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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ
National technical regulation on apartment buildings

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

1.1.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại
nhà chung cư có chiều cao đến 150 m hoặc có đến 3 tầng hầm, bao gồm nhà chung cư được
xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.

1.1.2 Đối với nhà chung cư cao trên 150 m hoặc có từ 4 tầng hầm trở lên, thì ngoài việc tuân
thủ quy chuẩn này còn phải bổ sung các yêu cầu kỹ thuật và các giải pháp về tổ chức, về kỹ
thuật công trình phù hợp với các đặc điểm riêng về phòng chống cháy của nhà chung cư đó,
trên cơ sở tài liệu chuẩn được phép áp dụng theo quy định của pháp luật. Các yêu cầu và giải
pháp này phải được thẩm duyệt của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.

1.2 Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây
dựng, quản lý và sử dụng nhà chung cư.

1.3 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này. Trường hợp các tài liệu
viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.

QCVN 01:2019/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

QCVN 01-1:2018/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho
mục đích sinh hoạt.

QCVN 02:2009/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây
dựng.

QCVN 02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang
máy điện.

QCXDVN 05:2008/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng - an
toàn sinh mạng và sức khỏe.

QCVN 06:2019/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

QCVN 09:2017/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng
lượng hiệu quả.

QCVN 10:2014/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo cho người
khuyết tật tiếp cận sử dụng.

QCVN 12:2014/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và công trình
công cộng.
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QCVN 13:2018/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô.

QCVN 26:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

QCVN QTĐ 8:2010/BCT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện. Tập 8: Quy chuẩn kỹ
thuật điện hạ áp.

QCVN 14:2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành theo
Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD ngày 21 tháng 12 năm 1999.
Quy phạm trang bị điện do Bộ Công nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN
ngày 11 tháng 07 năm 2006.

TCVN 6396-72:2010, Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho
thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 72: Thang máy chữa cháy.

TCVN 6396-73:2010, Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Áp dụng riêng cho
thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. Phần 73: Trạng thái của thang máy
trong trường hợp có cháy.

1.4 Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa dưới đây được hiểu như sau:

1.4.1

Nhà chung cư

Nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng,
phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá
nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư
được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.

GHI CHÚ: Nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp sau đây được gọi tắt là nhà chung cư hỗn hợp.

1.4.2

Cụm nhà chung cư

Tập hợp từ hai nhà chung cư trở lên được xây dựng theo quy hoạch được duyệt, hồ sơ dự án
do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

1.4.3

Nhà chung cư hỗn hợp

Nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp được thiết kế, xây dựng để sử dụng vào mục
đích ở và các mục đích khác như làm văn phòng, dịch vụ, thương mại... .

1.4.4

Phần căn hộ trong nhà chung cư hỗn hợp

Phần công trình bố trí các căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, được xây dựng theo quy
hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
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1.4.5

Căn hộ

Không gian ở khép kín, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho một gia đình, cá nhân hay tập thể. Căn
hộ có thể có một hay nhiều không gian chức năng khác nhau như: Phòng khách - sinh hoạt
chung; Chỗ làm việc, học tập; Chỗ thờ cúng tổ tiên; Các phòng ngủ; Phòng ăn; Bếp; Khu vệ
sinh; Chỗ giặt giũ, phơi quần áo; Ban công hoặc lô gia; Kho chứa đồ.

1.4.6

Căn hộ chung cư

Căn hộ nằm trong nhà chung cư hoặc nhà chung cư hỗn hợp, phục vụ mục đích để ở cho một
gia đình, cá nhân hay tập thể.

1.4.7

Phần chức năng khác

Phần công trình trong nhà chung cư hỗn hợp dùng cho các chức năng khác, bao gồm: văn
phòng, nhà hàng, siêu thị, khách sạn, căn hộ lưu trú (condotel…), Văn phòng kết hợp lưu trú
(officetel) và các dịch vụ khác.

1.4.8

Căn hộ lưu trú

Căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp (Condotel…), phục vụ mục đích cho thuê lưu trú, có
trang thiết bị, dịch vụ cần thiết để người thuê có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú.

1.4.9

Văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel)

Văn phòng kết hợp lưu trú nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, có các trang thiết bị và dịch vụ
cần thiết phục vụ cho một hay nhiều cá nhân làm việc kết hợp lưu trú.

1.4.10

Chiều cao nhà

Chiều cao tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất
của tòa nhà (kể cả mái tum hoặc mái dốc). Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau
thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt.
CHÚ THÍCH: Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại,

ống khói, ống thông hơi, chi tiết kiến trúc trang trí thì không tính vào chiều cao công trình.

1.4.11

Chiều cao thông thủy

Chiều cao từ mặt sàn hoàn thiện đến mặt dưới của kết cấu dầm, sàn hoặc trần đã hoàn thiện
hoặc hệ thống kỹ thuật của tầng.

1.4.12

Chiều cao nhà phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy (Chiều cao PCCC)
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Chiều cao nhà được xác định bằng khoảng cách từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận tới
mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng cao nhất.

CHÚ THÍCH 1: Khi không có lỗ cửa, thì chiều cao bố trí của tầng cao nhất được xác định bằng nửa tổng cao trình
của sàn và của trần tầng đó.

CHÚ THÍCH 2: Khi tầng kỹ thuật là tầng trên cùng thì tầng cao nhất là tầng dưới liền kề tầng kỹ thuật.

1.4.13

Diện tích sử dụng căn hộ

Diện tích sàn được tính theo kích thước thông thủy của căn hộ: Bao gồm diện tích sàn có kể
đến tường/vách ngăn các phòng bên trong căn hộ, diện tích ban công, lô gia; Không bao gồm
diện tích phần sàn có cột/vách chịu lực, có hộp kỹ thuật nằm bên trong căn hộ và diện tích
tường/vách bao tòa nhà/căn hộ, tường/vách phân chia giữa các căn hộ.

CHÚ THÍCH: Kích thước thông thủy là kích thước được đo đến mép trong của lớp hoàn thiện tường/vách/đố
kính/lan can sát mặt sàn (không bao gồm các chi tiết trang trí nội thất như ốp chân tường/gờ/phào...). Đối với ban
công, lô gia thì tính toán toàn bộ diện tích sàn, trường hợp có mép tường chung thì tính theo mép trong của
tường chung.

1.4.14

Số tầng nhà

Số tầng của tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và
tầng bán/nửa hầm, không bao gồm tầng áp mái.

CHÚ THÍCH 1: Tầng tum không tính vào số tầng nhà của công trình khi chỉ có chức năng sử dụng để bao che
lồng cầu thang bộ/giếng thang máy và che chắn các thiết bị kỹ thuật của công trình (nếu có), có diện tích mái tum
không vượt quá 30% diện tích sàn mái.

CHÚ THÍCH 2: Không tính vào số tầng nhà cho duy nhất 01 tầng lửng có diện tích sàn không vượt quá 10% diện
tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và có tổng diện tích sàn không vượt quá 300 m2, khi chỉ có chức năng
sử dụng làm khu kỹ thuật (sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị kỹ thuật khác của
công trình).

CHÚ THÍCH 3: Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì số tầng nhà tính theo cao độ mặt đất thấp
nhất theo quy hoạch được duyệt.

1.4.15

Tầng áp mái

Tầng nằm bên trong không gian của mái dốc mà toàn bộ hoặc một phần mặt đứng của nó
được tạo bởi bề mặt mái nghiêng hoặc mái gấp, trong đó tường bao (nếu có) không cao quá
mặt sàn 1,5 m.

1.4.16

Tầng trên mặt đất

Tầng mà cao độ sàn của nó cao hơn hoặc bằng cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch
được duyệt.

1.4.17

Tầng hầm
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Tầng mà quá một nửa chiều cao của nó nằm dưới cao độ mặt đất đặt công trình theo quy
hoạch được duyệt.

1.4.18

Tầng nửa hầm

Tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang cao độ mặt đất đặt công trình theo
quy hoạch được duyệt.

1.4.19

Tầng kỹ thuật

Tầng hoặc một phần tầng bố trí các gian kỹ thuật hoặc các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà. Tầng
kỹ thuật có thể là tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng áp mái, tầng trên cùng hoặc tầng thuộc phần
giữa của tòa nhà.

1.4.20

Gian kỹ thuật

Gian phòng bố trí các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà hoặc tầng nhà. Các gian kỹ thuật có thể bố
trí trên toàn bộ hoặc một phần của tầng kỹ thuật.

1.4.21

Phòng ở

Các phòng trong căn hộ được sử dụng một hoặc nhiều chức năng. Phòng ở là phòng ngủ và
phòng sinh hoạt khác.

1.4.22

Ban công

Không gian có lan can bảo vệ, nhô ra khỏi mặt tường bao của nhà chung cư.

1.4.23

Lô gia

Không gian có lan can bảo vệ, lùi vào so với mặt tường bao của nhà chung cư.

1.4.24

Không gian sinh hoạt cộng đồng

Không gian được bố trí để tổ chức các hoạt động chung của cư dân sống trong nhà chung cư,
cụm nhà chung cư như: hội nghị cư dân, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí và
các sinh hoạt cộng đồng khác.

1.4.25

Sảnh thang máy

Không gian trống trước cửa ra vào của thang máy.

1.4.26
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Khoang đệm

Không gian chuyển tiếp giữa hai cửa đi, dùng để bảo vệ tránh sự xâm nhập của khói và các
khí khác khi đi vào nhà, vào buồng thang bộ hoặc các gian phòng khác của nhà.

1.4.27

Khoang cháy

Một phần của ngôi nhà được ngăn cách với các phần khác của ngôi nhà bằng các tường và
các sàn ngăn cháy loại 1.

1.4.28

Gian lánh nạn

Khu vực bố trí trong tầng lánh nạn dùng để sơ tán tạm thời khi xảy ra sự cố cháy.

1.4.29

Tầng lánh nạn

Tầng dùng để sơ tán tạm thời, được bố trí trong tòa nhà có chiều cao lớn hơn 100 m. Tầng
lánh nạn có bố trí một hoặc nhiều gian lánh nạn.

1.4.30

Hệ thống bảo vệ chống cháy

Hệ thống bao gồm: Hệ thống bảo vệ chống nhiễm khói, hệ thống họng nước chữa cháy bên
trong, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, các hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống
báo cháy và âm thanh công cộng, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn,
thang máy chữa cháy, phương tiện cứu nạn cứu hộ, giải pháp kết cấu, giải pháp thoát nạn,
giải pháp ngăn khói, ngăn cháy lan.

1.4.31

Tuổi thọ thiết kế

Thời hạn sử dụng dự kiến theo thiết kế của công trình để tính toán kết cấu xây dựng (bao gồm
cả phần nền móng) đảm bảo an toàn chịu lực và đảm bảo điều kiện sử dụng bình thường
trong suốt thời gian khai thác và sử dụng công trình mà không phải tiến hành bất kỳ sửa chữa
lớn hay gia cường kết cấu chịu lực nào.

1.4.32

Tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước
ngoài được lựa chọn áp dụng cho dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.4.33

Tài liệu chuẩn

Tài liệu đề ra các quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính đối với những hoạt động hoặc những kết
quả của chúng, bao gồm các tài liệu như: các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy định kỹ
thuật và quy phạm thực hành.
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2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1 Yêu cầu chung

2.1.1 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn chịu lực, ổn
định và tuổi thọ thiết kế. Không xây dựng nhà trên các vùng có nguy cơ địa chất nguy hiểm
(sạt lở, trượt đất…), vùng có lũ quét, thường xuyên ngập lụt khi không có biện pháp kỹ thuật
để đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng.

2.1.2 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp cần đảm bảo các yêu cầu về an toàn cháy theo
QCVN 06:2019/BXD và các quy định liên quan. Việc trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng các
phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải tuân thủ các yêu cầu của quy
định hiện hành.

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp riêng biệt, cho phép giảm bớt một số yêu cầu liên quan đến phòng cháy
chữa cháy của Quy chuẩn này đối với công trình cụ thể, khi có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giải pháp
bổ sung, thay thế và luận chứng này phải được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu
nạn cứu hộ.

2.1.3 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải đảm bảo người cao tuổi, người khuyết tật
tiếp cận sử dụng theo QCVN 10:2014/BXD.

2.1.4 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được thiết kế, xây dựng đáp ứng các yêu
cầu sử dụng năng lượng hiệu quả theo QCVN 09:2017/BXD.

2.1.5 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải tuân thủ các quy định về an toàn sinh mạng
và sức khỏe theo QCXDVN 05:2008/BXD. Yêu cầu về phòng chống mối cho nhà chung cư
tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật được lựa chọn áp dụng.

2.1.6 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được bảo trì theo đúng quy trình.

2.1.7 Phần căn hộ chung cư trong nhà chung cư hỗn hợp phải có lối ra vào (không bao gồm
buồng thang bộ thoát nạn) độc lập.

2.1.8 Các phần chức năng khác như văn phòng, nhà hàng, siêu thị, khách sạn, căn hộ lưu trú
(condotel…), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) và các dịch vụ khác trong nhà chung cư hỗn
hợp phải bố trí khu vực riêng, theo dự án được phê duyệt và quản lý vận hành theo quy định.

2.2 Yêu cầu về quy hoạch - kiến trúc

2.2.1 Việc sử dụng đất của nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải đảm bảo đúng mục
đích sử dụng đất và yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm.

2.2.2 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải thiết kế, xây dựng phù hợp kế hoạch, quy
hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.2.3 Dân số cho nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được tính toán thống nhất trong
toàn bộ các bước lập hồ sơ thiết kế theo quy định, phải xác định phù hợp với chỉ tiêu dân số
đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho dự án đầu tư xây dựng.

2.2.4 Căn hộ chung cư

2.2.4.1 Phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh. Diện tích sử dụng tối thiểu của căn
hộ chung cư không nhỏ hơn 25 m2.
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2.2.4.2 Đối với dự án nhà ở thương mại, phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ
hơn 45 m2 không vượt quá 25 % tổng số căn hộ chung cư của dự án.

2.2.4.3 Căn hộ chung cư phải được chiếu sáng tự nhiên. Căn hộ có từ 2 phòng ở trở lên, cho
phép một phòng ở không có chiếu sáng tự nhiên.

2.2.4.4 Phòng ngủ phải được thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên. Diện tích sử dụng của phòng
ngủ trong căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 9 m2.

2.2.5 Căn hộ lưu trú

2.2.5.1 Diện tích sử dụng của căn hộ lưu trú không nhỏ hơn 25 m2.

2.2.5.2 Các yêu cầu khác quy định theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng về căn hộ lưu trú.

2.2.6 Văn phòng kết hợp lưu trú

2.2.6.1 Diện tích sử dụng của văn phòng kết hợp lưu trú không nhỏ hơn 25 m2, trong đó diện
tích của khu vực làm việc tối thiếu 9 m2. Không bố trí bếp trong văn phòng kết hợp lưu trú.

2.2.6.2 Các yêu cầu khác quy định theo các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng về thiết kế văn
phòng kết hợp lưu trú.

2.2.7 Không gian sinh hoạt cộng đồng

a) Nhà chung cư, phần căn hộ chung cư trong nhà chung cư hỗn hợp phải bố trí không gian
sinh hoạt cộng đồng đảm bảo diện tích sử dụng bình quân tối thiểu đạt 0,8 m2/căn hộ, trong đó
phải có không gian phù hợp để tổ chức hội nghị cư dân.

b) Đối với cụm nhà chung cư trong một dự án xây dựng khi không bố trí được không gian sinh
hoạt cộng đồng trong từng tòa nhà, cho phép kết hợp tại một vị trí hoặc khu vực riêng biệt với
tổng diện tích cho sinh hoạt cộng đồng được giảm tối đa 30%; bán kính từ sảnh các tòa nhà
tới nơi sinh hoạt cộng đồng không quá 300 m và cần tính toán, thuyết minh đảm bảo nhu cầu
sinh hoạt thuận tiện cho cư dân.

2.2.8 Phần chức năng khác như văn phòng, nhà hàng, siêu thị, khách sạn, căn hộ lưu trú
(condotel…), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) và các dịch vụ khác trong nhà chung cư hỗn
hợp phải được thiết kế tuân thủ quy định hiện hành và các tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng.

2.2.9 Nhà chung cư, phần căn hộ chung cư trong nhà chung cư hỗn hợp phải có chỗ phơi quần
áo đảm bảo mỹ quan của tòa nhà và đô thị.

2.2.10 Trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp:

- Đối với phòng ở, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,6 m;

- Đối với phòng bếp và phòng vệ sinh, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,3 m;

- Đối với tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, chiều cao thông thủy không nhỏ hơn 2,0 m;

- Đối với gian lánh nạn, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,6 m;

- Đối với không gian bên trong của mái dốc được sử dụng làm phòng ngủ hoặc phòng sinh
hoạt, chiều cao thông thủy của 1/2 diện tích phòng không được nhỏ hơn 2,1 m;

- Đối với các phòng và các khu vực có chức năng khác (ngoài mục đích để ở), chiều cao



QCVN 04:2019/BXD

13

thông thủy tối thiểu không nhỏ hơn 2,6 m.

2.2.11 Cửa sổ của nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp:

- Cửa sổ chỉ được làm cửa lật hoặc cửa trượt có cữ an toàn khi mở. Vị trí của các bộ phận
điều khiển đóng mở cửa phải tuân thủ các quy định tại QCXDVN 05:2008/BXD.

- Đối với căn hộ không có ban công hoặc lô gia, phải bố trí tối thiểu một cửa sổ ở tường mặt
ngoài nhà có kích thước lỗ cửa thông thủy không nhỏ (600x600) mm phục vụ cứu nạn, cứu hộ.

2.2.12 Rào, lan can ban công và lô gia, bao gồm cả chiều cao từ sàn đến mặt dưới lỗ cửa/bậu
cửa sổ trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp không được nhỏ hơn 1,4 m. Các vị trí khác
tuân thủ QCXDVN 05:2008/BXD.

2.2.13 Cầu thang bộ trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được thiết kế và bố trí
đáp ứng các yêu cầu sử dụng, thoát người an toàn tuân thủ các quy định của QCXDVN
05:2008/BXD, QCVN 10:2014/BXD và QCVN 06:2019/BXD.

2.2.14 Đường dốc trong nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp:

- Đường dốc trong gara ô tô phải thỏa mãn các yêu cầu của QCVN 13:2018/BXD;

- Đường dốc cho người đi bộ phải đảm bảo cho người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận
theo yêu cầu tại QCVN 10:2014/BXD.

2.2.15 Đường thoát nạn, lối thoát nạn và lối ra khẩn cấp trong nhà chung cư, nhà chung cư
hỗn hợp phải tuân thủ quy định của QCVN 06:2019/BXD và QCVN 10:2014/BXD.

2.2.16 Đường cho xe chữa cháy và mặt bằng - không gian của nhà chung cư, nhà chung cư
hỗn hợp phải phù hợp QCVN 06:2019/BXD và Điều 2.9 của Quy chuẩn này.

2.2.17 Chỗ để xe (bao gồm xe ô tô, xe máy (kể cả xe máy điện), xe đạp).
2.2.17.1 Chỗ để xe của nhà chung cư, phần căn hộ trong nhà chung cư hỗn hợp phải tính toán
đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Phải nằm trong phần diện tích của dự án đã được phê duyệt; phải bố trí khu vực để ô tô
riêng với xe máy, xe đạp.

b) Diện tích chỗ để xe (bao gồm đường nội bộ trong gara/bãi để xe) tối thiểu là 25 m2 cho 4
căn hộ chung cư, nhưng không nhỏ hơn 20 m2 cho 100 m2 diện tích sử dụng căn hộ chung cư,
trong đó đảm bảo tối thiểu 6 m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư.

c) Nhà ở xã hội, tái định cư và nhà ở thu nhập thấp: diện tích chỗ để xe được phép lấy bằng
60 % định mức quy định tại khoản b) của điều này đồng thời đảm bảo tối thiểu 6 m2 chỗ để xe
máy, xe đạp cho mỗi căn hộ chung cư.

d) Chỗ để xe sử dụng gara cơ khí hoặc tự động (gọi chung là gara cơ khí) thì cứ 100 m2 diện
tích sử dụng của căn hộ chung cư phải có tối thiểu 12 m2 diện tích chỗ để xe trong gara (đối
với gara cơ khí nhiều tầng thì diện tích chỗ để xe được nhân với số tầng của gara cơ khí).
Đường giao thông dẫn vào gara cơ khí phù hợp với công nghệ của gara cơ khí và phải đảm
bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2.2.17.2 Diện tích chỗ để xe (bao gồm đường nội bộ trong gara/bãi để xe) của phần căn hộ
lưu trú và phần văn phòng kết hợp lưu trú trong nhà chung cư hỗn hợp phải tính toán đảm bảo
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tối thiểu 20 m2 cho 160 m2 diện tích sử dụng căn hộ lưu trú và phần văn phòng kết hợp lưu trú;
Phải nằm trong phần diện tích của dự án đã được phê duyệt.

2.2.17.3 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải có chỗ để xe của người khuyết tật. Vị trí
và số lượng tính toán chỗ đỗ xe của người khuyết tật tuân thủ QCVN 10:2014/BXD.
2.2.18 Nhà chung cư, phần căn hộ chung cư trong nhà chung cư hỗn hợp phải bố trí không
gian cho các nhân viên quản lý nhà, trông giữ xe, bảo vệ, dịch vụ kỹ thuật đảm bảo
5 m2/người đến 6 m2/người.

2.3 Yêu cầu về kết cấu

2.3.1 Kết cấu nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trong thời gian thi công và khai thác sử
dụng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) An toàn chịu lực: phải thiết kế và xây dựng đảm bảo độ bền, đảm bảo ổn định, chịu được
các tải trọng và tổ hợp tải trọng bất lợi nhất tác động lên chúng, kể cả tải trọng theo thời gian,
trong đó các tải trọng liên quan đến điều kiện tự nhiên của Việt Nam (gió bão, động đất, sét,
ngập lụt) được lấy theo QCVN 02:2009/BXD.

b) Khả năng sử dụng bình thường: phải duy trì được điều kiện sử dụng bình thường, không bị
biến dạng và suy giảm các tính chất khác quá giới hạn cho phép của tiêu chuẩn được lựa
chọn áp dụng cho công trình.

c) Đảm bảo khả năng chịu lửa: Các kết cấu, vật liệu kết cấu của nhà phải đảm bảo yêu cầu về
tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy theo QCVN 06:2019/BXD và quy định bổ sung trong Điều
2.9 của Quy chuẩn này.

d) Tuổi thọ thiết kế:

+ Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được tính toán đảm bảo tuổi thọ thiết kế tối thiểu
50 năm (ngoại trừ các trường hợp khác do người quyết định đầu tư/chủ đầu tư quyết định phù
hợp với thời gian khai thác sử dụng công trình).

+ Kết cấu của nhà phải đảm bảo độ bền lâu tương ứng với tuổi thọ thiết kế.

+ Tuổi thọ thiết kế của công trình phải được nêu rõ trong hồ sơ thiết kế và các hồ sơ khác của
công trình theo quy định của pháp luật. Đến thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình (tuổi
thọ thiết kế), chủ đầu tư/người quyết định đầu tư cần có thông báo và tiến hành kiểm định,
đánh giá chất lượng của công trình để có biện pháp can thiệp kéo dài thời hạn sử dụng hoặc
có biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

2.3.2 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Chuyển vị ngang tại đỉnh nhà và chuyển vị ngang tương đối giữa các tầng không được lớn
hơn giá trị quy định theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng.

b) Gia tốc cực đại của chuyển động tại đỉnh nhà do tải trọng gió tác dụng không vượt quá giá
trị quy định trong tiêu chuẩn thiết kế lựa chọn áp dụng.

2.3.3 Móng và kết cấu móng, kết cấu tầng hầm và hệ thống kỹ thuật phần ngầm của nhà phải
được tính toán, thiết kế dựa trên các đặc trưng của đất nền, điều kiện địa chất thủy văn tại địa
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điểm xây dựng, cũng như mức độ xâm thực của đất nền và nước ngầm, phải đáp ứng được
các yêu cầu sau:

- Đảm bảo an toàn chịu lực và ổn định;

- Đảm bảo độ lún, lún lệch nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của nhiệm vụ thiết kế
và tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng;

- Đảm bảo an toàn cho bản thân công trình và các công trình lân cận trong quá trình thi công
móng và tầng hầm.

2.3.4 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trong quá trình thi công và khai thác sử dụng phải
không được gây hư hỏng tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình lân cận.

2.3.5 Khi cải tạo nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp cần tính đến sơ đồ kết cấu, tình trạng
thực tế của nhà.

2.4 Yêu cầu về thang máy

2.4.1 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp từ 5 tầng trở lên phải có tối thiểu 1 thang máy, từ
10 tầng trở lên phải có tối thiểu 2 thang máy và đảm bảo lưu lượng người sử dụng theo tiêu
chuẩn được lựa chọn áp dụng.

CHÚ THÍCH: Trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp có thang máy, tối thiểu phải có 1 thang máy chuyên
dụng có kích thước thông thủy của cabin đảm bảo vận chuyển băng ca cấp cứu.

2.4.2 Cần bố trí tối thiểu 1 thang máy cho 200 người cư trú trong tòa nhà không kể số người ở
tầng 1 (tầng trệt). Trường hợp tính toán theo số căn hộ thì cần bố trí tối thiểu 1 thang máy cho
70 căn hộ. Tải trọng nâng của một thang máy phải không nhỏ hơn 400 kg. Trong trường hợp
nhà có một thang máy, tải trọng nâng tối thiểu của thang máy không nhỏ 600 kg.

2.4.3 Đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp có chiều cao PCCC lớn hơn 50 m, mỗi
khoang cháy của nhà phải có tối thiểu một thang máy đáp ứng yêu cầu vận chuyển lực lượng,
phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo TCVN 6396-72:2010 và TCVN 6396-73:2010.

2.4.4 Chiều rộng sảnh thang máy chở người phải bố trí phù hợp theo tiêu chuẩn được lựa
chọn áp dụng.

2.4.5 Thang máy phải có thiết bị bảo vệ chống kẹt cửa, bộ cứu hộ tự động và hệ thống điện
thoại nội bộ từ cabin ra ngoài. Thang máy chỉ được hoạt động khi tất cả các cửa thang đều
đóng.

2.4.6 Tải trọng nâng, tốc độ của thang máy phải đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn được lựa
chọn áp dụng.

2.4.7 Thang máy phải đảm bảo an toàn theo QCVN 02:2011/BLĐTBXH và được kiểm định an
toàn trước khi đưa vào sử dụng trong trường hợp sau:

- Sau khi lắp đặt;

- Sau khi tiến hành sửa chữa lớn;

- Sau khi xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;

- Hết hạn kiểm định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động.
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2.4.8 Gian đặt máy và thiết bị thang máy phải có lối lên xuống, vào ra thuận tiện, an toàn và
không được bố trí trực tiếp trên căn hộ. Giếng thang phải đảm bảo yêu cầu cách âm theo
QCXDVN 05:2008/BXD và chống ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT.

2.4.9 Không được bố trí bể nước trực tiếp trên giếng thang máy và không cho các đường ống
cấp nước, cấp nhiệt, cấp gas đi qua giếng thang máy.
2.4.10 Thang máy phải đảm bảo người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo
QCVN 10:2014/BXD.

2.5 Yêu cầu về hệ thống cấp nước và thoát nước

2.5.1 Hệ thống cấp nước, thoát nước sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về nhu cầu cấp, thoát
nước được quy định trong QCVN 01:2019/BXD, các yêu cầu về kỹ thuật quy định trong “Quy
chuẩn Hệ thống cấp thoát nước cho nhà và công trình” và tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng.

2.5.2 Hệ thống cấp nước phải đảm bảo chất lượng vệ sinh theo QCVN 1-1:2018/BYT và đáp
ứng nhu cầu sử dụng theo các tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng.

2.5.3 Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà và hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà
đảm bảo các yêu cầu sau:

- Khi chưa có hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà hoặc không đảm bảo lưu lượng, áp
lực nước chữa cháy (cột áp) thì phải có nguồn nước dự trữ đảm bảo lưu lượng nước chữa
cháy của hệ thống họng nước chữa cháy bên trong nhà ít nhất trong 3 h;

- Nhà có chiều cao PCCC lớn hơn 50 m phải có họng nước chữa cháy cho lực lượng chữa
cháy bố trí ở mỗi tầng, cửa căn hộ xa nhất của tầng phải nằm trong phạm vi 45 m tính từ họng
nước chữa cháy (có tính toán đến đường di chuyển). Họng chờ phải đặt trong khoang đệm
ngăn cháy (khoang đệm của buồng thang bộ không nhiễm khói hoặc khoang đệm của thang
máy chữa cháy). Hệ thống họng chờ cấp nước chữa cháy cho lực lượng chữa cháy phải có
họng chờ lắp đặt ở ngoài nhà để tiếp nước từ xe hoặc máy bơm chữa cháy và được nối với
đường ống cấp nước chữa cháy trong nhà. Họng chờ phải thỏa mãn các quy định hiện hành;

- Các họng nước chữa cháy trong nhà phải bố trí tại những nơi dễ tiếp cận sử dụng. Lưu
lượng cần thiết của hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được lấy theo tiêu chuẩn kỹ
thuật được lựa chọn áp dụng, riêng đối với nhà có chiều cao PCCC trên 50 m và diện tích sàn
của mỗi tầng lớn hơn 1500 m2, các tầng ở phải đảm bảo lưu lượng nước chữa cháy cho
không ít phun hơn 4 tia chữa cháy, mỗi tia phun có lưu lượng 2,5 L/s trong khoảng thời gian
chữa cháy tính toán nhưng không ít hơn 1 h. Mỗi điểm của tầng phải đảm bảo có hai họng
nước chữa cháy phun tới đồng thời;

- Cấp nước chữa cháy cho các hệ thống chữa cháy phải thực hiện theo các quy chuẩn, tiêu
chuẩn hiện hành về phòng cháy chữa cháy.

2.5.4 Hệ thống thoát nước cần phù hợp với các quy định trong tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng.

2.5.5 Hệ thống thoát nước mưa trên mái cần đảm bảo thoát nước mưa với mọi thời tiết trong
năm. Các ống đứng thoát nước mưa không được phép rò rỉ và cần được nối vào hệ thống
thoát nước của nhà sau đó phải được đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.
2.5.6 Toàn bộ hệ thống thoát nước thải của nhà phải được nối với hệ thống thoát nước thải
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của toàn khu vực để xử lý tập trung hoặc phải được xử lý đảm bảo theo yêu cầu tại QCVN
14:2008/BTNMT trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

2.5.7 Bể xử lý nước thải của nhà phải được đặt ở vị trí thuận lợi, có đủ điều kiện xử lý hút thải,
đảm bảo an toàn chịu lực, không bị nứt thấm, rò rỉ và không ảnh hưởng đến môi trường khi
vận hành.

2.6 Yêu cầu về hệ thống thông gió và điều hòa không khí

2.6.1 Các căn hộ và không gian ngoài căn hộ trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải
có hệ thống thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức. Phải bố trí thông gió cục bộ cho khu vực bếp,
phòng tắm, phòng vệ sinh.

2.6.2 Lưu lượng không khí tươi cấp cho mỗi căn hộ không nhỏ hơn 30 m3/h/người hoặc không
nhỏ hơn tổng lượng không khí thải từ phòng bếp, phòng tắm và phòng vệ sinh của căn hộ.

2.6.3 Phòng bếp phải có hệ thống thông gió thải khí ra ngoài nhà và lưu thông không khí.

2.6.4 Lối đi thoát nạn, sảnh giữa nhà phải đảm bảo hệ số trao đổi không khí không nhỏ hơn
4 lần/h theo thể tích của sảnh.

CHÚ THÍCH: Lối đi thoát nạn, sảnh giữa nhà không được thông gió tự nhiên (bịt kín, không có cửa sổ) phải đảm
bảo hệ số trao đổi không khí không nhỏ hơn 4 lần/h theo thể tích của sảnh khi không bố trí điều hòa hoặc không
nhỏ hơn 1 m3/h.m2 khi có bố trí điều hòa.

2.6.5 Gara để xe phải đảm bảo hệ số trao đổi không khí không nhỏ hơn 6 lần/h đối với chế độ
thông gió thông thường và 9 lần/h đối với chế độ thông gió hút khói.

2.6.6 Khi sử dụng hệ thống thông gió cưỡng bức, điều hoà không khí cần đảm bảo các yêu
cầu sau:

- Các thông số khí hậu bên ngoài nhà phục vụ cho thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa
không khí tuân thủ theo QCVN 02:2009/BXD và tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng;

- Chỉ được sử dụng chất làm lạnh đảm bảo an toàn môi trường theo quy định hiện hành;

- Khí thải ra ngoài không được gây khó chịu hay nguy hại cho người và tài sản xung quanh;

- Khi hoạt động không gây tiếng ồn quá giới hạn cho phép;

- Các phòng có chất độc hại phải có hệ thống hút, xử lý và cấp không khí độc lập; Không khí
tươi phải cấp trực tiếp vào trong phòng với lưu lượng không ít hơn 90 % lưu lượng khí thải ra.

2.6.7 Hệ thống hố thoát trong khu vệ sinh của nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp cần đảm
bảo không rò rỉ khí, mùi ảnh hưởng đến sức khỏe của người sinh hoạt và lưu trú trong nhà
chung cư, nhà chung cư hỗn hợp.

2.6.8 Các hệ thống thông gió thoát khói, hút khói và bảo vệ chống khói cho các lối thoát nạn,
giới hạn chịu lửa của các đường ống gió và kênh - giếng dẫn gió phải phù hợp với các yêu
cầu trong QCVN 06:2019/BXD.

2.7 Yêu cầu về hệ thống thu gom rác

2.7.1 Nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp phải có hệ thống thu gom rác đảm bảo các quy
định về an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường.
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2.7.2 Hệ thống thu gom rác bên trong nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp được phép bố
trí theo đường ống đổ rác hoặc phòng thu gom rác đặt tại từng tầng. Hệ thống này phải đảm
bảo thu gom toàn bộ rác thải phát sinh trong nhà với thời gian lưu giữ không quá 1 ngày.

2.7.3 Hệ thống thu gom rác thải trong nhà theo đường ống phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Cửa ống thu rác phải được bố trí tại buồng thu rác đặt ở từng tầng. Buồng thu rác phải là
một không gian khép kín, được thông gió tự nhiên hoặc cưỡng bức, không gây lây lan mùi ra
các khu vực xung quanh;

- Lối vào buồng thu rác ở mỗi tầng phải đi qua khoang đệm chống cháy. Buồng thu rác và
khoang đệm chống cháy phải được bố trí hệ thống báo cháy tự động hoặc chữa cháy tự động;

- Tổ hợp đường ống, cửa của đường ống thu rác, tấm chắn, van, cửa buồng thu rác phải
được chế tạo từ vật liệu chống ăn mòn, không cháy (xác định theo QCVN 06:2019/BXD). Tổ
hợp này phải được cách âm khi bố trí sát phòng ngủ;

- Cửa của đường ống thu rác phải là cửa chống cháy loại 1, kín khít, ngăn được mùi và có
cơ cấu chắn khói tự động;

- Phần đỉnh của đường ống thu rác phải có đường ống thoát hơi nhô lên khỏi mái nhà không
ít hơn 0,7 m, diện tích mặt cắt không nhỏ hơn 0,05 m2 đồng thời phải có mái che mưa và lưới
chắn để ngăn không cho các loài côn trùng, gặm nhấm xâm nhập;

- Buồng chứa rác phải được bố trí ngay dưới đường ống thu rác tại tầng đầu tiên trên mặt
đất hoặc tầng nửa hầm hoặc tầng hầm thứ nhất (nếu không có tầng nửa hầm); Buồng chứa
rác phải có chiều cao thông thuỷ không dưới 2,5 m và có cửa mở ra ngoài; Buồng chứa rác
phải có cửa cách ly với lối vào nhà bằng tường đặc và được ngăn với các bộ phận khác của
nhà bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 60); Phải có hệ thống
thông gió; Có hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động;

- Buồng chứa rác phải có hố thu và đường ống dẫn nước bẩn vào hệ thống thoát nước thải
chung của nhà, cũng như có lối vào riêng phục vụ việc chuyên chở rác.

2.7.4 Hệ thống thu gom rác thải trong nhà trên từng tầng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thùng thu gom rác thải phải được đặt tại mỗi tầng trong một phòng riêng, không gây cản
trở việc thoát nạn, cứu hộ;

- Trong mỗi phòng thu gom rác thải phải bố trí đồng thời thùng thu gom rác thải hữu cơ dễ
phân hủy và thùng thu gom rác thải khó phân hủy;

- Phòng chứa thùng thu gom rác thải phải được ngăn với khu vực khác bằng các bộ phận
ngăn cháy, có hệ thống thông gió, có hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động;

- Các thùng thu gom rác thải phải kín, không phát tán mùi, không rò rỉ, không gây rơi vãi rác
khi vận chuyển. Việc vận chuyển các thùng thu gom rác ra khỏi mỗi tầng phải được thực hiện
trong ngày;

- Các loại rác gây nguy cơ cháy nổ, phát tán dịch bệnh không được đổ vào thùng thu gom rác.
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2.8 Yêu cầu về hệ thống điện, chống sét, chiếu sáng, chống ồn và hệ thống thông tin
truyền thông

2.8.1 Nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp phải đảm bảo các yêu cầu về thiết kế, lắp đặt,
vận hành hệ thống trang thiết bị điện, chống sét và hệ thống thông tin truyền thông theo QCVN
12:2014/BXD, QCVN QTĐ 08:2010/BCT, QCVN 09:2017/BXD, Quy phạm trang bị điện và các
quy định hiện hành.

2.8.2 Máy biến áp bố trí trong nhà phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

a) Tuân thủ các quy định của Phần III - Quy phạm trang bị điện.

b) Không được bố trí buồng máy ở ngay bên dưới, ngay bên trên hoặc liền kề các phòng tập
trung trên 50 người. Buồng máy phải được ngăn cách với các bộ phận khác của nhà bằng
tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 120 và bằng sàn ngăn cháy có giới
hạn chịu lửa không thấp hơn REI 90.

c) Buồng máy biến áp phải bố trí hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.

2.8.3 Phòng kỹ thuật điện phải bố trí ở vị trí khô ráo, có khoá, có cửa mở ra phía ngoài, đảm
bảo dễ kiểm tra, đóng cắt điện. Các ống khí đốt; ống dẫn chất cháy; ống kỹ thuật nước; các
nắp đậy, van, mặt bích, cửa thăm, vòi, của các đường ống, hộp kỹ thuật không được phép bố
trí đi qua phòng kỹ thuật điện.

2.8.4 Nhà có chiều cao PCCC từ 28 m trở lên phải được trang bị máy phát điện dự phòng với
công suất tối thiểu đảm bảo hoạt động của mạng điện ưu tiên gồm: điện cho bơm nước sinh
hoạt, bơm nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống bảo vệ chống khói, thang
máy chữa cháy, chiếu sáng công cộng, thiết bị báo cháy, camera quan sát, thông báo cháy và
điều khiển thoát nạn và các phụ tải khác theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

CHÚ THÍCH: Đối với nhà có chiều cao PCCC thấp hơn 28 m, khi có yêu cầu trang bị hệ thống chữa cháy tự
động, hệ thống bảo vệ chống khói cần phải có nguồn điện dự phòng đảm bảo hoạt động của các hệ thống này
theo QCVN 06:2019/BXD.

2.8.5 Cho phép bố trí phòng máy phát điện điêzen và gian dự trữ nhiên liệu ở tầng một, tầng
nửa hầm hoặc tầng hầm thứ nhất khi đảm bảo các quy định sau:

a) Phòng máy phát điện điêzen và gian dự trữ nhiên liệu không được bố trí ngay bên dưới
hoặc bên cạnh các phòng ở và phải được ngăn cách với các bộ phận khác của nhà bằng
tường ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 120 và sàn ngăn cháy có giới hạn
chịu lửa không thấp hơn REI 90.

b) Gian dự trữ nhiên liệu cho 3 h làm việc được phép bố trí cạnh gian máy phát điện và phải
được ngăn cách với gian máy phát bằng tường ngăn cháy loại 1 và cửa ngăn cháy tự đóng
loại 1 theo QCVN 06:2019/BXD. Bồn dự trữ nhiên liệu cho hoạt động lớn hơn 3 h của máy
phát điện phải đặt bên ngoài nhà.

c) Phòng máy phát điện điêzen và gian dự trữ nhiên liệu phải có thiết bị thu và chứa dầu tràn
do sự cố; phải có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; phải có hệ thống thoát khói riêng
biệt và vị trí đặt miệng thải khói không được gây nguy hiểm cho người ở các tầng phía trên.



QCVN 04:2019/BXD

20

2.8.6 Nhà chung cư, phần căn hộ trong nhà chung cư hỗn hợp cần được thiết kế chống ồn
phù hợp với các quy định trong QCVN 26:2010/BTNMT và các tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng.

2.9 Yêu cầu về an toàn cháy

2.9.1 Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải tuân thủ các quy định về an toàn cháy theo
QCVN 06:2019/BXD, còn phải đảm bảo các yêu cầu bổ sung sau:

2.9.1.1 Tường và vách ngăn giữa các đơn nguyên; tường và vách ngăn giữa hành lang chung
(bên ngoài căn hộ) với các phòng khác, phải có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 60.

2.9.1.2 Tường và vách ngăn không chịu lực giữa các căn hộ, phải có giới hạn chịu lửa không
nhỏ hơn EI 40 và cấp nguy hiểm cháy K0.

2.9.1.3 Lan can các lô gia và ban công từ tầng 3 trở lên phải làm từ vật liệu không cháy.

2.9.1.4 Các phòng có chức năng công cộng phải được ngăn cách với các phòng ở bằng các
vách ngăn cháy loại 1, các sàn ngăn cháy loại 3, còn trong các nhà có bậc chịu lửa I thì phải
ngăn cách bằng sàn ngăn cháy loại 2.

2.9.1.5 Đối với nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm, bậc chịu lửa của nhà là bậc I.

2.9.2 Đối với nhà có chiều cao từ 75 m đến 100 m, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Điều
2.9.1, cần đảm bảo các yêu cầu bổ sung sau:

2.9.2.1 Bậc chịu lửa của nhà là bậc I, yêu cầu chịu lửa của kết cấu và bộ phận nhà lấy theo
QCVN 06:2019/BXD.

2.9.2.2 Tòa nhà phải được phân chia thành các khoang cháy theo chiều cao, với chiều cao
mỗi khoang không lớn hơn 50 m. Các khoang cháy phải được ngăn cách với nhau bằng một
sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu REI 150 hoặc bằng một tầng kỹ thuật với kết cấu
chịu lực theo phương ngang (sàn và trần) có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90.

2.9.2.3 Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy phải
tuân thủ theo QCVN 06:2019/BXD.

2.9.2.4 Tại các vị trí giao nhau giữa sàn ngăn cháy và các bộ phận ngăn cháy với kết cấu bao
che của nhà phải có giải pháp đảm bảo không để cháy lan truyền qua các bộ phận ngăn cháy.

2.9.2.5 Mỗi khoang cháy theo chiều cao phải có hệ thống bảo vệ chống cháy (cấp nước chữa
cháy, thoát khói, chiếu sáng thoát nạn, báo cháy, chữa cháy tự động) hoạt động độc lập. Cho
phép các khoang cháy sử dụng chung trạm bơm cấp nước, trạm bơm chữa cháy, quạt hút
khói, tủ trung tâm báo cháy.

2.9.2.6 Phía trên lối ra từ các gara ở tầng một phải bố trí các mái đua bằng vật liệu không cháy
có chiều rộng không nhỏ hơn 1,0 m và đảm bảo khoảng cách từ mái đua này tới cạnh dưới
của các lỗ cửa sổ bên trên không nhỏ hơn 4,0 m.

2.9.2.7 Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của căn hộ đến lối ra thoát nạn gần nhất
(buồng thang bộ hoặc lối ra bên ngoài) phải tuân thủ QCVN 06:2019/BXD.

2.9.2.8 Chiều rộng thông thủy bản thang và chiếu thang của các buồng thang bộ loại N1 tại
phần ở của nhà phải không nhỏ hơn 1,20 m; buồng thang bộ loại N2 không nhỏ hơn 1,05 m
với khoảng cách hở thông thủy giữa các bản thang không nhỏ hơn 100 mm.
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2.9.2.9 Từ tất cả các buồng thang bộ không nhiễm khói phải có các bản thang dẫn lên mái qua
các cửa ngăn cháy loại 2. Cửa căn hộ dẫn ra hành lang phải là cửa ngăn cháy loại 1.

2.9.2.10 Phần có chức năng khác của nhà (kể cả các phòng kỹ thuật, phòng phụ trợ phục vụ
cho phần căn hộ) phải được ngăn cách với phần căn hộ của nhà bằng tường ngăn cháy đặc
có giới hạn chịu lửa REI 150 và sàn ngăn cháy loại 1 đồng thời có các lối ra thoát nạn riêng.

2.9.2.11 Các giếng thang máy của phần căn hộ không được thông với phần còn lại của nhà.
Các giếng của hệ thống kỹ thuật (kể cả đường ống rác) của phần căn hộ và phần còn lại của
nhà phải riêng biệt.

2.9.2.12 Lớp cách nhiệt (nếu có) của tường ngoài nhà phải được làm bằng vật liệu không
cháy. Cho phép sử dụng lớp cách nhiệt từ vật liệu có nhóm cháy Ch1 và Ch2 (QCVN
06:2019/BXD) nếu nó được bảo vệ từ tất cả các phía bằng bê tông hoặc vữa trát có chiều dày
không nhỏ hơn 50 mm. Tại các vị trí lắp khuôn cửa sổ và cửa đi trên tường ngoài chiều dày
của lớp bê tông (vữa trát) này phải không nhỏ hơn 30 mm.

2.9.2.13 Các cụm cửa sổ và các mảng lắp kính của ban công và lôgia phải làm từ vật liệu
không cháy hoặc cháy yếu (Ch1).

2.9.2.14 Các cửa ngăn cháy phải được bố trí phù hợp cho từng trường hợp như sau:

a) Cửa ngăn cháy trên tường và sàn ngăn cách các khoang cháy phải có giới hạn chịu lửa
không thấp hơn EI 90.

b) Cửa ngăn cháy phải là loại 1 trong các trường hợp: cửa ở tường bên trong của buồng
thang bộ không nhiễm khói và sảnh thang máy, cửa của căn hộ đi ra hành lang chung, cửa
trên các kết cấu bao che phòng kỹ thuật, phòng chứa thiết bị hoặc vật liệu có nguy cơ cháy
cao, giếng và khoang kỹ thuật.

c) Cửa ngăn cháy là loại 2 trong trường hợp: cửa từ khoang đệm đi vào buồng thang bộ
không nhiễm khói, vào sảnh thang máy và vào phòng có ống đổ rác.

d) Cửa của giếng thang máy (cửa tầng thang máy) đi vào sảnh thang máy phải là các cửa
không lọt khói.

CHÚ THÍCH: Cửa tầng thang máy là cửa ra vào được thiết kế để lắp đặt trong giếng thang tại nơi đỗ để cho phép
đi vào và ra khỏi ca bin.

2.9.2.15 Vật liệu hoàn thiện trần, tường, sàn trên các đường thoát nạn, trong sảnh thang máy,
sảnh chung, tầng kỹ thuật phải là vật liệu không cháy.

2.9.2.16 Lớp cách âm của các phòng, cũng như cách nhiệt cho thiết bị và đường ống kỹ thuật
phải làm từ vật liệu không cháy.

2.9.2.17 Các đường ống của hệ thống kỹ thuật (thoát nước, dẫn nước mưa, cấp nước nóng
và lạnh, ống thu rác) được làm bằng vật liệu không cháy. Các đường ống cấp nước trong
phạm vi một căn hộ (trừ trục đứng) được phép làm bằng vật liệu cháy nhóm Ch1 và Ch2.

CHÚ THÍCH: Trường hợp sử dụng ống UPVC hoặc các vật liệu cháy nhóm Ch1, Ch2 cho đường ống cấp, thoát
nước thì các đường ống này ngoài việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng, phải
được đặt trong hộp kỹ thuật và đảm bảo yêu cầu chống cháy lan theo QCVN 06:2019/BXD.



QCVN 04:2019/BXD

22

2.9.2.18 Việc bảo vệ chống khói cho nhà, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thực hiện
theo QCVN 06:2019/BXD và các quy định dưới đây:

a) Tất cả các phòng không phải căn hộ (gara, phòng phụ trợ, phòng kỹ thuật, không gian công
cộng, khoang chứa rác, ...) và ống đổ rác phải có đầu phun sprinkler (trừ các gian phòng kỹ
thuật điện, điện tử có yêu cầu bố trí hệ thống hoặc thiết bị dập lửa thể khí).

b) Bên trên các cửa vào căn hộ phải lắp các sprinkler nối với đường ống cấp nước chữa cháy
thông qua rơ le dòng.

c) Hệ thống báo cháy tự động phải báo rõ địa chỉ của từng căn hộ. Trong các phòng của căn
hộ và các hành lang tầng, kể cả sảnh thang máy phải lắp đặt đầu báo khói. Trong mỗi căn hộ
phải trang bị hệ thống loa truyền thanh để hướng dẫn thoát nạn, đảm bảo mọi người trong căn
hộ có thể nghe rõ thông báo, hướng dẫn khi có sự cố.

d) Cần trang bị hệ thống báo cháy, thiết bị, phương tiện chữa cháy tự động trong các kênh,
giếng kỹ thuật điện, thông tin liên lạc và giếng kỹ thuật khác có nguy hiểm cháy.

e) Nguồn điện cấp cho hệ thống bảo vệ chống cháy gồm: thang máy phục vụ chuyên chở lực
lượng, phương tiện chữa cháy; hệ thống bảo vệ chống khói; hệ thống báo cháy, chữa cháy tự
động; phải được lấy từ các tủ điện độc lập hoặc các bảng điện riêng với mầu sơn khác nhau đi
theo hai tuyến riêng biệt tới thiết bị phân phối của từng khoang cháy.

2.9.2.19 Các dây, cáp điện của nguồn điện ưu tiên cấp cho hệ thống phòng cháy chữa cháy
trong phạm vi một khoang cháy phải được đặt trong các ống, hộp kim loại hoặc ống, hộp,
giếng, kênh làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90 hoặc
không nhỏ hơn REI 150 khi nằm bên ngoài khoang cháy.

2.9.3 Tất cả các tầng hầm trong nhà có từ 2 hoặc 3 tầng hầm, phải được trang bị hệ thống liên
lạc khẩn cấp hai chiều giữa phòng trực điều khiển chống cháy tới những khu vực sau:

- Các phòng thiết bị liên quan đến hệ thống chữa cháy, đặc biệt là các phòng máy bơm của
hệ thống sprinkler, phòng máy bơm cấp nước vào hệ thống ống đứng, phòng chuyển mạch,
phòng máy phát điện và phòng máy thang máy.

- Tất cả các phòng lắp đặt thiết bị điều khiển hệ thống kiểm soát chống khói;

- Các thang máy chữa cháy;

- Tất cả các gian lánh nạn;

- Các phòng điều khiển hệ thống thông gió.

2.9.4 Đối với nhà có chiều cao từ 100 m đến 150 m, ngoài việc tuân thủ các quy định tại Điều
2.9.1, 2.9.2, cần phải bố trí tầng lánh nạn, gian lánh nạn, đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng. Không cho phép bố trí các căn hộ hoặc một
phần căn hộ, văn phòng trên tầng lánh nạn. Không cho phép bố trí các hoạt động thương mại
trên tầng lánh nạn.

CHÚ THÍCH 1: Có thể sử dụng tầng kỹ thuật hoặc một phần tầng kỹ thuật làm gian lánh nạn khi đáp ứng các quy
định tại khoản b), c), d), e) f), g), h) của Điều 2.9.4.

b) Các gian lánh nạn bố trí ở tầng lánh nạn, phải được bảo vệ bằng bộ phận ngăn cháy có giới
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hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150.

c) Gian lánh nạn phải có diện tích với định mức 0,3 m2/người, đảm bảo đủ chứa tổng số người
như liệt kê dưới đây:

- Số người của tầng có gian lánh nạn;

- Một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía trên tính từ tầng có gian lánh nạn đến tầng
có gian lánh nạn tiếp theo; một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía trên đối với tầng có
gian lánh nạn trên cùng;

- Một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía dưới tính từ tầng có gian lánh nạn đến
tầng có các gian lánh nạn tiếp theo; một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía dưới đối
với tầng có gian lánh nạn dưới cùng.

d) Gian lánh nạn phải được thông gió tự nhiên qua các ô thông tường cố định bố trí trên hai
tường ngoài (ô thông gió) đảm bảo các yêu cầu:

- Tổng diện tích các ô thông gió ít nhất phải bằng 25 % diện tích gian lánh nạn;

- Chiều cao nhỏ nhất của các ô thông gió (tính từ cạnh dưới đến cạnh trên) không được nhỏ
hơn 1,2 m;

- Các ô thông gió cho gian lánh nạn phải được bố trí cách ít nhất 1,5 m theo phương ngang
và 3,0 m theo phương đứng tính từ các ô thông tường không được bảo vệ khác nằm ngang
bằng hoặc phía dưới nó. Nếu các ô thông gió cho gian lánh nạn có tổng diện tích không nhỏ
hơn 50 % diện tích gian lánh nạn thì khoảng cách theo phương đứng được phép giảm xuống
đến 1,5 m.

e) Tất cả các trang bị, dụng cụ đặt trong gian lánh nạn phải làm bằng vật liệu không cháy.

f) Gian lánh nạn phải có cửa thông với buồng thang không nhiễm khói và phải có cửa ra thang
máy chữa cháy.

g) Gian lánh nạn phải có trang thiết bị chống cháy riêng gồm: họng nước chữa cháy trong nhà,
hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, chiếu sáng sự cố, điện thoại liên lạc với bên ngoài, hệ
thống truyền thanh chỉ dẫn thoát nạn…

h) Phía trong buồng thang bộ thoát nạn và trên mặt ngoài của tường buồng thang bộ thoát nạn
ở vị trí tầng lánh nạn phải có biển thông báo với nội dung “GIAN LÁNH NẠN/FIRE
EMERGENCY HOLDING AREA” đặt ở chiều cao 1 500 mm tính từ mặt nền hoàn thiện của
chiếu tới hoặc sàn tầng lánh nạn. Chiều cao chữ trên biển thông báo không nhỏ hơn 50 mm.

CHÚ THÍCH: Bên cạnh việc trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung biển thông báo có thể được trình
bày thêm bằng các ngôn ngữ khác tùy thuộc đặc điểm người sử dụng phổ biến trong nhà.
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3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1 Các công trình xây dựng mới thuộc phạm vi điều chỉnh tại mục 1.1 phải tuân thủ các quy
định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.

3.2 Khuyến khích áp dụng Quy chuẩn này khi cải tạo nhà chung cư cũ.

3.3 Điều kiện chuyển tiếp:

- Hồ sơ thiết kế, xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được thẩm định trước khi
Quy chuẩn này có hiệu lực, tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.

- Hồ sơ thiết kế, xây dựng nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được thẩm định sau thời
điểm Quy chuẩn này có hiệu lực phải tuân thủ các quy định trong Quy chuẩn này.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1 Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng nhà
chung cư, nhà chung cư hỗn hợp mới bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện,
quản lý và công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa
phương liên quan đến nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn này.

4.2 Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố, quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa
nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về quy mô dân
số và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để áp dụng và quản lý trong địa bàn tỉnh/thành phố.

4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi về
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1 Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn này cho các đối
tượng có liên quan.

5.2 Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại các địa phương có trách nhiệm tổ chức
kiểm tra sự tuân thủ Quy chuẩn này trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý xây dựng nhà
chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn.
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QCVN 01-1:2018/BYT


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH
SINH HOẠT


National technical regulation on Domestic Water Quality


Lời nói đầu


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-
1:2018/BYT do Cục Quản lý môi trường y tế biên soạn, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và
Công nghệ thẩm định, Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12
năm 2018.


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh
hoạt QCVN 02:20Q9/BYT được ban hành lần lượt theo Thông tư số 04/20Q9/TT-BYT và Thông tư số
05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT


Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các thông số chất lượng đối với nước sạch sử dụng cho mục
đích sinh hoạt.


Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động
khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn
chỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giám
sát chất lượng nước sạch; các phòng thử nghiệm và tổ chức chứng nhân các thông số chất lượng
nước.


2. Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống trực tiếp tại vòi, nước đóng bình, đóng chai,
nước khoáng thiên nhiên đóng bình, đóng chai, nước sản xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc
nước và các loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt,


Điều 3. Giải thích từ ngữ


Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, đáp ứng
yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con người (viết tắt là nước sạch).


2. Thông số cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan
của con người.


3. AOAC là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Association of Official Analytical Chemists” có nghĩa là
Hiệp hội các nhà hóa phân tích chính thống.


4. CFU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Colony Forming Unit" có nghĩa là đơn vị hình thành
khuẩn lạc.


5. FCR là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Free Chlorine Residual" có nghĩa là clo dư tự do.


6. NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Nephelometric Turbidity Unit" có nghĩa là đơn vị đo độ
đục.


7. SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Standard Methods for the Examination of Water and
Waste Water" có nghĩa là các phương pháp chuẩn thử nghiệm nước và nước thải.


8. TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “True Color Unit" có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.


9. US EPA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “United States Environmental Protection Agency” có
nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.


Chương II
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QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT


Điều 4. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép


TT Tên thông số Đơn vị tính Ngưỡng giới hạn cho phép


Các thông số nhóm A


Thông số vi sinh vật


1. Coliform CFU/100 mL <3


2. E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt CFU/100 mL <1


Thông số cảm quan và vô cơ


3. Arsenic (As)(*) mg/L 0.01


4. Clo dư tự do(**) mg/L Trong khoảng 0,2 - 1,0


5. Độ đục NTU 2


6. Màu sắc TCU 15


7. Mùi, vị - Không có mùi, vị lạ


8. pH - Trong khoảng 6,0-8,5


Các thông số nhóm B


Thông số vi sinh vật


9.
Tụ cầu vàng


(Staphylococcus aureus)
CFU/ 100mL < 1


10.
Trực khuẩn mủ xanh


(Ps. Aeruginosa)
CFU/ 100mL < 1


Thông số vô cơ


11. Amoni (NH3 và NH4
+ tính theo N) mg/L 0,3


12. Antimon (Sb) mg/L 0,02


13. Bari (Bs) mg/L 0,7


14 Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) mg/L 0,3


15. Cadmi (Cd) mg/L 0,003


16. Chì (Plumbum) (Pb) mg/L 0,01


17. Chì số pecmanganat mg/L 2


18. Chloride (Cl-)(***) mg/L 250 (hoặc 300)


19. Chromi (Cr) mg/L 0,05


20. Đồng (Cuprum) (Cu) mg/L 1


21. Độ cứng, tính theo CaCO3 mg/L 300


22. Fluor (F) mg/L 1,5


23. Kẽm (Zincum) (Zn) mg/L 2


24. Mangan (Mn) mg/L 0,1


25. Natri (Na) mg/L 200


26. Nhôm (Aluminium) (Al) mg/L 0.2


27. Nickel (Ni) mg/L 0,07


28. Nitrat (NO3
- tính theo N) mg/L 2


29. Nitrit (NO2
- tính theo N) mg/L 0,05


30. Sắt (Ferrum) (Fe) mg/L 0,3
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31. Seleni (Se) mg/L 0,01


32. Sunphat mg/L 250


33. Sunfua mg/L 0,05


34. Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) mg/L 0,001


35. Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/L 1000


36. Xyanua (CN) mg/L 0,05


Thông số hữu cơ


a. Nhóm Alkan clo hóa


37. 1,1,1 -Tricloroetan µg/L 2000


38. 1,2 - Dicloroetan µg/L 30


39. 1,2 - Dicloroeten µg/L 50


40. Cacbontetraclorua µg/L 2


41. Diclorometan µg/L 20


42. Tetracloroeten µg/L 40


43. Tricloroeten µg/L 20


44. Vinyl clorua µg/L 0,3


b. Hydrocacbua thơm


45. Benzen µg/L 10


46. Etylbenzen µg/L 300


47. Phenol và dẫn xuất của Phenol µg/L 1


48. Styren µg/L 20


49. Toluen µg/L I 700


50. Xylen µg/L 500


c. Nhóm Benzen Clo hóa


51. 1,2 - Diclorobenzen µg/L 1000


52. Monoclorobenzen µg/L 300


53 Triclorobenzen µg/L 20


d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp


54. Acrylamide µg/L 0,5


55. Epiclohydrin µg/L 0,4


56. Hexacloro butadien µg/L 0,6


Thông số hóa chất bảo vệ thực vật


57. 1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan µg/L 1


58. 1,2 - Dicloropropan µg/L 40


59. 1,3 - Dichloropropen µg/L 20


60. 2,4-D µg/L 30


61. 2,4 - DB µg/L 90


62 Alachlor µg/L 20


63. Aldicarb µg/L 10


64. Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine µg/L 100
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65. Carbofuran µg/L 5


66. Chlorpyrifos µg/L 30


67. Clodane µg/L 0,2


68. Clorotoluron µg/L 30


69. Cyanazine µg/L 0,6


70. DDT và các dẫn xuất µg/L 1


71. Dichloprop µg/L 100


72. Fenoprop µg/L 9


73. Hydroxyatrazine µg/L 200


74. Isoproturon µg/L 9


75. MCPA µg/L 2


76. Mecoprop µg/L 10


77. Methoxychlor µg/L 20


78. Molinate µg/L


79. Pendimetalin µg/L 20


80. Permethrin Mg/t µg/L 20


81. Propanil Uq/L µg/L 20


82. Simazine µg/L 2


83. Trifuralin µg/L 20


Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ


84. 2,4,6 - Triclorophenol µg/L 200


85. Bromat µg/L 10


86. Bromodichloromethane µg/L 60


87. Bromoform µg/L 100


88. Chloroform µg/L 300


89. Dibromoacetonitrile µg/L 70


90. Dibromochloromethane µg/L 100


91. Dichloroacetonitrlle µg/L 20


92. Dichloroacetic acid µg/L 50


93. Formaldehyde µg/L 900


94. Monochloramine µg/L 3,0


95. Monochloroacetic acid µg/L 20


96. Trichloroacetic acid µg/L 200


97. Trichloroaxetonitril µg/L 1


Thông số nhiễm xạ


98. Tổng hoạt độ phóng xạ α Bg/L 0,1


99. Tổng hoạt độ phóng xạ β Bg/L 1,0


Chú thích:


- Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.


- Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.
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- Dấu (**) chỉ áp dụng cho vùng ven biển và hải đảo.


- Dấu (***) là không có đơn vị tính.


- Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này
đồng thời có mặt trong nước sinh hoạt thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa
(GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau


Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1


Điều 5. Thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch


1. Tất cả các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm, tổ chức
chứng nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025 và đăng ký hoạt động thử nghiệm
theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.


2. Thông số chất lượng nước sạch nhóm A: Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm.


3. Thông số chất lượng nước sạch nhóm B: Các thông số phải thử nghiệm thực hiện theo Quy chuẩn
kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trên cơ
sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.


4. Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch của nhóm
A và nhóm B trong Danh mục các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Điều 4 Quy chuẩn này
trong các trường hợp sau đây:


a) Trước khi đi vào vận hành lần đầu.


b) Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất.


c) Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.


d) Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc
khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.


đ) Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất.


5. Thử nghiệm định kỳ:


a) Tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch nhóm A: không ít hơn 01 lần/1 tháng


b) Tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch nhóm B: không ít hơn 01 lần/6 tháng.


c) Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có thể quy định tần suất thử nghiệm nhiều hơn tần suất quy định tại Điểm a và b Khoản này.


Điều 6. Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm


1. Số lượng mẫu lấy mỗi lần thử nghiệm:


a) Đơn vị cấp nước cho dưới 100.000 dân: lấy ít nhất 03 mẫu nước sạch.


b) Đơn vị cấp nước cho từ 100.000 dân trở lên: lấy ít nhất 04 mẫu nước sạch và cứ thêm 100.000
dân sẽ lấy thêm 01 mẫu.


2. Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới
đường ống phân phối, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng cuối mạng lưới đường ống phân phối,
các mẫu còn lại lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới đường ống phân phối (bao gồm cả các
phương tiện phân phối nước như xe bồn hoặc ghe chở nước).


3. Đối với cơ quan, đơn vị, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu vực
có bể chứa nước tập trung: lấy ít nhất 02 mẫu gồm 01 mẫu tại bể chứa nước tập trung và 01 mẫu
ngẫu nhiên tại vòi sử dụng. Nếu có từ 02 bể chứa nước tập trung trở lên thì mỗi bể lấy ít nhất 01 mẫu
tại bể và 01 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.


4. Trong trường hợp có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, tình hình dịch bệnh: có thể tăng số lượng mẫu
nước lấy tại các vị trí khác nhau để thử nghiệm.


Điều 7. Phương pháp lấy mẫu, phương pháp thử


Phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch được quy định tại Phụ lục số 01
của Quy chuẩn này.


Chương III


QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


Điều 8. Công bố hợp quy
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Đơn vị sản xuất nước phải tự tiến hành đánh hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-
BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá
sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ.


Đơn vị sản xuất nước phải tiến hành đánh giá hợp quy theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy
định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ và gửi
bản tự công bố hợp quy về Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị sản xuất nước
sạch có trụ sở theo Mẫu tại Phụ lục số 02 của Quy chuẩn này.


Chương IV


TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện


Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn triển khai, tổ
chức thực hiện và có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này phù hợp với yêu
cầu quản lý.


Điều 10. Quy định chuyển tiếp


Trong trường hợp các quy định về phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia và các văn bản quy
phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì
áp dụng theo quy định mới, văn bản mới.


PHỤ LỤC SỐ 01


DANH MỤC CÁC PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ THỬ NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 01-12018/BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ


Y tế)


TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn


1 Lấy mẫu


- TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006), Chất lượng nước - Lấy
mẫu - Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy
mẫu


- TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012), Chất lượng nước - Lấy
mẫu - Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước


- TCVN 6663-5:2009 (ISO 5667-5:2009), Chất lượng nước - Lấy
mẫu - Phần 5: Hướng dẫn lấy mẫu nước uống từ các nhà máy xử lý
và hệ thống phân phối nước.


2
Coliform, E.Coli hoặc
Coliform chịu nhiệt


- TCVN 6187-1:2009 Chất lượng nước - Phát hiện và đếm
Escherichia Coli và vi khuẩn coliform - Phần 1: Phương pháp lọc
màng.


- Hoặc SMEWW 9222D - Xác định Conliform chịu nhiệt bằng
phương pháp màng lọc


3
Tụ cầu vàng


(Staphylococcusaureus)
- SMEWW 9213B - Xác định vi khuẩn trong nước bể bơi


4
Trực khuẩn mủ xanh
(Ps. Aeruginosa)


- TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006): Chất lượng nước - Phát hiện
và đếm Pseudomonas aeruginosa - Phương pháp lọc màng.


5 Arsenic (As)


- TCVN 6626:2000 - Chất lượng nước - Xác định asen bằng
phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua)


- Hoặc SMEWW 3114 B:2017: Xác định asen bằng phương pháp
quang phổ hấp thụ nguyên tử, kỹ thuật hydrua hóa,


- Hoặc SMEWW 3125 B:2017: Xác định asen bằng phương pháp
phổ cảm ứng khối phổ plasma (ICP/MS).


- Hoặc US EPA 200.8 - Xác định hàm lượng vết kim loại bằng
phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).
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- Hoặc SMEWW 3120B:2017 - Xác định hàm lượng vết kim loại
bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasms (ICP/OES).


6
Clo dư tự do, mono
cloramin


- TCVN 6225-2:2012 - Chất lượng nước - Xác định clo dư tự do và
tổng clo.


- Hoặc SMEWW4500 - Cl B,C,G: 2012 - Xác định clo dư tự do bằng
phương pháp lot hoặc phương pháp lên màu với thuốc thử DPD


- SMEWW 4500 - Cl G - 22nd Edition, 2012 - Xác định monocloramin
trong nước - Phương pháp colorimetric DPD


7 Độ đục


- TCVN 6184 -1996 (ISO 7027 - 1990) - Chất lượng nước - Xác định
độ đục


- Hoặc SMEWW 2130 :2012 - Xác định độ đục bằng phương pháp
đo tán xạ ánh sáng.


8 Màu sắc


- TCVN 6185:2015 (ISO 7887:2011) - Chất lượng nước - Kiểm tra
và xác định độ màu.


- Hoặc SMEWW 2120 B,C,D:2012 - Xác định màu sắc bằng phương
pháp so màu hoặc phương pháp trắc phổ đơn hoặc đa bức sóng


9 Mùi, vị


- SMEWW 2150:2012 - Xác định mùi bằng phương pháp thử
ngưỡng mùi


- SMEWW 2160:2012 - Xác định vị bằng phương pháp thử ngưỡng
vị (FTT) hoặc đánh giá tỷ lệ vị (FRA)


10 pH
- TCVN 6492 - 2011 (ISO 10523-2008) - Chất lượng nước - Xác
định pH.


11
Amoni (NH3 và NH4


+tính
theo N)


- SMEWW 4500 - NH3:2012 - Xác định amoni bằng phương pháp
chưng cất, chuẩn độ hoặc phương pháp phenol hoặc phương pháp
điện cực lựa chọn.


- Hoặc TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984) - Chất lượng nước -
Xác định amoni phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay;


- Hoặc TCVN 6660:2000 (ISO 14911:1988) - Chất lượng nước - Xác
định Li+ Na+, NH4


+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ và Ba2+ hòa tan bằng
sắc ký ion. Phương pháp dùng cho nước và nước thải;


- Hoặc TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) - Chất lượng nước - Xác
định amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.


- Hoặc EPA 350.2 - Xác định amoni. Phương pháp chưng cất và
chuẩn độ hoặc so màu.


9
Coban, Nickel, Đồng,
Kẽm, Cadmi, Chì


- TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định
coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp
thụ nguyên tử ngọn lửa.


- Hoặc SMEWW 3111:2012 hoặc SMEWW 3113:2012 Xác định
coban, niken, đồng, kẽm, cadimi, mangan và chì. Phương pháp trắc
phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa hoặc lò graphit.


- Hoặc SMEWW 3125 B:2012: Xác định kim loại bằng phương pháp
cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).


- Hoặc US EPA 200.8. Xác định hàm lượng vết kim loại bằng
phương pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).


- SMEWW 31206:2017. Xác định hàm lượng vết kim loại bằng
phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP/OES).


10 Chromi
- TCVN 6222 - 2008 (ISO 9174 -1998) - Chất lượng nước - Xác định
crom tổng - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử.


11 Cadmi


- TCVN 6197-2008 (ISO 5961-1994) - Chất lượng nước - Xác định
cadmi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử.


- Hoặc SMEWW 3113:2012 - Xác định cadmi bằng phương pháp
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quang phổ hấp thụ nguyên tử, kỹ thuật lò graphit.


- Hoặc SMEWW 3125 B 2012: Xác định cadimi bằng phương pháp
cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).


12 Bari, Bor
- SMEWW 3125B:2012 - Xác định Bari, Bo bằng phương pháp cảm
ứng khối phổ Plasma (ICPMS).


13 Seleni


- TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993) - Chất lượng nước. Xác định
selen. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua).


- Hoặc SMEWW 3114:2012 - Xác định selen. Phương pháp trắc phổ
hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua).


- Hoặc SMEWW 3125B 2012 - Xác định selen. Phương pháp cảm
ứng khối phổ Plasma (ICPMS).


14


Arsenic, Chromi, Đồng,
Kẽm, Nikel, Mangan,
Sắt, Molypđen, Thủy
ngân, Seleni, Chì, Cadmi


- ERA 6020 - Chất lượng nước - Xác định hàm lượng Asen, Crom,
Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, sắt, Moiypđen, Thủy ngân, Selen, Chi,
Cadmi,... bằng Quang phổ Plasma kết nối khối phổ (ICP-MS)


15


Nhôm, Arsenic, Bor,
Bari, Cadmi, Chromi,
Đồng, Sắt, Mangan,
Molypđen, Natri, Nikel,
Chì, Seleni, Kẽm, Thủy
ngân


- TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) - Chất lượng nước - Xác định
nguyên tố chọn lọc: Nhôm, Asen, Bo, Bari, Cadmi, Crom, Đồng, Sắt,
Mangan, Molypđen, Natri, Niken, Chì, Selen, Kẽm, Thủy ngân,...
bằng phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng (ICP - OES)


16 Mangan
- TCVN 6002 - 1995 (ISO 6333 - 1986) - Chất lượng nước - Xác
định mangan - Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim


17 Chỉ số Pemanganat
- TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) Chất lượng nước - Xác
định chỉ số Pemanganat.


18 Chloride (CI-)


- TCVN 6194 - 1996 (ISO 9297 - 1989) - Chất lượng nước - Xác
định clorua - chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp
Mo)


- SMEWW 4110B: 2017: Xác định anion hoà tan bằng phương pháp
sắc ký ion với đầu dò độ dẫn.


- SMEWW 4500 Cl-D: 2017- Xác định clorua - phương pháp chuẩn
độ điện thế với dung dịch bạc nitrate


19
Độ cứng, tính theo
CaCO3


- SMEWW 2340:2017: Xác định độ cứng bằng phương pháp tính
toán hoặc chuẩn độ với EDTA


20
Fluor, Clorua, Nitrit,
Orthophotphat, Bromua,
Nitrat và Sunfat


- TCVN 6494:1999 - Chất lượng nước - Xác định các lon Florua,
Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng
sắc ký lỏng ion.


- Hoặc TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992) - Chất lượng nước -
Xác định florua, Phương pháp dò điện hóa đối với nước sinh hoạt
và nước bị ô nhiễm nhẹ.


- Hoặc TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước -
Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion -
Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và
sunphat hòa tan.


- SMEWW 4110B: 2017: Xác định anion hoà tan bằng phương pháp
sắc ký ion với đầu dò độ dẫn.


21 Nitrat


- TCVN 6180 -1996 (ISO 7890-3 : 1988 (E)) Chất lượng nước - Xác
định nitrat. Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic.


- Hoặc SMEVVVV 4500 - NO3
- :2012: Xác định Nitrat bằng phương


pháp trắc quang hoặc phương pháp điện cực lựa chọn hoặc bằng
phương pháp cột khử Cadmi


22 Nitrit
- TCVN 6178 - 1996 (ISO 6777-1984) -Chất lượng nước - Xác định
nitrit phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử.
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- Hoặc TCVN 6494 - 1:2011 (ISO 10304-1 2007) Chất lượng nước -
Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion -
Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và
sunphat hòa tan


23 Sắt (Ferrum) (Fe)
- TCVN 6177: 1996 - Chất lượng nước - Xác định sắt bằng phương
pháp trắc phổ.


24 Sunphat
- SMEWW 4500 - SO4


2- E - Xác định sunphat bằng phương pháp đo
độ đục


25 Sunfua


- TCVN 6637:2000 (ISO 10530:1992) - Xác định sunfua hòa tan -
Phương pháp đo quang dùng metylen xanh.


- Hoặc SMEWW 4500 - S2-: 2012 Xác định sunfua hòa tan - Phương
pháp đo quang hoặc phương pháp iot hoặc phương pháp điện cực
chọn lọc ion.


26 Thủy ngân


- TCVN 7877 : 2008 (ISO 5666 : 1999) - Chất lượng nước - Xác
định thủy ngân


- Hoặc TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006) - Chất lượng nước - Xác
định thủy ngân - Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử.


- US EPA 200.8. Xác định hàm lượng vết kim loại bằng phương
pháp cảm ứng khối phổ Plasma (ICPMS).


- SMEWW 3112B:2017 - Xác định kim loại bằng kỹ thuật quang phổ
hấp thu nguyên tử, kỹ thuật hóa hơi lạnh


27
Tổng chất rắn hòa tan
(TDS)


- SMEWW 2540 - Solids C - Xác định tổng chất rắn hòa tan (TDS)
bằng phương pháp trọng lượng


28 Xyanua


- TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984) - Chất lượng nước - Xác định
xyanua tổng


- Hoặc SMEWW 4500 - CN A, B, C, E - Xác định xyanua bằng
phương pháp chưng cất và so màu


29


Nhóm Alkan hóa (1,1,1-
Tricloroetan, 1,2 -
Dicloroetan, 1,2-
Dicloroeten,
Cacbontetraclorua,
Diclorometan,
Tetracloroeten,
Tricloroeten, Vinyl
clorua)


- US EPA 5021A- Revision 2, July 2014 - Xác định hàm lượng nhóm
Alkan hóa (1,1,1-Tricloroetan, 1,2 - Dicloroetan, 1,2 - Dicloroeten,
Cacbontetraclorua, Diclorometan, Tetracloroeten, Tricloroeten, Vinyl
clorua) bằng kỹ thuật cân bằng không gian hơi (equilibrium
headspace) kết hợp với sắc ký khí (GC).


- US EPA 8270E - Revision 6, 2018 - Xác định hợp chất hữu cơ dễ
bay hơi trong nước


- US EPA 5021A - Revision 2, July 2014 - Xác định hàm lượng
nhóm Alkan hóa (1,1,1-Tricloroetan, 1,2 - Dicloroetan, 1,2 -
Dicloroeten, Cacbontetraclorua, Diclorometan, Tetracloroeten,
Tricloroeten, Vinyl clorua)


30 Acrylamide
- US EPA 8032A - Revision 1, December 1996 - Xác định
acrylamide bằng sắc kí khí đầu dò ECD.


31


Nhóm alkan clo hóa,
hydrocacbua thơm,
nhóm benzene clo hóa
và epiclohydrin


- US ERA 8260C - Revision 4, July 2014 - Xác định các chất hữu cơ
dễ bay hơi: nhóm alkan clo hóa, hydrocacbua thơm, nhóm benzene
clo hóa và epiclohydrin - Kỹ thuật bằng sắc ký khí ghép nối khối phổ
(GC/MS).


- US EPA 8270E - Revision 6, 2018 - Xác định hợp chất hữu cơ dễ
bay hơi trong nước


32


Hexacloro butadiene, 1,2
- Dibromo - 3
Cloropropan, 1,2 -
Dicloropropan, 1,3 -
Dichloropropen,
Bromodiclorometan,
Bromofoc,
Dibromocloromctan


- US EPA 524.4 - Revision 1.0, May 2013 - Xác định các hợp chất
hữu cơ trong nước: Hexacloro butadiene, 1,2 - Dibromo - 3
Cloropropan , 1,2 - Dicloropropan , 1,3 - Dichloropropen,
Bromodiclorometan. Bromofoc, Dibromoclorometan - Kỹ thuật sắc kí
khí khối phổ (GC/MS) thổi khí bằng nitơ.
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33


2,4 - D; 2,4 DB,
Dichloprop; Fenoprop;
2,4,5-T;


Pentaclorophenol


- US EPA 515.4, Revision 1-0, April 2000 - Xác định các axit hữu cơ
gắn gốc Clo trong nước: 2,4 - D, 2,4 DB, Dichloprop, Fenoprop,
2,4,5-T, Pentaclorophenol - Kỹ thuật vi chiết lỏng - lỏng, dẫn xuất
hóa và xác định bằng sắc kí khí đầu dò ECD


34


Alachlor, Atrazine và các
dẫn xuất chloro-s-
triazine, Clorotoluron,
Chlorpyrifos, Cyanazine,
lsoproturon, Isoproturon,
Methoxychlor, Molinate,
Simazine, Trifuralin


- US EPA 525.3 - Version 1.0, February 2012 - Xác định các hợp
chất hữu cơ bán bay hơi (SVOCs) trong nước uống: Alachlor,
Atrazine, Clorotolufon, Isoproturon, Isoproturon, Methoxychlor,
Molinate, Stmazine, Trifuraiin, - Kỹ thuật chiết pha rắn và sắc kí khí
khối phổ (GC/MS).


35 Aldicarb, Carbofuran
- US EPA 531.2 - Revision 1.0, September 2001 - Xác định các n-
methylcarbamoyloxime và n-methylcarbamate trong nước: Aldicarb,
Carbofuran - Kỹ thuật dẫn xuất hóa sau cột bằng HPLC,


36


2,4 -D, 2,4 DB,
Dichloprop, MCPA,
Pentaclorophenol, 2,4,5
-T, Mecoprop


- US EPA 555 - Revision 1.0, August 1992 - Xác định các axit có
gốc clo trong nước: Bentazone, 2,4 - D, 2,4 DB, Dichloprop, MCPA,
Pentaclorophenol, 2,4,5 - T, Mecoprop - Phương pháp sắc ký lỏng
hiệu năng cao với đầu dò PDA và UV


37
Pendimetalin, Alachlor,
Atrazine, Metolachlor,
Molinate, Simazine


- US EPA 507 - Revision 2.1, 1995 - Xác định các thuốc trừ sâu nitơ
và phốt pho trong nước: Pendimetalin, Alachlor, Atrazine,
Metolachlor, Motinate, Simazine - Kỹ thuật sắc kí khi đầu dò NPD.


38 Pendimetalin
- US EPA 8091 - Revision 0, December 1996 - Xác định dẫn xuất
vòng thơm nitro và keton mạch vòng: Pendimetalin - Kỹ thuật sắc kí
khí đầu dò ECD và NPD.


39


Clodane, DDT và các
dẫn xuất, Methoxychlor,
Atrazine, Simazine,
Permethrin


- US EPA 1699 - December 2007 - Xác định thuốc trừ sâu trong
nước, đất, trầm tích, mẫu sinh học dạng rắn và mô: Aldrin, lindane,
Clodane, DDT, Dieldrin, Heptaclo và heptaclo epoxit, Methoxychlor,
Hexachlorobenzene, Atrazine, Simazine, Permethrin - Kỹ thuật sắc
kí khí khối phổ độ phân giải cao (HRGC/HRMS)


40 Hydroxyantrazine
- US EPA 524.4:2013 - Xác định Hydroxyantrazine bằng phương
pháp sắc ký


41 Propanil
- US EPA 532 - Revision 1.0, 2000 - Xác định các hợp chất
Phenylurea trong nước uống: Propanil - Kỹ thuật chiết pha rắn và
sắc kí lỏng hiệu năng cao với đầu dò UV (HPLC-UV).


42


Carbofuran, Clodane,
Pentaclorophenol, 1,2-
Diclorobenzen, 1,4-
Diclorobenzen,
Triclorobenzen,
Hexaclorobenzen,
Hexacloro butadien,
Methoxychlor, phenol,
2,4,6 Triclorophenol


- US EPA 8270D - Revision 5, July 2014 - Xác định hợp chất hữu cơ
dễ bay hơi trong nước: Benzo(a)pyren, Carbofuran, Clodane,
Heptaclo và heptaclo epoxit, Pentaclorophenol, Aldrin/Dieldrin,
Lindane, 1,2- Diclorobenzen, 1,4- Diclorobenzen, Triclorobenzen,
Hexaclorobenzen, Hexacloro butadien, Methoxychlor, phenol, 2,4,6
Triclorophenol - Phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ.


43 Bromate - US EPA 300.1 - Xác định ion Bromat bằng sắc ký ion


44
Monochloroacetic acid;
dichloroacetic acid và
trichloroacetic acid


- SMEWW 6251: 2012 - Xác định sản phẩm phụ của quá trình khử
trùng bằng vi chiết lỏng - lỏng và sắc ký khí


- Hoặc US EPA 552 2 Xác định sản phẩm phụ của quá trình khử
trùng bằng chiết lỏng - lỏng và sắc ký khí với detector bắt giữ điện
tử.


45


Clorofoc,
Dibromoclorometan,
Bromofoc,
Bromodiclorometan,
Dibromoaxetonitril,
Dicloroaxetonitril,
Tricloroaxetonitril,


- US EPA 551.1 - Revision 1.0, 1995 - Xác định các sản phẩm phụ
khử trùng clo hóa, các dung môi clo hóa và thuốc trừ sâu, thuốc diệt
cỏ halogel hóa trong nước uống Clorofoc, Dibromoclorometan,
Bromofoc, Bromodiclorometan, Dibromoaxetonitril, Dicloroaxetonitril,
Tricloroaxetonitril, Cacbontetraclorua, 1,2 - Dibromo - 3
Cloropropan, Alachlor, Atrazine, Metolachlor, Simazine, Trifluralin,
Methoxychlor, Lindane, Hexacforobenzen, Heptaclo và heptaclo







Ngày 06/01/2019


Cacbontetraclorua, 1,2 -
Dibromo - 3
Cloropropan, Alachlor,
Atrazine, Metolachlor,
Simazine, Trifluralin,
Methoxychlor,


epoxit- Kỹ thuật chiết lỏng-lỏng và sắc kí khí với đầu dò ECD


46 Focmaldehyt


- US EPA 556 - Revision 1.0, June 1998 - Xác định các hợp chất
cacbonyl trong nước uống: Focmaldehyt - Kỹ thuật dẫn xuất
Pentafluorobenzyl-hydroxylamine và sắc kí khí với đầu dò ECD


- Hoặc SMEWW 6252:2012: Xác định các hợp chất carbonyl trong
nước bằng phương pháp sắc ký khí đầu dò ECO


47 Bromoform, Chloroform
- US EPA 501.3: 1996, Xác định Trihalomethanes trong nước uống
bằng kỹ thuật sắc kí khí khối phổ quan sát chọn lọc ion (GC-MS-
SIM)


48
Tổng hoạt độ phóng xạ
α


- TCVN 6053 : 2011 - Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha trong nước
không mặn - Phương pháp nguồn dày.


-Hoặc SMEWW 7110B: 2017 - Xác định tổng hoạt độ phóng xạ
anpha và tổng hoạt độ phóng xạ bêta - Phương pháp bay hơi.


-Hoặc TCVN 8879:2011 - Đo tổng hoạt động phóng xạ anpha và
beta trong nước không mặn - phương pháp lắng đọng nguồn
mỏng./.


49
Tổng hoạt độ phóng xạ
β


- TCVN 6219 : 2011 - Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước
không mặn.


- Hoặc SMEWW 7110B: 2017 - Xác định tổng hoạt độ phóng xạ
anpha và tổng hoạt độ phóng xạ beta - Phương pháp bay hơi.


- Hoặc TCVN 8879:2011 - Đo tổng hoạt động phóng xạ anpha và
beta trong nước không mặn - phương pháp lắng đọng nguồn
mỏng./.


Chấp nhận các phương pháp có giới hạn định lượng phù hợp với ngưỡng giới hạn cho phép, độ
chính xác (bao gồm độ lặp và độ đúng) tương đương hoặc cao hơn.


PHỤ LỤC SỐ 02


(Ban hành kèm theo Quy chuẩn QCVN 01-1.2018/BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ
Y tế)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


--------------


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY


Số…………………..


Tên tổ chức, cá nhân:...........................................................................................................


Địa chỉ: .................................................................................................................................


Điện thoại: …………………………………………..Fax: ........................................................


E-mail: ..................................................................................................................................


CÔNG BỐ:


Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ
thuật,...)


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)
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.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


………(Tên tổ chức, cá nhân).... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của.... (sản phẩm, hàng
hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường) ………do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử
dụng, khai thác.


………., ngày ... tháng ... năm ....
Đại diện Tổ chức, cá nhân
(Ký tên, chức vụ, đóng dấu)


MẪU SỐ 01


(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


BÁO CÁO


Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch


(Dành cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mẫu này được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho đơn vị
cấp nước ngay sau khi kiểm tra, đoàn kiểm tra lưu 01 bản)


A. THÔNG TIN CHUNG


1. Tên đơn vị cấp nước: ......................................................................................................


2. Địa chỉ: ............................................................................................................................


3. Công suất thiết kế………….. / Tổng số hộ gia đình (HGĐ) được cung cấp nước: .........


4. Nguồn nước nguyên liệu (ghi cụ thể) ..............................................................................


5. Thời gian kiểm tra: ngày tháng năm.................................................................................


6. Thành phần đoàn kiểm tra: .............................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


7. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước: (Có biên bản lấy mẫu kèm theo)


B. VIỆC THỰC HIỆN NỘI KIỂM CỦA ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC


1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: (Đánh giá đơn vị cấp nước có thực hiện đầy đủ các nội
dung trong việc lập và quản lý hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước không)


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


2. Tần suất thực hiện chế độ nội kiểm: (Đánh giá đơn vị cấp nước có thực hiện thử nghiệm các thông
số chất lượng nước theo quy định về tần suất không)


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


3. Tình hình chất lượng nước: (Trong kỳ kiểm tra có những thông số nào thường xuyên không đạt, lý
do và biện pháp khắc phục)


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


4. Thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo chất lượng nước: (Đánh giá đơn vị cấp nước có
thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin và báo cáo chất lượng nước theo quy định không)
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.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


C. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC


STT


Mã số mẫu,
vị trí lấy mẫu


Các thông số


1 2 3 ...
Giới hạn tối
đa cho phép


Đánh giá
(đạt/không


đạt)


1. Conliform (CFU/100 mL) <3


2.
E.Coli hoặc Conliform chịu nhiệt
(CFU/100 mL)


<1


3. Arsenic (As)(*) mg/L 0,01


4. Clo dư tự do (**) (mg/L)
Trong khoảng


0,2- 1,0


5. Độ đục (NTU) 2


6. Màu sắc (TCU) 15


7. Mùi,vị
Không có mùi,


vị lạ


8. PH
Trong khoảng


6,0-8.5


...


- Dấu (*)chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.


- Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.


Nhận xét:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


D. KẾT LUẬN


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Đ. KIẾN NGHỊ


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Đại diện đơn vị cấp nước
(ký, ghi rõ họ tên)


………, ngày tháng năm
Trưởng đoàn kiểm tra


(ký, ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 02


(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


Đơn vị báo cáo
Số:……….
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------


………., ngày ……. tháng ……. năm 20…….


BÁO CÁO


Kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch
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(Dùng cho các Viện chuyên ngành bao gồm: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường; Viện Vệ sinh
dịch tễ Tây nguyên, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh)


Báo cáo 6 tháng □ Báo cáo 1 năm □


(Báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hằng năm. Báo cáo năm
được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm)


A. THÔNG TIN CHUNG


Tổng số tỉnh trên khu vực phụ trách: ……….tỉnh. Số tỉnh có báo cáo: …………..tỉnh.


Tổng số đơn vị cấp nước trên khu vực phụ trách: ...............................................................


Tổng số đơn vị cấp nước được kiểm tra: ............................................................................


Tổng số HGĐ được cung cấp nước: ……………Chiếm tỷ lệ: …….% (được tính bằng tổng số HGD
được cung cấp nước sạch từ các đơn vị cấp nước/tổng số HGD toàn khu vực phụ trách)


B. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA CÁC TỈNH


1. Kết quả thử nghiệm nước của đơn vị cấp nước: (Một mẫu nước đạt quy chuẩn là đạt tất cả các
thông số theo quy định)


Tên tỉnh


Nội dung
Tỉnh A Tỉnh B ...


Tổng số đơn vị cấp nước


Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm


Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn (tỷ lệ)


Tổng số mẫu nước không đạt quy chuẩn (tỷ lệ)


Các thông số không đạt (Ghi số lượng mẫu và tỷ lệ %)


Conliform (CFU/100 mL)


E.Coli hoặc Conliform chịu nhiệt (CFU/100 mL)


Arsenic (As)(*) (mg/L)


Clo dư lự do (**) (mg/L)


Độ đục (NTU)


Màu sắc (TCU)


Mùi, vị


PH


….


- Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.


- Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.


2. Các đề xuất về kỹ thuật


2.1. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


2.2. Đối với các đơn vị cấp nước


.............................................................................................................................................


............................................................................................................................................


C. KẾT QUA KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH CỦA VIỆN TẠI CÁC TỈNH TRONG KHU
VỰC (NẾU CÓ)


TT Tên đơn vị
cấp nước
(ghi rõ địa


Thời gian
kiểm tra


Nội dung
kiểm tra


Kết quả thử
nghiệm ngoại
kiểm* (nếu có)


Kết luận Biện pháp
khắc phục
(nếu có)


Kết quả khắc
phục (nếu


có)
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chỉ)


(*) Đề nghị ghi rõ:


Tổng số mẫu nước làm XN: ……………..(mẫu)


Tổng số mẫu đạt quy chuẩn: ……………..(mẫu).


Tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn: ……………%


Tổng số mẫu không đạt quy chuẩn: …………….(mẫu)


Các thông số không đạt (ghi số mẫu và cụ thể tỷ lệ): …………..


D. NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH CỦA VIỆN (NẾU CÓ)


.............................................................................................................................................


............................................................................................................................................


Đ. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT


.............................................................................................................................................


............................................................................................................................................


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 03


(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 14 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


Đơn vị báo cáo
Số…………..


-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------


…………., ngày ….. tháng ….. năm 20……


BÁO CÁO


Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch


(Dùng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Tổng hợp từ báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước
sạch của các đơn vị cấp nước và Trung tâm y tế huyện trên địa bàn tỉnh)


Báo cáo 6 tháng □ Báo cáo 1 năm □


(Báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm.


Báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 12 hằng năm)


A. TÌNH HÌNH CHUNG


Tổng số đơn vị cấp nước: ……………


Tổng số HGĐ được cung cấp nước:……………Chiếm tỷ lệ: …….% (được tính bằng tổng số HGĐ
được cung cấp nước sạch từ các đơn vị cấp nước (tổng số HGĐ toàn tỉnh)


Tổng số đơn vị cấp nước được kiểm tra trong kỳ báo cáo: ....................................................


B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH


- Số cơ sở thực hiện ngoại kiểm/Tổng số cơ sở: ....................................................................


- Số kinh phí được cấp cho công tác ngoại kiểm: ...................................................................


- Kinh phí ngoại kiểm so với năm trước
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Tăng □ Giảm □ Bằng □


- Thực hiện báo cáo kết quả ngoại kiểm và công khai thông tin


Đúng quy định □ Không đúng quy định □


C. KẾT QUẢ NỘI KIỂM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC


1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước, tần suất thực hiện nội kiểm và chế độ thông tin
báo cáo


TT Tên
đơn vị
cấp
nước


Số hộ
gia
đình
được
cung
cấp
nước
sạch
hoặc
công
suất


Hồ sơ theo dõi, quản lý chất
lượng nước


Số lượng
mẫu và
các thông
số thử
nghiệm
nội kiểm
trong kỳ
báo cáo
(đầy đủ
theo quy
định hay
không)


Tần suất
thực hiện
nội kiểm
(đúng


theo quy
định hay
không)


Chế độ
thông tin
báo cáo
(đúng


theo quy
định hay
không)


Các biện
pháp
khác


phục (có
hay


không)


Lập hồ
sơ (có
hay


không)


Hồ sơ
đầy đủ
theo quy
định (có
hay


không)


Nếu
không
đầy đủ
thì thiếu
tài liệu
gì


1.


2.


3.


Tổng
cộng


2. Kết quả thử nghiệm nước nội kiểm


(Một mẫu nước đạt quy chuẩn là đạt tất cả các thông số theo quy định hiện hành)


Tổng số mẫu nước làm XN: ……………..(mẫu)


Tổng số mẫu đạt quy chuẩn: …………….(mẫu).


Tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn: ………………%


Tổng số mẫu không đạt quy chuẩn là: ………..(mẫu)


Tỷ lệ mẫu không đạt quy chuẩn: ………….%


Thông số không đạt


Tên cơ sở cấp nước


…


…


…


D. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM NƯỚC SẠCH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (NẾU CÓ),


1. Số đơn vị cấp nước được ngoại kiểm/ Tổng số đơn vị cấp nước: ……….; Tỷ lệ: ....%


2. Số lần ngoại kiểm/ Số đơn vị cấp nước được ngoại kiểm: …………..


3. Liệt kê các đơn vị thực hiện ngoại kiểm


TT
Tên đơn vị thực hiện


ngoại kiểm
Số lần ngoại


kiểm
Nội dung ngoại


kiểm
Thử nghiệm các thông số chất


lượng nước (có, không)


1.


2.


3.


4. Kết quả ngoại kiểm
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TT Nội dung ngoại kiểm
Đạt (Số lượng,


tỷ lệ %)
Không đạt (Số
lượng, tỷ lệ%)


1.


Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước


- Lập hồ sơ


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định


2.


Thử nghiệm các thông số chất lượng nước nội kiểm


- Số mẫu


- Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %)


- Các thông số không đạt


3.


Thực hiện báo cáo, công khai thông tin


- Báo cáo


- Công khai thông tin


4. Thực hiện các biện pháp khắc phục


5.


Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước của cơ quan
ngoại kiểm


- Số mẫu


- Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %)


- Các thông số không đạt


6.


Công khai thông tin chất lượng nước


- Thông báo cho đơn vị cấp nước


- Công khai trên trang thông tin của cơ quan ngoại kiểm


- Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền


- Thông báo cho đơn vị chủ quản


E. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ


.............................................................................................................................................


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 04


(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


Đơn vị báo cáo
Số…………..


-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------


…………., ngày ….. tháng ….. năm 20……


BÁO CÁO


Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch


(Dùng cho Trung tâm y tế huyện; Tổng hợp từ báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng nước các đơn vị
cấp nước có quy mô dưới 500 hộ gia đình hoặc công suất dưới 1000m3/ngày đêm trên địa bàn huyện)


Báo cáo quý □ Báo cáo 6 tháng □ Báo cáo 1 năm □


(Báo cáo quý được tính từ ngày 01 tháng 01; tháng 4; tháng 7 và tháng 10 đến ngày cuối cùng của
tháng 3; tháng 6; tháng 9; tháng 12. Báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30
tháng 6 hằng năm. Báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm)
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A. TÌNH HÌNH CHUNG


Tổng số đơn vị cấp nước: …………….


Tổng số HGĐ được cung cấp nước: …………..Chiếm tỷ lệ: ………..% (được tính bằng tổng số HGĐ
được cung cấp nước từ các đơn vị cấp nước dưới 500 hộ gia đình/tổng số HGĐ toàn huyện)


Tổng số đơn vị cấp nước được kiểm tra trong kỳ báo cáo:..................................................


B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN


Số cơ sở thực hiện ngoại kiểm/tổng số cơ sở: ....................................................................


Số kinh phí được cấp cho công tác ngoại kiểm: ..................................................................


Kinh phí ngoại kiểm so với năm trước


Tăng □ Giảm □ Bằng □


- Thực hiện báo cáo kết quả ngoại kiểm và công khai thông tin


Đúng quy định □ Không đúng quy định □


C. KẾT QUẢ NỘI KIỂM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC


1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước, tần suất thực hiện nội kiểm và chế độ thông tin
báo cáo


TT Tên
đơn vị
cấp
nước


Số hộ
gia
đình
được
cung
cấp
nước
sạch
hoặc
công
suất


Hồ sơ theo dõi, quản lý chất
lượng nước


Số lượng
mẫu và
các thông
số thử
nghiệm
nội kiểm
trong kỳ
báo cáo
(đầy đủ
theo quy
định hay
không)


Tần suất
thực hiện
nội kiểm
(đúng


theo quy
định hay
không)


Chế độ
thông tin
báo cáo
(đúng


theo quy
định hay
không)


Các biện
pháp
khắc


phục (có
hay


không)


Lập hồ
sơ (có
hay


không)


Hồ sơ
đầy đủ
theo quy
định (có
hay


không)


Nếu
không
đầy đủ
thì thiếu
tài liệu
gì


1.


2.


3.


Tổng
cộng


Nhận xét:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


2. Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước trong kỳ báo cáo


(Một mẫu nước đạt quy chuẩn là đạt tất cả các thông số theo quy định hiện hành)


Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm:……………..(mẫu)


Tổng số mẫu đạt quy chuẩn: …………………….(mẫu).


Tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn:............... %


Tổng số mẫu không đạt quy chuẩn:………………… (mẫu)


Tỷ lệ mẫu không đạt quy chuẩn: …………………%


Thông số không đạt


Tên đơn vị cấp nước


…


…


…
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D. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM NƯỚC CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN THEO BÁO CÁO CỦA ĐƠN
VỊ CẤP NƯỚC


1. Số đơn vị cấp nước được ngoại kiểm/ Tổng số đơn vị cấp nước: .................................


Tỷ lệ: ………………..%


2. Số lần ngoại kiểm/ Số đơn vị cấp nước được ngoại kiểm: .............................................


3. Liệt kê các đơn vị thực hiện ngoại kiểm


TT
Tên đơn vị thực hiện


ngoại kiểm
Số lần ngoại


kiểm
Nội dung
ngoại kiểm


Thử nghiệm các thông số chất
lượng nước (có, không)


1.


2.


3.


4. Kết quả ngoại kiểm


TT
Nội dung ngoại kiểm


Đạt
(Số lượng, tỷ


lệ%)


Không đạt (Số
lượng, tỷ lệ%)


1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước


- Lập hồ sơ


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định


2. Thử nghiệm các thông số chất lượng nước nội kiểm


- Số mẫu


- Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %)


- Các thông số không đạt


3. Thực hiện báo cáo, công khai thông tin


- Báo cáo


- Công khai thông tin


4. Thực hiện các biện pháp khắc phục


5. Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước của cơ quan
ngoại kiểm


- Số mẫu


- Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %)


- Các thông số không đạt


6. Công khai thông tin chất lượng nước


- Thông báo cho đơn vị cấp nước


- Công khai trên trang thông tin của cơ quan ngoại kiểm


- Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền


- Thông báo cho đơn vị chủ quản


Đ. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)
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MẪU SỐ 05


(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


BÁO CÁO


Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch


(Dùng cho đơn vị cấp nước trong từng lần nội kiểm)


A. THÔNG TIN CHUNG


1. Tên đơn vị cấp nước: ......................................................................................................


2. Địa chỉ: .............................................................................................................................


3. Công suất thiết kế …………../ Tổng số HGĐ được cung cấp nước: ..............................


4. Nguồn nước nguyên liệu (ghi cụ thể) ..............................................................................


5. Thời gian kiểm tra: ngày …….tháng ……..năm …………


6. Người kiểm tra: ...............................................................................................................


7. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


B. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


C. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC


TT
Mã số mẫu, lấy mẫu


Các thông số
1 2


Giới hạn tối đa
cho phép


Đánh giá
(đạt/không


đạt)


1. Coliform (CFU/100 ml) <3


2.
E.Coli hoặc Conliform chịu nhiệt
(CFU/100 mL)


<1


3. Arsenic (As(*) mg/L 0,01


4. Clo dư tự do (**) (mg/L)
Trong khoảng 0,2-


1,0


5. Độ đục (NTU) 2


6. Màu sắc (TCU) 15


7. Mùi, vị
Không có mùi, vị


lạ


8. PH
Trong khoảng 6,0-


8,5


9. …


- Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.


- Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC (nếu có)


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................
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Đ. ĐỀ NGHỊ:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


……, ngày tháng năm
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 06


(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


BÁO CÁO


Tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch


(Dùng cho đơn vị cấp nước)


Quý I □ Quý II □ Quỹ III □ Quý IV □


(Báo cáo quý được tính từ ngày 01 tháng 01; tháng 4; tháng 7 và tháng 10 đến ngày cuối cùng của
tháng 3; tháng 6; tháng 9; tháng 12 hằng năm)


A. THÔNG TIN CHUNG


1. Tên đơn vị cấp nước: .......................................................................................................


2. Địa chỉ: .............................................................................................................................


3. Công suất thiết kế …………./ Tổng số HGĐ được cung cấp nước: ................................


4. Nguồn nước nguyên liệu (ghi cụ thể) ...............................................................................


B. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC


1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước, tần suất thực hiện nội kiểm và chế độ thông tin báo cáo


Hồ sơ theo dõi, quản lý chất
lượng nước


Số lượng
mẫu và các
thông số thử
nghiệm nội
kiểm trong
kỳ báo cáo
(đầy đủ theo
quy định hay


không)


Tần suất
thực hiện
nội kiểm
(đúng


theo quy
định hay
không)


Chế độ thông tin
báo cáo (đúng theo


quy định hay
không)


Các biện pháp khắc
phục (có hay


không)


Lập hồ
sơ (có
hay


không)


Hồ sơ đầy
đủ theo
quy định
(có hay
không)


Nếu
không
đầy đủ
thì thiếu
tài liệu gì


Nhận xét:


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


2. Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước trong kỳ báo cáo


(Một mẫu nước đạt quy chuẩn là đạt tất cả các thông số theo quy định hiện hành)


Tổng số mẫu nước làm thử nghiệm: ………………(mẫu)


Tổng số mẫu đạt quy chuẩn: ………………(mẫu).


Tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn: ……………….%


Tổng số mẫu không đạt quy chuẩn: ……………(mẫu)


Tỷ lệ mẫu không đạt quy chuẩn: ……………%


Các chỉ tiêu không đạt: ..........................................................................................................


C. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM
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1. Các đơn vị thực hiện ngoại kiểm


TT
Tên đơn vị thực hiện


ngoại kiểm
Số lần ngoại


kiểm
Nội dung
ngoại kiểm


Thử nghiệm các thông số chất
lượng nước (có, không)


1.


2.


2. Kết quả ngoại kiểm


TT Nội dung ngoại kiểm
Đạt


(Số lượng, tỷ
lệ%)


Không đạt (Số
lượng, tỷ lệ%)


1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước


- Lập hồ sơ


- Hồ sơ đầy đủ theo quy định


2. Thử nghiệm các thông số chất lượng nước nội kiểm


- Số mẫu


- Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %)


- Các thông số không đạt


3. Thực hiện báo cáo, công khai thông tin


- Báo cáo


- Công khai thông tin


4. Thực hiện các biện pháp khắc phục


5. Kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước của cơ
quan ngoại kiểm


- Số mẫu


- Kết quả (số mẫu, tỷ lệ %)


- Các thông số không đạt


6. Công khai thông tin chất lượng nước


- Thông báo cho đơn vị cấp nước


- Công khai trên trang thông tin của cơ quan ngoại kiểm


- Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền


- Thông báo cho đơn vị chủ quản


D. ĐẾ XUẤT, KIẾN NGHỊ


.............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................


Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
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Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 04 năm 2008 và QCVN


14:2009/BXD được ban hành theo Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày


10 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG


National technical regulation on construction planning


1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1 Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải


tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy


hoạch nông thôn (sau đây gọi tắt là quy hoạch đô thị - nông thôn) bao gồm quá trình lập, thẩm định,


phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn


quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch đô thị - nông thôn. Đối với công tác quy


hoạch xây dựng các khu chức năng ngoài việc tuân thủ các quy định trong quy chuẩn này còn phải tuân


thủ theo các quy chuẩn có liên quan.


1.2 Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quy hoạch được quy


định tại Mục 1.1.


1.3 Tài liệu viện dẫn


Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này. Trường hợp các tài liệu
viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.


QCVN 01-1:2018/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh


hoạt;


QCVN 17:2018/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng, lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài


trời;


QCVN 09:2017/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu


quả;


QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật;


QCVN 06:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;


QCVN 10:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật


tiếp cận sử dụng;


QCVN 01:2013/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;


QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Lò đốt chất thải rắn y tế;


QCVN 33:2011/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;


QCVN QTĐ 8:2010/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kỹ thuật điện;


Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn (ban hành theo Quyết định số 34/2006/QĐ-


BCN ngày 13 tháng 09 năm 2006 của Bộ Công nghiệp).
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1.4 Giải thích từ ngữ


Trong quy chuẩn này, các thuật ngữ, định nghĩa dưới đây được hiểu như sau:


1.4.1 


Quy hoạch xây dựng


Việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và các khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ


tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ,


bảo đảm kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng các mục tiêu phát triển


kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quy hoạch xây


dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh. 


CHÚ THÍCH: Quy hoạch xây dựng bao gồm các loại quy hoạch được quy định tại khoản 2, Điều 28 của Luật sửa đổi, bổ sung


một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.


1.4.2 


Quy hoạch đô thị: 


Việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình


hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị. Quy


hoạch đô thị được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.


1.4.3 


Khu chức năng


Bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu,


đào tạo; khu thể dục thể thao.


1.4.4 


Đô thị


Khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông


nghiệp, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự


phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành,


ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn.


1.4.5 


Đất xây dựng đô thị


Đất dành để xây dựng các chức năng đô thị (gồm cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị) bao gồm đất dân


dụng và đất ngoài dân dụng.


1.4.6


Đất dân dụng


Đất để xây dựng các công trình chủ yếu phục vụ các hoạt động dân dụng bao gồm: đất đơn vị ở hoặc


đất ở tại đô thị; đất công trình dịch vụ - công cộng đô thị; đất cây xanh đô thị và đất hạ tầng kỹ thuật đô


thị.


1.4.7


Khu vực phát triển đô thị
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Khu vực được xác định để đầu tư phát triển đô thị trong một giai đoạn nhất định. Khu vực phát triển đô


thị bao gồm: Khu vực phát triển đô thị mới, khu vực phát triển đô thị mở rộng, khu vực cải  tạo, khu vực


bảo tồn, khu vực tái thiết đô thị, khu vực có chức năng chuyên biệt.


1.4.8


Đơn vị ở


Khu chức năng cơ bản của đô thị chủ yếu phục vụ nhu cầu ở bao gồm: các nhóm nhà ở; các công trình


dịch vụ - công cộng; cây xanh công cộng phục vụ cho nhu cầu thường xuyên, hàng ngày của cộng đồng


dân cư; đường giao thông (đường từ cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà ở) và bãi đỗ xe cho đơn


vị ở.


1.4.9


Nhóm nhà ở


Tổ hợp các công trình nhà ở có không gian công cộng sử dụng chung (vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe


phục vụ nhóm nhà ở và đường cấp nội bộ không bao gồm đường phân khu vực…). 


1.4.10


Lô đất


Bao gồm một hoặc nhiều thửa đất liền kề nhau được giới hạn bởi các tuyến đường giao thông, các


đường ranh giới tự nhiên hoặc nhân tạo khác.


1.4.11


Nhà ở riêng lẻ


Nhà ở được xây dựng trên thửa đất riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình,


cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.


1.4.12


Nhà chung cư 


Nhà ở có từ hai tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở


hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức.


1.4.13


Đất sử dụng hỗn hợp


Đất xây dựng nhà, công trình hỗn hợp hoặc được sử dụng cho một số mục đích khác nhau được xác


định trong đồ án quy hoạch.


1.4.14


Công trình hỗn hợp


Công trình có các chức năng sử dụng khác nhau.


1.4.15


Đất cây xanh đô thị 


Bao gồm: Đất cây xanh sử dụng công cộng; Đất cây xanh sử dụng hạn chế; Đất cây xanh chuyên dụng. 


CHÚ THÍCH 1: Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị là đất công viên, vườn hoa, sân chơi, đảm bảo tiếp
cận của người dân; 


CHÚ THÍCH 2: Đất cây xanh sử dụng hạn chế là đất cây xanh được trồng trong khuôn viên các công trình, công
viên chuyên đề do tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng; 
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CHÚ THÍCH 3: Đất cây xanh chuyên dụng là đất các loại cây xanh trong vườn ươm, đất cây xanh phục vụ nghiên
cứu, đất cây xanh cách ly.


1.4.16


Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở


Bao gồm công viên, vườn hoa, sân chơi phục vụ cho nhu cầu và đảm bảo khả năng tiếp cận của mọi


người dân trong đơn vị ở.


1.4.17


Điểm dân cư nông thôn 


Nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã


hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định, được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh


tế - xã hội, văn hoá và các yếu tố khác.


1.4.18


Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT) 


- Hệ thống giao thông;


- Hệ thống cung cấp năng lượng (cấp điện, xăng dầu, khí đốt…);


- Hệ thống chiếu sáng công cộng;


- Hệ thống thông tin liên lạc (hạ tầng kỹ thuật viễn thông);


- Hệ thống cấp nước;


- Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (XLNT);


- Hệ thống quản lý chất thải rắn (CTR);


- Hệ thống vệ sinh công cộng;


- Hệ thống nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;


- Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.


1.4.19


Hệ thống hạ tầng xã hội


- Hệ thống dịch vụ - công cộng: y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại và các
công trình dịch vụ - công cộng khác;


- Hệ thống công viên, vườn hoa, sân chơi;


- Các hệ thống hạ tầng xã hội khác.


1.4.20


Mật độ xây dựng


- Mật độ xây dựng thuần: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên
diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh
trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, công trình hạ tầng kỹ thuật).


- Mật độ xây dựng gộp của một khu vực đô thị: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình
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kiến trúc chính trên diện tích toàn khu đất (diện tích toàn khu đất có thể bao gồm cả: sân,


đường, các khu cây xanh, không gian mở và các khu vực không xây dựng công trình).


1.4.21


Hệ số sử dụng đất


Tỷ lệ của tổng diện tích sàn của công trình gồm cả tầng hầm (trừ các diện tích sàn phục vụ cho hệ thống


kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của công trình) trên tổng diện tích lô đất.


1.4.22


Chỉ giới đường đỏ


Đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần


đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ


thuật, không gian công cộng khác.


1.4.23


Chỉ giới xây dựng


Đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần


đất cho phép xây dựng công trình (phần nổi và phần ngầm) và phần đất lưu không.


1.4.24


Khoảng lùi


Khoảng không gian giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.


1.4.25


Chiều cao công trình xây dựng


Chiều tính từ cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt tới điểm cao nhất của công


trình (kể cả mái tum hoặc mái dốc). Đối với công trình có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao


tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt.


CHÚ THÍCH: Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại,


ống khói, ống thông hơi, chi tiết kiến trúc trang trí thì không tính vào chiều cao công trình.


1.4.26


Khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT)


Khoảng cách tối thiểu để đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, an toàn, môi trường của nguồn phát sinh ô


nhiễm (hoặc nhà, công trình bao chứa nguồn phát sinh ô nhiễm).


1.4.27


Hành lang bảo vệ an toàn


Khoảng không gian tối thiểu về chiều rộng, chiều dài và chiều cao, chạy dọc hoặc bao quanh công trình


hạ tầng kỹ thuật.


1.4.28


Không gian xây dựng ngầm đô thị 
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Không gian  xây dựng công trình  dưới mặt đất bao gồm: công trình công cộng ngầm, công trình giao


thông ngầm, các công trình đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt


đất, công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật.


1.4.29


Tuy-nen kỹ thuật


Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm theo tuyến có kích thước lớn đủ để đảm bảo cho con người có thể


thực hiện các nhiệm vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị, đường ống kỹ thuật.


1.4.30


Hào kỹ thuật


Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm theo tuyến có kích thước nhỏ để lắp đặt các đường dây, cáp và các


đường ống kỹ thuật.


1.5 Yêu cầu chung


1.5.1 Yêu cầu về dự báo trong đồ án quy hoạch:


- Dự báo về dân số, lao động, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các nội dung kinh
tế - xã hội khác phải dựa trên cơ sở chuỗi các số liệu với thời gian tối thiểu của 5 năm gần
nhất và các chỉ tiêu, quy định, khống chế tại quy hoạch cao hơn. Dự báo dân số phải bao gồm
cả dự báo dân số thường trú, dân số tạm trú và các thành phần dân số khác (dân số lưu trú,
khách vãng lai được quy đổi);


- Dự báo phải đề cập đến các vấn đề về tai biến thiên nhiên, môi trường, biến đổi khí hậu và
nước biển dâng;


- Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phải tuân thủ và cụ thể hóa các dự báo của toàn
đô thị;


- Kết quả của dự báo phải đảm bảo phù hợp với khả năng dung nạp, đáp ứng của đất đai,
hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường.


1.5.2 Yêu cầu về lựa chọn đất xây dựng


- Khu vực được chọn để xây dựng phải đáp ứng những yêu cầu sau: Có các lợi thế về kinh
tế, xã hội, hạ tầng, môi trường và cảnh quan; Có điều kiện tự nhiên đảm bảo cho các hoạt
động xây dựng và đảm bảo an toàn cho cộng đồng; Không thuộc phạm vi khu vực cấm các
hoạt động xây dựng;


- Đối với khu vực dự báo chịu tác động từ nước biển dâng, việc lựa chọn đất xây dựng phải
tính toán đến tác động từ mực nước biển dâng theo các kịch bản của quốc gia;


- Trong trường hợp bắt buộc phải xây dựng tại các khu vực có nguy cơ xuất hiện hoặc bị
ảnh hưởng từ các tai biến thiên nhiên (trượt lở, ngập lụt, lũ...), quy hoạch phải đề xuất giải
pháp giảm thiểu, khắc phục và đảm bảo an toàn cho cộng đồng.
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1.5.3 Yêu cầu về định hướng tổ chức không gian cấp vùng (huyện, liên huyện)


- Các phân vùng trong đồ án quy hoạch phải được đề xuất dựa trên các đặc trưng về cảnh
quan thiên nhiên, đặc điểm kinh tế, xã hội, môi trường và sinh thái vùng; 


- Phân vùng phải lồng ghép với các giải pháp kiểm soát quản lý theo các mức độ: Ưu tiên
cho xây dựng (đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp...); Hạn chế xây dựng (nông, lâm nghiệp,
bảo tồn, cảnh quan tự nhiên); Cấm xây dựng (vùng cách ly, an toàn, bảo vệ các di sản, di
tích...);


- Hệ thống các đô thị trong vùng phải đảm bảo có khả năng phát triển, mở rộng, thỏa mãn
các yêu cầu về môi trường, an toàn cho định cư. Đô thị phải liên kết thuận lợi với các đô thị
khác và với các vùng nông thôn;


- Hệ thống điểm dân cư nông thôn trong vùng phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, ngành
nghề sản xuất, hình thái định cư theo đặc trưng từng vùng miền và đảm bảo các yêu cầu về
phòng chống thiên tai;


- Các khu công nghiệp phải được quy hoạch dựa trên tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự
nhiên, kinh tế-xã hội; tiết kiệm quỹ đất, ưu tiên sử dụng đất hoang hóa, hạn chế chuyển đổi đất
nông nghiệp; Không gây ô nhiễm đến các vùng lân cận;


- Các vùng bảo vệ di sản, cảnh quan thiên nhiên phải đảm bảo gìn giữ được tính toàn vẹn
các giá trị đặc trưng của tài nguyên, phát huy được tiềm năng để phát triển kinh tế và thuận lợi
trong quản lý, bảo vệ;


- Hệ thống hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ…)
và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo mọi người dân trong vùng (dân cư đô thị và nông
thôn) đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận.


1.5.4  Yêu cầu về tổ chức không gian toàn đô thị và các khu chức năng trong đô thị


1.5.4.1 Yêu cầu về tổ chức không gian toàn đô thị


- Đối với các thành phố có cấu trúc gồm nhiều đô thị, phải đảm bảo sự liên kết thuận lợi giữa
đô thị trung tâm và các đô thị khác, các khu chức năng. Đảm bảo duy trì vùng đệm, vùng sinh
thái giữa các đô thị;


- Quy hoạch phải xác định được ranh giới khu vực phát triển đô thị và khu vực hạn chế
(hoặc không) phát triển đô thị; Đối với các đô thị dự kiến mở rộng, ranh giới đô thị phải dựa
trên các dự báo về quy mô dân số, đất đai, hạ tầng và phải thỏa mãn các yêu cầu về lựa chọn
đất xây dựng;


- Không gian đô thị phải khai thác được tối đa các lợi thế và hạn chế các bất lợi về điều kiện
tự nhiên; Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và đặc thù về đất đai, hạ tầng của từng đô thị,
từng vùng miền; Tạo được môi trường sống tốt, an toàn cho dân cư, bảo tồn và phát huy bản
sắc văn hoá đặc trưng;


- Đất khu vực phát triển đô thị phải được tính toán, dự báo theo khả năng phát triển theo
từng giai đoạn quy hoạch. Chỉ tiêu đất dân dụng phải được tính toán lựa chọn theo đặc thù
từng đô thị đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ được tài nguyên thiên
nhiên có giá trị;
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- Quy mô các loại đất ngoài dân dụng phải được luận chứng, tính toán theo nhu cầu thực tế
kết hợp với các quy hoạch chuyên ngành; 


- Các cơ sở công nghiệp, kho tàng phải được quy hoạch tại các vị trí an toàn, không gây ô
nhiễm môi trường.


1.5.4.2 Yêu cầu đối với các khu chức năng, phân khu đô thị và các trung tâm


- Phân khu đô thị phải dựa trên các giá trị đặc trưng trong từng khu vực về điều kiện tự
nhiên, kiến trúc cảnh quan và chức năng đô thị;


- Phân khu đô thị phải dự báo, xác định được quy mô dân số cho các lô đất quy hoạch làm
cơ sở cho tính toán và phân bổ dân cư trong quy hoạch chi tiết và các dự án; Dân số dự báo,
xác định phải bao gồm cả dân số vãng lai tại các khu đất ở và các khu đất xây dựng các công
trình hỗn hợp có yếu tố ở bao gồm cả dịch vụ lưu trú (nếu có);


- Phân khu đô thị phải xác định được hệ thống công trình dịch vụ - công cộng, chỉ tiêu sử
dụng đất và khung hạ tầng kỹ thuật cho các lô đất cấp khu vực, đơn vị ở;


- Các trung tâm theo cấp hành chính và trung tâm chuyên ngành (y tế, đào tạo, thương mại,
dịch vụ…) cần có quy mô phù hợp, đảm bảo tiết kiệm đất đai;


- Trung tâm theo cấp hành chính phải được bố trí tại vị trí có mối liên hệ thuận lợi nhất tới
các khu chức năng của đô thị;


- Phải bố trí hỗn hợp nhiều chức năng khác nhau trong khu trung tâm đô thị đảm bảo khai
thác sử dụng đất hiệu quả, linh hoạt và thuận tiện.


1.5.5 Yêu cầu về quy hoạch không gian xanh, đất cây xanh đô thị


- Không gian cây xanh trong đô thị, bao gồm không gian xanh tự nhiên (rừng, đồi, núi, thảm
thực vật ven sông, hồ và ven biển) và không gian xanh nhân tạo (công viên, vườn hoa, mặt
nước…) phải được quy hoạch gắn kết với nhau thành một hệ thống liên hoàn;


- Không gian xanh tự nhiên cần được bảo vệ tối đa; không gian xanh nhân tạo phải được
phân bố hợp lý trên toàn diện tích đất xây dựng đô thị để đảm bảo thuận lợi trong sử dụng;


- Các chỉ tiêu đất cây xanh công cộng cho toàn đô thị và từng khu vực được xác định trong
quy hoạch chung, quy hoạch phân khu phải đáp ứng với mục tiêu của quy hoạch và phù hợp
đặc thù từng đô thị; Cây xanh sử dụng cộng cộng phải quy hoạch để đảm bảo mọi người dân
tiếp cận thuận lợi;


- Phải ưu tiên sử dụng các loại cây xanh bản địa, đặc trưng vùng miền và phù hợp với đô
thị, bảo vệ được các cây quý hiếm, cây cổ thụ có giá trị. Chủng loại cây xanh trong đô thị
không được làm ảnh hưởng tới an toàn giao thông, phù hợp với các yêu cầu về phòng chống
thiên tai; không gây hư hại công trình bao gồm cả phần ngầm và phần trên mặt đất; Không tiết
ra các chất độc hại hoặc hấp dẫn côn trùng gây ảnh hưởng đến dân cư.


1.5.6 Yêu cầu về quy hoạch không gian xây dựng ngầm


- Phải xác định được khu vực xây dựng, khu vực hạn chế xây dựng, khu vực cấm xây dựng
công trình ngầm; 


- Phải xác định được vị trí, quy mô, hướng tuyến, phân tầng của hệ thống giao thông ngầm,
hệ thống tuy-nen, hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật, các khu vực xây dựng công trình công cộng,
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công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm và dự kiến đấu nối kỹ thuật, đấu nối không gian;


- Các công trình ngầm phải đảm bảo kết nối an toàn, đồng bộ với nhau và với các công trình
trên mặt đất về không gian và đấu nối hạ tầng kỹ thuật.


1.5.7 Yêu cầu về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật


- Quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khu
vực, phù hợp với các dự báo phát triển đô thị, nông thôn và các khu chức năng khác;


- Dự báo nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật phải dựa trên chuỗi số liệu hiện trạng, các dự án, khu
vực có điều kiện tương tự hoặc các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng;


- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phải tính đến các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước
biển dâng;


- Quy hoạch công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (hướng tuyến, vị trí, quy mô) phải
xác định các công trình tham gia vào sử dụng chung đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ;


- Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
theo yêu cầu tại QCVN 10:2014/BXD;


- Trên các đường phố chính, các khu vực công cộng (khu thương mại, công viên, chợ, bến
xe, quảng trường, điểm đỗ xe buýt chính …), trạm xăng dầu ngoài đô thị phải bố trí nhà vệ
sinh công cộng; Các công trình vệ sinh công cộng phải tuân thủ QCVN 07-9:2016/BXD;


- Hệ thống chiếu sáng công cộng bao gồm: chiếu sáng đường, công trình giao thông, công
viên, vườn hoa, trang trí, lễ hội, các công trình kiến trúc, nghệ thuật phải đảm bảo yêu cầu về
độ chói, độ rọi, an toàn và tiết kiệm năng lượng; Các công trình chiếu sáng công cộng phải
tuân thủ QCVN 07-7:2016/BXD;


- Quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải đảm bảo các quy định của quy
chuẩn QCVN 07-8:2016/BXD, QCVN 33:2011/BTTTT.


1.5.8 Yêu cầu về quy hoạch các khu chức năng


Các khu đô thị, điểm dân cư nông thôn nằm trong các khu chức năng tuân thủ các quy định trong quy


chuẩn này.


1.5.9 Yêu cầu về mức độ thể hiện các đồ án quy hoạch


Các thông số kỹ thuật và yêu cầu quản lý về không gian, đất đai và hệ thống hạ tầng phải được xác định


và thể hiện tương ứng với từng tỷ lệ bản đồ như sau:


- Tỷ lệ bản đồ 1/25.000 phải thể hiện đến cấp đường liên khu vực và ô đất giới hạn bởi các
đường liên khu vực; 


- Tỷ lệ bản đồ 1/10.000 phải thể hiện đến cấp đường chính khu vực và ô đất giới hạn bởi
các đường chính khu vực; 


- Tỷ lệ bản đồ 1/5.000 phải thể hiện đến cấp đường đường khu vực và ô đất giới hạn bởi
các đường khu vực; 


- Tỷ lệ bản đồ 1/2.000 phải thể hiện đến cấp đường phân khu vực và ô đất giới hạn bởi các
đường phân khu vực;


13







QCVN 01:2019/BXD


- Tỷ lệ bản đồ 1/500 phải thể hiện đến đường nhóm nhà ở, đường đi xe đạp, đường đi bộ và
các lô đất.


2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1 Yêu cầu về đất dân dụng


Chỉ tiêu đất dân dụng bình quân tối thiểu và tối đa toàn đô thị được quy định theo từng loại đô thị và


nằm trong các chỉ tiêu tại Bảng 2.1; Đối với khu vực quy hoạch là nội thành, nội thị tại các đô thị loại


đặc biệt thì áp dụng chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị như quy định đối với đô thị loại I; Các


đô thị khác thuộc đô thị loại đặc biệt căn cứ vào định hướng quy hoạch để áp dụng chỉ tiêu đối với đô


thị cùng loại.


Bảng 2.1: Chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị (tương ứng với                          mật độ dân số


bình quân toàn đô thị)


Loại đô thị Đất bình quân (m2/người) Mật độ dân số (người/ha)


I - II 45 - 60 220 - 165


III-IV 50 - 80 200 - 125


V 70 - 100 145 – 100


CHÚ THÍCH 1: Chỉ tiêu trong bảng không bao gồm đất cho các công trình cấp vùng trở lên bố trí trong khu vực các khu 


dân dụng đô thị; 


CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp quy hoạch đô thị có tính đặc thù có thể lựa chọn chỉ tiêu khác với quy định tại Bảng 2.1 


nêu trên, nhưng phải có các luận chứng đảm bảo tính phù hợp và phải nằm trong ngưỡng 45 – 100 m2/người.


2.2 Yêu cầu về đơn vị ở


- Quy mô dân số tối đa của một đơn vị ở là 20.000 người, quy mô dân số tối thiểu của một
đơn vị ở là 4.000 người (đối với các đô thị miền núi là 2.800 người);


- Đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị được quy định theo từng loại đô thị tại Bảng 2.2; Đối với
khu vực quy hoạch là nội thành, nội thị tại các đô thị loại đặc biệt thì áp dụng chỉ tiêu đất đơn
vị ở bình quân toàn đô thị như quy định đối với đô thị loại I; Các đô thị khác thuộc đô thị loại
đặc biệt căn cứ vào định hướng quy hoạch để áp dụng chỉ tiêu đối với đô thị cùng loại;


Bảng 2.2: Chỉ tiêu đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị theo loại đô thị


Loại đô thị Đất đơn vị ở (m2/người)


I - II 15-28 


III-IV 28-45 


V 45-55 


CHÚ THÍCH 1: Chỉ tiêu trong bảng không bao gồm đất cho các công trình dân dụng cấp đô thị trở lên bố trí trong khu vực 
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đơn vị ở;


CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp quy hoạch đô thị có tính đặc thù có thể lựa chọn chỉ tiêu khác với quy định tại Bảng 2.2 


nêu trên nhưng phải có các luận chứng đảm bảo tính phù hợp và phải ≥ 15 m2/người.


- Mỗi đơn vị ở phải bố trí đầy đủ các công trình dịch vụ - công cộng với quy mô đảm bảo
phục vụ đủ cho dân cư của khu vực quy hoạch, đồng thời xem xét đến nhu cầu của các khu
vực lân cận, dân số vãng lai đã quy đổi; Công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở phải đảm
bảo khả năng tiếp cận, sử dụng thuận lợi của các đối tượng dân cư trong đơn vị ở;


- Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt 2 m2/người; Mỗi đơn vị ở phải
có tối thiểu một vườn hoa với quy mô tối thiểu là 5.000 m2 và đảm bảo cho các đối tượng dân
cư trong đơn vị ở (đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em) đảm bảo tiếp cận sử dụng theo QCVN
10:2014/BXD; Trong các nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi với bán kính phục vụ
không lớn hơn 300 m; Đất cây xanh công cộng trong đơn vị ở, nhóm nhà ở phải được dành tối
thiểu 25% để quy hoạch bố trí sân chơi, không gian hoạt động thể thao, giải trí ngoài trời;


- Các dự án thực hiện theo quy hoạch khi chưa đủ quy mô dân số để hình thành nhóm nhà
ở hoặc đơn vị ở vẫn phải đảm bảo các chỉ tiêu đất dịch vụ - công cộng và cây xanh cấp nhóm
nhà ở, đơn vị ở hoặc phải có luận chứng về khả năng sử dụng chung với các khu vực lân cận
và giải pháp đảm bảo khả năng tiếp cận sử dụng của người dân;


- Trong các đơn vị ở có thể bố trí đan xen một số công trình không thuộc đơn vị ở; Đường
giao thông chính đô thị không được chia cắt đơn vị ở;


- Khi quy hoạch các khu đất sử dụng hỗn hợp phải thể hiện tỷ lệ đất cho mỗi chức năng. 


- Quy hoạch các lô đất có công trình hỗn hợp phải thể hiện tỷ lệ diện tích sàn sử dụng cho
mỗi loại chức năng; Quy hoạch các công trình hỗn hợp có yếu tố ở bao gồm cả dịch vụ lưu trú
(nếu có) phải xác định quy mô dân số để tính toán nhu cầu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.


2.3 Yêu cầu về các công trình dịch vụ - công cộng


2.3.1 Phân cấp các công trình dịch vụ - công cộng


- Hệ thống công trình dịch vụ - công cộng được phân thành 3 cấp: cấp vùng, cấp đô thị, cấp
đơn vị ở; Tùy theo vị trí, quy mô, tính chất từng đô thị, việc quy hoạch các đô thị phải đảm bảo
bố trí các công trình dịch vụ - công cộng cấp vùng, cấp đô thị, cấp đơn vị ở;


- Quy mô các công trình dịch vụ - công cộng phải xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận
và các đối tượng là dân số vãng lai.


2.3.2 Quy định về hệ thống công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị


Hệ thống công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị phải phù hợp với quy định trong Bảng 2.3.


Bảng 2.3: Quy mô tối thiểu của các công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị


Loại công trình


Chỉ tiêu sử dụng công trình


tối thiểu
Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu


Đơn vị tính Chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu


A. Giáo dục


1. Trường trung học phổ thông
học sinh /1.000


người
40 m2/1 học sinh 10
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Loại công trình


Chỉ tiêu sử dụng công trình


tối thiểu
Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu


Đơn vị tính Chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu


B. Y tế


2. Bệnh viện đa khoa
giường/1.000


người
4


m2/giường


bệnh
100


C. Văn hóa - Thể dục thể thao 


4. Sân thể thao cơ bản
m2/người


ha/công trình


0,6


1,0


5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
m2/người


ha/công trình


0,8


3,0


6.  Nhà văn hóa (hoặc  Cung văn


hóa)
chỗ/ 1.000 người 8 ha/công trình 0,5


7. Nhà thiếu nhi (hoặc Cung thiếu


nhi)
chỗ/ 1.000 người 2 ha/công trình 1,0


D. Thương mại


8. Chợ công trình 1 ha/công trình 1,0


CHÚ THÍCH 1: Các khu vực có quy mô 20.000 người phải bố trí ít nhất một trường trung học phổ thông;


CHÚ THÍCH 2: Các thiết chế văn hóa - thể dục thể thao được khuyến khích bố trí kết hợp trong một công trình hoặc cụm


công trình; Quy mô các công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị khác (sân vận động, bể bơi, thư viện, bảo tàng, rạp xiếc,


rạp chiếu phim, nhà hát… ) được tính toán phù hợp với nhu cầu của từng đô thị.


2.3.3 Quy định về hệ thống công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở


- Các công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở cần đảm bảo bán kính phục vụ không quá
500 m. Riêng đối với khu vực có địa hình phức tạp, mật độ dân cư thấp bán kính phục vụ của
các loại công trình này không quá 1.000 m;


- Hệ thống công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở phải phù hợp với Bảng 2.4.


Bảng 2.4: Quy mô tối thiểu của các công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở


Loại công trình
Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu


Đơn vị tính Chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu


A. Giáo dục


1. Trường mầm non cháu/1.000 người 50 m2/1 cháu 12


2. Trường tiểu học
học sinh /1.000


người
65 m2/1 học sinh 10


3. Trường trung học cơ sở
học sinh /1.000


người
55 m2/1 học sinh 10


B. Y tế


4. Trạm y tế trạm 1 m2/trạm 500


C. Văn hóa - Thể dục thể thao


5. Sân chơi nhóm nhà ở Bán kính 300m m2/người 0,8


6. Sân luyện tập
m2/người


ha/công trình


0,5


0,3


7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao công trình 1 m2/công trình 5.000


D. Thương mại


8. Chợ công trình 1 m2/công trình 2.000
CHÚ THÍCH: Các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế cho phép giảm chỉ tiêu sử dụng đất tối 
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Loại công trình
Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu


Đơn vị tính Chỉ tiêu Đơn vị tính Chỉ tiêu
thiểu là 2.500 m2/công trình.


2.4 Yêu cầu về đất cây xanh


- Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị phải đảm bảo thuận tiện cho mọi người dân
được tiếp cận sử dụng; Phải quy hoạch khai thác sử dụng đất cây xanh tự nhiên, thảm thực
vật ven sông hồ, ven kênh rạch, ven biển… để bổ sung thêm đất cây xanh đô thị; 


- Các đô thị có các cảnh quan tự nhiên (sông, suối, biển, đồi núi, thảm thực vật tự nhiên) đặc
trưng có giá trị cần có giải pháp về quy hoạch khai thác và bảo tồn cảnh quan.


Bảng 2.5: Diện tích tối thiểu đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị (không bao gồm đất cây


xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở)


Loại đô thị Tiêu chuẩn (m2/người)


Đặc biệt 7


I và II 6


III và IV 5


V 4


CHÚ THÍCH1: Diện tích mặt nước nằm trong khuôn viên các công viên, vườn hoa, được quy đổi ra chỉ tiêu đất cây


xanh/người nhưng không chiếm quá 50% so với tổng chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị;


CHÚ THÍCH 2: Đối với đô thị miền núi, hải đảo chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị có thể thấp


hơn nhưng phải đạt trên 70% mức quy định trong Bảng 2.5.


2.5 Yêu cầu về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao


2.5.1 Yêu cầu chung


- Quy hoạch khu công nghiệp (bao gồm cả cụm công nghiệp), khu chế xuất và khu công
nghệ cao phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn, hạn chế đến mức thấp
nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh;


- Đối với các cơ sở sản xuất, kho tàng có mức độ độc hại cấp I, cấp II phải quy hoạch ngoài
khu vực xây dựng đô thị. Cấp độc hại và khoảng cách an toàn môi trường tuân thủ theo các
quy định của Bộ Khoa học Công nghệ hoặc phải xác định bằng công cụ đánh giá tác động môi
trường hoặc dựa trên các dự án tương tự;


- CHÚ THÍCH: Trường hợp chưa có đánh giá tác động môi trường hoặc các dự án tương tự
có thể tham chiếu các giá trị trong phụ lục 3 của TCVN 4449 – 1987.


- Các khu chức năng dân dụng nằm trong khu công nghiệp và cụm công nghiệp nếu có yếu
tố ở phải áp dụng quy định tại mục 2.2, mục 2.3 và mục 2.4. Tổ chức không gian các khu chức
năng dân dụng nằm trong khu công nghiệp áp dụng quy định tại mục 2.6.


2.5.2 Khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT)


- Phải đảm bảo khoảng cách ATMT của các đối tượng gây ô nhiễm trong khu công nghiệp,
kho tàng và cụm công nghiệp là các nhà xưởng sản xuất, kho chứa vật liệu, thành phẩm, phế
thải có tính chất độc hại và các công trình phụ trợ có phát sinh chất thải ngoài dân dụng khác;
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- Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu công nghiệp, kho tàng và cụm công nghiệp với
chiều rộng ≥ 10 m;


- Trong khoảng cách ATMT chỉ được quy hoạch đường giao thông, bãi đỗ xe, công trình cấp
điện, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, trạm bơm nước thải, nhà máy xử lý nước thải (XLNT), trạm
XLNT, trạm trung chuyển chất thải rắn (CTR), cơ sở xử lý CTR và các công trình công nghiệp
và kho tàng khác. 


- Trong khoảng cách ATMT không được bố trí các công trình dân dụng.


2.5.3 Sử dụng đất 


- Đất xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao phải được quy hoạch
phù hợp với tiềm năng phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và các chiến lược
phát triển có liên quan của từng địa phương;


- Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao phụ thuộc vào
loại hình, tính chất các cơ sở sản xuất, mô-đun diện tích của các lô đất xây dựng cơ sở sản
xuất, kho tàng, nhưng cần phù hợp với các quy định tại Bảng 2.6;


- Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng tối đa là 70%. Đối với các lô
đất xây dựng nhà máy có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, mật độ xây dựng thuần tối đa là
60%.


Bảng 2.6: Tỷ lệ tối thiểu đất giao thông, cây xanh, các khu kỹ thuật trong                          khu công


nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.


Loại đất Tỷ lệ (% diện tích toàn khu)


Giao thông 10


Cây xanh 10


Các khu kỹ thuật 1


CHÚ THÍCH: Đất giao thông và cây xanh trong Bảng 2.6 không bao gồm đất giao thông, cây xanh trong khuôn viên lô đất


các cơ sở sản xuất.


2.6 Yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị và bố cục các công trình đối với các
khu vực phát triển mới


2.6.1  Khoảng cách tối thiểu giữa các tòa nhà, công trình riêng lẻ hoặc dãy nhà liền kề (gọi
chung là công trình) phải được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị. Bố trí
các công trình, xác định chiều cao công trình phải đảm bảo giảm thiểu các tác động tiêu cực
của điều kiện tự nhiên (nắng, gió…), tạo ra các lợi thế cho điều kiện vi khí hậu trong công trình
và phải đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra khoảng cách giữa các công
trình trong cùng lô đất phải đáp ứng các yêu cầu:


2.6.1.1 Trường hợp các công trình có chiều cao nhỏ hơn 46 m


- Khoảng cách giữa cạnh dài của các công trình phải đảm bảo ≥ 1/2 chiều cao công trình
nhưng không được nhỏ hơn 7 m;


- Khoảng cách giữa đầu hồi của công trình với đầu hồi hoặc cạnh dài của công trình khác
phải đảm bảo ≥ 1/3 chiều cao công trình nhưng không được nhỏ hơn 4 m.
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2.6.1.2 Trường hợp các công trình có chiều cao ≥ 46 m


- Khoảng cách giữa cạnh dài của các công trình phải ≥ 25 m;


- Khoảng cách giữa đầu hồi của công trình với đầu hồi hoặc cạnh dài của công trình khác
phải đảm bảo ≥ 15 m.


2.6.1.3 Khoảng cách giữa các công trình có chiều cao khác nhau lấy theo quy định của công


trình có chiều cao lớn hơn.


2.6.1.4 Đối với công trình có chiều dài cạnh dài và chiều dài đầu hồi tương đương nhau thì


mặt công trình tiếp giáp với đường giao thông lớn nhất được tính là cạnh dài của dãy nhà.


2.6.2 Khoảng  lùi của công trình


- Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông
cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, nhưng phải
thỏa mãn quy định trong Bảng 2.7 ;


- Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy
định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần
tháp cao phía trên theo chiều cao tương ứng của mỗi phần.


Bảng 2.7: Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các


chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công  trình


Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây


dựng công trình (m)
Chiều cao xây dựng công trình (m)


≤19 19 <22 22 <28 28


<19 0 3 4 6


19 <22 0 0 3 6


22 0 0 0 6


2.6.3 Mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép


- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định trong các
Bảng 2.8;


- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà chung cư được xác định trong đồ án
quy hoạch và thiết kế đô thị nhưng phải đảm bảo các quy định tại Bảng 2.9 và các yêu cầu về
khoảng cách tối thiểu giữa các dãy nhà tại mục 2.6.1, về khoảng lùi công trình tại mục 2.6.2;


- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng như
giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chợ trong khu vực xây dựng mới là 40%;


- Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất thương mại dịch vụ hoặc lô đất sử dụng hỗn hợp
được xác định trong đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị nhưng phải đảm bảo các quy định tại
Bảng 2.10 và các yêu cầu về khoảng cách tối thiểu giữa các dãy nhà tại mục 2.6.1, về khoảng
lùi công trình tại mục 2.6.2;


Bảng 2.8: Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ                        (nhà biệt thự,


nhà ở liền kề, nhà ở độc lập)


Diện tích lô đất (m2/căn nhà) ≤90 100 200 300 500 ≥1000


Mật độ xây dựng tối đa (%) 100 80 70 60 50 40
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CHÚ THÍCH: Công trình nhà ở riêng lẻ còn phải đảm bảo hệ số sử dụng đất không vượt quá 7 lần. 


Bảng 2.9: Mật độ xây dựng thuần tối đa của nhóm nhà chung cư theo                                diện tích lô


đất và chiều cao công trình


Chiều cao xây dựng công trình


trên mặt đất (m)


Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất


≤3.000 m2 10.000 m2 18.000 m2 ≥35.000 m2


≤16 75 65 63 60


19 75 60 58 55


22 75 57 55 52


25 75 53 51 48


28 75 50 48 45


31 75 48 46 43


34 75 46 44 41


37 75 44 42 39


40 75 43 41 38


43 75 42 40 37


46 75 41 39 36


>46 75 40 38 35


CHÚ THÍCH: Đối với các công trình có chiều cao >46 m đồng thời còn phải đảm bảo hệ số sử dụng đất không vượt quá 13


lần.


Bảng 2.10: Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất thương mại dịch vụ và lô đất sử dụng hỗn hợp


cao tầng theo diện tích lô đất và chiều cao công trình


Chiều cao xây dựng công trình


trên mặt đất (m)


Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất


3.000 m2 10.000 m2 18.000 m2 ≥35.000 m2


≤16 80 70 68 65 


19 80 65 63 60


22 80 62 60 57


25 80 58 56 53


28 80 55 53 50


31 80 53 51 48


34 80 51 49 46


37 80 49 47 44


40 80 48 46 43


43 80 47 45 42


46 80 46 44 41


>46 80   45 43 40


CHÚ THÍCH: Đối với các công trình có chiều cao > 46 m còn phải đảm bảo hệ số sử dụng đất không vượt quá 13 lần (trừ


các lô đất xây dựng các công trình có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc cảnh quan, điểm nhấn đô thị đã được xác định thông


qua quy hoạch cao hơn).


- Đối với các lô đất không nằm trong các Bảng 2.8; Bảng 2.9; Bảng 2.10 được phép nội suy
giữa 2 giá trị gần nhất;


- Trong trường hợp công trình là tổ hợp với nhiều loại chiều cao khác nhau, quy định về mật
độ xây dựng tối đa cho phép áp dụng theo chiều cao trung bình.


- Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên, các quy định
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mật độ xây dựng được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía
trên theo chiều cao xây dựng tương ứng nhưng phải đảm bảo hệ số sử dụng đất chung của
phần đế và phần tháp không vượt quá 13 lần.


2.6.4 Mật độ xây dựng gộp


- Mật độ xây dựng gộp tối đa cho phép của đơn vị ở là 60%;


- Mật độ xây dựng gộp tối đa của  khu du lịch – nghỉ dưỡng tổng hợp (resort) là 25%;


- Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu công viên là 5%;


- Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu công viên chuyên đề là 25%;


- Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu cây xanh chuyên dụng (bao gồm cả sân gôn), vùng
bảo vệ môi trường tự nhiên được quy định tùy theo chức năng và các quy định  pháp lý có liên
quan, nhưng không quá 5%.


2.6.5 Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình, phải đảm bảo quy định về tỷ lệ tối


thiểu đất trồng cây xanh nêu trong Bảng 2.11.


Bảng 2.11: Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong các lô đất xây dựng công trình


Trong lô đất xây dựng công trình Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh (%)


1- Nhóm nhà chung cư 20


2- Công trình giáo dục, y tế, văn hóa 30


3- Nhà máy 20


2.6.6 Kích thước trong lô đất quy hoạch xây dựng công trình


- Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu quy hoạch xây dựng mới tiếp giáp với đường phố có
bề rộng chỉ giới đường đỏ ≥ 19 m, bề rộng mặt tiền của công trình nhà ở ≥ 5 m; 


- Lô đất xây dựng nhà ở trong các khu quy hoạch xây dựng mới tiếp giáp với đường phố có
bề rộng chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19 m, bề rộng mặt tiền của công trình nhà ở ≥ 4 m;


- Chiều dài tối đa của lô đất xây dựng một dãy nhà ở liên kế tiếp giáp với tuyến đường cấp
đường chính khu vực trở xuống là 60 m. 


2.6.7 Quy định về các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với tuyến đường


- Các chi tiết kiến trúc của công trình do đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế
về quy hoạch kiến trúc tại từng khu vực quy định;


- Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, các quy định trên phải đảm bảo
nguyên tắc sau: Không cản trở các hoạt động giao thông tại lòng đường; đảm bảo an toàn,
thuận tiện cho các hoạt động đi bộ trên vỉa hè; Không làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh,
công trình hạ tầng kỹ thuật nổi và ngầm trên tuyến phố; Đảm bảo tính thống nhất về cảnh
quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa
cháy và các hoạt động của phương tiện chữa cháy;


- Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, phải đảm bảo nguyên tắc
sau: Không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường
đỏ; Đảm bảo tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; Đảm bảo tuân
thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và hoạt động của phương tiện chữa cháy. 
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2.6.8 Quan hệ với các công trình bên cạnh


- Các chi tiết kiến trúc của công trình phần tiếp giáp với công trình bên cạnh do đồ án quy
hoạch chi tiết, thiết kế và quy chế về kiến trúc, cảnh quan tại từng khu vực quy định;


- Các quy định phải đảm bảo nguyên tắc sau: Đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng cháy
chữa cháy; Đảm bảo mọi hoạt động tại công trình này không tác động, ảnh hưởng xấu đến
hoạt động (sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi…) cho các công trình bên cạnh.


2.6.9 Cổng ra vào, hàng rào của các công trình dịch vụ - công cộng


- Phải đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình được an toàn,
thông suốt;


- Cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập
kết có chiều sâu tối thiểu 4 m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng.


2.6.10 Bảng thông tin, quảng cáo phải tuân thủ QCVN 17:2018/BXD.


2.6.11 Cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định


- Phải quy hoạch và bố trí quỹ đất cho các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định theo nhu
cầu của đô thị; Diện tích đất tối thiểu của cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới
được quy định tại Bảng 2.12;  


Bảng 2.12: Diện tích đất tối thiểu của cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định


Cấp cửa hàng xăng dầu Diện tích đất (m2)


1 1.000


2 500


3 300


CHÚ THÍCH: Cấp cửa hàng xăng dầu theo các quy định trong QCVN 01:2013/BCT.


- Vị trí cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải bảo đảm tuân thủ các quy
định về phòng cháy chữa cháy trong QCVN 01:2013/BCT; Khoảng cách giữa hai cửa hàng
xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới tối thiểu là 300 m; Khoảng cách giữa cửa hàng
xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới đến những nơi thường xuyên tụ họp đông người
(chợ, trung tâm thương mại, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, các thiết chế văn hóa, thể dục thể
thao, công sở) tối thiểu là 50 m;


- Vị trí các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy hoạch mới phải bảo đảm tiếp cận thuận
tiện và an toàn với hệ thống giao thông; Lối ra, vào cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định quy
hoạch mới phải cách điểm có tầm nhìn bị cản trở ít nhất là 50 m và nằm ngoài hành lang an
toàn đối với cầu, cống, hầm đường bộ; Lối ra của cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định mở ra
đường cấp khu vực trở lên phải cách chỉ giới đường đỏ của tuyến đường cấp khu vực trở lên
giao cắt với tuyến đường có lối ra của cửa hàng xăng dầu tối thiểu là 50 m; Cửa hàng xăng
dầu xây dựng cố định phải bố trí khu vực dừng đỗ xe để tiếp xăng, dầu đảm bảo không gây
ảnh hưởng đến giao thông bên trong cửa hàng và bên ngoài cửa hàng. 


- Các cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định hiện hữu phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch
đô thị, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông và phải có phương án phòng cháy chữa cháy
được thẩm duyệt theo quy định; 


- Ngoài ra các công trình trong cửa hàng xăng dầu phải tuân thủ QCVN 07-6:2016/BXD và
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QCVN 01:2013/BCT.


2.6.12 Công trình cấp khí đốt


- Phải quy hoạch và bố trí quỹ đất cho các trạm cấp khí đốt và tuyến ống phân phối khí đốt
theo nhu cầu của đô thị;


- Không quy hoạch tuyến ống dẫn khí có áp suất làm việc tối đa lớn hơn 7 bar đi xuyên qua
khu vực nội thị các đô thị;


- Quy hoạch tuyến ống phân phối khí đốt phải tính đến việc tích hợp sử dụng chung trong
các tuy nen, hào kỹ thuật;


- Ngoài ra các công trình cấp khí đốt phải tuân thủ QCVN 07-6:2016/BXD.


2.6.13 Công trình phòng cháy, chữa cháy


- Phải bố trí mạng lưới trụ sở các đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy với bán kính phục
vụ tối đa là 3 km đối với khu vực trung tâm đô thị và 5 km đối với các khu vực khác; Đối với
các khu vực đô thị hiện hữu không đảm bảo bán kính phục vụ của các đội cảnh sát phòng
cháy chữa cháy phải có giải pháp tính toán cân đối, bố trí quỹ đất bổ sung hoặc bổ sung các
trụ sở trên trong các dự án khu đô thị mới.


- Vị trí đặt trụ sở các đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải đảm bảo xe và phương
tiện chữa cháy ra vào an toàn, nhanh chóng;


- Đường giao thông phục vụ chữa cháy phải tuân thủ yêu cầu tại QCVN 06:2019/BXD.


2.7 Yêu cầu về không gian và sử dụng đất các khu vực hiện hữu trong đô thị


2.7.1 Quy định chung 


- Các khu vực hiện hữu trong đô thị phải được xác định trong quy hoạch chung, quy hoạch
phân khu; Quy hoạch các khu vực hiện hữu trong đô thị phải đảm bảo khớp nối đồng bộ về hệ
thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với các khu vực lân cận; không gây tác động, ảnh
hưởng xấu đến chất lượng hệ thống hạ tầng hiện hữu;


- Quỹ đất cho các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh phải quy hoạch theo
hướng tăng dần để tiệm cận với các chỉ tiêu của các khu vực phát triển mới; 


- Đối với khu vực nội đô có chất lượng hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo các quy định của quy
chuẩn này, các dự án tái thiết đô thị phải đánh giá tác động đến hạ tầng kỹ thuật của khu vực;


- Các thông số về diện tích lô đất, mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng cách giữa các công
trình, hệ số sử dụng đất và chuyển đổi chức năng sử dụng đất phải xác định trong đồ án quy
hoạch chi tiết và thiết kế đô thị;


- Các tuyến đường phố mở mới hoặc các tuyến đường phố cải tạo mở rộng khi quy hoạch
phải quy hoạch thiết kế các công trình tiếp giáp với tuyến đường đồng bộ với các công trình
liền kề, đảm bảo mỹ quan chung trên toàn tuyến; 


- Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị phải tính toán đến hiện trạng hình dạng các lô đất không
đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan và an toàn trong xây dựng để điều chỉnh, hợp khối;


- Các công trình nằm trong các lô đất không tiếp giáp với tuyến đường phố (mở mới, tuyến
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cải tạo mở rộng, tuyến đường hiện hữu) phải được quy hoạch đảm bảo cho mọi công trình
phải được thông gió, chiếu sáng, thuận lợi về giao thông, đảm bảo khoảng cách an toàn về
phòng cháy và tiếp cận được với các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy;


- Các khu, cụm, cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm phải được di dời. Quỹ đất sau khi
di dời được chuyển đổi chức năng, phải được xem xét ưu tiên bố trí bổ sung các công trình hạ
tầng xã hội, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu của khu vực;


- Việc cải tạo, chỉnh trang khu, cụm, cơ sở sản xuất công nghiệp phải đảm bảo phù hợp với
các quy định về công trình hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo môi trường, an toàn phòng chống cháy,
nổ và cảnh quan đô thị.


2.7.2 Quy định về đối tượng áp dụng


- Các khu vực hiện hữu trong đô thị đã được xác định trong quy hoạch cao hơn khi quy
hoạch phải áp dụng quy định trong mục 2.6 bao gồm: Các khu vực thuộc hai bên tuyến đường
xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng (từ đường cấp khu vực trở lên); Các khu vực cải tạo làm
tăng hệ số sử dụng đất hoặc quy mô dân số khu vực; Các dự án tái phát triển đô thị có quy mô
lớn hơn 05 ha;


- Các khu di tích lịch sử/văn hóa/kiến trúc có giá trị cần bảo tồn được quy định riêng trong
quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc hoặc trong quy định quản lý của đồ án quy hoạch xây
dựng căn cứ theo đặc thù từng đô thị; 


- Các khu vực hiện hữu trong đô thị được xác định trong quy hoạch cao hơn là khu vực chỉ
cải tạo, chỉnh trang nhằm cải thiện cảnh quan, kiến trúc, nâng cao chất lượng môi trường
nhưng không làm tăng hệ số sử dụng đất, không tăng quy mô dân số việc xác định các chỉ tiêu
quy hoạch,  kiến trúc căn cứ vào quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị được duyệt theo đặc thù
từng đô thị;


- Các khu vực hiện hữu trong đô thị đã được xác định trong quy hoạch cao hơn không thuộc
các nhóm đối tượng trên cho phép áp dụng quy định từ mục 2.7.3 đến mục 2.7.7 dưới đây.


2.7.3 Quy định về sử dụng đất


- Quy hoạch sử dụng đất phải ưu tiên quỹ đất cho việc bố trí các công trình dịch vụ - công
cộng, đất cây xanh công viên và hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo tiếp cận dần đạt đến chỉ tiêu
của các khu vực đô thị mới; 


- Trường hợp không đủ quỹ đất bố trí các công trình dịch vụ - công cộng thì được cho phép
giảm các chỉ tiêu sử dụng đất trong Bảng 2.3 và và Bảng 2.4 nhưng không quá 50%. Riêng đối
với công trình giáo dục đào tạo phải đảm bảo đạt chuẩn Quốc gia của Bộ Giáo dục Đào tạo;


- Cho phép kết hợp bố trí trường mầm non tại tầng 1 và tầng 2 các công trình chung cư
nhưng phải đảm bảo diện tích sân chơi, lối đi riêng phục vụ học sinh và các quy định về an
toàn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật và các quy định
chuyên ngành của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế;


- Trong trường hợp do đặc thù hiện trạng của khu vực quy hoạch không thể bổ sung diện
tích cây xanh sử dụng công cộng đảm bảo quy định, đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị
phải đề xuất bổ sung cây xanh, không gian mở trong các lô đất và đảm bảo mọi người dân
được tiếp cận, sử dụng.
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2.7.4 Quy định về bán kính phục vụ các công trình dịch vụ - công cộng


Trong trường hợp do đặc thù hiện trạng của khu vực quy hoạch không đủ quỹ đất bố trí các công trình


dịch vụ - công cộng theo quy định tại Bảng 2.3 và Bảng 2.4 cho phép tính toán cân đối từ các công


trình công cộng và dịch vụ lân cận với bán kính không quá 2 lần.


2.7.5 Quy định về khoảng lùi công trình trên các tuyến đường


Trong trường hợp do đặc thù hiện trạng của khu vực quy hoạch không đáp ứng được yêu cầu về


khoảng lùi theo quy định tại Bảng 2.7 thì khoảng lùi do đồ án quy hoạch hoặc thiết kế đô thị xác định


nhưng phải đảm bảo có sự thống nhất trong tổ chức không gian trên tuyến phố hoặc một đoạn phố.


2.7.6 Quy định về khoảng cách tối thiểu giữa các dãy nhà, công trình


Trong trường hợp do đặc thù hiện trạng của khu vực quy hoạch không đáp ứng được yêu cầu về


khoảng cách tối thiểu theo quy định, khoảng cách tối thiểu giữa các công trình do đồ án quy hoạch chi


tiết hoặc thiết kế đô thị xác định nhưng phải đảm bảo đáp ứng được các quy định về phòng cháy chữa


cháy; Các tuyến đường phục vụ xe chữa cháy tiếp cận công trình phải có bề rộng >4 m; Mọi công trình


đều được thông gió, chiếu sáng tự nhiên.


2.7.7 Quy định về mật độ xây dựng thuần


- Mật độ xây dựng thuần tuân thủ các quy định tại mục 2.6.3; Riêng các lô đất xây dựng nhà
ở riêng lẻ có chiều cao ≤25 m có diện tích lô đất ≤100 m2 được phép xây dựng đến mật độ tối
đa là 100% nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định về khoảng lùi, khoảng cách giữa các công
trình tại mục 2.7.5 và mục 2.7.6;


- Trong trường hợp do đặc thù hiện trạng của khu vực quy hoạch không còn quỹ đất để đảm
bảo chỉ tiêu sử dụng đất của các công trình dịch vụ - công cộng, cho phép tăng mật độ xây
dựng thuần tối đa của các công trình dịch vụ - công cộng nhưng không vượt quá 60%;


- Đối với các khu vực do nhu cầu cần kiểm soát về chất tải dân số và nhu cầu hạ tầng cho
phép sử dụng chỉ tiêu hệ số sử dụng đất thay cho nhóm chỉ tiêu mật độ, tầng cao xây dựng.
Hệ số sử dụng đất tối đa được xác định trong đồ án quy hoạch hoặc thiết kế đô thị nhưng phải
đảm bảo các quy định tại Bảng 2.13 dưới đây.


Bảng 2.13: Hệ số sử dụng đất tối đa của lô đất chung cư, công trình dịch vụ đô thị và công trình sử


dụng hỗn hợp cao tầng theo diện tích lô đất và chiều cao công trình


Chiều cao xây dựng công trình


trên mặt đất (m)


Hệ số sử dụng đất tối đa (%) theo diện tích lô đất


3.000 m2 10.000 m2 18.000 m2 ≥35.000 m2


≤16 4,0 3,5 3,4 3,25


19 4,8 3,9 3,78 3,6


22 5,6 4,34 4,2 3,99


25 6,4 4,64 4,48 4,24


28 7,2 4,95 4,77 4,5


31 8,0 5,3 5,1 4,8


34 8,8 5,61 5,39 5,06


37 9,6 5,88 5,64 5,28


40 10,4 6,24 5,98 5,59


43 11,2 6,58 6,3 5,88
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Chiều cao xây dựng công trình


trên mặt đất (m)


Hệ số sử dụng đất tối đa (%) theo diện tích lô đất


3.000 m2 10.000 m2 18.000 m2 ≥35.000 m2


46 12,0 6,9 6,6 6,15


>46 12,8 7,2 6,88 6,4


CHÚ THÍCH 1: Đối với các lô đất có diện tích, chiều cao không nằm trong bảng này được phép nội suy giữa 2 giá trị gần


nhất. 


CHÚ THÍCH 2: Các lô đất xây dựng các công trình có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc cảnh quan, là điểm nhấn cho đô thị đã


được xác định thông qua quy hoạch cao hơn có thể xem xét hệ số sử dụng đất lớn hơn 13 lần nhưng cần phải được tính


toán đảm bảo không gây quá tải lên hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị.


2.8 Yêu cầu về cao độ nền và thoát nước mặt


2.8.1 Yêu cầu đối với quy hoạch cao độ nền


- Phải đánh giá, xác định được các loại đất theo điều kiện tự nhiên thuận lợi, ít thuận lợi,
không thuận lợi, cấm hoặc hạn chế xây dựng; Phải đánh giá, xác định được các nguy cơ rủi ro
do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong đó có xét đến các khu vực lân cận;


- Phải phù hợp với quy hoạch chuyên ngành thuỷ lợi; Phải tận dụng địa hình và điều kiện tự
nhiên, hạn chế khối lượng đào, đắp; Phải có giải pháp để cao độ nền khu quy hoạch mới
không ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của các khu vực hiện hữu;


- Quy hoạch cao độ nền phải được thiết kế với chu kỳ lặp lại mực nước ngập tính toán được
xác định theo loại đô thị và phân khu chức năng đô thị theo Bảng 2.14; 


- Cao độ nền khống chế tối thiểu khu vực xây dựng công trình phải cao hơn mực nước ngập
tính toán 0,3 m đối với đất dân dụng và 0,5 m đối với đất công nghiệp.


Bảng 2.14: Chu kỳ lặp lại mực nước ngập tính toán (năm) đối với khu chức năng


Khu chức năng
Loại đô thị


Đặc biệt, loại I Loại II, III, IV Loại V


Trung tâm đô thị, khu dân cư tập trung và


khu công nghiệp


100 50 10


Cây xanh, công viên, thể dục thể thao 10 10 2


CHÚ THÍCH 1: Không áp dụng quy định về cao độ nền khống chế cho các khu vực, công trình được thiết kế để lưu giữ,


điều tiết nước mưa, phòng chống ngập lụt khác và các công trình áp dụng giải pháp sống chung với ngập lũ;


CHÚ THÍCH 2: Các khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, cao độ nền khống chế phải được


kiểm tra khả năng ứng phó với các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng quốc gia.


2.8.2 Yêu cầu về hệ thống thoát nước mặt


- Quy hoạch hệ thống thoát nước mặt phải: Đảm bảo diện tích, thể tích hệ thống hồ điều hòa
để điều tiết nước mặt; Khai thác các khu vực trũng, thấp để lưu trữ tạm thời nước mưa; Phải
tăng diện tích mặt phủ thấm hút nước cho các công trình giao thông, sân bãi, hạ tầng kỹ thuật
và các khu vực công cộng khác; Các khu vực đô thị hiện hữu phải giữ lại, cải tạo và nâng cấp
các hồ, sông, kênh rạch hiện có để đảm bảo thể tích lưu trữ và điều hòa nước mặt; 


- Quy hoạch hệ thống thoát nước mặt khu vực phát triển mới không được làm ảnh hưởng
đến khả năng thoát nước mặt của các khu vực hiện hữu;


- Quy hoạch hệ thống thoát nước mặt phải tính đến việc giảm thiểu thiệt hại do tác động của
thiên tai (lũ, lụt, bão, triều cường, trượt, sạt lở đất...), ứng phó với biến đổi khí hậu và nước
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biển dâng;


- Các khu vực xây dựng mới hoàn toàn phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Các khu
vực đã có mạng lưới thoát nước chung phải cải tạo thành hệ thống thoát nước nửa riêng hoặc
hệ thống thoát nước riêng;


- Hệ thống thoát nước mặt phải được tính toán theo chu kỳ lặp lại trận mưa gây tràn cống.
Chu kỳ lặp lại trận mưa gây tràn cống tối thiểu được quy định tại Bảng 2.15;


- Yêu cầu về thu gom nước mưa: 100% đường nội thị và đường đi qua khu dân cư ngoại thị
phải có hệ thống thoát nước mưa;


- Ngoài ra các công trình trên mạng lưới thoát nước phải tuân thủ QCVN 07-2:2016/BXD.


Bảng 2.15: Chu kỳ lặp lại trận mưa gây tràn cống tối thiểu (năm)


Loại công trình thoát nước
Loại đô thị


Đặc biệt, loại I Loại II, III, IV Loại V


Kênh, mương 10 5 2


Cống chính 5 2 1


Cống nhánh 1 0,5 0,33


CHÚ THÍCH 1:  Chu kỳ lặp lại trận mưa gây tràn cống không sử dụng để tính toán kênh mương thoát nước thủy lợi nội


đồng chảy trong ranh giới hành chính đô thị, điểm dân cư nông thôn.


CHÚ THÍCH 2: Khi tính toán hệ thống thoát nước mặt phải xem xét đến khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu theo


các kịch bản Quốc gia.


2.9 Yêu cầu về giao thông


2.9.1 Yêu cầu chung


- Hệ thống giao thông phải đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá phục vụ cho
phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hoá và hội nhập với quốc tế;


- Mạng lưới giao thông phải được phân cấp rõ ràng, đảm bảo thông suốt, trật tự, an toàn,
hiệu quả;


- Phát triển giao thông phải tuân thủ quy hoạch, từng bước hiện đại, đồng bộ, gắn kết hợp lý
các phương tiện vận tải.


2.9.2 Hệ thống giao thông đối ngoại


2.9.2.1 Đường bộ


- Đường ô tô cao tốc, đường ô tô cấp I, II quy hoạch mới phải đi ngoài khu vực nội thị các đô
thị. Trường hợp bắt buộc phải đi xuyên qua nội thị các đô thị phải có đủ hành lang bảo vệ
đường và các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông khác;


- Bến xe ô-tô bố trí ở những nơi liên hệ thuận tiện với trung tâm đô thị, nhà ga, bến cảng,
chợ và các khu vực dân cư tập trung.


2.9.2.2 Đường sắt


- Khoảng cách an toàn của các công trình đường sắt đối với các công trình khác phải tuân
thủ các quy định hiện hành của ngành giao thông;


- Khoảng cách từ tim đường ray gần nhất đến nhà ở đô thị phải ≥ 20 m;  
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- Kích thước nền ga đảm bảo các yêu cầu trong Bảng 2.16.


Bảng 2.16: Kích thước nền các loại ga


Loại ga
Kiểu bố trí đường


đón, tiễn tàu


Chiều dài nền


ga (m)


Chiều rộng nền ga (m)


1- Ga hành khách
 - Ga cụt ≥ 1000 ≥ 200


 - Ga thông qua ≥ 1400 ≥ 100


2- Ga hàng hóa ≥ 500 ≥ 100


3- Ga kỹ thuật Nối tiếp ≥ 4000 ≥ 200
Hỗn hợp ≥ 2700 ≥ 250


Song song ≥ 2200 ≥ 700


4- Ga hỗn hợp Xếp dọc ≥ 1500 ≥ 50
Nửa xếp dọc ≥ 1300 ≥ 50
Xếp ngang ≥ 900 ≥ 100


2.9.2.3 Đường hàng không


- Khi lập đồ án quy hoạch, quy mô và diện tích đất của cảng hàng không, sân bay phải được
tính toán theo các tiêu chuẩn ngành hàng không và tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân
dụng quốc tế ICAO;


- Khoảng cách từ các công trình đến sân bay phải tuân thủ theo quy hoạch loa tĩnh không
sân bay và đảm bảo quy định về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT.


2.9.2.4 Đường thủy


- Kích thước cảng cần đảm bảo các quy định trong Bảng 2.17.


Bảng 2.17: Quy định về diện tích cảng


Loại cảng Các yếu tố Chỉ tiêu m2/1m dài bến cảng


Cảng biển - Cầu cảng nhô ra ≥ 150 
- Cầu cảng dọc theo bờ ≥ 300


Cảng thuỷ nội địa - Cảng công cộng ≥ 250
- Cảng chuyên dùng ≥ 300


Bến thuỷ nội địa - Bến công cộng ≥ 100
- Bến chuyên dùng ≥ 100


2.9.3 Hệ thống giao thông đô thị


2.9.3.1 Hệ thống đường đô thị


- Quy hoạch giao thông đô thị  trong đồ án quy hoạch chung phải  dự báo nhu cầu vận
chuyển hành khách, hàng hoá và cơ cấu phương tiện giao thông;


- Hệ thống giao thông đô thị phải đảm bảo liên hệ nhanh chóng, an toàn giữa tất cả các khu
chức năng; kết nối thuận tiện nội vùng, giữa giao thông trong vùng với hệ thống giao thông
quốc gia và quốc tế;


- Bề rộng một làn xe, bề rộng đường được xác định dựa trên cấp đường, tốc độ và lưu
lượng xe thiết kế và phải tuân thủ các quy định của QCVN 07-4:2016/BXD;


- Hè phố, đường đi bộ, đường xe đạp phải tuân thủ QCVN 07-4:2016/BXD;


- Mật độ đường, khoảng cách giữa hai đường đảm bảo quy định trong Bảng 2.18;


- Tỷ lệ đất giao thông (không bao gồm giao thông tĩnh) trong đất xây dựng đô thị tối thiểu:
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tính đến đường liên khu vực: 9 %; tính đến đường khu vực: 13 %; tính đến đường phân khu
vực: 18 %.


Bảng 2.18: Quy định về các loại đường trong đô thị


Cấp đường Loại đường
Khoảng cách hai


đường (m)


Mật độ đường


(km/km2)


Cấp đô thị


1. Đường cao tốc đô thị 4.800 - 8.000 0,4 - 0,25


2. Đường trục chính đô thị 2.400 - 4.000 0,83 - 0,5


3. Đường chính đô thị 1.200 - 2.000 1,5 - 1,0


4. Đường liên khu vực 600 - 1.000 3,3 - 2,0


Cấp khu vực
5. Đường chính khu vực 300 - 500 6,5 - 4,0


6. Đường khu vực 250 - 300 8,0 - 6,5


Cấp nội bộ


7. Đường phân khu vực 150 - 250 13,3 - 10


8. Đường nhóm nhà ở, vào nhà không quy định không quy định


9. Đường xe đạp 


10. Đường đi bộ


2.9.3.2 Quảng trường giao thông, chỗ giao nhau giữa các đường đô thị


- Quy định về tổ chức quảng trường giao thông, chỗ giao nhau của đường đô thị phải tuân
thủ QCVN 07-4:2016/BXD; 


- Bán kính đường cong của bó vỉa tại các vị trí giao nhau của đường phố tối thiểu phải đảm
bảo: Tại quảng trường giao thông và đường phố cấp đô thị  15,0 m; Đường phố cấp khu vực
 12,0 m; Đường phố cấp nội bộ  8,0 m;


- Tại các nút giao của các tuyến đường mở mới trong khu vực đô thị hiện hữu trong trường
hợp không thể đảm bảo kích thước vạt góc, cho phép sử dụng các biện pháp kỹ thuật khác
thay thế như: dùng gờ giảm tốc, giải phân cách, biển báo, đèn tín hiệu...


2.9.3.3 Mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng.


- Đối với những đô thị từ loại III trở lên phải tổ chức mạng lưới giao thông vận tải hành
khách công cộng; Các loại hình giao thông cộng cộng gồm có: đường sắt đô thị, xe buýt, tàu
thủy (nếu có); 


- Khoảng cách giữa các tuyến giao thông công cộng tối thiểu là 600 m và tối đa là 1.200 m
(ở khu trung tâm đô thị tối thiểu là 400 m); Khoảng cách đi bộ từ nơi ở, nơi làm việc, nơi mua
sắm, vui chơi giải trí… đến ga, bến công cộng tối đa là 500 m;


- Mật độ mạng lưới giao thông công cộng phụ thuộc vào cơ cấu quy hoạch đô thị, tối thiểu
phải đạt 2,0 km/km2 đất xây dựng đô thị. Khoảng cách giữa các bến giao thông công cộng
trong đô thị được quy định như sau: đối với bến xe buýt, tàu điện tối đa là 600 m; đối với bến
xe buýt nhanh (BRT), đường sắt đô thị (tàu điện ngầm; tàu điện mặt đất hoặc trên cao) tối
thiểu là 800 m;


- Tại chỗ giao nhau giữa các tuyến đường có phương tiện giao thông công cộng, phải bố trí
trạm chuyển xe từ phương tiện này sang phương tiện khác với chiều dài đi bộ nhỏ hơn 200 m;


- Bến xe buýt và tàu điện trên đường chính phải bố trí cách chỗ giao nhau ít nhất 20 m.
Chiều dài bến xe một tuyến, chạy một hướng ít nhất 20 m, trên tuyến có nhiều tuyến hoặc


nhiều hướng phải tính toán cụ thể, nhưng không ngắn hơn 30 m. Chiều rộng bến ít nhất 3 m.
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2.9.3.4 Hệ thống đường sắt đô thị


- Các tuyến đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, phải được kết nối liên thông bằng hệ
thống nhà ga; Phải tổ chức giao nhau khác mức cho nút giao cắt giữa đường sắt với đường
sắt, đường sắt đô thị, đường bộ và trục giao thông chính của đô thị;


- Đô thị có đường sắt quốc gia chạy qua cần có các giải pháp tổ chức giao thông phù hợp
không ảnh hưởng xấu đến hoạt động của đô thị (cảnh quan, tiếng ồn, tai nạn giao thông...);


- Ga đường sắt trên cao phải đảm bảo kết nối và đồng bộ với các công trình trên mặt đất và
các công trình ngầm (nếu có);


- Ga tàu điện ngầm phải bảo đảm kết nối và đồng bộ, an toàn các công trình ngầm và giữa
công trình ngầm với các công trình trên mặt đất;


- Phạm vi bảo vệ công trình và hành lang an toàn đường sắt đô thị phải tuân thủ theo các
quy định pháp luật về giao thông đường sắt.


2.9.4 Công trình giao thông khác trong đô thị


- Trong các khu đô thị, đơn vị ở và nhóm nhà ở phải bố trí chỗ để xe, bãi đỗ xe. Trong khu
công nghiệp, kho tàng phải bố trí bãi đỗ xe, xưởng sửa chữa; 


- Bãi đỗ xe chở hàng hóa phải bố trí gần chợ, ga hàng hóa, các trung tâm thương nghiệp và
các công trình khác có yêu cầu vận chuyển lớn;


- Các khu vực có nhu cầu vận chuyển lớn, trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao,
vui chơi giải trí phải bố trí phải bố trí bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng thuận tiện cho hành
khách và phương tiện, kết nối liên thông với mạng lưới đường phố, đảm bảo khoảng cách đi
bộ tối đa là 500 m; 


- Bãi đỗ ô-tô buýt tại các điểm đầu và cuối tuyến, cần xác định quy mô theo nhu cầu cụ thể;


- Đê-pô tàu điện bố trí tại các điểm đầu, cuối và điểm kết nối tuyến, có thể bố trí kết hợp đê-
pô tàu điện với cơ sở sửa chữa;


- Các công trình công cộng, dịch vụ, các khu chung cư, các cơ quan phải đảm bảo đủ số
lượng chỗ đỗ xe đối với từng loại phương tiện theo nhu cầu sử dụng; 


- Khu vực đô thị hiện hữu cho phép quy hoạch các bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nhiều tầng
nhưng phải bảo đảm kết nối tương thích và đồng bộ, an toàn với các công trình khác;


- Chỉ tiêu diện tích tính toán đất bãi đỗ xe toàn đô thị theo Bảng 2.19;


Bảng 2.19: Chỉ tiêu tính toán diện tích bãi đỗ xe trong khu dân dụng


Quy mô dân số (1000 người) Chỉ tiêu theo dân số (m2/người)


> 150 4,0


50 - 150 3,5


< 50 2,5


CHÚ THÍCH: Để đảm bảo nhu cầu đỗ xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nhiều tầng được tính đổi từ diện tích sàn đỗ xe


sang diện tích đất đỗ xe theo QCVN 13:2018/BXD về gara ô tô như sau: Kích thước khu đất của các ga ra xe con tùy


thuộc vào số tầng được lấy như sau, m2 cho một chỗ đỗ xe đối với các ga ra: 


Một tầng: 30 m2/chỗ đỗ xe; Hai tầng: 20 m2/chỗ đỗ xe; Ba tầng: 14 m2/chỗ đỗ xe; Bốn tầng: 12 m2/chỗ đỗ xe; Năm


tầng: 10 m2/chỗ đỗ xe; Ga ra trên mặt đất: 25 m2/chỗ đỗ xe.
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- Diện tích dành cho một chỗ đỗ xe của một số phương tiện giao thông được quy định như
sau: xe ô tô con: 25,0 m2; xe máy 3,0 m2, xe đạp: 0,9 m2; ô-tô buýt: 40 m2, ô-tô tải: 30 m2; Số
chỗ đỗ xe ô-tô con tối thiểu của công trình tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại công
trình, trường hợp chưa có quy định thì tuân thủ theo Bảng 2.20.


Bảng 2.20: Số chỗ đỗ xe ô-tô con tối thiểu


Loại nhà Nhu cầu tối thiểu về chỗ đỗ ô-tô con


Khách sạn từ 3 sao trở lên 4 phòng/1 chỗ


Văn phòng cao cấp, trụ sở cơ quan đối ngoại, trung tâm


hội nghị, triển lãm, trưng bày, trung tâm thương mại


100 m2 sàn sử dụng/1 chỗ


Chung cư Theo QCVN 04:2019/BXD


CHÚ THÍCH: Khách sạn dưới 3 sao, công trình dịch vụ, văn phòng, trụ cơ cơ quan thông thường phải có số chỗ đỗ xe ≥


50% quy định trong bảng trên.


2.9.5 Quy định về đảm bảo an toàn giao thông đô thị


- Khi cải tạo và nâng cấp mặt đường phải phù hợp với cao độ nền quy hoạch, không được
gây úng ngập, ảnh hưởng đến công trình thoát nước của khu vực và việc tiếp cận sử dụng
của các công trình hai bên đường;


- Quy định về tầm nhìn, hè đường, đường đi bộ, đường đi xe đạp tuân thủ các quy định tại
QCVN 07-4:2016/BXD.


2.10 Yêu cầu về cấp nước


2.10.1 Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước


- Hành lang bảo vệ nguồn nước phải tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước;


- Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước đô thị quy định tại Bảng 2.21.


Bảng 2.21: Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước


Khu vực bảo vệ
Kích thước khu vực bảo vệ


cấp I (m)


Kích thước khu vực bảo


vệ cấp II (m)


Nguồn nước mặt, từ điểm lấy nước:


- Ngược theo chiều dòng chảy


- Xuôi theo chiều dòng chảy


- Trường  hợp  không  xác  định  được  chiều  dòng


chảy, hoặc không có dòng chảy.


≥ 200


≥ 100


≥ 200


≥ 1000


≥ 250


≥ 1000


Nguồn  nước  ngầm: quanh  giếng  khoan  với  bán


kính ≥ 25 -


Hồ chứa, đập nước chuyên dùng để cấp nước sinh


hoạt, từ mép hồ:


- Bờ hồ bằng phẳng ≥ 100 Toàn lưu vực
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- Bờ hồ dốc ≥ 300 Toàn lưu vực


Nhà máy nước, trạm cấp nước, từ chân tường công


trình xử lý: ≥ 30 -


Đường ống cấp nước, từ mép ngoài đường ống:


- Kích thước 300 mm đến < 1000 mm


- Kích thước ≥ 1000 mm -


-


≥ 7


≥ 15
CHÚ THÍCH 1:Trong khu vực bảo vệ cấp I nghiêm cấm các hoạt động sau: xây dựng công trình nhà ở; xả nước thải, CTR,


chăn nuôi, chăn thả gia súc, gia cầm, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, khai thác khoáng sản; sử dụng hóa chất độc, phân


hữu cơ và phân khoáng để bón cây; 


CHÚ THÍCH 2:Trong khu vực bảo vệ cấp II, nước thải, chất thải từ các hoạt động sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất phải được


thu gom và xử lý đạt quy chuẩn về môi trường.


2.10.2 Nhu cầu sử dụng nước


- Nước sạch dùng cho sinh hoạt được dự báo dựa theo chuỗi số liệu hiện trạng, mức độ tiện
nghi của khu đô thị, điểm dân cư nhưng phải đảm bảo: Tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp
nước là 100% trong giai đoạn dài hạn của quy hoạch; Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh
hoạt của khu vực nội thị đô thị phụ thuộc vào loại đô thị nhưng tối thiểu là 80 lít/người/ngày
đêm; Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả;


- Nước sạch dùng các công trình công cộng, dịch vụ tối thiểu bằng 10% lượng nước sinh
hoạt; Chỉ tiêu cấp nước sạch cho từng loại hình công trình công cộng, dịch vụ phải đảm bảo
tối  thiểu  như  sau:  trường  học  15  lít/học  sinh/ngày  đêm;  trường  mẫu  giáo,  mầm  non
75 lít/cháu/ngày đêm; nhà, công trình công cộng, dịch vụ khác 2 lít/m2 sàn/ngày đêm;


- Nước tưới cây, rửa đường tối thiểu bằng 8% lượng nước sinh hoạt; Chỉ tiêu cấp nước phải
đảm bảo tối  thiểu như sau:  tưới  vườn hoa,  công viên 3 lít/m2/ngày đêm; rửa đường 0,4
lít/m2/ngày đêm. Cho phép sử dụng nước tái sử dụng (nước mưa, nước thải đã qua xử lý…)
cho mục đích tưới cây, rửa đường;


- Nước cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp tối thiểu bằng 8% lượng nước sinh hoạt;


- Nước cho các khu công nghiệp tập trung: xác định theo loại hình công nghiệp, đảm bảo tối
thiểu bằng 20m3/ha/ngày đêm cho tối thiểu 60% diện tích khu công nghiệp;


- Nước thất thoát, rò rỉ tối đa không vượt quá 15% tổng lượng nước trên;


- Nước cho bản thân nhà máy nước, trạm cấp nước tối thiểu bằng 4% tổng lượng nước
trên.


2.10.3 Nguồn nước và công trình cấp nước


- Nguồn nước: Sản lượng nước có thể khai thác của nguồn nước (trừ vùng hải đảo và vùng
núi cao) phải gấp tối thiểu 10 lần nhu cầu sử dụng nước. Tỷ lệ đảm bảo lưu lượng tháng hoặc
ngày của nguồn nước tối thiểu phải đạt 95% đối với đối với khu dân cư trên 50.000 người
(hoặc tương đương); 90% đối với khu dân cư từ 5.000 đến 50.000 người (hoặc tương đương)
và 85% đối với khu dân cư dưới 5.000 người (hoặc tương đương);


- Lựa chọn nguồn nước phải: Đảm bảo yêu cầu về trữ lượng, lưu lượng và chất lượng
nước; Đảm bảo tiết kiệm tài nguyên nước, đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiện nghi đối với việc
sử dụng nước;
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- Diện tích xây dựng nhà máy nước, trạm cấp nước quy hoạch mới được xác định trên cơ
sở công suất, công nghệ xử lý hoặc tính toán theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng nhưng
phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại Bảng 2.22.


Bảng 2.22: Diện tích tối thiểu nhà máy nước, trạm cấp nước


Công suất nhà máy nước, trạm cấp nước


(m3/ngày đêm)


Diện tích tối thiểu khu đất (ha)


< 5.000 0,5


> 5.000 – 10.000 1,0


> 10.000 – 30.000 2,0


> 30.000 – 60.000 3,0


> 60.000 – 120.000 4,0


> 120.000 – 250.000 5,0


> 250.000 – 400.000 7,0


> 400.000 – 800.000 9,0


> 800.000 – 1.200.000 13,0


> 1.200.000 16,0


2.10.4 Mạng lưới cấp nước


- Mạng lưới cấp nước phải đảm bảo an toàn và độ tin cậy về lưu lượng, áp lực, chất lượng
nước theo yêu cầu sử dụng và yêu cầu cấp nước chữa cháy;


- Áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước sinh hoạt của khu dân cư, tại điểm lấy nước vào
nhà, tính từ  mặt đất không được nhỏ hơn 10 m;


- Chất lượng nước phải đảm bảo các quy định của quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT;


- Ngoài ra các công trình trên mạng lưới cấp nước phải tuân thủ QCVN 07-1:2016/BXD.


2.10.5 Cấp nước chữa cháy


- Lưu lượng và số lượng các đám cháy đồng thời cần được tính toán phù hợp với quy mô
đô thị theo quy định tại QCVN 06:2019/BXD;


- Phải tận dụng các sông hồ, ao để cấp nước chữa cháy; Có đường cho xe chữa cháy tới
lấy nước; Chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí bố trí lấy nước chữa cháy không lớn
quá 4 m và chiều dày lớp nước ≥ 0,5 m;


- Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo các đường phố phải bố trí các họng lấy nước
chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất) đảm bảo các quy định về khoảng cách tối
đa như sau giữa các họng là 150 m. Khoảng cách tối thiểu giữa họng và tường các ngôi nhà
là 5 m. Họng cứu hỏa bố trí trên vỉa hè đảm bảo khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường
là 2,5 m;


- Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà phải ≥ 100 mm.


2.11 Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải (XLNT)


2.11.1 Lưu lượng nước thải phát sinh


- Lưu lượng nước thải phát sinh được dự báo dựa trên chuỗi số liệu hiện trạng, mức độ tiện
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nghi của khu đô thị, điểm dân cư hoặc công nghệ sản xuất đối với các cơ sở công nghiệp
nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu phát sinh nước thải ≥ 80% chỉ tiêu cấp nước của đối tượng
tương ứng;


- Khối lượng phân bùn phát sinh được xác định dựa trên mức độ hoàn thiện của hệ thống
công trình vệ sinh tại chỗ hoặc theo các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng nhưng phải ≥ 0,04
m3/người/năm.


2.11.2 Mạng lưới thoát nước


- Các khu vực xây dựng mới phải quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng. Các khu vực
hiện hữu đã có mạng lưới thoát nước chung phải quy hoạch hệ thống thoát nước nửa riêng
hoặc cải tạo thành hệ thống thoát nước riêng;


- Đối với vùng hải đảo phải quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng và XLNT triệt để, nước
thải sau khi xử lý đạt yêu cầu về môi trường có thể tái sử dụng cho mục đích khác;


- Ngoài ra các công trình trên mạng lưới thoát nước phải tuân thủ QCVN 07-2:2016/BXD.


2.11.3 Nhà máy xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải (XLNT)


- Nước thải sinh hoạt đô thị, y tế, khu công nghiệp, làng nghề phải được xử lý đảm bảo các
quy định tại các quy chuẩn môi trường đối với nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận và
các quy chuẩn liên quan khác; Bùn thải hệ thống thoát nước phải được thu gom, xử lý theo
quy định hoặc vận chuyển đến cơ sở xử lý CTR tập trung;


- Vị trí nhà máy XLNT, trạm XLNT quy hoạch mới phải ưu tiên quy hoạch ở cuối dòng chảy
của nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý, cuối hướng gió chính của đô thị, tại khu vực có đủ
đất cho dự phòng mở rộng; Vị trí điểm xả nước thải phải phù hợp với các quy định của pháp
luật về quản lý tài nguyên nước;


- Trường hợp nhà máy XLNT, trạm XLNT bắt buộc phải đặt ở đầu nguồn nước hoặc hướng
gió chính của đô thị thì khoảng cách ATMT trong Bảng 2.23 phải tăng lên tối thiểu 1,5 lần;


- Diện tích đất xây dựng nhà máy XLNT, trạm XLNT quy hoạch mới được xác định trên cơ
sở công suất, công nghệ xử lý hoặc tính toán theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng nhưng
phải đảm bảo không được vượt quá chỉ tiêu 0,2 ha/1.000 m3/ngày.


CHÚ THÍCH: Chỉ tiêu khống chế diện tích đất xây dựng nhà máy XLNT, trạm XLNT không bao gồm diện tích hồ chứa, ổn định


nước thải sau xử lý, sân phơi bùn, diện tích dự phòng mở rộng (nếu có) và diện tích tổ chức khoảng cách ATMT của bản thân


nhà máy XLNT, trạm XLNT.


2.11.4 Quy định khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT)


- Khoảng cách ATMT của trạm bơm nước thải, nhà máy XLNT, trạm XLNT quy hoạch mới
được quy định trong Bảng 2.23;


Bảng 2.23: Khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT)
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TT Loại công trình Khoảng cách ATMT tối thiểu (m) ứng với công suất


< 200


(m3/ngày)


200 - 5.000


(m3/ngày)


5.000 –


50.000


(m3/ngày)


>50.000 (m3/ngày)


1 Trạm bơm nước thải 15 20 25 30


2 Nhà máy, trạm XLNT:


a Công trình xử lý bùn cặn kiểu sân phơi


bùn


150 200 400 500


b Công trình xử lý xử lý bùn cặn bằng thiết


bị cơ khí.


100 150 300 400


c Công trình xử lý cơ học, hóa lý và sinh


học 


80 100 250 350


d Công trình xử lý nước thải cơ học, hóa lý


và sinh học được xây dựng khép kín và


có hệ thống thu gom và xử lý mùi


10 15 30 40


e Khu đất để lọc ngầm nước thải 200 300 - -


g Khu đất tưới cây xanh, nông nghiệp 150 200 400 -


h Hồ sinh học 200 300 400 -


i Mương ô xy hóa 150 200 400 -


CHÚ THÍCH: Đối với trường hợp không quy định thông số và các công nghệ xử lý khác, khoảng cách an toàn về môi


trường phải được xác định thông qua đánh giá tác động môi trường.


- Đối với loại trạm bơm nước thải sử dụng máy bơm thả chìm đặt trong giếng kín thì không
cần khoảng cách ATMT, nhưng phải có ống thông hơi xả mùi hôi ở cao độ ≥ 3 m so với cao độ
mặt đất theo quy hoạch được duyệt tại vị trí đó;


- Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu vực xây dựng nhà máy XLNT, trạm XLNT quy
hoạch mới với chiều rộng ≥ 10 m;


- Trong phạm vi khoảng cách an toàn về môi trường chỉ được quy hoạch đường giao thông,
bãi đỗ xe, công trình cấp điện, trạm trung chuyển CTR và các công trình khác của trạm bơm
nước thải, trạm XLNT, không bố trí các công trình dân dụng khác;


- Các trạm bơm nước thải, trạm XLNT, nhà máy XLNT hiện hữu không đảm bảo các quy
định về khoảng cách ATMT phải thực hiện đánh giá tác động môi trường để bổ sung các giải
pháp đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh theo quy định.  


2.12 Yêu cầu về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (CTR)


2.12.1 Khối lượng CTR phát sinh


Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh được dự báo dựa trên chuỗi số liệu hiện trạng và mức độ tiện nghi


của khu đô thị, điểm dân cư. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn thì phải đảm bảo không vượt quá các chỉ


tiêu trong Bảng 2.24;


Bảng 2.24: Lượng CTR sinh hoạt phát sinh


Loại đô thị Lượng CTR phát sinh
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(kg/người-ngày)


Đặc biệt, I 1,3


II 1,0


III,IV 0,9


V 0,8


- Chỉ tiêu phát sinh CTR công nghiệp phải được xác định dựa trên dây chuyền công nghệ
của từng loại hình công nghiệp nhưng phải đảm bảo tối thiểu là 0,3 tấn/ha đất theo quy mô đất
khu công nghiệp;


- Chỉ tiêu phát sinh CTR y tế, xây dựng và bùn thải được dự báo dựa trên chuỗi số liệu hiện
trạng phát thải hoặc các dự án, các đô thị có điều kiện tương tự.


2.12.2 Trạm trung chuyển CTR sinh hoạt 


- Trạm trung chuyển CTR sinh hoạt không cố định phải đảm bảo thời gian vận hành không quá


45 phút/ca và không quá 3h/ngày; Việc bố trí trạm trung chuyển CTR sinh hoạt không cố định


phải đảm bảo khi vận hành không gây ảnh hưởng đến giao thông và môi trường khu vực;


- Trạm trung chuyển CTR sinh hoạt cố định quy hoạch mới phải có tường bao, mái che, hệ


thống thu gom, xử lý nước thải, hệ thống lọc và khử mùi đảm bảo không phát tán chất ô nhiễm


ra môi trường xung quanh; Trạm trung chuyển CTR sinh hoạt cố định phải đảm bảo yêu cầu tiếp


nhận và vận chuyển hết khối lượng CTR sinh hoạt trong phạm vi bán kính thu gom đến cơ sở


xử lý tập trung trong thời gian không quá 2 ngày đêm;


- Loại và quy mô trạm trung chuyển CTR sinh hoạt  được quy định tại Bảng 2.25.


Bảng 2.25:  Loại và quy mô trạm trung chuyển CTR sinh hoạt


Loại và quy mô trạm


trung chuyển
Công suất (tấn/ngày đêm)


Bán kính phục vụ tối đa


(km)
Diện tích tối thiểu (m2)


Trạm trung chuyển không cố định


Cỡ nhỏ < 5 0,5 20


Cỡ vừa 5 - 10 1,0 35


Cỡ lớn > 10 7,0 50


Trạm trung chuyển cố định


Cỡ nhỏ < 100 10 500


Cỡ vừa 100 - 500 15 3.000


Cỡ lớn > 500 30 5.000


2.12.3 Cơ sở xử lý CTR


- Cơ sở xử lý CTR phải quy hoạch ở ngoài phạm vi xây dựng đô thị; Hạn chế tối đa quy
hoạch vị trí các cơ sở xử lý CTR ở vùng thường xuyên bị ngập nước, vùng các-xtơ, vùng có
vết đứt gãy kiến tạo; Không quy hoạch mới bãi chôn lấp CTR không hợp vệ sinh;


- Bãi chôn lấp CTR không hợp vệ sinh hiện hữu phải đóng cửa, di dời hoặc cải tạo thành bãi
chôn lấp CTR hợp vệ sinh, cơ sở xử lý CTR bằng phương pháp sinh học, cơ sở đốt CTR…
nếu đảm bảo khoảng cách ATMT tại mục 2.12.4; 


- Diện tích đất xây dựng cơ sở xử lý CTR quy hoạch mới được xác định trên cơ sở công
suất, công nghệ xử lý hoặc tính toán theo tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng nhưng phải đảm
bảo không được vượt quá chỉ tiêu 0,05 ha/1.000 tấn năm.
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CHÚ THÍCH:   Chỉ tiêu khống chế diện tích đất xây dựng cơ sở xử lý CTR không bao gồm diện tích bãi chôn lấp chất thải sau


xử lý, diện tích dự phòng mở rộng (nếu có) và diện tích tổ chức khoảng cách ATMT của bản thân cơ sở xử lý CTR.


2.12.4 Khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý chất


thải rắn (CTR)


- Trạm trung chuyển CTR không cố định phải đặt cách công trình nhà ở và các khu vực
thường xuyên tập trung đông người ≥ 20 m;


- Nhà, công trình chứa dây chuyền trung chuyển, nén ép, lưu chứa CTR và công trình xử lý
nước rỉ rác, khu rửa xe và thiết bị của trạm trung chuyển CTR cố định phải đảm bảo khoảng
cách ATMT ≥ 20 m;


- Ô chôn lấp CTR hợp vệ sinh có chôn lấp CTR hữu cơ phải đảm bảo khoảng cách ATMT
≥ 1.000 m;


- Ô chôn lấp CTR vô cơ phải đảm bảo khoảng cách ATMT ≥ 100 m;


- Nhà, công trình chứa dây chuyền xử lý CTR bằng phương pháp sinh học và nhà, công
trình chứa lò đốt CTR phải đảm bảo khoảng cách ATMT ≥ 500 m;     


- Khoảng cách ATMT của công trình xử lý CTR nguy hại, bùn thải được xác định theo đánh
giá tác động môi trường nhưng phải ≥ quy định đối với công trình xử lý CTR thông thường;
Trường hợp bùn thải được xử lý trong trạm xử lý nước thải thì áp dụng đồng thời các quy định
đối với trạm xử lý nước thải;


- Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu vực xây dựng trạm trung chuyển CTR cố định
quy hoạch mới với chiều rộng ≥ 10 m; quanh khu vực xây dựng cơ sở xử lý CTR quy hoạch
mới với chiều rộng ≥ 20 m;


- Khi cơ sở xử lý CTR bắt buộc phải đặt ở đầu nguồn nước, đầu hướng gió chính của đô thị,
khoảng cách ATMT của các công trình phải tăng lên tối thiểu 1,5 lần;


- Các trạm trung chuyển CTR, cơ sở xử lý CTR hiện hữu không đảm bảo các quy định trên
khi thực hiện về khoảng cách ATMT phải thực hiện đánh giá tác động môi trường để bổ sung
các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh theo quy định; 


- Trong vùng ATMT của các công trình xử lý thuộc trạm trung chuyển CTR cố định, cơ sở xử
lý CTR chỉ được quy hoạch các công trình giao thông, thủy lợi, tuyến và trạm điện, hệ thống
thoát nước, XLNT và các công trình khác thuộc trạm trung chuyển CTR cố định, cơ sở xử lý
CTR, không được bố trí các công trình dân dụng khác.


2.13 Yêu cầu về nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng


2.13.1 Nhà tang lễ


- Mỗi đô thị phải có tối thiểu một nhà tang lễ. Một nhà tang lễ phục vụ tối đa 250.000 dân;


- Quy hoạch địa điểm nhà tang lễ không được ảnh hưởng đến các hoạt động của các khu
chức năng khác và các hoạt động giao thông; Nhà tang lễ phải có giải pháp chống ồn đảm bảo
các quy định về tiếng ồn tại khu vực công cộng, khu dân cư;


- Diện tích nhà tang lễ được xác định dựa trên quy trình tổ chức tang lễ và tục lệ mai táng tại
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địa phương nhưng phải đảm bảo phục vụ được tối thiểu 04 đám tang/ngày.


2.13.2 Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng


- Nhu cầu đất nghĩa trang (không bao gồm nghĩa trang liệt sỹ), quy mô cơ sở hỏa táng được
dự báo dựa trên tỷ lệ tử vong và các hình thức mai táng; Quy mô diện tích các nghĩa trang tập
trung phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu là 0,04 ha/1.000 dân;


- Quy hoạch địa điểm nghĩa trang và cơ sở hỏa táng xây dựng mới không được ảnh hưởng
tiêu cực đến các hoạt động của các khu chức năng khác và các hoạt động giao thông; Quy
hoạch nghĩa trang phải tính đến các phong tục, tập quán về mai táng ở địa phương nhưng vẫn
phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường và sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm;


- Quy hoạch nghĩa trang phải xác định được các nghĩa trang hiện hữu cần di dời, đóng cửa
hoặc cải tạo và quỹ đất cho việc di dời; Các nghĩa trang và cơ sở hỏa táng hiện hữu không
đảm bảo các quy định về khoảng cách ATMT phải thực hiện đánh giá tác động môi trường để
bổ sung các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh theo quy định;


- Khoảng cách ATMT nghĩa trang, cơ sở hỏa táng quy hoạch mới phải đảm bảo các quy định
trong Bảng 2.26. đồng thời phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ đối với điểm lấy nước,
công trình cấp nước tại 2.10.1;


- Trường hợp đặc biệt, khi cơ sở hoả táng đặt ở đầu hướng gió chính của đô thị hoặc khi
nghĩa trang đặt ở đầu nguồn nước thì khoảng cách ATMT của các công trình trong cơ sở hỏa
táng, nghĩa trang phải tăng lên tối thiểu 1,5 lần; 


- Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu vực xây dựng nghĩa trạng, cơ sở hỏa táng quy
hoạch mới với chiều rộng ≥ 10 m; 


- Trong vùng ATMT của các công trình thuộc nghĩa trang, cơ sở hỏa táng chỉ được tổ chức
các hoạt động canh tác nông, lâm nghiệp, quy hoạch các công trình giao thông, thủy lợi, cung
cấp, truyền tải điện, xăng dầu, khí đốt, hệ thống thoát nước, XLNT và các công trình khác
thuộc nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, không được bố trí các công trình dân dụng khác;


- Ngoài ra nghĩa trang và cơ sở hỏa táng phải tuân thủ QCVN 07-10:2016/BXD.


Bảng 2.26: Khoảng cách an toàn về môi trường của nghĩa trang


Đối tượng cần cách ly


Khoảng cách tối thiểu từ đối tượng cần cách ly là


Khu huyệt


mộ nghĩa


trang hung


táng


Khu huyệt


mộ nghĩa


trang chôn


một lần


Khu huyệt


mộ nghĩa


trang cát


táng


Nhà, công trình


chứa lò hỏa táng và


lưu chứa thi hài


trước khi hỏa táng


Công trình nhà ở tại đô thị và điểm dân


cư nông thôn tập trung 1.000 m 500 m 100 m 500 m


Điểm lấy  nước phục  vụ nhu cầu sinh


hoạt  của  đô  thị,  điểm  dân  cư  nông


thôn tập trung
1.500 m 1.000 m - -


Đường sắt, Quốc lộ, Tỉnh lộ 200 m 200 m 200 m -
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Sông,  hồ  (bao  gồm  sông,  hồ  không


dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) 300 m 300 m 100 m -


CHÚ THÍCH 1: Khu vực chôn cất phải có hệ thống thu gom nước thấm huyệt mộ, nước mưa chảy tràn để xử lý, không


được thấm trực tiếp vào nước ngầm hoặc chảy tràn vào hệ thống mặt nước bên ngoài nghĩa trang.


CHÚ THÍCH 2: Công nghệ hỏa táng phải đảm bảo các yêu cầu về môi trường tại QCVN 02:2012/BTNMT.


2.14 Yêu cầu về cấp điện


2.14.1 Chỉ tiêu cấp điện 


- Chỉ tiêu cấp điện dân dụng tối thiểu quy định tại Bảng 2.27, Bảng 2.28, Bảng 2.29;


- Chỉ tiêu điện công nghiệp (sản xuất công nghiệp, kho tàng) tối thiểu quy định tại Bảng 2.30


Bảng 2.27: Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (theo người)


Chỉ tiêu


Giai đoạn đầu Giai đoạn dài hạn


Đô thị


loại


đặc


biệt


Đô


thị


loại I


Đô


thị


loại


II-III


Đô


thị


loại


IV-V


Đô thị


loại đặc


biệt


Đô


thị


loại I


Đô thị


loại


II-III


Đô


thị


loại


IV-V


1. Điện năng (KWh/người.năm) 1400 1100 750 400 2400 2100 1500 1000


2. Phụ tải (W/người) 500 450 300 200 800 700 500 330


Bảng 2.28: Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng, dịch vụ (theo %)


Loại đô thị
Đô thị loại


đặc biệt
Đô thị loại I


Đô thị loại II-


III
Đô thị loại IV-V


Điện công trình công cộng (tính bằng


% phụ tải điện sinh hoạt)
50 40 35 30


Bảng 2.29: Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng, dịch vụ


Tên phụ tải Chỉ tiêu cấp điện


              1. Văn phòng
- Không có điều hòa nhiệt độ 20 W/m2 sàn
- Có điều hòa nhiệt độ 30 W/m2 sàn


2. Trường học
- Nhà trẻ, mẫu giáo 
+ Không có điều hòa nhiệt độ 0,15 kW/cháu
+ Có điều hòa nhiệt độ 0,2 kW/cháu
- Trường học phổ thông
+ Không có điều hòa nhiệt độ 0,1 kW/HS
+ Có điều hòa nhiệt độ 0,15 kW/HS
- Trường đại học
+ Không có điều hòa nhiệt độ 15 W/m2 sàn
+ Có điều hòa nhiệt độ 25 W/m2 sàn


3. Cửa hàng, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, 
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Tên phụ tải Chỉ tiêu cấp điện


dịch vụ
+ Không có điều hòa 20 W/m2 sàn
+ Có điều hòa 30 W/m2sàn


4. Nhà nghỉ, khách sạn
- Nhà nghỉ, khách sạn hạng 1 sao 2 kW/giường
- Khách sạn hạng 23 sao 2,5 kW/giường
- Khách sạn hạng 45 sao 3,5 kW/giường


5. Khối khám chữa bệnh (công trình y tế)
- Bệnh viện cấp quốc gia 2,5 kW/giường bệnh
- Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố 2 kW/giường bệnh
- Bệnh viện cấp quận, huyện 1,5 kW/giường bệnh


6. Rạp hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc 
- Có điều hòa nhiệt độ 25 W/m2


7. Chiếu sáng công cộng


- Chiếu sáng đường phố


- Chiếu sáng công viên, vườn hoa 1 W/m2


0,5 W/m2


CHÚ THÍCH 1: Các công trình công cộng dịch vụ khác được phép đề xuất chỉ tiêu tính toán trên cơ sở mức độ tiện nghi và


luận chứng kinh tế - kỹ thuật;


CHÚ THÍCH 2: Chỉ tiêu sử dụng điện năng tính toán phải đảm bảo sử dụng tiết kiệm năng lượng theo         QCVN


09:2017/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”.


Bảng 2.30: Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng


Loại công nghiệp Chỉ tiêu (kW/ha)


1. Công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ôtô, sản xuất máy cái, 


công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân bón), sản xuất xi măng
350


2. Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí 250


3. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt 200


4. Công nghiệp giầy da, may mặc 160


5. Cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp 140


6. Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp 120


7. Kho tàng 50
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2.14.2  Hệ thống cấp điện 


- Quy hoạch phải đáp ứng nhu cầu sử dụng, độ tin cậy về cấp điện;


- Không quy hoạch các tuyến điện 500 KV mới đi xuyên qua nội thị các đô thị. Trường hợp
bắt buộc phải đi xuyên qua nội thị các đô thị phải có đủ hành lang an toàn cho lưới điện 500
KV. Lưới điện cao áp 110 KV và 220 KV đi trong nội thị của các đô thị từ loại II đến loại đặc
biệt phải quy hoạch đi ngầm;


- Trong khu vực nội thị, hệ thống đường dây hạ thế và chiếu sáng xây mới phải quy hoạch đi
ngầm, hệ thống đường dây hạ thế và chiếu sáng hiện hữu phải được cải tạo theo hướng hạ
ngầm;


- Ngoài ra các công trình cấp điện phải tuân thủ QCVN 07-5:2016/BXD.


2.14.3 Quỹ đất bố trí công trình


- Trạm 110kV tối đa không quá 1,0 ha/trạm;


- Trạm 220kV tối đa không quá 5,0 ha/trạm.


2.15 Yêu cầu về bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm


Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị không nằm trong tuy-


nen hoặc hào kỹ thuật được xác định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được lựa


chọn áp dụng. Các trường hợp khác áp dụng quy định trong Bảng 2.31;


Bảng 2.31: Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị


không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m)


Loại đường ống


Đường


ống cấp


nước


Cống


thoát


nước thải


Cống


thoát


nước


mưa


Cáp


điện


Cáp


thông


tin


Kênh mương thoát


nước, tuy-nen, hào kỹ


thuật


Khoảng cách theo chiều ngang


Đường ống cấp nước 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,5


Cống thoát nước thải 1 0,4 0,4 0,5 0,5 1,0


Cống thoát nước mưa 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 1,0


Cáp điện 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5 2,0


Cáp thông tin 0,5 0,5 0,5 0,5 - 1,0


Kênh mương thoát nước, 


tuy-nen, hào kỹ thuật
1,5 1,0 1,0 2,0 1 -


Khoảng cách theo chiều đứng


Đường ống cấp nước - 1,0 0,5 0,5 0,5 -
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Loại đường ống


Đường


ống cấp


nước


Cống


thoát


nước thải


Cống


thoát


nước


mưa


Cáp


điện


Cáp


thông


tin


Kênh mương thoát


nước, tuy-nen, hào kỹ


thuật


Cống thoát nước thải 1,0 - 0,4 0,5 0,5 -


Cống thoát nước mưa 0,5 0,4 - 0,5 0,5 -


Cáp điện 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5 -


Cáp thông tin 0,5 0,5 0,5 0,5 - -


- Trường hợp đường ống cấp nước sinh hoạt song song với đường ống thoát nước thải,
khoảng cách giữa các đường ống không được nhỏ hơn 1,5 m, khi đường kính ống cấp nước
≥ 200 mm khoảng cách đó không được nhỏ hơn 3 m;


- Khoảng cách giữa các đường ống cấp nước có đường kính lớn hơn 300 mm và với cáp
thông tin không được nhỏ hơn 1 m;


- Trường hợp đường ống cấp nước song song với nhau, khoảng cách giữa chúng không
được nhỏ hơn 0,7 m khi đường kính ống nhỏ hơn 400 mm; không được nhỏ hơn 1m khi
đường ống 4001.000 mm; không được nhỏ hơn 1,5 m khi đường kính ống trên 1.000 mm.
Khoảng cách giữa các đường ống có áp lực khác cũng áp dụng quy định đối với đường ống
cấp nước;


- Khoảng cách tối thiểu giữa các đường dây, đường ống kỹ thuật nằm trong tuy-nen hoặc
hào kỹ thuật được xác định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được lựa chọn áp
dụng; 


- Khoảng cách, yêu cầu về kết nối không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa các công trình ngầm
phải được xác định trên cơ sở luận chứng kinh tế kỹ thuật;


- Ngoài ra các quy định về hệ thống tuy-nen và hào kỹ thuật tuân thủ QCVN 07-3:2016/BXD.


2.16 Yêu cầu về quy hoạch xây dựng nông thôn


2.16.1 Quy định đối với khu đất xây dựng


- Có điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, thủy văn, khí hậu…) đảm bảo, có các lợi thế về
kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường;


- Yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu: không được xây dựng
trong khu vực đất tiềm ẩn nguy cơ tai biến địa chất nguy hiểm, vùng thường xuyên ngập lụt, lũ
ống, lũ quét; đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven biển, cửa sông phải tính đến
mực nước biển dâng;


- Không thuộc phạm vi khu vực được xác định để khai thác mỏ, bảo tồn thiên nhiên, khu
khảo cổ; khu vực ô nhiễm môi trường chưa được xử lý; 


- Hạn chế tối đa sử dụng đất canh tác đặc biệt là đất canh tác nông nghiệp năng suất cao,
phải tận dụng đất đồi, núi, gò bãi, đất có năng suất trồng trọt kém để xây dựng và mở rộng các
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điểm dân cư nông thôn.


2.16.2 Quy định về chỉ tiêu sử dụng đất


Đất xây dựng cho các điểm dân cư nông thôn phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương


nhưng không được nhỏ hơn quy định trong Bảng 2.32.


Bảng 2.32: Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu điểm dân cư nông thôn


Loại đất Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)


Đất xây dựng công trình nhà ở 25


Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ 5


Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật 5


Cây xanh công cộng 2


CHÚ THÍCH: Không bao gồm đất để bố trí các công trình hạ tầng thuộc cấp quốc gia, tỉnh, huyện.


2.16.3 Các khu chức năng của xã


- Khu ở (gồm lô đất ở gia đình và  các  công trình phục vụ trong thôn, xóm);


- Khu trung tâm (hành chính, dịch vụ-thương mại, văn hóa-thể thao);


- Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất;


- Các công trình hạ tầng kỹ thuật;


- Các công trình hạ tầng xã hội;


- Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (nếu có);


- Khu dành cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các mục đích khác.


2.16.4 Yêu cầu về phân khu chức năng


- Sử dụng tiết kiệm đất đai và sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng;


- Thuận tiện cho giao thông, sản xuất, sinh hoạt;


- Bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu;


- Tận dụng địa hình, cảnh quan tự nhiên;


- Phù hợp với bản sắc văn hóa từng vùng;


- Phù hợp với các đặc điểm cụ thể của địa phương về tập quán định cư, tập quán sản xuất,
mức độ và khả năng phát triển kinh tế...


2.16.5 Quy định về khu dân cư 


2.16.5.1 Đất xây dựng khu dân cư phải đảm bảo:


- Kế thừa hiện trạng phân bố dân cư và phù hợp với quy hoạch mạng lưới phân bố dân cư
của khu vực lớn hơn có liên quan;


- Phát triển được một lượng dân cư thích hợp theo dự báo, thuận lợi cho tổ chức các công
trình công cộng thiết yếu như nhà trẻ, trường phổ thông cơ sở, cơ sở dịch vụ...;
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- Phù hợp với đất đai, địa hình, có thể dựa vào địa hình, địa vật tự nhiên như đường sá, ao
hồ, kênh mương, đồi núi, dải đất để phân định ranh giới.


2.16.5.2 Các chức năng cơ bản cho lô đất hộ gia đình gồm:


- Công trình nhà ở chính;


- Các công trình phụ;


- Sân, vườn, ao.


2.16.5.3 Yêu cầu cho lô đất hộ gia đình


- Phải đảm bảo bố trí hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên, cảnh quan chung; 


- Các công trình sản xuất, chăn nuôi trong lô đất gia đình phải có hệ thống kỹ thuật thu gom
và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.


2.16.6 Quy định về khu trung tâm xã


2.16.6.1 Khu trung tâm chính xã bố trí các công trình sau:


- Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đảng uỷ, công an, xã đội, các
đoàn thể;


- Các công trình công cộng cấp xã: nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà truyền thống, thư viện, nhà
trẻ, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế xã,  trung tâm văn
hoá, sân thể thao, chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, điểm phục vụ bưu chính viễn thông;


- Các xã có quy mô dân số ≥ 20.000 dân, phải quy hoạch trường trung học phổ thông.


2.16.6.2 Trụ sở làm việc cơ quan xã


- Trụ sở cơ quan xã phải bố trí tập trung để thuận lợi cho giao dịch và tiết kiệm đất;


- Tổng diện tích đất trụ sở cơ quan xã tối thiểu là 1.000 m2;


- Định mức diện tích đất sử dụng mỗi trụ sở quy định như sau: khu vực đồng bằng, trung du
không quá 500 m2; khu vực miền núi, hải đảo không quá 400 m2.


2.16.6.3 Các công trình công cộng, dịch vụ


Bảng 2.33: Quy định về quy mô tối thiểu của các công trình công cộng, dịch vụ


Loại công trình Chỉ tiêu sử dụng


công trình tối thiểu


Chỉ tiêu sử dụng đất


tối thiểu


Bán kính phục vụ


tối đa 


1. Giáo dục


a. Trường, điểm trường mầm non


- Vùng đồng bằng:


- Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu,


vùng xa:


50 chỗ/1.000 dân 12 m2/chỗ 1 km


2 km


b. Trường, điểm trường tiểu học


- Vùng đồng bằng:


- Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu,


vùng xa:


65 chỗ/1.000 dân 10 m2/chỗ 1 km


2 km


c. Trường trung học 55 chỗ/1.000 dân 10 m2/chỗ
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Loại công trình Chỉ tiêu sử dụng


công trình tối thiểu


Chỉ tiêu sử dụng đất


tối thiểu


Bán kính phục vụ


tối đa 


2. Y tế


Trạm y tế xã


- Không có vườn thuốc


- Có vườn thuốc


1 trạm/xã


500 m2/trạm


1.000 m2/trạm


3. Văn hóa, thể thao công cộng (1)


a. Nhà văn hóa 1.000 m2/công trình


b. Phòng truyền thống 200 m2/công trình


c. Thư viện 200 m2/công trình


d. Hội trường 100 chỗ/công trình


e. Cụm công trình, sân bãi thể thao 5.000 m2/cụm


4. Chợ, cửa hàng dịch vụ (2)


a. Chợ 1 chợ/xã 1.500 m2


b. Cửa hàng dịch vụ trung tâm 1 công trình/khu


trung tâm


300 m2


5. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông 


Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông


(bao gồm cả truy cập Internet)


1 điểm/xã 150 m2/điểm


CHÚ THÍCH 1: Các hạng mục văn hóa, thể thao công cộng phải kết hợp trong cùng nhóm công trình để đảm bảo sử dụng


khai thác hiệu quả;   


CHÚ THÍCH 2: Tùy theo đặc điểm địa phương có thể bố trí cho xã hoặc liên xã.


2.16.7 Quy định về khu vực chăn nuôi, sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp 


- Khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phải đảm bảo khoảng cách ATMT. Khoảng cách từ
nhà ở tới các khu vực chăn nuôi, sản xuất, kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật phải lớn hơn
200 m;


- Khu sản xuất phải bố trí gần các trục đường chính, đường liên thôn, liên xã, liên hệ thuận
tiện với đồng ruộng và khu ở nhưng phải cuối hướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước; 


- Các công trình phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho phân hoá học
và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa cơ khí nông cụ,... phải bố
trí liên hệ thuận tiện với  đường giao thông nội đồng. Khoảng cách từ các kho phân hoá học
đến khu ở không được nhỏ hơn 100 m.


2.16.8 Quy định về khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung


- Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường có thể bố trí
trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình;


- Cơ sở sản xuất có tác động xấu tới môi trường phải bố trí thành các cụm, nằm ngoài khu
ở, gần đầu mối giao thông;


- Khoảng cách ATMT của khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung phải
đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường (khoảng cách ly vệ sinh) như quy định tại mục
2.5.2 như đối với khu công nghiệp, kho tàng.
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2.16.9 Quy định về cây xanh


- Phải bố trí cây xanh công cộng tại khu trung tâm, khu văn hóa lịch sử, tôn giáo;


- Kết hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ ngoài đồng ruộng, cây phòng hộ chống cát ven
biển, cây chống xói mòn để tạo thành một hệ thống cây xanh trong xã;


- Không trồng các loại cây có nhựa độc, có hoa quả hấp dẫn ruồi muỗi, cây có gai trong trạm
y tế, trường học, nhà trẻ, trường mẫu giáo, cần trồng các loại cây cao, bóng mát và có tác
dụng làm sạch không khí;


- Bố trí cây xanh trong khoảng cách ly của cụm công nghiệp.


2.16.10 Quy định về cửa hàng xăng dầu và công trình cấp khí đốt


- Các cửa hàng xăng dầu tuân thủ quy định tại mục 2.6.11;


- Các công trình cấp khí đốt tuân thủ quy định tại mục 2.6.12.


2.16.11 Quy định về cao độ nền và thoát nước mặt


2.16.11.1 Phòng chống thiên tai, thảm họa


- Đối với khu vực dân cư nông thôn hiện hữu phải có biện pháp bảo vệ, hướng dòng lũ quét
ra khỏi khu vực hoặc di dời trong trường hợp cần thiết;


- Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải kết hợp với quy hoạch hệ thống thuỷ lợi tiêu, thoát
lũ;


- Nếu áp dụng giải pháp tôn nền, cao độ nền phải cao hơn mực nước lũ lớn nhất (max) hàng
năm tối thiểu là 0,3 m;


- Đối với điểm dân cư nông thôn thuộc vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai phải bố
trí điểm sơ tán khẩn cấp, sử dụng các công trình công cộng làm nơi tránh bão, lụt;


- Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo ưu tiên bảo vệ các nguồn nước tự nhiên


(sông, hồ, ao) phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Hệ thống  hạ tầng giao thông phải đảm


bảo cho các hoạt động phòng cháy chữa cháy thuận lợi.


2.16.11.2 Cao độ nền


- Phải quy hoạch san đắp nền cho phần đất xây dựng công trình (nhà ở, nhà và công trình
công cộng, nhà sản xuất, đường giao thông). Phần đất còn lại được giữ nguyên địa hình tự
nhiên;


- Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp; bảo vệ cây lâu năm,
lớp đất màu.


2.16.11.3 Hệ thống thoát nước mặt


- Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần cải tạo, gia cố bờ, chống sạt lở;


- Đối với khu dân cư nằm bên sườn đồi, núi phải bố trí các mương đón hướng dòng chảy
trên đỉnh đồi, núi xuống, không để chảy tràn qua khu dân cư.


2.16.12 Quy định về giao thông 


- Phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và lâu dài, kết nối liên hoàn với đường
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huyện, đường tỉnh; Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức mạng lưới đường
thuỷ phục vụ vận chuyển hàng hoá và hành khách;


- Phù hợp với địa hình, giảm khối lượng đào đắp và các công trình phải xây dựng trên tuyến;


- Kết  cấu  và  bề  rộng  mặt  đường  phải  phù  hợp  với  điều  kiện  cụ  thể  của  từng  địa
phươngnhưng phải  đáp ứng yêu cầu phục vụ cho cơ giới  hóa nông nghiệp và phù hợp
phương tiện vận chuyển;


- Hệ thống đường giao thông nông thôn phải đạt yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông Vận tải
quy định. 


2.16.13 Quy định về cấp nước


2.16.13.1 Chỉ tiêu cấp nước 


- Nước cấp cho sinh hoạt: Trường hợp cấp nước đến hộ gia đình đảm bảo tối thiểu 60
lít/người/ngày đêm; Trường hợp cấp nước đến vị trí lấy nước công cộng đảm bảo tối thiểu
40lít/người/ngày đêm;


- Nước cấp cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại hộ gia đình ≥ 8% lượng nước cấp cho sinh
hoạt;


- Nước cấp cho cụm công nghiệp tập trung được xác định theo mục 2.10.


2.16.13.2 Khu vực bảo vệ nguồn nước công cộng


- Đối với nguồn nước ngầm: trong khu đất có bán kính 20 m tính từ giếng, không được xây
dựng các công trình làm nhiễm bẩn nguồn nước;


- Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200 m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và
100 m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm nguồn nước.


2.16.14 Quy định về cấp điện và chiếu sáng công cộng


2.16.14.1 Yêu cầu chung


- Phải đảm bảo cung cấp điện cho tất cả các hộ gia đình và nhu cầu sản xuất;


- Đối với các khu vực không có khả năng cấp điện từ lưới điện quốc gia quy hoạch các
nguồn năng lượng khác thay thế như thủy điện nhỏ, năng lượng mặt trời, gió; 


- Hệ thống cấp điện đảm bảo an toàn sử dụng, phòng chống cháy nổ.


2.16.14.2 Phụ tải điện


- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu là 150
W/người;


- Nhu cầu điện cho công trình công cộng phải đảm bảo lớn hơn 15% nhu cầu điện sinh hoạt;


- Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải tính toán dựa trên các yêu cầu cụ thể của từng cơ sở
sản xuất.


2.16.14.3 Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng


- Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất,
tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy
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hiểm cho sản xuất, sinh hoạt;


- Mạng lưới điện trung và hạ thế hạn chế vượt qua ao, hồ, đầm lầy, núi cao, đường giao
thông chính, các khu vực sản xuất công nghiệp;


- Chiếu sáng công cộng: tỷ lệ đường khu vực trung tâm xã được chiếu sáng ≥ 50%;


- Khoảng cách an toàn từ hệ thống cấp điện tới công trình phải tuân thủ các quy định tại Quy
định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn; 


- Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo
vệ theo quy định tại QCVN QTĐ 8:2010/BCT và các quy định hiện hành của ngành điện.


2.16.15 Quy định về thoát nước thải 


- Phải có hệ thống thu gom và XLNT sinh hoạt đảm bảo yêu cầu về môi trường. Nước thải
từ các hộ gia đình trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung phải được xử lý qua bể tự
hoại. Không được xả nước thải ra các ao hồ, kênh, rạch tự nhiên trừ trường hợp áp dụng
công nghệ  làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên;


- Nước thải từ cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề phải được thu gom
ra hệ thống tiêu thoát riêng và xử lý đạt yêu cầu về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp
nhận; 


- Tối thiểu phải thu gom đạt 80% lượng nước thải phát sinh để xử lý. Đối với khu vực miền
núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa cho phép giảm chỉ tiêu thu gom nước thải sinh hoạt ≥ 60%
lượng nước thải phát sinh.


2.16.16 Quy định về quản lý chất thải rắn (CTR)


- CTR sinh hoạt và sản xuất phải được thu gom và xử lý tại các cơ sở xử lý tập trung; 


- Phải bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển phù hợp với điều kiện thu gom CTR của từng
địa phương và đảm bảo bán kính phục vụ. Điểm tập kết, trạm trung chuyển CTR phải đảm bảo
yêu cầu vệ sinh môi trường; 


- Phải xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, không xả phân trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá;


- Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5 m và có cây
xanh che chắn. Phân, nước tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu gom và có giải pháp
xử lý hợp vệ sinh;


- Khoảng cách an toàn môi trường của điểm tập kết phải ≥ 20 m; Khoảng cách an toàn môi
trường của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý CTR phải đảm bảo các quy định tại
mục 2.12.4.


2.16.17 Quy định về nghĩa trang


- Địa điểm quy hoạch nghĩa trang phải phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất; Phù hợp với
tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; Đáp ứng nhu cầu táng trước
mắt và lâu dài;


- Quy mô diện tích các nghĩa trang tập trung phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 0,04 ha/1.000
người;


- Khoảng cách ATMT của nghĩa trang quy hoạch mới phải đảm bảo các quy định tại  Bảng
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2.26.


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1 Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải


tuân thủ trong công tác quy hoạch xây dựng, là công cụ để cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây


dựng kiểm tra, giám sát việc lựa chọn các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật và yêu cầu thiết kế trong đồ án quy


hoạch, đồ án thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. 


3.2 Việc lựa chọn các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật và yêu cầu thiết kế trong đồ án quy hoạch, đồ án thiết


kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị dựa trên tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng hoặc


các phương pháp luận khoa học khác nhưng phải đảm bảo sự phù hợp với quy định trong Quy chuẩn


này.


3.3 Công tác quản lý đô thị phải căn cứ vào đồ án quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu,


quy hoạch chi tiết), đồ án thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được duyệt. 


3.4 Điều kiện chuyển tiếp


- Đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực đã tuân
thủ theo các quy định của QCXDVN 01:2008 và QCVN 14:2009/BXD tiếp tục thực hiện theo
các quyết định phê duyệt đến hết thời hạn quy hoạch. Trường hợp thực hiện điều chỉnh quy
hoạch xây dựng sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực thì phải tuân thủ theo Quy chuẩn này;


- Đồ án quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định trước
ngày Quy chuẩn này có hiệu lực đã tuân thủ các quy định của QCXDVN 01:2008 và QCVN
14:2009/BXD và phù hợp với quy hoạch cao hơn còn hiệu lực thì được phê duyệt và thực hiện
đến hết thời hạn quy hoạch; Trường hợp thực hiện điều chỉnh quy hoạch sau ngày Quy chuẩn
này có hiệu lực thì phải tuân thủ theo Quy chuẩn này;


- Đồ án quy hoạch xây dựng chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định sau khi Quy
chuẩn này có hiệu lực phải soát xét, chỉnh sửa cho phù hợp với các quy định của Quy chuẩn
nàyvà quy hoạch cao hơntrước khi phê duyệt;


- Quy chuẩn địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, quy chế quản lý quy hoạch,
kiến trúc và các văn bản quản lý nhà nước khác liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng
được ban hành trước khi Quy chuẩn này có hiệu lực có những điều khoản trái với quy định
trong Quy chuẩn này thì phải được soát xét, chỉnh sửa cho phù hợp vớicác quy định của Quy
chuẩn này.


4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
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4.1 Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng bao


gồm lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý phát triển


theo quy hoạch đã được phê duyệt và công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương


trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn này.


4.2 Các cơ quan quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, hoạt động xây dựng tại các địa phương có


trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ Quy chuẩn này trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý


quy hoạch xây dựng trên địa bàn.


4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi về Vụ Khoa


học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý.


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1  Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn này cho các đối


tượng có liên quan.


5.2 Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại các địa phương có trách nhiệm tổ chức


kiểm tra sự tuân thủ Quy chuẩn này trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý xây dựng nhà


chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn.
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		1.5.7 Yêu cầu về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

		1.5.8 Yêu cầu về quy hoạch các khu chức năng

		1.5.9 Yêu cầu về mức độ thể hiện các đồ án quy hoạch



		2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

		2.3.1 Phân cấp các công trình dịch vụ - công cộng

		2.3.2 Quy định về hệ thống công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị

		2.3.3 Quy định về hệ thống công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở

		2.5.3 Sử dụng đất

		2.6.1.1 Trường hợp các công trình có chiều cao nhỏ hơn 46 m

		2.6.1.2 Trường hợp các công trình có chiều cao ≥ 46 m

		2.6.1.3 Khoảng cách giữa các công trình có chiều cao khác nhau lấy theo quy định của công trình có chiều cao lớn hơn.

		2.6.1.4 Đối với công trình có chiều dài cạnh dài và chiều dài đầu hồi tương đương nhau thì mặt công trình tiếp giáp với đường giao thông lớn nhất được tính là cạnh dài của dãy nhà.



		2.6.2 Khoảng lùi của công trình

		2.6.3 Mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép

		2.6.4 Mật độ xây dựng gộp

		2.6.5 Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất xây dựng công trình, phải đảm bảo quy định về tỷ lệ tối thiểu đất trồng cây xanh nêu trong Bảng 2.11.

		2.6.6 Kích thước trong lô đất quy hoạch xây dựng công trình

		2.6.7 Quy định về các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với tuyến đường

		2.6.8 Quan hệ với các công trình bên cạnh

		2.6.9 Cổng ra vào, hàng rào của các công trình dịch vụ - công cộng

		2.6.10 Bảng thông tin, quảng cáo phải tuân thủ QCVN 17:2018/BXD.

		2.6.11 Cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định

		2.6.12 Công trình cấp khí đốt

		2.6.13 Công trình phòng cháy, chữa cháy

		2.7 Yêu cầu về không gian và sử dụng đất các khu vực hiện hữu trong đô thị
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		2.7.2 Quy định về đối tượng áp dụng

		2.7.3 Quy định về sử dụng đất
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		2.7.7 Quy định về mật độ xây dựng thuần

		2.8.2 Yêu cầu về hệ thống thoát nước mặt



		2.9 Yêu cầu về giao thông

		2.9.2 Hệ thống giao thông đối ngoại

		2.9.2.1 Đường bộ

		2.9.2.3 Đường hàng không

		2.9.2.4 Đường thủy



		2.9.3 Hệ thống giao thông đô thị

		2.9.3.1 Hệ thống đường đô thị

		2.9.3.2 Quảng trường giao thông, chỗ giao nhau giữa các đường đô thị

		2.9.3.3 Mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng.

		2.9.3.4 Hệ thống đường sắt đô thị



		2.9.4 Công trình giao thông khác trong đô thị

		2.9.5 Quy định về đảm bảo an toàn giao thông đô thị
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		2.10.1 Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước

		2.10.2 Nhu cầu sử dụng nước

		2.10.3 Nguồn nước và công trình cấp nước

		2.10.4 Mạng lưới cấp nước

		2.10.5 Cấp nước chữa cháy



		2.11 Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải (XLNT)

		2.11.1 Lưu lượng nước thải phát sinh

		2.11.3 Nhà máy xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải (XLNT)



		2.12 Yêu cầu về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (CTR)

		2.12.1 Khối lượng CTR phát sinh

		2.12.2 Trạm trung chuyển CTR sinh hoạt

		2.12.3 Cơ sở xử lý CTR

		2.12.4 Khoảng cách an toàn môi trường (ATMT) của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý chất thải rắn (CTR)



		2.13 Yêu cầu về nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

		2.13.1 Nhà tang lễ

		2.13.2 Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng



		2.14 Yêu cầu về cấp điện

		2.14.1 Chỉ tiêu cấp điện

		2.14.2 Hệ thống cấp điện

		2.14.3 Quỹ đất bố trí công trình



		2.15 Yêu cầu về bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm

		2.16 Yêu cầu về quy hoạch xây dựng nông thôn

		2.16.1 Quy định đối với khu đất xây dựng

		2.16.2 Quy định về chỉ tiêu sử dụng đất

		2.16.3 Các khu chức năng của xã

		2.16.4 Yêu cầu về phân khu chức năng
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		2.16.5.1 Đất xây dựng khu dân cư phải đảm bảo:

		2.16.5.2 Các chức năng cơ bản cho lô đất hộ gia đình gồm:

		2.16.5.3 Yêu cầu cho lô đất hộ gia đình



		2.16.6 Quy định về khu trung tâm xã

		2.16.6.1 Khu trung tâm chính xã bố trí các công trình sau:

		2.16.6.2 Trụ sở làm việc cơ quan xã

		2.16.6.3 Các công trình công cộng, dịch vụ



		2.16.7 Quy định về khu vực chăn nuôi, sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp

		2.16.8 Quy định về khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung

		2.16.9 Quy định về cây xanh

		2.16.10 Quy định về cửa hàng xăng dầu và công trình cấp khí đốt

		2.16.11.1 Phòng chống thiên tai, thảm họa

		2.16.11.2 Cao độ nền



		2.16.12 Quy định về giao thông

		2.16.13 Quy định về cấp nước

		2.16.13.1 Chỉ tiêu cấp nước

		2.16.13.2 Khu vực bảo vệ nguồn nước công cộng



		2.16.14 Quy định về cấp điện và chiếu sáng công cộng

		2.16.14.1 Yêu cầu chung

		2.16.14.2 Phụ tải điện

		2.16.14.3 Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng



		2.16.15 Quy định về thoát nước thải

		2.16.16 Quy định về quản lý chất thải rắn (CTR)





		3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

		3.1 Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong công tác quy hoạch xây dựng, là công cụ để cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng kiểm tra, giám sát việc lựa chọn các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật và yêu cầu thiết kế trong đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

		3.2 Việc lựa chọn các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật và yêu cầu thiết kế trong đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị dựa trên tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng hoặc các phương pháp luận khoa học khác nhưng phải đảm bảo sự phù hợp với quy định trong Quy chuẩn này.

		3.3 Công tác quản lý đô thị phải căn cứ vào đồ án quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), đồ án thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được duyệt.

		3.4 Điều kiện chuyển tiếp



		4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		4.1 Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt và công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn này.

		4.2 Các cơ quan quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, hoạt động xây dựng tại các địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ Quy chuẩn này trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

		4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý.



		5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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CHƯƠNG 1 QUY  ĐỊNH CHUNG 


1.1 Phạm vi áp dụng 


Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng của Quy chuẩn này được áp dụng 


cho việc lập, thẩm định, phê duyệt các hoạt động xây dựng bao gồm lập quy hoạch xây 


dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình,  thiết kế xây dựng công trình, thi công xây 


dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng 


công trình tại Việt Nam. 


1.2 Giải thích từ ngữ 


Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1)  Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể 


có gió giật. Bão từ cấp 10 đến cấp 11 được gọi là bão mạnh; từ cấp 12 trở lên được 


gọi là bão rất mạnh. 


Ghi chú: Cấp gió được tính theo thang Bô –pho (bảng 3.2 Phụ lục chương 3) 


2) Lốc là luồng gió xoáy có vận tốc lớn được hình thành trong phạm vi hẹp và tan đi 


trong thời gian ngắn. 


3) Lũ là hiện tượng mực nước sông dâng cao trong một khoảng thời gian nhất định, 


sau đó xuống. 


4) Lũ quét (hay lũ ống) là lũ xảy ra tại miền núi khi có mưa cường độ lớn tạo dòng 


chảy xiết. Lũ quét có sức tàn phá lớn và xảy ra bất ngờ. 


5) Nước dâng là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mức nước triều bình thường do 


ảnh hưởng của bão. 


6)  Dông là hiện tượng đối lưu mạnh của khí quyển gây ra sự phóng điện đột ngột 


kèm theo sấm chớp. 


7) Sét là hiện tượng phóng điện trong khí quyển khi dông. 


8)  Mật độ sét đánh là số lần phóng điện xuống đất tính trên 1 km2 trong một năm. 


9) Động đất (còn gọi là địa chấn) là sự rung động mặt đất, gây ra bởi các dịch 


chuyển đột ngột của các địa khối theo các đứt gãy địa chất trong lòng đất (gọi là 
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động đất kiến tạo), các vụ nổ núi lửa (gọi là động đất núi lửa), các vụ sụp đổ hang 


động, các vụ trượt lở đất, thiên thạch và các vụ nổ nhân tạo. 


10) Chấn tiêu là nơi phát sinh động đất, nơi năng lượng động đất được giải phóng 


và truyền ra không gian xung quanh dưới dạng sóng đàn hồi, gây rung động mặt 


đất. Chấn tâm là hình chiếu theo chiều thẳng đứng của chấn tiêu trên mặt đất. 


11) Cường độ động đất là đại lượng biểu thị độ lớn về năng lượng mà động đất phát 


ra dưới dạng sóng đàn hồi. Cường độ động đất được đánh giá bằng thang độ 


Richter, có giá trị bằng logarit cơ số 10 của biên độ cực đại (micron) thành phần 


nằm ngang của sóng địa chấn trên băng ghi của máy địa chấn chu kỳ ngắn chuẩn 


Wood Andersen ở khoảng cách 100 km từ chấn tâm. 


12) Cấp động đất là đại lượng biểu thị cường độ chấn động mà nó gây ra trên mặt 


đất và được đánh giá theo các thang phân bậc mức độ tác động của động đất đối 


với các kiểu nhà cửa, công trình, đồ vật, súc vật, con người và biến dạng mặt đất. 


Cấp động đất thường được đánh giá bằng thang MSK-64 (Medvedev-Sponheuer-


Karnik). 


13) Độ muối khí quyển là tổng lượng muối clorua trong không khí tính theo số 


miligam ion Cl sa lắng trên 1m2 bề mặt công trình trong một ngày đêm                  


(mg Cl- /m2.ngày) 


1.3 Các số liệu  trong quy chuẩn 


1.3.1. Các số liệu  trong quy chuẩn này gồm: Số liệu khí tượng; số liệu thời tiết và hiện 


tượng tự nhiên bất lợi; áp lực và vận tốc gió dùng trong thiết kế; mật độ sét đánh và số 


liệu động đất dùng trong thiết kế. 


1.3.2. Các số liệu về địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thuỷ văn, khoáng hoá đất, 


áp dụng theo các phụ lục 2.9 ÷ 2.11, Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đã được Bộ 


Xây dựng ban hành theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997. 


1.4 Nguồn gốc số liệu 


1.4.1 Nguồn gốc số liệu chương 2 


Số liệu khí tượng ở chương 2 được lấy theo “Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây 


dựng” cung cấp tại TCVN 4088:1985 sau khi đã được soát xét lại năm 2008. 
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1.4.2 Nguồn gốc số liệu chương 3 


- Số liệu thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi được tập hợp từ các số liệu thống kê đã 
được công bố của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 


- Số liệu về thuỷ triều ở biển Đông và phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất 
đảm bảo 5% được trích từ “Tập Átlas khí tượng thuỷ văn Việt Nam” ban hành năm 
1994. 


- Số liệu về độ muối khí quyển được giữ nguyên như phụ lục 2.12 Quy chuẩn Xây 
dựng Việt Nam tập III, ban hành năm 1997. 


- Số liệu về chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn, về các vùng phát sinh động đất do 
Viện Vật lý địa cầu – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp. 


1.4.3 Nguồn gốc số liệu chương 4 


Số liệu áp lực gió lãnh thổ Việt Nam được lấy theo TCVN 2737:1995 “Tải trọng và 
tác động – tiêu chuẩn thiết kế”. 


1.4.4 Nguồn gốc số liệu chương 5 


Số liệu về mật độ sét đánh trên lãnh thổ Việt Nam được thiết lập trên cơ sở bản đồ mật 


độ sét đánh trung bình năm trên lãnh thổ Việt Nam do Viện Vật lý địa cầu cung cấp.  


1.4.5 Nguồn gốc số liệu chương 6 


Số liệu về động đất trên lãnh thổ Việt Nam được thiết lập trên cơ sở bản đồ phân vùng 
gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 do Viện Vật lý địa cầu cung cấp. 
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CHƯƠNG 2 SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 


2.1 Đặc điểm khí hậu Việt Nam 


2.1.1 Mùa khí hậu  


Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa. Lãnh thổ Việt Nam 


được chia làm 2 miền Bắc và Nam với khí hậu khác biệt. 


a)  Miền Bắc (từ 16 độ vĩ bắc, ngang với đèo Hải Vân, trở ra phía bắc): Có mùa 


đông lạnh. Vùng đồng bằng tháng lạnh có nhiệt độ trung bình 10 – 15 0C;  


b)  Miền Nam (từ 16 độ vĩ bắc, ngang với đèo Hải Vân, trở vào phía nam): 


Không có mùa đông lạnh. Vùng đồng bằng quanh năm nóng và chia ra 2 


mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 10, mùa 


khô từ tháng 11 tới tháng 4. 


2.1.2 Nắng, nhiệt độ không khí, bức xạ mặt trời 


Nắng: Trên toàn lãnh thổ, thời gian nắng dài. Số giờ nắng trung bình trong một 


năm: Miền Bắc < 2000 giờ, miền Nam > 2000 giờ; 


Nhiệt độ không khí: Miền Bắc có nhiệt độ trung bình hàng năm dưới 240C; miền 


Nam có nhiệt độ trung bình hàng năm 24 – 280C;  


Bức xạ mặt trời : Lượng bức xạ dồi dào. Tổng xạ trung bình hàng năm tại miền 


Bắc < 586 KJ/cm2; tại miền Nam > 586 KJ/cm2. 


2.1.3 Độ ẩm của không khí và các mùa thời tiết 


Trên toàn lãnh thổ độ ẩm tương đối của không khí quanh năm cao: 77 - 87%. Tại 


một số nơi, trong khoảng thời gian nhất định có thể có sự thay đổi lớn về độ ẩm 


không khí, dẫn tới các thời kỳ và thời tiết đặc biệt.  


a) Thời kỳ mưa phùn, lạnh ẩm 


Ở miền Bắc, vào thời kỳ gió mùa mùa đông (gió mùa Đông Bắc) thường 


có mưa phùn ẩm ướt, độ ẩm tương đối của không khí cao, có lúc bão hòa. 


b) Thời tiết nồm ẩm 


Tại vùng phía đông miền Bắc và ven biển miền Trung, vào khoảng thời 


gian cuối mùa đông, đầu mùa xuân (tháng 2  4) thường có thời tiết nồm ẩm: 
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Không khí có nhiệt độ 20 - 250C và độ ẩm tương đối rất lớn, trên 95%, có lúc 


bão hòa.  


c) Thời tiết khô nóng 


Tại các vùng trũng khuất phía đông dẫy núi Trường Sơn và các thung 


lũng vùng Tây Bắc về mùa hè có gió khô nóng thổi theo hướng tây, tây bắc, 


tây nam với thời gian hoạt động 10 – 30 ngày trong năm. Thời tiết trở nên khô 


nóng, nhiệt độ trên 350C và độ ẩm tương đối dưới 55%.  


2.1.4 Mưa, tuyết 


Trên toàn lãnh thổ lượng mưa và thời gian mưa hàng năm tương đối lớn, trung 


bình 1.100 - 4.800 mm và 67 – 223 ngày. Mưa phân bố không đều và tập trung 


vào các tháng mưa. Nhiều trận mưa có cường độ lớn, nhiều đợt mưa liên tục, kéo 


dài, gây lũ lụt. 


Trên toàn lãnh thổ không có tuyết trừ một đôi lần trong năm và ở một vài ngọn 


núi cao phía Bắc. 


2.1.5 Phân vùng khí hậu xây dựng  


Lãnh thổ Việt nam được chia thành hai miền khí hậu là khí hậu xây dựng miền 


Bắc và khí hậu xây dựng miền Nam. Mỗi miền khí hậu lại có các vùng khí hậu 


khác nhau (xem bản đồ Hình 2.2). 


2.1.5.1 Khí hậu xây dựng miền Bắc 


Khí hậu xây dựng miền Bắc bao gồm 4 vùng. 


Vùng IA - Khí hậu núi Tây bắc và Trường sơn:  


- Bao gồm các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, phía tây các tỉnh Hòa Bình, 


Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; 


- Đại bộ phận vùng này có mùa đông lạnh. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 


dưới 00C ở phía Bắc và dưới 50C ở phía Nam của vùng. Tại khu vực núi cao phía 


Bắc có khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết; 


- Vùng này chịu ảnh hưởng của thời tiết khô nóng. Ở các thung lũng thấp, 


nhiệt độ cao nhất có thể trên 400C. Vùng Tây Bắc không chịu ảnh hưởng của 


biển, khí hậu mang nhiều tính chất lục địa, biên độ nhiệt độ ngày lớn. Trừ một số 
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khu vực thấp ở phía Bắc và phần đuôi phía Nam, tại vùng này yêu cầu chống 


lạnh ngang chống nóng. Thời kỳ cần sưởi kéo dài 60 - 90 ngày; 


- Trên phần lớn vùng này, hàng năm có một mùa khô kéo dài gần trùng với 


thời kỳ lạnh. Không có thời kỳ mưa phùn, lạnh ẩm hoặc nồm ẩm. Mưa có cường 


độ lớn và phân bố không đều; 


- Vùng này ít chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng có thể xuất hiện các trận lốc.  


Vùng IB - Khí hậu núi Đông Bắc và Việt Bắc:  


- Bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, 


Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, phần Đông Bắc tỉnh Hòa Bình, phần phía Tây 


Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, phần bắc Vĩnh Phúc, Bắc Giang; 


- Đây là vùng có mùa đông lạnh nhất. Độ cao địa hình là yếu tố quan trọng 


trong việc hình thành khí hậu. Nhiệt độ thấp có thể xuống dưới 00C, có khả năng 


xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở núi cao. Mùa hè ít nóng hơn so với đồng bằng, 


nhưng ở các thung lũng thấp nhiệt độ cao nhất có thể trên 400C. Trong vùng này, 


cần chống lạnh nhiều hơn chống nóng, nhất là về ban đêm và trên các vùng núi 


cao. Thời kỳ cần sưởi có thể kéo dài trên 120 ngày; 


- Trừ một thời gian ngắn khô hanh, khí hậu nói chung ẩm ướt. Mưa nhiều, lũ 


quét có khả năng xuất hiện trên nhiều khu vực.  


- Phần ven biển của vùng này chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. 


Vùng IC - Khí hậu đồng bằng Bắc Bộ:  


- Bao gồm toàn bộ đồng bằng và trung du nửa phần phía Bắc thuộc các tỉnh, 


thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, phía Tây tỉnh Hoà Bình, Hà Nội, 


Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, 


Ninh Bình; 


- Vùng này có mùa đông lạnh nhưng gần biển nên ít lạnh hơn vùng IB. Biên độ 


nhiệt độ, độ ẩm thấp hơn so với hai vùng IA và IB. Nhiệt độ thấp nhất ít có khả 


năng xuống dưới 00C ở phía Bắc và 50C phía Nam. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt 


tới 400C. Mưa nhiều, cường độ mưa khá lớn.  


- Bão ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh ven biển. 
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Vùng ID – Khí hậu Nam Bắc bộ và Bắc Trung bộ:  


- Bao gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 


Thiên Huế.  


- Nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 420C đến 430C do ảnh hưởng trực tiếp của 


thời tiết khô nóng. Trong vùng này chống nóng là quan trọng nhưng cũng cần 


che chắn gió lạnh về mùa đông. Mưa nhiều, cường độ mưa khá lớn. Mùa ẩm, 


mùa khô không đồng nhất.  


- Bão có ảnh hưởng trực tiếp tới toàn vùng, mạnh nhất là ở phần ven biển. 


2.1.5.2 Khí hậu xây dựng miền Nam 


Khí hậu xây dựng miền Nam bao gồm 3  vùng. 


Vùng IIA - Khí hậu duyên hải Nam Trung Bộ:  


- Bao gồm toàn bộ vùng đồng bằng và đồi núi thấp dưới 100m thuộc các tỉnh, 


thành phố: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 


Thuận, Bình Thuận 


- Khí hậu cơ bản là nhiệt đới, gió mùa, không có mùa đông lạnh (trừ phần phía 


Bắc còn có mùa đông hơi lạnh). Nhiệt độ thấp nhất thường không dưới 100C. 


Nhiệt độ cao nhất có thể vượt 400C. Do ảnh hưởng của biển, biên độ nhiệt độ 


ngày cũng như năm đều nhỏ. Trong vùng không cần chống lạnh; 


- Phần ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.  


Vùng IIB - Khí hậu Tây nguyên:  


- Bao gồm toàn bộ phần núi cao trên 100m của nửa phần phía Nam thuộc các 


tỉnh, thành phố: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng, phía tây 


Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 


Thuận, Bình Thuận, phía bắc Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước; 


- Khí hậu vùng núi, nhiệt đới. Phần phía bắc mùa đông có ảnh hưởng một ít 


của gió mùa Đông Bắc, mức độ lạnh phụ thuộc độ cao địa hình;  


- Trên vùng cao, ít lạnh, nhiệt độ các tháng đông cao hơn vùng IB từ 4 đến 


50C, ở các vùng khác trên 50C. Nhiệt độ thấp nhất trên vành đai núi cao từ 00C 


đến 50C, ở vùng khác trên 50C; 
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- Dưới vành đai núi thấp, mùa hè nóng, khu vực thung lũng nhiệt độ cao nhất 


có thể tới 400C. Ở độ cao trên 1500m không có mùa nóng. Phần phía tây có một 


số nét của khí hậu lục địa, biên độ ngày của nhiệt độ lớn tương tự vùng Tây Bắc. 


Trừ vùng núi cao, yêu cầu chủ yếu ở đây là chống nóng; 


- Mùa mưa và mùa khô tương phản nhau rõ rệt. Cường độ mưa khá lớn. Mùa 


khô thường thiếu nước; 


- Vùng này ít chịu ảnh hưởng của gió bão. 


Vùng IIC – Khí hậu Nam Bộ :  


- Bao gồm toàn bộ vùng đồng bằng  thuộc các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Bình 


Dương, Bình Phước, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh 


Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, An Giang, Hậu 


Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau; 


- Hàng năm chỉ có mùa khô và mùa ẩm tương phản nhau rõ rệt, phù hợp với 


hai mùa gió và không đồng nhất trong vùng, cường độ mưa khá lớn. 


2.2 Các bản đồ và bảng số liệu 


Các bản đồ và bảng số liệu khí tượng được cho trong Phụ lục chương 2, gồm có: 


2.2.1  Trạm khí tượng và bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng 


Bảng 2.1 Toạ độ vị trí các trạm khí tượng, trang 27; 


Hình 2.1 Bản đồ vị trí các trạm khí tượng, trang 30.  


Hình 2.2 Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng, trang 31.  


2.2.2 Nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí 


Bảng 2.2  Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C), trang 32; 


Bảng 2.3  Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng và năm (0C) , trang 34; 


Bảng 2.4  Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (0C) , trang 36; 


Bảng 2.5  Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (0C) , trang 38; 


Bảng 2.6  Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (0C) , trang 40; 


Bảng 2.7  Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (0C), trang 


42; 


Bảng 2.8  Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (0C), trang 44; 
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Bảng 2.9 Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (mbar), trang 54; 


Bảng 2.10  Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%), trang 56; 


Bảng 2.11 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%), 


trang 58; 


Bảng 2.12 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%), 


trang 60; 


Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%), trang 62; 


Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰), trang 71. 


2.2.3 Số liệu về gió  


Bảng 2.15 Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s), trang 80; 


Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung 


bình theo 8 hướng, trang 82. 


2.2.4 Bức xạ mặt trời 


Bảng 2.17 Độ cao (H) và góc phương vị (A) của mặt trời (độ), trang 108; 


Bảng 2.18 Tổng xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày), trang 111; 


Bảng 2.19 Tán xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày), trang 112; 


Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2), trang 113; 


Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2), trang 135; 


Bảng 2.22 Tổng số giờ nắng trung bình tháng và năm (giờ), trang 157; 


Bảng 2.23 Biến trình ngày của số giờ nắng (giờ), trang 159; 


Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx), trang 162. 


2.2.5 Mưa, sương mù và dông 


Bảng 2.25 Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm), trang 188; 


Bảng 2.26 Lượng mưa ngày lớn nhất (mm), trang 190; 


Bảng 2.27 Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm), trang 192; 


Bảng 2.28 Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày), trang 196; 


Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày), trang 198; 


Bảng 2.30 Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%), trang 206; 


Bảng 2.31 Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày, trang 210; 


Bảng 2.32 Số ngày sương mù trung bình tháng và năm (ngày), trang 212; 


Bảng 2.33 Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày), trang 214; 
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Bảng 2.34 Lượng mây tổng quan trung bình tháng và năm (ngày), trang 216; 


Bảng 2.35 Lượng mây dưới trung bình tháng và năm (ngày), trang 218. 


2.3 Sử dụng số liệu khí tượng 


2.3.1 Chương 2 cung cấp số liệu đo tại các trạm khí tượng. Khi sử dụng, cần lấy số 


liệu của trạm khí tượng gần địa điểm xây dựng nhất. Ngoài ra, cần tham khảo 


thêm các số liệu khí tượng thực tế có tại nơi xây dựng, đặc biệt trong các 


trường hợp sau:  


a) Địa điểm xây dựng nằm ở cao độ khác nhiều so với cao độ của trạm khí 


tượng; 


b) Địa điểm xây dựng nằm ở địa hình có yếu tố ảnh hưởng tới số liệu khí 


tượng như: Núi, đồi, sông, suối.  


Nếu số liệu thực tế nằm ngoài các giá trị được cung cấp tại Quy chuẩn này thì 


cần làm việc với Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia để có số liệu chính 


thức.  


2.3.2 Khi thiết kế công trình hoặc biện pháp thi công công trình chịu tác động của 


gió, không áp dụng các số liệu về gió ở chương này mà phải sử dụng các giá trị 


áp lực gió được cung cấp tại chương 4 để tính toán. 
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CHƯƠNG 3 SỐ LIỆU THỜI TIẾT VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 


BẤT LỢI  


3.1 Đặc điểm thời tiết và hiện tượng tự nhiên bất lợi 


3.1.1 Bão  


a) Bão là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm, gây gió mạnh làm tốc mái, có 


thể đổ nhà cửa, kèm theo mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng. Cấp gió và mức độ nguy 


hại của chúng tham khảo bảng 3.2 của Quy chuẩn này.  


b) Ở Việt Nam, mùa bão hàng năm vào tháng 6 - 11, tần suất bão giảm dần từ 


Bắc vào Nam. Thời gian thường xảy ra như sau (bảng 3.1):  


Tháng 6 – 9  bão đổ bộ nhiều vào vùng biển Quảng Ninh – Thanh Hoá; 


Tháng 7 – 10 bão đổ bộ nhiều vào vùng biển Nghệ An – Quảng Bình; 


Tháng 8 – 11 bão đổ bộ nhiều vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi; 


Tháng 10 - 12 bão đổ bộ nhiều vào vùng biển Bình Thuận-Ninh Thuận, Bình 


Thuận - Cà Mau. 


Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008) cho trên 


bảng 3.3. Theo số liệu thống kê thì chưa thấy bão đổ bộ vào Việt Nam trong tháng 2. 


3.1.2 Lốc 


a) Lốc là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, gây gió xoáy bốc lên cao, làm tốc 


mái, đổ nhà cửa, nhất là các nhà đơn sơ.  


b) Theo thống kê của Trung Tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia (bảng 3.4): Ở 


miền Bắc lốc thường hay xảy ra vào các giai đoạn chuyển tiếp từ đông sang hè (tháng 


4, tháng 5), mỗi khi xuất hiện đợt không khí lạnh; Ở miền Nam số lần xảy ra lốc ít hơn 


ở miền Bắc và miền Trung.  


3.1.3 Lũ lụt 


a) Lũ lụt xảy ra vào mùa mưa, khi các trận mưa lớn đổ nước mạnh vào sông, suối 


làm vỡ đê hoặc tràn bờ gây ra ngập lụt nhà cửa, mặt bằng xây dựng trên một diện rộng.  


 b) Mùa lũ là thời gian thường xuất hiện lũ, được quy định trong Quy chế báo áp 


thấp nhiệt đới, bão, lũ ban hành kèm theo Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27 


tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ như sau: 
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- Trên các sông thuộc Bắc Bộ từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 10; 


- Trên các sông từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 


11; 


- Trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 15 


tháng 12; 


- Trên các sông thuộc Bình Thuận, Nam Bộ và Tây Nguyên từ ngày 15 tháng 6 


đến ngày 30 tháng 11. 


Các trận lũ lịch sử từ năm 1945 đến nay được Trung Tâm khí tượng Thuỷ văn 


Quốc gia thống kê trên bảng 3.5. 


Ở sông Hồng đã xảy ra hai trận lũ đặc biệt lớn vào tháng 8 năm 1945 và tháng 8 


năm 1971 gây ra vỡ đê nhiều nơi.  


3.1.4 Lũ quét  


a) Lũ quét là hiện tượng thuỷ văn đặc biệt nguy hiểm. Trong một số trường hợp 


nó có sức tàn phá khủng khiếp và trở thành thảm hoạ tự nhiên. Lũ quét thường xảy ra 


ở vùng núi, nơi có địa hình đồi núi cao xen kẽ với thung lũng và sông suối thấp, độ ổn 


định của lớp đất trên bề mặt lưu vực yếu do quá trình phong hóa mạnh, lớp phủ thực 


vật bị tàn phá. 


b) Các trận lũ quét trong các năm 1958 – 2007 được Trung Tâm khí tượng Thuỷ 


văn Quốc gia thống kê trên bảng 3.6. 


c) Các địa phương hay xảy ra lũ quét là: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai 


Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, 


Yên Bái; Bình Thuận, Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Nam.  


3.1.5 Dông sét 


a) Dông được xếp vào thời tiết nguy hiểm vì sét trong dông có thể đánh chết 


người, gây ra cháy rừng, cháy nhà, làm hư hỏng thiết bị máy móc, nhất là các thiết bị 


điện tử. Dông sét ở Việt Nam xảy ra quanh năm, nhưng thường nhiều về mùa hè. Đặc 


biệt trên các vùng núi hay sông hồ trong những tháng nóng ẩm. 


b) Số ngày có dông trung bình tháng và năm tại các trạm khí tượng được cho 


trong bảng 2.33. Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm trên lãnh thổ Việt Nam do 


Viện Vật lý địa cầu thiết lập được nêu ở chương 5 của Quy chuẩn này. 


3.1.6 Động đất  
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a) Động đất lớn có thể phá huỷ nhà cửa và các công trình, gây thiệt hại nghiêm 


trọng về người và tài sản.  


b) Các chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn lãnh thổ Việt Nam thể hiện trên 


bản đồ hình 3.3.  


3.1.7 Thuỷ văn biển  


a) Các hiện tượng thuỷ văn biển có thể gây bất lợi cho nhà cửa và công trình xây 


dựng vùng biển Việt Nam là chế độ thuỷ triều, nước dâng do bão, chiều cao sóng khi 


bão. 


b) Bản đồ thuỷ triều ở biển Đông, bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão với 


tần suất đảm bảo 5% thể hiện trên hình 3.1 và hình 3.2. Độ cao sóng trung bình tương 


ứng với các cấp gió tham khảo ở bảng 3.2. 


3.1.8 Độ muối khí quyển 


a) Muối trong khí quyển vùng biển kết hợp với độ ẩm cao gây ăn mòn mạnh các 


kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép tại Việt Nam. 


b) Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển cho trong Hình 3.4. Phân bố độ muối 


khí quyển cho các phần lãnh thổ Việt Nam như sau: 


- Miền Bắc (từ 16 độ vĩ bắc trở ra): 


 [Cl-] = 0,9854 X-0,17 , sai số 16% 


- Miền Nam (từ 16 độ vĩ bắc trở vào): 


 [Cl-] = 3,9156 X-0,22 , sai số 23% 


Trong đó:  [Cl-] – độ muối khí quyển, mgcl-/m2.ngày 
  X: Khoảng cách từ biển vào bờ, km. 


3.2 Các bản đồ và bảng số liệu 


Các bản đồ và bảng số liệu thời tiết và điều kiện tự nhiên bất lợi được cho trong Phụ 


lục chương 3, gồm có: 


Bảng 3.1 Tần số bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008), trang 


221; 


Bảng 3.2 Cấp gió theo thang Bô-pho và chiều cao sóng, trang 222; 


Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam 


(1961÷2008), trang 223; 
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007), trang 


230; 


Bảng 3.5 Thống kê các trận lũ lịch sử từ 1945 tới nay (1945 ÷ 2006), trang 242; 


Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007), trang 246; 


Hình 3.1 Bản đồ thuỷ triều ở biển Đông, trang 257; 


Hình 3.2 Bản đồ phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5%, trang 


258; 


Hình 3.3 Bản đồ chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn lãnh thổ Việt Nam, trang 


259; 


Hình 3.4 Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển, trang 260. 
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CHƯƠNG 4 ÁP LỰC VÀ VẬN TỐC GIÓ DÙNG TRONG THIẾT 


KẾ  


4.1 Phạm vi áp dụng 


 Áp lực và vận tốc gió cung cấp ở chương 4 được dùng cho tính toán thiết kế 


công trình, thiết kế biện pháp thi công công trình chịu tác động của tải trọng gió.   


4.2 Đặc điểm số liệu áp lực và vận tốc gió  


4.2.1 Bản đồ phân vùng áp lực gió lãnh thổ Việt Nam (hình 4.1) được thiết lập cho 


chu kỳ lặp 20 năm. Các số liệu trong bản đồ đã được xử lý từ số liệu của các 


trạm khí tượng như sau: 


a) Vận tốc gió V0 (m/s) được lấy trung bình trong thời gian 3 giây, ở độ cao 10 m 


so với mốc chuẩn, ứng với địa hình dạng B (là địa hình tương đối trống trải, có một 


số vật cản thưa thớt cao không quá 10m). 


b) Vận tốc gió V0 được lấy trung bình theo xác suất với chu kỳ lặp 20 năm. Nó 


không phải là vận tốc lớn nhất trong tập hợp các số liệu mà nó có thể bị vượt 1 lần 


trong 20 năm. 


c) Giá trị của áp lực gió W0 (kN/m2) xác định từ vận tốc gió V0 (m/s)  theo công 


thức: 


                      32
0 106130  .V.,W0                                                            (4.1) 


4.2.2 Trên bản đồ, áp lực gió được chia ra các vùng IA, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVB và 


VB (hình 4.1) bởi các đường đẳng trị và đường ranh giới phân vùng ảnh hưởng 


của bão, trong đó ký hiệu A là vùng ít bị ảnh hưởng của bão, B là vùng chịu 


ảnh hưởng của bão. 


4.2.3 Phân vùng áp lực gió W0 theo địa danh hành chính được lập thành bảng (bảng 


4.1) dựa vào bản đồ phân vùng áp lực gió tỷ lệ 1:1.000.000 do Trung tâm Khí 


tượng Thuỷ văn Quốc gia cấp. Ngoài giá trị áp lực gió W0, trong bảng 4.1 có 


cho thêm giá trị vận tốc gió V0 với thời gian lấy trung bình 10 phút và chu kỳ 


lặp là 50 năm để áp dụng cho các tiêu chuẩn có yêu cầu đầu vào là vận tốc gió. 
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4.3 Bản đồ và các bảng số liệu  


Bản đồ và các bảng số liệu về áp lực gió cho trong Phụ lục chương 4 gồm có: 


Hình 4.1 Bản đồ phân vùng áp lực gió, trang 262; 


Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính, trang 263; 


Bảng 4.2  Áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo, trang 


286; 


Bảng 4.3 Hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm sang các chu kỳ lặp 


khác, trang 288; 


Bảng 4.4 Hệ số chuyển đổi vận tốc gió từ chu kỳ lặp 50 năm sang các chu kỳ lặp 


khác, trang 288 


4.4 Sử dụng số liệu áp lực gió  


4.4.1 Áp lực gió ở địa điểm xây dựng được xác định bằng một trong hai cách: dùng 


bảng phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính (bảng 4.1) hoặc dùng bản 


đồ phân vùng áp lực gió lãnh thổ Việt Nam (khi cần chính xác hơn). Do khuôn 


khổ của tài liệu, bản đồ hình 4.1 là phiên bản thu nhỏ, bản đồ lớn tỷ lệ 


1:1.000.000 được lưu trữ tại Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.  


4.4.2 Công trình xây dựng ở vùng núi và hải đảo có cùng độ cao, dạng địa hình và ở 


sát các trạm quan trắc khí tượng như ghi trong bảng 4.2 thì giá trị áp lực gió 


thiết kế được lấy theo trị số độc lập của các trạm đó. 


4.4.3 Đối với tiêu chuẩn sử dụng áp lực gió trên cơ sở chu kỳ lặp khác 20 năm cần 


thực hiện chuyển đổi áp lực gió trên cơ sở chu kỳ lặp 20 năm cung cấp tại Quy 


chuẩn này sang áp lực gió  với chu kỳ lặp quy định trong tiêu chuẩn đó thông 


qua hệ số chuyển đổi cho tại bảng 4.3 


4.4.4 Đối với tiêu chuẩn sử dụng vận tốc gió trên cơ sở chu kỳ lặp khác 50 năm cần 


thực hiện chuyển đổi vận tốc gió trên cơ sở chu kỳ lặp 50 năm cung cấp tại 


Quy chuẩn này sang vận tốc gió với chu kỳ lặp quy định trong tiêu chuẩn đó 


thông qua hệ số chuyển đổi cho tại bảng 4.4 
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CHƯƠNG 5 MẬT ĐỘ SÉT ĐÁNH  


5.1 Đặc điểm số liệu mật độ sét đánh  


5.1.1 Số liệu mật độ sét đánh trên lãnh thổ Việt Nam được cấp dưới dạng bản đồ và 


theo địa danh hành chính. 


5.1.2 Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm trên lãnh thổ Việt Nam do Viện Vật lý 


địa cầu thiết lập. Trên bản đồ, số liệu sét đánh được phân thành các vùng theo 


mật độ sét đánh (lần/km2/năm) như sau: Nhỏ hơn 1,4; từ 1,4 đến 3,4; từ 3,4 đến 


5,7; từ 5,7 đến 8,2; từ 8,2 đến 10,9; từ 10,9 đến 13,7 và lớn hơn 13,7 bằng các 


đường đồng mức về mật độ sét đánh. 


5.1.3 Số liệu mật độ sét đánh theo địa danh hành chính được thiết lập dựa trên bản 


đồ mật độ sét đánh trung bình năm của Việt Nam theo nguyên tắc sau: 


a) Đối với các địa danh nằm gọn trong một vùng có cùng mật độ sét đánh trên bản 


đồ thì lấy theo mật độ sét đánh của vùng bản đồ đó. 


b) Đối với địa danh nằm ở hai vùng có mật độ sét đánh khác nhau thì mật độ sét 


đánh của địa danh được lấy theo vùng có trị số lớn hơn. 


5.2 Bản đồ và bảng số liệu  


Bản đồ và bảng số liệu về mật độ sét đánh cho trong Phụ lục chương 5 gồm có: 


Hình 5.1 Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm lãnh thổ Việt Nam, trang 290. 


Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam, trang 291. 


5.3 Sử dụng số liệu mật độ sét đánh trong thiết kế 


5.3.1 Khi thiết kế phòng chống sét cho công trình phải căn cứ vào mật độ sét đánh 


tại địa điểm đặt công trình theo số liệu của quy chuẩn này.  


Ngoài ra, phải dựa trên các yếu tố khác bao gồm yêu cầu chống sét của công trình, 


đặc điểm của công trình (loại kết cấu, chiều cao công trình, công năng sử dụng), 


dạng địa hình nơi đặt công trình, khoảng cách ly tới cây xanh hoặc các công trình 


khác. 


5.3.2 Mật độ sét đánh ở các hải đảo được Viện Vật lý địa cầu khuyến cáo lấy từ 2,5 


đến 7,0 lần / km2 / năm. 
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CHƯƠNG 6 SỐ LIỆU ĐỘNG ĐẤT 


6.1 Đặc điểm số liệu động đất  


6.1.1 Số liệu động đất trên lãnh thổ Việt Nam được cấp dưới dạng bản đồ phân vùng 


gia tốc nền và theo địa danh hành chính. 


6.1.2 Bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 do Viện Vật 


lý địa cầu thiết lập và chịu trách nhiệm pháp lý. Bản đồ được thiết lập cho chu 


kỳ lặp 500 năm ứng với nền loại A (nền đá hoặc kiến tạo tựa đá). Bản đồ được 


chia thành các vùng bằng các đường đồng mức về giá trị đỉnh gia tốc nền tham 


chiếu (agR): 0,04 g; 0,08 g; 0,12 g và 0,16 g (g – gia tốc trọng trường). Giá trị 


agR tại các điểm giữa hai đường đồng mức được xác định theo nguyên tắc nội 


suy tuyến tính.  


6.1.3 Phân vùng đỉnh gia tốc nền tham chiếu theo địa danh hành chính tới quận 


huyện được lập thành bảng (bảng 6.1) dựa vào bản đồ phân vùng đỉnh gia tốc 


nền lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000 theo nguyên tắc sau: 


a) Mỗi địa danh chọn ra một điểm đại diện. Điểm này có tọa độ xác định ghi trên 


bảng 6.1 thuộc một phường của một quận (ví dụ phường Cống Vị thuộc quận Ba 


Đình ở bảng 6.1) hoặc một thị trấn, thị tứ của một huyện (ví dụ TT An Lạc thuộc 


huyện Bình Chánh ở bảng 6.1). 


Đỉnh gia tốc nền của điểm đại diện trong địa danh này là của chính nó nhưng được 


xem là giá trị đỉnh gia tốc nền của cả địa danh. 


b) Đỉnh gia tốc nền cho trong bảng 6.1. 


6.1.4 Cấp động đất theo thang MSK - 64 được xác định bằng cách chuyển đổi từ giá 


trị đỉnh gia tốc nền thông qua bảng 6.2. 


6.2 Bản đồ và các bảng số liệu  


Bản đồ và bảng số liệu về động đất dùng trong thiết kế được cho ở Phụ lục chương 6, 


gồm có: 


Hình 6.1 Bản đồ gia tốc nền chu kỳ lặp lại 500 năm trên lãnh thổ Việt Nam (cho 


nền loại A), trang 299; 


Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính, trang 300; 
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Bảng 6.2 Bảng chuyển đổi đỉnh gia tốc nền sang cấp động đất theo thang MSK - 


64, trang 324. 


6.3 Sử dụng số liệu động đất trong thiết kế 


6.3.1 Khi thiết kế kháng chấn công trình theo gia tốc nền, đỉnh gia tốc nền agR tham 


chiếu của địa điểm xây dựng được xác định bằng một trong hai cách: Theo 


bảng phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính (bảng 6.1) hoặc khi cần 


chính xác hơn theo bản đồ phân vùng gia tốc nền lãnh thổ Việt Nam (hình 6.1).  


Ghi chú: Bản đồ hình 6.1 là phiên bản thu nhỏ, khi cần tra cứu nên dùng bản đồ 


lớn tỷ lệ 1:1.000.000 được lưu trữ ở Viện Vật lý địa cầu và Viện Khoa học Công 


nghệ Xây dựng.  


6.3.2 Khi tiêu chuẩn thiết kế áp dụng cho tính toán kháng chấn công trình yêu cầu sử 


dụng giá trị đỉnh gia tốc nền có chu kỳ lặp khác 500 năm hoặc ở các loại nền 


khác nền loại A như nêu trong Quy chuẩn này thì các giá trị nêu trên được quy 


đổi bằng đỉnh gia tốc nền chu kỳ lặp 500 năm nền loại A của Quy chuẩn này 


nhân với các hệ số tương ứng. Các hệ số này lấy theo quy định của tiêu chuẩn 


thiết kế. 


6.3.3 Khi thiết kế kháng chấn công trình theo cấp động đất cần chuyển đổi giá trị 


đỉnh gia tốc nền agR trong bảng 6.1 sang cấp động đất theo thang MSK - 64 cho 


ở bảng 6.2. 


6.3.4 Những công trình đặc biệt không cho phép hư hỏng do động đất như đập bê 


tông chịu áp chiều cao trên 100 m; nhà máy điện nguyên tử; công trình cột, 


tháp cao hơn 300 m; nhà cao tầng hơn 60 tầng; các công trình ngoài khơi ... khi 


thiết kế phải sử dụng các số liệu động đất theo các nghiên cứu riêng nhưng 


không nhỏ hơn các số liệu động đất của Quy chuẩn này.   
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PHỤ LỤC CHƯƠNG 2 


Phụ lục chương 2 gồm các bảng số liệu và bản đồ sau: 
 


Bảng 2.1 Toạ độ vị trí các trạm khí tượng ......................................................... ..27 


Hình 2.1 Bản đồ vị trí các trạm khí tượng.......................................................... ..30 


Hình 2.2 Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng ................................................... ..31 
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Bảng 2.1 Toạ độ vị trí các trạm khí tượng 


STT Tỉnh, Thành 
Quận,Huyện 


Trạm 
Kinh độ  Vĩ độ  Cao độ 


(m) 


Q. Đống Đa Láng 105,51 21,02 5,97 
1 Thủ đô Hà Nội 


Sơn Tây Sơn Tây 105,30 21,08 16,40 


2 Tp Hồ Chí Minh Q. Tân Bình Tân Sơn Nhất 106,40 10,49 0,00 


Q. Hải An Cát Bi 106,43 20,48 3,70 
3 Tp Hải Phòng 


Q.Kiến An Phù Liễn 106,38 20,48 112,41 


TP. Đà Nẵng Đà Nẵng 108,12 16,02 4,75 
4 Tp Đà Nẵng 


H. Hoàng Sa Hoàng Sa 111,37 16,33 5,50 


5 Tp Cần Thơ Tp. Cần Thơ Cần Thơ 105,46 10,02 1,02 


H. Côn Sơn Côn Đảo 106,36 8,41 6,26 
6 Bà Rịa - Vũng 


Tàu Tp. Vũng Tàu Vũng Tàu 107,05 10,22 4,03 


Tp. Bắc Giang Bắc Giang 106,13 22,18 7,50 
7 Bắc Giang 


H. Hiệp Hòa Hiệp Hòa 105,58 21,21 20,57 


8 Bắc Kạn Tx. Bắc Kạn Bắc Kạn 105,50 22,09 173,96 


9 Bình Định H. Quy Nhơn Quy Nhơn 109,13 13,46 3,94 


Tx. Lộc Ninh Lộc Ninh 106,36 11,50 150,00 
10 Bình Phước 


H. Phước Long Phước Long 106,59 11,50 198,50 


11 Bình Thuận Tp. Phan Thiết Phan Thiết 108,06 10,56 8,71 


12 Cà Mau Tp. Cà Mau Cà Mau 105,09 9,11 0,88 


13 Cao Bằng Tx. Cao Bằng Cao Bằng 106,15 11,40 244,13 


14 Đăk Lăk Tp. Buôn Ma Thuột Buôn Ma 
Thuột 108,03 12,40 470,30 


15 Điện Biên Tp. Điện Biên Phủ Điện Biên 103,00 21,22 475,11 


16 Gia Lai Tp. Pleiku Pleiku 108,01 13,58 778,87 
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Bảng 2.1 Toạ độ vị trí các trạm khí tượng 


STT Tỉnh, Thành 
Quận,Huyện 


Trạm 
Kinh độ  Vĩ độ  Cao độ 


(m) 


17 Hà Giang H.Vị Xuyên Hà Giang 104,58 22,49 116,99 


18 Hà Tĩnh Tp. Hà Tĩnh Hà Tĩnh 105,54 18,21 2,81 


19 Hải Dương Tp. Hải Dương Hải Dương 106,18 20,56 2,23 


20 Hoà Bình Tp. Hoà Bình Hoà Bình 105,20 20,49 22,63 


21 Hưng Yên Tx. Hưng Yên Hưng Yên 106,03 20,39 2,94 


22 Khánh Hoà Tp. Nha Trang Nha Trang 109,12 12,13 2,98 


H. Phú Quốc Phú Quốc 103,58 10,13 3,34 
23 Kiên Giang 


Tp. Rạch Giá Rạch Giá 105,54 10,00 0,79 


24 Điện Biên Tx. Mường Lay Lai Châu 103,09 22,04 243,19 


25 Lạng Sơn Tp. Lạng Sơn Lạng Sơn 106,46 21,50 257,88 


Tp. Lào Cai Lào Cai 103,58 22,30 103,63 
26 Lào Cai 


H. Sa Pa Sa Pa 103,49 22,21 1584,21 


Tx. Bảo Lộc Bảo Lộc  107,49 11,32 840,43 
27 Lâm Đồng 


H. Đức Trọng Liên Khương 108,23 11,45 957,17 


28 Long An H. Mộc Hoá Mộc Hoá 105,56 10,47 1,86 


H. Tương Dương Tương Dương 104,26 19,17 96,12 
29 Nghệ An 


Tp. Vinh Vinh 105,40 18,40 5,08 


30 Nam Định Tp. Nam Định Nam Định 106,09 20,24 1,874 


H. Nho Quan Nho Quan 105,44 20,20 3,61 
31 Ninh Bình 


Tp. Ninh Bình Ninh Bình 105,58 20,14 3,01 


32 Phú Thọ Tp. Việt Trì Việt Trì 105,25 21,18 30,48 


33 Phú Yên Tp.Tuy Hòa Tuy Hòa 109,17 13,05 10,92 


34 Quảng Bình Tp. Đồng Hới Đồng Hới 106,37 17,29 5,71 
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Bảng 2.1 Toạ độ vị trí các trạm khí tượng 


STT Tỉnh, Thành 
Quận,Huyện 


Trạm 
Kinh độ  Vĩ độ  Cao độ 


(m) 


35 Quảng Ngãi Tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi 108,48 15,07 8,16 


36 Quảng Ninh Tx. Móng Cái Móng Cái 107,58 21,31 6,95 


37 Quảng Trị Tx. Đông Hà Đông Hà 107,05 16,51 8,00 


38 Sóc Trăng Tp. Sóc Trăng Sóc Trăng 105,58 9,36 2,26 


H. Mộc Châu Mộc Châu 104,41 20,50 971,97 


H. Sông Mã Sông Mã 103,44 21,04 359,47 39 Sơn La 


Tp. Sơn La Sơn La 103,54 21,20 675,34 


40 Thái Bình Tp. Thái Bình Thái Bình 106,21 20,27 1,81 


41 Thái Nguyên Tp. Thái Nguyên Thái Nguyên 105,50 21,36 35,32 


H. Quan Hóa Hồi Xuân 105,07 20,22 102,25 


H.Quảng Xương Thanh Hoá 105,47 19,45 4,38 42 Thanh Hoá 


H. Yên Định Yên Định 105,40 19,59 9,21 


43 Thừa Thiên - 
Huế H. Hương Thủy Huế 107,35 16,26 10,44 


44 Tiền Giang Tp. Mỹ Tho Mỹ Tho 106,24 10,21 1,24 


45 Tuyên Quang Tx. Tuyên Quang Tuyên Quang 105,13 21,49 40,84 


46 Vĩnh Long Tx. Vĩnh Long Vĩnh Long 105,58 10,15   


H. Tam Đảo Tam Đảo 105,39 21,28 933,77 
47 Vĩnh Phúc 


Tp. Vĩnh Yên Vĩnh Yên 105,36 21,19 9,94 


48 Yên Bái Tp. Yên Bái Yên Bái 104,52 21,42 55,58 
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Hình 1.1 Bản đồ vị trí các trạm khí tượng   
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Hình 1.2 Bản đồ phân vùng khí hậu xây dựng  
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Bảng 2.2 Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (oC) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 17,0 18,7 21,9 24,8 26,4 26,6 26,5 26,6 25,9 23,9 20,4 17,2 23,0 


2 Điện Biên 16,3 18,0 20,9 23,7 25,5 26,0 25,8 25,5 24,7 22,6 19,4 16,2 22,0 


3 Sơn La 14,9 16,6 20,2 23,2 24,8 25,1 25,1 24,7 23,7 21,5 18,2 15,3 21,1 


4 Lào Cai 15,7 17,0 20,7 24,2 27,0 27,9 27,9 27,5 26,3 24,0 20,2 17,0 23,0 


5 Sa Pa 8,7 10,3 13,9 17,0 18,9 19,7 19,9 19,6 18,1 15,7 12,4 9,5 15,3 


6 Yên Bái 15,7 16,8 19,7 23,5 26,7 28,0 28,1 27,8 26,6 24,1 20,6 17,3 22,9 


7 Hà Giang 15,5 16,9 20,3 24,0 26,7 27,6 27,6 27,4 26,3 23,7 20,1 16,7 22,7 


8 Tuyên 
Quang 16,1 17,2 20,3 24,1 27,3 28,5 28,5 28,0 27,0 24,4 20,8 17,5 23,3 


9 Cao Bằng 13,8 15,1 18,8 22,9 25,9 27,0 27,0 26,7 25,4 22,5 18,5 15,1 21,6 


10 Lạng Sơn 13,1 14,3 17,9 22,2 25,5 26,8 27,2 26,6 25,2 22,1 18,2 14,6 21,1 


11 Bắc Kạn 14,8 16,1 19,3 23,1 26,2 27,4 27,5 27,1 25,9 23,1 19,3 16,0 22,2 


12 Thái 
Nguyên 16,0 17,0 19,8 23,6 27,1 28,4 28,6 28,1 27,1 24,5 20,9 17,6 23,2 


13 Tam Đảo 11,2 12,2 15,3 18,8 21,7 23,0 23,2 22,8 21,6 19,1 15,9 12,7 18,1 


14 Việt Trì 16,3 17,2 20,0 23,8 27,2 28,6 28,8 28,3 27,3 24,8 21,4 18,0 23,5 


15 Vĩnh Yên 16,6 17,5 20,3 24,1 27,6 28,9 29,2 28,6 27,6 25,0 21,7 18,2 23,8 


16 Uông Bí 16,7 17,5 20,1 23,7 27,1 28,6 28,8 28,2 27,1 24,7 21,3 18,0 23,5 


17 Cửa ông 15,4 15,9 18,8 22,8 26,6 28,1 28,5 27,8 26,8 24,3 20,7 17,2 22,8 


18 Hồng Gai 16,1 16,6 19,3 23,1 26,8 28,2 28,6 27,9 27,0 24,7 21,2 17,8 23,1 


19 Bắc Giang 16,2 17,1 19,9 23,7 27,1 28,7 29,0 28,4 27,4 24,7 21,1 17,7 23,4 


20 Hà Nội 16,4 17,2 20,0 23,9 27,4 28,9 29,2 28,6 27,5 24,9 21,5 18,2 23,6 


21 Hà Đông 16,5 17,4 20,1 23,7 26,8 28,8 29,1 28,4 27,0 24,5 21,2 18,0 23,5 


22 Sơn Tây 16,3 17,2 20,0 23,8 27,1 28,6 28,9 28,4 27,2 24,7 21,3 17,9 23,4 


23 Ba Vì 16,1 17,3 20,0 23,8 27,0 28,6 28,6 28,2 27,0 24,4 20,8 17,5 23,3 


24 Hòa Bình 16,5 17,6 20,7 24,5 27,3 28,4 28,5 28,0 26,8 24,3 20,9 17,7 23,4 


25 Hải Dương 16,3 17,1 19,8 23,5 27,0 28,7 29,2 28,4 27,2 24,6 21,1 17,8 23,4 


26 Hưng Yên 16,2 16,9 19,6 23,5 27,0 28,6 29,0 28,4 27,1 24,5 21,1 17,8 23,3 


27 Phù Liễn 16,3 16,7 19,2 22,9 26,5 28,0 28,4 27,8 26,8 24,5 21,3 18,1 23,1 


28 Thái Bình 16,3 16,9 19,4 23,3 26,9 28,6 29,2 28,4 27,0 24,4 21,1 17,8 23,3 


29 Nam Định 16,4 17,0 19,6 23,5 27,2 28,8 29,3 28,6 27,3 24,7 21,4 18,1 23,5 


30 Ninh Bình 16,6 17,1 19,7 23,6 27,2 28,8 29,3 28,5 27,3 24,8 21,6 18,3 23,6 


31 Thanh Hóa 17,0 17,5 19,8 23,6 27,3 28,9 29,3 28,4 27,0 24,7 21,6 18,5 23,6 


32 Vinh 17,5 17,9 20,4 24,1 27,7 29,4 29,7 28,7 26,9 24,5 21,5 18,7 23,9 
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Bảng 2.2 Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (oC) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


33 Hà Tĩnh 17,6 18,1 20,7 24,3 27,8 29,3 29,7 28,7 26,8 24,3 21,4 18,6 23,9 


34 Đồng Hới 18,9 19,3 21,6 24,7 28,0 29,6 29,7 28,9 27,0 24,9 22,3 19,6 24,5 


35 Đông Hà 20,1 20,5 22,9 25,9 28,3 29,6 29,5 28,8 27,1 25,2 22,8 20,4 25,1 


36 Huế 20,0 20,7 23,1 26,1 28,2 29,3 29,5 29,0 27,2 25,3 23,1 20,7 25,2 


37 Hoàng Sa 23,2 23,9 25,5 27,5 29,1 29,2 28,9 28,7 28,0 27,0 25,7 24,9 26,8 


38 Đà Nẵng 21,5 22,3 24,2 26,4 28,3 29,2 29,3 29,0 27,5 25,9 24,1 22,1 25,8 


39 Quảng Ngãi 21,6 22,4 24,3 26,6 28,3 28,9 28,9 28,6 27,2 25,7 24,0 22,2 25,7 


40 Quy Nhơn 23,2 24,0 25,5 27,5 29,1 29,8 29,9 29,9 28,5 26,8 25,4 23,8 26,9 


41 Tuy Hòa 23,1 23,8 25,3 27,2 28,8 29,3 29,0 28,7 27,7 26,3 25,2 23,8 26,5 


42 Nha Trang 23,9 24,5 25,7 27,3 28,4 28,6 28,4 28,4 27,6 26,6 25,6 24,4 26,6 


43 Cam Ranh 24,3 24,9 26,4 27,9 28,8 28,9 28,7 28,6 27,7 26,6 25,7 24,5 26,9 


44 Trường Sa 26,4 26,7 27,8 28,9 29,3 28,7 28,2 28,1 28,1 28,0 27,6 26,7 27,9 


45 Kon Tum 20,6 22,4 24,5 25,7 25,3 24,8 24,3 24,1 23,9 23,4 22,2 20,7 23,5 


46 Pleiku 18,8 20,5 22,6 24,1 23,8 22,9 22,3 22,1 22,2 21,7 20,5 19,1 21,7 


47 Buôn Ma 
Thuột 20,9 22,4 24,5 26,0 25,6 24,7 24,2 24,0 23,8 23,4 22,3 21,0 23,6 


48 Đà Lạt 15,8 16,9 18,0 18,8 19,3 19,0 18,6 18,5 18,4 18,1 17,3 16,2 17,9 


49 Phan Thiết 24,8 25,4 26,6 28,1 28,6 27,8 27,1 27,0 27,0 26,9 26,4 25,5 26,8 


50 Phước Long 24,1 25,3 26,9 27,5 27,0 26,0 25,5 25,3 25,2 25,0 24,7 23,7 25,5 


51 Tây Ninh 25,6 26,6 27,9 28,8 28,3 27,4 27,0 27,0 26,7 26,4 26,0 25,2 26,9 


52 Tân Sơn 
Nhất 26,0 26,8 28,0 29,2 28,8 27,8 27,5 27,4 27,2 27,0 26,7 26,0 27,4 


53 Vũng Tầu 25,0 25,4 26,7 28,2 28,5 27,7 27,1 27,0 26,9 26,7 26,4 25,4 26,7 


54 Côn Sơn 25,2 25,6 26,7 28,0 28,3 27,9 27,7 27,6 27,3 26,9 26,7 25,7 27,0 


55 Mộc Hóa 25,9 26,3 27,5 28,7 28,5 27,7 27,3 27,5 27,8 27,6 27,2 26,1 27,3 


56 Càng Long 25,4 25,8 27,1 28,4 28,1 27,3 26,9 26,8 26,8 26,8 26,5 25,5 26,8 


57 Mỹ Tho 25,5 26,1 27,3 28,5 28,2 27,6 27,3 27,0 26,9 26,8 26,6 25,6 27,0 


58 Cần Thơ 25,2 25,9 27,1 28,3 27,7 27,0 26,7 26,6 26,6 26,7 26,6 25,4 26,6 


59 Sóc Trăng 25,3 25,9 27,3 28,5 28,0 27,3 27,1 26,9 26,8 26,7 26,4 25,5 26,8 


60 Cao Lãnh 25,4 26,0 27,4 28,6 28,3 27,5 27,2 27,2 27,4 27,3 26,9 25,6 27,1 


61 Phú Quốc 25,6 26,5 27,6 28,4 28,4 27,8 27,5 27,3 27,0 26,7 26,7 26,0 27,1 


62 Rạch Giá 25,8 26,5 27,7 28,7 28,7 28,2 27,9 27,6 27,7 27,5 27,0 25,9 27,4 


63 Châu Đốc 25,7 26,1 27,3 28,5 28,2 27,6 27,3 27,5 27,6 27,4 27,1 25,8 27,2 


64 Cà Mau 25,3 25,9 27,1 28,1 28,0 27,4 27,3 27,1 27,0 26,8 26,5 25,6 26,8 
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Bảng 2.3 Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng và năm (oC) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 23,4 25,9 29,9 32,4 32,7 31,7 31,3 32,0 31,9 29,9 26,5 23,5 29,3 


2 Điện Biên 23,7 25,9 29,1 30,9 31,6 31,0 30,3 30,2 30,2 28,9 26,3 23,6 28,5 


3 Sơn La 21,1 23,1 27,0 29,7 30,5 29,9 29,6 29,5 29,0 27,0 24,1 21,6 26,8 


4 Lao Cai 20,1 21,3 25,3 28,8 32,1 32,7 32,7 32,4 31,3 28,7 25,1 21,9 27,7 


5 Sa Pa 12,5 14,1 18,1 21,2 22,4 22,8 23,0 23,1 21,6 19,0 15,9 13,4 18,9 


6 Yên Bái 19,2 19,9 23,0 27,0 31,2 32,5 32,6 32,5 31,5 28,6 25,2 21,7 27,1 


7 Hà Giang 19,5 20,7 24,2 28,1 31,3 32,2 32,4 32,6 31,7 28,7 25,1 21,6 27,3 


8 
Tuyên 
Quang 19,6 20,5 23,7 27,9 31,8 32,8 33,0 32,6 31,7 29,0 25,5 22,0 27,5 


9 Cao Bằng 18,4 19,3 23,1 27,5 31,0 32,0 32,3 32,1 31,2 28,2 24,3 20,8 26,7 


10 Lạng Sơn 17,6 18,3 21,8 26,3 30,1 31,3 31,6 31,2 30,1 27,2 23,5 20,0 25,7 


11 Bắc Kạn 19,1 19,9 23,1 27,3 31,2 32,3 32,4 32,4 31,4 28,6 25,0 21,6 27,0 


12 
Thái 


Nguyên 19,7 20,2 22,8 27,0 31,3 32,6 32,8 32,4 31,7 29,1 25,6 22,2 27,3 


13 Tam Đảo 14,0 14,8 17,9 21,7 25,1 26,2 26,3 25,9 24,9 22,4 19,3 16,2 21,2 


14 Việt Trì 19,5 20,1 23,1 27,3 31,5 32,7 32,8 32,2 31,3 28,8 25,4 22,0 27,2 


15 Vĩnh Yên 19,8 20,5 23,3 27,5 31,7 33,0 33,1 32,4 31,6 29,2 25,7 22,3 27,5 


16 Uông Bí 20,3 20,6 22,8 26,6 30,5 31,9 32,0 31,6 30,9 29,0 26,1 22,6 27,1 


17 Cửa Ông 18,7 18,8 21,6 26,0 30,4 31,7 32,0 31,5 30,7 28,2 24,8 21,3 26,3 


18 Hồng Gai 19,4 19,3 21,8 25,9 30,0 31,3 31,6 31,2 30,6 28,5 25,3 21,9 26,4 


19 Bắc Giang 19,7 20,0 22,6 26,8 31,1 32,5 32,6 32,0 31,2 28,9 25,6 22,1 27,1 


20 Hà Nội 19,7 20,1 22,9 27,2 31,4 32,9 33,1 32,3 31,2 28,8 25,3 22,0 27,2 


21 Hà Đông 19,9 20,2 23,1 27,2 31,1 33,0 33,2 32,2 30,9 28,7 25,3 22,2 27,2 


22 Sơn Tây 19,7 20,3 23,2 27,5 31,5 32,9 33,1 32,4 31,3 29,0 25,5 22,1 27,4 


23 Ba Vì 19,4 20,3 23,0 27,4 31,4 32,9 32,9 32,3 31,3 28,7 25,3 21,9 27,2 


24 Hòa Bình 20,5 21,4 24,6 29,1 32,7 33,6 33,6 32,8 31,6 29,0 25,8 22,6 28,1 


25 Hải Dương 19,5 19,7 22,2 26,3 30,6 32,3 32,4 31,6 30,6 28,4 25,3 21,9 26,7 


26 Hưng Yên 19,5 19,7 22,3 26,7 30,9 32,4 32,7 31,7 30,5 28,3 25,2 21,7 26,8 


27 Phù Liễn 19,8 19,7 22,0 26,2 30,5 31,8 32,1 31,5 30,7 28,7 25,5 22,2 26,7 


28 Thái Bình 19,3 19,3 21,9 26,2 30,5 32,2 32,6 31,6 30,3 28,1 25,0 21,6 26,5 


29 Nam Định 19,6 19,7 22,3 26,6 31,0 32,6 32,9 31,8 30,5 28,2 25,0 21,8 26,8 


30 Ninh Bình 19,6 19,8 22,4 26,7 30,9 32,5 32,8 31,8 30,4 28,1 25,0 21,7 26,8 


31 Thanh Hóa 20,2 20,2 22,7 26,9 31,3 33,0 33,3 32,2 30,6 28,3 25,3 22,2 27,2 


32 Vinh 20,4 20,6 23,4 27,8 32,1 33,7 34,2 32,9 30,5 27,7 24,7 21,9 27,5 


33 Hà Tĩnh 20,6 20,8 23,8 28,2 32,2 33,7 34,3 33,1 30,6 27,6 24,5 21,7 27,6 
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Bảng 2.3 Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng và năm (oC) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


34 Đồng Hới 21,7 22,0 24,8 28,5 32,2 33,7 33,9 33,1 30,7 28,0 25,2 22,5 28,0 


35 Đông Hà 23,5 24,1 27,4 31,4 33,9 34,5 34,7 33,8 31,5 28,7 25,8 23,4 29,4 


36 Huế 23,8 24,4 27,7 31,0 33,3 34,4 34,7 34,3 31,5 28,8 26,1 23,6 29,5 


37 Hoàng Sa 25,7 26,7 28,5 30,6 32,1 31,8 31,5 31,0 30,4 29,2 27,7 26,8 29,3 


38 Đà Nẵng 25,1 26,1 28,5 31,0 33,1 34,2 34,4 33,9 31,6 29,3 27,1 24,9 29,9 


39 
Quảng 
Ngãi 25,7 27,1 29,5 31,9 33,6 34,2 34,4 34,2 32,0 29,6 27,4 25,3 30,4 


40 Quy Nhơn 26,9 28,2 29,9 31,8 33,8 34,4 34,6 34,8 33,0 30,4 28,1 26,5 31,0 


41 Tuy Hòa 26,5 27,7 29,8 31,9 33,9 34,1 34,2 33,9 32,3 29,6 27,8 26,4 30,7 


42 Nha Trang 26,9 27,7 29,3 31,0 32,3 32,5 32,4 32,5 31,5 29,7 28,2 26,9 30,1 


43 Cam Ranh 28,1 29,4 30,9 32,2 33,1 33,2 33,1 33,3 31,9 30,1 28,6 27,5 31,0 


44 Trường Sa 27,6 28,4 29,9 31,2 31,6 30,5 30,0 29,9 29,9 29,9 29,2 28,0 29,7 


45 Kon Tum 28,0 30,2 32,5 33,1 31,5 29,5 28,9 28,7 28,9 28,8 27,7 26,8 29,6 


46 Pleiku 26,3 28,4 30,6 31,0 29,3 27,3 26,7 26,2 26,7 26,8 26,0 25,5 27,6 


47 
Buôn Ma 


Thuột 27,8 30,3 32,8 33,6 32,0 29,9 29,4 29,0 29,1 28,6 27,4 26,4 29,7 


48 Đà Lạt 22,4 23,9 25,2 25,2 24,6 23,4 22,9 22,6 22,8 22,6 21,8 21,2 23,2 


49 Phan Thiết 29,2 29,4 30,5 31,9 32,6 32,1 31,5 31,4 31,1 30,9 30,7 29,8 30,9 


50 
Phước 
Long 31,7 33,2 34,6 34,5 33,2 31,1 30,6 30,2 30,4 30,5 30,9 30,6 31,8 


51 Tây Ninh 32,1 33,4 34,8 35,2 34,0 32,5 31,9 31,6 31,3 31,0 31,2 31,0 32,5 


52 
Tân Sơn 


Nhất 31,6 32,9 33,9 34,6 34,0 32,4 32,0 31,8 31,3 31,2 31,0 30,8 32,3 


53 Vũng Tầu 29,1 29,4 30,5 31,8 32,1 31,5 30,8 30,8 30,6 30,3 30,1 29,5 30,5 


54 Côn Sơn 27,8 28,6 30,2 31,7 31,9 30,9 30,5 30,3 30,2 29,9 29,1 27,9 29,9 


55 Mộc Hóa 31,4 32,4 33,9 34,9 33,9 32,6 32,1 31,6 31,2 30,8 30,8 30,6 32,2 


56 Càng Long 29,6 30,3 31,8 33,1 32,7 31,5 31,0 30,7 30,6 30,3 30,0 29,3 30,9 


57 Mỹ Tho 30,2 30,8 32,2 33,5 33,2 31,9 31,4 31,1 31,0 30,5 30,4 29,8 31,3 


58 Cần Thơ 30,0 30,9 32,5 33,4 32,9 31,6 31,1 30,7 30,7 30,5 30,2 29,3 31,1 


59 Sóc Trăng 30,3 31,2 32,7 33,9 32,9 31,6 31,1 30,7 30,7 30,6 30,3 29,6 31,3 


60 Cao Lãnh 30,1 31,0 32,9 34,0 33,3 31,9 31,4 31,0 30,8 30,3 29,9 29,4 31,3 


61 Phú Quốc 30,4 31,1 32,1 32,3 31,4 30,0 29,5 29,2 29,2 29,9 30,3 30,0 30,5 


62 Rạch Giá 30,6 31,8 33,1 33,6 32,2 30,6 30,1 29,7 30,0 30,7 30,4 29,7 31,0 


63 Châu Đốc 30,4 31,5 33,3 34,5 33,2 32,0 31,7 31,3 31,0 30,6 30,3 29,6 31,6 


64 Cà Mau 30,6 31,4 32,9 34,0 33,2 31,8 31,4 31,1 31,0 30,8 30,5 29,8 31,5 
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Bảng 2.4 Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (oC) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 13,6 14,5 16,7 20,0 22,5 23,9 23,8 23,7 22,6 20,5 17,1 13,9 19,4 


2 Điện Biên 12,1 13,1 15,5 19,0 21,6 23,2 23,2 22,8 21,6 19,1 15,4 12,0 18,2 


3 Sơn La 10,8 12,3 15,4 18,5 20,7 22,0 22,1 21,7 20,2 17,7 14,2 10,9 17,2 


4 Lao Cai 13,3 14,5 17,9 21,1 23,6 24,7 24,9 24,4 23,3 21,2 17,5 14,3 20,0 


5 Sa Pa 6,2 7,5 10,7 13,8 16,3 17,6 17,7 17,4 15,9 13,5 10,1 6,9 12,8 


6 Yên Bái 13,6 14,8 17,8 21,1 23,7 25,0 25,2 24,8 23,6 21,3 17,8 14,5 20,3 


7 Hà Giang 13,2 14,6 17,7 21,0 23,3 24,4 24,6 24,3 23,1 20,7 16,9 13,8 19,8 


8 Tuyên 
Quang 13,7 15,1 18,1 21,5 24,0 25,2 25,4 25,0 23,9 21,3 17,7 14,5 20,4 


9 Cao Bằng 10,9 12,3 15,9 19,6 22,3 23,7 24,0 23,5 21,9 19,1 15,2 11,5 18,3 


10 Lạng Sơn 10,1 11,6 15,2 19,2 22,0 23,7 24,0 23,7 22,0 18,5 14,6 10,9 17,9 


11 Bắc Kạn 12,1 13,7 16,9 20,3 22,7 24,1 24,4 24,1 22,6 19,8 15,9 12,6 19,1 


12 Thái 
Nguyên 13,6 14,9 17,8 21,3 24,0 25,4 25,5 25,2 24,1 21,3 17,6 14,6 20,4 


13 Tam Đảo 9,5 10,4 13,5 16,8 19,4 20,9 21,1 20,8 19,7 17,1 13,8 10,7 16,1 


14 Việt Trì 14,2 15,3 18,1 21,5 24,2 25,7 25,9 25,5 24,5 22,0 18,6 15,4 20,9 


15 Vĩnh Yên 14,4 15,6 18,4 21,8 24,6 26,0 26,2 25,9 24,8 22,2 18,7 15,5 21,2 


16 Uông Bí 14,2 15,5 18,2 21,6 24,5 25,9 26,1 25,7 24,3 21,6 17,9 14,7 20,8 


17 Cửa Ông 13,3 14,1 16,8 20,7 24,0 25,5 25,8 25,0 23,9 21,5 18,0 14,6 20,3 


18 Hồng Gai 13,9 14,8 17,5 21,2 24,4 25,8 26,1 25,2 24,2 21,9 18,4 15,1 20,7 


19 Bắc Giang 13,6 15,0 17,9 21,5 24,3 25,8 26,2 25,8 24,5 21,5 17,8 14,5 20,7 


20 Hà Nội 14,3 15,3 18,1 21,7 24,6 26,1 26,3 26,0 24,9 22,3 18,9 15,6 21,2 


21 Hà Đông 14,4 15,5 18,2 21,6 24,0 25,8 26,2 25,8 24,4 21,7 18,4 15,2 20,9 


22 Sơn Tây 14,1 15,2 18,0 21,3 24,1 25,7 25,9 25,6 24,6 21,9 18,5 15,2 20,8 


23 Ba Vì 13,8 15,2 17,7 21,3 23,9 25,5 25,6 25,3 24,2 21,5 17,8 14,4 20,5 


24 Hòa Bình 13,8 15,2 18,2 21,6 23,8 25,1 25,3 25,1 23,9 21,2 17,8 14,6 20,5 


25 Hải Dương 14,0 15,3 18,1 21,5 24,5 26,1 26,6 26,0 24,8 21,9 18,2 14,8 21,0 


26 Hưng Yên 14,0 15,0 17,8 21,4 24,2 25,8 26,3 25,8 24,6 21,8 18,4 15,1 20,8 


27 Phù Liễn 14,2 14,9 17,5 20,9 24,0 25,4 25,9 25,2 24,2 21,8 18,6 15,5 20,7 


28 Thái Bình 14,2 15,3 17,8 21,4 24,5 26,0 26,7 25,9 24,6 21,7 18,3 15,0 20,9 


29 Nam Định 14,4 15,3 17,9 21,5 24,6 26,2 26,7 26,1 25,0 22,2 18,8 15,6 21,2 


30 Ninh Bình 14,6 15,4 18,0 21,5 24,5 26,1 26,5 26,0 24,9 22,5 19,2 15,9 21,3 


31 Thanh Hóa 15,0 15,8 18,1 21,5 24,6 26,0 26,3 25,7 24,4 22,1 19,0 15,9 21,2 


32 Vinh 15,6 16,2 18,5 21,8 24,7 26,2 26,4 25,7 24,3 22,2 19,3 16,4 21,5 
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Bảng 2.4 Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (oC) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


33 Hà Tĩnh 15,6 16,5 18,7 21,9 24,5 26,0 26,1 25,6 24,2 22,0 19,3 16,4 21,4 


34 Đồng Hới 16,6 17,4 19,5 22,2 24,7 26,5 26,5 25,9 24,1 22,4 20,0 17,4 21,9 


35 Đông Hà 17,7 18,3 20,2 22,8 24,9 26,3 26,2 25,7 24,3 22,9 20,6 18,3 22,4 


36 Huế 17,6 18,2 20,3 22,8 24,4 25,3 25,2 25,1 24,1 22,7 20,8 18,4 22,1 


37 Hoàng Sa 21,7 22,2 23,6 25,6 27,1 27,4 27,1 26,8 26,1 25,3 24,4 22,9 25,0 


38 Đà Nẵng 19,1 20,0 21,5 23,5 24,9 25,6 25,4 25,4 24,3 23,3 21,8 19,7 22,9 


39 Quảng 
Ngãi 19,2 19,7 21,1 23,1 24,7 25,2 24,9 24,9 24,1 23,2 21,8 19,9 22,6 


40 Quy Nhơn 21,1 21,6 23,0 24,9 26,2 26,8 26,8 26,9 25,6 24,5 23,4 21,8 24,4 


41 Tuy Hòa 21,1 21,3 22,5 24,0 25,4 25,9 25,6 25,5 24,7 24,0 23,3 21,8 23,8 


42 Nha Trang 21,3 21,8 22,9 24,6 25,5 25,6 25,4 25,4 24,7 24,0 23,3 22,0 23,9 


43 Cam Ranh 21,7 22,0 23,1 24,7 25,5 25,6 25,3 25,4 24,6 23,9 23,3 22,3 24,0 


44 Trường Sa 25,2 25,5 26,3 27,2 27,5 26,5 26,1 26,1 26,0 26,0 25,7 25,2 26,1 


45 Kon Tum 14,5 16,3 18,6 20,9 21,8 21,9 21,6 21,5 21,0 19,6 17,7 15,5 19,2 


46 Pleiku 13,9 15,3 17,5 19,5 20,4 20,4 20,0 20,1 19,7 18,6 16,9 14,9 18,1 


47 Buôn Ma 
Thuột 17,6 18,4 19,7 21,5 22,0 21,8 21,3 21,3 21,1 20,5 19,4 18,1 20,2 


48 Đà Lạt 11,5 11,7 12,8 14,7 16,1 16,4 16,1 16,2 15,9 15,1 14,5 12,9 14,5 


49 Phan Thiết 21,2 22,0 23,6 25,3 25,7 25,1 24,7 24,7 24,5 24,2 23,3 21,9 23,9 


50 Phước 
Long 18,8 19,7 21,3 22,9 23,4 23,1 22,8 22,8 22,6 21,9 20,6 19,0 21,6 


51 Tây Ninh 20,9 21,9 23,3 24,8 25,0 24,4 24,1 24,2 24,0 23,6 22,7 21,0 23,3 


52 Tân Sơn 
Nhất 21,1 22,5 24,4 25,8 25,2 24,6 24,3 24,3 24,4 23,9 22,8 21,4 23,7 


53 Vũng Tầu 22,8 23,7 25,3 26,6 26,4 25,6 25,1 25,2 25,0 24,8 24,3 23,1 24,8 


54 Côn Sơn 24,0 23,9 24,4 25,2 25,2 25,0 25,0 25,0 24,7 24,5 25,0 24,4 24,7 


55 Mộc Hóa 22,2 22,4 23,4 24,8 25,3 24,9 24,5 24,9 25,2 25,2 24,4 22,5 24,1 


56 Càng Long 22,7 22,9 23,9 25,0 25,3 24,8 24,5 24,4 24,5 24,5 24,2 23,0 24,1 


57 Mỹ Tho 22,0 22,7 24,0 25,3 25,4 24,9 24,5 24,4 24,5 24,2 23,6 22,1 24,0 


58 Cần Thơ 22,1 22,6 23,7 24,9 25,0 24,5 24,3 24,2 24,3 24,3 24,1 22,6 23,9 


59 Sóc Trăng 22,0 22,4 23,4 24,6 24,7 24,6 24,4 24,3 24,3 24,3 23,8 22,4 23,8 


60 Cao Lãnh 22,1 22,3 23,6 24,9 25,3 24,9 24,6 24,8 25,0 25,0 24,5 22,7 24,1 


61 Phú Quốc 22,5 23,5 24,6 25,4 25,6 25,3 25,0 24,9 24,7 24,3 24,0 22,9 24,4 


62 Rạch Giá 22,4 22,8 24,0 25,4 26,0 25,8 25,6 25,4 25,5 25,1 24,5 22,8 24,6 


63 Châu Đốc 22,3 22,5 23,4 24,8 25,4 25,0 24,8 25,1 25,4 25,2 24,8 22,9 24,3 


64 Cà Mau 22,5 22,6 23,5 24,5 25,2 24,9 24,7 24,6 24,7 24,6 24,2 23,0 24,1 
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Bảng 2.5 Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (oC) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 34,3 38,0 39,0 41,0 42,5 39,1 37,5 38,9 38,0 37,0 37,0 34,0 42,5 


2 Điện Biên 32,4 33,9 36,1 38,5 38,6 37,9 36,0 35,2 35,0 35,5 32,4 31,2 38,6 


3 Sơn La 30,6 34,6 36,3 37,3 38,0 35,0 35,3 35,0 33,3 33,9 31,3 30,7 38,0 


4 Lao Cai 31,4 34,6 38,0 38,1 41,0 40,1 39,7 40,0 36,8 37,2 33,2 31,5 41,0 


5 Sa Pa 23,0 29,2 28,1 29,8 28,8 29,4 28,5 29,6 27,2 27,2 26,7 24,0 29,8 


6 Yên Bái 29,6 34,8 35,5 36,9 40,0 39,3 39,8 39,6 37,3 37,2 33,1 30,8 40,0 


7 Hà Giang 30,0 39,8 35,3 38,3 40,1 38,9 40,0 39,0 38,4 38,2 33,1 30,8 40,1 


8 Tuyên 
Quang 30,0 33,2 36,0 39,4 41,0 38,9 38,3 38,2 37,3 35,0 34,3 32,6 41,0 


9 Cao Bằng 32,3 35,9 37,1 38,3 39,9 40,5 38,7 38,3 37,8 36,9 33,7 32,3 39,9 


10 Lạng Sơn 31,6 36,4 36,7 38,6 39,8 37,6 37,6 37,1 36,6 35,2 33,0 32,2 39,8 


11 Bắc Kạn 30,8 35,8 36,4 37,3 40,5 39,4 37,8 37,4 36,7 34,2 32,9 31,9 40,5 


12 Thái 
Nguyên 31,1 40,7 35,7 37,7 39,4 39,5 38,8 38,4 37,4 34,9 34,0 30,6 40,7 


13 Tam Đảo 26,2 28,8 30,7 32,1 33,4 33,1 31,8 32,4 30,8 2905,0 27,3 24,7 33,4 


14 Việt Trì 31,8 32,9 35,2 38,5 41,2 40,5 39,1 39,2 36,8 34,7 34,8 32,0 41,2 


15 Vĩnh Yên 31,4 33,1 36,3 37,9 41,1 40,2 39,2 38,1 36,7 34,4 33,9 31,5 41,1 


16 Uông Bí 30,8 29,0 33,6 35,2 37,0 37,9 37,8 36,5 35,4 34,9 31,7 32,1 37,9 


17 Cửa Ông 28,7 29,8 33,5 33,6 35,6 37,4 38,8 36,8 35,8 34,1 32,3 29,6 38,8 


18 Hồng Gai 28,8 29,5 32,0 34,6 36,1 37,0 37,9 36,5 36,3 33,6 33,8 29,7 37,9 


19 Bắc Giang 30,8 31,3 33,6 36,3 38,7 39,1 37,6 37,1 37,0 34,8 33,5 30,0 39,1 


20 Hà Nội 33,1 35,1 36,8 38,8 42,8 40,4 40,0 39,0 37,1 35,7 34,7 31,9 42,8 


21 Hà Đông 31,3 34,9 38,9 39,9 37,9 39,5 38,3 37,7 36,2 34,6 34,6 30,7 39,9 


22 Sơn Tây 31,4 33,3 37,6 37,6 40,5 41,0 39,7 38,7 36,7 35,0 34,0 31,2 41,0 


23 Ba Vì 31,9 34,4 38,8 38,2 41,6 40,2 39,5 38,5 37,3 34,4 35,0 32,4 41,6 


24 Hòa Bình 34,1 35,7 38,5 39,7 41,2 39,9 39,3 39,0 36,7 39,0 35,2 33,2 41,2 


25 Hải Dương 29,6 31,6 33,2 36,5 38,6 38,2 38,2 36,5 36,1 33,8 33,1 30,0 38,6 


26 Hưng Yên 32,0 32,6 37,0 37,4 38,5 39,4 38,4 37,5 35,2 34,0 34,5 30,5 39,4 


27 Phù Liễn 30,4 34,4 35,4 37,4 41,5 38,5 38,5 39,4 37,4 36,6 33,1 30,0 41,5 


28 Thái Bình 31,7 31,9 35,9 37,0 38,0 39,0 39,2 37,2 36,3 33,9 32,5 30,1 39,2 


29 Nam Định 32,3 35,2 36,7 38,3 39,5 40,1 39,4 37,6 35,8 36,4 34,4 31,3 40,1 


30 Ninh Bình 32,4 33,3 36,6 38,8 40,4 40,1 39,3 37,9 36,6 34,1 33,4 30,0 40,4 


31 Thanh Hóa 33,0 35,8 35,9 41,5 41,9 41,3 42,0 41,8 38,3 37,2 35,2 31,4 42,0 


32 Vinh 34,9 35,5 39,1 39,9 41,1 42,1 41,1 39,5 39,4 37,0 36,1 31,6 42,1 
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Bảng 2.5 Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng và năm (oC) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


33 Hà Tĩnh 32,4 35,8 38,1 39,9 40,2 40,1 39,9 39,7 38,0 35,2 33,4 29,8 40,2 


34 Đồng Hới 34,7 37,2 39,8 41,2 42,2 41,8 40,9 41,5 40,9 39,6 38,1 29,6 42,2 


35 Đông Hà 34,6 37,9 39,8 42,1 41,7 41,4 39,7 39,4 38,9 34,7 34,6 33,0 42,1 


36 Huế 33,6 36,3 38,6 39,9 41,3 40,7 39,6 39,7 39,7 36,1 38,8 32,2 41,3 


37 Hoàng Sa 31,3 30,8 33,1 34,3 35,9 35,9 35,1 35,0 34,0 34,1 32,8 30,4 35,9 


38 Đà Nẵng 37,4 37,0 39,9 40,4 40,9 40,4 40,6 39,5 38,2 35,8 32,8 31,0 40,9 


39 Quảng 
Ngãi 33,6 35,3 37,6 39,4 39,5 41,4 40,3 40,3 39,0 34,6 33,7 32,1 41,4 


40 Quy Nhơn 33,3 35,4 38,3 36,8 40,7 40,9 42,1 40,9 39,0 37,3 33,7 32,7 42,1 


41 Tuy Hòa 33,7 36,5 36,3 39,2 40,5 39,4 38,3 38,4 38,4 36,0 34,5 33,1 40,5 


42 Nha Trang 31,9 33,3 34,2 35,9 38,5 39,5 39,0 39,5 38,3 34,8 34,3 32,8 39,5 


43 Cam Ranh 31,5 33,0 33,9 37,1 38,1 37,7 37,4 39,0 37,3 33,4 32,4 32,0 39,0 


44 Trường Sa 31,7 31,3 32,7 34,5 34,1 34,5 32,9 34,0 33,4 33,0 32,2 31,0 34,5 


45 Kon Tum 33,9 36,2 37,1 37,9 39,0 35,6 33,7 33,3 32,6 33,5 33,0 32,8 39,0 


46 Pleiku 32,8 35,0 35,9 36,0 35,1 33,1 32,0 31,6 32,5 32,8 32,0 31,3 36,0 


47 Buôn Ma 
Thuột 34,1 36,6 37,6 39,4 37,0 35,1 32,9 32,5 32,7 33,1 32,6 32,4 39,4 


48 Đà Lạt 30,0 31,0 31,5 30,9 39,7 30,0 29,2 39,0 29,7 30,0 29,2 29,2 31,5 


49 Phan Thiết 35,4 34,0 35,8 37,2 37,7 37,6 35,9 36,0 36,1 34,7 34,5 34,5 37,7 


50 Phước 
Long 35,4 38,0 38,4 38,5 38,0 43,4 34,9 36,0 34,3 36,0 34,7 35,2 43,4 


51 Tây Ninh 36,2 36,4 38,5 39,9 39,0 37,6 37,3 35,2 35,6 34,0 34,3 34,8 39,9 


52 Tân Sơn 
Nhất 36,4 38,7 39,4 40,0 39,0 37,5 35,2 35,0 35,3 34,9 35,0 36,3 40,0 


53 Vũng Tầu 32,5 32,9 34,2 36,2 36,0 34,7 33,8 33,8 33,8 33,3 33,7 32,8 36,2 


54 Côn Sơn 31,6 31,8 32,6 35,1 35,5 34,5 34,0 33,5 32,9 32,5 32,0 31,0 35,5 


55 Mộc Hóa 34,8 35,8 37,2 38,2 38,6 37,0 35,4 35,0 34,3 33,5 33,5 33,7 38,6 


56 Càng Long 34,1 34,8 35,8 36,8 36,8 35,3 34,1 34,1 33,9 33,1 32,5 32,3 36,8 


57 Mỹ Tho 34,8 34,9 36,8 38,2 38,9 36,4 36,5 35,8 35,4 35,5 36,2 34,5 38,9 


58 Cần Thơ 34,2 35,2 38,5 40,0 38,3 37,3 36,8 35,5 34,8 35,8 34,2 34,0 40,0 


59 Sóc Trăng 35,3 35,6 36,7 37,1 37,8 35,5 34,5 34,0 33,6 33,8 32,9 32,5 37,8 


60 Cao Lãnh 34,1 34,5 36,7 37,4 37,0 35,4 34,8 34,2 34,3 33,2 32,7 32,5 37,4 


61 Phú Quốc 35,1 35,3 38,1 37,5 37,0 33,7 33,3 33,4 33,3 34,5 33,2 34,6 38,1 


62 Rạch Giá 35,6 35,4 37,8 37,9 37,7 34,2 33,7 33,4 34,4 33,9 33,2 34,8 37,9 


63 Châu Đốc 34,9 36,4 37,0 38,3 36,8 35,7 35,4 35,0 34,2 33,4 33,6 33,5 38,3 


64 Cà Mau 35,2 36,2 36,8 38,3 38,2 35,9 34,7 34,2 34,4 33,9 33,6 33,1 38,3 
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Bảng 2.6 Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (oC) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 3,4 7,1 8,1 12,9 14,1 18,2 20,7 19,1 16,4 10,0 7,5 3,6 3,4 


2 Điện Biên -1,3 4,8 5,3 11,4 14,8 17,4 18,7 10,7 15,0 7,7 4,0 0,4 -1,3 


3 Sơn La -0,8 3,9 4,8 8,4 13,7 15,2 17,2 15,4 13,4 7,0 3,6 -0,8 -0,8 


4 Lao Cai 1,4 5,6 6,8 10,0 14,8 18,7 20,0 17,3 15,8 8,8 5,8 2,8 1,4 


5 Sa Pa -2,0 -1,3 -3,5 3,0 8,2 10,8 7,0 10,4 8,7 5,6 1,0 -3,2 -3,5 


6 Yên Bái 3,3 5,1 6,8 11,0 16,8 18,6 19,5 18,3 16,9 11,3 6,8 2,9 2,9 


7 Hà Giang 1,5 4,9 5,4 10,0 15,2 17,3 20,1 18,1 14,3 9,8 6,5 2,0 1,5 


8 Tuyên Quang 2,4 5,2 7,1 12,2 16,5 18,8 20,2 19,9 16,9 10,5 7,1 2,9 2,4 


9 Cao Bằng -0,9 1,8 3,1 6,6 13,7 15,6 18,2 16,7 14,2 7,2 3,6 -1,3 -1,3 


10 Lạng Sơn -2,1 -1,7 0,9 6,2 11,1 15,1 18,6 17,0 13,2 7,1 1,7 -1,5 -2,1 


11 Bắc Kạn -0,9 2,4 4,9 10,4 14,9 16,5 18,7 19,8 13,7 8,5 4,0 -1,0 -1,0 


12 Thái Nguyên 3,0 1,3 6,1 12,6 16,4 19,7 20,5 21,7 16,3 10,2 7,2 3,2 1,3 


13 Tam Đảo 0,4 0,0 0,5 5,3 9,5 14,3 16,2 17,3 10,6 9,1 4,5 1,1 0,0 


14 Việt Trì 5,0 5,4 7,7 13,0 16,7 20,1 20,3 21,7 17,3 13,1 9,7 5,3 5,0 


15 Vĩnh Yên 3,7 5,0 7,7 13,2 16,3 20,4 21,1 21,8 17,4 13,1 8,9 4,4 3,7 


16 Uông Bí 3,3 5,4 6,1 11,4 16,6 19,6 21,9 21,6 16,7 12,7 6,7 1,1 1,1 


17 Cửa Ông 4,6 4,7 6,0 11,1 16,8 17,9 20,9 20,5 16,6 13,3 8,2 5,0 4,6 


18 Hồng Gai 5,0 5,3 7,1 11,4 15,9 18,4 21,4 21,1 16,6 14,0 9,0 1,7 1,7 


19 Bắc Giang 3,4 4,6 5,9 12,2 16,1 19,2 21,8 21,6 17,2 10,3 6,7 2,8 2,8 


20 Hà Nội 2,7 5,0 7,0 9,8 15,4 20,0 21,0 20,9 16,1 12,4 6,8 5,1 2,7 


21 Hà Đông 5,4 6,1 7,3 13,3 16,5 20,8 22,5 21,9 19,0 12,0 8,4 3,6 3,6 


22 Sơn Tây 4,6 5,4 4,5 13,0 17,3 20,4 19,5 19,8 17,2 15,4 9,2 5,1 4,5 


23 Ba Vì 4,0 6,1 7,0 12,4 17,1 20,1 19,9 21,7 17,3 12,8 6,8 2,8 2,8 


24 Hòa Bình 1,9 5,0 7,2 11,1 16,7 18,6 19,6 21,9 16,1 10,8 5,1 2,0 1,9 


25 Hải Dương 4,1 5,0 6,5 11,9 16,6 18,9 21,5 21,8 16,5 13,0 8,1 3,2 3,2 


26 Hưng Yên 4,9 5,3 6,6 12,2 16,5 19,4 20,6 21,8 16,5 12,5 8,4 4,8 4,8 


27 Phù Liễn 5,9 4,5 6,1 10,4 15,5 18,4 20,3 20,4 15,6 12,7 9,0 4,9 4,5 


28 Thái Bình 4,1 5,5 6,7 12,8 16,9 19,4 21,9 21,6 16,5 11,6 9,1 4,4 4,1 


29 Nam Định 4,6 5,3 6,4 12,1 17,2 19,2 21,3 22,3 16,7 13,3 6,7 5,1 4,6 


30 Ninh Bình 5,7 5,7 7,5 12,6 17,7 19,1 21,6 21,9 16,8 13,4 10,6 5,8 5,7 


31 Thanh Hóa 5,4 6,6 7,7 12,2 15,2 19,5 20,0 18,9 16,3 13,2 6,7 5,6 5,4 


32 Vinh 4,0 7,0 7,3 11,4 14,8 19,7 21,5 19,0 16,7 14,3 8,4 5,2 5,2 


33 Hà Tĩnh 7,3 8,0 8,2 13,3 17,3 19,5 22,0 22,3 17,0 15,1 11,3 6,8 6,8 
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Bảng 2.6 Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (oC) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


34 Đồng Hới 7,7 8,0 8,0 11,7 15,1 19,2 20,5 19,9 17,8 14,6 12,0 7,8 7,7 


35 Đông Hà 10,0 11,2 9,4 15,8 17,4 21,5 22,2 22,7 18,6 16,9 13,3 9,8 9,4 


36 Huế 8,8 11,0 10,7 14,1 17,7 20,9 19,8 21,0 19,1 15,9 12,9 9,5 8,8 


37 Hoàng Sa 14,9 18,1 18,7 19,1 21,7 23,0 22,4 21,0 21,6 21,2 18,9 13,8 13,8 


38 Đà Nẵng 10,2 13,1 12,7 16,7 20,6 21,6 21,1 20,4 19,8 15,1 13,3 9,2 9,2 


39 Quảng Ngãi 12,4 14,1 13,4 17,3 19,6 20,0 21,1 20,0 20,6 17,0 15,5 12,9 12,4 


40 Quy Nhơn 15,2 15,7 15,8 19,4 19,1 21,7 20,6 20,7 20,5 17,9 15,0 15,5 15,2 


41 Tuy Hòa 15,2 16,1 16,4 18,8 21,4 21,9 21,7 22,0 20,9 19,1 17,7 15,2 15,2 


42 Nha Trang 14,6 14,6 16,4 19,4 19,7 19,8 20,6 21,5 21,3 18,8 16,9 15,1 14,6 


43 Cam Ranh 14,4 16,4 17,1 19,9 21,5 21,1 21,3 21,0 21,6 19,3 18,7 15,7 14,4 


44 Trường Sa 22,1 21,5 21,4 23,1 21,2 22,9 21,9 22,2 21,9 22,6 22,0 21,7 21,2 


45 Kon Tum 5,5 7,9 8,7 15,5 18,0 18,8 18,1 18,0 16,3 11,9 8,9 5,9 5,5 


46 Pleiku 5,6 6,8 5,9 10,0 14,6 16,6 15,6 14,8 13,7 11,0 5,8 5,8 5,6 


47 Buôn Ma 
Thuột 


9,1 12,0 12,3 16,7 14,4 17,9 18,4 14,4 13,4 14,9 10,7 7,4 7,4 


48 Đà Lạt -0,1 3,8 4,2 4,0 10,2 10,9 10,0 11,2 11,0 8,1 4,4 3,9 -0,1 


49 Phan Thiết 14,2 16,3 17,2 19,9 22,0 21,7 20,8 20,6 21,7 20,3 18,1 12,4 12,4 


50 Phước Long 13,0 14,6 15,0 15,0 19,8 17,1 15,4 19,9 19,9 16,5 13,2 13,0 13,0 


51 Tây Ninh 15,3 17,9 16,8 21,4 21,9 19,3 20,8 21,2 20,3 18,5 16,9 13,9 13,9 


52 Tân Sơn Nhất 13,8 16,0 17,4 20,0 20,0 19,0 16,2 20,0 16,3 16,5 15,9 13,9 13,8 


53 Vũng Tầu 16,8 18,4 16,8 21,0 18,7 17,9 20,0 18,2 18,6 19,0 17,1 15,0 15,0 


54 Côn Sơn 17,9 17,7 19,0 19,2 21,3 21,5 20,6 21,0 21,4 21,1 19,0 19,7 17,7 


55 Mộc Hóa 16,4 18,0 16,2 22,3 21,7 21,9 21,3 21,6 22,1 21,3 18,7 15,7 15,7 


56 Càng Long 18,4 19,1 18,5 21,9 22,5 21,4 21,8 21,7 22,3 21,5 19,6 17,2 17,2 


57 Mỹ Tho 14,9 15,9 15,7 19,4 21,5 21,2 19,6 21,2 21,2 19,9 18,6 16,1 14,9 


58 Cần Thơ 14,8 17,3 17,5 19,2 18,7 19,0 19,5 19,7 17,8 18,7 17,5 16,5 14,8 


59 Sóc Trăng 13,9 13,1 16,9 18,8 19,5 21,8 21,3 21,3 19,5 15,7 18,0 13,0 13,0 


60 Cao Lãnh 16,1 18,1 15,8 20,0 21,7 21,5 21,9 22,0 22,4 21,3 19,5 16,8 15,8 


61 Phú Quốc 16,0 16,0 18,5 21,0 22,1 21,2 21,8 21,6 22,0 20,8 16,0 17,1 16,0 


62 Rạch Giá 14,8 16,9 17,1 21,5 22,0 21,7 21,9 21,9 22,2 21,3 19,0 16,3 14,8 


63 Châu Đốc 17,0 18,5 17,5 21,0 21,9 20,0 21,1 21,0 21,2 22,2 19,8 16,8 16,8 


64 Cà Mau 15,3 16,9 18,1 19,0 21,9 21,1 21,2 21,3 21,7 21,4 19,7 16,8 15,3 
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Bảng 2.7 Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (oC) 


Tháng 


TT 


Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Năm 


1 Lai Châu 9,8 11,4 13,2 12,4 10,2 7,8 7,5 8,3 9,3 9,4 9,4 9,6 9,9 


2 Điện Biên 11,6 12,8 13,6 11,9 10,0 7,8 7,1 7,4 8,6 9,8 10,9 11,6 10,3 


3 Sơn La 10,3 10,8 11,6 11,2 9,8 7,9 7,5 7,8 8,8 9,3 9,9 10,7 9,6 


4 Lao Cai 6,8 6,8 7,4 7,7 8,5 8,0 7,8 8,0 8,0 7,5 7,6 7,6 7,7 


5 Sa Pa 6,3 6,6 7,4 7,4 6,1 5,2 5,3 5,7 5,7 5,5 5,8 6,5 6,1 


6 Yên Bái 5,6 5,1 5,2 5,9 7,5 7,5 7,4 7,7 7,9 7,3 7,4 7,2 6,8 


7 Hà Giang 6,3 6,1 6,5 7,1 8,0 7,8 7,8 8,3 8,6 8,0 8,2 7,8 7,5 


8 Tuyên Quang 5,9 5,4 5,6 6,4 7,8 7,6 7,6 7,6 7,8 7,7 7,8 7,5 7,1 


9 Cao Bằng 7,5 7,0 7,2 7,9 8,7 8,3 8,3 8,6 9,3 9,1 9,1 9,3 8,4 


10 Lạng Sơn 7,5 6,7 6,6 7,1 8,1 7,6 7,6 7,5 8,1 8,7 8,9 9,1 7,8 


11 Bắc Kạn 7,0 6,2 6,2 7,0 8,5 8,2 8,0 8,3 8,8 8,8 9,1 9,0 7,9 


12 Thái Nguyên 6,1 5,3 5,0 5,7 7,3 7,2 7,3 7,2 7,6 7,8 8,0 7,6 6,9 


13 Tam Đảo 4,5 4,4 4,4 4,9 5,7 5,3 5,2 5,1 5,2 5,3 5,5 5,5 5,1 


14 Việt Trì 5,3 4,8 5,0 5,8 7,3 7,0 6,9 6,7 6,8 6,8 6,8 6,6 6,3 


15 Vĩnh Yên 5,4 4,9 4,9 5,7 7,1 7,0 6,9 6,5 6,8 7,0 7,0 6,8 6,3 


16 Uông Bí 6,1 5,1 4,6 5,0 6,0 6,0 5,9 5,9 6,6 7,4 8,2 7,9 6,3 


17 Cửa ông 5,4 4,7 4,8 5,3 6,4 6,2 6,2 6,5 6,8 6,7 6,8 6,7 6,0 


18 Hồng Gai 5,5 4,5 4,3 4,7 5,6 5,5 5,5 6,0 6,4 6,6 6,9 6,8 5,7 


19 Bắc Giang 6,1 5,0 4,7 5,3 6,8 6,7 6,4 6,2 6,7 7,4 7,8 7,6 6,4 


20 Hà Nội 5,4 4,8 4,8 5,5 6,8 6,8 6,8 6,3 6,3 6,5 6,4 6,4 6,0 


21 Hà Đông 5,5 4,7 4,9 5,6 7,1 7,2 7,0 6,4 6,5 7,0 6,9 7,0 6,3 


22 Sơn Tây 5,6 5,1 5,2 6,2 7,4 7,2 7,2 6,8 6,7 7,1 7,0 6,9 6,6 


23 Ba Vì 5,6 5,1 5,3 6,1 7,5 7,4 7,3 7,0 7,1 7,2 7,5 7,5 6,7 


24 Hòa Bình 6,7 6,2 6,4 7,5 8,9 8,5 8,3 7,7 7,7 7,8 8,0 8,0 7,6 


25 Hải Dương 5,5 4,4 4,1 4,8 6,1 6,2 5,8 5,6 5,8 6,5 7,1 7,1 5,7 


26 Hưng Yên 5,5 4,7 4,5 5,3 6,7 6,6 6,4 5,9 5,9 6,5 6,8 6,6 6,0 


27 Phù Liễn 5,6 4,8 4,5 5,3 6,5 6,4 6,2 6,3 6,5 6,9 6,9 6,7 6,0 


28 Thái Bình 5,1 4 4,1 4,8 6,0 6,2 5,9 5,7 5,7 6,4 6,7 6,6 5,6 


29 Nam Định 5,2 4,4 4,4 5,1 6,4 6,4 6,2 5,7 5,5 6,0 6,2 6,2 5,6 


30 Ninh Bình 5 4,4 4,4 5,2 6,4 6,4 6,3 5,8 5,5 5,6 5,8 5,8 5,5 


31 Thanh Hóa 5,2 4,4 4,6 5,4 6,7 7,0 7,0 6,5 6,2 6,2 6,3 6,3 6,0 


32 Vinh 4,8 4,4 4,9 6,0 7,4 7,5 7,8 7,2 6,2 5,5 5,4 5,5 6,0 


33 Hà Tĩnh 5,0 4,3 5,1 6,3 7,7 7,7 8,2 7,5 6,4 5,6 5,2 5,3 6,2 
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Bảng 2.7 Biên độ ngày của nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm (oC) 


Tháng 


TT 


Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Năm 


34 Đồng Hới 5,1 4,6 5,3 6,3 7,5 7,2 7,4 7,2 6,6 5,6 5,2 5,1 6,1 


35 Đông Hà 5,8 5,8 7,2 8,6 9,0 8,2 8,5 8,1 7,2 5,8 5,2 5,1 7,0 


36 Huế 6,2 6,2 7,4 8,2 8,9 9,1 9,5 9,2 7,4 6,1 5,3 5,2 7,4 


37 Hoàng Sa 4,0 4,5 4,9 5,0 5,0 4,4 4,4 4,2 4,3 3,9 3,3 3,9 4,3 


38 Đà Nẵng 6,0 6,1 7,0 7,5 8,2 8,6 9,0 8,5 7,3 6,0 5,3 5,2 7,0 


39 Quảng Ngãi 6,5 7,4 8,4 8,8 8,9 9,0 9,5 9,3 7,9 6,4 5,6 5,4 7,8 


40 Quy Nhơn 5,8 6,6 6,9 6,9 7,6 7,6 7,8 7,9 7,4 5,9 4,7 4,7 6,6 


41 Tuy Hòa 5,4 6,4 7,3 7,9 8,5 8,2 8,6 8,4 7,6 5,6 4,5 4,6 6,9 


42 Nha Trang 5,6 5,9 6,4 6,4 6,8 6,9 7,0 7,1 6,8 5,7 4,9 4,9 6,2 


43 Cam Ranh 6,4 7,4 7,8 7,5 7,6 7,6 7,8 7,9 7,3 6,2 5,3 5,2 7,0 


44 Trường Sa 2,4 2,9 3,6 4,0 4,1 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9 3,5 2,8 3,6 


45 Kon Tum 13,5 13,9 13,9 12,2 9,7 7,6 7,3 7,2 7,9 9,2 10 11,3 10,4 


46 Pleiku 12,4 13,1 13,1 11,5 8,9 6,9 6,7 6,1 7,0 8,2 9,1 10,6 9,5 


47 Buôn Ma Thuột 10,2 11,9 13,1 12,1 10 8,1 8,1 7,7 8,0 8,1 8,0 8,3 9,5 


48 Đà Lạt 10,9 12,2 12,4 10,5 8,5 7,0 6,8 6,4 6,9 7,5 7,3 8,3 8,7 


49 Phan Thiết 8,0 7,4 6,9 6,6 6,9 7,0 6,8 6,7 6,6 6,7 7,4 7,9 7,0 


50 Phước Long 12,9 13,5 13,3 11,6 9,8 8,0 7,8 7,4 7,8 8,6 10,3 11,6 10,2 


51 Tây Ninh 11,2 11,5 11,5 10,4 9,0 8,1 7,8 7,4 7,3 7,4 8,5 10,0 9,2 


52 Tân Sơn Nhất 10,5 10,4 9,5 8,8 8,8 7,8 7,7 7,5 6,9 7,3 8,2 9,4 8,6 


53 Vũng Tầu 6,3 5,7 5,2 5,2 5,7 5,9 5,7 5,6 5,6 5,5 5,8 6,4 5,7 


54 Côn Sơn 3,8 4,7 5,8 6,5 6,7 5,9 5,5 5,3 5,5 5,4 4,1 3,5 5,2 


55 Mộc Hóa 9,2 10 10,5 10,1 8,6 7,7 7,6 6,7 6,0 5,6 6,4 8,1 8,1 


56 Càng Long 6,9 7,4 7,9 8,1 7,4 6,7 6,5 6,3 6,1 5,8 5,8 6,3 6,8 


57 Mỹ Tho 8,2 8,1 8,2 8,2 7,8 7,0 6,9 6,7 6,5 6,3 6,8 7,7 7,3 


58 Cần Thơ 7,9 8,3 8,8 8,5 7,9 7,1 6,8 6,5 6,4 6,2 6,1 6,7 7,2 


59 Sóc Trăng 8,3 8,8 9,3 9,3 8,2 7,0 6,7 6,4 6,4 6,3 6,5 7,2 7,5 


60 Cao Lãnh 8,0 8,7 9,3 9,1 8,0 7,0 6,8 6,2 5,8 5,3 5,4 6,7 7,2 


61 Phú Quốc 7,9 7,6 7,5 6,9 5,8 4,7 4,5 4,3 4,5 5,6 6,3 7,1 6,1 


62 Rạch Giá 8,2 9,0 9,1 8,2 6,2 4,8 4,5 4,3 4,5 5,6 5,9 6,9 6,4 


63 Châu Đốc 8,1 9,0 9,9 9,7 7,8 7,0 6,9 6,2 5,6 5,4 5,5 6,7 7,3 


64 Cà Mau 8,1 8,8 9,4 9,5 8,0 6,9 6,7 6,5 6,3 6,2 6,3 6,8 7,4 
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Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Trạm Lai Châu 


1 15,1 16,2 18,9 22,0 23,9 24,9 24,7 24,7 23,6 21,5 18,2 15,0 


2 14,9 15,9 18,4 21,6 23,6 24,7 24,5 24,5 23,4 21,3 18,0 14,8 


3 14,8 15,6 18,1 21,3 23,4 24,6 24,4 24,3 23,2 21,2 17,8 14,7 


4 14,6 15,4 17,8 21,0 23,2 24,5 24,3 24,2 23,1 21,0 17,7 14,5 


5 14,5 15,2 17,6 20,8 23,1 24,4 24,2 24,1 23,0 20,9 17,5 14,4 


6 14,5 15,1 17,5 20,7 23,0 24,4 24,2 24,1 22,9 20,9 17,5 14,3 


7 14,4 15,1 17,5 20,9 23,4 24,7 24,5 24,3 23,1 21,0 17,5 14,3 


8 14,7 15,4 18,0 21,8 24,4 25,5 25,2 25,1 24,0 21,8 18,1 14,6 


9 15,3 16,4 19,2 23,3 25,7 26,3 26,0 26,2 25,2 23,1 19,2 15,4 


10 16,5 18,0 21,1 25,3 27,2 27,4 26,9 27,5 26,7 24,6 20,6 16,8 


11 18,0 20,0 23,1 27,1 28,2 28,3 27,7 28,5 27,9 26,0 22,2 18,4 


12 19,6 21,9 25,1 28,9 29,7 29,2 28,5 29,5 29,1 27,2 23,6 20,0 


13 21,0 23,5 26,9 30,5 30,6 29,9 29,3 30,4 30,2 28,2 24,7 21,3 


14 22,0 24,6 28,0 31,3 30,9 30,0 29,5 30,7 30,6 28,6 25,3 22,1 


15 22,6 25,2 28,6 31,7 30,9 30,1 29,6 30,9 30,8 28,7 25,5 22,6 


16 22,6 25,2 28,7 31,5 30,9 30,0 29,5 30,8 30,6 28,3 25,1 22,4 


17 21,4 24,4 27,8 30,6 30,3 29,5 29,1 30,2 29,4 26,7 23,3 20,8 


18 19,9 22,4 25,8 28,8 29,1 28,6 28,1 28,7 27,6 25,2 22,0 19,3 


19 18,7 20,8 24,1 27,1 27,7 27,5 27,0 27,4 26,4 24,1 20,9 18,2 


20 17,7 19,6 22,7 25,6 26,6 26,6 26,3 26,5 25,5 23,3 20,1 17,2 


21 17,0 18,7 21,6 24,6 25,7 26,1 25,7 25,9 24,9 22,8 19,5 16,5 


22 16,3 17,8 20,7 23,8 25,2 25,7 25,4 25,5 24,4 22,3 19,0 15,9 


23 15,9 17,2 20,0 23,1 24,7 25,4 25,1 25,1 24,0 21,9 18,6 15,5 


24 15,5 16,7 19,4 22,6 24,3 25,1 24,9 24,9 23,8 21,7 18,3 15,2 


Trạm Sa Pa 


1 7,7 9,1 12,5 15,6 17,9 18,7 18,8 18,5 17,0 14,6 11,5 8,4 


2 7,5 9,0 12,3 15,3 17,6 18,5 18,6 18,4 16,9 14,4 11,3 8,2 


3 7,4 8,8 12,2 15,2 17,4 18,4 18,5 18,2 16,7 13,9 11,2 8,1 


4 7,3 8,6 12,0 15,1 17,3 18,2 18,3 18,0 16,6 14,2 11,0 8,0 


5 7,2 8,5 11,9 15,0 17,2 18,1 18,2 17,9 16,5 14,1 11,0 7,9 


6 7,2 8,5 11,8 15,0 17,2 18,2 18,2 17,9 16,5 14,1 10,9 7,8 
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Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


7 7,1 8,4 12,0 15,4 17,6 18,6 18,7 18,5 16,9 14,4 11,1 7,8 


8 7,7 9,0 12,7 16,2 18,3 19,2 19,4 19,3 17,8 15,4 12,2 8,8 


9 8,4 9,7 13,4 16,9 18,9 19,7 20,0 20,0 18,6 16,1 13,0 9,7 


10 9,1 10,4 14,3 17,6 19,4 20,2 20,5 20,6 19,2 16,7 13,6 10,6 


11 9,7 11,1 15,2 18,3 19,9 20,6 20,9 21,0 19,6 17,1 14,1 11,2 


12 10,2 11,6 15,9 18,8 20,3 21,0 21,3 21,3 19,8 17,4 14,4 11,7 


13 10,6 12,0 16,2 19,4 20,7 21,3 21,5 21,5 20,1 17,5 14,5 11,9 


14 10,7 12,2 16,6 19,7 21,0 21,4 21,7 21,6 20,2 17,5 14,5 12,0 


15 10,5 12,1 16,5 19,7 21,1 21,4 21,7 21,6 20,2 17,4 14,2 11,8 


16 10,1 11,8 16,2 19,4 21,0 21,3 21,5 21,5 19,9 17,1 13,8 11,2 


17 9,3 11,1 15,5 18,8 20,5 20,9 21,1 21,0 19,5 16,5 12,9 10,1 


18 8,7 10,5 14,7 17,9 19,8 20,4 20,5 20,3 18,6 15,7 12,3 9,6 


19 8,5 10,2 14,2 17,2 19,1 19,7 19,8 19,5 17,9 15,3 12,1 9,4 


20 8,4 10,0 13,9 17,0 18,8 19,4 19,6 19,2 17,6 15,2 12,0 9,2 


21 8,2 9,8 13,6 16,6 18,7 19,3 19,4 19,0 17,5 15,0 11,8 9,1 


22 8,0 9,7 13,3 16,3 18,5 19,2 19,2 18,9 17,4 14,9 11,7 8,9 


23 7,9 9,5 13,1 16,2 18,3 19,1 19,1 18,7 17,2 14,8 11,7 8,7 


24 7,8 9,3 12,8 15,9 18,1 18,9 19,0 18,6 17,1 14,7 11,5 8,5 


Trạm Hà Giang 


1 14,7 16,1 18,9 22,7 24,6 25,9 25,9 25,6 24,3 21,8 18,5 14,7 


2 14,6 15,9 18,7 22,4 24,3 25,6 25,6 25,3 24,1 21,7 18,3 14,5 


3 14,4 15,8 18,5 22,2 24,0 25,4 25,4 25,1 23,9 21,5 18,2 14,5 


4 14,3 15,6 18,3 21,9 23,9 25,2 25,3 25,0 23,7 21,4 18,0 14,3 


5 14,2 15,5 18,2 21,8 23,7 25,1 25,2 24,9 23,6 21,3 17,9 14,3 


6 14,2 15,5 18,1 21,7 23,7 25,1 25,1 24,9 23,5 21,2 17,8 14,2 


7 14,2 15,5 18,1 21,8 24,0 25,5 25,4 25,2 23,8 21,4 17,9 14,2 


8 14,5 15,8 18,6 22,5 24,9 26,4 26,3 26,2 24,9 22,3 18,7 14,8 


9 14,9 16,3 19,2 23,4 25,9 27,4 27,2 27,3 26,1 23,4 19,8 15,6 


10 15,8 17,2 20,1 24,5 27,1 28,5 28,4 28,7 27,7 24,9 21,3 17,1 


11 16,8 18,2 21,1 25,4 28,0 29,5 29,4 29,8 29,0 26,2 22,7 18,7 


12 17,7 19,0 21,9 26,3 28,8 30,3 30,2 30,7 30,0 27,0 23,7 19,9 


13 18,4 19,6 22,7 27,0 29,6 31,0 30,8 31,4 30,6 27,7 24,5 20,8 
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Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


14 18,7 20,0 23,0 27,3 30,0 31,3 31,1 31,8 30,9 27,9 24,7 21,1 


15 18,7 20,2 23,2 27,5 30,2 31,4 31,2 31,9 31,0 27,9 24,6 21,1 


16 18,5 20,1 23,2 27,4 30,1 31,3 31,1 31,6 30,7 27,5 24,1 20,7 


17 17,9 19,6 22,7 27,0 29,7 30,8 30,6 30,8 29,8 26,4 22,8 19,5 


18 17,2 18,8 22,0 26,3 28,9 30,1 29,8 29,7 28,2 25,0 21,5 18,1 


19 16,6 18,1 21,2 25,4 27,9 29,0 28,7 28,4 26,9 24,0 20,6 17,1 


20 16,1 17,6 20,7 24,8 27,1 28,2 27,9 27,5 26,1 23,3 19,9 16,3 


21 15,7 17,2 20,3 24,3 26,5 27,6 27,3 26,9 25,5 22,8 19,4 15,8 


22 15,3 16,8 19,9 23,9 26,0 27,1 26,9 26,5 25,1 22,4 19,0 15,4 


23 15,1 16,6 19,6 23,4 25,5 26,6 26,5 26,1 24,7 22,1 18,7 15,1 


24 14,9 16,3 19,3 23,1 25,0 26,2 26,2 25,8 24,5 21,9 18,5 14,8 


Trạm Bãi Cháy 


1 15,4 16,1 18,5 22,3 25,7 27,5 27,7 27,0 25,6 23,3 19,8 16,3 


2 15,3 16,0 18,4 22,2 25,5 27,4 27,5 26,8 25,4 23,1 19,7 16,2 


3 15,3 15,9 18,3 22,1 25,4 27,2 27,3 26,6 25,3 23,0 19,6 16,1 


4 15,2 15,8 18,3 22,0 25,3 27,1 27,2 26,5 25,2 23,0 19,6 16,0 


5 15,2 15,8 18,2 22,0 25,2 26,9 27,1 26,4 25,1 22,9 19,5 16,0 


6 15,2 15,8 18,3 22,0 25,3 27,0 27,2 26,4 25,1 23,0 19,6 16,0 


7 15,2 15,8 18,4 22,3 25,8 27,5 27,7 26,8 25,6 23,4 19,8 16,1 


8 15,7 16,2 18,8 23,0 26,7 28,3 28,5 27,8 26,6 24,6 20,9 16,9 


9 16,3 16,7 19,2 23,5 27,3 28,9 29,0 28,5 27,4 25,5 21,9 17,8 


10 17,0 17,3 19,7 23,9 27,9 29,5 29,5 29,3 28,4 26,5 23,1 19,1 


11 17,7 17,8 20,1 24,3 28,3 29,8 29,9 29,7 29,0 27,1 23,9 20,0 


12 18,1 18,1 20,3 24,6 28,5 30,2 30,2 30,0 29,3 27,5 24,4 20,6 


13 18,4 18,4 20,6 24,8 28,7 30,4 30,4 30,2 29,5 27,7 24,5 20,8 


14 18,4 18,4 20,6 24,8 28,6 30,4 30,4 30,1 29,5 27,6 24,4 20,8 


15 18,3 18,3 20,5 24,7 28,4 30,2 30,3 30,0 29,4 27,4 24,2 20,6 


16 18,0 18,1 20,3 24,4 28,2 29,9 30,1 29,7 29,1 27,0 23,7 20,1 


17 17,5 17,8 20,0 24,1 27,8 29,6 29,7 29,4 28,6 26,3 22,9 19,4 


18 17,0 17,4 19,6 23,7 27,3 29,2 29,3 28,9 28,0 25,7 22,3 18,8 


19 16,7 17,1 19,4 23,4 26,8 28,7 28,8 28,5 27,6 25,2 21,7 18,2 


20 16,4 16,9 19,3 23,2 26,6 28,5 28,6 28,2 27,2 24,8 21,2 17,6 
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Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


21 16,1 16,7 19,1 23,0 26,4 28,3 28,4 28,0 26,8 24,4 20,8 17,2 


22 15,9 16,5 19,0 22,9 26,3 28,1 28,3 27,8 26,5 24,0 20,4 16,8 


23 15,7 16,3 18,9 22,8 26,1 27,9 28,1 27,5 26,1 23,7 20,1 16,6 


24 15,5 16,2 18,8 22,6 25,9 27,7 27,9 27,2 25,8 23,4 19,8 16,4 


Trạm Hà Nội 


1 15,3 16,2 18,9 22,5 25,6 27,0 27,6 27,2 26,1 23,4 20,0 16,7 


2 15,1 16,0 18,8 22,4 25,4 26,9 27,4 27,0 26,0 23,2 19,8 16,5 


3 15,0 15,9 18,7 22,3 25,3 26,8 27,3 26,9 25,8 23,1 19,7 16,4 


4 14,8 15,8 18,6 22,2 25,2 26,6 27,1 26,7 25,6 22,9 19,5 16,2 


5 14,7 15,7 18,5 22,1 25,1 26,5 27,0 26,6 25,4 22,8 19,4 16,0 


6 14,6 15,6 18,5 22,1 25,2 26,6 27,0 26,5 25,3 22,7 19,2 15,9 


7 14,5 15,6 18,5 22,3 258,0 27,2 27,6 27,0 25,7 23,1 19,3 15,9 


8 14,9 15,9 18,9 22,9 26,6 28,0 28,4 27,8 26,6 23,9 20,1 16,5 


9 15,4 16,3 19,3 23,3 27,4 28,7 29,2 28,5 27,4 24,8 21,0 17,3 


10 16,1 16,9 19,9 24,1 28,2 29,5 29,9 29,2 28,2 25,7 22,0 18,3 


11 16,8 17,5 20,4 24,8 28,9 30,1 30,6 29,8 28,8 26,3 22,7 19,1 


12 17,4 18,0 21,0 25,4 29,6 30,7 31,2 30,3 29,3 26,9 23,4 19,9 


13 18,0 18,5 21,6 26,0 30,2 31,2 31,8 30,8 29,8 27,4 24,0 20,6 


14 18,3 18,8 21,8 26,2 30,4 31,5 32,0 31,1 30,0 27,5 24,2 20,9 


15 18,4 18,9 21,9 26,2 30,5 31,6 32,1 31,1 30,1 27,6 24,2 21,0 


16 18,4 18,8 21,7 26,0 30,2 31,5 31,9 31,0 29,9 27,3 24,0 20,8 


17 18,0 18,5 21,4 25,5 29,6 30,9 31,4 30,5 29,4 26,6 23,2 20,1 


18 17,3 18,0 20,9 24,9 28,8 30,1 30,6 29,9 28,5 25,6 22,3 19,1 


19 16,8 17,6 20,4 24,4 27,8 29,3 29,7 29,1 27,8 25,0 21,6 18,5 


20 16,4 17,3 20,1 23,9 27,2 28,6 29,1 28,6 27,4 24,6 21,2 18,0 


21 16,1 17,0 19,8 23,5 26,7 28,2 28,6 28,2 27,1 24,3 20,9 17,7 


22 15,9 16,8 19,6 23,2 26,4 27,8 28,3 27,9 26,8 24,0 20,6 17,4 


23 15,6 16,6 19,4 23,0 26,1 27,6 28,0 27,7 26,5 23,8 20,3 17,1 


24 15,4 16,4 19,2 22,7 25,8 27,3 27,8 27,5 26,4 23,6 20,1 16,9 


 Trạm Vinh 


1 16,5 17,1 19,3 22,6 25,8 27,3 27,6 26,9 25,5 23,3 20,4 17,6 


2 16,3 17,0 19,2 22,4 25,6 27,1 27,4 26,6 25,3 23,1 20,2 17,4 
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Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


3 16,2 16,9 19,1 22,3 25,4 27,0 27,2 26,5 25,1 22,9 20,1 17,3 


4 16,1 16,9 19,0 22,2 25,3 26,8 27,0 26,3 25,0 22,8 19,9 17,1 


5 16,1 16,8 19,0 22,2 25,2 26,6 26,8 26,2 24,9 22,7 19,9 17,0 


6 16,0 16,8 19,0 22,2 25,2 26,7 26,9 26,1 24,8 22,6 19,8 17,0 


7 16,0 16,8 19,1 22,6 26,2 27,7 27,9 26,8 25,2 23,0 20,0 17,1 


8 16,4 17,1 19,6 23,4 27,5 28,8 29,2 27,9 26,2 23,8 20,8 17,7 


9 17,0 17,5 20,1 24,2 28,5 29,9 30,4 29,0 27,1 24,6 21,6 18,4 


10 17,7 18,1 20,8 25,1 29,5 30,9 31,4 29,9 27,9 25,4 22,4 19,2 


11 18,3 18,7 21,5 25,8 30,3 31,6 32,2 30,7 28,6 25,9 23,0 20,0 


12 18,8 19,1 21,9 26,3 30,7 32,1 32,8 31,4 29,0 26,3 23,3 20,5 


13 19,1 19,4 22,3 26,5 31,0 32,5 33,2 31,7 29,4 26,5 23,6 20,8 


14 19,2 19,4 22,2 26,4 30,9 32,6 33,3 31,8 29,4 26,5 23,5 20,8 


15 19,0 19,2 21,9 26,1 30,6 32,4 33,0 31,6 29,2 26,3 23,3 20,6 


16 18,7 18,9 21,5 25,6 30,0 31,9 32,4 31,1 28,9 26,0 23,0 20,3 


17 18,3 18,5 21,0 25,0 29,2 31,2 31,7 30,4 28,3 25,5 22,4 19,8 


18 17,8 18,0 20,5 24,3 28,3 30,3 30,7 29,5 27,6 24,8 21,8 19,2 


19 17,4 17,8 20,1 23,8 27,6 29,4 29,7 28,7 27,1 24,5 21,5 18,8 


20 17,2 17,6 19,9 23,5 27,1 28,9 29,2 28,3 26,7 24,3 21,2 18,5 


21 17,1 17,6 19,8 23,3 26,9 28,5 28,8 27,8 26,5 24,1 21,0 18,2 


22 16,9 17,5 19,7 23,2 26,6 28,2 28,5 27,6 26,2 23,8 20,8 18,1 


23 16,7 17,4 19,6 23,0 26,3 27,8 28,2 27,3 26,0 23,6 20,6 17,9 


24 16,6 17,3 19,5 22,8 26,1 27,6 27,9 27,1 25,8 23,5 20,5 17,8 


 Trạm Đà nẵng 


1 20,1 21,0 22,4 24,5 26,0 26,7 26,6 26,6 25,5 24,6 22,9 20,6 


2 19,9 20,8 22,3 24,3 25,9 26,5 26,4 26,4 25,3 24,4 22,8 20,4 


3 19,7 20,6 22,1 24,2 25,7 26,4 26,3 26,2 25,1 243,0 22,7 20,3 


4 19,6 20,5 22,0 24,0 25,6 26,3 26,2 26,1 25,0 24,1 22,6 20,1 


5 19,5 20,4 21,9 24,0 25,5 26,2 26,1 26,0 24,8 24,0 22,5 20,0 


6 19,4 20,3 21,9 24,0 25,8 26,4 26,2 26,1 24,8 24,0 22,5 19,9 


7 19,5 20,5 22,3 24,9 27,2 27,9 27,7 27,2 25,7 24,6 22,9 20,2 


8 20,7 21,6 23,7 26,7 29,2 29,7 29,8 29,2 27,5 26,0 24,0 21,2 


9 22,0 22,9 25,3 28,3 30,7 31,1 31,3 30,7 28,9 27,1 24,9 22,3 
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Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


10 23,0 24,1 26,5 29,4 31,7 32,3 32,5 31,9 30,2 27,9 25,5 23,2 


11 23,7 24,8 27,1 29,8 32,1 32,8 33,2 32,6 30,5 28,3 25,8 23,6 


12 23,9 25,1 27,3 29,9 32,1 33,0 33,4 32,8 30,7 28,5 26,0 23,9 


13 24,0 25,2 27,2 29,7 31,8 32,8 33,3 32,8 30,7 28,4 26,0 23,9 


14 23,9 25,0 26,8 29,2 31,2 32,4 32,9 32,4 30,4 28,3 25,7 23,8 


15 23,4 24,5 26,2 28,4 30,5 31,7 32,2 31,7 29,9 27,9 25,5 23,5 


16 23,0 23,9 25,4 27,6 29,7 30,9 31,4 31,1 29,3 27,4 25,1 23,0 


17 22,3 23,1 24,6 26,7 28,9 30,1 30,5 30,3 28,6 26,8 24,5 22,5 


18 21,7 22,4 23,8 26,1 28,1 29,2 29,5 29,4 27,8 26,3 24,3 22,0 


19 21,3 22,0 23,5 25,7 27,6 28,5 28,7 28,7 27,4 26,0 24,0 21,7 


20 21,1 21,8 23,3 25,4 27,3 28,1 28,2 28,2 27,1 25,8 23,8 21,5 


21 20,9 21,7 23,1 25,3 27,1 27,8 27,9 27,9 26,8 25,5 23,6 21,3 


22 20,7 21,6 23,0 25,2 26,8 27,5 27,6 27,6 26,4 25,2 23,4 21,1 


23 20,5 21,4 22,9 25,0 26,6 27,3 27,3 27,2 26,1 25,0 23,2 20,9 


24 20,2 22,6 22,7 24,8 26,3 27,0 26,9 26,9 25,8 24,8 23,0 20,7 


 Trạm Nha trang 


1 22,6 23,1 24,3 25,8 26,6 26,9 26,7 26,8 25,9 25,1 24,5 23,4 


2 22,3 22,8 24,0 25,5 26,4 26,6 26,4 26,5 25,7 24,9 24,3 23,1 


3 22,1 22,6 23,7 25,3 26,1 26,4 26,1 26,3 25,5 24,8 24,1 23,0 


4 21,9 22,4 23,5 25,1 25,9 26,1 25,9 26,0 25,3 24,6 24,0 22,8 


5 21,8 22,2 23,3 24,9 25,7 25,9 25,7 25,8 25,1 24,5 23,9 22,8 


6 21,7 22,1 23,2 24,8 25,8 26,0 25,7 25,7 25,1 24,4 23,8 22,7 


7 22,0 22,4 23,9 25,9 27,2 27,3 26,9 26,9 26,0 25,2 24,4 23,0 


8 23,3 24,1 25,8 27,8 29,0 29,1 28,7 28,6 27,8 26,5 25,5 24,1 


9 24,6 25,5 27,2 29,0 30,0 30,1 29,8 29,8 29,0 27,6 26,4 25,0 


10 25,5 26,4 28,0 29,6 30,7 30,7 30,5 30,6 29,9 28,3 27,0 25,6 


11 25,9 26,8 28,2 29,9 31,0 31,1 30,8 31,1 30,3 28,6 27,3 26,0 


12 26,1 26,9 28,4 30,1 31,3 31,5 31,3 31,4 30,6 28,8 27,5 26,2 


13 26,1 27,0 28,4 30,1 31,3 31,6 31,5 31,5 30,7 28,9 27,5 26,2 


14 25,9 26,8 28,2 29,8 31,0 31,3 31,2 31,2 30,5 28,7 27,3 26,0 


15 25,6 26,5 27,9 29,4 30,5 30,8 30,7 30,7 30,0 28,4 27,1 25,8 


16 25,3 26,2 27,4 28,8 29,9 30,3 30,1 30,2 29,4 28,1 26,8 25,5 
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Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


17 24,9 25,6 26,8 28,3 29,3 29,7 29,5 29,5 28,8 27,7 26,4 25,2 


18 24,6 25,1 26,3 27,8 28,7 29,0 28,8 28,9 28,1 27,3 26,2 24,9 


19 24,4 24,9 26,0 27,5 28,4 28,6 28,3 28,4 27,7 27,0 26,0 24,7 


20 24,1 24,7 25,8 27,3 28,1 28,3 28,0 28,1 27,4 26,7 25,7 24,5 


21 23,9 24,5 25,6 27,1 27,9 28,0 27,7 27,9 27,0 26,3 25,5 24,3 


22 23,6 24,2 25,4 26,8 27,6 27,8 27,5 27,6 26,6 26,0 25,3 24,1 


23 23,2 23,9 25,1 26,5 27,3 27,5 27,2 27,3 26,3 25,6 25,0 23,8 


24 22,9 23,5 24,7 26,2 26,9 27,2 26,9 27,0 26,1 25,3 24,7 23,5 


 Trạm Buôn Ma Thuật 


1 18,6 19,7 21,4 23,0 23,2 22,8 22,3 22,3 22,0 21,6 20,7 19,1 


2 18,5 19,4 21,1 22,8 23,0 22,6 22,1 22,1 21,9 21,4 20,6 19,0 


3 18,4 19,3 20,9 22,5 22,9 22,5 22,0 22,0 21,8 21,3 20,5 18,9 


4 18,3 19,1 20,6 22,3 22,8 22,4 22,0 22,0 21,7 21,2 20,4 18,8 


5 18,2 19,0 20,5 22,2 22,7 22,3 21,9 21,9 21,7 21,1 20,3 18,8 


6 18,2 18,9 20,4 22,2 22,8 22,4 22,0 21,9 21,7 21,2 20,4 18,8 


7 18,5 19,3 21,1 23,3 24,0 23,5 22,9 22,8 22,5 22,0 21,1 19,2 


8 20,4 21,4 23,5 25,4 25,5 24,8 24,3 24,1 24,0 23,7 22,7 20,8 


9 22,1 23,5 25,6 27,1 26,8 25,9 25,4 25,2 25,2 24,9 24,0 22,1 


10 23,6 25,3 27,4 28,6 28,0 26,8 26,4 26,1 26,2 25,9 24,9 23,3 


11 24,8 26,7 28,8 29,8 29,0 27,6 27,0 26,7 26,9 26,6 25,6 24,1 


12 25,6 27,8 30,1 31,0 29,7 28,0 27,5 27,2 27,3 27,1 26,1 24,7 


13 26,3 28,7 31,1 31,9 30,3 28,2 27,8 27,4 27,7 27,4 26,4 25,2 


14 26,3 29,0 31,5 32,2 30,3 28,2 27,8 27,5 27,5 27,2 26,3 25,1 


15 26,1 29,0 31,6 32,0 29,9 28,1 27,6 27,3 27,1 26,7 25,9 24,7 


16 25,3 28,4 30,9 31,0 28,9 27,6 27,1 26,7 26,5 25,9 25,2 23,8 


17 24,0 27,0 29,4 29,6 27,8 26,8 26,3 25,9 25,5 24,9 24,0 22,7 


18 22,1 24,9 27,3 27,8 26,4 25,7 25,2 24,8 24,3 23,8 22,8 21,4 


19 20,9 23,3 25,5 26,4 25,4 24,6 24,1 23,9 23,5 23,1 22,1 20,6 


20 20,2 22,2 24,4 25,4 24,8 24,1 23,6 23,4 23,1 22,7 21,7 20,1 


21 19,7 21,5 23,6 24,8 24,4 23,7 23,2 23,1 22,8 22,4 21,4 19,8 


22 19,3 20,9 22,9 24,2 24,0 23,5 22,9 22,9 22,6 22,1 21,2 19,6 


23 19,1 20,5 22,4 23,8 23,8 23,2 22,7 22,6 22,4 21,9 21,0 19,4 
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Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


24 18,8 20,1 21,9 23,4 23,5 23,0 22,5 22,4 22,2 21,7 20,8 19,2 


Trạm Đà lạt 


1 13,0 13,6 14,7 16,4 17,4 17,5 17,0 17,2 16,8 16,4 15,5 13,7 


2 12,8 13,3 14,4 16,2 17,2 17,4 16,9 17,1 16,6 16,3 15,4 13,5 


3 12,7 13,1 14,1 15,9 17,0 17,4 16,9 17,0 16,6 16,2 15,4 13,4 


4 12,5 12,8 13,9 15,7 17,0 17,3 16,8 17,0 16,5 16,1 15,4 13,3 


5 12,4 12,7 13,8 15,6 16,9 17,2 16,8 17,0 16,4 16,0 15,3 13,3 


6 12,4 12,6 13,7 15,6 17,0 17,2 16,8 16,9 16,4 16,0 15,4 13,2 


7 12,7 13,0 14,5 16,7 18,1 18,0 17,5 17,5 17,2 16,8 16,1 13,8 


8 14,9 15,8 17,7 19,2 19,9 19,1 18,8 18,5 18,7 18,4 17,5 15,6 


9 17,2 18,6 20,4 21,4 21,3 20,1 19,8 19,4 20,0 19,7 18,9 17,4 


10 19,1 20,7 224,0 22,9 22,4 20,8 20,7 20,2 21,0 20,7 19,9 18,9 


11 20,3 22,0 23,5 23,9 23,0 21,4 21,4 20,8 21,5 21,3 20,4 19,8 


12 21,2 22,9 24,2 24,2 23,3 21,8 21,8 21,2 21,8 21,5 20,8 20,4 


13 21,5 23,3 24,3 24,0 23,3 21,9 21,8 21,4 21,7 21,4 20,9 20,6 


14 21,2 22,9 23,8 23,0 22,7 21,6 21,1 21,2 21,1 20,9 20,5 20,2 


15 20,7 22,3 23,0 22,1 22,0 21,1 20,8 20,8 20,6 20,3 20,0 19,7 


16 19,5 21,3 21,9 21,3 21,2 20,5 20,3 20,3 19,9 19,7 19,2 18,7 


17 18,5 20,1 21,0 20,5 20,5 19,9 19,7 19,6 19,3 19,0 18,2 17,4 


18 16,7 18,3 19,2 19,5 19,6 19,2 19,0 18,9 18,6 18,2 17,3 16,2 


19 15,6 17,0 18,1 18,9 19,1 18,6 18,4 18,4 18,1 17,8 16,8 15,4 


20 14,8 16,1 17,3 18,3 18,7 18,4 18,0 18,1 17,8 17,5 16,4 14,8 


21 14,3 15,5 16,6 17,9 18,5 18,1 17,8 17,8 17,6 17,2 16,2 14,6 


22 13,9 14,9 16,0 17,4 18,2 17,9 17,6 17,6 17,4 17,0 16,0 14,2 


23 13,6 14,4 15,6 17,1 17,9 17,8 17,4 17,5 17,2 16,8 15,7 14,0 


24 13,2 14,0 15,1 16,7 17,6 17,6 17,2 17,3 17,0 16,6 15,6 13,8 


Trạm Tân sơn nhất 


1 24,6 25,0 26,2 27,4 27,3 26,3 25,9 25,9 25,8 25,5 25,1 24,4 


2 24,2 24,7 25,9 27,2 27,1 26,1 25,7 25,8 25,6 25,3 24,8 24,1 


3 23,9 24,4 25,8 27,0 27,0 26,0 25,6 25,6 25,5 25,2 24,6 23,7 


4 23,5 24,2 25,6 26,9 26,8 25,9 25,5 25,5 25,4 25,0 24,6 23,5 


5 23,3 23,9 25,4 26,7 26,7 25,8 25,4 25,4 25,3 24,9 24,2 23,2 
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Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


6 23,0 23,7 25,2 26,6 26,7 25,8 25,4 25,4 25,3 24,9 24,0 23,0 


7 23,0 23,8 25,5 27,2 27,5 26,5 26,0 26,0 25,8 25,4 24,5 23,2 


8 24,5 25,2 27,1 28,8 29,0 27,9 27,4 27,3 27,2 26,9 26,0 24,7 


9 26,3 26,9 28,7 30,2 30,2 28,8 28,6 28,5 28,4 28,1 27,4 26,3 


10 28,0 28,6 29,7 31,5 31,3 30,3 29,7 29,6 29,0 29,2 28,7 27,8 


11 29,3 30,0 31,4 32,7 32,2 31,0 30,5 30,3 30,2 29,8 29,7 29,0 


12 30,3 31,1 32,4 33,3 32,6 31,5 31,0 30,7 30,5 30,2 30,3 29,8 


13 31,0 31,9 33,1 33,7 32,9 31,6 31,1 30,8 30,7 30,5 30,7 30,4 


14 31,4 32,3 33,3 33,6 32,6 31,5 31,0 30,8 30,6 30,3 30,7 30,7 


15 31,5 32,2 33,0 33,3 32,1 31,0 30,7 30,6 30,3 29,8 30,4 30,7 


16 31,0 31,5 32,2 32,5 31,4 30,4 30,1 30,0 29,8 29,2 29,8 30,2 


17 29,7 30,1 30,8 31,3 30,5 29,5 29,2 29,2 29,0 28,3 28,8 29,1 


18 28,2 28,6 29,4 30,1 29,6 28,6 28,3 28,3 28,0 27,5 27,8 28,0 


19 27,3 27,6 28,4 29,3 29,0 27,9 27,5 27,6 27,4 27,0 27,2 27,2 


20 26,7 26,9 27,8 28,8 28,5 27,4 27,1 27,1 26,9 26,7 26,7 26,6 


21 26,2 26,5 27,4 28,4 28,2 27,1 26,8 26,8 26,6 26,4 26,4 26,1 


22 25,8 26,1 27,1 28,1 28,0 26,9 26,6 26,5 26,4 26,2 26,0 25,7 


23 25,4 25,7 26,8 27,9 27,7 26,7 26,3 26,3 26,2 35,9 25,7 25,3 


24 25,0 25,4 26,5 27,7 27,5 26,5 26,1 26,1 26,0 25,7 25,4 24,9 


Trạm Cần thơ 


1 23,6 23,8 24,9 26,0 26,1 25,6 25,3 25,4 25,4 25,3 25,1 24,0 


2 23,4 23,6 24,7 25,8 26,0 25,5 25,2 25,2 25,3 25,2 24,9 23,8 


3 23,2 23,4 24,5 25,7 25,9 25,4 25,1 25,2 25,2 25,2 24,8 23,6 


4 23,1 23,2 24,4 25,6 25,8 25,3 25,0 25,0 25,1 25,1 24,7 23,4 


5 22,9 23,1 24,3 25,5 25,7 25,2 24,9 25,0 25,0 25,1 24,7 23,2 


6 22,8 23,0 24,2 25,5 25,7 25,2 24,9 25,0 25,0 25,1 24,7 23,1 


7 22,9 23,1 24,7 26,4 26,7 26,0 25,5 25,5 25,6 25,8 25,2 23,4 


8 24,5 24,9 26,6 28,3 28,4 27,5 26,9 26,8 26,9 27,1 26,6 24,8 


9 25,8 26,3 28,0 29,5 29,5 28,5 27,9 27,8 27,9 28,0 27,5 25,8 


10 27,0 27,6 29,2 30,5 30,3 29,3 28,7 28,5 28,7 28,7 28,2 26,8 


11 27,9 28,6 30,1 31,3 30,8 29,8 29,1 28,9 29,1 29,1 28,7 27,6 


12 28,6 29,3 30,9 31,9 31,1 30,0 29,4 29,2 29,3 29,3 29,2 28,2 
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Bảng 2.8 Biến trình ngày của nhiệt độ không khí (oC) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


13 29,1 29,8 31,4 32,3 31,2 30,0 29,5 29,4 29,3 29,3 29,5 28,6 


14 29,3 30,1 31,7 32,4 31,0 29,8 29,4 29,2 29,2 28,9 29,4 28,7 


15 29,3 30,1 31,7 32,3 30,5 29,6 29,1 29,0 28,7 28,6 29,1 28,7 


16 29,1 29,8 31,2 31,6 29,9 29,1 28,6 28,5 28,2 28,0 28,6 28,4 


17 28,4 29,2 30,3 30,6 29,1 28,4 27,9 27,9 27,6 27,4 27,8 27,7 


18 27,1 27,9 28,8 29,3 28,3 27,5 27,2 27,2 26,8 26,6 26,9 26,6 


19 25,9 26,4 27,6 28,3 27,5 26,9 26,5 26,6 26,3 26,2 26,4 25,7 


20 25,1 25,5 26,7 27,6 27,1 26,5 26,1 26,2 26,0 25,9 26,0 25,2 


21 24,6 24,9 26,1 27,2 26,9 26,3 25,9 26,0 25,9 25,8 25,8 24,9 


22 24,3 24,5 25,7 26,8 26,6 26,1 25,7 25,8 25,7 25,7 25,6 24,6 


23 24,0 24,2 25,4 26,5 26,4 25,9 25,6 25,7 25,6 25,5 25,4 24,4 


24 23,8 24,0 25,2 26,2 26,2 25,7 25,4 25,5 25,5 25,4 25,2 24,2 
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Bảng 2.9 Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (mbar) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 15,7 16,2 18,9 23,4 27,2 29,9 30,1 30,0 28,1 24,7 20,1 16,4 23,4 


2 Điện Biên 15,3 16,3 19,3 23,4 26,4 28,3 28,6 28,4 26,8 23,2 18,7 15,3 22,5 


3 Sơn La 13,4 13,9 16,4 20,4 23,9 26,3 26,7 26,4 24,4 20,9 16,7 13,6 20,3 


4 Lao Cai 15,3 16,4 20,2 24,8 28,8 31,4 32,0 31,3 29,0 25,4 20,4 16,7 24,3 


5 Sa Pa 9,7 10,3 12,4 15,6 18,3 20,0 20,3 20,1 18,6 16,2 13,0 10,4 15,4 


6 Yên Bái 15,9 17,1 20,8 25,6 29,5 31,8 32,4 31,9 29,6 25,6 20,7 16,9 24,8 


7 Hà Giang 15,1 16,4 19,7 24,3 28,1 30,8 31,6 31,1 28,6 24,4 19,9 16,3 23,9 


8 Tuyên 
Quang 15,3 16,6 20,4 25,1 29,1 31,6 32,3 31,9 29,6 25,2 20,1 16,2 24,5 


9 Cao Bằng 12,8 14,0 17,2 22,1 26,3 29,1 30,2 29,6 26,6 22,1 17,3 13,7 21,8 


10 Lạng Sơn 12,3 13,8 17,5 22,3 26,4 29,0 29,8 29,5 26,8 21,7 16,8 13,2 21,6 


11 Bắc Kạn 14,1 15,2 18,8 23,7 27,8 30,4 31,3 30,7 28,0 23,4 18,7 14,8 23,1 


12 Thái Nguyên 14,7 16,1 20,0 25,2 29,3 31,8 32,5 32,1 29,3 24,6 19,5 15,8 24,2 


13 Tam Đảo 12,2 13,4 16,1 20,0 23,0 24,4 25,1 24,6 22,1 18,6 14,9 12,5 18,9 


14 Việt Trì 15,8 17,1 20,7 25,7 29,9 32,2 32,9 32,5 30,0 25,7 20,7 16,9 25,0 


15 Vĩnh Yên 15,6 16,9 20,5 25,3 29,8 32,2 32,8 32,6 30,1 25,6 20,5 16,6 24,9 


16 Uông Bí 15,5 17,0 20,6 25,5 29,8 32,3 32,9 32,6 29,6 24,5 19,2 15,9 24,6 


17 Cửa Ông 14,6 16,0 19,4 24,3 29,0 31,7 32,4 31,7 28,8 24,0 19,1 15,6 23,9 


18 Hồng Gai 15,0 16,4 20,0 24,8 29,3 32,0 32,6 31,9 29,1 24,5 19,5 16,0 24,3 


19 Bắc Giang 14,8 16,4 20,3 25,5 29,8 32,1 32,9 32,7 30,0 25,0 19,6 15,9 24,6 


20 Hà Nội 15,5 16,8 20,5 25,6 29,9 32,2 32,8 32,6 30,1 25,3 20,2 16,5 24,8 


21 Hà Đông 16,4 17,5 21,2 26,5 30,6 32,6 32,9 33,0 31,0 26,1 20,9 17,2 25,5 


22 Sơn Tây 15,9 17,1 20,9 26,0 30,3 32,4 33,0 32,9 30,4 25,9 20,7 16,7 25,2 


23 Ba Vì 15,7 17,2 20,5 25,6 29,8 32,0 32,3 32,3 29,8 25,1 20,0 16,4 24,7 


24 Hòa Bình 16,0 17,3 21,0 26,1 29,8 31,9 32,0 31,9 29,7 25,4 20,6 16,9 24,9 


25 Hải Dương 15,8 17,2 21,0 26,2 30,8 33,0 33,7 33,7 31,1 25,8 20,5 16,7 25,5 


26 Hưng Yên 16,1 17,4 21,0 26,2 30,7 32,9 33,5 33,5 31,1 26,1 21,2 17,2 25,6 


27 Phù Liễn 15,6 17,1 20,5 25,4 30,2 32,5 33,1 32,8 30,0 24,9 19,9 16,6 24,9 


28 Thái Bình 16,2 17,5 20,8 25,8 30,7 32,8 33,3 33,2 31,0 26,0 20,9 17,2 25,5 


29 Nam Định 16,3 17,7 21,0 26,1 30,7 32,7 33,2 33,2 31,1 26,3 21,2 17,5 25,6 


30 Ninh Bình 16,5 17,7 21,1 26,2 30,6 32,6 33,0 33,1 30,8 26,1 21,2 17,5 25,5 


31 Thanh Hóa 16,9 18,0 21,2 26,1 30,4 32,0 32,4 32,5 30,5 26,1 21,3 17,8 25,4 


32 Vinh 18,1 19,1 22,0 26,6 30,0 30,6 30,1 31,0 30,4 26,9 22,4 18,9 25,5 


33 Hà Tĩnh 18,7 19,7 22,6 27,1 30,3 31,0 30,3 31,0 30,4 27,2 22,9 19,4 25,9 


34 Đồng Hới 19,2 20,3 23,2 26,9 29,4 29,3 28,7 29,3 29,5 27,2 23,1 19,8 25,5 







QCVN 02 : 2009/BXD 


55 


Bảng 2.9 Độ ẩm tuyệt đối của không khí trung bình tháng và năm (mbar) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


35 Đông Hà 20,9 21,7 24,4 27,7 29,4 29,3 28,6 29,1 29,8 28,1 24,4 21,2 26,2 


36 Huế 21,0 21,9 24,8 28,0 29,4 29,8 29,1 29,3 29,4 28,0 24,9 21,6 26,4 


37 Hoàng Sa - - - - - - - - - - - - - 


38 Đà Nẵng 21,7 22,8 25,3 28,3 30,2 30,8 30,4 30,4 29,7 28,2 25,4 22,4 27,1 


39 Quảng Ngãi 22,7 23,7 25,9 28,9 30,8 31,3 31,0 30,9 30,4 29,2 26,4 23,5 27,9 


40 Quy Nhơn 23,1 24,7 27,2 30,3 31,9 30,8 30,0 29,5 30,3 29,3 27,0 24,1 28,2 


41 Tuy Hòa 23,8 24,9 26,9 29,5 30,2 30,0 29,2 28,9 29,3 29,2 27,5 24,7 27,8 


42 Nha Trang 23,4 24,5 26,5 29,1 30,4 30,1 29,5 29,5 29,6 28,8 26,8 24,4 27,7 


43 Cam Ranh 22,9 23,9 26,1 28,7 29,8 29,3 28,7 28,8 29,3 28,3 26,2 23,5 27,1 


44 Trường Sa 29,4 29,5 30,2 31,0 32,0 31,8 31,3 31,5 31,2 30,8 31,1 30,3 30,8 


45 Kon Tum 16,5 17,5 19,9 23,0 25,1 26,1 25,9 26,0 25,2 23,1 20,3 17,4 22,2 


46 Pleiku 16,3 17,0 19,0 21,8 24,3 24,9 24,8 24,6 24,1 22,3 19,7 16,6 21,3 


47 Buôn Ma 
Thuột 18,9 19,7 21,2 23,7 26,0 26,4 26,2 26,2 26,1 25,0 22,6 19,9 23,5 


48 Đà Lạt 14,1 14,4 15,5 18,1 19,5 19,5 19,2 19,2 19,1 18,3 16,8 15,1 17,4 


49 Phan Thiết 23,5 24,6 26,8 29,6 31,0 30,3 29,9 29,9 29,9 29,5 27,4 25,0 28,1 


50 Phước Long 20,9 21,9 23,6 26,3 28,3 28,6 28,4 28,5 28,3 27,5 24,7 21,5 25,7 


51 Tây Ninh 22,5 23,8 25,6 28,3 30,1 30,1 29,7 29,8 29,8 29,1 26,6 23,3 27,4 


52 Tân Sơn 
Nhất 22,8 24,0 26,2 28,6 30,0 30,2 29,7 29,3 29,5 29,0 27,7 24,2 27,6 


53 Vũng Tầu 24,6 25,4 27,3 29,7 31,0 30,9 30,1 30,0 30,2 29,7 28,1 25,6 28,6 


54 Côn Sơn 25,3 26,3 28,0 30,1 31,3 30,7 30,1 30,0 30,2 30,2 28,6 26,1 28,9 


55 Mộc Hóa 25,3 25,7 27,1 29,4 31,3 31,0 30,5 30,7 30,9 30,3 28,4 25,6 28,9 


56 Càng Long 25,7 26,0 27,8 30,2 31,7 31,2 30,8 30,7 30,9 30,7 29,3 26,8 29,3 


57 Mỹ Tho 25,4 26,0 27,9 30,1 31,4 31,0 30,4 30,2 30,2 30,1 28,9 26,2 29,0 


58 Cần Thơ 25,9 26,4 28,0 30,3 31,6 31,2 30,8 30,8 31,0 30,8 29,4 26,7 29,4 


59 Sóc Trăng 24,8 25,5 27,1 29,6 31,3 31,2 30,9 30,8 30,9 30,7 29,4 26,5 29,1 


60 Cao Lãnh 26,1 26,6 27,9 30,1 31,6 31,4 30,9 30,9 31,1 30,8 29,0 26,2 29,4 


61 Phú Quốc 25,2 26,8 28,7 31,2 32,4 32,2 31,8 31,8 31,4 30,4 27,7 24,4 29,5 


62 Rạch Giá 26,0 26,5 28,1 30,6 32,2 32,5 31,8 31,5 31,3 30,5 28,9 26,0 29,7 


63 Châu Đốc 25,6 26,5 27,3 29,3 31,4 30,7 30,3 30,3 30,6 30,0 28,2 25,4 28,8 


64 Cà Mau 25,8 26,2 27,6 29,8 31,5 31,4 31,1 31,2 31,1 30,9 29,5 26,8 29,4 
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Bảng 2.10 Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 81,1 76,6 74,7 76,6 80,4 86,2 87,9 86,7 84,5 84,2 84,1 84,0 82,3 


2 Điện Biên 82,7 79,7 79,2 81,0 81,9 84,6 86,3 87,4 86,4 84,9 83,5 83,4 83,4 


3 Sơn La 78,6 75,4 72,2 74,3 77,8 83,3 85,1 85,9 84,2 82,2 80,6 78,8 79,9 


4 Lao Cai 84,8 84,0 82,5 83,1 81,4 84,4 85,8 86,0 85,5 85,8 86,3 85,8 84,6 


5 Sa Pa 87,9 85,6 81,9 82,4 85,0 87,3 88,0 88,5 89,9 90,6 89,6 87,3 87,0 


6 Yên Bái 87,5 88,3 89,1 88,2 84,4 84,7 85,6 86,2 85,3 85,4 84,8 85,0 86,2 


7 Hà Giang 84,9 84,2 82,8 81,8 80,9 84,4 86,2 85,8 84,1 83,7 83,8 84,3 83,9 


8 Tuyên 
Quang 82,8 82,8 84,0 83,7 80,5 82,3 83,4 85,2 84,1 82,8 81,5 80,7 82,8 


9 Cao Bằng 80,5 80,3 79,8 79,8 79,6 82,1 84,2 85,4 83,4 81,9 81,2 79,8 81,5 


10 Lạng Sơn 79,6 82,3 83,4 82,8 81,2 82,8 83,6 85,4 84,1 81,3 78,8 77,3 81,9 


11 Bắc Kạn 81,7 81,4 83,0 83,3 82,1 84,0 85,7 86,3 84,3 82,8 82,1 81,0 83,1 


12 Thái Nguyên 79,7 81,3 85,1 85,8 82,0 82,8 83,6 85,1 82,5 80,1 77,7 76,9 81,9 


13 Tam Đảo 89,2 91,5 91,3 91,2 88,3 88,1 88,8 89,0 85,8 83,2 81,6 82,8 87,6 


14 Việt Trì 84,0 85,4 86,8 86,7 83,1 82,6 83,3 84,8 83,4 82,2 81,1 80,5 83,7 


15 Vĩnh Yên 80,7 82,3 84,7 84,5 80,8 81,0 81,3 83,5 81,8 80,3 78,8 78,2 81,5 


16 Uông Bí 79,4 82,6 85,8 85,9 83,2 83,4 83,6 85,8 83,1 79,0 75,8 75,3 81,9 


17 Cửa Ông 81,3 85,8 88,1 86,9 83,2 83,9 83,6 85,3 82,1 78,7 76,8 77,1 82,7 


18 Hồng Gai 80,2 84,6 87,6 86,7 83,0 83,6 83,4 85,6 82,3 78,5 75,9 76,5 82,3 


19 Bắc Giang 78,3 81,6 85,3 86,1 83,1 82,3 82,4 84,5 82,3 80,2 77,4 76,5 81,7 


20 Hà Nội 80,9 83,4 85,9 86,0 82,3 81,5 81,6 83,8 82,3 80,3 78,3 77,8 82,0 


21 Hà Đông 84,6 86,0 87,9 89,4 86,5 82,9 82,2 85,9 87,2 84,2 81,9 81,3 85,0 


22 Sơn Tây 84,0 85,0 87,1 87,6 84,4 83,3 83,3 85,4 84,5 82,8 80,9 80,5 84,1 


23 Ba Vì 84,5 85,5 86,6 86,5 83,8 82,2 83,0 85,1 84,1 82,4 80,9 80,5 83,8 


24 Hòa Bình 84,1 84,5 84,9 84,3 82,6 83,0 83,3 85,1 85,2 84,5 83,2 82,5 83,9 


25 Hải Dương 82,7 85,7 88,9 89,6 86,3 83,9 83,6 86,9 85,9 83,1 80,1 79,7 84,7 


26 Hưng Yên 85,2 87,6 90,1 89,8 86,2 84,4 84,0 87,1 86,9 84,8 82,6 82,4 85,9 


27 Phù Liễn 83,1 87,7 90,8 90,5 86,9 86,1 85,8 87,8 85,3 81,4 77,9 78,3 85,1 


28 Thái Bình 85,4 88,7 90,7 90,0 86,1 83,6 82,4 86,3 86,8 84,9 82,3 82,8 85,8 


29 Nam Định 85,2 88,1 90,3 89,4 85,1 83,2 81,9 85,4 85,6 83,8 82,3 82,5 85,2 


30 Ninh Bình 85,1 88,1 90,4 89,4 85,1 82,7 81,6 85,3 85,2 82,7 80,8 81,3 84,8 


31 Thanh Hóa 85,3 88,2 90,3 89,3 83,8 80,9 80,2 84,4 85,4 83,8 81,7 81,7 84,6 


32 Vinh 89,3 91,2 91,0 88,5 81,5 75,6 73,4 79,7 86,0 87,3 86,3 86,1 84,6 


33 Hà Tĩnh 91,0 92,9 91,8 88,3 81,7 76,8 73,9 79,7 86,5 88,7 88,5 88,2 85,7 


34 Đồng Hới 87,3 89,5 89,3 87,0 79,5 72,7 69,7 74,6 83,4 86,2 85,4 85,6 82,5 
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Bảng 2.10 Độ ẩm tương đối của không khí trung bình tháng và năm (%) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


35 Đông Hà 87,9 89,6 86,8 84,1 78,1 72,5 70,5 74,4 83,8 87,6 87,9 87,6 82,6 


36 Huế 89,0 89,4 86,9 83,8 78,9 74,6 72,9 74,9 83,2 87,4 88,8 89,2 83,2 


37 Hoàng Sa 80,6 81,6 81,5 81,8 82,2 84,2 84,6 85,3 85,7 84,5 83,8 81,9 83,1 


38 Đà Nẵng 84,2 83,9 83,5 82,6 79,5 76,5 75,3 77,2 81,9 84,5 84,8 85,5 81,6 


39 Quảng Ngãi 87,5 86,6 85,2 83,3 81,1 79,7 79,1 80,3 84,7 87,6 88,4 88,5 84,3 


40 Quy Nhơn 80,9 81,9 82,7 82,6 79,7 74,2 71,4 70,4 77,9 83,4 83,6 82,6 79,3 


41 Tuy Hòa 84,1 84,5 83,7 82,3 78,8 74,9 74,4 75,7 81,0 86,0 86,2 84,8 81,4 


42 Nha Trang 78,0 78,8 79,7 80,5 79,3 77,8 77,2 77,4 80,4 83,2 81,8 79,5 79,5 


43 Cam Ranh 75,5 76,0 76,3 76,9 76,3 74,4 74,0 74,3 79,7 81,6 79,5 76,3 76,7 


44 Trường Sa 85,7 84,4 81,4 78,5 78,6 81,1 82,0 83,0 82,7 82,0 84,5 86,5 82,5 


45 Kon Tum 71,6 68,0 68,0 72,9 80,0 85,2 86,2 87,8 86,9 82,6 77,7 73,8 78,4 


46 Pleiku 76,3 72,7 70,5 74,4 83,3 89,6 91,2 92,2 90,4 85,8 81,5 78,2 82,2 


47 Buôn Ma 
Thuột 77,5 73,8 71,1 72,4 80,3 84,9 86,6 87,7 88,5 87,0 84,6 82,0 81,4 


48 Đà Lạt 80,2 77,4 76,9 83,1 87,6 89,0 89,9 90,4 90,3 88,7 85,2 83,6 85,2 


49 Phan Thiết 74,3 74,7 76,3 77,8 79,8 81,7 83,2 83,4 84,4 83,3 79,5 76,4 79,6 


50 Phước Long 71,3 69,1 69,5 73,6 81,4 85,3 87,3 88,8 88,7 86,8 80,4 74,8 79,8 


51 Tây Ninh 70,5 70,8 70,2 73,2 79,7 83,5 84,1 84,5 85,9 85,0 79,4 72,8 78,3 


52 Tân Sơn 
Nhất 72,0 70,0 70,0 72,0 79,0 82,0 83,0 83,0 85,0 84,0 80,0 77,0 78,0 


53 Vũng Tầu 78,3 78,5 78,6 78,1 80,5 83,6 84,8 85,4 86,1 85,7 82,1 79,9 81,8 


54 Côn Sơn 77,8 79,6 79,8 79,1 80,4 81,0 80,8 80,4 82,2 84,4 81,9 79,5 80,6 


55 Mộc Hóa 76,8 77,0 76,3 76,5 82,0 84,6 85,0 84,6 83,8 82,4 79,2 76,7 80,4 


56 Càng Long 79,8 78,7 78,0 79,1 84,0 86,5 87,2 87,6 88,1 87,7 84,8 82,4 83,7 


57 Mỹ Tho 79,4 78,3 78,2 77,8 81,4 83,4 83,9 84,2 84,9 85,5 83,3 81,5 81,8 


58 Cần Thơ 81,6 80,1 78,3 79,3 84,3 87,0 86,7 87,5 87,9 87,1 84,9 82,8 84,0 


59 Sóc Trăng 78,8 77,5 75,9 77,5 84,2 86,8 87,2 87,7 88,5 87,9 85,2 82,0 83,2 


60 Cao Lãnh 81,2 80,3 77,7 78,0 83,4 85,8 86,5 86,3 85,9 85,3 82,3 80,5 82,8 


61 Phú Quốc 76,3 77,6 77,6 80,5 83,8 85,8 86,6 87,1 88,0 86,9 79,6 73,9 82,0 


62 Rạch Giá 77,9 76,9 76,6 78,3 82,8 84,6 85,3 85,8 85,1 84,3 81,6 79,3 81,5 


63 Châu Đốc 78,1 79,5 77,2 77,0 82,6 83,9 84,1 83,3 83,7 82,7 79,3 77,5 80,7 


64 Cà Mau 80,9 79,7 78,4 79,1 84,3 86,6 86,7 87,4 87,7 88,2 86,2 82,8 84,0 
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Bảng 2.11 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 57,4 51,3 47,7 50,0 56,7 66,6 68,9 66,2 60,8 59,7 60,0 59,7 58,7 


2 Điện Biên 56,9 53,1 50,5 54,3 57,6 64,6 68,2 68,4 63,7 59,0 56,1 56,4 59,1 


3 Sơn La 56,4 52,9 48,5 50,7 56,2 64,3 66,9 66,9 63,3 60,4 58,1 55,0 58,3 


4 Lao Cai 65,1 65,2 63,5 64,3 61,3 65,0 67,0 65,7 63,3 63,4 63,5 63,1 64,2 


5 Sa Pa 76,9 74,8 67,1 66,3 72,1 75,9 76,9 76,8 78,6 80,4 79,1 74,8 75,0 


6 Yên Bái 71,6 73,8 75,1 73,8 66,7 67,2 68,2 67,4 64,9 64,3 63,4 64,6 68,4 


7 Hà Giang 66,2 66,9 65,7 64,6 61,5 65,2 66,8 64,4 60,4 60,2 59,7 60,7 63,5 


8 Tuyên 
Quang 66,4 68,2 69,4 68,2 62,8 64,4 66,0 66,7 63,3 61,5 59,7 59,2 64,6 


9 Cao Bằng 61,5 62,6 62,5 61,6 59,9 62,9 64,5 63,6 58,7 57,9 57,5 55,7 60,7 


10 Lạng Sơn 62,6 68,1 69,4 67,6 63,0 64,2 63,9 65,3 61,9 58,7 56,6 54,7 63,0 


11 Bắc Kạn 63,8 65,6 67,8 66,8 62,5 64,2 66,2 65,3 60,9 58,8 57,7 57,4 63,1 


12 Thái Nguyên 63,0 67,1 71,6 70,7 63,6 64,4 65,8 66,1 61,0 58,0 56,3 56,4 63,7 


13 Tam Đảo 79,2 82,1 81,8 78,7 74,7 75,6 76,5 77,1 73,2 70,4 68,7 70,0 75,7 


14 Việt Trì 68,9 71,3 72,8 71,8 65,0 65,7 66,4 67,9 64,8 63,3 61,7 61,7 66,8 


15 Vĩnh Yên 64,9 68,3 71,1 70,5 63,8 64,2 64,9 67,3 63,5 60,4 59,2 58,8 64,7 


16 Uông Bí 63,4 69,1 74,2 73,5 68,1 67,8 68,3 69,8 64,2 58,6 53,9 55,0 65,5 


17 Cửa Ông 67,8 74,9 78,2 75,4 69,7 70,8 70,6 71,2 67,0 63,5 61,3 61,6 69,3 


18 Hồng Gai 66,7 73,3 77,3 75,9 70,7 71,4 71,5 72,3 67,3 63,3 59,6 60,4 69,1 


19 Bắc Giang 63,8 68,9 73,2 73,1 66,6 66,1 66,6 68,7 64,4 61,4 57,8 58,0 65,7 


20 Hà Nội 65,4 70,0 73,2 72,3 65,1 64,4 64,5 67,7 64,4 61,0 59,6 59,6 65,6 


21 Hà Đông 70,3 74,0 75,4 76,5 69,6 65,5 65,7 70,3 69,0 64,7 62,4 61,4 68,7 


22 Sơn Tây 68,0 70,9 73,2 73,1 66,6 65,8 66,6 68,8 65,6 62,8 60,7 61,4 67,0 


23 Ba Vì 69,0 71,2 73,2 72,3 66,7 65,4 66,3 67,6 65,0 62,5 60,1 60,3 66,6 


24 Hòa Bình 66,1 68,7 68,8 66,5 61,9 63,5 63,9 66,0 64,7 63,0 61,2 60,4 64,5 


25 Hải Dương 68,3 74,3 78,9 78,3 70,8 67,9 68,8 72,6 69,4 64,4 60,1 61,0 69,6 


26 Hưng Yên 70,1 75,6 78,9 77,6 69,6 67,5 67,6 71,9 70,1 65,8 62,7 63,5 70,1 


27 Phù Liễn 69,6 76,9 80,8 79,4 72,3 72,1 72,2 74,7 71,1 65,8 61,8 62,5 71,6 


28 Thái Bình 71,3 78,1 81,3 78,8 71,3 67,6 66,9 71,6 70,9 66,6 63,3 65,2 71,1 


29 Nam Định 70,8 76,8 79,6 76,9 69,0 65,8 65,2 70,1 69,8 66,4 63,9 64,8 69,9 


30 Ninh Bình 71,5 76,8 79,8 76,9 69,5 66,8 65,7 70,8 70,1 66,2 64,7 64,9 70,3 


31 Thanh Hóa 71,1 76,2 78,8 76,3 67,4 64,2 63,4 68,2 68,6 66,6 64,0 63,8 69,0 


32 Vinh 76,0 80,3 79,3 74,1 63,3 57,9 55,4 62,0 69,8 72,3 70,9 70,4 69,3 


33 Hà Tĩnh 78,8 82,7 80,4 74,8 64,8 59,7 56,5 62,4 70,6 74,7 75,3 75,3 71,3 


34 Đồng Hới 76,1 78,9 77,0 72,2 62,4 56,8 54,1 58,6 67,9 73,5 73,6 74,2 68,8 
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Bảng 2.11 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất trung bình tháng và năm (%) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


35 Đông Hà 73,8 75,6 69,8 63,6 57,3 53,8 52,0 55,9 65,3 72,9 74,5 75,2 65,8 


36 Huế 75,2 75,6 71,1 65,8 60,3 55,5 53,0 54,6 65,2 72,9 75,4 76,3 66,7 


37 Hoàng Sa x x x x x x x x x x x x x 


38 Đà Nẵng 70,3 69,6 67,1 65,8 62,0 58,3 56,0 57,1 64,8 71,2 72,6 73,3 65,7 


39 Quảng Ngãi 68,8 67,0 63,7 61,4 59,7 57,8 55,7 56,4 63,3 69,8 73,1 73,0 64,1 


40 Quy Nhơn 66,7 66,5 66,6 66,3 64,6 57,8 55,3 53,1 61,6 69,5 72,3 71,2 64,3 


41 Tuy Hòa 70,6 69,2 65,5 63,3 59,1 57,8 56,3 57,1 62,7 72,8 75,0 73,9 65,3 


42 Nha Trang 66,7 65,8 65,6 65,7 63,0 60,6 59,8 59,5 64,2 69,7 70,3 68,8 65,0 


43 Cam Ranh 61,8 58,6 58,2 59,3 59,3 58,8 57,1 56,2 62,0 66,9 68,2 65,5 61,0 


44 Trường Sa 81,8 79,3 74,7 71,0 72,0 76,3 77,8 78,1 77,8 77,8 80,9 83,5 77,6 


45 Kon Tum 45,8 42,3 40,6 46,3 55,7 65,0 67,1 69,1 65,8 59,8 56,8 52,3 55,6 


46 Pleiku 49,9 43,2 42,1 48,7 62,3 74,3 76,4 77,9 73,3 66,6 61,3 55,8 61,0 


47 Buôn Ma 
Thuột 51,4 45,1 41,1 44,8 56,0 66,0 68,5 70,2 69,5 66,5 64,3 60,8 58,7 


48 Đà Lạt 52,2 46,0 45,2 55,0 64,3 70,6 70,5 73,3 71,0 70,0 66,3 62,4 62,2 


49 Phan Thiết 59,0 59,3 63,0 63,7 64,2 65,3 67,1 66,5 67,7 67,7 61,6 57,9 63,6 


50 Phước Long 47,8 47,0 46,2 51,3 60,0 69,0 71,4 73,3 71,9 67,9 59,3 53,0 59,8 


51 Tây Ninh 45,8 45,3 43,8 47,8 55,7 62,1 63,6 64,5 66,5 64,5 58,2 51,1 55,8 


52 Tân Sơn 
Nhất 43,0 44,0 41,0 46,0 52,0 60,0 61,0 59,0 60,0 62,0 59,0 54,0 53,0 


53 Vũng Tầu 59,3 61,1 61,9 62,9 64,7 67,8 69,5 69,7 70,3 69,7 65,8 61,4 65,3 


54 Côn Sơn 69,2 68,8 67,7 66,0 67,3 70,0 70,2 70,6 71,7 72,9 72,6 70,7 69,8 


55 Mộc Hóa 53,7 52,3 50,1 51,4 60,5 64,7 65,4 66,5 68,5 68,5 63,6 57,7 60,2 


56 Càng Long 60,0 58,8 57,3 58,1 65,1 69,9 70,9 72,2 72,6 71,9 68,4 64,6 65,8 


57 Mỹ Tho 58,2 57,5 56,5 57,2 63,0 68,9 71,0 70,7 70,5 71,1 66,7 61,8 64,4 


58 Cần Thơ 60,1 58,6 56,1 58,1 65,1 71,8 71,3 72,4 72,7 71,3 67,7 64,8 65,8 


59 Sóc Trăng 55,9 54,1 51,7 54,1 63,0 69,2 70,0 71,9 71,6 70,6 67,1 62,0 63,4 


60 Cao Lãnh 61,2 60,0 55,4 56,1 63,1 69,0 69,7 70,5 70,8 71,0 67,6 64,4 64,9 


61 Phú Quốc 56,6 59,2 60,2 64,5 71,4 76,0 77,6 79,3 78,9 74,0 63,9 56,5 68,2 


62 Rạch Giá 58,4 56,3 55,1 58,4 67,2 73,6 75,8 76,3 74,4 70,1 66,3 62,2 66,2 


63 Châu Đốc 56,4 55,7 50,8 51,1 61,8 65,2 65,6 66,7 68,8 68,5 64,6 60,6 61,3 


64 Cà Mau 58,3 55,9 53,0 54,2 62,1 68,5 68,4 70,3 69,9 70,8 67,8 62,5 63,5 
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Bảng 2.12 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 20 15 11 17 20 21 39 31 38 28 31 28 11 


2 Điện Biên 8 17 12 16 26 32 43 43 34 26 29 15 8 


3 Sơn La 13 9 1 10 17 36 39 34 31 24 24 12 1 


4 Lao Cai 16 27 12 22 14 36 31 31 29 18 28 24 12 


5 Sa Pa 7 13 5 12 26 28 43 30 26 18 17 11 5 


6 Yên Bái 20 25 27 31 30 37 37 35 34 30 24 27 20 


7 Hà Giang 13 23 18 6 22 27 31 27 14 15 17 14 6 


8 Tuyên Quang 18 28 27 18 32 33 34 29 25 24 16 15 15 


9 Cao Bằng 8 15 15 11 22 18 34 27 20 14 19 11 8 


10 Lạng Sơn 8 19 17 21 28 17 35 29 26 15 14 9 8 


11 Bắc Kạn 15 25 21 28 17 22 36 35 24 22 22 18 15 


12 Thái Nguyên 17 23 23 27 24 33 36 38 24 22 19 16 16 


13 Tam Đảo 18 24 17 26 33 31 44 40 22 26 6 20 6 


14 Việt Trì 21 35 24 33 16 30 34 40 24 5 25 23 5 


15 Vĩnh Yên 14 25 25 33 22 33 28 40 25 27 19 21 14 


16 Uông Bí 21 21 27 31 25 17 34 30 21 16 16 13 13 


17 Cửa Ông 14 24 26 33 35 37 41 45 34 20 26 19 14 


18 Hồng Gai 18 25 25 39 36 31 45 40 24 24 23 24 18 


19 Bắc Giang 7 25 28 19 33 30 40 35 19 13 14 16 7 


20 Hà Nội 16 18 23 24 23 32 38 25 28 17 17 17 16 


21 Hà Đông 17 25 25 33 44 34 35 40 36 17 28 19 17 


22 Sơn Tây 21 28 29 26 26 36 39 43 32 30 24 27 21 


23 Ba Vì 18 25 27 33 32 31 38 39 31 29 22 19 18 


24 Hòa Bình 13 14 18 23 15 32 38 37 28 29 26 18 13 


25 Hải Dương 21 28 26 40 39 38 43 46 34 25 23 22 21 


26 Hưng Yên 19 28 31 35 23 33 42 51 40 26 19 27 19 


27 Phù Liễn 17 22 28 33 27 38 41 39 30 22 24 19 17 


28 Thái Bình 16 27 31 34 36 34 38 46 36 33 28 23 16 


29 Nam Định 15 21 21 30 37 26 32 38 30 24 27 20 15 


30 Ninh Bình 18 26 28 37 32 35 28 42 37 28 32 28 18 


31 Thanh Hóa 20 15 19 9 27 33 34 32 33 25 23 21 9 


32 Vinh 20 17 18 26 21 23 27 19 33 15 27 26 15 


33 Hà Tĩnh 36 38 31 23 39 34 34 34 33 41 34 38 23 


34 Đồng Hới 28 27 26 19 32 29 27 30 32 34 30 41 19 
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Bảng 2.12 Độ ẩm tương đối của không khí thấp nhất tuyệt đối tháng và năm (%) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


35 Đông Hà 32 30 25 25 32 28 30 30 36 37 40 42 25 


36 Huế 44 35 34 31 31 29 36 32 31 44 44 43 29 


37 Hoàng Sa 44 45 42 46 56 58 49 59 50 52 52 48 42 


38 Đà Nẵng 26 36 27 18 28 18 31 23 26 39 34 35 18 


39 Quảng Ngãi 39 42 34 37 34 25 33 28 33 39 44 35 25 


40 Quy Nhơn 40 12 42 41 28 28 29 29 32 42 39 42 12 


41 Tuy Hòa 37 38 29 27 24 21 31 31 33 32 41 32 21 


42 Nha Trang 29 35 39 36 17 31 26 22 33 37 40 35 17 


43 Cam Ranh 28 34 36 38 33 37 39 14 39 33 43 33 14 


44 Trường Sa 49 54 58 55 57 57 61 59 61 60 65 61 49 


45 Kon Tum 21 16 14 17 26 37 41 33 35 32 29 17 14 


46 Pleiku 18 3 16 11 27 39 48 50 44 32 32 28 3 


47 Buôn Ma Thuột 25 13 11 14 21 41 46 46 48 42 32 33 11 


48 Đà Lạt 8 13 8 7 26 39 40 40 37 28 17 16 7 


49 Phan Thiết 20 21 22 30 21 32 38 35 26 32 15 18 15 


50 Phước Long 10 12 12 6 24 31 32 40 34 34 28 21 6 


51 Tây Ninh 27 27 24 26 32 42 46 49 48 48 37 30 24 


52 Tân Sơn Nhất 23 22 20 21 26 30 40 44 43 40 33 29 20 


53 Vũng Tầu 40 21 33 45 38 51 49 56 50 49 41 39 21 


54 Côn Sơn 35 29 35 35 21 26 34 37 46 49 42 18 18 


55 Mộc Hóa 32 31 25 30 33 43 45 49 47 49 46 37 25 


56 Càng Long 45 41 39 37 45 53 52 57 51 57 52 41 37 


57 Mỹ Tho 38 37 39 34 42 48 51 50 52 51 48 41 34 


58 Cần Thơ 32 37 30 21 27 39 50 42 48 40 31 36 21 


59 Sóc Trăng 28 32 24 34 37 40 46 51 49 50 43 40 24 


60 Cao Lãnh 38 43 37 37 41 49 53 56 53 56 50 40 37 


61 Phú Quốc 31 33 24 30 45 58 56 51 54 49 37 36 24 


62 Rạch Giá 32 28 19 29 33 35 53 51 42 40 42 39 19 


63 Châu Đốc 30 31 33 28 33 44 47 48 52 49 47 38 28 


64 Cà Mau 33 37 25 33 34 45 46 47 51 50 43 38 25 


 


 
 


 


 







QCVN 02 : 2009/BXD 


62 


Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%) 
Tháng Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Trạm Lai Châu 


1 91 88 87 88 90 93 94 94 94 94 94 94 
2 92 90 88 89 91 93 95 95 94 95 94 94 
3 92 90 90 90 91 93 95 95 95 95 95 95 


4 93 91 90 91 92 94 95 95 95 95 95 95 
5 93 91 91 92 92 94 95 95 95 95 95 95 


6 93 91 91 92 93 94 95 95 95 95 95 95 
7 93 92 91 92 92 94 95 95 95 95 95 95 


8 93 92 91 90 89 92 93 93 92 93 94 95 
9 91 87 86 83 83 88 90 88 86 87 89 91 


10 85 80 77 75 77 83 85 83 80 80 82 84 
11 78 71 69 68 71 79 82 78 75 74 75 77 
12 71 64 62 62 67 75 79 74 70 69 70 70 


13 66 59 58 58 64 73 76 71 66 65 66 65 
14 62 55 54 55 63 72 75 69 64 64 63 62 


15 60 53 52 54 63 72 75 68 63 63 62 61 
16 61 53 51 54 63 72 75 69 64 65 64 62 


17 63 55 53 56 65 74 76 71 68 70 69 66 
18 69 60 58 61 68 77 80 77 74 77 76 73 
19 75 67 64 68 74 82 85 83 82 83 82 80 


20 81 73 70 73 79 86 89 88 87 87 87 85 
21 84 78 75 77 83 89 91 90 90 90 90 89 


22 87 82 79 81 85 90 92 92 91 92 91 91 
23 89 85 82 84 87 91 93 93 93 93 92 92 


24 90 87 85 86 89 92 94 94 93 94 93 93 


Trạm Hà Giang 
1 92 92 90 89 91 93 94 94 94 93 94 93 
2 93 92 91 91 92 94 95 95 94 94 94 94 
3 93 93 91 92 93 94 95 95 95 94 94 94 


4 93 93 92 92 93 95 96 96 95 94 94 94 
5 93 93 92 93 94 95 96 96 95 94 94 94 


6 93 94 93 94 94 96 96 96 95 94 94 94 
7 93 94 93 93 93 94 96 96 95 94 94 94 


8 93 93 91 90 88 90 92 91 90 90 91 93 
9 90 89 87 85 83 85 87 85 83 83 85 88 
10 84 84 82 80 78 80 82 79 76 76 77 79 
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Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%) 
Tháng Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
11 78 79 77 75 74 76 78 75 71 70 70 71 


12 74 75 73 72 70 73 75 71 67 67 66 66 
13 71 72 70 69 68 71 72 69 65 64 64 63 
14 70 70 69 68 66 70 72 68 64 64 62 61 


15 69 70 68 67 65 69 71 67 64 64 63 61 
16 70 70 69 67 65 70 72 68 65 66 65 63 


17 73 73 70 69 67 72 74 72 70 72 72 69 
18 78 76 74 72 70 75 78 77 78 80 80 78 


19 82 80 78 76 75 81 83 84 85 85 85 84 
20 85 83 81 79 79 84 87 88 88 88 88 88 


21 87 86 83 82 82 87 89 90 90 90 90 90 
22 89 88 85 84 85 89 91 92 92 92 92 91 
23 90 89 87 86 87 91 93 93 93 92 93 92 


24 91 91 88 88 89 92 93 94 94 93 93 93 


Trạm Sapa 
1 88 87 87 87 87 90 90 91 92 92 92 90 
2 89 87 88 88 88 90 91 91 92 92 93 90 


3 89 88 87 88 88 91 91 92 92 92 93 90 
4 89 88 88 88 88 91 92 92 92 92 93 91 
5 89 88 87 88 89 91 92 92 92 92 93 91 


6 89 89 87 88 89 91 92 92 93 93 93 91 
7 90 89 87 87 88 90 91 92 93 93 93 91 


8 89 87 85 85 86 88 89 89 90 90 90 89 
9 87 86 84 83 84 87 87 87 87 88 88 86 


10 85 84 81 81 83 86 86 86 86 85 85 83 
11 83 82 79 79 81 84 85 84 85 84 84 81 


12 81 81 77 77 80 83 84 83 84 84 84 80 
13 80 80 75 75 79 82 83 83 84 84 84 79 
14 80 78 74 74 78 82 82 82 83 84 84 80 


15 81 79 73 73 77 81 82 82 83 84 85 80 
16 82 79 74 74 78 82 83 83 84 86 87 83 


17 84 81 77 77 80 83 84 85 86 88 90 86 
18 86 83 79 80 82 85 86 88 89 91 92 87 


19 86 83 81 83 84 87 89 90 91 91 91 87 
20 86 84 82 84 85 88 89 90 91 91 91 87 
21 87 85 83 85 84 88 89 90 91 91 91 87 
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Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%) 
Tháng Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
22 88 85 85 86 86 88 89 90 91 91 92 88 


23 88 86 86 86 86 89 90 90 91 92 92 89 
24 88 86 86 86 86 89 90 91 92 92 92 89 


Trạm Bãi Cháy 
1 87 89 90 91 88 88 89 91 90 87 85 84 
2 87 89 91 91 89 89 89 91 90 87 85 84 


3 87 89 91 91 89 89 90 92 90 87 85 84 
4 87 89 91 92 90 90 90 92 90 87 85 84 


5 86 89 91 92 90 90 90 92 90 87 84 84 
6 86 89 91 92 90 90 90 92 90 86 84 84 


7 86 89 91 91 88 88 89 91 89 85 83 83 
8 85 88 90 89 84 85 86 88 85 81 79 80 
9 82 86 88 86 81 82 83 84 80 76 74 75 


10 78 83 86 84 79 80 81 80 76 72 69 70 
11 76 81 84 83 77 78 79 79 74 70 66 66 


12 75 80 83 82 76 77 78 77 73 69 65 65 
13 74 79 83 81 76 76 77 77 72 68 64 64 


14 73 78 82 80 76 76 77 77 72 68 65 64 
15 74 79 83 81 76 76 77 77 72 69 65 65 
16 75 80 83 81 77 77 78 78 73 70 67 66 


17 77 81 85 83 78 78 79 79 75 72 69 69 
18 79 83 86 84 80 80 80 81 77 75 72 72 


19 80 84 87 86 82 82 82 83 80 78 76 75 
20 82 85 88 87 83 83 83 85 83 81 79 79 


21 84 87 89 88 84 84 85 86 86 83 81 81 
22 85 87 89 89 86 86 86 88 87 84 83 83 


23 86 88 90 90 87 87 87 89 88 85 84 84 
24 86 89 90 90 87 87 88 90 89 86 85 84 


Trạm Hà Nội 
1 88 89 91 92 91 91 90 91 91 90 88 87 
2 89 90 92 92 91 91 91 92 91 90 88 88 


3 89 90 92 93 92 91 91 92 92 90 88 88 
4 89 90 92 93 92 92 92 93 92 91 88 88 


5 89 90 92 93 92 92 92 93 92 91 88 88 
6 89 90 92 93 92 92 92 93 92 91 89 88 
7 89 90 92 92 90 89 89 91 91 90 88 88 
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Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%) 
Tháng Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
8 87 89 90 90 86 85 85 87 86 85 84 85 


9 84 86 87 87 81 81 81 84 82 80 79 80 
10 79 80 84 83 77 78 77 80 77 75 73 75 
11 75 80 81 81 74 74 74 77 74 71 69 70 


12 73 77 79 78 71 71 72 75 72 69 66 67 
13 70 75 77 76 70 70 70 73 70 67 64 64 


14 69 74 76 76 69 68 69 72 69 66 63 63 
15 69 74 76 76 69 68 68 72 69 67 63 63 


16 69 75 77 78 70 69 69 73 70 68 64 64 
17 72 77 80 80 73 71 72 75 72 72 68 68 


18 76 80 82 83 77 75 75 78 77 78 75 74 
19 80 83 85 86 81 80 80 83 82 82 79 78 
20 82 85 87 88 85 84 83 86 85 84 82 81 


21 84 86 89 90 87 86 85 87 87 86 84 83 
22 85 88 89 90 88 87 87 89 88 87 85 85 


23 86 88 90 91 90 89 88 90 89 88 86 86 
24 88 89 91 92 90 90 89 91 90 89 87 87 


 Trạm Vinh 
1 94 95 95 95 91 86 84 88 93 93 93 92 
2 94 95 96 95 92 86 85 89 93 93 93 93 


3 94 95 96 95 92 87 85 90 94 93 93 93 
4 94 96 96 95 92 88 86 90 94 94 93 93 


5 94 96 96 95 92 88 87 90 94 94 93 93 
6 94 96 96 95 92 88 87 91 94 94 93 93 


7 94 96 96 94 89 84 82 88 93 93 92 93 
8 93 95 95 91 82 77 75 83 89 89 90 91 


9 90 92 92 87 76 71 69 77 85 85 85 86 
10 87 89 89 82 72 67 65 72 80 81 80 82 
11 83 86 86 79 68 64 61 69 78 78 77 78 


12 81 85 84 78 67 62 60 67 75 77 75 75 
13 80 83 83 78 67 61 59 66 75 76 74 75 


14 79 83 83 78 68 61 59 66 74 77 74 74 
15 80 84 84 79 69 62 60 67 75 77 75 75 


16 81 85 85 81 71 64 62 69 77 79 77 77 
17 84 87 87 83 74 66 65 72 80 82 82 80 
18 87 89 90 87 79 71 69 76 83 86 86 85 
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Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%) 
Tháng Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
19 90 92 92 90 83 76 74 81 87 89 89 89 


20 91 93 93 91 85 80 76 83 88 90 90 90 
21 92 93 94 92 87 81 79 84 90 91 91 91 
22 93 94 94 93 88 83 80 86 91 92 92 92 


23 93 94 95 94 89 84 81 87 92 93 92 92 
24 93 94 95 94 90 85 83 88 92 93 93 92 


 Trạm Đà nẵng 
1 89 89 89 90 88 86 86 87 89 90 89 89 


2 90 90 90 90 88 87 87 87 90 90 89 90 
3 90 90 90 90 89 87 86 87 90 91 89 90 


4 90 90 91 91 89 87 86 88 91 91 90 90 
5 91 91 91 91 89 87 87 88 91 91 90 91 
6 91 91 91 91 89 87 86 88 91 91 90 91 


7 91 91 90 88 82 80 80 82 88 90 89 91 
8 88 87 84 79 73 72 69 73 80 84 85 88 


9 81 81 76 72 67 65 63 66 73 79 81 82 
10 76 75 72 68 63 61 59 62 69 76 78 78 


11 74 73 70 67 62 60 57 59 67 74 76 76 
12 73 72 69 66 62 60 57 59 67 73 75 75 
13 72 71 69 67 64 61 58 60 67 73 75 75 


14 73 71 70 69 67 63 60 63 69 74 76 75 
15 74 73 72 72 70 66 64 66 71 75 77 76 


16 77 76 76 76 74 70 67 69 74 77 79 78 
17 80 80 80 80 77 74 72 72 77 80 81 81 


18 83 79 84 84 81 78 76 76 80 82 83 84 
19 85 86 86 86 84 81 80 80 82 84 84 85 


20 86 87 87 87 85 82 82 82 84 85 85 86 
21 86 87 87 87 86 83 83 83 85 86 86 87 
22 87 88 88 88 86 84 84 84 87 88 87 88 


23 88 88 88 88 87 85 85 85 87 89 88 89 
24 89 89 89 89 88 86 86 86 89 89 88 89 


 Trạm Nha Trang 
1 83 84 85 86 86 84 84 84 87 89 87 84 


2 84 85 86 87 86 85 84 84 88 90 87 85 
3 84 85 86 87 87 85 85 85 89 90 87 85 
4 84 85 86 88 87 86 86 86 89 90 88 85 
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Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%) 
Tháng Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
5 85 86 86 88 88 86 86 86 89 90 88 85 


6 85 86 87 88 88 86 87 86 90 90 88 85 
7 84 85 84 84 81 80 81 81 86 88 87 85 
8 78 78 76 75 73 73 73 74 77 82 82 81 


9 73 72 71 71 69 69 69 69 71 76 78 76 
10 71 70 70 71 69 68 68 67 69 74 76 75 


11 71 71 71 71 69 67 67 66 69 74 76 74 
12 71 71 70 70 68 66 65 65 68 74 76 74 


13 72 72 71 71 68 66 65 65 69 75 76 74 
14 73 73 72 72 70 67 66 66 70 76 77 75 


15 75 75 74 75 73 70 68 69 72 78 78 76 
16 76 76 77 78 75 73 72 72 75 79 79 78 
17 78 79 80 80 78 75 74 75 79 81 81 79 


18 78 81 82 82 80 78 77 77 81 82 81 79 
19 79 81 83 83 81 80 79 79 82 83 82 80 


20 79 81 83 83 82 80 80 80 83 84 82 80 
21 79 81 83 84 83 81 81 81 84 85 83 81 


22 79 81 83 84 83 81 81 81 85 87 84 82 
23 81 82 83 85 84 82 82 82 86 88 85 83 
24 82 83 84 85 85 83 83 83 87 88 86 83 


 Trạm Buôn Ma Thuột 
1 88 88 86 87 91 93 94 94 95 95 92 90 


2 89 89 87 88 92 93 94 95 95 95 93 91 
3 90 90 89 89 92 94 94 95 96 96 93 91 


4 90 90 89 90 93 94 94 95 96 96 94 91 
5 90 91 90 91 93 94 95 95 96 96 94 92 


6 90 91 91 91 93 94 95 95 96 96 94 92 
7 89 90 88 87 89 91 92 94 95 94 91 90 
8 80 80 76 75 81 85 86 87 89 87 84 82 


9 70 68 65 68 75 79 81 82 82 80 77 75 
10 63 61 58 61 70 75 77 79 78 76 72 70 


11 59 55 53 56 65 73 75 76 75 73 70 67 
12 56 52 48 52 62 71 73 75 74 71 68 65 


13 54 49 45 49 61 71 73 75 73 71 67 63 
14 54 47 43 47 60 71 73 74 74 71 67 63 
15 54 47 42 48 62 71 73 75 75 73 69 65 
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Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%) 
Tháng Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
16 56 49 44 51 66 73 75 77 78 76 72 68 


17 62 53 49 56 71 77 79 81 83 82 77 73 
18 71 62 57 63 77 82 84 86 89 87 84 80 
19 78 70 65 70 82 87 89 91 92 90 87 84 


20 82 76 72 75 85 90 91 92 93 91 89 87 
21 84 80 76 78 86 91 92 93 94 92 90 88 


22 85 83 79 81 88 91 93 94 94 93 91 88 
23 86 85 82 84 89 92 93 94 94 94 91 89 


24 87 87 84 85 90 93 94 94 95 94 92 90 


Trạm Đà Lạt 
1 90 84 91 93 94 94 95 95 96 93 92 91 
2 90 88 91 93 94 94 95 94 96 95 92 91 
3 91 87 91 93 94 95 95 94 96 95 92 91 


4 91 88 90 93 94 95 95 94 96 95 92 91 
5 90 88 90 93 94 94 95 95 96 95 92 91 


6 91 88 90 93 94 94 95 95 96 95 92 91 
7 90 88 88 91 93 94 94 94 96 94 91 88 


8 83 80 76 81 85 88 89 92 90 86 84 83 
9 69 62 59 68 76 82 83 87 82 78 75 72 
10 61 54 51 59 70 80 78 84 77 74 73 66 


11 55 49 47 56 67 78 76 81 75 72 71 63 
12 53 47 46 57 67 77 75 80 75 72 70 61 


13 52 47 48 60 69 77 75 80 77 74 70 61 
14 55 49 50 63 72 78 78 80 80 77 72 63 


15 57 52 55 68 76 81 80 81 84 81 75 66 
16 62 57 61 73 80 84 84 84 87 84 78 70 


17 69 64 69 78 85 87 88 87 91 88 84 77 
18 79 76 79 85 90 91 92 91 94 92 89 85 
19 88 85 87 90 93 94 94 94 95 94 91 89 


20 90 88 90 92 93 94 95 94 96 94 91 90 
21 91 89 91 93 94 94 95 94 96 94 92 91 


22 91 89 92 93 94 94 95 94 96 94 92 91 
23 91 89 92 94 94 94 95 95 96 94 91 91 


24 91 89 92 93 94 94 95 95 96 94 92 91 


Trạm Tân Sơn Nhất 
1 84 80 81 81 87 91 91 91 90 92 90 87 
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Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%) 
Tháng Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2 85 81 82 82 88 92 91 91 91 93 90 87 


3 87 82 83 83 88 92 92 92 92 94 91 88 
4 88 83 84 83 89 92 93 92 92 94 92 89 
5 89 84 84 84 89 93 93 93 93 94 92 89 


6 89 84 85 86 90 93 93 93 93 94 92 89 
7 89 85 85 84 87 92 92 92 91 92 91 89 


8 79 76 74 73 78 89 86 86 84 84 83 80 
9 69 66 64 65 72 80 79 79 78 78 76 72 


10 61 59 57 58 66 74 74 73 74 74 70 67 
11 55 54 51 54 62 70 71 70 70 70 67 63 


12 51 51 46 51 60 69 69 68 68 68 65 61 
13 49 49 44 50 59 68 68 66 66 67 64 58 
14 47 48 45 52 59 67 68 67 67 68 64 58 


15 46 48 47 53 64 70 69 68 68 69 64 57 
16 47 51 50 56 65 73 71 70 71 71 66 59 


17 52 54 56 60 68 75 74 73 74 75 72 61 
18 59 60 62 66 72 77 78 77 78 80 76 68 


19 66 66 69 71 78 82 82 81 81 83 81 72 
20 70 70 72 74 80 84 84 83 85 85 84 76 
21 73 72 75 75 81 86 96 85 86 87 86 79 


22 76 74 77 77 83 88 88 87 88 89 87 80 
23 79 76 79 79 85 89 89 88 89 90 88 82 


24 82 78 79 79 85 90 90 89 89 91 89 85 


Trạm Cần thơ 
1 91 91 91 92 93 95 95 95 96 95 92 91 
2 91 92 92 93 94 95 95 96 96 95 93 91 


3 92 92 93 93 94 95 96 96 96 95 93 92 
4 92 93 93 94 94 95 96 96 96 95 93 92 
5 92 93 93 94 94 95 96 96 96 95 94 92 


6 93 93 94 94 95 96 96 96 96 95 94 93 
7 93 93 93 92 92 94 95 95 96 94 92 92 


8 86 87 85 83 84 88 90 90 89 87 84 85 
9 79 80 77 76 78 83 84 84 83 83 79 79 


10 73 73 70 71 74 78 79 80 79 79 75 74 
11 69 69 65 67 71 75 77 77 76 76 72 71 
12 66 65 62 64 69 75 75 76 75 75 70 68 
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Bảng 2.13 Biến trình ngày của độ ẩm tương đối của không khí (%) 
Tháng Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
13 64 63 59 62 69 74 74 75 75 74 68 66 


14 63 62 58 62 69 75 75 75 76 75 69 66 
15 62 61 58 62 71 75 76 76 77 77 70 65 
16 63 61 59 64 74 77 78 78 79 80 72 67 


17 65 64 62 68 77 80 81 81 82 83 77 70 
18 71 69 68 73 81 84 84 85 87 88 83 77 


19 78 76 75 78 85 88 89 89 90 90 86 83 
20 82 81 80 82 88 91 91 92 92 92 89 86 


21 85 85 84 85 90 92 93 93 94 93 90 88 
22 88 88 87 88 91 93 94 94 94 94 91 89 


23 89 89 89 90 92 94 94 95 95 94 92 90 
24 90 90 90 91 93 94 95 95 95 94 92 90 
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Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰) 


Độ ẩm Nhiệt 
độ 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-00 Tổng 


Trạm Hà Giang 
43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 
33 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 1,3 2,9 5,2 6,0 3,8 1,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,6 
31 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,9 1,5 2,6 5,1 9,3 12,2 9,4 4,3 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 48,4 
29 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,0 1,4 2,5 4,2 5,8 8,4 12,4 13,4 9,9 4,5 2,5 1,3 0,6 0,0 69,2 
27 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,0 1,5 2,1 3,2 4,6 5,5 6,6 9,6 12,6 13,4 14,5 11,7 8,2 1,2 97,1 
25 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 1,5 2,2 3,2 4,0 4,3 5,4 6,3 7,9 9,5 16,3 26,6 52,9 21,4 163,0 
23 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,9 1,2 1,8 2,7 3,9 4,4 4,9 5,6 6,0 7,0 10,1 16,9 49,0 33,8 150,0 
21 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 1,8 2,5 3,6 4,5 6,0 6,0 6,9 9,1 12,9 25,0 11,8 94,8 
19 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,8 0,9 1,2 1,7 2,5 3,9 5,0 6,1 7,3 9,4 12,8 24,7 11,5 89,4 
17 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 1,2 1,3 2,0 2,6 4,1 5,6 6,1 8,9 14,1 25,4 13,6 87,4 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 1,0 1,3 1,8 2,3 2,8 4,1 5,2 7,8 11,2 21,1 13,7 73,7 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 1,1 1,4 2,3 2,9 3,8 6,2 8,6 14,5 9,8 52,4 
11 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,6 0,5 0,9 1,1 1,4 2,0 3,5 5,4 8,4 6,2 30,8 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,3 1,9 3,5 3,5 12,4 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 2,1 3,7 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 1,3 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tổng 0,0 0,4 0,8 1,6 2,9 5,1 8,3 12,3 19,2 30,5 42,0 50,4 55,6 61,1 64,3 67,0 89,9 124,0 235,0 130,0 1000,0 
Trạm Lai Châu 


43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰) 


Độ ẩm Nhiệt 
độ 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-00 Tổng 


39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
37 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 
35 0,1 0,2 0,3 0,7 0,7 0,8 1,2 1,5 1,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 
33 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,3 1,9 3,3 4,6 4,6 2,5 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 
31 0,0 0,2 0,4 0,6 0,6 1,1 1,8 3,5 5,2 7,1 8,7 7,0 3,1 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4 
29 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,9 1,4 3,1 4,3 5,8 7,8 9,5 10,4 8,8 4,8 2,0 0,7 0,1 0,0 0,0 61,0 
27 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,3 2,4 3,9 4,9 5,8 6,7 8,1 10,9 12,8 11,6 8,8 4,9 1,2 0,1 84,9 
25 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 1,5 2,3 4,1 5,4 5,7 5,4 6,2 7,5 8,7 13,0 21,4 29,2 32,6 8,0 152,0 
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 1,8 3,4 5,2 5,9 6,0 6,6 6,2 7,2 8,4 15,0 30,4 62,7 38,2 198,0 
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 1,0 1,7 3,2 5,3 5,9 6,1 6,0 6,2 7,0 9,2 17,8 29,4 11,5 111,0 
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 1,0 2,0 3,4 4,4 5,3 5,8 6,0 6,9 8,7 14,9 22,4 9,7 91,1 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 1,0 2,3 3,6 4,8 4,8 4,5 5,9 8,1 14,4 22,6 11,0 83,7 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 1,4 2,7 3,9 3,7 3,5 4,2 5,6 11,9 22,6 14,6 74,6 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,0 1,8 1,8 1,7 2,3 3,2 6,6 13,5 13,4 45,8 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 1,3 2,5 5,7 6,8 19,5 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,7 2,3 5,7 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 1,0 1,9 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tổng 0,3 0,8 1,7 3,1 3,9 6,5 11,0 19,9 29,8 40,2 49,5 53,3 56,9 57,3 56,5 62,5 82,4 134,0 215,0 117,0 1000,0 
Trạm Bãi Cháy 


43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
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Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰) 


Độ ẩm Nhiệt 
độ 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-00 Tổng 


33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 1,3 1,2 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 1,4 2,8 6,4 9,5 8,9 4,3 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 35,3 
29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 1,3 1,5 3,1 6,3 12,6 21,9 26,7 21,1 9,1 2,7 0,4 0,0 108,0 
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,2 2,0 2,6 4,3 6,5 11,1 18,2 25,8 32,0 27,6 10,2 0,7 143,0 
25 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,0 1,6 1,8 2,8 3,8 5,1 6,8 9,3 13,6 22,2 42,1 43,8 8,0 163,0 
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,8 1,1 1,5 1,9 2,4 3,1 4,6 5,8 7,5 10,2 12,9 22,0 30,8 10,8 116,0 
21 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 0,8 1,3 1,7 2,2 2,9 3,8 5,2 6,6 7,0 8,4 11,5 17,5 21,0 8,6 99,2 
19 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 0,9 1,2 1,7 2,3 3,0 3,7 4,7 6,2 7,4 8,0 10,2 15,8 20,9 10,7 97,9 
17 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,8 2,5 3,4 3,8 5,4 6,4 7,4 8,9 12,6 16,3 8,2 81,1 
15 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 2,1 2,6 2,8 3,6 4,4 5,4 5,7 7,1 8,9 11,4 6,7 63,9 
13 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,5 2,5 3,0 3,8 4,1 4,4 4,6 5,3 6,1 6,4 3,4 47,0 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,8 1,7 2,1 3,5 3,7 3,3 3,5 3,1 2,8 1,2 28,6 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 1,0 1,3 1,4 1,4 1,2 0,9 0,9 0,4 10,4 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,0 2,2 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tổng 0,0 0,0 0,1 0,8 1,7 3,6 5,4 9,0 13,9 20,6 31,1 44,7 63,1 86,2 102,0 111,0 125,0 160,0 165,0 58,9 1000,0 
Trạm Láng 


43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,1 1,6 1,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 2,1 5,5 6,4 4,2 1,4 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 20,9 
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 1,3 3,8 8,3 12,1 12,2 7,3 3,0 1,3 0,3 0,2 0,1 0,1 50,9 
29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 1,4 2,5 4,2 7,3 12,6 17,7 16,3 12,5 9,4 4,5 0,7 0,2 90,9 
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Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰) 


Độ ẩm Nhiệt 
độ 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-00 Tổng 


27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 1,0 1,4 2,3 2,9 4,5 5,8 9,9 14,2 20,3 28,5 34,3 15,7 1,1 143,0 
25 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,9 1,5 1,8 2,9 3,9 5,1 6,8 8,1 11,0 21,3 44,4 47,0 9,1 165,0 
23 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,9 3,5 4,7 5,8 6,7 7,9 11,7 22,2 30,9 10,0 112,0 
21 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,8 1,3 1,6 2,0 2,5 3,2 3,7 5,4 6,6 7,6 10,8 17,6 23,4 8,7 96,6 
19 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 0,7 0,9 1,7 2,0 2,4 2,9 3,5 4,8 5,7 7,2 11,2 14,9 20,2 9,3 88,9 
17 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 1,1 1,4 2,2 3,3 3,7 4,6 5,2 6,0 8,3 11,2 14,5 8,3 72,7 
15 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,2 1,9 2,1 3,3 4,0 4,8 5,2 5,6 6,6 7,5 10,7 6,6 61,2 
13 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,5 2,6 3,0 3,7 4,3 4,8 4,3 4,8 5,4 7,9 4,2 48,2 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,7 1,2 1,5 1,8 2,8 3,0 2,7 2,7 2,9 3,1 4,2 2,7 29,9 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,1 0,8 1,2 1,6 1,5 2,3 1,0 12,0 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 1,9 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tổng 0,1 0,2 0,7 1,3 2,1 4,1 6,7 10,7 18,0 29,6 41,7 53,7 64,2 76,1 79,7 87,9 118,0 167,0 178,0 61,7 1000,0 
Trạm Vinh 


43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 1,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 
35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 3,5 4,7 2,2 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 
33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,5 5,5 9,5 7,2 3,2 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 29,4 
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,2 4,5 11,7 13,0 10,1 6,9 3,1 1,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 52,5 
29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 1,0 4,0 9,8 15,0 18,0 17,9 14,4 6,9 3,5 1,2 0,8 0,4 93,4 
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,8 1,4 2,1 3,7 7,7 12,7 19,7 22,6 24,6 20,0 8,8 1,6 126,0 
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1,1 1,8 2,6 3,7 5,0 7,8 11,2 17,7 34,3 52,2 14,9 154,0 
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 2,2 3,1 4,4 6,2 8,1 10,8 17,8 41,4 26,1 124,0 
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Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰) 


Độ ẩm Nhiệt 
độ 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-00 Tổng 


21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,0 1,3 1,8 2,4 3,5 4,9 6,6 9,7 16,9 34,3 23,9 108,0 
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,9 1,3 1,3 1,7 3,0 4,1 5,3 8,3 14,1 31,3 27,5 100,0 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 0,8 1,3 1,9 2,4 2,9 4,1 6,5 12,1 24,7 25,8 84,3 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 2,5 3,1 4,3 7,4 14,2 20,4 57,7 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,3 1,8 2,7 3,7 5,3 7,5 11,1 35,6 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,8 1,2 1,6 2,4 3,1 4,8 15,2 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,7 1,1 1,3 4,1 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,8 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tổng 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 2,9 7,9 14,8 21,6 30,0 35,8 41,2 48,3 56,1 66,7 72,6 91,6 133,0 220,0 158,0 1000,0 
Trạm Đà Nẵng 


43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,5 3,9 2,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 
33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 4,5 9,3 8,7 5,4 2,2 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 3,0 10,1 16,2 18,6 12,0 4,1 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5 
29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 2,7 7,4 15,1 22,8 22,9 14,7 7,9 2,7 0,3 0,0 0,0 97,4 
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,2 3,2 7,6 13,9 21,4 26,0 29,6 29,0 16,9 1,9 0,2 151,0 
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 1,2 2,8 5,9 8,7 12,2 16,1 24,8 43,2 72,6 41,8 4,2 234,0 
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 1,7 4,0 7,2 9,4 10,9 14,8 24,1 46,9 54,8 11,9 187,0 
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,6 4,0 8,1 9,9 12,1 16,3 27,9 32,8 8,0 122,0 
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,6 1,9 4,1 6,4 7,2 9,6 14,7 21,4 4,2 70,3 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,7 2,3 2,8 3,4 4,5 8,4 1,3 25,1 
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Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰) 


Độ ẩm Nhiệt 
độ 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-00 Tổng 


15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 0,5 4,9 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,8 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tổng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 3,8 9,6 16,5 25,6 37,5 55,6 71,7 84,2 87,6 100,0 129,0 185,0 163,0 30,3 1000,0 
Trạm Buôn Ma Thuột 


43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
35 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 
33 0,3 0,6 1,0 1,9 2,7 2,5 1,7 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 
31 0,0 0,2 0,8 1,5 3,2 5,0 5,0 4,2 3,4 2,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 
29 0,0 0,0 0,2 0,7 1,7 3,0 4,8 6,1 7,1 9,1 13,2 9,7 2,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,3 
27 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 1,5 3,8 5,6 6,9 8,5 11,8 19,4 22,6 14,8 4,9 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 102,0 
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 2,0 4,3 6,2 7,5 8,1 9,6 13,9 21,1 25,4 18,0 10,1 3,9 0,6 0,1 132,0 
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 1,5 3,5 5,1 5,9 7,2 7,9 10,0 14,0 22,2 34,4 45,4 30,6 7,9 196,0 
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 1,7 2,8 4,0 5,2 6,3 8,5 13,0 27,0 63,6 103,0 52,5 289,0 
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 1,0 1,9 3,6 6,3 10,1 22,7 31,3 24,7 13,6 116,0 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 1,0 2,5 6,4 14,3 15,9 8,3 2,2 51,3 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,5 3,1 4,5 2,8 0,7 13,5 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,4 0,7 0,5 0,1 2,2 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 
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Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰) 


Độ ẩm Nhiệt 
độ 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-00 Tổng 


9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tổng 0,4 1,1 2,4 4,8 8,6 13,0 18,2 22,9 28,2 34,4 43,2 51,2 54,5 57,3 62,4 72,8 112,0 165,0 171,0 77,0 1000,0 
Trạm Nha Trang 


43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 1,3 1,7 1,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,7 
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 3,4 9,2 16,6 16,0 8,9 3,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 59,4 
29 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,4 4,9 13,6 27,1 36,2 29,7 18,4 8,4 2,2 0,4 0,0 0,0 143,0 
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 2,6 6,0 12,4 21,8 36,4 48,5 47,4 31,4 7,1 0,6 0,2 216,0 
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 2,7 5,3 9,7 14,1 23,2 35,7 54,5 76,3 59,6 16,0 1,8 300,0 
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,0 2,6 5,6 10,8 18,3 20,6 24,0 36,2 43,7 29,4 4,8 197,0 
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 2,0 3,8 5,6 7,1 9,6 11,7 11,8 7,0 1,9 61,3 
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,7 1,2 2,0 3,3 3,5 2,7 1,0 0,5 15,4 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,6 0,4 0,1 0,0 2,3 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰) 


Độ ẩm Nhiệt 
độ 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-00 Tổng 


3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tổng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 2,4 8,4 22,2 46,0 73,5 96,4 118,0 133,0 148,0 162,0 126,0 54,2 9,3 1000,0 
Trạm Tân Sơn Hoà 


43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
35 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,4 1,7 1,7 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 
33 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 3,0 6,8 11,0 13,2 6,6 1,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 44,3 
31 0,0 0,0 0,1 0,3 1,0 2,9 7,4 13,1 19,8 27,6 24,9 11,1 3,1 0,9 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,0 114,0 
29 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,9 3,0 6,7 11,5 16,2 21,8 28,5 28,2 21,9 10,7 3,3 1,1 1,0 0,5 0,1 156,0 
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 1,6 4,2 7,5 11,6 14,6 19,5 30,2 41,5 42,4 30,9 12,1 1,7 0,4 219,0 
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,9 2,2 4,7 8,5 12,8 18,0 23,6 33,8 56,2 88,0 43,3 4,0 296,0 
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 1,3 2,1 4,3 6,9 10,9 12,1 17,2 31,1 41,1 6,7 135,0 
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 1,1 2,3 3,0 3,8 4,3 5,0 2,7 0,7 23,7 
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,0 0,8 0,7 0,5 0,2 4,8 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tổng 0,0 0,0 0,2 0,8 3,3 8,5 19,7 34,6 50,4 60,9 65,7 65,9 69,4 80,9 91,5 96,9 111,0 139,0 89,9 12,1 1000,0 
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Bảng 2.14 Tần suất xuất hiện các cấp nhiệt ẩm (‰) 


Độ ẩm Nhiệt 
độ 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-00 Tổng 


Trạm Cần Thơ 
43 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
39 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,4 3,2 3,1 1,4 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 
31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 2,2 6,6 12,7 15,6 15,7 8,3 2,6 0,7 0,4 0,3 0,4 0,3 0,0 66,3 
29 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 1,6 5,5 11,8 17,5 24,5 31,8 27,2 15,4 5,8 2,0 1,1 0,7 0,1 146,0 
27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 2,1 4,9 8,6 12,1 15,9 21,0 27,8 29,6 27,8 21,6 9,0 1,2 183,0 
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 0,9 2,0 4,2 6,4 9,4 13,2 21,0 34,1 71,1 136,0 47,9 347,0 
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1,9 2,9 5,1 9,2 16,8 36,3 85,4 48,8 208,0 
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 1,3 2,1 3,1 7,0 14,4 6,4 35,5 
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,8 0,8 4,4 
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5 
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Tổng 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 1,6 6,0 18,0 33,4 45,3 57,8 64,8 64,0 63,9 68,6 84,5 138,0 248,0 105,0 1000,0 
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Bảng 2.15 Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s) 


Tháng TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Năm 


1 Lai Châu 1,1 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,8 0,8 


2 Điện Biên 0,8 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 


3 Sơn La 1,4 1,8 1,7 1,4 1,1 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 


4 Lao Cai 1,4 1,5 1,8 1,8 1,5 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 


5 Sa Pa 2,1 2,3 2,6 2,4 2,2 2,2 2,1 1,5 1,0 1,0 1,2 1,8 1,9 


6 Yên Bái 1,3 1,4 1,5 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,4 


7 Hà Giang 1,0 1,2 1,4 1,5 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 


8 Tuyên Quang 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 


9 Cao Bằng 1,6 1,8 2,1 2,2 1,8 1,6 1,5 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,6 


10 Lạng Sơn 2,6 2,6 2,3 1,9 1,7 1,4 1,3 1,1 1,3 1,8 2,0 2,2 1,9 


11 Bắc Kạn 1,4 1,5 1,2 1,2 1,2 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 


12 Thái Nguyên 1,4 1,5 1,4 1,6 1,7 1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 


13 Tam Đảo 3,2 3,0 3,1 3,0 3,1 2,6 2,6 2,2 2,9 3,5 3,3 3,1 3,0 


14 Việt Trì 1,5 1,6 1,8 1,9 1,7 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,5 


15 Vĩnh Yên 1,6 1,8 2,0 2,2 2,1 1,8 1,8 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,6 


16 Uông Bí 1,8 1,9 1,9 2,1 2,3 2,3 2,4 1,7 1,6 1,8 1,6 1,7 1,9 


17 Cửa Ông 3,3 2,9 2,7 2,5 2,9 3,1 3,2 2,8 3,2 3,6 3,6 3,5 3,1 


18 Hồng Gai 2,7 2,4 2,0 2,2 2,8 2,8 2,9 2,7 3,0 3,3 3,1 2,9 2,7 


19 Bắc Giang 1,8 2,0 1,9 2,0 2,1 2,0 2,2 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 


20 Hà Nội 1,9 2,1 2,0 2,1 2,2 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 


21 Hà Đông 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 1,7 


22 Sơn Tây 1,7 2,0 2,0 2,1 1,8 1,6 1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,7 


23 Ba Vì 1,5 1,8 1,8 2,0 1,8 1,7 1,6 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,5 


24 Hòa Bình 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 


25 Hải Dương 2,5 2,5 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,1 2,0 2,3 2,3 2,3 2,4 


26 Hưng Yên 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,6 1,6 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 


27 Phù Liễn 2,8 2,8 2,8 3,2 3,5 3,2 3,3 2,8 2,8 3,2 3,1 2,9 3,0 


28 Thái Bình 2,3 2,2 2,0 2,2 2,2 2,2 2,4 1,7 1,7 2,0 2,0 1,9 2,1 


29 Nam Định 2,3 2,2 2,0 2,2 2,3 2,3 2,4 1,8 2,1 2,4 2,2 2,1 2,2 


30 Ninh Bình 2,1 1,9 1,7 1,8 1,9 1,8 2,0 1,6 1,8 2,1 2,0 1,9 1,9 


31 Thanh Hóa 1,7 1,7 1,6 1,8 1,9 1,8 1,9 1,4 1,6 1,8 1,7 1,6 1,7 


32 Vinh 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 2,2 2,3 1,8 1,4 1,6 1,6 1,5 1,8 


33 Hà Tĩnh 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 1,4 1,4 1,9 1,8 1,7 1,5 


34 Đồng Hới 2,7 2,5 2,2 2,1 2,2 2,5 2,8 2,2 2,0 2,8 3,1 2,9 2,5 
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Bảng 2.15 Vận tốc gió trung bình tháng và năm (m/s) 


Tháng TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Năm 


35 Đông Hà 2,3 2,2 2,1 1,9 2,3 3,5 3,8 3,3 1,9 2,2 2,6 2,5 2,6 


36 Huế 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 


37 Hoàng Sa 5,6 4,7 4,2 3,5 3,6 4,8 4,7 4,2 4,2 5,3 6,4 6,2 4,8 


38 Đà Nẵng 1,5 1,7 1,8 1,7 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,6 2,0 1,5 1,5 


39 Quảng Ngãi 1,1 1,4 1,5 1,6 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,4 1,7 1,3 1,3 


40 Quy Nhơn 2,2 2,0 1,9 1,7 1,3 1,7 1,6 1,8 1,2 2,0 2,9 2,9 1,9 


41 Tuy Hòa 2,2 2,0 1,8 1,7 1,7 2,5 2,3 2,5 1,7 1,7 3,0 3,0 2,2 


42 Nha Trang 3,3 3,1 2,6 2,3 2,0 1,6 1,7 1,6 1,7 2,1 3,4 4,0 2,4 


43 Cam Ranh 3,8 3,2 2,7 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 1,8 2,2 3,9 4,6 2,8 


44 Trường Sa 8,3 7,1 5,7 3,9 3,8 5,5 6,0 6,6 5,5 4,6 6,3 8,2 6,0 


45 Kon Tum 1,9 1,8 1,5 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2 2,0 2,1 1,4 


46 Pleiku 2,9 2,9 2,7 2,2 2,0 2,8 2,9 3,2 2,0 1,9 3,0 3,2 2,7 


47 Buôn Ma Thuột 5,1 4,5 3,7 2,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,4 2,2 3,6 4,5 2,8 


48 Đà Lạt 2,2 1,9 1,6 1,3 1,4 2,5 2,9 3,0 1,7 1,9 3,4 3,8 2,3 


49 Phan Thiết 4,1 4,2 3,9 3,3 2,8 3,0 2,9 3,3 2,6 2,5 3,1 3,2 3,2 


50 Phước Long 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,5 1,3 1,6 1,8 1,6 


51 Tây Ninh 1,4 1,7 1,9 1,6 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,3 1,5 1,7 1,5 


52 Tân Sơn Nhất 2,3 3,1 3,6 3,3 2,5 2,7 2,9 3,8 2,7 2,2 2,2 2,0 2,8 


53 Vũng Tầu 3,2 4,1 4,3 3,8 2,7 3,0 2,9 3,1 2,4 2,2 2,4 2,3 3,0 


54 Côn Sơn 4,0 3,3 2,6 1,7 1,5 2,2 2,4 2,8 2,2 1,6 3,2 4,1 2,6 


55 Mộc Hóa 1,8 2,0 2,0 1,9 1,7 2,1 1,9 2,2 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 


56 Càng Long 2,0 2,4 2,2 1,6 1,3 1,7 1,8 2,1 1,5 1,3 1,5 1,7 1,8 


57 Mỹ Tho 1,7 2,4 2,4 1,9 1,2 1,8 1,8 2,1 1,5 1,1 1,2 1,1 1,7 


58 Cần Thơ 1,7 1,8 1,7 1,3 1,2 1,5 1,6 1,8 1,3 1,1 1,4 1,4 1,5 


59 Sóc Trăng 1,8 2,3 2,1 1,7 1,4 1,6 1,7 1,8 1,4 1,0 1,4 1,5 1,7 


60 Cao Lãnh 0,6 0,9 1,0 0,9 0,7 0,9 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 


61 Phú Quốc 1,9 1,9 2,1 2,2 2,9 4,2 4,2 4,8 3,5 2,2 2,5 2,9 3,0 


62 Rạch Giá 1,8 2,1 2,6 2,7 3,1 3,9 4,2 4,5 3,6 1,9 1,9 2,0 2,8 


63 Châu Đốc 1,2 1,3 1,4 1,6 1,5 1,7 1,9 2,1 1,8 1,6 2,0 1,8 1,7 


64 Cà Mau 1,7 1,7 1,6 1,1 0,8 1,1 1,1 1,3 1,0 0,9 1,4 1,6 1,3 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Trạm Lai Châu 


                            


Lặng 
Gió 


PL 53,4 49,7 54,2 51,4 49,5 48,9 51,0 51,7 53,7 54,8 56,1 56,0 


P 13,3 14,4 12,8 11,6 10,5 10,6 8,3 8,8 10,8 12,0 11,4 13,1 
N 


V 1,8 1,9 1,8 2,0 2,1 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,9 


P 8,6 9,0 6,6 4,9 3,5 3,4 3,8 3,9 5,1 6,5 6,4 7,5 
NE 


V 2,0 2,0 2,0 2,1 1,8 1,7 1,5 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 


P 3,1 3,1 2,3 3,1 2,4 2,6 3,5 3,3 3,6 3,5 3,7 3,4 
E 


V 1,7 2,1 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 


P 4,0 3,8 4,6 6,2 6,0 5,9 6,5 6,9 6,2 4,0 3,6 3,6 
SE 


V 1,7 1,8 1,8 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 


P 4,5 5,2 6,0 7,9 10,5 12,9 12,2 11,7 8,6 6,3 4,8 3,8 
S 


V 1,7 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 


P 4,0 4,9 5,7 6,4 9,0 8,9 8,4 6,5 4,7 4,7 4,8 4,0 
SW 


V 2,0 2,2 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 


P 4,6 4,6 3,7 4,3 4,9 4,1 4,0 4,1 3,6 4,3 4,8 4,4 
W 


V 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 


P 4,6 5,4 4,1 4,3 3,6 2,8 2,3 3,1 3,9 3,9 4,3 4,3 
NW 


V 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 1,8 1,9 1,6 1,5 1,7 1,6 1,7 


Trạm Điện Biên 


Lặng 
Gió PL 53,4 49,7 54,2 51,4 49,5 48,9 51,0 51,7 53,7 54,8 56,1 56,0 


P 13,3 14,4 12,8 11,6 10,5 10,6 8,3 8,8 10,8 12,0 11,4 13,1 
N 


V 1,8 1,9 1,8 2,0 2,1 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,9 


P 8,6 9,0 6,6 4,9 3,5 3,4 3,8 3,9 5,1 6,5 6,4 7,5 
NE 


V 2,0 2,0 2,0 2,1 1,8 1,7 1,5 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 


P 3,1 3,1 2,3 3,1 2,4 2,6 3,5 3,3 3,6 3,5 3,7 3,4 
E 


V 1,7 2,1 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 


P 4,0 3,8 4,6 6,2 6,0 5,9 6,5 6,9 6,2 4,0 3,6 3,6 
SE 


V 1,7 1,8 1,8 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 


P 4,5 5,2 6,0 7,9 10,5 12,9 12,2 11,7 8,6 6,3 4,8 3,8 
S 


V 1,7 2,0 2,1 2,0 2,1 2,0 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 


SW P 4,0 4,9 5,7 6,4 9,0 8,9 8,4 6,5 4,7 4,7 4,8 4,0 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


V 2,0 2,2 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 


P 4,6 4,6 3,7 4,3 4,9 4,1 4,0 4,1 3,6 4,3 4,8 4,4 
W 


V 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 


P 4,6 5,4 4,1 4,3 3,6 2,8 2,3 3,1 3,9 3,9 4,3 4,3 
NW 


V 1,7 1,7 1,7 1,7 2,0 1,8 1,9 1,6 1,5 1,7 1,6 1,7 


Trạm Sơn la 


Lặng 
Gió PL 51,8 44,5 46,3 52,7 57,3 63,0 61,7 66,6 67,5 65,6 60,2 59,0 


P 2,4 2,0 2,5 4,9 6,1 6,8 7,8 5,8 3,4 1,9 2,0 2,5 
N 


V 2,1 2,2 2,1 2,5 2,5 2,4 2,3 2,5 2,2 2,0 2,0 2,2 


P 3,7 3,1 3,8 4,6 5,0 3,8 4,8 4,4 3,1 2,5 3,1 4,3 
NE 


V 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,2 2,1 2,0 2,2 2,4 


P 3,1 3,1 2,8 2,5 2,4 1,8 1,5 2,0 3,1 3,6 4,3 3,2 
E 


V 2,3 2,5 2,1 2,1 2,1 2,3 2,1 2,0 2,3 2,2 2,3 2,4 


P 29,1 34,0 29,2 19,2 11,5 6,5 5,4 5,8 10,5 15,8 20,4 22,4 
SE 


V 3,1 3,3 3,2 3,1 2,7 2,3 2,3 2,2 2,5 2,7 2,8 2,8 


P 6,2 6,9 6,7 6,0 5,0 4,1 3,9 4,3 6,0 6,4 6,6 5,6 
S 


V 2,7 2,7 2,5 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 2,1 2,2 2,2 2,4 


P 0,8 1,6 2,4 3,1 2,9 2,8 2,2 2,5 1,7 1,4 0,8 0,7 
SW 


V 2,5 2,6 3,1 2,4 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6 1,9 


P 1,7 3,5 4,3 4,5 6,3 7,1 7,6 5,2 2,7 1,2 1,3 1,0 
W 


V 3,5 3,6 3,9 3,2 2,9 2,9 2,6 2,4 2,1 2,1 2,3 2,3 


P 1,1 1,3 2,0 2,5 3,5 4,2 5,1 3,5 1,9 1,7 1,4 1,3 
NW 


V 2,1 2,6 2,8 2,9 2,3 2,1 2,3 2,3 2,0 1,9 1,7 1,8 


Trạm Lào Cai 


Lặng 
Gió PL 41,7 38,9 35,4 33,8 37,9 44,4 43,4 46,2 47,0 47,5 49,6 49,0 


P 1,4 0,9 0,9 1,9 2,1 2,8 3,1 3,7 3,5 1,6 1,3 1,4 
N 


V 1,6 1,5 1,5 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 1,4 1,5 


P 1,9 1,8 1,6 1,7 1,9 1,9 2,2 2,4 1,3 2,0 1,6 1,8 
NE 


V 1,8 1,8 2,3 2,1 2,0 1,9 1,6 1,7 1,9 1,5 1,9 1,8 


P 4,1 3,5 3,7 3,5 2,5 3,4 3,1 2,9 3,9 2,8 2,8 2,9 
E 


V 2,3 2,5 2,4 2,3 2,2 1,8 2,0 1,9 2,2 2,1 2,1 2,1 


SE P 28,8 32,5 37,3 34,0 25,7 20,5 21,1 19,0 17,6 17,9 19,3 21,8 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


V 2,8 2,7 2,9 3,0 2,7 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,4 2,5 


P 13,8 15,9 15,2 17,3 17,9 14,2 13,5 10,1 10,3 12,2 13,7 13,1 
S 


V 2,1 2,2 2,3 2,3 2,2 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,9 2,0 


P 2,3 2,4 2,4 2,9 3,3 4,0 3,4 3,7 3,6 4,4 3,7 2,8 
SW 


V 1,5 1,7 1,4 1,7 1,5 1,5 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 


P 2,1 1,6 1,0 2,1 2,7 2,6 2,7 2,4 3,1 3,3 2,8 3,2 
W 


V 1,2 1,2 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,0 


P 3,8 2,4 2,5 2,9 5,9 6,1 7,6 9,6 9,7 8,2 5,3 4,0 
NW 


V 1,3 1,3 1,3 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,3 1,3 


Trạm Sa Pa 


Lặng 
Gió PL 23,7 20,0 19,2 20,6 26,7 28,8 29,4 35,3 41,5 41,8 37,9 30,4 


P 6,3 6,3 6,5 6,5 5,4 5,0 5,2 7,6 7,6 7,2 6,8 6,6 
N 


V 2,2 2,0 2,3 2,5 2,3 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 1,7 2,1 


P 18,2 18,8 15,7 12,2 10,0 7,2 6,3 9,6 13,8 17,5 16,5 15,9 
NE 


V 2,1 2,1 2,3 2,4 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 


P 6,0 6,4 5,5 4,5 3,5 2,5 2,9 3,8 5,1 6,3 5,2 5,3 
E 


V 1,7 1,7 1,8 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 


P 8,4 7,7 7,1 6,4 4,8 3,5 3,8 5,2 6,1 6,1 7,4 7,6 
SE 


V 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,7 1,5 1,6 


P 9,8 10,6 10,5 10,1 9,0 7,5 6,8 7,0 7,3 8,1 9,6 9,7 
S 


V 1,9 2,0 2,1 1,9 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 


P 5,2 6,6 8,9 6,5 5,6 4,5 4,1 3,8 3,1 2,0 2,7 2,7 
SW 


V 3,0 3,9 4,1 2,9 2,5 1,7 1,6 1,5 1,3 1,4 1,6 1,9 


P 10,4 13,7 17,1 18,6 17,7 18,5 16,0 9,3 5,3 3,6 4,3 7,6 
W 


V 4,7 5,1 5,3 4,7 4,1 4,0 3,7 3,0 2,2 1,8 2,5 3,8 


P 11,9 9,9 9,4 14,6 17,3 22,6 25,5 18,4 10,2 7,3 9,5 14,2 
NW 


V 4,5 4,3 3,9 3,8 4,0 4,3 4,1 3,4 2,1 1,9 2,6 4,2 


Trạm Yên Bái 


Lặng 
Gió PL 38,3 36,6 34,1 28,4 28,2 31,5 34,7 34,2 32,8 33,4 36,7 36,7 


P 2,2 1,7 1,6 1,5 1,8 2,5 2,2 2,5 2,3 2,2 2,6 2,2 
N 


V 1,4 1,4 1,6 1,4 1,8 1,9 1,8 1,7 2,0 2,0 1,6 1,6 


NE P 3,1 2,6 2,5 3,0 3,4 3,3 3,2 2,4 2,4 3,6 3,2 2,8 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


V 1,8 1,7 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 


P 17,1 17,4 20,1 21,0 18,7 17,8 18,3 12,8 10,5 11,8 12,6 13,5 
E 


V 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 


P 17,8 23,1 27,6 32,6 28,5 20,3 19,2 14,4 10,8 11,4 12,7 14,1 
SE 


V 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,3 2,3 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 


P 2,4 3,2 2,7 3,2 3,2 3,2 3,0 2,9 1,9 1,9 2,4 3,0 
S 


V 1,6 1,6 1,8 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 


P 1,9 2,3 1,5 1,6 2,4 2,5 2,4 2,4 2,7 2,3 1,9 2,5 
SW 


V 1,6 1,5 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 


P 3,2 2,7 2,5 2,3 3,4 3,3 3,8 5,7 6,2 5,6 5,4 5,3 
W 


V 1,6 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 2,0 2,0 1,8 1,7 1,5 


P 14,0 10,4 7,3 6,5 10,6 15,6 13,1 22,8 30,5 28,0 22,5 19,9 
NW 


V 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,1 2,2 2,3 2,2 2,0 1,9 


Trạm Hà Giang 


Lặng 
Gió PL 54,5 46,4 41,6 37,7 42,9 52,4 54,1 57,9 59,3 59,7 59,9 60,6 


P 2,3 1,8 1,0 1,1 2,4 1,9 1,4 1,9 3,2 4,4 3,4 2,9 
N 


V 2,3 2,0 3,0 2,6 2,9 2,6 2,0 2,1 3,0 3,2 3,3 2,8 


P 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 0,8 0,9 1,1 1,4 1,7 1,3 1,2 
NE 


V 2,2 2,1 2,4 3,0 2,3 2,4 2,3 1,9 2,6 2,6 3,2 2,1 


P 2,3 2,3 2,9 2,8 2,3 2,4 2,6 2,6 1,7 1,5 1,9 1,9 
E 


V 2,1 2,2 2,4 2,3 2,5 2,0 2,3 2,5 2,0 2,2 2,3 2,2 


P 20,9 27,7 31,6 32,5 25,2 21,1 20,2 16,6 13,8 12,6 14,7 14,9 
SE 


V 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 


P 11,3 13,8 15,4 18,3 18,4 14,5 14,1 11,1 10,0 9,6 9,9 9,5 
S 


V 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 


P 4,0 3,9 4,4 4,5 4,9 3,5 3,8 5,0 5,0 4,5 4,4 4,9 
SW 


V 1,7 1,8 1,9 2,0 1,9 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 


P 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1 1,3 1,2 1,5 1,6 1,4 1,2 1,3 
W 


V 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 


P 2,5 1,9 1,4 1,5 1,8 2,1 1,8 2,4 3,9 4,6 3,3 3,0 
NW 


V 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 1,9 1,8 2,5 3,0 2,4 2,2 


Trạm Tuyên Quang 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Lặng 
Gió PL 26,3 23,5 22,0 17,3 17,7 20,6 21,5 23,8 23,4 24,9 26,7 26,6 


P 5,6 4,3 2,7 3,3 5,2 6,9 7,0 8,7 11,3 11,1 10,4 7,3 
N 


V 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 


P 3,3 2,8 1,5 1,7 1,6 1,8 1,8 1,9 3,0 2,5 2,6 3,4 
NE 


V 1,3 1,3 1,5 1,6 1,4 1,3 1,3 1,5 1,3 1,4 1,3 1,3 


P 8,0 6,6 6,4 6,7 5,1 5,0 6,0 5,1 3,9 3,4 4,9 6,6 
E 


V 2,0 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7 


P 25,5 30,1 35,2 39,3 36,4 31,2 31,4 23,6 18,2 17,3 17,8 20,1 
SE 


V 2,0 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 


P 9,6 13,8 14,9 15,8 15,3 14,1 11,9 10,2 8,8 9,1 9,9 10,9 
S 


V 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 


P 5,0 4,2 4,5 4,9 4,3 3,8 3,6 4,5 4,2 3,6 4,0 4,3 
SW 


V 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 


P 4,4 4,4 3,6 3,6 3,9 3,0 3,7 3,8 4,9 5,4 4,2 4,4 
W 


V 1,4 1,2 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 


P 12,5 10,2 9,0 7,5 10,6 13,7 13,0 18,4 22,3 22,8 19,4 16,4 
NW 


V 1,3 1,2 1,2 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 


Trạm Cao Bằng 


Lặng 
Gió PL 28,6 25,5 20,7 12,3 24,5 27,5 29,2 36,0 37,8 32,9 34,7 32,6 


P 2,6 1,7 1,6 1,8 1,8 2,3 2,1 2,6 3,7 4,5 3,3 3,6 
N 


V 2,2 2,2 2,8 2,5 2,5 2,3 2,0 2,1 2,5 2,7 2,6 2,5 


P 3,6 3,4 2,5 2,1 1,9 1,9 1,7 2,5 2,5 3,4 3,7 3,7 
NE 


V 2,8 3,0 3,3 3,0 2,4 2,2 2,6 2,7 2,6 2,7 2,8 2,7 


P 7,1 7,2 6,7 6,4 6,6 6,5 7,3 5,7 4,2 4,7 5,9 5,6 
E 


V 1,9 1,9 2,5 2,3 2,1 2,0 2,1 1,9 1,9 2,0 1,9 1,8 


P 38,7 45,6 53,8 55,0 44,0 40,9 41,2 28,7 22,1 21,2 25,0 29,0 
SE 


V 2,4 2,6 2,7 2,8 2,5 2,3 2,4 2,2 2,0 2,1 2,2 2,2 


P 10,4 9,2 8,7 9,4 10,7 9,1 8,1 10,2 11,6 14,3 13,7 13,0 
S 


V 1,9 2,1 2,3 2,5 2,3 1,8 1,9 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 


P 3,2 2,5 2,8 3,3 3,5 4,1 4,3 5,6 6,8 7,4 6,1 5,3 
SW 


V 1,9 2,3 2,2 2,1 1,9 1,9 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 


W P 1,6 1,7 1,2 1,2 2,9 2,3 2,0 2,8 3,7 2,8 2,3 2,0 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


V 1,7 1,5 1,8 2,1 1,8 1,5 1,7 1,9 1,7 1,8 1,5 1,7 


P 4,3 3,3 1,9 2,2 4,1 5,4 4,1 5,7 7,6 8,8 5,3 5,2 
NW 


V 2,2 1,9 1,8 2,1 2,7 2,5 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 


Trạm Lạng Sơn 


Lặng 
Gió PL 27,1 25,1 26,3 28,0 30,6 35,9 36,4 44,4 45,5 38,3 36,3 35,5 


P 42,1 41,6 29,6 18,5 15,4 12,0 6,4 12,6 22,4 30,3 33,0 33,7 
N 


V 4,1 4,0 3,9 3,5 3,0 2,8 2,6 2,6 2,9 3,5 3,6 4,0 


P 6,8 5,8 4,6 4,2 4,4 3,1 2,2 4,0 7,0 8,7 8,4 7,1 
NE 


V 4,7 4,6 4,2 3,7 3,3 2,6 2,6 2,7 3,0 3,6 3,8 4,3 


P 0,5 0,6 1,0 1,7 1,5 2,4 2,6 2,4 2,0 1,3 1,1 1,1 
E 


V 1,9 1,9 2,0 2,2 2,1 2,2 1,8 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8 


P 6,6 8,0 13,3 19,3 20,1 21,1 23,1 13,4 7,1 5,4 5,9 4,9 
SE 


V 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 1,9 2,1 1,9 1,8 1,7 1,9 1,9 


P 9,1 11,3 17,2 21,1 20,0 18,3 20,5 13,7 7,0 6,7 5,5 6,9 
S 


V 2,1 2,2 2,2 2,2 2,6 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 


P 2,6 2,4 2,8 3,4 3,8 3,4 5,1 3,7 1,8 1,6 1,5 2,9 
SW 


V 2,2 2,7 2,5 2,6 2,4 2,3 1,7 1,9 1,9 1,8 2,0 2,0 


P 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,6 0,8 0,7 
W 


V 1,8 1,4 1,8 1,6 1,7 1,6 1,8 1,5 1,7 1,6 1,7 2,0 


P 4,8 4,7 4,6 3,2 3,6 3,3 2,8 4,9 6,6 7,0 7,4 7,3 
NW 


V 2,6 2,7 2,8 2,5 2,2 2,1 2,0 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 


Trạm Bắc Kạn 


Lặng 
Gió PL 31,1 28,9 30,1 27,1 24,4 25,8 24,4 34,0 37,4 35,1 37,1 37,8 


P 11,3 8,8 6,2 4,0 5,3 5,1 3,4 6,2 12,9 16,9 14,8 12,2 
N 


V 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,0 2,1 2,3 2,2 2,4 


P 27,3 27,2 17,9 9,5 6,7 6,5 4,9 7,9 12,4 16,0 19,8 21,8 
NE 


V 3,0 3,2 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1 2,1 2,1 2,3 2,6 3,0 


P 4,8 5,2 5,2 5,5 6,6 8,3 9,2 8,8 7,4 4,9 4,7 4,0 
E 


V 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,3 2,1 2,1 1,9 1,9 2,0 


P 14,1 18,9 28,5 38,0 38,5 35,0 37,4 21,2 12,7 11,6 9,9 11,1 
SE 


V 2,7 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,2 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 


S P 5,7 6,8 8,2 11,5 11,2 9,1 10,8 7,6 5,2 4,8 4,5 5,2 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


V 2,6 2,7 2,7 2,9 2,7 2,9 3,1 2,5 2,2 2,3 2,4 2,4 


P 2,0 1,5 1,9 1,7 3,2 4,0 3,7 3,8 2,8 2,0 1,6 2,4 
SW 


V 1,7 1,7 1,8 2,0 1,9 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9 


P 1,2 1,0 0,7 0,9 1,3 2,1 2,6 4,6 2,5 2,1 1,4 1,2 
W 


V 1,6 1,6 1,4 1,8 1,9 2,1 2,2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 


P 2,7 1,7 1,2 1,7 2,7 4,1 3,5 5,9 6,8 6,6 6,3 4,4 
NW 


V 1,8 1,6 1,7 1,6 2,0 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 1,9 1,7 


Trạm Thái Nguyên 


Lặng PL 35,5 33,3 35,1 31,5 29,0 35,8 35,2 40,6 38,8 35,5 36,2 37,2 


P 6,7 6,0 4,4 2,7 2,5 2,7 2,2 3,3 5,6 6,5 8,2 7,3 
N 


V 2,0 2,1 1,9 2,0 2,1 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 


P 21,7 23,0 13,9 6,1 3,4 2,4 2,1 2,1 4,0 8,0 12,2 16,9 
NE 


V 2,7 2,6 2,6 2,4 2,5 2,1 2,3 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 


P 3,5 4,3 5,5 7,2 9,0 8,3 8,9 7,0 4,5 4,5 3,7 3,5 
E 


V 1,8 1,8 1,8 2,1 2,5 2,0 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 


P 15,8 22,7 30,4 42,7 41,6 34,4 34,4 21,9 13,7 10,5 9,2 12,0 
SE 


V 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,3 2,3 2,2 2,0 2,1 2,0 2,1 


P 2,6 2,7 3,9 3,4 4,2 4,3 4,7 3,4 2,8 2,9 2,8 2,6 
S 


V 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,7 2,0 


P 1,0 0,4 0,5 0,8 1,1 1,7 1,6 1,4 1,8 1,3 0,9 1,3 
SW 


V 1,7 1,9 1,6 1,7 2,1 1,9 2,1 1,9 2,0 1,7 1,6 1,8 


P 1,4 1,2 0,7 0,8 1,6 1,8 1,9 3,0 2,7 2,7 2,1 1,7 
W 


V 1,5 1,4 1,6 1,8 2,0 2,1 1,8 1,7 1,9 1,8 1,6 1,5 


P 11,8 6,2 5,5 4,6 7,7 8,7 8,9 17,3 26,0 28,0 24,7 17,5 
NW 


V 1,7 1,7 1,7 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 


Trạm Tam Đảo 
Lặng 
Gió PL 18,9 20,8 21,0 21,3 18,7 23,1 25,0 28,0 44,9 17,5 19,6 19,6 


P 2,9 2,2 1,3 1,2 1,3 2,3 1,5 3,2 5,3 3,3 4,9 3,1 
N 


V 2,4 2,6 2,7 2,8 2,1 2,2 2,8 1,8 1,9 2,9 2,7 2,1 


P 33,9 31,9 25,2 22,9 22,7 13,9 13,6 19,9 23,9 42,9 42,9 36,4 
NE 


V 4,9 4,9 5,3 4,9 4,8 4,3 3,9 3,9 4,7 5,1 5,1 5,2 


E P 7,9 7,8 8,1 10,4 11,9 10,0 9,8 9,3 4,4 9,7 6,4 7,8 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


V 3,3 3,5 3,3 3,6 3,9 3,4 3,5 3,2 3,3 3,5 3,0 3,1 


P 5,9 6,0 5,8 7,3 8,8 7,0 8,2 7,1 3,3 5,6 3,6 3,4 
SE 


V 3,2 3,4 3,6 3,3 3,5 3,5 3,8 3,3 3,0 3,1 2,9 2,8 


P 5,5 4,6 6,8 5,4 5,8 6,3 5,1 4,0 2,1 2,8 2,9 3,9 
S 


V 3,0 3,3 3,0 3,2 2,9 3,1 2,9 3,0 2,6 2,9 2,8 2,7 


P 16,9 17,5 23,4 22,5 21,2 22,3 24,4 16,9 6,4 12,0 10,6 15,4 
SW 


V 3,2 3,1 3,1 3,3 3,1 3,1 3,1 3,2 2,9 2,8 2,5 2,8 


P 5,3 5,8 6,6 7,1 8,0 13,0 10,3 8,5 6,3 4,0 6,2 7,6 
W 


V 2,2 2,5 2,5 2,9 2,7 2,5 2,8 2,4 2,6 1,8 2,3 2,0 


P 2,8 3,3 1,9 1,8 1,6 2,3 2,2 3,2 3,5 2,2 2,8 2,8 
NW 


V 2,8 2,6 2,6 2,8 2,8 1,8 2,2 2,0 2,3 2,8 2,2 2,1 


Trạm Hòn Gai 


Lặng PL 10,4 17,9 22,5 19,6 9,3 10,1 9,4 11,8 8,7 5,9 6,6 6,9 


P 30,4 23,3 17,0 11,3 13,2 13,2 12,0 18,3 27,4 34,7 34,4 35,7 
N 


V 3,7 3,6 3,1 3,1 3,2 2,8 2,7 2,7 3,4 3,9 3,7 3,7 


P 21,2 19,2 14,1 11,1 9,1 8,5 7,1 10,1 15,6 19,4 21,2 18,9 
NE 


V 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7 3,1 3,4 3,8 3,6 3,0 2,8 


P 10,2 11,3 10,8 10,9 9,7 6,6 5,3 6,0 5,6 7,6 7,7 8,5 
E 


V 2,4 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 2,9 2,8 2,6 2,5 


P 11,3 12,6 16,2 25,0 33,5 30,8 27,9 15,6 14,1 11,0 10,1 10,4 
SE 


V 2,7 2,4 2,4 2,7 3,2 3,2 3,4 2,9 2,9 3,1 3,2 2,9 


P 7,7 8,2 11,5 14,6 17,0 16,8 19,4 13,7 10,0 7,9 7,3 9,1 
S 


V 2,8 2,7 2,5 2,8 3,4 3,5 3,7 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 


P 1,3 1,9 2,0 2,1 2,2 5,3 8,3 7,2 3,0 1,1 1,3 1,5 
SW 


V 2,3 2,1 2,1 2,3 3,2 3,6 3,9 3,4 3,2 2,8 2,7 2,7 


P 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,9 1,6 1,9 0,8 0,2 0,2 0,2 
W 


V 1,4 1,5 1,6 1,9 3,3 2,6 2,6 2,7 2,2 2,4 2,9 2,0 


P 7,2 5,2 5,7 4,9 5,4 7,8 8,9 15,4 14,8 12,2 11,3 8,9 
NW 


V 2,9 2,7 2,4 2,4 2,5 2,5 2,8 2,6 2,7 3,2 3,0 2,8 


Trạm Bắc Giang 


Lặng 
Gió PL 10,4 17,9 22,5 19,6 9,3 10,1 9,4 11,8 8,7 5,9 6,6 6,9 


N P 30,4 23,3 17,0 11,3 13,2 13,2 12,0 18,3 27,4 34,7 34,4 35,7 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


V 3,7 3,6 3,1 3,1 3,2 2,8 2,7 2,7 3,4 3,9 3,7 3,7 


P 21,2 19,2 14,1 11,1 9,1 8,5 7,1 10,1 15,6 19,4 21,2 18,9 
NE 


V 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,7 3,1 3,4 3,8 3,6 3,0 2,8 


P 10,2 11,3 10,8 10,9 9,7 6,6 5,3 6,0 5,6 7,6 7,7 8,5 
E 


V 2,4 2,3 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 2,9 2,8 2,6 2,5 


P 11,3 12,6 16,2 25,0 33,5 30,8 27,9 15,6 14,1 11,0 10,1 10,4 
SE 


V 2,7 2,4 2,4 2,7 3,2 3,2 3,4 2,9 2,9 3,1 3,2 2,9 


P 7,7 8,2 11,5 14,6 17,0 16,8 19,4 13,7 10,0 7,9 7,3 9,1 
S 


V 2,8 2,7 2,5 2,8 3,4 3,5 3,7 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 


P 1,3 1,9 2,0 2,1 2,2 5,3 8,3 7,2 3,0 1,1 1,3 1,5 
SW 


V 2,3 2,1 2,1 2,3 3,2 3,6 3,9 3,4 3,2 2,8 2,7 2,7 


P 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,9 1,6 1,9 0,8 0,2 0,2 0,2 
W 


V 1,4 1,5 1,6 1,9 3,3 2,6 2,6 2,7 2,2 2,4 2,9 2,0 


P 7,2 5,2 5,7 4,9 5,4 7,8 8,9 15,4 14,8 12,2 11,3 8,9 
NW 


V 2,9 2,7 2,4 2,4 2,5 2,5 2,8 2,6 2,7 3,2 3,0 2,8 


Trạm Hà Nội 


Lặng PL 20,0 15,7 15,0 13,1 11,8 17,1 18,0 22,1 23,9 22,1 25,9 25,6 


P 11,6 9,1 5,2 3,9 4,7 4,4 4,0 6,4 11,4 16,3 15,7 12,4 
N 


V 2,5 2,3 2,3 2,2 2,5 2,2 2,4 2,1 2,3 2,4 2,5 2,4 


P 27,4 27,8 19,1 10,7 9,1 7,8 6,6 8,6 11,9 16,3 20,9 22,4 
NE 


V 2,9 2,9 2,7 2,7 2,6 2,1 2,1 2,1 2,4 2,4 2,7 2,9 


P 7,6 9,1 12,6 15,4 14,1 13,1 12,9 11,5 7,8 6,2 6,8 7,0 
E 


V 2,1 2,1 2,1 2,3 2,3 2,0 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 2,0 


P 21,6 28,2 37,5 45,5 43,2 34,2 34,8 24,3 16,3 15,6 14,5 17,7 
SE 


V 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,5 2,5 2,2 2,0 2,2 2,3 2,4 


P 3,3 4,3 5,8 6,8 7,5 9,4 9,8 6,5 4,9 4,0 2,9 3,4 
S 


V 2,3 2,2 2,3 2,5 2,4 2,2 2,3 2,0 1,7 1,8 1,9 2,0 


P 1,1 0,9 1,0 1,4 2,7 4,4 4,3 3,6 2,6 1,5 1,4 1,1 
SW 


V 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,6 1,4 


P 1,7 1,2 1,1 1,1 2,5 3,6 4,3 6,6 6,2 4,3 2,9 3,0 
W 


V 1,3 1,5 1,4 1,6 1,7 1,9 2,2 2,0 2,0 1,7 1,6 1,6 


P 5,7 3,7 2,8 2,0 4,3 6,1 5,2 10,4 15,0 13,8 9,0 7,5 
NW 


V 1,8 1,7 1,6 1,8 2,3 2,6 2,4 2,3 2,3 2,2 1,9 1,8 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Trạm Hải Dương 
Lặng 
Gió PL 23,0 17,9 22,0 23,1 19,4 15,7 17,9 25,6 33,1 30,2 28,5 27,6 


P 34,2 30,0 16,9 7,9 8,1 7,2 3,3 8,6 18,8 33,8 35,4 30,6 
N 


V 3,5 3,3 3,4 3,3 2,9 2,9 3,3 2,5 2,7 3,6 3,6 3,5 


P 3,6 6,0 6,1 3,2 3,5 4,0 3,5 5,4 4,6 5,5 4,7 5,4 
NE 


V 3,3 3,2 3,0 3,0 3,2 2,3 2,5 2,4 2,2 3,1 3,1 3,1 


P 18,8 15,9 21,6 23,0 25,3 21,8 23,1 16,7 12,9 8,8 8,9 12,3 
E 


V 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,3 2,7 2,3 2,4 2,4 2,6 2,5 


P 14,0 23,7 26,5 34,7 33,8 33,2 36,1 23,6 15,7 9,0 10,7 11,9 
SE 


V 2,9 2,9 3,0 2,9 2,8 2,8 3,4 2,3 2,2 2,4 2,6 2,6 


P 1,5 1,8 1,5 3,3 3,6 7,2 7,7 5,8 3,3 2,2 2,2 2,3 
S 


V 3,3 3,0 2,3 3,0 2,8 2,9 3,1 2,1 2,4 2,3 1,8 3,0 


P 0,2 0,1 0,4 0,8 1,4 2,7 2,0 1,7 0,6 0,6 0,5 0,3 
SW 


V 1,5 2,0 2,4 1,7 2,5 2,7 3,1 2,5 2,1 1,8 2,0 1,8 


P 1,0 0,5 1,2 0,9 1,2 3,4 2,6 3,4 1,6 1,1 0,7 0,6 
W 


V 1,8 1,5 1,9 1,8 2,6 2,4 2,4 2,2 2,2 1,9 2,0 1,8 


P 3,8 4,2 3,8 3,0 3,6 4,8 3,9 9,2 9,5 8,9 8,4 8,9 
NW 


V 2,6 2,3 2,3 2,2 2,1 2,9 3,0 2,7 2,7 3,0 2,6 2,6 


Trạm Phù Liễn 


Lặng 
Gió PL 8,7 9,2 9,3 8,7 6,7 7,2 6,7 11,2 11,8 7,3 6,6 7,3 


P 13,1 9,3 6,3 4,1 5,2 5,4 3,8 7,6 15,8 20,4 17,8 15,0 
N 


V 2,6 2,2 2,3 2,5 2,9 3,4 3,3 3,0 3,2 3,5 3,2 2,8 


P 22,1 20,5 15,0 8,4 5,9 5,7 5,0 8,8 15,8 21,0 25,6 24,2 
NE 


V 3,1 2,9 2,9 3,1 3,3 3,1 3,1 3,4 3,4 3,6 3,3 3,3 


P 23,1 25,2 26,1 20,6 12,1 10,9 9,0 10,9 11,2 15,1 18,5 20,2 
E 


V 3,4 3,3 3,3 3,6 3,7 3,3 3,4 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4 


P 17,2 21,5 28,1 35,0 33,2 26,0 25,6 18,4 16,3 15,6 14,1 15,2 
SE 


V 3,3 3,4 3,4 3,6 3,8 3,6 3,6 3,3 3,1 3,3 3,3 3,1 


P 5,5 6,6 8,8 16,2 24,3 29,3 31,8 19,0 10,3 6,5 5,2 6,0 
S 


V 3,0 2,9 3,2 3,7 3,9 3,6 3,6 3,0 2,7 3,0 3,1 2,8 


P 1,6 1,5 1,7 2,8 6,0 6,9 9,4 8,7 4,0 1,7 0,9 1,8 
SW 


V 2,2 2,5 2,7 3,3 3,7 3,1 3,2 3,0 2,5 2,5 2,7 2,9 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 1,8 1,0 0,9 1,4 2,5 3,1 3,8 5,2 3,2 1,5 1,4 1,7 
W 


V 2,1 2,0 2,2 2,5 3,0 2,6 2,9 3,0 2,7 2,6 2,4 2,5 


P 7,0 5,3 3,9 2,8 4,0 5,5 4,9 10,2 11,5 10,8 10,1 8,5 
NW 


V 2,5 2,3 2,4 2,8 3,1 3,3 3,7 3,4 3,4 3,5 3,2 2,8 


Trạm Nam Định 


Lặng 
Gió PL 22,7 22,1 24,5 20,1 18,2 19,7 19,1 28,5 28,5 25,6 27,8 28,6 


P 21,4 18,0 9,9 5,7 6,6 5,4 4,7 8,1 17,5 24,7 23,9 23,7 
N 


V 3,2 3,1 2,8 2,9 3,0 2,7 2,7 2,8 3,3 3,7 3,3 3,3 


P 4,0 3,9 3,6 3,5 3,0 3,7 2,6 4,9 7,2 6,4 6,1 4,3 
NE 


V 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,5 2,7 3,0 2,7 2,5 2,4 


P 14,1 18,7 18,5 17,3 10,1 6,3 4,9 6,1 8,1 8,5 11,3 10,9 
E 


V 2,9 2,7 2,5 2,6 2,6 2,3 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5 2,7 


P 12,7 15,4 23,6 28,8 25,4 19,5 22,5 13,4 9,5 8,5 6,7 9,4 
SE 


V 2,7 2,6 2,5 2,7 2,8 2,7 2,9 2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 


P 4,8 7,0 9,2 17,2 24,9 24,4 26,5 15,8 7,1 4,4 3,3 4,0 
S 


V 3,1 2,8 2,8 3,0 3,0 2,9 2,9 2,5 2,3 2,4 2,4 2,7 


P 1,0 0,6 1,1 1,7 4,3 10,3 10,9 7,8 3,0 1,3 0,8 1,1 
SW 


V 2,1 2,0 2,4 2,4 2,7 2,8 2,7 2,6 2,1 2,0 2,3 1,9 


P 1,0 0,5 0,7 0,9 1,2 2,5 3,2 3,3 1,9 1,3 0,8 0,9 
W 


V 1,7 1,5 1,3 1,6 2,6 2,7 2,4 2,3 1,8 2,0 1,6 1,7 


P 18,5 13,6 8,9 4,9 6,5 8,3 5,5 11,9 17,3 19,3 19,3 17,1 
NW 


V 3,2 3,0 2,8 2,5 3,1 3,4 3,6 3,0 3,3 3,5 3,2 3,0 


Trạm Thanh Hoá 


Lặng 
Gió PL 26,8 28,1 28,8 27,0 27,6 27,2 26,5 33,4 32,2 27,7 29,0 30,5 


P 19,1 13,9 7,7 4,4 5,6 4,4 3,3 5,6 12,0 19,0 19,1 19,2 
N 


V 2,5 2,3 2,1 2,2 2,6 2,2 2,4 2,3 2,8 3,1 2,8 2,6 


P 16,0 19,2 14,9 8,7 4,8 3,6 2,9 4,8 8,9 10,9 13,7 14,7 
NE 


V 2,6 2,5 2,2 2,3 2,5 2,4 2,4 2,3 2,6 2,6 2,6 2,6 


P 14,0 16,3 22,4 20,1 10,8 6,7 6,1 7,4 8,3 8,2 9,6 9,4 
E 


V 2,5 2,4 2,2 2,4 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2 


P 9,9 13,2 18,8 27,9 26,8 19,7 19,7 12,7 8,5 6,6 4,1 7,3 
SE 


V 2,5 2,6 2,5 2,7 2,9 2,8 2,9 2,4 2,5 2,5 2,3 2,2 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 2,6 2,9 3,3 6,2 8,6 11,5 12,3 7,5 3,5 2,0 1,9 1,9 
S 


V 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,4 2,1 2,1 2,0 2,3 2,0 


P 0,8 0,4 0,7 1,0 4,0 11,1 12,1 7,4 2,1 0,9 0,5 0,7 
SW 


V 1,7 1,7 1,7 2,0 2,4 2,7 2,6 2,3 1,9 1,5 1,7 1,3 


P 2,8 1,2 1,1 1,6 5,4 8,2 9,5 11,5 8,1 6,2 5,9 5,1 
W 


V 1,5 1,5 1,5 1,4 1,7 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 


P 8,1 4,7 2,5 3,0 6,3 7,5 7,5 9,7 16,5 18,5 16,2 11,1 
NW 


V 1,9 1,9 1,7 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,0 1,8 


Trạm Vinh 


Lặng 
Gió PL 33,9 33,1 33,8 32,8 31,7 27,9 26,7 33,5 41,1 39,9 40,3 38,5 


P 16,1 17,4 13,5 9,5 4,3 2,4 1,6 3,4 8,3 13,1 13,4 14,3 
N 


V 2,9 2,5 2,5 2,4 2,9 2,8 2,9 2,8 3,1 3,3 3,4 3,0 


P 14,8 21,0 25,1 19,0 8,2 5,1 3,1 4,9 9,7 12,6 13,1 12,8 
NE 


V 3,1 2,9 2,7 2,9 3,2 3,2 3,3 3,4 3,2 3,5 3,5 3,5 


P 9,7 10,2 16,0 21,2 17,8 10,8 10,3 9,4 8,6 7,3 5,3 5,9 
E 


V 2,4 2,5 2,5 2,8 3,1 2,9 3,2 2,8 2,5 2,6 2,4 2,2 


P 1,3 2,0 2,1 3,9 5,7 4,7 5,2 3,7 2,6 1,9 1,2 1,0 
SE 


V 2,3 2,6 2,4 2,6 2,9 2,8 2,9 2,7 2,2 2,6 2,0 2,2 


P 1,3 1,0 1,6 2,7 5,6 6,9 8,7 6,6 4,4 1,5 1,5 0,9 
S 


V 1,8 1,7 2,0 2,1 2,0 2,1 2,3 2,0 1,9 1,7 1,7 1,5 


P 3,1 1,5 1,9 4,2 16,8 31,0 33,5 25,6 11,5 4,9 4,7 4,0 
SW 


V 1,6 1,6 1,9 2,5 3,0 3,5 3,6 3,1 2,2 1,8 1,7 1,6 


P 4,2 3,2 1,6 2,0 4,9 8,2 8,2 8,1 4,7 4,6 4,4 4,7 
W 


V 1,9 1,6 1,7 2,0 2,5 3,3 3,2 2,6 2,1 2,0 1,6 1,7 


P 15,7 10,6 4,4 4,7 5,0 3,0 2,6 4,7 9,1 14,2 16,1 18,0 
NW 


V 2,2 2,0 1,8 1,9 2,2 2,2 2,6 2,7 2,6 2,6 2,4 2,2 


Trạm Hà Tĩnh 


Lặng 
Gió PL 30,3 32,4 35,2 34,6 31,1 29,4 22,8 32,8 36,8 30,2 27,1 30,5 


P 15,2 19,4 19,6 12,1 5,5 3,4 2,7 4,7 9,6 12,8 12,7 10,5 
N 


V 2,6 2,3 2,4 2,2 2,6 2,2 2,5 2,6 2,8 3,1 2,8 2,7 


P 12,0 14,7 19,0 19,0 12,9 6,9 6,3 7,0 10,4 13,1 10,4 10,7 
NE 


V 2,5 2,3 2,2 2,4 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 3,3 3,4 3,2 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 5,1 6,4 9,5 13,1 12,4 9,2 9,3 7,3 5,8 5,1 3,5 4,2 
E 


V 2,0 1,9 2,0 2,0 2,3 2,1 2,5 2,4 2,2 2,3 2,3 1,8 


P 1,5 1,8 2,5 5,1 7,1 6,2 6,5 5,1 3,6 2,6 1,4 1,4 
SE 


V 2,1 1,8 2,1 1,8 1,8 1,8 1,9 2,2 2,1 2,0 1,8 1,7 


P 0,8 0,7 2,0 5,4 15,4 23,4 30,4 19,8 7,4 1,6 0,8 0,5 
S 


V 1,6 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 1,6 


P 0,3 0,2 0,4 1,8 4,1 10,4 13,2 8,8 3,0 0,6 0,4 0,3 
SW 


V 1,6 1,5 2,1 2,5 2,4 2,3 2,6 2,1 2,0 2,1 1,2 1,5 


P 6,5 4,0 2,3 2,6 4,7 5,7 4,8 7,2 8,6 8,7 9,8 7,8 
W 


V 2,6 2,4 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 3,0 2,5 2,3 2,4 


P 28,4 20,4 9,5 6,4 6,7 5,4 4,0 7,4 14,9 25,3 34,0 34,2 
NW 


V 2,3 2,2 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,3 2,7 2,8 2,6 2,4 


Trạm Đồng Hới 


Lặng 
Gió PL 22,8 24,7 28,1 29,1 28,6 21,3 18,4 26,3 32,9 23,5 19,6 21,7 


P 12,6 14,6 15,7 11,6 4,3 2,2 1,1 2,3 9,2 15,8 15,9 13,9 
N 


V 4,0 3,7 3,5 3,4 3,5 3,2 3,4 3,3 4,2 4,9 5,1 4,6 


P 8,3 9,2 11,5 11,9 8,2 5,0 4,7 7,0 12,0 13,3 11,9 7,7 
NE 


V 3,5 2,9 3,0 3,2 3,3 3,2 3,5 3,4 3,5 4,7 4,7 4,3 


P 6,0 7,4 10,4 13,3 11,3 5,5 6,0 4,7 5,2 6,8 5,6 4,6 
E 


V 2,9 2,8 2,9 3,1 3,5 3,3 3,5 3,3 3,3 3,3 3,5 3,0 


P 5,5 5,9 10,4 14,3 13,4 7,4 8,3 5,3 3,8 3,6 2,6 2,7 
SE 


V 2,9 2,9 2,8 2,7 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 3,2 2,9 2,8 


P 0,6 0,6 0,7 9,9 9,2 16,8 16,1 12,8 5,4 1,6 0,7 0,5 
S 


V 2,0 2,5 2,4 2,2 2,5 2,6 2,7 2,6 2,4 2,3 1,8 1,8 


P 0,6 0,6 1,8 3,5 13,2 31,2 35,0 28,7 9,0 1,8 0,8 0,4 
SW 


V 1,6 3,1 3,6 3,3 3,4 3,6 3,6 3,2 2,7 2,1 1,6 1,8 


P 3,7 2,8 1,7 1,9 4,1 7,2 8,7 9,6 9,1 6,7 4,6 3,9 
W 


V 3,5 2,7 2,5 2,3 2,9 3,8 3,9 3,4 2,6 2,7 2,8 3,0 


P 39,8 34,1 19,6 11,5 7,6 3,4 1,9 3,2 13,4 26,9 38,4 44,5 
NW 


V 4,0 3,8 3,4 3,2 3,0 2,6 2,9 2,6 3,1 3,8 3,7 3,9 


Trạm Đông Hà 


Lặng 
Gió PL 31,6 30,6 33,4 37,0 34,9 21,9 18,4 22,5 44,9 39,5 31,4 29,7 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 12,5 13,1 12,6 10,6 4,9 1,3 0,6 1,9 8,8 17,5 19,0 17,9 
N 


V 3,4 3,1 2,9 2,8 3,1 3,4 3,5 3,1 3,4 3,9 4,1 3,7 


P 7,7 7,6 10,3 9,5 6,0 2,5 2,1 2,8 7,6 9,8 9,6 7,3 
NE 


V 2,5 2,7 2,5 3,0 3,3 3,5 3,6 3,4 2,9 3,2 3,5 3,0 


P 13,8 11,4 13,7 14,6 11,6 5,7 5,3 4,1 5,7 9,8 8,9 8,4 
E 


V 2,9 2,8 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 2,4 2,9 3,0 2,9 


P 0,5 0,4 1,3 2,0 3,3 3,0 2,6 1,6 1,4 1,1 0,7 0,1 
SE 


V 1,8 1,8 2,0 1,8 1,9 2,1 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 3,2 


P 0,1 0,4 1,0 2,0 5,6 4,0 3,8 3,3 2,4 0,6 0,3 0,1 
S 


V 1,1 1,9 2,2 2,0 2,0 2,1 2,7 2,3 1,9 2,0 1,9 1,0 


P 0,3 1,1 3,6 7,8 24,7 56,8 63,5 58,0 19,2 3,8 0,5 0,2 
SW 


V 3,0 4,5 4,0 3,6 4,2 5,0 4,9 4,7 3,4 3,3 2,0 1,3 


P 0,5 0,8 0,6 1,4 3,5 3,1 3,3 4,2 4,0 2,7 1,3 0,5 
W 


V 1,2 2,1 1,4 2,4 3,2 4,1 4,9 3,4 2,3 1,8 1,7 1,7 


P 33,0 34,6 23,5 15,0 5,5 1,7 0,6 1,4 6,1 15,2 28,4 35,8 
NW 


V 3,5 3,2 3,2 3,1 3,4 3,1 3,6 3,2 3,1 3,7 3,6 3,6 


Trạm Huế 


Lặng 
Gió PL 40,9 39,9 39,4 42,4 42,7 40,7 40,9 43,0 49,0 43,4 41,6 40,9 


P 5,6 8,0 8,1 7,6 4,8 2,7 2,2 3,6 6,2 6,8 7,3 5,7 
N 


V 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2,6 2,9 2,7 3,2 3,4 3,0 2,8 


P 8,9 7,8 11,6 13,2 14,0 10,4 10,4 9,2 9,6 12,6 12,3 8,9 
NE 


V 2,7 2,9 3,0 3,0 3,3 3,1 3,3 3,1 2,9 3,0 3,3 2,8 


P 10,4 7,5 7,8 7,1 6,8 8,2 8,5 6,1 5,2 10,1 10,0 9,0 
E 


V 2,8 2,8 2,4 2,4 2,6 2,5 2,3 2,3 2,6 2,8 3,1 2,8 


P 1,3 1,3 1,8 2,4 3,3 5,3 4,5 4,0 1,9 3,0 2,5 1,6 
SE 


V 1,9 2,1 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 1,8 2,5 2,3 1,9 


P 2,7 1,5 3,6 6,2 11,2 11,5 13,8 11,2 6,7 4,2 2,9 2,5 
S 


V 1,3 1,6 1,6 1,8 1,9 1,9 2,0 1,8 1,6 1,7 1,5 1,4 


P 0,8 0,7 1,3 2,1 6,3 9,9 11,0 12,5 7,1 4,1 2,1 1,2 
SW 


V 1,2 1,6 1,8 1,9 2,2 2,7 2,7 2,5 1,8 1,8 1,4 1,4 


P 8,1 8,0 4,8 3,1 3,8 6,3 5,6 6,1 5,8 5,5 6,1 9,0 
W 


V 2,3 2,3 1,9 1,9 1,9 2,4 2,7 2,6 2,1 2,3 1,9 1,8 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 21,4 25,5 21,6 16,0 7,1 5,1 3,0 4,2 8,5 10,5 15,2 21,2 
NW 


V 2,8 2,7 2,8 2,7 3,0 2,7 2,6 2,8 3,1 3,1 2,7 2,6 


Trạm Đà Nẵng 


Lặng 
Gió PL 45,1 40,3 39,0 40,5 43,5 47,0 48,9 50,6 49,1 42,6 35,4 40,4 


P 13,1 16,9 14,5 10,8 7,6 5,3 5,4 7,9 14,8 14,8 20,4 19,1 
N 


V 3,0 3,3 3,4 3,5 4,2 3,6 3,6 3,5 3,8 3,7 3,3 2,7 


P 5,9 3,6 3,4 3,4 4,0 3,4 3,4 3,0 3,5 9,8 16,1 10,6 
NE 


V 3,2 3,1 2,5 2,7 2,8 2,3 2,2 2,4 2,8 3,4 3,4 3,1 


P 13,2 14,3 19,1 20,7 16,9 14,1 12,1 9,9 7,8 10,8 9,7 7,5 
E 


V 2,6 2,8 2,9 3,0 3,0 2,6 2,6 2,5 2,7 2,7 2,9 2,7 


P 3,5 5,6 7,6 8,8 7,1 6,1 6,4 4,8 3,3 3,5 1,6 1,8 
SE 


V 2,1 2,4 2,6 2,6 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 2,4 2,2 2,0 


P 0,6 1,5 3,1 5,9 8,3 10,0 9,9 8,5 5,4 2,3 0,6 0,7 
S 


V 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,8 1,6 1,6 1,1 1,1 


P 0,8 0,8 1,2 2,7 5,4 8,4 8,8 8,6 5,2 2,3 1,3 1,0 
SW 


V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


P 2,3 1,4 1,1 1,0 1,9 2,3 2,3 2,5 2,8 3,3 2,6 3,0 
W 


V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


P 15,3 15,5 11,2 6,3 5,4 3,6 2,8 4,2 8,2 10,6 12,2 15,8 
NW 


V 2,4 2,6 2,8 2,7 2,9 2,2 2,5 2,8 2,6 2,7 2,4 2,4 


Trạm Quảng Ngãi 


Lặng 
Gió PL 50,7 46,6 45,5 46,7 55,5 57,2 57,5 57,5 53,2 45,6 38,6 41,0 


P 15,8 16,1 11,6 7,7 3,7 2,4 2,3 2,7 9,6 17,7 24,5 21,4 
N 


V 2,3 2,5 2,3 2,4 2,7 1,7 2,0 2,1 2,2 2,7 2,6 2,4 


P 7,7 6,4 5,8 5,3 3,9 4,5 4,9 5,2 5,7 8,7 12,0 9,7 
NE 


V 2,2 2,3 2,6 2,6 2,7 2,7 2,4 2,6 2,3 2,6 2,8 2,5 


P 6,1 11,3 15,5 18,8 17,8 16,5 16,2 13,4 9,2 5,7 2,7 2,9 
E 


V 2,1 2,6 2,9 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,0 


P 2,9 8,4 13,8 14,8 10,8 8,3 8,1 7,5 4,8 2,2 0,9 0,8 
SE 


V 2,5 3,0 3,2 3,2 2,7 2,4 2,4 2,3 2,2 2,5 2,4 2,7 


P 0,1 0,4 0,7 1,3 1,4 2,0 2,3 2,5 1,8 0,5 0,2 0,1 
S 


V 1,5 2,2 2,4 2,6 2,2 1,8 2,0 2,2 2,1 2,0 2,2 1,0 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 0,1 0,0 0,1 0,2 0,8 1,4 1,3 1,6 1,3 0,4 0,2 0,1 
SW 


V 3,5 0,0 1,3 1,4 3,1 1,8 1,7 1,9 1,5 1,6 1,5 1,0 


P 2,2 0,4 0,4 0,6 1,8 2,7 3,0 3,9 4,9 4,6 1,8 2,7 
W 


V 1,8 2,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 2,0 1,9 


P 14,4 10,5 6,6 4,6 4,3 5,0 4,3 5,8 9,6 14,6 19,1 21,3 
NW 


V 2,3 2,5 2,3 1,9 2,0 1,7 1,6 1,7 2,0 2,1 2,4 2,0 


Trạm Quy Nhơn 


Lặng 
Gió PL 21,5 28,3 32,4 37,2 45,6 41,8 40,6 37,5 42,7 29,0 14,3 12,0 


P 40,4 32,1 21,2 13,2 9,0 4,5 4,8 5,3 14,4 27,2 43,3 46,5 
N 


V 2,9 2,9 2,6 2,5 1,9 1,7 1,7 1,9 1,9 3,0 3,6 3,3 


P 9,6 9,1 5,9 3,9 2,6 1,2 0,7 1,5 4,7 10,0 16,1 12,9 
NE 


V 2,8 2,7 2,6 2,6 2,0 1,6 1,6 1,8 2,0 2,9 3,5 3,5 


P 1,6 2,9 3,2 4,2 3,3 2,0 1,4 1,1 2,2 2,4 1,9 0,9 
E 


V 1,8 1,8 2,0 2,1 2,1 1,8 2,0 2,1 2,0 2,2 3,1 2,2 


P 1,7 9,5 22,5 28,6 23,5 19,6 15,9 11,9 11,4 5,6 1,7 0,5 
SE 


V 2,8 2,5 3,0 2,8 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3 2,6 2,9 3,0 


P 0,3 2,0 5,0 6,7 6,2 6,2 5,0 5,1 3,2 1,3 0,3 0,0 
S 


V 1,6 2,1 2,6 2,5 2,3 2,5 2,2 2,2 2,3 2,0 2,2 2,0 


P 0,0 0,1 0,1 0,1 0,7 1,5 2,0 2,5 1,0 0,3 0,0 0,0 
SW 


V 0,0 2,5 1,0 3,3 2,6 2,0 2,4 2,6 1,9 3,0 1,0 0,0 


P 1,4 0,6 0,3 0,3 3,4 13,0 18,6 22,8 7,2 2,8 1,9 1,5 
W 


V 2,3 2,0 2,4 1,8 2,7 3,6 3,3 3,3 2,6 2,6 2,8 2,6 


P 23,5 15,4 9,5 5,8 5,8 10,2 11,0 12,2 13,2 21,5 20,6 25,6 
NW 


V 2,6 2,3 2,4 1,9 2,3 2,7 2,6 2,6 2,2 2,7 3,0 3,0 


Trạm Tuy Hoà 


Lặng 
Gió PL 40,3 46,0 41,6 44,9 39,5 27,3 26,4 27,2 43,7 46,5 28,9 27,7 


P 39,6 28,7 16,9 6,8 1,8 0,2 0,2 0,2 2,9 14,4 35,8 48,9 
N 


V 3,7 3,6 3,9 3,3 2,9 2,2 2,5 2,7 2,6 3,8 4,5 3,8 


P 18,2 17,1 18,0 13,2 6,6 1,4 0,8 0,5 8,9 23,6 29,0 22,1 
NE 


V 3,7 3,4 3,4 3,5 3,0 3,2 3,2 3,4 3,2 3,7 4,8 4,4 


P 18,2 5,8 15,4 21,4 19,3 7,4 5,2 4,6 8,9 3,8 1,3 0,4 
E 


V 3,7 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,9 3,6 3,1 3,2 3,6 3,0 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 1,2 2,0 7,1 10,6 10,1 6,0 6,2 3,9 4,0 2,2 0,5 - 
SE 


V 3,2 3,3 3,8 3,5 3,3 3,3 2,9 3,1 3,2 2,9 4,2 - 


P - 0,1 0,6 1,4 3,8 2,3 2,8 0,7 1,9 0,6 0,4 - 
S 


V - 1,0 3,2 1,5 2,2 2,2 1,8 2,4 1,7 1,9 2,4 - 


P 0,1 0,1 0,2 1,4 9,2 21,5 25,0 21,4 13,0 4,0 0,7 0,1 
SW 


V 2,0 3,0 1,7 2,4 2,9 3,4 3,2 3,4 2,9 2,8 4,7 2,0 


P 0,1 0,1 - 0,3 9,6 33,4 33,3 41,4 16,3 3,4 1,7 0,1 
W 


V 2,0 2,0 - 3,4 3,6 4,4 4,1 4,1 3,1 2,9 4,0 1,5 


P 0,5 0,2 0,1 - 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 1,3 1,6 0,6 
NW 


V 1,7 3,3 3,0 - 2,8 3,1 2,0 2,5 2,2 2,2 2,4 2,8 


Trạm Nha Trang 


Lặng 
Gió PL 13,4 17,6 23,7 28,3 30,0 35,8 31,8 33,1 27,2 21,8 13,1 11,1 


P 29,6 14,5 7,4 2,1 1,0 1,0 0,5 1,9 1,4 5,6 25,6 38,1 
N 


V 5,4 5,5 5,4 4,0 2,6 1,2 1,2 1,6 1,8 4,2 6,0 5,8 


P 21,8 24,8 18,5 13,2 6,5 1,4 1,7 1,8 6,2 18,6 21,2 18,4 
NE 


V 5,0 5,0 5,1 4,2 4,0 3,2 2,8 2,7 3,9 4,9 5,7 5,1 


P 4,9 10,2 9,3 9,6 5,8 4,1 3,2 3,1 6,6 5,8 2,7 2,2 
E 


V 4,6 4,3 4,5 3,7 3,6 2,7 3,5 3,1 3,7 4,0 3,8 4,2 


P 0,8 5,2 16,8 22,0 26,1 28,0 31,9 30,4 20,7 7,7 1,4 0,6 
SE 


V 3,6 3,7 4,2 4,4 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8 3,8 2,9 3,5 


P 0,1 0,8 2,9 3,6 4,0 2,5 2,8 3,3 2,5 1,1 0,4 0,1 
S 


V 3,0 2,0 3,2 3,4 4,2 4,0 3,4 3,3 2,8 3,5 2,7 2,0 


P 0,2 0,1 1,0 0,4 0,4 1,2 1,2 1,0 1,6 0,2 0,3 0,2 
SW 


V 1,0 1,0 1,0 2,0 1,3 1,4 2,0 1,5 1,4 2,0 1,3 1,0 


P 8,9 7,3 6,8 7,0 8,6 9,3 9,4 9,2 10,8 12,6 9,2 7,4 
W 


V 1,8 1,4 1,4 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,8 1,8 1,8 


P 20,4 19,4 13,6 13,9 17,6 16,7 17,4 16,2 23,1 26,7 26,1 22,0 
NW 


V 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,9 1,7 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2 


TrạmTrường Sa 


Lặng 
Gió PL 0,1 1,5 0,5 2,3 3,3 2,6 3,2 1,4 3,5 2,4 1,1 0,2 


P 23,3 8,2 3,5 2,4 1,7 1,2 1,3 0,7 2,3 9,8 19,1 24,3 
N 


V 9,0 10,9 6,7 3,9 2,5 2,7 3,6 2,4 2,3 4,8 7,8 9,2 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 71,6 74,0 55,2 32,5 10,3 2,1 1,7 1,7 7,6 21,9 43,6 68,9 
NE 


V 8,6 7,4 6,7 5,1 3,5 2,4 3,1 2,4 3,5 4,3 7,1 8,5 


P 4,2 15,1 32,2 39,3 26,1 3,5 2,1 2,0 9,2 9,7 14,4 5,5 
E 


V 6,0 5,2 4,5 4,0 3,4 3,2 2,6 3,4 2,5 3,8 5,0 5,7 


P 0,1 0,5 5,8 10,4 14,9 3,3 2,9 1,4 2,4 2,5 3,8 0,6 
SE 


V 1,5 2,1 3,0 2,6 2,4 2,8 1,9 2,3 2,3 2,9 3,3 4,4 


P 0,2 0,3 1,2 5,2 11,5 11,4 9,1 4,0 6,0 4,8 3,0 0,5 
S 


V 2,5 3,2 2,2 2,9 2,8 3,6 3,6 4,5 2,8 3,8 3,0 4,8 


P 0,2 0,1 0,6 5,2 23,8 55,5 62,1 67,0 40,1 17,9 4,6 0,1 
SW 


V 2,3 2,5 2,7 3,0 5,6 6,7 6,8 7,4 6,9 6,1 5,3 2,0 


P 0,2 0,1 0,2 1,6 6,8 18,7 16,6 20,8 24,9 18,3 4,4 - 
W 


V 2,5 1,0 1,0 3,3 6,2 8,2 8,0 8,5 6,7 6,0 5,5 - 


P 0,1 0,1 0,7 1,0 1,6 1,5 1,0 0,9 3,8 12,8 6,0 0,1 
NW 


V 3,5 1,5 4,8 1,7 3,4 5,7 5,3 3,1 3,5 4,8 5,8 6,0 


Trạm Kon Tum 


Lặng 
Gió PL 40,5 50,8 47,0 50,6 59,2 63,6 63,2 60,9 66,4 60,1 42,4 35,3 


P 0,5 0,1 0,7 1,7 1,3 1,1 1,3 1,1 0,8 0,8 0,7 0,4 
N 


V 1,8 1,5 2,4 2,1 2,3 2,0 1,6 1,7 2,4 2,1 1,7 2,0 


P 11,1 5,8 6,3 5,1 4,5 3,8 4,7 4,5 4,9 9,5 15,1 13,8 
NE 


V 3,4 3,1 2,6 2,0 1,7 1,8 1,7 1,3 1,5 2,5 3,3 3,5 


P 45,4 38,2 35,1 26,6 14,4 5,0 5,5 4,1 9,4 21,7 39,7 48,7 
E 


V 3,1 2,9 2,9 2,2 1,9 1,4 1,7 1,6 1,9 2,3 3,2 4,0 


P 0,9 1,7 2,4 3,9 3,5 3,2 3,0 2,1 3,4 1,5 0,2 0,5 
SE 


V 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,8 1,9 1,5 1,7 1,7 1,7 


P 0,2 0,4 1,1 1,1 1,0 1,3 1,0 0,9 2,1 0,7 0,1 0,4 
S 


V 1,8 2,1 1,8 2,4 2,2 2,0 2,3 1,8 1,9 2,4 1,5 1,9 


P 0,1 1,0 1,5 2,3 2,4 3,6 4,8 7,7 3,4 1,3 0,5 0,2 
SW 


V 2,0 2,1 1,7 2,1 2,1 2,0 2,3 2,2 2,1 1,9 3,2 3,0 


P 1,0 1,7 4,6 6,6 10,6 14,5 13,4 14,8 6,8 3,1 1,0 0,8 
W 


V 2,2 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,4 2,8 2,2 1,8 2,1 1,4 


P 0,3 0,2 1,3 2,2 3,1 3,9 3,1 3,9 2,7 1,2 0,2 0,1 
NW 


V 2,2 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,3 2,0 1,8 1,5 2,0 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Trạm Buôn Ma Thuột 


Lặng 
Gió PL 3,3 9,9 15,6 27,0 42,9 43,3 49,2 45,7 52,3 36,0 18,5 6,0 


P 0,4 3,4 3,6 1,8 1,6 1,1 0,5 0,7 1,4 0,6 0,4 0,2 
N 


V 2,6 7,0 6,1 2,5 2,4 2,5 2,2 2,0 2,7 2,9 2,7 1,3 


P 22,4 18,4 16,2 11,5 3,2 0,7 0,2 0,3 3,9 14,8 21,7 24,0 
NE 


V 5,9 6,6 5,5 4,7 3,6 2,3 1,7 2,6 2,9 4,0 5,6 6,5 


P 72,6 65,9 57,0 44,0 18,1 3,8 2,2 1,2 9,0 35,9 57,9 69,7 
E 


V 5,5 5,4 4,8 4,3 3,5 2,4 3,0 2,1 2,7 3,6 5,0 5,1 


P - 0,2 0,3 1,8 2,0 0,8 0,9 0,7 1,5 0,9 - - 
SE 


V - 3,0 2,5 2,7 3,0 2,7 2,2 2,2 2,6 2,1 - - 


P 0,1 0,1 0,5 1,5 3,3 4,3 2,2 2,0 1,4 0,6 0,1 - 
S 


V 1,0 1,5 2,8 2,9 2,5 2,3 2,9 2,2 2,5 2,2 4,5 - 


P 0,2 0,4 1,8 1,9 9,7 12,3 10,7 12,2 8,3 1,9 0,2 0,1 
SW 


V 1,7 2,7 2,9 2,8 2,8 2,6 2,8 2,8 2,9 2,6 2,3 2,0 


P 0,1 0,6 2,1 5,7 14,3 27,3 26,5 30,3 17,1 5,9 0,4 0,1 
W 


V 1,5 2,0 2,5 2,7 2,7 2,9 2,7 2,9 2,5 2,6 3,0 3,0 


P 0,9 1,1 2,9 4,8 4,9 6,3 7,5 6,7 5,1 3,4 0,8 - 
NW 


V 2,6 2,8 2,8 3,3 3,1 3,2 3,2 2,9 3,0 3,2 2,6   


Trạm Đà Lạt 


Lặng 
Gió PL 33,6 45,4 48,6 51,6 44,2 26,8 27,5 18,5 44,2 40,1 21,2 19,9 


P 1,3 1,0 0,7 0,3 0,5 1,2 1,0 0,8 1,7 1,7 2,9 2,0 
N 


V 2,9 2,2 2,0 2,0 2,3 2,2 1,8 2,3 1,7 1,9 4,1 5,4 


P 46,6 27,7 17,9 11,7 4,0 1,0 0,4 1,1 5,4 22,8 56,7 68,1 
NE 


V 3,3 2,2 2,8 2,3 1,7 1,8 1,7 1,8 2,1 3,1 4,2 4,1 


P 10,1 14,8 16,3 16,7 9,8 1,5 1,3 1,0 3,8 9,1 12,6 5,2 
E 


V 2,4 2,5 2,5 2,4 2,1 2,0 2,3 2,1 1,9 2,1 2,4 2,5 


P 2,6 4,4 6,2 5,5 4,0 0,8 0,5 0,9 2,6 3,0 1,3 2,1 
SE 


V 1,7 2,1 2,5 2,3 2,5 1,6 1,6 2,4 1,9 2,3 2,0 1,6 


P 3,3 3,2 5,6 6,1 5,7 2,2 2,6 1,1 3,6 3,4 1,2 1,0 
S 


V 2,3 2,2 2,6 2,6 2,3 2,4 2,2 2,2 2,1 2,2 2,0 1,7 


P 1,5 2,5 2,5 4,4 8,5 4,9 4,9 3,3 4,4 4,6 1,0 1,0 
SW 


V 2,4 2,2 2,5 2,3 2,6 2,6 2,7 3,3 2,6 2,3 2,4 1,8 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 0,7 0,8 1,5 2,9 18,5 44,5 44,5 59,9 27,3 12,2 1,6 0,5 
W 


V 1,9 1,5 2,2 2,2 3,0 4,0 3,5 4,1 3,0 3,2 2,5 1,5 


P 0,3 0,2 0,5 0,7 4,8 17,3 17,3 13,4 7,0 3,1 1,4 0,2 
NW 


V 2,8 2,3 1,8 1,7 3,4 4,6 4,1 3,5 3,1 2,8 2,8 3,0 


Trạm Phan Thiết 


Lặng 
Gió PL 13,2 8,6 9,2 12,3 14,6 11,7 11,5 12,3 15,1 18,1 14,5 14,4 


P 9,7 7,2 7,8 9,5 10,1 3,6 2,4 9,5 7,6 13,2 15,0 12,8 
N 


V 1,6 1,6 1,8 1,5 1,6 1,6 1,6 2,2 1,7 1,7 1,8 1,6 


P 16,5 18,8 15,5 10,5 6,8 1,3 0,7 10,5 1,8 6,0 14,0 15,5 
NE 


V 2,4 4,0 2,3 2,3 2,0 2,3 2,9 1,6 1,8 2,2 2,9 2,7 


P 48,8 51,7 44,5 32,8 12,7 1,5 0,2 32,8 3,4 15,5 29,9 41,2 
E 


V 5,4 5,4 5,5 4,9 3,8 2,8 2,0 1,6 2,7 4,0 5,1 5,1 


P 7,9 10,4 13,9 14,2 8,7 2,6 1,1 14,2 6,7 9,7 9,7 7,5 
SE 


V 5,6 5,7 4,1 4,2 3,7 2,8 2,1 2,9 2,7 3,6 5,2 4,3 


P 0,7 1,8 7,2 15,3 14,4 6,8 9,6 15,3 9,6 6,2 3,3 2,3 
S 


V 3,3 3,8 3,2 3,8 4,0 3,8 3,2 3,8 3,3 3,1 2,9 3,1 


P 0,3 0,4 0,4 2,0 7,0 11,3 13,6 2,0 9,7 3,4 0,8 0,3 
SW 


V 1,8 3,0 3,3 2,3 3,3 2,9 3,3 3,8 3,1 3,2 3,0 2,5 


P 0,3 0,4 0,5 2,0 18,6 53,3 53,6 2,0 37,0 18,4 5,1 0,6 
W 


V 2,0 2,0 1,6 1,6 2,8 3,3 3,0 3,4 2,9 2,8 2,8 1,5 


P 2,6 0,7 0,9 1,5 7,0 7,8 7,4 1,5 9,2 9,5 7,6 5,4 
NW 


V 1,5 1,4 1,4 1,4 1,9 2,6 2,4 2,9 2,0 1,8 1,9 1,6 


Trạm Phứơc Long 


Lặng 
Gió PL 29,5 35,5 33,6 30,1 26,9 28,9 29,4 32,4 34,2 38,3 33,3 27,3 


P 7,0 4,3 2,7 3,0 0,8 1,7 1,3 1,3 1,3 2,2 6,6 9,4 
N 


V 2,2 2,3 2,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 1,8 2,0 2,5 2,3 


P 18,8 14,3 9,0 6,0 2,9 2,6 6,4 1,0 2,2 5,2 15,9 25,3 
NE 


V 2,4 2,1 2,3 2,0 1,8 2,2 1,7 1,9 2,3 1,9 2,5 2,4 


P 28,4 19,6 14,4 18,6 22,1 18,8 17,1 11,8 20,0 17,5 18,6 24,5 
E 


V 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 2,1 


P 4,5 5,0 11,2 14,2 18,1 12,0 10,8 7,8 7,8 9,0 7,4 3,7 
SE 


V 2,0 1,9 2,5 2,3 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 2,0 2,4 2,1 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 1,1 5,0 10,3 11,5 11,8 10,9 9,1 12,8 10,0 4,3 2,7 0,8 
S 


V 1,9 2,4 2,6 2,4 2,4 2,3 2,4 2,1 2,1 2,2 2,0 1,8 


P 1,8 4,1 9,1 8,5 11,1 14,2 16,6 22,0 12,8 9,5 4,1 1,0 
SW 


V 1,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,3 2,1 1,8 1,5 


P 3,3 5,4 6,3 5,5 4,7 8,6 6,7 9,4 8,8 8,5 5,2 2,9 
W 


V 2,1 2,1 2,4 2,2 2,2 2,8 2,4 2,7 2,3 2,0 2,1 2,3 


P 5,6 6,8 3,4 2,6 1,6 2,3 2,6 1,6 2,8 5,5 6,2 5,1 
NW 


V 2,3 2,4 2,8 2,4 2,4 2,7 2,2 2,4 2,5 2,4 2,6 2,5 


Trạm Tân Sơn Nhất 


Lặng 
Gió PL 8,0 3,0 2,1 2,3 8,8 14,8 10,5 6,3 9,3 14,2 12,0 11,4 


P 14,5 6,8 1,4 3,9 5,7 4,4 3,0 2,7 8,1 14,0 21,4 28,8 
N 


V 2,2 1,1 2,4 1,7 2,3 1,6 2,7 1,7 1,5 1,8 2,6 2,1 


P 11,9 9,1 6,4 5,3 9,2 5,0 5,6 3,5 9,7 9,7 16,1 12,4 
NE 


V 2,0 1,9 2,6 2,2 1,8 1,8 1,4 1,7 1,5 1,6 2,4 2,2 


P 12,1 17,1 13,3 13,1 10,7 3,9 2,2 1,6 4,4 5,6 7,8 4,6 
E 


V 1,8 2,1 2,2 1,9 1,6 1,5 1,0 1,2 2,2 2,2 2,0 1,8 


P 25,0 37,5 49,4 43,1 17,2 5,8 2,4 0,5 6,4 5,4 9,7 8,6 
SE 


V 3,0 4,0 3,9 3,8 2,9 2,3 1,9 1,0 2,7 3,0 3,0 2,3 


P 14,7 20,0 23,0 26,4 15,7 6,4 8,6 5,1 9,4 10,8 8,3 11,6 
S 


V 3,3 4,0 4,5 4,4 3,1 2,1 2,6 3,2 2,7 2,4 2,4 3,0 


P 4,6 1,8 2,4 3,1 17,0 30,3 39,5 46,2 24,4 13,4 7,2 7,3 
SW 


V 2,3 2,3 2,7 2,8 3,0 3,5 3,5 3,9 3,6 3,1 2,4 2,4 


P 2,6 1,2 1,4 1,7 12,3 24,4 23,4 29,3 17,5 11,6 5,0 4,8 
W 


V 2,5 3,0 2,3 3,2 2,6 4,3 4,2 5,0 3,6 3,1 2,4 2,2 


P 6,6 3,5 0,6 1,1 3,4 5,0 4,8 4,8 10,8 15,3 12,5 10,5 
NW 


V 2,0 2,1 3,0 2,2 2,8 3,0 3,2 4,3 2,9 2,7 2,8 2,3 


Trạm Vũng Tàu 


Lặng 
Gió PL 25,1 12,6 7,5 10,9 22,6 18,5 18,1 6,1 32,0 35,0 32,7 40,1 


P 1,0 0,5 1,3 0,8 1,3 0,6 0,3 0,3 1,0 1,8 4,9 3,7 
N 


V 1,8 1,7 4,1 2,4 2,0 2,2 2,6 2,5 1,8 1,9 1,8 1,7 


P 13,6 9,8 11,9 6,6 3,1 0,6 0,3 0,1 1,0 4,0 10,7 10,7 
NE 


V 3,1 3,8 4,4 3,2 2,4 2,4 2,0 3,5 1,8 2,9 3,2 3,2 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 51,8 70,5 65,2 51,1 18,3 2,0 0,5 0,9 4,8 17,6 30,1 32,3 
E 


V 4,7 5,2 5,4 5,3 4,0 3,4 2,3 2,0 2,7 3,5 3,9 4,0 


P 3,7 4,2 10,1 15,4 11,0 1,7 1,0 1,1 2,1 4,2 3,2 3,5 
SE 


V 3,7 3,6 2,9 3,2 2,9 2,7 2,5 2,3 2,6 2,3 2,5 2,8 


P 1,2 1,4 2,5 8,7 12,9 5,8 7,4 5,6 5,8 3,7 2,2 1,4 
S 


V 2,8 2,8 2,6 2,8 3,2 3,2 3,1 3,6 3,2 2,4 2,5 2,6 


P 0,7 0,7 1,0 5,1 19,3 33,8 42,7 51,6 26,7 9,9 2,6 1,4 
SW 


V 3,2 2,4 3,5 3,0 3,5 3,6 3,4 3,8 3,2 3,0 2,8 2,6 


P 0,6 0,1 0,1 0,8 9,2 29,7 25,3 29,0 19,6 14,0 3,6 1,4 
W 


V 2,7 1,0 1,5 2,8 3,0 3,5 3,2 3,2 2,8 2,8 3,1 2,1 


P 2,3 0,2 0,4 0,6 2,4 7,3 4,5 5,4 6,9 9,9 10,0 5,4 
NW 


V 1,8 2,3 2,2 1,6 2,5 3,1 3,1 3,0 2,1 2,4 3,0 1,9 


Trạm Cao Lãnh 


Lặng 
Gió PL 44,4 35,6 30,6 34,0 46,6 38,2 39,7 30,8 45,7 50,8 38,1 43,0 


P 13,5 2,0 1,0 1,0 1,8 0,8 0,2 0,4 2,6 10,5 27,9 31,2 
N 


V 2,1 1,8 2,1 1,4 2,1 2,7 4,0 2,3 2,1 2,6 2,8 2,6 


P 9,6 3,8 2,2 0,8 0,7 0,1 0,5 0,3 2,0 5,5 13,8 12,6 
NE 


V 1,9 2,2 2,1 2,0 1,7 2,0 1,1 2,2 1,7 2,2 2,5 2,1 


P 14,0 15,3 10,6 9,3 3,7 0,4 0,3 0,2 2,2 6,1 9,8 5,5 
E 


V 2,3 2,5 3,2 2,8 2,1 1,3 1,0 1,3 1,8 2,2 2,3 1,8 


P 14,6 36,1 42,1 30,4 9,6 1,4 0,3 0,7 1,2 4,6 4,9 4,4 
SE 


V 2,0 2,3 2,3 2,3 2,2 1,9 2,0 2,2 1,8 1,9 2,0 1,6 


P 1,3 4,3 11,4 15,9 9,8 3,7 3,2 2,6 2,9 2,1 2,2 0,3 
S 


V 1,9 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8 2,0 1,7 1,8 2,2 2,5 2,4 


P 0,5 1,9 1,4 7,2 19,4 33,9 36,8 40,2 23,1 7,4 1,2 0,1 
SW 


V 1,9 2,1 2,4 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,2 2,2 2,5 2,0 


P 0,3 0,7 0,6 1,4 7,8 20,0 17,9 23,8 17,7 9,1 0,8 0,3 
W 


V 1,8 2,0 3,1 2,6 2,8 3,2 3,0 2,8 2,6 2,1 2,0 1,2 


P 1,7 0,2 0,2 0,1 0,6 1,4 1,1 1,0 2,6 3,8 1,3 2,6 
NW 


V 2,1 1,7 3,3 2,0 2,1 2,6 2,4 3,1 1,8 2,3 2,4 2,1 


Trạm Cần Thơ 


Lặng 
Gió PL 41,3 30,4 35,5 43,8 52,2 43,5 42,9 38,6 52,7 55,4 48,6 50,1 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 7,2 1,8 0,6 0,4 1,1 0,4 0,4 0,2 1,5 6,7 16,9 21,2 
N 


V 2,6 2,5 4,0 1,8 2,8 2,4 2,0 1,7 1,9 2,9 3,0 2,8 


P 9,1 4,6 1,2 1,2 1,7 0,3 0,2 0,2 1,0 4,3 11,7 11,2 
NE 


V 2,8 2,5 2,6 2,2 2,4 1,8 3,5 3,3 2,1 2,4 2,7 2,5 


P 25,2 31,6 26,1 19,2 5,7 0,8 0,2 0,1 1,3 6,9 11,3 9,6 
E 


V 2,6 3,0 2,9 2,9 2,5 1,8 1,7 2,0 2,4 2,4 2,5 2,3 


P 14,0 28,7 28,0 22,0 9,0 1,4 1,0 0,3 1,4 2,7 3,5 4,0 
SE 


V 2,5 2,7 2,6 2,4 2,2 1,6 1,9 2,4 2,4 2,1 2,1 2,1 


P 0,8 1,8 6,3 8,3 10,3 5,3 5,8 2,7 3,3 2,8 1,0 0,4 
S 


V 1,8 2,0 2,0 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7 2,0 1,8 1,9 


P 0,6 0,2 1,5 3,2 10,5 19,4 23,6 24,8 14,6 6,0 0,6 0,3 
SW 


V 2,4 2,0 2,0 2,2 2,3 2,5 2,4 2,7 2,2 2,1 1,9 1,8 


P 0,8 0,6 0,5 1,6 8,0 26,0 24,1 31,3 20,8 8,7 2,1 0,5 
W 


V 2,2 2,2 2,9 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,0 3,0 1,9 2,2 


P 1,0 0,3 0,3 0,3 1,5 2,8 1,8 1,9 3,4 6,4 4,3 2,7 
NW 


V 2,9 2,0 3,0 2,4 3,0 3,1 3,1 4,0 2,9 2,8 2,7 2,4 


Trạm Sóc Trăng 


Lặng 
Gió PL 37,3 26,5 30,8 40,6 54,1 46,2 42,7 34,7 53,0 58,0 54,2 48,8 


P 3,6 0,4 0,2 0,6 1,5 0,1 0,2 0,1 0,7 2,2 9,2 9,9 
N 


V 2,1 2,2 2,0 1,1 1,8 1,0 2,7 2,0 1,7 1,8 2,1 2,1 


P 20,3 7,3 4,5 2,8 1,4 0,1 0,1 0,1 0,6 4,3 11,9 17,4 
NE 


V 3,2 3,8 3,8 3,2 2,1 1,0 1,5 4,0 2,7 2,4 2,8 2,8 


P 37,1 60,5 49,3 31,9 8,1 0,7 0,4 0,3 1,0 7,6 16,9 21,3 
E 


V 2,6 2,9 3,0 2,8 2,7 2,5 2,0 2,8 2,1 2,1 2,6 2,4 


P 0,5 4,7 11,7 15,2 7,5 0,7 0,5 0,1 2,0 2,4 1,5 0,3 
SE 


V 3,1 2,8 2,9 2,9 2,6 2,5 2,4 1,0 1,9 2,1 2,5 2,0 


P 0,1 0,2 2,6 6,0 9,0 4,8 3,8 3,0 2,7 2,5 1,1 0,1 
S 


V 3,0 3,5 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,5 2,4 2,0 2,1 1,0 


P 0,3 0,1 0,6 2,0 11,7 25,3 32,6 39,6 22,4 7,3 0,6 - 
SW 


V 1,8 2,0 2,0 2,6 2,3 2,8 2,6 2,7 2,4 2,3 2,0 - 


P 0,2 0,2 0,2 0,3 6,0 20,8 19,0 21,0 16,3 12,5 1,5 0,4 
W 


V 1,0 2,0 3,0 1,8 2,5 2,7 2,7 4,7 2,5 2,1 2,3 1,5 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 0,5 0,2 0,1 0,6 0,7 1,3 0,7 1,2 0,5 3,2 3,0 1,9 
NW 


V 1,7 1,5 2,0 2,4 2,0 2,6 2,1 2,7 2,2 2,2 2,0 1,9 


Trạm Mộc Hoá 


Lặng 
Gió PL 31,5 26,7 26,5 29,4 28,6 23,2 32,0 24,2 31,3 32,0 29,3 33,9 


P 5,3 0,2 0,2 0,2 1,3 0,1 0,7 - 0,7 3,9 15,2 19,0 
N 


V 1,7 2,0 2,5 1,5 2,1 2,0 2,3 - 2,5 2,2 3,2 2,4 


P 29,6 8,7 2,1 0,7 2,3 0,5 0,5 0,1 0,2 3,5 25,2 30,3 
NE 


V 2,2 2,6 3,1 1,8 1,9 1,8 2,2 2,0 2,5 2,2 2,6 2,4 


P 3,9 13,5 8,6 5,5 4,3 0,1 0,1 0,2 0,6 4,6 4,1 1,2 
E 


V 3,0 2,5 2,6 2,2 2,0 1,0 2,0 1,5 1,8 3,7 2,4 2,2 


P 20,4 44,2 49,6 44,6 19,8 4,8 2,2 0,7 5,1 11,5 14,3 7,1 
SE 


V 2,7 3,1 3,1 2,8 2,4 2,1 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 2,3 


P 2,3 3,0 3,9 2,4 3,5 0,7 0,9 0,8 1,0 0,6 0,3 0,4 
S 


V 2,8 2,7 2,4 2,8 2,1 2,0 1,8 2,3 2,6 3,0 2,0 2,0 


P 2,4 2,8 8,3 15,0 36,6 53,6 46,0 49,9 47,7 30,9 4,6 1,5 
SW 


V 1,4 1,9 2,6 2,2 2,9 3,0 2,6 3,0 3,0 3,0 2,8 2,3 


P 1,0 0,8 0,7 1,4 3,0 15,6 17,3 23,8 13,3 8,9 3,4 2,0 
W 


V 2,1 1,8 1,2 1,9 2,1 3,9 4,0 4,2 3,8 2,9 2,6 2,0 


P 3,6 0,1 0,1 0,8 0,6 1,4 0,3 0,3 0,1 4,1 3,6 4,6 
NW 


V 1,8 2,0 3,0 2,6 2,0 2,6 4,7 3,0 4,0 3,1 2,5 1,9 


Trạm Phú Quốc 


Lặng 
Gió PL 23,1 19,0 11,9 12,7 11,2 6,2 7,4 4,2 10,3 21,5 20,2 17,2 


P 0,4 0,5 0,1 0,8 2,0 5,0 3,7 2,7 4,9 4,4 2,0 1,2 
N 


V 2,3 1,1 2,0 3,0 2,4 2,2 2,5 3,0 2,1 1,8 2,2 3,4 


P 22,1 5,8 6,8 7,4 8,1 4,0 2,8 2,4 6,9 13,0 40,9 50,3 
NE 


V 3,9 2,3 2,5 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3 2,1 3,9 4,3 


P 38,3 42,7 34,6 29,5 21,3 7,8 6,1 4,2 13,8 25,1 25,9 26,1 
E 


V 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5 1,9 2,2 


P 3,4 7,6 8,1 4,8 1,7 0,5 0,2 0,2 0,6 1,0 1,4 0,7 
SE 


V 1,4 1,6 1,8 1,7 1,9 1,3 1,7 1,0 1,2 2,0 1,7 1,9 


P 3,4 11,0 14,0 12,4 4,6 1,0 2,8 1,5 2,9 2,4 1,0 0,7 
S 


V 2,0 2,4 3,0 3,1 2,7 2,4 3,3 2,9 2,0 2,1 1,8 2,0 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 5,6 10,2 18,1 23,2 23,4 17,0 21,0 25,9 16,4 9,5 3,1 2,3 
SW 


V 2,4 2,9 3,3 3,5 4,1 4,8 5,0 5,4 4,4 3,5 3,1 2,3 


P 3,0 2,8 5,8 8,1 24,5 47,7 45,8 49,6 33,1 18,1 4,3 1,1 
W 


V 2,7 3,6 3,8 4,0 4,9 5,8 5,0 5,7 5,2 4,3 3,0 2,0 


P 0,6 0,4 0,7 1,2 3,2 10,9 10,3 9,4 11,0 5,0 1,2 0,5 
NW 


V 2,2 4,2 3,3 4,3 4,5 5,1 4,6 4,6 4,6 4,3 2,9 1,3 


Trạm Rạch Giá 


Lặng 
Gió PL 25,2 14,7 11,6 14,3 15,5 8,1 5,9 5,1 19,5 34,7 35,3 30,0 


P 4,5 0,6 0,1 0,8 0,9 0,4 0,2 0,3 1,3 6,5 15,7 19,2 
N 


V 2,3 2,0 3,0 1,2 1,9 1,5 1,3 2,5 1,8 1,8 2,4 2,4 


P 20,2 6,4 2,7 2,4 3,0 0,6 0,5 0,3 1,9 6,9 24,9 30,5 
NE 


V 2,2 2,4 2,8 2,1 2,0 1,1 2,1 1,4 1,8 2,0 2,5 2,4 


P 24,1 24,3 19,0 13,2 5,2 0,8 0,7 0,5 1,5 5,9 11,2 11,6 
E 


V 2,0 2,4 2,4 2,4 2,0 1,4 1,4 1,6 1,8 1,6 2,1 1,7 


P 14,1 33,6 28,6 18,0 6,6 0,8 0,5 0,4 1,6 3,4 3,8 4,1 
SE 


V 1,9 2,1 2,0 1,9 1,7 1,2 1,3 1,3 1,8 1,7 1,6 1,6 


P 4,9 8,0 15,9 23,6 19,2 6,3 7,5 4,7 5,8 5,1 2,1 2,0 
S 


V 2,2 2,3 2,8 2,6 3,9 2,5 2,4 2,9 2,5 2,0 2,9 1,9 


P 4,0 8,3 14,7 15,6 26,6 25,8 32,3 35,1 23,9 8,4 1,7 0,5 
SW 


V 2,6 3,6 4,2 4,1 4,1 4,7 4,6 4,5 2,9 3,5 2,5 2,5 


P 2,5 4,1 7,2 12,0 20,8 53,6 50,1 51,9 41,1 24,0 4,0 1,5 
W 


V 3,0 3,1 3,7 4,2 4,0 4,3 4,3 4,5 3,8 3,4 2,8 2,2 


P 0,4 - 0,1 0,2 2,2 3,6 2,3 1,6 3,3 5,1 1,4 0,5 
NW 


V 2,0 - 4,0 2,0 2,4 3,1 3,4 3,1 2,2 2,1 1,9 1,6 


Trạm Châu Đốc 


Lặng 
Gió PL 37,2 31,0 25,0 25,3 28,6 23,8 22,9 16,9 24,5 25,2 20,5 24,1 


P 25,4 4,9 2,6 2,2 2,4 1,4 1,0 0,6 4,3 19,8 40,6 54,8 
N 


V 2,0 1,6 2,3 1,8 2,0 1,5 1,7 2,0 2,0 2,0 2,7 2,4 


P 11,2 5,8 2,1 2,0 2,1 0,9 0,5 0,5 2,0 7,3 18,4 12,8 
NE 


V 1,6 1,5 1,6 1,8 1,5 1,4 1,7 1,5 1,8 2,0 2,2 2,1 


P 7,9 11,7 7,4 8,6 6,1 1,0 0,5 0,5 1,9 4,4 5,1 2,4 
E 


V 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,4 1,9 1,5 1,7 1,9 1,5 
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Bảng 2.16  Tần suất lặng gió (PL %) tần suất (P %) và vận tốc gió (V m/s) trung bình 
theo 8 hướng  


Tháng Hướng 
gió hoặc 
lặng gió  


Đặc 
trưng  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


P 8,1 29,3 33,7 28,0 11,9 2,6 0,7 0,5 1,7 6,0 5,2 1,0 
SE 


V 1,4 1,7 1,8 1,9 2,0 1,6 1,5 2,0 2,1 1,7 2,1 1,7 


P 6,3 16,1 25,3 25,9 21,8 12,6 10,9 6,2 10,0 9,3 3,4 1,7 
S 


V 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 1,9 1,3 


P 0,4 0,4 2,9 4,8 20,6 38,1 47,8 58,0 41,4 13,6 0,6 0,3 
SW 


V 1,5 1,2 1,5 1,9 2,2 2,2 2,2 2,4 2,2 2,2 2,9 1,6 


P 0,3 0,4 0,4 2,3 5,8 17,8 14,6 15,8 11,5 7,2 1,2 0,1 
W 


V 2,0 1,0 2,0 2,0 2,3 2,5 2,3 2,5 2,1 2,0 2,3 1,0 


P 3,2 0,4 0,6 0,8 0,7 1,9 1,1 1,0 2,6 7,2 5,0 2,8 
NW 


V 1,6 1,6 1,3 1,9 2,1 2,2 1,9 1,9 1,8 1,8 2,4 1,9 


Trạm Cà Mau 


Lặng 
Gió PL 41,6 40,6 45,4 57,0 67,4 59,0 53,8 49,4 63,4 62,3 47,2 42,8 


P 3,6 0,5 1,5 1,1 1,5 0,8 0,5 0,4 0,8 3,7 14,4 17,3 
N 


V 1,8 1,6 1,5 1,3 1,5 2,0 1,3 1,4 1,4 2,2 2,3 2,2 


P 11,4 3,7 2,9 2,4 2,0 0,3 0,4 0,2 1,2 5,4 12,2 15,7 
NE 


V 2,6 2,7 2,0 1,3 1,5 1,4 1,8 2,0 1,3 1,9 2,6 2,3 


P 37,8 44,5 34,2 18,5 6,0 0,6 0,1 0,2 1,4 6,6 19,2 22,3 
E 


V 2,4 2,8 3,0 2,8 2,4 1,4 1,0 1,5 2,2 2,1 2,5 2,2 


P 5,2 8,9 12,2 13,6 3,8 1,5 0,4 0,6 1,0 2,9 2,9 1,6 
SE 


V 2,2 3,0 2,8 2,9 2,0 1,9 2,3 1,8 1,7 2,0 2,2 2,5 


P 0,2 0,5 1,3 2,6 4,8 3,5 3,6 3,2 2,7 1,2 0,8 0,1 
S 


V 1,0 1,6 1,7 2,2 1,8 1,4 2,0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,0 


P 0,1 0,4 1,0 1,3 4,8 9,4 15,6 18,7 9,0 4,2 0,4 0,1 
SW 


V 1,0 1,7 1,7 2,0 2,0 2,4 2,1 2,4 2,3 2,0 2,5 1,0 


P 0,1 0,8 1,3 2,6 7,7 20,7 22,1 22,8 16,1 9,5 1,4 - 
W 


V 4,0 1,5 2,3 2,1 2,4 2,4 2,3 2,7 2,5 2,4 2,1 - 


P - 0,1 0,2 0,8 2,0 4,2 3,5 4,4 4,3 4,2 1,4 0,1 
NW 


V - 5,0 1,3 1,7 2,3 3,1 3,3 3,9 2,8 2,4 2,4 2,0 
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Bảng 2.17 Độ cao (H) và góc phương vị (A)  của mặt trời (độ) 


Giờ 
Vĩ độ Ngày Yếu 


tố 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
H 0,0 12,9 26,5 39,6 51,7 61,5 66,0 62,3 52,9 40,9 27,9 14,4 0,7 Xuân phân  


(21-III) A -89,7 -84,1 -77,2 -68,4 -55,7 -34,8 -2,0 31,9 53,9 67,3 76,4 83,4 89,7 
H 10,4 23,4 36,7 50,1 63,7 77,4 88,7 75,1 61,4 47,8 34,4 21,2 8,2 Hạ Chí  


(22-VI) A -111,2 -106,4 -102,3 -98,5 -94,8 -90,5 113,4 91,3 95,4 99,1 102,9 107,2 112,1 
H 0,0 11,6 25,1 38,1 50,1 59,9 64,5 61,5 52,5 40,8 28,0 14,5 0,9 Thu phân  


(23-IX) A -89,4 -83,2 -76,2 -67,4 -54,9 -34,8 -3,8 29,0 51,3 65,1 74,5 81,8 88,0 
H 0,0 2,8 14,6 25,2 34,1 40,2 42,5 40,4 34,5 25,8 15,2 3,5 0,0 


24 oB 


Đông chí  
(22-XII) A -68,5 -62,7 -55,5 -46,2 -34,1 -18,6 -0,5 17,7 33,4 45,6 55,1 62,4 68,2 


H 0,0 13,1 26,9 40,3 52,8 63,1 68,0 64,0 54,0 41,7 28,4 14,6 0,8 Xuân phân  
(21-III) A -89,7 -84,6 -78,2 -70,0 -57,9 -37,1 -2,2 34,0 56,2 68,9 77,4 83,9 89,7 


H 9,7 22,8 36,2 49,8 63,5 77,3 88,1 74,9 61,2 47,5 33,9 20,6 7,5 Hạ Chí  
(22-VI) A -111,5 -107,2 -103,7 -100,8 -98,8 -99,3 141,9 98,8 99,1 101,3 104,3 107,9 112,4 


H 0,0 11,8 25,6 38,9 51,3 61,5 66,5 63,2 53,7 41,6 28,5 14,8 1,0 Thu phân  
(23-IX) A -89,3 -83,6 -77,1 -68,9 -56,9 -36,8 -4,1 30,9 53,4 66,7 75,6 82,3 88,1 


H 0,0 3,7 15,7 26,6 35,7 42,1 44,5 42,3 36,2 27,1 16,3 4,4 0,0 


22 oB 


Đông chí  
(22-XII) A -68,2 -62,8 -55,9 -46,9 -34,9 -19,2 -0,5 18,2 34,1 46,4 55,5 62,5 67,9 


H 0,0 13,3 27,3 40,9 53,8 64,7 70,0 65,6 55,1 42,4 28,8 14,8 0,8 Xuân phân  
(21-III) A -89,7 -85,1 -79,2 -71,6 -60,2 -39,6 -2,4 36,5 58,5 70,6 78,5 84,5 89,7 


H 8,9 22,2 35,7 49,4 63,1 76,8 86,3 74,5 60,8 47,1 33,4 19,9 6,7 Hạ Chí  
(22-VI) A -111,8 -108,0 -105,1 -103,1 -102,7 -107,8 161,5 105,9 102,6 103,4 105,5 108,6 112,6 


H 0,0 12,1 26,0 39,6 52,3 63,1 68,5 64,9 54,9 42,4 29,0 15,1 1,0 Thu phân  
(23-IX) A -89,2 -84,0 -78,1 -70,4 -59,0 -39,2 -4,4 33,0 55,7 68,4 76,6 82,8 88,1 


H 0,0 4,6 16,8 28,0 37,4 44,0 46,5 44,2 37,8 28,5 17,4 5,3 0,0 


20 oB 


Đông chí  
(22-XII) A -67,9 -62,9 -56,4 -47,7 -35,7 -19,8 -0,5 18,8 35,0 47,1 56,0 62,6 67,7 


H 0,0 13,5 27,6 41,5 54,8 66,2 72,0 67,2 56,1 43,0 29,2 15,0 0,8 Xuân phân  
(21-III) A -89,7 -85,5 -80,2 -73,3 -62,6 -42,5 -2,6 39,3 61,1 72,4 79,6 85,0 89,7 


18 oB 


Hạ Chí  H 8,2 21,6 35,2 48,9 62,6 76,1 84,4 73,8 60,3 46,6 32,8 19,3 6,0 
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Bảng 2.17 Độ cao (H) và góc phương vị (A)  của mặt trời (độ) 


Giờ 
Vĩ độ Ngày Yếu 


tố 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
(22-VI) A -112,1 -108,8 -106,5 -105,4 -106,5 -115,5 168,0 112,6 106,0 105,4 106,8 109,3 112,8 


H 0,0 12,3 26,4 40,2 53,3 64,6 70,5 66,5 56,0 43,1 29,4 15,3 1,1 Thu phân  
(23-IX) A -89,2 -84,4 -79,0 -72,0 -61,3 -41,8 -4,9 35,5 58,1 70,1 77,7 83,3 88,2 


H 0,0 5,6 17,9 29,3 39,0 45,9 48,5 46,1 39,4 29,9 18,6 6,2 0,0 Đông chí  
(22-XII) A -67,7 -63,1 -56,9 -48,5 -36,7 -20,5 -0,5 19,5 35,9 48,0 56,6 62,8 67,4 


H 0,0 13,6 28,0 42,1 55,6 67,7 74,0 68,7 57,1 43,6 29,5 15,2 0,8 Xuân phân  
(21-III) A -89,8 -86,0 -81,2 -75,0 -65,2 -45,8 -2,9 42,5 63,7 74,2 80,7 85,5 89,8 


H 7,4 20,9 34,6 48,3 62,0 75,1 82,4 73,0 59,7 46,0 32,2 18,6 5,2 Hạ Chí  
(22-VI) A -112,4 -109,5 -107,8 -107,5 -110,1 -122,3 171,1 118,7 109,3 107,5 108,0 109,9 113,0 


H 0,0 12,4 26,7 40,8 54,2 66,1 72,5 68,1 57,0 43,8 29,8 15,5 1,2 Thu phân  
(23-IX) A -89,1 -84,9 -80,0 -73,7 -63,8 -44,8 -5,4 38,4 60,7 71,9 78,8 83,9 88,2 


H 0,0 6,5 19,0 30,6 40,6 47,7 50,5 48,0 41,1 31,2 19,6 7,1 0,0 


16 oB 


Đông chí  
(22-XII) A -67,4 -63,3 -57,5 -49,4 -37,7 -21,2 -0,6 20,2 36,9 48,8 57,1 63,0 67,2 


H 0,0 13,8 28,2 42,6 56,4 69,0 76,0 70,2 57,9 44,1 29,8 15,3 0,8 Xuân phân  
(21-III) A -89,8 -86,5 -82,3 -76,8 -67,9 -49,5 -3,3 46,3 66,6 76,0 81,8 86,1 89,8 


H 6,7 20,2 33,9 47,7 61,3 73,9 80,4 71,9 59,0 45,4 31,6 17,9 4,4 Hạ Chí  
(22-VI) A -112,6 -110,2 -109,1 -109,7 -113,6 -128,2 172,9 124,1 112,5 109,4 109,2 110,6 113,1 


H 0,0 12,6 27,1 41,3 55,1 67,4 74,5 69,7 57,9 44,4 30,2 15,8 1,2 Thu phân  
(23-IX) A -89,0 -85,3 -81,0 -75,3 -66,3 -48,2 -6,1 41,7 63,5 73,8 80,0 84,4 88,2 


H 0,0 7,4 20,1 31,9 42,2 49,6 52,5 49,9 42,6 32,5 20,7 8,0 0,0 


14 oB 


Đông chí  
(22-XII) A -67,2 -63,5 -58,1 -50,3 -38,8 -22,1 -0,6 21,0 38,0 49,8 57,8 63,3 67,1 


H 0,0 13,9 28,5 43,0 57,2 70,2 78,0 71,5 58,6 44,5 30,1 15,5 0,8 Xuân phân  
(21-III) A -89,8 -87,0 -83,4 -78,6 -70,8 -53,7 -3,9 50,6 69,6 77,9 82,9 86,6 89,8 


H 5,9 19,5 33,3 47,0 60,4 72,6 78,4 70,7 58,2 44,7 30,9 17,2 3,6 Hạ Chí  
(22-VI) A -112,8 -110,9 -110,4 -111,7 -116,8 -133,2 174,1 128,8 115,5 111,3 110,3 111,1 113,3 


H 0,0 12,8 27,4 41,8 55,8 68,7 76,5 71,1 58,8 44,9 30,5 15,9 1,3 


12 oB 


Thu phân  
(23-IX) A -89,0 -85,8 -82,0 -77,1 -69,0 -52,0 -7,0 45,6 66,5 75,7 81,1 85,0 88,3 
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Bảng 2.17 Độ cao (H) và góc phương vị (A)  của mặt trời (độ) 


Giờ 
Vĩ độ Ngày Yếu 


tố 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
H 0,0 8,2 21,1 33,2 43,7 51,5 54,5 51,7 44,2 33,8 21,8 8,9 0,0 Đông chí  


(22-XII) A -67,0 -63,7 -58,7 -51,3 -39,9 -23,0 -0,6 21,9 39,2 50,8 58,4 63,5 66,9 
H 0,0 14,0 28,7 43,3 57,8 71,4 80,0 72,7 59,3 44,9 30,3 15,6 0,8 Xuân phân  


(21-III) A -89,9 -87,5 -84,5 -80,4 -73,8 -58,5 -4,7 55,5 72,7 79,9 84,1 87,2 89,9 
H 5,1 18,8 32,6 46,2 59,5 71,2 76,5 69,4 57,3 43,9 30,2 16,5 2,8 Hạ Chí  


(22-VI) A -113,0 -111,6 -111,6 -113,6 -119,8 -137,5 175,0 133,0 118,3 113,1 111,4 111,7 113,4 
H 0,0 12,9 27,6 42,2 56,5 69,9 78,5 72,5 59,5 45,3 30,8 16,1 1,3 Thu phân  


(23-IX) A -88,9 -86,2 -83,1 -78,8 -71,8 -56,3 -8,1 50,1 69,6 77,6 82,3 85,6 88,3 
H 0,0 9,1 22,1 34,4 45,2 53,3 56,5 53,6 45,7 35,0 22,8 9,8 0,0 


10 oB 


Đông chí 
(22-XII) A -66,9 -64,0 -59,4 -52,3 -41,2 -24,0 -0,7 22,9 40,5 51,9 59,1 63,8 66,8 


H 0,0 14,0 28,9 43,7 58,3 72,3 82,0 73,8 59,8 45,2 30,5 15,7 0,8 Xuân phân  
(21-III) A -89,9 -88,0 -85,6 -82,3 -76,9 -63,8 -5,8 61,2 76,0 81,9 85,3 87,7 89,9 


H 4,3 18,1 31,8 45,4 58,4 69,7 74,5 68,0 56,3 43,1 29,5 15,7 2,0 Hạ Chí  
(22-VI) A -113,1 -112,2 -112,7 -115,5 -122,7 -141,2 175,6 136,6 121,0 114,8 112,5 112,2 113,4 


H 0,0 13,0 27,8 42,6 57,1 70,9 80,4 73,7 60,2 45,7 31,0 16,2 1,4 Thu phân  
(23-IX) A -88,8 -86,7 -84,1 -80,6 -74,7 -61,1 -9,8 55,4 72,8 79,6 83,5 86,2 88,4 


H 0,0 10,0 23,2 35,6 46,7 55,1 58,5 55,4 47,2 36,2 23,8 10,7 0,0 


8 oB 


Đông chí  
(22-XII) A -66,8 -64,3 -60,1 -53,4 -42,6 -25,2 -0,7 24,1 41,9 53,0 59,9 64,1 66,7 
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Bảng 2.18 Tổng xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai 
Châu 3275 4127 4500 5197 5318 4382 4430 5075 5250 4494 3715 3310 4423 


2 Sơn 
La 3811 4444 6241 5842 6207 5563 5467 5764 5972 5313 4510 4150 5274 


3 Sa Pa 2570 2798 3574 4257 3953 3360 3452 3505 3172 2617 2434 2746 3203 


4 Cao 
Bằng 2535 2755 3242 4168 5284 5463 5727 5652 5516 4395 3599 3101 4286 


5 Hà 
Nội 2687 2741 2871 3979 6067 6198 6299 5720 5532 4887 4017 3492 4541 


6 Phủ 
Liễn 2659 2289 2253 3260 5115 5187 5546 4845 4825 4493 3850 3246 3964 


7 Thanh 
Hóa 2849 2754 2987 4288 6392 6180 6505 5734 5277 4492 3788 3394 4553 


8 Vinh 2191 2140 2732 4326 6091 6176 6550 5751 4715 3604 2747 2441 4122 


9 Đà 
Nẵng 3718 4738 5304 6292 6844 6774 6904 6628 5438 4158 3281 2806 5240 


10 Plâycu 6019 6679 6450 6134 6209 5009 4676 4245 4539 4917 5206 5444 5461 


11 Đà 
Lạt 6358 6738 7058 6151 5050 5094 4953 4854 4875 4607 4821 5558 5510 


12 
Tân 
Sơn 
Nhất 


5600 6605 6616 6220 5561 5438 5190 5361 5215 5180 4993 5161 5595 


13 Cần 
Thơ 5737 6514 6767 6780 5437 4861 5015 4944 4582 4336 4757 5037 5397 
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Bảng 2.19 Tán xạ trên mặt bằng (W/m2/ngày) 
Tháng TT Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 


1 Lai 
Châu 1904 2100 2474 2914 2985 3155 2848 2909 2885 2483 2195 1999 2571 


2 Sơn 
La 2034 2368 2981 3441 3729 3836 3667 3476 3280 2811 2386 2052 3005 


3 Sa Pa 1105 1251 1786 2221 2527 2662 2555 2496 2248 1858 1313 1179 1934 


4 Cao 
Bằng 1897 2426 2423 2973 3433 3581 3430 3180 3052 2652 2209 2054 2776 


5 Hà 
Nội 2017 2195 2368 2983 3488 3720 3379 3269 2984 2611 2336 2126 2790 


6 Phủ 
Liễn 1955 1947 1978 2683 3326 3345 3185 2967 2826 2528 2317 2142 2600 


7 Thanh 
Hóa 2017 2148 2379 2920 3245 3344 3181 3080 2839 2552 2312 2057 2673 


8 Vinh 1553 1667 2035 2677 2781 3113 2903 3018 2576 2138 1831 1689 2332 


9 Đà 
Nẵng 1970 2457 2513 2747 2606 2668 2478 2857 2568 2176 1989 1771 2400 


10 Plâycu 2045 2088 2295 3068 3359 3058 2897 3006 3020 2837 2545 2128 2695 


11 Đà 
Lạt 2563 2333 2350 2855 2914 3463 3230 3452 3436 3268 2777 2457 2925 


12 
Tân 
Sơn 
Nhất 


2184 2436 2505 2919 2783 3211 2754 3323 2977 2848 2491 2477 2742 


13 Cần 
Thơ 2518 2774 2923 3023 2788 2856 2826 2867 2619 2503 2435 2402 2711 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


Trạm Sơn La 


Hướng Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 23,1 38 5,7 0 0 0 0 0 0 0 5,7 38 23,1 


5 83,2 123,6 101,6 60,3 20,1 0 0 0 20,1 60,3 101,6 123,6 83,2 


6 121,2 168,8 150 110,7 71,8 44,6 34,9 44,6 71,8 110,7 150 168,8 121,2 


7 105,3 147,2 120,2 74,3 30,8 1 0 1 30,8 74,3 120,2 147,2 105,3 


8 37,9 56,7 15,2 0 0 0 0 0 0 0 15,2 56,7 37,9 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 84,4 120,1 48,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 154,6 195,2 128,8 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 270,2 309,3 237,9 106,4 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 101,7 292,6 336,9 289,5 185,3 51,6 0 0 0 0 0 0 0 


5 232,2 430,7 464,3 403,3 285,8 139,6 0 0 0 0 0 0 0 


6 297,5 490,1 516,7 450,3 328,9 179,6 24,7 0 0 0 0 0 0 


7 286,8 495,5 518,8 444,4 314,2 156,1 0 0 0 0 0 0 0 


8 158,8 393 426,3 355,6 226 67,5 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 270,2 309,3 237,9 106,4 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 180,2 218,8 142,7 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 91,2 127,2 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 58,2 91 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông 


 Giờ 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 217,8 429,8 445,4 350,8 190,9 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 304,2 471,4 470,8 366,7 198,8 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 423,1 552,9 527,2 402,7 216,5 0 0 0 0 0 0 0 


4 120,8 375,8 470,7 450,4 346,5 187,2 0 0 0 0 0 0 0 


5 245,2 485,7 555,2 510 384,2 205,3 0 0 0 0 0 0 0 


6 299,6 524,5 580,9 526,2 393,4 209,5 0 0 0 0 0 0 0 


7 300,4 553,6 613,6 554,3 413,5 219,9 0 0 0 0 0 0 0 


8 186,6 499,2 587,7 543,3 409,7 219 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 423,1 552,9 527,2 402,7 216,5 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 351,9 523,1 512,3 394,8 212,9 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 232,2 445,7 458,1 359,4 195,3 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 170,1 396,8 421,4 334,7 182,8 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 223,6 487,6 581,5 573,4 496 373 226,1 77,5 0 0 0 0 


2 0 275,5 471,3 537 513,9 426,9 297,1 145,7 0 0 0 0 0 


3 0 328,1 472,5 507,5 463,1 359,6 216,3 53,5 0 0 0 0 0 


4 69 238,8 328,7 347,4 304,7 213,1 88,2 0 0 0 0 0 0 


5 114,5 256 320,6 318 257,4 150,7 12,6 0 0 0 0 0 0 


6 126,2 251,5 304,7 293,8 227,4 116,6 0 0 0 0 0 0 0 


7 137,9 287,3 348,8 339,4 270,6 154,8 6,8 0 0 0 0 0 0 


8 105,1 312,9 404,8 412,6 353,3 242,1 95,6 0 0 0 0 0 0 


9 0 328,1 472,5 507,5 463,1 359,6 216,3 53,5 0 0 0 0 0 


10 0 317,4 520,8 581,7 550,4 454,2 314,7 153,1 0 0 0 0 0 


11 0 237,1 503 594,8 583,8 503,4 377,3 227,3 75,6 0 0 0 0 


12 0 182,2 470,1 576,1 576,3 505,7 388,7 247,2 103 0 0 0 0 


Hướng Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 98,4 260 377,1 460,3 510,7 527,6 510,7 460,3 377,1 260 98,4 0 


2 0 85,5 195,2 288,7 360,1 405 420,3 405 360,1 288,7 195,2 85,5 0 


3 0 41 115,4 190,6 252,3 292,2 305,9 292,2 252,3 190,6 115,4 41 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


4 0 0 0 41 84,4 114,2 124,7 114,2 84,4 41 0 0 0 


5 0 0 0 0 0 7,9 17,9 7,9 0 0 0 0 0 


6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


7 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0 0 0 0 0 


8 0 0 0 40,3 90 123,5 135,3 123,5 90 40,3 0 0 0 


9 0 41 115,4 190,6 252,3 292,2 305,9 292,2 252,3 190,6 115,4 41 0 


10 0 97 213,6 310,4 383,7 429,5 445,1 429,5 383,7 310,4 213,6 97 0 


11 0 103,2 265,8 383,2 466,4 516,7 533,7 516,7 466,4 383,2 265,8 103,2 0 


12 0 87,7 268,1 393,4 480,4 532,4 549,8 532,4 480,4 393,4 268,1 87,7 0 


Hướng Tây Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 77,5 226,1 373 496 573,4 581,5 487,6 223,6 0 


2 0 0 0 0 0 145,7 297,1 426,9 513,9 537 471,3 275,5 0 


3 0 0 0 0 0 53,5 216,3 359,6 463,1 507,5 472,5 328,1 0 


4 0 0 0 0 0 0 88,2 213,1 304,7 347,4 328,7 238,8 69 


5 0 0 0 0 0 0 12,6 150,7 257,4 318 320,6 256 114,5 


6 0 0 0 0 0 0 0 116,6 227,4 293,8 304,7 251,5 126,2 


7 0 0 0 0 0 0 6,8 154,8 270,6 339,4 348,8 287,3 137,9 


8 0 0 0 0 0 0 95,6 242,1 353,3 412,6 404,8 312,9 105,1 


9 0 0 0 0 0 53,5 216,3 359,6 463,1 507,5 472,5 328,1 0 


10 0 0 0 0 0 153,1 314,7 454,2 550,4 581,7 520,8 317,4 0 


11 0 0 0 0 75,6 227,3 377,3 503,4 583,8 594,8 503 237,1 0 


12 0 0 0 0 103 247,2 388,7 505,7 576,3 576,1 470,1 182,2 0 


Hướng Tây 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 190,9 350,8 445,4 429,8 217,8 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 198,8 366,7 470,8 471,4 304,2 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 216,5 402,7 527,2 552,9 423,1 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 187,2 346,5 450,4 470,7 375,8 120,8 


5 0 0 0 0 0 0 0 205,3 384,2 510 555,2 485,7 245,2 


6 0 0 0 0 0 0 0 209,5 393,4 526,2 580,9 524,5 299,6 


7 0 0 0 0 0 0 0 219,9 413,5 554,3 613,6 553,6 300,4 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


8 0 0 0 0 0 0 0 219 409,7 543,3 587,7 499,2 186,6 


9 0 0 0 0 0 0 0 216,5 402,7 527,2 552,9 423,1 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 212,9 394,8 512,3 523,1 351,9 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 195,3 359,4 458,1 445,7 232,2 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 182,8 334,7 421,4 396,8 170,1 0 


Hướng Tây Bắc 


Giờ 
Tháng 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,3 120,1 84,4 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 128,8 195,2 154,6 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 0 106,4 237,9 309,3 270,2 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 51,6 185,3 289,5 336,9 292,6 101,7 


5 0 0 0 0 0 0 0 139,6 285,8 403,3 464,3 430,7 232,2 


6 0 0 0 0 0 0 24,7 179,6 328,9 450,3 516,7 490,1 297,5 


7 0 0 0 0 0 0 0 156,1 314,2 444,4 518,8 495,5 286,8 


8 0 0 0 0 0 0 0 67,5 226 355,6 426,3 393 158,8 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 106,4 237,9 309,3 270,2 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 142,7 218,8 180,2 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 127,2 91,2 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,8 91 58,2 0 


Trạm Hà Nội 


Hướng Bắc 


Giờ 
Tháng 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 27,8 44,2 7,5 0 0 0 0 0 0 0 7,5 44,2 27,8 


5 99,7 141,4 114 67,8 24,3 0 0 0 24,3 67,8 114 141,4 99,7 


6 125 173,6 154,4 114,6 75,4 48,1 38,4 48,1 75,4 114,6 154,4 173,6 125 


7 144 181,8 142,2 86,9 37,4 4,3 0 4,3 37,4 86,9 142,2 181,8 144 


8 55,6 73,3 19,8 0 0 0 0 0 0 0 19,8 73,3 55,6 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Bắc 


Giờ 
Tháng 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 79,1 114,3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 135,9 177,1 119,3 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 225,6 269,5 212,7 97,3 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 122,2 336,9 378,1 320,3 203,9 57,8 0 0 0 0 0 0 0 


5 277,8 490,9 515,4 441,1 310,6 152,1 0 0 0 0 0 0 0 


6 306,6 502,7 528 459,4 335,7 184,2 27,2 0 0 0 0 0 0 


7 392 609,6 607,7 507,5 354,2 176 0 0 0 0 0 0 0 


8 232,6 503,8 514,2 415,8 260,5 78,7 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 315,3 347,3 262,4 117,1 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 169,1 209,1 138,2 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 88,7 124,5 52,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 61,7 94,3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông 


Giờ 
Tháng 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 204 408 426,8 337,9 184,4 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 267,2 426,4 433,1 340,6 185,6 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 353 480,8 469,1 363,1 196,5 0 0 0 0 0 0 0 


4 145 432,3 527,2 496,4 378,3 203,3 0 0 0 0 0 0 0 


5 293,3 553 615 556,1 415 220,7 0 0 0 0 0 0 0 


6 308,7 537,4 592,5 535,1 399,4 212,5 0 0 0 0 0 0 0 


7 410,4 680,5 717,4 630,9 463,6 244,6 0 0 0 0 0 0 0 


8 273,4 639,3 707,5 632,9 468,6 248,1 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 493,4 619,4 578,5 436,9 233,5 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 330 498,5 492,5 381,4 206,2 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 225,7 434,9 449 353,1 192,1 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 180 409,8 432 341,9 186,4 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Nam 


Tháng Giờ 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 209,4 462,5 556,5 551,3 477,8 359,2 217,1 73,6 0 0 0 0 


2 0 241,9 425,9 493,1 476,1 397 276,3 134,6 0 0 0 0 0 


3 0 273,5 410,3 450,6 416,1 324,8 195,1 47 0 0 0 0 0 


4 82,9 274,4 367,4 381,7 331 229,6 93,7 0 0 0 0 0 0 


5 136,9 291 354,2 345,2 276,3 160 11,4 0 0 0 0 0 0 


6 129,9 257,1 309,7 297,3 229,1 116,2 0 0 0 0 0 0 0 


7 188,3 352,5 406,7 384,6 301,3 169,9 5,1 0 0 0 0 0 0 


8 153,9 400,1 486,2 479,1 402,2 272,2 105,8 0 0 0 0 0 0 


9 0 382,4 528,6 555,7 500,7 386 230,9 55,8 0 0 0 0 0 


10 0 297,5 495,8 558,3 530,5 438,4 303,4 146,8 0 0 0 0 0 


11 0 230,4 490,4 582,1 572,4 493,8 369,8 222,2 73,2 0 0 0 0 


12 0 192,8 485,2 589,9 587,6 514,4 394,8 250,8 104,2 0 0 0 0 


Hướng Nam 


Giờ 
Tháng 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 92,1 246,3 360,3 441,9 491,4 508,1 491,4 441,9 360,3 246,3 92,1 0 


2 0 74,9 176 264,4 332,8 376 390,8 376 332,8 264,4 176 74,9 0 


3 0 33,9 99,5 168,2 225,5 262,9 275,9 262,9 225,5 168,2 99,5 33,9 0 


4 0 0 0 43,5 89,9 121,5 132,6 121,5 89,9 43,5 0 0 0 


5 0 0 0 0 0 5,6 16,1 5,6 0 0 0 0 0 


6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


7 0 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0 0 0 0 


8 0 0 0 44,7 100,2 136,9 149,6 136,9 100,2 44,7 0 0 0 


9 0 47,4 128,2 207,4 271,3 312,4 326,6 312,4 271,3 207,4 128,2 47,4 0 


10 0 90,8 202,8 297,1 368,9 413,8 429,1 413,8 368,9 297,1 202,8 90,8 0 


11 0 100,2 258,8 374,4 456,6 506,4 523,1 506,4 456,6 374,4 258,8 100,2 0 


12 0 92,8 276,4 402,3 489,2 541,1 558,5 541,1 489,2 402,3 276,4 92,8 0 


Hướng Tây Nam 


Giờ 
Tháng 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 73,6 217,1 359,2 477,8 551,3 556,5 462,5 209,4 0 


2 0 0 0 0 0 134,6 276,3 397 476,1 493,1 425,9 241,9 0 


3 0 0 0 0 0 47 195,1 324,8 416,1 450,6 410,3 273,5 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


4 0 0 0 0 0 0 93,7 229,6 331 381,7 367,4 274,4 82,9 


5 0 0 0 0 0 0 11,4 160 276,3 345,2 354,2 291 136,9 


6 0 0 0 0 0 0 0 116,2 229,1 297,3 309,7 257,1 129,9 


7 0 0 0 0 0 0 5,1 169,9 301,3 384,6 406,7 352,5 188,3 


8 0 0 0 0 0 0 105,8 272,2 402,2 479,1 486,2 400,1 153,9 


9 0 0 0 0 0 55,8 230,9 386 500,7 555,7 528,6 382,4 0 


10 0 0 0 0 0 146,8 303,4 438,4 530,5 558,3 495,8 297,5 0 


11 0 0 0 0 73,2 222,2 369,8 493,8 572,4 582,1 490,4 230,4 0 


12 0 0 0 0 104,2 250,8 394,8 514,4 587,6 589,9 485,2 192,8 0 


Hướng Tây 


Giờ 
Tháng 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 184,4 337,9 426,8 408 204 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 185,6 340,6 433,1 426,4 267,2 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 196,5 363,1 469,1 480,8 353 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 203,3 378,3 496,4 527,2 432,3 145 


5 0 0 0 0 0 0 0 220,7 415 556,1 615 553 293,3 


6 0 0 0 0 0 0 0 212,5 399,4 535,1 592,5 537,4 308,7 


7 0 0 0 0 0 0 0 244,6 463,6 630,9 717,4 680,5 410,4 


8 0 0 0 0 0 0 0 248,1 468,6 632,9 707,5 639,3 273,4 


9 0 0 0 0 0 0 0 233,5 436,9 578,5 619,4 493,4 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 206,2 381,4 492,5 498,5 330 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 192,1 353,1 449 434,9 225,7 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 186,4 341,9 432 409,8 180 0 


Hướng Tây Bắc 


Giờ 
Tháng 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 114,3 79,1 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 119,3 177,1 135,9 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 0 97,3 212,7 269,5 225,6 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 57,8 203,9 320,3 378,1 336,9 122,2 


5 0 0 0 0 0 0 0 152,1 310,6 441,1 515,4 490,9 277,8 


6 0 0 0 0 0 0 27,2 184,2 335,7 459,4 528 502,7 306,6 


7 0 0 0 0 0 0 0 176 354,2 507,5 607,7 609,6 392 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


8 0 0 0 0 0 0 0 78,7 260,5 415,8 514,2 503,8 232,6 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 117,1 262,4 347,3 315,3 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9 138,2 209,1 169,1 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,7 124,5 88,7 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 94,3 61,7 0 


Trạm Vinh 


Hướng Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 19,3 41 19,1 0 0 0 0 0 0 0 19,1 4 19,3 


5 81,9 137,1 124,5 9 56,9 32,9 24,3 32,9 56,9 91 124,5 137,1 81,9 


6 107,3 170,8 165,4 137,2 106,8 84,9 77 84,9 106,8 137,2 165,4 170,8 107,3 


7 83 139,2 128,9 97,3 64,6 41,4 33 41,4 64,6 97,3 128,9 139,2 83 


8 27,1 54,1 29,1 0 0 0 0 0 0 0 29,1 54,1 27,1 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 102 134,8 62,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 154,7 197,5 138,9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 198,5 248,4 206,2 106,7 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 83,6 277 330,6 293,9 199,4 73,6 0 0 0 0 0 0 0 


5 225,6 452,1 494,6 437 320,3 172,7 17,2 0 0 0 0 0 0 


6 260,3 474,4 516,1 461,3 348,8 205,8 54,4 0 0 0 0 0 0 


7 223,2 444,2 488,3 433,7 320,3 176 23,4 0 0 0 0 0 0 


8 111,7 333,8 384,7 336,4 227,9 87,8 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 224,2 273,8 224,1 115 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 162,4 205,3 144,6 26,2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


11 0 101,6 135,1 65,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 48,2 74,3 24,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 260,4 460 466,2 363,8 197,2 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 300,5 459 458,9 358 194,3 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 306,7 429,7 426,3 333,2 181,3 0 0 0 0 0 0 0 


4 99 350,8 448,6 433,2 334,8 181,3 0 0 0 0 0 0 0 


5 237,1 502,4 575,1 527,1 396,1 211,4 0 0 0 0 0 0 0 


6 260,8 500,2 564,6 515,3 386,7 206,2 0 0 0 0 0 0 0 


7 232,7 489,1 561,7 516,1 388,5 207,5 0 0 0 0 0 0 0 


8 130,9 417,9 515 487,1 372 200,1 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 346,4 473,7 463,3 359 194,4 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 313,2 472,4 469,7 365,4 198,1 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 255,8 451,4 458,9 358,9 194,8 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 139,3 307 336,2 273 151 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 266,2 515,6 596,4 577,5 491,9 363,2 213 63,1 0 0 0 0 


2 0 270,3 451,5 509,9 483,2 395,4 267,5 120,6 0 0 0 0 0 


3 0 235,2 359,2 396,6 364,4 279,2 158,8 22,9 0 0 0 0 0 


4 56,4 219 303,6 318,6 274 182,8 60,8 0 0 0 0 0 0 


5 109,8 258,3 318,6 308,4 239,8 126,2 0 0 0 0 0 0 0 


6 108,5 232,9 282,3 267,3 197,9 85,8 0 0 0 0 0 0 0 


7 105,8 247,4 306 296,1 229 117,5 0 0 0 0 0 0 0 


8 73,4 257,2 343,5 352,4 298 195,1 60,3 0 0 0 0 0 0 


9 0 265,6 396 431 392,7 299,5 170,1 24,6 0 0 0 0 0 


10 0 280,5 462,7 519,6 490,6 400,2 269,7 120,2 0 0 0 0 0 


11 0 260,1 503,3 583,7 565,9 481,8 354,7 206,3 58,4 0 0 0 0 


12 0 148,8 359,7 451,2 457,5 402,3 306 188,8 71,5 0 0 0 0 


Hướng Nam 


 Giờ 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 116,2 269,3 377,4 453 498,5 513,8 498,5 453 377,4 269,3 116,2 0 


2 0 81,7 179,6 262,4 325,4 364,9 378,4 364,9 325,4 262,4 179,6 81,7 0 


3 0 26 78,4 134,6 182,3 213,6 224,5 213,6 182,3 134,6 78,4 26 0 


4 0 0 0 17,5 52,7 77,2 86 77,2 52,7 17,5 0 0 0 


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


8 0 0 0 11,3 49,6 75,9 85,2 75,9 49,6 11,3 0 0 0 


9 0 29,3 86,4 146,3 196,4 229,2 240,5 229,2 196,4 146,3 86,4 29,3 0 


10 0 83,5 182,1 265,2 328,4 368 381,5 368 328,4 265,2 182,1 83,5 0 


11 0 112,1 260,4 366,6 441,5 486,6 501,8 486,6 441,5 366,6 260,4 112,1 0 


12 0 71,1 201,8 301,9 374,1 418 432,8 418 374,1 301,9 201,8 71,1 0 


Hướng Tây Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 63,1 213 363,2 491,9 577,5 596,4 515,6 266,2 0 


2 0 0 0 0 0 120,6 267,5 395,4 483,2 509,9 451,5 270,3 0 


3 0 0 0 0 0 22,9 158,8 279,2 364,4 396,6 359,2 235,2 0 


4 0 0 0 0 0 0 60,8 182,8 274 318,6 303,6 219 56,4 


5 0 0 0 0 0 0 0 126,2 239,8 308,4 318,6 258,3 109,8 


6 0 0 0 0 0 0 0 85,8 197,9 267,3 282,3 232,9 108,5 


7 0 0 0 0 0 0 0 117,5 229 296,1 306 247,4 105,8 


8 0 0 0 0 0 0 60,3 195,1 298 352,4 343,5 257,2 73,4 


9 0 0 0 0 0 24,6 170,1 299,5 392,7 431 396 265,6 0 


10 0 0 0 0 0 120,2 269,7 400,2 490,6 519,6 462,7 280,5 0 


11 0 0 0 0 58,4 206,3 354,7 481,8 565,9 583,7 503,3 260,1 0 


12 0 0 0 0 71,5 188,8 306 402,3 457,5 451,2 359,7 148,8 0 


Hướng Tây 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 197,2 363,8 466,2 460 260,4 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 194,3 358 458,9 459 300,5 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 181,3 333,2 426,3 429,7 306,7 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


4 0 0 0 0 0 0 0 181,3 334,8 433,2 448,6 350,8 99 


5 0 0 0 0 0 0 0 211,4 396,1 527,1 575,1 502,4 237,1 


6 0 0 0 0 0 0 0 206,2 386,7 515,3 564,6 500,2 260,8 


7 0 0 0 0 0 0 0 207,5 388,5 516,1 561,7 489,1 232,7 


8 0 0 0 0 0 0 0 200,1 372 487,1 515 417,9 130,9 


9 0 0 0 0 0 0 0 194,4 359 463,3 473,7 346,4 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 198,1 365,4 469,7 472,4 313,2 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 194,8 358,9 458,9 451,4 255,8 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 151 273 336,2 307 139,3 0 


Hướng Tây Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,8 134,8 102 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 138,9 197,5 154,7 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 0 106,7 206,2 248,4 198,5 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 73,6 199,4 293,9 330,6 277 83,6 


5 0 0 0 0 0 0 17,2 172,7 320,3 437 494,6 452,1 225,6 


6 0 0 0 0 0 0 54,4 205,8 348,8 461,3 516,1 474,4 260,3 


7 0 0 0 0 0 0 23,4 176 320,3 433,7 488,3 444,2 223,2 


8 0 0 0 0 0 0 0 87,8 227,9 336,4 384,7 333,8 111,7 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 115 224,1 273,8 224,2 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 26,2 144,6 205,3 162,4 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,2 135,1 101,6 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,3 74,3 48,2 0 


Trạm Đà Nẵng 


Hướng Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 19,4 49,3 32,9 1,4 0 0 0 0 0 1,4 32,9 49,3 19,4 


5 57,1 117,6 120,2 101,2 78,2 61 54,8 61 78,2 101,2 120,2 117,6 57,1 


6 97,8 175,2 180,4 161 137,3 119,6 113,2 119,6 137,3 161 180,4 175,2 97,8 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


7 84,7 156,1 153,1 127,4 99,4 79,2 72 79,2 99,4 127,4 153,1 156,1 84,7 


8 31 69,9 48,4 11,1 0 0 0 0 0 11,1 48,4 69,9 31 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 88,7 120,7 64,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 158 202,8 149,5 39 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 215,4 270,3 229,1 128,5 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 83 302,2 362,7 326,4 229,5 99 0 0 0 0 0 0 0 


5 155,7 371,5 432,5 398,5 304,6 177,2 38,7 0 0 0 0 0 0 


6 235 470,2 523,6 476,7 369,8 230,1 80 0 0 0 0 0 0 


7 225,7 478,2 528,2 473,4 357,6 209,1 50,9 0 0 0 0 0 0 


8 126,4 395,1 448,3 392,3 273,2 121,1 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 318,8 364,6 293,9 160,2 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 176,6 221,2 161,9 44 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 117,1 148,9 79,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 72,6 99 38,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 224,1 394,7 408,5 323,2 176,5 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 303,5 456,1 455,1 355 192,7 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 329,1 454,8 447,5 348,1 188,9 0 0 0 0 0 0 0 


4 98,1 378,1 480,2 460,3 354,1 191,2 0 0 0 0 0 0 0 


5 163,1 407,9 491,5 462,5 352,7 189,7 0 0 0 0 0 0 0 


6 234,6 489,9 560,1 513,3 385,8 205,9 0 0 0 0 0 0 0 


7 234,5 520,3 594 542,2 406,4 216,6 0 0 0 0 0 0 0 


8 147,8 488,9 585,7 543,7 410,6 219,6 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 487 613,5 574,1 434 232 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 336,8 492,7 485 375,5 203,1 0 0 0 0 0 0 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


11 0 291,7 477,6 477,1 370,4 200,4 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 207,6 389,7 406,1 321,6 175,7 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 228,2 437,5 512,9 499,4 423,9 308,6 174,3 42,3 0 0 0 0 


2 0 271,1 442,1 494 463 373,1 245,3 100,6 0 0 0 0 0 


3 0 249,9 372,8 403,7 363,7 271 144,4 4 0 0 0 0 0 


4 55,7 232,5 316,2 324,5 271,2 171,3 41,6 0 0 0 0 0 0 


5 75 205,3 262,5 255,4 194,1 91 0 0 0 0 0 0 0 


6 96,7 222,5 268,5 249,1 175,7 61 0 0 0 0 0 0 0 


7 105,9 257,5 311,7 293,3 217,1 97,1 0 0 0 0 0 0 0 


8 82,6 296,2 379,9 376,6 307,4 189,4 40,2 0 0 0 0 0 0 


9 0 369,7 502,9 517,9 453,5 333 176,6 4,9 0 0 0 0 0 


10 0 299,7 475,5 524 487 390,3 255,3 103,1 0 0 0 0 0 


11 0 295,4 526,4 595,5 568,3 477 345 193,6 44,5 0 0 0 0 


12 0 221 452 535,6 525,7 452,2 337,9 203,8 70,9 0 0 0 0 


Hướng Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 98,6 224,1 317 383,1 423,1 436,5 423,1 383,1 317 224,1 98,6 0 


2 0 80 169,2 243,6 299,9 335 347 335 299,9 243,6 169,2 80 0 


3 0 24,3 72,5 123,5 166,4 194,5 204,3 194,5 166,4 123,5 72,5 24,3 0 


4 0 0 0 0 29,5 51,2 58,9 51,2 29,5 0 0 0 0 


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


8 0 0 0 0 24,2 48,4 56,9 48,4 24,2 0 0 0 0 


9 0 36 97,8 158,4 207,4 239 249,8 239 207,4 158,4 97,8 36 0 


10 0 87 179,9 256,1 313,3 348,9 361 348,9 313,3 256,1 179,9 87 0 


11 0 126,1 266,9 365,2 433,4 474,3 487,9 474,3 433,4 365,2 266,9 126,1 0 


12 0 105 249,7 351,5 421,9 464 478 464 421,9 351,5 249,7 105 0 


Hướng Tây Nam 


 Giờ 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 42,3 174,3 308,6 423,9 499,4 512,9 437,5 228,2 0 


2 0 0 0 0 0 100,6 245,3 373,1 463 494 442,1 271,1 0 


3 0 0 0 0 0 4 144,4 271 363,7 403,7 372,8 249,9 0 


4 0 0 0 0 0 0 41,6 171,3 271,2 324,5 316,2 232,5 55,7 


5 0 0 0 0 0 0 0 91 194,1 255,4 262,5 205,3 75 


6 0 0 0 0 0 0 0 61 175,7 249,1 268,5 222,5 96,7 


7 0 0 0 0 0 0 0 97,1 217,1 293,3 311,7 257,5 105,9 


8 0 0 0 0 0 0 40,2 189,4 307,4 376,6 379,9 296,2 82,6 


9 0 0 0 0 0 4,9 176,6 333 453,5 517,9 502,9 369,7 0 


10 0 0 0 0 0 103,1 255,3 390,3 487 524 475,5 299,7 0 


11 0 0 0 0 44,5 193,6 345 477 568,3 595,5 526,4 295,4 0 


12 0 0 0 0 70,9 203,8 337,9 452,2 525,7 535,6 452 221 0 


Hướng Tây 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 176,5 323,2 408,5 394,7 224,1 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 192,7 355 455,1 456,1 303,5 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 188,9 348,1 447,5 454,8 329,1 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 191,2 354,1 460,3 480,2 378,1 98,1 


5 0 0 0 0 0 0 0 189,7 352,7 462,5 491,5 407,9 163,1 


6 0 0 0 0 0 0 0 205,9 385,8 513,3 560,1 489,9 234,6 


7 0 0 0 0 0 0 0 216,6 406,4 542,2 594 520,3 234,5 


8 0 0 0 0 0 0 0 219,6 410,6 543,7 585,7 488,9 147,8 


9 0 0 0 0 0 0 0 232 434 574,1 613,5 487 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 203,1 375,5 485 492,7 336,8 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 200,4 370,4 477,1 477,6 291,7 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 175,7 321,6 406,1 389,7 207,6 0 


Hướng Tây Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,7 120,7 88,7 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 39 149,5 202,8 158 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 0 128,5 229,1 270,3 215,4 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


4 0 0 0 0 0 0 0 99 229,5 326,4 362,7 302,2 83 


5 0 0 0 0 0 0 38,7 177,2 304,6 398,5 432,5 371,5 155,7 


6 0 0 0 0 0 0 80 230,1 369,8 476,7 523,6 470,2 235 


7 0 0 0 0 0 0 50,9 209,1 357,6 473,4 528,2 478,2 225,7 


8 0 0 0 0 0 0 0 121,1 273,2 392,3 448,3 395,1 126,4 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 160,2 293,9 364,6 318,8 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 44 161,9 221,2 176,6 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,2 148,9 117,1 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,6 99 72,6 0 


Trạm Plâycu 


Hướng Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 23,3 67,3 54,2 25,2 0 0 0 0 0 25,2 54,2 67,3 23,3 


5 84,5 172,8 175,3 154,1 130 112,5 106,2 112,5 130 154,1 175,3 172,8 84,5 


6 132 234,3 239 218,4 194,7 177,4 171,2 177,4 194,7 218,4 239 234,3 132 


7 89 179,4 183,2 162,9 139,4 122,2 116,1 122,2 139,4 162,9 183,2 179,4 89 


8 41,1 97,5 76,8 41 7,9 0 0 0 7,9 41 76,8 97,5 41,1 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 155,6 181 99,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 245,2 283,6 206,3 68,9 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 305,8 360,5 300,7 176,9 19,7 0 0 0 0 0 0 0 


4 99,1 379,1 442,9 396 284,2 137,2 0 0 0 0 0 0 0 


5 228,7 525,1 578,2 519,4 397,5 241,8 75,1 0 0 0 0 0 0 


6 314,7 609,2 650,2 581,8 453,1 292,2 121,1 0 0 0 0 0 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


7 235 529 582,2 524 403 248,1 82,1 0 0 0 0 0 0 


8 166,3 509,5 552,1 476,5 337,5 165,6 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 355,7 402,2 328,5 191,1 21,1 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 256,8 293,7 213,6 73,5 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 153,8 181 102,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 114,7 136,6 59,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 388,2 567,1 543,9 413,9 221,7 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 465,6 616,9 580,4 438,7 234,4 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 461,6 589,9 556 422 226,1 0 0 0 0 0 0 0 


4 116,9 468,9 572,2 534,9 405,2 217 0 0 0 0 0 0 0 


5 239 569,8 642,5 580,6 432,3 229,6 0 0 0 0 0 0 0 


6 313,1 627,3 680,6 604,5 446,2 235,9 0 0 0 0 0 0 0 


7 243,5 568,9 640,2 578,3 430,6 228,6 0 0 0 0 0 0 0 


8 194,1 623,2 704,2 633 469,4 248,7 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 536,9 658,1 607,4 455,8 242,8 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 483,9 632,9 592,2 446,4 238,2 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 378,5 556,3 535,7 408,6 219,2 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 324,1 511,8 501,8 385,7 207,6 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 393,3 620,9 669,3 621 510,8 362,6 197,3 35,8 0 0 0 0 


2 0 413,1 588,7 614,3 551,5 429,8 271,8 98,3 0 0 0 0 0 


3 0 346,9 473,7 485,5 419,8 300 146,6 0 0 0 0 0 0 


4 66,1 283,9 366,3 360,3 288,8 169,7 21,2 0 0 0 0 0 0 


5 109,2 280,7 330,3 301,5 213,8 82,8 0 0 0 0 0 0 0 


6 128 277,8 312,2 273 177,8 41,3 0 0 0 0 0 0 0 


7 109,2 275,4 323,1 293,7 205,9 75,2 0 0 0 0 0 0 0 


8 108,1 371,7 443,6 418,5 326,3 186 15,8 0 0 0 0 0 0 


9 0 403,5 528,4 530,3 453,4 322,2 157,2 0 0 0 0 0 0 


10 0 427,5 601,3 623,7 557,8 433,3 272,6 96,5 0 0 0 0 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


11 0 381,4 605,6 655,2 608,7 500,4 353,9 190,4 30,9 0 0 0 0 


12 0 343,6 587,1 649,7 613,6 514,5 376,6 221 68,2 0 0 0 0 


Hướng Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 168,2 311,1 402,9 464,5 500,8 512,9 500,8 464,5 402,9 311,1 168,2 0 


2 0 118,7 215,8 288,6 341,3 373,5 384,4 373,5 341,3 288,6 215,8 118,7 0 


3 0 29,1 80 130,7 171,8 198,3 207,4 198,3 171,8 130,7 80 29,1 0 


4 0 0 0 0 3,2 23 30 23 3,2 0 0 0 0 


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


8 0 0 0 0 0 14,4 22,3 14,4 0 0 0 0 0 


9 0 33,8 89,3 142,7 185,5 212,9 222,3 212,9 185,5 142,7 89,3 33,8 0 


10 0 120,7 217,5 290 342,5 374,7 385,6 374,7 342,5 290 217,5 120,7 0 


11 0 161 300,3 391 452,3 488,5 500,6 488,5 452,3 391 300,3 161 0 


12 0 161,9 318,6 417,1 482,2 520,2 532,7 520,2 482,2 417,1 318,6 161,9 0 


Hướng Tây Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 35,8 197,3 362,6 510,8 621 669,3 620,9 393,3 0 


2 0 0 0 0 0 98,3 271,8 429,8 551,5 614,3 588,7 413,1 0 


3 0 0 0 0 0 0 146,6 300 419,8 485,5 473,7 346,9 0 


4 0 0 0 0 0 0 21,2 169,7 288,8 360,3 366,3 283,9 66,1 


5 0 0 0 0 0 0 0 82,8 213,8 301,5 330,3 280,7 109,2 


6 0 0 0 0 0 0 0 41,3 177,8 273 312,2 277,8 128 


7 0 0 0 0 0 0 0 75,2 205,9 293,7 323,1 275,4 109,2 


8 0 0 0 0 0 0 15,8 186 326,3 418,5 443,6 371,7 108,1 


9 0 0 0 0 0 0 157,2 322,2 453,4 530,3 528,4 403,5 0 


10 0 0 0 0 0 96,5 272,6 433,3 557,8 623,7 601,3 427,5 0 


11 0 0 0 0 30,9 190,4 353,9 500,4 608,7 655,2 605,6 381,4 0 


12 0 0 0 0 68,2 221 376,6 514,5 613,6 649,7 587,1 343,6 0 


Hướng Tây 


 Giờ 







QCVN 02 : 2009/BXD 


130 


Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 221,7 413,9 543,9 567,1 388,2 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 234,4 438,7 580,4 616,9 465,6 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 226,1 422 556 589,9 461,6 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 217 405,2 534,9 572,2 468,9 116,9 


5 0 0 0 0 0 0 0 229,6 432,3 580,6 642,5 569,8 239 


6 0 0 0 0 0 0 0 235,9 446,2 604,5 680,6 627,3 313,1 


7 0 0 0 0 0 0 0 228,6 430,6 578,3 640,2 568,9 243,5 


8 0 0 0 0 0 0 0 248,7 469,4 633 704,2 623,2 194,1 


9 0 0 0 0 0 0 0 242,8 455,8 607,4 658,1 536,9 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 238,2 446,4 592,2 632,9 483,9 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 219,2 408,6 535,7 556,3 378,5 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 207,6 385,7 501,8 511,8 324,1 0 


Hướng Tây Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,7 181 155,6 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 68,9 206,3 283,6 245,2 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 19,7 176,9 300,7 360,5 305,8 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 137,2 284,2 396 442,9 379,1 99,1 


5 0 0 0 0 0 0 75,1 241,8 397,5 519,4 578,2 525,1 228,7 


6 0 0 0 0 0 0 121,1 292,2 453,1 581,8 650,2 609,2 314,7 


7 0 0 0 0 0 0 82,1 248,1 403 524 582,2 529 235 


8 0 0 0 0 0 0 0 165,6 337,5 476,5 552,1 509,5 166,3 


9 0 0 0 0 0 0 0 21,1 191,1 328,5 402,2 355,7 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 73,5 213,6 293,7 256,8 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,3 181 153,8 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,9 136,6 114,7 0 


Trạm Cần Thơ 


Hướng Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


4 26 94,1 89,6 68,6 47 32 26,6 32 47 68,6 89,6 94,1 2
6 


5 51,5 151,7 175,6 173,3 163,4 154,7 151,4 154,7 163,4 173,3 175,6 151,7 51,5 


6 74,3 192,5 224 225,8 218,3 210,9 208 210,9 218,3 225,8 224 192,5 74,3 


7 64,5 175,7 198,6 194,3 182,8 173,2 169,6 173,2 182,8 194,3 198,6 175,7 64,5 


8 27,6 98,8 97,2 78 57,5 43,1 37,9 43,1 57,5 78 97,2 98,8 27,6 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Bắc 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 132,4 163,7 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 236,5 282,8 220 96,3 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 304,4 369,2 320,5 206,1 55,5 0 0 0 0 0 0 0 


4 109,4 475,8 540 481,9 356,5 194,3 18,8 0 0 0 0 0 0 


5 137,9 437,9 520,3 490,5 393,5 258,1 107 0 0 0 0 0 0 


6 175,4 480,1 561,6 530,8 433,4 298,1 147,1 0,2 0 0 0 0 0 


7 168,7 493,2 569,9 530,3 423,7 279,3 119,9 0 0 0 0 0 0 


8 110,5 467,4 534,7 480,3 358,4 199,4 26,8 0 0 0 0 0 0 


9 0 343,2 402,9 344,1 219,3 58,7 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 231,8 279,6 219,3 98,1 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 135,6 167,7 109,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 128,1 149,1 78,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 323,9 481,2 473,5 366,1 197,8 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 440,8 586 555,4 421,9 226 0 0 0 0 0 0 0 


3 0 451,6 580,5 548,7 417,2 223,7 0 0 0 0 0 0 0 


4 128,8 578,8 674,2 613 457,1 242,8 0 0 0 0 0 0 0 


5 143,6 467,6 560,3 520,5 393,3 210,3 0 0 0 0 0 0 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


6 173,8 486,6 570,3 524,9 394,8 210,7 0 0 0 0 0 0 0 


7 174,1 521,9 607,5 555,9 416,5 221,8 0 0 0 0 0 0 0 


8 128,7 562,4 659,1 601,4 449,4 238,9 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 509,1 633,6 589,2 443,9 236,9 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 428,8 574,1 546,3 415,9 223 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 327 483,9 475,6 367,6 198,6 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 354,4 519,1 503 385,3 207,1 0 0 0 0 0 0 0 


Hướng Đông Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 325,6 516,7 564,5 524,4 426,4 293,5 146,7 6,7 0 0 0 0 


2 0 386,8 545,8 565,3 500,2 379,5 225,7 59,9 0 0 0 0 0 


3 0 334,2 451,6 455,5 383,8 260,8 107,5 0 0 0 0 0 0 


4 72,6 342,7 413,3 384,9 289,9 149,1 0 0 0 0 0 0 0 


5 65,2 223,4 272 245,5 162,5 39,3 0 0 0 0 0 0 0 


6 70,4 207,9 244,8 211,5 124,8 0 0 0 0 0 0 0 0 


7 77,5 244,8 289,1 255,7 165,2 34,4 0 0 0 0 0 0 0 


8 71,4 327,8 397,3 370,1 277 138,5 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 376,7 492,9 489 408,4 276,3 113,7 0 0 0 0 0 0 


10 0 374,6 532,2 553,1 490 371,3 219,5 55,9 0 0 0 0 0 


11 0 326,8 516,5 563,4 522,5 423,9 290,4 143,1 2,7 0 0 0 0 


12 0 373 584,9 632,3 587,1 483,2 343,9 190,3 42,4 0 0 0 0 


Hướng Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 136,6 249,6 325 375,6 405,3 415,1 405,3 375,6 325 249,6 136,6 0 


2 0 106,3 186 244,2 285,7 310,8 319,3 310,8 285,7 244,2 186 106,3 0 


3 0 21,1 58,3 95,5 125,7 145,3 152 145,3 125,7 95,5 58,3 21,1 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 23,7 63,6 102,5 133,8 153,9 160,8 153,9 133,8 102,5 63,6 23,7 0 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


10 0 101 178,7 236 277,1 302,1 310,5 302,1 277,1 236 178,7 101 0 


11 0 135,3 246,7 321,2 371,5 401 410,7 401 371,5 321,2 246,7 135,3 0 


12 0 173,2 308,2 391,4 445,2 476,3 486,5 476,3 445,2 391,4 308,2 173,2 0 


Hướng Tây Nam 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 6,7 146,7 293,5 426,4 524,4 564,5 516,7 325,6 0 


2 0 0 0 0 0 59,9 225,7 379,5 500,2 565,3 545,8 386,8 0 


3 0 0 0 0 0 0 107,5 260,8 383,8 455,5 451,6 334,2 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 149,1 289,9 384,9 413,3 342,7 72,6 


5 0 0 0 0 0 0 0 39,3 162,5 245,5 272 223,4 65,2 


6 0 0 0 0 0 0 0 0 124,8 211,5 244,8 207,9 70,4 


7 0 0 0 0 0 0 0 34,4 165,2 255,7 289,1 244,8 77,5 


8 0 0 0 0 0 0 0 138,5 277 370,1 397,3 327,8 71,4 


9 0 0 0 0 0 0 113,7 276,3 408,4 489 492,9 376,7 0 


10 0 0 0 0 0 55,9 219,5 371,3 490 553,1 532,2 374,6 0 


11 0 0 0 0 2,7 143,1 290,4 423,9 522,5 563,4 516,5 326,8 0 


12 0 0 0 0 42,4 190,3 343,9 483,2 587,1 632,3 584,9 373 0 


Hướng Tây 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 197,8 366,1 473,5 481,2 323,9 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 226 421,9 555,4 586 440,8 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 223,7 417,2 548,7 580,5 451,6 0 


4 0 0 0 0 0 0 0 242,8 457,1 613 674,2 578,8 128,8


5 0 0 0 0 0 0 0 210,3 393,3 520,5 560,3 467,6 143,6


6 0 0 0 0 0 0 0 210,7 394,8 524,9 570,3 486,6 173,8


7 0 0 0 0 0 0 0 221,8 416,5 555,9 607,5 521,9 174,1


8 0 0 0 0 0 0 0 238,9 449,4 601,4 659,1 562,4 128,7


9 0 0 0 0 0 0 0 236,9 443,9 589,2 633,6 509,1 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 223 415,9 546,3 574,1 428,8 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 198,6 367,6 475,6 483,9 327 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 207,1 385,3 503 519,1 354,4 0 


Hướng Tây Bắc 
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Bảng 2.20 Cường độ trực xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


Giờ  
Tháng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 163,7 132,4 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 96,3 220 282,8 236,5 0 


3 0 0 0 0 0 0 0 55,5 206,1 320,5 369,2 304,4 0 


4 0 0 0 0 0 0 18,8 194,3 356,5 481,9 540 475,8 109,4


5 0 0 0 0 0 0 107 258,1 393,5 490,5 520,3 437,9 137,9


6 0 0 0 0 0 0,2 147,1 298,1 433,4 530,8 561,6 480,1 175,4


7 0 0 0 0 0 0 119,9 279,3 423,7 530,3 569,9 493,2 168,7


8 0 0 0 0 0 0 26,8 199,4 358,4 480,3 534,7 467,4 110,5


9 0 0 0 0 0 0 0 58,7 219,3 344,1 402,9 343,2 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 98,1 219,3 279,6 231,8 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,2 167,7 135,6 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,9 149,1 128,1 0 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


Trạm Sơn La 


Hướng Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 14,8 41 61,2 75,9 85 88 85 75,9 61,2 41 14,8 0 


2 0 21,8 46,5 66,5 81,4 90,6 93,7 90,6 81,4 66,5 46,5 21,8 0 


3 0 35,3 60,5 80,2 94,9 104,4 107,6 104,4 94,9 80,2 60,5 35,3 0 


4 10,9 40 62,6 80,5 93,8 102,1 104,9 102,1 93,8 80,5 62,6 40 10,9 


5 28,6 63,9 88,3 106,5 119,5 127,4 130,1 127,4 119,5 106,5 88,3 63,9 28,6 


6 39,6 77 101,7 119,5 132,1 139,8 142,4 139,8 132,1 119,5 101,7 77 39,6 


7 37,5 77,3 102,7 121 134 141,9 144,5 141,9 134 121 102,7 77,3 37,5 


8 19 58,6 84,9 104,3 118,3 126,9 129,8 126,9 118,3 104,3 84,9 58,6 19 


9 0 38,3 64,7 85 99,9 109,6 112,9 109,6 99,9 85 64,7 38,3 0 


10 0 26,7 53,9 75,1 90,6 100,2 103,4 100,2 90,6 75,1 53,9 26,7 0 


11 0 16,2 43,4 64 79 88,2 91,3 88,2 79 64 43,4 16,2 0 


12 0 11,5 37,6 57,6 72,1 81 84 81 72,1 57,6 37,6 11,5 0 


Hướng Đông Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 21,5 51,3 68,8 79,3 85,2 88 85 75,9 61,2 41 14,8 0 


2 0 33,7 62 78,4 87,8 92,4 93,7 90,6 81,4 66,5 46,5 21,6 0 


3 0 55,9 84,4 99,6 107 109,5 108,4 104,4 94,9 79,5 58,9 33 0 


4 18,6 62,5 88,3 102,2 108,3 109 106 99,7 90,4 76 57 34,2 8,4 


5 45,9 96,8 123,1 135,1 138,3 136,1 130,3 121,7 109,9 95,2 75,3 50,6 20,2 


6 62 114,7 140,4 151,1 152,7 149 141,8 132 119,4 103,9 83,9 58,8 27 


7 60,1 117,1 143,6 154,1 155,6 151,7 144,7 135,1 122,5 107,4 86,8 60,6 26,3 


8 32,3 92,2 120,9 133,8 137,6 136,1 131,3 123,6 113,5 97,9 76,6 49,6 14,5 


9 0 61,2 91,2 106,5 113,4 115,4 113,8 109,6 99,9 84,2 62,9 35,8 0 


10 0 41,5 72,4 89,1 98,1 102,3 103,4 100,2 90,6 75,1 53,9 26,4 0 


11 0 23,6 54,6 72,2 82,7 88,6 91,3 88,2 79 64 43,4 16,2 0 


12 0 16,2 46,1 63,8 74,7 81 84 81 72,1 57,6 37,6 11,5 0 


Hướng Đông 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


1 0 34,1 77,6 97,3 103,2 101,1 94,6 85,8 75,9 61,2 41 14,8 0 


2 0 49,1 87,6 105,4 110,3 107,3 100,3 91,3 81,4 66,5 46,5 21,6 0 


3 0 73,4 109,7 125,4 128,1 123,4 114,9 105,1 94,9 79,5 58,9 33 0 


4 21,2 73,5 104,4 119 121,9 117,6 109,6 100,2 90,4 76 57 34,2 8,4 


5 47,9 104,7 135,1 147,4 147,6 140,9 131 120,2 109,9 95,2 75,3 50,6 20,2 


6 62,4 119,9 149,4 160,4 159,3 151,3 140,5 129,1 118,6 103,9 83,9 58,8 27 


7 62,3 126 156,9 167,6 165,6 156,7 145 133,2 122,5 107,4 86,8 60,6 26,3 


8 36,6 107,8 142,6 155,7 155 146,8 135,7 124,1 113,5 97,9 76,6 49,6 14,5 


9 0 80,7 119,4 135,2 136,9 130,7 121,1 110,4 99,9 84,2 62,9 35,8 0 


10 0 60,4 102,7 120,3 123,8 119,3 110,9 101 90,6 75,1 53,9 26,4 0 


11 0 37,3 82,6 102,3 107,8 105,1 98,2 89,1 79 64 43,4 16,2 0 


12 0 26,4 71,3 91,6 98,1 96,6 90,5 82 72,1 57,6 37,6 11,5 0 


Hướng Đông Nam 


Giờ Tháng 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 34,7 84,3 111,7 124 124,8 117 103,3 85,5 64,9 41,7 14,8 0 


2 0 45,7 87,6 112,4 123,8 124,5 117,2 104,2 87,4 68 46,5 21,6 0 


3 0 62 100,4 123,3 133,7 133,9 126,6 114,1 98 79,5 58,9 33 0 


4 14,8 56,4 87,4 107,8 118 119,5 114,2 104,3 91 76 57 34,2 8,4 


5 31,5 75,7 106,8 126,4 135,8 136,9 131,6 122 109,9 95,2 75,3 50,6 20,2 


6 40,1 84,8 115,4 134,5 143,5 144,4 139,2 129,9 118,6 103,9 83,9 58,8 27 


7 40,7 90,5 123,2 142,8 151,6 151,6 145,4 135 122,5 107,4 86,8 60,6 26,3 


8 25,3 82 118,4 139,9 149,2 148,7 141,2 129,1 114,2 97,9 76,6 49,6 14,5 


9 0 67,9 109 132,8 143 142,5 134 120,4 103,5 84,2 62,9 35,8 0 


10 0 56 102,4 128,1 139,1 138,7 129,9 115,5 97,4 76,8 53,9 26,4 0 


11 0 37,9 89,3 117,2 129,4 129,8 121,5 107,2 88,9 67,9 44,1 16,2 0 


12 0 27,9 79,7 108,1 120,9 122 114,4 100,7 82,9 62,2 38,8 11,5 0 


Hướng Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 22,5 61,3 90,9 112,7 126,2 130,8 126,2 112,7 90,9 61,3 22,5 0 


2 0 28,7 62 89,1 109,7 122,6 127 122,6 109,7 89,1 62 28,7 0 


3 0 38,7 70,2 96,3 116,2 128,7 132,9 128,7 116,2 96,3 70,2 38,7 0 


4 8,8 36,5 62 84,3 101,6 112,7 116,5 112,7 101,6 84,3 62 36,5 8,8 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


5 20,2 51,5 78,1 100,4 117,4 128,2 131,9 128,2 117,4 100,4 78,1 51,5 20,2 


6 27 59,1 85,8 107,8 124,5 135,1 138,7 135,1 124,5 107,8 85,8 59,1 27 


7 26,3 61,5 89,9 113,1 130,7 141,8 145,6 141,8 130,7 113,1 89,9 61,5 26,3 


8 15 52,7 83,3 108,5 127,7 139,7 143,9 139,7 127,7 108,5 83,3 52,7 15 


9 0 42,1 75,5 102,9 123,6 136,6 141,1 136,6 123,6 102,9 75,5 42,1 0 


10 0 35 72 101,1 122,9 136,4 141 136,4 122,9 101,1 72 35 0 


11 0 24,5 64,7 95,1 117,4 131,1 135,8 131,1 117,4 95,1 64,7 24,5 0 


12 0 18,3 58,7 89 111 124,6 129,2 124,6 111 89 58,7 18,3 0 


Hướng Tây Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 14,8 41,7 64,9 85,5 103,3 117 124,8 124 111,7 84,3 34,7 0 


2 0 21,6 46,5 68 87,4 104,2 117,2 124,5 123,8 112,4 87,6 45,7 0 


3 0 33 58,9 79,5 98 114,1 126,6 133,9 133,7 123,3 100,4 62 0 


4 8,4 34,2 57 76 91 104,3 114,2 119,5 118 107,8 87,4 56,4 14,8 


5 20,2 50,6 75,3 95,2 109,9 122 131,6 136,9 135,8 126,4 106,8 75,7 31,5 


6 27 58,8 83,9 103,9 118,6 129,9 139,2 144,4 143,5 134,5 115,4 84,8 40,1 


7 26,3 60,6 86,8 107,4 122,5 135 145,4 151,6 151,6 142,8 123,2 90,5 40,7 


8 14,5 49,6 76,6 97,9 114,2 129,1 141,2 148,7 149,2 139,9 118,4 82 25,3 


9 0 35,8 62,9 84,2 103,5 120,4 134 142,5 143 132,8 109 67,9 0 


10 0 26,4 53,9 76,8 97,4 115,5 129,9 138,7 139,1 128,1 102,4 56 0 


11 0 16,2 44,1 67,9 88,9 107,2 121,5 129,8 129,4 117,2 89,3 37,9 0 


12 0 11,5 38,8 62,2 82,9 100,7 114,4 122 120,9 108,1 79,7 27,9 0 


Hướng Tây 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 14,8 41 61,2 75,9 85,8 94,6 101,1 103,2 97,3 77,6 34,1 0 


2 0 21,6 46,5 66,5 81,4 91,3 100,3 107,3 110,3 105,4 87,6 49,1 0 


3 0 33 58,9 79,5 94,9 105,1 114,9 123,4 128,1 125,4 109,7 73,4 0 


4 8,4 34,2 57 76 90,4 100,2 109,6 117,6 121,9 119 104,4 73,5 21,2 


5 20,2 50,6 75,3 95,2 109,9 120,2 131 140,9 147,6 147,4 135,1 104,7 47,9 


6 27 58,8 83,9 103,9 118,6 129,1 140,5 151,3 159,3 160,4 149,4 119,9 62,4 


7 26,3 60,6 86,8 107,4 122,5 133,2 145 156,7 165,6 167,6 156,9 126 62,3 


8 14,5 49,6 76,6 97,9 113,5 124,1 135,7 146,8 155 155,7 142,6 107,8 36,6 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


9 0 35,8 62,9 84,2 99,9 110,4 121,1 130,7 136,9 135,2 119,4 80,7 0 


10 0 26,4 53,9 75,1 90,6 101 110,9 119,3 123,8 120,3 102,7 60,4 0 


11 0 16,2 43,4 64 79 89,1 98,2 105,1 107,8 102,3 82,6 37,3 0 


12 0 11,5 37,6 57,6 72,1 82 90,5 96,6 98,1 91,6 71,3 26,4 0 


Hướng Tây Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 23,1 38 5,7 0 0 0 0 0 0 0 5,7 38 23,1 


4 83,2 123,6 101,6 60,3 20,1 0 0 0 20,1 60,3 101,6 123,6 83,2 


5 121,2 168,8 150 110,7 71,8 44,6 34,9 44,6 71,8 110,7 150 168,8 121,2 


6 105,3 147,2 120,2 74,3 30,8 1 0 1 30,8 74,3 120,2 147,2 105,3 


7 37,9 56,7 15,2 0 0 0 0 0 0 0 15,2 56,7 37,9 


8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Trạm Hà Nội 


Hướng Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 13,9 39 58,7 73,2 82,2 85,2 82,2 73,2 58,7 39 13,9 0 


2 0 19,2 42,1 61,2 75,7 84,7 87,7 84,7 75,7 61,2 42,1 19,2 0 


3 0 29,4 52,7 71,5 85,6 94,8 97,9 94,8 85,6 71,5 52,7 29,4 0 


4 13,1 46 70,1 88,8 102,5 110,9 113,8 110,9 102,5 88,8 70,1 46 13,1 


5 34,2 72,8 97,9 116,2 129,2 137,1 139,8 137,1 129,2 116,2 97,9 72,8 34,2 


6 40,8 78,9 103,8 121,7 134,3 142 144,5 142 134,3 121,7 103,8 78,9 40,8 


7 51,2 95 120,2 137,9 150,4 158 160,6 158 150,4 137,9 120,2 95 51,2 


8 27,8 75 102,2 121,6 135,5 144 146,9 144 135,5 121,6 102,2 75 27,8 


9 0 44,7 72,6 93,4 108,5 118,3 121,6 118,3 108,5 93,4 72,6 44,7 0 


10 0 25 51,4 72,3 87,7 97,1 100,3 97,1 87,7 72,3 51,4 25 0 


11 0 15,8 42,4 62,8 77,7 86,9 90 86,9 77,7 62,8 42,4 15,8 0 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


12 0 12,2 38,9 59,1 73,8 82,8 85,8 82,8 73,8 59,1 38,9 12,2 0 


Hướng Đông Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 20,1 48,8 66 76,5 82,5 85,2 82,2 73,2 58,7 39 13,9 0 


2 0 29,7 56,1 72,2 81,7 86,4 87,7 84,7 75,7 61,2 42,1 19 0 


3 0 46,6 73,4 88,7 96,6 99,6 98,7 94,8 85,6 70,8 51,2 27,5 0 


4 22,3 72 99 112,8 118,3 118,6 115,1 108,3 98,7 83,8 63,8 39,4 10,1 


5 55 110,3 136,4 147,4 149,6 146,5 140 130,9 118,7 103,8 83,4 57,6 24,2 


6 63,9 117,6 143,3 153,8 155,2 151,2 143,9 134 121,3 105,6 85,6 60,2 27,8 


7 82,1 144 168 175,6 174,6 168,9 160,7 150,3 137,4 122,2 101,5 74,4 35,9 


8 47,3 118,1 145,7 156,1 157,6 154,4 148,5 140,1 129,8 114 92,2 63,5 21,3 


9 0 71,4 102,3 117 123,2 124,6 122,6 118,3 108,5 92,5 70,5 41,7 0 


10 0 38,9 69,1 85,8 94,9 99,3 100,3 97,1 87,7 72,3 51,4 24,7 0 


11 0 23 53,4 70,9 81,4 87,3 90 86,9 77,7 62,8 42,4 15,8 0 


12 0 17,1 47,7 65,5 76,4 82,8 85,8 82,8 73,8 59,1 38,9 12,2 0 


Hướng Đông 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 31,9 73,8 93,3 99,5 97,7 91,6 83 73,2 58,7 39 13,9 0 


2 0 43,2 79,3 97 102,5 100,3 93,9 85,3 75,7 61,2 42,1 19 0 


3 0 61,3 95,5 111,6 115,6 112 104,6 95,4 85,6 70,8 51,2 27,5 0 


4 25,5 84,5 116,9 131,1 133,1 127,7 118,9 108,8 98,7 83,8 63,8 39,4 10,1 


5 57,3 119,2 149,6 160,7 159,5 151,5 140,6 129,2 118,7 103,8 83,4 57,6 24,2 


6 64,2 122,8 152,3 163,1 161,7 153,5 142,4 130,9 120,4 105,6 85,6 60,2 27,8 


7 85 154,9 183,4 190,8 185,7 174,3 160,9 148,1 137,4 122,2 101,5 74,4 35,9 


8 53,6 138 171,7 181,4 177,3 166,4 153,3 140,7 129,8 114 92,2 63,5 21,3 


9 0 94,1 133,8 148,4 148,6 141,1 130,4 119,2 108,5 92,5 70,5 41,7 0 


10 0 56,7 97,9 115,8 119,7 115,7 107,6 97,9 87,7 72,3 51,4 24,7 0 


11 0 36,3 80,6 100,3 106 103,6 96,8 87,8 77,7 62,8 42,4 15,8 0 


12 0 28 73,7 94 100,4 98,6 92,4 83,7 73,8 59,1 38,9 12,2 0 


Hướng Đông Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


1 0 32,6 80,1 107,1 119,5 120,6 113,2 99,8 82,4 62,3 39,7 13,9 0 


2 0 40,2 79,3 103,4 114,9 116,2 109,5 97,3 81,2 62,6 42,1 19 0 


3 0 51,7 87,3 109,7 120,4 121,5 115,1 103,5 88,4 70,8 51,2 27,5 0 


4 17,7 64,8 97,8 118,7 128,7 129,7 123,8 113,2 99,4 83,8 63,8 39,4 10,1 


5 37,6 86,2 118,2 137,6 146,6 147 141,2 131,1 118,7 103,8 83,4 57,6 24,2 


6 41,3 86,8 117,6 136,6 145,6 146,3 141 131,7 120,4 105,6 85,6 60,2 27,8 


7 55,5 111,2 143,9 162,3 169,7 168,5 161,2 150,1 137,4 122,2 101,5 74,4 35,9 


8 37,1 104,9 142,4 162,8 170,5 168,4 159,5 146,3 130,6 114 92,2 63,5 21,3 


9 0 79,2 122,1 145,7 155,1 153,6 144,3 129,8 112,3 92,5 70,5 41,7 0 


10 0 52,5 97,5 123,2 134,3 134,3 125,9 111,9 94,2 73,9 51,4 24,7 0 


11 0 36,9 87,2 114,9 127,1 127,7 119,6 105,5 87,4 66,6 43,1 15,8 0 


12 0 29,5 82,3 110,8 123,5 124,4 116,6 102,7 84,7 63,8 40,2 12,2 0 


Hướng Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 21,1 58,2 87,1 108,6 121,9 126,4 121,9 108,6 87,1 58,2 21,1 0 


2 0 25,2 56 82 101,8 114,4 118,7 114,4 101,8 82 56 25,2 0 


3 0 32,3 61,1 85,7 104,6 116,7 120,8 116,7 104,6 85,7 61,1 32,3 0 


4 10,5 41,9 69,4 92,8 110,8 122,2 126,1 122,2 110,8 92,8 69,4 41,9 10,5 


5 24,2 58,6 86,4 109,3 126,7 137,7 141,4 137,7 126,7 109,3 86,4 58,6 24,2 


6 27,8 60,5 87,4 109,5 126,3 136,9 140,5 136,9 126,3 109,5 87,4 60,5 27,8 


7 35,9 75,6 105 128,6 146,4 157,5 161,3 157,5 146,4 128,6 105 75,6 35,9 


8 22 67,4 100,2 126,3 145,9 158,2 162,4 158,2 145,9 126,3 100,2 67,4 22 


9 0 49,1 84,6 112,8 134 147,2 151,7 147,2 134 112,8 84,6 49,1 0 


10 0 32,8 68,6 97,2 118,6 132 136,6 132 118,6 97,2 68,6 32,8 0 


11 0 23,8 63,2 93,2 115,3 128,9 133,5 128,9 115,3 93,2 63,2 23,8 0 


12 0 19,4 60,6 91,2 113,4 127 131,6 127 113,4 91,2 60,6 19,4 0 


Hướng Tây Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 13,9 39,7 62,3 82,4 99,8 113,2 120,6 119,5 107,1 80,1 32,6 0 


2 0 19 42,1 62,6 81,2 97,3 109,5 116,2 114,9 103,4 79,3 40,2 0 


3 0 27,5 51,2 70,8 88,4 103,5 115,1 121,5 120,4 109,7 87,3 51,7 0 


4 10,1 39,4 63,8 83,8 99,4 113,2 123,8 129,7 128,7 118,7 97,8 64,8 17,7 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


5 24,2 57,6 83,4 103,8 118,7 131,1 141,2 147 146,6 137,6 118,2 86,2 37,6 


6 27,8 60,2 85,6 105,6 120,4 131,7 141 146,3 145,6 136,6 117,6 86,8 41,3 


7 35,9 74,4 101,5 122,2 137,4 150,1 161,2 168,5 169,7 162,3 143,9 111,2 55,5 


8 21,3 63,5 92,2 114 130,6 146,3 159,5 168,4 170,5 162,8 142,4 104,9 37,1 


9 0 41,7 70,5 92,5 112,3 129,8 144,3 153,6 155,1 145,7 122,1 79,2 0 


10 0 24,7 51,4 73,9 94,2 111,9 125,9 134,3 134,3 123,2 97,5 52,5 0 


11 0 15,8 43,1 66,6 87,4 105,5 119,6 127,7 127,1 114,9 87,2 36,9 0 


12 0 12,2 40,2 63,8 84,7 102,7 116,6 124,4 123,5 110,8 82,3 29,5 0 


Hướng Tây 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 13,9 39 58,7 73,2 83 91,6 97,7 99,5 93,3 73,8 31,9 0 


2 0 19 42,1 61,2 75,7 85,3 93,9 100,3 102,5 97 79,3 43,2 0 


3 0 27,5 51,2 70,8 85,6 95,4 104,6 112 115,6 111,6 95,5 61,3 0 


4 10,1 39,4 63,8 83,8 98,7 108,8 118,9 127,7 133,1 131,1 116,9 84,5 25,5 


5 24,2 57,6 83,4 103,8 118,7 129,2 140,6 151,5 159,5 160,7 149,6 119,2 57,3 


6 27,8 60,2 85,6 105,6 120,4 130,9 142,4 153,5 161,7 163,1 152,3 122,8 64,2 


7 35,9 74,4 101,5 122,2 137,4 148,1 160,9 174,3 185,7 190,8 183,4 154,9 85 


8 21,3 63,5 92,2 114 129,8 140,7 153,3 166,4 177,3 181,4 171,7 138 53,6 


9 0 41,7 70,5 92,5 108,5 119,2 130,4 141,1 148,6 148,4 133,8 94,1 0 


10 0 24,7 51,4 72,3 87,7 97,9 107,6 115,7 119,7 115,8 97,9 56,7 0 


11 0 15,8 42,4 62,8 77,7 87,8 96,8 103,6 106 100,3 80,6 36,3 0 


12 0 12,2 38,9 59,1 73,8 83,7 92,4 98,6 100,4 94 73,7 28 0 


Hướng Tây Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 27,8 44,2 7,5 0 0 0 0 0 0 0 7,5 44,2 27,8 


4 99,7 141,4 114 67,8 24,3 0 0 0 24,3 67,8 114 141,4 99,7 


5 125 173,6 154,4 114,6 75,4 48,1 38,4 48,1 75,4 114,6 154,4 173,6 125 


6 144 181,8 142,2 86,9 37,4 4,3 0 4,3 37,4 86,9 142,2 181,8 144 


7 55,6 73,3 19,8 0 0 0 0 0 0 0 19,8 73,3 55,6 


8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Trạm Vinh 


Hướng Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 18,2 44,9 65,4 80,4 89,7 92,8 89,7 80,4 65,4 44,9 18,2 0 


2 0 21,9 45,9 65,8 80,7 89,9 93,1 89,9 80,7 65,8 45,9 21,9 0 


3 0 25,8 47,6 65,8 79,6 88,2 91,3 88,2 79,6 65,8 47,6 25,8 0 


4 8,9 37,5 60,3 78,4 91,9 100,3 103,1 100,3 91,9 78,4 60,3 37,5 8,9 


5 27,5 66,4 92,4 111,5 125 133,3 136,1 133,3 125 111,5 92,4 66,4 27,5 


6 34,3 73,7 99,8 118,6 131,9 139,9 142,6 139,9 131,9 118,6 99,8 73,7 34,3 


7 28,9 68,5 95 114,2 127,8 136,1 138,9 136,1 127,8 114,2 95 68,5 28,9 


8 13,2 49,3 75,2 94,8 109 117,8 120,7 117,8 109 94,8 75,2 49,3 13,2 


9 0 31,6 56,2 75,7 90,4 99,4 102,6 99,4 90,4 75,7 56,2 31,6 0 


10 0 24,1 49,3 69,9 85,2 94,6 97,8 94,6 85,2 69,9 49,3 24,1 0 


11 0 18,3 44,9 65,5 80,6 89,8 92,9 89,8 80,6 65,5 44,9 18,3 0 


12 0 9,7 29,9 47,1 60,2 68,5 71,3 68,5 60,2 47,1 29,9 9,7 0 


Hướng Đông Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 26,2 56,3 74 84,5 90,3 92,8 89,7 80,4 65,4 44,9 18,2 0 


2 0 33,8 61,5 78,2 87,7 92,3 93,1 89,9 80,7 65,8 45,9 21,6 0 


3 0 40,9 66,6 82 90,3 93,4 92,4 88,2 79,2 64,8 46,1 24 0 


4 15,2 58,7 85,2 99,8 106,4 107,3 104,1 97,3 87,6 73,2 54,3 31,8 6,8 


5 44,3 100,6 128,8 141,5 144,8 142,1 135,7 126,2 113,6 98,1 77,6 51,8 19,3 


6 53,8 109,8 137,8 149,9 152,3 148,7 141,2 130,9 117,6 101,3 81 55,5 23,1 


7 46,4 103,9 132,8 145,5 148,4 145,3 138,3 128,4 115,5 99,7 79,1 53 20,1 


8 22,6 77,6 107,3 121,9 127,1 126,4 121,8 113,9 103,3 87,8 67 41,4 10,1 


9 0 50,5 79,3 95,3 103,1 105,5 103,9 99,4 89,9 74,6 54,2 29,4 0 


10 0 37,4 66,6 83,5 92,9 97,2 97,8 94,6 85,2 69,9 49,3 23,8 0 


11 0 26,5 56,6 74,3 84,8 90,5 92,9 89,8 80,6 65,5 44,9 18,3 0 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


12 0 13,5 36,6 52,4 62,7 68,6 71,3 68,5 60,2 47,1 29,9 9,7 0 


Hướng Đông 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 41,2 84,1 103,2 108,7 106,3 99,6 90,6 80,4 65,4 44,9 18,2 0 


2 0 48,9 86 103,7 108,9 106,3 99,5 90,6 80,7 65,8 45,9 21,6 0 


3 0 53,3 85,6 101,9 106,7 104,1 97,5 88,8 79,2 64,8 46,1 24 0 


4 17,3 68,5 99,4 114,5 118 114,2 106,6 97,4 87,6 73,2 54,3 31,8 6,8 


5 46 107,9 139,5 152 152,1 145 134,8 123,7 113,2 98,1 77,6 51,8 19,3 


6 53,9 113,8 144,7 156,6 156,2 148,7 138,1 126,8 116,2 101,3 81 55,5 23,1 


7 47,9 110,8 143,2 155,8 155,4 147,8 137 125,6 114,9 99,7 79,1 53 20,1 


8 25,5 90,1 124,9 139,6 141 134,5 124,6 113,8 103,3 87,8 67 41,4 10,1 


9 0 66,1 102,6 119,3 122,8 118,3 110 100,1 89,9 74,6 54,2 29,4 0 


10 0 54,1 93,4 111,4 115,9 112,4 104,8 95,4 85,2 69,9 49,3 23,8 0 


11 0 41,6 84,6 103,8 109,3 106,7 99,8 90,7 80,6 65,5 44,9 18,3 0 


12 0 21,9 55,9 74,2 81,5 81,3 76,6 69,3 60,2 47,1 29,9 9,7 0 


Hướng Đông Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 41,8 90,5 117 128,5 128,9 121 107,3 89,6 68,9 45,6 18,2 0 


2 0 45,2 85,1 109,1 120,2 121,2 114,4 102 85,9 67 45,9 21,6 0 


3 0 44,7 77,5 98,8 109,5 111,2 105,8 95,3 81,3 64,8 46,1 24 0 


4 12 52,1 82,3 102,2 112,4 114,3 109,7 100,4 87,8 73,2 54,3 31,8 6,8 


5 30 77,2 108,9 128,4 137,8 138,9 133,9 124,7 113,2 98,1 77,6 51,8 19,3 


6 34,4 79,5 110,2 129,4 138,6 140 135,4 126,8 116,2 101,3 81 55,5 23,1 


7 31,1 78,8 110,9 130,7 140 141 135,8 126,5 114,9 99,7 79,1 53 20,1 


8 17,6 67,9 102,3 123,6 133,5 134,1 128 117,3 103,4 87,8 67 41,4 10,1 


9 0 55,3 92,7 115,6 126,2 126,8 119,9 107,8 92,4 74,6 54,2 29,4 0 


10 0 49,9 92,2 116,9 128 128,3 120,7 107,5 90,7 71,1 49,3 23,8 0 


11 0 42,1 90,7 117,4 129 129,3 121,3 107,5 89,6 69 45,6 18,3 0 


12 0 23 61,9 86,4 98,6 100,8 95,1 83,7 68,4 50,4 30,7 9,7 0 


Hướng Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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1 0 27,2 65,8 95,1 116,4 129,5 134 129,5 116,4 95,1 65,8 27,2 0 


2 0 28,5 60,3 86,4 106,2 118,6 122,9 118,6 106,2 86,4 60,3 28,5 0 


3 0 28 54,3 77,2 95 106,3 110,2 106,3 95 77,2 54,3 28 0 


4 7,1 33,7 58,5 80 96,8 107,5 111,1 107,5 96,8 80 58,5 33,7 7,1 


5 19,3 52,6 79,9 102,3 119,3 130 133,6 130 119,3 102,3 79,9 52,6 19,3 


6 23,1 55,5 82,2 104,1 120,6 130,9 134,4 130,9 120,6 104,1 82,2 55,5 23,1 


7 20,1 53,6 81,2 103,8 120,9 131,7 135,3 131,7 120,9 103,8 81,2 53,6 20,1 


8 10,4 43,7 72,1 96 114,2 125,6 129,6 125,6 114,2 96 72,1 43,7 10,4 


9 0 34,4 64,2 89,4 108,8 120,9 125,1 120,9 108,8 89,4 64,2 34,4 0 


10 0 31,3 64,9 92,1 112,7 125,5 129,8 125,5 112,7 92,1 64,9 31,3 0 


11 0 27,3 65,8 95,1 116,6 129,8 134,3 129,8 116,6 95,1 65,8 27,3 0 


12 0 15,2 45,7 71 90,3 102,3 106,4 102,3 90,3 71 45,7 15,2 0 


Hướng Tây Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 18,2 45,6 68,9 89,6 107,3 121 128,9 128,5 117 90,5 41,8 0 


2 0 21,6 45,9 67 85,9 102 114,4 121,2 120,2 109,1 85,1 45,2 0 


3 0 24 46,1 64,8 81,3 95,3 105,8 111,2 109,5 98,8 77,5 44,7 0 


4 6,8 31,8 54,3 73,2 87,8 100,4 109,7 114,3 112,4 102,2 82,3 52,1 12 


5 19,3 51,8 77,6 98,1 113,2 124,7 133,9 138,9 137,8 128,4 108,9 77,2 30 


6 23,1 55,5 81 101,3 116,2 126,8 135,4 140 138,6 129,4 110,2 79,5 34,4 


7 20,1 53 79,1 99,7 114,9 126,5 135,8 141 140 130,7 110,9 78,8 31,1 


8 10,1 41,4 67 87,8 103,4 117,3 128 134,1 133,5 123,6 102,3 67,9 17,6 


9 0 29,4 54,2 74,6 92,4 107,8 119,9 126,8 126,2 115,6 92,7 55,3 0 


10 0 23,8 49,3 71,1 90,7 107,5 120,7 128,3 128 116,9 92,2 49,9 0 


11 0 18,3 45,6 69 89,6 107,5 121,3 129,3 129 117,4 90,7 42,1 0 


12 0 9,7 30,7 50,4 68,4 83,7 95,1 100,8 98,6 86,4 61,9 23 0 


Hướng Tây 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 18,2 44,9 65,4 80,4 90,6 99,6 106,3 108,7 103,2 84,1 41,2 0 


2 0 21,6 45,9 65,8 80,7 90,6 99,5 106,3 108,9 103,7 86 48,9 0 


3 0 24 46,1 64,8 79,2 88,8 97,5 104,1 106,7 101,9 85,6 53,3 0 


4 6,8 31,8 54,3 73,2 87,6 97,4 106,6 114,2 118 114,5 99,4 68,5 17,3 
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5 19,3 51,8 77,6 98,1 113,2 123,7 134,8 145 152,1 152 139,5 107,9 46 


6 23,1 55,5 81 101,3 116,2 126,8 138,1 148,7 156,2 156,6 144,7 113,8 53,9 


7 20,1 53 79,1 99,7 114,9 125,6 137 147,8 155,4 155,8 143,2 110,8 47,9 


8 10,1 41,4 67 87,8 103,3 113,8 124,6 134,5 141 139,6 124,9 90,1 25,5 


9 0 29,4 54,2 74,6 89,9 100,1 110 118,3 122,8 119,3 102,6 66,1 0 


10 0 23,8 49,3 69,9 85,2 95,4 104,8 112,4 115,9 111,4 93,4 54,1 0 


11 0 18,3 44,9 65,5 80,6 90,7 99,8 106,7 109,3 103,8 84,6 41,6 0 


12 0 9,7 29,9 47,1 60,2 69,3 76,6 81,3 81,5 74,2 55,9 21,9 0 


Hướng Tây Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 19,3 41 19,1 0 0 0 0 0 0 0 19,1 41 19,3 


4 81,9 137,1 124,5 91 56,9 32,9 24,3 32,9 56,9 91 124,5 137,1 81,9 


5 107,3 170,8 165,4 137,2 106,8 84,9 77 84,9 106,8 137,2 165,4 170,8 107,3 


6 83 139,2 128,9 97,3 64,6 41,4 33 41,4 64,6 97,3 128,9 139,2 83 


7 27,1 54,1 29,1 0 0 0 0 0 0 0 29,1 54,1 27,1 


8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Trạm Đà Nẵng 
Hướng Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 15,9 39,2 58,3 72,7 81,6 84,6 81,6 72,7 58,3 39,2 15,9 0 


2 0 22,4 46,2 66 81 90,3 93,5 90,3 81 66 46,2 22,4 0 


3 0 27,9 51 69,9 84,2 93,1 96,1 93,1 84,2 69,9 51 27,9 0 


4 8,8 40,6 65,1 84,3 98,4 107,1 110,1 107,1 98,4 84,3 65,1 40,6 8,8 


5 18,8 54 79,6 98,9 112,8 121,2 124,1 121,2 112,8 98,9 79,6 54 18,8 


6 30,7 72,3 99,8 119,5 133,4 141,7 144,5 141,7 133,4 119,5 99,8 72,3 30,7 


7 28,9 73,1 101,3 121,4 135,5 144 146,9 144 135,5 121,4 101,3 73,1 28,9 







QCVN 02 : 2009/BXD 


146 


Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


8 14,9 57,9 86,2 107,1 121,9 130,9 134 130,9 121,9 107,1 86,2 57,9 14,9 


9 0 44,8 73,5 95 110,5 120,1 123,3 120,1 110,5 95 73,5 44,8 0 


10 0 26,2 52 73 88,5 98,1 101,4 98,1 88,5 73 52 26,2 0 


11 0 21,2 48,4 69,3 84,5 93,9 97,1 93,9 84,5 69,3 48,4 21,2 0 


12 0 14,7 38,7 58 72,3 81,2 84,2 81,2 72,3 58 38,7 14,7 0 


Hướng Đông Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 22,9 49,3 66,3 76,8 82,5 84,6 81,6 72,7 58,3 39,2 15,9 0 


2 0 34,5 62,2 79 88,7 93,1 93,5 90,3 81 66 46,2 22,1 0 


3 0 44,2 71,4 87,5 95,9 98,8 97,4 92,6 83,3 68,5 49 25,9 0 


4 15 63,6 92 107,5 114,1 114,6 110,8 103,3 92,8 77,8 58 34,1 6,7 


5 30,4 81,9 111 125,6 130,5 129 123,2 113,9 101,4 85,8 66 41,7 13,1 


6 48,2 107,9 137,8 151 153,8 150,1 142,3 131,4 117,6 100,4 79,8 53,8 20,5 


7 46,6 111 141,6 154,7 157,2 153,4 145,6 134,8 121,1 104,4 83,1 55,9 20 


8 25,4 91,2 123,2 137,9 142,3 140,5 134,8 125,8 114,1 98 76,1 48,2 11,3 


9 0 71,5 104,1 120 126,7 127,8 125 119,4 109,3 93 70,5 41,4 0 


10 0 40,7 70,6 87,9 97,3 101,4 101,4 98,1 88,5 73 52 25,8 0 


11 0 30,7 61,2 79 89,5 95 97,1 93,9 84,5 69,3 48,4 21,2 0 


12 0 20,6 47,6 64,8 75,6 81,6 84,2 81,2 72,3 58 38,7 14,7 0 


Hướng Đông 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 35,7 72,9 91,5 97,8 96,5 90,7 82,4 72,7 58,3 39,2 15,9 0 


2 0 49,6 86 103,7 108,9 106,5 99,9 91 81 66 46,2 22,1 0 


3 0 57,3 90,8 107,4 112,1 109,1 102,2 93,2 83,3 68,5 49 25,9 0 


4 17,1 73,6 106,3 121,7 124,9 120,7 112,6 102,9 92,8 77,8 58 34,1 6,7 


5 31,5 87,2 118,9 133,1 135,2 130 121,1 110,9 100,6 85,8 66 41,7 13,1 


6 48,2 110,9 143 155,6 155,5 148,2 137,7 126,3 115,6 100,4 79,8 53,8 20,5 


7 48 117,4 151 163,3 162,3 154 142,7 130,9 120 104,4 83,1 55,9 20 


8 28,7 105,2 141,9 155,9 155,8 147,8 136,7 125 114,1 98 76,1 48,2 11,3 


9 0 93,1 133,2 148,4 149,1 142 131,5 120,2 109,3 93 70,5 41,4 0 


10 0 58,4 98 115,8 120,1 116,4 108,6 98,9 88,5 73 52 25,8 0 


11 0 47,8 90,3 109,1 114,2 111,3 104,2 94,9 84,5 69,3 48,4 21,2 0 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


12 0 32,9 71,7 90,7 97,3 96,1 90,4 82,1 72,3 58 38,7 14,7 0 


Hướng Đông Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 36,2 77,8 102,4 114 115,2 108,6 96,4 80,2 61,1 39,7 15,9 0 


2 0 45,7 84,4 107,7 118,6 119,7 113,2 101,2 85,5 67 46,2 22,1 0 


3 0 47,8 81,4 102,9 113,4 115 109,6 99,1 85 68,5 49 25,9 0 


4 11,8 55,6 87,1 107,3 117,5 119,2 114,6 105,4 92,8 77,8 58 34,1 6,7 


5 20,4 61,9 91,7 111 120,9 123,1 119,3 111,2 100,6 85,8 66 41,7 13,1 


6 30,5 76,8 107,7 126,8 136,2 137,9 133,8 125,7 115,6 100,4 79,8 53,8 20,5 


7 31 82,7 115,6 135,2 144,3 145,2 140,2 131,1 120 104,4 83,1 55,9 20 


8 19,8 78,7 115 136,2 145,4 145,5 138,9 128 114,1 98 76,1 48,2 11,3 


9 0 77,5 119,2 141,9 151,1 150 141,6 128,3 111,7 93 70,5 41,4 0 


10 0 53,7 95,9 120,1 130,8 130,9 123,3 110,3 93,5 74 52 25,8 0 


11 0 48,2 96,1 121,9 132,9 132,8 124,7 110,9 93,2 72,5 48,9 21,2 0 


12 0 34,5 78,9 104,4 116,2 117,3 110,5 97,8 81,2 61,7 39,7 14,7 0 


Hướng Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 23,6 56,6 83,1 102,9 115,2 119,3 115,2 102,9 83,1 56,6 23,6 0 


2 0 28,8 59,8 85,3 104,5 116,6 120,7 116,6 104,5 85,3 59,8 28,8 0 


3 0 29,9 57,1 80,3 98,2 109,5 113,4 109,5 98,2 80,3 57,1 29,9 0 


4 7 36 62 84,1 101,1 111,9 115,5 111,9 101,1 84,1 62 36 7 


5 13,1 42,2 67,5 88,7 104,9 115,1 118,6 115,1 104,9 88,7 67,5 42,2 13,1 


6 20,5 53,8 80,6 102,4 118,8 129 132,5 129 118,8 102,4 80,6 53,8 20,5 


7 20 56,4 84,9 107,8 124,9 135,6 139,2 135,6 124,9 107,8 84,9 56,4 20 


8 11,7 50,6 81,2 105,9 124,4 136 139,9 136 124,4 105,9 81,2 50,6 11,7 


9 0 48,1 82,7 109,8 130 142,5 146,8 142,5 130 109,8 82,7 48,1 0 


10 0 33,7 67,5 94,6 114,8 127,4 131,6 127,4 114,8 94,6 67,5 33,7 0 


11 0 31,4 69,7 98,7 119,7 132,6 136,9 132,6 119,7 98,7 69,7 31,4 0 


12 0 22,9 58,2 85,7 105,9 118,4 122,6 118,4 105,9 85,7 58,2 22,9 0 


Hướng Tây Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


1 0 15,9 39,7 61,1 80,2 96,4 108,6 115,2 114 102,4 77,8 36,2 0 


2 0 22,1 46,2 67 85,5 101,2 113,2 119,7 118,6 107,7 84,4 45,7 0 


3 0 25,9 49 68,5 85 99,1 109,6 115 113,4 102,9 81,4 47,8 0 


4 6,7 34,1 58 77,8 92,8 105,4 114,6 119,2 117,5 107,3 87,1 55,6 11,8 


5 13,1 41,7 66 85,8 100,6 111,2 119,3 123,1 120,9 111 91,7 61,9 20,4 


6 20,5 53,8 79,8 100,4 115,6 125,7 133,8 137,9 136,2 126,8 107,7 76,8 30,5 


7 20 55,9 83,1 104,4 120 131,1 140,2 145,2 144,3 135,2 115,6 82,7 31 


8 11,3 48,2 76,1 98 114,1 128 138,9 145,5 145,4 136,2 115 78,7 19,8 


9 0 41,4 70,5 93 111,7 128,3 141,6 150 151,1 141,9 119,2 77,5 0 


10 0 25,8 52 74 93,5 110,3 123,3 130,9 130,8 120,1 95,9 53,7 0 


11 0 21,2 48,9 72,5 93,2 110,9 124,7 132,8 132,9 121,9 96,1 48,2 0 


12 0 14,7 39,7 61,7 81,2 97,8 110,5 117,3 116,2 104,4 78,9 34,5 0 


Hướng Tây 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 15,9 39,2 58,3 72,7 82,4 90,7 96,5 97,8 91,5 72,9 35,7 0 


2 0 22,1 46,2 66 81 91 99,9 106,5 108,9 103,7 86 49,6 0 


3 0 25,9 49 68,5 83,3 93,2 102,2 109,1 112,1 107,4 90,8 57,3 0 


4 6,7 34,1 58 77,8 92,8 102,9 112,6 120,7 124,9 121,7 106,3 73,6 17,1 


5 13,1 41,7 66 85,8 100,6 110,9 121,1 130 135,2 133,1 118,9 87,2 31,5 


6 20,5 53,8 79,8 100,4 115,6 126,3 137,7 148,2 155,5 155,6 143 110,9 48,2 


7 20 55,9 83,1 104,4 120 130,9 142,7 154 162,3 163,3 151 117,4 48 


8 11,3 48,2 76,1 98 114,1 125 136,7 147,8 155,8 155,9 141,9 105,2 28,7 


9 0 41,4 70,5 93 109,3 120,2 131,5 142 149,1 148,4 133,2 93,1 0 


10 0 25,8 52 73 88,5 98,9 108,6 116,4 120,1 115,8 98 58,4 0 


11 0 21,2 48,4 69,3 84,5 94,9 104,2 111,3 114,2 109,1 90,3 47,8 0 


12 0 14,7 38,7 58 72,3 82,1 90,4 96,1 97,3 90,7 71,7 32,9 0 


Hướng Tây Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 19,4 49,3 32,9 1,4 0 0 0 0 0 1,4 32,9 49,3 19,4 


4 57,1 117,6 120,2 101,2 78,2 61 54,8 61 78,2 101,2 120,2 117,6 57,1 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


5 97,8 175,2 180,4 161 137,3 119,6 113,2 119,6 137,3 161 180,4 175,2 97,8 


6 84,7 156,1 153,1 127,4 99,4 79,2 72 79,2 99,4 127,4 153,1 156,1 84,7 


7 31 69,9 48,4 11,1 0 0 0 0 0 11,1 48,4 69,9 31 


8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


Trạm Plâycu 


Hướng Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 28,1 57,4 79 94,6 104,1 107,4 104,1 94,6 79 57,4 28,1 0 


2 0 34,8 63,3 85,2 101,2 111,1 114,4 111,1 101,2 85,2 63,3 34,8 0 


3 0 39,4 66,8 87,9 103,3 112,8 116 112,8 103,3 87,9 66,8 39,4 0 


4 10,4 50,5 78,2 99 114 123,2 126,3 123,2 114 99 78,2 50,5 10,4 


5 27,3 75,6 104,8 125,6 140,1 148,8 151,7 148,8 140,1 125,6 104,8 75,6 27,3 


6 40,6 92,8 122,2 142,4 156,4 164,7 167,5 164,7 156,4 142,4 122,2 92,8 40,6 


7 29,9 80,1 110 131 145,6 154,3 157,2 154,3 145,6 131 110 80,1 29,9 


8 19,5 74,1 104,6 126,1 141,2 150,3 153,4 150,3 141,2 126,1 104,6 74,1 19,5 


9 0 49,7 79,7 101,7 117,5 127,2 130,5 127,2 117,5 101,7 79,7 49,7 0 


10 0 38,2 67,8 90,1 106,4 116,4 119,7 116,4 106,4 90,1 67,8 38,2 0 


11 0 28,1 57,3 79,1 94,8 104,3 107,6 104,3 94,8 79,1 57,3 28,1 0 


12 0 23,5 51,9 73 88,3 97,6 100,8 97,6 88,3 73 51,9 23,5 0 


Hướng Đông Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 40,3 72,4 90,2 100,5 105,6 107,4 104,1 94,6 79 57,4 28,1 0 


2 0 53,6 85,5 102,7 111,7 115,3 114,7 111,1 101,2 85,2 63,2 34,3 0 


3 0 62,4 93,7 110,4 118,1 120 117,5 111,5 101,6 85,5 63,8 36,4 0 


4 17,9 79,2 110,7 126,5 132,3 131,7 126,7 118 106,2 90,4 69 42,1 7,9 


5 44,3 114,8 146,2 159,4 161,9 158 149,8 138,6 124,5 107,2 85,7 57,8 18,9 


6 64,1 138,5 168,6 179,7 180 174 164 151,4 136,2 118 96,3 68,1 26,9 


7 48,2 121,7 153,8 166,8 168,7 163,9 155 143,2 128,6 110,9 89,1 60,6 20,5 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


8 33,3 116,8 149,6 162,6 165 161,2 153,7 143,4 130,5 114 91,3 61,1 14,7 


9 0 79,5 113 129 135,3 135,7 132,2 125,7 115,5 98,8 76 45,8 0 


10 0 59,1 92,2 109,3 117,9 121 120,1 116,4 106,4 90,1 67,6 37,5 0 


11 0 40,5 72,7 90,7 100,9 106 107,6 104,3 94,8 79,1 57,3 28,1 0 


12 0 32,7 63,9 81,9 92,7 98,4 100,8 97,6 88,3 73 51,9 23,5 0 


Hướng Đông 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 62,4 105,7 123,1 126,8 122,8 114,9 105,1 94,6 79 57,4 28,1 0 


2 0 76,5 117 133,2 135,8 130,8 122,2 111,9 101,2 85,2 63,2 34,3 0 


3 0 80,5 118,1 133,9 136,5 131,4 122,6 112,3 101,6 85,5 63,8 36,4 0 


4 20,3 91,1 126,6 141,4 143 137,1 127,6 116,9 106,2 90,4 69 42,1 7,9 


5 45,9 121,3 154,9 166,7 165,4 157 145,7 133,9 122,9 107,2 85,7 57,8 18,9 


6 63,9 141,3 173 182,6 179,3 169,2 156,8 144,2 133,1 117,6 96,3 68,1 26,9 


7 49,6 127,9 162,2 173,7 171,6 162,3 150,2 137,8 126,7 110,9 89,1 60,6 20,5 


8 37,6 133,7 170,4 181,4 178,1 167,5 154,5 141,7 130,5 114 91,3 61,1 14,7 


9 0 102,8 143,2 157,5 157,3 149,3 138,3 126,6 115,5 98,8 76 45,8 0 


10 0 84,3 126,6 142,3 143,9 137,7 128,1 117,3 106,4 90,1 67,6 37,5 0 


11 0 62,5 106,2 123,8 127,5 123,4 115,3 105,4 94,8 79,1 57,3 28,1 0 


12 0 51,9 95,2 113,5 118,3 115,2 108,1 98,7 88,3 73 51,9 23,5 0 


Hướng Đông Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 63 111,9 136,2 145,6 144,4 135,6 121,4 103,3 82,3 57,9 28,1 0 


2 0 70,2 113,9 136,7 145,8 144,8 136,6 123,2 106,1 86 63,2 34,3 0 


3 0 66,7 104,9 126,7 136,3 136,5 129,9 118,3 103,2 85,5 63,8 36,4 0 


4 14 68,3 102,5 123 132,7 133,8 128,6 119 106,2 90,4 69 42,1 7,9 


5 29,6 85,3 118,1 137,2 146 147 142,3 133,6 122,9 107,2 85,7 57,8 18,9 


6 40,2 96,9 128,8 146,9 155,1 155,8 151,2 143 133,1 117,6 96,3 68,1 26,9 


7 31,8 89,3 122,7 141,9 150,6 151,2 146,2 137,4 126,7 110,9 89,1 60,6 20,5 


8 25,8 99,3 136,6 156,4 164 162,7 155,4 144,1 130,5 114 91,3 61,1 14,7 


9 0 85 126,8 148,7 157 155,5 146,9 133,8 117,4 98,8 76 45,8 0 


10 0 77,2 122,8 145,8 154,4 152,7 143,5 129,3 111,6 91 67,6 37,5 0 


11 0 62,9 112 136,6 146,2 144,9 136 121,6 103,4 82,3 57,8 28,1 0 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


12 0 54,3 103,8 129 139,1 138,5 130 116,1 98,2 77,2 53 23,5 0 


Hướng Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 41,2 81,5 110,4 131 143,6 147,8 143,6 131 110,4 81,5 41,2 0 


2 0 44,4 80,7 108,1 128,1 140,4 144,6 140,4 128,1 108,1 80,7 44,4 0 


3 0 41,8 73,6 98,9 117,8 129,6 133,6 129,6 117,8 98,9 73,6 41,8 0 


4 8,2 44,2 73,1 96,7 114,3 125,3 129,1 125,3 114,3 96,7 73,1 44,2 8,2 


5 18,9 58,2 87,2 110 127 137,5 141 137,5 127 110 87,2 58,2 18,9 


6 26,9 68,1 96,8 119,2 135,7 145,9 149,4 145,9 135,7 119,2 96,8 68,1 26,9 


7 20,5 60,9 90,5 113,6 130,7 141,2 144,8 141,2 130,7 113,6 90,5 60,9 20,5 


8 15,2 63,9 96,6 121,8 140,4 151,8 155,7 151,8 140,4 121,8 96,6 63,9 15,2 


9 0 52,9 88 115,1 134,9 147,2 151,3 147,2 134,9 115,1 88 52,9 0 


10 0 48,6 86,5 114,7 135,2 147,8 152 147,8 135,2 114,7 86,5 48,6 0 


11 0 41 81,4 110,4 131,2 143,9 148,2 143,9 131,2 110,4 81,4 41 0 


12 0 36,1 76,7 105,8 126,4 139 143,2 139 126,4 105,8 76,7 36,1 0 


Hướng Tây Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 28,1 57,9 82,3 103,3 121,4 135,6 144,4 145,6 136,2 111,9 63 0 


2 0 34,3 63,2 86 106,1 123,2 136,6 144,8 145,8 136,7 113,9 70,2 0 


3 0 36,4 63,8 85,5 103,2 118,3 129,9 136,5 136,3 126,7 104,9 66,7 0 


4 7,9 42,1 69 90,4 106,2 119 128,6 133,8 132,7 123 102,5 68,3 14 


5 18,9 57,8 85,7 107,2 122,9 133,6 142,3 147 146 137,2 118,1 85,3 29,6 


6 26,9 68,1 96,3 117,6 133,1 143 151,2 155,8 155,1 146,9 128,8 96,9 40,2 


7 20,5 60,6 89,1 110,9 126,7 137,4 146,2 151,2 150,6 141,9 122,7 89,3 31,8 


8 14,7 61,1 91,3 114 130,5 144,1 155,4 162,7 164 156,4 136,6 99,3 25,8 


9 0 45,8 76 98,8 117,4 133,8 146,9 155,5 157 148,7 126,8 85 0 


10 0 37,5 67,6 91 111,6 129,3 143,5 152,7 154,4 145,8 122,8 77,2 0 


11 0 28,1 57,8 82,3 103,4 121,6 136 144,9 146,2 136,6 112 62,9 0 


12 0 23,5 53 77,2 98,2 116,1 130 138,5 139,1 129 103,8 54,3 0 


Hướng Tây 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


1 0 28,1 57,4 79 94,6 105,1 114,9 122,8 126,8 123,1 105,7 62,4 0 


2 0 34,3 63,2 85,2 101,2 111,9 122,2 130,8 135,8 133,2 117 76,5 0 


3 0 36,4 63,8 85,5 101,6 112,3 122,6 131,4 136,5 133,9 118,1 80,5 0 


4 7,9 42,1 69 90,4 106,2 116,9 127,6 137,1 143 141,4 126,6 91,1 20,3 


5 18,9 57,8 85,7 107,2 122,9 133,9 145,7 157 165,4 166,7 154,9 121,3 45,9 


6 26,9 68,1 96,3 117,6 133,1 144,2 156,8 169,2 179,3 182,6 173 141,3 63,9 


7 20,5 60,6 89,1 110,9 126,7 137,8 150,2 162,3 171,6 173,7 162,2 127,9 49,6 


8 14,7 61,1 91,3 114 130,5 141,7 154,5 167,5 178,1 181,4 170,4 133,7 37,6 


9 0 45,8 76 98,8 115,5 126,6 138,3 149,3 157,3 157,5 143,2 102,8 0 


10 0 37,5 67,6 90,1 106,4 117,3 128,1 137,7 143,9 142,3 126,6 84,3 0 


11 0 28,1 57,3 79,1 94,8 105,4 115,3 123,4 127,5 123,8 106,2 62,5 0 


12 0 23,5 51,9 73 88,3 98,7 108,1 115,2 118,3 113,5 95,2 51,9 0 


Hướng Tây Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 23,3 67,3 54,2 25,2 0 0 0 0 0 25,2 54,2 67,3 23,3 


4 84,5 172,8 175,3 154,1 130 112,5 106,2 112,5 130 154,1 175,3 172,8 84,5 


5 132 234,3 239 218,4 194,7 177,4 171,2 177,4 194,7 218,4 239 234,3 132 


6 89 179,4 183,2 162,9 139,4 122,2 116,1 122,2 139,4 162,9 183,2 179,4 89 


7 41,1 97,5 76,8 41 7,9 0 0 0 7,9 41 76,8 97,5 41,1 


8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 23,5 51,9 73 88,3 97,6 100,8 98,4 92,7 81,9 63,9 32,7 0 


Trạm Cần 
Thơ 


            


Hướng Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 24,1 49,9 70,3 85,5 94,9 98,1 94,9 85,5 70,3 49,9 24,1 0 


2 0 33,6 61,4 82,7 98,8 108,7 112 108,7 98,8 82,7 61,4 33,6 0 







QCVN 02 : 2009/BXD 


153 


Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


3 0 38,9 66,7 88,2 104 113,6 116,9 113,6 104 88,2 66,7 38,9 0 


4 11,4 62,6 93,2 115,3 131 140,5 143,7 140,5 131 115,3 93,2 62,6 11,4 


5 16,2 62,2 92,4 114,4 129,8 139,2 142,3 139,2 129,8 114,4 92,4 62,2 16,2 


6 22,3 72,1 103,5 125,7 141,1 150,3 153,4 150,3 141,1 125,7 103,5 72,1 22,3 


7 21,1 73,7 105,6 128 143,6 153 156,1 153 143,6 128 105,6 73,7 21,1 


8 12,8 67,1 99,1 121,8 137,8 147,4 150,7 147,4 137,8 121,8 99,1 67,1 12,8 


9 0 47,6 77,9 100,3 116,5 126,4 129,8 126,4 116,5 100,3 77,9 47,6 0 


10 0 34,4 62,7 84,3 100,5 110,5 113,8 110,5 100,5 84,3 62,7 34,4 0 


11 0 24,9 51,1 71,8 87,1 96,5 99,7 96,5 87,1 71,8 51,1 24,9 0 


12 0 26,6 54,1 75 90,3 99,7 102,9 99,7 90,3 75 54,1 26,6 0 


Hướng Đông Bắc 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 34,5 63,2 81,1 91,7 96,9 98,1 94,9 85,5 70,3 49,9 24,1 0 


2 0 51,6 83,1 100,9 110,3 113,8 112,9 108,7 98,8 82,7 60,9 33 0 


3 0 61,7 93,9 111,3 119,4 121,2 118,2 111,1 101,1 84,9 63,1 35,7 0 


4 19,6 98,3 132,2 147,5 152,1 150 143,3 133,2 119,7 103,4 80,9 51,6 8,6 


5 26,5 94,5 128,9 145,1 149,8 147,1 139,3 128 113,4 95,4 74 46,7 11,1 


6 35,4 107,7 142,7 158,3 161,9 157,8 148,8 136,2 120,7 102 79,7 52 14,6 


7 34,3 112 147,6 162,8 166 161,7 152,5 140 124,6 105,8 83,6 54,8 14,3 


8 22 106,1 141,9 157,3 161,1 157,8 150 139,1 124,8 108,1 85,1 54,7 9,6 


9 0 76,1 110,8 127,9 134,8 135,3 131,3 123,5 113,2 96,4 73,5 43,6 0 


10 0 53,3 85,6 103,5 112,7 116 114,8 110,5 100,5 84,3 62,2 33,7 0 


11 0 35,8 65,1 83 93,6 98,7 99,7 96,5 87,1 71,8 51,1 24,9 0 


12 0 36,7 66,9 84,9 95,7 101,1 102,9 99,7 90,3 75 54,1 26,6 0 


Hướng Đông 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 52,7 90,9 108,7 114 111,6 104,9 95,8 85,5 70,3 49,9 24,1 0 


2 0 72,9 112,1 128,7 132 127,7 119,5 109,5 98,8 82,7 60,9 33 0 


3 0 78,9 116,5 132,7 135,6 130,8 122,1 111,9 101,1 84,9 63,1 35,7 0 


4 22,2 112,1 148,8 161,8 161,3 153,4 142,4 130,8 119,7 103,4 80,9 51,6 8,6 


5 27,3 98,9 134,3 148,7 149,8 143,3 133,2 122,1 111,2 95,4 74 46,7 11,1 


6 35,1 108,7 144 157,6 157,7 150,3 139,6 127,9 116,9 101,2 79,7 52 14,6 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


7 35,2 116,5 153 166,1 165,3 156,8 145,2 133,1 121,8 105,8 83,6 54,8 14,3 


8 24,8 120,2 159,1 172,1 170,3 160,9 148,6 136,1 124,8 108,1 85,1 54,7 9,6 


9 0 97,6 138,2 153,4 153,9 146,6 135,9 124,4 113,2 96,4 73,5 43,6 0 


10 0 75,2 115,7 132,5 135,4 130,5 121,7 111,3 100,5 84,3 62,2 33,7 0 


11 0 54,7 93,6 111,5 116,5 113,7 106,7 97,4 87,1 71,8 51,1 24,9 0 


12 0 57,6 98,1 115,7 120,3 117,3 110,2 100,8 90,3 75 54,1 26,6 0 


Hướng Đông Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 52,9 94,9 118,1 128,1 128,3 121,1 108,6 92,2 72,7 50,2 24,1 0 


2 0 66,5 107,6 129,7 138,8 138,4 131,1 118,7 102,5 83,2 60,9 33 0 


3 0 64,8 102 123,2 132,7 133,3 127,3 116,5 102 84,9 63,1 35,7 0 


4 15,3 83,1 118,6 138,2 146,7 147,1 141,6 131,9 119,7 103,4 80,9 51,6 8,6 


5 17,5 68,6 100,7 120,1 129,8 131,9 128,6 121,1 111,2 95,4 74 46,7 11,1 


6 21,9 73,6 105,4 124,5 134 136,2 133,2 126,5 116,9 101,2 79,7 52 14,6 


7 22,4 80,3 113,8 133,2 142,3 143,7 139,7 131,7 121,8 105,8 83,6 54,8 14,3 


8 16,9 88,3 125,5 145,5 153,7 153,4 147,3 137,1 124,8 108,1 85,1 54,7 9,6 


9 0 80 120,6 142,1 150,5 149,5 141,9 129,8 114,3 96,4 73,5 43,6 0 


10 0 68,4 110,7 133,2 142,3 141,6 133,7 120,8 104,3 84,7 62,2 33,7 0 


11 0 54,6 97,4 120,8 130,7 130,7 123,2 110,4 93,8 74,1 51,3 24,9 0 


12 0 59,8 105,5 129 138,5 137,8 129,7 116,3 99 78,6 55 26,6 0 


Hướng Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 34,8 69,3 95,6 114,8 126,5 130,5 126,5 114,8 95,6 69,3 34,8 0 


2 0 42,2 76,3 102,5 121,6 133,3 137,3 133,3 121,6 102,5 76,3 42,2 0 


3 0 40,7 71,6 96,3 114,6 125,9 129,7 125,9 114,6 96,3 71,6 40,7 0 


4 8,9 53,8 84,9 108,9 126,6 137,5 141,2 137,5 126,6 108,9 84,9 53,8 8,9 


5 11,1 46,9 74,7 96,9 113,4 123,6 127 123,6 113,4 96,9 74,7 46,9 11,1 


6 14,6 52 79,7 101,7 117,9 127,9 131,3 127,9 117,9 101,7 79,7 52 14,6 


7 14,3 54,8 84,4 107,3 124,1 134,4 137,9 134,4 124,1 107,3 84,4 54,8 14,3 


8 9,9 56,9 89,1 113,8 131,8 143 146,7 143 131,8 113,8 89,1 56,9 9,9 


9 0 49,8 83,8 110 129,1 140,9 144,8 140,9 129,1 110 83,8 49,8 0 


10 0 43,1 78 104,7 124,2 136,1 140,1 136,1 124,2 104,7 78 43,1 0 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


11 0 35,8 70,8 97,5 116,8 128,7 132,7 128,7 116,8 97,5 70,8 35,8 0 


12 0 40 78,1 105,6 125,3 137,2 141,2 137,2 125,3 105,6 78,1 40 0 


Hướng Tây Nam 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 24,1 50,2 72,7 92,2 108,6 121,1 128,3 128,1 118,1 94,9 52,9 0 


2 0 33 60,9 83,2 102,5 118,7 131,1 138,4 138,8 129,7 107,6 66,5 0 


3 0 35,7 63,1 84,9 102 116,5 127,3 133,3 132,7 123,2 102 64,8 0 


4 8,6 51,6 80,9 103,4 119,7 131,9 141,6 147,1 146,7 138,2 118,6 83,1 15,3 


5 11,1 46,7 74 95,4 111,2 121,1 128,6 131,9 129,8 120,1 100,7 68,6 17,5 


6 14,6 52 79,7 101,2 116,9 126,5 133,2 136,2 134 124,5 105,4 73,6 21,9 


7 14,3 54,8 83,6 105,8 121,8 131,7 139,7 143,7 142,3 133,2 113,8 80,3 22,4 


8 9,6 54,7 85,1 108,1 124,8 137,1 147,3 153,4 153,7 145,5 125,5 88,3 16,9 


9 0 43,6 73,5 96,4 114,3 129,8 141,9 149,5 150,5 142,1 120,6 80 0 


10 0 33,7 62,2 84,7 104,3 120,8 133,7 141,6 142,3 133,2 110,7 68,4 0 


11 0 24,9 51,3 74,1 93,8 110,4 123,2 130,7 130,7 120,8 97,4 54,6 0 


12 0 26,6 55 78,6 99 116,3 129,7 137,8 138,5 129 105,5 59,8 0 


Hướng Tây 


Tháng Giờ 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 24,1 49,9 70,3 85,5 95,8 104,9 111,6 114 108,7 90,9 52,7 0 


2 0 33 60,9 82,7 98,8 109,5 119,5 127,7 132 128,7 112,1 72,9 0 


3 0 35,7 63,1 84,9 101,1 111,9 122,1 130,8 135,6 132,7 116,5 78,9 0 


4 8,6 51,6 80,9 103,4 119,7 130,8 142,4 153,4 161,3 161,8 148,8 112,1 22,2 


5 11,1 46,7 74 95,4 111,2 122,1 133,2 143,3 149,8 148,7 134,3 98,9 27,3 


6 14,6 52 79,7 101,2 116,9 127,9 139,6 150,3 157,7 157,6 144 108,7 35,1 


7 14,3 54,8 83,6 105,8 121,8 133,1 145,2 156,8 165,3 166,1 153 116,5 35,2 


8 9,6 54,7 85,1 108,1 124,8 136,1 148,6 160,9 170,3 172,1 159,1 120,2 24,8 


9 0 43,6 73,5 96,4 113,2 124,4 135,9 146,6 153,9 153,4 138,2 97,6 0 


10 0 33,7 62,2 84,3 100,5 111,3 121,7 130,5 135,4 132,5 115,7 75,2 0 


11 0 24,9 51,1 71,8 87,1 97,4 106,7 113,7 116,5 111,5 93,6 54,7 0 


12 0 26,6 54,1 75 90,3 100,8 110,2 117,3 120,3 115,7 98,1 57,6 0 


Hướng Tây Bắc 


Tháng Giờ 
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Bảng 2.21 Cường độ tán xạ trên mặt đứng 8 hướng (W/m2) 


 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 


1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


3 26 94,1 89,6 68,6 47 32 26,6 32 47 68,6 89,6 94,1 26 


4 51,5 151,7 175,6 173,3 163,4 154,7 151,4 154,7 163,4 173,3 175,6 151,7 51,5 


5 74,3 192,5 224 225,8 218,3 210,9 208 210,9 218,3 225,8 224 192,5 74,3 


6 64,5 175,7 198,6 194,3 182,8 173,2 169,6 173,2 182,8 194,3 198,6 175,7 64,5 


7 27,6 98,8 97,2 78 57,5 43,1 37,9 43,1 57,5 78 97,2 98,8 27,6 


8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,8 91 58,2 0 
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Bảng 2.22 Tổng số giờ nắng trung bình tháng và năm (giờ) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 131 144 186 200 186 120 123 150 164 153 138 131 1824 


2 Điện Biên 163 175 205 206 203 142 131 146 172 173 158 161 2034 


3 Sơn La 146 140 173 190 203 147 149 161 179 182 158 171 2000 


4 Lào Cai 80 70 102 142 180 145 158 160 158 133 109 104 1539 


5 Sa Pa 117 111 155 168 147 95 106 117 102 97 107 131 1453 


6 Yên Bái 52 39 44 70 149 149 168 178 174 148 121 104 1397 


7 Hà Giang 56 54 70 109 157 132 157 174 163 130 109 94 1406 


8 Tuyên Quang 63 47 54 92 175 166 185 185 184 159 130 113 1553 


9 Cao Bằng 65 58 78 115 161 156 176 184 170 141 117 113 1533 


10 Lạng Sơn 77 58 62 96 176 162 184 174 181 161 137 121 1589 


11 Bắc Kạn 68 54 61 95 167 157 174 175 181 154 127 115 1528 


12 Thái Nguyên 69 46 46 80 170 164 189 184 192 174 147 125 1585 


13 Tam Đảo 61 46 59 79 133 120 137 126 136 130 112 109 1250 


14 Việt Trì 68 49 52 91 180 171 195 180 186 170 138 121 1601 


15 Vĩnh Yên 71 51 54 97 189 177 202 191 193 176 144 126 1670 


16 Uông Bí 74 60 38 84 148 210 219 235 239 232 197 183 1920 


17 Cửa Ông 49 50 49 107 140 161 190 160 186 189 154 122 1557 


18 Hòn Gai 87 48 47 89 190 173 200 173 188 189 164 143 1690 


19 Bắc Giang 77 47 49 90 193 179 203 189 202 182 153 133 1695 


20 Hà Nội 74 47 47 90 183 172 195 174 176 167 137 124 1585 


21 Hà Đông 71 48 57 93 178 171 195 178 178 159 141 124 1593 


22 Sơn Tây 71 51 53 93 179 167 190 180 183 162 137 120 1584 


23 Ba Vì 64 49 48 80 162 165 177 175 181 157 136 121 1514 


24 Hoà Bình 85 65 73 113 184 165 187 171 170 160 139 129 1641 


25 Hải Dương 78 46 42 85 193 176 202 181 190 182 152 132 1658 


26 Hưng Yên 75 42 49 93 187 178 205 179 179 173 139 127 1625 


27 Phủ Liễn 87 46 43 88 190 183 207 179 187 190 156 139 1693 


28 Thái Bình 73 39 42 92 194 187 212 177 180 175 142 126 1639 


29 Nam Định 74 42 44 94 191 183 209 175 175 169 139 124 1619 


30 Ninh Bình 76 46 46 93 192 181 208 173 170 167 135 124 1611 


31 Thanh Hóa 83 50 57 111 202 189 218 181 170 168 134 127 1690 


32 Vinh 75 49 72 135 220 204 229 196 166 140 103 87 1677 







QCVN 02 : 2009/BXD 


158 


Bảng 2.22 Tổng số giờ nắng trung bình tháng và năm (giờ) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


33 Hà Tĩnh 77 50 76 137 219 206 233 193 161 135 95 82 1664 


34 Đồng Hới 101 73 112 168 234 222 247 202 176 138 99 84 1857 


35 Đông Hà  118 96 140 175 232 222 238 206 167 136 95 87 1910 


36 Huế 114 110 147 177 234 231 247 218 173 136 100 85 1970 


37 Hoàng Sa 207 226 248 276 298 245 238 245 193 223 191 199 2788 


38 Đà Nẵng 139 145 188 209 246 239 253 218 176 145 120 103 2182 


39 Quảng Ngãi 125 154 209 231 259 237 251 232 193 157 111 90 2248 


40 Quy Nhơn 162 194 251 262 270 243 254 234 193 169 123 115 2470 


41 Tuy Hòa 159 192 258 269 275 237 241 228 201 165 122 121 2467 


42 Nha Trang 185 208 261 258 255 230 242 233 202 183 142 142 2540 


43 Cam Ranh 227 238 286 266 255 217 234 224 200 182 167 175 2672 


44 Trường Sa - - - - - - - - - - - - - 


45 Kon Tum 267 248 271 231 197 148 134 129 122 179 208 241 2374 


46 Plâycu 265 261 277 237 208 149 145 128 134 177 200 233 2412 


47 BuônMaThuật 250 247 273 252 225 183 181 162 155 167 173 194 2460 


48 Đà Lạt 255 234 255 202 190 147 157 136 133 140 172 215 2238 


49 Phan Thiết 278 272 304 282 247 215 214 203 197 211 217 240 2878 


50 Phước Long 267 248 262 238 216 174 168 154 150 186 215 242 2521 


51 Tây Ninh 257 244 277 250 238 192 201 186 181 194 215 235 2672 


52 Tân Sơn Nhất 245 246 272 239 195 171 180 172 162 182 200 223 2489 


53 Vũng Tàu 264 258 294 274 232 197 211 191 185 190 209 224 2728 


54 Côn Sơn 211 222 268 270 219 169 181 174 159 156 156 168 2351 


55 Mộc Hoá 266 251 279 247 225 184 195 186 186 200 226 240 2686 


56 Càng Long  262 264 301 271 218 179 189 178 163 173 203 220 2621 


57 Mỹ Tho 263 261 300 269 211 183 197 194 173 174 206 216 2645 


58 Cần Thơ 257 246 287 262 212 176 181 175 164 177 195 228 2561 


59 Sóc Trăng 248 252 276 249 190 156 172 161 149 162 199 209 2423 


60 Cao Lãnh 272 259 282 265 222 183 196 186 179 190 216 239 2688 


61 Phú Quốc 251 230 255 246 196 146 151 134 139 168 208 242 2364 


62 Rạch Giá 249 237 258 244 206 169 178 160 161 176 203 228 2470 


63 Chấu Đốc 259 245 272 237 218 178 188 180 178 188 209 236 2589 


64 Cà Mau 241 240 267 233 177 145 160 149 146 153 183 206 2300 
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Bảng 2.23 Biến trình ngày của số giờ nắng (giờ) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Trạm Sapa 
5-6 - - 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 - - 
6-7 0,03 0,05 0,03 0,09 0,18 0,10 0,15 0,14 0,06 0,03 0,04 0,03 
7-8 0,25 0,25 0,27 0,31 0,32 0,19 0,25 0,27 0,26 0,22 0,27 0,31 
8-9 0,34 0,33 0,42 0,45 0,39 0,24 0,28 0,33 0,33 0,32 0,36 0,42 


9-10 0,38 0,39 0,50 0,51 0,40 0,26 0,29 0,34 0,35 0,34 0,40 0,47 
10-11 0,42 0,43 0,55 0,55 0,41 0,26 0,31 0,34 0,34 0,34 0,41 0,50 
11-12 0,43 0,44 0,57 0,56 0,42 0,27 0,31 0,33 0,32 0,32 0,39 0,50 
12-13 0,44 0,45 0,57 0,58 0,42 0,29 0,31 0,33 0,29 0,30 0,38 0,48 
13-14 0,45 0,46 0,59 0,61 0,47 0,30 0,35 0,36 0,31 0,30 0,37 0,49 
14-15 0,43 0,44 0,57 0,62 0,48 0,31 0,36 0,36 0,33 0,30 0,34 0,48 
15-16 0,37 0,28 0,52 0,59 0,50 0,31 0,34 0,36 0,34 0,29 0,31 0,43 
16-17 0,16 0,26 0,38 0,48 0,48 0,30 0,31 0,32 0,30 0,23 0,17 0,16 
17-18 0,01 0,03 0,09 0,23 0,34 0,21 0,21 0,23 0,13 0,04 0,00 0,00 
18-19 - - - 0,01 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00 - - - 


Trạm Hà Nội 
5-6 - - - 0,00 0,01 0,02 0,04 0,01 0,00 - - - 
6-7 0,00 0,00 0,00 0,02 0,17 0,22 0,32 0,23 0,15 0,06 0,01 0,00 
7-8 0,06 0,04 0,03 0,09 0,32 0,35 0,46 0,40 0,42 0,36 0,26 0,12 
8-9 0,15 0,09 0,07 0,16 0,44 0,42 0,52 0,47 0,51 0,47 0,41 0,30 


9-10 0,20 0,13 0,11 0,23 0,51 0,49 0,57 0,53 0,58 0,54 0,46 0,37 
10-11 0,24 0,17 0,16 0,30 0,58 0,52 0,60 0,55 0,60 0,57 0,50 0,43 
11-12 0,27 0,20 0,20 0,34 0,62 0,54 0,61 0,57 0,62 0,59 0,54 0,48 
12-13 0,30 0,23 0,24 0,38 0,63 0,55 0,61 0,58 0,61 0,59 0,56 0,52 
13-14 0,33 0,25 0,25 0,41 0,67 0,58 0,63 0,60 0,65 0,59 0,57 0,54 
14-15 0,34 0,25 0,25 0,41 0,66 0,59 0,61 0,57 0,64 0,59 0,55 0,53 
15-16 0,34 0,22 0,22 0,38 0,61 0,56 0,58 0,57 0,61 0,57 0,53 0,52 
16-17 0,22 0,16 0,12 0,28 0,51 0,49 0,50 0,45 0,52 0,48 0,42 0,33 
17-18 0,01 0,01 0,00 0,08 0,31 0,33 0,36 0,22 0,13 0,07 0,03 0,00 
18-19 - - - 0,00 0,01 0,04 0,04 0,01 0,00 - - - 


Trạm Vinh 
5-6 - - - 0,01 0,03 0,05 0,08 0,02 0,00 0,00 - - 
6-7 0,00 0,01 0,01 0,09 0,32 0,36 0,46 0,32 0,18 0,06 0,02 0,00 
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Bảng 2.23 Biến trình ngày của số giờ nắng (giờ) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
7-8 0,09 0,05 0,08 0,24 0,54 0,49 0,59 0,49 0,40 0,28 0,21 0,13 
8-9 0,16 0,10 0,13 0,32 0,63 0,56 0,65 0,56 0,48 0,39 0,31 0,25 


9-10 0,22 0,14 0,17 0,37 0,66 0,61 0,68 0,59 0,52 0,43 0,34 0,31 
10-11 0,25 0,17 0,22 0,42 0,68 0,64 0,70 0,60 0,53 0,44 0,35 0,34 
11-12 0,25 0,18 0,25 0,45 0,69 0,64 0,68 0,61 0,53 0,44 0,37 0,34 
12-13 0,28 0,21 0,28 0,50 0,73 0,65 0,70 0,62 0,54 0,45 0,37 0,34 
13-14 0,30 0,24 0,31 0,52 0,75 0,68 0,70 0,64 0,59 0,49 0,38 0,36 
14-15 0,33 0,25 0,32 0,53 0,74 0,68 0,68 0,62 0,60 0,50 0,40 0,38 
15-16 0,32 0,24 0,30 0,49 0,68 0,64 0,65 0,56 0,57 0,48 0,40 0,38 
16-17 0,24 0,18 0,22 0,40 0,56 0,54 0,55 0,46 0,48 0,41 0,33 0,29 
17-18 0,02 0,02 0,04 0,14 0,34 0,34 0,36 0,23 0,19 0,10 0,04 0,01 
18-19 - - 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 - 0,00 - - 


 Trạm Đà nẵng 
5-6 0,00 - - 0,00 0,02 0,05 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 - 
6-7 0,03 0,04 0,04 0,15 0,45 0,46 0,54 0,35 0,18 0,07 0,03 0,02 
7-8 0,28 0,28 0,29 0,41 0,66 0,65 0,70 0,49 0,40 0,29 0,27 0,20 
8-9 0,39 0,39 0,48 0,66 0,78 0,72 0,76 0,64 0,56 0,42 0,38 0,33 


9-10 0,44 0,48 0,58 0,74 0,81 0,76 0,79 0,71 0,62 0,49 0,41 0,38 
10-11 0,47 0,52 0,65 0,79 0,84 0,79 0,80 0,72 0,64 0,51 0,45 0,41 
11-12 0,49 0,56 0,68 0,82 0,85 0,79 0,81 0,72 0,67 0,52 0,46 0,43 
12-13 0,50 0,58 0,71 0,84 0,85 0,77 0,80 0,70 0,66 0,53 0,49 0,42 
13-14 0,51 0,62 0,73 0,81 0,82 0,75 0,78 0,67 0,65 0,53 0,48 0,41 
14-15 0,49 0,60 0,71 0,72 0,76 0,70 0,73 0,63 0,61 0,53 0,46 0,41 
15-16 0,45 0,55 0,61 0,57 0,63 0,62 0,64 0,56 0,54 0,48 0,41 0,38 
16-17 0,33 0,40 0,37 0,34 0,49 0,50 0,53 0,44 0,39 0,36 0,32 0,26 
17-18 0,04 0,07 0,07 0,10 0,26 0,30 0,31 0,22 0,12 0,08 0,07 0,04 
18-19 - - - 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 - 


Trạm Đà lạt 
5-6 0,00 0,00 0,02 0,04 0,05 0,04 0,05 0,02 0,01 0,01 0,02 - 
6-7 0,40 0,50 0,60 0,51 0,44 0,32 0,36 0,24 0,30 0,29 0,28 0,31 
7-8 0,84 0,85 0,90 0,81 0,68 0,47 0,52 0,40 0,52 0,56 0,58 0,74 
8-9 0,92 0,92 0,94 0,92 0,78 0,51 0,63 0,47 0,61 0,63 0,65 0,82 


9-10 0,92 0,95 0,95 0,92 0,81 0,54 0,65 0,51 0,64 0,66 0,67 0,85 
10-11 0,93 0,95 0,95 0,90 0,80 0,57 0,67 0,56 0,60 0,64 0,62 0,84 
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Bảng 2.23 Biến trình ngày của số giờ nắng (giờ) 


Tháng 
Giờ 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
11-12 0,90 0,93 0,90 0,83 0,75 0,54 0,63 0,52 0,57 0,57 0,63 0,83 
12-13 0,85 0,87 0,83 0,67 0,64 0,50 0,57 0,52 0,46 0,47 0,56 0,78 
13-14 0,80 0,81 0,73 0,54 0,52 0,42 0,47 0,49 0,40 0,40 0,51 0,75 
14-15 0,72 0,69 0,60 0,38 0,38 0,30 0,37 0,40 0,31 0,30 0,43 0,66 
15-16 0,63 0,58 0,52 0,27 0,26 0,22 0,26 0,31 0,23 0,22 0,36 0,56 
16-17 0,50 0,45 0,42 0,20 0,16 0,17 0,18 0,19 0,11 0,11 0,22 0,43 
17-18 0,12 0,10 0,10 0,04 0,04 0,06 0,07 0,06 0,02 0,01 0,06 0,10 
18-19 0,00 0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Trạm Tân Sơn Nhất 
5-6 - - - - 0,01 0,00   0,00 - - - - 
6-7 0,11 0,21 0,14 0,30 0,41 0,24 0,30 0,21 0,19 0,14 0,16 0,10 
7-8 0,63 0,78 0,74 0,77 0,68 0,45 0,52 0,54 0,51 0,52 0,53 0,56 
8-9 0,78 0,87 0,91 0,86 0,77 0,54 0,71 0,65 0,61 0,65 0,63 0,72 


9-10 0,86 0,93 0,94 0,89 0,81 0,55 0,73 0,67 0,65 0,66 0,70 0,76 
10-11 0,89 0,93 0,96 0,89 0,80 0,60 0,75 0,67 0,64 0,66 0,74 0,77 
11-12 0,89 0,93 0,95 0,87 0,74 0,65 0,70 0,64 0,66 0,64 0,71 0,76 
12-13 0,88 0,92 0,94 0,87 0,68 0,61 0,67 0,62 0,67 0,62 0,65 0,71 
13-14 0,82 0,91 0,94 0,83 0,64 0,61 0,61 0,60 0,56 0,60 0,63 0,67 
14-15 0,82 0,84 0,93 0,81 0,52 0,44 0,50 0,55 0,49 0,51 0,58 0,62 
15-16 0,80 0,89 0,96 0,75 0,44 0,30 0,44 0,44 0,36 0,47 0,49 0,60 
16-17 0,73 0,88 0,87 0,26 0,33 0,18 0,27 0,34 0,23 0,36 0,35 0,54 
17-18 0,20 0,34 0,25 0,24 0,16 0,08 0,11 0,16 0,08 0,10 0,08 0,15 
18-19 - - - - 0,01 0,01 0,00 - - - - - 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


Trạm Lai Châu 
khuyếch tán 25,1 24 20,9 16 9,9 2,9 - - 6h36 


I tổng cộng 50,1 46,8 37,9 25,8 13,2 3 - - 17h24 
khuyếch tán 27,3 26,3 23,5 18,9 12,7 5,3 - - 6h21 


II 
tổng cộng 57,4 54 44,8 31,9 18,1 6 - - 17h39 


khuyếch tán 30,7 29,5 26,1 20,9 14,4 7,1 - - 6h04 
III tổng cộng 69,7 65,4 53,9 38,3 22 8,3 - - 17h56 


khuyếch tán 34,1 32,5 28,5 22,6 15,7 8,5 1,6 - 5h45 
IV tổng cộng 78,5 73,7 61,1 44,2 26,6 11,6 1,6 - 18h15 


khuyếch tán 36,1 34,2 29,8 23,7 16,6 9,5 3 - 5h29 
V tổng cộng 72,3 68 57,8 44 29 15,1 4,2 - 18h31 


khuyếch tán 36,6 34,5 30 23,7 16,6 9,5 3,4 - 5h20 
VI 


tổng cộng 61,4 57,5 48,8 37,1 24,4 12,9 4 - 18h4 
khuyếch tán 37,1 34,9 30,2 23,6 16,3 9,2 3 - 5h24 


VII 
tổng cộng 60,8 57,1 48,8 37,6 25,3 13,7 4,3 - 18h36 


khuyếch tán 31,4 29,9 26 20,5 14,1 7,7 1,9 - 5h38 
VIII 


tổng cộng 64,6 60,9 51,7 39,1 25,4 12,8 2,9 - 18h22 
khuyếch tán 33,6 32 27,7 21,5 14,3 7,1 0,4 - 5h56 


IX 
tổng cộng 66 62,5 53,1 40 25,4 11,8 0,6 - 18h04 


khuyếch tán 29,9 28,6 24,7 19 12,2 5,1 - - 6h15 
X 


tổng cộng 57,1 54,1 46 34,3 21,1 8,3 - - 17h45 
khuyếch tán 23,1 22,2 19,6 15,4 9,8 3,3 - - 6h32 


XI 
tổng cộng 52,7 49,3 39,9 27,2 14,1 3,5 - - 17h28 


khuyếch tán 23,6 22,7 19,9 15,6 9,7 2,6 - - 6h40 
XII tổng cộng 48,7 45,3 36,3 24 11,7 2,2 - - 17h2 


Trạm Sơn La 
khuyếch tán 26,5 25,2 21,5 15,9 9,4 2,8 - - 6h34 


I 
tổng cộng 49,2 46,7 39,5 29 16,9 4,9 - - 17h26 


khuyếch tán 29,1 27,8 24,1 18,7 12 4,8 - - 6h20 
II 


tổng cộng 54,4 51,6 43,8 32,6 19,8 7,4 - - 17h40 
khuyếch tán 32,9 31,3 27 20,9 13,6 6,3 - - 6h04 


III 
tổng cộng 66,3 62,3 51,8 37,2 21,9 8,7 - - 17h56 


khuyếch tán 35,4 33,6 29,1 22,7 15,3 8 1,4 - 5h46 
IV 


tổng cộng 74,9 70,4 59,1 43,7 27,2 12,6 1,9 - 18h14 
khuyếch tán 34,9 33,1 29,1 23,5 16,8 9,8 3,1 - 5h30 


V 
tổng cộng 72,9 68,8 59,6 46,8 32,3 18 5,4 - 18h30 


khuyếch tán 36 34,2 29,9 24 17,1 10,1 3,6 - 5h22 
VI 


tổng cộng 62,8 59,2 51 39,8 27,3 15,3 5,1 - 18h38 
khuyếch tán 36,2 34,2 29,9 23,9 16,9 9,9 3,3 - 5h26 


VII 
tổng cộng 62,2 58,5 50,5 39,4 27 15 4,8 - 18h34 


khuyếch tán 35,1 33,5 29,3 23,4 16,5 9,2 2,3 - 5h39 
VIII 


tổng cộng 65,4 61,7 52,7 40,4 26,8 13,8 3,1 - 18h21 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 32,4 31,1 27,3 21,8 15,1 7,8 0,4 - 5h56 
IX 


tổng cộng 65,6 62,6 54 41,7 27,6 13,4 0,7 - 18h04 
khuyếch tán 29,4 28,1 24,4 19 12,3 5,3 - - 6h15 


X 
tổng cộng 61,3 58,2 49,8 37,6 23,6 9,6 - - 17h45 


khuyếch tán 27,7 26,3 22,2 16,2 9,5 2,9 - - 6h30 
XI 


tổng cộng 51,3 48,6 41,1 30,3 17,8 5,6 - - 17h30 
khuyếch tán 25 23,7 20,3 15,1 8,9 2,4 - - 6h38 


XII 
tổng cộng 50,2 47,4 39,6 28,5 15,9 4 - - 17h22 


Trạm Lào Cai 
khuyếch tán 23,4 22,5 19,9 15,6 9,9 3 - - 6h36 


I 
tổng cộng 33,9 32,1 26,9 19,4 11 2,9 - - 17h24 


khuyếch tán 23,8 23,3 21,7 18,6 13,5 6 - - 6h22 
II 


tổng cộng 36,6 35 30,5 23,6 15,1 5,9 - - 17h38 
khuyếch tán 34,3 32,4 27,2 20 12,2 5,1 - - 6h04 


III 
tổng cộng 46,9 44,2 36,6 26,3 15,4 6,1 - - 17h56 


khuyếch tán 36,3 34,4 29,6 22,9 15,2 7,8 1,4 - 5h45 
IV 


tổng cộng 59,9 56,5 47,5 35,3 22,2 10,4 1,6 - 18h15 
khuyếch tán 35,2 33,5 29,5 23,8 17,2 10,1 3,3 - 5h28 


V 
tổng cộng 67,6 63,6 54,2 41,4 27,5 14,2 4,1 - 18h32 


khuyếch tán 37 35 30,4 24 16,8 9,7 3,4 - 5h20 
VI 


tổng cộng 56,8 53,5 46,4 36,6 25,5 14,7 5,2 - 18h40 
khuyếch tán 34,2 32,6 29,1 24,2 18 11,2 4,2 - 5h24 


VII 
tổng cộng 59,9 56,4 48,8 38,2 26,4 14,9 4,9 - 18h36 


khuyếch tán 33,8 32,4 28,8 23,5 17,1 10 2,7 - 5h38 
VIII 


tổng cộng 61,7 58,3 49,7 37,9 25 12,8 2,9 - 18h22 
khuyếch tán 31,6 30,4 27,1 22 15,6 8,3 0,5 - 5h56 


IX 
tổng cộng 58,6 55,7 47,99 36,9 24,2 11,7 0,6 - 18h04 


khuyếch tán 29 27,9 24,5 19,4 12,9 5,6 - - 6h15 
X 


tổng cộng 42,7 41,3 37,2 30,4 21,2 9,7 - - 17h45 
khuyếch tán 26,6 25,3 21,6 16,2 9,7 3 - - 6h32 


XI 
tổng cộng 37,8 36,3 31,9 25 15,9 5,3 - - 17h28 


khuyếch tán 24,1 23 19,9 15,1 9,1 2,4 - - 6h40 
XII 


tổng cộng 35,8 34 28,8 21,2 12,2 3 - - 17h20 
Trạm Sapa 


khuyếch tán 24,4 23,5 20,7 16,3 10,3 3,2 - - 6h36 
I 


tổng cộng 33,3 31,5 26,4 19,1 10,8 2,9 - - 17h24 
khuyếch tán 24,9 24,4 22,7 19,5 14,1 6,3 - - 6h22 


II 
tổng cộng 34,4 32,8 28,6 22,1 14,2 5,6 - - 17h38 


khuyếch tán 30,6 29,5 26,3 21,4 15 7,6 - - 6h04 
III 


tổng cộng 44,9 42,7 36,4 27,6 17,6 7,8 - - 17h56 
IV khuyếch tán 32,7 31,5 28,3 23,4 17,1 9,9 2 - 5h45 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 49,7 47,2 40,7 31,7 21,3 11,1 2 - 18h15 
khuyếch tán 36,3 34,4 30,1 24 16,9 9,7 3,1 - 5h28 


V 
tổng cộng 44,2 42,2 37,5 30,8 22,7 13,7 4,6 - 18h32 


khuyếch tán 36,7 34,6 30,1 23,8 16,6 9,6 3,4 - 5h20 
VI 


tổng cộng 36,2 34,2 29,6 23,3 16,3 9,4 3,3 - 18h40 
khuyếch tán 33,5 31,9 28,5 23,6 17,5 10,8 4 - 5h24 


VII 
tổng cộng 37,6 35,6 31,2 25 17,8 10,5 3,7 - 18h36 


khuyếch tán 34,6 30 28,9 23 16,2 9 2,3 - 5h38 
VIII 


tổng cộng 37,6 35,8 31,5 25,2 17,8 10,1 2,6 - 18h22 
khuyếch tán 31,7 30,4 26,7 21,4 14,8 7,6 0,5 - 5h56 


IX 
tổng cộng 33,2 32,1 29,1 24,4 17,9 9,8 0,6 - 18h04 


khuyếch tán 28,1 27 23,7 18,7 12,5 5,4 - - 6h15 
X 


tổng cộng 28,2 27,3 24,6 20,1 14 6,4 - - 17h45 
khuyếch tán 26,5 25,2 21,6 16,1 9,7 3 - - 6h32 


XI 
tổng cộng 29,5 28,3 24,9 19,5 12,4 4,2 - - 17h28 


khuyếch tán 24,2 23,2 20,1 15,2 9,2 2,4 - - 6h40 
XII 


tổng cộng 32,7 31 26,3 19,3 11,1 2,7 - - 17h20 
Trạm Yên Bái 


khuyếch tán 24,2 22,9 19,3 14,1 8,2 2,3   - 6h34 
I 


tổng cộng 32,2 30,3 25 17,5 9,5 2,5   - 17h26 
khuyếch tán 26 24,6 20,6 14,9 8,7 3,1   - 6h20 


II 
tổng cộng 32,6 30,6 25 17,4 9,5 2,9   - 17h40 


khuyếch tán 30,2 28,4 23,6 16,9 9,9 3,9   - 6h04 
III 


tổng cộng 37,6 35,3 29,2 20,9 12,1 4,7   - 17h56 
khuyếch tán 33,9 32 27,2 20,6 13,3 6,5 1,1 - 5h46 


IV 
tổng cộng 44,2 41,6 34,8 25,7 15,9 7,3 1,1 - 18h14 


khuyếch tán 34,7 33,1 29,4 24,1 17,7 10,6 3,5 - 5h30 
V 


tổng cộng 60,3 56,9 49 38,2 26,1 14,4 4,2 - 18h30 
khuyếch tán 35,5 33,7 29,7 24,1 17,3 10,5 3,8 - 5h22 


VI 
tổng cộng 58,3 54,9 47,3 36,8 25,2 14 4,6 - 18h38 


khuyếch tán 34,1 32,5 29 24 17,9 11 4 - 5h26 
VII 


tổng cộng 61,7 58 49,9 38,9 26,6 14,7 4,7 - 18h34 
khuyếch tán 34,1 32,6 28,8 23,5 16,9 9,7 2,5 - 5h39 


VIII 
tổng cộng 61,6 58,4 50,3 39,2 26,6 14,2 3,3 - 18h21 


khuyếch tán 32,2 30,9 27,3 21,9 15,3 7,9 0,5 - 5h56 
IX 


tổng cộng 62,1 59 50,4 38,4 24,8 11,8 0,6 - 18h04 
khuyếch tán 30,3 28,9 25 19,3 12,4 5,2   - 6h15 


X 
tổng cộng 54 51 43 31,6 19 7,3   - 17h45 


khuyếch tán 28 26,5 22,3 16,3 9,5 2,9   - 6h30 
XI 


tổng cộng 44,8 42,2 34,8 24,4 13,4 3,8   - 17h30 
XII khuyếch tán 25,5 24,2 20,4 14,8 8,5 2,2   - 6h38 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 36,6 34,4 28,4 20 10,8 2,6   - 17h22 
Trạm Hà Giang 


khuyếch tán 22,1 21,2 18,7 14,7 9,3 2,9 - - 6h36 
I 


tổng cộng 31,1 29,4 24,6 17,8 10,1 2,7 - - 17h24 
khuyếch tán 22,3 21,9 20,4 17,5 12,7 5,6 - - 6h22 


II 
tổng cộng 32,8 31,3 27,3 21,1 13,6 5,3 - - 17h38 


khuyếch tán 32,4 30,6 25,7 18,9 11,5 4,8 - - 6h04 
III 


tổng cộng 42,7 40,2 33,3 24 14,1 5,5 - - 17h56 
khuyếch tán 35,7 33,9 29,1 22,5 15 7,7 1,4 - 5h45 


IV 
tổng cộng 54,7 51,6 43,4 32,2 20,3 9,5 1,5 - 18h15 


khuyếch tán 35,4 33,7 29,7 24 17,3 10,2 3,3 - 5h28 
V 


tổng cộng 64,4 60,6 51,7 39,5 26,2 13,9 3,9 - 18h32 
khuyếch tán 34,9 33,2 29,4 24,1 17,7 10,9 4,2 - 5h20 


VI 
tổng cộng 53,9 50,9 44,2 34,9 24,5 14,1 5 - 18h40 


khuyếch tán 34,1 32,6 29,1 24,1 18 11,2 4,2 - 5h24 
VII 


tổng cộng 59,9 56,4 48,8 38,2 26,4 14,9 4,9 - 18h36 
khuyếch tán 34,8 33,2 29,1 23,3 16,4 9,3 2,4 - 5h37 


VIII 
tổng cộng 62,6 59,2 50,6 38,8 25,8 13,4 3,1 - 18h23 


khuyếch tán 32,4 31 27,3 21,8 15,1 7,8 0,5 - 5h56 
IX 


tổng cộng 59,3 56,4 48,7 37,6 24,9 12,2 0,7 - 18h04 
khuyếch tán 29 27,9 24,5 19,4 12,9 5,6 - - 6h15 


X 
tổng cộng 42,5 41,1 37 30,3 21,1 9,7 - - 17h45 


khuyếch tán 26,6 25,3 21,6 16,2 9,7 3 - - 6h32 
XI 


tổng cộng 37 35,5 31,2 24,4 15,6 5,2 - - 17h28 
khuyếch tán 23,6 22,6 19,6 14,9 8,9 2,3 - - 6h40 


XII 
tổng cộng 32,7 31 26,3 19,3 11,1 2,7 - - 17h20 


Trạm Tuyên Quang 
khuyếch tán 25,1 23,5 20,1 14,7 8,5 2,4 - - 6h34 


I 
tổng cộng 34,4 32,3 26,7 18,7 10,2 2,7 - - 17h26 


khuyếch tán 26,8 25,3 21,2 15,4 9 3,2 - - 6h20 
II 


tổng cộng 35,8 33,5 27,4 19 10,4 3,2 - - 17h40 
khuyếch tán 31,6 29,8 24,7 17,7 10,4 4,1 - - 6h04 


III 
tổng cộng 39,5 37,1 30,7 21,9 12,8 4,9 - - 17h56 


khuyếch tán 35,6 33,7 28,6 21,7 14 6,9 1,1 - 5h46 
IV 


tổng cộng 48,1 45,3 37,9 28 17,4 8 1,2 - 18h14 
khuyếch tán 35,8 34 29,7 23,8 16,8 9,7 3 - 5h30 


V 
tổng cộng 67,9 63,7 54,2 41,3 27,3 14,3 3,9 - 18h30 


khuyếch tán 35 33,3 29,5 24,1 17,7 10,8 4 - 5h22 
VI 


tổng cộng 59,5 56,2 48,8 38,5 26,8 15,4 5,3 - 18h38 
khuyếch tán 33,8 32,2 28,8 23,8 17,7 11 3,9 - 5h26 


VII 
tổng cộng 65,4 61,5 52,9 41,2 28,2 15,6 4,9 - 18h34 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 33,9 32,4 28,7 23,4 16,8 9,7 2,5 - 5h39 
VIII 


tổng cộng 63,2 59,9 51,6 40,2 27,3 14,5 3,4 - 18h21 
khuyếch tán 32,1 30,8 27,2 21,8 15,2 7,9 0,5 - 5h56 


IX 
tổng cộng 64 60,7 51,9 39,5 25,6 12,1 0,5 - 18h04 


khuyếch tán 30,2 28,8 24,9 19,2 12,4 5,2   - 6h15 
X 


tổng cộng 55,4 52,4 44,2 32,5 19,5 7,5   - 17h45 
khuyếch tán 28 26,5 22,3 16,3 9,5 2,9   - 6h30 


XI 
tổng cộng 45,8 43,1 35,5 25 13,7 3,9   - 17h30 


khuyếch tán 25,7 24,3 20,5 14,9 8,5 2,2   - 6h38 
XII 


tổng cộng 37,1 34,9 28,8 20,3 11 2,6   - 17h22 
Trạm Cao Bằng 


khuyếch tán 24,1 22,8 19,4 14,3 8,4 2,3 - - 6h36 
I 


tổng cộng 33,2 31,3 26,1 18,6 10,3 2,7 - - 17h24 
khuyếch tán 25,8 24,5 21 15,9 9,9 3,7 - - 6h22 


II 
tổng cộng 33,3 31,6 27 20,2 12,3 4,6 - - 17h38 


khuyếch tán 32,1 30,5 26 19,7 12,5 5,6 - - 6h04 
III 


tổng cộng 40,8 38,5 32,4 23,8 14,5 6 - - 17h56 
khuyếch tán 35,5 33,8 29,2 22,8 15,4 8 1,5 - 5h45 


IV 
tổng cộng 47,3 44,8 38,3 29,3 19,3 9,7 1,7 - 18h15 


khuyếch tán 35,5 33,8 29,7 24 17,2 10,1 3,3 - 5h28 
V 


tổng cộng 59,7 56,5 49,1 38,8 27,1 15,4 4,8 - 18h32 
khuyếch tán 35,7 33,8 29,8 24,1 17,5 10,6 4 - 5h20 


VI 
tổng cộng 64,5 60,6 52 40,2 27,3 15,1 5 - 18h4 


khuyếch tán 35 33,2 29,2 23,6 17 10,2 3,6 - 5h24 
VII 


tổng cộng 69,6 65,4 56 43,3 29,3 16 5,1 - 18h36 
khuyếch tán 34,8 33,1 29 23,1 16,2 9,1 2,3 - 5h37 


VIII 
tổng cộng 72,8 68,6 58,1 43,8 28,3 14,1 3,1 - 18h23 


khuyếch tán 32,3 31 27,2 21,7 15 7,7 0,5 - 5h56 
IX 


tổng cộng 66,6 63,1 53,8 40,6 26 12,1 0,6 - 18h04 
khuyếch tán 29,6 28,3 24,7 19,2 12,5 5,3 - - 6h15 


X 
tổng cộng 52 49,4 42 31,5 19,5 7,7 - - 17h45 


khuyếch tán 26,3 25 21,6 16,3 10 3,2 - - 6h32 
XI 


tổng cộng 46,7 43,8 35,9 25 13,4 3,6 - - 17h28 
khuyếch tán 24,4 23,2 20 15,1 9 2,3 - - 6h40 


XII 
tổng cộng 39,8 37,3 30,3 20,6 10,5 2,2 - - 17h20 


Trạm Lạng Sơn 
khuyếch tán 25,8 24,5 20,7 15,2 8,8 2,5 - - 6h34 


I 
tổng cộng 34,6 32,7 27,6 20,1 11,6 3,3 - - 17h26 


khuyếch tán 27,8 26,2 22 15,9 9,3 3,3 - - 6h20 
II 


tổng cộng 35,3 33,2 27,4 19,3 10,8 3,5 - - 17h40 
III khuyếch tán 31,4 29,7 24,9 18,3 11,2 4,7 - - 6h04 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 36,9 34,7 28,8 20,7 12,1 4,8 - - 17h56 
khuyếch tán 35,1 33,3 28,6 22 14,7 7,5 1,3 - 5h46 


IV 
tổng cộng 47,9 45,1 37,9 28,1 17,6 8,2 1,2 - 18h14 


khuyếch tán 35,2 33,5 29,4 23,8 17,1 10 3,2 - 5h30 
V 


tổng cộng 70,1 65,8 56,1 42,8 28,3 14,9 4,1 - 18h3 
khuyếch tán 34,8 33,1 29,4 24,2 17,8 11 4,1 - 5h22 


VI 
tổng cộng 59,4 56 48,3 37,7 25,9 14,5 4,8 - 18h38 


khuyếch tán 33,9 32,3 28,8 23,9 17,8 11 3,9 - 5h25 
VII 


tổng cộng 65,6 61,8 53,3 41,7 28,7 16,1 5,2 - 18h35 
khuyếch tán 35,2 33,5 29,3 23,3 16,3 9,1 2,2 - 5h39 


VIII 
tổng cộng 42,5 40,5 35,5 28,4 20,1 11,3 2,8 - 18h21 


khuyếch tán 31,5 30,3 27 22 15,6 8,3 0,5 - 5h56 
IX 


tổng cộng 65,1 61,9 53,2 40,9 26,9 13 0,7 - 18h04 
khuyếch tán 29,8 28,5 24,8 19,3 12,6 5,4 - - 6h15 


X 
tổng cộng 55,6 52,7 44,6 33,1 20,2 8 - - 17h45 


khuyếch tán 27,7 26,2 22,2 16,4 9,7 3,1 - - 16h3 
XI 


tổng cộng 49,8 46,7 38,4 26,8 14,5 4 - - 17h3 
khuyếch tán 26,1 24,6 20,7 15 8,5 2,1 - - 6h38 


XII 
tổng cộng 39,3 36,9 30,2 21 11,1 2,5 - - 17h22 


Trạm Bắc Kạn 
khuyếch tán 24,9 23,6 19,9 14,6 8,4 2,3 - - 6h36 


I 
tổng cộng 33,9 32,1 27 19,6 11,2 3 - - 17h24 


khuyếch tán 27,2 25,6 21,5 15,6 9,1 3,1 - - 6h21 
II 


tổng cộng 36,2 34,1 28,1 19,8 11,1 3,6 - - 17h39 
khuyếch tán 31,2 29,5 24,8 18,2 11,1 4,6 - - 6h04 


III 
tổng cộng 39,7 37,4 31 22,3 13,1 5,1 - - 17h56 


khuyếch tán 34,9 33,1 28,5 22 14,7 7,5 1,3 - 5h45 
IV 


tổng cộng 48,9 46,1 38,8 28,8 18,1 8,5 1,3 - 18h15 
khuyếch tán 35,3 33,6 29,6 24 17,3 10,2 3,3 - 5h29 


V 
tổng cộng 66,2 62,2 53,1 40,6 26,9 14,2 4 - 18h31 


khuyếch tán 34,8 33,1 29,5 24,3 17,9 11,1 4,3 - 5h20 
VI 


tổng cộng 59,7 56,2 48,5 37,9 26,1 14,8 5,1 - 18h40 
khuyếch tán 34 32,4 28,9 24 17,9 11,1 4,1 - 5h24 


VII 
tổng cộng 63,5 59,8 51,7 40,5 28 15,8 5,2 - 18h36 


khuyếch tán 33,7 32,3 28,7 23,5 17 9,9 2,7 - 5h38 
VIII 


tổng cộng 63 59,5 50,7 38,7 25,5 13,1 3 - 18h22 
khuyếch tán 31,3 30,1 26,8 21,8 15,5 8,2 0,5 - 5h56 


IX 
tổng cộng 63,4 60,3 51,9 39,9 26,2 12,7 0,7 - 18h04 


khuyếch tán 29,5 28,2 24,6 19,1 12,5 5,3 - - 6h15 
X 


tổng cộng 54,4 51,6 43,7 32,4 19,8 7,7 - - 17h45 
XI khuyếch tán 27,2 25,8 21,9 16,1 9,5 2,9 - - 6h32 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 46 43,2 35,4 24,7 13,3 3,6 - - 17h28 
khuyếch tán 25,5 24,1 20,3 14,6 8,2 1,9 - - 6h40 


XII 
tổng cộng 38,4 36,1 29,5 20,4 10,7 2,3 - - 17h20 


Trạm Thái Nguyên 
khuyếch tán 25,5 24,1 20,4 14,9 8,6 2,5   - 6h34 


I 
tổng cộng 35,6 33,5 27,6 19,4 10,6 2,8   - 17h26 


khuyếch tán 26,9 25,4 21,2 15,4 9 3,2   - 6h2 
II 


tổng cộng 35,8 33,5 27,4 19 10,4 3,2   - 17h4 
khuyếch tán 30,7 28,9 24 17,2 10,1 4   - 6h04 


III 
tổng cộng 38,3 36 29,8 21,3 12,4 4,8   - 17h56 


khuyếch tán 35 33,1 28,1 21,3 13,8 6,7 1,1 - 5h46 
IV 


tổng cộng 47,6 44,8 37,5 27,7 17,2 7,9 1,2 - 18h14 
khuyếch tán 35,9 34,1 29,8 23,8 16,9 9,7 3 - 5h30 


V 
tổng cộng 66,8 62,7 53,3 40,7 26,8 14 3,8 - 18h30 


khuyếch tán 35,4 33,7 29,7 24,11 17,4 10,5 3,8 - 5h22 
VI 


tổng cộng 61,8 58,2 50,1 39 26,7 14,9 4,9 - 18h38 
khuyếch tán 33,7 32,1 28,7 23,8 17,7 10,9 3,9 - 5h26 


VII 
tổng cộng 65,4 61,5 52,9 41,2 28,2 15,6 4,9 - 18h34 


khuyếch tán 33,9 32,4 28,7 23,4 16,8 9,7 2,5 - 5h39 
VIII 


tổng cộng 62,9 59,5 51,3 40 27,1 14,5 3,4 - 18h21 
khuyếch tán 31,9 30,6 27 21,7 15,1 7,9 0,4 - 5h56 


IX 
tổng cộng 65,3 61,9 53 40,3 26,1 12,4 0,6 - 18h04 


khuyếch tán 29,8 28,5 24,6 19 12,2 5,1 - - 6h15 
X 


tổng cộng 59,5 56,3 47,4 34,9 21 8,1 - - 17h45 
khuyếch tán 27,8 26,3 22,2 16,2 9,5 2,9 - - 6h30 


XI 
tổng cộng 47,8 45,3 38,3 28,2 16,6 5,2 - - 17h30 


khuyếch tán 25,9 24,6 20,7 15,1 8,6 2,2 - - 6h38 
XII 


tổng cộng 40,3 37,9 31,3 22 11,9 2,8 - - 17h22 
Trạm Việt Trì 


khuyếch tán 25,3 24 20,3 14,9 8,6 2,5 - - 6h34 
I 


tổng cộng 34,3 32,5 27,3 19,9 11,5 3,3 - - 17h26 
khuyếch tán 26,9 25,4 21,3 15,5 9,1 3,2 - - 6h20 


II 
tổng cộng 36 33,9 27,9 19,7 11,1 3,6 - - 17h40 


khuyếch tán 30,5 28,8 24,2 17,8 10,8 4,5 - - 6h04 
III 


tổng cộng 38,8 36,5 30,3 21,7 12,7 5 - - 17h56 
khuyếch tán 34,9 33,1 28,5 21,9 14,6 7,4 1,3 - 5h46 


IV 
tổng cộng 50,5 47,6 40 29,7 18,6 8,7 1,3 - 17h14 


khuyếch tán 35,1 33,4 29,4 23,7 17 10 3,2 - 5h30 
V 


tổng cộng 71,1 66,7 56,8 43,4 28,7 15 4,1 - 18h30 
khuyếch tán 34,9 33,2 29,4 24,1 17,6 10,7 4 - 5h22 


VI 
tổng cộng 62,3 58,9 51,1 40,3 28,1 16,1 5,5 - 18h38 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 33,5 31,9 28,5 23,6 17,6 10,8 3,9 - 5h26 
VII 


tổng cộng 68,1 64,1 55,3 43,3 29,8 16,7 5,3 - 18h34 
khuyếch tán 33,8 32,3 28,7 23,4 17 9,8 2,5 - 5h39 


VIII 
tổng cộng 64,9 61,2 52,2 39,7 26,1 13,3 2,9 - 18h21 


khuyếch tán 31,4 30,2 26,9 21,9 15,5 8,2 0,5 - 5h56 
IX 


tổng cộng 6,45 61,3 52,7 40,5 26,6 12,8 0,7 - 18h04 
khuyếch tán 29,5 28,3 24,6 19,1 12,5 5,4 - - 6h15 


X 
tổng cộng 58,4 55,4 46,9 34,8 21,3 8,4 - - 17h45 


khuyếch tán 28 26,5 22,3 16,3 9,5 2,9 - - 6h3 
XI 


tổng cộng 49,3 46,4 38,2 26,9 14,8 4,2 - - 17h3 
khuyếch tán 26,1 24,7 20,7 15 8,5 2,2 - - 6h38 


XII 
tổng cộng 41,2 38,7 31,7 22 11,7 2,7 - - 17h22 


Trạm Hòn Gai 
khuyếch tán 26,2 24,9 21,4 16 9,7 3 - - 6h32 


I 
tổng cộng 38,7 36,6 30,9 22,6 13,2 3,9 - - 17h28 


khuyếch tán 26,4 25 21,2 15,8 9,6 3,6 - - 6h19 
II 


tổng cộng 33,5 31,9 27,3 20,7 12,9 5 - - 17h41 
khuyếch tán 29,3 27,8 23,5 17,5 10,9 4,7 - - 6h04 


III 
tổng cộng 36 34,2 29,5 22,6 14,7 6,7 - - 17h56 


khuyếch tán 34,4 32,7 28,2 22 14,8 7,7 1,3 - 5h46 
IV 


tổng cộng 46,5 44,1 38 29,4 19,7 10,1 1,7 - 18h14 
khuyếch tán 35,5 33,6 29,4 23,5 16,7 9,6 2,9 - 5h32 


V 
tổng cộng 66,5 62,7 54,3 42,6 29,4 16,3 4,7 - 18h28 


khuyếch tán 34,4 32,8 29,2 24,1 17,8 10,9 4 - 5h24 
VI 


tổng cộng 60 56,8 49,5 39,4 27,8 16,1 5,5 - 18h36 
khuyếch tán 33,5 32 28,5 23,6 17,4 10,7 3,7 - 5h27 


VII 
tổng cộng 66,5 62,8 54,5 43,1 30 17,1 5,4 - 18h33 


khuyếch tán 35,3 33,6 29,3 23,3 16,3 9 2,1 - 5h40 
VIII 


tổng cộng 57,8 55 48,2 38,5 27,1 15,2 3,6 - 18h20 
khuyếch tán 32,5 31,1 27,4 2,8 15,1 7,7 0,4 - 5h56 


IX 
tổng cộng 62 59,1 51,4 40,2 27,1 13,5 0,7 - 18h04 


khuyếch tán 29,4 28,1 24,6 19,2 12,7 5,5 - - 6h14 
X 


tổng cộng 61,9 58,8 50,1 37,6 23,4 9,5 - - 17h46 
khuyếch tán 27,7 26,3 22,3 16,5 9,8 3,2 - - 6h29 


XI 
tổng cộng 53,6 50,4 41,8 29,6 16,5 4,9 - - 17h31 


khuyếch tán 26,4 25 21,1 15,4 8,8 2,4 - - 6h36 
XII 


tổng cộng 43,3 40,9 34,2 24,5 13,8 3,6 - - 17h24 
Trạm Bắc Giang 


khuyếch tán 26 24,6 20,8 15,2 8,9 2,5 - - 6h34 
I 


tổng cộng 36,5 34,5 29,1 21,2 12,2 3,5 - - 17h26 
II khuyếch tán 26,5 25,1 21 15,2 8,9 3,1 - - 6h20 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 35,3 33,2 27,4 19,4 10,9 3,6 - - 17h40 
khuyếch tán 30,1 28,4 23,9 17,6 10,7 4,5 - - 6h04 


III 
tổng cộng 38,3 36 19,8 21,4 12,6 4,9 - - 17h56 


khuyếch tán 34,9 33,1 28,4 21,9 14,6 7,4 1,3 - 5h46 
IV 


tổng cộng 49,2 46,4 39 28,9 18,1 8,5 1,3 - 18h14 
khuyếch tán 34,8 33,1 29,1 23,5 16,9 9,9 3,1 - 5h3 


V 
tổng cộng 72,3 67,9 57,8 44,1 29,2 15,3 4,2 - 18h3 


khuyếch tán 34,3 32,7 29,2 24 17,8 11 4,2 - 5h22 
VI 


tổng cộng 62 58,7 51,2 40,8 28,8 16,8 5,9 - 18h38 
khuyếch tán 33,4 31,8 28,4 23,5 17,5 10,7 3,9 - 5h26 


VII 
tổng cộng 68,2 64,3 55,9 44,2 30,9 17,7 5,8 - 18h34 


khuyếch tán 34,6 33 28,9 23,1 16,3 9,1 2,3 - 5h39 
VIII 


tổng cộng 66,8 63,2 54,2 41,9 28,1 14,7 3,4 - 18h21 
khuyếch tán 31,3 30,1 26,7 21,6 15,2 8 0,5 - 5h56 


IX 
tổng cộng 67,7 64,1 54,7 41,5 26,7 12,5 0,6 - 18h04 


khuyếch tán 29,1 27,9 24,3 19 12,5 5,4 - - 6h15 
X 


tổng cộng 60,7 57,6 49,1 36,9 22,9 9,2 - - 17h45 
khuyếch tán 27,5 26 22,1 16,3 9,6 3 - - 6h30 


XI 
tổng cộng 51,8 48,7 40,3 28,5 15,8 4,5 - - 17h30 


khuyếch tán 26 24,6 20,7 15,1 8,6 2,2 - - 6h38 
XII 


tổng cộng 41,5 39,2 32,7 23,4 13 3,2 - - 17h22 
Trạm Hà Nội 


khuyếch tán 25,6 24,3 20,5 15,1 8,8 2,5 - - 6h34 
I 


tổng cộng 35 33,1 27,9 20,3 11,7 3,3 - - 17h26 
khuyếch tán 27 25,5 21,3 15,5 9,1 3,2 - - 6h20 


II 
tổng cộng 36,2 34 28,1 19,8 11,1 3,6 - - 17h40 


khuyếch tán 30,1 28,4 23,9 17,5 10,7 4,5 - - 6h04 
III 


tổng cộng 38,3 36 29,8 21,4 12,6 4,9 - - 17h56 
khuyếch tán 39,3 37,2 31,7 24,1 15,7 7,8 1,3 - 5h46 


IV 
tổng cộng 49,9 47 39,5 29,3 18,4 8,6 1,3 - 17h14 


khuyếch tán 35,1 33,3 29,3 23,7 17 10 3,1 - 5h30 
V 


tổng cộng 69,8 65,6 55,8 42,6 28,2 14,8 4 - 18h30 
khuyếch tán 35 33,3 29,5 24,1 17,6 10,7 4 - 5h22 


VI 
tổng cộng 61,3 57,9 50,2 39,6 27,6 15,8 5,4 - 18h38 


khuyếch tán 33,6 32 28,6 23,7 17,6 10,9 3,9 - 5h26 
VII 


tổng cộng 66,9 63 54,4 42,5 29,3 16,4 5,2 - 18h34 
khuyếch tán 33,8 32,4 28,7 23,5 17 9,8 2,5 - 5h39 


VIII 
tổng cộng 64,9 61,2 52,2 39,7 26,1 13,3 2,9 - 18h21 


khuyếch tán 31,6 30,4 27,1 22 15,6 8,3 0,5 - 5h56 
IX 


tổng cộng 62,8 59,7 51,3 39,4 25,9 12,5 0,7 - 18h04 
X khuyếch tán 29,6 28,3 24,6 19,2 12,5 5,4 - - 6h15 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 59,3 56,1 47,5 35,3 21,6 8,5 - - 17h45 
khuyếch tán 27,7 26,2 22,2 16,4 9,7 3,1 - - 6h30 


XI 
tổng cộng 51 47,9 39,4 27,5 14,9 4,1 - - 17h30 


khuyếch tán 26,1 24,7 20,8 15 8,5 2,2 - - 6h38 
XII 


tổng cộng 42 39,4 32,3 22,4 11,9 2,7 - - 17h22 
Trạm Sơn Tây 


khuyếch tán 25,5 24,2 20,4 15 8,7 2,5   - 6h34 
I 


tổng cộng 35 33,1 27,9 20,3 11,7 3,3   - 17h26 
khuyếch tán 35,5 33,6 28,5 21,1 12,7 4,7   - 6h20 


II 
tổng cộng 36,1 33,9 28 19,7 11,1 3,6   - 17h40 


khuyếch tán 30,8 29,1 24,4 18 10,9 4,6   - 6h04 
III 


tổng cộng 38,9 36,6 30,4 21,8 12,8 5   - 17h56 
khuyếch tán 35,1 33,3 28,6 22 14,6 7,5 1,3 - 5h46 


IV 
tổng cộng 50,6 47,6 40 29,7 18,6 8,7 1,3 - 18h14 


khuyếch tán 35,3 33,5 29,5 23,8 17 10 3,1 - 5h30 
V 


tổng cộng 67 63,2 54,7 43 29,7 16,5 4,9 - 18h30 
khuyếch tán 35 33,3 29,5 24,1 17,6 10,8 4 - 5h22 


VI 
tổng cộng 60,7 57,3 49,7 39,2 27,4 15,7 5,4 - 18h38 


khuyếch tán 33,7 32,1 28,7 23,7 17,7 10,9 3,9 - 5h26 
VII 


tổng cộng 66,2 62,3 53,8 42,1 29 16,2 5,2 - 18h34 
khuyếch tán 33,8 32,3 28,7 23,4 17 9,8 2,5 - 5h39 


VIII 
tổng cộng 64,3 60,6 51,7 39,4 25,9 13,2 2,9 - 18h21 


khuyếch tán 31,5 30,3 26,9 21,9 15,5 8,2 0,5 - 5h56 
IX 


tổng cộng 63,4 60,2 51,8 39,8 26,1 12,6 0,7 - 18h04 
khuyếch tán 29,7 28,4 24,7 19,2 12,6 5,4 - - 6h15 


X 
tổng cộng 57,5 54,4 46,1 34,2 20,9 8,2 - - 17h45 


khuyếch tán 27,7 26,3 22,3 16,4 9,7 3,1 - - 6h3 
XI 


tổng cộng 48,6 45,6 37,5 26,2 14,2 3,9 - - 17h3 
khuyếch tán 26,1 24,7 20,7 15 8,5 2,2 - - 6h38 


XII 
tổng cộng 40,8 38,2 31,4 21,8 11,5 2,7 - - 17h22 


Trạm Hoà Bình 
khuyếch tán 26,4 25,1 21,2 15,6 9,1 2,7 - - 6h32 


I 
tổng cộng 37 35 29,5 21,6 12,5 3,7 - - 17h28 


khuyếch tán 28,8 27,2 22,8 16,5 9,7 3,5 - - 6h19 
II 


tổng cộng 39,1 36,7 30,3 21,4 12 4 - - 17h41 
khuyếch tán 33 31,2 26,2 19,2 11,7 4,9 - - 6h04 


III 
tổng cộng 42,7 40,1 33,3 23,9 14 5,5 - - 17h56 


khuyếch tán 36,1 34,2 29,4 22,6 15 7,6 1,2 - 5h46 
IV 


tổng cộng 53,7 50,5 42,4 31,4 19,6 9,1 1,3 - 18h14 
khuyếch tán 35,2 33,4 29,4 23,7 17 9,9 3 - 5h32 


V 
tổng cộng 68 63,8 54,3 41,4 27,3 14,2 3,8 - 18h28 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 34,9 33,3 29,4 24 17,5 10,6 3,8 - 5h24 
VI 


tổng cộng 58,5 55,3 47,9 37,7 26,2 14 4,9 - 18h36 
khuyếch tán 33,8 32,2 28,8 23,8 17,7 10,8 3,8 - 5h27 


VII 
tổng cộng 63,7 60 51,8 40,4 27,7 15,4 4,8 - 18h33 


khuyếch tán 34,1 32,6 28,9 23,6 17,1 9,8 2,4 - 5h40 
VIII 


tổng cộng 62 58,5 49,8 37,9 24,8 12,6 2,7 - 18h20 
khuyếch tán 32 30,8 27,4 22,3 15,8 8,4 0,5 - 5h56 


IX 
tổng cộng 58,3 55,4 47,6 36,6 24 11,6 0,6 - 18h04 


khuyếch tán 30,2 28,9 25,1 19,6 12,8 5,5 - - 6h14 
X 


tổng cộng 55,8 52,9 44,8 33,3 20,4 8,1 - - 17h46 
khuyếch tán 28,1 26,7 22,6 16,8 10 3,2 - - 6h29 


XI 
tổng cộng 47,4 44,5 36,6 25,6 14 4 - - 17h31 


khuyếch tán 26,6 25,2 21,2 15,4 8,8 2,4 - - 6h36 
XII 


tổng cộng 40,5 38,1 31,3 21,7 11,6 2,8 - - 17h24 
Trạm Hải Dương 


khuyếch tán 26,3 25 21,1 15,5 9,1 2,7 - - 6h32 
I 


tổng cộng 36,6 34,7 29,2 21,4 12,4 3,7 - - 17h28 
khuyếch tán 26,7 25,2 21,1 15,3 9 3,2 - - 6h19 


II 
tổng cộng 34,9 32,8 27,1 19,2 10,8 3,6 - - 17h41 


khuyếch tán 29,2 27,6 23,2 17 10,4 4,3 - - 6h04 
III 


tổng cộng 37 34,7 28,8 20,7 12,1 4,8 - - 17h56 
khuyếch tán 34,7 32,9 28,2 21,7 14,4 7,3 1,2 - 5h46 


IV 
tổng cộng 49,4 46,4 39 28,9 18,1 8,4 1,2 - 18h14 


khuyếch tán 34,9 33,1 29,1 23,5 16,8 9,8 3 - 5h32 
V 


tổng cộng 72 67,6 57,5 43,8 28,9 15 4 - 18h28 
khuyếch tán 34,8 33,2 29,4 24 17,5 10,6 3,8 - 5h24 


VI 
tổng cộng 63,3 59,8 51,8 40,8 28,4 16,1 5,4 - 18h36 


khuyếch tán 33 31,5 28,2 23,5 17,5 10,8 3,8 - 5h27 
VII 


tổng cộng 70,4 66,1 56,5 43,5 29,2 15,7 4,7 - 18h33 
khuyếch tán 33,9 32,4 28,7 23,4 16,9 9,7 2,4 - 5h40 


VIII 
tổng cộng 65,2 61,4 52,3 39,8 26,1 13,2 2,8 - 18h20 


khuyếch tán 31,6 30,4 27 22 15,6 8,2 0,5 - 5h56 
IX 


tổng cộng 64,8 61,5 52,9 40,6 26,7 12,8 0,6 - 18h04 
khuyếch tán 29,6 28,3 24,6 19,2 12,6 5,4 - - 6h14 


X 
tổng cộng 61 57,8 48,9 36,3 22,2 8,8 - - 17h46 


khuyếch tán 27,9 26,4 22,4 16,6 9,9 3,2 - - 6h29 
XI 


tổng cộng 52,1 48,9 40,2 28,1 15,4 4,4 - - 17h31 
khuyếch tán 26,6 25,2 21,2 15,4 8,8 2,4 - - 6h36 


XII 
tổng cộng 42,4 39,8 32,7 22,8 12,2 3 - - 17h24 


Trạm Hưng Yên 
I khuyếch tán 26,2 24,8 21 15,4 9 2,7 - - 6h32 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 35,7 33,8 28,5 20,8 12,1 3,6 - - 17h28 
khuyếch tán 26,4 24,9 20,9 15,2 8,9 3,2 - - 6h19 


II 
tổng cộng 35,1 33 27,3 19,3 10,8 3,6 - - 17h41 


khuyếch tán 30,1 28,4 23,8 17,5 10,7 4,5 - - 6h04 
III 


tổng cộng 37,8 35,5 29,4 21,1 12,4 4,9 - - 17h56 
khuyếch tán 35,1 33,3 28,6 22 14,6 7,4 1,2 - 5h46 


IV 
tổng cộng 51,3 48,3 40,6 30 18,8 8,7 1,3 - 18h14 


khuyếch tán 34,9 33,1 29,1 23,5 16,8 9,8 3 - 5h32 
V 


tổng cộng 71,9 67,4 57,3 43,7 28,8 15 4 - 18h28 
khuyếch tán 34,7 33,1 29,3 23,9 17,5 10,6 3,8 - 5h24 


VI 
tổng cộng 63,1 59,7 51,7 40,7 28,3 16,1 5,3 - 18h36 


khuyếch tán 32,9 31,4 28,1 23,4 17,5 10,8 3,8 - 5h27 
VII 


tổng cộng 71,5 67,1 57,4 44,2 29,7 16 4,7 - 18h33 
khuyếch tán 33,9 32,4 28,7 23,4 16,9 9,7 2,4 - 5h40 


VIII 
tổng cộng 65,2 61,4 52,3 39,8 26,1 13,2 2,8 - 18h20 


khuyếch tán 21,9 21,1 18,9 15,4 11 5,9 0,3 - 5h56 
IX 


tổng cộng 63,7 60,5 52 39,9 26,2 12,6 0,6 - 18h04 
khuyếch tán 29,8 28,5 24,8 19,3 12,7 5,5 - - 6h14 


X 
tổng cộng 60 56,9 48,2 35,8 21,9 8,7 - - 17h46 


khuyếch tán 28,1 26,6 22,6 16,7 10,0, 3,2 - - 6h29 
XI 


tổng cộng 50,4 47,3 38,9 27,2 14,9 4,2 - - 17h31 
khuyếch tán 26,6 25,2 21,2 15,4 8,8 2,4 - - 6h36 


XII 
tổng cộng 42,5 39,9 32,7 22,8 12,2 3 - - 17h24 


Trạm Phủ Liễn 
khuyếch tán 26,1 24,8 21,2 15,9 9,6 3 - - 6h32 


I 
tổng cộng 37,2 35,3 29,8 21,8 12,7 3,8 - - 17h28 


khuyếch tán 26,1 24,7 21 15,6 9,4 3,5 - - 6h19 
II 


tổng cộng 33 31,4 27 20,4 12,8 4,9 - - 17h41 
khuyếch tán 28,5 27 22,8 17 10,6 4,6 - - 6h04 


III 
tổng cộng 34,3 32,6 28,1 21,5 14 6,4 - - 17h56 


khuyếch tán 35,4 33,6 29 22,6 15,2 7,9 1,3 - 5h46 
IV 


tổng cộng 46,5 44,1 38 29,4 19,7 10,4 1,7 - 18h14 
khuyếch tán 35,5 33,6 29,4 23,6 16,7 9,6 2,9 - 5h32 


V 
tổng cộng 67,2 63,3 54,8 43 29,7 16,5 4,8 - 18h28 


khuyếch tán 34,2 32,7 29,1 24 17,7 10,9 4 - 5h24 
VI 


tổng cộng 62,3 59 51,4 40,9 28,9 16,7 5,7 - 18h36 
khuyếch tán 33,4 31,9 28,4 23,5 17,4 10,6 3,7 - 5h27 


VII 
tổng cộng 67,6 63,8 55,4 43,7 30,5 17,3 5,5 - 18h33 


khuyếch tán 35 33,3 29,2 23,3 16,4 9,1 2,2 - 5h40 
VIII 


tổng cộng 62,7 59,3 50,8 39,2 26,2 13,7 3 - 18h20 
IX khuyếch tán 32 30,7 27,2 22 15,5 8,1 0,4 - 5h56 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 64,8 61,4 52,3 39,7 25,5 11,9 0,6 - 18h04 
khuyếch tán 29,3 28,1 24,5 19,2 12,6 5,5 - - 6h14 


X 
tổng cộng 61 57,9 49,3 37 23,1 9,4 - - 17h46 


khuyếch tán 27,8 26,4 22,4 16,5 9,8 3,2 - - 6h29 
XI 


tổng cộng 52,9 49,8 41,3 29,3 16,3 4,8 - - 17h31 
khuyếch tán 26,4 25 21,1 15,4 8,8 2,4 - - 6h36 


XII 
tổng cộng 43,3 40,9 34,2 24,5 13,8 3,6 - - 17h24 


Trạm Thái Bình 
khuyếch tán 25,6 24,3 220,8 15,6 9,4 2,9 - - 6h32 


I 
tổng cộng 68 63,4 51,2 34,5 17,6 4,2 - - 17h28 


khuyếch tán 24,8 23,5 20 14,8 9 3,4 - - 6h19 
II 


tổng cộng 31 29,5 25,3 19,2 12 4,6 - - 17h41 
khuyếch tán 28,7 27,1 23 17,1 10,7 4,6 - - 6h04 


III 
tổng cộng 34,9 33,2 28,6 21,9 14,2 6,5 - - 17h56 


khuyếch tán 34,5 32,8 28,3 22 14,8 7,7 1,3 - 5h46 
IV 


tổng cộng 47,8 45,3 39 30,2 20,3 10,4 1,7 - 18h14 
khuyếch tán 35,4 33,5 29,4 23,5 16,7 9,6 2,9 - 5h32 


V 
tổng cộng 69,4 65,4 56,6 44,5 30,7 17 4,9 - 18h28 


khuyếch tán 34,2 32,6 29 23,9 17,7 10,9 40 - 5h24 
VI 


tổng cộng 63,3 60 52,3 41,6 29,3 17 5,8 - 18h36 
khuyếch tán 33,1 31,6 28,2 23,3 17,2 10,5 3,7 - 5h27 


VII 
tổng cộng 70,6 66,6 57,8 45,7 31,9 18,1 5,8 - 18h33 


khuyếch tán 35 33,3 29,2 23,3 16,4 9,1 2,2 - 5h40 
VIII 


tổng cộng 62,8 59,3 50,8 39,2 26,2 13,7 3 - 18h20 
khuyếch tán 32 30,7 27,3 22 15,5 8,1 0,4 - 5h56 


IX 
tổng cộng 64,4 61 52 39,4 25,3 11,9 0,6 - 18h04 


khuyếch tán 29,6 28,4 24,8 19,4 12,8 5,6 - - 6h14 
X 


tổng cộng 59,4 56,4 48,1 36,1 22,5 9,1 - - 17h46 
khuyếch tán 28,1 26,7 22,6 16,7 10 3,2 - - 6h29 


XI 
tổng cộng 50,4 47,4 39,3 27,9 15,5 4,6 - - 17h31 


khuyếch tán 26,5 25,1 21,2 15,4 8,9 2,4 - - 3h36 
XII 


tổng cộng 41,5 39,2 32,8 23,5 13,2 3,5 - - 17h24 
Trạm Nam Định 


khuyếch tán 26,1 24,7 20,9 15,4 9 2,7 - - 6h32 
I 


tổng cộng 35,4 33,5 28,2 20,6 12 3,5 - - 17h28 
khuyếch tán 26 24,5 20,6 14,9 8,8 3,1 - - 6h19 


II 
tổng cộng 34,6 32,6 26,9 19 10,7 3,6 - - 17h41 


khuyếch tán 29,6 27,9 23,4 17,2 10,5 4,4 - - 6h04 
III 


tổng cộng 37,1 34,9 29 20,8 12,2 4,8 - - 17h56 
khuyếch tán 35,5 33,6 28,8 22,2 14,7 7,5 1,2 - 5h46 


IV 
tổng cộng 52 48,9 41,1 30,4 19 8,8 1,3 - 18h14 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 34,9 33,1 29,1 23,5 16,8 9,8 3 - 5h32 
V 


tổng cộng 71,9 67,4 57,3 43,7 28,8 15 4 - 18h28 
khuyếch tán 34,7 33 29,2 23,8 17,4 10,5 3,8 - 5h24 


VI 
tổng cộng 64,3 60,8 52,7 41,5 28,8 16,4 5,4 - 18h36 


khuyếch tán 32,8 31,3 28 23,3 17,4 10,8 3,8 - 5h27 
VII 


tổng cộng 72,7 68,3 58,4 44,9 30,2 16,2 4,8 - 18h33 
khuyếch tán 34 32,5 28,8 23,5 17 9,8 2,4 - 5h40 


VIII 
tổng cộng 63,9 60,2 51,2 39 25,5 12,9 2,7 - 18h20 


khuyếch tán 31,8 30,6 27,2 22,1 15,7 8,3 0,5 - 5h56 
IX 


tổng cộng 63,7 60,5 52 39,9 26,2 12,6 0,6 - 18h04 
khuyếch tán 29,9 28,6 24,9 19,4 12,7 5,5 - - 6h14 


X 
tổng cộng 580 54,9 46,4 34,3 20,8 8,2 - - 17h46 


khuyếch tán 28,1 26,6 22,6 16,7 9,9 3,2 - - 6h29 
XI 


tổng cộng 51,8 48,6 40 28 15,3 4,4 - - 17h31 
khuyếch tán 26,6 25,2 21,2 15,4 8,8 2,4 - - 6h36 


XII 
tổng cộng 41,1 38,6 31,7 22,1 11,8 2,9 - - 17h24 


Trạm Ninh Bình 
khuyếch tán 26,6 25,2 21,2 15,5 8,9 2,6 - - 6h32 


I tổng cộng 39,6 37,4 31,3 22,5 12,8 3,7 - - 17h28 
khuyếch tán 26 24,7 21,1 15,7 9,7 3,7 - - 6h19 


II tổng cộng 35,6 33,7 28,4 21 12,6 4,6 - - 17h41 
khuyếch tán 29,5 27,9 23,5 17,4 10,7 4,5 - - 6h04 


III 
tổng cộng 37,7 35,4 29,5 21,2 12,5 5 - - 17h56 


khuyếch tán 35,3 33,5 28,7 22 14,6 7,3 1,2 - 5h46 
IV 


tổng cộng 55 51,5 42,7 30,9 18,6 8,1 1 - 17h14 
khuyếch tán 33,2 31,7 28,5 23,7 17,8 10,9 3,5 - 5h32 


V 
tổng cộng 80 74,9 63,3 47,6 30,8 15,6 3,9 - 18h28 


khuyếch tán 33,9 32,4 29 24 17,9 11,1 4,1 - 5h24 
VI 


tổng cộng 70,4 66,3 56,6 43,4 29 15,6 4,8 - 18h36 
khuyếch tán 32,9 31,4 28,1 23,4 17,5 10,8 3,8 - 5h27 


VII 
tổng cộng 77,5 72,8 62,3 47,9 32,2 17,3 5,1 - 18h33 


khuyếch tán 33,7 32,3 28,7 23,6 17,2 10 2,5 - 5h40 
VIII 


tổng cộng 68 64,1 54,5 41,4 27,1 13,7 2,9 - 18h20 
khuyếch tán 31,6 30,4 27,2 22,3 16 8,6 0,5 - 5h56 


IX tổng cộng 67,7 64,1 54,4 40,9 26 11,9 0,6 - 18h04 
khuyếch tán 30,2 28,9 25,2 19,7 13 5,7 - - 6h14 


X tổng cộng 55,4 53,5 47,7 38,7 26,7 12,2 - - 17h46 
khuyếch tán 28,1 26,7 22,6 16,8 10 3,2 - - 6h28 


XI tổng cộng 54,5 51,2 42,1 29,5 16,1 4,6 - - 17h32 
khuyếch tán 25,5 24,4 21 15,8 9,6 2,8 - - 6h36 


XII 
tổng cộng 44,8 42,2 35,1 25 13,8 3,6 - - 17h24 


Trạm Thanh Hoá 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 27,2 25,7 21,7 15,8 9,2 2,8 - - 6h30 
I tổng cộng 39,8 37,6 31,5 22,7 13 3,9 - - 17h30 


khuyếch tán 26,6 25,3 21,5 16,1 9,9 3,8 - - 6h18 
II 


tổng cộng 36,7 34,7 29,3 21,6 13 4,8 - - 17h42 
khuyếch tán 30,8 29,1 24,5 18,1 11,1 4,7 - - 6h04 


III 
tổng cộng 57,1 54 45,7 34,1 21,3 9,2 - - 17h56 


khuyếch tán 36,3 34,4 29,4 22,6 14,9 7,5 1,2 - 5h47 
IV 


tổng cộng 59,2 55,4 45,9 33,1 19,9 8,6 1 - 18h13 
khuyếch tán 33,1 31,6 28,3 23,6 17,6 10,7 3,3 - 5h33 


V 
tổng cộng 80,8 75,4 63,7 47,8 30,8 15,4 3,7 - 18h27 


khuyếch tán 33,7 32,3 28,8 23,9 17,7 10,9 3,9 - 5h26 
VI 


tổng cộng 71,3 67,1 57,2 43,8 29,2 15,5 4,6 - 18h34 
khuyếch tán 32,7 31,3 28 23,3 17,3 10,6 3,6 - 5h29 


VII 
tổng cộng 76,8 72,2 61,7 47,4 31,7 16,9 4,8 - 18h31 


khuyếch tán 33,8 32,3 28,7 23,6 17,1 9,9 2,4 - 5h41 
VIII tổng cộng 67,4 63,5 53,9 40,9 26,7 13,4 2,7 - 18h19 


khuyếch tán 31,9 30,7 27,5 22,5 16,1 8,6 0,5 - 5h57 
IX tổng cộng 65,8 62,2 52,8 39,6 25,1 11,5 0,5 - 18h03 


khuyếch tán 30,1 28,8 25,2 19,7 13 5,7 - - 6h13 
X 


tổng cộng 57,5 55,5 49,5 40,2 27,8 12,8 - - 17h47 
khuyếch tán 29 27,4 23,1 16,9 9,9 3,2 - - 6h27 


XI tổng cộng 49,9 47,4 40,5 30,4 18,5 6,3 - - 17h33 
khuyếch tán 26 24,8 21,3 16,2 9,8 3 - - 6h34 


XII tổng cộng 45,8 43,2 35,9 25,6 14,3 3,9 - - 17h26 
Trạm Vinh 


khuyếch tán 26,5 25,2 21,5 16,1 9,8 3,2 - - 6h29 
I tổng cộng 30,8 29,6 25,9 20,2 12,9 4,6 - - 17h31 


khuyếch tán 26,5 25,2 21,7 16,5 10,4 4,2 - - 6h17 
II tổng cộng 28,9 27,6 23,8 18,2 11,6 4,7 - - 17h43 


khuyếch tán 31,7 30,1 25,7 19,4 12,4 5,6 - - 6h03 
III 


tổng cộng 36,1 34 28,6 21,1 12,9 5,5 - - 17h57 
khuyếch tán 35,4 33,7 29,4 23,3 16,1 8,6 1,4 - 5h48 


IV tổng cộng 59,7 56,2 47,4 35,4 22,4 10,6 1,5 - 18h12 
khuyếch tán 32,5 31 27,9 23,2 17,3 10,5 3,1 - 5h35 


V tổng cộng 82,2 77,1 65,8 50,4 33,5 17,5 4,4 - 18h25 
khuyếch tán 34,2 32,6 28,8 23,4 16,9 10 3,3 - 5h28 


VI tổng cộng 69,7 66,1 57,5 45,6 31,9 18,2 5,8 - 18h32 
khuyếch tán 32,5 31 27,8 23 17 10,4 3,4 - 5h31 


VII 
tổng cộng 76,2 71,9 62,1 48,6 33,4 18,4 5,4 - 18h29 


khuyếch tán 33,8 32,3 28,6 23,4 16,9 9,6 2,2 - 5h42 
VIII 


tổng cộng 67,7 64 55 42,7 28,7 15,1 3,1 - 18h18 
IX khuyếch tán 33,4 32 28,1 22,3 15,4 7,9 0,4 - 5h57 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 61 58,2 50,5 39,4 26,5 13,2 0,6 - 18h03 
khuyếch tán 31,9 30,4 26,1 19,9 12,6 5,3 - - 6h12 


X tổng cộng 46,4 45,2 41,3 34,7 25 12,1 - - 17h48 
khuyếch tán 29,2 27,6 23,3 17,1 10,1 3,4 - - 6h25 


XI tổng cộng 41,3 39,3 33,6 25,3 15,5 5,4 - - 17h35 
khuyếch tán 26,5 25,1 21,4 16 9,5 2,9 - - 6h32 


XII tổng cộng 32,8 31,3 27 20,5 12,5 4 - - 17h28 
Trạm Hà Tĩnh 


khuyếch tán 26,7 25,3 21,7 16,2 9,8 3,2 - - 6h29 
I 


tổng cộng 31 29,7 26,1 20,4 13 4,6 - - 17h31 
khuyếch tán 26,6 25,3 21,8 16,6 10,4 4,2 - - 6h17 


II 
tổng cộng 29,7 28,3 24,4 18,7 11,9 4,8 - - 17h43 


khuyếch tán 32 30,4 25,9 19,6 12,5 5,6 - - 6h03 
III tổng cộng 37 35 29,4 21,7 13,3 5,6 - - 17h57 


khuyếch tán 35,4 33,7 29,4 23,3 16,1 8,6 1,4 - 5h48 
IV tổng cộng 60,7 57,1 48,2 36 22,8 10,8 1,5 - 18h12 


khuyếch tán 32,6 31,1 27,9 23,2 17,3 10,5 3,1 - 5h35 
V tổng cộng 81 76 64,8 49,6 32,9 17,2 4,3 - 18h25 


khuyếch tán 31,4 30,3 27,7 23,7 18,3 11,8 4,2 - 5h28 
VI 


tổng cộng 76,6 720 60,9 45,8 29,7 15,1 4,1 - 18h32 
khuyếch tán 32,3 30,9 27,7 22,9 17 10,3 3,4 - 5h31 


VII tổng cộng 77,6 73,3 63,3 49,5 34 18,8 5,4 - 18h29 
khuyếch tán 33,9 32,3 28,7 23,4 16,9 9,6 2,2 - 5h42 


VIII tổng cộng 66 62,4 53,6 41,6 28 14,7 3 - 18h18 
khuyếch tán 33,5 32 28,1 22,4 15,9 7,9 0,4 - 5h57 


IX 
tổng cộng 58,7 55,9 48,5 37,9 25,5 12,6 0,6 - 18h03 


khuyếch tán 31,9 30,4 26,1 19,8 12,6 5,3 - - 6h12 
X 


tổng cộng 45,2 43,9 40,2 33,7 24,3 11,8 - - 17h48 
khuyếch tán 28,9 27,3 23 16,9 10 3,3 - - 6h25 


XI 
tổng cộng 38,8 36,9 31,5 23,7 14,5 5,1 - - 17h35 


khuyếch tán 26,2 24,9 21,2 15,8 9,4 2,9 - - 6h32 
XII 


tổng cộng 32,3 30,8 26,6 20,2 12,4 3,9 - - 17h28 
Trạm Đồng Hới 


khuyếch tán 27,7 26,4 22,5 16,9 10,3 3,5 - - 6h27 
I tổng cộng 34,7 33,3 29,2 22,9 14,7 5,4 - - 17h33 


khuyếch tán 28,9 27,5 23,6 18 11,4 4,6 - - 6h16 
II 


tổng cộng 33,3 31,7 27,4 21 13,4 5,5 - - 17h44 
khuyếch tán 33,9 32,2 27,5 20,8 13,3 6 - - 6h03 


III 
tổng cộng 45,3 42,8 35,9 26,5 16,2 6,9 - - 17h57 


khuyếch tán 33,8 32,3 28,7 23,3 16,7 9,2 1,5 - 5h48 
IV 


tổng cộng 81,1 75,5 61,4 42,9 24,2 9,3 0,8 - 18h12 
V khuyếch tán 32,2 30,7 27,6 22,9 17 10,2 2,9 - 5h36 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 86,8 81,5 69,5 53,1 35,1 18,2 4,4 - 18h24 
khuyếch tán 30,8 29,8 27,2 23,2 18 11,4 4 - 5h30 


VI tổng cộng 83,6 78,6 66,4 49,9 32,2 16,2 4,2 - 18h30 
khuyếch tán 32 30,6 27,3 22,6 16,7 10,1 3,1 - 5h33 


VII tổng cộng 85,1 80,5 69,4 54,2 37,1 20,3 5,7 - 18h27 
khuyếch tán 34,1 32,5 28,8 23,5 16,9 9,6 2,1 - 5h43 


VIII tổng cộng 67,9 64 55,0, 42,6 28,6 14,9 2,9 - 18h17 
khuyếch tán 33,1 31,6 27,7 22,1 15,2 7,8 0,4 - 5h57 


IX 
tổng cộng 68,8 65,5 56,8 44,4 29,8 14,8 0,6 - 18h03 


khuyếch tán 32,3 30,7 26,4 20,1 12,8 5,4 - - 6h12 
X tổng cộng 43,5 42,3 38,7 32,5 23,5 11,5 - - 17h48 


khuyếch tán 29,6 28,1 23,7 17,4 10,3 3,6 - - 6h24 
XI tổng cộng 41,4 39,4 33,7 25,4 15,6 5,7 - - 17h36 


khuyếch tán 26,6 25,3 21,6 16,1 9,7 3,1 - - 6h30 
XII 


tổng cộng 33,6 32,1 27,7 21,1 13 4,3 - - 17h30 
Trạm Đông Hà 


khuyếch tán 26,9 25,8 22,7 17,9 11,6 4,4 - - 6h25 
I tổng cộng 37,5 35,3 29,3 20,9 11,8 3,7 - - 17h35 


khuyếch tán 31,2 29,8 25,7 19,7 12,6 5,2 - - 6h15 
II 


tổng cộng 43,2 40,6 33,7 24 13,8 4,9 - - 17h45 
khuyếch tán 44,2 41,7 35,1 25,8 15,8 6,7 - - 6h03 


III tổng cộng 51,6 48,7 40,9 30,1 18,5 7,8 - - 17h57 
khuyếch tán 34,1 32,6 28,9 23,5 16,8 9,2 1,4 - 5h49 


IV tổng cộng 75,2 69,9 56,8 39,6 22,3 8,5 0,7 - 18h11 
khuyếch tán 31,8 30,6 27,7 23,4 17,8 10,9 3 - 5h38 


V 
tổng cộng 77,9 72,6 60,1 43,5 26,3 11,7 2,1 - 18h22 


khuyếch tán 30,6 29,6 27 23 17,7 11,2 3,7 - 5h32 
VI 


tổng cộng 77,1 72,5 61,2 45,9 29,5 14,7 3,6 - 18h28 
khuyếch tán 30,9 29,7 26,8 22,5 17 10,4 3,2 - 5h34 


VII 
tổng cộng 74,6 70,3 60,1 46 30,6 16 4,1 - 18h26 


khuyếch tán 33,2 31,6 27,9 22,6 16,1 9 1,9 - 5h44 
VIII 


tổng cộng 75,6 70,8 59,5 44,4 28,1 13,4 2,2 - 18h16 
khuyếch tán 33,7 32,2 28,3 22,5 15,51 7,9 0,3 - 5h57 


IX 
tổng cộng 55,3 53,4 48,3 40,3 29,6 16,2 0,7 - 18h03 


khuyếch tán * 103 83,7 57,7 31,3 10,3 - - 6h11 
X 


tổng cộng 52,2 49,2 41 29,6 17,5 6,7 - - 17h49 
khuyếch tán 28,8 27,4 23,5 17,8 11 4,1 - - 6h23 


XI tổng cộng 39,1 36,8 30,2 21,2 11,7 3,7 - - 17h37 
khuyếch tán 28,4 26,7 22,2 15,9 9 2,7 - - 6h28 


XII tổng cộng 34,3 32,4 27,2 19,7 11,4 3,6 - - 17h32 
Trạm Huế 


I khuyếch tán 27,1 26,1 22,9 18 11,7 4,5 - - 6h25 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 39,8 37,4 31,1 22,1 12,5 3,9 - - 17h35 
khuyếch tán 30,8 29,4 25,5 19,7 12,8 5,4 - - 6h15 


II tổng cộng 47,3 44,5 36,8 26,3 15,1 5,4 - - 17h45 
khuyếch tán 33,1 31,8 27,9 22,2 15,2 7,5 - - 6h03 


III tổng cộng 59,3 55,7 46,1 33 19,3 7,6 - - 17h57 
khuyếch tán 33,9 34,2 28,7 23,4 16,7 9,2 1,4 - 5h49 


IV tổng cộng 78 72,5 58,9 41,1 23,1 8,8 0,7 - 18h11 
khuyếch tán 31 29,7 27 22,8 17,3 10,6 3 - 5h38 


V 
tổng cộng 81,8 76,2 63 45,6 27,6 12,3 2,2 - 18h22 


khuyếch tán 30,8 29,4 26,9 22,9 17,7 11,2 3,7 - 5h32 
VI tổng cộng 79,7 74,9 63,2 47,4 30,5 15,2 3,7 - 18h28 


khuyếch tán 30,8 29,6 26,7 22,5 16,9 10,4 3,2 - 5h34 
VII tổng cộng 76,8 72,4 61,9 47,4 31,5 16,5 4,2 - 18h26 


khuyếch tán 33,5 31,8 28,1 22,8 16,2 9,1 1,9 - 5h44 
VIII 


tổng cộng 77,3 72,3 60,8 45,4 28,7 13,7 2,3 - 18h16 
khuyếch tán 32,9 31,6 27,9 22,5 15,7 8,2 0,4 - 5h57 


IX 
tổng cộng 67,1 63,6 54,3 41,3 26,7 12,6 0,5 - 18h03 


khuyếch tán 30,6 29,4 26,1 20,9 14,3 6,7 - - 6h11 
X 


tổng cộng 53,4 50,3 41,9 30,3 17,9 6,8 - - 17h49 
khuyếch tán 29,2 27,7 23,8 18 11,1 4,1 - - 6h22 


XI 
tổng cộng 41,1 38,6 31,7 22,3 12,3 3,9 - - 17h28 


khuyếch tán 28,7 27,1 22,5 16,1 9,1 2,8 - - 6h28 
XII 


tổng cộng 37 34,9 29,3 21,2 12,3 3,9 - - 17h32 
Trạm Đà Nẵng 


khuyếch tán 27,4 26,3 23,1 18,2 11,8 4,5 - - 6h25 
I 


tổng cộng 41,8 39,4 32,6 23,2 13,1 4,1 - - 17h35 
khuyếch tán 31,1 29,7 25,8 19,9 12,9 5,4 - - 6h15 


II 
tổng cộng 51,1 48 39,8 28,4 16,3 5,8 - - 17h45 


khuyếch tán 32,6 31,2 27,4 21,9 15 7,4 - - 6h03 
III 


tổng cộng 61,9 58,1 48,1 34,4 20,1 7,9 - - 17h57 
khuyếch tán 33,4 31,9 28,3 23 16,4 9 1,4 - 5h49 


IV 
tổng cộng 79,1 73,5 59,7 41,6 23,4 8,9 0,7 - 18h11 


khuyếch tán 30,8 29,6 26,9 22,7 17,2 10,5 2,9 - 5h38 
V 


tổng cộng 81,6 76 62,9 45,5 27,5 12,3 2,2 - 18h22 
khuyếch tán 30,4 29,4 26,8 22,9 17,6 11,1 3,7 - 5h32 


VI 
tổng cộng 77,6 73 61,6 46,2 29,7 14,8 3,6 - 18h28 


khuyếch tán 30,8 29,6 26,7 22,5 16,9 10,4 3,2 - 5h34 
VII tổng cộng 75,7 71,3 60,9 46,7 31 16,2 4,1 - 18h26 


khuyếch tán 33,7 32,1 28,3 22,9 16,3 9,2 1,9 - 5h44 
VIII tổng cộng 75,2 70,3 59,1 44,1 27,9 13,3 2,2 - 18h16 


khuyếch tán 33 31,6 28 22,5 15,8 8,2 0,4 - 5h57 
IX 


tổng cộng 37,8 35,5 29,5 21,5 12,9 5,5 0,2 - 18h03 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 30,6 29,4 26,1 20,9 14,3 6,7 - - 6h11 
X tổng cộng 53,8 50,6 42,2 30,5 18 6,9 - - 17h49 


khuyếch tán 29,4 28 24 182 11,3 4,2 - - 6h22 
XI 


tổng cộng 45,4 42,6 35,1 24,6 13,6 4,3 - - 17h38 
khuyếch tán 29,2 27,6 22,9 16,4 9,2 2,8 - - 6h28 


XII 
tổng cộng 39,4 37,3 31,3 22,7 13,2 4,2 - - 17h32 


Trạm Quảng Ngãi 
khuyếch tán 27,8 26,7 23,5 18,5 12,1 4,7 - - 6h24 


I 
tổng cộng 41,7 39,3 32,6 23,3 13,2 4,3 - - 17h36 


khuyếch tán 29,5 28,5 25,5 20,7 14,3 6,5 - - 6h14 
II tổng cộng 54,8 51,6 42,8 30,7 17,8 6,5 - - 17h46 


khuyếch tán 31,9 30,6 26,9 21,4 14,7 7,2 - - 6h03 
III tổng cộng 68,6 64,4 53,2 38,1 22,3 8,8 - - 17h57 


khuyếch tán 32,7 31,2 27,6 22,4 16 9,7 1,2 - 5h50 
IV 


tổng cộng 79,3 74,5 63 47,3 30,2 14,3 1,7 - 18h10 
khuyếch tán 29,4 28,4 26,2 22,6 17,5 10,9 3 - 5h39 


V 
tổng cộng 77,6 73,2 63,1 49,2 33,4 17,8 4,3 - 18h21 


khuyếch tán 30,1 29,1 26,5 22,6 17,4 10,9 3,4 - 5h34 
VI 


tổng cộng 80,8 76,1 64,1 48 30,7 15,2 3,6 - 18h26 
khuyếch tán 30,6 29,4 26,6 22,3 16,8 10,2 3 - 5h36 


VII 
tổng cộng 77,4 73 62,3 47,6 31,5 16,4 3,9 - 18h24 


khuyếch tán 33,1 31,4 27,7 22,4 16 8,9 1,7 - 5h45 
VIII 


tổng cộng 81,4 76 63,9 47,5 30 14,2 2,2 - 18h15 
khuyếch tán 32,6 31,2 27,6 22,2 15,5 8,1 0,3 - 5h57 


IX 
tổng cộng 72,8 68,9 58,8 44,7 28,9 13,6 0,5 - 18h03 


khuyếch tán 30,7 29,5 26,2 21 14,4 6,7 - - 6h10 
X tổng cộng 57,4 54,1 45,1 32,6 19,3 7,4 - - 17h50 


khuyếch tán 29,6 28,2 24,2 18,3 11,4 4,3 - - 6h21 
XI tổng cộng 42,6 40 32,9 23,1 12,9 4,2 - - 17h39 


khuyếch tán 29,5 27,8 23,1 16,6 9,4 3 - - 6h26 
XII 


tổng cộng 38,5 36,4 30,6 22,2 12,9 4,2 - - 17h34 
Trạm Quy Nhơn 


khuyếch tán 28,4 27,3 24 19 12,6 5,2 - - 6h20 
I 


tổng cộng 45,7 43,1 35,8 25,7 14,8 5 - - 17h40 
khuyếch tán 29,6 28,5 25,5 20,7 14,3 6,7 - - 6h12 


II 
tổng cộng 54,8 52,1 44,8 34,2 21,9 9,3 - - 17h48 


khuyếch tán 30,8 29,6 26,3 21,4 15,1 7,7 - - 6h02 
III tổng cộng 68,7 65 55,3 41,8 26,6 12 - - 17h58 


khuyếch tán 32,3 30,8 27,2 22,1 15,7 8,5 1,1 - 5h51 
IV tổng cộng 83,2 78 65,8 49,3 31,3 14,7 1,5 - 18h09 


khuyếch tán 30,2 29,1 26,3 22,2 16,7 10 2,4 - 5h42 
V 


tổng cộng 87 81,2 67 48,2 28,8 12,5 1,9 - 18h18 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 29,9 28,9 26,3 22,4 17,1 10,5 3 - 5h37 
VI tổng cộng 80,2 75,5 63,6 47,3 30 14,5 3,1 - 18h23 


khuyếch tán 30,4 29,3 26,4 22,1 16,5 9,9 2,6 - 5h39 
VII 


tổng cộng 75,1 70,9 60,4 46,1 30,3 15,4 3,3 - 18h21 
khuyếch tán 33,4 31,6 27,7 22,2 15,6 8,4 1,4 - 5h47 


VIII 
tổng cộng 89 82,2 66,8 46,7 26,4 10,2 0,9 - 18h13 


khuyếch tán 33,9 32,2 28 21,9 14,8 7,4 0,2 - 5h58 
IX 


tổng cộng 73,7 69,6 59,2 4,8 28,7 13,3 0,4 - 18h02 
khuyếch tán 31,2 30 26,5 21,3 14,6 7 - - 6h09 


X 
tổng cộng 51,9 49,8 44 35,2 24,1 11,4 - - 17h51 


khuyếch tán 30,6 29,1 25 19 11,9 4,7 - - 6h18 
XI 


tổng cộng 44,4 41,7 34,4 24,3 13,7 4,6 - - 17h42 
khuyếch tán 30,7 29 24,2 17,4 10 3,4 - - 6h23 


XII 
tổng cộng 39,6 37,4 31,5 23 13,6 4,7 - - 17h37 


Trạm Tuy Hoà 
khuyếch tán 28,4 27,3 24,1 19,1 12,6 5,2 - - 6h20 


I 
tổng cộng 45,4 42,8 35,6 25,5 14,7 5 - - 17h40 


khuyếch tán 29,5 28,5 25,5 20,7 14,3 6,7 - - 6h12 
II 


tổng cộng 56,9 54,1 46,5 35,5 22,7 9,7 - - 17h48 
khuyếch tán 30,7 29,5 26,3 21,3 15 7,7 - - 6h02 


III 
tổng cộng 70,5 66,7 56,8 42,9 27,3 12,3 - - 17h58 


khuyếch tán 32,3 30,8 27,2 22,1 15,7 8,5 1,1 - 5h51 
IV 


tổng cộng 84,2 78,9 66,6 49,9 31,7 14,9 1,6 - 18h09 
khuyếch tán 30,2 29,1 26,4 22,2 16,7 10 2,4 - 5h42 


V 
tổng cộng 86,2 80,4 66,4 47,7 28,5 12,3 1,8 - 18h18 


khuyếch tán 30,1 29,1 26,5 22,5 17,2 10,6 3 - 5h37 
VI tổng cộng 80 75,3 63,4 47,2 29,9 14,5 3 - 18h23 


khuyếch tán 30,7 29,5 26,6 22,3 16,7 10 2,6 - 5h39 
VII tổng cộng 73,2 69,1 58,9 44,9 29,5 15 3,2 - 18h21 


khuyếch tán 33,3 31,6 27,8 22,5 15,9 8,8 1,5 - 5h47 
VIII 


tổng cộng 79,4 74 62,1 46,1 29 13,5 1,9 - 18h13 
khuyếch tán 32,8 31,4 27,7 22,3 15,6 8,1 0,3 - 5h58 


IX tổng cộng 72,5 68,6 58,4 44,4 28,6 13,4 0,4 - 18h02 
khuyếch tán 31,3 30,1 26,7 21,4 14,7 7 - - 6h09 


X tổng cộng 51,6 49,5 43,8 35 24 11,3 - - 17h51 
khuyếch tán 30,6 29,1 25 19 12 4,7 - - 6h18 


XI tổng cộng 44,5 41,8 34,5 24,3 13,7 4,6 - - 17h42 
khuyếch tán 30,8 29 24,2 17,4 10,1 3,4 - - 6h23 


XII 
tổng cộng 40,5 38,3 32,2 23,5 13,9 4,8 - - 17h37 


Trạm Nha Trang 
khuyếch tán 25,8 25,2 23,3 19,7 14,2 6,5 - - 6h19 


I 
tổng cộng 64,5 61,2 52,1 39 24 9,2 - - 17h41 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 26,7 26,2 24,6 21,5 16,2 8,3 - - 6h11 
II tổng cộng 75,7 71,1 58,8 41,8 24,1 8,8 - - 17h49 


khuyếch tán 29,4 28,5 25,9 21,7 15,9 8,5 - - 6h02 
III 


tổng cộng 85,1 79,9 66,4 48 28,5 11,6 - - 17h58 
khuyếch tán 34,2 32,3 27,9 21,7 14,6 7,4 0,8 - 5h52 


IV 
tổng cộng 78,8 74 63,1 48,1 31,3 15,2 1,6 - 18h08 


khuyếch tán 33,4 31,8 27,7 21,9 15,1 8,2 1,6 - 5h43 
V 


tổng cộng 72,1 68,2 58,7 45,5 30,7 16 3,1 - 18h17 
khuyếch tán 33,3 31,8 27,7 22 15,3 8,4 2 - 5h39 


VI 
tổng cộng 91,9 85,5 69,3 47,9 26,5 9,8 1 - 18h21 


khuyếch tán 32,7 31,2 27,3 21,8 15,2 8,4 1,9 - 5h41 
VII 


tổng cộng 79,1 74,1 61,6 44,7 27,2 12,1 2 - 18h19 
khuyếch tán 33,3 31,5 27,6 22,1 15,4 8,3 1,3 - 5h48 


VIII 
tổng cộng 88 81,4 66,1 46,1 25,9 9,9 0,8 - 18h12 


khuyếch tán 33,1 31,4 27,3 21,3 14,4 7,1 0,2 - 5h58 
IX tổng cộng 81,9 77,3 65,7 49,7 31,8 14,8 0,4 - 18h02 


khuyếch tán 34,6 32,7 27,6 20,3 12,4 5,1 - - 6h08 
X tổng cộng 69,5 66 56,4 42,7 27,1 11,8 - - 17h52 


khuyếch tán 31,1 29,6 25,4 19,3 12,2 4,9 - - 6h17 
XI 


tổng cộng 62,7 59,1 49,3 35,6 20,8 7,5 - - 17h43 
khuyếch tán 31,1 29,4 24,5 17,7 10,3 3,5 - - 6h21 


XII tổng cộng 59,2 56 47,2 34,5 20,5 7,3 - - 17h39 
Trạm Plâycu 


khuyếch tán 24,3 23,7 21,9 18,5 13,2 5,9 - - 6h20 
I 


tổng cộng 59,1 56,1 47,8 35,6 21,8 8,1 - - 17h40 
khuyếch tán 28,1 27,1 24,2 19,7 13,6 6,4 - - 6h12 


II tổng cộng 69,5 66,2 56,9 43,4 27,8 11,8 - - 17h48 
khuyếch tán 30,5 29,3 26,1 21,2 14,9 7,6 - - 6h02 


III tổng cộng 59,8 56,7 48,2 36,4 23,2 10,4 - - 17h58 
khuyếch tán 33 31,4 27,8 22,5 16 8,7 1,1 - 5h51 


IV 
tổng cộng 79,4 74,5 62,8 47,1 29,9 14 1,5 - 18h09 


khuyếch tán 30,5 29,6 27,2 23,4 18,1 11,1 2,7 - 5h42 
V tổng cộng 73,1 69,1 59,5 46,2 31,2 16,4 3,4 - 18h18 


khuyếch tán 31,3 30,3 27,7 23,6 18,1 11,2 3,2 - 5h37 
VI tổng cộng 69,6 65,5 55 40,8 25,7 12,3 2,5 - 18h23 


khuyếch tán 32,2 31 28 23,5 17,7 10,6 2,8 - 5h39 
VII tổng cộng 55,3 53,3 48,2 40,5 30,5 18,4 4,9 - 18h21 


khuyếch tán 36,4 34,3 29,5 22,8 15,3 7,8 1,3 - 5h47 
VIII 


tổng cộng 58,3 55,1 48,2 38,4 26,8 14,5 2,5 - 18h13 
khuyếch tán 38,6 36,3 30,1 21,9 13,1 5,5 0,1 - 5h58 


IX 
tổng cộng 70 64,9 52,2 35,5 19 6,3 0,1 - 18h02 


X khuyếch tán 31 29,7 26,4 21,2 14,5 6,9 - - 6h09 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 56,8 54,5 48,2 38,5 26,4 12,5 - - 17h51 
khuyếch tán 28,1 27 23,8 18,8 12,5 5,3 - - 6h18 


XI tổng cộng 57,4 53,8 44 30,5 16,6 5,3 - - 17h42 
khuyếch tán 24,2 23,6 21,5 17,9 12,5 5,3 - - 6h23 


XII tổng cộng 53,1 50,3 42,5 31,4 18,8 6,7 - - 17h37 
Trạm Buôn Ma Thuột 


khuyếch tán 24,7 24,1 22,2 18,8 13,5 6,2 - - 6h19 
I 


tổng cộng 55,3 52,6 45,1 34,2 21,3 8,3 - - 17h41 
khuyếch tán 25,8 25,3 23,8 20,8 15,7 8,1 - - 6h11 


II 
tổng cộng 70,6 66,4 54,9 39,1 22,4 8,2 - - 17h49 


khuyếch tán 29,3 28,4 25,8 21,7 15,9 8,5 - - 6h02 
III 


tổng cộng 73,5 69 57,3 41,4 24,6 10 - - 17h58 
khuyếch tán 34,3 32,4 28 21,8 14,7 7,4 0,8 - 5h52 


IV tổng cộng 71,9 67,5 57,5 43,8 28,6 13,9 1,4 - 18h08 
khuyếch tán 34 32,3 28,1 22,2 15,4 8,3 1,7 - 5h43 


V tổng cộng 62,8 59,4 51,2 39,7 26,7 13,9 2,7 - 18h17 
khuyếch tán 36,3 34,3 29,3 22,4 14,8 7,6 1,7 - 5h39 


VI tổng cộng 61,3 57,8 48,9 36,7 23,6 11,6 2,4 - 18h21 
khuyếch tán 34,3 32,7 28,7 22,8 16 8,8 2 - 5h41 


VII 
tổng cộng 61,2 57,4 47,7 34,6 21 9,4 1,6 - 18h19 


khuyếch tán 35,1 33,2 29,1 23,3 16,3 8,8 1,4 - 5h48 
VIII tổng cộng 64,7 59,8 48,5 33,8 19 7,3 0,6 - 18h12 


khuyếch tán 35,1 33,4 29 22,7 15,3 7,6 0,2 - 5h58 
IX tổng cộng 54,7 51,7 43,9 3,2 21,3 9,9 0,3 - 18h02 


khuyếch tán 31,4 30,1 26,7 21,4 14,8 7,1 - - 6h08 
X 


tổng cộng 49,8 47,8 42,3 33,8 23,2 11,1 - - 17h52 
khuyếch tán 29,1 27,9 24,6 19,5 13 5,6 - - 6h17 


XI 
tổng cộng 54,1 50,7 41,4 28,8 15,8 5,1 - - 17h43 


khuyếch tán 25,1 24,5 22,4 18,7 13,2 5,8 - - 6h21 
XII 


tổng cộng 49,2 46,6 39,5 29,2 17,7 6,4 - - 17h39 
Trạm Đà Lạt 


khuyếch tán 24,9 24,3 22,4 19,1 13,8 6,5 - - 6h17 
I tổng cộng 71,3 67,9 58,2 44,2 27,7 11,1 - - 17h43 


khuyếch tán 26 25,5 24 21,1 15,9 8,3 - - 6h10 
II tổng cộng 85,8 80,6 66,6 47,5 27,4 10,1 - - 17h50 


khuyếch tán 29,6 28,6 26 21,9 16 8,5 - - 6h02 
III 


tổng cộng 87,1 81,8 67,9 49 29,2 11,9 - - 17h58 
khuyếch tán 35,2 33,2 28,7 22,3 15 7,6 0,8 - 5h53 


IV 
tổng cộng 80,6 75,6 64,4 49 31,9 15,4 1,5 - 18h07 


khuyếch tán 34,9 33,1 28,8 22,8 15,7 8,4 1,6 - 5h45 
V 


tổng cộng 73,2 69,3 59,6 46,1 31 16 2,9 - 18h15 
VI khuyếch tán 36,4 34,5 29,4 22,4 14,7 7,5 1,5 - 5h41 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 71,2 67,2 56,8 42,6 27,2 13,3 2,6 - 18h19 
khuyếch tán 34,8 33,1 28,9 22,8 15,8 8,5 1,8 - 5h43 


VII tổng cộng 68,1 64,3 54,4 40,9 26,2 12,8 2,3 - 18h17 
khuyếch tán 36 34 29,4 23,1 15,7 8,1 1,2 - 5h49 


VIII tổng cộng 67,6 63,4 53,7 40,6 26,3 12,7 1,7 - 18h11 
khuyếch tán 32,7 31,4 28,3 23,5 17,1 9,2 0,3 - 5h58 


IX tổng cộng 64,4 60,7 51,3 38,4 24,2 11 0,3 - 18h02 
khuyếch tán 35,4 33,4 28,2 20,8 12,7 5,3 - - 6h07 


X 
tổng cộng 66,3 32,9 53,8 40,7 25,9 11,3 - - 17h53 


khuyếch tán 30,8 29,3 25,2 19,1 12,1 5 - - 6h15 
XI tổng cộng 65,4 61,7 51,4 37,2 21,8 8 - - 17h45 


khuyếch tán 23,7 23,3 21,9 19,1 14,1 6,6 - - 6h19 
XII tổng cộng 65,9 62,4 52,6 38,7 23,2 8,5 - - 17h41 


Trạm Phan Thiết 
khuyếch tán 26 25,3 23 19,1 13,6 6,3 - - 6h16 


I tổng cộng 87,5 82,5 68,7 49,6 29 10,5 - - 17h44 
khuyếch tán 29,5 28,3 25,1 20,2 13,9 6,6 - - 6h09 


II tổng cộng 86,7 82,7 71,7 55,6 36,4 16,3 - - 17h51 
khuyếch tán 30,1 29,1 26,6 22,4 16,5 8,8 - - 6h02 


III 
tổng cộng 91,7 86,8 74,1 56,3 36,3 16,7 - - 17h58 


khuyếch tán 31,8 30,2 27 22,1 15,9 8,7 0,9 - 5h53 
IV tổng cộng 84 78,9 67,4 51,7 34 16,6 1,5 - 18h07 


khuyếch tán 31,8 30,4 27 21,9 15,7 8,8 1,6 - 5h46 
V tổng cộng 74,4 70,2 59,7 45,3 29,5 14,5 2,3 - 18h14 


khuyếch tán 33,3 31,7 27,7 21,9 15,1 8,2 1,7 - 5h43 
VI 


tổng cộng 90,1 83,9 67,8 46,6 25,5 9,1 0,7 - 18h17 
khuyếch tán 33,2 31,7 27,7 22 15,3 8,3 1,6 - 5h44 


VII 
tổng cộng 75 70,3 58,3 42,2 25,4 11,1 1,6 - 18h16 


khuyếch tán 34,2 32,5 28,5 22,7 15,8 8,4 1,1 - 5h50 
VIII 


tổng cộng 84 77,8 63,1 43,9 24,5 9,2 0,7 - 18h10 
khuyếch tán 34,5 32,8 28,4 22,2 15 7,4 0,2 - 5h58 


IX 
tổng cộng 82,2 77,4 65,7 49,7 31,8 14,7 0,4 - 18h02 


khuyếch tán 32,3 30,8 26,7 20,6 13,5 6,2 - - 6h07 
X 


tổng cộng 85,2 80,2 66,9 48,7 29,1 11,7 - - 17h53 
khuyếch tán 30,2 28,8 24,7 18,8 11,9 4,9 - - 6h14 


XI 
tổng cộng 75,5 71,8 61,5 46,5 29,3 12 - - 17h46 


khuyếch tán 27,5 26,3 22,9 17,8 11,6 4,8 - - 6h17 
XII tổng cộng 81,1 76,6 64,2 46,7 27,6 10,1 - - 17h43 


Trạm Tân Sơn Nhất 
khuyếch tán 26,1 25,3 23 19,2 13,6 6,3 - - 6h16 


I 
tổng cộng 61,3 57,7 48,1 34,7 20,3 7,4 - - 17h44 


II khuyếch tán 29,6 28,5 25,2 20,3 13,9 6,6 - - 6h09 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


tổng cộng 65,7 52,7 54,3 42,1 27,6 12,4 - - 17h51 
khuyếch tán 29,5 28,6 26,1 22 16,2 8,7 - - 6h02 


III tổng cộng 71,9 68,1 58,1 44,2 28,5 13,1 - - 17h58 
khuyếch tán 32,3 30,7 27,4 22,5 16,2 8,8 0,9 - 5h53 


IV tổng cộng 70 65,7 56,1 43 28,3 13,8 1,2 - 18h07 
khuyếch tán 33,1 31,7 28,1 22,8 16,4 9,1 1,7 - 5h46 


V tổng cộng 61,8 58,4 49,6 37,7 24,5 12,1 1,9 - 18h14 
khuyếch tán 34,2 32,6 28,4 22,5 15,5 8,4 1,7 - 5h43 


VI 
tổng cộng 65,9 61,4 49,6 34,1 18,6 6,7 0,5 - 18h17 


khuyếch tán 34 32,4 28,3 22,5 15,7 8,5 1,7 - 5h44 
VII tổng cộng 62 58,1 48,2 34,9 21 9,2 1,3 - 18h16 


khuyếch tán 34,8 33 28,9 23 16 8,5 1,2 - 5h50 
VIII tổng cộng 66,9 61,9 50,2 34,9 19,5 7,3 0,5 - 18h10 


khuyếch tán 35,4 33,6 29,1 22,8 15,4 7,6 0,2 - 5h58 
IX 


tổng cộng 56,6 53,3 45,3 34,2 21,9 10,1 0,2 - 18h02 
khuyếch tán 33,3 31,7 27,5 21,2 13,9 6,4 - - 6h07 


X 
tổng cộng 58,8 55,4 46,2 33,6 20,1 8,1 - - 17h53 


khuyếch tán 30,7 29,3 25,1 19,1 12,1 5 - - 6h14 
XI 


tổng cộng 54,5 51,8 44,3 33,5 21,1 8,7 - - 17h46 
khuyếch tán 27,9 26,7 23,3 18,2 11,8 4,9 - - 6h17 


XII 
tổng cộng 55,3 32,2 43,8 31,8 18,8 6,9 - - 17h43 


Trạm Sóc Trăng 
khuyếch tán 28 26,9 23,8 18,9 12,7 5,7 - - 6h14 


I tổng cộng 67,1 63,8 54,8 41,7 26,5 11 - - 17h46 
khuyếch tán 29,2 28,1 25,2 20,6 14,4 7 - - 6h08 


II 
tổng cộng 79,2 74,9 63,5 47,3 29,3 12,3 - - 17h52 


khuyếch tán 30,8 29,6 26,5 21,8 15,5 8,1 - - 6h02 
III 


tổng cộng 82,3 77,6 65,6 49 30,8 13,6 - - 17h58 
khuyếch tán 32,4 30,8 27,4 22,3 15,9 8,6 0,8 - 5h54 


IV 
tổng cộng 84 78,2 65,4 48,2 29,9 13,4 1 - 18h06 


khuyếch tán 33,7 32,2 28,3 22,8 16 8,7 1,5 - 5h48 
V 


tổng cộng 65,7 61,7 51,6 38 23,6 10,8 1,4 - 18h12 
khuyếch tán 33,7 32,2 28,2 22,5 15,7 8,5 1,7 - 5h44 


VI 
tổng cộng 59,4 56,1 47,6 35,9 23,1 11,3 1,9 - 18h16 


khuyếch tán 33,4 32 28,1 22,5 15,8 8,7 1,6 - 5h46 
VII 


tổng cộng 62,1 58,7 50 37,9 24,5 12,1 1,9 - 18h14 
khuyếch tán 34,8 33,1 29 23,1 16,1 8,5 1,1 - 5h51 


VIII tổng cộng 63,8 60 50,9 38,4 24,7 11,9 1,3 - 18h09 
khuyếch tán 35,6 33,8 29,3 23 15,5 7,7 0,2 - 5h58 


IX tổng cộng 64,2 59,8 49 34,7 20 7,8 0,1 - 18h02 
khuyếch tán 33,8 32,2 27,9 21,7 14,3 6,6 - - 6h06 


X 
tổng cộng 60,6 57 47,6 34,5 20,6 8,3 - - 17h54 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 29,7 28,5 25 19,8 13,3 6 - - 6h12 
XI tổng cộng 61,4 58,4 50,2 38,3 24,4 10,4 - - 17h48 


khuyếch tán 27,7 26,7 23,7 19,1 13 5,8 - - 6h16 
XII 


tổng cộng 59,3 56,6 49 37,9 24,4 10,2 - - 17h44 
Trạm Rạch Giá 


khuyếch tán 27,9 26,8 23,7 18,8 12,6 5,5 - - 6h15 
I tổng cộng 55,8 53,1 45,6 34,6 21,9 8,9 - - 17h45 


khuyếch tán 29,5 28,5 25,5 20,8 14,5 7 - - 6h09 
II 


tổng cộng 66,5 62,9 53,3 39,7 24,5 10,2 - - 17h51 
khuyếch tán 31 29,8 26,7 21,9 15,7 8,1 - - 6h02 


III tổng cộng 67,4 63,6 53,8 40,2 25,2 11,2 - - 17h58 
khuyếch tán 32,7 31,1 27,6 22,5 16,1 8,7 0,9 - 5h53 


IV tổng cộng 72 67,1 56,1 41,4 25,7 11,6 0,9 - 18h07 
khuyếch tán 32,8 31,4 27,9 22,7 16,2 9,1 1,7 - 5h46 


V 
tổng cộng 62,9 59,4 50,5 38,3 24,9 12,3 1,9 - 18h14 


khuyếch tán 34,3 32,7 28,5 22,5 15,5 8,4 1,7 - 5h43 
VI 


tổng cộng 65,1 60,6 49 33,7 18,4 6,6 0,5 - 18h17 
khuyếch tán 33,5 32 28,2 22,6 15,9 8,8 1,89 - 5h44 


VII 
tổng cộng 56,9 53,8 45,8 34,7 22,6 11,2 2 - 18h16 


khuyếch tán 34,9 33,1 29 23,2 16,1 8,6 1,2 - 5h50 
VIII 


tổng cộng 58,7 55,2 46,8 35,4 22,9 11 1,3 - 18h10 
khuyếch tán 35,4 33,6 29,1 22,8 15,4 7,6 0,2 - 5h58 


IX 
tổng cộng 56,6 53,3 45,3 34,2 21,9 10,1 0,2 - 18h02 


khuyếch tán 33,4 31,8 27,5 21,3 14 6,4 - - 6h07 
X 


tổng cộng 58 54,6 45,6 33,2 19,8 8 - - 17h53 
khuyếch tán 29,4 28,2 24,8 19,6 13,1 5,8 - - 6h14 


XI tổng cộng 53,4 50,9 43,7 33,3 21,2 8,8 - - 17h46 
khuyếch tán 27 26 23,1 18,5 12,5 5,5 - - 6h17 


XII tổng cộng 52,5 50,1 43,4 33,4 21,5 8,8 - - 17h43 
Trạm Cà Mau 


khuyếch tán 28,2 27,1 23,9 19 12,8 5,7 - - 6h14 
I 


tổng cộng 65,1 61,9 53,2 40,5 25,7 10,7 - - 17h46 
khuyếch tán 29,5 28,4 25,5 20,8 14,6 7,1 - - 6h08 


II 
tổng cộng 74,5 70,5 59,7 44,5 27,6 11,6 - - 17h52 


khuyếch tán 31 29,8 26,7 21,9 15,6 8,1 - - 6h02 
III 


tổng cộng 77,7 73,3 61,9 46,2 29 12,9 - - 17h58 
khuyếch tán 33 31,3 27,8 22,6 16,1 8,7 0,8 - 5h54 


IV tổng cộng 79,5 74 61,9 45,6 28,3 12,6 0,9 - 18h06 
khuyếch tán 33,9 32,4 28,5 22,9 16,1 8,8 1,5 - 5h48 


V tổng cộng 63,7 59,8 50,1 36,9 22,9 10,4 1,4 - 18h12 
khuyếch tán 33,7 32,2 28,2 22,5 15,7 8,5 1,7 - 5h44 


VI 
tổng cộng 58,5 55,3 47 35,4 22,8 11,1 1,9 - 18h16 
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Bảng 2.24 Độ rọi trên mặt phẳng ngang (klx) 


12 13 14 15 16 17 18 19 giờ mặt trời 
mọc 


Tháng Giờ 
  11 10 9 8 7 6 5 giờ mặt trời lặn 


khuyếch tán 33,6 32,1 28,2 22,6 15,9 8,7 1,6 - 5h46 
VII tổng cộng 61,7 58,4 49,7 37,6 24,4 12 1,9 - 18h14 


khuyếch tán 34,9 33,1 29 23,1 16,1 8,5 1,1 - 5h51 
VIII 


tổng cộng 62,3 58,6 49,7 37,5 24,2 11,6 1,3 - 18h09 
khuyếch tán 32,9 31,6 28,5 23,6 17,1 9,2 0,2 - 5h58 


IX 
tổng cộng 61,1 57,4 48,5 36,3 22,9 10,3 0,2 - 18h02 


khuyếch tán 33,9 32,3 28 21,8 14,4 6,6 - - 6h06 
X 


tổng cộng 60,8 57,2 47,7 34,7 20,7 8,3 - - 17h54 
khuyếch tán 30,1 28,9 25,4 20,1 13,5 6,1 - - 6h12 


XI 
tổng cộng 60,1 57,2 49,2 37,5 24 10,2 - - 17h48 


khuyếch tán 27,8 26,8 23,8 19,1 13 5,8 - - 6h15 
XII 


tổng cộng 59 56,3 48,8 37,7 24,3 10,2 - - 17h45 
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Bảng 2.25 Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 27 36 60 135 258 438 467 372 146 91 51 25 2105 


2 Điện Biên 21 31 55 111 187 274 310 313 151 65 31 21 1568 


3 Sơn La 18 26 48 115 187 255 265 268 136 65 35 16 1433 


4 Lào Cai 22 33 58 129 171 239 302 355 222 153 54 27 1764 


5 Sa Pa 63 81 106 213 346 410 465 449 313 215 112 64 2836 


6 Yên Bái 33 45 75 131 219 291 310 364 283 180 66 27 2024 


7 Hà Giang 39 42 62 110 311 448 520 409 250 171 91 41 2492 


8 Tuyên Quang 23 29 53 115 220 280 278 298 179 132 49 18 1674 


9 Cao Bằng 25 25 49 87 184 236 272 260 138 83 43 21 1422 


10 Lạng Sơn 31 38 49 97 167 189 229 232 130 82 36 20 1301 


11 Bắc Kạn 22 29 55 113 184 272 280 277 149 86 42 19 1527 


12 Thái Nguyên 25 35 62 121 232 338 410 347 237 146 49 24 2025 


13 Tam Đảo 37 47 83 142 234 375 433 456 328 226 96 36 2491 


14 Việt Trì 26 30 44 102 185 269 267 277 188 148 55 19 1609 


15 Vĩnh Yên 21 24 39 101 177 252 252 298 185 135 54 17 1555 


16 Uông Bí 21 24 44 96 193 272 292 362 233 115 27 17 1696 


17 Cửa Ông 30 32 48 98 186 307 373 536 346 171 55 18 2200 


18 Hòn Gai 23 25 41 91 170 299 327 445 282 159 37 19 1918 


19 Bắc Giang 24 27 49 111 193 256 253 286 176 121 38 18 1552 


20 Hà Nội 18 19 34 105 165 266 253 274 243 156 59 20 1611 


21 Hà Đông 24 27 39 91 179 239 229 272 235 196 97 43 1670 


22 Sơn Tây 22 25 44 105 226 281 330 298 229 172 66 20 1818 


23 Ba Vì 27 34 53 104 268 295 351 343 242 207 63 20 2004 


24 Hoà Bình 20 15 38 101 242 277 295 323 297 195 62 17 1880 


25 Hải Dương 24 24 44 92 167 237 232 274 211 143 47 21 1516 


26 Hưng Yên 26 25 48 92 172 229 219 286 261 187 75 24 1644 


27 Phủ Liễn 26 29 49 93 202 247 226 359 253 155 39 20 1697 


28 Thái Bình 26 27 49 84 164 201 207 298 318 224 65 25 1686 


29 Nam Định 24 29 49 93 177 206 230 296 323 226 62 28 1743 


30 Ninh Bình 24 29 48 78 165 232 224 317 369 244 68 32 1829 


31 Thanh Hóa 22 27 40 56 137 193 187 275 409 288 87 27 1747 


32 Vinh 52 42 45 64 132 117 118 223 517 542 187 74 2113 
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Bảng 2.25 Lượng mưa trung bình tháng và năm (mm) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


33 Hà Tĩnh 97 64 54 74 143 144 112 225 532 765 319 162 2690 


34 Đồng Hới 57 44 42 55 112 86 74 160 463 671 349 127 2238 


35 Đông Hà  48 33 30 60 122 92 73 174 389 661 398 171 2250 


36 Huế 126 65 43 58 102 113 92 117 394 757 621 311 2798 


37 Hoàng Sa 13 12 23 44 74 117 225 162 216 241 152 30 1308 


38 Đà Nẵng 83 25 20 35 84 90 87 117 312 650 432 216 2151 


39 Quảng Ngãi 123 41 38 49 99 110 92 126 303 639 563 284 2466 


40 Quy Nhơn 64 28 24 31 84 64 38 62 227 549 437 199 1807 


41 Tuy Hòa 57 20 25 34 77 56 45 52 234 579 454 194 1826 


42 Nha Trang 38 16 31 35 70 59 36 50 159 302 332 153 1280 


43 Cam Ranh 23 6 32 29 81 62 49 50 152 305 315 140 1243 


44 Trường Sa 117 68 43 51 109 238 237 236 247 285 409 373 2412 


45 Kon Tum 1 10 28 93 220 259 293 325 295 177 62 9 1771 


46 Plâycu 3 6 22 93 245 344 390 476 362 189 64 11 2206 


47 BuônMaThuật 5 5 19 86 237 248 255 310 288 222 96 25 1796 


48 Đà Lạt 8 21 61 173 208 207 236 234 279 248 90 36 1802 


49 Phan Thiết 1 0 6 30 136 145 165 164 192 155 58 20 1072 


50 Phước Long 14 16 41 121 290 382 401 462 468 322 119 31 2665 


51 Tây Ninh 13 11 24 104 203 265 257 234 353 317 139 48 1967 


52 Tân Sơn Nhất 12 4 13 51 207 294 307 281 305 291 135 28 1926 


53 Vũng Tàu 2 0 5 28 191 216 234 212 233 236 66 14 1437 


54 Côn Sơn 8 5 7 36 196 301 278 314 317 373 177 57 2069 


55 Mộc Hoá 14 7 13 60 185 165 180 173 253 317 152 40 1557 


56 Càng Long  2 4 10 50 182 206 216 241 242 299 127 30 1611 


57 Mỹ Tho 5 1 6 42 145 198 177 188 231 262 98 32 1384 


58 Cần Thơ 9 2 8 40 177 218 228 240 261 321 133 38 1674 


59 Sóc Trăng 5 3 11 64 231 277 267 299 287 314 135 34 1926 


60 Cao Lãnh 9 6 19 50 148 150 167 176 243 265 136 30 1398 


61 Phú Quốc 34 29 54 149 298 413 418 546 473 387 169 59 3029 


62 Rạch Giá 11 7 25 97 249 277 309 369 300 295 173 44 2156 


63 Chấu Đốc 7 3 18 87 164 112 132 163 160 257 151 40 1295 


64 Cà Mau 18 12 33 111 262 343 331 366 344 357 189 62 2427 
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Bảng 2.26 Lượng mưa ngày lớn nhất (mm) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 48 47 96 141 171 313 243 235 102 161 132 66 313 


2 Điện Biên 41 136 101 88 133 176 182 219 229 85 82 72.0 229 


3 Sơn La 34 37 65 111 92 198 161 135 130 75 108 54 198 


4 Lào Cai 47 45 91 101 148 136 174 178 191 118 79 59 191 


5 Sa Pa 101 87 101 127 350 336 243 250 223 180 160 138 336 


6 Yên Bái 35 86 67 122 349 199 220 212 250 166 101 77 349 


7 Hà Giang 40 84 122 129 256 234 243 215 211 1756 114 203 256 


8 Tuyên Quang 39 73 75 118 205 200 350 192 210 183 135 65 350 


9 Cao Bằng 41 64 61 121 150 153 154 158 183 134 74 49 183 


10 Lạng Sơn 81 114 123 133 164 197 202 147 159 136 72 53 202 


11 Bắc Kạn 92 71 94 94 144 305 218 212 194 456 98 72 456 


12 Thái Nguyên 41 87 80 250 222 353 287 375 262 217 144 69 375 


13 Tam Đảo 41 51 83 115 159 300 212 300 277 300 157 45 300 


14 Việt Trì 38 47 57 125 147 383 508 341 146 191 148 61 508 


15 Vĩnh Yên 33 46 72 120 204 228 240 221 184 284 128 43 284 


16 Uông Bí 85 28 70 158 218 261 220 231 177 123 76 52 261 


17 Cửa Ông 110 46 114 117 300 301 472 286 254 247 170 52 472 


18 Hòn Gai 130 56 84 107 189 207 350 270 237 261 205 47 350 


19 Bắc Giang 51 45 73 141 145 174 292 183 210 216 144 53 292 


20 Hà Nội 46 60 65 151 180 244 569 260 251 240 395 43 569 


21 Hà Đông 57 59 64 96 166 188 135 193 319 287 282 267 319 
22 Sơn Tây 35 57 54 187 201 201 508 247 178 237 251 38 508 
23 Ba Vì 26 54 61 81 195 185 555 259 223 276 296 34 555 
24 Hoà Bình 51 47 60 94 105 165 257 258 341 227 215 38 341 
25 Hải Dương 65 58 158 121 202 192 288 250 191 270 239 83 288 
26 Hưng Yên 61 82 111 103 173 221 239 841 236 378 322 70 841 
27 Phủ Liễn 68 47 117 184 224 181 224 362 491 343 150 52 362 
28 Thái Bình 62 47 66 122 192 194 295 254 291 300 149 86 300 
29 Nam Định 70 70 77 128 265 196 283 268 382 316 103 63 382 
30 Ninh Bình 48 79 75 150 183 185 184 283 451 431 151 144 451 
31 Thanh Hóa 83 87 96 113 217 191 219 240 731 457 229 82 731 
32 Vinh 58 53 67 79 197 268 264 288 484 597 255 119 597 
33 Hà Tĩnh 102 43 74 200 255 284 392 456 502 657 252 164 657 
34 Đồng Hới 89 112 109 109 178 231 264 327 359 555 315 169 555 
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Bảng 2.26 Lượng mưa ngày lớn nhất (mm) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


35 Đông Hà  86 86 51 77 196 124 153 267 382 448 303 267 448 
36 Huế 163 118 223 168 191 255 313 206 597 582 978 336 978 
37 Hoàng Sa 25 38 76 123 126 136 223 222 133 289 295 63 295 
38 Đà Nẵng 257 60 137 152 217 332 196 149 355 398 593 270 593 
39 Quảng Ngãi 150 136 126 193 270 144 169 245 486 525 429 313 525 
40 Quy Nhơn 125 91 67 133 105 141 125 128 269 338 365 165 365 
41 Tuy Hòa 53 54 145 129 100 68 74 52 438 629 552 217 629 
42 Nha Trang 153 197 241 102 206 153 85 60 142 251 334 349 349 
43 Cam Ranh 67 32 420 136 263 136 149 59 107 192 246 471 471 
44 Trường Sa 64 126 100 63 107 123 194 186 86 204 281 321 321 
45 Kon Tum 40 55 78 92 134 155 113 124 151 170 120 51 170 
46 Plâycu 34 47 74 100 151 228 146 204 156 188 102 66 228 
47 BuônMaThuật 68 41 68 112 117 146 102 113 140 245 143 82 245 
48 Đà Lạt 25 74 103 89 307 93 116 177 103 114 101 141 307 
49 Phan Thiết 5 5 121 102 178 132 89 98 162 157 215 86 215 
50 Phước Long 59 45 66 98 148 230 167 173 242 153 114 58 242 
51 Tây Ninh 60 57 80 119 156 149 119 114 169 145 186 140 186 
52 Tân Sơn Nhất 69 38 103 89 155 137 150 177 179 135 131 77 179 
53 Vũng Tàu 17 17 118 196 176 271 159 132 140 150 157 64 271 
54 Côn Sơn 65 98 42 84 122 156 416 132 173 220 276 162 416 
55 Mộc Hoá 50 68 42 86 165 134 93 90 151 240 151 71 240 
56 Càng Long  8 18 51 74 153 127 82 95 103 119 123 81 153 
57 Mỹ Tho 30 24 31 158 130 150 110 128 159 301 132 99 301 
58 Cần Thơ 70 57 60 126 102 132 128 124 124 135 198 101 198 
59 Sóc Trăng 44 33 115 155 135 105 118 129 140 175 315 132 315 
60 Cao Lãnh 70 58 80 102 73 162 112 135 184 148 116 35 184 
61 Phú Quốc 78 112 103 127 137 181 197 327 187 387 145 115 387 
62 Rạch Giá 27 45 108 137 177 185 220 261 230 159 187 89 261 
63 Chấu Đốc 42 87 107 124 122 120 96 151 121 172 149 69 172 
64 Cà Mau 65 52 91 100 173 121 152 131 133 151 173 127 173 
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Bảng 2.27 Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm) 


Lượng mưa lớn nhất (mm) trung bình thời đoạn (phút) TT 
  


Trạm 
  


Đặc trưng 
  10' 30' 60' 90' 120' 240' 480' 720' 1440' 


Trung bình 17 33,1 47,3 55,7 60,9 77 92,3 99,7 115 


Lớn nhất 23,3 46,9 68,4 83,1 95,6 116 151 174 229 1 Lai Châu 


Năm xuất hiện 1962 1962 1971 1971 1971 1971 1963 1966 1966 


Trung bình 18,5 36,7 49,1 57 60,6 71 79,7 83,1 83,1 


Lớn nhất 22,1 51,4 69,7 89,6 94,3 126 168 175 175 2 Điện Biên 


Năm xuất hiện 1972 1975 1972 1975 1975 1975 1975 1975 1975 


Trung bình 19 33,8 46,6 54,6 58,4 65,8 71,5 74,8 86,1 


Lớn nhất 29,1 59,8 85,4 114 128 135 137 138 171 3 Sơn La 


Năm xuất hiện 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 


Trung bình 20 39,6 57,1 67,5 71,6 89,2 103 107 110 


Lớn nhất 29,6 71,1 93,7 103 105 151 185 185 191 4 Lào Cai 


Năm xuất hiện 1961 1961 1960 1960 1960 1971 1971 1971 1971 


Trung bình 15,3 27,9 41,6 _ 56,8 74,7 102 121 163 


Lớn nhất 29 68,3 106 _ 141 160 163 196 300 5 Sa Pa 


Năm xuất hiện 1983 1963 1963 _ 1963 1963 1963 1971 1968 


Trung bình 21 45,2 58,7 73,9 82,2 102 123 134 144 


Lớn nhất 29,9 70,1 94,3 101 130 149 175,9 187 198,9 6 Yên Bái 


Năm xuất hiện 1961 1961 1961 1961 1964 1964 1973 1973 1966 


Trung bình 20,4 41,3 58,4 67,7 77 96,6 117 128 146 


Lớn nhất 26,8 58 77,6 95,4 114 114 183 200 239 7 Hà Giang 


Năm xuất hiện 1974 1979 1979 1979 1966 1973 1961 1965 1965 


Trung bình 22,7 46,5 63 71 75,5 84,7 95,1 104 127 


Lớn nhất 32,1 61,5 89,4 98,9 108 122 130 158 211 8 Tuyên 
Quang 


Năm xuất hiện 1969 1969 1969 1969 1964 1964 1964 1961 1960 


Trung bình 21,2 41 57,9 65,6 71,9 83,9 93,4 96,9 121 


Lớn nhất 30 69,4 92,1 98,4 125 177 183 183 300 9 Bắc Kạn 


Năm xuất hiện 1978 1973 1973 1973 1964 1973 1973 1973 1973 


Trung bình 24,8 52,4 80,5 89,2 112 150 167 174 206 


Lớn nhất 31,7 74,6 117 159 193 299 367 371 528 10 Thái 
Nguyên 


Năm xuất hiện 1973 1973 1973 1959 1959 1959 1973 1973 1959 


Trung bình 21,6 41,6 62 56,6 65,9 81,4 104 117 140 11 Việt Trì 


Lớn nhất 31,4 55,8 82,4 99,7 106 128 190 292 372 
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Bảng 2.27 Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm) 
Lượng mưa lớn nhất (mm) trung bình thời đoạn (phút) TT 


  
Trạm 


  
Đặc trưng 


  10' 30' 60' 90' 120' 240' 480' 720' 1440' 


Năm xuất hiện 1973 1977 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1976 


Trung bình 21,9 46,5 67,4 81 96,2 124 151 163 195 


Lớn nhất 27,2 68,5 91 118 149 191 245 296 314 12 Hòn Gai 


Năm xuất hiện 1966 1966 1966 1964 1978 1978 1978 1978 1978 


Trung bình 23,6 46 63,2 69,2 77,2 101 128 145 162 


Lớn nhất 30,7 62,5 89,7 120 133 232 281 412 508 13 Sơn Tây 


Năm xuất hiện 1970 1970 1970 1970 1966 1971 1971 1971 1971 


Trung bình 23,3 45,2 61,6 69,2 75,9 88,5 106 117 134 


Lớn nhất 35,2 56,8 94 114 116 130 174 180 234 14 Hà Nội 


Năm xuất hiện 1968 1968 1967 1967 1967 1972 1972 1972 1972 


Trung bình 22,3 43,4 58 64,1 71,7 92,5 121 139 172 


Lớn nhất 31,8 64,3 86,2 96,7 101 146 203 238 283 15 Hoà Bình 


Năm xuất hiện 1963 1963 1965 1965 1965 1962 1962 1962 1975 


Trung bình 20 41,9 59,1 66,6 69,6 77,5 89,6 102 121 


Lớn nhất 31,8 74,8 113 118 120 123 159 228 295 16 Bắc 
Giang 


Năm xuất hiện 1971 1971 1971 1971 1971 1971 1969 1971 1971 


Trung bình 21,3 41,7 62,3 71,6 77,3 96,5 120 141 162 


Lớn nhất 29,9 50 84 110 129 136 208 215 233 17 Hải 
Dương 


Năm xuất hiện 1972 1962 1962 1979 1979 1979 1962 1962 1965 


Trung bình 19,8 48,3 64,3 75 89,2 115 136 154 163 


Lớn nhất 30,6 78 84,5 109 211 239 256 282 282 18 Hưng 
Yên 


Năm xuất hiện 1975 1972 1968 1968 1968 1968 1978 1978 1978 


Trung bình 22,3 44 59 72,4 82,1 90 116 126 143 


Lớn nhất 30 62,5 107 146 192 221 224 225 225 19 Phủ Liễn 


Năm xuất hiện 1979 1965 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 


Trung bình 23,4 46 64,9 76,5 89,5 121 150 170 194 


Lớn nhất 39,1 65,9 109 145 193 273 339 352 383 20 Thái Bình 


Năm xuất hiện 1977 1977 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1964 


Trung bình 22,5 44,4 64,3 76,6 85,9 101 121 132 148 


Lớn nhất 30,7 63,1 151 181 191 218 222 236 250 21 Nam 
Định 


Năm xuất hiện 1965 1965 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1975 


22 Ninh Trung bình 25,2 52,5 71,3 84,4 92,8 116 129 147 183 
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Bảng 2.27 Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm) 
Lượng mưa lớn nhất (mm) trung bình thời đoạn (phút) TT 


  
Trạm 


  
Đặc trưng 


  10' 30' 60' 90' 120' 240' 480' 720' 1440' 


Lớn nhất 40 80,9 114 160 192 232 248 340 529 Bình 


Năm xuất hiện 1974 1974 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 


Trung bình 21,5 42,7 65 - 81,4 116 138 157 178 


Lớn nhất 36,4 83,7 136 - 224 408 557 662 734 23 Thanh 
Hoá 


Năm xuất hiện 1963 1963 1963 - 1963 1963 1963 1963 1963 


Trung bình 19,4 39,6 57,9 - 81,5 105 136 156 182 


Lớn nhất 30,2 72,3 115 - 168 216 341 353 438 24 Hà Tĩnh 


Năm xuất hiện 1965 1974 1974 - 1974 1974 1974 1974 1974 


Trung bình 17,8 35,3 49,9 63 70,6 87,9 109 125 146 


Lớn nhất 30 63,8 84,7 112 118 131 170 222 284 25 Đồng Hới 


Năm xuất hiện 1978 1978 1978 1978 1978 1964 1978 1978 1978 


Trung bình 19,3 40,3 55,2 65,4 77,5 108 143 175 238 


Lớn nhất 26 63 93 108 124 193 280 356 470 26 Huế 


Năm xuất hiện 1971 1975 1971 1971 1980 1980 1980 1980 1973 


Trung bình 18,6 35,1 48,6 61,1 68,8 90,8 120 144 193 


Lớn nhất 30 84 143 172 190 250 261 300 545 27 Đà Nẵng 


Năm xuất hiện 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964 1980 1980 


Trung bình 18,1 39,6 54,7 65,5 73,9 102 129 157 196 


Lớn nhất 25 56,5 90 113 122 189 213 263 368 28 Quy 
Nhơn 


Năm xuất hiện 1970 1980 1968 1960 1960 1960 1969 1966 1960 


Trung bình 19,4 39,5 54,1 62,5 67,5 76,6 82,3 89,8 97,6 


Lớn nhất 26 55,8 96 118 120 130 140 150 150 29 Pleiku 


Năm xuất hiện 1966 1966 1966 1966 1966 1969 1966 1966 1966 


Trung bình 17,5 32,1 42,6 48 55,5 65,6 81,2 93,6 119 


Lớn nhất 22,2 50 67,2 88,9 119 134 159 173 225 30 Tuy Hoà 


Năm xuất hiện 1973 1960 1973 1973 1973 1973 1973 1973 1973 


Trung bình 15,5 30,4 40,5 50,1 55,8 66 69,9 86,9 11 


Lớn nhất 25,5 59,3 94,5 143 180 235 259 277 334 31 Nha 
Trang 


Năm xuất hiện 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 


Trung bình 20 37,4 46,5 50,3 52,5 58,4 64,3 69,7 81,2 


Lớn nhất 32,7 59,1 65,3 67,7 73,3 84,7 104 124 145 32 Buôn Ma 
Thuột 


Năm xuất hiện 1973 1960 1960 1979 1979 1960 1964 1964 1964 
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Bảng 2.27 Lượng mưa lớn nhất trung bình thời đoạn (mm) 
Lượng mưa lớn nhất (mm) trung bình thời đoạn (phút) TT 


  
Trạm 


  
Đặc trưng 


  10' 30' 60' 90' 120' 240' 480' 720' 1440' 


Trung bình 18,8 32 45,3 50,7 59 66,8 71,5 74 77,3 


Lớn nhất 25,2 39,4 58,2 68,2 97,2 116 116 125 125 33 Phan 
Thiết 


Năm xuất hiện 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 1962 


Trung bình 19,8 42,3 56 61,6 66,7 79 84,2 92 95,3 


Lớn nhất 25 63 93,8 106 116 122 122 123 126 34 Phứơc 
Long 


Năm xuất hiện 1962 1962 1961 1961 1961 1961 1961 1963 1963 


Trung bình 21,3 45,1 61,5 65,7 68,2 73,5 77,3 79,6 88,3 


Lớn nhất 32 57 81,9 87,5 90,8 96,2 101 101 126 35 Tân Sơn 
Nhất 


Năm xuất hiện 1973 1973 1967 1967 1980 1966 1966 1966 1966 


Trung bình - 38 50 54,3 58 65,6 71,1 77,5 89,8 


Lớn nhất - 54 72,2 82,5 86 95 118 145 159 36 Mỹ Tho 


Năm xuất hiện - 1971 1971 1963 1969 1964 1964 1969 1969 


Trung bình - 55,5 75,5 81 86,2 93,7 102 111 123 


Lớn nhất - 100 121 131 135 136 136 200 204 38 Rạch Giá 


Năm xuất hiện - 1965 1968 1968 1968 1968 1968 1971 1971 


Trung bình 19,8 42,8 62,4 67,5 72,4 82,2 89,7 97,5 109 


Lớn nhất 24,1 59,2 79,3 93,3 104 108 156 164 164 39 Sóc 
Trăng 


Năm xuất hiện 1966 1966 1965 1965 1965 1965 1970 1970 1970 


Trung bình 24,2 47,9 64,6 74,3 78 86,9 102 110 125 


Lớn nhất 30,6 59,5 77 93 98,2 100 146 178 191 40 Cà Mau 


Năm xuất hiện 1979 1979 1968 1968 1967 1966 1972 1972 1972 
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Bảng 2.28 Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày) 


TT Trạm Tháng Năm 


  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  


1 Lai Châu 5,4 5,1 7,4 13,2 19,5 23,8 25,8 22,0 13,0 10,1 6,8 5,7 157,9 


2 Điện Biên 4,8 4,0 5,8 12,4 17,1 20,3 22,4 21,3 13,4 8,7 5,5 3,7 139,3 


3 Sơn La 4,8 4,9 6,1 12,6 17,1 19,5 21,5 20,0 13,6 8,6 4,6 3,5 137,0 


4 Lào Cai 7,8 8,8 11,5 15,8 16,8 18,7 20,9 21,1 15,8 14,8 10,2 7,7 169,8 


5 Sa Pa 15,4 16,2 15,5 18,0 22,5 24,3 25,7 23,5 20,0 18,3 13,8 12,5 225,9 


6 Yên Bái 14,9 17,2 21,2 21,2 16,9 16,8 18,8 18,4 14,3 12,4 9,4 9,1 190,6 


7 Hà Giang 12,1 10,6 12,3 15,4 18,4 21,0 24,2 21,7 15,9 14,1 10,0 8,4 184,2 


8 Tuyên Quang 10,6 11,6 15,1 15,0 14,7 16,3 17,5 18,1 13,0 11,2 7,4 6,6 157,2 


9 Cao Bằng 8,6 9,2 10,0 11,5 14,8 16,9 18,9 18,2 12,4 10,3 7,2 5,6 143,6 


10 Lạng Sơn 9,5 10,4 13,2 13,1 13,5 15,4 16,4 17,0 12,7 9,4 6,4 5,6 142,7 


11 Bắc Kạn 9,2 9,8 13,2 14,2 15,5 17,4 19,1 18,9 13,0 10,1 7,3 5,9 153,6 


12 Thái Nguyên 10,4 12,4 17,8 17,5 15,3 17,0 17,7 18,1 13,5 10,7 7,3 5,7 163,5 


13 Tam Đảo 16,8 18,0 21,0 19,7 17,8 18,4 20,0 20,3 16,3 13,6 10,6 10,6 203,1 


14 Việt Trì 11,5 13,4 15,9 14,5 15,0 15,3 16,5 16,5 12,5 9,8 8,5 6,2 155,4 


15 Vĩnh Yên 10,5 11,5 15,1 14,2 14,6 15,3 16,9 17,1 13,0 10,1 7,8 5,3 151,3 


16 Uông Bí 7,1 9,9 13,4 12,2 13,1 15,6 16,1 18,7 14,2 9,6 5,1 4,2 139,2 


17 Cửa Ông 7,4 11,5 14,1 11,6 11,4 14,8 15,7 18,2 13,2 9,2 5,7 5,3 138,0 


18 Hòn Gai 7,7 11,0 13,8 11,6 11,4 15,6 15,6 18,6 14,1 10,1 5,7 5,2 140,3 


19 Bắc Giang 8,3 10,6 14,9 14,0 13,8 15,4 14,9 16,6 11,9 10,1 6,5 4,3 141,3 


20 Hà Nội 10,3 12,4 16,0 14,4 14,5 14,6 15,6 16,9 13,6 10,9 7,9 5,0 152,1 


21 Hà Đông 9,8 12,2 15,1 14,1 14,4 14,2 14,9 15,7 13,6 11,3 8,4 6,2 149,7 


22 Sơn Tây 9,8 11,9 14,5 13,9 15,5 15,6 16,7 16,6 13,1 10,1 7,2 5,7 150,5 


23 Ba Vì 11,1 12,2 15,7 14,9 16,7 16,7 17,6 17,2 13,1 11,1 7,4 5,3 159,0 


24 Hoà Bình 8,8 9,6 11,5 14,0 18,0 18,3 18,9 18,2 14,2 11,8 7,3 5,0 155,5 


25 Hải Dương 7,9 11,7 15,6 13,1 12,8 14,5 13,4 16,1 13,3 10,3 6,4 4,8 140,0 


26 Hưng Yên 9,1 12,8 16,6 13,8 13,1 14,2 13,1 15,5 13,7 11,2 7,3 5,5 146,0 


27 Phủ Liễn 8,3 13,4 17,1 13,9 12,3 14,6 13,5 17,4 13,8 10,6 6,3 5,2 146,4 


28 Thái Bình 9,4 13,4 17,0 13,4 12,5 13,0 12,1 15,5 15,3 12,4 7,9 6,1 147,9 


29 Nam Định 9,3 13,1 16,3 13,4 12,1 12,9 12,4 15,4 14,5 11,9 7,1 5,6 143,9 


30 Ninh Bình 9,1 13,2 16,1 12,9 12,6 13,8 12,9 15,6 15,1 12,1 7,9 6,1 147,5 


31 Thanh Hóa 9,8 12,0 14,4 11,5 12,2 12,4 11,0 15,1 15,2 12,6 8,0 5,6 139,8 


32 Vinh 13,1 14,4 14,2 11,1 10,9 8,8 7,4 11,8 14,9 16,4 13,5 10,6 147,0 


33 Hà Tĩnh 14,6 15,8 14,9 11,3 11,1 8,9 7,2 11,5 14,9 18,4 16,4 13,6 158,5 


34 Đồng Hới 11,4 11,6 11,1 9,5 10,3 7,7 6,8 10,8 15,9 19,5 17,8 14,0 146,5 
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Bảng 2.28 Số ngày mưa trung bình tháng và năm (ngày) 


TT Trạm Tháng Năm 


  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  


35 Đông Hà  12,2 11,5 9,9 9,8 10,3 8,9 7,2 10,7 16,5 20,5 20,3 16,9 154,7 


36 Huế 14,4 11,9 10,3 10,7 13,0 10,3 8,2 11,0 16,6 20,8 21,5 19,7 168,2 


37 Hoàng Sa 7,5 5,5 4,8 2,4 6,7 7,1 7,8 9,0 11,4 13,3 14,0 7,9 97,2 


38 Đà Nẵng 11,6 6,3 4,1 5,4 9,8 8,7 9,2 11,0 14,4 20,1 20,5 18,3 139,4 


39 Quảng Ngãi 14,8 8,4 5,5 5,8 9,7 8,9 9,9 12,2 16,4 20,7 22,2 21,5 156,2 


40 Quy Nhơn 13,0 6,0 4,3 4,1 8,7 7,5 7,2 8,6 16,0 20,7 21,2 19,1 136,3 


41 Tuy Hòa 11,5 5,3 3,8 4,1 8,5 7,6 6,6 9,0 16,0 20,2 20,4 17,5 130,6 


42 Nha Trang 7,8 4,0 3,3 4,3 8,5 9,2 8,4 9,6 15,2 17,7 17,6 14,0 119,5 


43 Cam Ranh 4,7 2,5 1,9 3,4 8,2 8,0 7,7 8,7 13,7 15,4 14,2 10,8 99,2 


44 Trường Sa 15,9 9,9 6,3 7,3 12,5 17,3 18,5 19,4 17,7 20,5 23,2 22,7 191,1 


45 Kon Tum 0,4 1,2 4,0 9,8 18,5 21,2 23,8 25,8 22,7 14,1 6,0 1,2 148,7 


46 Plâycu 0,6 0,9 3,4 8,2 18,5 23,1 26,0 27,4 25,3 16,3 7,4 2,3 159,2 


47 BuônMaThuật 1,1 1,0 3,2 8,3 19,5 22,4 24,6 25,3 24,2 17,7 11,0 5,6 163,7 


48 Đà Lạt 1,9 2,7 5,0 12,3 19,1 20,9 23,3 22,5 23,7 19,8 10,4 5,6 167,1 


49 Phan Thiết 0,4 0,4 0,7 3,5 12,7 16,4 16,3 18,4 17,2 13,5 7,0 3,1 109,6 


50 Phước Long 2,0 1,7 4,7 10,8 18,9 21,6 23,8 24,5 24,2 20,9 10,4 3,9 167,3 


51 Tây Ninh 1,7 1,6 2,8 7,4 16,0 20,5 21,8 21,6 23,6 21,9 11,6 3,8 154,4 


52 Tân Sơn Nhất 2,4 1,0 1,9 5,4 17,8 22,2 22,9 22,4 23,4 20,9 12,1 6,7 158,8 


53 Vũng Tàu 0,9 0,2 0,8 3,7 13,9 18,6 20,0 18,5 18,8 17,0 7,3 3,1 122,8 


54 Côn Sơn 1,1 0,4 1,2 4,8 13,2 19,0 17,9 19,1 19,1 19,3 11,2 4,3 130,6 


55 Mộc Hoá 2,4 1,0 2,2 6,8 16,3 16,9 19,7 18,1 20,4 21,1 12,8 5,0 142,6 


56 Càng Long  0,9 0,5 1,1 5,0 17,0 18,9 21,4 20,9 22,2 19,7 10,9 4,5 143,0 


57 Mỹ Tho 1,0 0,5 1,0 4,6 14,3 17,8 19,5 19,4 20,3 19,2 11,3 5,2 134,2 


58 Cần Thơ 1,8 0,7 1,7 5,6 16,1 20,5 21,7 22,3 22,9 22,2 14,2 6,3 155,8 


59 Sóc Trăng 1,4 0,8 1,6 6,5 18,4 22,8 23,2 23,7 24,3 22,3 11,4 5,7 162,1 


60 Cao Lãnh 1,6 0,7 1,4 4,5 13,6 16,2 17,4 17,0 19,1 20,2 12,1 5,1 128,8 


61 Phú Quốc 5,3 3,9 5,7 11,5 19,5 21,8 22,5 24,4 22,5 21,6 13,3 6,2 178,3 


62 Rạch Giá 1,6 1,3 2,4 7,9 16,5 20,0 20,3 22,1 19,8 21,1 15,6 5,8 154,5 


63 Chấu Đốc 1,9 1,0 2,6 8,5 16,0 17,8 18,8 18,7 19,7 20,5 13,5 4,7 143,6 


64 Cà Mau 3,5 1,6 3,3 8,3 17,8 21,7 22,2 22,6 22,8 23,1 16,0 9,0 171,9 
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Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày) 


Tháng Cấp lượng 
mưa (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Trạm Lai Châu 


không mưa 26,9 23,8 24,4 18,5 13,7 8,9 7,5 10,6 18,8 22,7 24,4 26,7 


0,2- 5,0 2,5 2,2 3,3 4,9 6,7 6,9 7,2 7,5 5,5 4,5 3,2 2,7 


5,1-10,0 0,9 0,8 1,1 2,0 2,9 3,2 4,1 3,2 1,4 1,3 0,8 0,8 


10,1-20,0 0,5 0,7 1,4 2,8 3,2 4,7 4,8 3,7 2,1 1,1 0,8 0,5 


20,1-50,0 0,3 0,5 0,7 1,6 3,6 4,0 5,4 4,0 1,9 1,1 0,8 0,4 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 1,8 1,7 1,9 0,4 0,3 0,1 0,0 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 


Trạm Điện Biên 


không mưa 26,9 24,5 25,6 17,9 14,2 11,2 9,4 10,2 17,6 23,0 25,1 28,0 


0,2- 5,0 2,8 1,9 2,7 6,1 7,4 9,6 9,4 9,0 6,1 4,9 3,4 2,0 


5,1-10,0 0,6 0,8 0,7 2,1 2,8 2,6 3,0 3,1 2,0 1,3 0,4 0,5 


10,1-20,0 0,5 0,4 1,1 2,4 3,3 2,8 3,8 3,6 1,6 1,0 0,7 0,4 


20,1-50,0 0,3 0,4 0,7 1,3 2,7 2,5 4,0 3,8 2,1 0,7 0,3 0,1 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,5 1,1 1,3 1,1 0,5 0,2 0,1 0,1 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 


≥ 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Trạm Sơn La 


không mưa 26,8 23,6 25,6 18,2 14,6 11,2 10,5 12,2 17,1 22,8 25,6 28,1 


0,2- 5,0 3,0 2,8 3,0 5,9 7,6 8,3 9,1 8,0 6,8 5,2 2,9 2,1 


5,1-10,0 0,7 0,8 1,0 2,1 2,9 3,3 3,5 3,4 2,1 1,0 0,4 0,4 


10,1-20,0 0,4 0,4 0,8 2,3 2,8 3,4 3,8 3,0 2,0 1,2 0,6 0,2 


20,1-50,0 0,2 0,3 0,6 1,4 2,6 2,8 3,1 3,4 1,6 0,8 0,4 0,2 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 1,1 0,9 0,8 0,3 0,2 0,0 0,0 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Trạm Sapa 


không mưa 16,3 13,0 15,2 12,5 8,3 6,0 5,8 8,0 10,7 12,7 17,3 19,6 


0,2- 5,0 11,6 11,3 10,3 8,0 8,2 9,3 8,7 8,8 8,3 9,9 7,8 9,3 


5,1-10,0 1,5 1,6 2,2 2,8 4,1 3,8 4,0 3,7 3,3 2,5 1,8 1,3 


10,1-20,0 1,1 1,1 1,6 3,0 4,3 3,7 5,1 4,3 3,6 2,9 1,5 0,5 


20,1-50,0 0,4 0,9 1,4 3,0 4,5 5,0 5,1 3,9 3,3 2,2 1,3 0,2 


50,1-100,0 0,0 0,1 0,3 0,8 1,5 1,9 2,0 2,0 0,7 0,7 0,2 0,1 
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Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày) 


Tháng Cấp lượng 
mưa (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 


Trạm Lạng Sơn 


không mưa 23,5 19,1 19,5 19,2 17,3 15,7 16,8 17,8 19,1 23,5 23,7 26,2 


0,2- 5,0 6,4 7,2 9,2 7,3 8,0 7,7 7,5 6,6 6,6 5,0 4,8 3,9 


5,1-10,0 0,6 0,6 0,9 1,1 1,7 2,4 2,2 2,0 1,2 1,1 0,7 0,5 


10,1-20,0 0,3 0,6 0,7 1,2 1,7 1,8 2,1 2,0 1,5 0,7 0,5 0,3 


20,1-50,0 0,1 0,4 0,6 1,0 1,7 1,8 1,8 1,9 1,2 0,6 0,2 0,1 


50,1-100,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 


 Trạm Hòn Gai 


không mưa 24,3 17,8 18,6 19,8 20,2 15,7 15,8 13,0 16,6 21,6 25,3 27,2 


0,2- 5,0 5,5 9,2 10,9 7,2 5,4 6,0 6,0 6,3 4,9 4,6 3,4 3,0 


5,1-10,0 0,7 0,5 0,7 0,8 1,2 1,8 2,3 2,4 2,0 1,0 0,4 0,4 


10,1-20,0 0,3 0,3 0,4 0,9 1,4 2,3 2,2 2,5 2,3 1,4 0,4 0,2 


20,1-50,0 0,1 0,1 0,4 0,9 1,8 3,0 2,9 4,0 2,7 1,6 0,4 0,2 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,7 0,8 1,2 2,0 1,1 0,6 0,0 0,0 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 


 Trạm Hà Nội 


không mưa 21,8 17,3 16,6 16,6 16,8 15,8 15,0 14,8 16,9 21,1 22,8 26,3 


0,2- 5,0 8,0 9,5 12,4 9,1 7,5 6,5 6,2 6,6 5,7 4,6 4,3 3,6 


5,1-10,0 0,7 0,8 1,0 1,4 2,2 2,0 2,7 2,8 2,0 1,5 1,1 0,6 


10,1-20,0 0,3 0,3 0,5 1,4 1,9 2,0 3,1 2,6 1,8 1,5 0,9 0,3 


20,1-50,0 0,2 0,1 0,3 1,3 1,8 2,4 2,9 2,6 2,4 1,6 0,7 0,2 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 0,9 0,8 1,2 0,9 0,6 0,1 0,0 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 


 Trạm Phủ Liễn 


không mưa 23,6 15,4 15,2 18,0 19,3 15,8 18,2 14,0 16,9 21,0 24,2 26,5 


0,2- 5,0 6,2 11,4 13,6 8,5 6,2 6,0 5,7 6,5 5,8 4,9 4,0 3,6 


5,1-10,0 0,8 0,8 1,4 1,3 1,4 1,9 1,8 2,7 1,8 1,3 0,8 0,5 


10,1-20,0 0,1 0,2 0,5 1,0 1,2 2,1 1,9 2,4 1,3 1,4 0,6 0,2 
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Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày) 


Tháng Cấp lượng 
mưa (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


20,1-50,0 0,2 0,1 0,4 0,9 1,7 2,8 2,1 3,4 2,6 1,7 0,3 0,2 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 1,1 1,1 1,3 1,3 0,6 0,0 0,0 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 


 Trạm Thanh Hoá 


không mưa 22,5 16,7 18,1 19,5 19,6 17,9 20,5 16,5 15,2 18,8 22,3 26,3 


0,2- 5,0 7,6 10,3 11,2 7,8 6,3 5,9 4,8 5,8 5,4 5,1 4,8 3,4 


5,1-10,0 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 1,8 1,4 2,7 1,8 1,5 1,2 0,5 


10,1-20,0 0,4 0,3 0,5 0,8 1,5 1,5 1,6 2,0 2,3 1,7 0,7 0,5 


20,1-50,0 0,1 0,0 0,3 0,8 1,6 2,1 1,6 2,4 3,1 2,2 0,6 0,3 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,6 0,6 0,8 1,2 1,5 1,0 0,3 0,1 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,0 


Trạm Vinh 


không mưa 18,7 14,6 18,4 20,0 20,7 21,9 24,5 20,0 15,7 15,3 17,1 21,0 


0,2- 5,0 9,1 11,1 10,1 6,9 5,9 4,3 3,5 5,6 4,6 6,0 6,6 6,6 


5,1-10,0 1,9 1,4 1,4 1,0 1,3 1,0 0,8 1,4 1,6 2,1 1,8 1,4 


10,1-20,0 1,0 0,7 0,8 1,1 1,3 1,1 0,9 1,4 2,2 1,8 2,1 1,1 


20,1-50,0 0,4 0,2 0,3 0,8 1,1 1,2 0,8 1,5 3,0 2,7 1,7 0,7 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,7 0,4 0,3 0,8 1,5 1,7 0,5 0,2 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 0,6 0,2 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 0,9 0,1 0,0 


Trạm Đồng Hới 


không mưa 21,1 18,6 22,4 22,6 21,8 23,3 25,0 21,5 15,5 12,4 14,1 19,1 


0,2- 5,0 7,2 7,6 7,0 5,4 5,6 3,7 4,0 4,9 6,0 6,7 7,5 7,7 


5,1-10,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 0,8 0,6 1,5 1,7 2,4 2,2 1,3 


10,1-20,0 0,9 0,7 0,5 0,5 0,9 1,0 0,5 1,3 2,1 2,7 2,3 1,3 


20,1-50,0 0,6 0,2 0,2 0,4 1,0 0,9 0,6 1,0 2,4 3,0 2,3 1,2 


50,1-100,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,2 0,3 0,4 1,1 2,1 1,1 0,3 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,7 0,9 0,3 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,8 0,3 0,0 


Trạm Đông Hà 


không mưa 20,8 18,0 22,2 21,1 21,9 22,4 24,8 21,2 14,6 11,0 10,2 15,2 


0,2- 5,0 7,9 8,2 7,4 6,4 5,0 3,9 3,8 5,3 5,7 7,2 8,4 8,8 
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Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày) 


Tháng Cấp lượng 
mưa (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


5,1-10,0 1,1 0,8 0,7 0,9 1,1 1,4 0,8 1,4 1,8 2,6 3,3 2,0 


10,1-20,0 0,9 0,7 0,4 0,8 1,1 1,0 0,9 1,1 2,8 2,8 2,7 2,2 


20,1-50,0 0,3 0,2 0,2 0,4 1,4 1,0 0,4 1,2 3,1 3,4 3,2 2,4 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,1 0,4 1,1 2,5 1,4 0,5 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 0,4 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,8 0,4 0,0 


Trạm Huế 


không mưa 16,5 17,2 22,4 21,8 20,5 21,1 23,8 21,1 14,5 10,6 9,2 13,2 


0,2- 5,0 8,8 7,7 6,9 6,1 6,1 5,2 4,1 5,9 6,2 6,7 7,3 8,6 


5,1-10,0 2,3 1,4 0,7 0,8 1,5 1,0 1,3 1,5 2,1 2,3 2,7 2,5 


10,1-20,0 1,9 1,0 0,7 0,7 1,6 1,2 0,9 1,1 2,6 2,9 3,3 2,5 


20,1-50,0 1,0 0,5 0,3 0,6 0,8 1,0 0,6 1,0 2,3 4,0 4,0 2,7 


50,1-100,0 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 1,1 2,2 2,0 1,1 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5 1,3 0,9 0,2 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 1,1 0,6 0,1 


Trạm Đà Nẵng 


không mưa 20,6 22,9 27,3 25,3 22,1 21,5 22,7 20,7 15,8 11,7 10,1 14,0 


0,2- 5,0 7,1 4,0 3,0 3,3 5,1 4,8 5,1 5,9 5,9 6,0 8,6 10,0 


5,1-10,0 1,5 0,4 0,3 0,5 1,3 1,2 1,0 1,3 1,9 2,3 2,8 2,4 


10,1-20,0 1,1 0,5 0,2 0,6 1,3 1,3 1,0 1,5 2,3 3,2 2,7 2,1 


20,1-50,0 0,6 0,1 0,1 0,2 0,7 0,8 1,0 1,3 2,3 3,7 3,5 2,0 


50,1-100,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,1 0,3 1,1 2,4 1,5 0,4 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,4 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,7 0,4 0,0 


Trạm Quảng Ngãi 


không mưa 16,1 20,2 25,7 24,5 23,2 22,0 22,1 20,2 14,8 10,7 8,7 11,0 


0,2- 5,0 10,1 5,7 3,8 4,0 4,9 4,4 5,4 6,1 6,3 7,1 8,9 11,0 


5,1-10,0 2,0 1,1 0,4 0,7 1,1 1,0 1,1 1,4 2,0 2,3 3,1 3,0 


10,1-20,0 1,2 0,6 0,7 0,4 0,9 1,0 1,1 1,3 2,4 3,0 3,2 2,9 


20,1-50,0 1,3 0,4 0,3 0,3 0,5 1,0 0,9 1,7 2,8 3,9 3,2 2,4 


50,1-100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 1,1 2,2 1,6 0,5 


100,0-150,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 1,1 0,7 0,2 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,5 0,1 


Trạm Quy Nhơn 
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Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày) 


Tháng Cấp lượng 
mưa (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


không mưa 19,5 23,1 27,0 26,7 23,1 22,7 24,6 22,5 14,3 11,2 10,6 13,1 


0,2- 5,0 8,6 3,7 2,8 2,4 4,6 4,7 4,5 5,6 6,6 6,9 8,9 10,6 


5,1-10,0 1,5 0,8 0,5 0,2 1,0 0,7 1,0 1,3 2,7 2,5 2,7 2,8 


10,1-20,0 0,8 0,2 0,4 0,4 0,8 0,7 0,3 0,9 2,6 3,0 2,4 2,5 


20,1-50,0 0,6 0,2 0,2 0,3 1,2 0,8 0,4 0,5 2,6 4,1 2,9 1,3 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 1,0 2,0 1,5 0,6 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,7 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,1 


Trạm Tuy Hoà 


không mưa 19,6 22,5 26,7 25,5 23,1 23,5 25,2 22,7 15,1 11,6 9,6 13,4 


0,2- 5,0 8,8 4,5 3,2 3,0 4,9 4,2 3,8 5,8 7,6 8,0 9,4 11,0 


5,1-10,0 1,2 0,4 0,6 0,5 1,0 0,9 0,9 1,2 2,0 2,5 2,9 2,8 


10,1-20,0 0,9 0,4 0,4 0,6 1,0 0,9 0,6 0,6 2,5 2,7 3,2 1,9 


20,1-50,0 0,5 0,1 0,1 0,4 0,7 0,5 0,3 0,6 2,1 3,5 2,7 1,3 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,4 1,9 1,3 0,4 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 0,2 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,4 0,0 


Trạm Nha Trang 


không mưa 22,6 24,2 27,2 25,2 22,4 21,8 23,4 22,1 16,2 13,9 12,7 17,0 


0,2- 5,0 5,8 3,0 2,9 2,8 5,0 5,3 5,3 5,9 6,6 7,0 7,8 8,4 


5,1-10,0 0,9 0,5 0,3 1,0 1,1 1,2 1,1 1,5 2,4 2,9 2,1 1,9 


10,1-20,0 0,5 0,3 0,4 0,6 1,5 1,0 0,9 0,8 2,2 2,7 2,8 1,5 


20,1-50,0 0,3 0,0 0,1 0,5 0,8 0,6 0,3 0,6 2,0 2,7 2,5 1,4 


50,1-100,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3 1,5 0,6 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,4 0,1 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 


Trạm Cam Ranh 


không mưa 27,5 25,9 29,3 27,4 23,5 22,6 24,1 23,1 16,3 16,5 16,4 21,5 


0,2- 5,0 3,0 1,9 1,0 1,4 4,4 4,4 4,9 5,0 6,6 5,9 6,1 5,6 


5,1-10,0 0,3 0,1 0,1 0,4 1,0 0,9 0,5 1,3 2,1 2,2 1,7 1,3 


10,1-20,0 0,2 0,0 0,3 0,5 1,0 1,0 0,7 0,9 2,4 2,3 2,0 1,1 


20,1-50,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,9 0,8 0,7 0,6 1,9 3,0 2,2 0,8 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 0,7 0,9 0,5 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,5 0,1 
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Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày) 


Tháng Cấp lượng 
mưa (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 


Trạm Plâycu 


không mưa 30,4 27,2 28,2 22,6 13,0 7,9 5,6 4,4 5,5 15,4 23,2 29,0 


0,2- 5,0 0,4 0,6 1,6 3,9 7,9 9,0 10,6 8,3 9,3 7,7 4,4 1,6 


5,1-10,0 0,0 0,1 0,4 1,2 3,3 3,3 4,0 4,9 4,4 2,4 0,5 0,1 


10,1-20,0 0,1 0,1 0,4 0,6 3,3 3,9 4,2 5,5 4,6 2,1 1,0 0,1 


20,1-50,0 0,0 0,0 0,4 1,4 2,8 4,2 5,1 6,0 4,3 2,3 0,7 0,1 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 1,3 1,2 1,5 1,8 1,0 0,3 0,1 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 


Trạm Buôn Ma Thuột 


không mưa 29,7 26,8 27,6 21,0 12,7 8,7 7,8 7,1 8,4 15,6 20,6 26,2 


0,2- 5,0 1,1 0,8 2,1 4,2 7,8 10,3 10,4 9,4 9,6 8,0 6,4 3,9 


5,1-10,0 0,1 0,1 0,4 1,5 3,0 3,2 4,2 4,2 3,7 2,4 0,9 0,3 


10,1-20,0 0,0 0,2 0,5 1,8 3,4 3,8 4,5 5,2 4,1 2,3 0,7 0,3 


20,1-50,0 0,0 0,0 0,4 1,3 3,4 3,5 3,7 4,4 3,6 1,8 1,0 0,1 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,2 0,1 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Trạm Đà Lạt 


không mưa 29,0 24,8 25,1 15,6 11,5 7,4 6,6 6,8 5,1 9,5 18,5 26,0 


0,2- 5,0 1,8 2,0 2,9 7,1 9,3 11,4 12,1 12,2 11,0 10,3 7,0 3,4 


5,1-10,0 0,1 0,5 0,9 1,6 3,1 4,3 4,7 3,8 4,6 3,7 1,7 0,6 


10,1-20,0 0,1 0,5 0,9 2,3 3,4 3,7 4,3 5,1 4,7 3,4 1,1 0,6 


20,1-50,0 0,0 0,1 1,0 3,0 3,3 2,9 2,8 2,9 3,9 3,2 1,4 0,3 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,2 0,4 0,5 0,2 0,7 1,0 0,2 0,1 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Trạm Phan Thiết 


không mưa 30,8 27,7 30,4 27,3 19,2 13,5 14,0 12,7 12,3 17,5 23,4 28,2 


0,2- 5,0 0,2 0,3 0,4 1,6 5,6 8,2 8,4 9,3 8,7 6,4 3,9 1,9 


5,1-10,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 3,1 2,9 3,0 2,8 2,4 1,4 0,4 


10,1-20,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,0 2,9 3,2 3,4 3,0 1,9 0,5 0,2 


20,1-50,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,1 2,0 2,1 2,4 2,8 2,2 0,6 0,2 
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Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày) 


Tháng Cấp lượng 
mưa (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,7 0,2 0,1 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Trạm Tân Sơn Nhất 


< 5,0 30,6 28,3 30,7 28,6 23,1 17,7 17,2 19,2 18,4 18,5 23,9 29,0 


5,1-10,0 0,0 0,0 0,0 0,4 2,7 3,6 5,0 3,5 4,2 4,1 2,5 1,0 


10,1-20,0 0,3 0,0 0,3 0,4 3,8 4,2 4,2 4,1 3,4 3,5 2,1 0,8 


20,1-50,0 0,1 0,0 0,0 0,5 1,1 ,3,2 3,7 3,5 2,8 4,0 1,3 0,2 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 1,2 0,9 0,5 1,1 0,9 0,2 0,0 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


Trạm Cần Thơ 


không mưa 29,4 27,4 29,6 25,1 15,9 10,2 10,3 9,7 7,8 9,6 16,5 25,3 


0,2- 5,0 1,2 0,3 0,8 2,7 6,7 8,7 9,2 8,6 8,3 8,5 6,2 3,4 


5,1-10,0 0,2 0,2 0,3 0,5 2,6 2,7 3,0 3,5 3,7 2,6 2,0 0,7 


10,1-20,0 0,2 0,0 0,2 0,8 2,0 3,3 3,4 3,7 4,3 4,0 2,1 0,9 


20,1-50,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,0 3,3 3,6 3,6 3,5 3,9 1,7 0,4 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0 0,8 1,1 1,1 1,1 1,2 0,7 0,3 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 0,4 0,3 0,7 1,0 0,8 0,5 0,0 


Trạm Rạch Giá 


không mưa 29,7 26,9 29,1 22,8 15,3 10,9 11,4 9,7 9,7 10,6 15,0 25,8 


0,2- 5,0 0,8 0,5 1,1 3,5 6,3 7,4 7,4 8,0 8,4 7,9 6,0 2,9 


5,1-10,0 0,2 0,1 0,4 1,2 2,1 3,7 3,1 3,1 3,2 3,5 2,6 0,9 


10,1-20,0 0,3 0,4 0,0 1,2 2,9 3,0 3,5 3,6 3,2 3,9 2,8 0,8 


20,1-50,0 0,0 0,1 0,2 1,0 3,3 3,9 4,2 4,9 4,6 3,8 3,1 0,6 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 1,0 1,1 1,5 0,8 1,2 0,4 0,0 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 


Trạm Phú Quốc 


không mưa 26,2 24,6 26,1 19,0 12,1 8,6 9,0 7,1 8,4 10,3 17,3 26,3 


0,2- 5,0 3,0 2,3 2,8 4,8 8,0 7,3 8,0 7,7 7,5 7,6 5,3 2,1 


5,1-10,0 0,7 0,4 0,7 1,5 2,8 2,8 3,5 3,5 3,3 2,9 2,3 1,0 


10,1-20,0 0,5 0,4 0,5 1,9 3,1 3,6 4,1 4,3 3,3 4,2 2,3 0,9 
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Bảng 2.29 Số ngày mưa trung bình theo các cấp (ngày) 


Tháng Cấp lượng 
mưa (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


20,1-50,0 0,6 0,2 0,6 2,2 3,9 5,5 4,1 5,4 5,0 4,0 2,0 0,5 


50,1-100,0 0,0 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 1,7 2,2 2,0 1,8 0,7 0,1 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 


Trạm Cà Mau 


không mưa 28,0 26,5 28,3 22,5 14,4 9,8 10,6 9,1 8,6 8,1 14,6 22,5 


0,2- 5,0 2,0 0,7 1,3 3,3 7,3 7,6 7,2 8,2 8,2 9,2 7,6 5,6 


5,1-10,0 0,5 0,3 0,4 1,2 3,0 3,1 3,3 3,3 2,9 3,1 2,2 1,2 


10,1-20,0 0,3 0,3 0,3 0,9 2,3 3,6 4,2 3,8 4,4 4,1 2,3 1,1 


20,1-50,0 0,2 0,2 0,5 1,6 2,8 4,5 4,7 5,3 4,6 4,8 2,7 0,5 


50,1-100,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 1,3 0,9 1,2 1,3 1,4 0,4 0,1 


100,0-150,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 


>= 150,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Bảng 2.30 Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%) 


Tháng Suất 
bđ  


(%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


Trạm Lai Châu 


95 1 0 5 34 103 192 241 154 42 5 0 0 1.719 


90 2 2 8 53 133 235 315 207 59 10 1 0 1.801 


80 6 8 17 84 184 317 354 240 73 34 5 2 1.901 


70 9 18 35 110 215 351 393 276 105 46 15 5 2.001 


60 15 22 41 115 232 390 422 307 117 58 17 9 2.053 


50 23 26 49 126 254 417 455 346 143 68 29 15 2.100 


40 27 34 56 141 308 440 493 378 170 100 45 26 2.205 


30 36 52 68 159 341 501 546 412 201 115 60 31 2.251 


20 52 67 88 172 356 577 597 472 217 154 67 39 2.319 


10 78 79 145 213 415 663 636 567 243 177 121 64 2.510 


5 100 97 185 236 440 774 689 688 273 207 179 88 2.593 


Trạm Sapa 


95 15 15 25 106 167 234 212 175 139 61 12 9 2.184 


90 17 28 28 122 217 278 305 231 157 74 14 12 2.387 


80 22 42 37 146 246 314 340 284 187 100 35 18 2.522 


70 35 50 56 171 264 329 385 345 210 142 42 22 2.581 


60 48 62 71 183 300 352 410 394 247 162 69 31 2.712 


50 62 70 83 197 321 368 454 441 288 200 76 41 2.842 


40 74 87 95 212 371 386 494 486 309 222 101 60 2.933 


30 90 107 132 224 429 405 525 554 346 250 128 78 3.125 


20 111 121 164 264 478 518 566 651 445 308 168 99 3.217 


10 130 157 210 289 551 605 659 676 536 368 204 163 3.433 


5 145 190 230 353 657 678 744 702 588 405 312 185 3.516 


Trạm Lạng Sơn 


95 1 3 12 12 58 83 77 61 33 6 1 0 908 


90 3 5 18 18 82 90 97 99 63 9 2 0 939 


80 6 11 21 30 98 119 127 143 82 18 6 1 1.092 


70 11 12 28 53 114 132 156 192 96 38 13 3 1.228 


60 15 18 31 73 130 162 166 210 104 52 25 5 1.326 


50 20 26 36 80 142 181 192 235 119 65 30 14 1.343 


40 29 30 43 100 174 214 250 255 139 94 33 16 1.396 


30 38 36 56 121 198 259 303 266 164 110 42 24 1.470 
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Bảng 2.30 Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%) 


Tháng Suất 
bđ  


(%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


20 51 58 72 142 227 304 345 296 194 135 54 37 1.584 


10 73 68 130 166 270 338 407 360 230 174 68 50 1.620 


5 95 97 151 200 355 349 556 417 299 186 96 68 1.689 


Trạm Hà Nội 


95 1 3 14 18 77 121 107 61 48 10 2 0 1.238 


90 3 6 18 24 96 127 136 118 83 22 2 0 1.278 


80 5 8 22 46 107 160 166 179 150 47 8 2 1.368 


70 6 11 28 61 123 179 200 206 174 74 15 2 1.493 


60 9 13 33 84 160 197 228 247 189 100 23 5 1.553 


50 12 17 37 90 175 231 259 283 231 123 41 7 1.642 


40 17 25 42 96 209 254 298 310 269 158 51 15 1.676 


30 24 36 50 112 224 300 323 386 278 194 60 18 1.787 


20 37 43 72 134 247 371 352 434 316 219 70 37 1.932 


10 53 61 79 144 280 420 409 512 368 282 132 52 2.048 


5 68 75 137 175 363 447 463 570 458 337 175 69 2.243 


Trạm Phủ Liễn 


95 2 2 13 10 44 85 61 131 61 10 1 0 1.229 


90 3 8 16 15 70 110 92 150 85 20 2 0 1.378 


80 6 13 30 29 88 142 110 199 150 38 6 1 1.441 


70 7 19 34 37 135 179 163 250 222 69 10 3 1.492 


60 13 21 35 48 157 202 186 283 234 82 13 8 1.605 


50 15 25 38 60 192 226 221 319 259 120 21 14 1.656 


40 17 31 53 83 218 246 251 352 287 187 33 18 1.752 


30 23 36 63 103 266 275 300 385 308 197 54 29 1.812 


20 38 45 72 141 302 349 343 437 340 216 70 41 1.907 


10 84 55 78 180 364 415 415 636 380 253 88 54 2.217 


5 93 61 108 231 392 480 452 728 415 429 121 80 2.265 


Trạm Vinh 


95 11 13 16 15 32 2 9 43 90 95 22 10 1.214 


90 22 16 19 19 50 11 16 71 115 150 43 15 1.477 


80 28 24 28 30 75 38 23 97 217 243 60 22 1.570 


70 41 31 35 38 82 61 39 142 327 315 108 27 1.711 


60 45 38 39 46 102 74 53 158 392 357 126 46 1.895 
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Bảng 2.30 Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%) 


Tháng Suất 
bđ  


(%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


50 54 42 47 53 118 87 74 177 400 418 136 56 2.065 


40 58 44 52 75 139 107 105 211 501 490 147 64 2.245 


30 62 52 55 84 188 143 118 249 537 633 179 79 2.343 


20 76 58 62 95 223 161 151 343 773 810 221 94 2.521 


10 90 69 82 116 280 225 269 415 871 919 293 179 2.676 


5 100 74 97 125 329 316 404 437 1.113 1.270 469 200 2.955 


Trạm Đà Nẵng 


95 13 1 1 0 7 6 4 17 61 237 103 49 1.357 


90 21 1 1 1 14 13 10 32 95 304 144 64 1.522 


80 33 4 2 4 19 29 35 46 145 345 184 87 1.703 


70 41 13 3 7 29 34 41 71 169 470 253 121 1.840 


60 53 15 5 12 42 58 46 76 185 532 291 172 1.937 


50 67 21 9 19 49 76 60 91 247 619 308 190 2.044 


40 78 31 16 26 67 96 64 131 313 700 388 209 2.147 


30 92 37 28 36 94 107 81 148 358 773 507 244 2.343 


20 117 52 43 54 112 142 108 162 498 874 606 289 2.468 


10 163 63 66 95 163 222 167 255 576 986 848 424 2.840 


5 216 75 115 152 248 281 227 320 650 1.030 1.062 529 3.148 


Trạm Đà Lạt 


95 0 0 4 59 65 91 126 98 121 88 5 0 1.390 


90 0 0 9 78 104 113 141 118 149 119 11 0 1.453 


80 0 0 17 95 140 136 155 170 202 167 34 1 1.584 


70 0 0 22 114 158 170 174 205 219 182 47 7 1.673 


60 0 2 37 128 176 196 184 221 250 235 68 11 1.754 


50 2 4 47 145 194 204 213 231 286 250 86 19 1.806 


40 4 11 79 167 221 225 232 271 322 261 105 29 1.924 


30 8 24 100 199 238 235 260 313 355 295 116 41 1.966 


20 17 31 111 237 291 268 282 379 438 369 137 56 2.023 


10 25 57 144 311 383 287 366 422 485 401 155 79 2.134 


5 36 83 156 343 420 374 411 522 583 427 229 130 2.213 


Trạm Tân Sơn Nhất 


95 0 0 0 0 71 149 167 113 139 167 31 1 1.413 


90 0 0 0 1 87 180 176 149 177 189 40 4 1.612 
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Bảng 2.30 Lượng mưa (mm) tháng và năm theo các suất bảo đảm (%) 


Tháng Suất 
bđ  


(%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


80 0 0 0 4 118 219 212 163 207 219 63 9 1.708 


70 0 0 0 15 138 251 236 214 232 236 80 21 1.776 


60 2 0 0 34 176 264 249 251 271 256 100 29 1.813 


50 3 0 2 39 212 289 280 265 297 278 105 32 1.868 


40 6 1 3 59 217 299 303 278 326 294 124 39 1.921 


30 13 2 7 75 234 339 336 304 351 311 158 46 1.998 


20 20 4 17 86 273 379 374 371 389 349 195 54 2.071 


10 34 17 54 105 312 404 404 426 436 386 232 75 2.220 


5 44 47 61 184 370 456 461 473 510 409 279 114 2.433 


Trạm Rạch Giá 


95 0 0 0 0 104 130 127 164 143 143 34 0 1.617 


90 0 0 0 4 121 159 167 222 157 189 55 2 1.739 


80 0 0 0 18 149 182 217 270 190 220 79 5 1.884 


70 0 0 0 33 186 213 235 298 229 248 93 17 1.928 


60 0 0 3 49 212 255 258 319 280 259 126 29 1.979 


50 3 0 11 70 257 270 281 351 294 295 143 34 2.076 


40 7 2 19 104 267 290 304 383 314 320 172 42 2.149 


30 12 5 37 112 284 319 358 413 347 341 209 51 2.230 


20 17 9 67 149 344 352 403 439 395 356 258 80 2.488 


10 33 34 83 186 370 420 470 537 444 401 320 107 2.616 


5 40 41 99 238 430 510 521 560 468 418 407 123 2.841 
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Bảng 2.31 Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 2,8 0,9 0,6 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 1,8 3,5 11,1 


2 Điện Biên 1,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,7 1,0 1,4 1,4 1,4 8,3 


3 Sơn La 1,8 1,8 1,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 6,2 


4 Lao Cai 1,5 1,8 1,1 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,1 6,7 


5 Sa Pa 14,0 13,8 10,7 6,6 2,1 0,6 0,2 0,1 1,8 5,6 7,7 9,7 72,8 


6 Yên Bái 9,0 10,3 12,0 6,8 1,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 1,4 3,5 44,5 


7 Hà Giang 2,8 3,5 2,7 1,5 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 1,0 12,3 


8 Tuyên 
Quang 4,0 4,4 4,8 1,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,6 1,0 16,7 


9 Cao Bằng 3,3 4,3 3,2 1,6 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 1,0 14,3 


10 Lạng Sơn 5,2 8,1 8,5 3,8 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 1,6 28,8 


11 Bắc Kạn 2,0 2,8 5,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,0 13,2 


12 Thái 
Nguyên 2,3 3,9 5,2 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 14,8 


13 Tam Đảo 8,1 9,5 9,6 5,1 1,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 1,6 3,7 40,0 


14 Việt Trì 3,6 5,0 5,3 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,2 18,1 


15 Vĩnh Yên 3,9 4,6 6,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 18,8 


16 Uông Bí 1,7 1,8 4,2 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9,3 


17 Cửa Ông 2,3 5,9 5,7 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 17,0 


18 Hồng Gai 3,0 6,8 10,0 3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 24,1 


19 Bắc Giang 4,4 7,8 10,3 4,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 27,5 


20 Hà Nội 5,2 7,3 9,6 3,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,8 27,0 


21 Hà Đông 1,9 3,2 3,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 10,6 


22 Sơn Tây 6,6 7,8 10,0 4,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,6 31,1 


23 Ba Vì 2,6 3,7 2,9 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 10,6 


24 Hòa Bình 2,9 3,3 3,3 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 11,7 


25 Hải Dương 4,0 7,4 9,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 26,0 


26 Hưng Yên 5,3 8,2 10,9 3,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,5 30,1 


27 Phù Liễn 3,0 4,5 7,1 2,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 17,7 


28 Thái Bình 2,3 4,2 4,8 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,0 15,1 


29 Nam Định 3,3 6,4 7,9 3,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 22,5 


30 Ninh Bình 4,4 9,6 11,9 4,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 1,4 32,3 


31 Thanh Hóa 5,5 8,9 11,4 5,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 1,5 33,0 


32 Vinh 5,6 8,5 9,3 3,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 1,9 30,0 
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Bảng 2.31 Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


33 Hà Tĩnh 3,1 4,9 4,3 1,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 15,6 


34 Đồng Hới 0,9 3,4 5,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 11,4 


35 Đông Hà 0,4 2,1 1,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 4,7 


36 Huế 0,1 2,1 2,1 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 5,3 


37 Hoàng Sa - - - - - - - - - - - - - 


38 Đà Nẵng 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 


39 Quảng Ngãi 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 


40 Quy Nhơn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


41 Tuy Hòa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


42 Nha Trang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


43 Cam Ranh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


44 Trường Sa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


45 Kon Tum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


46 Pleiku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,9 


47 Buôn Ma 
Thuột 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


48 Đà Lạt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 


49 Phan Thiết 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


50 Phước 
Long 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


51 Tây Ninh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


52 Tân Sơn 
Nhất 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


53 Vũng Tầu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


54 Côn Sơn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


55 Mộc Hóa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


56 Càng Long 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


57 Mỹ Tho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 


58 Cần Thơ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


59 Sóc Trăng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


60 Cao Lãnh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


61 Phú Quốc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


62 Rạch Giá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


63 Châu Đốc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


64 Cà Mau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Bảng 2.32 Số ngày sương mù trung bình tháng và năm (ngày) 


Tháng TT Trạm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Năm 


1 Lai Châu 8,8 5,0 2,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 3,6 9,9 31,7 


2 Điện Biên 15,4 10,0 7,7 4,1 1,4 0,1 0,2 0,5 4,5 12,1 15,4 17,8 89,4 
3 Sơn La 2,5 1,8 1,7 1,9 2,2 2,3 1,9 4,5 7,5 4,4 2,8 2,3 35,7 


4 Lao Cai 3,7 1,0 1,0 0,4 0,5 0,9 1,1 1,8 3,3 3,6 6,0 6,7 30,0 
5 Sa Pa 17,3 16,7 15,0 10,7 5,6 2,9 1,3 1,9 2,8 7,7 11,4 13,2 106,7 


6 Yên Bái 3,0 1,1 1,8 0,9 0,3 0,2 0,3 0,7 1,0 1,7 3,3 4,8 19,1 
7 Hà Giang 3,2 1,5 0,7 0,4 0,2 0,6 0,9 1,4 2,3 3,5 4,7 6,3 25,7 
8 Tuyên Quang 2,3 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,6 1,2 1,8 3,0 4,9 5,4 21,0 


9 Cao Bằng 5,1 2,4 1,9 1,5 1,4 1,6 3,9 9,3 12,4 10,8 10,9 10,6 72,0 
10 Lạng Sơn 1,7 0,6 0,7 0,4 0,6 0,6 1,3 3,5 5,4 5,0 4,2 3,6 27,6 


11 Bắc Kạn 5,8 2,5 2,1 1,5 1,8 2,3 3,1 5,9 10,6 11,8 11,7 11,1 70,2 
12 Thái Nguyên 0,5 0,5 0,7 0,4 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 0,4 0,9 5,3 


13 Tam Đảo 15,7 17,5 19,5 18,0 10,9 5,7 5,3 3,4 3,6 4,1 5,8 10,2 119,7 
14 Việt Trì 1,0 0,7 0,9 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 0,6 1,2 1,7 6,9 


15 Vĩnh Yên 0,7 0,5 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 1,1 4,1 
16 Uông Bí 0,9 0,6 0,9 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 1,7 5,8 
17 Cửa Ông 4,3 4,6 6,8 2,5 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 1,0 0,8 2,4 24,4 


18 Hồng Gai 1,4 2,5 4,3 1,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 11,2 
19 Bắc Giang 0,6 0,4 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,5 3,6 


20 Hà Nội 1,7 1,0 1,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,9 2,1 7,9 
21 Hà Đông 2,4 0,9 1,1 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,6 1,3 2,6 4,2 14,0 


22 Sơn Tây 2,4 1,0 1,6 0,8 0,6 0,2 0,2 0,4 0,9 1,5 2,1 3,1 14,8 
23 Ba Vì 2,1 1,1 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,8 1,9 8,1 


24 Hòa Bình 1,8 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 1,3 2,6 8,5 
25 Hải Dương 1,9 0,6 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 1,6 2,7 8,6 
26 Hưng Yên 4,0 2,1 1,4 1,0 0,6 0,2 0,0 0,2 0,8 2,7 3,5 6,4 22,9 


27 Phù Liễn 3,6 6,6 8,8 3,9 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,9 1,8 27,5 
28 Thái Bình 3,4 1,2 1,1 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 1,4 3,0 5,7 17,1 


29 Nam Định 3,3 2,0 1,6 0,7 0,3 0,2 0,0 0,0 0,3 1,0 2,3 4,1 15,8 


30 Ninh Bình 2,1 1,5 1,4 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,8 2,6 9,5 


31 Thanh Hóa 2,2 2,1 2,5 1,9 0,3 0,1 0,0 0,2 0,5 1,0 1,1 2,1 13,9 
32 Vinh 3,9 3,5 5,0 3,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 1,7 2,0 3,4 23,7 
33 Hà Tĩnh 2,8 2,6 3,7 2,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7 2,1 15,0 


34 Đồng Hới 1,4 3,1 4,7 3,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 13,6 
35 Đông Hà 2,5 3,0 3,7 1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 1,3 13,3 


36 Huế 3,8 3,5 4,6 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 2,2 17,0 
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Bảng 2.32 Số ngày sương mù trung bình tháng và năm (ngày) 


Tháng TT Trạm 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 


Năm 


37 Hoàng Sa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


38 Đà Nẵng 0,4 0,9 2,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 4,8 
39 Quảng Ngãi 1,8 3,6 4,3 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,6 12,7 


40 Quy Nhơn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
41 Tuy Hòa 0,3 0,9 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,1 


42 Nha Trang 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
43 Cam Ranh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
44 Trường Sa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


45 Kon Tum 2,0 0,8 1,0 1,1 1,0 1,3 2,1 2,1 4,5 4,4 1,8 2,1 24,2 
46 Pleiku 2,1 1,9 1,7 2,0 4,5 7,1 10,8 10,7 11,7 5,6 2,0 1,3 61,2 


47 Buôn Ma Thuột 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,3 0,5 0,6 1,7 1,3 0,2 0,1 5,2 
48 Đà Lạt 5,8 9,3 13,3 15,7 8,7 5,3 5,3 4,7 7,3 6,2 2,6 2,9 87,1 


49 Phan Thiết 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50 Phước Long 0,3 1,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 1,4 0,9 0,4 5,4 


51 Tây Ninh 1,3 0,9 0,5 0,1 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 5,2 
52 Tân Sơn Nhất 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
53 Vũng Tầu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 


54 Côn Sơn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
55 Mộc Hóa 0,9 0,4 1,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,9 


56 Càng Long 0,9 0,6 0,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 2,8 
57 Mỹ Tho 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 


58 Cần Thơ 0,2 0,5 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,9 
59 Sóc Trăng 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 1,3 


60 Cao Lãnh 1,3 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 
61 Phú Quốc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
62 Rạch Giá 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 


63 Châu Đốc 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
64 Cà Mau 0,5 0,6 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 2,5 
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Bảng 2.33 Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 0,9 2,4 5,8 11,6 12,8 11,4 9,2 8,3 4,4 2,2 0,7 0,3 70,0 


2 Điện Biên 0,5 2,2 5,1 11,4 13,0 10,3 9,2 9,7 6,4 3,1 0,5 0,2 71,5 


3 Sơn La 0,6 1,8 4,5 11,2 12,8 12,1 11,0 10,6 6,3 2,6 0,5 0,2 74,1 


4 Lao Cai 0,4 1,1 4,1 9,5 6,8 6,5 6,5 8,1 4,8 1,7 0,5 0,2 50,3 


5 Sa Pa 0,6 2,4 5,6 11,8 10,7 9,4 8,3 8,3 4,0 1,7 0,4 0,2 63,5 


6 Yên Bái 0,2 1,1 3,1 8,6 9,7 11,5 11,9 12,2 7,2 3,1 0,3 0,2 69,3 


7 Hà Giang 0,3 0,9 3,3 7,8 10,6 13,4 15,6 14,3 7,2 2,6 0,6 0,2 76,7 


8 Tuyên 
Quang 0,2 0,9 2,7 7,1 9,9 11,1 11,8 11,4 6,3 2,6 0,4 0,3 64,6 


9 Cao Bằng 0,2 0,8 3,0 6,2 8,1 11,4 12,2 11,6 5,5 2,1 0,3 0,2 61,6 


10 Lạng Sơn 0,1 0,8 1,6 5,3 7,0 8,8 9,8 9,8 5,4 2,2 0,3 0,1 51,1 


11 Bắc Kạn 0,1 0,7 2,2 5,7 7,5 9,8 10,7 9,6 4,3 1,7 0,4 0,2 52,9 


12 Thái 
Nguyên 0,2 1,0 2,3 5,8 9,8 12,3 12,4 12,2 6,7 3,0 0,3 0,2 66,1 


13 Tam Đảo 0,1 0,8 2,0 5,6 8,4 10,5 11,7 10,4 5,6 2,7 0,2 0,1 58,1 


14 Việt Trì 0,2 0,6 2,3 6,5 9,1 9,9 10,1 9,4 5,6 3,0 0,3 0,1 57,0 


15 Vĩnh Yên 0,2 0,8 2,2 5,9 9,8 11,1 12,2 10,4 5,3 2,5 0,3 0,1 60,6 


16 Uông Bí 0,2 0,8 1,9 4,8 8,3 9,8 9,6 11,8 7,2 2,7 0,4 0,2 57,6 


17 Cửa Ông 0,1 0,5 1,3 3,7 4,9 8,1 8,7 10,2 5,8 2,0 0,2 0,0 45,6 


18 Hồng Gai 0,2 0,4 1,3 3,8 5,9 8,7 8,0 11,0 6,1 1,8 0,1 0,1 47,5 


19 Bắc Giang 0,1 0,9 2,0 5,3 7,9 9,3 8,4 9,9 5,4 2,3 0,3 0,1 51,8 


20 Hà Nội 0,2 0,7 2,0 6,4 9,3 10,4 10,8 9,8 6,2 2,3 0,4 0,1 58,6 


21 Hà Đông 0,2 1,1 2,4 6,2 11,5 12,0 12,2 10,3 7,9 3,0 0,5 0,2 67,5 


22 Sơn Tây 0,1 0,7 2,2 6,7 11,3 11,5 13,1 11,0 6,3 2,9 0,3 0,1 66,2 


23 Ba Vì 0,2 1,3 2,9 7,3 12,3 12,9 14,0 11,7 7,6 3,0 0,2 0,1 73,4 


24 Hòa Bình 0,3 0,8 2,9 8,8 14,7 14,3 15,5 13,8 8,0 3,1 0,4 0,1 82,5 


25 Hải Dương 0,2 0,6 1,6 5,1 8,4 10,3 9,4 11,2 7,7 3,4 0,4 0,1 58,5 


26 Hưng Yên 0,2 0,5 1,7 5,4 8,8 10,4 9,8 10,4 6,8 2,7 0,4 0,1 57,2 


27 Phù Liễn 0,1 0,4 1,3 4,0 5,8 7,8 7,0 9,4 6,1 2,4 0,2 0,1 44,4 


28 Thái Bình 0,1 0,4 1,4 4,0 7,0 7,6 6,8 8,7 7,8 3,1 0,4 0,1 47,3 


29 Nam Định 0,2 0,4 1,5 4,8 7,6 7,9 8,0 10,5 7,9 3,3 0,3 0,2 52,5 


30 Ninh Bình 0,1 0,3 1,4 4,3 7,3 8,7 7,7 9,1 6,9 3,0 0,3 0,1 49,2 


31 Thanh Hóa 0,1 0,3 1,5 5,7 9,1 8,4 6,8 10,0 7,9 3,5 0,5 0,1 53,8 


32 Vinh 0,1 0,6 2,3 5,3 7,1 4,5 3,6 6,6 6,8 4,0 0,4 0,1 41,3 


33 Hà Tĩnh 0,1 0,6 2,0 4,8 8,5 5,6 4,8 7,1 8,3 4,7 0,5 0,0 46,9 
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Bảng 2.33 Số ngày có dông trung bình tháng và năm (ngày) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


34 Đồng Hới 0,0 0,3 1,2 4,7 6,7 3,0 2,4 3,9 6,1 3,9 0,2 0,0 32,4 


35 Đông Hà 0,0 0,4 1,8 5,0 7,2 4,3 3,2 4,8 6,1 3,6 0,6 0,3 37,2 


36 Huế 0,0 0,4 2,5 7,1 11,3 7,6 6,6 7,2 8,5 4,9 0,6 0,0 56,7 


37 Hoàng Sa 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 1,1 0,5 1,1 1,1 0,3 0,2 0,0 4,9 


38 Đà Nẵng 0,0 0,2 1,0 4,3 8,5 6,6 6,3 5,8 7,8 5,0 0,7 0,0 46,1 


39 Quảng 
Ngãi 0,0 0,0 0,5 2,8 7,8 7,6 6,9 6,4 7,8 4,2 0,8 0,1 44,8 


40 Quy Nhơn 0,1 0,0 0,1 1,8 6,3 4,7 3,0 3,7 8,0 4,7 1,0 0,1 33,4 


41 Tuy Hòa 0,0 0,0 0,1 1,5 4,8 3,5 3,3 3,4 6,1 4,6 1,2 0,0 28,5 


42 Nha Trang 0,0 0,0 0,1 1,0 4,2 2,7 2,3 2,3 5,3 2,4 0,9 0,0 21,2 


43 Cam Ranh 0,0 0,0 0,2 1,3 4,7 3,9 3,4 3,8 4,9 2,1 1,0 0,0 25,3 


44 Trường Sa 0,7 0,3 0,6 1,5 3,1 3,5 4,5 4,4 5,2 3,7 4,1 2,6 34,4 


45 Kon Tum 0,0 0,6 3,5 8,9 13,2 6,6 6,1 5,8 7,9 3,8 0,4 0,0 56,7 


46 Pleiku 0,1 0,7 3,4 7,9 12,6 7,5 6,6 7,8 9,9 4,7 0,5 0,1 61,8 


47 Buôn Ma 
Thuột 0,1 0,7 2,9 8,0 14,4 10,3 10,2 8,7 11,0 5,8 0,7 0,1 72,8 


48 Đà Lạt 0,1 1,1 4,6 12,0 14,1 9,5 8,4 6,5 9,5 6,8 1,4 0,2 74,2 


49 Phan Thiết 0,0 0,0 0,4 2,3 11,2 10,1 10,5 9,1 9,9 5,3 1,1 0,0 60,0 


50 Phước 
Long 0,7 1,5 4,7 13,0 17,3 12,6 13,0 11,6 14,4 11,4 5,1 1,2 106,5 


51 Tây Ninh 0,8 0,7 2,4 8,8 15,6 13,1 13,2 11,8 15,7 14,0 7,2 1,1 104,4 


52 Tân Sơn 
Nhất 0,0 0,3 0,2 2,0 11,0 8,0 130,0 9,0 9,0 8,0 6,0 1,0 67,5 


53 Vũng Tầu 0,0 0,0 0,2 2,0 9,5 9,3 8,8 7,2 6,6 5,8 1,4 0,1 51,0 


54 Côn Sơn 0,0 0,0 0,1 1,0 5,7 7,1 6,3 5,9 6,0 4,5 1,1 0,2 38,0 


55 Mộc Hóa 1,2 0,9 2,6 9,7 19,0 14,2 15,4 11,8 15,6 18,2 10,7 2,8 122,1 


56 Càng Long 0,2 0,1 1,4 6,0 15,1 11,5 12,3 11,9 14,5 13,1 4,5 1,2 91,7 


57 Mỹ Tho 0,4 0,1 1,0 4,7 14,2 12,9 13,0 10,8 13,9 13,4 5,5 1,9 91,7 


58 Cần Thơ 0,1 0,2 1,1 4,3 10,3 7,8 7,2 6,4 8,9 10,4 4,4 0,9 62,1 


59 Sóc Trăng 0,0 0,2 0,8 3,5 11,3 9,3 8,2 6,8 7,5 6,4 2,8 0,3 57,1 


60 Cao Lãnh 0,5 0,7 1,7 6,5 12,9 10,2 9,5 8,6 11,2 13,4 9,2 2,6 87,0 


61 Phú Quốc 0,3 0,4 2,0 6,2 8,3 5,6 4,0 4,0 3,8 5,2 2,5 0,4 42,6 


62 Rạch Giá 0,7 0,8 2,3 9,5 15,6 10,8 9,8 9,9 10,0 12,4 8,0 2,4 92,2 


63 Châu Đốc 0,1 0,2 1,1 3,5 5,4 3,3 2,9 1,8 2,4 3,8 1,6 0,5 26,7 


64 Cà Mau 0,2 0,4 2,9 9,0 14,6 12,6 10,7 10,1 10,3 11,6 5,7 0,8 88,9 
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Bảng 2.34 Lượng mây tổng quan trung bình tháng và năm (ngày) 
(phần mười bầu trời) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 6,7 6,1 5,1 5,7 7,5 8,9 8,9 8,6 7,6 7,3 7,2 6,9 7,2 


2 Điện Biên 5,3 5,3 4,6 5,5 7,1 8,5 8,8 8,6 7,3 6,3 5,8 5,3 6,5 


3 Sơn La 6,3 6,6 6,0 6,3 7,4 8,7 8,7 8,5 7,3 6,5 6,2 5,7 7,0 


4 Lao Cai 8,4 8,6 8,4 8,1 7,7 8,4 8,3 8,2 7,7 7,6 7,8 7,7 8,1 


5 Sa Pa 7,4 7,6 7,0 7,3 8,1 8,8 8,7 8,4 7,8 7,7 7,1 6,4 7,7 


6 Yên Bái 8,8 9,2 9,3 9,1 8,3 8,4 8,3 8,0 7,1 7,2 7,3 7,5 8,2 


7 Hà Giang 8,7 8,9 8,8 8,4 8,0 8,4 8,3 7,8 7,1 7,4 7,5 7,6 8,1 


8 Tuyên Quang 8,6 9,1 9,2 8,9 7,9 8,4 8,2 8,0 7,0 6,9 7,0 7,3 8,0 


9 Cao Bằng 8,2 8,6 8,5 8,3 7,9 8,4 8,2 7,9 7,1 7,2 7,2 7,0 7,9 


10 Lạng Sơn 7,9 8,7 8,7 8,4 7,5 8,0 7,7 7,6 6,5 6,3 6,4 6,6 7,5 


11 Bắc Kạn 8,6 9,0 9,0 8,7 7,8 8,0 7,9 7,8 7,0 7,0 7,3 7,4 7,9 


12 Thái Nguyên 8,4 9,1 9,3 9,0 7,9 8,1 7,9 7,7 6,5 6,5 6,5 6,8 7,8 


13 Tam Đảo 8,4 9,1 8,9 8,6 8,1 8,4 8,4 8,2 7,2 7,0 7,1 7,1 8,0 


14 Việt Trì 8,5 9,2 9,3 9,0 7,8 8,2 8,0 7,8 6,8 6,6 6,7 6,9 7,9 


15 Vĩnh Yên 8,3 9,1 9,2 8,8 7,6 7,9 7,6 7,5 6,5 6,2 6,5 6,7 7,6 


16 Uông Bí 8,0 9,0 9,1 8,6 7,7 8,1 7,9 7,9 6,4 5,9 5,9 6,4 7,6 


17 Cửa Ông 7,9 9,0 9,0 8,5 7,3 7,8 7,4 7,4 6,0 5,5 5,9 6,3 7,3 


18 Hồng Gai 7,9 9,0 9,1 8,7 7,8 8,4 8,2 8,2 6,9 6,1 6,1 6,5 7,7 


19 Bắc Giang 8,0 8,9 9,0 8,5 7,5 8,0 7,7 7,3 6,0 5,7 5,9 6,3 7,4 


20 Hà Nội 8,2 9,1 9,2 8,7 7,7 8,2 8,0 7,9 6,8 6,4 6,5 6,7 7,8 


21 Hà Đông 8,6 9,1 9,2 8,8 8,1 8,5 8,2 8,3 7,3 7,1 6,7 6,9 8,1 


22 Sơn Tây 8,2 8,9 9,1 8,6 7,6 8,1 7,8 7,7 6,6 6,2 6,4 6,6 7,7 


23 Ba Vì 8,4 9,0 9,1 8,8 7,8 8,0 7,8 7,8 6,5 6,4 6,4 6,5 7,7 


24 Hòa Bình 8,0 8,6 8,8 8,3 7,5 8,1 7,8 7,8 6,8 6,6 6,8 6,7 7,7 


25 Hải Dương 8,0 9,1 9,2 8,7 7,4 7,9 7,6 7,7 6,5 6,1 6,2 6,5 7,6 


26 Hưng Yên 8,1 9,1 9,2 8,4 7,3 7,6 7,2 7,4 6,4 6,2 6,4 6,7 7,5 


27 Phù Liễn 8,0 9,2 9,3 8,9 7,9 8,4 8,2 8,2 7,0 6,2 6,2 6,6 7,8 


28 Thái Bình 8,3 9,3 9,2 8,6 7,3 7,7 7,4 7,7 6,6 6,2 6,3 6,9 7,6 


29 Nam Định 8,1 9,1 9,2 8,6 7,4 8,0 7,8 7,9 6,8 6,1 6,3 6,6 7,7 


30 Ninh Bình 8,1 9,1 9,1 8,6 7,6 7,9 7,6 7,7 6,6 6,2 6,4 6,8 7,6 


31 Thanh Hóa 8,0 8,9 9,0 8,1 7,4 8,0 7,5 7,9 7,1 6,4 6,6 6,6 7,6 


32 Vinh 8,5 9,2 9,0 8,2 8,0 8,5 8,2 8,5 7,8 7,6 7,8 8,0 8,3 


33 Hà Tĩnh 8,0 8,8 8,4 7,2 6,9 7,7 7,2 7,7 7,1 7,0 7,4 7,7 7,6 
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Bảng 2.34 Lượng mây tổng quan trung bình tháng và năm (ngày) 
(phần mười bầu trời) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


34 Đồng Hới 8,1 8,5 7,9 7,5 7,7 8,4 7,9 8,5 8,1 7,8 8,0 8,1 8,0 


35 Đông Hà 7,9 8,1 7,5 7,5 7,5 8,2 7,5 8,2 8,1 7,9 8,2 8,5 7,9 


36 Huế 7,6 7,8 7,0 7,4 7,3 7,7 7,4 8,0 7,9 7,9 8,3 8,4 7,7 


37 Hoàng Sa 5,0 4,5 4,2 3,9 4,4 5,1 4,9 5,1 5,4 4,7 5,1 5,1 4,8 


38 Đà Nẵng 7,3 7,2 6,9 6,9 6,8 7,2 6,9 7,5 7,5 7,6 7,8 7,7 7,3 


39 Quảng Ngãi 6,6 5,8 5,1 4,9 5,1 5,5 5,6 6,1 6,6 6,9 7,3 7,4 6,1 


40 Quy Nhơn 6,4 5,5 4,7 4,6 5,0 5,4 5,5 5,9 6,5 6,8 7,3 7,3 5,9 


41 Tuy Hòa 6,3 5,2 4,1 4,1 4,7 5,5 5,6 6,0 6,3 6,7 7,2 7,1 5,7 


42 Nha Trang 6,6 5,9 5,2 5,6 6,2 6,4 6,4 6,8 7,2 7,2 7,5 7,3 6,5 


43 Cam Ranh 5,4 4,6 4,2 5,1 5,5 6,0 6,0 6,2 6,7 7,0 6,9 6,7 5,9 


44 Trường Sa 7,8 7,1 6,0 6,1 6,8 8,2 8,1 8,1 8,2 8,1 8,3 8,5 7,6 


45 Kon Tum 3,2 2,9 3,5 4,8 5,9 6,9 6,9 6,8 6,8 5,7 4,7 3,7 5,2 


46 Pleiku 4,0 3,6 3,8 5,4 7,1 7,7 8,0 8,2 7,8 6,5 5,5 4,7 6,0 


47 Buôn Ma 
Thuột 4,7 4,0 3,9 5,2 6,5 7,0 7,2 7,4 7,4 6,8 6,3 5,7 6,0 


48 Đà Lạt 5,0 4,7 4,9 5,9 6,8 7,3 7,4 7,4 7,4 6,9 6,5 5,7 6,3 


49 Phan Thiết 4,6 4,0 3,9 4,8 6,2 6,7 6,7 6,8 6,9 6,5 6,0 5,5 5,7 


50 Phước Long 4,1 4,0 4,8 5,7 6,8 7,5 7,7 7,9 7,9 6,9 5,7 4,4 6,1 


51 Tây Ninh 7,8 8,2 8,1 8,4 8,9 9,2 9,4 9,3 9,3 9,2 8,4 7,8 8,7 


52 Tân Sơn 
Nhất 4,6 4,4 4,4 5,6 6,9 7,5 7,3 7,4 7,7 7,3 6,6 5,7 6,3 


53 Vũng Tầu 5,4 4,9 4,9 5,7 7,2 8,0 8,0 8,0 8,1 7,7 6,9 6,3 6,8 


54 Côn Sơn 6,9 6,6 6,2 5,9 6,8 7,4 7,4 7,6 7,6 7,5 7,5 7,3 7,1 


55 Mộc Hóa 8,6 8,5 8,5 8,8 8,9 9,1 9,0 9,1 9,1 9,1 8,9 8,6 8,8 


56 Càng Long 6,3 5,8 5,8 6,4 7,7 8,4 8,5 8,5 8,5 8,3 7,7 7,1 7,4 


57 Mỹ Tho 4,7 4,4 4,2 4,7 6,5 7,4 7,3 7,1 7,3 6,9 6,0 5,5 6,0 


58 Cần Thơ 5,0 4,7 4,4 5,0 6,4 7,2 7,2 7,3 7,3 7,1 6,4 5,6 6,1 


59 Sóc Trăng 4,4 4,0 3,8 4,4 6,1 6,7 6,7 6,8 6,6 6,4 5,6 5,2 5,6 


60 Cao Lãnh 6,0 6,2 6,3 6,7 7,6 8,0 7,8 7,8 8,1 7,9 7,3 6,5 7,2 


61 Phú Quốc 5,1 5,2 5,3 5,9 6,9 7,6 7,5 7,9 7,6 7,2 6,3 5,4 6,5 


62 Rạch Giá 4,9 4,8 4,7 5,5 6,7 7,2 7,2 7,4 7,4 7,0 6,3 5,6 6,2 


63 Châu Đốc 3,8 3,6 3,9 5,2 6,3 7,3 7,2 7,5 7,4 7,0 6,0 4,8 5,8 


64 Cà Mau 6,6 6,5 6,4 6,8 7,7 8,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,6 7,1 7,4 
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Bảng 2.35 Lượng mây dưới trung bình tháng và năm (ngày) 
(phần mười bầu trời) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


1 Lai Châu 6,7 6,1 5,1 5,7 7,5 8,9 8,9 8,6 7,6 7,3 7,2 6,9 7,2 


2 Điện Biên 5,3 5,3 4,6 5,5 7,1 8,5 8,8 8,6 7,3 6,3 5,8 5,3 6,5 


3 Sơn La 6,3 6,6 6,0 6,3 7,4 8,7 8,7 8,5 7,3 6,5 6,2 5,7 7,0 


4 Lao Cai 8,4 8,6 8,4 8,1 7,7 8,4 8,3 8,2 7,7 7,6 7,8 7,7 8,1 


5 Sa Pa 7,4 7,6 7,0 7,3 8,1 8,8 8,7 8,4 7,8 7,7 7,1 6,4 7,7 


6 Yên Bái 8,8 9,2 9,3 9,1 8,3 8,4 8,3 8,0 7,1 7,2 7,3 7,5 8,2 


7 Hà Giang 8,7 8,9 8,8 8,4 8,0 8,4 8,3 7,8 7,1 7,4 7,5 7,6 8,1 


8 Tuyên Quang 8,6 9,1 9,2 8,9 7,9 8,4 8,2 8,0 7,0 6,9 7,0 7,3 8,0 


9 Cao Bằng 8,2 8,6 8,5 8,3 7,9 8,4 8,2 7,9 7,1 7,2 7,2 7,0 7,9 


10 Lạng Sơn 7,9 8,7 8,7 8,4 7,5 8,0 7,7 7,6 6,5 6,3 6,4 6,6 7,5 


11 Bắc Kạn 8,6 9,0 9,0 8,7 7,8 8,0 7,9 7,8 7,0 7,0 7,3 7,4 7,9 


12 Thái Nguyên 8,4 9,1 9,3 9,0 7,9 8,1 7,9 7,7 6,5 6,5 6,5 6,8 7,8 


13 Tam Đảo 8,4 9,1 8,9 8,6 8,1 8,4 8,4 8,2 7,2 7,0 7,1 7,1 8,0 


14 Việt Trì 8,5 9,2 9,3 9,0 7,8 8,2 8,0 7,8 6,8 6,6 6,7 6,9 7,9 


15 Vĩnh Yên 8,3 9,1 9,2 8,8 7,6 7,9 7,6 7,5 6,5 6,2 6,5 6,7 7,6 


16 Uông Bí 8,0 9,0 9,1 8,6 7,7 8,1 7,9 7,9 6,4 5,9 5,9 6,4 7,6 


17 Cửa Ông 7,9 9,0 9,0 8,5 7,3 7,8 7,4 7,4 6,0 5,5 5,9 6,3 7,3 


18 Hồng Gai 7,9 9,0 9,1 8,7 7,8 8,4 8,2 8,2 6,9 6,1 6,1 6,5 7,7 


19 Bắc Giang 8,0 8,9 9,0 8,5 7,5 8,0 7,7 7,3 6,0 5,7 5,9 6,3 7,4 


20 Hà Nội 8,2 9,1 9,2 8,7 7,7 8,2 8,0 7,9 6,8 6,4 6,5 6,7 7,8 


21 Hà Đông 8,6 9,1 9,2 8,8 8,1 8,5 8,2 8,3 7,3 7,1 6,7 6,9 8,1 


22 Sơn Tây 8,2 8,9 9,1 8,6 7,6 8,1 7,8 7,7 6,6 6,2 6,4 6,6 7,7 


23 Ba Vì 8,4 9,0 9,1 8,8 7,8 8,0 7,8 7,8 6,5 6,4 6,4 6,5 7,7 


24 Hòa Bình 8,0 8,6 8,8 8,3 7,5 8,1 7,8 7,8 6,8 6,6 6,8 6,7 7,7 


25 Hải Dương 8,0 9,1 9,2 8,7 7,4 7,9 7,6 7,7 6,5 6,1 6,2 6,5 7,6 


26 Hưng Yên 8,1 9,1 9,2 8,4 7,3 7,6 7,2 7,4 6,4 6,2 6,4 6,7 7,5 


27 Phù Liễn 8,0 9,2 9,3 8,9 7,9 8,4 8,2 8,2 7,0 6,2 6,2 6,6 7,8 


28 Thái Bình 8,3 9,3 9,2 8,6 7,3 7,7 7,4 7,7 6,6 6,2 6,3 6,9 7,6 


29 Nam Định 8,1 9,1 9,2 8,6 7,4 8,0 7,8 7,9 6,8 6,1 6,3 6,6 7,7 


30 Ninh Bình 8,1 9,1 9,1 8,6 7,6 7,9 7,6 7,7 6,6 6,2 6,4 6,8 7,6 


31 Thanh Hóa 8,0 8,9 9,0 8,1 7,4 8,0 7,5 7,9 7,1 6,4 6,6 6,6 7,6 


32 Vinh 8,5 9,2 9,0 8,2 8,0 8,5 8,2 8,5 7,8 7,6 7,8 8,0 8,3 


33 Hà Tĩnh 8,0 8,8 8,4 7,2 6,9 7,7 7,2 7,7 7,1 7,0 7,4 7,7 7,6 
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Bảng 2.35 Lượng mây dưới trung bình tháng và năm (ngày) 
(phần mười bầu trời) 


Tháng 
TT Trạm 


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Năm 


34 Đồng Hới 8,1 8,5 7,9 7,5 7,7 8,4 7,9 8,5 8,1 7,8 8,0 8,1 8,0 


35 Đông Hà 7,9 8,1 7,5 7,5 7,5 8,2 7,5 8,2 8,1 7,9 8,2 8,5 7,9 


36 Huế 7,6 7,8 7,0 7,4 7,3 7,7 7,4 8,0 7,9 7,9 8,3 8,4 7,7 


37 Hoàng Sa 5,0 4,5 4,2 3,9 4,4 5,1 4,9 5,1 5,4 4,7 5,1 5,1 4,8 


38 Đà Nẵng 7,3 7,2 6,9 6,9 6,8 7,2 6,9 7,5 7,5 7,6 7,8 7,7 7,3 


39 Quảng Ngãi 6,6 5,8 5,1 4,9 5,1 5,5 5,6 6,1 6,6 6,9 7,3 7,4 6,1 


40 Quy Nhơn 6,4 5,5 4,7 4,6 5,0 5,4 5,5 5,9 6,5 6,8 7,3 7,3 5,9 


41 Tuy Hòa 6,3 5,2 4,1 4,1 4,7 5,5 5,6 6,0 6,3 6,7 7,2 7,1 5,7 


42 Nha Trang 6,6 5,9 5,2 5,6 6,2 6,4 6,4 6,8 7,2 7,2 7,5 7,3 6,5 


43 Cam Ranh 5,4 4,6 4,2 5,1 5,5 6,0 6,0 6,2 6,7 7,0 6,9 6,7 5,9 


44 Trường Sa 7,8 7,1 6,0 6,1 6,8 8,2 8,1 8,1 8,2 8,1 8,3 8,5 7,6 


45 Kon Tum 3,2 2,9 3,5 4,8 5,9 6,9 6,9 6,8 6,8 5,7 4,7 3,7 5,2 


46 Pleiku 4,0 3,6 3,8 5,4 7,1 7,7 8,0 8,2 7,8 6,5 5,5 4,7 6,0 


47 Buôn Ma 
Thuột 4,7 4,0 3,9 5,2 6,5 7,0 7,2 7,4 7,4 6,8 6,3 5,7 6,0 


48 Đà Lạt 5,0 4,7 4,9 5,9 6,8 7,3 7,4 7,4 7,4 6,9 6,5 5,7 6,3 


49 Phan Thiết 4,6 4,0 3,9 4,8 6,2 6,7 6,7 6,8 6,9 6,5 6,0 5,5 5,7 


50 Phước Long 4,1 4,0 4,8 5,7 6,8 7,5 7,7 7,9 7,9 6,9 5,7 4,4 6,1 


51 Tây Ninh 7,8 8,2 8,1 8,4 8,9 9,2 9,4 9,3 9,3 9,2 8,4 7,8 8,7 


52 Tân Sơn 
Nhất 2,3 2,2 2,2 2,7 3,4 3,8 3,8 3,8 4,0 3,9 3,5 2,8 3,2 


53 Vũng Tầu 2,9 2,7 3,0 3,6 4,8 6,0 6,1 6,3 6,2 5,7 4,7 4,2 4,7 


54 Côn Sơn 4,2 4,3 3,6 3,3 3,9 4,6 4,5 4,7 4,4 4,4 4,9 4,8 4,3 


55 Mộc Hóa 8,6 8,5 8,5 8,8 8,9 9,1 9,0 9,1 9,1 9,1 8,9 8,6 8,8 


56 Càng Long 6,3 5,8 5,8 6,4 7,7 8,4 8,5 8,5 8,5 8,3 7,7 7,1 7,4 


57 Mỹ Tho 4,7 4,4 4,2 4,7 6,5 7,4 7,3 7,1 7,3 6,9 6,0 5,5 6,0 


58 Cần Thơ 5,0 4,7 4,4 5,0 6,4 7,2 7,2 7,3 7,3 7,1 6,4 5,6 6,1 


59 Sóc Trăng 4,4 4,0 3,8 4,4 6,1 6,7 6,7 6,8 6,6 6,4 5,6 5,2 5,6 


60 Cao Lãnh 6,0 6,2 6,3 6,7 7,6 8,0 7,8 7,8 8,1 7,9 7,3 6,5 7,2 


61 Phú Quốc 5,1 5,2 5,3 5,9 6,9 7,6 7,5 7,9 7,6 7,2 6,3 5,4 6,5 


62 Rạch Giá 4,9 4,8 4,7 5,5 6,7 7,2 7,2 7,4 7,4 7,0 6,3 5,6 6,2 


63 Châu Đốc 3,8 3,6 3,9 5,2 6,3 7,3 7,2 7,5 7,4 7,0 6,0 4,8 5,8 


64 Cà Mau 6,6 6,5 6,4 6,8 7,7 8,0 7,9 8,0 8,0 7,9 7,6 7,1 7,4 
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Bảng 3.1 Tần số bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008)  


 
Vùng bờ biển    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   0,00 0,00 0,21 0,53 0,47 0,36 0,09 0,02 0,00 


 Nghệ An - Quảng Bình   0,00 0,00 0,02 0,09 0,23 0,30 0,21 0,00 0,00 


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   0,00 0,04 0,09 0,02 0,13 0,36 0,21 0,06 0,02 


 Bình Định - Ninh Thuận   0,02 0,00 0,04 0,00 0,02 0,02 0,45 0,40 0,09 


 Bình Thuận - Cà Mau   0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,09 0,17 0,00 


 Bắc Biển Đông   0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Bảng 3.2 Cấp gió theo thang Bô-pho và chiều cao sóng                            


 
Cấp gió 


 
Tốc độ gió 


Độ cao 
sóng trung 


bình 


Bô-pho m/s km/h m 


 
 


Mức độ nguy hại 


0 


1 


2 


3 


0 – 0,2 


0,3 - 1,5 


1,6 - 3,3 


3,4 - 5,4 


<1 


1 - 5 


6 - 11 


12 - 19 


- 


0,1 


0,2 


0,6 


 


Gió nhẹ. 


Không gây nguy hại. 


4 


5 


5,5 - 7,9 


8,0 - 10,7 


20 - 28 


29 - 38 


1,0 


2,0 


- Cây nhỏ có lá bắt đầu lay động. ảnh hưởng đến 
lúa đang phơi màu 


- Biển hơi động. Thuyền đánh cá bị chao nghiêng, 
phải cuốn bớt buồm. 


6 


7 


10,8 - 13,8 


13,9 - 17,1 


39 - 49 


50 - 61 


3,0 


4,0 


- Cây cối rung chuyển. Khó đi ngược gió. 


- Biển động. Nguy hiểm đối với tàu, thuyền. 


8 


9 


17,2 - 20,7 


20,8 - 24,4 


62 - 74 


75 - 88 


5,5 


7,0 


- Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại 
về nhà cửa. Không thể đi ngược gió. 


- Biển động rất mạnh. Rất nguy hiểm đối với tàu, 
thuyền. 


10 


11 


24,5 - 28,4 


28,5 - 32,6 


89 - 102 


103-117 


9,0 


11,5 


- Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện. Gây thiệt hại 
rất nặng.  


- Biển động dữ dội. Làm đắm tàu biển. 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


32,7 - 36,9 


37,0 - 41,4 


41,5 - 46,1 


46,2 - 50,9 


51,0 - 56,0 


56,1 - 61,2 


118 - 133 


134 - 149 


150 - 166 


167 - 183 


184 - 201 


202 - 220 


14,0 - Sức phá hoại cực kỳ lớn. 


- Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có 
trọng tải lớn. 
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Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008) 


Vùng bờ biển   
Thời gian 
xuất hiện  Tên cơn bão    Cấp bão   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   23/09/2007  Francisco    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   02/07/2007  Toraji    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   03/07/2006  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   19/09/2005  DAMREY (Số 7)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   09/08/2005  Noname (Số 3)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   28/07/2005  WASHI (Số 2)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   12/11/2003  NEPARTAK (Số 7)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   20/08/2003  KROVANH (Số 5)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   16/07/2003  KONI (Số 3)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   29/07/2002  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   20/08/1997  ZITA (Số 2)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   05/09/1996  SALLY (Số 5)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   18/08/1996  NIKI (Số 4)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   13/08/1996  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   21/07/1996  FRANKIE (Số 2)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   03/09/1994  JOEL (Số 7)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   29/07/1994  AMY (Số 6)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   25/07/1994  HARY (Số 5)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   18/07/1994  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   07/07/1993  LEWIS (Số 2)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   09/07/1992  ELI (Số 3)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   24/06/1992  CHUCK (Số 1)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   10/07/1991  ZEKE (Số 3)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   11/09/1990  ED (Số 6)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   20/07/1989  IRVING (Số 6)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   06/07/1989  FAYE (Số 4)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   05/06/1989  DOT (Số 3)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   18/10/1988  PAT (Số 8)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   16/08/1986  WAYNE (Số 5)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   09/08/1986  NONAME (Số 4)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   16/06/1985  NONAME (Số 1)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   19/06/1984  WYNNE (Số 2)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   28/09/1983  GEORGIA (Số 7)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   12/07/1983  VERA (Số 3)    Cấp 10 (89-102 km/h)   







QCVN 02 : 2009/BXD 


224 


Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008) 


Vùng bờ biển   
Thời gian 
xuất hiện  Tên cơn bão    Cấp bão   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   05/09/1982  IRVING (Số 8)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   13/07/1982  WINONA (Số 4)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   16/08/1981  WARREN (Số 5)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   04/08/1981  ROY (Số 4)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   12/09/1980  RUTH (Số 6)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   16/08/1980  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   18/07/1980  JOE (Số 4)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   24/06/1980  HERBERT (Số 2)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   09/08/1979  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   28/07/1979  HOPE (Số 5)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   25/09/1978  LOLA (Số 7)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   22/08/1978  ELAINE (Số 5)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   26/06/1978  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   25/09/1977  NONAME (Số 9)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   16/07/1977  SARAH (Số 2)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   16/09/1975  ALICE (Số 3)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   27/08/1975  NONAME (Số 4)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   17/06/1975  NONAME (Số 2)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   21/10/1974  DELLA (Số 10)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   07/06/1974  DINAH (Số 2)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   12/10/1973  RUTH (Số 12)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   11/09/1973  MARGE (Số 8)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   03/09/1973  LOUISE (Số 7)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   22/08/1973  KATE (Số 6)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   24/08/1972  CORA (Số 4)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   12/07/1971  JANE (Số 8)    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   01/07/1971  HARRIET (Số 7)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   05/09/1970  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   21/07/1969  NONAME (Số 2)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   22/06/1969  ATNĐ    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   01/09/1968  WENDY (Số 5)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   09/08/1968  ROSE (Số 3)    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   13/10/1967  CLARA (Số 8)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   04/09/1967  PATSY (Số 7)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   01/08/1966  PHILLIS (Số 6)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   
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Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008) 


Vùng bờ biển   
Thời gian 
xuất hiện  Tên cơn bão    Cấp bão   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   23/07/1966  ORA (Số 5)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   31/08/1965  ROSE (Số 7)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   08/07/1965  FREDA (Số 3)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   26/06/1964  WINNIE (Số 2)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   31/08/1963  FAYE (Số 5)    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   10/08/1963  CARMEN (Số 4)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   20/07/1963  AGNES (Số 3)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   19/09/1962 CHARLOTTE (Số 5)    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Quảng Ninh - Thanh Hóa   07/08/1962  PATSY (Số 2)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   27/09/2007  Lekima    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   28/10/2005  KAITAK (Số 8)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   15/09/2005  VICENTE (Số 6)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   08/09/2003  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   10/09/2002  HAGUPIT (Số 4)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   10/08/2001  USAGI (Số 5)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   05/09/2000  WUKONG (Số 4)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   15/10/1999  EVE (Số 9)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   11/09/1996  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   26/08/1995  LOIS (Số 5)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   08/09/1994  LUKE (Số 8)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   12/08/1991  FRED (Số 6)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   25/08/1990  BECKY (Số 5)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   21/07/1990  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   29/10/1989  BRIAN (Số 7)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   08/10/1989  DAN (Số 9)    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   13/08/1987  CARY (Số 3)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   14/10/1985  DOT (Số 9)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   21/10/1983  LEX (Số 11)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   01/10/1983  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   11/10/1982  NANCY (Số 9)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   03/09/1980  ATNĐ    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   07/08/1979  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   22/09/1978  KIT (Số 6)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   03/09/1977  CARLA (Số 5)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   24/08/1975  NONAME (Số 3)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   







QCVN 02 : 2009/BXD 


226 


Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008) 


Vùng bờ biển   
Thời gian 
xuất hiện  Tên cơn bão    Cấp bão   


 Nghệ An - Quảng Bình   05/07/1973  ANITA (Số 2)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   30/09/1972  LORNA (Số 7)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   04/10/1971  ELAINE (Số 12)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   10/07/1971  KIM (Số 9)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   16/08/1970  NONAME (Số 1)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   08/07/1969  TESS (Số 1)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   30/08/1965  POLLY (Số 6)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   15/08/1965  NADINE (Số 5)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   03/10/1964  CLARA (Số 10)    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   29/09/1964  BILLIE (Số 9)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   25/09/1962  ATNĐ 3    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   22/09/1961  RUBY (Số 8)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Nghệ An - Quảng Bình   21/06/1961  CORA (Số 2)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   08/11/2006  Chebi    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   25/09/2006  Xangsane    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   23/09/2006  ATNĐ    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   06/10/2005  ATNĐ    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   16/06/2004  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   05/12/2001  KAJIKI (Số 9)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   20/08/2000  KAEMI (Số 2)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   29/05/2000  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   02/10/1997  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   21/09/1997  FRITZ (Số 4)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   26/10/1995  ZACK (Số 11)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   05/09/1989  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   22/05/1989  CECIL (Số 2)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   03/09/1987  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   17/10/1986  GEORGIA (Số 8)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   06/10/1986  DOM (Số 6)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   12/10/1985  CECIL (Số 8)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   14/09/1985  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   09/09/1985  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   02/11/1984  AGNES (Số 10)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   23/09/1984  LYN (Số 7)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   29/07/1984  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   
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Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008) 


Vùng bờ biển   
Thời gian 
xuất hiện  Tên cơn bão    Cấp bão   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   07/06/1984  VERNON (Số 1)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   24/06/1983  SARAH (Số 1)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   04/09/1982  HOPE (Số 7)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   19/09/1979  NANCY (Số 7)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   18/09/1978  ATNĐ    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   09/08/1978  BONNIE (Số 4)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   07/09/1975  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   01/11/1974  FAYE (Số 2)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   13/08/1974  NONAME (Số 5)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   07/10/1973  PATSY (Số 11)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   10/09/1972  FLOSSIE (Số 6)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   31/08/1972  ELSIE (Số 5)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   01/06/1972  MAMIE (Số 1)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   19/10/1971  HESTER (Số 14)    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   31/08/1968  BESS (Số 6)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   26/08/1965  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   20/10/1964  GEORGIA (Số 12)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   23/09/1964  ANITA (Số 8)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   14/09/1964  ATNĐ 4    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   13/09/1964  TILDA (Số 7)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   12/09/1962  BABS (Số 4)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Quảng Trị - Quảng Ngãi   07/10/1961  WILDA (Sô 10)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   22/11/2007  Hagibis    Cấp 12 (118-133 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   29/10/2007  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   02/08/2007  ATNĐ    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   26/10/2006  Cimaron    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   11/09/2005  ATNĐ    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   09/06/2004  CHANTHU (Số 2)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   07/11/2001  LINGLING (Số 8)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   14/12/1999  NONAME (Số 10)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   04/11/1999  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   09/12/1998  FAITH (Số 8)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   23/11/1998  ELVIS (Số 6)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   17/11/1998  DAWN (Số 5)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   01/11/1996  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   
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Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008) 


Vùng bờ biển   
Thời gian 
xuất hiện  Tên cơn bão    Cấp bão   


 Bình Định - Ninh Thuận   24/10/1995  YVETTE (Số 10)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   17/10/1994  TERRESA (Số 9)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   02/12/1993  LOLA (Số 11)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   19/11/1993  KYLE (Số 10)    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   18/10/1992  COLLEEN (Số 7)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   15/10/1992  ANGELA (Số 6)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   10/11/1990  NELL (Số 3)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   16/10/1990  LOLA (Số 8)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   01/10/1990  IRA (Số 7)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   07/10/1988  NONAME (Số 7)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   14/11/1987  MAURY (Số 6)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   06/11/1986  HERBERT (Số 9)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   20/11/1985  GORDON (Số 11)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   23/10/1984  WARREN (Số 9)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   11/10/1984  SUSAN (Số 8)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   15/10/1983  KIM (Số 10)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   06/10/1983  HERBERT (Số 8)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   17/03/1982  MAMIE (Số 1)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   12/10/1981  FABIAN (Số 7)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   29/10/1980  CARY (Số 7)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   04/10/1979  SARAH (Số 8)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   31/10/1978  NONAME (Số 10)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   28/06/1978  SHIRLEY (Số 2)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   02/11/1975  HELLEN (Số 7)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   13/11/1974  HESTER (Số 14)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   09/11/1973  SARAH (Số 13)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   04/10/1973  OPAL (Số 10)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   04/12/1972  THERESE (Số 10)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   23/04/1971  WANDA (Số 1)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   26/10/1970  LOUISE (Số 6)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   18/10/1970  KATE (Số 5)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   15/11/1968  MAMIE (Số 9)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   07/11/1967  FREDA (Số 10)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   12/11/1964  KATE (Số 15)    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Bình Định - Ninh Thuận   06/11/1964  JOAN (Số 14)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   
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Bảng 3.3 Thống kê các cơn bão đổ bộ vào các vùng bờ biển Việt Nam (1961÷2008) 


Vùng bờ biển   
Thời gian 
xuất hiện  Tên cơn bão    Cấp bão   


 Bình Định - Ninh Thuận   01/11/1964  IRIS (Số 13)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   22/01/2008  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   13/01/2008  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   04/11/2007  Peipah    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   02/11/2007  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   24/11/2006  Durian    Cấp 13 ( > 133 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   22/10/1999  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   11/11/1998  CHIP (Số 4)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   31/10/1997  LINDA (Số 5)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   07/11/1996  ERNIE (Số 8)    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   26/06/1994  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   03/11/1988  TESS (Số 10)    Cấp 11 (103-117 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   10/10/1985  ATNĐ    Cấp 6 (39 - 49 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   14/11/1973  THELMA (Số 14)    Cấp 10 (89-102 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   18/10/1968  HESTER (Số 8)    Cấp 8 (62 - 74 km/h)   


 Bình Thuận - Cà Mau   28/11/1962  LUCY (Số 9)    Cấp 9 (75 - 88 km/h)   


 Giữa Biển Đông   14/05/2008  Ha Long    Cấp 7 (50 - 61 km/h)   


 Dọc Biển Đông   14/04/2008  Neoguri    Cấp 13 ( > 133 km/h)   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 An Giang    An Phú    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 An Giang    Châu Phú    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 An Giang    Chợ Mới    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 An Giang    Phú Tân    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 An Giang    Tân Châu    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 An Giang    Tịnh Biên    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 An Giang    Tri Tôn    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    2   


 An Giang    TX. Châu 
Đốc   


 2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    2   


 An Giang    TP. Long 
Xuyên   


 1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 Bà Rịa - 
Vũng Tàu   


 Côn Đảo    6    0    0    0    0    2    13    4    2    1    4    0    0    26   


 Bà Rịa - 
Vũng Tàu   


 Long Đất    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1   


 Bắc Giang    Yên Thế    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Bắc Kạn    Ba Bể    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Bắc Kạn    Bạch 
Thông   


 1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Bắc Kạn    Tx. Bắc 
Kạn   


 2    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1    2   


 Bến Tre    Bình Đại    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1   


 Bến Tre    Tx.Bến Tre   2    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1    0    2   


 Bình Định    Tp. Quy 
Nhơn   


 2    0    0    0    0    0    0    2    1    0    0    0    0    3   


 Bình 
Dương   


 Bến Cát    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Bình 
Dương   


 Tân Uyên    3    0    0    1    0    0    0    1    1    0    0    0    0    3   


 Bình Phước   Lộc Ninh    1    0    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    2   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 Bình Phước   Phước 
Long   


 1    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Bình Thuận   Bắc Bình    3    0    0    0    1    3    0    0    0    0    0    0    0    4   


 Bình Thuận   Đức Linh    1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    1   


 Bình Thuận   Hàm Tân    3    0    0    0    0    2    0    1    0    0    0    0    0    3   


 Bình Thuận   Hàm Thuận 
Nam   


 2    0    0    0    0    1    0    0    1    0    0    0    0    2   


 Bình Thuận   Tánh Linh    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Cần Thơ    Châu 
Thành   


 1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Cần Thơ    Ô Môn    2    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0    3   


 Cần Thơ    Phụng Hiệp   1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 Cần Thơ    Thốt Nốt    4    0    0    0    1    1    0    4    0    0    1    0    0    7   


 Cần Thơ    Tp. Cần 
Thơ   


 9    0    0    0    2    7    2    3    6    3    1    1    0    25   


 Cần Thơ    Vị Thanh    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 Cao Bằng    Bảo Lạc    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Cao Bằng    Hà Quảng    3    0    0    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Cao Bằng    Nguyên 
Bình   


 2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Cao Bằng    Quảng Hoà   1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Cao Bằng    Thạch An    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1   


 Cao Bằng    Thông 
Nông   


 2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Cao Bằng    Trà Lĩnh    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Cao Bằng    Trùng 
Khánh   


 2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Cao Bằng    Tx. Cao 
Bằng   


 5    0    0    0    0    2    2    2    0    2    1    1    0    10   


 Đắk Lắk    KrôngA Na   2    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    2   







QCVN 02 : 2009/BXD 


232 


Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 Đắk Lắk    Tp. Buôn 
Ma Thuột   


 3    0    0    1    2    0    0    0    0    1    0    0    0    4   


 Đồng Nai    Thống Nhất   1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1   


 Đồng Nai    Tp. Biên 
Hoà   


 1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Đồng Nai    Vĩnh Cừu    2    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0    0    2   


 Đồng Nai    Xuân Lộc    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Đồng Tháp   Hồng Ngự    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    2   


 Đồng Tháp   Tam Nông    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 Đồng Tháp   Tân Hồng    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    0    0    2   


 Đồng Tháp   Thanh Bình   1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 Gia Lai    Ayun Pa    2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Gia Lai    Chư Prông    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Gia Lai    Krông Pa    2    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Gia Lai    Tp.Pleiku    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hà Giang    Bắc Quang    6    0    1    1    4    1    0    0    0    1    0    0    0    8   


 Hà Giang    Đồng Văn    3    0    1    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    3   


 Hà Giang    Hoàng Su 
Phì   


 1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    1   


 Hà Giang    Mèo Vạc    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hà Giang    Quản Bạ    2    0    0    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    2   


 Hà Giang    Xín Mần    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hà Giang    Yên Minh    4    0    0    0    6    0    1    0    0    0    0    0    0    7   


 Hà Tĩnh    Cẩm Xuyên   1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    1   


 Hà Tĩnh    Can Lộc    1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    1   


 Hà Tĩnh    Đức Thọ    1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    1   


 Hà Tĩnh    Hương Sơn   1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 Hà Tĩnh    Kỳ Anh    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hà Tĩnh    Nghi Xuân    2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Hà Tĩnh    TP. Hà 
Tĩnh   


 3    0    0    1    0    1    0    1    1    0    0    0    0    4   


 Hải Dương    Cẩm Giàng   1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hải Dương    Nam Sách    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hoà Bình    Cát Hải    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hoà Bình    Kim Bôi    3    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Hoà Bình    Lạc Sơn    3    0    0    0    2    1    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Hoà Bình    Mai Châu    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hoà Bình    TP. Hòa 
Bình   


 1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hoà Bình    Yên Thủy    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hưng Yên    Lý Nhân    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1   


 Hưng Yên    Phù Cừ    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Hưng Yên    Tx. Hưng 
Yên   


 1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Khánh Hoà   TP. Nha 
Trang   


 3    0    0    0    0    0    1    0    0    0    2    1    4    8   


 Khánh Hoà   Trường Sa    1    0    0    0    0    0    0    0    0    5    4    1    4    14   


 Kiên Giang   Phú Quốc    2    0    0    0    1    0    0    0    1    0    1    0    0    3   


 Kiên Giang   TP.Rạch 
Giá   


 6    0    0    1    2    0    1    1    2    1    0    1    0    9   


 Kon Tum    Đắk Hà    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Kon Tum    Đắk Tô    1    0    0    0    2    1    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Kon Tum    Sa Thầy    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Kon Tum    TX. Kon 
Tum   


 2    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Điện Biên  Tp. Điện  3    0    0    0    5    1    0    0    0    0    0    0    0    6   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


Biên  Phủ 


 Điện Biên   Điện Biên 
Đông   


 1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Điện Biên   Mường Lay   1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Điện Biên   Tủa Chùa    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Điện Biên   Tuần Giáo    4    0    0    1    2    1    0    0    0    0    0    0    0    4   


 Lai Châu    Sìn Hồ    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lai Châu    Tx. Lai 
Châu   


 1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lâm Đồng    Đơn Dương   1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lâm Đồng    Lâm Hà    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lâm Đồng    Tx.Bảo Lộc   1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lạng Sơn    Bắc Sơn    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lạng Sơn    Bình Gia    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lạng Sơn    Lộc Bình    2    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0    0    3   


 Lạng Sơn    Tràng Định   1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lạng Sơn    Tp. Lạng 
Sơn   


 2    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Lào Cai    Bắc Hà    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lào Cai    Bảo Thắng    2    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Lào Cai    Bảo Yên    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lào Cai    Bát Xát    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lào Cai    Mường 
Khương   


 2    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Lào Cai    Sa Pa    7    6    5    18    28    4    4    2    3    0    1    1    6    78   


 Lào Cai    Than Uyên    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Lào Cai    Tp. Lào Cai   1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Long An    Cần Giuộc    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 Long An    Tân Hưng    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Long An    Thủ Thừa    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Nam Định    Giao Thuỷ    1    0    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    2   


 Nam Định    Hải Hậu    1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1   


 Nghệ An    Anh Sơn    3    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Nghệ An    Con Cuông   1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Nghệ An    Diễn Châu    2    0    0    0    1    1    0    0    0    1    0    0    0    3   


 Nghệ An    Đô Lương    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Nghệ An    Kỳ Sơn    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Nghệ An    Nghĩa Đàn    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Nghệ An    Quỳ Châu    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Nghệ An    Quỳ Hợp    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Nghệ An    Quỳnh Lưu   2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Nghệ An    Tân Kỳ    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Nghệ An    Thanh 
Chương   


 2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Nghệ An    Tp. Vinh    3    0    0    0    1    3    0    0    0    1    0    0    0    5   


 Nghệ An    Tx. Cửa Lò   1    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    1   


 Nghệ An    Yên Thành    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Ninh Bình    Nho Quan    1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    1   


 Ninh Thuận   Ninh Sơn    1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    1   


 Phú Thọ    Cẩm Khê    1    0    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Phú Thọ    Đoan Hùng   5    0    1    1    2    0    1    1    0    0    0    0    0    6   


 Phú Thọ    Hạ Hoà    4    0    0    0    2    1    1    0    0    0    0    0    0    4   


 Phú Thọ    Lâm Thao    9    0    1    0    2    4    2    0    1    0    0    0    0    10   


 Phú Thọ    Phù Ninh    2    0    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    2   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 Phú Thọ    Tam Nông    3    0    0    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Phú Thọ    Thanh Ba    2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Phú Thọ    Thanh Sơn    5    0    0    1    1    1    0    1    1    0    0    0    0    5   


 Phú Thọ    Thanh 
Thủy   


 2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Phú Thọ    Tp. Việt Trì   2    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Phú Thọ    Yên Lập    4    0    0    1    0    2    2    0    0    0    0    0    0    5   


 Phú Yên    Tp. Tuy 
Hoà   


 2    0    0    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0    3   


 Quảng Bình   Lệ Thuỷ    2    0    0    0    2    1    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Quảng Bình   Minh Hoá    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Bình   Quảng 
Ninh   


 1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Bình   Quảng 
Trạch   


 1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Bình   Tuyên Hoá    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Bình   Tp Đồng 
Hới   


 2    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Quảng Nam   Đại Lộc    4    0    0    0    1    2    2    0    2    0    0    0    0    7   


 Quảng Nam   Hiệp Đức    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Nam   Quế Sơn    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Nam   Thăng Bình   1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Nam   Tiên Phước   1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Nam   Trà My    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Nam   TP. Hội An   1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Nam   Tp. Tam 
Kỳ   


 2    0    0    0    1    1    0    0    0    1    0    0    0    3   


 Quảng Ngãi   Bình Sơn    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Ngãi   Mộ Đức    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 Quảng Ngãi  Sơn Tịnh    1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Ngãi   Tp. Quảng 
Ngãi   


 9    0    3    2    2    11    7    8    10    6    1    1    0    51   


 Quảng 
Ninh   


 Tiên Yên    1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng 
Ninh   


 Tp. Hạ 
Long   


 1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1   


 Quảng 
Ninh   


 Tx. Uông 
Bí   


 1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng 
Ninh   


 Yên Hưng    1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Trị    Cam Lộ    1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Quảng Trị    Gio Linh    2    0    0    0    0    1    0    0    0    1    0    0    0    2   


 Quảng Trị    Hải Lăng    2    0    0    1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    2   


 Quảng Trị    Triệu 
Phong   


 2    0    0    1    0    0    0    0    0    2    0    0    0    3   


 Quảng Trị    Tx. Đông 
Hà   


 2    0    0    0    1    1    0    0    0    1    0    0    0    3   


 Quảng Trị    Vĩnh Linh    2    0    0    0    0    1    0    0    0    1    0    0    0    2   


 Sơn La    Bắc Yên    3    0    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Sơn La    Mai Sơn    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Sơn La    Mộc Châu    4    0    1    0    2    1    0    0    0    0    0    0    0    4   


 Sơn La    Mường La    6    0    1    2    2    1    0    0    0    0    0    0    0    6   


 Sơn La    Phù Yên    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Sơn La    Quỳnh 
Nhai   


 5    0    0    3    0    2    1    0    0    0    0    0    0    6   


 Sơn La    Sông Mã    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Sơn La    Thuận 
Châu   


 3    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Sơn La    Tp. Sơn La   6    0    1    1    3    2    0    0    0    0    0    0    0    7   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 Sơn La    Yên Châu    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Tây Ninh    Tân Châu    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Thái Bình    Hưng Hà    2    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Thái Bình    Kiến 
Xương   


 1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Thái 
Nguyên   


 Định Hoá    3    0    1    0    1    0    0    1    0    0    0    0    0    3   


 Thái 
Nguyên   


 Phổ Yên    2    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Thái 
Nguyên   


 Phú Lương    2    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Thái 
Nguyên   


 Tp. Thái 
Nguyên   


 2    0    0    0    0    2    1    2    0    0    0    0    0    5   


 Thanh Hoá    Bá Thước    3    0    0    0    2    1    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Thanh Hoá    Cẩm Thủy    2    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Thanh Hoá    Hoằng Hoá   1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Thanh Hoá    Như Xuân    1    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Thanh Hoá    Quan Hoá    2    0    0    0    2    1    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Thanh Hoá    Quảng 
Xương   


 1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Thanh Hoá    Thọ Xuân    1    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    1   


 Thanh Hoá    Thường 
Xuân   


 4    0    0    1    2    2    0    0    0    0    0    0    0    5   


 Thanh Hoá    Tĩnh Gia    1    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Thanh Hoá    Tp. Thanh 
Hoá   


 4    0    0    0    1    1    2    0    0    0    0    0    0    4   


 Thanh Hoá    Triệu Sơn    2    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Thừa 
Thiên-Huế   


 Hương 
Thuỷ   


 1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Thừa 
Thiên-Huế   


 Hương Trà    3    0    0    0    3    0    0    0    0    0    0    0    0    3   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 Thừa 
Thiên-Huế   


 Nam Đông    2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1    0    2   


 Thừa 
Thiên-Huế   


 Phong Điền   1    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Thừa 
Thiên-Huế   


 Phú Lộc    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1   


 Thừa 
Thiên-Huế   


 Phú Vang    2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1    0    2   


 Thừa 
Thiên-Huế   


 Quảng Điền   2    0    0    0    1    0    1    0    0    0    0    0    0    2   


 Thừa 
Thiên-Huế   


 Tp. Huế    3    0    0    0    2    0    1    0    0    1    0    0    0    4   


 Tiền Giang   Cái Bè    3    0    0    1    0    0    0    1    0    0    1    0    0    3   


 Tiền Giang   Cai Lậy    3    0    0    1    0    0    1    1    1    0    2    0    0    6   


 Tiền Giang   Châu 
Thành   


 2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    2   


 Tiền Giang   Chợ gạo    1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    1   


 Tiền Giang   Gò Công 
Đông   


 3    0    0    0    0    2    1    2    0    0    0    0    0    5   


 Tiền Giang   Gò Công 
Tây   


 1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    1   


 Tiền Giang   Tân Phước    3    0    1    0    0    0    1    1    0    0    1    0    0    4   


 Tiền Giang   Tx.Gò 
Công   


 1    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    1   


 TP. Đà 
Nẵng   


 Hải Châu    3    0    0    0    0    2    0    1    0    0    0    0    0    3   


 TP. Hà Nội   Đống Đa    5    0    0    0    1    1    2    1    1    0    0    0    0    6   


 TP. Hà Nội   Sóc Sơn    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 TP. Hà Nội   Từ Liêm    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 TP. Hà Nội   Ba Vì    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 TP. Hà Nội   Đan 
Phượng   


 1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 TP. Hà Nội   Mỹ Đức    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 TP. Hà Nội   Phúc Thọ    2    0    0    0    0    2    0    0    0    0    0    0    0    2   


 TP. Hà Nội   Sơn Tây    6    0    1    0    0    2    2    0    0    1    0    0    0    6   


 TP. Hà Nội   Mê Linh    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 TP. Hải 
Phòng   


 Bạch Long 
Vĩ   


 3    6    0    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    8   


 TP. Hải 
Phòng   


 Kiến An    19    1    0    4    9    9    14    9    23    6    1    1    0    77   


 TP. Hải 
Phòng   


 Thủy 
Nguyên   


 1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 TP. Hồ Chí 
Minh   


 Củ Chi    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 TP. Hồ Chí 
Minh   


 Thủ Đức    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1   


 Tuyên 
Quang   


 Chiêm Hóa   3    0    0    1    1    0    1    0    0    0    0    0    0    3   


 Tuyên 
Quang   


 Nà Hang    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Tuyên 
Quang   


 Sơn Dương   4    0    1    1    1    1    0    0    0    1    0    0    0    5   


 Tuyên 
Quang   


 TX. Tuyên 
Quang   


 1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Tuyên 
Quang   


 Yên Sơn    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Vĩnh Long    Bình Minh    2    0    0    0    0    0    0    0    1    1    0    0    0    2   


 Vĩnh Long    Long Hồ    3    0    0    0    1    0    1    0    1    0    0    0    0    3   


 Vĩnh Long    Tam Bình    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Vĩnh Long    Trà Ôn    2    0    0    0    1    0    0    1    0    0    0    0    0    2   


 Vĩnh Long    Vũng Liêm   1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Vĩnh Phúc    Lập Thạch    4    0    0    0    2    2    0    0    0    0    0    0    0    4   


 Vĩnh Phúc    Tam Đảo    1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   
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Bảng 3.4 Phân bố các lần tố lốc một số năm trên toàn quốc (1971 ÷ 2007) 


Tỉnh   TP/Huyện/ 
Thị xã 


 Số 
năm  


 T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    
T10  


 
T11  


 
T12  


Tổng  


 Vĩnh Phúc    TP. Vĩnh 
Yên   


 1    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Vĩnh Phúc    Vĩnh 
Tường   


 1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Yên Bái    Lục Yên    1    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Yên Bái    Mù Cang 
Chải   


 2    0    0    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    2   


 Yên Bái    TP. Yên 
Bái   


 1    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1   


 Yên Bái    Văn Chấn    3    0    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Yên Bái    Văn Yên    3    0    0    1    2    0    0    0    0    0    0    0    0    3   


 Yên Bái    Yên Bình    1    0    0    2    1    0    0    0    0    0    0    0    0    3   
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Bảng 3.5 Thống kê các trận lũ lịch sử từ 1945 tới nay (1945 ÷ 2006) 
 


Tỉnh    Huyện    Trạm   


 Năm 
bắt 
đầu 


Năm 
kết 
thúc  T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12  


 An Giang    TX. Châu Đốc    Châu Đốc   1979 2007 0,28 0,31 1,79 6,90 9,55 5,69 5,14 4,07 5,10 6,34 3,00 0,93 


 Bà Rịa - vũng 
Tàu    Côn Đảo    Côn Đảo   1979 2007 0,00 0,00 0,14 1,45 8,34 8,52 8,28 7,10 6,66 5,69 1,28 0,24 


 Bà Rịa - vũng 
Tàu    TP. Vũng Tàu    Vũng Tàu   1979 2007 0,00 0,00 0,34 2,34 12,14 12,31 11,21 9,03 9,86 7,83 2,00 0,21 


 Bắc Giang    TP. Bắc Giang    Bắc Giang   1965 2007 0,12 1,26 2,23 5,77 10,37 13,35 13,02 13,40 8,56 3,30 0,58 0,07 


 Bắc Kạn    TX. Bắc Kạn    Bắc Kạn   1965 2007 0,14 1,09 2,98 7,07 10,70 15,21 16,40 16,21 8,07 2,95 0,51 0,19 


 Bình Định    TP. Quy Nhơn    Qui Nhơn   1979 2007 0,07 0,00 0,34 2,72 9,17 6,31 5,17 5,45 10,69 6,28 1,17 0,10 


 Bình Thuận    TP. Phan Thiết    Phan Thiết   1979 2007 0,00 0,00 0,21 2,79 13,69 12,55 12,93 11,24 12,76 6,52 1,28 0,07 


 Cà Mau    TP.Cà Mau    Cà Mau   1979 2007 0,24 0,41 2,52 9,24 17,10 14,86 12,17 10,55 11,79 13,52 6,83 1,17 


 Cần Thơ    TP. Cần Thơ    Cần Thơ   1979 2007 0,31 0,41 1,69 5,90 14,45 10,90 9,62 8,14 11,62 13,86 6,45 1,17 


 Cao Bằng    TX. Cao Bằng    Cao Bằng   1965 2007 0,23 1,16 3,16 7,00 10,93 15,07 17,09 16,37 8,19 2,93 0,51 0,16 


 Đắk Lắk   
 TP. Buôn Ma 
Thuột   


 Buôn Mê 
Thuột   1979 2007 0,10 0,90 4,38 11,86 21,66 15,83 14,17 12,97 16,83 8,48 1,21 0,10 


 Gia Lai    TP.Pleiku    Pleiku   1979 2007 0,07 0,90 4,48 10,66 17,17 10,69 10,38 9,76 13,38 6,76 0,97 0,10 


 Hà Giang    TX. Hà Giang    Hà Giang   1965 2007 0,26 1,35 3,86 8,77 13,28 17,35 18,81 17,60 9,40 3,74 0,81 0,12 


 Hà Nam    TP. Phủ Lý    Hà Nam   1965 2007 0,19 0,72 1,88 6,30 13,21 15,19 15,19 15,05 10,02 4,33 0,53 0,14 


 Hà Tĩnh    Kỳ Anh    Kỳ Anh   1965 2007 0,05 0,72 1,81 5,53 10,65 7,40 6,51 9,56 11,09 5,86 0,53 0,00 


 Hà Tĩnh    TP. Hà Tĩnh    Hà Tĩnh   1965 2007 0,14 1,02 2,47 7,35 13,40 9,91 9,26 12,86 11,79 7,23 0,79 0,02 


 Hoà Bình    TP. Hòa Bình    Hoà Bình   1965 2007 0,26 0,91 3,07 9,09 16,05 16,86 18,02 15,86 9,58 3,74 0,49 0,09 


 Hưng Yên    TX. Hưng Yên   Hưng Yên   1965 2007 0,19 0,53 1,86 5,60 11,53 13,70 13,44 13,72 9,44 3,65 0,91 0,12 


 Khánh Hoà    TP. Nha Trang    Nha Trang   1979 2007 0,07 0,00 0,48 1,62 7,07 4,10 4,48 4,00 7,48 3,76 1,45 0,07 
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Bảng 3.5 Thống kê các trận lũ lịch sử từ 1945 tới nay (1945 ÷ 2006) 
 


Tỉnh    Huyện    Trạm   


 Năm 
bắt 
đầu 


Năm 
kết 
thúc  T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12  


 Khánh Hoà    Trường Sa    Trường Sa   1979 2007 1,10 0,55 0,97 2,48 5,55 5,72 5,41 5,45 5,14 5,10 5,66 3,34 


 Kiên Giang    Phú Quốc    Phú Quốc   1979 2007 0,52 0,83 3,00 9,31 12,97 8,59 7,03 6,48 6,24 8,10 5,21 1,07 


 Kiên Giang    TP.Rạch Giá    Rạch Giá   1979 2007 0,66 0,76 3,14 9,97 18,28 12,52 10,79 10,24 11,76 13,93 9,59 2,07 


 Kon Tum    TX. Kon Tum    Kon Tum   1979 2007 0,00 0,79 4,55 9,90 14,10 8,00 7,38 6,14 9,14 4,17 0,48 0,00 


 Điện Biên   
 TP. Điện Biên 
Phủ    Điện Biên   1965 2007 0,63 1,95 4,79 9,67 12,74 11,74 10,40 10,49 7,05 3,47 0,58 0,23 


 Lai Châu    TX. Lai Châu    Lai Châu   1965 2007 1,26 2,88 6,16 12,49 14,63 14,16 11,74 10,37 6,33 2,74 0,88 0,28 


 Lâm Đồng    TP.Đà Lạt    Đà Lạt   1979 2007 0,14 1,24 5,00 12,17 15,07 10,03 8,76 6,38 9,90 6,48 1,83 0,21 


 Lạng Sơn    Tràng Định    Thất khê   1965 2007 0,26 0,93 2,44 5,60 8,42 11,74 12,74 11,33 5,67 2,28 0,35 0,12 


 Lạng Sơn    TP. Lạng Sơn    Lạng Sơn   1965 2007 0,23 1,00 2,28 6,26 10,60 13,67 15,09 15,16 8,72 3,42 0,49 0,07 


 Lào Cai    Sa Pa    Sa Pa   1965 2007 0,70 2,42 5,58 12,42 11,51 10,65 10,21 10,35 5,12 2,02 0,47 0,58 


 Long An    Mộc Hoá    Mộc Hoá   1979 2007 1,14 1,07 2,76 10,55 19,76 15,21 16,00 11,79 16,90 18,83 11,48 3,28 


 Nam Định    TP. Nam Định    Nam Định   1965 2007 0,14 0,47 1,84 5,33 10,42 11,53 11,30 13,37 9,79 4,16 0,51 0,12 


 Nghệ An    Quỳnh Lưu    Quỳnh Lưu   1965 2007 0,09 0,84 1,77 6,49 11,65 10,12 9,09 13,58 10,86 5,21 0,56 0,09 


 Nghệ An    TP. Vinh    Vinh   1965 2007 0,16 0,91 2,53 5,93 10,09 8,28 6,37 11,05 10,70 5,19 0,58 0,02 


 Ninh Bình    TP. Ninh Bình    Ninh Bình   1965 2007 0,12 0,49 1,79 5,07 10,05 11,72 11,14 12,98 8,86 3,95 0,42 0,07 


 Phú Thọ    TX. Phú Thọ    Phú Hộ   1965 2007 0,21 1,30 3,28 8,30 13,67 15,77 16,72 16,49 9,12 4,40 0,58 0,16 


 Phú Yên    TP. Tuy Hoà    Tuy Hoà   1979 2007 0,03 0,00 0,28 2,28 6,90 4,76 4,00 4,03 7,55 5,00 1,31 0,03 


 Quảng Bình    TP Đồng Hới    Đồng Hới   1965 2007 0,09 0,67 2,14 7,23 11,37 6,49 5,23 8,14 11,67 6,65 0,81 0,00 


 Quảng Ngãi   
 TP. Quảng 
Ngãi    Quảng Ngãi   1979 2007 0,00 0,07 0,97 4,07 12,21 11,90 11,24 10,59 11,17 5,83 1,24 0,10 


 Quảng Ninh    Tiên Yên    Tiên Yên   1965 2007 0,21 0,79 2,05 5,42 10,65 15,09 16,40 16,44 9,95 3,30 0,33 0,05 
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Bảng 3.5 Thống kê các trận lũ lịch sử từ 1945 tới nay (1945 ÷ 2006) 
 


Tỉnh    Huyện    Trạm   


 Năm 
bắt 
đầu 


Năm 
kết 
thúc  T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12  


 Quảng Ninh    TP. Hạ Long    Bãi Cháy   1965 2007 0,16 0,79 1,74 4,63 8,26 11,93 12,79 16,37 9,65 3,23 0,49 0,05 


 Quảng Trị    TX. Đông Hà    Đông Hà   1965 2007 0,00 0,53 2,35 6,40 10,74 6,42 5,51 7,65 9,86 4,88 0,65 0,05 


 Quảng Trị    Vĩnh Linh    Cồn Cỏ   1979 2007 0,03 0,55 1,48 4,72 10,24 5,52 4,59 7,24 9,45 4,34 0,62 0,00 


 Sóc Trăng    TP. Sóc Trăng    Sóc Trăng   1979 2007 0,03 0,14 1,34 5,97 17,00 13,62 12,31 10,41 11,28 9,79 3,45 0,52 


 Sơn La    Mộc Châu    Mộc Châu   1965 2007 0,35 1,37 4,23 12,07 16,37 15,14 16,58 15,16 8,42 3,40 0,60 0,07 


 Sơn La    TP. Sơn La    Sơn La   1965 2007 0,74 2,21 5,42 12,65 15,21 15,86 14,88 14,07 8,30 3,58 0,60 0,26 


 Tây Ninh    TX.Tây Ninh    Tây Ninh   1979 2007 0,79 0,86 2,97 9,66 16,48 14,41 12,97 11,10 15,97 14,59 7,14 1,45 


 Thái Bình    TP. Thái Bình    Thái Bình   1965 2007 0,12 0,42 1,65 3,86 8,44 8,63 8,79 11,28 8,79 3,35 0,47 0,07 


 Thái Nguyên   
 TP. Thái 
Nguyên   


 Thái 
Nguyên    1965    2007   


 
0,28   


 
1,14   


 
2,63    6,14    11,88   15,14   16,16   15,72   9,09    3,44    0,51   


 
0,19   


 Thanh Hoá    Quan Hoá    Hồi Xuân    1965    2007   
 
0,19   


 
0,79   


 
3,37    10,23   16,21   17,12   17,53   15,37   8,84    3,47    0,47   


 
0,33   


 Thanh Hoá    TP. Thanh Hoá    Thanh Hoá    1965    2007   
 
0,12   


 
0,47   


 
1,65    6,21    11,79   11,28   10,00   13,81   10,19   4,77    0,47   


 
0,07   


 Thừa Thiên-
Huế    TP. Huế    Huế    1979    2007   


 
0,00   


 
0,79   


 
4,00    10,07   16,38   12,24   10,45   11,72   12,55   6,59    1,07   


 
0,00   


 Tiền Giang    TP.Mỹ Tho    Mỹ Tho    1979    2007   
 
0,28   


 
0,31   


 
1,21    5,34    15,72   13,69   12,76   10,38   13,03   13,55   6,48   


 
2,17   


 TP. Đà Nẵng    Q.Hải Châu    Đà Nẵng    1979    2007   
 
0,00   


 
0,45   


 
1,72    5,93    12,62   9,90    9,66    9,97    10,59   6,45    1,17   


 
0,07   


 TP. Hà Nội    Q. Đống Đa    Láng    1965    2007   
 
0,23   


 
1,05   


 
2,58    6,81    12,79   15,51   15,28   13,49   8,42    3,42    0,56   


 
0,07   


 TP.Hà Nội  TX. Sơn Tây    Sơn Tây   1965 2007 0,23 1,14 2,72 8,19 14,56 16,07 16,16 14,12 8,47 3,60 0,44 0,14 
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Bảng 3.5 Thống kê các trận lũ lịch sử từ 1945 tới nay (1945 ÷ 2006) 
 


Tỉnh    Huyện    Trạm   


 Năm 
bắt 
đầu 


Năm 
kết 
thúc  T1    T2    T3    T4    T5    T6    T7    T8    T9    T10    T11    T12  


 TP. Hải Phòng   Bạch Long  vĩ 
Bạch Long  
vĩ  1965    2007   


 
0,14   


 
0,56   


 
1,42    3,23    5,47    6,26    5,67    9,95    7,28    2,47    0,42   


 
0,02   


 TP. Hải Phòng    Q. Kiến An    Phủ Liễn    1965    2007   
 
0,19   


 
0,72   


 
1,77    5,51    11,40   13,67   13,09   16,21   10,91   3,93    0,63   


 
0,07   


 Tuyên Quang   
 TX. Tuyên 
Quang   


 Tuyên 
Quang    1965    2007   


 
0,19   


 
1,51   


 
3,05    7,79    12,02   14,67   16,37   16,23   8,95    3,56    0,51   


 
0,16   


 Yên Bái    TP. Yên Bái    Yên Bái    1965    2007   
 
0,37   


 
1,72   


 
3,93    10,53   12,63   15,02   15,93   15,77   9,02    4,00    0,63   


 
0,28   


 Yên Bái    Văn Chấn    Văn Chấn    1965    2007   
 
0,33   


 
1,88   


 
4,79    12,05   12,95   13,95   15,12   14,23   8,23    3,05    0,67   


 
0,16   
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Bắc Giang Yên Thế   27/7/2001 


Bắc Kạn Ba Bể Năng 27/7/2002 


Bắc Kạn Bạch Thông Năng 02/8/2002 


Bắc Kạn Bạch Thông Cầu 24/9/1990 


Bắc Kạn Bạch Thông   15/8/1996 


Bắc Kạn Chợ Đồn   01/7/1986 


Bắc Kạn Chợ Đồn   17/6/2002 


Bắc Kạn Chợ Đồn Phó đáy 05/10/2000 


Bắc Kạn Na Rì Cầu 22/9/1990 


Bắc Kạn Na Rì Bắc giang 22/9/1990 


Bắc Kạn Ngân Sơn   04/7/1997 


Bắc Kạn TX. Bắc Kạn Cầu 22/9/1990 


Bắc Kạn TX. Bắc Kạn Cầu 05/10/2000 


Bắc Kạn TX. Bắc Kạn   14/5/2002 


Bình Định An Lão An lão 03/12/1999 


Bình Định Phù Mỹ   15/6/1990 


Bình Định Vĩnh Thạnh Côn 03/12/1999 


Bình Dương Bến Cát   09/10/2000 


Bình Dương Tân Uyên   09/10/2000 


Bình Dương Thuận An   09/10/2000 


Bình Dương TX. Thủ Dầu Một   03/6/2002 


Bình Phước Đồng Phú   17/8/2001 


Bình Phước Phước Long   28/7/1997 


Bình Thuận Bắc Bình   29/6/1998 


Bình Thuận Bắc Bình La ngà 14/6/1999 


Bình Thuận Bắc Bình   19/5/1996 


Bình Thuận Bắc Bình   15/9/1996 


Bình Thuận Đức Linh   15/9/1996 


Bình Thuận Đức Linh La ngà 14/6/1999 


Bình Thuận Đức Linh   25/7/1994 


Bình Thuận Đức Linh Dinh 21/8/2000 


Bình Thuận Hàm Tân Dinh 29/8/1999 


Bình Thuận Hàm Tân   15/9/1996 


Bình Thuận Hàm Tân Dinh 09/9/1995 


Bình Thuận Hàm Thuận Bắc   19/5/1996 
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Bình Thuận Hàm Thuận Bắc   15/9/1996 


Bình Thuận Hàm Thuận Nam   15/9/1996 


Bình Thuận Tánh Linh   15/9/1996 


Bình Thuận Tánh Linh La ngà 14/6/1999 


Bình Thuận Tánh Linh   26/7/1997 


Bình Thuận Tánh Linh La ngà 01/7/1994 


Bình Thuận Tánh Linh Dinh 18/8/2000 


Bình Thuận Tánh Linh   30/8/2002 


Bình Thuận Tuy Phong   24/10/1992 


Bình Thuận Tuy Phong   15/9/1996 


Bình Thuận Tuy Phong   15/9/1996 


Bình Thuận TP. Phan Thiết   15/9/1996 


Bình Thuận TP. Phan Thiết   17/5/2004 


Cao Bằng Bảo Lạc   29/7/1996 


Cao Bằng Hạ Lang   07/6/2001 


Cao Bằng Hà Quảng   08/9/2007 


Cao Bằng Nguyên Bình   18/7/2004 


Cao Bằng Thạch An   03/5/2006 


Cao Bằng Trùng Khánh   07/6/2001 


Cao Bằng TX. Cao Bằng   02/6/2002 


Đắk Lắk Buôn Đôn   19/8/2002 


Đắk Lắk Buôn Đôn Krông knô 17/7/1994 


Đắk Lắk CưM'Gar   18/5/1993 


Đắk Lắk Đắk Nông Đắk nông 28/7/1999 


Đắk Lắk Ea Kar Krông ana 11/6/1990 


Đắk Lắk Ea Súp   19/8/2000 


Đồng Nai Tân Phú   17/8/2002 


Đồng Nai Tân Phú   28/4/1998 


Gia Lai TP. Pleiku   03/1/1995 


Hà Giang Bắc Mễ   25/7/1998 


Hà Giang Bắc Mễ   16/6/1993 


Hà Giang Bắc Mễ   05/6/1993 


Hà Giang Bắc Mễ   07/6/2001 


Hà Giang Bắc Mễ   18/7/2004 


Hà Giang Bắc Mễ   17/7/2006 
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Hà Giang Bắc Mễ   08/7/2006 


Hà Giang Bắc Mễ   29/6/2007 


Hà Giang Bắc Mễ   03/6/1995 


Hà Giang Bắc Quang   21/7/2000 


Hà Giang Bắc Quang   05/6/1993 


Hà Giang Bắc Quang   16/6/1993 


Hà Giang Bắc Quang   12/7/1997 


Hà Giang Bắc Quang   03/6/1995 


Hà Giang Đồng Văn Lô 05/6/1993 


Hà Giang Đồng Văn     


Hà Giang Đồng Văn   18/7/2004 


Hà Giang Đồng Văn   15/5/2004 


Hà Giang Hoàng Su Phì   17/6/2007 


Hà Giang Hoàng Su Phì   25/7/2006 


Hà Giang Hoàng Su Phì   20/6/2007 


Hà Giang Hoàng Su Phì   03/6/1995 


Hà Giang Hoàng Su Phì   07/6/2002 


Hà Giang Hoàng Su Phì   05/6/1993 


Hà Giang Hoàng Su Phì   07/10/1996 


Hà Giang Mèo Vạc Lô 05/6/1993 


Hà Giang Mèo Vạc   18/7/2004 


Hà Giang Quản Bạ Lô 05/6/1993 


Hà Giang Quang Bình   29/6/2006 


Hà Giang TX. Hà Giang   21/7/2000 


Hà Giang TX. Hà Giang Lô 05/6/1993 


Hà Giang Vị Xuyên   28/5/1989 


Hà Giang Vị Xuyên Lô 05/6/1993 


Hà Giang Vị Xuyên   21/7/2000 


Hà Giang Vị Xuyên   19/6/2007 


Hà Giang Vị Xuyên   20/6/2007 


Hà Giang Vị Xuyên   29/6/2007 


Hà Giang Vị Xuyên   29/6/2007 


Hà Giang Vị Xuyên   08/7/2006 


Hà Giang Vị Xuyên   18/7/2004 


Hà Giang Vị Xuyên   17/8/1996 
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Hà Giang Xín Mần   23/6/2006 


Hà Giang Xín Mần   03/6/1995 


Hà Giang Xín Mần Chảy 05/6/1993 


Hà Giang Xín Mần   30/5/1995 


Hà Giang Yên Minh Lô 05/6/1993 


Hà Giang Yên Minh   04/4/2004 


Hà Giang Yên Minh   19/7/2004 


Hà Giang Yên Minh   18/7/2004 


Hà Giang Yên Minh   18/7/2004 


Hà Giang Yên Minh     


Hà Tĩnh Hương Khê   17/9/2002 


Hà Tĩnh Hương Sơn   17/9/2002 


Hà Tĩnh Hương Sơn Ngàn phố 26/5/1989 


Hoà Bình Kỳ Sơn   28/6/1995 


Hoà Bình Lương Sơn Bùi 02/6/2001 


Hoà Bình Lương Sơn Bùi 09/7/2001 


Kiên Giang Kiên Hải   28/7/1998 


Kiên Giang Phú Quốc   20/8/1997 


Điện Biên Điện Biên   06/7/2004 


Điện Biên Điện Biên   14/6/2005 


Điện Biên Điện Biên Đông   24/8/1997 


Điện Biên Điện Biên Đông   08/8/1997 


Điện Biên Mường Lay   23/7/1994 


Điện Biên Mường Lay   15/8/1996 


Điện Biên Tuần Giáo   08/8/1997 


Điện Biên TP. Điện Biên Phủ Nậm rốn 02/9/1975 


Điện Biên TP. Điện Biên Phủ Nậm rốn 14/7/1994 


Lai Châu Mường Tè   15/8/1996 


Lai Châu Mường Tè   17/3/1997 


Lai Châu Mường Tè   17/3/1997 


Lai Châu Mường Tè   24/7/1998 


Lai Châu Mường Tè   11/7/1998 


Lai Châu Phong Thổ   22/7/1998 


Lai Châu Phong Thổ   22/7/1998 


Lai Châu Phong Thổ   25/6/1998 
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Lai Châu Phong Thổ   17/3/1997 


Lai Châu Phong Thổ   26/6/1958 


Lai Châu Phong Thổ   02/7/1992 


Lai Châu Phong Thổ   15/8/1996 


Lai Châu Sìn Hồ   15/8/1996 


Lai Châu Sìn Hồ Nậm na 07/7/1976 


Lai Châu Sìn Hồ   17/3/1997 


Lai Châu Sìn Hồ   17/6/2002 


Lai Châu Sìn Hồ Nậm mạ 03/10/2000 


Lai Châu TX. Lai Châu   27/6/1991 


Lai Châu TX. Lai Châu   17/3/1997 


Lai Châu TX. Lai Châu   11/7/1998 


Lai Châu TX. Lai Châu Nậm mức 01/8/2002 


Lai Châu TX. Lai Châu Ray 06/9/2007 


Lai Châu TX. Lai Châu   15/8/1996 


Lâm Đồng Đa Huoai   21/8/2000 


Lâm Đồng Đạ Tẻ   21/8/2000 


Lâm Đồng Lạc Dương   31/5/2000 


Lâm Đồng Lạc Dương   19/8/2002 


Lạng Sơn Bắc Sơn   25/8/1994 


Lạng Sơn Bình Gia Bắc giang 10/5/1993 


Lạng Sơn Cao Lộc   25/8/1994 


Lạng Sơn Đình lập Lục nam 25/8/1994 


Lạng Sơn Hữu Lũng Cà lồ 25/8/1994 


Lạng Sơn Lộc Bình Kỳ cùng 25/8/1994 


Lạng Sơn Lộc Bình   04/6/1998 


Lạng Sơn Tràng Định   25/8/1994 


Lạng Sơn TP. Lạng Sơn Kỳ cùng 01/7/1976 


Lạng Sơn TP. Lạng Sơn Kỳ cùng 01/7/1986 


Lạng Sơn Văn Quan   11/5/1998 


Lào Cai Bắc Hà   07/7/1998 


Lào Cai Bắc Hà   16/6/2003 


Lào Cai Bắc Hà Nậm mu 01/8/2002 


Lào Cai Bắc Hà   14/5/2002 


Lào Cai Bắc Hà   29/5/2001 
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Lào Cai Bắc Hà     


Lào Cai Bắc Hà   02/8/1996 


Lào Cai Bảo Thắng   15/7/2000 


Lào Cai Bảo Thắng   07/7/1998 


Lào Cai Bảo Thắng   30/6/1988 


Lào Cai Bảo Yên   15/5/1992 


Lào Cai Bảo Yên   07/7/1998 


Lào Cai Bảo Yên   01/8/2007 


Lào Cai Bát Xát   17/5/2007 


Lào Cai Bát Xát     


Lào Cai Bát Xát   07/7/1998 


Lào Cai Bát Xát Hồng 14/6/1974 


Lào Cai Bát Xát   16/7/1994 


Lào Cai Bát Xát   02/8/1996 


Lào Cai Bát Xát   24/7/1996 


Lào Cai Mường Khương   03/7/1995 


Lào Cai Mường Khương   07/7/1998 


Lào Cai Mường Khương Nậm mu 01/8/2002 


Lào Cai Sa Pa   15/7/2000 


Lào Cai Sa Pa   07/7/1998 


Lào Cai Sa Pa   24/7/1998 


Lào Cai Sa Pa Ngòi bo 18/8/1993 


Lào Cai Than Uyên   25/6/1998 


Lào Cai Than Uyên   17/3/1997 


Lào Cai Than Uyên Nậm mu 01/8/2002 


Lào Cai Than Uyên   13/6/2002 


Lào Cai Than Uyên   15/8/1996 


Lào Cai TX. Cam Đường   07/7/1998 


Lào Cai TP. Lào Cai   07/7/1998 


Lào Cai TP. Lào Cai   10/9/2007 


Lào Cai Văn Bàn Nậm mạ 04/10/2007 


Lào Cai Văn Bàn Ngòi nhù 23/7/2003 


Lào Cai Văn Bàn   07/7/1998 


Lào Cai Văn Bàn   02/8/1996 


Lào Cai Văn Bàn   24/7/1996 
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Nghệ An Quế Phong   05/10/2007 


Ninh Thuận Ninh Hải   25/9/1994 


Ninh Thuận Ninh Phước   29/6/1998 


Ninh Thuận Ninh Phước   26/7/1998 


Ninh Thuận Ninh Phước   13/11/2003 


Ninh Thuận Ninh Phước   14/9/1995 


Ninh Thuận Ninh Sơn   29/6/1998 


Phú Thọ Cẩm Khê   27/9/2005 


Phú Thọ Đoan Hùng Chảy 09/7/1995 


Phú Thọ Hạ Hoà   27/9/2005 


Phú Thọ Tam Nông   27/9/2005 


Phú Thọ Tam Nông   18/9/2005 


Phú Thọ Thanh Sơn Bứa 28/9/2005 


Phú Thọ Thanh Sơn   24/7/2003 


Phú Thọ Thanh Sơn   27/10/2001 


Phú Thọ TX. Phú Thọ   22/7/2000 


Phú Thọ TX. Phú Thọ   06/9/2007 


Phú Thọ Yên Lập Ngòi lao 18/6/2006 


Phú Thọ Yên Lập   02/9/1999 


Phú Thọ Yên Lập   24/7/2003 


Phú Yên Tuy Hoà Đà Rằng 04/10/1993 


Quảng Bình Lệ Thuỷ Kiến giang 08/10/1992 


Quảng Bình Lệ Thuỷ   11/10/2007 


Quảng Bình Quảng Ninh Kiến giang 02/11/1999 


Quảng Bình Quảng Trạch Gianh 18/3/1993 


Quảng Bình Tuyên Hoá   22/8/2007 


Quảng Bình TP. Đồng Hới Kiến giang 07/10/1992 


Quảng Nam Duy Xuyên Thu bồn 25/12/1992 


Quảng Nam Phước Sơn   31/10/2007 


Quảng Nam Quế Sơn   10/11/1964 


Quảng Nam Thăng Bình   10/11/1964 


Quảng Nam Tiên Phước Thu bồn 04/12/1999 


Quảng Nam Trà My   16/10/2007 


Quảng Ngãi Sơn Hà Trà khúc 04/12/1999 


Quảng Ninh Ba Chẽ   28/6/2001 
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Quảng Ninh Ba Chẽ   05/9/1996 


Quảng Ninh Bình Liêu   05/9/1996 


Quảng Ninh Bình Liêu   09/6/2005 


Quảng Ninh Cô Tô   05/9/1996 


Quảng Ninh Đông Triều   05/9/1996 


Quảng Ninh Đông Triều   13/7/1994 


Quảng Ninh Hải Ninh   05/9/1996 


Quảng Ninh Hoành Bồ   05/9/1996 


Quảng Ninh Quảng Hà   05/9/1996 


Quảng Ninh Quảng Hà   13/7/1994 


Quảng Ninh Quảng Hà   04/7/1998 


Quảng Ninh Tiên Yên   05/9/1996 


Quảng Ninh TP. Hạ Long   05/9/1996 


Quảng Ninh TP. Hạ Long   13/7/1994 


Quảng Ninh TX. Cẩm Phả   05/9/1996 


Quảng Ninh TX. Uông Bí   05/9/1996 


Quảng Ninh TX. Uông Bí   13/7/1994 


Quảng Ninh Vân Đồn   05/9/1996 


Quảng Ninh Yên Hưng   05/9/1996 


Quảng Ninh Yên Hưng   13/7/1994 


Quảng Ninh Yên Hưng   04/7/1998 


Quảng Trị Đa Krông Thạch hãn 02/11/1999 


Quảng Trị Gio Linh Bến hải 28/10/1992 


Quảng Trị Gio Linh Bến hải 07/10/1992 


Sơn La Bắc Yên Đà 03/8/1994 


Sơn La Bắc Yên   10/5/2006 


Sơn La Bắc Yên Đà 01/7/1996 


Sơn La Bắc Yên Đà 24/7/1996 


Sơn La Mai Sơn   24/7/1996 


Sơn La Mai Sơn   01/7/1996 


Sơn La Mai Sơn   10/5/2006 


Sơn La Mai Sơn Nậm sập 03/8/1994 


Sơn La Mộc Châu Nậm sập 03/8/1994 


Sơn La Mộc Châu   19/4/1999 


Sơn La Mộc Châu   04/10/2007 
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Sơn La Mộc Châu   05/10/2007 


Sơn La Mộc Châu Nậm sập 01/7/1996 


Sơn La Mộc Châu   24/7/1996 


Sơn La Mường La   24/7/1996 


Sơn La Mường La   01/7/1996 


Sơn La Mường La   17/6/2007 


Sơn La Mường La   26/4/1999 


Sơn La Mường La   03/8/1994 


Sơn La Phù Yên   03/8/1994 


Sơn La Phù Yên   27/7/1997 


Sơn La Phù Yên   01/7/1996 


Sơn La Phù Yên   24/7/1996 


Sơn La Quỳnh Nhai   01/7/1996 


Sơn La Quỳnh Nhai   24/7/1996 


Sơn La Quỳnh Nhai Chảy 17/6/1995 


Sơn La Quỳnh Nhai   13/7/1997 


Sơn La Quỳnh Nhai   03/8/1994 


Sơn La Quỳnh Nhai   17/7/2006 


Sơn La Sông Mã   03/6/2006 


Sơn La Sông Mã   03/8/1994 


Sơn La Sông Mã   01/7/1996 


Sơn La Sông Mã   24/7/1996 


Sơn La Sốp Cộp   24/7/1996 


Sơn La Sốp Cộp Nậm pan 01/7/1996 


Sơn La Sốp Cộp Nậm pan 03/8/1994 


Sơn La Sốp Cộp   11/8/2006 


Sơn La Sốp Cộp   05/5/2005 


Sơn La Thuận Châu   03/8/1994 


Sơn La Thuận Châu   24/7/1996 


Sơn La Thuận Châu   01/7/1996 


Sơn La Tp. Sơn La   01/7/1996 


Sơn La Tp. Sơn La   24/7/1996 


Sơn La Tp. Sơn La   03/8/1994 


Sơn La Tp. Sơn La   27/7/1991 


Sơn La Yên Châu   03/8/1994 
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Sơn La Yên Châu   03/6/1999 


Sơn La Yên Châu Nậm sập 01/7/1996 


Sơn La Yên Châu   24/7/1996 


Thái Nguyên Đại Từ   15/8/1996 


Thái Nguyên Đại Từ Công 04/10/1978 


Thái Nguyên Đại Từ   27/7/2001 


Thái Nguyên Định Hoá   15/8/1996 


Thái Nguyên Định Hoá   14/6/1996 


Thái Nguyên Đồng Hỷ   15/8/1996 


Thái Nguyên Đồng Hỷ Cầu 24/9/1990 


Thái Nguyên Phổ Yên   20/10/1969 


Thái Nguyên Phổ Yên   18/7/1997 


Thái Nguyên Phú Lương Cầu 04/7/2001 


Thái Nguyên Phú Lương   15/8/1996 


Thái Nguyên Võ Nhai   15/8/1996 


Thái Nguyên Võ Nhai   02/7/1973 


Thanh Hoá Bá Thước   06/9/2007 


Thanh Hoá Quan Hoá   26/8/2005 


Thanh Hoá Quan Sơn   03/10/2007 


Thanh Hoá Thường Xuân   14/5/1995 


Tuyên Quang Chiêm Hóa Lô 17/7/2006 


Tuyên Quang Chiêm Hóa   16/8/1996 


Tuyên Quang Hàm Yên   16/8/1996 


Tuyên Quang Hàm Yên   03/6/2007 


Tuyên Quang Hàm Yên   20/7/1997 


Tuyên Quang Hàm Yên   30/7/1998 


Tuyên Quang Nà Hang   16/8/1996 


Tuyên Quang Sơn Dương   16/8/1996 


Tuyên Quang Sơn Dương   28/4/2007 


Tuyên Quang Sơn Dương Phó đáy 05/7/2001 


Tuyên Quang TX. Tuyên Quang   23/7/2000 


Tuyên Quang TX. Tuyên Quang   14/5/2002 


Tuyên Quang TX. Tuyên Quang Lô 21/8/2005 


Tuyên Quang TX. Tuyên Quang   16/8/1996 


Tuyên Quang Yên Sơn   16/8/1996 
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Bảng 3.6 Thống kê các trận lũ quét (1958 ÷ 2007) 


Tỉnh Huyện Sông 
Thời gian bắt 


đầu 
Tuyên Quang Yên Sơn   07/10/2000 


Vĩnh Phúc Lập Thạch   22/7/2000 


Vĩnh Phúc Lập Thạch   21/7/2007 


Vĩnh Phúc Tam Đảo   21/7/2000 


Yên Bái Lục Yên   12/7/1997 


Yên Bái Mù Cang Chải   28/8/1998 


Yên Bái Mù Cang Chải   26/6/1998 


Yên Bái Mù Cang Chải   22/6/1977 


Yên Bái Mù Cang Chải Nậm kim 01/8/2002 


Yên Bái TX. Nghĩa Lộ   04/10/2007 


Yên Bái TP. Yên Bái   31/8/2007 


Yên Bái TP. Yên Bái   31/8/2007 


Yên Bái TP. Yên Bái   05/10/2007 


Yên Bái TP. Yên Bái   11/7/2005 


Yên Bái TP. Yên Bái   16/8/1995 


Yên Bái Văn Chấn   05/8/2006 


Yên Bái Văn Chấn   27/9/2005 


Yên Bái Văn Chấn   18/9/2005 


Yên Bái Văn Chấn   28/6/1998 


Yên Bái Văn Chấn   28/8/1998 


Yên Bái Văn Chấn   31/8/1999 


Yên Bái Yên Bình   05/10/1997 


Yên Bái Yên Bình   24/8/2007 


Yên Bái Yên Bình   11/7/2005 
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Hình 3.1 Bản đồ thuỷ triều ở biển Đông  
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Hình 3.2 Bản đồ  phân bố độ cao nước dâng do bão với tần suất đảm bảo 5% 
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Hình 3.3 Bản đồ chấn tâm động đất và đứt gãy sinh chấn lãnh thổ Việt Nam 
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Hình 3.4 Bản đồ phân vùng độ muối khí quyển 
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PHỤ LỤC CHƯƠNG 4 


Phụ lục chương 4 gồm các bản đồ và bảng số liệu sau: 
 


Hình 4.1 Bản đồ phân vùng áp lực gió............................................................... 262 


Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính .................................. 263 


Bảng 4.2  Áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo ........ 286 


Bảng 4.3 Hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm sang các chu kỳ lặp 


khác…………………………………………………………………………........288 


Bảng 4.4 Hệ số chuyển đổi vận tốc gió từ chu kỳ lặp 50 năm sang các chu kỳ lặp 


khác………………………………………………………………………………288 
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Hình 4.1 Bản đồ phân vùng áp lực gió 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
1. Thủ đô Hà Nội    


- Quận Ba Đình II.B 0,95 30,12 
- Quận Cầu Giấy II.B 0,95 30,12 
- Quận Đống Đa II.B 0,95 30,12 
- Quận Hai Bà Trưng II.B 0,95 30,12 
- Quận Hoàn Kiếm II.B 0,95 30,12 
- Quận Hoàng Mai II.B 0,95 30,12 
- Quận Long Biên II.B 0,95 30,12 
- Quận Tây Hồ II.B 0,95 30,12 
- Quận Thanh Xuân II.B 0,95 30,12 
- Hà Đông II.B 0,95 30,12 
- Sơn Tây II.B 0,95 30,12 
- Huyện Đông Anh II.B 0,95 30,12 
- Huyện Gia Lâm II.B 0,95 30,12 
- Huyện Sóc Sơn II.B 0,95 30,12 
- Huyện Thanh Trì II.B 0,95 30,12 
- Huyện Từ Liêm II.B 0,95 30,12 
- Huyện Ba Vì II.B 0,95 30,12 
- Huyện Chương Mỹ II.B 0,95 30,12 
- Huyện Đan Phượng II.B 0,95 30,12 
- Huyện Hoài Đức II.B 0,95 30,12 
- Huyện Mỹ Đức II.B 0,95 30,12 
- Huyện Phú Xuyên II.B 0,95 30,12 
- Huyện Phúc Thọ II.B 0,95 30,12 
- Huyện Quốc Oai II.B 0,95 30,12 
- Huyện Thạch Thất II.B 0,95 30,12 
- Huyện Thanh Oai II.B 0,95 30,12 
- Huyện Thường Tín II.B 0,95 30,12 
- Huyện Ứng Hoà II.B 0,95 30,12 
- Huyện Mê Linh II.B 0,95 30,12 
2. Thành phố Hồ Chí Minh    
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Quận 1 II.A 0,83 28,57 
- Quận 2 II.A 0,83 28,57 
- Quận 3 II.A 0,83 28,57 
- Quận 4 II.A 0,83 28,57 
- Quận 5 II.A 0,83 28,57 
- Quận 6 II.A 0,83 28,57 
- Quận 7 II.A 0,83 28,57 
- Quận 8 II.A 0,83 28,57 
- Quận 9 II.A 0,83 28,57 
- Quận 10 II.A 0,83 28,57 
- Quận 11 II.A 0,83 28,57 
- Quận 12 II.A 0,83 28,57 
- Quận Bình Thạnh II.A 0,83 28,57 
- Quận Gò Vấp II.A 0,83 28,57 
- Quận Phú Nhuận II.A 0,83 28,57 
- Quận Tân Bình II.A 0,83 28,57 
- Quận Thủ Đức (Huyện Thủ Đức) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Bình Chánh II.A 0,83 28,57 
- Huyện Cần Giờ II.A 0,83 28,57 
- Huyện Củ Chi I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hóc Môn  II.A 0,83 28,57 
- Huyện Nhà Bè II.A 0,83 28,57 
3. Thành phố Hải Phòng    
- Quận Hồng Bàng IV.B 1,55 38,61 
- Quận Kiến An (Thị xã Kiến An) IV.B 1,55 38,61 
- Quận Lê Chân IV.B 1,55 38,61 
- Quận Ngô Quyền IV.B 1,55 38,61 
- Quận Đồ Sơn (Thị xã Đồ Sơn) IV.B 1,55 38,61 
- Quận Dương Kinh (Huyện Kiến Thuỵ) IV.B 1,55 38,61 
- Quận Hải An  ( An Hải) IV.B 1,55 38,61 
- Huyện An Dương (Huyện An Hải) IV.B 1,55 38,61 
- Huyện An Lão IV.B 1,55 38,61 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Bạch Long Vĩ V.B 1,85 42,47 
- Huyện Cát Hải IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Kiến Thuỵ IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Thuỷ Nguyên III.B 1,25 34,75 
- Huyện Tiên Lãng IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Vĩnh Bảo IV.B 1,55 38,61 
4. Thành phố Đà Nẵng (Quảng Nam Đà Nẵng)    
- Quận Hải Châu II.B 0,95 30,12 
- Quận Liên Chiểu II.B 0,95 30,12 
- Quận Ngũ Hành Sơn II.B 0,95 30,12 
- Quận Sơn Trà III.B 1,25 34,75 
- Quận Thanh Khê II.B 0,95 30,12 
- Quận Cẩm Lệ II.B 0,95 30,12 
- Huyện Hòa Vang II.B 0,95 30,12 
- Huyện Hoàng Sa V.B 1,85 42,47 
5. Thành phố Cần Thơ    
- Quận Bình Thủy II.A 0,83 28,57 
- Quận Cái Răng II.A 0,83 28,57 
- Quận Ninh Kiều II.A 0,83 28,57 
- Quận Ô Môn II.A 0,83 28,57 


- Huyện Cờ Đỏ (Huyện Ô môn) 
II.A 
(I.A) 0,83 (0,55) 28,57 (23,17) 


- Huyện Phong Điền (Huyện Châu Thành và Ô 
môn) II.A 


0,83 
28,57 


- Huyện Thốt Nốt I.A 0,55 23,17 
- Huyện Vĩnh Thạnh (Vị Thanh) I.A 0,55 23,17 
6. An Giang    
- Thành phố Long Xuyên  I.A 0,55 23,17 
- Thị xã Châu Đốc I.A 0,55 23,17 
- Huyện An Phú I.A 0,55 23,17 
- Huyện Châu Phú I.A 0,55 23,17 
- Huyện Châu Thành I.A 0,55 23,17 
- Huyện Chợ Mới I.A 0,55 23,17 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Phú Tân I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tân Châu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thoại Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tri Tôn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tịnh Biên I.A 0,55 23,17 
7. Bà Rịa - Vũng Tàu    


- Thành phố Vũng Tàu II.A 0,83 28,57 
- Thị xã Bà Rịa I.A 0,55 23,17 
- Huyện Châu Đức II.A 0,83 28,57 
- Huyện Côn Đảo III.A 1,10 32,43 
- Huyện Đất Đỏ (Long Đất) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Long Điền (Long Đất ) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Tân Thành (Châu Thành) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Xuyên Mộc II.A 0,83 28,57 
8. Bạc Liêu (Minh Hải)    


- Thị xã Bạc Liêu II.A 0,83 28,57 
- Huyện Giá Rai II.A 0,83 28,57 
- Huyện Hồng Dân II.A 0,83 28,57 
- Huyện Phước Long (Tách từ H. Hồng Dân) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Hòa Bình ( Tách ra từ H. Vĩnh Lợi) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Đông  Hải ( Tách từ H.Giá Rai) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Vĩnh Lợi II.A 0,83 28,57 
9. Bắc Giang (Hà Bắc)    


- Thành phố   Bắc Giang  II.B 0,95 30,12 
- Huyện Hiệp Hoà II.B 0,95 30,12 
- Huyện Lạng Giang II.B 0,95 30,12 
- Huyện Lục Nam II.B 0,95 30,12 
- Huyện Lục Ngạn II.B 0,95 30,12 
- Huyện Sơn Động II.B 0,95 30,12 
- Huyện Tân Yên II.B 0,95 30,12 
- Huyện Việt Yên II.B 0,95 30,12 
- Huyện Yên Dũng II.B 0,95 30,12 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Yên Thế I.A 0,55 23,17 
10. Bắc Kạn (Bắc Thái)    


- Thị xã Bắc Kạn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Ba Bể  I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bạch Thông I.A 0,55 23,17 
- Huyện Chợ Đồn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Chợ Mới (tách ra từ H. Bạch Thông) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Na Rì I.A 0,55 23,17 
- Huyện Ngân Sơn I.A 0,55 23,17 
11. Bắc Ninh (Hà Bắc)    


- Thành phố Bắc Ninh II.B 0,95 30,12 
- Huyện Gia Bình (Gia Lương) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Lương Tài (Gia Lương) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Quế Võ II.B 0,95 30,12 
- Huyện Thuận Thành II.B 0,95 30,12 
- Huyện Tiên Du (Tiên Sơn) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Từ Sơn (Tiên Sơn) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Yên Phong II.B 0,95 30,12 
12. Bến Tre    


- Thị xã Bến Tre II.A 0,83 28,57 
- Huyện Ba Tri  II.A 0,83 28,57 
- Huyện Bình Đại II.A 0,83 28,57 
- Huyện Châu Thành II.A 0,83 28,57 
- Huyện Chợ Lách II.A 0,83 28,57 
- Huyện Giồng Chôm II.A 0,83 28,57 
- Huyện Mỏ Cầy II.A 0,83 28,57 
- Huyện Thạnh Phú II.A 0,83 28,57 
13. Bình Dương (Sông Bé)    


- Thị xã Thủ Dầu Một I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bến Cát I.A 0,55 23,17 
- Huyện Dầu Tiếng (Tách ra từ H. Bến Cát) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Dĩ An (Tách ra từ Thuận An) I.A 0,55 23,17 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Phú Giáo (Tách ra từ Tân Uyên) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tân Uyên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thuận An I.A 0,55 23,17 
14. Bình Định    


- Thành phố Quy Nhơn III.B 1,25 34,75 


- Huyện An Lão 
II.B 
(I.A) 0,95 (0,55) 30,12 (23,17) 


- Huyện An Nhơn III.B 1,25 34,75 
- Huyện Hoài ân II.B 0,95 30,12 
- Huyện Hoài Nhơn III.B 1,25 34,75 
- Huyện Phù Cát III.B 1,25 34,75 
- Huyện Phù Mỹ III.B 1,25 34,75 


- Huyện Tây Sơn 
II.B 
(I.A) 0,95 (0,55) 30,12 (23,17) 


- Huyện Tuy Phước III.B 1,25 34,75 
- Huyện Vân Canh II.B 0,95 30,12 
- Huyện Vĩnh Thạnh I.A 0,55 23,17 
15. Bình Phước (Sông Bé)    


- Thị xã Đồng Xoài I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bình Long I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bù Đăng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bù Đốp (Tách ra từ Lộc Ninh) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Chơn Thành (Tách ra từ Bình Long) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đồng Phú I.A 0,55 23,17 
- Huyện Lộc Ninh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Phước Long I.A 0,55 23,17 
16. Bình Thuận    


- Thành phố Phan Thiết II.A 0,83 28,57 


- Huyện Bắc Bình 
I.A 


(II.A) 0,55 (0,83) 23,17 (28,57) 


- Huyện Đức Linh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hàm Tân II.A 0,83 28,57 
- Huyện Hàm Thuận Bắc I.A 0,55 (0,83) 23,17 (28,57) 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
(II.A) 


- Huyện Hàm Thuận Nam I.A 0,55 23,17 
- Huyện Phú Quí III.A 1,10 32,43 
- Huyện Tánh Linh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tuy Phong II.A 0,83 28,57 
- Thị xã La Gi (Tách ra từ Hàm Tân) II.A 0,83 28,57 
17. Cà Mau (Minh Hải)    


- Thành phố Cà Mau II.A 0,83 28,57 
- Huyện Cái Nước II.A 0,83 28,57 
- Huyện Đầm Dơi II.A 0,83 28,57 
- Huyện Năm Căn (Tách ra từ Ngọc Hiển) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Ngọc Hiển II.A 0,83 28,57 
- Huyện Phú Tân (Tách ra từ Cái Nước) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Thới Bình II.A 0,83 28,57 
- Huyện Trần Văn Thời II.A 0,83 28,57 
- Huyện U Minh II.A 0,83 28,57 
18. Cao Bằng    


- Thị xã Cao Bằng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bảo Lâm (Tách ra từ Bảo Lạc) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bảo Lạc I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hà Quảng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hạ Lang I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hòa An I.A 0,55 23,17 
- Huyện Nguyên Bình I.A 0,55 23,17 
- Huyện Phục Hòa (Quảng Hòa) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Quảng Uyên (Quảng Hoà) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thạch An I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thông Nông I.A 0,55 23,17 
- Huyện Trà Lĩnh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Trùng Khánh I.A 0,55 23,17 
19. Đăk Lăk    


- Thành phố Buôn Ma Thuột I.A 0,55 23,17 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Buôn Đôn I.A 0,55 23,17 
- Huyện CM'gar I.A 0,55 23,17 
- Huyện Ea H'leo I.A 0,55 23,17 
- Huyện Ea Kar I.A 0,55 23,17 
- Huyện Ea Súp I.A 0,55 23,17 
- Huyện Krông Ana I.A 0,55 23,17 
- Huyện Krông Bông I.A 0,55 23,17 
- Huyện Krông Búk I.A 0,55 23,17 
- Huyện Krông Năng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Krông Pắk I.A 0,55 23,17 
- Huyện Lăk I.A 0,55 23,17 
- Huyện M'Đrắk I.A 0,55 23,17 
20. Đăk Nông (Đăk Lắc)    


- Thị xã Gia Nghĩa I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tuy Đức (Tách ra từ Đăk Rlấp) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Cư Jút I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đắk Mil I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đắk Glông (Đăk Nông) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đắk RLấp I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đắk Song (Tách ra từ Đăk nông và Đăk 
Mil) I.A 


0,55 
23,17 


- Huyện Krông Nô I.A 0,55 23,17 
21. Điện Biên (Lai Châu)    


- Thành phố Điện Biên Phủ II.A 0,83 28,57 
- Thị xã Mường Lay (đổi tên từ TX. Lai Châu cũ) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Điện Biên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Điện Biên Đông (tách ra từ Điện Biên) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mường Chà (huyện Mường Lay cũ) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mường Nhé (Tách ra từ Mường Lay và 
Mường Tè) I.A 0,55 23,17 


- Huyện Tủa Chùa I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tuần Giáo I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mường Ảng I.A 0,55 23,17 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
22. Đồng Nai    


- Thành phố Biên Hoà II.A 0,83 28,57 


- Thị xã Long Khánh 
I.A 


(II.A) 0,55 (0,83) 23,17 (28,57) 


- Huyện Cẩm Mỹ (Tách ra từ Long Khánh) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Định Quán I.A 0,55 23,17 
- Huyện Long Thành II.A 0,83 28,57 
- Huyện Nhơn Trạch ( Long Thành) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Tân Phú I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thống Nhất I.A 0,55 23,17 
- Huyện Trảng Bom (Tách ra từ Thống Nhất) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Vĩnh Cừu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Xuân Lộc I.A 0,55 23,17 
23. Đồng Tháp    


- Thành phố Cao Lãnh I.A 0,55 23,17 
- Thị xã Sa Đéc I.A 0,55 23,17 
- Huyện Cao Lãnh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Châu Thành II.A 0,83 28,57 
- Huyện Hồng Ngự I.A 0,55 23,17 
- Huyện Lai Vung I.A 0,55 23,17 
- Huyện Lấp Vò (Thanh Hưng) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tam Nông I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tân Hồng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thanh Bình I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tháp Mười I.A 0,55 23,17 
24. Gia Lai    


- Thành phố Pleiku  I.A 0,55 23,17 
- Thị xã An Khê I.A 0,55 23,17 
- Thị xã Ayun Pa I.A 0,55 23,17 
- Huyện Chư Păh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Chư Prông I.A 0,55 23,17 
- Huyện Chư Sê I.A 0,55 23,17 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Đăk Đoa I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đăk Pơ I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đức Cơ I.A 0,55 23,17 
- Huyện Ia Grai I.A 0,55 23,17 
- Huyện Ia Pa (tách từ Ayun Pa) I.A 0,55 23,17 
- Huyện K'Bang I.A 0,55 23,17 
- Huyện Kông Chro I.A 0,55 23,17 
- Huyện Krông Pa I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mang Yang. I.A 0,55 23,17 
- Huyện Phú Thiện I.A 0,55 23,17 
25. Hà Giang    


- Thị xã Hà Giang I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bắc Mê I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bắc Quang I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đồng Văn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hoàng Su Phì I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mèo Vạc I.A 0,55 23,17 
- Huyện Quang Bình (tách ra từ Bắc Quang và 
Xín Mần) I.A 


0,55 
23,17 


- Huyện Quản Bạ I.A 0,55 23,17 
- Huyện Vị Xuyên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Xín Mần I.A 0,55 23,17 
- Huyện Yên Minh I.A 0,55 23,17 
26. Hà Nam (Nam Hà )    


-Thành phố Phủ Lý (Tx. Hà Nam) III.B 1,25 34,75 


- Huyện Bình Lục 
III.B 


(IV.B) 1,25 (1,55) 34,75 (38,61) 


- Huyện Duy Tiên III.B 1,25 34,75 
- Huyện Kim Bảng III.B 1,25 34,75 
- Huyện Lý Nhân III.B 1,25 34,75 
- Huyện Thanh Liêm III.B 1,25 34,75 
27. Hà Tĩnh    


-Thành phố Hà Tĩnh IV.B 1,55 38,61 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Thị xã Hồng Lĩnh IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Can Lộc IV.B 1,55 38,61 


 - Huyện Cẩm Xuyên 
III.B 


(IV.B) 1,25 (1,55) 34,75 (38,61) 


- Huyện Đức Thọ II.B 0,95 30,12 


- Huyện Hương Khê 
I.A 


(II.B) 0,55 (0,95) 23,17 (30,12) 


- Huyện Hương Sơn 
I.A 


(II.B) 0,55 (0,95) 23,17 (30,12) 


 - Huyện Kỳ Anh 
III.B 


(IV.B) 1,25 (1,55) 34,75 (38,61) 


- Huyện Nghi Xuân IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Thạch Hà IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Vũ Quang (Tách ra từ Hương Khê và 
Hương Sơn) 


I.A 
(II.B) 0,55 (0,95) 23,17 (30,12) 


- Huyện Lộc Hà (Tách ra từ Can Lộc và Thạch 
Hà) IV.B 


1,55 
38,61 


28. Hải Dương (Hải Hưng)    


- Thành phố Hải Dương  III.B 1,25 34,75 
- Huyện Bình Giang (Cẩm Bình) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Cẩm Giàng (Cẩm Bình) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Chí Linh II.B 0,95 30,12 
- Huyện Gia Lộc (Tứ Lộc) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Kim Thành (Kim Môn) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Kinh Môn (Kim Môn) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Nam Sách (Nam Thanh) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Ninh Giang (Ninh Thanh) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Thanh Hà (Nam Thanh) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Thanh Miện (Ninh Thanh) III.B 1,25 34,75 


- Huyện Tứ Kỳ 
IV.B 


(III.B) 1,55 (1,25) 38,61 (34,75) 


29. Hậu Giang    


- Thị xã Vị Thanh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Châu Thành I.A 0,55 23,17 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Châu Thành A I.A 0,55 23,17 
- Huyện Long Mỹ I.A 0,55 23,17 
- Huyện Phụng Hiệp I.A 0,55 23,17 
- Huyện Vị Thuỷ I.A 0,55 23,17 
TX. Ngã Bảy ( TX. Tân Hiệp) I.A 0,55 23,17 
30. Hoà Bình    


-Thành phố Hoà Bình I.A 0,55 23,17 
- Huyện Cao Phong (tách ra từ Kỳ Sơn) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đà Bắc I.A 0,55 23,17 
- Huyện Kim Bôi II.B 0,95 30,12 
- Huyện Kỳ Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Lạc Sơn II.B 0,95 30,12 
- Huyện Lạc Thuỷ II.B 0,95 30,12 
- Huyện Lương Sơn II.B 0,95 30,12 
- Huyện Mai Châu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tân Lạc I.A 0,55 23,17 
- Huyện Yên Thuỷ II.B 0,95 30,12 
31. Hưng Yên (Hải Hưng)    


- Thị xã Hưng Yên III.B 1,25 34,75 


- Huyện Ân Thi 
II.B 


(III.B) 
0,95 (1,25) 


30,12 (34,75) 


- Huyện Khoái Châu (Châu Giang) II.B 0,95 30,12 


- Huyện Kim Động 
II.B 


(III.B) 
0,95 (1,25) 


30,12 (34,75) 


- Huyện Mỹ Hào (Mỹ Văn) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Phù Cừ (Phù Tiên) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Tiên Lữ (Phù Tiên) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Văn Giang (Châu Giang) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Văn Lâm (Mỹ Văn) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Yên Mỹ (Mỹ Văn) II.B 0,95 30,12 
32. Khánh Hoà    


- Thành phố Nha Trang II.A 0,83 28,57 
- Thị xã Cam Ranh II.A 0,83 28,57 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Diên Khánh II.A 0,83 28,57 
- Huyện Khánh Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Khánh Vĩnh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Ninh Hòa II.A 0,83 28,57 
- Huyện Trường Sa III.B 1,25 34,75 
- Huyện Vạn Ninh II.A 0,83 28,57 
33. Kiên Giang    


- Thành phố Rạch Giá I.A 0,55 23,17 
- Thị xã Hà Tiên I.A 0,55 23,17 
- Huyện An Biên I.A 0,55 23,17 
- Huyện An Minh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Châu Thành I.A 0,55 23,17 
- Huyện Giồng Riềng II.A 0,83 28,57 
- Huyện Gò Quao II.A 0,83 28,57 
- Huyện Hòn Đất I.A 0,55 23,17 
- Huyện Kiên Hải II.A 0,83 28,57 
- Huyện Kiên Lương (Hà Tiên) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Phú Quốc III.A 1,10 32,43 
- Huyện Tân Hiệp I.A 0,55 23,17 


- Huyện Vĩnh Thuận I.A 
(II.A) 


0,55 
 (0,83) 


23,17  


(28,57) 
34. Kon Tum    


- Thị xã Kon Tum I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đắk Glei I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đắk Hà (Tách ra từ Đăk Tô và Kon Tum) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đắk Tô I.A 0,55 23,17 
- Huyện Kon Plong I.A 0,55 23,17 
- Huyện Kon Rẫy I.A 0,55 23,17 
- Huyện Ngọc Hồi I.A 0,55 23,17 
- Huyện Sa Thầy I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tu Mơ Rông I.A 0,55 23,17 
35. Lai Châu    
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Thị xã Lai Châu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mường Tè I.A 0,55 23,17 
- Huyện Phong Thổ I.A 0,55 23,17 
- Huyện Sìn Hồ I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tam Đường (Tách ra từ Phong Thổ) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Than Uyên I.A 0,55 23,17 
36. Lạng Sơn    


- Thành phố Lạng Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bắc Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bình Gia I.A 0,55 23,17 
- Huyện Cao Lộc I.A 0,55 23,17 
- Huyện Chi Lăng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đình Lập I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hữu Lũng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Lộc Bình I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tràng Định I.A 0,55 23,17 
- Huyện Văn Lãng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Văn Quan I.A 0,55 23,17 
37. Lào Cai    


- Thành phố Lào Cai I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bắc Hà I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bảo Thắng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bảo Yên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bát Xát I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mường Khương I.A 0,55 23,17 
- Huyện Sa Pa I.A 0,55 23,17 
- Huyện Văn Bàn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Xi Ma Cai (Tách ra từ Bắc Hà) I.A 0,55 23,17 
38. Lâm Đồng    


- Thành phố Đà Lạt I.A 0,55 23,17 
- Thị xã Bảo Lộc I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bảo Lâm (Tách ra từ Huyện Bảo Lộc) I.A 0,55 23,17 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Cát Tiên; I.A 0,55 23,17 
- Huyện Di Linh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đa Huoai I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đa Tẻh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đơn Dương I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đức Trọng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Lâm Hà I.A 0,55 23,17 
- Huyện Lạc Dương I.A 0,55 23,17 
39. Long An    


- Thị xã Tân An II.A 0,83 28,57 
- Huyện Bến Lức II.A 0,83 28,57 
- Huyện Cần Giuộc II.A 0,83 28,57 
- Huyện Cần Đước II.A 0,83 28,57 
- Huyện Châu Thành II.A 0,83 28,57 
- Huyện Đức Hoà I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đức Huệ I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mộc Hoá I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tân Hưng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tân Thạnh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tân Trụ II.A 0,83 28,57 
- Huyện Thạnh Hoá I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thủ Thừa II.A 0,83 28,57 
- Huyện Vình Hưng I.A 0,55 23,17 
40. Nam Định (Nam Hà)    


- Thành phố Nam Định IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Giao Thủy (Xuân Thuỷ) IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Hải Hậu IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Mỹ Lộc ( Tách ra từ TP Nam Định) IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Nam Trực ( Nam Ninh) IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Nghĩa Hưng IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Trực Ninh ( Nam Ninh) IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Vụ Bản IV.B 1,55 38,61 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Xuân Trường ( Xuân Thuỷ) IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Ý Yên IV.B 1,55 38,61 
41. Nghệ An    


- Thành phố Vinh III.B 1,25 34,75 
- Thị xã Cửa Lò III.B 1,25 34,75 
- Huyện Anh Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Con Cuông I.A 0,55 23,17 
- Huyện Diễn Châu III.B 1,25 34,75 
- Huyện Đô Lương II.B 0,95 30,12 
- Huyện Hưng Nguyên III.B 1,25 34,75 
- Huyện Kỳ Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Nam Đàn II.B 0,95 30,12 
- Huyện Nghi Lộc III.B 1,25 34,75 
- Huyện Nghĩa Đàn II.B 0,95 30,12 
- Huyện Quế Phong I.A 0,55 23,17 
- Huyện Quỳ Châu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Quỳ Hợp I.A 0,55 23,17 
- Huyện Quỳnh Lưu III.B 1,25 34,75 
- Huyện Tân Kỳ I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thanh Chương II.B 0,95 30,12 
- Huyện Tương Dương I.A 0,55 23,17 
- Huyện Yên Thành II.B 0,95 30,12 
- Thị xã Thái Hoà (Tách ra từ Nghĩa Đàn) II.B 0,95 30,12 
42. Ninh Bình    


- Thành phố  Ninh Bình IV.B 1,55 38,61 
- Thị xã Tam Điệp IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Gia Viễn III.B 1,25 34,75 
- Huyện Hoa Lư III.B 1,25 34,75 
- Huyện Kim Sơn IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Nho Quan (Hoàng Long) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Yên Khánh (Tách ra từ huyện Tam Điệp 
và Kim Sơn) IV.B 


1,55 
38,61 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Yên Mô (Huyện Tam Điệp) IV.B 1,55 38,61 
43. Ninh Thuận    


- Thành phố  Phan Rang - Tháp Chàm II.A 0,83 28,57 
- Huyện Bác Ái I.A 0,55 23,17 
- Huyện Ninh Hải II.A 0,83 28,57 
- Huyện Ninh Phước II.A 0,83 28,57 
- Huyện Ninh Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thuận Bắc (Tách ra từ Ninh Hải) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Thuận Nam (Tách ra từ Ninh Phước) II.A 0,83 28,57 
44. Phú Thọ (Vĩnh Phú)    


- Thành phố Việt Trì II.A 0,83 28,57 
- Thị xã Phú Thọ II.A 0,83 28,57 
- Huyện Đoan Hùng I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hạ Hoà ( Thanh Hòa) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Lâm Thao ( Phong Châu) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Phù Ninh ( Phong Châu) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Cẩm Khê (Sông Thao) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tam Nông ( Tam Thanh) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Thanh Ba ( Thanh Hòa) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thanh Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thanh Thuỷ ( Tam Thanh) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Yên Lập I.A 0,55 23,17 
45. Phú Yên    


- Thành phố Tuy Hoà III.B 1,25 34,75 
- Huyện Đồng Xuân II.B 0,95 30,12 
- Huyện Phú Hòa (Tách ra từ thị xã Tuy Hòa) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Sông Cầu III.B 1,25 34,75 
- Huyện Sông Hinh I.A 0,55 23,17 
- Huyện Sơn Hoà I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tuy An III.B 1,25 34,75 


- Huyện Tuy Hoà II.B 
(III.B) 


0,95  
(1,25) 


30,12  


(34,75) 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
46. Quảng Bình    


- Thành phố  Đồng Hới III.B 1,25 34,75 


- Huyện Bố Trạch I.A 
(II.B) 0,55 (0,95) 23,17 (30,12) 


- Huyện Lệ Thuỷ 
I.A 


(II.B, 
III.B) 


0,55  
(0,95; 1,25) 


23,17 


(30,12 ; 34,75) 


- Huyện Minh Hoá I.A 0,55 0,55 


- Huyện Quảng Ninh 
I.A 


(II.B, 
III.B) 


0,55  
(0,95; 1,25) 


23,17 


(30,12 ; 34,75) 


- Huyện Quảng Trạch III.B 1,25 34,75 
- Huyện Tuyên Hoá II.B 0,95 30,12 
47. Quảng Nam (Quảng Nam Đà Nẵng)    


- Thành phố Tam Kỳ II.B 0,95 30,12 
- Thành phố Hội An III.B 1,25 34,75 
- Huyện Bắc Trà My (Trà  My) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Duy Xuyên II.B 0,95 30,12 
- Huyện Đại Lộc II.B 0,95 30,12 
- Huyện Điện Bàn II.B 0,95 30,12 
- Huyện Đông Giang (Huyện Hiên) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hiệp Đức II.B 0,95 30,12 
- Huyện Nam Giang (Huyện Giằng) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Nam Trà My (Trà  My) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Núi Thành III.B 1,25 34,75 
- Huyện Phước Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Quế Sơn II.B 0,95 30,12 
- Huyện Tây Giang (Huyện Hiên) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thăng Bình III.B 1,25 34,75 
- Huyện Tiên Phước II.B 0,95 30,12 
- Huyện Phú Ninh (tách ra từ Tam Kỳ) II.B 0,95 30,12 
48. Quảng Ngãi    


- Thành phố Quảng Ngãi III.B 1,25 34,75 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Ba Tơ I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bình Sơn III.B 1,25 34,75 
- Huyện Đức Phổ III.B 1,25 34,75 
- Huyện Lý Sơn III.B 1,25 34,75 
- Huyện Minh Long II.B 0,95 30,12 
- Huyện Mộ Đức III.B 1,25 34,75 
- Huyện Nghĩa Hành II.B 0,95 30,12 
- Huyện Sơn Hà I.A 0,55 23,17 
- Huyện Sơn Tây (Tách ra từ Sơn Hà) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Sơn Tịnh II.B 0,95 30,12 
- Huyện Tây Trà (Tách tra từ Trà Bồng) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Trà Bồng  I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tư Nghĩa II.B 0,95 30,12 
49. Quảng Ninh    


- Thành phố Hạ Long (TX. Hòn Gai) III.B 1,25 34,75 
- Thị xã Cẩm Phả III.B 1,25 34,75 
- Thị xã Móng Cái (Hải Ninh) III.B 1,25 34,75 
- Thị xã Uông Bí II.B 0,95 30,12 
- Huyện Ba Chẽ II.B 0,95 30,12 
- Huyện Bình Liêu II.B 0,95 30,12 
- Huyện Cô Tô IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Đầm Hà (Quảng Hà) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Đông Triều II.B 0,95 30,12 
- Huyện Hải Hà (Quảng Hà) III.B 1,25 34,75 
- Huyện Hải Ninh III.B 1,25 34,75 
- Huyện Hoành Bồ II.B 0,95 30,12 
- Huyện Tiên Yên II.B 0,95 30,12 
- Huyện Vân Đồn ( Cẩm Phả) IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Yên Hưng IV.B 1,55 38,61 
50. Quảng Trị    


- Thị xã Đông Hà II.B 0,95 30,12 
- Thị xã Quảng Trị II.B 0,95 30,12 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Cam Lộ II.B 0,95 30,12 
- Huyện Đa Krông ( Tách ra từ Hướng Hoá) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Gio Linh II.B 0,95 30,12 
- Huyện Hải Lăng II.B 0,95 30,12 
- Huyện Hướng Hoá I.A 0,55 23,17 
- Huyện Triệu Phong III.B 1,25 34,75 
- Huyện Vĩnh Linh II.B 0,95 30,12 
- Huyện Cồn Cỏ III.B 1,25 34,75 
51. Sóc Trăng    


- Thành phố Sóc Trăng II.A 0,83 28,57 
- Huyện Cù Lao Dung (tách ra từ Long Phú) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Kế Sách II.A 0,83 28,57 
- Huyện Long Phú II.A 0,83 28,57 
- Huyện Mỹ Tú II.A 0,83 28,57 
- Huyện Mỹ Xuyên II.A 0,83 28,57 
- Huyện Ngã Năm (Tách ra từ Thạnh Trị) II.A 0,83 28,57 
- Huyện Thạnh Trị II.A 0,83 28,57 
- Huyện Vĩnh Châu II.A 0,83 28,57 
52. Sơn La    


- Thành phố Sơn La I.A 0,55 23,17 
- Huyện Bắc Yên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mai Sơn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mộc Châu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mường La I.A 0,55 23,17 
- Huyện Phù Yên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Quỳnh Nhai I.A 0,55 23,17 
- Huyện Sông Mã I.A 0,55 23,17 
- Huyện Sốp Cộp (Tách ra từ huyện Sông Mã) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thuận Châu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Yên Châu I.A 0,55 23,17 
53. Tây Ninh    


- Thị xã Tây Ninh I.A 0,55 23,17 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Bến Cầu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Châu Thành I.A 0,55 23,17 
- Huyện Dương Minh Châu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Gò Dầu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hoà Thành I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tân Biên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Tân Châu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Trảng Bàng I.A 0,55 23,17 
54. Thái Bình    


- Thành phố Thái Bình IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Đông Hưng IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Hưng Hà IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Kiến Xương IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Quỳnh Phụ IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Thái Thuỵ IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Tiền Hải IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Vũ Thư IV.B 1,55 38,61 
55. Thái Nguyên (Bắc Thái)    


- Thành phố Thái Nguyên II.B 0,95 30,12 
- Thị xã Sông Công II.B 0,95 30,12 
- Huyện Đại Từ II.A 0,83 28,57 
- Huyện Định Hoá I.A 0,55 23,17 
- Huyện Đồng Hỷ I.A 0,55 23,17 
- Huyện Phổ Yên II.B 0,95 30,12 
- Huyện Phú Bình II.B 0,95 30,12 
- Huyện Phú Lương I.A 0,55 23,17 
- Huyện Võ Nhai I.A 0,55 23,17 
56. Thanh Hóa    


- Thành phố Thanh Hoá III.B 1,25 34,75 
- Thị xã Bỉm Sơn IV.B 1,55 38,61 
- Thị xã Sầm Sơn IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Bá Thước II.B 0,95 30,12 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Cẩm Thuỷ II.B 0,95 30,12 
- Huyện Đông Sơn III.B 1,25 34,75 
- Huyện  Hà Trung III.B 1,25 34,75 
- Huyện Hậu Lộc IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Hoằng Hoá IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Lang Chánh II.B 0,95 30,12 
- Huyện Mường Lát I.A 0,55 23,17 
- Huyện Nga Sơn IV.B 1,55 38,61 
- Huyện Ngọc Lặc II.B 0,95 30,12 
- Huyện Như Thanh ( Tách ra từ Như Xuân) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Như Xuân II.B 0,95 30,12 
- Huyện Nông Cống III.B 1,25 34,75 
- Huyện Quảng Xương III.B 1,25 34,75 
- Huyện Quan Hoá I.A 0,55 23,17 
- Huyện Quan Sơn (Tách ra từ Quan Hóa) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Thạch Thành III.B 1,25 34,75 
- Huyện Thọ Xuân II.B 0,95 30,12 
- Huyện Thường Xuân II.B 0,95 30,12 
- Huyện Thiệu Hoá ( Gồm Đông Sơn và Triệu 
Yên) III.B 


1,25 
34,75 


- Huyện Tĩnh Gia III.B 1,25 34,75 
- Huyện Triệu Sơn II.B 0,95 30,12 
- Huyện Vĩnh Lộc III.B 1,25 34,75 
- Huyện Yên Định III.B 1,25 34,75 
57. Thừa Thiên - Huế    


- Thành phố Huế II.B 0,95 30,12 
- Huyện A Lưới I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hương Thuỷ II.B 0,95 30,12 
- Huyện Hương Trà II.B 0,95 30,12 
- Huyện Nam Đông I.A 0,55 23,17 
- Huyện Phú Lộc II.B 0,95 30,12 
- Huyện Phú Vang III.B 1,25 34,75 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Phong Điền III.B 1,25 34,75 
- Huyện Quảng Điền III.B 1,25 34,75 
58. Tiền Giang    


- Thành phố Mỹ Tho II.A 0,83 28,57 
- Thị xã Gò Công II.A 0,83 28,57 
- Huyện Cái Bè II.A 0,83 28,57 
- Huyện Cai Lậy II.A 0,83 28,57 
- Huyện Châu Thành II.A 0,83 28,57 
- Huyện Chợ Gạo II.A 0,83 28,57 
- Huyện Gò Công Đông II.A 0,83 28,57 
- Huyện Gò Công Tây II.A 0,83 28,57 
- Huyện Tân Phước (Tách ra từ Cai Lậy và Châu 
Thành) II.A 


0,83 
28,57 


59. Trà Vinh    


- Thị xã Trà Vinh II.A 0,83 28,57 
- Huyện Càng Long II.A 0,83 28,57 
- Huyện Cầu Kè II.A 0,83 28,57 
- Huyện  Cầu Ngang II.A 0,83 28,57 
- Huyện Châu Thành II.A 0,83 28,57 
- Huyện Duyên Hải II.A 0,83 28,57 
- Huyện Tiểu Cần II.A 0,83 28,57 
- Huyện Trà Cú II.A 0,83 28,57 
60. Tuyên Quang    


- Thị xã Tuyên Quang I.A 0,55 23,17 
- Huyện Chiêm Hoá I.A 0,55 23,17 
- Huyện Hàm Yên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Na Hang I.A 0,55 23,17 
- Huyện Sơn Dương I.A 0,55 23,17 
- Huyện Yên Sơn I.A 0,55 23,17 
61. Vĩnh Long    


- Thị xã Vĩnh Long II.A 0,83 28,57 
- Huyện Bình Minh II.A 0,83 28,57 
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Bảng 4.1 Phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính 


ĐỊA DANH VÙNG 
W0 (kN/m2) 


3 giây, 20 năm 


V0 (m/s) 


10 phút, 50 năm 
- Huyện Long Hồ II.A 0,83 28,57 
- Huyện Mang Thít II.A 0,83 28,57 
- Huyện Tam Bình II.A 0,83 28,57 
- Huyện Trà Ôn II.A 0,83 28,57 
- Huyện Vũng Liêm II.A 0,83 28,57 
62. Vĩnh Phúc (Vĩnh Phú)    


- Thành phố  Vĩnh Yên II.B 0,95 30,12 
- Thị xã Phúc Yên (tách ra từ Huyện Mê Linh) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Bình Xuyên (Tam Đảo) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Lập Thạch II.A 0,83 28,57 
- Huyện Tam Dương (Tam Đảo) II.B 0,95 30,12 
- Huyện Vĩnh Tường II.B 0,95 30,12 
- Huyện Yên Lạc II.B 0,95 30,12 
63. Yên Bái    


- Thành phố Yên Bái I.A 0,55 23,17 
- Thị xã Nghĩa Lộ (Tách ra từ Huyện Văn Chấn) I.A 0,55 23,17 
- Huyện Lục Yên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Mù Căng Chải I.A 0,55 23,17 
- Huyện Trạm Tấu I.A 0,55 23,17 
- Huyện Trấn Yên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Văn Chấn I.A 0,55 23,17 
- Huyện Văn Yên I.A 0,55 23,17 
- Huyện Yên Bình I.A 0,55 23,17 


 
Bảng 4.2 Áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo 


 


Áp lực gió (3 giây) ứng với các chu kỳ lặp (KN/m2) Trạn quan trắc 


khí tượng 5 năm 10 năm 20 năm 50 năm 


A. Vùng núi 


1. An Khê 0,59 0,69 0,80 0,95 


2. Bắc Kạn 0,67 0,78 0,90 1,07 


3. Bắc Sơn 0,49 0,57 0,65 0,76 
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Bảng 4.2 Áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo 
 


Áp lực gió (3 giây) ứng với các chu kỳ lặp (KN/m2) Trạn quan trắc 


khí tượng 5 năm 10 năm 20 năm 50 năm 


4. Bảo Lộc 045 0,52 0,59 0,69 


5. Chiêm Hoá 0,60 0,70 0,81 0,97 


6. Con Cuông 0,42 0,47 0,54 0,63 


7. Đà Lạt 0,47 0,53 0,60 0,70 


8. Đắc Nông 0,48 0,54 0,60 0,69 


9. Hà Giang 0,58 0,68 0,79 0,94 


10. Hoà Bình 0,55 0,65 0,74 0,88 


11. Hồi Xuân 0,57 0,66 0,76 0,91 


12. Hương Khê 0,58 0,67 0,77 0,91 


13. Kon Tum 0,40 0,46 0,53 0,61 


14. Lạc Sơn 0,59 0,69 0,79 0,94 


15. Lục Ngạn 0,70 0,83 0,97 1,17 


16. Lục Yên 0,65 0,76 0,88 1,04 


17. M’ Drắc 0,70 0,81 0,93 1,09 


18. Plei Ku 0,61 0,70 0,79 0,93 


19. Phú Hộ 0,60 0,69 0,79 0,92 


20. Sìn Hồ 0,64 0,75 0,87 1,04 


21. Tủa Chùa 0,41 0,47 0,53 0,62 


22. Than Uyên 0,62 0,73 0,85 1,02 


23. Thất Khê 0,60 0,73 0,87 1,07 


24. Tuyên Hoá 0,62 0,72 0,83 0,98 


25. Tương Dương 0,52 0,61 0,71 0,86 


26. Yên Bái 0,58 0,68 0,77 0,91 


B. Hải đảo 


1. Bạch Long Vĩ 1,47 1,73 2,01 2,41 


2. Cô Tô 1,30 1,53 1,77 2,13 


3. Cồn Cỏ 0,95 1,14 1,35 1,65 
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Bảng 4.2 Áp lực gió tại các trạm quan trắc khí tượng vùng núi và hải đảo 
 


Áp lực gió (3 giây) ứng với các chu kỳ lặp (KN/m2) Trạn quan trắc 


khí tượng 5 năm 10 năm 20 năm 50 năm 


4. Côn Sơn 0,81 0,94 1,08 1,28 


5. Hòn Dấu 1,31 1,54 1,78 2,14 


6. Hòn Ngư 0,94 1,10 1,28 1,53 


7. Hoàng Sa 0,86 1,02 1,20 1,45 


8. Phú Quốc 1,03 1,23 1,45 1,75 


9. Phú Quý 0,83 0,97 1,10 1,30 


10. Trường Sa 1,03 1,19 1,36 1,60 


   
Bảng 4.3 Hệ số chuyển đổi áp lực gió từ chu kỳ lặp 20 năm sang các chu kỳ lặp khác 


 


Chu kỳ lặp ( năm) 5 10 20 30 40 50 100 


Hệ số chuyển 0,74 0,87 1,00 1,10 1,16 1,20 1,37 


 
Bảng 4.4 Hệ số chuyển đổi vận tốc gió từ chu kỳ lặp 50 năm sang các chu kỳ lặp khác 
 


Chu kỳ lặp ( năm) 5 10 20 30 40 50 100 


Hệ số chuyển 0,78 0,85 0,91 0,95 0,98 1,00 1,06 
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PHỤ LỤC CHƯƠNG 5 
 


Phụ lục chương 5 gồm các bản đồ và bảng số liệu sau: 
 


Hình 5.1 Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm lãnh thổ Việt Nam................. 290 


Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam............. 291 


 







QCVN 02 : 2009/BXD 


290 


 


Hình 5.1 Bản đồ mật độ sét đánh trung bình năm của Việt Nam 
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Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam 


Số 
TT 


Tỉnh, Thành phố  
Huyện 


Mật độ sét đánh 
(số lần/km2/năm) 


1 An Giang Tp. Long Xuyên, Tx. Châu Đốc, An Phú, Châu Phú, 
Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, Tịnh 
Biên, Thoại Sơn, Tri Tôn 


13,7 


Tp. Vũng Tàu, Tx. Bà Rịa, Côn Đảo, Long Điềm, 
Đất Đỏ, Xuyên Mộc 


8,2 2 Bà Rịa Vũng Tàu 


Tân Thành, Châu Đức 10,9 


3 Bắc Giang Tp. Bắc Giang, Hiệp Hoà, Lạng Giang, Lục Nam, 
Lục Ngạn, Sơn Động, Tân Yên, Việt Yên, Yên 
Dũng, Yên Thế 


8,2 


Tx. Bắc Kạn, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân 
Sơn, Pác Nặm 


8,2 4 Bắc Kạn 


Chợ Đồn 10,9 


Tp. Bắc Ninh, Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Yên 
Phong 


8,2 5 Bắc Ninh 


Từ Sơn, Tiên Du, Thuận Thành 10,9 


Tx Bạc Liêu 10,9 6 Bạc Liêu 


Giá Rai, Đông Hải, Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh 
Lợi 


13,7 


Tx. Bến Tre, Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm, 
Mỏ Cày 


13,7 7 Bến Tre 


Thạnh Phú, Ba Tri, Bình Đại 10,9 


Tp.Quy Nhơn, Tuy Phước 5,7 8 Bình Định 


An Lão, An Nhơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, 
Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh 


8,2 


Tx. Thủ Dầu Một, Dĩ An, Tân Uyên, Thuận An 13,7 9 Bình Dương 


Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo 14,9 


Tx. Đồng Xoài, Bình Long, Chơn Thành, Đồng Phú 14,9 10 Bình Phước 


Bù Đốp, Bù Đăng, Lộc Ninh, Phước Long 13,7 


Tp. Phan Thiết, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm 
Thuận Nam, Tánh Linh 


8,2 11 Bình Thuận 


Đức Linh 10,9 
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Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam 


Số 
TT 


Tỉnh, Thành phố  
Huyện 


Mật độ sét đánh 
(số lần/km2/năm) 


Phú Quý 7,0 


Bắc Bình 5,7 


Tuy Phong 3,4 


12 Cà Mau Tp. Cà Mau, U Minh, Thới Bình, Trần Văn Thời, 
Cái Nước, Đầm Dơi, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển 


13,7 


13 Cao Bằng Tx. Cao Bằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hạ 
Lang, Hà An, Nguyên Bình, Phục Hoà, Quảng Uyên, 
Thạch An, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh 


9,2 


14 Cần Thơ Q. Bình Thủy, Q. Cái Răng, Q. Ninh Kiều, Q. Ô 
Môn, Cờ Đỏ, Phong Điền,Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh 


13,7 


Q. Hải Châu, Q. Liên Chiểu, Q. Ngũ Hành Sơn, Q. 
Sơn Trà, Thanh Khê, Hòa Vang 


8,2 15 Đà Nẵng 


Hoàng Sa 7,0 


Tp. Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M'Gar, 
Ea H'Leo, Krông Buk, Krông Năng 


13,7 


Krông Păk, Krông Ana, Lắk, Krông Bông, Ea Kar 10,9 


16 Đắk Lắk 


M'Đrắk 8,2 


Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên, Điện Biên Đông 8,2 17 Điện Biên 


Tx. Mường Lay, Mường chà, Mường Nhé, Tủa 
Chùa, Tuần Giáo, Mường Ảng 


10,9 


Đắk Nông, Krông Nô 10,9 18 Đắk Nông 


Đắk Mil, Đắk R' Lấp, Đắk Song 13,7 


Tp. Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, 
Trảng Bom 


13,7 


Tx. Long Khánh, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất 10,9 


19 Đồng Nai 


Xuân Lộc, Cẩm Mỹ 8,2 


20 Đồng Tháp Tp. Cao Lãnh, Lấp Vò, Sa Đéc, Tân Hồng, Tam 
Nông, Tháp Mười, Hồng Ngự, Cao Lãnh, Thanh 
Bình, Lai Vung, Châu Thành 


13,7 


21 Gia Lai Tx. An Khê, Chư Pah, Ia Grai, Mang Yang, Đắc 
Đoa, Đắc Pơ 


8,2 
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Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam 


Số 
TT 


Tỉnh, Thành phố  
Huyện 


Mật độ sét đánh 
(số lần/km2/năm) 


Tp. Pleiku, K’Bang, Ia Pa, Đức Cơ, Krông Pa 10,9 


Chư Prông, Chư Sê, A Yun Pa 13,7 


Tx Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Quản Bạ, Vị 
Xuyên, 


10,9 22 Hà Giang 


Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần, Đồng Văn, 
Mèo Vạc, Yên Minh 


8,2 


Tp. Phủ Lý, Kim Bảng, Thanh Liêm, Duy Tiên 10,9 23 Hà Nam 


Bình Lục, Lý Nhân 8,2 


Q. Ba Đình, Q. Cầu Giấy, Q. Đống Đa, Q. Hai Bà 
Trưng, Q. Hoàng Mai, Q. Hoàn Kiếm, Q. Long 
Biên, Q. Tây Hồ, Q. Thanh Xuân, Gia Lâm, Thanh 
Trì, Từ Liêm, Đông Anh, Hà Đông, Tx. Sơn Tây, Ba 
Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Thanh Oai, 
Thường Tín, Ứng Hòa 


10,9 24 Hà Nội 


Sóc Sơn, Mê Linh, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch 
Thất, Quốc Oai, Hoài Đức 


8,2 


Tp. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, 
Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ 
Quang 


8,2 25 Hà Tĩnh 


Hương Khê 10,9 


Châu Thành, Phụng Hiệp 10,9 26 Hậu Giang 


Tx. Vị Thanh, Vị Thuỷ, Long Mỹ, Châu Thành A 13,7 


Tp. Hải Dương, Bình Giang, Cẩm Giàng, Chí Linh, 
Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Miện 


8,2 27 Hải Dương 


Kinh Môn, Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ 10,9 


Q. Hồng Bàng, Q. Kiến An, Q. Lê Chân, Q. Ngô 
Quyền, An Dương, An Lão, Kiến An, Bạch Long Vĩ, 
Thủy Nguyên, 


10,9 28 Hải Phòng 


Q. Hải An, Tx. Đồ Sơn, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến 
Thụy, Cát Hải 


8,2 


Tp Hòa Bình, Đà Bắc, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lạc Thủy, 
Lương Sơn, Mai Châu 


10,9 29 Hoà Bình 


Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thủy 13,7 
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Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam 


Số 
TT 


Tỉnh, Thành phố  
Huyện 


Mật độ sét đánh 
(số lần/km2/năm) 


Tx. Hưng Yên, Phù Cừ, Tiên Lữ 8,2 30 Hưng Yên 


Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Mỹ Hào, Văn 
Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ 


10,9 


Tp. Nha Trang 3,4 


Tx. Cam Ranh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa 5,7 


Khánh Sơn, Khánh Vĩnh 8,2 


31 


 


Khánh Hoà 


Trường Sa 7,0 


Tp. Rạch Giá, Tx. Hà Tiên, An Biên, An Minh, 
Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên 
Hải, Kiên Lương, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận 


13,7 32 Kiên Giang 


Phú Quốc 7,0 


Tx. Kom Tum, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Glei, Đắk 
Hà, Sa Thầy 


8,2 33 Kon Tum 


Đắk Tô, Ngọc Hồi 5,7 


Tp. Đà Lạt, Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, 
Lâm Hà 


10,9 


Tx. Bảo Lộc, Bảo Lâm, Cát Tiên, Di Linh 8,2 


Đạ Huoai, Đạ Tẻh 5,7 


34 


 


Lâm Đồng 


Lạc Dương 13,7 


Tp Lào Cai, Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Mường 
Khương, Si Ma Cai 


8,2 35 Lào Cai 


Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn 10,9 


36 Lạng Sơn Tp. Lạng Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi 
Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, 
Văn Lãng, Văn Quan 


8,2 


37 


 


Lai Châu Tx Lai Châu, Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam 
Đường, Than Uyên 


8,2 


Tx. Tân An, Bến Lức, Cần Đước, Cần Guộc, Châu 
Thành, Đức Hòa, Tân Trụ, Tân Hưng, Tân Thạnh, 
Thủ Thừa 


13,7 38 Long An 


Đức Huệ, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng 14,9 
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Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam 


Số 
TT 


Tỉnh, Thành phố  
Huyện 


Mật độ sét đánh 
(số lần/km2/năm) 


39 Nam Định Tp. Nam Định, Giao Thủy, Hải Hậu, Mỹ Lộc, Nam 
Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân 
Trường, Ý Yên 


8,2 


Tp. Vinh, Tx. Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, 
Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Quỳnh Lưu, 
Diễn Châu 


8,2 


Anh Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ,  Tương 
Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong 


10,9 


40 


 


Nghệ An 


Quỳ Châu, Quỳ Hợp 13,7 


Tp. Ninh Bình Tx. Tam Điệp, Hoa Lư, Kim Sơn, 
Yên Khánh, Yên Mô 


8,2 41 Ninh Bình 


Gia Viễn, Nho Quan 10,9 


Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Phước 1,4 


Bắc Ái, Ninh Sơn 5,7 


42 


 


Ninh Thuận 


Ninh Hải 3,4 


43 Phú Thọ Tp. Việt Trì, Tx. Phú Thọ, Đoan Hùng, Hạ Hoà, 
Lâm Thao, Phù Ninh, Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh 
Ba, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Yên Lập 


10,9 


Tp. Tuy Hòa 3,4 


Đông Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa 8,2 


44 


 


Phú Yên 


Phù Hòa, Sông Cầu, Tuy An, Tuy Hòa 5,7 


Tp. Đồng Hới, Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, 
Quảng Ninh, Quảng Trạch 


8,2 45 Quảng Bình 


Tuyên Hóa 10,9 


Tp. Tam Kỳ, Tp. Hội An, Bắc Trà My, Duy Xuyên, 
Đại Lộc, Điện Bàn, Nam Trà My, Phú Ninh, Núi 
Thành, Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Hiệp 
Đức 


8,2 46 Quảng Nam 


Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Tây Giang, 
Nam Trà My 


10,9 


Tp. Quảng Ngãi, Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn, Mộ 
Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh 


8,2 47 Quảng Ngãi 


Ba Tơ, Minh Long,  Sơn Hà, Sơn Tây, Tây Trà, Trà 10,9 
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Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam 


Số 
TT 


Tỉnh, Thành phố  
Huyện 


Mật độ sét đánh 
(số lần/km2/năm) 


Bồng 


Tp. Hạ Long, Tx. Uông Bí, Đông Triều, Yên Hưng, 
Bình Liêu 


8,2 48 Quảng Ninh 


Tx. Móng Cái, Ba Chẽ, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, 
Hoành Bồ, Tiên Yên, Vân Đồ, Cẩm Phả 


10,9 


Tx. Đông Hà, Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio 
Linh, Hướng Hóa, Vĩnh Linh 


8,2 49 Quảng Trị 


Tx. Quảng Trị, Đa Krông, Hải Lăng, Triệu Phong 10,9 


50 Sơn La Tp Sơn La, Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường 
La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, 
Thuận Châu, Yên Châu 


10,9 


Tp. Sóc Trăng, Cù Lao Dung, Kế Sách, Long Phú, 


Mỹ Xuyên, Vĩnh Châu 


10,9 51 Sóc Trăng 


Mỹ Tú, Ngã Năm, Thạnh Trị 13,7 


Tx. Tây Ninh, Châu Thành, Hòa Thành, Tân Biên, 
Tân Châu 


13,7 52 Tây Ninh 


Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu, Dương Minh Châu 14,9 


53 Thái Bình Tp. Thái Bình, Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, 
Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư 


8,2 


54 


 


Thái Nguyên Tp. Thái Nguyên, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phổ Yên, 
Phú Bình, Phú Lương,Võ Nhai, Tx.Sông Công, Đại 
Từ 


8,2 


Tp. Thanh Hóa, Tx. Bỉm Sơn, Tx. Sầm Sơn, Đông 
Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Như Thanh, 
Như Xuân, Nông Cống, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Thọ 
Xuân,Quảng Xương, Tĩnh Gia, Triêu Sơn, Vĩnh Lộc, 
Yên Định 


8,2 


Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy 13,7 


55 


 


Thanh Hoá 


Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, 
Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy 


10,9 


Tp. Huế, Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, Quảng 
Điền 


10,9 56 Thừa Thiên Huế 


A Lưới, Hương Trà, Hương Thủy, Nam Đông 13,7 


57 Tiền Giang Tp. Mỹ Tho, Tx. Gò Công, Cái Bè, Cai Lậy, Châu 13,7 
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Bảng 5.1 Mật độ sét đánh theo địa danh hành chính lãnh thổ Việt Nam 


Số 
TT 


Tỉnh, Thành phố  
Huyện 


Mật độ sét đánh 
(số lần/km2/năm) 


Thành, Tân Phước, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò 
Công Tây 


Quận 2,Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, 
Quận 8,Quận 9, Quận 10, Quận 11, Q. Tân Phú, Q. 
Bình Tân, Q. Bình Thạnh, Q. Gò Vấp, Q. Phú 
Nhuận, Q. Tân Bình, Q. Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà 
Bè, Hóc Môn 


13,7 


Cần Giờ 10,9 


58 


 


Tp. Hồ Chí Minh 


Củ Chi 14,9 


Tx. Trà Vinh, Càng Long 13,7 59 Trà Vinh 


Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu 
Cần, Trà Cú 


10,9 


Tx. Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Na Hang 10,9 60 Tuyên Quang 


Sơn Dương 8,2 


Tx. Vĩnh Long, Long Hồ, Mang Thít 13,7 61 Vĩnh Long 


Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm, Bình Minh 10,9 


Tp. Vĩnh Yên, Tx. Phúc  Yên, Bình Xuyên, Lập 
Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc 


10,9 62 Vĩnh Phúc 


Tam Đảo 8,2 


63 Yên Bái Tp. Yên Bái, Tx. Nghĩa Lộ, Lục Yên, Mù Cang 
Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, 
Yên Bình 


10,9 
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Hình 6.1 Bản đồ gia tốc nền chu kỳ lặp lại 500 năm trên lãnh thổ Việt Nam (cho nền 
loại A) 
  







QCVN 02 : 2009/BXD 


300 


 


Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


1. Thủ đô Hà Nội       
Quận Ba Đình (P. Cống Vị) 105,812850 21,039762 0,9571 
Quận Cầu Giấy (P. Quan Hoa) 105,799494 21,033276 1,0120 
Quận Đống Đa (P. Thổ Quan) 105,832932 21,018279 0,9640 
Quận Hai Bà Trưng (P. Lê Đại Hành) 105,845952 21,012509 0,9405 
Quận Hoàn Kiếm (P. Hàng Trống) 105,850152 21,029134 0,8748 
Quận Hoàng Mai (P. Phương Mai) 105,838337 21,002169 0,9816 
Quận Long Biên (P. Ngọc Thuỵ) 105,890797 21,055033 0,7326 
Quận Tây Hồ (P. Nhật Tân) 105,825487 21,077883 0,8032 
Quận Thanh Xuân (P. Thanh Xuân Bắc) 105,799028 20,991092 1,0758 
Hà Đông (P. Nguyễn Trãi) 105,778885 20,971194 1,1091 
Sơn Tây (P. Quang Trung) 105,510271 21,131353 1,1229 
Huyện Đông Anh (TT. Đông Anh) 105,84952 21,139421 0,7424 
Huyện Gia Lâm (TT. Trâu Quỳ) 105,936561 21,019178 0,7541 
Huyện Sóc Sơn (TT. Sóc Sơn) 105,848517 21,257401 0,9434 
Huyện Thanh Trì (TT. Văn Điển) 105,845107 20,946091 1,0268 
Huyện Từ Liêm (TT. Cầu Diễn) 105,762478 21,039765 1,0601 
Huyện Ba Vì (TT. Ba Vì) 105,425093 21,195834 1,1444 
Huyện Chương Mỹ (TT. Chúc Sơn) 105,700983 20,916434 1,1189 
Huyện Đan Phượng (TT. Phùng) 105,657816 21,089507 1,1327 
Huyện Hoài Đức (TT. Trôi) 105,70983 21,067659 1,1013 
Huyện Mỹ Đức (TT. Tế Tiêu) 105,735597 20,68368 0,8944 
Huyện Phú Xuyên (TT. Phú Xuyên) 105,915206 20,743375 1,1238 
Huyện Phúc Thọ (TT. Phúc Thọ) 105,539688 21,107071 1,1189 
Huyện Quốc Oai (TT. Quốc Oai) 105,643078 20,992301 1,1386 
Huyện Thạch Thất (TT. Liên Quan) 105,576895 21,054378 1,1180 
Huyện Thanh Oai (TT. Kim Bài) 105,764824 20,855014 1,1062 
Huyện Thường Tín (TT. Thường Tín) 105,861191 20,870852 1,0827 
Huyện Ứng Hoà (TT. Vân Đình) 105,770106 20,738536 1,0954 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Mê Linh (TT. Phúc Yên) 105,704866 21,237239 0,7777 
2. Thành phố Hồ Chí Minh       
Quận 1 (P. Bến Nghé) 106,698553 10,782547 0,8316 
Quận 2 (P. An Phú) 106,748176 10,792398 0,8394 
Quận 3 (P. 4) 106,686083 10,775854 0,8267 
Quận 4 (P. 12) 106,706266 10,767392 0,8306 
Quận 5 (P. 8) 106,669499 10,757794 0,7590 
Quận 6 (P. 1) 106,650601 10,747691 0,6865 
Quận 7 (P. Phú Mỹ) 106,733777 10,728369 0,8296 
Quận 8 (P. 11) 106,664228 10,749459 0,7306 
Quận 9 (P. Hiệp Phú) 106,769773 10,842787 0,7326 
Quận 10 (P. 14) 106,665256 10,768908 0,7620 
Quận 11 (P. 10) 106,643016 10,76474 0,6874 
Quận 12 (P. Tân Chánh Hiệp) 106,649830 10,862993 0,7973 
Quận Bình Thạnh (P. 14) 106,694954 10,803764 0,8365 
Quận Gò Vấp (P. 10) 106,664742 10,834957 0,8159 
Quận Phú Nhuận (P. 11) 106,674641 10,795934 0,8277 
Quận Tân Bình (P. 4) 106,657286 10,797828 0,6884 
Quận Tân Phú (P. 4) 106,634937 10,783412 0,6884 
Quận Thủ Đức (P. Bình Thọ) 106,772730 10,851122 0,7129 
Huyện Bình Chánh (TT. An Lạc) 106,615376 10,739152 0,5776 
Huyện Cần Giờ (TT. Cần Giờ) 106,951166 10,416215 0,6061 
Huyện Củ Chi (TT. Củ Chi) 106,493388 10,974854 0,7924 
Huyện Hóc Môn  (TT. Hóc Môn) 106,595707 10,889009 0,7865 
Huyện Nhà Bè (TT. Nhà Bè) 106,741909 10,700667 0,8032 
3. Thành phố Hải Phòng       
Quận Hồng Bàng (P. Hoàng Văn Thụ) 106,681401 20,857842 1,2651 
Quận Kiến An (P. Trần Thành Ngọ) 106,624030 20,811155 1,2562 
Quận Hải An (P. Trần Thành Ngọ) 106,680030 20,840597 1,2660 
Quận Lê Chân (P. Cát Dài) 106,678441 20,851413 1,2680 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Quận Ngô Quyền (P. Máy Tơ) 106,695243 20,862479 1,2513 
Quận Đồ Sơn (P. Vạn Sơn) 106,780559 20,720213 0,8532 
Huyện An Dương (TT.  An Dương) 106,603485 20,890999 1,3082 
Huyện An Lão (TT. An Lão) 106,555255 20,823167 1,3053 
Huyện Bạch Long Vĩ (Bạch Long Vĩ) 107,762946 20,390514 0,0618 
Huyện Cát Hải (TT. Cát Bà) 107,049865 20,725127 0,3609 
Huyện Hải An (TT. Núi Đôi) 106,668778 20,752245 1,1454 
Huyện Kiến Thuỵ (TT. Núi Đôi) 106,668778 20,752245 1,1454 
Huyện Thuỷ Nguyên (TT. Núi Đèo) 106,674679 20,917423 1,2474 
Huyện Tiên Lãng (TT. Tiên Lãng) 106,553514 20,72573 0,9993 
Huyện Vĩnh Bảo (TT. Vĩnh Bảo) 106,478602 20,693081 0,7326 
4. Thành phố Đà Nẵng       
Quận Hải Châu (P. Hải Châu) 108,223367 16,074889 0,9865 
Quận Liên Chiểu (P. Hoà Khánh) 108,157764 16,062771 0,9218 
Quận Ngũ Hành Sơn (P. Hoà Hải) 108,260126 16,001666 0,6610 
Quận Sơn Trà (P. An Hải Đông) 108,23638 16,056842 0,9003 
Quận Thanh Khê (P. Chính Gián) 108,198682 16,065479 0,9483 
Huyện Hòa Vang (TT. Hoà Thọ) 108,204048 16,01675 0,7159 
Huyện Hoàng Sa (Đảo) 111,776585 16,24232 0,5335 
5. Thành phố Cần Thơ       
Quận Bình Thủy   105,738518 10,078776 0,6718 
Quận Cái Răng   105,749594 10,004976 0,5050 
Quận Ninh Kiều   105,788811 10,036111 0,6492 
Quận Ô Môn   105,625441 10,119742 0,5354 
Huyện Cờ Đỏ (TT. Cờ Đỏ) 105,428858 10,098648 0,2314 
Huyện Phong Điền (TT. Thạch An) 105,330099 10,141798 0,1952 
Huyện Thốt Nốt (TT. Thốt Nốt) 105,537254 10,269896 0,6845 
Huyện Vĩnh Thanh (TT. Thới Lai) 105,558964 10,06505 0,3246 
6. An Giang       


Thành phố Long (P. Mỹ Bình) 105,436983 10,387999 0,6570 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Xuyên 


Thị xã Châu Đốc (P. Châu Phú A) 105,113001 10,717744 0,6423 
Huyện An Phú (TT. An Phú) 105,094103 10,810647 0,6835 
Huyện Châu Phú (TT. Cái Dầu) 105,233459 10,580091 0,5953 
Huyện Châu Thành (TT. An Châu) 105,389028 10,443974 0,6404 
Huyện Chợ Mới (TT. Chợ Mới) 105,403282 10,551041 0,5913 
Huyện Phú Tân (TT. Chợ Vàm) 105,343062 10,716504 0,4413 
Huyện Tân Châu (TT. Tân Châu) 105,242843 10,800671 0,4894 
Huyện Thoại Sơn (TT. Núi Sập) 105,260674 10,258394 0,2157 
Huyện Tri Tôn (TT. Tri Tôn) 105,0009 10,418612 0,1589 
Huyện Tịnh Biên (TT. Nhà Bàng) 105,008099 10,627416 0,3060 
7. Bà Rịa - Vũng Tàu       
Thành phố Vũng Tàu (P. 1) 107,073816 10,349389 0,6002 
Thị xã Bà Rịa (P. Phước Hiệp) 107,167113 10,49684 0,3236 
Huyện Châu Đức (TT. Ngãi Giao) 107,246509 10,648073 0,1863 
Huyện Côn Đảo (Côn Đảo) 106,606337 8,69202 0,5462 
Huyện Đất Đỏ (TT. Đất Đỏ) 107,270686 10,490642 0,2461 
Huyện Long Điền (TT. Long Điền) 107,210081 10,484059 0,2893 
Huyện Tân Thành (TT. Phú Mỹ) 107,054517 10,589509 0,4335 
Huyện Xuyên Mộc (TT. Phước Bửu) 107,398103 10,534875 0,2099 
8. Bạc Liêu       
Thị xã Bạc Liêu (P. 3) 105,720283 9,282918 0,2432 
Huyện Đông Hải (TT. Gành Hào) 105,420952 9,036239 0,2677 
Huyện Giá Rai (TT. Giá Rai) 105,456433 9,237121 0,1589 
Huyện Hồng Dân (TT. Ngan Dừa) 105,451962 9,581362 0,0922 
Huyện Phước Long (TT. Phước Long) 105,460293 9,438268 0,1030 
Huyện Vĩnh Lợi (TT. Hoà Bình) 105,631994 9,285228 0,2010 
9. Bắc Giang       
Thành phố Bắc Giang (P. Trần Phú) 106,189508 21,276508 1,0679 
Huyện Hiệp Hoà (TT. Thắng) 105,982466 21,356546 0,9228 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Lạng Giang (TT. Vôi) 106,260568 21,352684 0,9611 
Huyện Lục Nam (TT. Đồi Ngô) 106,383685 21,302094 1,0709 
Huyện Lục Ngạn (TT. Chũ) 106,565689 21,372396 0,6237 
Huyện Sơn Động (TT. An Châu) 106,851494 21,336156 0,4619 
Huyện Tân Yên (TT. Cao Thượng) 106,126214 21,386398 0,7051 
Huyện Việt Yên (TT. Bích Động) 106,100047 21,271988 1,1003 
Huyện Yên Dũng (TT. Neo) 106,24287 21,203603 1,0660 
Huyện Yên Thế (TT. Cầu Gồ) 106,126549 21,477084 0,7757 
10. Bắc Kạn       
Thị xã Bắc Kạn (P. Phùng Chí Kiên) 105,826466 22,143883 0,5845 
Huyện Ba Bể (TT. Chợ Rã) 105,7185922 22,45151835 0,4737 
Huyện Bạch Thông (TT. Phủ Thông) 105,8784901 22,27269924 0,6031 
Huyện Chợ Đồn (TT. Bằng Lũng) 105,5947738 22,15745496 0,2128 
Huyện Chợ Mới (TT. Chợ Mới) 105,775197 21,882556 0,5737 
Huyện Na Rì (TT. Yên Lạc) 106,1837312 22,23757539 0,2658 
Huyện Ngân Sơn (TT. Ngân Sơn) 105,9973884 22,42679922 0,3079 
Huyện Pắc Nặm (Bộc Bố) 105,664265 22,615837 0,5502 
11. Bắc Ninh       
Thành phố Bắc Ninh (P. Vũ Ninh) 106,070693 21,18634 1,1690 
Huyện Gia Bình (TT. Gia Bình) 106,194615 21,056523 1,2719 
Huyện Lương Tài (TT. Thứa) 106,20119 21,017441 1,2906 
Huyện Quế Võ (TT. Phố Mới) 106,153219 21,153498 1,2023 
Huyện Thuận Thành (TT. Hồ) 106,085622 21,0642 1,0866 
Huyện Tiên Du (TT. Lim) 106,019367 21,142551 1,0876 
Huyện Từ Sơn (TT. Từ Sơn) 105,958815 21,116434 0,9012 
Huyện Yên Phong (TT. Chờ) 105,95479 21,194003 1,0189 
12. Bến Tre       
Thị xã Bến Tre (P. 8) 106,382247 10,23558 0,1814 
Huyện Ba Tri  (TT. Ba Tri) 106,589406 10,038966 0,2697 
Huyện Bình Đại (TT. Bình Đại) 106,692934 10,185789 0,6521 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Châu Thành (TT. Châu Thành) 106,359692 10,310767 0,2001 
Huyện Chợ Lách (TT. Chợ Lách) 106,12053 10,258775 0,1540 
Huyện Giồng Chôm (TT. Giồng Trôm) 106,507619 10,148996 0,2324 
Huyện Mỏ Cầy (TT. Mỏ Cầy) 106,333683 10,123396 0,1540 
Huyện Thạnh Phú (TT. Thạnh Phú) 106,514731 9,947394 0,2050 
13. Bình Dơng       
Thị xã Thủ Dầu Một (P. Hiệp Thành) 106,672388 11,002815 0,7973 
Huyện Bến Cát (TT. Mỹ Phước) 106,589993 11,154661 0,8797 
Huyện Dầu Tiếng (TT. Dầu Tiếng) 106,362442 11,279501 0,6266 
Huyện Dĩ An (TT. Dĩ An) 106,769498 10,907053 0,6502 
Huyện Phú Giáo (TT. Phước Vĩnh) 106,795326 11,291461 0,8600 
Huyện Tân Uyên (TT. Uyên Hưng) 106,803445 11,0647 0,4246 
Huyện Thuận An (TT. Lái Thiêu) 106,699899 10,905335 0,7963 
14. Bình Định       
Thành phố Quy Nhơn (P. Lê Lợi) 109,230915 13,770385 0,9228 
Huyện An Lão (TT. An Lão) 108,885393 14,615599 1,0111 
Huyện An Nhơn (TT. Bình Định) 109,111996 13,888792 1,0405 
Huyện Hoài Ân (TT. Tăng Bạt Hổ) 108,971962 14,366109 1,0366 
Huyện Hoài Nhơn (TT. Bồng Sơn) 109,015397 14,434682 1,0287 
Huyện Phù Cát (TT. Ngô Mây) 109,056721 14,0034 1,0493 
Huyện Phù Mỹ (TT. Phù Mỹ) 109,05099 14,174979 0,9885 
Huyện Tây Sơn (TT. Phú Phong) 108,913822 13,910932 1,0758 
Huyện Tuy Phước (TT. Tuy Phước) 109,16448 13,828395 1,0464 
Huyện Vân Canh (TT. Vân Canh) 108,997677 13,622525 1,0326 
Huyện Vĩnh Thạnh (TT. Vĩnh Thạnh) 108,7819 14,140664 0,9660 
15. Bình Phước       
Thị xã Đồng Xoài (P. Tân Phú) 106,900769 11,539561 0,6649 
Huyện Bình Long (TT. An Lộc) 106,607274 11,651431 0,7031 
Huyện Bù Đăng (TT. Đức Phong) 107,247627 11,813073 0,3717 
Huyện Bù Đốp (TT. Lộc Ninh) 106,811296 12,01511 0,1981 
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Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Chơn Thành (TT. Chơn Thành) 106,615837 11,416979 0,5560 
Huyện Đồng Phú (TT. Đồng Phú) 106,860954 11,464935 0,7277 
Huyện Lộc Ninh (TT. Lộc Ninh) 106,58972 11,845727 0,7904 
Huyện Phớc Long (TT. Thác Mơ) 107,000583 11,85819 0,1755 
16. Bình Thuận       
Thành phố Phan 
Thiết (P. Đức Thắng) 108,102189 10,923384 0,2412 


Huyện Bắc Bình (TT. Chợ Lầu) 108,503725 11,221553 0,2177 
Huyện Đức Linh (TT. Võ Xu) 107,565896 11,189097 0,2461 
Huyện Hàm Tân (TT. La Gi) 107,756924 10,686894 0,5462 
Huyện Hàm Thuận 
Bắc (TT. Ma Lâm) 108,130186 11,070423 0,2157 


Huyện Hàm Thuận 
Nam 


(TT. Thuận Nam) 107,877197 10,847443 0,2962 


Huyện Phú Quí (TT. Phú Quý) 108,937697 10,542136 0,5296 
Huyện Tánh Linh (TT. Lạc Tánh) 107,680291 11,085559 0,4138 
Huyện Tuy Phong (TT. Liên Hương) 108,733351 11,228536 0,3658 
17. Cà Mau       
Thành phố Cà Mau (P. 5) 105,150215 9,175907 0,1108 
Huyện Cái Nước (TT. Cái Nước) 105,013159 8,938304 0,1510 
Huyện Đầm Dơi (TT. Đầm Dơi) 105,196036 8,990659 0,1873 
Huyện Năm Căn (TT. Năm Căn) 104,993246 8,76098 0,2511 
Huyện Ngọc Hiển (TT. Đầm Dơi) 104,757384 8,601188 0,1304 
Huyện Phú Tân (TT. Cái Đôi Vòm) 104,846986 8,871445 0,1285 
Huyện Thới Bình (TT. Thới Bình) 105,094641 9,351728 0,0824 
Huyện Trần Văn Thời (TT. Trần Văn Thời) 104,977396 9,078921 0,1059 
Huyện U Minh (TT. U Minh) 104,969472 9,410501 0,0667 
18. Cao Bằng       
Thị xã Cao Bằng (P. Hợp Giang) 106,2606049 22,66653726 0,7983 
Huyện Bảo Lâm (TT. Bảo Lâm) 105,4918652 22,83225057 0,4570 
Huyện Bảo Lạc (TT. Bảo Lạc) 105,6792326 22,94991477 0,3766 
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Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Hà Quảng (TT. Hà Quảng) 106,077602 22,900958 0,6227 
Huyện Hạ Lang (TT. Hạ Lang) 106,679902 22,695655 0,1520 
Huyện Hòa An (TT. Nước Hai) 106,146356 22,742542 0,7502 
Huyện Nguyên Bình (TT. Nguyên Bình) 105,9627438 22,65140349 0,3089 
Huyện Phục Hòa (TT. Tà Lùng) 106,564343 22,498114 0,3628 
Huyện Quảng Uyên (TT. Quảng Uyên) 106,4410027 22,69699362 0,3805 
Huyện Thạch An (TT. Đông Khê) 106,4330078 22,42856043 0,7698 
Huyện Thông Nông (TT. Thông Nông) 105,98171 22,78533627 0,4639 
Huyện Trà Lĩnh (TT. Hùng Quốc) 106,3225141 22,82771052 0,3550 
Huyện Trùng Khánh (TT.Trùng Khánh) 106,5221816 22,83414228 0,1775 
19. Đăk Lăk       
TP. Buôn Ma Thuột (P. Tự An) 108,04272 12,673605 0,1245 
Huyện Buôn Đôn (TT. Buôn Đôn) 107,895426 12,811224 0,0824 
Huyện C M'gar (TT. Quảng Phú) 108,077674 12,817459 0,0990 
Huyện Ea H'leo (TT. Ea Drăng) 108,207807 13,207851 0,1432 
Huyện Ea Kar (TT. Ea Kar) 108,452763 12,816827 0,1853 
Huyện Ea Súp (TT. Ea Sút) 107,885258 13,075303 0,0735 
Huyện Krông Ana (TT. Buôn Trấp) 108,032173 12,485398 0,2108 
Huyện Krông Bông (TT. Krông Kmar) 108,340386 12,511934 0,4462 
Huyện Krông Búk (TT. Buôn Hồ) 108,264932 12,911638 0,1118 
Huyện Krông Năng (TT. KRông Năng) 108,351355 12,953415 0,1265 
Huyện Krông Pắk (TT. Phước An) 108,308347 12,711197 0,1844 
Huyện Lăk (TT. Liên Sơn) 108,171017 12,407708 0,4413 
Huyện M'Đrắk (TT. M'Đrắk) 108,743399 12,749497 0,5560 
20. Đăk Nông       
Huyện C Jút (TT. Ea T'Ling) 107,893017 12,588209 0,1206 
Huyện Đắk Mil (TT. Đăk Mil) 107,619526 12,449204 0,1079 
Huyện Đắk Nông (TT. Gia Nghĩa) 107,688063 12,003146 0,5727 
Huyện Đắk RLấp (TT. Kiến Đức) 107,50933 11,99752 0,3324 
Huyện Đắk Song (TT. Đăk Song) 107,602725 12,269189 0,1608 
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Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Krông Nô (TT. Đắk Mân) 107,878034 12,454466 0,1687 
21. Điện Biên       
TP. Điện Biên Phủ (P. Him Lam) 103,0326152 21,40610508 1,2562 
Thị xã Mường Lay (P. Na Lay) 103,148444 22,034188 1,4573 
Huyện Điện Biên (TT. Mường Thanh) 103,008835 21,364106 1,2562 
Huyện Điện Biên 
Đông (TT. Điện Biên Đông) 103,2482722 21,25530018 1,1601 


Huyện Mường Chà (TT. Mường Chà) 103,091263 21,758804 1,4867 
Huyện Mường Nhé (TT. Điện Biên Đông) 102,500648 22,158747 1,1189 
Huyện Tủa Chùa (TT. Tủa Chùa) 103,3329362 21,85588728 1,3769 
Huyện Tuần Giáo (TT. Tuần Giáo) 103,4204699 21,59364546 1,1023 
22. Đồng Nai       
Thành phố Biên Hoà (P. Thanh Bình) 106,817189 10,946678 0,4452 
Thị xã Long Khánh (TT. Xuân Lộc) 107,246701 10,933625 0,2952 
Huyện Cẩm Mỹ (TT. Trảng Bom) 107,231449 10,824899 0,2030 
Huyện Định Quán (TT. Định Quán) 107,351449 11,197483 0,4325 
Huyện Long Thành (TT. Long Thành) 106,949985 10,779912 0,3668 
Huyện Nhơn Trạch (TT. Nhơn Trạch) 106,928142 10,736255 0,4629 
Huyện Tân Phú (TT. Tân Phú) 107,435226 11,270965 0,2314 
Huyện Thống Nhất (TT. Định Quán) 107,16795 11,060467 0,3756 
Huyện Trảng Bom (TT. Trảng Bom) 107,003624 10,955345 0,2128 
Huyện Vĩnh Cửu (TT. Vĩnh An) 107,038462 11,098241 0,2785 
Huyện Xuân Lộc (TT. Gia Ray) 107,403706 10,927688 0,4992 
23. Đồng Tháp       
Thành phố Cao Lãnh (TT. Mỹ Thọ) 105,633243 10,455979 0,3589 
Thị xã Sa Đéc (P. 1) 105,762854 10,298121 0,3923 
Huyện Cao Lãnh (TT. Mỹ Thọ) 105,70179 10,442039 0,2854 
Huyện Châu Thành (TT. Cái Tàu Hạ) 105,873348 10,260056 0,2922 
Huyện Hồng Ngự (TT. Hồng Ngự) 105,340032 10,811857 0,3148 
Huyện Lai Vung (TT. Lai Vung) 105,659366 10,287555 0,5953 
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Toạ độ 
Địa danh 
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Huyện Lấp Vò (TT. Lấp Vò) 105,52284 10,363814 0,7198 
Huyện Tam Nông (TT. Tràm Chim) 105,560892 10,674848 0,2206 
Huyện Tân Hồng (TT. Sa Rài) 105,457101 10,871163 0,1785 
Huyện Thanh Bình (TT. Thanh Bình) 105,486201 10,561593 0,4276 
Huyện Tháp Mười (TT. Mỹ An) 105,843459 10,524121 0,1520 
24. Gia Lai       
Thành phố Pleiku  (P. Diên Hồng) 107,991214 13,974191 0,5011 
Thị xã An Khê (TT. An Khê) 108,664139 13,95168 0,7581 
Huyện Ayun Pa (TT. Ayun Pa) 108,439786 13,41028 0,4982 
Huyện Ch Păh (TT. Phú Hoà) 107,969942 14,107336 0,5825 
Huyện Ch Prông (TT. Ch Prông) 107,889673 13,759704 0,2059 
Huyện Chư Sê (TT. Chư sê) 108,073222 13,700705 0,3383 
Huyện Đăk Đoa (TT.  Đak Đoa) 108,120462 13,994536 0,5658 
Huyện Đăk Pơ (Đak Pơ) 108,671174 14,082535 0,7169 
Huyện Đức Cơ (TT. Chư Ty) 107,694886 13,801141 0,1981 
Huyện Ia Grai (TT. La Kha) 107,83509 13,961232 0,2697 
Huyện Ia Pa (Kim Tân) 108,457231 13,540817 0,6100 
Huyện K'Bang (TT. Kbang) 108,598412 14,145268 0,6835 
Huyện Kông Chro (TT. Kông Chro) 108,521393 13,801335 0,7031 
Huyện Krông Pa (TT. Phú Túc) 108,695845 13,198394 0,5923 
Huyện Mang Yang. (TT. Kon Dương) 108,252462 14,042736 0,3972 
25. Hà Giang       
Thị xã Hà Giang (P. Trần Phú) 104,9837792 22,83283737 0,6688 
Huyện Bắc Mê (TT. Bắc Mê) 105,305308 22,741219 0,3491 
Huyện Bắc Quang (TT. Việt Quang) 104,8060469 22,41500382 0,3138 
Huyện Đồng Văn (TT. Đồng Văn) 105,356464 23,280899 0,2167 
Huyện Hoàng Su Phì (TT. Vinh Quang) 104,6850984 22,73882994 0,1726 
Huyện Mèo Vạc (TT. Mèo Vạc) 105,4103789 23,16053223 0,3619 
Huyện Quang Bình (Yên Bình) 104,586634 22,413311 0,5099 
Huyện Quản Bạ (TT. Tam Sơn) 104,9897243 23,06619099 0,3785 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Vị Xuyên (TT. Vị Xuyên) 104,9798844 22,667222 0,3776 
Huyện Xín Mần (TT. Cốc Pài) 104,454605 22,694674 0,2118 
Huyện Yên Minh (TT. Yên Minh) 105,1463423 23,11841385 0,5570 
26. Hà Nam        
Thành phố Phủ Lý (P. Quang Trung) 105,915505 20,544784 1,1660 
Huyện Bình Lục (TT. Bình Mỹ) 106,003137 20,493094 1,1209 
Huyện Duy Tiên (TT. Hòa Mạc) 105,990766 20,642315 1,0964 
Huyện Kim Bảng (TT. Quế) 105,872779 20,577196 1,1121 
Huyện Lý Nhân (TT. Vĩnh Trụ) 106,029229 20,559972 1,1091 
Huyện Thanh Liêm (TT. Thanh Liêm) 105,94905 20,472582 1,1268 
27. Hà Tĩnh       
Thành phố Hà Tĩnh (P. Bắc Hà) 105,89665 18,346182 1,1454 
Thị xã Hồng Lĩnh (P. Nam Hồng) 105,707588 18,527026 1,0885 
Huyện Can Lộc (TT. Nghèn) 105,775279 18,454758 1,1493 
Huyện Cẩm Xuyên (TT. Cẩm Xuyên) 105,994261 18,256549 1,1111 
Huyện Đức Thọ (TT. Đức Thọ) 105,583482 18,532761 1,1189 
Huyện Hương Khê (TT. Hương Khê) 105,705578 18,173409 0,4884 
Huyện Hương Sơn (TT. Phố Châu) 105,423086 18,512012 0,8561 
Huyện Kỳ Anh (TT. Kỳ Anh) 106,300351 18,069636 0,9934 
Huyện Nghi Xuân (TT. Nghi Xuân) 105,754595 18,662394 1,0621 
Huyện Thạch Hà (TT. Cày) 105,86469 18,364955 1,1405 
Huyện Vũ Quang (TT. Vũ Quang) 105,498918 18,379812 0,5855 
28. Hải Dương       
Thành phố Hải 
Dương (P. Nguyễn Trãi) 106,326396 20,940634 1,2778 


Huyện Bình Giang (TT. Kẻ Sặt) 106,144674 20,908789 0,7375 
Huyện Cẩm Giàng (TT. Lai Cách) 106,274558 20,945733 1,1994 
Huyện Chí Linh (T.T Sao Đỏ) 106,391943 21,112089 1,1660 
Huyện Gia Lộc (TT. Gia Lộc) 106,295121 20,869196 0,9816 
Huyện Kim Thành (TT. Phú Thái) 106,512926 20,967817 1,2405 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Kinh Môn (TT. An Lu) 106,553197 20,98862 1,1886 
Huyện Nam Sách (TT. Nam Sách) 106,334022 20,992673 1,3092 
Huyện Ninh Giang (TT. Ninh Giang) 106,395884 20,731422 0,6874 
Huyện Thanh Hà (TT. Thanh Hà) 106,469742 20,845559 1,3337 
Huyện Thanh Miện (TT. Thanh Miện) 106,245083 20,788727 0,6237 
Huyện Tứ Kỳ (TT. Tứ Kỳ) 106,401196 20,821568 1,1140 
29. Hậu Giang       
Thị xã Vị Thanh (P.5) 105,471824 9,786227 0,1177 
Huyện Châu Thành (TT. Ngã Sáu) 105,808079 9,921832 0,4472 
Huyện Châu Thành A (TT. Tân Thuận) 105,629302 9,923401 0,2422 
Huyện Long Mỹ (TT. Long Mỹ) 105,571492 9,67952 0,1157 
Huyện Phụng Hiệp (TT. Phụng Hiệp) 105,824371 9,810234 0,3020 
Huyện Vị Thuỷ (TT. Nàng Màu) 105,535384 9,751986 0,1236 
30. Hoà Bình       
Thành phố Hoà Bình (P. Phương Lâm) 105,3398596 20,82086559 0,8679 
Huyện Cao Phong (TT. Cao Phong) 105,3246899 20,7078822 0,6580 
Huyện Đà Bắc (TT.  Đà Bắc) 105,2541709 20,87776944 0,8875 
Huyện Kim Bôi (TT. Bo) 105,5362471 20,67182514 0,3981 
Huyện Kỳ Sơn (TT. Kỳ sơn) 105,356125 20,887864 0,8993 
Huyện Lạc Sơn (TT. Vụ Bản) 105,4427684 20,46439368 1,1542 
Huyện Lạc Thuỷ (TT. Chi Nê) 105,7775288 20,49038874 0,6296 
Huyện Lương Sơn (TT. Lương Sơn) 105,5389122 20,87662554 0,6845 
Huyện Mai Châu (TT. Mai Châu) 105,092421 20,66414 1,2445 
Huyện Tân Lạc (TT. Mường Khến) 105,2767206 20,6211141 0,8316 
Huyện Yên Thuỷ (TT. Hàng Trạm) 105,6227558 20,39494977 0,9454 
31. Hưng Yên       
Thị xã Hưng Yên (P. Minh Khai) 106,05127 20,646953 1,1052 
Huyện Ân Thi (TT. Ân Thi) 106,08897 20,81881 0,7953 
Huyện Khoái Châu (TT. Khoái Châu) 105,977582 20,839329 1,0258 
Huyện Kim Động (TT. Lương Hội) 106,059764 20,73974 1,0601 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Mỹ Hào (TT. Bần Yên Nhân) 106,058124 20,93455 0,7110 
Huyện Phù Cừ (TT. Trần Cao) 106,178201 20,733723 0,7796 
Huyện Tiên Lữ (TT. Vương) 106,117416 20,700827 1,0268 
Huyện Văn Giang (TT. Văn Giang) 105,927165 20,935896 0,8679 
Huyện Văn Lâm (TT. Như Quỳnh) 105,988208 20,977832 0,7335 
Huyện Yên Mỹ (TT. Yên Mỹ) 106,034133 20,882932 0,7924 
32. Khánh Hoà       
Thành phố Nha Trang (P. Tân Lập) 109,191551 12,244791 0,3256 
Thị xã Cam Ranh (P. Ba Ngoi) 109,133261 11,91303 0,2108 
Huyện Diên Khánh (TT. Diên Khánh) 109,098422 12,257695 0,2932 
Huyện Khánh Sơn (TT. Tô Hạp) 108,951225 12,002801 0,4413 
Huyện Khánh Vĩnh (TT. Khánh Vĩnh) 108,904622 12,279859 0,1971 
Huyện Ninh Hòa (TT. Ninh Hoà) 109,12572 12,490493 0,3364 
Huyện Trường Sa (Đảo) 114,418039 7,817655 0,1657 
Huyện Vạn Ninh (TT. Vạn Giã) 109,227068 12,698377 0,1932 
33. Kiên Giang       
Thị xã Hà Tiên (P. Đông Hồ) 104,490182 10,385716 0,0559 
Thành phố Rạch Giá (P. Vĩnh Thanh Vân) 105,086564 10,010594 0,0922 
Huyện An Biên (TT. Thứ Ba) 105,061727 9,811132 0,0726 
Huyện An Minh (TT. Thứ Mười Một) 104,946359 9,612347 0,0579 
Huyện Châu Thành (TT. Minh Lương) 105,158699 9,903343 0,0902 
Huyện Giồng Riềng (TT. Giồng  Riềng) 105,312519 9,908547 0,1147 
Huyện Gò Quao (TT. Gò Quao) 105,272082 9,731211 0,0853 
Huyện Hòn Đất (TT. Hòn Đất) 104,925836 10,186862 0,0922 
Huyện Kiên Hải (Đảo) 104,301973 9,720517 0,0392 
Huyện Kiên Lương (TT. Kiên Lương) 104,642986 10,28578 0,0677 
Huyện Phú Quốc (TT. Dương Đông) 103,958416 10,212509 0,0392 
Huyện Tân Hiệp (TT. Tân Hiệp) 105,29992 10,130866 0,1755 
Huyện Vĩnh Thuận (TT. Vĩnh Thuận) 105,258874 9,512571 0,0804 
34. Kon Tum       
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Thị xã Kon Tum (P. Thắng Lợi) 108,007267 14,354658 0,7433 
Huyện Đắk Glei (TT. Đắk Glei) 107,736358 15,091423 0,7031 
Huyện Đắk Hà (TT. Đắk Hà) 107,919373 14,526413 0,4952 
Huyện Đắk Tô (TT. Đắk Tô) 107,838568 14,66153 0,5394 
Huyện Kon Plong (Kon Leng) 108,345897 14,613445 0,7473 
Huyện Kon Rẫy (TT. Tân Lập) 108,250823 14,519737 0,7806 
Huyện Ngọc Hồi (TT. Plei Kần) 107,696224 14,706999 0,7237 
Huyện Sa Thầy (TT. Sa Thầy) 107,793349 14,420232 0,5315 
35. Lai Châu       
Thị xã Lai Châu   103,472917 22,391567 0,6865 
Huyện Mường Tè (TT. Mường Tè) 102,820064 22,387133 1,1719 
Huyện Phong Thổ (TT. Phong Thổ) 103,462915 22,385888 0,6874 
Huyện Sìn Hồ (TT. Sìn Hồ) 103,251315 22,351086 1,2719 
Huyện Tam Đường (TT. Tam Đường) 103,472917 22,391567 0,6874 
Huyện Than Uyên (TT. Than Uyên) 103,889727 21,962819 1,1297 
36. Lạng Sơn       
Thành phố Lạng Sơn (P. Vĩnh Trại) 106,759992 21,853513 0,7894 
Huyện Bắc Sơn (TT. Bắc Sơn) 106,317169 21,901923 0,1726 
Huyện Bình Gia (TT. Bình Gia) 106,371625 21,948446 0,2010 
Huyện Cao Lộc (TT. Cao Lộc) 106,768449 21,866315 0,7865 
Huyện Chi Lăng (TT. Đồng Mỏ) 106,576355 21,660959 0,2089 
Huyện Đình Lập (TT. Đình lập) 107,096207 21,546155 0,7865 
Huyện Hữu Lũng (TT. Hữu Lũng) 106,344899 21,509724 0,8041 
Huyện Lộc Bình (TT. Lộc Bình) 106,926516 21,757322 0,7904 
Huyện Tràng Định (TT. Thất Khê) 106,473043 22,253088 0,7855 
Huyện Văn Lãng (TT. Na Sầm) 106,616053 22,054548 0,7865 
Huyện Văn Quan (TT. Văn Quan) 106,547299 21,865732 0,2952 
37. Lào Cai       
Thành phố Lào Cai (P. Cốc Lừu) 103,968527 22,507091 1,0944 
Thị xã Cam Đường (P. Pom Hán) 104,015955 22,418044 0,9532 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Bắc Hà (TT. Bắc Hà) 104,291493 22,539511 0,5815 
Huyện Bảo Thắng (TT. Phố Lu) 104,186728 22,318476 1,0728 
Huyện Bảo Yên (TT. Phố Ràng) 104,476475 22,237354 1,1101 
Huyện Bát Xát (TT. Bát Sát) 103,893608 22,537018 1,0219 
Huyện Mường 
Khương 


(TT. Mường Khương) 104,102986 22,771342 0,3766 


Huyện Sa Pa (TT. Sa Pa) 103,845575 22,335158 0,4187 
Huyện Văn Bàn (TT. Khánh Yên) 104,250796 22,091811 0,5560 
Huyện Si Ma Cai  (Si Ma Cai) 104,294585 22,697517 0,2854 
38. Lâm Đồng       
Thành phố Đà Lạt (P. 3) 108,43402 11,936 0,2148 
Thị xã Bảo Lộc (P. B'Lao) 107,807439 11,542405 0,1510 
Huyện Bảo Lâm (TT. Lộc Thắng) 107,825884 11,642316 0,1706 
Huyện Cát Tiên (TT. Đồng Nai) 107,360512 11,584006 0,4462 
Huyện Di Linh (TT. Di Linh) 108,074617 11,577721 0,2403 
Huyện Đa Huoai (TT. Ma Đa Gui) 107,534561 11,387661 0,1510 
Huyện Đa Tẻh (TT. Đạ Tẻh) 107,484525 11,512878 0,2236 
Huyện Đơn Dương (TT. Thạnh Mỹ ) 108,492358 11,762639 0,4482 
Huyện Đức Trọng (TT. Liên Nghĩa) 108,375235 11,733866 0,3491 
Huyện Lâm Hà (TT. Đinh Văn) 108,254247 11,788215 0,2108 
Huyện Lạc Dương (TT. Lạc Dương) 108,408529 12,009099 0,1834 
39. Long An       
Thị xã Tân An (P. 1) 106,411743 10,541802 0,5060 
Huyện Bến Lức (TT. Bến Lức) 106,486563 10,638107 0,6345 
Huyện Cần Giuộc (TT. Cần Giuộc) 106,670982 10,605332 0,6100 
Huyện Cần Đước (TT. Cần Đớc) 106,604835 10,503635 0,6374 
Huyện Châu Thành (TT. Tầm Vu) 106,468131 10,444803 0,4756 
Huyện Đức Hoà (TT. Hậu Nghĩa) 106,387177 10,907938 0,5296 
Huyện Đức Huệ (TT. Đông Thành) 106,296351 10,89856 0,6414 
Huyện Mộc Hoá (TT. Mộc Hoá) 105,937627 10,777547 0,1549 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Tân Hưng (TT. Tân Hưng) 105,661632 10,835658 0,1275 
Huyện Tân Thạnh (TT. Tân Thạnh) 106,047671 10,608057 0,1530 
Huyện Tân Trụ (TT. Tân Trụ) 106,507903 10,514757 0,6276 
Huyện Thạnh Hoá (TT. Thạnh Hóa) 106,166714 10,653776 0,2412 
Huyện Thủ Thừa (TT. Thủ Thừa) 106,405058 10,605279 0,5913 
Huyện Vĩnh Hưng (TT. Vĩnh Hưng) 105,789574 10,886246 0,1344 
40. Nam Định       
Thành phố Nam Định (P. Ngô Quyền) 106,171334 20,427704 1,1572 
Huyện Giao Thủy (TT. Ngô Đồng) 106,440718 20,2829 1,1229 
Huyện Hải Hậu (TT. Yên Định) 106,295842 20,199767 1,1170 
Huyện Mỹ Lộc (TT. Mỹ Lộc) 106,088086 20,441218 1,1444 
Huyện Nam Trực (TT. Nam Trực) 106,176079 20,335498 1,1199 
Huyện Nghĩa Hưng (TT. Liễu Đề) 106,180941 20,22008 1,1346 
Huyện Trực Ninh (TT. Cổ Lễ) 106,264193 20,323263 1,1327 
Huyện Vụ Bản (TT. Gôi) 106,072681 20,331566 1,1405 
Huyện Xuân Trường (TT. Xuân Ngọc) 106,330964 20,297169 1,1533 
Huyện Ý Yên (TT. Lâm) 106,007399 20,329228 1,1013 
41. Nghệ An       
Thành phố Vinh (P. Lê Mao) 105,681387 18,671165 1,0209 
Thị xã Cửa Lò (P. Nghi Thuỷ) 105,716337 18,819934 1,0503 
Huyện Anh Sơn (TT. Anh Sơn) 105,083191 18,930485 1,0523 
Huyện Con Cuông (TT. Con Cuông) 104,880086 19,049554 1,0807 
Huyện Diễn Châu (TT. Diễn Châu) 105,599147 18,977107 0,7728 
Huyện Đô Lương (TT. Đô Lương) 105,30615 18,903916 1,0709 
Huyện Hưng Nguyên (TT. Hưng Nguyên) 105,628472 18,6712 1,0169 
Huyện Kỳ Sơn (TT. Mường Xén) 104,154466 19,394728 0,8708 
Huyện Nam Đàn (TT. Nam Đàn) 105,492222 18,702136 1,0611 
Huyện Nghi Lộc (TT. Quán Hành) 105,645664 18,783319 1,0650 
Huyện Nghĩa Đàn (TT. Thái Hoà) 105,43593 19,325734 0,4187 
Huyện Quế Phong (TT. Kim Sơn) 104,924229 19,61435 0,2716 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Quỳ Châu (TT. Quỳ Châu) 105,095481 19,548518 0,3432 
Huyện Quỳ Hợp (TT. Quỳ Hợp) 105,183709 19,325404 0,3668 
Huyện Quỳnh Lưu (TT. Cầu Giát) 105,6306 19,14745 0,3825 
Huyện Tân Kỳ (TT. Tân Kỳ) 105,26948 19,049002 0,8689 
Huyện Thanh Chư-
ơng 


(TT. Thanh Chương) 105,336276 18,785598 1,0503 


Huyện Tương Dương (TT. Hoà Bình) 104,477319 19,259857 0,9356 
Huyện Yên Thành (TT. Yên Minh) 105,464452 18,997171 0,9061 
42. Ninh Bình       
Thành phố Ninh Bình (P. Thanh Bình) 105,98183 20,256335 0,9650 
Thị xã Tam Điệp (P. Bắc Sơn) 105,919076 20,157066 0,9022 
Huyện Gia Viễn (TT. Me) 105,834555 20,347562 0,7100 
Huyện Hoa Lư (TT. Hoa lư) 105,954345 20,299293 0,9640 
Huyện Kim Sơn (TT. Phát Diệm) 106,084602 20,091934 1,0326 
Huyện Nho Quan (TT. Nho Quan) 105,75226 20,323427 0,8090 
Huyện Yên Khánh (TT. Yên Ninh) 106,062016 20,185691 1,0464 
Huyện Yên Mô (TT. Yên Thịnh) 106,005661 20,162567 0,9052 
43. Ninh Thuận       
Thành phố  Phan 
Rang - Tháp Chàm (P. Mỹ Hương) 108,989288 11,567571 0,2265 


Huyện Bác Ái (TT. Bác ái) 108,887729 11,83015 0,3187 
Huyện Ninh Hải (TT. Khánh Hải) 109,036483 11,59036 0,2403 
Huyện Ninh Phước (TT. Phước Dân) 108,923438 11,522553 0,2177 
Huyện Ninh Sơn (TT. Tân Sơn) 108,78436 11,773564 0,3619 
44. Phú Thọ       
Thành phố Việt Trì (P. Thọ Sơn) 105,410522 21,305913 1,1062 
Thị xã Phú Thọ (P. Âu Cơ) 105,221368 21,401265 1,1376 
Huyện Đoan Hùng (TT. Đoan Hùng) 105,178989 21,632806 1,0679 
Huyện Hạ Hoà (TT. Hạ Hoà) 105,006482 21,562738 1,0895 
Huyện Lâm Thao (TT. Lâm Thao) 105,281875 21,329406 1,0768 
Huyện Phù Ninh (TT. Phong Châu) 105,305197 21,410059 1,1101 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Sông Thao (TT. Sông Thao) 105,132613 21,422193 1,0670 
Huyện Tam Nông (TT. Hưng Hoá) 105,292099 21,251362 1,0758 
Huyện Thanh Ba (TT. Thanh Ba) 105,140678 21,499073 1,1140 
Huyện Thanh Sơn (TT. Thanh Sơn) 105,179711 21,202368 0,6757 
Huyện Thanh Thuỷ (TT. Thanh Thuỷ) 105,280681 21,170235 0,9777 
Huyện Yên Lập (TT.Yên Lập) 105,048096 21,354024 0,6051 
45. Phú Yên       
Thành phố Tuy Hoà (P. 1) 109,324421 13,09243 0,6767 
Huyện Đồng Xuân (TT. La Hai) 109,106491 13,378728 1,0738 
Huyện Phú Hòa (Hoà Mỹ Đông) 109,226917 12,952653 0,5129 
Huyện Sông Cầu (TT. Sông Cầu) 109,221112 13,458987 1,0130 
Huyện Sông Hinh (TT. Hai Riêng) 108,903189 12,986454 0,5011 
Huyện Sơn Hoà (TT. Củng Sơn) 108,959763 13,057795 0,7051 
Huyện Tuy An (TT. Chí Thạnh) 109,215079 13,308043 1,0405 
Huyện Tuy Hoà (TT. Phú Lâm) 109,312054 13,066575 0,6433 
46. Quảng Bình      
Thành phố Đồng Hới (P. Hải Đình) 106,622424 17,46548 0,9316 
Huyện Bố Trạch (TT. Hoàn Lão) 106,533327 17,587024 0,3991 
Huyện Lệ Thuỷ (TT. Kiến Giang) 106,785575 17,226093 0,3128 
Huyện Minh Hoá (TT. Quy Đạt) 105,969561 17,815071 0,3089 
Huyện Quảng Ninh (TT. Quán Hầu) 106,637813 17,407999 0,2609 
Huyện Quảng Trạch (TT. Ba Đồn) 106,424727 17,752391 0,4315 
Huyện Tuyên Hoá (TT. Đồng Lê) 106,019341 17,883872 0,4178 
47. Quảng Nam       
Thành phố Tam Kỳ (P. An Xuân) 108,492214 15,565588 0,7865 
Thị xã Hội An (P. Minh An) 108,331745 15,878151 0,3177 
Huyện Bắc Trà My (TT. Trà My) 108,222856 15,343547 0,6796 
Huyện Duy Xuyên (TT. Nam Phước) 108,251812 15,825662 0,2579 
Huyện Đại Lộc (TT. ái Nghĩa) 108,113664 15,882262 0,2942 
Huyện Điện Bàn (TT. Vĩnh Điện) 108,246684 15,893582 0,3344 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Đông Giang (TT. P Rao) 107,653069 15,928123 0,5364 
Huyện Hiệp Đức (TT. Tân An) 108,117915 15,582305 0,8434 
Huyện Nam Giang (TT. Thạch Mỹ) 107,831939 15,750486 0,4089 
Huyện Nam Trà My (Trà Mai) 108,112737 15,157413 0,6149 
Huyện Núi Thành (TT. Núi Thành) 108,658112 15,432075 0,5688 
Huyện Phước Sơn (TT. Khâm Đức) 107,79906 15,459941 0,9973 
Huyện Quế Sơn (TT. Đông Phú) 108,219236 15,673568 0,4835 
Huyện Tây Giang (Plăng) 107,475819 15,858329 0,9061 
Huyện Thăng Bình (TT. Hà Lam) 108,355574 15,742649 0,2952 
Huyện Tiên Phước (TT. Tiên Kỳ) 108,306709 15,489836 0,9012 
48. Quảng Ngãi       
Thành phố Quảng 
Ngãi (P. Trần Hưng Đạo) 108,800936 15,122537 0,8081 


Huyện Ba Tơ (TT. Ba Tơ) 108,737593 14,768115 1,0474 
Huyện Bình Sơn (TT. Châu ổ) 108,757199 15,300061 0,5090 
Huyện Đức Phổ (TT. Đức Phổ) 108,956277 14,812032 1,0395 
Huyện Lý Sơn (TT. Lý Sơn) 109,115841 15,375097 0,7865 
Huyện Minh Long (TT. Long Hiệp) 108,700492 14,931858 0,3432 
Huyện Mộ Đức (TT. Mộ Đức) 108,887505 14,957452 0,4835 
Huyện Nghĩa Hành (TT. Chợ Chùa) 108,778313 15,048485 0,5315 
Huyện Sơn Hà (TT. Di Lăng) 108,468837 15,041504 0,4482 
Huyện Sơn Tây (Sơn Dung) 108,337523 14,994259 0,3001 
Huyện Sơn Tịnh (TT. Sơn Tịnh) 108,797343 15,156215 0,8944 
Huyện Tây Trà (Sơn Dung) 108,35639 15,167678 0,8698 
Huyện Trà Bồng (TT. Trà Xuân) 108,523132 15,255853 0,7885 
Huyện Tư Nghĩa (TT. La Hà) 108,825801 15,089916 0,6933 
49. Quảng Ninh       
Thành phố Hạ Long (P. Hồng Gai) 107,074243 20,948629 0,8649 
Thị xã Cẩm Phả (P. Cẩm Thành) 107,278208 21,012186 0,7071 
Thị xã Móng Cái (P. Trần Phú) 107,970443 21,530378 0,5658 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Thị xã Uông Bí (P. Trưng Vương) 106,791821 21,032751 1,1199 
Huyện Ba Chẽ (TT. Ba Chẽ) 107,279583 21,27295 1,0140 
Huyện Bình Liêu (TT. Bình Liêu) 107,395971 21,524648 0,4462 
Huyện Cô Tô (Đảo) 107,76484 20,971747 0,1618 
Huyện Đầm Hà (TT. Đầm Hà) 107,595267 21,353367 0,6737 
Huyện Đông Triều (TT. Đông Triều) 106,51354 21,082132 1,0964 
Huyện Hải Hà (TT. Quảng Hà) 107,753631 21,450392 0,5472 
Huyện Hoành Bồ (TT. Trới) 106,99051 21,028425 1,0611 
Huyện Tiên Yên (TT. Tiên Yên) 107,403884 21,332414 0,7669 
Huyện Vân Đồn (TT. Cái Rồng) 107,419432 21,07302 0,6757 
Huyện Yên Hưng (TT. Quảng Yên) 106,79862 20,939553 1,1964 
50. Quảng Trị       
Thị xã Đông Hà (P. 1) 107,098572 16,823541 0,2697 
Thị xã Quảng Trị (P. 1) 107,187234 16,74213 0,2952 
Huyện Cam Lộ (TT. Cam Lộ) 107,004268 16,80916 0,2756 
Huyện Đa Krông (TT. Đa Krông) 106,815813 16,659978 0,6002 
Huyện Gio Linh (TT. Gio Linh) 107,076008 16,93381 0,3109 
Huyện Hải Lăng (TT. Hải Lăng) 107,246103 16,692543 0,3423 
Huyện Hướng Hoá (TT. Khe Sanh) 106,729258 16,624655 0,5286 
Huyện Triệu Phong (TT. Ái Tử) 107,160477 16,775643 0,2805 
Huyện Vĩnh Linh (TT. Hồ Xá) 107,014103 17,060399 0,3658 
51. Sóc Trăng       
Thành phố Sóc Trăng (P. 2) 105,972247 9,605256 0,2530 
Huyện Cù Lao Dung (TT. Vĩnh Châu) 106,162888 9,627605 0,5433 
Huyện Kế Sách (TT. Kế Sách) 105,983829 9,769237 0,4550 
Huyện Long Phú (TT. Long Phú) 106,124848 9,607922 0,4374 
Huyện Mỹ Tú (TT.HuỳnhHữuNghĩa) 105,809689 9,636811 0,1697 
Huyện Mỹ Xuyên (TT. Mỹ Xuyên) 105,986776 9,558628 0,2452 
Huyện Ngã Năm (TT. Ngã Năm) 105,596275 9,566195 0,1089 
Huyện Thạnh Trị (TT. Phú Lộc) 105,743041 9,429983 0,1598 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Vĩnh Châu (TT. Vĩnh Châu) 105,979968 9,327988 0,3883 
52. Sơn La       
Thành phố Sơn La (P. Chiềng Lề) 103,910582 21,332297 1,8564 
Huyện Bắc Yên (TT. Bắc Yên) 104,420908 21,247708 0,8542 
Huyện Mai Sơn (TT. Hát Lót) 104,106526 21,195342 1,0895 
Huyện Mộc Châu (TT. Mộc Châu) 104,6237 20,851692 1,1739 
Huyện Mường La (TT. Mường La) 104,0272698 21,51706531 0,9856 
Huyện Phù Yên (TT. Phù Yên) 104,645334 21,259092 0,8100 
Huyện Quỳnh Nhai (TT. Quỳnh Nhai) 103,570129 21,850123 0,8159 
Huyện Sông Mã (TT. Sông Mã) 103,747788 21,051554 1,1699 
Huyện Sốp Cộp (TT. Sốp Cộp) 103,599504 20,939023 1,1601 
Huyện Thuận Châu (TT. Thuận Châu) 103,688492 21,437194 1,2925 
Huyện Yên Châu (TT. Yên Châu) 104,299358 21,047671 1,0562 
53. Tây Ninh       
Thị xã Tây Ninh (P. 2) 106,085951 11,311484 0,5639 
Huyện Bến Cầu (TT. Bến Cầu) 106,178575 11,111378 0,6188 
Huyện Châu Thành (TT. Châu Thành) 106,029823 11,313305 0,6374 
Huyện Dương 
MinhChâu (TT.DươngMinhChâu) 106,220049 11,377176 0,6345 


Huyện Gò Dầu (TT. Gò Dầu) 106,264426 11,083993 0,5668 
Huyện Hoà Thành (TT. Hoà Thành) 106,127286 11,288293 0,5403 
Huyện Tân Biên (TT. Tân Biên) 106,004801 11,54358 0,5590 
Huyện Tân Châu (TT. Tân Châu) 106,161433 11,554078 0,6345 
Huyện Trảng Bàng (TT. Trảng Bàng) 106,358571 11,030987 0,6217 
54. Thái Bình       
Thành phố Thái Bình (P. Lê HồngPhong) 106,342015 20,446666 1,0532 
Huyện Đông Hưng (TT. Đông Hưng) 106,353272 20,557551 0,7512 
Huyện Hưng Hà (TT. Hưng Hà) 106,22411 20,590765 1,0120 
Huyện Kiến Xương (TT. Kiến Xương) 106,43684 20,389371 0,9924 
Huyện Quỳnh Phụ (TT. Quỳnh Côi) 106,327377 20,661477 0,6051 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Thái Thuỵ (TT. Diêm Điền) 106,566321 20,561343 0,5129 
Huyện Tiền Hải (TT. Tiền Hải) 106,50293 20,40545 0,7620 
Huyện Vũ Thư (TT. Vũ Thư) 106,296237 20,436117 1,1042 
55. Thái Nguyên       
Thành phố Thái 
Nguyên 


(P. Trưng Vương) 105,843674 21,596704 0,9101 


Thị xã Sông Công (P. Tân Quang) 105,8506 21,482478 0,8394 
Huyện Đại Từ (TT. Đại Từ) 105,641588 21,630288 1,1621 
Huyện Định Hoá (TT. Chợ Chu) 105,645948 21,909531 0,4590 
Huyện Đồng Hỷ (TT. Chùa Hang) 105,839291 21,627437 0,9346 
Huyện Phổ Yên (TT. Ba Hàng) 105,877824 21,414122 0,9267 
Huyện Phú Bình (TT. úc Sơn) 105,977524 21,459705 0,6335 
Huyện Phú Lương (TT. Đu) 105,703666 21,731275 1,0120 
Huyện Võ Nhai (TT. Đình Cả) 106,076177 21,750977 0,4423 
56. Thanh Hóa       
Thành phố Thanh 
Hoá (P. Điện Biên) 105,777997 19,812634 0,9003 


Thị xã Bỉm Sơn (P. Bắc Sơn) 105,857165 20,099832 1,1817 
Thị xã Sầm Sơn (P. Bắc Sơn) 105,897468 19,737447 0,7826 
Huyện Bá Thước (TT. Cành Nàng) 105,233384 20,345956 1,1611 
Huyện Cẩm Thuỷ (TT. Cẩm Thuỷ) 105,475186 20,216261 1,1493 
Huyện Đông Sơn (TT. Rừng Thông ) 105,733188 19,816115 0,9110 
Huyện Hà Trung (TT. Hà Trung) 105,851902 20,011608 1,4112 
Huyện Hậu Lộc (TT. Hậu Lộc) 105,890345 19,916804 1,2366 
Huyện Hoằng Hoá (TT. Bút Sơn) 105,853757 19,861982 1,0336 
Huyện Lang Chánh (TT. Lang Chánh) 105,242915 20,155001 1,0307 
Huyện Mường Lát (TT. Mường Lát) 104,608331 20,538586 1,0326 
Huyện Nga Sơn (TT. Nga Sơn) 105,970786 20,008426 1,2327 
Huyện Ngọc Lặc (TT. Ngọc Lạc) 105,372238 20,091934 0,9826 
Huyện Như Thanh (TT. Như Thanh) 105,575911 19,632547 0,8365 
Huyện Như Xuân (TT. Yên Cát) 105,430577 19,663219 0,5296 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Nông Cống (TT. Nông Cống) 105,686447 19,705461 1,0287 
Huyện Quảng Xương (TT. Quảng Xương) 105,829966 19,727482 0,8424 
Huyện Quan Hoá (TT. Quan Hoá) 105,103108 20,381078 1,0993 
Huyện Quan Sơn (TT. Quan Sơn ) 104,898163 20,265935 0,7904 
Huyện Thạch Thành (TT. Kim Tân) 105,670291 20,12894 1,3935 
Huyện Thọ Xuân (TT. Thọ Xuân) 105,519467 19,935256 0,9777 
Huyện Thường Xuân (TT. Thường Xuân) 105,35011 19,904063 0,9346 
Huyện Thiệu Hoá (TT. Vạn Hà) 105,678657 19,882446 0,9101 
Huyện Tĩnh Gia (TT. Tĩnh Gia) 105,776541 19,449496 0,9669 
Huyện Triệu Sơn (TT. Triệu Sơn) 105,595675 19,819138 0,9973 
Huyện Vĩnh Lộc (TT. Vĩnh Lộc) 105,614134 20,062668 1,0454 
Huyện Yên Định (TT. Quán lão) 105,653484 19,970766 0,8571 
57. Thừa Thiên – Huế       
Thành phố Huế (P. Phú Hội) 107,593495 16,462799 0,5276 
Huyện A Lưới (TT. A Lưới) 107,230915 16,276708 0,5619 
Huyện Hương Thuỷ (TT. Phú Bài) 107,687393 16,399311 0,4825 
Huyện Hương Trà (TT. Tứ Hạ) 107,467543 16,532178 0,5286 
Huyện Nam Đông (TT. Khe Tre) 107,723552 16,168526 0,7885 
Huyện Phú Lộc (TT. Phú Lộc) 107,860479 16,280188 0,4256 
Huyện Phú Vang (TT. Phú Vang) 107,614496 16,526909 0,5247 
Huyện Phong Điền (TT. Phong Điền) 107,362825 16,581553 0,4864 
Huyện Quảng Điền (TT. Sịa) 107,507752 16,576283 0,4442 
58. Tiền Giang       
Thành phố Mỹ Tho (P. 1) 106,366702 10,358815 0,2324 
Thị xã Gò Công (P. 3) 106,6784 10,366289 0,8012 
Huyện Cái Bè (TT. Cái Bè) 106,032342 10,338579 0,1530 
Huyện Cai Lậy (TT. Cai Lậy) 106,117888 10,407743 0,1393 
Huyện Châu Thành (TT. Tân Hiệp) 106,341325 10,449356 0,2746 
Huyện Chợ Gạo (TT. Chợ Gạo) 106,463932 10,352172 0,3354 


Huyện Gò Công (TT. Tân Hoà) 106,712035 10,320039 0,7698 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Đông 


Huyện Gò Công Tây (TT. Vĩnh Bình) 106,579754 10,345226 0,5629 
Huyện Tân Phước (TT. Mỹ Phước) 106,193071 10,477254 0,1765 
59. Trà Vinh       
Thị xã Trà Vinh (P. 4) 106,341455 9,93817 0,2148 
Huyện Càng Long (TT. Càng Long) 106,203383 9,989331 0,2716 
Huyện Cầu Kè (TT. Cầu Kè) 106,054643 9,870448 0,6472 
Huyện  Cầu Ngang (TT. Cầu Ngang) 106,452095 9,804802 0,2805 
Huyện Châu Thành (TT. Châu Thành) 106,346637 9,869448 0,2667 
Huyện Duyên Hải (TT. Duyên Hải) 106,490906 9,634284 0,4815 
Huyện Tiểu Cần (TT. Tiểu Cần) 106,188956 9,812608 0,5796 
Huyện Trà Cú (TT. Trà Cú) 106,26231 9,680716 0,6600 
60. Tuyên Quang       
Thị xã Tuyên Quang (P. Minh Xuân) 105,212592 21,81438 0,5835 
Huyện Chiêm Hoá (TT. Vĩnh Lộc) 105,259989 22,148471 0,1961 
Huyện Hàm Yên (TT. Tân Yên) 105,029818 22,073003 0,4766 
Huyện Na Hang (TT. Na Hang) 105,395347 22,350264 0,4295 
Huyện Sơn Dương (TT. Sơn Dương) 105,390787 21,701718 0,6149 
Huyện Yên Sơn (TT. Yên Sơn) 105,220081 21,796005 0,6080 
61. Vĩnh Long       
Thị xã Vĩnh Long (P. 1) 105,976463 10,253015 0,2157 
Huyện Bình Minh (TT. Cái Vồn) 105,823863 10,070005 0,7061 
Huyện Long Hồ (TT. Long Hồ) 106,012632 10,192599 0,2403 
Huyện Mang Thít (TT. Cái Nhum) 106,110902 10,177833 0,1932 
Huyện Tam Bình (TT. Tam Bình) 105,994227 10,043792 0,4590 
Huyện Trà Ôn (TT. Trà Ôn) 105,921902 9,965789 0,6296 
Huyện Vũng Liêm (TT. Vũng Liêm) 106,18474 10,095803 0,2001 
62. Vĩnh Phúc       
Thị xã Phúc Yên (TT. Phúc Yên) 105,704866 21,237239 0,7777 
Thành phố Vĩnh Yên (P. Liên Bảo) 105,596511 21,312293 0,8208 
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Bảng 6.1 Phân vùng gia tốc nền theo địa danh hành chính 


Toạ độ 
Địa danh 


Kinh độ Vĩ độ 


Đỉnh gia tốc nền tham 
chiếu trên nền loại A  


agR, m/s2 


Huyện Bình Xuyên (TT. Hương Canh) 105,648005 21,277529 0,7924 
Huyện Lập Thạch (TT. Lập Thạch) 105,460311 21,415886 0,9503 
Huyện Tam Dương (TT. Tam Dương) 105,539313 21,381687 0,8326 
Huyện Vĩnh Tường (TT. Vĩnh Tường) 105,515329 21,21975 1,1219 
Huyện Yên Lạc (TT. Yên Lạc) 105,577221 21,23396 1,0670 
63. Yên Bái         
Thành phố Yên Bái (P. Nguyễn Thái Học) 104,878837 21,71114 1,1082 
Thị xã Nghĩa Lộ (P. Trung Tâm) 104,51194 21,60303 0,6669 
Huyện Lục Yên (TT. Yên Thế) 104,766688 22,097433 1,0650 
Huyện Mù Căng Chải (TT. Mù Căng Chải) 104,086195 21,851122 0,5502 
Huyện Trạm Tấu (TT. Trạm tấu) 104,388593 21,466639 0,4393 
Huyện Trấn Yên (TT. Cổ Phúc) 104,823185 21,758578 1,0807 
Huyện Văn Chấn (TTNT. Liên Sơn) 104,492506 21,652069 0,6806 
Huyện Văn Yên (TT. Mậu A) 104,685533 21,874889 1,0621 
Huyện Yên Bình (TT. Yên Bình) 104,964057 21,726827 1,1062 


 
    


Bảng 6.2 Bảng chuyển đổi đỉnh gia tốc nền sang cấp động đất theo thang MSK - 64 


Cấp động đất (thang MSK – 64) Đỉnh gia tốc nền, m/s2
 


V 0,118- 0,294 


VI > 0,294- 0,588 


VII > 0,588- 1,177 


VIII > 1,177- 2,354 


IX > 2,354- 4,707 


X > 4,707 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN 


National technical regulation on safe work for electric lift 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày22 tháng 4 năm 2011) 


1. Quy định chung 
1.1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các loại thang máy  điện thông dụng  


được lắp đặt, sử dụng để vận chuyển hàng có người đi kèm hoặc vận chuyển người 
phục vụ những tầng dừng xác định , có dẫn động điện được treo bằng cáp (hoặc 
xích), di chuyển theo ray dẫn hướng đặt đứng hoặc nghiêng không quá  15o so với 
phương thẳng đứng. 


Các thang máy điện loại I, II, III và IV phân loại theo  TCVN 7628:2007 đều 
thuộc đối tượng áp dụng của quy chuẩn này: 


- Tiêu chuẩn quốc gia đối với thang máy điện loại I, II, III được  viện dẫn tại 
TCVN 7628-1:2007 (ISO 4190-1:1999). 


- Tiêu chuẩn quốc gia đối với thang máy điện loại IV được viện dẫn tại TCVN 
7628-2:2007 (ISO 4190-2:2001). 


Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với các thang máy có tính năng kỹ 
thuật hạn chế, có kết cấu dẫn động đơn giản (như tời quay tay trục đứng) và tính 
chất làm việc tạm thời (như các thang nâng phục vụ xây dựng) và thang máy loại V  
được phân loại theo TCVN 7628:2007.  


Đối với các thang máy làm việc theo chế độ nghiêm ngặt, có đối tượng phạm vi 
hoạt động đặc biệt (như vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ...) và hoạt động trong môi 
trường có tính chất khác thường, ngoài việc tuân thủ các quy định của quy chuẩn 
này, còn phải được thỏa thuận riêng của cơ quan có thẩm quyền về an toàn lao 
động hoặc cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy khi lắp đặt và sử dụng. 


1.2. Đối tượng áp dụng 
Quy chuẩn này áp dụng với: 
1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông, lắp đặt 


và sử dụng thang máy (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp). 
1.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên 


quan. 
1.3. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa của Tiêu chuẩn quốc 


gia TCVN 6395:2008 Thang máy điện- yêu cầu về cấu tạo và lắp đặt. 
2. Quy định về kỹ thuật 
2.1. Các  thang máy thuộc đối tượng và phạm vi nêu trên phải đảm bảo các đặc 


tính kỹ thuật tối thiểu theo yêu cầu kỹ thuật của TCVN 6395:2008 Thang máy điện - 
yêu cầu về cấu tạo và lắp đặt. 


2.2. Trong trường hợp TCVN nói trên có sự thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo 
những quy định mới nhất. 


3. Quy định về quản lý an toàn lao động trong chế tạo, nhập khẩu, lưu 
thông, lắp đặt và sử dụng thang máy 
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3.1. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thang máy chế tạo trong nước 
Các thang máy thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này phải có: 
3.1.1. Đủ hồ sơ kỹ thuật bao gồm: 
3.1.1.1. Bản thuyết minh chung phải thể hiện được mã hiệu; năm sản xuất; số 


tầng hoạt động; tải trọng làm việc cho phép và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ 
thống: thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, máy kéo, cáp, độ bền, độ ổn định của 
thang máy, cơ cấu hạn chế quá tải. 


3.1.1.2. Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của thang máy, sơ đồ mắc cáp, đối trọng. 
3.1.1.3. Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động. 
3.1.1.4. Bản vẽ tổng thể thang máy có ghi các kích thước và thông số chính, 


kích thước cabin.  
3.1.1.5. Quy trình kiểm tra và thử tải. 
3.1.1.6. Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, quy trình bảo dưỡng, xử lý sự cố. 
3.1.1.7. Tất cả các bộ phận hợp thành của thang máy điện phải có chứng nhận 


về chất lượng và nơi chế tạo; thang máy khi xuất xưởng phải ghi rõ mã hiệu, tải 
trọng và số người cho phép tại bảng điều khiển trong cabin. 


3.1.2. Công bố hợp quy. 
3.1.3. Chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 (quy định về chứng nhận hợp 


chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm 
theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ) nếu thang máy được sản xuất hàng loạt thành từng lô 
hoặc chứng nhận hợp quy theo phương thức 8 nếu thang máy được chế tạo đơn 
chiếc. 


3.1.4. Gắn dấu hợp quy  trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. 
3.1.5 . Chịu sự kiểm tra giám sát  của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, 


hàng hóa thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
3.2. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thang máy nhập khẩu 
3.2.1. Bản thuyết minh (catalogue), tài liệu kỹ thuật của thang máy (có đủ các 


thông số kỹ thuật cơ bản do bên bán hàng cung cấp)  bao gồm: 
3.2.1.1. Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của thang máy, sơ đồ mắc cáp, đối trọng, 


bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động. 
3.2.1.2. Nơi chế tạo, mã hiệu, năm sản xuất. 
3.2.1.3. Chế độ làm việc của thang máy; cơ cấu hạn chế quá tải; các thiết bị an 


toàn kiểm soát đóng mở cửa tầng. 
3.2.1.4. Loại dẫn động, điều khiển. 
3.2.1.5. Tải trọng làm việc cho phép , số người được phép nhiều nhất trong 


cabin. 
3.2.1.7. Số tầng hoạt động. 
3.2.1.8. Kích thước cabin. 
3.2.1.9. Quy trình kiểm tra, thử tải. 
3.2.1.10. Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, xử lý sự cố, quy trình bảo dưỡng. 
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3.2.2. Được chứng nhận hợp quy (theo phương thức 7 nếu thang máy nhập 
khẩu theo lô hoặc phương thức 8 nếu thang máy nhập khẩu đơn chiếc) bởi tổ chức 
chứng nhận được chỉ định của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc  tổ chức 
chứng nhận nước ngoài được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận  quốc tế mà cơ quan có thẩm 
quyền của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết. 


3.2.3.Trong trường hợp các thang máy nhập khẩu mà theo thỏa thuận song 
phương, đa phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam với các nước xuất khẩu thang máy quy định không phải kiểm tra chất 
lượng khi nhập khẩu thì các thang máy này được miễn kiểm tra nhập khẩu. 


3.2.4. Đối với các chủng loại thang máy thỏa mãn quy định tại mục  3.2.1 và 
3.2.2 nếu qua 3 lần k iểm tra liên  tục  đạt chất lượng nhập khẩu , sẽ được xem xét 
miễn kiểm tra nhập khẩu. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ thông báo cụ thể với cơ quan Hải quan và 
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 


Tuy nhiên, nếu p hát hiện  thang máy có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng 
nhập khẩu hoặc có phản ánh của người tiêu dùng, việc kiểm tra chất lượng thang 
máy sẽ được chuyển sang chế độ kiểm tra chất lượng nhập khẩu thông thường. 


3.2.5. Thang máy nhập khẩu không đáp ứng quy đ ịnh tại mục 3.2.1 và 3.2.2 
nêu trên thì khi nhập khẩu phải được tổ chức giám định được chỉ định hoặc được 
thừa nhận theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế 
mà cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết giám 
định tại cửa khẩu nhập. 


3.2.6. Thang máy nhập khẩ u phải được kiểm tra  chất lượng theo trình tự, thủ 
tục quy định và bị xử lý nếu có vi phạm theo luật định. 


3.3. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thang máy lưu thông trên thị 
trường. 


Thang máy lưu thông trên thị trường , người bán hàng phải thực hiện các yêu 
cầu sau: 


3.3.1. Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trong quá trình bảo 
quản, lưu thông thang máy. 


3.3.2. Chịu sự kiểm tra chất lượng theo  những nội dung, trình tự, thủ tục  quy 
định  và bị xử lý nếu có vi phạm  theo luật định. 


3.4. Thang máy có đủ điều kiện lắp đặt 
Thang máy chỉ được lắp đặt khi có đủ các điều kiện sau: 
3.4.1. Có đủ hồ sơ kỹ thuật  như đã nêu ở mục 3.1 và 3.2. 
3.4.2. Đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo qu y định.  Thang 


máy nhập khẩu phải có hồ sơ hoàn thành thủ tục Hải quan theo quy định. 
3.4.3. Các bộ phận chi tiết máy đi kèm phải đồng bộ hoặc chế tạo theo dạng 


liên kết của nhiều hãng, nhiều quốc gia thì phải đảm bảo các đặc tính kỹ thuật theo 
yêu cầu của hãng thang máy đứng tên. Đặc biệt chú ý quy cách các bộ phận chi tiết 
quan trọng như: 


- Cáp thép, xích chịu tải. 
- Đường ray dẫn hướng cho ca bin và đối trọng. 
- Pu ly dẫn động, dẫn hướng. 
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- Hệ thống phanh điều khiển, dừng tầng. 
- Hệ thống hãm an toàn. 
- Các cơ cấu khống chế an toàn, tín hiệu bảo vệ. 
- Máy kéo (động cơ, hộp số). 
- Hệ thống điều khiển. 
Tất cả các bộ phận hợp thành của thang máy điện phải có chứng nhận về chất 


lượng và nơi chế tạo. 
3.5. Yêu cầu đối với đơn vị lắp đặt và quá trình lắp đặt  thang máy 
3.5.1. Đơn vị lắp đặt, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa thang máy phải có đủ 


các điều kiện sau: 
3.5.1.1. Có tư cách pháp nhân, được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh 


doanh hoạt động trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật. 
3.5.1.2. Có đủ cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo kỹ thuật chuyên ngành. Có đội 


ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, được huấn luyện và cấp thẻ an toàn theo quy 
định. 


3.5.1.3. Có đủ điều kiện kỹ thuật, khả năng công nghệ cho công việc lắp đặt, 
hiệu chỉnh và sửa chữa. 


3.5.1.4.Tuân thủ các hướng dẫn lắp đặt của nhà chế tạo và các quy định về lắp 
đặt theo đúng TCVN 6395:2008. 


3.5.1.5. Trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật , đơn vị  lắp đặt phải lập các tài liệu kỹ thuật 
sau để bàn giao cho đơn vị sử dụng: 


3.5.1.5.1. Lý lịch thang máy. 
3.5.1.5.2. Hướng dẫn vận hành, chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, chế độ kiểm tra 


định kỳ và các biện pháp khắc phục sự cố khẩn cấp. 
3.5.1.5.3. Phân công trách nhiệm và quy định chu kỳ hiệu chỉnh, bảo dưỡng,  


sửa chữa, khắc phục sự cố giữa đơn vị lắp đặt, bảo dưỡng với đơn vị sử dụng thang 
máy. 


3.5.1.6. Đơn vị lắp đặt thang máy phải xây dựng các biện pháp an toàn cho quá 
trình lắp đặt, tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động có liên 
quan và hướng dẫn lắp đặt của nhà chế tạo. 


3.5.1.7. Đơn vị lắp đặt và sửa chữa có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với 
đơn vị sử dụng thang máy thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu và đăng 
ký sử dụng theo đúng quy  định của Bộ Lao động - Thương và Xã hội. 


3.5.2. Yêu cầu về nghiệm thu sau lắp đặt thang máy: 
3.5.2.1. Đơn vị lắp đặt thang máy phải tiến hành các việc chuẩn bị  nghiệm thu 


bao gồm: 
3.5.2.1.1. Hoàn chỉnh hồ sơ kỹ thuật thang máy. 
3.5.2.1.2. Chuẩn bị các điều kiện để thang máy hoạt động. 
3.5.2.1.3. Cùng bên đặt hàng chuẩn bị tải và đảm bảo các điều kiện để nghiệm 


thu. 
3.5.2.2. Việc nghiệm thu thang máy sau lắp đặt nhằm mục đích: 
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Đánh giá mức độ phù hợp của các thông số  và kích thước của thang máy với 
các số liệu ghi trong hồ sơ kỹ thuật và mức độ an toàn của thang máy sau lắp đặt. 


3.5.2.3. Các thông số kỹ thuật cần kiểm tra gồm: 
3.5.2.3.1. Trọng tải làm việc cho phép. 
3.5.2.3.2. Tốc độ, vận tốc làm việc và kích thước lắp ráp. 
3.5.2.3.3. Độ chính xác dừng tầng. 
3.5.2.3.4. Mức độ làm việc ổn định của các cơ cấu an toàn, hệ thống điều 


khiển. 
3.5.2.4. Nghiệm thu thang máy đủ điều kiện vận hành an toàn phải bao gồm: 
3.5.2.4.1. Kiểm tra tổng thể. 
3.5.2.4.2. Kiểm tra kỹ thuật thử không tải. 
3.5.2.4.3. Thử tải động ở các chế độ (TCVN6395:2008): 
- Thử tải động ở 100% tải định mức. 
- Thử tải động ở 125% tải định mức.  
3.5.2.4.4. Thử tải động và kiểm tra bộ phận khống chế vượt tốc. 
3.5.2.5. Khi khám xét phải kiểm tra tình trạng của: 
3.5.2.5.1. Bộ dẫn động. 
3.5.2.5.2. Các thiết bị an toàn. 
3.5.2.5.3. Bộ điều khiển, chiếu sáng và tín hiệu. 
3.5.2.5.4. Phần bao che giếng thang. 
3.5.2.5.5. Ca bin, đối trọng, ray dẫn hướng. 
3.5.2.5.6. Cửa ca bin và cửa tầng. 
3.5.2.5.7. Cáp (xích) và phần kẹp chặt đầu cáp (xích). 
3.5.2.5.8. Các thiết bị điện và thiết bị bảo vệ điện. 
3.5.2.5.9. Độ cách điện của thiết bị điện và dây dẫn điện. 
Ngoài ra cần kiểm tra các khoảng cách an toàn, sơ đồ điện và các dụng cụ cần 


thiết trong buồng máy, các biển chỉ dẫn. 
3.5.2.6. Khi thử không tải, cần kiểm tra hoạt động của các bộ phận sau: 
3.5.2.6.1. Bộ dẫn động (phát nhiệt, chảy dầu, hoạt động của phanh). 
3.5.2.6.2. Cửa ca bin và cửa tầng. 
3.5.2.6.3. Bộ điều khiển, chiếu sáng và tín hiệu. 
3.5.2.6.4. Các bộ phận an toàn (công tắc hành trình, nút “STOP”, khóa tự động 


cửa tầng, sàn động của ca bin). 
3.5.2.7. Khi công việc lắp đặt thang máy hoàn tất, đơn  vị lắp đặt phải lập biên 


bản nghiệm thu lắp đặt. Nội dung biên bản nghiệm thu phải thể hiện rõ việc kiểm tra 
đo đạc thực tế và đánh giá kết quả theo các quy định kỹ thuật được nêu trong TCVN 
6395:2008. Nếu trong tiêu chuẩn thiết kế của nhà chế tạo quy định cao hơn thì thực 
hiện theo quy định của nhà chế tạo. 


3.6. Quản lý sử dụng an toàn thang máy 
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3.6.1. Mỗi thang máy phải có nội quy sử dụng an toàn riêng. 
3.6.2. Người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành  thang máy 


phải được huấn luyện cơ bản về nghiệp vụ mà mình đảm nhận; được huấn luyện an 
toàn lần đầu trước khi giao việc, huấn luyện an toàn định kỳ hàng năm và được cấp 
thẻ an toàn theo quy định; hiểu được tính năng kỹ thuật của thang máy mà mình phụ 
trách; biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn liên quan đến thang máy; biết 
cách khắc phục các sự cố khẩn cấp theo hướng dẫn của đơn vị lắp đặt. 


3.6.3. Những yêu cầu an toàn khi sử dụng thang máy: 
3.6.3.1. Chỉ sử dụng thang máy có tình trạng kỹ thuật tốt, đã được kiểm định kỹ 


thuật an toàn và đã đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý có thẩm quyền. 
3.6.3.2. Trường hợp mất điện hoặc đang sửa chữa phải treo biển thông báo 


tạm ngừng hoạt động ở các tầng dừng và cắt cầu dao điện vào thang máy. 
3.6.3.3. Mỗi thang máy phải có sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, thay 


thế các bộ phận đủ nội dung hạng mục công việc theo quy định của nhà chế tạo.   
3.6.3.4. Phải có các biện pháp cụ thể ngăn cản có hiệu quả những người không 


có trách nhiệm tự ý vào các vị trí sau: 
- Buồng máy. 
- Hố thang. 
- Đứng trên nóc cabin. 
- Dùng chìa khóa mở các cửa tầng, cửa thông, cửa quan sát, cửa buồng máy; 
- Tủ cầu dao cấp điện, hộp cầu chì. 
Chìa khóa các vị trí nói trên do người chịu trách nhiệm quản lý về sự hoạt động 


an toàn của thang máy giữ, chìa thứ hai được bàn giao luân phiên cho người trực 
vận hành. 


3.6.3.5. Khi vận chuyển loại hàng có khả năng gây cháy, dễ kích thích nổ hoặc 
độc hại phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt. Cấm vận chuyển các loại hàng này 
cùng với người. 


4. Kiểm định kỹ thuật an toàn và đăng ký sử dụng thang máy 
4.1. Thang máy trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu, kiểm 


định định kỳ trong quá trình sử dụng,  và kiểm định bất thường theo quy trình kiểm 
định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 


Việc kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy phải do tổ chức đánh giá sự phù 
hợp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định. 


4.2. Các thang máy sau khi kiểm định đạt yêu cầu phải đăng ký sử dụng theo 
quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 


4.3. Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với thang máy điện: 
- Không ít hơn 5 năm một lần đối với các thang máy làm việc trong các điều 


kiện làm việc bình thường. 
- Không ít hơn 3 năm một lần đối với các thang máy làm  việc trong các điều 


kiện môi trường ăn mòn, tần suất làm việc cao. 
5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 
5.1. Thanh tra Nhà nước về lao động thực hiện thanh tra và xử lý các hành vi vi 


phạm các quy định của Quy chuẩn này. 
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5.2. Việc kiểm tra chất lượng sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông và sử 
dụng thang máy được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 


6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 
6.1. Các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ chế tạo, nhập khẩu, xuất khẩu, lưu 


thông, sửa chữa, lắp đặt, quản lý và sử dụng thang máy có trách nhiệm tuân thủ các 
quy định tại Quy chuẩn này. 


6.2. Quy chuẩn này là căn cứ để các cơ quan kiểm tra chất lượng thang máy 
tiến hành việc kiểm tra và cũng là căn cứ để các tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến 
hành chứng nhận hợp quy./. 





		National technical regulation on safe work for electric lift

		HÀ NỘI – 2011

		Lời nói đầu

		National technical regulation on safe work for electric lift

		(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày22 tháng 4 năm 2011)






  


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 


 
 


QCXDVN 05 : 2008/BXD 
 
 


QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 
NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – AN TOÀN SINH 


MẠNG VÀ SỨC KHOẺ  


Vietnam Building Code  
Dwellings and Public Buildings - Occupational Health and Safety  
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Lời nói đầu 
 
QCXDVN 05 : 2008/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng 
biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và 
được ban hành theo Quyết định số: 09/2008/QĐ-BXD ngày 06 
tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
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3.2.2 Yêu cầu 3.1.4.2 và 3.1.4.3 không áp dụng cho cửa hay cổng là bộ phận của 
thang máy. 


3.3 Giải thích từ ngữ 


3.3.1 Cầu thang: Bộ phận có các bậc, chiếu tới và có thể có chiếu nghỉ để người 
di chuyển giữa các cao độ. 


3.3.2 Cầu thang xoắn: Cầu thang xây xung quanh một cột hoặc khoảng trống ở 
giữa. 


3.3.3 Vế thang: Bộ phận của cầu thang có các bậc liên tục. 


3.3.4 Bản bậc vát: Bản bậc có mũi bậc không song song với mũi bậc hoặc cạnh 
chiếu tới, chiếu nghỉ phía trên nó. 


3.3.5 Chiều cao bậc thang: Chiều cao giữa các bậc thang liền kề. 


3.3.6 Chiều rộng bậc thang: Kích thước theo phương ngang từ phía trước ra 
phía sau bậc trừ đi các phần mà bậc trên nó trùm lên. 


3.3.7 Đường dốc: Đường có độ dốc lớn hơn 1:20 được thiết kế để cho người và 
phương tiện di chuyển giữa các sàn, nền có cao độ khác nhau. 


3.4 Các yêu cầu cụ thể 


3.4.1 Cầu thang  


3.4.1.1 Độ dốc của cầu thang - chiều cao và chiều rộng bậc thang 


a) Chiều cao và chiều rộng của tất cả các bậc thang phải thoả mãn yêu cầu 
về kích thước cho ở Bảng 3.1, đồng thời tổng của hai lần chiều cao cộng 
với chiều rộng bậc thang (2H+B) không nhỏ hơn 550mm và không lớn hơn 
700mm (trừ cầu thang nêu ở điểm b) dưới đây). 


b) Cầu thang trong cơ sở giáo dục mầm non có chiều cao bậc tối đa là 120 
mm.  


c) Kích thước bậc thang được xác định theo Hình 3.1. 


d) Trong những công trình tập trung đông người, độ dốc lớn nhất của lối đi 
giữa các hàng ghế ngồi là 350. 
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Bảng 3.1. Giới hạn chiều cao và chiều rộng bậc thang 


STT Loại cầu thang Chiều cao tối đa 
(mm) 


Chiều rộng tối thiểu 
(mm) 


1 Cầu thang của các công trình 
công cộng 


180** 280* 


2 Cầu thang nhà ở 190** 250 


CHÚ THÍCH: 
* Nếu diện tích một sàn của công trình nhỏ hơn 100m2, cho phép chiều rộng bậc tối 
thiểu là 250mm. 
** Chiều cao bậc lớn nhất đối với cầu thang dùng cho người tàn tật cần đáp ứng yêu 
cầu của Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng.  


 
Hình 3.1. Đo chiều cao và chiều rộng bậc thang 


3.4.1.2 Cấu tạo bậc thang 


a)  Mặt bậc thang phải ngang phẳng. Bậc thang có thể hở nhưng mặt bậc 
phải trùm lên nhau ít nhất 16mm.  


b) Tất cả các cầu thang có bậc hở nếu có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì khe 
hở không được cao quá 100mm. 


3.4.1.3 Chiều cao thông thuỷ 


Chiều cao thông thuỷ đối với các cầu thang và lối đi ít nhất là 2m. Cách xác 
định chiều cao thông thuỷ được thể hiện ở Hình 3.2. 


 


Chiều rộng bậc (B) 


Các bậc không có cổ 
bậc phải trùm lên nhau 
ít nhất 16mm 


Mặt trên của bậc thang 
Chiều cao 
bậc (H) 


Chiều rộng bậc (B) 


Chiều rộng bậc được tính 
từ mũi bậc này đến mũi 
bậc khác 


Cổ bậc
Mặt trên của bậc thang 
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Hình 3.2. Đo chiều cao thông thuỷ của cầu thang 
3.4.1.4 Chiếu tới, chiếu nghỉ 


a) Chiều dài và rộng của mỗi chiếu tới, chiếu nghỉ ít nhất phải bằng chiều 
rộng nhỏ nhất của vế thang.  


b) Chiếu tới, chiếu nghỉ cần phải ngang phẳng.  


3.4.1.5 Các loại cầu thang đặc biệt 


a)  Cầu thang có bản bậc vát 


Chiều rộng của bậc vát được đo như sau: 


- Nếu chiều rộng của vế thang nhỏ hơn 1 m, đo ở giữa bậc. 


- Nếu chiều rộng của vế thang từ 1 m trở lên, đo tại vị trí cách hai bên 270 
mm.  


Cầu thang được coi là đảm bảo yêu cầu đặt ra nếu chiều cao và chiều rộng 
bậc đáp ứng các yêu cầu 3.4.1.1. 


Chiều rộng nhỏ nhất của các bậc vát là 50mm (xem Hình 3.3). 


Nếu cầu thang bao gồm cả các bậc thẳng và các bậc vát thì chiều rộng của 
các bậc vát không được nhỏ hơn chiều rộng của các bậc thẳng. Các bậc 
thẳng cũng phải đáp ứng yêu cầu 3.4.1.1. 


b)  Cầu thang xoắn  


Đối với cầu thang trong khu vực chật hẹp không sử dụng cho quá một phòng 
có người sử dụng thì cho phép cầu thang có chiều rộng bậc nhỏ hơn các yêu 
cầu của Quy chuẩn này. 


ít nhất 2m 
Chiều cao thông 
thuỷ thấp nhất  ít nhất 2m 


ít nhất 2m 


Chiếu tới/chiếu nghỉ 


Vế thang 


Đường 
mũi bậc Chiếu tới 
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Hình 3.3 Đo kích thước cầu thang có bản bậc vát 
3.4.1.6 Tay vịn cho cầu thang 


Cầu thang phải có tay vịn ít nhất một bên nếu vế thang có chiều rộng dưới 1 
m, có tay vịn ở cả hai bên nếu vế thang rộng hơn 1 m (trong trường hợp một 
bên là tường thì cho phép không có tay vịn ở bên tường). Tay vịn phải kéo dài 
phủ hết hai bậc thang cuối cùng trong các công trình công cộng hoặc công 
trình có người tàn tật sử dụng. 


3.4.1.7 Lan can cầu thang 


a)  Vế thang, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có lan can bảo vệ ở các cạnh hở. 


b)  Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi lui tới, lan can cần đảm bảo các 
yêu cầu sau : 


+ khe hở của lan can không đút lọt quả cầu có đường kính 100mm; 


+ không có cấu tạo để trẻ em dễ trèo qua lan can. 


Chiều rộng thang 
nhỏ hơn 1m 


Chiều rộng bậc tại chỗ 
thu hẹp ít nhất là 50mm 


Đo chiều rộng thang tại tâm bậc thang; đo theo đường 
cong thang ngay cả khi thang có dạng hình chữ nhật. 


Chiều rộng thang 
1m hoặc lớn hơn 


Chiều rộng 
thang  


Chiều dài chiếu 
nghỉ đo ở đường 
tâm 


270mm 270mm 


Bằng 
nhau 


Bằng 
nhau 


Chiều rộng bậc không 
nhỏ hơn quy định 3.4.1.1 


Chiều rộng bậc không 
lớn hơn quy định 3.4.1.1 
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c)  Chiều cao tối thiểu của lan can được quy định ở Bảng 3.2. 


Bảng 3.2 Chiều cao tối thiểu của lan can 


Công trình Vị trí Chiều cao tối thiểu 
(mm) 


Lô-gia và sân thượng ở các 
vị trí cao từ 9 tầng trở lên. 


1400 


Vế thang, đường dốc 900 


Nhà ở, cơ quan, trường 
học, công sở và các công 
trình công cộng 


Các vị trí khác 1100 


530mm trước ghế ngồi cố 
định 


800 


Vế thang, đường dốc 900 


Nơi tập trung đông người 


Các vị trí khác 1100 


3.4.2 Đường dốc 


3.4.2.1 Độ dốc lớn nhất của đường dốc không được vượt quá 1:12 đối với công 
trình công cộng và 1:10 đối với nhà chung cư. 


3.4.2.2 Tất cả các đường dốc, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có chiều cao thông thuỷ tối 
thiểu là 2m. 


3.4.2.3 Cần đảm bảo đường dốc không có vật cản cố định, bề mặt đường dốc phải 
được cấu tạo chống trượt. 


3.4.2.4 Đường dốc có chiều rộng nhỏ hơn 1m phải có tay vịn ở ít nhất một bên. Nếu 
rộng hơn thì phải có tay vịn ở cả hai bên. Đường dốc nối hai cao độ cách 
nhau dưới 600mm không bắt buộc phải có tay vịn. 


Chiều cao tay vịn phải từ 900mm đến 1000mm. Tay vịn phải là chỗ tựa chắc 
chắn và cho phép nắm chặt được.  


Tay vịn của đường dốc dành cho người tàn tật cần tuân thủ Quy chuẩn xây 
dựng công trình đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng. 


3.4.2.5 Đường dốc, chiếu tới, chiếu nghỉ phải có lan can che chắn tại các cạnh hở 
như đối với cầu thang 


3.4.3 Lan can và rào chắn  


3.4.3.1 Lan can cho người đi bộ 


a)  Phải có lan can chắn các cạnh trống của sàn, ban công, lôgia, mái (bao 
gồm cả giếng trời và các lỗ mở khác), và các nơi khác có người đi lại. Ở 
ga ra ô tô phải có lan can những nơi có người đi lại nhưng không bắt buộc 
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CHƯƠNG 7 CHỐNG ỒN  
 


7.1 Yêu cầu chung 
Nhà ở và công trình công cộng phải có khả năng chống ồn lan truyền giữa 
các bộ phận trong công trình và từ các bộ phận của công trình liền kề. 


7.2 Các yêu cầu cụ thể  
Tường, vách, cửa, sàn của các phòng phải đạt yêu cầu cách âm như Bảng 
7.1.  


Bảng 7.1. Chỉ số cách âm tối thiểu đối với tường, vách, cửa và sàn 


S 
T 
T 


Tên và vị trí kết cấu ngăn che Chỉ số cách âm  
không khí, dB 


Chỉ số cách âm 
va chạm,  dB 


1 Sàn giữa các phòng ở kiểu căn hộ chung 
cư 


45 


 


73 


 


2 Sàn giữa các phòng ở với tầng hầm, tầng 
đệm, phòng áp mái 


40 


 


- 


 


3 Sàn giữa phòng ở với các cửa hàng phía 
dưới 


50 


 


73 


 


4 Sàn giữa phòng ở với các phòng phía dưới 
dùng để hoạt động thể thao, làm quán cà 
phê giải khát, hoặc phục vụ hoạt động công 
cộng tương tự 


55 


 


73 


 


5 Tường và vách giữa các căn hộ, giữa các 
phòng ở của căn hộ với cầu thang, phòng 
đệm, sảnh 


 


45 


 


- 


6 Tường giữa phòng ở của căn hộ và cửa 
hàng 


50 


 


- 


7 Vách không có cửa giữa các phòng ở, giữa 
bếp với phòng ở của một căn hộ; vách giữa 
phòng ở với khu vệ sinh của một căn hộ 


40 


 


- 


8 Cửa đi hướng ra cầu thang, sảnh, hành 
lang 


20 - 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 


VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH 


National Technical Regulation on  


Fire Safety of Buildings and Constructions 


1. QUY ĐỊNH CHUNG 


1.1 Phạm vi điều chỉnh 


1.1.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà 


và các công trình xây dựng khác (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả 


các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định 


phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây 


dựng và vật liệu xây dựng. 


1.1.2 Các phần 3, 4, 5 và 6 của Quy chuẩn này không áp dụng cho các nhà có chức năng 


đặc biệt (nhà sản xuất hay bảo quản các chất và vật liệu nổ; các kho chứa dầu mỏ và sản 


phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, các loại khí dễ cháy, cũng như các chất tự cháy; nhà sản 


xuất hoặc kho hóa chất độc hại; công trình quốc phòng; phần ngầm của công trình tầu điện 


ngầm; công trình hầm mỏ;…). 


1.1.3 Ngoài quy định trong 1.1.2, các quy định trong phần 5 của quy chuẩn này không áp 


dụng cho các đối tượng sau: cơ sở, nhà và công trình bảo quản và chế biến ngũ cốc; trạm 


xăng; cơ sở năng lượng (nhà và công trình nhiệt điện, thủy điện, cơ sở lò hơi cung cấp nhiệt, 


nhà máy điện tuabin khí, diesel và hơi-khí, các cơ sở điện lưới). 


1.1.4 Ngoài quy định trong 1.1.2, các quy định trong phần 5 của quy chuẩn này không áp 


dụng đối với các hệ thống chữa cháy cho các đám cháy do các kim loại cũng như các chất 


và vật liệu hoạt động hóa học mạnh, khi phản ứng với nước sẽ gây nổ, tạo ra khí cháy, gây 


tỏa nhiệt mạnh, ví dụ như: các hợp chất nhôm - chất hữu cơ, các kim loại kiềm, các hợp chất 


lithium-chất hữu cơ, chì azua, các hydride nhôm, kẽm, magiê, axít sunfuric, titan clorua, nhiệt 


nhôm. 


1.1.5 Các tiêu chuẩn và các yêu cầu về phòng cháy, chống cháy của các tài liệu chuẩn trong 


xây dựng phải dựa trên yêu cầu của Quy chuẩn này. 


Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này, còn phải tuân theo các yêu cầu phòng cháy chống 


cháy quy định cụ thể hơn trong các tài liệu chuẩn khác được quy định áp dụng cho từng đối 


tượng nhà và công trình. Khi chưa có các tài liệu chuẩn quy định cụ thể theo các yêu cầu 


của Quy chuẩn này thì vẫn cho phép sử dụng các quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn hiện 


hành cho đến khi các tiêu chuẩn đó được soát xét lại, cũng như cho phép sử dụng các tiêu 


chuẩn hiện hành của nước ngoài trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn này và 


các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy và áp dụng tiêu chuẩn của 


nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. 
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Trong các tài liệu chuẩn hiện hành có liên quan về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công 


trình, khi có các quy định yêu cầu kỹ thuật cụ thể khác với yêu cầu của Quy chuẩn này, thì 


áp dụng quy định của Quy chuẩn này. 


1.1.6 Các tài liệu thiết kế và tài liệu kỹ thuật của nhà, kết cấu, cấu kiện và vật liệu xây dựng 


phải nêu rõ các đặc tính kỹ thuật về cháy của chúng theo quy định của quy chuẩn này. 


1.1.7 Khi thiết kế và xây dựng nhà và công trình, ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này, còn phải 


tuân thủ các quy chuẩn và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc khác theo quy định của 


pháp luật hiện hành, như: quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 


điện, thiết bị điện, chống sét, hệ thống cấp nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng, hệ thống thông 


gió, điều hoà không khí, cơ khí, an toàn sử dụng kính, tránh rơi ngã, va đập. 


1.1.8 Nhà hoặc công trình xây dựng dùng cho việc sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc 


nhóm F5.1 và F5.2 như quy định trong 2.6.5 có không quá 1 tầng hầm (còn gọi là Nhà công 


nghiệp), bên cạnh việc đảm bảo các quy định đã nêu trong quy chuẩn này còn phải tuân thủ 


các quy định bổ sung về an toàn cháy nêu trong A.1 của Phụ lục A. 


1.1.9 Các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.3 có chiều cao từ 75 m đến 


150 m, thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F4.3 và nhà hỗn hợp có chiều cao 


từ 50 m đến 150 m bên cạnh việc đảm bảo những quy định trong quy chuẩn này, còn phải 


tuân thủ các quy định bổ sung về an toàn cháy nêu trong A.2 và A.3 của Phụ lục A.  


CHÚ THÍCH: Các nhà này có không quá 3 tầng hầm. 


1.1.10 Đối với: các nhà chưa có các quy định về phòng cháy chống cháy; các nhà thuộc 


nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F1.3, F4.3 và nhà hỗn hợp có chiều cao lớn hơn 


150 m; các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác có chiều cao lớn hơn 


50 m; các nhà công nghiệp có từ 2 tầng hầm trở lên; các nhà dân dụng nêu trong 1.1.9 có từ 


4 tầng hầm trở lên; các nhà và các đối tượng quy định tại 1.1.2, 1.1.3 và 1.1.4; các nhà đặc 


biệt phức tạp và khác thường; thì ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này còn phải bổ sung các 


yêu cầu kỹ thuật và các giải pháp về tổ chức, về kỹ thuật công trình phù hợp với các đặc 


điểm riêng về phòng chống cháy của các nhà đó, trên cơ sở tài liệu chuẩn được phép áp 


dụng theo quy định của pháp luật. Các yêu cầu và giải pháp này phải được cơ quan Cảnh 


sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt. 


1.1.11 Trong một số trường hợp riêng biệt, Bộ Xây dựng chỉ cho phép giảm bớt một số yêu 


cầu của quy chuẩn này đối với công trình cụ thể, khi có luận chứng gửi Bộ Xây dựng. Luận 


chứng này phải trình bày đủ các cơ sở tính toán để đảm bảo an toàn cháy (đối với công trình 


cụ thể này) hoặc phải nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế và phải được thẩm duyệt bởi 


Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 


1.1.12 Khi thay đổi công năng hoặc thay đổi các giải pháp bố trí mặt bằng - không gian và 


kết cấu của các nhà hiện hữu hoặc các gian phòng riêng của các nhà đó thì phải áp dụng 


quy chuẩn này và tài liệu chuẩn phù hợp với những thay đổi đó. 


1.1.13 Đối với nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình có chiều cao từ 06 tầng trở xuống hoặc có 


không quá 1 tầng hầm, không bắt buộc áp dụng quy chuẩn này mà thực hiện theo hướng 


dẫn riêng, phù hợp cho từng đối tượng nhà và khu dân cư. 
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1.2 Đối tượng áp dụng 


Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây 


dựng, quản lý và sử dụng nhà dân dụng và nhà công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. 


1.3 Tài liệu viện dẫn 


Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng quy chuẩn này. Trường hợp các tài 


liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất. 


TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Trang bị, bố 


trí, kiểm tra, bảo dưỡng. 


TCVN 9310-4:2012 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phần 4: Phương tiện chữa cháy. 


TCVN 9310-8:2012 Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho 


chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm. 


TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 1 Yêu 


cầu chung. 


TCVN 9311-3:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 3 Chỉ dẫn về 


phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm. 


TCVN 9311-4:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 4 Các yêu cầu 


riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải. 


TCVN 9311-5:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 5 Các yêu cầu 


riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải. 


TCVN 9311-6:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 6 Các yêu cầu 


riêng đối với dầm. 


TCVN 9311-7:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 7 Các yêu cầu 


riêng đối với cột. 


TCVN 9311-8:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 8 Các yêu cầu 


riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải. 


TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháy. 


1.4 Giải thích từ ngữ 


Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 


1.4.1  


An toàn cháy cho nhà, công trình (hạng mục công trình) 


Đảm bảo các yêu cầu về tính chất vật liệu và cấu tạo kết cấu xây dựng, về các giải pháp kiến 


trúc, quy hoạch, các giải pháp kỹ thuật và công nghệ phù hợp với đặc điểm sử dụng của 


công trình, nhằm ngăn ngừa cháy (phòng cháy), hạn chế lan truyền, đảm bảo dập tắt đám 


cháy (chống cháy), ngăn chặn các yếu tố nguy hiểm có hại đối với con người, hạn chế đến 


mức thấp nhất thiệt hại về tài sản khi có cháy xảy ra. 
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1.4.2  


Bãi đỗ xe chữa cháy 


Đoạn đường có mặt hoàn thiện chịu được tải trọng lớn bố trí dọc theo chu vi hoặc một phần 


chu vi của nhà, cho phép một phương tiện chữa cháy triển khai các hoạt động chữa cháy. 


So với đường cho xe chữa cháy thì bãi đỗ cho xe chữa cháy được thiết kế để chịu tải trọng 


lớn hơn và có chiều rộng lớn hơn để triển khai các phương tiện chữa cháy trong quá trình 


hoạt động. 


1.4.3  


Bảo vệ chống cháy 


Tổng hợp các biện pháp tổ chức và các giải pháp kỹ thuật, nhằm ngăn ngừa tác động của 


các yếu tố nguy hiểm cháy lên con người và hạn chế thiệt hại vật chất do cháy gây ra. 


1.4.4 Bậc chịu lửa 


Đặc trưng chịu lửa của nhà chia thành các bậc từ I đến V được xác định bằng giới hạn chịu 


lửa của các kết cấu xây dựng chính (điều 1.5.1, 2.6.2). 


1.4.5  


Bộ phận ngăn khói 


Bộ phận được dùng để định luồng, chứa và/hoặc ngăn cản sự lan truyền của khói (sản phẩm 


khí của đám cháy). 


CHÚ THÍCH: Các bộ phận ngăn khói còn có thể được gọi là: màn ngăn khói, màn kín khói, màn chặn khói 
(Smoke Curtains, Smoke Blinds, Smoke Screens). 


1.4.6  


Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng 


Đặc trưng phân nhóm của cấu kiện xây dựng, dựa trên các mức khác nhau của thông số kết 


quả thí nghiệm gây cháy cho vật liệu cấu thành của cấu kiện xây dựng theo các tiêu chuẩn 


quy định. 


CHÚ THÍCH: (xem 2.3 và Phụ lục B) 


1.4.7  


Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà 


Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà được xác định theo cấp nguy hiểm cháy của các cấu 


kiện xây dựng chủ yếu của nhà. 


1.4.8  


Chiều cao 


Trong quy chuẩn này, chiều cao được hiểu là chiều cao phục vụ phòng cháy chữa cháy và 


cứu nạn cứu hộ và được định nghĩa như sau: Ngoài các trường hợp được nói riêng, chiều 


cao nhà được xác định bằng chiều cao bố trí của tầng trên cùng không kể tầng kỹ thuật trên 


cùng. Còn chiều cao bố trí của tầng được xác định bằng khoảng cách từ mặt đường cho xe 


chữa cháy tiếp cận tới mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng đó. Khi 


không có lỗ cửa, thì chiều cao bố trí của tầng trên cùng được xác định bằng nửa tổng cao 


trình của sàn và của trần của tầng đó. 
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1.4.9  


Chiều cao tia nước đặc 


Lấy bằng 0,8 lần chiều cao tia nước phun theo phương thẳng đứng. 


1.4.10  


Diện tích sàn cho phép tiếp cận 


Diện tích mặt sàn của tất cả các khu vực được bao che trong một ngôi nhà, bao gồm cả diện 


tích các kênh dẫn, sàn giếng thang máy, nhà vệ sinh, buồng thang bộ, diện tích chiếm chỗ 


bởi đồ dùng, máy móc, thiết bị cố định hoặc di động và cả các diện tích sinh hoạt hở ngoài 


trời ở phía trên hoặc phía dưới tầng 1 của nhà.  


1.4.11  


Đường cho xe chữa cháy 


Đường được thiết kế cho các phương tiện chữa cháy đi đến và di chuyển trong phạm vi của 


một cơ sở để thực hiện các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 


1.4.12  


Giới hạn chịu lửa 


Thời gian (tính bằng giờ hoặc bằng phút) từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu 


chuẩn các mẫu cho tới khi xuất hiện một trong các trạng thái giới hạn của kết cấu và cấu 


kiện (điều 2.3.2). 


1.4.13  


Gian lánh nạn 


Khu vực bố trí trong tầng lánh nạn dùng để sơ tán tạm thời khi xảy ra sự cố cháy. 


1.4.14  


Gian kỹ thuật 


Gian phòng bố trí các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà hoặc tầng nhà. Các gian kỹ thuật có thể 


bố trí trên toàn bộ hoặc một phần của tầng kỹ thuật. 


1.4.15  


Hành lang hở 


Hành lang có các lỗ thông gió với bên ngoài, không bị chắn, liên tục theo chiều dài, với chiều 


cao thông thủy tính từ đỉnh của tường chắn ở mép hành lang lên phía trên không nhỏ hơn 


1,2 m. 


1.4.16  


Hệ thống bảo vệ chống cháy 


Hệ thống bao gồm: Hệ thống bảo vệ chống nhiễm khói, hệ thống họng nước chữa cháy bên 


trong, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, các hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống 


báo cháy và âm thanh công cộng, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn, 


thang máy chữa cháy, phương tiện cứu nạn cứu hộ, giải pháp kết cấu, giải pháp thoát nạn, 


giải pháp ngăn khói, ngăn cháy lan. 
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1.4.17  


Họng nước chữa cháy 


Tổng hợp các thiết bị chuyên dùng gồm van khóa, vòi, lăng phun được lắp đặt sẵn để triển 


khai đưa nước đến đám cháy. 


1.4.18  


Khoang cháy 


Một phần của ngôi nhà được ngăn cách với các phần khác của ngôi nhà bằng các tường 


ngăn cháy loại 1. 


1.4.19  


Khoang đệm 


Không gian chuyển tiếp giữa hai cửa đi, dùng để bảo vệ tránh sự xâm nhập của khói và của 


các khí khác khi đi vào nhà, vào buồng thang bộ, hoặc vào các gian phòng khác của nhà. 


1.4.20  


Khoang đệm ngăn cháy 


Khoang đệm có các bộ phận cấu thành có giới hạn chịu lửa đảm bảo yêu cầu quy định (xem 


2.4.3). 


1.4.21  


Khói 


Bụi khí hình thành bởi sản phẩm cháy không hoàn toàn của vật liệu dưới dạng lỏng và 


(hoặc) rắn. 


1.4.22  


Lớp bê tông bảo vệ, Chiều dày lớp bê tông bảo vệ 


Lớp bê tông tính từ biên (mép) cấu kiện đến bề mặt gần nhất của cốt thép. 


Chiều dày lớp bê tông bảo vệ là chiều dày tính từ biên (mép) cấu kiện đến bề mặt gần nhất 


của cốt thép. 


1.4.23  


Ngọn lửa  


Vùng cháy ở pha khí với bức xạ nhìn thấy được. 


1.4.24  


Nhà 


Công trình xây dựng có chức năng chính là bảo vệ, che chắn cho người hoặc vật chứa bên 


trong; thông thường được bao che một phần hoặc toàn bộ và được xây dựng ở một vị trí cố 


định. Nhà bao gồm nhà dân dụng (nhà ở, nhà chung cư, nhà công cộng, nhà hỗn hợp) và 


nhà công nghiệp. 


1.4.25  


Nhà chung cư 
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Nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, 


phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá 


nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư 


được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. 


1.4.26  


Nhà hỗn hợp  


Nhà có nhiều chức năng sử dụng khác nhau, ví dụ: hành chính, dịch vụ thương mại, ở và 


hoạt động công cộng. 


1.4.27  


Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng 


Đặc trưng phân nhóm của nhà (hoặc các phần của nhà) dựa trên đặc điểm sử dụng của 


chúng và theo các yếu tố có thể đe dọa tới sự an toàn của người trong trường hợp xảy ra 


cháy, có tính đến các yếu tố tuổi tác, trạng thái thể chất, khả năng có người đang ngủ v.v. 


của nhóm người sử dụng theo công năng chính. 


1.4.28  


Nhóm nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng 


Đặc trưng phân nhóm của vật liệu xây dựng, dựa trên các mức khác nhau của thông số kết 


quả thí nghiệm gây cháy cho vật liệu theo các tiêu chuẩn quy định. 


1.4.29  


Phòng cháy  


Tổ hợp các giải pháp tổ chức và kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cho con người, ngăn ngừa 


sự cố cháy, hạn chế lan truyền cháy cũng như tạo ra các điều kiện để dập cháy hiệu quả. 


1.4.30  


Quy mô khối tích 


Là khối tích của một không gian trong phạm vi một nhà hoặc khoang cháy. Khối tích này 


không bao gồm các tường của thang máy được bảo vệ, buồng thang bộ thoát nạn và các 


không gian khác (ví dụ khu vệ sinh và các buồng để đồ) được bao bọc bằng các tường có 


giới hạn chịu lửa không thấp hơn 1 giờ, đồng thời các lối đi qua tường được bảo vệ bằng 


cửa ngăn cháy loại 2 có lắp cơ cấu tự đóng. Quy mô khối tích được tính dựa vào các kích 


thước sau: 


a) Kích thước mặt bằng lấy theo khoảng cách giữa các bề mặt hoàn thiện phía trong của 


tường bao, hoặc ở tất cả các mặt không có tường bao thì tính đến một mặt phẳng thẳng 


đứng kéo đến cạnh ngoài trên cùng của sàn. 


b) Chiều cao lấy theo khoảng cách từ bề mặt trên của sàn phía dưới đến mặt bề mặt dưới 


của sàn phía trên của không gian; và 


c) Đối với một nhà hoặc khoang cháy kéo lên đến mái thì lấy theo khoảng cách đến bề mặt 


dưới của mái hoặc bề mặt dưới của trần của tầng cao nhất trong khoang cháy, bao gồm cả 


không gian bị chiếm chỗ bởi tất cả các tường, hoặc giếng đứng, kênh dẫn không được bảo 


vệ, hoặc kết cấu cấu nằm trong không gian đang xét. 
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1.4.31  


Sảnh ngăn khói 


Sảnh được bố trí ở phía ngoài lối vào một buồng thang bộ thoát nạn. Thiết kế của sảnh này 


phải đảm bảo ngăn chặn hoặc giảm thiểu  sự xâm nhập của khói vào các buồng thang bộ. 


1.4.32  


Sảnh thang máy 


Không gian trống trước cửa ra vào của thang máy. 


1.4.33  


Số tầng nhà 


Số tầng của tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng lửng, 


tầng áp mái, tầng tum) và tầng nửa hầm.  


CHÚ THÍCH: Tầng tum không tính vào số tầng nhà khi diện tích mái tum không vượt quá 30 % diện tích sàn 
mái, có chức năng sử dụng là tum thang, kỹ thuật.  


1.4.34  


Sự cố cháy (đám cháy) 


Sự cháy không được kiểm soát dẫn đến các thiệt hại về người và (hoặc) tài sản. 


1.4.35  


Sự cháy 


Phản ứng Ôxy hóa tỏa nhiệt của một chất có kèm theo ít nhất một trong ba yếu tố: ngọn lửa, 


phát sáng, sinh khói. 


1.4.36  


Tài liệu chuẩn  


Tài liệu đề ra các quy tắc, hướng dẫn hoặc đặc tính đối với những hoạt động hoặc những kết 


quả của chúng. 


CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ “tài liệu chuẩn” là một thuật ngữ chung bao gồm các tài liệu như các tiêu chuẩn, quy  
định kỹ thuật, quy phạm thực hành và quy chuẩn. 


CHÚ THÍCH 2: “tài liệu” phải được hiểu là phương tiện mang thông tin. 


CHÚ THÍCH 3: Những thuật ngữ để chỉ các dạng tài liệu chuẩn khác nhau được xác định căn cứ vào việc xem 
xét tài liệu và nội dung của nó như là một thực thể nguyên vẹn. 


1.4.37  


Tải trọng cháy 


Tổng năng lượng nhiệt được giải phóng bởi sự cháy của tất cả các vật liệu có thể cháy trong 


một không gian công trình. 


1.4.38  


Tầng áp mái 


Tầng nằm bên trong không gian của mái dốc mà toàn bộ hoặc một phần mặt đứng của nó 


được tạo bởi bề mặt mái nghiêng hoặc mái gấp, trong đó tường đứng (nếu có) không cao 


quá mặt sàn 1,5 m. 
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1.4.39  


Tầng hầm 


Tầng mà quá một nửa chiều cao của nó nằm dưới cao độ mặt đất đặt công trình theo quy 


hoạch được duyệt. 


1.4.40  


Tầng lánh nạn 


Tầng dùng để sơ tán tạm thời, được bố trí trong tòa nhà có chiều cao lớn hơn 100 m. Tầng 


lánh nạn có bố trí một hoặc nhiều gian lánh nạn. 


1.4.41  


Tầng nửa hầm 


Tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang cao độ mặt đất đặt công trình theo 


quy hoạch được duyệt. 


1.4.42  


Tầng kỹ thuật 


Tầng hoặc một phần tầng bố trí các gian kỹ thuật hoặc các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà. 


Tầng kỹ thuật có thể là tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng áp mái, tầng trên cùng hoặc tầng 


thuộc phần giữa của tòa nhà. 


1.4.43  


Tầng trên mặt đất 


Tầng mà cao độ sàn của nó cao hơn hoặc bằng cao độ mặt đất đặt công trình theo quy 


hoạch được duyệt. 


1.4.44  


Thang máy chữa cháy 


Thang máy được lắp đặt chủ yếu để vận chuyển người nhưng được trang bị thêm các hệ 


thống điều khiển bảo vệ, thông tin liên lạc và các dấu hiệu để cho phép những thang máy đó 


được sử dụng dưới sự điều khiển trực tiếp của lực lượng chữa cháy đến được các tầng của 


nhà khi có cháy xảy ra. 


1.4.45  


Vùng khói 


Vùng bên trong một công trình được giới hạn hoặc bao bọc xung quanh bằng các bộ phận 


ngăn khói hoặc cấu kiện kết cấu để ngăn cản sự lan truyền của lớp khói bốc lên do nhiệt 


trong các đám cháy. 


CHÚ THÍCH: Xem thêm D.7. 


1.4.46  


Xử lý chống cháy cho kết cấu 


Dùng biện pháp ngâm tẩm hoặc bọc, phủ các lớp bảo vệ lên kết cấu nhằm làm tăng khả 


năng chịu lửa và (hoặc) làm giảm tính nguy hiểm cháy của kết cấu đó. 
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1.5 Các quy định chung 


1.5.1 Trong các nhà, khi thiết kế phải có các giải pháp kết cấu, bố trí mặt bằng - không gian 


và kỹ thuật công trình để đảm bảo khi xảy ra cháy thì: 


 Nhà duy trì được tính ổn định tổng thể và tính bất biến hình trong một khoảng thời gian 


nhất định, được quy định bằng bậc chịu lửa của nhà. 


 Mọi người trong nhà (không phụ thuộc vào tuổi tác và tình trạng sức khỏe) có thể sơ tán 


ra bên ngoài tới khu vực an toàn (sau đây gọi là bên ngoài) trước khi xuất hiện nguy cơ đe 


doạ tính mạng và sức khoẻ do tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy. 


 Có khả năng cứu người. 


 Lực lượng và phương tiện chữa cháy có thể tiếp cận đám cháy và thực hiện các biện 


pháp chữa cháy, cứu người và tài sản. 


 Không để cháy lan sang các nhà bên cạnh, kể cả trong trường hợp nhà đang cháy bị 


sập đổ. 


 Hạn chế các thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về vật chất, bao gồm bản thân ngôi nhà và 


các tài sản bên trong nhà, có xét tới tương quan kinh tế giữa giá trị thiệt hại và chi phí cho 


các giải pháp cùng trang thiết bị kỹ thuật phòng cháy chữa cháy. 


1.5.2 Trong quá trình xây dựng phải đảm bảo: 


 Ưu tiên thực hiện các giải pháp phòng chống cháy theo thiết kế phù hợp với quy chuẩn, 


tiêu chuẩn hiện hành và đã được thẩm duyệt theo quy định. 


 Thực hiện các yêu cầu phòng cháy chữa cháy cho các công trình đang xây dựng, các 


công trình phụ trợ và các quy định phòng cháy chữa cháy trong thi công xây lắp theo pháp 


luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành. 


 Trang bị các phương tiện chữa cháy theo quy định và trong trạng thái sẵn sàng hoạt 


động. 


 Khả năng thoát nạn an toàn và cứu người, cũng như bảo vệ tài sản khi xảy ra cháy trong 


công trình đang xây dựng và trên công trường. 


1.5.3 Trong quá trình khai thác sử dụng phải: 


 Giữ nguyên cấu trúc, nội thất của nhà và khả năng làm việc của các trang thiết bị phòng 


cháy chữa cháy đúng với yêu cầu của thiết kế và các tài liệu kỹ thuật lập cho chúng. 


 Thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật hiện hành. 


 Không được phép thay đổi kết cấu hay các giải pháp bố trí mặt bằng - không gian và kỹ 


thuật công trình mà không có thiết kế được phê duyệt theo quy định. 


 Khi tiến hành sửa chữa, không cho phép sử dụng các cấu kiện và vật liệu không đáp 


ứng các yêu cầu của các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 


Khi nhà được cấp phép ở điều kiện phải hạn chế về tải trọng cháy, về số người trong nhà 


hoặc trong bất kỳ phần nào của nhà, thì bên trong nhà phải đặt thông báo về những hạn chế 


này ở những nơi dễ thấy, còn bộ phận quản lý nhà phải thiết lập các biện pháp tổ chức riêng 


về phòng cháy chữa cháy và sơ tán người khi xảy ra cháy. 
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1.5.4 Khi phân tích tính nguy hiểm cháy của nhà, có thể sử dụng các tình huống tính toán 


dựa trên tương quan giữa các thông số: sự phát triển và lan truyền các yếu tố nguy hiểm của 


đám cháy, việc sơ tán người và tổ chức chữa cháy. 


2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY 


2.1 Quy định chung 


2.1.1 Nhà, các phần và các bộ phận của nhà, gian phòng, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây 


dựng, được phân loại kỹ thuật về cháy dựa trên các tính chất sau: 


 Tính nguy hiểm cháy: tính chất làm phát sinh và phát triển các yếu tố nguy hiểm cháy. 


 Tính chịu lửa: tính chất chống lại các tác động của đám cháy và chống sự lan truyền các 


yếu tố nguy hiểm của đám cháy. 


2.1.2 Việc phân loại kỹ thuật về cháy dùng để thiết lập các yêu cầu cần thiết về bảo vệ chống 


cháy cho các kết cấu, gian phòng, nhà, các phần và các bộ phận của nhà phụ thuộc vào tính 


chịu lửa và / hoặc tính nguy hiểm cháy của chúng. 


2.2 Vật liệu xây dựng 


2.2.1 Về mặt an toàn cháy, vật liệu xây dựng chỉ được đặc trưng bằng tính nguy hiểm cháy. 


Tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng được xác định theo các đặc tính kỹ thuật về cháy 


sau: tính cháy, tính bắt cháy, tính lan truyền lửa trên bề mặt, khả năng tạo khói và chất độc. 


2.2.2 Theo tính cháy, vật liệu xây dựng được phân thành vật liệu không cháy và vật liệu 


cháy. Vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm: 


 Ch1 (cháy yếu). 


 Ch2 (cháy vừa phải). 


 Ch3 (cháy mạnh vừa). 


 Ch4 (cháy mạnh). 


Tính cháy và các nhóm của vật liệu xây dựng theo tính cháy được xác định theo Phụ lục B, 


mục B.2. 


Đối với vật liệu xây dựng không cháy thì không quy định về tính nguy hiểm cháy và không 


xác định các chỉ tiêu khác. 


2.2.3 Theo tính bắt cháy, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 3 nhóm: 


 BC1 (khó bắt cháy). 


 BC2 (bắt cháy vừa phải). 


 BC3 (dễ bắt cháy). 


Nhóm vật liệu xây dựng theo tính bắt cháy được xác định theo Phụ lục B, mục B.3. 


2.2.4 Theo tính lan truyền lửa trên bề mặt, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm: 


 LT1 (không lan truyền). 


 LT2 (lan truyền yếu). 
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 LT3 (lan truyền vừa phải). 


 LT4 (lan truyền mạnh). 


Nhóm vật liệu xây dựng theo tính lan truyền lửa trên bề mặt được quy định cho lớp vật liệu 


bề mặt của mái và sàn, kể cả lớp thảm trải sàn, theo Phụ lục B, mục B.4. 


Đối với các vật liệu xây dựng khác, không xác định và không quy định việc phân nhóm về lan 


truyền lửa trên bề mặt. 


2.2.5 Theo khả năng sinh khói, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 3 nhóm: 


 SK1 (khả năng sinh khói thấp). 


 SK2 (khả năng sinh khói vừa phải). 


 SK3 (khả năng sinh khói cao). 


Nhóm vật liệu xây dựng theo khả năng sinh khói được xác định theo Phụ lục B, mục B.5. 


2.2.6 Theo độc tính của các sản phẩm cháy, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 


nhóm: 


 ĐT1 (độc tính thấp). 


 ĐT2 (độc tính vừa phải). 


 ĐT3 (độc tính cao). 


 ĐT4 (độc tính đặc biệt cao). 


Nhóm vật liệu xây dựng theo độc tính của các sản phẩm cháy được xác định theo Phụ lục B, 


mục B.6. 


2.3 Cấu kiện xây dựng 


2.3.1 Cấu kiện xây dựng được đặc trưng bằng tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy. 


Tính chịu lửa của một cấu kiện được thể hiện bằng giới hạn chịu lửa của cấu kiện đó. Tính 


nguy hiểm cháy của một cấu kiện được đặc trưng bằng cấp nguy hiểm cháy của nó. 


2.3.2 Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian (tính 


bằng phút) kể từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện 


một hoặc một số dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn được quy định đối với 


cấu kiện đã cho như sau: 


 Mất khả năng chịu lực (khả năng chịu lực được ký hiệu bằng chữ R). 


 Mất tính toàn vẹn (tính toàn vẹn được ký hiệu bằng chữ E). 


 Mất khả năng cách nhiệt (khả năng cách nhiệt được ký hiệu bằng chữ I). 


CHÚ THÍCH: 1) Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng thử nghiệm chịu lửa theo các 
tiêu chuẩn TCVN 9311-1:2012 đến TCVN 9311-8:2012 hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Giới 
hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng có thể xác định bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu 
lửa được áp dụng. 


Giới hạn chịu lửa của các ống dẫn khí xác định theo tiêu chuẩn ISO 6944 hoặc các tiêu chuẩn 


tương đương. 


Giới hạn chịu lửa của các van ngăn cháy của hệ thống thông gió xác định theo ISO 10294. 


Giới hạn chịu lửa của cửa đi, cửa sổ và cửa chắn xác định theo tiêu chuẩn TCVN 9383:2012. 
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2) Giới hạn chịu lửa yêu cầu của các cấu kiện xây dựng cụ thể được quy định trong quy chuẩn 


này và trong các quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại công trình. Giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu 


kiện xây dựng được ký hiệu bằng REI, EI, RE hoặc R kèm theo các chỉ số tương ứng về thời 


gian chịu tác động của lửa tính bằng phút. Ví dụ: Cấu kiện có giới hạn chịu lửa yêu cầu là REI 


120 nghĩa là cấu kiện phải duy trì được đồng thời cả ba khả năng: chịu lực, toàn vẹn và cách 


nhiệt trong khoảng thời gian chịu tác động của lửa là 120 phút; Cấu kiện có giới hạn chịu lửa yêu 


cầu là R 60, thì cấu kiện chỉ phải duy trì khả năng chịu lực trong thời gian 60 phút, không yêu cầu 


về khả năng cách nhiệt và tính toàn vẹn. 


3) Một cấu kiện xây dựng được cho là đảm bảo yêu cầu về khả năng chịu lửa (giới hạn chịu lửa) 


nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 


a) Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật giống như mẫu thí nghiệm chịu lửa và mẫu này khi 


thí nghiệm có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó. 


b) Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật phù hợp với cấu kiện nêu trong Phụ lục F mà giới 


hạn chịu lửa danh định tương ứng cho trong phụ lục này không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu 


cầu của cấu kiện đó. 


c) Giới hạn chịu lửa của cấu kiện được xác định bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa 


áp dụng không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó. 


2.3.3 Theo tính nguy hiểm cháy, cấu kiện xây dựng được phân thành 4 cấp: 


 K0 (không nguy hiểm cháy). 


 K1 (ít nguy hiểm cháy). 


 K2 (nguy hiểm cháy vừa phải). 


 K3 (nguy hiểm cháy). 


CHÚ THÍCH: 1) Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng được xác định bằng thử nghiệm theo tiêu chuẩn 
Việt Nam hiện hành hoặc tương đương. 


2) Cho phép xác định cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện mà không cần thử nghiệm như sau: 


 - Xếp vào cấp K0, nếu cấu kiện được chế tạo chỉ từ vật liệu không cháy. 


 - Xếp vào cấp K1, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo từ vật liệu có đồng thời các chỉ 
tiêu kỹ thuật về cháy không nguy hiểm hơn Ch1, BC1, SK1. 


 - Xếp vào cấp K2, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo từ vật liệu có đồng thời các chỉ 
tiêu kỹ thuật về cháy không nguy hiểm hơn Ch2, BC2, SK2. 


 - Xếp vào cấp K3, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo chỉ từ các vật liệu có một trong 
các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy là Ch3, BC3, SK3. 


2.4 Bộ phận ngăn cháy 


2.4.1 Bộ phận ngăn cháy được dùng để ngăn cản đám cháy và các sản phẩm cháy lan 


truyền từ một khoang cháy hoặc từ một gian phòng có đám cháy tới các gian phòng khác. 


Bộ phận ngăn cháy bao gồm tường ngăn cháy, vách ngăn cháy và sàn ngăn cháy. 


2.4.2 Bộ phận ngăn cháy được đặc trưng bằng tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy. 


Tính chịu lửa của một bộ phận ngăn cháy được xác định bằng tính chịu lửa của các bộ phận 


cấu thành ra nó, bao gồm: 


 Phần ngăn cách (tấm vách, tấm tường, tấm sàn, …). 


 Cấu kiện giữ ổn định cho phần ngăn cách (khung, thanh giằng, …). 


 Cấu kiện đỡ phần ngăn cách (dầm đỡ, sườn đỡ, tường đỡ, …). 


 Các chi tiết liên kết giữa chúng. 
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Giới hạn chịu lửa theo trạng thái mất khả năng chịu lực (R) của cấu kiện giữ ổn định cho 


phần ngăn cách, của cấu kiện đỡ phần ngăn cách và của các chi tiết liên kết giữa chúng phải 


không được thấp hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu đối với phần ngăn cách. 


Tính nguy hiểm cháy của bộ phận ngăn cháy được xác định bằng tính nguy hiểm cháy của 


phần ngăn cách cùng với các chi tiết liên kết và của các cấu kiện giữ ổn định cho phần ngăn 


cách. 


2.4.3 Bộ phận ngăn cháy được phân loại theo giới hạn chịu lửa của phần ngăn cách như 


trong Bảng 1. Khi trong bộ phận ngăn cháy có các cửa đi, cổng, cửa nắp, van khí, cửa sổ, 


màn chắn (sau đây gọi chung là cửa và van ngăn cháy), hay khi ở các cửa đó có bố trí 


khoang đệm (gọi là khoang đệm ngăn cháy) thì cửa, van ngăn cháy và khoang đệm ngăn 


cháy phải được chọn loại cũng có khả năng ngăn cháy phù hợp với loại của bộ phận ngăn 


cháy theo quy định tại Bảng 1. 


Giới hạn chịu lửa của các loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy được quy 


định tại Bảng 2. 


Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ngăn cháy (vách, sàn, cửa và van ngăn 


cháy) ở cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy phải phù hợp quy định tại Bảng 3. 


Bộ phận ngăn cháy loại 1 phải thuộc cấp nguy hiểm cháy K0. Trong các trường hợp riêng, 


cho phép sử dụng cấp nguy hiểm cháy K1 trong các bộ phận ngăn cháy loại 2 đến loại 4. 


Bảng 1 - Phân loại bộ phận ngăn cháy 


Bộ phận 
ngăn cháy 


Loại bộ phận 
ngăn cháy 


Giới hạn chịu lửa của 
bộ phận ngăn cháy, 


không nhỏ hơn 


Loại cửa và van ngăn 
cháy trong bộ phận ngăn 


cháy, không thấp hơn 


Loại khoang đệm 
ngăn cháy, 


không thấp hơn 


Tường ngăn 


cháy 


1 RЕI 150 1 1 


2 RЕI 45 2 2 


Vách ngăn 


cháy 


1 ЕI 45 2 1 


2 ЕI 15 3 2 


Sàn ngăn 


cháy 


1 RЕI 150 1 1 


2 RЕI 60 2 1 


3 RЕI 45 2 1 


4 RЕI 15 3 2 


Bảng 2 - Giới hạn chịu lửa của cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy 


Cửa và van ngăn cháy trong bộ 
phận ngăn cháy 


Loại cửa và van ngăn cháy 
trong bộ phận ngăn cháy 


Giới hạn chịu lửa,  


không nhỏ hơn 


(1) (2) (3) 


Cửa đi, cổng, cửa nắp, van 1) 1 ЕI 60 


2 ЕI 30 2) 


3 ЕI 15 
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Bảng 2 (kết thúc) 


(1) (2) (3) 


Cửa sổ 1 Е 60 


2 Е 30 


 3 Е 15 


Màn chắn 1 ЕI 60 


CHÚ THÍCH: 1) Giới hạn chịu lửa của van ngăn cháy được phép chỉ lấy theo tính toàn vẹn (E) nếu những van 
này lắp đặt bên trong các kênh, giếng và đường ống dẫn mà đảm bảo được khả năng chịu lửa 
yêu cầu, đối với cả tính toàn vẹn (E) và tính cách nhiệt (I). 


2) Giới hạn chịu lửa của cửa của giếng thang máy được phép lấy không nhỏ hơn E 30. 


Bảng 3 - Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ở các cửa và van ngăn 


cháy trong bộ phận ngăn cháy 


Loại khoang đệm 
ngăn cháy 


Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm, không nhỏ hơn 


Vách ngăn của khoang 
đệm 


Sàn của khoang đệm Cửa và van ngăn cháy 
của khoang đệm 


1 EI 45 REI 45 EI 30 


2 EI 15 REI 15 EI 15 


2.5 Cầu thang và buồng thang bộ 


2.5.1 Cầu thang và buồng thang bộ dùng để thoát nạn được phân thành các loại sau: 


CHÚ THÍCH: Phụ lục I trình bày một số hình vẽ minh họa về các loại cầu thang và buồng thang bộ. 


a) Các loại cầu thang bộ: 


 Loại 1 – cầu thang bên trong nhà, được đặt trong buồng thang. 


 Loại 2 – cầu thang bên trong nhà, để hở. 


 Loại 3 – cầu thang bên ngoài nhà, để hở. 


CHÚ THÍCH: Để hở tức là không được đặt trong buồng thang. 


b) Các loại buồng thang bộ thông thường: 


 L1 – có các lỗ cửa ở tường ngoài trên mỗi tầng (để hở hoặc lắp kính). 


 L2 – được chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ ở trên mái (để hở hoặc lắp kính). 


c) Các loại buồng thang bộ không nhiễm khói: 


 N1 – có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua một khoảng đệm không nhiễm khói được 


thực hiện bằng giải pháp thông gió tự nhiên phù hợp. Một số trường hợp buồng thang N1 có 


cấu tạo được coi là phù hợp cho trong 3.4.10. 


Cho phép thay thế buồng thang bộ N1 bằng buồng thang bộ có bố trí kết hợp các hệ thống 


bảo vệ ngăn khói dùng trong các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3, với việc 


cấp khí vào khoang đệm và vào buồng thang là độc lập với nhau. 
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 N2 – có áp suất không khí dương (áp suất không khí trong buồng thang cao hơn bên 


ngoài buồng thang) trong buồng thang khi có cháy. 


 N3 – có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua khoang đệm có áp suất không khí dương 


(áp suất không khí dương trong khoang đệm là thường xuyên hoặc khi có cháy). 


2.5.2 Thang chữa cháy để phục vụ cho việc chữa cháy và cứu nạn được phân thành 2 loại 


sau: 


 P1 – thang đứng. 


 P2 – thang bậc với độ nghiêng không quá 6:1 (không quá 80o). 


2.6 Nhà, khoang cháy, gian phòng 


2.6.1 Nhà hoặc các phần của nhà được ngăn cách riêng biệt bằng các tường ngăn cháy loại 


1 (gọi là khoang cháy) được phân nhóm theo bậc chịu lửa, theo cấp nguy hiểm cháy kết cấu 


và theo nhóm nguy hiểm cháy theo công năng. Cho phép phân chia khoang cháy trong các 


nhà có bậc chịu lửa IV và V bằng các tường ngăn cháy loại 2.  


 Bậc chịu lửa của nhà và khoang cháy được xác định bằng giới hạn chịu lửa của các cấu 


kiện xây dựng của nó. 


 Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà và khoang cháy được xác định theo mức độ tham 


gia của các cấu kiện xây dựng vào sự phát triển cháy và hình thành các yếu tố nguy hiểm 


của đám cháy. 


 Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà và các phần của nhà được xác định theo 


mục đích sử dụng và đặc điểm của các quy trình công nghệ bố trí bên trong nó.  


2.6.2 Nhà và các khoang cháy được phân theo bậc chịu lửa như Bảng 4. 


Các bộ phận chịu lực của nhà bao gồm các tường và cột chịu lực, các thanh giằng, liên kết, 


các vách cứng, các bộ phận của sàn (dầm, xà hoặc tấm) tham gia vào việc đảm bảo sự ổn 


định tổng thể và sự bất biến hình của nhà khi có cháy.  


Các bộ phận chịu lực không tham gia vào việc đảm bảo ổn định tổng thể của nhà phải được 


đơn vị thiết kế chỉ dẫn trong tài liệu kỹ thuật của nhà. 


Không quy định giới hạn chịu lửa đối với bộ phận bịt lỗ thông (cửa, cổng, cửa sổ, cửa nắp, 


cửa trời, trong đó có cả cửa trên đỉnh và các phần cho ánh sáng xuyên qua khác của tấm lợp 


mái), ngoại trừ các cửa, van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy và các trường hợp được 


nói riêng. 


Khi giới hạn chịu lửa tối thiểu của cấu kiện được yêu cầu là R 15 (RE 15, REI 15) thì cho 


phép sử dụng các kết cấu thép không bọc bảo vệ mà không phụ thuộc vào giới hạn chịu lửa 


thực tế của nó, ngoại trừ các trường hợp khi giới hạn chịu lửa của các bộ phận chịu lực của 


nhà theo kết quả thí nghiệm nhỏ hơn R 8. 


Trong các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 được phép sử dụng các bản thang và 


các chiếu thang với giới hạn chịu lửa R 15 và thuộc cấp nguy hiểm cháy K0. 


2.6.3 Theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu, nhà và các khoang cháy được phân thành 4 cấp 


S0, S1, S2, S3 như trong Bảng 5 gọi là cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà. 
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Không quy định về tính nguy hiểm cháy đối với cửa, cổng, cửa sổ, cửa nắp trong kết cấu 


bao che của nhà trừ những trường hợp được nói riêng. 


Bảng 4 - Bậc chịu lửa của nhà 


Bậc 
chịu 


lửa của 
nhà 


Giới hạn chịu lửa của kết cấu nhà, không nhỏ hơn 


Các bộ 
phận 
chịu 
lực 
của 
nhà 


Tường 
ngoài 
không 
chịu 
lực 


Sàn giữa các 
tầng (bao 


gồm cả sàn 
tầng áp mái 
và sàn trên 
tầng hầm) 


Bộ phận mái không có 
tầng áp mái 


Kết cấu buồng thang 
bộ 


Tấm lợp (bao 
gồm tấm lợp có 
lớp cách nhiệt) 


Giàn, 
dầm, 
xà gồ 


Tường 
trong 


Bản thang 
và chiếu 


thang 


I R 120 Е 30 RЕI 60 RЕ 30 R 30 RЕI 120 R 60 


II R 90 Е 15 RЕI 45 RЕ 15 R 15 RЕI 90 R 60 


III R 45 Е 15 RЕI 45 RЕ 15 R 15 RЕI 60 R 45 


IV R 15 E 15 RЕI 15 RЕ 15 R 15 RЕI 45 R 15 


V  Không quy định 


CHÚ THÍCH: 1) Trong các ngôi nhà có bậc chịu lửa I, II, III thì sàn và trần của tầng hầm, tầng nửa hầm phải 
làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa ít nhất REI 90. Sàn các tầng 1 và tầng trên 
cùng phải làm bằng vật liệu có tính cháy không thấp hơn Ch1. 


2) Trong các ngôi nhà có bậc chịu lửa IV, V thì sàn của tầng hầm hay tầng nửa hầm phải làm 


bằng vật liệu có tính cháy không thấp hơn Ch1 và có giới hạn chịu lửa không dưới REI 45 


3) Đối với nhà có 2 hoặc 3 tầng hầm (nhà thuộc nhóm F1.3 và nhà hỗn hợp) thì các cấu kiện, 


kết cấu chịu lực ở tầng hầm phải có giới hạn chịu lửa tối thiểu R 120. 


4) Trong các phòng có sản xuất hay bảo quản các chất lỏng cháy được thì sàn phải làm bằng 


vật liệu không cháy. 


5) Tường, tường ngăn và sàn của buồng thang máy và buồng máy của thang máy bố trí trong 


nhà thuộc bất kỳ bậc chịu lửa nào phải làm bằng vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa 


không nhỏ hơn REI 60. Nếu thang máy bố trí ngoài nhà thì giới hạn chịu lửa của những bộ 


phận đã nêu không nhỏ hơn REI 30. 


6) Tường ngăn, bao che hành lang giữa của nhà có bậc chịu lửa I, phải làm bằng vật liệu không 


cháy với giới hạn chịu lửa ít nhất EI 30 và của nhà có bậc chịu lửa II, III, IV phải làm bằng vật 


liệu không cháy hoặc cháy yếu (Ch1) với giới hạn chịu lửa ít nhất EI 15. Riêng nhà có bậc chịu 


lửa II của hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ D, E  (xem Phụ lục C) có thể bao che hành lang 


bằng tường kính. 


Bảng 5 - Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà 


Cấp nguy hiểm 
cháy kết cấu 


của nhà 


Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng, không nhỏ hơn 


Các bộ phận chịu 
lực dạng thanh 


(cột, xà, giàn, v.v.) 


Tường 
ngoài từ 


phía ngoài 


Tường, vách 
ngăn, sàn và 
mái không có 
tầng áp mái 


Tường của buồng 
thang bộ và của 
bộ phận ngăn 


cháy 


Bản thang và 
chiếu thang 
trong buồng 


thang bộ 


S0 K0 K0 K0 K0 K0 


S1 K1 K2 K1 K0 K0 


S2 K3 K3 K2 K1 K1 


SЗ Không quy định K1 K3 
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2.6.4 Khi áp dụng vào thực tế xây dựng các kết cấu hoặc hệ kết cấu mà không thể xác định 


được giới hạn chịu lửa hoặc cấp nguy hiểm cháy của chúng trên cơ sở các thử nghiệm chịu 


lửa tiêu chuẩn hoặc theo tính toán thì cần tiến hành thử nghiệm chịu lửa đối với các mẫu 


giống như cấu tạo thực của các bộ phận đó theo yêu cầu của quy định hiện hành về thử 


nghiệm chịu lửa. 


2.6.5 Nhà và các phần của nhà (các gian phòng hoặc nhóm các gian phòng có công năng 


liên quan với nhau) được phân thành các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng tuỳ thuộc 


vào đặc điểm sử dụng chúng, vào mức đe dọa tới sự an toàn của người trong trường hợp 


xảy ra đám cháy có tính đến: tuổi tác, trạng thái thể chất, khả năng có người đang ngủ, 


nhóm người sử dụng theo công năng chính và số người của nhóm đó. Phân nhóm nguy 


hiểm cháy theo công năng được quy định tại Bảng 6. 


Nhà và gian phòng dùng để sản xuất hoặc làm kho được phân hạng (A, B, C (C1, C2, C3, 


C4), D, E) theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ phụ thuộc vào số lượng và tính chất nguy 


hiểm cháy nổ của các chất và vật liệu chứa trong chúng, có tính đến đặc điểm của quá trình 


công nghệ sản xuất. Việc phân hạng quy định trong Phụ lục C. 


Các gian phòng sản xuất và các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm và nhà xưởng 


có diện tích trên 50 m2, các gian phòng chuẩn bị đồ ăn có thiết bị đun nấu có công suất trên 


10 KW trong các nhà thuộc Nhóm F1, F2, F3 và F4, được xếp vào Nhóm F5. 


2.6.6 Trong các nhà có cấp nguy hiểm cháy theo công năng xác định, mà trong trường hợp 


chung, cho phép bố trí nhóm các gian phòng và các gian phòng có cấp nguy hiểm cháy theo 


công năng khác, thì ngoài việc tuân theo các yêu cầu chung của quy chuẩn này, còn phải 


đảm bảo các điều kiện bổ sung theo các tiêu chuẩn thiết kế các dạng cụ thể của nhà và các 


thiết bị kỹ thuật tương ứng đó. 


Bảng 6 - Phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng 


Nhóm Mục đích sử dụng Đặc điểm sử dụng 


(1) (2) (3) 


F1 Nhà để ở thường xuyên hoặc tạm thời (trong đó có 


cả để ở suốt ngày đêm). 


Các gian phòng trong nhà này 


thường được sử dụng cả ngày 


và đêm. Nhóm người trong đó 


có thể gồm nhiều lứa tuổi và 


trạng thái thể chất khác nhau. 


Đặc trưng của các nhà này là có 


các phòng ngủ. 


F1.1 Nhà trẻ, mẫu giáo, nhà chuyên dùng cho người cao tuổi 


và người khuyết tật (không phải nhà căn hộ), bệnh viện, 


khối nhà ngủ của các trường nội trú và của các cơ sở 


cho trẻ em, và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. 


 


F1.2 Khách sạn, ký túc xá, khối nhà ngủ của các cơ sở điều 


dưỡng và nhà nghỉ chung, của các khu cắm trại, nhà trọ 


(motel) và nhà an dưỡng, và các nhà có đặc điểm sử 


dụng tương tự 


 


F1.3 Nhà chung cư, và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự  



UPC035

Highlight
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Bảng 6 (tiếp theo) 


(1) (2) (3) 


F1.4 Nhà ở một căn hộ riêng lẻ kể cả các nhà có một số căn 


hộ liền kề và mỗi căn hộ đều có lối ra ngoài riêng, và các 


nhà có đặc điểm sử dụng tương tự 


 


F2 Các cơ sở văn hoá thể thao đại chúng. Các gian phòng chính trong các 


nhà này được đặc trưng bởi số 


lượng lớn khách lưu lại trong 


một khoảng thời gian nhất định.  


F2.1 Nhà hát, rạp chiếu phim, phòng hoà nhạc, câu lạc bộ, rạp 


xiếc, các công trình thể thao có khán đài, thư viện và các 


công trình khác có số lượng chỗ ngồi tính toán cho khách  


 


 trong các gian phòng kín, và các nhà có đặc điểm sử 


dụng tương tự. 


 


F2.2 Bảo tàng, triển lãm, phòng nhảy, phòng hát và các cơ sở 


tương tự khác trong các gian phòng kín, và các nhà có 


đặc điểm sử dụng tương tự. 


 


F2.3 Các cơ sở được đề cập ở mục F2.1, hở ra ngoài trời.  


F2.4 Các cơ sở được đề cập ở mục F2.2, hở ra ngoài trời.  


F3 Các cơ sở dịch vụ dân cư. Các gian phòng của các cơ sở 


này được đặc trưng bởi số 


lượng khách lớn hơn so với 


nhân viên phục vụ. 


F3.1 Cơ sở bán hàng, phòng trưng bày các sản phẩm hàng 


hóa, và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. 


 


F3.2 Cơ sở ăn uống công cộng, và các nhà có đặc điểm sử 


dụng tương tự. 


 


F3.3 Nhà ga.  


F3.4 Phòng khám chữa bệnh đa khoa ngoại trú và cấp cứu, và 


các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. 


 


F3.5 Các gian phòng cho khách của các cơ sở dịch vụ đời 


sống và công cộng có số lượng chỗ ngồi cho khách 


không được tính toán (bưu điện, quỹ tiết kiệm, phòng vé, 


văn phòng tư vấn luật, văn phòng công chứng, cửa hàng 


giặt là, nhà may, sửa chữa giày và quần áo, cửa hàng 


cắt tóc, cơ sở phục vụ lễ tang, cơ sở tôn giáo và các cơ 


sở tương tự). 


 


F3.6  Các khu liên hợp rèn luyện thể chất và các khu tập luyện 


thể thao không có khán đài; Các gian phòng dịch vụ; Nhà 


tắm, và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. 


 


F4 Các trường học, tổ chức khoa học và thiết kế, cơ 


quan quản lý. 


Các phòng trong các nhà này 


được sử dụng một số thời gian 


nhất định trong ngày, bên trong  
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Bảng 6 (kết thúc) 


(1) (2) (3) 


F4.1 Các trường phổ thông, cơ sở đào tạo ngoài trường phổ 


thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy 


nghề, và các nhà có đặc điểm sử dụng tương tự. 


phòng thường có nhóm người 


cố định, quen với điều kiện tại 


chỗ, có độ tuổi và trạng thái thể 


chất xác định. 


F4.2 Các trường đại học, cao đẳng, trường bồi dưỡng nâng 


cao nghiệp vụ, và các nhà có đặc điểm sử dụng tương 


tự. 


 


F4.3 Các cơ sở của các cơ quan quản lý, tổ chức thiết kế, tổ 


chức thông tin và nhà xuất bản, tổ chức nghiên cứu khoa 


học, ngân hàng, cơ quan, văn phòng, và các nhà có đặc 


điểm sử dụng tương tự. 


 


F4.4 Các trạm (đội) chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  


F5 Các nhà, công trình, gian phòng dùng để sản xuất 


hay để làm kho. 


Các gian phòng loại này được 


đặc trưng bởi sự có mặt của 


nhóm người làm việc cố định, 


kể cả làm việc suốt ngày đêm 


F5.1 Các nhà và công trình sản xuất, các gian phòng sản xuất 


và thí nghiệm, nhà xưởng, và các nhà có đặc điểm sử 


dụng tương tự. 


 


  


F5.2 Các nhà và công trình kho; bãi đỗ xe ô tô, xe máy, xe 


đạp không có dịch vụ kỹ thuật và sửa chữa; kho chứa 


sách, kho lưu trữ, các gian phòng kho, và các nhà có đặc 


điểm sử dụng tương tự. 


 


F5.3 Các nhà phục vụ nông nghiệp.  


 


3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI 


3.1 Quy định chung 


3.1.1 Các yêu cầu của phần này nhằm đảm bảo: 


 Thoát nạn cho người kịp thời và không bị cản trở. 


 Cứu người bị tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy. 


 Bảo vệ người trên đường thoát nạn, tránh khỏi những tác động của các yếu tố nguy 


hiểm của đám cháy. 


3.1.2 Thoát nạn là quá trình tự di chuyển có tổ chức của người ra bên ngoài từ các gian 


phòng, nơi các yếu tố nguy hiểm của đám cháy có thể tác động lên họ. Thoát nạn còn là sự 


di chuyển không tự chủ của nhóm người ít có khả năng vận động, do các nhân viên phục vụ 


thực hiện. Thoát nạn được thực hiện theo các đường thoát nạn qua các lối ra thoát nạn. 


3.1.3 Cứu nạn là sự di chuyển cưỡng bức của người ra bên ngoài khi họ bị các yếu tố nguy 


hiểm của đám cháy tác động hoặc khi xuất hiện nguy cơ trực tiếp của các tác động đó. Cứu 
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nạn được thực hiện một cách tự chủ với sự trợ giúp của lực lượng chữa cháy hoặc nhân 


viên được huấn luyện chuyên nghiệp, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện cứu hộ, 


qua các lối ra thoát nạn và lối ra khẩn cấp. 


3.1.4 Việc bảo vệ người trên các đường thoát nạn phải được bảo đảm bằng tổ hợp các giải 


pháp bố trí mặt bằng - không gian, tiện nghi, kết cấu, kỹ thuật công trình và tổ chức. 


Các đường thoát nạn trong phạm vi gian phòng phải đảm bảo sự thoát nạn an toàn qua các 


lối ra thoát nạn từ gian phòng đó mà không tính đến các phương tiện bảo vệ chống khói và 


chữa cháy có trong gian phòng này. 


Ngoài phạm vi gian phòng, phải tính đến việc bảo vệ đường thoát nạn từ điều kiện đảm bảo 


thoát nạn an toàn cho người có kể đến tính nguy hiểm cháy theo công năng của các gian 


phòng trên lối ra thoát nạn, số người thoát nạn, bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu 


của nhà, số lối ra thoát nạn từ một tầng và từ toàn bộ ngôi nhà. 


Trong các gian phòng và trên các đường thoát nạn ngoài phạm vi gian phòng phải hạn chế 


tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng thuộc các lớp bề mặt kết cấu (lớp hoàn thiện và 


ốp mặt) tùy thuộc vào tính nguy hiểm cháy theo công năng của gian phòng và ngôi nhà, có 


tính đến các giải pháp khác về bảo vệ đường thoát nạn. 


3.1.5 Khi bố trí thoát nạn từ các gian phòng và ngôi nhà không được tính đến các biện pháp 


và phương tiện dùng để cứu nạn, cũng như các lối ra không đáp ứng yêu cầu về lối ra thoát 


nạn quy định tại 3.2.1.  


3.1.6 Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc hạng B dưới các gian 


phòng dùng cho hơn 50 người có mặt đồng thời; không bố trí các gian phòng nhóm F5 này 


trong các tầng hầm và tầng nửa hầm. 


Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F1.1, F1.2 và F1.3 trong các tầng hầm và tầng 


nửa hầm. 


3.1.7 Trong các nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm, chỉ được phép bố trí phòng hút thuốc, các siêu 


thị và trung tâm thương mại, quán ăn, quán giải khát và các gian phòng công cộng khác nằm 


sâu hơn tầng hầm 1 khi có giải pháp đảm bảo an toàn cháy bổ sung và được sự cho phép 


của Cơ quan quản lý về Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. 


Tại tất cả các sàn tầng hầm, ít nhất phải có 1 lối vào buồng thang bộ thoát nạn đi qua sảnh 


ngăn khói được ngăn cách với các không gian xung quanh bằng tường ngăn cháy loại 2. 


Các cửa đi phải là loại có cơ cấu tự đóng. 


3.1.8 Để đảm bảo thoát nạn an toàn, phải phát hiện cháy và báo cháy kịp thời. Nhà và các 


phần nhà phải được trang bị các hệ thống báo cháy theo các quy định hiện hành. 


CHÚ THÍCH: Các yêu cầu cơ bản về bố trí hệ thống báo cháy được quy định trong TCVN 3890. 


3.1.9 Để bảo vệ người thoát nạn, phải bảo vệ chống khói xâm nhập các đường thoát nạn 


của nhà và các phần nhà. 


CHÚ THÍCH: Các yêu cầu cơ bản về bảo vệ chống khói của nhà được quy định tại Phụ lục D. 


3.1.10 Hiệu quả của các giải pháp đảm bảo an toàn cho người khi cháy có thể được đánh 


giá bằng tính toán. 
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3.2 Lối ra thoát nạn và lối ra khẩn cấp 


3.2.1 Các lối ra được coi là lối ra thoát nạn (còn gọi là lối thoát nạn) nếu: 


a) Dẫn từ các gian phòng ở tầng 1 ra ngoài theo một trong những cách sau: 


 Ra ngoài trực tiếp. 


 Qua hành lang. 


 Qua tiền sảnh (hay phòng chờ). 


 Qua buồng thang bộ. 


 Qua hành lang và tiền sảnh (hay phòng chờ). 


 Qua hành lang và buồng thang bộ. 


b) Dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ, trừ tầng 1, vào một trong các nơi sau: 


 Trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3. 


 Vào hành lang dẫn trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3. 


 Vào phòng sử dụng chung (hay phòng chờ) có lối ra trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ 


hoặc tới cầu thang bộ loại 3. 


c) Dẫn vào gian phòng liền kề (trừ gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B) trên cùng tầng mà từ 


gian phòng này có các lối ra như được nêu ở a) và b). Lối ra dẫn vào gian phòng hạng A 


hoặc B được phép coi là lối ra thoát nạn nếu nó dẫn từ gian phòng kỹ thuật không có chỗ 


cho người làm việc thường xuyên mà chỉ dùng để phục vụ các gian phòng hạng A hoặc B 


nêu trên. 


3.2.2 Các lối ra từ các tầng hầm và tầng nửa hầm là lối ra thoát nạn khi thoát trực tiếp ra 


ngoài và tách biệt với các buồng thang bộ chung của nhà (xem minh họa ở Hình I.1, Phụ lục 


I). 


Cho phép bố trí: 


 Các lối ra thoát nạn từ các tầng hầm đi qua các buồng thang bộ chung có lối đi riêng ra 


bên ngoài được ngăn cách với phần còn lại của buồng thang bộ bằng vách đặc ngăn cháy 


loại 1 (xem minh họa ở Hình I.2, Phụ lục I). 


 Các lối ra thoát nạn từ các tầng hầm và tầng nửa hầm có bố trí các gian phòng hạng C, 


D, E, đi vào các gian phòng hạng C4, D và E và vào sảnh nằm trên tầng một của nhà nhóm 


F5 khi bảo đảm các yêu cầu của 4.24. 


 Các lối ra thoát nạn từ phòng chờ, phòng gửi đồ, phòng hút thuốc và phòng vệ sinh ở 


các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm của nhà nhóm F2, F3 và F4 đi vào sảnh của tầng 1 theo 


các cầu thang bộ riêng loại 2. 


 Khoang đệm, kể cả khoang đệm kép trên lối ra ngoài trực tiếp từ nhà, từ tầng hầm và 


tầng nửa hầm. 


3.2.3 Các lối ra không được coi là lối ra thoát nạn nếu trên lối ra này có đặt cửa hay cổng có 


cánh mở kiểu trượt hoặc xếp, cửa cuốn, cửa quay. 


Các cửa đi có cánh mở ra (cửa bản lề) nằm trong các cửa hay cổng nói trên được coi là lối 


ra thoát nạn nếu được thiết kế theo đúng yêu cầu quy định. 
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3.2.4 Số lượng và chiều rộng của các lối ra thoát nạn từ các gian phòng, các tầng và các 


ngôi nhà được xác định theo số lượng người thoát nạn lớn nhất có thể đi qua chúng và 


khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ xa nhất có thể có người (sinh hoạt, làm việc) tới lối ra 


thoát nạn gần nhất.  


CHÚ THÍCH: 1) Số lượng người thoát nạn lớn nhất từ các không gian khác nhau của nhà hoặc phần nhà được 
xác định theo Phụ lục G, mục G.3. 


2) Ngoài các yêu cầu chung được nêu trong quy chuẩn này, yêu cầu cụ thể về số lượng và chiều 


rộng của các lối ra thoát nạn được nêu trong quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại công trình. Phụ lục 


G nêu một số quy định cụ thể cho các nhóm nhà thường gặp. 


Khi gian phòng hoặc nhóm các gian phòng có số người sử dụng đồng thời lớn hơn 50 người 


và có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác với ngôi nhà thì phải đảm bảo lối thoát nạn 


riêng cho các gian phòng đó (trực tiếp ra ngoài hoặc vào buồng thang bộ thoát nạn).  


3.2.5 Các gian phòng sau phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn: 


 Các gian phòng nhóm F1.1 có mặt đồng thời hơn 15 người. 


 Các gian phòng trong các tầng hầm và tầng nửa hầm có mặt đồng thời hơn 15 người; 


riêng các gian phòng trong tầng hầm và tầng nửa hầm có từ 6 đến 15 người có mặt đồng 


thời thì cho phép một trong hai lối ra tuân theo các yêu cầu của 3.2.13d).  


 Các gian phòng có mặt đồng thời hơn 50 người. 


 Các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B có số người làm việc trong ca đông nhất lớn 


hơn 5 người, hạng C – khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người hoặc có 


diện tích lớn hơn 1 000 m2. 


 Các sàn công tác hở hoặc các sàn dành cho người vận hành và bảo dưỡng thiết bị trong 


các gian phòng nhóm F5 có diện tích lớn hơn 100 m2 - đối với các gian phòng thuộc hạng A 


và B hoặc lớn hơn 400 m2 - đối với các gian phòng thuộc các hạng khác. 


 Các gian phòng nhóm F1.3 (căn hộ) được bố trí ở cả hai tầng (2 cao trình – thường gọi 


là căn hộ thông tầng), khi chiều cao bố trí của tầng phía trên lớn hơn 18 m thì phải có lối ra 


thoát nạn từ mỗi tầng. 


3.2.6 Các tầng nhà thuộc các nhóm sau đây phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn: 


 F1.1; F1.2; F2.1; F2.2; F3; F4. 


 F1.3 khi tổng diện tích các căn hộ trên một tầng lớn hơn 500 m2 (đối với các nhà đơn 


nguyên thì tính diện tích trên một tầng của đơn nguyên). Trường hợp tổng diện tích nhỏ hơn 


500 m2 và khi chỉ có một lối ra thoát nạn từ một tầng, thì từ mỗi căn hộ ở độ cao lớn hơn 15 


m, ngoài lối ra thoát nạn phải có một lối ra khẩn cấp theo 3.2.13. 


 F5, hạng A hoặc B khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 5 người, hạng C 


khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người.  


Các tầng hầm và nửa hầm phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn khi có diện tích lớn hơn  


300 m2 hoặc dùng cho hơn 15 người có mặt đồng thời. 


Trong các nhà có chiều cao không quá 15 m, cho phép có một lối ra thoát nạn từ mỗi tầng 


(hoặc từ một phần của tầng được ngăn cách khỏi các phần khác của tầng bằng các bộ phận 


ngăn cháy) có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F3, F4.3 có diện tích không lớn 
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hơn 300 m2, với số người không lớn hơn 20 người và khi lối thoát nạn đi vào buồng thang bộ 


có cửa đi ngăn cháy loại 2 (theo Bảng 2). 


Đối với nhà chung cư (nhà ở nhiều căn hộ, Nhóm F1.3) có diện tích tầng không lớn hơn 500 


m2, cho phép bố trí 01 buồng thang thoát nạn với các yêu cầu kèm theo như sau: 


 Dùng buồng thang loại N1, trong nhà kiểu hành lang, nếu chiều cao nhà lớn hơn 28 m 


nhưng không quá 75 m và ở đầu hành lang có các cầu thang bộ loại 3 dẫn đến cao độ sàn 


tầng 2. 


 Dùng buồng thang loại N2, N3, trong nhà kiểu đơn nguyên, khi chiều cao nhà không quá 


50 m. 


 Có một thang máy là thang máy chữa cháy; hoặc 


 Các căn hộ được trang bị đầu báo cháy địa chỉ và có trang bị chữa cháy tự động ở tất cả 


các tầng. 


3.2.7 Số lối ra thoát nạn từ một tầng không được ít hơn hai nếu tầng này có gian phòng có 


yêu cầu số lối ra thoát nạn không ít hơn hai.  


Số lối ra thoát nạn từ một ngôi nhà không được ít hơn số lối ra thoát nạn từ bất kỳ tầng nào 


của ngôi nhà đó. 


3.2.8 Khi có từ hai lối ra thoát nạn trở lên, chúng phải được bố trí phân tán và khi tính toán 


khả năng thoát nạn của các lối ra cần giả thiết là đám cháy đã ngăn cản không cho người sử 


dụng thoát nạn qua một trong những lối ra đó. Các lối ra còn lại phải đảm bảo khả năng thoát 


nạn an toàn cho tất cả số người có trong gian phòng, trên tầng hoặc trong ngôi nhà đó (tham 


khảo minh họa ở Hình I.3).  


Khi một gian phòng, một phần nhà hoặc một tầng của nhà yêu cầu phải có từ 2 lối ra thoát 


nạn trở lên, thì ít nhất hai trong số những lối ra thoát nạn đó phải được bố trí phân tán, đặt 


cách nhau một khoảng bằng hoặc lớn hơn một nửa chiều dài của đường chéo lớn nhất của 


mặt bằng gian phòng, phần nhà hoặc tầng nhà đó. Khoảng cách giữa hai lối ra thoát nạn 


được đo theo đường thẳng nối giữa hai cạnh gần nhất của chúng (tham khảo minh họa ở 


Hình I.4 a), b), c)). 


Nếu nhà được bảo vệ toàn bộ bằng hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, thì khoảng cách 


này có thể giảm xuống còn 1/3 chiều dài đường chéo lớn nhất của các không gian trên (tham 


khảo minh họa ở Hình I.4 d)). 


Khi có hai buồng thang thoát nạn nối với nhau bằng một hành lang trong thì khoảng cách 


giữa hai lối ra thoát nạn (cửa vào buồng thang thoát nạn) được đo dọc theo đường di 


chuyển theo hành lang đó (Hình I.5). Hành lang này phải được bảo vệ bằng các tường ngăn 


cháy loại 2 (REI 45) và sàn ngăn cháy loại 2 (REI 60), các cửa mở vào hành lang phải là cửa 


ngăn cháy loại 2 (EI 30). 


3.2.9 Chiều cao thông thuỷ của lối ra thoát nạn phải không nhỏ hơn 1,9 m, chiều rộng thông 


thủy không nhỏ hơn:  
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 1,2 m – từ các gian phòng nhóm F1.1 khi số người thoát nạn lớn hơn 15 người, từ các 


gian phòng và nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác có số người 


thoát nạn lớn hơn 50 người, ngoại trừ nhóm F1.3.  


 0,8 m – trong tất cả các trường hợp còn lại.  


Chiều rộng của các cửa đi ra bên ngoài của buồng thang bộ cũng như của các cửa đi từ 


buồng thang bộ vào sảnh không được nhỏ hơn giá trị tính toán hoặc chiều rộng của bản 


thang được quy định tại 3.4.1.  


Trong mọi trường hợp, khi xác định chiều rộng của một lối ra thoát nạn phải tính đến dạng 


hình học của đường thoát nạn qua lỗ cửa hoặc cửa để bảo đảm không cản trở việc vận 


chuyển các cáng tải thương có người nằm trên.  


3.2.10 Các cửa của lối ra thoát nạn và các cửa khác trên đường thoát nạn phải được mở 


theo chiều lối thoát từ trong nhà ra ngoài. 


Không quy định chiều mở của các cửa đối với: 


 Các gian phòng nhóm F1.3 và F1.4. 


 Các gian phòng có mặt đồng thời không quá 15 người, ngoại trừ các gian phòng hạng A 


hoặc B. 


 Các phòng kho có diện tích không lớn hơn 200 m2 và không có chỗ cho người làm việc 


thường xuyên. 


 Các buồng vệ sinh. 


 Các lối ra dẫn vào các chiếu thang của các cầu thang bộ loại 3. 


3.2.11 Các cửa của các lối ra thoát nạn từ các hành lang tầng, không gian chung, phòng 


chờ, sảnh và buồng thang bộ phải không có chốt khóa để có thể mở được cửa tự do từ bên 


trong mà không cần chìa. Trong các nhà chiều cao lớn hơn 15 m, các cánh cửa nói trên, 


ngoại trừ các cửa của căn hộ, phải là cửa đặc hoặc với kính cường lực. 


Các cửa của lối ra thoát nạn từ các gian phòng hay các hành lang được bảo vệ chống khói 


cưỡng bức, phải là cửa đặc được trang bị cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. 


Các cửa này nếu cần để mở khi sử dụng, thì phải được trang bị cơ cấu tự động đóng khi có 


cháy. 


Đối với các buồng thang bộ, các cửa ra vào phải có cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được 


chèn kín. Các cửa trong buồng thang bộ mở trực tiếp ra ngoài cho phép không có cơ cấu tự 


đóng và không cần chèn kín khe cửa. 


Ngoài những quy định được nói riêng, các cửa của lối ra thoát nạn từ các hành lang tầng đi 


vào buồng thang bộ phục vụ từ 04 tầng nhà trở lên (ngoại trừ trong các nhà phục vụ mục 


đích giam giữ, cải tạo) phải đảm bảo: 


 Tất cả các khóa điện lắp trên cửa phải tự động mở khi hệ thống báo cháy tự động của 


tòa nhà bị kích hoạt. Ngay khi mất điện thì các khóa điện đó cũng phải tự động mở. 


 Người sử dụng buồng thang luôn có thể quay trở lại phía trong nhà qua chính cửa vừa 


đi qua hoặc qua các điểm bố trí cửa quay trở lại phía trong nhà. 
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 Bố trí trước các điểm quay trở lại phía trong nhà theo nguyên tắc các cánh cửa chỉ được 


phép ngăn cản việc quay trở lại phía trong nhà nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu sau: 


 Có không ít hơn hai tầng, ở đó có thể đi ra khỏi buồng thang bộ để đến một lối ra thoát 


nạn khác. 


 Có không quá 4 tầng nằm giữa các tầng nhà có thể đi ra khói buồng thang bộ để đến 


một lối ra thoát nạn khác. 


 Việc quay trở lại phía trong nhà phải có thể thực hiện được tại tầng trên cùng hoặc 


tầng dưới liền kề với tầng trên cùng được phục vụ bởi buồng thang bộ thoát nạn nếu 


tầng này cho phép đi đến một lối ra thoát nạn khác. 


 Các cửa cho phép quay trở lại phía trong nhà phải được đánh dấu trên mặt cửa phía 


trong buồng thang bằng dòng chữ “Cửa có thể đi vào trong nhà” với chiều cao các 


chữ ít nhất là 50 mm, chiều cao bố trí không thấp hơn 1,2 m và không cao hơn 1,8 m. 


 Các cửa không cho phép quay trở lại phía trong nhà phải có thông báo trên mặt cửa 


phía trong buồng thang để nhận biết được vị trí của cửa quay trở lại phía trong nhà 


hoặc lối ra thoát nạn gần nhất theo từng hướng di chuyển. 


CHÚ THÍCH: Đối với các cửa không cho phép quay trở lại phía trong nhà, ở mặt cửa phía hành lang trong nhà 
(ngoài buồng thang) nên có biển cảnh báo người sử dụng không thể quay trở lại phía trong nhà 
được khi họ đi qua cửa đó. 


3.2.12 Các lối ra không thoả mãn các yêu cầu đối với lối ra thoát nạn có thể được xem là lối 


ra khẩn cấp để tăng thêm mức độ an toàn cho người khi có cháy. Các lối ra khẩn cấp không 


được đưa vào tính toán thoát nạn khi cháy. 


3.2.13 Ngoài trường hợp đã nêu ở 3.2.12, các lối ra khẩn cấp còn gồm có: 


a) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có khoảng tường đặc với chiều rộng không nhỏ hơn 


1,2 m tính từ mép ban công (lôgia) tới ô cửa sổ (hay cửa đi lắp kính) hoặc không nhỏ hơn 


1,6 m giữa các ô cửa kính mở ra ban công (lôgia). 


b) Lối ra dẫn vào một lối đi chuyển tiếp hở (cầu vượt) dẫn tiếp đến một đơn nguyên liền kề 


của nhà nhóm F1.3 hoặc đến một khoang cháy liền kề. Lối đi chuyển tiếp này phải có chiều 


rộng không nhỏ hơn 0,6 m. 


c) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có trang bị thang bên ngoài nối các ban công hoặc 


lôgia theo từng tầng. 


d) Lối ra bên ngoài trực tiếp từ các gian phòng có cao trình sàn hoàn thiện không thấp hơn 


âm 4,5 m và không cao hơn 5,0 m qua cửa sổ hoặc cửa đi có kích thước không nhỏ hơn 


0,75 m x 1,5 m, cũng như qua cửa nắp có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 m; khi đó 


tại các lối ra này phải được trang bị thang leo; độ dốc của các thang leo này không quy định. 


e) Lối ra mái của nhà có bậc chịu lửa I, II và III thuộc cấp S0 và S1 qua cửa sổ, cửa đi hoặc 


cửa nắp với kích thước và thang leo được quy định như tại mục d). 


3.2.14 Trong các tầng kỹ thuật cho phép bố trí các lối ra thoát nạn với chiều cao không nhỏ 


hơn 1,8 m. 


Từ các tầng kỹ thuật chỉ dùng để đặt các mạng kỹ thuật công trình (đường ống, đường 


dây,…) cho phép bố trí lối ra khẩn cấp qua cửa đi với kích thước không nhỏ hơn 0,75 m x 
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1,5 m hoặc qua cửa nắp với kích thước không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 m mà không cần bố trí lối 


ra thoát nạn. 


Khi tầng kỹ thuật có diện tích tới 300 m2 cho phép bố trí một lối ra thoát nạn, còn cứ mỗi diện 


tích tiếp theo nhỏ hơn hoặc bằng 2 000 m2 thì phải bố trí thêm không ít hơn một lối ra thoát 


nạn. 


Trong các tầng kỹ thuật hầm các lối ra này phải được ngăn cách với các lối ra khác của ngôi 


nhà và dẫn trực tiếp ra bên ngoài. 


3.3 Đường thoát nạn 


3.3.1 Đường thoát nạn là một đường di chuyển liên tục và không bị chặn từ một điểm bất kỳ 


trong nhà hoặc công trình đến lối ra bên ngoài. Các đường thoát nạn phải được chiếu sáng 


và chỉ dẫn phù hợp với các yêu cầu của TCVN 3890. 


3.3.2 Khoảng cách giới hạn cho phép từ vị trí xa nhất của gian phòng, hoặc từ chỗ làm việc 


xa nhất tới lối ra thoát nạn gần nhất, được đo theo trục của đường thoát nạn, phải được hạn 


chế tùy thuộc vào: 


 Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng và hạng nguy hiểm cháy nổ của gian phòng và 


nhà. 


 Số lượng người thoát nạn. 


 Các thông số hình học của gian phòng và đường thoát nạn. 


 Cấp nguy hiểm cháy kết cấu và bậc chịu lửa của nhà. 


Chiều dài của đường thoát nạn theo cầu thang bộ loại 2 lấy bằng ba lần chiều cao của thang 


đó. 


CHÚ THÍCH: Các yêu cầu cụ thể về khoảng cách giới hạn cho phép từ vị trí xa nhất đến lối ra thoát nạn gần 
nhất được nêu trong các quy chuẩn cho từng loại công trình. Phụ lục G nêu một số quy định cụ 
thể cho các nhóm nhà thường gặp. 


3.3.3 Khi bố trí, thiết kế các đường thoát nạn phải căn cứ vào yêu cầu của 3.2.1. Đường 


thoát nạn không bao gồm các thang máy, thang cuốn và các đoạn đường được nêu dưới 


đây: 


 Đường đi qua các hành lang trong có lối ra từ giếng thang máy, qua các sảnh thang máy 


và các khoang đệm trước thang máy, nếu các kết cấu bao che giếng thang máy, bao gồm cả 


cửa của giếng thang máy, không đáp ứng các yêu cầu như đối với bộ phận ngăn cháy. 


 Đường đi qua các buồng thang bộ khi có lối đi xuyên chiếu tới của buồng thang là một 


phần của hành lang trong, cũng như đường đi qua gian phòng có đặt cầu thang bộ loại 2, mà 


cầu thang này không phải là cầu thang để thoát nạn.  


 Đường đi theo mái nhà, ngoại trừ mái đang được khai thác sử dụng hoặc một phần mái 


được trang bị riêng cho mục đích thoát nạn. 


 Đường đi theo các cầu thang bộ loại 2, nối thông từ ba tầng (sàn) trở lên, cũng như dẫn 


từ tầng hầm và tầng nửa hầm, ngoại trừ các trường hợp nêu trong 3.2.2. 
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3.3.4 Trên đường thoát nạn trong các nhà thuộc tất cả các bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm 


cháy kết cấu, ngoại trừ các nhà có bậc chịu lửa V và nhà thuộc cấp S3, không cho phép sử 


dụng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn các nhóm dưới đây:  


 Ch1, BC1, SK2, ĐT2 - đối với lớp hoàn thiện tường, trần và tấm trần treo trong các sảnh, 


trong buồng thang bộ và trong sảnh thang máy. 


 Ch2, BC2, SK3, ĐT3 hoặc Ch2, BC3, SK2, ĐT2 - đối với lớp hoàn thiện tường, trần và 


tấm trần treo trong các hành lang chung, phòng sử dụng chung và phòng chờ. 


 Ch2, LT2, SK2, ĐT2 - đối với các lớp phủ sàn trong sảnh, buồng thang bộ và sảnh thang 


máy. 


 BC2, LT2, SK3, ĐT2 - đối với các lớp phủ sàn trong hành lang chung, không gian chung 


và phòng chờ. 


Trong các gian phòng nhóm F5 hạng A, B và C1, trong đó có sản xuất, sử dụng hoặc lưu giữ 


các chất lỏng dễ bắt cháy, các sàn phải được làm bằng các vật liệu không cháy hoặc vật liệu 


có tính cháy thuộc nhóm Ch1.  


Các khung trần treo trong các gian phòng và trên các đường thoát nạn phải được làm bằng 


vật liệu không cháy. 


3.3.5 Trong các hành lang trên lối ra thoát nạn nêu ở 3.2.1, ngoại trừ những trường hợp nói 


riêng trong quy chuẩn, không cho phép bố trí: thiết bị nhô ra khỏi mặt phẳng của tường trên 


độ cao nhỏ hơn 2 m; các ống dẫn khí cháy và ống dẫn các chất lỏng cháy được, cũng như 


các tủ tường, trừ các tủ thông tin liên lạc và tủ đặt họng nước chữa cháy. 


Các hành lang nêu ở 3.2.1 phải được bao bọc bằng các bộ phận ngăn cháy phù hợp quy 


định trong các quy chuẩn cho từng loại công trình. 


Các hành lang dài hơn 60 m phải được phân chia bằng các vách ngăn cháy loại 2 thành các 


đoạn có chiều dài được xác định theo yêu cầu bảo vệ chống khói nêu trong Phụ lục D, 


nhưng không được vượt quá 60 m. Các cửa đi trong các vách ngăn cháy này phải phù hợp 


với các yêu cầu của 3.2.11. 


Khi các cánh cửa đi của gian phòng mở nhô ra hành lang, thì chiều rộng của đường thoát 


nạn theo hành lang được lấy bằng chiều rộng thông thủy của hành lang trừ đi: 


 Một nửa chiều rộng phần nhô ra của cánh cửa (tính cho cửa nhô ra nhiều nhất) - khi cửa 


được bố trí một bên hành lang. 


 Cả chiều rộng phần nhô ra của cánh cửa (tính cho cửa nhô ra nhiều nhất) - khi các cửa 


được bố trí hai bên hành lang. 


 Yêu cầu này không áp dụng cho hành lang tầng (sảnh chung) nằm giữa cửa ra từ căn 


hộ và cửa ra dẫn vào buồng thang bộ trong các đơn nguyên nhà nhóm F1.3.  


3.3.6 Chiều cao thông thủy các đoạn nằm ngang của đường thoát nạn không được nhỏ hơn 


2 m, chiều rộng thông thủy các đoạn nằm ngang của đường thoát nạn và các đoạn dốc 


không được nhỏ hơn: 
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a) 1,2 m - đối với hành lang chung dùng để thoát nạn cho hơn 15 người từ các gian phòng 


nhóm F1, hơn 50 người - từ các gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng 


khác.  


b) 0,7 m – đối với các lối đi đến các chỗ làm việc đơn lẻ. 


c) 1,0 m – trong tất cả các trường hợp còn lại. 


Trong bất kỳ trường hợp nào, các đường thoát nạn phải đủ rộng, có tính đến dạng hình học 


của chúng, để không cản trở việc vận chuyển các cáng tải thương có người nằm trên.  


3.3.7 Trên sàn của đường thoát nạn không được có các giật cấp với chiều cao chênh lệch 


nhỏ hơn 45 cm hoặc có gờ nhô lên, ngoại trừ các ngưỡng trong các ô cửa đi. Tại các chỗ có 


giật cấp phải bố trí bậc thang với số bậc không nhỏ hơn 3 hoặc làm đường dốc với độ dốc 


không được lớn hơn 1 : 6 (độ chênh cao không được quá 10 cm trên chiều dài 60 cm hoặc 


góc tạo bởi đường dốc với mặt bằng không lớn hơn 9,5o).  


Khi làm bậc thang ở những nơi có chiều cao chênh lệch lớn hơn 45 cm phải bố trí lan can 


tay vịn. 


Ngoại trừ những trường hợp được nói riêng trong 3.4.4, trên đường thoát nạn không cho 


phép bố trí cầu thang xoắn ốc, cầu thang cong toàn phần hoặc từng phần theo mặt bằng và 


trong phạm vi một bản thang và một buồng thang bộ không cho phép bố trí các bậc có chiều 


cao khác nhau và chiều rộng mặt bậc khác nhau. Trên đường thoát nạn không được bố trí 


gương soi gây ra sự nhầm lẫn về đường thoát nạn. 


3.4 Cầu thang bộ và buồng thang bộ trên đường thoát nạn 


3.4.1 Chiều rộng của bản thang bộ dùng để thoát người, trong đó kể cả bản thang đặt trong 


buồng thang bộ, không được nhỏ hơn chiều rộng tính toán hoặc chiều rộng của bất kỳ lối ra 


thoát nạn (cửa đi) nào trên nó, đồng thời không được nhỏ hơn: 


a) 1,35 m – đối với nhà nhóm F1.1. 


b) 1,2 m – đối với nhà có số người trên tầng bất kỳ, trừ tầng một, lớn hơn 200 người. 


c) 0,7 m – đối với cầu thang bộ dẫn đến các chỗ làm việc đơn lẻ. 


d) 0,9 m – đối với tất cả các trường hợp còn lại. 


3.4.2 Độ dốc (góc nghiêng) của các thang bộ trên các đường thoát nạn không được lớn hơn 


1 : 1 (45o); chiều rộng mặt bậc không được nhỏ hơn 25 cm, còn chiều cao bậc không được 


lớn hơn 22 cm. 


Độ dốc (góc nghiêng) của các cầu thang bộ hở đi tới các chỗ làm việc đơn lẻ cho phép tăng 


đến 2 : 1 (63,5o). 


Cho phép giảm chiều rộng mặt bậc của cầu thang cong đón tiếp (thường bố trí ở sảnh tầng 


1) ở phần thu hẹp tới 22 cm; Cho phép giảm chiều rộng mặt bậc tới 12 cm đối với các cầu 


thang bộ chỉ dùng cho các gian phòng có tổng số chỗ làm việc không lớn hơn 15 người (trừ 


các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B).  


Các cầu thang bộ loại 3 phải được làm bằng vật liệu không cháy và được đặt ở sát các phần 


đặc (không có ô cửa sổ hay lỗ ánh sáng) của tường có nhóm nguy hiểm cháy không thấp 
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hơn K1 và có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 30. Các cầu thang bộ này phải có chiếu 


thang nằm cùng cao trình với lối ra thoát nạn, có lan can cao 1,2 m và bố trí cách lỗ cửa sổ 


không nhỏ hơn 1,0 m. 


Cầu thang bộ loại 2 phải thỏa mãn các yêu cầu quy định đối với bản thang và chiếu thang 


trong buồng thang bộ. 


3.4.3 Chiều rộng của chiếu thang bộ phải không nhỏ hơn chiều rộng của bản thang. Còn 


chiều rộng của chiếu thang ở trước lối vào thang máy (chiếu thang đồng thời là sảnh của 


thang máy) đối với thang máy có cánh cửa bản lề mở ra, phải không nhỏ hơn tổng chiều 


rộng bản thang và một nửa chiều rộng cánh cửa của thang máy, nhưng không nhỏ hơn  


1,6 m. 


Các chiếu nghỉ trung gian trong bản thang bộ thẳng phải có chiều dài không nhỏ hơn 1,0 m. 


Các cửa đi có cánh cửa mở vào buồng thang bộ thì khi mở, cánh cửa không được làm giảm 


chiều rộng tính toán của các chiếu thang và bản thang. 


3.4.4 Trong các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4 cho phép bố trí cầu 


thang cong trên đường thoát nạn khi đảm bảo tất cả những điều kiện sau: 


 Chiều cao của thang không quá 9,0 m. 


 Chiều rộng của vế thang phù hợp với các quy định trong quy chuẩn này. 


 Bán kính cong nhỏ nhất không nhỏ hơn 2 lần chiều rộng vế thang. 


 Chiều cao cổ bậc nằm trong khoảng từ 150 mm đến 190 mm. 


 Chiều rộng phía trong của mặt bậc (đo cách đầu nhỏ nhất của bậc 270 mm) không nhỏ 


hơn 220 mm. 


 Chiều rộng đo tại giữa chiều dài của mặt bậc không nhỏ hơn 250 mm. 


 Chiều rộng phía ngoài của mặt bậc (đo cách đầu to nhất của bậc 270 mm) không quá 


450 mm. 


 Tổng của 2 lần chiều cao cổ bậc với chiều rộng phía trong mặt bậc không nhỏ hơn 480 


mm và với chiều rộng phía ngoài của mặt bậc không lớn hơn 800 mm. 


3.4.5 Trong các buồng thang bộ không cho phép bố trí: 


 Các ống dẫn khí cháy và chất lỏng cháy được. 


 Các tủ tường, trừ các tủ thông tin liên lạc và tủ chứa các họng nước chữa cháy. 


 Các cáp và dây điện đặt hở (trừ dây điện cho thiết bị điện dòng thấp) kể cả cho chiếu 


sáng hành lang và buồng thang bộ. 


 Các lối ra từ thang tải và thiết bị nâng hàng. 


 Các thiết bị nhô ra khỏi mặt tường ở độ cao dưới 2,2 m tính từ bề mặt của các bậc và 


chiếu thang. 


Trong không gian của các buồng thang bộ, không cho phép bố trí bất kỳ các phòng chức 


năng nào. 
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3.4.6 Trong không gian của các buồng thang bộ, trừ các buồng thang không nhiễm khói, cho 


phép bố trí không quá hai thang máy chở người hạ xuống chỉ đến tầng 1 với các kết cấu bao 


che giếng thang làm từ các vật liệu không cháy. 


Các giếng thang máy nằm ngoài nhà, nếu cần bao che thì phải sử dụng các kết cấu làm từ 


vật liệu không cháy. 


3.4.7 Các buồng thang bộ ở tầng 1 phải có lối ra ngoài trực tiếp tới khu đất liền kề ngôi nhà 


hoặc qua sảnh được ngăn cách với các hành lang tiếp giáp bằng các vách ngăn cháy loại 1 


có cửa đi. Khi bố trí các lối ra thoát nạn từ hai buồng thang bộ qua sảnh chung thì một trong 


số đó, trừ lối ra dẫn vào sảnh, phải có cửa ra bên ngoài trực tiếp. 


Các buồng thang bộ loại N1 phải có lối ra thoát trực tiếp ngay ra ngoài trời. 


3.4.8 Các buồng thang bộ, trừ buồng thang bộ loại L2, phải có các lỗ lấy ánh sáng với diện 


tích không nhỏ hơn 1,2 m2 trên các tường ngoài ở mỗi tầng.  


Cho phép bố trí không quá 50 % buồng thang bộ bên trong không có các lỗ lấy ánh sáng, 


dùng để thoát nạn, trong các trường hợp sau: 


 Các nhà thuộc nhóm F2, F3 và F4: đối với buồng thang loại N2 hoặc N3 có áp suất 


không khí dương khi cháy. 


 Các nhà thuộc nhóm F5 hạng C có chiều cao tới 28 m, còn hạng D và E không phụ 


thuộc chiều cao nhà: đối với buồng thang loại N3 có áp suất không khí dương khi cháy. 


Các buồng thang bộ loại L2 phải có lỗ lấy ánh sáng trên mái có diện tích không nhỏ hơn 4 m2 


với khoảng hở giữa các vế thang có chiều rộng không nhỏ hơn 0,7 m hoặc giếng lấy sáng 


theo suốt chiều cao của buồng thang bộ với diện tích mặt cắt ngang không nhỏ hơn 2 m2. 


3.4.9 Việc bảo vệ chống khói các buồng thang bộ loại N2 và N3 phải tuân theo Phụ lục D. 


Khi cần thiết, các buồng thang bộ loại N2 phải được chia thành các khoang theo chiều cao 


bằng các vách ngăn cháy đặc loại 1 với lối đi lại giữa các khoang nằm ngoài không gian 


buồng thang bộ. 


Các cửa sổ trong các buồng thang bộ loại N2 phải là cửa sổ không mở được. 


Khoang đệm của các buồng thang bộ loại N3 phải có diện tích không nhỏ hơn 3,0 m2 và 


không nhỏ hơn 6,0 m2 nếu khoang đệm đó đồng thời là sảnh của thang máy chữa cháy. 


3.4.10 Tính không nhiễm khói của khoảng đệm không nhiễm khói dẫn tới các buồng thang 


bộ không nhiễm khói loại N1 phải được đảm bảo bằng thông gió tự nhiên với các giải pháp 


kết cấu và bố trí mặt bằng - không gian phù hợp. Một số trường hợp được cho là phù hợp 


như sau: 


CHÚ THÍCH: Phụ lục I (I.3.2) minh họa một số phương án bố trí khoảng đệm không nhiễm khói để đi vào 
buồng thang bộ loại N1. 


a) Các khoảng đệm không nhiễm khói phải để hở, thông với bên ngoài, thường không đặt tại 


các góc bên trong của nhà, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau (xem Hình I.7): 


 Khi một phần của tường ngoài của nhà nối tiếp với phần tường khác dưới một góc nhỏ 


hơn 135o thì khoảng cách theo phương ngang từ lỗ cửa đi gần nhất ở khoảng đệm này tới 


đỉnh góc tiếp giáp phải không nhỏ hơn 4 m; khoảng cách này có thể giảm đến bằng giá trị 
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phần nhô ra của tường ngoài; yêu cầu này không áp dụng cho lối đi, nằm ở các góc tiếp giáp 


lớn hơn hoặc bằng 135o, cũng như cho phần nhô ra của tường ngoài có giá trị không lớn 


hơn 1,2 m. 


 Chiều rộng phần tường giữa các lỗ cửa đi của khoảng đệm không nhiễm khói và ô cửa 


sổ gần nhất của gian phòng không được nhỏ hơn 2 m. 


 Các lối đi phải có chiều rộng không nhỏ hơn 1,2 m với chiều cao lan can 1,2 m, chiều 


rộng của phần tường giữa các lỗ cửa đi ở khoảng đệm không nhiễm khói phải không nhỏ 


hơn 1,2 m. 


CHÚ THÍCH: Một số trường hợp tương tự dạng này được minh họa trong Phụ lục I, các Hình I.8 a), b), c) và 
d). 


b) Khoảng đệm không nhiễm khói đi theo hành lang bên (xem Hình I.8 h), i) và k)) được 


chiếu sáng và thông gió tự nhiên bằng các lỗ thông mở ra phía và tiếp xúc với một trong 


những không gian sau: 


 Không gian bên ngoài.  


 Một đường phố hoặc đường công cộng hoặc các không gian công cộng khác thông 


hoàn toàn ở phía trên. 


 Một giếng thông gió thẳng đứng có chiều rộng không nhỏ hơn 6 m và diện tích mặt 


thoáng không nhỏ hơn 93 m2. 


c) Khoảng đệm không nhiễm khói đi qua một sảnh ngăn khói có diện tích không nhỏ hơn  


6 m2 với kích thước nhỏ nhất theo mỗi chiều không nhỏ hơn 2 m được ngăn cách với các 


khu vực liền kề của tòa nhà bằng tường ngăn cháy loại 2. Các cửa ra vào phải có cơ cấu tự 


đóng và khe cửa phải được chèn kín. Thiết kế của sảnh ngăn khói phải đảm bảo không cản 


trở sự di chuyển của người sử dụng trên đường thoát nạn. Tính không nhiễm khói của sảnh 


ngăn khói phải được đảm bảo bởi một trong những giải pháp sau: 


 Có các lỗ thông gió với diện tích không nhỏ hơn 15 % diện tích sàn của sảnh ngăn khói 


và đặt cách không quá 9 m tính từ bất kỳ bộ phận nào của sảnh. Các lỗ thông gió này phải 


thông với một giếng đứng hoặc khoang lõm thông khí trên suốt dọc chiều cao nhà. Kích 


thước của giếng đứng hoặc khoang lõm phải đảm bảo chiều rộng không nhỏ hơn 6 m và 


diện tích mặt thoáng không nhỏ hơn 93 m2. Tường bao bọc giếng đứng phải có khả năng 


chịu lửa nhỏ nhất là 1 giờ và trong giếng không được có lỗ thông nào khác ngoài các lỗ 


thông gió của sảnh ngăn khói, buồng thang thoát nạn và các khu vệ sinh (xem Hình I.8 e), 


f)); hoặc 


 Là hành lang được thông gió ngang, có các lỗ thông gió cố định nằm ở hai tường bên 


ngoài. Các lỗ thông trên mỗi bức tường ngoài không được nhỏ hơn 50 % diện tích mặt 


thoáng của tường ngoài đối diện. Khoảng cách từ mọi điểm của sàn hành lang đến một lỗ 


thông bất kỳ không được lớn hơn 13 m (xem Hình I.8 g)). 


3.4.11 Các buồng thang bộ loại L1 được phép bố trí trong các nhà thuộc tất cả các nhóm 


nguy hiểm cháy theo công năng có chiều cao tới 28 m; khi đó, trong nhà nhóm F5 hạng A 


hoặc B, lối ra hành lang tầng từ các gian phòng hạng A hoặc B phải đi qua khoang đệm luôn 


luôn có áp suất không khí dương. 
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Đối với nhà Nhóm F1.3 có chiều cao tới 28 m, cho phép thay thế buồng thang bộ L1 và L2 


bằng cầu thang bộ Loại 3 làm bằng vật liệu không cháy. 


3.4.12 Các buồng thang bộ loại L2 được phép bố trí trong các nhà có bậc chịu lửa I, II, III 


thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, S1 và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, 


F3 và F4, với chiều cao không quá 9 m. Cho phép tăng chiều cao của nhà đến 12 m khi lỗ 


lấy sáng bên trên được mở tự động khi cháy và khi trong nhà nhóm F1.3 có hệ thống báo 


cháy tự động hoặc có các đầu báo cháy độc lập.  


Khi bố trí các buồng thang bộ loại L2, còn phải đảm bảo các yêu cầu sau: 


 Trong các nhà nhóm F2, F3 và F4, số lượng các buồng thang bộ loại L2 phải không 


được quá 50 %, các buồng thang bộ còn lại phải có lỗ lấy sáng trên tường ngoài ở mỗi tầng 


(loại L1).  


 Đối với các nhà nhóm F1.3 dạng đơn nguyên, trong từng căn hộ có bố trí ở độ cao trên 


4 m phải có một lối ra khẩn cấp theo 3.2.13. 


Đối với nhà Nhóm F4.3, có bậc chịu lửa I, II, nhóm nguy hiểm cháy kết cấu S0, cho phép 


dùng cầu thang bộ Loại 3 làm lối ra thoát nạn thứ hai, nếu đảm bảo các điều kiện: 


 Chiều cao bố trí của tầng không quá 15 m, với số lượng người cần thoát nạn của tầng 


lớn hơn 12 người. 


 Chiều cao bố trí của tầng không quá 20 m, với số lượng người cần thoát nạn của tầng 


nhỏ hơn 20 người. 


 Chiều cao bố trí của tầng không quá 40 m, với số lượng người cần thoát nạn của tầng 


nhỏ hơn 09 người. 


 Chiều cao bố trí của tầng không quá 70 m, với số lượng người cần thoát nạn của tầng 


nhỏ hơn 05 người. 


3.4.13 Trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28 m, cũng như trong các nhà Nhóm F5 hạng A 


hoặc B phải bố trí buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1. 


CHÚ THÍCH: Buồng thang bộ N1 có thể được thay thế như đã nêu trong 2.5.1c). 


Cho phép: 


 Bố trí không quá 50 % buồng thang bộ loại N2 trong các nhà nhóm F1.3 dạng hành lang.  


 Bố trí không quá 50 % buồng thang bộ loại N2 hoặc N3 có áp suất không khí dương khi 


cháy trong các nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4. 


 Bố trí buồng thang bộ loại N2 và N3 có chiếu sáng tự nhiên và luôn có áp suất không khí 


dương trong các nhà nhóm F5 hạng A hoặc B.  


 Bố trí buồng thang bộ loại N2 hoặc N3 có áp suất không khí dương khi cháy trong các 


nhà nhóm F5 hạng B. 


 Bố trí buồng thang bộ loại N2 hoặc N3 có áp suất không khí dương khi cháy trong các 


nhà nhóm F5 hạng C hoặc D. Khi bố trí buồng thang bộ loại L1 thì buồng thang phải được 


phân khoang bằng vách ngăn cháy đặc qua mỗi 20 m chiều cao và lối đi từ khoang này sang 


khoang khác của buồng thang phải đặt ở ngoài không gian của buồng thang. 
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 Đối với nhà chung cư (F1.3) có diện tích tầng không quá 500 m2, cho phép bố trí 01 


buồng thang bộ thoát nạn nếu đảm bảo các yêu cầu kèm theo như sau: 


 Dùng buồng thang bộ loại N1 khi chiều cao nhà từ 28 m đến không quá 75 m và ở đầu 


hành lang (nhà kiểu hành lang) có các cầu thang bộ hở ngoài nhà dẫn đến cao độ sàn 


tầng 2. 


 Dùng buồng thang bộ loại N2, N3 khi chiều cao nhà không quá 50 m và có một thang 


máy là thang máy chữa cháy hoặc các căn hộ được trang bị đầu báo cháy địa chỉ và 


có chữa cháy tự động ở tất cả các tầng. 


3.4.14 Trong các nhà có các buồng thang bộ không nhiễm khói phải bố trí bảo vệ chống khói 


cho các hành lang chung, các sảnh, các không gian chung và các phòng chờ. 


3.4.15 Trong các nhà có bậc chịu lửa I và II thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, cho phép 


bố trí các cầu thang bộ loại 2 đi từ tiền sảnh lên tầng hai có tính đến các yêu cầu của 4.25. 


3.4.16 Trong các nhà cao không quá 28 m thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng 


F1.2, F2, F3, F4, với bậc chịu lửa I, II và cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, thì cho phép sử 


dụng các cầu thang bộ loại 2 nối hai tầng trở lên, khi các buồng thang bộ thoát nạn đáp ứng 


yêu cầu của các tài liệu chuẩn và 4.26.  


3.4.17 Các thang cuốn phải được bố trí phù hợp các yêu cầu quy định cho cầu thang bộ loại 


2. 


4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN 


4.1 Việc ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được thực hiện bằng các biện pháp hạn chế 


diện tích cháy, cường độ cháy và thời gian cháy. Cụ thể là:  


 Sử dụng giải pháp kết cấu và bố trí mặt bằng - không gian, để ngăn cản sự lan truyền 


của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy trong một gian phòng, giữa các gian phòng với 


nhau, giữa các nhóm gian phòng có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau, giữa 


các tầng và các đơn nguyên, giữa các khoang cháy, cũng như giữa các tòa nhà. 


 Hạn chế tính nguy hiểm cháy và nguy hiểm cháy nổ công nghệ trong các gian phòng và 


nhà. 


 Hạn chế tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng được sử dụng ở các lớp bề mặt của 


kết cấu nhà, bao gồm: lớp lợp mái, các lớp hoàn thiện của tường ngoài, của các gian phòng 


và của các đường thoát nạn. 


 Có các thiết bị chữa cháy ban đầu, trong đó bao gồm thiết bị tự động và cầm tay. 


 Có thiết bị phát hiện cháy và báo cháy. 


CHÚ THÍCH: Quy định về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà ở, công trình công cộng và các 
nhà sản xuất được cho ở Phụ lục E. Khoảng cách giữa các kho chất lỏng cháy, các kho hở trên 
mặt đất có chứa chất cháy, các bồn chứa LPG


1)
, khí cháy đến các công trình khác phải tuân theo 


những quy chuẩn chuyên ngành. 


                                            
1)
 LPG là từ viết tắt của Liquified Petrolium Gas – Khí dầu mỏ hóa lỏng 



UPC035

Highlight
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4.2 Nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà kho phải đảm bảo các yêu cầu về 


phòng chống cháy của Quy chuẩn này và các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế cho các loại 


công trình đó. Riêng số tầng (chiều cao cho phép của nhà), diện tích khoang cháy và tầng 


giới hạn bố trí hội trường của một số công trình phải tuân thủ các quy định nêu trong Phụ lục 


H. 


4.3 Các bộ phận nhà (các gian phòng, gian lánh nạn, tầng kỹ thuật, tầng hầm, tầng nửa hầm 


và các phần khác của nhà) mà việc chữa cháy khó khăn cần được trang bị các phương tiện 


bổ sung nhằm hạn chế diện tích, cường độ và thời gian cháy. 


4.4 Hiệu quả của các giải pháp nhằm ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được phép 


đánh giá bằng các tính toán kinh tế - kỹ thuật dựa trên các yêu cầu của 1.5.1 về hạn chế 


thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do cháy.  


4.5 Các phần nhà và gian phòng thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau 


phải được ngăn cách với nhau bằng các kết cấu ngăn cách với giới hạn chịu lửa và cấp 


nguy hiểm cháy kết cấu theo quy định hoặc ngăn cách nhau bằng các bộ phận ngăn cháy. 


Khi đó yêu cầu đối với các kết cấu ngăn cách và bộ phận ngăn cháy này được xem xét có kể 


đến tính nguy hiểm cháy theo công năng của các gian phòng, giá trị tải trọng cháy, bậc chịu 


lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà. 


4.6 Trong một ngôi nhà khi các phần có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau đã 


được phân chia bằng các bộ phận ngăn cháy thì mỗi phần đó phải đáp ứng các yêu cầu về 


chống cháy đặt ra như đối với nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng tương ứng. 


Việc lựa chọn hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được dựa trên cơ sở: khi các phần 


của nhà có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau, thì tính nguy hiểm cháy theo 


công năng của toàn nhà có thể lớn hơn tính nguy hiểm cháy theo công năng của bất cứ 


phần nào trong nhà đó. 


4.7 Trong các nhà thuộc nhóm F5, nếu yêu cầu công nghệ cho phép, cần bố trí các gian 


phòng hạng A và B ở gần tường ngoài, còn trong các nhà nhiều tầng, cần bố trí các gian 


phòng này ở các tầng phía trên. 


4.8 Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng 


hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các 


trường hợp đã có quy định được xem xét riêng. 


4.9 Các cấu kiện xây dựng không được tạo điều kiện cho việc lan truyền cháy ngầm. 


4.10 Tính chịu lửa của các chi tiết liên kết cấu kiện xây dựng không được thấp hơn tính chịu 


lửa yêu cầu của chính cấu kiện đó. 


4.10.1 Kết cấu tạo dốc sàn trong các phòng khán giả phải đáp ứng các yêu cầu về giới hạn 


chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy theo Bảng 4 và Bảng 5 như đối với các sàn giữa các tầng. 
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4.11 Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đường cáp đi xuyên qua các kết cấu tường, sàn, 


vách, thì chỗ tiếp giáp giữa các đường ống, đường cáp với các kết cấu này phải được chèn 


bịt hoặc xử lý thích hợp để không làm giảm các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy theo yêu cầu của 


kết cấu. 


4.12 Các lớp phủ và lớp ngâm tẩm chống cháy, được xử lý trên bề mặt hở của các cấu kiện, 


phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra cho việc hoàn thiện các cấu kiện đó.  


Trong các tài liệu kỹ thuật cho các lớp phủ hoặc lớp ngâm tẩm chống cháy phải chỉ rõ chu kỳ 


thay thế hoặc khôi phục chúng tùy thuộc vào điều kiện khai thác sử dụng. 


Để tăng giới hạn chịu lửa hoặc làm giảm mức nguy hiểm cháy của cấu kiện, không cho phép 


sử dụng các lớp phủ và lớp ngâm tẩm chống cháy tại các vị trí mà ở đó không thể khôi phục 


hoặc định kỳ thay thế chúng. 


4.13 Hiệu quả của các chất (vật liệu) xử lý chống cháy, dùng cho việc làm giảm tính nguy 


hiểm cháy của vật liệu, phải được đánh giá bằng các thử nghiệm nhóm nguy hiểm cháy của 


vật liệu xây dựng nêu trong phần 2 (Phân loại kỹ thuật về cháy). 


Hiệu quả của các chất (vật liệu) xử lý chống cháy, dùng để nâng cao tính chịu lửa của cấu 


kiện, phải được đánh giá bằng các thử nghiệm giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng 


nêu trong phần 2 (Phân loại kỹ thuật về cháy). 


Hiệu quả của các chất (vật liệu) xử lý chống cháy, không được tính đến khi xác định khả 


năng chịu lực của các cấu kiện kim loại (cột hay dầm), được phép đánh giá bằng các thử 


nghiệm so sánh các mô hình kích thước thu nhỏ của cột với chiều cao phần lộ lửa không 


nhỏ hơn 1,7 m hoặc các mô hình dầm có chiều dài phần lộ lửa không nhỏ hơn 2,8 m mà 


không có tải trọng tĩnh. 


4.14 Các trần treo ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tính nguy hiểm cháy của vật liệu (như 


nêu trong 3.3.4) thì các vách ngăn cháy trong gian phòng có trần treo phải ngăn chia cả 


không gian phía trên trần treo đó. 


Khi các trần treo được cấu tạo như một bộ phận của sàn phía trên, được dùng để bổ sung 


khả năng chịu lửa của sàn thì trong không gian bên trên các trần treo không cho phép bố trí 


các kênh và đường ống để vận chuyển các chất cháy dạng khí, hỗn hợp bụi - khí, chất lỏng 


và vật liệu cháy.  


Các trần treo không được bố trí trong các gian phòng hạng A hoặc B. 


4.15 Tại các vị trí giao nhau giữa các bộ phận ngăn cháy với các kết cấu bao che của nhà, 


kể cả tại các vị trí thay đổi hình dạng nhà, phải có các giải pháp bảo đảm không để cháy lan 


truyền qua các bộ phận ngăn cháy này. 


4.16 Các tường ngăn cháy, dùng để phân chia nhà thành các khoang cháy, phải được bố trí 


trên toàn bộ chiều cao nhà và phải bảo đảm không để cháy lan truyền từ phía nguồn cháy 


vào khoang cháy liền kề khi các kết cấu nhà ở phía có cháy bị sụp đổ. 


4.17 Các lỗ thông trong các bộ phận ngăn cháy phải được đóng kín khi có cháy. 
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Các cửa sổ trong các bộ phận ngăn cháy phải là các cửa không mở được, còn các cửa đi, 


cổng, cửa nắp và van phải có cơ cấu tự đóng và các khe cửa phải được chèn kín. Các cửa 


đi, cổng, cửa nắp và van nếu cần mở để khai thác sử dụng thì phải được lắp các thiết bị tự 


động đóng kín khi có cháy. 


4.18 Tổng diện tích các lỗ cửa trong các bộ phận ngăn cháy, trừ kết cấu bao che của các 


giếng thang máy, không được vượt quá 25 % diện tích của bộ phận ngăn cháy đó. Cửa và 


van ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy phải đáp ứng các yêu cầu của 2.4.3 và các yêu 


cầu của phần này. 


Tại các cửa đi trong các bộ phận ngăn cháy dùng để ngăn các gian phòng hạng A hoặc B 


với các không gian khác như: phòng có hạng khác với hạng A hoặc B, hành lang, buồng 


thang bộ và sảnh thang máy, phải bố trí các khoang đệm luôn có áp suất không khí dương 


như yêu cầu nêu trong Phụ lục D. Không được phép bố trí các khoang đệm chung cho hai 


gian phòng trở lên cùng có hạng A hoặc B. 


4.19 Khi không thể bố trí các khoang đệm ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy dùng để 


ngăn các gian phòng hạng A hoặc B với các gian phòng khác hoặc khi không thể bố trí các 


cửa đi, cổng, cửa nắp và van trong các bộ phận ngăn cháy dùng để ngăn các gian phòng 


hạng C với các gian phòng khác, cần phải thiết lập tổ hợp các giải pháp nhằm ngăn ngừa sự 


lan truyền của đám cháy và sự xâm nhập vào các phòng và tầng liền kề của các khí, hơi dễ 


bắt cháy, hơi của các chất lỏng, bụi và xơ cháy mà các chất này có khả năng tạo thành các 


nồng độ nguy hiểm nổ. Hiệu quả của các giải pháp đó phải được chứng minh. 


Trong các lỗ cửa của các bộ phận ngăn cháy giữa các gian phòng liền kề hạng C, D và E, 


khi không thể đóng được bằng cửa hoặc cổng ngăn cháy, cho phép bố trí các khoang đệm 


hở được trang bị thiết bị chữa cháy tự động. Các kết cấu bao che của các khoang đệm này 


phải là kết cấu ngăn cháy phù hợp. 


4.20 Cửa và van ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy phải được làm từ các vật liệu 


không cháy. 


Cho phép sử dụng các vật liệu thuộc nhóm có tính cháy không thấp hơn Ch3 được bảo vệ 


bằng vật liệu không cháy có độ dày không nhỏ hơn 4 mm để làm các cửa, cổng, cửa nắp và 


van ngăn cháy. 


Cửa của các khoang đệm ngăn cháy, cửa đi, cổng, cửa nắp ngăn cháy trong các bộ phận 


ngăn cháy ở phía các gian phòng trong đó không bảo quản và không sử dụng các chất khí 


cháy, chất lỏng cháy và vật liệu cháy, cũng như không có các quá trình công nghệ liên quan 


tới việc hình thành các bụi cháy, được phép làm từ vật liệu thuộc nhóm có tính cháy Ch3 với 


chiều dày không nhỏ hơn 40 mm và không có hốc rỗng. 


4.21 Không cho phép bố trí các kênh, giếng và đường ống vận chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi 


- khí cháy, chất lỏng cháy, chất và vật liệu cháy xuyên qua các tường và sàn ngăn cháy loại 


1. 







QCVN 06:2019/BXD 


42 


Đối với các kênh, giếng và đường ống để vận chuyển các chất và vật liệu khác với các loại 


nói trên thì tại các vị trí giao cắt với các bộ phận ngăn cháy này phải có thiết bị tự động ngăn 


cản sự lan truyền của các sản phẩm cháy theo các kênh, giếng và ống dẫn. 


CHÚ THÍCH: 1) Cho phép đặt ống thông gió và ống khói trong tường ngăn cháy của nhà ở, công trình công 
cộng và nhà phụ trợ khi chiều dầy tối thiểu của tường ngăn cháy (trừ tiết diện đường ống) ở chỗ 
đó không được dưới 25 cm, còn bề dày phần ngăn giữa ống khói và ống thông hơi tối thiểu là 
12 cm. 


2) Những lỗ đặt ống dẫn nước ở bộ phận ngăn cháy phải được xử lý phù hợp với quy định trong 


4.11. 


4.22 Các kết cấu bao che của các giếng thang máy (trừ các giếng đã nêu trong 3.4.6) và các 


phòng máy của thang máy (trừ các phòng trên mái), cũng như của các kênh, giếng và hộp kỹ 


thuật phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra như đối với các vách ngăn cháy loại 1 và các sàn 


ngăn cháy loại 3. Không quy định giới hạn chịu lửa của các kết cấu bao che giữa giếng 


thang máy và phòng máy của thang máy. 


Khi không thể lắp các cửa ngăn cháy trong các kết cấu bao che các giếng thang máy nêu 


trên, phải bố trí các khoang đệm hoặc các sảnh với các vách ngăn cháy loại 1 và sàn ngăn 


cháy loại 3 hoặc các màn chắn tự động đóng các lỗ cửa đi của giếng thang khi cháy. Các 


màn chắn này phải được làm bằng vật liệu không cháy và giới hạn chịu lửa của chúng không 


nhỏ hơn EI 45.  


Trong các nhà có các buồng thang bộ không nhiễm khói phải bố trí bảo vệ chống khói tự 


động cho các giếng thang máy mà tại cửa ra của chúng không có các khoang đệm ngăn 


cháy với áp suất không khí dương khi cháy. 


4.23 Buồng chứa rác, ống đổ rác và cửa thu rác phải được thiết kế, lắp đặt phù hợp với tiêu 


chuẩn, yêu cầu kỹ thuật quy định riêng cho bộ phận này và các yêu cầu cụ thể như sau: 


 Các ống đổ rác và buồng chứa rác phải được cách ly với những phần khác của ngôi nhà 


bằng các bộ phận ngăn cháy; cửa thu rác ở các tầng phải có cửa ngăn cháy tự động đóng 


kín. 


 Đối với nhà chung cư (F1.3) và nhà hỗn hợp thì các ống đổ rác phải được làm bằng vật 


liệu không cháy. 


 Không được đặt các ống đổ rác và buồng chứa rác bên trong các buồng thang bộ, sảnh 


đợi hoặc khoang đệm được bao bọc ngăn cháy dùng cho thoát nạn.  


 Các buồng có chứa ống đổ rác hoặc để chứa rác phải đảm bảo có lối vào trực tiếp qua 


một khoảng thông thoáng bên ngoài nhà hoặc qua một khoang đệm ngăn cháy được thông 


gió thường xuyên. 


 Cửa vào buồng chứa rác không được đặt liền kề với các đường thoát nạn và lối thoát 


nạn hoặc cửa ra bên ngoài của nhà hoặc đặt gần với cửa sổ của nhà ở. 


4.24 Theo các điều kiện của công nghệ, cho phép bố trí các thang bộ riêng biệt để lưu thông 


giữa các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm với tầng một.  


Các thang bộ này phải được bao che bằng các vách ngăn cháy loại 1 với khoang đệm ngăn 


cháy có áp suất không khí dương khi cháy. 



UPC035
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Cho phép không bố trí khoang đệm ngăn cháy như đã nêu cho các thang bộ này trong các 


nhà nhóm F5 với điều kiện chúng dẫn từ tầng hầm hoặc tầng nửa hầm có các gian phòng 


hạng C4, D, E vào các gian phòng cùng hạng ở tầng một. 


Các thang bộ này không được kể đến khi tính toán thoát nạn, trừ các trường hợp nói ở 3.2.1. 


4.25 Khi bố trí các cầu thang bộ loại 2 đi từ sảnh tầng 1 lên tầng 2, thì sảnh này phải được 


ngăn cách khỏi các hành lang và các gian phòng liền kề bằng các vách ngăn cháy loại 1. 


4.26 Gian phòng, trong đó có bố trí cầu thang bộ loại 2 theo 3.4.16, phải được ngăn cách với 


các hành lang thông với nó và các gian phòng khác bằng các vách ngăn cháy loại 1. Cho 


phép không ngăn cách gian phòng có cầu thang bộ loại 2 bằng các vách ngăn cháy khi:  


 Có trang bị chữa cháy tự động trong toàn bộ nhà; hoặc 


 Trong các nhà có chiều cao không lớn hơn 9 m với diện tích một tầng không quá  


300 m2. 


4.27 Trong các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm, trước lối vào các thang máy phải bố trí các 


khoang đệm ngăn cháy loại 1 có áp suất không khí dương khi cháy. 


4.28 Việc lựa chọn kích thước của nhà và của các khoang cháy, cũng như khoảng cách giữa 


các nhà phải dựa vào bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu, nhóm nguy hiểm cháy theo 


công năng và giá trị tải trọng cháy, có tính đến hiệu quả của các phương tiện bảo vệ chống 


cháy được sử dụng, sự có mặt, vị trí và mức độ trang bị của các đơn vị chữa cháy, những 


hậu quả có thể về kinh tế và môi trường sinh thái do cháy. 


4.29 Trong quá trình khai thác vận hành, tất cả các thiết bị kỹ thuật bảo vệ chống cháy phải 


bảo đảm khả năng làm việc theo đúng yêu cầu đã đặt ra. 


4.30 Việc trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động phải tuân theo TCVN 3890. 


5. CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY 


5.1 Cấp nước chữa cháy ngoài nhà 


5.1.1 Các yêu cầu an toàn cháy đối với cấp nước chữa cháy ngoài nhà 


5.1.1.1 Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải được thực hiện theo quy định trong 


TCVN 3890 và tài liệu chuẩn thay thế khác. 


5.1.1.2 Chất lượng nước của nguồn cấp nước chữa cháy phải phù hợp với điều kiện vận 


hành của các phương tiện chữa cháy và phương pháp chữa cháy. 


5.1.1.3 Hệ thống đường ống nước chữa cháy thường có áp suất thấp, chỉ duy trì áp suất cao 


khi phù hợp với luận chứng. Đối với đường ống áp suất cao, các máy bơm chữa cháy phải 


được trang bị phương tiện bảo đảm hoạt động không trễ hơn 5 phút sau khi có tín hiệu báo 


cháy. 


5.1.1.4 Áp suất tự do tối thiểu trong đường ống nước chữa cháy áp suất thấp (nằm trên mặt 


đất) khi chữa cháy phải không nhỏ hơn 10 m. Áp suất tự do tối thiểu trong mạng đường ống 
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chữa cháy áp suất cao phải bảo đảm độ cao tia nước đặc không khỏ hơn 20 m khi lưu lượng 


yêu cầu chữa cháy tối đa và lăng chữa cháy ở điểm cao nhất của tòa nhà. Áp suất tự do 


trong mạng đường ống kết hợp không khỏ hơn 10 m và không lớn hơn 60 m. 


5.1.2 Các yêu cầu an toàn cháy đối với lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà 


5.1.2.1 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (tính cho 1 đám cháy) và số đám cháy 


đồng thời trong một vùng dân cư tính cho mạng đường ống chính nối vòng lấy theo Bảng 7. 


Bảng 7 - Lưu lượng nước từ mạng đường ống cho chữa cháy ngoài nhà trong các 


khu dân cư 


Dân số, 
x 1 000 người 


Số đám 
cháy 
đồng 
thời 


Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho 1 đám cháy, 
l/s 


Xây dựng nhà không quá 2 tầng 


không phụ thuộc bậc chịu lửa 


Xây dựng nhà từ 3 tầng trở 


lên không phụ thuộc bậc chịu 


lửa 


(1) (2) (3) (4) 


≤ 1 1 5 10 


Từ 1 đến 5 1 10 10 


Trên 5 đến 10 1 10 15 


Trên 10 đến 25 2 10 15 


Trên 25 đến 50 2 20 25 


Trên 50 đến 100 2 25 35 


Trên 100 đến 200 3 - 40 


Trên 200 đến 300 3 - 55 


Trên 300 đến 400 3 - 70 


Trên 400 đến 500 3 - 80 


Trên 500 đến 600 3 - 85 


Trên 600 đến 700 3 - 90 


Trên 700 đến 800 3 - 95 


Trên 800 đến 1 000 3 - 100 


Trên 1 000 5 - 110 


CHÚ THÍCH: 1) Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà trong khu dân cư phải không nhỏ hơn lưu lượng 
nước chữa cháy cho nhà theo Bảng 8. 


2) Khi thực hiện cấp nước theo vùng, lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà và số đám 


cháy đồng thời theo từng vùng được lấy phụ thuộc vào số dân sống trong vùng. 


3) Số đám cháy đồng thời và lưu lượng nước cho 1 đám cháy cho một vùng có số dân trên 1 


triệu người thì tuân theo luận chứng của các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt. 


4) Đối với hệ thống các cụm đường ống nhóm (chung) số đám cháy đồng thời lấy phụ thuộc 


vào tổng số dân trong các cụm có kết nối với hệ thống đường ống. 


Lưu lượng nước để hồi phục lượng nước chữa cháy theo cụm đường ống nhóm được xác 


định bằng tổng lượng nước cho khu dân cư (tương ứng với số đám cháy đồng thời) tối đa để 


chữa cháy tuân theo 5.1.3.3 và 5.1.3.4. 
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Bảng 7 (kết thúc) 


5) Số đám cháy tính toán đồng thời trong khu dân cư phải bao gồm cả các đám cháy của nhà 


sản xuất và nhà kho trong khu dân cư đó. Khi đó lưu lượng nước tính toán bao gồm cả lưu 


lượng nước để chữa cháy tương ứng cho các nhà đó, nhưng không nhỏ hơn giá trị trong Bảng 


7. 


6) Đối với khu dân cư trên 100 000 người và nhà xây dựng không quá 2 tầng thì lưu lượng 


nước cho chữa cháy ngoài nhà cho 1 đám cháy phải được lấy bằng quy định tính cho khu dân 


cư có nhà xây dựng 3 tầng và cao hơn. 


5.1.2.2 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (cho 1 đám cháy) cho nhà thuộc nhóm 


nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4 tính toán cho đường ống kết hợp và đường 


ống phân phối của mạng đường ống, cũng như mạng đường ống trong 1 cụm nhỏ (1 xóm, 1 


dãy nhà…) lấy theo giá trị lớn nhất của Bảng 8. 


Bảng 8 - Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà của nhà thuộc nhóm nguy hiểm 


cháy theo công năng F1, F2, F3, F4 


Loại nhà Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà không phục thuộc 
bậc chịu lửa tính cho 1 đám cháy, l/s, theo khối tích nhà, 1 000 m3  


≤ 1 Trên 1 đến 


5 


Trên 5 đến 


25 


Trên 25 đến 


50 


Trên 50 


Nhà nhóm F1.3, F1.4 có 


một hoặc nhiều đơn 


nguyên với số tầng: 


     


≤ 2 10(*) 10 - - - 


Trên 2 đến 12 10 15 15 20 - 


Trên 12 đến 16 - - 20 25 - 


Trên 16 - - - 25 30 


Nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, 


F3 và F4 với số tầng: 


     


≤ 2 10(*) 10 15 - - 


Trên 2 đến 12 10 15 20 25 30 


Trên 12 đến 16 - - 25 30 35 


Trên 16  - - - 30 35 


CHÚ DẪN: (*) đối với khu dân cư làng, xã (nông thôn) lấy lưu lượng nước cho 1 đám cháy là 5 l/s. 


CHÚ THÍCH: 1) Nếu hiệu suất của mạng đường ống ngoài nhà không đủ để truyền lưu lượng nước tính toán 
cho chữa cháy hoặc khi liên kết ống vào với mạng đường ống cụt thì cần phải xem xét lắp đặt 
bồn, bể, với thể tích phải bảo đảm lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà trong 3 giờ. 


2) Trong khu dân cư không có đường ống nước chữa cháy cho nhà nhóm nguy hiểm cháy theo 


công năng F2, F3 thì phải có bồn, bể nước bảo đảm chữa cháy trong 3 giờ. 


5.1.2.3 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo 


công năng F5, tính cho 1 đám cháy, lấy theo nhà có yêu cầu giá trị lớn nhất như Bảng 9 và 


Bảng 10. 


CHÚ THÍCH: 1) Khi tính toán lưu lượng nước chữa cháy cho 02 đám cháy thì lấy giá trị bằng cho 02 nhà có 
yêu cầu lưu lượng lớn nhất. 
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2) Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho các nhà phụ trợ nằm độc lập lấy theo Bảng 8 


giống như cho nhà có nhóm nguy hiểm cháy công năng F2, F3, F4, còn nếu nằm trong các nhà 


sản xuất thì tính theo khối tích chung của nhà sản xuất và lấy theo Bảng 9. 


3) Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà của cơ sở nông nghiệp có bậc chịu lửa I, II 


với khối tích không lớn hơn 5 000 m3 hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ D, E lấy bằng 5 l/s. 


4) Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho trạm phát thanh, truyền hình không phụ thuộc 


khối tích của trạm và số lượng người sống trong khu vực đặt các trạm này, phải lấy không nhỏ 


hơn 15 l/s, ngay cả khi Bảng 9 và Bảng 10 quy định lưu lượng thấp hơn giá trị này. 


5) Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà có khối tích lớn hơn trong Bảng 9 và Bảng 


10 phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt. 


6) Đối với nhà có bậc chịu lửa II làm bằng kết cấu gỗ thì lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài 


nhà lấy lớn hơn 5 l/s so với Bảng 9 và Bảng 10. 


7) Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà và khu vực kho lạnh bảo quản thực phẩm 


thì lấy giống nhà có hạng nguy hiểm cháy C. 


Bảng 9 - Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 


Bậc 
chịu 
lửa 
của 
nhà 


Cấp 
nguy 
hiểm 
cháy 
kết 
cấu 
của 
nhà 


Hạng 
nguy 
hiểm 
cháy 


và 
cháy 


nổ của 
nhà 


Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có chiều 
rộng không lớn hơn 60 m, tính cho 1 đám cháy, l/s, theo khối tích 


nhà, 1 000 m3 


≤ 3 > 3 đến 


≤ 5 


> 5 đến 


≤ 20 


> 20 


đến  


≤ 50 


> 50 


đến  


≤ 200 


> 200 


đến  


≤ 400 


> 400 


đến  


≤ 600 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 


I và II S0, S1  D, E 10 10 10 10 15 20 25 


I và II S0, S1  A, B, C 10 10 15 20 30 35 40 


III S0, S1  D, E 10 10 15 25 35 - - 


III S0, S1  A, B, C 10 15 20 30 45 - - 


IV S0, S1  D, E 10 15 20 30 40 - - 


IV S0, S1  A, B, C 15 20 25 40 60 - - 


IV S2, S3  D, E 10 15 20 30 45 - - 


IV S2, S3  C 15 20 25 40 65 - - 


V - D, E 10 15 20 30 55 - - 


V - C 15 20 25 40 70 - - 


5.1.2.4 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà được ngăn chia bằng tường ngăn 


cháy thì lấy theo phần của nhà, nơi yêu cầu lưu lượng lớn nhất. 


5.1.2.5 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà được ngăn cách bằng vách ngăn 


cháy được xác định theo khối tích chung của nhà và theo hạng cao nhất của hạng nguy hiểm 


cháy và cháy nổ. 


5.1.2.6 Lưu lượng nước chữa cháy phải được bảo đảm ngay cả khi lưu lượng cho các nhu 


cầu khác là lớn nhất, cụ thể phải tính đến: 


 Nước sinh hoạt. 
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 Hộ kinh doanh cá thể. 


 Cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, nơi mà yêu cầu chất lượng nước uống 


hoặc mục đích kinh tế không phù hợp để làm đường ống riêng. 


 Trạm xử lý nước, mạng đường ống và kênh dẫn … 


 Trong trường hợp điều kiện công nghệ cho phép, có thể sử dụng một phần nước sản 


xuất để chữa cháy, khi đó cần kết nối trụ nước trên mạng đường ống sản xuất với trụ nước 


trên mạng đường ống chữa cháy bảo đảm lưu lượng nước chữa cháy cần thiết. 


5.1.2.7 Các hệ thống cấp nước chữa cháy của cơ sở (đường ống dẫn nước, trạm bơm, bồn, 


bể dự trữ nước chữa cháy) phải bảo đảm không được ngừng cấp nước quá 10 phút và 


không giảm lưu lượng nước quá 30 % lưu lượng nước tính toán trong 3 ngày. 


Bảng 10 - Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 


Bậc 
chịu 
lửa 
của 
nhà 


Cấp 
nguy 
hiểm 
cháy 
kết 
cấu 
của 
nhà 


Hạng 
nguy 
hiểm 
cháy 


và 
cháy 
nổ 
của 
nhà 


Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có chiều rộng từ 
60 m trở lên, tính cho 1 đám cháy, l/s, theo khối tích nhà, 1 000 m3 


≤ 50 > 50 


đến 


≤ 100 


> 100 


đến  


≤ 200 


> 200 


đến  


≤ 300 


> 300 


đến  


≤ 400 


> 400 


đến  


≤ 500 


> 500 


đến  


≤ 600 


> 600 


đến  


≤ 700 


> 700 


đến  


≤ 800 


I và 


II 


S0 A, B, 


C  


20 30 40 50 60 70 80 90 100 


I và 


II 


S0 D, E 10 15 20 25 30 35 40 45 50 


5.1.3 Số đám cháy tính toán đồng thời 


5.1.3.1 Số đám cháy tính toán đồng thời cho một cơ sở công nghiệp phải được lấy theo diện 


tích của cơ sở đó, cụ thể như sau: 


 Nếu diện tích đến 150 ha lấy là 1 đám cháy.  


 Nếu diện tích trên 150 ha lấy là 2 đám cháy. 


CHÚ THÍCH: Số đám cháy tính toán đồng thời tại một khu vực kho dạng hở hoặc kín chứa vật liệu từ gỗ, lấy 
như sau: diện tích kho đến 50 ha lấy là 1 đám cháy; diện tích trên 50 ha lấy là 2 đám cháy. 


5.1.3.2 Khi kết hợp đường ống chữa cháy của khu dân cư và cơ sở công nghiệp nằm ngoài 


khu dân cư thì số đám cháy tính toán đồng thời tính như sau: 


 Khi diện tích của cơ sở công nghiệp đến 150 ha và dân số của khu dân cư đến 10 nghìn 


người, lấy là 1 đám cháy (lấy lưu lượng nước theo bên lớn hơn); tương tự với số dân từ 10 


đến 25 nghìn người lấy là 2 đám cháy (1 đám cháy cho cơ sở công nghiệp và 1 đám cháy 


cho khu dân cư). 


 Khi diện tích khu vực cơ sở công nghiệp trên 150 ha và số dân đến 25 nghìn người, lấy 


là 2 đám cháy (2 đám cháy tính cho khu vực cơ sở công nghiệp hoặc 2 đám cháy tính cho 


khu dân cư, lấy theo lưu lượng nước yêu cầu của bên lớn hơn). 
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 Khi số dân trong khu trên 25 nghìn người thì lưu lượng nước được xác định bằng tổng 


của lưu lượng yêu cầu lớn hơn (tính cho khu vực cơ sở công nghiệp hoặc khu dân cư) và  


50 % lưu lượng yêu cầu nhỏ hơn (tính cho cơ sở hoặc khu dân cư). 


5.1.3.3 Thời gian chữa cháy phải lấy là 3 giờ, ngoại trừ những quy định riêng nêu dưới đây: 


 Đối với nhà bậc chịu lửa I, II với kết cấu và lớp cách nhiệt làm từ vật liệu không cháy có 


các khu vực thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ D và E lấy là 2 giờ. 


 Đối với kho dạng hở chứa vật liệu từ gỗ - không nhỏ hơn 5 giờ. 


5.1.3.4 Thời gian lớn nhất để phục hồi nước dự trữ chữa cháy không lớn hơn: 


 Đối với khu dân cư và cơ sở công nghiệp có khu vực thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, 


B, C lấy là 24 giờ. 


 Đối với cơ sở công nghiệp có khu vực thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ D và E lấy là 36 


giờ. 


 Đối với các khu dân cư và cơ sở nông nghiệp lấy là 72 giờ. 


CHÚ THÍCH: 1) Đối với cơ sở công nghiệp có yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đến 20 l/s 
thì cho phép tăng thời gian phục hồi nước chữa cháy như sau: 


- Đối với khu vực thuộc hạng nguy hiểm cháy D và E cho phép đến 48 giờ. 


- Đối với khu vực thuộc hạng nguy hiểm cháy C cho phép đến 36 giờ. 


2) Khi không thể bảo đảm phục hồi lượng nước chữa cháy theo thời gian quy định thì cần cung 


cấp thêm n lần lượng nước dự trữ chữa cháy. Giá trị của n (n = 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 …) phụ thuộc 


vào thời gian phục hồi thực tế -    và tính theo công thức sau: 


   
   


     


trong đó:      – thời gian phục hồi nước dự trữ chữa cháy thực tế. 


      – thời gian phục hồi nước dự trữ chữa cháy (theo 5.1.3.4). 


5.1.4 Yêu cầu an toàn cháy đối với mạng đường ống và các công trình được xây dựng trên 


chúng 


5.1.4.1 Khi lắp đặt từ 02 đường ống cấp trở lên phải lắp đặt van chuyển đổi giữa chúng khi 


đó trong trường hợp ngắt 1 đường cấp hoặc 1 phần của nó thì việc chữa cháy vẫn bảo đảm 


100 %. 


5.1.4.2 Mạng đường ống dẫn nước chữa cháy phải là mạch vòng. Cho phép làm các đường 


ống cụt khi: cấp nước cho chữa cháy hoặc sinh hoạt - chữa cháy khi chiều dài đường ống 


không lớn hơn 200 m mà không phụ thuộc vào lưu lượng nước chữa cháy yêu cầu. 


Không cho phép nối vòng mạng đường ống ngoài nhà bằng mạng đường ống bên trong nhà 


và công trình. 


CHÚ THÍCH: Ở các khu dân cư đến 5 nghìn người và yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà 
đến 10 l/s hoặc số họng nước chữa cháy trong nhà đến 12 thì cho phép dùng mạng cụt chiều dài 
trên 200 m nếu có xây dựng bồn bể, tháp nước áp lực hoặc bể điều tiết dành cho mạng cụt, trong 
đó có chứa toàn bộ lượng nước cho chữa cháy. 


5.1.4.3 Các van trên các đường ống với mọi đường kính khi điều khiển từ xa hoặc tự động 


phải là loại van điện. 


Cho phép sử dụng van khí nén, thủy lực hoặc điện từ. 
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Khi không điều khiển từ xa hoặc tự động thì van khóa đường kính đến 400 mm có thể là loại 


khóa bằng tay, với đường kính lớn hơn 400 mm là khóa điện hoặc thủy lực; trong các trường 


hợp luận chứng riêng cho phép lắp van đường kính trên 400 mm khóa bằng tay. 


Trong mọi trường hợp đều phải cho phép mở và đóng được bằng tay. 


5.1.4.4 Đường kính của đường ống cấp và mạng sau đường ống cấp phải được tính toán 


trên cơ sở sau: 


 Theo yếu tố kỹ thuật, kinh tế.  


 Các điều kiện làm việc khi ngắt sự cố từng đoạn riêng. 


Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà cho khu dân cư và cơ sở sản xuất không 


được nhỏ hơn 100 mm, đối với khu vực nông thôn – không được nhỏ hơn 75 mm. 


5.1.5 Các yêu cầu đối với bồn, bể trữ nước cho chữa cháy ngoài nhà 


5.1.5.1 Bồn, bể cấp nước theo công năng phải bao gồm cho điều tiết, chữa cháy, sự cố và 


nước mồi. 


5.1.5.2 Nếu việc lấy nước chữa cháy trực tiếp từ các nguồn cấp nước không phù hợp với 


điều kiện kinh tế, kỹ thuật thì trong mọi trường hợp, các bồn, bể trữ nước phải đảm bảo có 


đủ lượng nước chữa cháy theo tính toán. 


5.1.5.3 Thể tích nước chữa cháy trong bồn, bể phải được tính toán để đảm bảo: 


 Thực hiện việc chữa cháy từ trụ nước ngoài nhà và họng nước trong nhà. 


 Cung cấp cho các thiết bị chữa cháy chuyên dụng (sprinkler, drencher, …) không có bể 


riêng. 


 Lượng nước tối đa cho sinh hoạt và sản xuất trong suốt quá trình chữa cháy. 


5.1.5.4 Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi đỗ xe kích 


thước không nhỏ hơn 12 m x 12 m với bề mặt cứng dành cho xe chữa cháy. 


CHÚ THÍCH: Khi xác định thể tích nước chữa cháy trong các bồn, bể thì cho phép tính cả việc nạp thêm vào 
bồn, bể trong thời gian chữa cháy nếu nó có hệ thống cấp nước đảm bảo quy định theo 5.1.2.7. 


5.1.5.5 Thể tích nước chữa cháy của các bồn trên tháp nước áp lực phải được tính toán để 


dập tắt 1 đám cháy trong thời gian 10 phút, đồng thời lượng nước sử dụng cho các mục đích 


khác đang ở mức lớn nhất. 


CHÚ THÍCH: Khi điều kiện đảm bảo thì cho phép chứa trong các bể của tháp nước áp lực toàn bộ lượng nước 
chữa cháy, xác định theo 5.1.5.3 


5.1.5.6 Khi cấp nước từ các bồn, thùng,… theo 01 đường ống cấp thì phải dự phòng thêm 


lượng nước bổ sung cho chữa cháy, xác định theo 5.1.5.3. 


CHÚ THÍCH: Cho phép không cần tính đến lượng nước bổ sung cho chữa cháy khi chiều dài của một đường 
ống cấp không lớn hơn 500 m đối với khu dân cư có số dân đến 5 000 người, cũng như cho các 
đối tượng với yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà không lớn hơn 40 l/s. 


5.1.5.7 Tổng số bồn, bể cho chữa cháy trong một mạng ống phải không nhỏ hơn 2. 


Giữa các bồn, bể trong mạng ống, mực nước thấp nhất và cao nhất của nước chữa cháy 


phải tương ứng như nhau. 
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Khi ngắt một bồn, bể thì lượng nước trữ để chữa cháy trong các bồn, bể còn lại phải không 


nhỏ hơn 50 % của lượng nước yêu cầu cho chữa cháy. 


5.1.5.8 Việc trữ nước chữa cháy trong các bồn, bể chuyên dụng hoặc các hồ nước hở được 


cho phép đối với: 


 Khu dân cư đến 5 000 người. 


 Các tòa nhà, không phụ thuộc công năng, đứng riêng biệt ngoài khu dân cư không có hệ 


thống đường ống nước sinh hoạt hoặc sản xuất, để cung cấp lượng nước cần thiết cho hệ 


thống cấp nước ngoài nhà. 


 Nhà công năng khác nhau có lưu lượng nước yêu cầu cho cấp nước chữa cháy ngoài 


nhà không quá 10 l/s. 


 Nhà có từ 1 đến 2 tầng, không phụ thuộc vào công năng, có diện tích xây dựng không 


lớn hơn diện tích khoang cháy cho phép đối với loại nhà đó. 


5.1.5.9 Lượng nước chữa cháy của bồn, bể và hồ nước nhân tạo xác định trên cơ sở tính 


toán lượng nước tiêu thụ và thời gian chữa cháy theo 5.1.2.2 đến 5.1.2.6 và 5.1.3.3. 


CHÚ THÍCH: 1) Tính toán thể tích nước chữa cháy của hồ nhân tạo hở phải tính đến khả năng bốc hơi và 
đóng băng của nước. Mực nước tối thiểu không được nhỏ hơn 0,5 m. 


2) Phải bảo đảm lối vào cho xe chữa cháy tiếp cận bể, hồ… 


5.1.5.10 Bồn, bể và hồ nước chữa cháy nhân tạo phải đặt tại vị trí bảo đảm bán kính phục 


vụ: 


 Khi có xe bơm là 200 m. 


 Khi có máy bơm di động là 100 m đến 150 m trong phạm vi hoạt động kỹ thuật của máy 


bơm. 


 Để tăng bán kính phục vụ, cho phép lắp đặt các đường ống cụt có chiều dài không quá 


200 m từ bồn, bể và hồ nhân tạo bảo đảm theo 5.1.5.9. 


 Khoảng cách từ điểm lấy nước từ bồn, bể hoặc hồ nhân tạo đến nhà có bậc chịu lửa III, 


IV và V hoặc đến kho hở chứa vật liệu cháy được phải không nhỏ hơn 30 m, đến nhà bậc 


chịu lửa I và II phải không nhỏ hơn 10 m. 


5.1.5.11 Khi không thể hút nước chữa cháy trực tiếp từ bồn, bể hoặc hồ bằng xe máy bơm 


hoặc máy bơm di động, thì phải cung cấp các hố thu với thể tích từ 3 m3 đến 5 m3. Đường 


kính ống kết nối bồn, bể hoặc hồ với các hố thu lấy theo các điều kiện tính toán lưu lượng 


nước cho chữa cháy ngoài nhà, nhưng không nhỏ hơn 200 mm. Trên đoạn ống kết nối phải 


có hộp van để khóa sự lưu thông nước, việc đóng mở van phải thực hiện được từ bên ngoài 


hộp. Đầu đoạn ống kết ở phía hồ nhân tạo phải có lưới chắn. 


5.1.5.12 Bồn, bể áp lực và tháp nước áp lực để chữa cháy phải được trang bị thước đo mức 


nước, thiết bị báo tín hiệu mức nước cho trạm bơm hoặc trạm phân phối nước. 


Bồn, bể áp lực và tháp nước áp lực của đường ống nước chữa cháy áp lực cao phải trang bị 


thiết bị bảo đảm tự động ngắt nước lên bồn bể, tháp khi máy bơm chữa cháy hoạt động. 


5.1.5.13 Bồn, bể áp lực và tháp nước áp lực sử dụng khí ép áp lực, thì ngoài máy ép vận 


hành phải có máy ép dự bị. 
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5.2 Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà 


5.2.1 Nhà ở, nhà công cộng cũng như nhà hành chính - phụ trợ của công trình công nghiệp 


phải lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, lưu lượng nước tối thiểu để chữa 


cháy xác định theo Bảng 11, đối với nhà sản xuất và nhà kho thì lấy theo Bảng 12. 


Khi xác định lưu lượng nước chữa cháy cần thiết, phải căn cứ vào chiều cao tia nước đặc và 


đường kính đầu lăng phun chữa cháy lấy theo Bảng 13. Khi đó tính toán hoạt động đồng thời 


của họng nước và hệ sprinkler hoặc drencher. 


CHÚ THÍCH: Trường hợp họng nước chữa cháy sử dụng các thiết bị có thông số không theo Bảng 13 thì phải 
bảo đảm lưu lượng nước tối chiểu cho chữa cháy và chiều cao tia nước đặc theo quy định. 


Bảng 11 - Số lăng phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu đối với hệ thống họng 


nước chữa cháy trong nhà  


Nhà ở và công trình công cộng Số lăng phun 
chữa cháy trên 1 


tầng nhà 


Lưu lượng tối thiểu cho 
chữa cháy trong nhà, l/s, 


đối với một tia phun 


(1) (2) (3) 


1- Nhà ở, nhà chung cư   


- Từ 5 đến 16 tầng 1 2,5 


- Từ 5 đến 16 tầng, khi hành lang chung dài trên 


10 m 


2 2,5 


- Trên 16 đến 25 tầng 2 2,5 


- Trên 16 đến 25 tầng, khi hành lang chung dài 


trên 10 m 


3 2,5 


2- Nhà hành chính   


- Từ 6 đến 10 tầng và khối tích đến 25 000 m3  1 2,5 


- Từ 6 đến 10 tầng và khối tích trên 25 000 m3  2 2,5 


- Trên 10 tầng và khối tích đến 25 000 m3  2 2,5 


- Trên 10 tầng và khối tích trên 25 000 m3  3 2,5 


3- Phòng câu lạc bộ có sân khấu, nhà hát, rạp 


chiếu phim, phòng có trang bị thiết bị nghe 


nhìn (sinh hoạt, hội thảo...) 


  


- Đến 300 chỗ 2 2,5 


- Trên 300 chỗ 2 5,0 


4- Kí túc xá và nhà công cộng (ngoại trừ mục 


2) 


  


- Đến 10 tầng và khối tích từ 5 000 m3 đến 


25 000 m3  


1 2,5 


- Đến 10 tầng và khối tích trên 25 000 m3 2 2,5 


- Trên 10 tầng và khối tích đến 25 000 m3  2 2,5 


- Trên 10 tầng và khối tích trên 25 000 m3  3 2,5 
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Bảng 11 (kết thúc) 


(1) (2) (3) 


5- Nhà hành chính - phụ trợ của công trình 


công nghiệp có khối tích: 


  


- Từ 5 000 đến 25 000 m3  1 2,5 


- Trên 25 000 m3  2 2,5 


5.2.2 Để tính toán công suất máy bơm chữa cháy, số tia phun nước và lưu lượng nước cho 


chữa cháy trong nhà đối với nhà công cộng và sản xuất (không phụ thuộc hạng) có chiều 


cao trên 50 m hoặc khối tích đến 50 000 m3 phải lấy tương ứng là 4 tia, mỗi tia 5 l/s. Nếu 


khối tích lớn hơn 50 000 m3 lấy tương ứng là 8 tia, mỗi tia 5 l/s. 


Bảng 12 - Số lăng phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu cho chữa cháy trong 


nhà đối với nhà sản xuất và nhà kho 


Bậc chịu lửa 
của nhà 


Hạng 
nguy hiểm 


cháy và 
cháy nổ 
của nhà 


Số lăng phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu, l/s, đối với 
01 lăng phun, cho chữa cháy trong nhà đối với nhà sản xuất và 


nhà kho chiều cao đến 50 m và theo khối tích, 1 000 m3  


Từ 0,5 đến 


5 


Trên 5 đến 


50 


Trên 50 


đến 200 


Trên 200 


đến 400 


Trên 400 đến 


800 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


I, II A, B, C 2 x 2,5 2 x 5 2 x 5 3 x 5 4 x 5 


III C 2 x 2,5 2 x 5 2 x 5 * * 


III D, E ** 2 x 2,5 2 x 2,5 * * 


IV, V C 2 x 2,5 2 x 5 * * * 


IV, V D, E ** 2 x 2,5 * * * 


CHÚ THÍCH: 1) “*” lưu lượng nước và số lăng phun phải xây dựng theo luận chứng kỹ thuật đặc biệt. 


2) Đối với nhà có bậc chịu lửa và hạng nguy hiểm cháy không có trong Bảng 12 thì lưu lượng 


nước lấy theo luận chứng kỹ thuật đặc biệt. 


3) “**” không yêu cầu lăng phun chữa cháy. 


5.2.3 Đối với nhà sản xuất và nhà kho sử dụng dạng kết cấu dễ bị hư hỏng khi chịu tác động 


của lửa, theo tương ứng với Bảng 12, lưu lượng nước tối thiểu xác định theo Bảng 12 phải 


được tăng thêm tùy từng trường hợp như sau: 


 Khi sử dụng kết cấu thép không được bảo vệ chống cháy trong các nhà bậc chịu lửa III, 


IV (nhóm S2, S3), cũng như kết cấu gỗ tự nhiên hoặc gỗ ép (trong trường hợp này là gỗ đã 


qua xử lý bảo vệ chống cháy), phải tăng thêm 5 l/s. 


 Khi sử dụng vật liệu là chất cháy bao quanh cấu trúc nhà bậc chịu lửa IV (nhóm S2, S3), 


phải tăng thêm 5 l/s với nhà có khối tích đến 10 000 m3. Khi nhà có khối tích lớn hơn 10 000 


m3 thì phải tăng thêm 5 l/s cho mỗi 100 000 m3 tăng thêm hoặc phần lẻ của 100 000 m3 tăng 


thêm. 


5.2.4 Số tia phun chữa cháy chữa cháy cho mỗi điểm cháy lấy là 02 tia đối với các công trình 


có yêu cầu số tia phun lớn hơn 02. 
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5.2.5 Đối với các phần nhà có khu vực công năng khác nhau thì lưu lượng nước cho chữa 


cháy phải tính toán riêng đối với từng phần theo quy định tại 5.2.1 và 5.2.2. Khi đó lưu lượng 


nước chữa cháy trong nhà tính toán theo quy định sau: 


 Đối với nhà không được ngăn chia bằng các tường ngăn cháy phải tính theo khối tích 


chung. 


 Đối với nhà được ngăn chia bằng các tường ngăn cháy loại 1 hoặc 2 phải tính theo khối 


tích của phần nhà có yêu cầu lưu lượng nước cao hơn. 


Khi liên kết các nhà có bậc chịu lửa I và II bằng các lối đi làm bằng vật liệu không cháy và 


được lắp đặt cửa ngăn cháy thì khối tích của nhà phục vụ việc xác định lưu lượng nước 


chữa cháy được tính là khối tích riêng của từng nhà; khi không có cửa ngăn cháy thì tính 


theo khối tích tổng và theo hạng nguy hiểm cháy cao hơn. 


5.2.6 Áp suất thủy tĩnh trong hệ thống nước sinh hoạt - chữa cháy đo tại các thiết bị vệ sinh - 


kỹ thuật đặt ở mức nước thấp nhất không được vượt quá 0,45 MPa. 


Áp suất thủy tĩnh của hệ thống chữa cháy riêng biệt đo tại họng nước chữa cháy đặt ở mức 


nước thấp nhất không được vượt quá 0,90 MPa. 


Khi tính toán, nếu áp suất trong hệ thống chữa cháy vượt quá 0,45 MPa thì phải lắp đặt 


mạng hệ thống chữa cháy riêng. 


CHÚ THÍCH: Khi áp suất giữa van và đầu nối của họng nước chữa cháy lớn hơn 0,4 MPa thì phải lắp đặt 
màng ngăn và thiết bị điều chỉnh áp lực để giảm áp lực dư.  


Bảng 13 - Lưu lượng nước chữa cháy phụ thuộc theo chiều cao tia nước đặc và 


đường kính đầu lăng phun chữa cháy 


Chiều 
cao 
tia 


nước 
đặc, 
m 


Lưu 
lượng 


của 
lăng 


phun, 
l/s 


Áp suất, MPa, của 
họng nước chữa 


cháy với chiều dài 
cuộn vòi, m 


Lưu 
lượng 


của 
lăng 


phun, 
l/s 


Áp suất, MPa, của 
họng nước chữa 


cháy với chiều dài 
cuộn vòi, m 


Lưu 
lượng 


của 
lăng 


phun, 
l/s 


Áp suất, MPa, của 
họng nước chữa 


cháy với chiều dài 
cuộn vòi, m 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 


  10 15 20  10 15 20  10 15 20 


 Đường kính đầu lăng phun chữa cháy, mm 


 13 16 19 


 Họng nước chữa cháy DN 50 (*) 


6 - - - - 2,6 0,092 0,096 0,100 3,4 0,088 0,096 0,104 


8 - - - - 2,9 0,120 0,125 0,130 4,1 0,129 0,138 0,148 


10 - - - - 3,3 0,151 0,157 0,164 4,6 0,160 0,173 0,185 


12 2,6 0,202 0,206 0,210 3,7 0,192 0,196 0,210 5,2 0,206 0,223 0,240 


14 2,8 0,236 0,241 0,245 4,2 0,248 0,255 0,263 - - - - 


16 3,2 0,316 0,322 0,328 4,6 0,293 0,300 0,318 - - - - 


18 3,6 0,390 0,398 0,406 5,1 0,360 0,380 0,400 - - - - 
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Bảng 13 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 


 Họng nước chữa cháy DN 65(*) 


6 - - - - 2,6 0,088 0,089 0,090 3,4 0,078 0,080 0,083 


8 - - - - 2,9 0,110 0,112 0,114 4,1 0,114 0,117 0,121 


10 - - - - 3,3 0,140 0,143 0,146 4,6 0,143 0,147 0,151 


12 2,6 0,198 0,199 0,201 3,7 0,180 0,183 0,186 5,2 0,182 0,190 0,199 


14 2,8 0,23 0,231 0,233 4,2 0,230 0,233 0,235 5,7 0,218 0,224 0,230 


16 3,2 0,31 0,313 0,315 4,6 0,276 0,280 0,284 6,3 0,266 0,273 0,280 


18 3,6 0,38 0,383 0,385 5,1 0,338 0,342 0,346 7,0 0,329 0,338 0,348 


20 4,0 0,464 0,467 0,470 5,6 0,412 0,424 0,418 7,5 0,372 0,385 0,397 


CHÚ DẪN: 
(
*


)
 DN – Viết tắt của Diameter Nominal – Đường kính trong danh nghĩa, đơn vị là mm 


5.2.7 Áp suất tự do của họng nước chữa cháy phải bảo đảm cho chiều cao của tia nước đặc 


cần thiết để chữa cháy vào mọi thời điểm trong ngày đối với khu vực cao nhất và xa nhất. 


Chiều cao tối thiểu và bán kính hoạt động của tia nước đặc chữa cháy phải bằng chiều cao 


của khu vực, tính từ sàn đến điểm cao nhất của xà (trần), nhưng không nhỏ hơn các giá trị 


sau: 


 Đối với nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của công trình công nghiệp 


có chiều cao đến 50 m không nhỏ hơn 6 m. 


 Đối với nhà ở cao trên 50 m không nhỏ hơn 8 m. 


 Đối với nhà công cộng, nhà sản xuất và nhà phụ trợ của công trình công nghiệp cao trên 


50 m không nhỏ hơn 16 m. 


CHÚ THÍCH: 1) Áp suất của họng nước chữa cháy phải được tính toán tổn thất của cuộn vòi chữa cháy dài 10, 
15 và 20 m. 


2) Để nhận tia nước đặc lưu lượng đến 4 l/s thì sử dụng họng nước chữa cháy DN 50, đối với 


lưu lượng lớn hơn phải sử dụng họng DN 65. Khi luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho phép thì được 


dùng họng nước chữa cháy DN 50 cho lưu lượng trên 4 l/s. 


5.2.8 Thiết kế bể áp lực cho nhà phải bảo đảm mọi thời điểm đều cung cấp được tia nước 


đặc cao trên 4 m tại tầng cao nhất hoặc tầng ngay dưới nơi đặt bể, và không nhỏ hơn 6 m 


đối với các tầng còn lại; khi đó số tia nước bảo đảm: 02 tia mỗi tia 2,5 l/s trong 10 phút khi số 


tia tính toán là 02 hoặc nhiều hơn, 01 tia trong các trường hợp còn lại. 


Khi lắp đặt họng nước chữa cháy dùng làm cảm biến điều khiển tự động máy bơm chữa 


cháy thì không cần xem xét đến bể nước áp lực. 


5.2.9 Trong trường hợp lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy riêng biệt với các hệ thống 


chữa cháy tự động, thì thể tích của bể chứa nước dự trữ phải bảo đảm lượng nước dùng 


trong 01 giờ, cho một họng nước chữa cháy và các nhu cầu dùng nước khác.  


Khi lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trên các hệ thống chữa cháy tự động thì thời gian 


làm việc của họng nước lấy bằng thời gian làm việc của hệ thống chữa cháy tự động. 
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5.2.10 Các nhà từ 06 tầng trở lên khi liên kết hệ thống nước sinh hoạt và chữa cháy thì các 


ống đứng phải được nối vòng ở trên. Khi đó để bảo đảm việc thay nước trong nhà phải nối 


vòng ống đứng với một hoặc một vài ống xả đứng có van khóa. 


Trong các hệ thống chữa cháy đường ống khô lắp đặt trong các nhà không được sưởi ấm thì 


van khóa phải được lắp đặt tại các khu vực không có khả năng bị đóng băng. 


5.2.11 Việc xác định vị trí và số lượng đường ống đứng và họng nước chữa cháy trong nhà 


phải  đảm bảo quy định sau: 


 Cho phép lắp đặt họng kép trên các ống đứng trong nhà sản xuất và nhà công cộng khi 


số lượng tia nước tính toán không nhỏ hơn 03, còn trong nhà ở không nhỏ hơn 02. 


 Trong nhà ở với chiều dài hành lang đến 10 m khi số tia nước bằng 02 cho mỗi điểm thì 


cho phép phun 02 tia từ một ống đứng. 


 Trong nhà ở với chiều dài hành lang lớn hơn 10 m, cũng như nhà sản xuất và nhà công 


cộng có từ 02 tia nước tính toán trở lên cho mỗi điểm thì phải bố trí 02 tia phun từ 02 tủ chữa 


cháy cạnh nhau (02 họng nước khác nhau). 


CHÚ THÍCH: 1) Phải lắp đặt họng nước chữa cháy trong các tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng hầm kỹ thuật 
nếu trong đó có vật liệu và kết cấu làm từ vật liệu cháy được. 


2) Số tia nước từ mỗi tủ không được lớn hơn 2. 


5.2.12 Các họng nước chữa cháy được lắp đặt sao cho miệng họng nằm ở độ cao 1,20 m ± 


0,15 m so với mặt sàn và đặt trong các tủ chữa cháy có lỗ thông gió, được dán niêm phong. 


Đối với họng nước chữa cháy kép, cho phép lắp đặt 01 họng nằm trên 01 họng nằm dưới, 


khi đó họng nằm dưới phải lắp có chiều cao không nhỏ hơn 1,0 m tính từ mặt sàn. 


5.2.13 Các tủ chữa cháy bố trí trong nhà sản xuất, nhà phụ trợ và nhà công cộng phải có chỗ 


để bình chữa cháy xách tay. 


5.2.14 Đối với nhà cao từ 17 tầng trở lên, mạng đường ống chữa cháy trong nhà của mỗi 


tầng phải có 02 họng chờ, có đầu nối với kích cỡ phù hợp để kết nối với phương tiện chữa 


cháy di động. Các họng này phải được lắp đặt van một chiều và niêm phong mở. 


5.2.15 Họng nước chữa cháy bên trong nhà phải được lắp đặt tại các lối vào phía trong hành 


lang (ở nơi không có nguy cơ nước bị đóng băng) của các buồng thang (trừ các buồng thang 


không nhiễm khói), tại các sảnh, hành lang, lối đi và những chỗ dễ tiếp cận khác, khi đó việc 


bố trí phải đảm bảo không gây cản trở các hoạt động thoát nạn. 


5.2.16 Tại các khu vực được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động, cho phép lắp đặt 


họng nước chữa cháy trong nhà trên các đường ống DN 65 hoặc lớn hơn, sau cụm van điều 


khiển của hệ thống sprinkler bằng nước. 


5.2.17 Tại các khu vực kín có khả năng bị đóng băng, các đường ống của hệ thống họng 


nước chữa cháy trong nhà ở sau trạm bơm cho phép là đường ống khô. 


5.2.18 Những van để khóa nước từ các đường ống nhánh cụt cũng như những van khóa lớn 


từ đường ống thép khép kín phải được bố trí để bảo đảm mỗi đoạn ống chỉ khóa nhiều nhất 


là 05 họng nước chữa cháy trên cùng một tầng. 
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5.2.19 Khi trong nhà bố trí trên 12 họng nước chữa cháy hoặc có trang bị hệ thống chữa 


cháy tự động thì hệ thống cấp nước chữa cháy bên trong nhà, dù thiết kế riêng hay kết hợp 


cũng phải thiết kế ít nhất hai ống cấp nước vào nhà và phải thực hiện nối thành mạng vòng. 


6. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN 


6.1 Nhà và công trình phải đảm bảo việc chữa cháy và cứu nạn bằng các giải pháp: kết cấu, 


bố trí mặt bằng - không gian, kỹ thuật - công trình và giải pháp tổ chức. 


Các giải pháp này bao gồm: 


 Bố trí các đường cho xe chữa cháy, bãi đỗ xe chữa cháy và lối tiếp cận cho lực lượng 


và phương tiện chữa cháy, kết hợp chung với các đường và lối đi theo công năng của ngôi 


nhà hoặc bố trí riêng. 


 Bố trí các thang chữa cháy ngoài nhà và bảo đảm các phương tiện cần thiết khác để 


đưa lực lượng chữa cháy cùng các trang thiết bị kỹ thuật chữa cháy đến các tầng và mái của 


các ngôi nhà, trong đó gồm cả việc bố trí các thang máy có chế độ “chuyên chở lực lượng 


chữa cháy” (dưới đây gọi chung là thang máy chữa cháy). 


 Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy, kết hợp với các đường ống cấp nước sinh hoạt 


hoặc bố trí riêng, và khi cần thiết, bố trí các họng tiếp nước, đường ống tiếp nước vào trong 


nhà cho lực lượng chữa cháy, các trụ nước, bể chứa nước chữa cháy hoặc các nguồn cấp 


nước chữa cháy khác. 


 Bảo vệ chống khói cho các lối đi của lực lượng chữa cháy bên trong ngôi nhà. 


 Trang bị cho ngôi nhà các phương tiện cứu người cho cá nhân và tập thể trong trường 


hợp cần thiết. 


 Bố trí, xây dựng các công trình, các trạm (đội) phòng cháy và chữa cháy phù hợp với số 


lượng nhân viên và các thiết bị kỹ thuật chữa cháy cần thiết, đáp ứng các điều kiện chữa 


cháy trên các công trình hoặc khu vực trong phạm vi hoạt động của các trạm (đội) này theo 


đúng các quy định hiện hành. 


Việc lựa chọn các giải pháp nêu trên phụ thuộc vào bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết 


cấu và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của ngôi nhà. 


6.2 Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu sau: 


6.2.1 Các yêu cầu chung 


a) Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ hơn 4,0 m, 


ngoại trừ trường hợp quy định tại 6.2.2.4. 


b) Bãi đỗ xe chữa cháy phải có chiều rộng thông thủy đảm bảo khả năng đi vào để triển khai 


các phương tiện chữa cháy phù hợp với chiều cao và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng 


của nhà như quy định trong Bảng 14. 


c) Chỉ cho phép có các kết cấu chặn phía trên đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa 


cháy nếu đảm bảo tất cả những yêu cầu sau: 


 Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m; 
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 Kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường cho xe chữa 


cháy và bãi đỗ xe chữa cháy) không được lớn hơn 10 m; 


 Nếu có từ hai kết cấu chặn phía trên bắc ngang qua đường cho xe chữa cháy hoặc bãi 


đỗ xe chữa cháy thì khoảng thông giữa những kết cấu này không được nhỏ hơn 20 m; 


 Chiều dài của đoạn cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đố xe chữa cháy không 


bị chặn bởi các kết cấu chặn phía trên không được nhỏ hơn 20 m; và 


 Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy không được tính đến những đoạn có kết cấu chặn 


phía trên. 


d) Dọc theo tường ngoài của nhà, tại các vị trí đối diện với bãi đỗ xe chữa cháy phải bố trí 


các lối xuyên qua tường ngoài vào bên trong nhà từ trên cao (lối vào từ trên cao) phù hợp 


với quy định tại 6.3 để triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn. 


Bảng 14 - Quy định về kích thước bãi đỗ xe chữa cháy 


Nhóm nguy hiểm cháy theo công 
năng của nhà / Chỉ tiêu kích thước 


bãi đỗ 


Kích thước bãi đỗ xe chữa cháy tương ứng theo chiều 
cao nhà, m 


≤ 10 > 10  và ≤ 50 > 50 


Nhà nhóm F1.3 và F1.4    


 Chiều rộng của bãi đỗ xe chữa 


cháy 


Không yêu cầu ≥ 6 m ≥ 7 m 


 Chiều dài của bãi đỗ xe chữa 


cháy 


Không yêu cầu ≥ 15 m ≥ 15 m 


Các nhóm nhà còn lại    


 Chiều rộng của bãi đỗ xe chữa 


cháy 


Không yêu cầu ≥ 6 m ≥ 7 m 


 Chiều dài của bãi đỗ xe chữa 


cháy 


Lấy theo Bảng 15 và Bảng 16 


6.2.2 Việc bố trí đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu 


sau: 


6.2.2.1 Nhà nhóm F1, F2, F3 và F4 có chiều cao không quá 10 m không yêu cầu có bãi đỗ 


xe chữa cháy, song phải có đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến phạm vi không lớn hơn 60 


m, tính từ mọi điểm trên hình chiếu bằng của nhà. 


6.2.2.2 Nhà nhóm F1.3 và F1.4 có chiều cao lớn hơn 10 m phải đảm bảo tất cả những yêu 


cầu sau: 


 Phải có đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy trong phạm vi di chuyển không 


quá 18 m tính từ lối vào của tất cả các buồng thang bộ thoát nạn có bố trí họng chờ cấp 


nước chữa cháy trong nhà (của hệ thống ống khô hoặc ướt). 
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 Phải có bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp cận đến ít nhất toàn bộ một mặt ngoài của mỗi khối 


nhà. Bãi đỗ xe chữa cháy phải được bố trí ở khoảng không gần hơn 2 m và không xa quá 10 


m tính từ tường mặt ngoài của nhà; 


 Thiết kế của bãi đỗ xe chữa cháy và đường cho xe chữa cháy phải đáp ứng những quy 


định nêu trong Bảng 14. 


6.2.2.3 Nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 có chiều cao lớn hơn 10 m thì tại mỗi vị trí có lối 


vào từ trên cao phải bố trí một bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp cận trực tiếp đến các tấm cửa 


của lối vào từ trên cao. Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy theo Bảng 15 căn 


cứ vào diện tích sàn cho phép tiếp cận của tầng có giá trị diện tích sàn cho phép tiếp cận lớn 


nhất. Đối với trường hợp nhà có sàn thông tầng, giá trị đó được tính như sau: 


a) Đối với nhà có các sàn thông tầng, bao gồm cả các tầng hầm thông với các tầng trên mặt 


đất thì diện tích sàn cho phép tiếp cận lấy bằng diện tích cộng dồn các giá trị diện tích sàn 


cho phép tiếp cận của tất cả các sàn thông tầng. 


b) Đối với các nhà có từ hai nhóm sàn thông tầng trở lên thì diện tích sàn cho phép tiếp cận 


phải lấy bằng giá trị cộng dồn của nhóm sàn thông tầng có diện tích lớn nhất. 


Bảng 15 – Quy định về chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy đối với nhà nhóm F1.1, F1.2, 


F2, F3, F4 


Diện tích sàn cho 
phép tiếp cận, m2 


Chiều dài yêu cầu của bãi đỗ xe chữa cháy, tính theo chu vi nhà, m 


Nhà không được bảo vệ bằng hệ 
thống sprinkler  


Nhà được bảo vệ bằng hệ thống 
sprinkler 


≤ 2 000 1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 m 1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 m 


> 2 000 và ≤ 4 000 1/4 chu vi 1/6 và không nhỏ hơn 15 m 


> 4 000 và ≤ 8 000  1/2 chu vi 1/4 chu vi 


> 8 000 và ≤ 16 000 3/4 chu vi 1/2 chu vi 


> 16 000 và ≤ 32 000 Toàn bộ chu vi 3/4 chu vi 


> 32 000 Toàn bộ chu vi Toàn bộ chu vi 


6.2.2.4 Đối với nhà nhóm F5, phải có một bãi đỗ xe chữa cháy cho các phương tiện chữa 


cháy. Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy theo Bảng 16, dựa vào tổng quy mô 


khối tích của nhà (không bao gồm tầng hầm). 


Khi điều kiện sản xuất không yêu cầu có đường vào thì đường cho xe chữa cháy được phép 


bố trí phần đường rộng 3,5 m cho xe chạy, nền đường được gia cố bằng các vật liệu đảm 


bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy và đảm bảo thoát nước mặt. 


Khoảng cách từ mép đường cho xe chữa cháy đến tường của ngôi nhà phải không lớn hơn 


5 m đối với các nhà có chiều cao nhỏ hơn 12 m, không lớn hơn 8 m đối với các nhà có chiều 


cao trên 12 m đến 28 m và không lớn hơn 10 m đối với các nhà có chiều cao trên 28 m. 


Trong những trường hợp cần thiết, khoảng cách từ mép gần nhà của đường xe chạy đến 


tường ngoài của ngôi nhà và công trình được tăng đến 60 m với điều kiện ngôi nhà và công 


trình này có các đường cụt vào, kèm theo bãi quay xe chữa cháy và bố trí các trụ nước chữa 
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cháy. Trong trường hợp đó, khoảng cách từ nhà và công trình đến bãi quay xe chữa cháy 


phải không nhỏ hơn 5 m và không lớn hơn 15 m và khoảng cách giữa các đường cụt không 


được vượt quá 100 m. 


CHÚ THÍCH: 1) Chiều rộng của tòa nhà và công trình lấy theo khoảng cách giữa các trục định vị. 


2) Đối với các hồ nước được sử dụng để chữa cháy, cần bố trí lối vào với khoảng sân có kích 


thước mỗi chiều không nhỏ hơn 12 m. 


Bảng 16 – Quy định về chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy đối với nhà Nhóm F5 


Quy mô khối tích, m3 Chiều dài yêu cầu của bãi đỗ xe chữa cháy, tính theo chu vi nhà, m 


Nhà không được bảo vệ bằng hệ 
thống sprinkler  


Nhà được bảo vệ bằng hệ thống 
sprinkler 


≤ 28 400 1/6  chu vi và không nhỏ hơn 15 m 1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 m 


> 28 400 và ≤ 56 800 1/4 chu vi 1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 m 


> 56 800 và ≤ 85 200 1/2 chu vi 1/4 chu vi 


> 85 200 và ≤ 113 600 3/4 chu vi 1/4 chu vi 


> 113 600 và ≤ 170 400 Toàn bộ chu vi 1/2 chu vi 


> 170 400 và ≤ 227 200 Toàn bộ chu vi 3/4 chu vi 


> 227 200 Toàn bộ chu vi Toàn bộ chu vi 


6.2.2.5 Bố trí đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy cho nhà hỗn hợp phải đảm 


bảo những yêu cầu sau: 


a) Khi phần nhà không để ở (không thuộc nhóm F1.3 hoặc F1.4) chỉ nằm ở phần dưới của 


tòa nhà, thì chiều cao nhà để xác định các yêu cầu về đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ 


xe chữa cháy phải căn cứ vào phần nhà không để ở của tòa nhà. 


b) Đối với nhà hỗn hợp, không có phần nhà thuộc nhóm F1.3 hoặc F1.4, thì chiều dài yêu 


cầu của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy bằng giá trị lớn 


hơn trong hai giá trị xác định căn cứ vào: 


 Tổng quy mô khối tích của các phần nhà thuộc nhóm F5; hoặc 


 Xác định được theo Bảng 15. 


c) Đối với nhà hỗn hợp có phần nhà thuộc nhóm F1.3 hoặc F1.4, chiều dài của bãi đỗ xe 


chữa cháy phải được tính theo 6.2.2.3 đồng thời phải đáp ứng được quy định trong 6.2.2.2. 


6.2.2.6 Đối với các tầng hầm, phải có đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy nằm 


trong phạm vi 18 m tính từ lối vào của tất cả các buồng thang bộ thoát nạn có bố trí họng 


chờ cấp nước chữa cháy trong nhà (của hệ thống ống khô hoặc ướt). 


6.2.3 Bãi đỗ xe chữa cháy phải được bố trí đảm bảo để khoảng cách đo theo phương nằm 


ngang từ mép gần nhà hơn của đường đến điểm giữa của lối vào từ trên cao không gần hơn 


2 m và không xa quá 10 m. 


6.2.4 Bề mặt của bãi đỗ xe chữa cháy phải ngang bằng. Nếu nằm trên một mặt nghiêng thì 


độ dốc không được quá 1:15. Độ dốc của đường cho xe chữa cháy không được quá 1:8,3. 
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6.2.5 Nếu chiều dài của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy dạng cụt lớn 


hơn 46 m thì ở cuối đoạn cụt phải có bãi quay xe được thiết kế theo quy định trong 6.4. 


6.2.6 Đường giao thông công cộng có thể được sử dụng làm bãi đỗ xe chữa cháy, nếu vị trí 


của đường đó phù hợp với các quy định về khoảng cách đến lối vào từ trên cao tại 6.2.3. 


6.2.7 Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải được đảm bảo thông thoáng tại 


mọi thời điểm. Khoảng không giữa bãi đỗ xe chữa cháy và lối vào từ trên cao phải đảm bảo 


không bị cản trở bởi cây xanh hoặc các vật thể cố định khác. 


6.2.8 Phải đánh dấu tất cả các góc của bãi đỗ xe chữa cháy và đường cho xe chữa cháy 


ngoại trừ những đường giao thông công cộng được sử dụng làm bãi đỗ xe chữa cháy hoặc 


đường cho xe chữa cháy. Việc đánh dấu phải được thực hiện bằng các dải sơn phản quang, 


đảm bảo có thể nhìn thấy được vào buổi tối và phải bố trí ở cả hai phía của đường cho xe 


chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy với khoảng cách không quá 5 m.   


Tại các điểm đầu và điểm cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy phải 


có biển báo nền trắng, chữ đỏ với chiều cao chữ không nhỏ hơn 50 mm. Chiều cao từ mặt 


đất đến điểm thấp nhất của biển báo phải nằm trong khoảng 1,0 m đến 1,5 m. Biển báo phải 


đảm bảo nhìn thấy được vào buổi tối và không được bố trí cách đường cho xe chữa cháy 


hoặc bãi đỗ xe chữa cháy quá 3 m. Tất cả các phần của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi 


đỗ xe chữa cháy không được cách biển báo gần nhất quá 15 m. 


6.2.9 Mặt đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải đảm bảo chịu được tải trọng 


của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan 


Cảnh sát PCCC&CNCH nơi xây dựng công trình. 


6.3 Lối vào từ trên cao để phục vụ chữa cháy và cứu nạn phải đảm bảo những quy định sau: 


6.3.1 Lối vào từ trên cao phải đảm bảo thông thoáng, không bị cản trở ở mọi thời điểm trong 


thời gian nhà được sử dụng. Lối vào từ trên cao có thể là các lỗ thông trên tường ngoài, cửa 


sổ, cửa ban công, các tấm tường lắp kính và các tấm cửa có thể mở được từ bên trong và 


bên ngoài. Không được bố trí đồ đạc hoặc bất kì vật nào có thể gây cản trở trong phạm vi 1 


m của phần sàn bên trong nhà tính từ các lối vào từ trên cao. 


6.3.2 Lối vào từ trên cao phải được bố trí đối diện với một không gian sử dụng. Không được 


bố trí ở các phòng kho hoặc phòng máy, buồng thang bộ thoát nạn, sảnh không nhiễm khói, 


sảnh thang máy chữa cháy hoặc không gian chỉ dẫn đến một điểm cụt. 


6.3.3 Mặt ngoài của các tấm cửa của lối vào từ trên cao phải được đánh dấu bằng dấu tam 


giác đều mầu đỏ hoặc mầu vàng có cạnh không nhỏ hơn 150 mm, đỉnh tam giác có thể 


hướng lên hoặc hướng xuống. Ở mặt trong phải có dòng chữ “LỐI VÀO TỪ TRÊN CAO – 


KHÔNG ĐƯỢC GÂY CẢN TRỞ” với chiều cao chữ không nhỏ hơn 25 mm. 


6.3.4 Các lối vào từ trên cao phải có chiều rộng không nhỏ hơn 850 mm, chiều cao không 


nhỏ hơn 1 000 mm, mép dưới của lối vào cách mặt sàn phía trong không lớn hơn 1 100 mm 


và mép trên cách mặt sàn phía trong không nhỏ hơn 1 800 m. 


6.3.5 Số lượng, vị trí của lối vào từ trên cao đối với nhà không thuộc nhóm F1.3 và F1.4 phải 


đảm bảo những quy định sau: 



UPC035

Highlight



UPC035

Highlight



UPC035

Highlight



UPC035

Highlight







QCVN 06:2019/BXD 


61 


6.3.5.1 Đối với nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3, F4 và F5.2 số lượng lối vào từ trên cao phải 


tính toán dựa vào chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy. Cứ mỗi đoạn đủ hoặc không đủ 20 m 


chiều dài bãi đỗ xe chữa cháy phải có một vị trí lối vào từ trên cao. 


6.3.5.2 Lối vào từ trên cao phải được bố trí cách xa nhau, dọc trên cạnh của nhà. Khoảng 


cách xa nhất đo dọc theo tường ngoài giữa tâm của các lối vào từ trên cao đó không được 


quá 20 m. Lối vào từ trên cao phải được phân bố đảm bảo để ít nhất phải có 1 lối vào từ trên 


cao trên mỗi đoạn 20 m chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy, ngoại trừ những phần nhà 1 tầng 


không thuộc nhóm F5. 


6.3.5.3 Đối với nhà thuộc nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 có chiều cao từ trên 10 m đến 50 


m, phải có lối vào từ trên cao ở tất cả các tầng trừ tầng 1 và phải nằm đối diện với bãi đỗ xe 


chữa cháy. 


6.3.5.4 Đối với nhà Nhóm F5, phải bố trí các lối vào từ trên cao ở phía trên một bãi đỗ xe 


chữa cháy, lên đến chiều cao 50 m. 


6.3.5.5 Yêu cầu về lối vào từ trên cao không áp dụng đối với các nhà nhóm F1.3 và F1.4, 


bao gồm cả những khu vực phụ trợ (ví dụ phòng tập Gym, các phòng câu lạc bộ,…) trong 


nhà nhóm F1.3 và F1.4. 


6.4 Thiết kế bãi quay xe phải tuân theo một trong các quy định sau: 


 Hình tam giác đều có cạnh không nhỏ hơn 7 m, một đỉnh nằm ở đường cụt, hai đỉnh 


nằm cân đối ở hai bên đường. 


 Hình vuông có cạnh không nhỏ hơn 12 m. 


 Hình tròn, đường kính không nhỏ hơn 10 m. 


 Hình chữ nhật vuông góc với đường cụt, cân đối về hai phía của đường, có kích thước 


không nhỏ hơn 5 m x 20 m. 


CHÚ THÍCH: Những quy định trên là ngưỡng tối thiểu, cơ quan quản lý về PCCC và CNCH có thể đưa ra các 
quy định cụ thể căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của phương tiện chữa cháy ở mỗi địa phương. 


6.5 Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết 


kế đoạn mở rộng tối thiểu 7 m dài 8 m để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh 


nhau dễ dàng. 


6.6 Đối với các nhà có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 10 m tính đến diềm mái hoặc mép trên 


của tường ngoài (tường chắn) phải có các lối ra mái trực tiếp từ các buồng thang bộ hoặc đi 


qua tầng áp mái, hoặc đi theo cầu thang bộ loại 3, hoặc đi theo thang chữa cháy ngoài nhà. 


Số lượng lối ra mái và việc bố trí chúng phải dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng 


và các kích thước của ngôi nhà, nhưng không được ít hơn một lối ra: 


 Cho mỗi khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 100 m chiều dài của nhà có tầng áp mái. 


 Cho mỗi diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1 000 m2 mái của nhà không có tầng áp mái thuộc 


các nhóm F1, F2, F3 và F4. 


 Cho mỗi 200 m chu vi của ngôi nhà nhóm F5 đi theo các thang chữa cháy. 


Cho phép không bố trí: 
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 Các thang chữa cháy tại mặt chính của nhà nếu chiều rộng nhà không quá 150 m và ở 


phía trước ngôi nhà có tuyến đường ống cấp nước chữa cháy. 


 Lối ra mái của các nhà một tầng có diện tích mái không lớn hơn 100 m2. 


6.7 Trong các tầng áp mái của nhà, trừ các nhà nhóm F1.4, phải có các lối ra mái qua các 


thang cố định và các cửa đi, cửa nắp hoặc cửa sổ có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 


m.  


Các lối ra mái hoặc ra tầng áp mái từ các buồng thang bộ phải được bố trí theo các bản 


thang có các chiếu thang ở trước lối ra, qua các cửa ngăn cháy loại 2 kích thước không nhỏ 


hơn 0,75 m x 1,5 m. Các bản thang và chiếu thang nói trên có thể được làm bằng thép 


nhưng phải có độ dốc (góc nghiêng) không lớn hơn 2 : 1 (63,5o) và chiều rộng không nhỏ 


hơn 0,7 m. 


Trong các nhà nhóm F1, F2, F3 và F4 cao đến 15 m cho phép bố trí các lối ra tầng áp mái 


hoặc ra mái từ các buồng thang bộ qua các cửa nắp ngăn cháy loại 2 với kích thước 0,6 m x 


0,8 m theo các thang leo bằng thép gắn cố định. 


6.8 Trong các tầng kỹ thuật, bao gồm cả các tầng hầm kỹ thuật và các tầng áp mái kỹ thuật, 


chiều cao thông thuỷ của lối đi phải không nhỏ hơn 1,8 m; trong các tầng áp mái dọc theo 


toàn bộ ngôi nhà - không nhỏ hơn 1,6 m. Chiều rộng của các lối đi này phải không nhỏ hơn 


1,2 m. Trong các đoạn riêng biệt có chiều dài không lớn hơn 2 m cho phép giảm chiều cao 


của lối đi xuống 1,2 m, còn chiều rộng tối thiểu là 0,9 m. 


6.9 Trong các nhà có tầng gác áp mái phải có các cửa nắp trong các kết cấu bao che các 


hốc của tầng áp mái. 


6.10 Tại các điểm chênh lệch độ cao của mái lớn hơn 1,0 m (trong đó có cả điểm chênh cao 


để nâng các cửa lấy sáng - thông gió) phải có thang chữa cháy. 


Tại khu vực chênh lệch độ cao của mái hơn 10 m, nếu mỗi một phần mái diện tích lớn hơn 


100 m2 có cửa ra mái riêng thỏa mãn các yêu cầu của 6.6, hoặc độ cao phần thấp hơn của 


mái, xác định theo 6.6 không vượt quá 10 m thì cho phép không bố trí thang chữa cháy. 


6.11 Phải sử dụng các thang chữa cháy loại P1 để lên độ cao đến 20 m và tại các chỗ chênh 


lệch độ cao của mái từ 1,0 m đến 20 m. Phải sử dụng các thang chữa cháy loại P2 để lên độ 


cao lớn hơn 20 m và tại các chỗ chênh lệch độ cao trên 20 m. 


Các thang chữa cháy phải được làm bằng vật liệu không cháy, đặt ở nơi dễ thấy và cách xa 


cửa sổ không dưới 1,0 m. Chiều rộng thang 0,7 m. Đối với thang loại P1, từ độ cao 10 m trở 


lên phải có cung tròn bảo hiểm bán kính 0,35 m, tâm của cung tròn cách thang 0,45 m. Các 


cung tròn phải được đặt cách nhau 0,7 m, ở nơi ra mái phải đặt chiếu tới có lan can cao ít 


nhất 0,6 m. Đối với thang P2 phải có tay vịn và có chiếu nghỉ đặt cách nhau không quá 


8 m. 


6.12 Giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang phải có khe hở với chiều 


rộng thông thủy chiếu trên mặt bằng không nhỏ hơn 100 mm. 
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6.13 Mỗi khoang cháy của các nhà có chiều cao lớn hơn 28 m (lớn hơn 50 m đối với nhà 


nhóm F1.3), hoặc nhà có chiều sâu của sàn tầng hầm dưới cùng (tính đến cao độ của lối ra 


thoát nạn ra ngoài) lớn hơn 9 m phải có tối thiểu một thang máy chữa cháy. 


CHÚ THÍCH: Yêu cầu kỹ thuật khác như cấp điện, hệ thống điều khiển, truyền tín hiệu, liên lạc, thiết bị phục vụ 
bảo vệ chống cháy,… phải đảm bảo theo các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng được chọn lựa cho thang 
máy chữa cháy. 


Việc bố trí và lắp đặt các thang máy chữa cháy phải đảm bảo những quy định cơ bản sau: 


 Không được sử dụng các thang máy chủ yếu để vận chuyển hàng hóa để làm thang 


máy chữa cháy. 


 Ở điều kiện bình thường, thang máy chữa cháy vẫn được sử dụng để chở người. Thang 


máy chữa cháy có thể được bố trí với một sảnh thang máy riêng hoặc trong một sảnh chung 


với các thang máy chở người và hợp lại với nhau bằng một hệ thống điều khiển tự động theo 


nhóm. 


 Có số lượng được tính toán đủ để khoảng cách từ vị trí các thang máy đó đến một điểm 


bất kỳ trên mặt bằng tầng mà nó phục vụ không vượt quá 60 m. 


 Nếu chỉ có một thang máy chữa cháy thì thang máy đó ít nhất phải đến được tất cả các 


tầng kế cận với tầng đang cháy của ngôi nhà. 


 Nếu có nhiều thang máy chữa cháy được bố trí chung trong một giếng thang thì các 


thang máy có thể phục vụ cho các khu vực khác nhau của tòa nhà với điều kiện phải thể 


hiện rõ vùng được phục vụ trên mỗi thang máy đó. 


 Trong mọi trường hợp, hình thức phục vụ của các thang máy chữa cháy phải giống 


nhau và thông dụng, ví dụ thang máy chỉ phục vụ các tầng lẻ hoặc các tầng chẵn hoặc tất cả 


các tầng. 


 Nếu có các tầng lánh nạn thì mỗi tầng đó phải được phục vụ bởi ít nhất một thang máy 


chữa cháy. 


 Ở chế độ hoạt động bình thường, cửa các thang máy chữa cháy không được mở vào 


những tầng lánh nạn đó còn cửa tầng của các giếng thang tại những tầng lánh nạn đó phải 


thường xuyên được khóa và chỉ được tự động mở khóa khi chuyển sang chế độ phục vụ lực 


lượng chữa cháy. 


 Trong trường hợp có cháy, các thang máy chữa cháy phải đảm bảo để người lính chữa 


cháy: 


 là người duy nhất được quyền kiểm soát và vận  hành để cùng với trang thiết bị của 


mình tiếp cận đến đám cháy một cách dễ dàng, quen thuộc, an toàn và nhanh chóng. 


 được bảo vệ an toàn khi sử dụng trước tác động của lửa và khói bằng các giải pháp 


thích hợp, đặc biệt là khi ra khỏi các thang máy đó. 


 có lối đi thông thoáng và an toàn để tiếp cận đến các thang máy đó cũng như đến các 


sàn được những thang máy đó phục vụ. 


 không phải di chuyển quá hai tầng để tiếp cận đến tầng có thể bị cháy bất kỳ thuộc tòa 


nhà. 
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 Được bảo vệ trong các giếng thang máy riêng (không chung với các loại thang máy 


khác) và trong mỗi giếng thang máy như vậy chỉ được bố trí không quá 3 thang máy chữa 


cháy. Kết cấu bao bọc giếng thang máy phải có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 120. 


 Sảnh thang máy chữa cháy là một khoang đệm đảm bảo tất cả các quy định sau: 


 có diện tích không nhỏ hơn 4 m2 đối với nhà ở và không nhỏ hơn 6 m2 đối với nhà 


công cộng. 


 khi kết hợp với các sảnh của buồng thang bộ không nhiễm khói thì diện tích không nhỏ 


hơn 6 m2 đối với nhà ở và không nhỏ hơn 10 m2 đối với nhà công cộng. 


 được bao bọc bằng các vách ngăn cháy loại 1. 


 có lắp đặt họng cấp nước chữa cháy.  


 Việc bố trí thang máy chữa cháy phải dự tính được đường di chuyển của đội chữa cháy 


chuyên nghiệp và đảm bảo đội chữa cháy tiếp cận được tất cả các gian phòng trên tất cả 


các tầng của nhà. 


 Sức chở của thang máy chữa cháy không được nhỏ hơn 630 kg đối với nhà chung cư 


nhóm F1.3 và không nhỏ hơn 1 000 kg đối với nhà sản xuất và nhà công cộng khác. 


 Tốc độ di chuyển của thang máy chữa cháy không được nhỏ hơn H/60 (m/s). Trong đó 


H là chiều cao nâng (m). 


 Kết cấu bao che của cabin thang máy chữa cháy phải được làm từ vật liệu không cháy 


hoặc cháy yếu. 


6.14 Trong các nhà có độ dốc mái đến 12 %, chiều cao đến diềm mái hoặc mép trên của 


tường ngoài (tường chắn) lớn hơn 10 m, cũng như trong các nhà có độ dốc mái lớn hơn 


12 % và chiều cao đến diềm mái lớn hơn 7 m phải có lan can, tay vịn trên mái phù hợp tiêu 


chuẩn hiện hành. Các lan can, tay vịn loại này cũng phải được bố trí cho các mái phẳng, ban 


công, lô gia, hành lang bên ngoài, cầu thang bên ngoài loại hở, bản thang bộ và chiếu thang 


bộ mà không phụ thuộc vào chiều cao nhà. 


6.15 Các hệ thống cấp nước chữa cháy cho nhà phải bảo đảm để lực lượng và phương tiện 


chữa cháy có thể tiếp cận và sử dụng ở mọi thời điểm. 


6.16 Việc cấp nước chữa cháy cũng như trang bị và bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa 


cháy chuyên dụng khác cho nhà và công trình phải tuân theo những quy định cơ bản trong 


Phần 5 của quy chuẩn này và của các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. 


6.17 Phòng trực điều khiển chống cháy. 


a) Nhà ở và công trình công cộng cao trên 10 tầng; nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm; công trình 


công cộng tập trung đông người (nhà hành chính, nhà hát, rạp chiếu phim, quán bar, khách 


sạn, kí túc xá, nhà tập thể, …); gara (chỗ để ô-tô, xe máy, xe đạp), nhà sản xuất, kho có diện 


tích trên 18 000 m2 phải có phòng trực điều khiển chống cháy và có nhân viên có chuyên 


môn thường xuyên trực tại phòng điều khiển. 


b) Phòng trực điều khiển chống cháy phải: 
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 Có diện tích đủ để bố trí các thiết bị theo yêu cầu phòng chống cháy của nhà nhưng 


không nhỏ hơn 6 m2. 


 Có hai lối ra vào: một lối thông với không gian trống ngoài nhà và một lối thông với hành 


lang chính để thoát nạn. 


 Được ngăn cách với các phần khác của nhà bằng các bộ phận ngăn cháy loại 1. 


 Có lắp đặt các thiết bị thông tin và đầu mối của hệ thống báo cháy liên hệ với tất cả các 


khu vực của ngôi nhà. 


 Có bảng theo dõi điều khiển các thiết bị chữa cháy, thiết bị khống chế khói và có sơ đồ 


mặt bằng bố trí các thiết bị phòng cháy chữa cháy của nhà. 


6.18 Tất cả các tầng hầm trong nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm, phải được trang bị hệ thống liên 


lạc khẩn cấp hai chiều giữa phòng trực điều khiển chống cháy tới những khu vực sau: 


 Các phòng thiết bị liên quan đến hệ thống chữa cháy, đặc biệt là các phòng máy bơm 


của hệ thống sprinkler, phòng máy bơm cấp nước vào hệ thống ống đứng, phòng chuyển 


mạch, phòng máy phát điện và phòng máy thang máy. 


 Tất cả các phòng lắp đặt thiết bị điều khiển hệ thống kiểm soát chống khói. 


 Các thang máy chữa cháy. 


 Tất cả các gian lánh nạn. 


 Các phòng điều khiển hệ thống thông gió. 


7. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 


7.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ 


trong công tác xây dựng mới,cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng của nhà, là công cụ 


của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và về hoạt động đầu tư xây dựng.  


7.2 Điều kiện chuyển tiếp 


 Hồ sơ thiết kế được phê duyệt trước khi Quy chuẩn này có hiệu lực tiếp tục thực hiện 


theo các điều khoản đã được phê duyệt. Trường hợp thực hiện điều chỉnh hồ sơ sau thời 


điểm Quy chuẩn này có hiệu lực thì phải thực hiện theo Quy chuẩn này; 


 Hồ sơ thiết kế, xây dựng đang được trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phê 


duyệt trước khi Quy chuẩn này có hiệu lực nhưng chưa qua thẩm định, sau khi Quy chuẩn 


này có hiệu lực phải soát xét, chỉnh sửa cho phù hợp với các quy định của Quy chuẩn này 


trước khi phê duyệt; 


 Quy chuẩn địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở và các văn bản quản lý 


nhà nước khác liên quan đến công tác dựng mới,cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng 


của nhà được ban hành trước khi Quy chuẩn này có hiệu lực có những điều khoản trái với 


quy định trong Quy chuẩn này thì phải được soát xét, chỉnh sửa cho phù hợp với các quy 


định của Quy chuẩn này. 


8. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
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8.1 Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến công tác dựng mới,cải 


tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng của nhà và công trình bao gồm lập, thẩm định, phê 


duyệt, tổ chức thực hiện, quản lý và công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa 


phương liên quan đến nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của quy chuẩn này. 


8.2 Các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và về xây dựng ở Trung ương 


và địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ Quy chuẩn này trong lập, thẩm 


định, phê duyệt và quản lý xây dựng nhà và công trình trên địa bàn theo quy định của pháp 


luật. 


8.3 Các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và về xây dựng tại các địa 


phương có trách nhiệm phối hợp ban hành quy định liên quan đến các thông số kỹ thuật để 


thiết kế, cấu tạo đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phù hợp với các đặc điểm 


của phương tiện chữa cháy tại địa phương. 


8.4 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi 


về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý. 


9. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


9.1 Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn này cho 


các đối tượng có liên quan. 


9.2 Khi các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu viện dẫn hoặc hướng dẫn quy định tại 


Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo các 


văn bản mới./.  
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Phụ lục A 


Quy định bổ sung về an toàn cháy đối với một số nhóm nhà cụ thể 


A.1 Các quy định đối với nhà công nghiệp 


A.1.1 Phạm vi áp dụng 


A.1.1.1 Nhà công nghiệp dùng cho việc sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm F5.1 và 


F5.2 có không quá 1 tầng hầm.  


A.1.1.2 Không áp dụng đối với các nhà công nghiệp có chức năng đặc biệt (nhà sản xuất 


hay bảo quản các chất và vật liệu nổ; các kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự 


nhiên, các loại khí dễ cháy, cũng như các chất tự cháy; nhà sản xuất hoặc kho hóa chất độc 


hại; công trình hầm mỏ;…). 


A.1.1.3 Không áp dụng đối với các nhà và gian phòng sau: 


 Nhà kho và gian phòng kho dùng để chứa (lưu giữ) phân khoáng khô và hóa chất bảo vệ 


thực vật, chất phóng xạ, các chất khí không dễ cháy được chứa trong chai dưới áp suất lớn 


hơn 70 kPa, xi măng, bông, bột mì, thức ăn gia súc, lông thú và sản phẩm từ lông thú cũng 


như các sản phẩm nông nghiệp. 


 Các nhà hoặc gian phòng làm kho lạnh và kho ngũ cốc. 


 Các nhà công nghiệp có từ 2 tầng hầm trở lên. 


A.1.1.4 Cho phép không áp dụng đối với nhà công nghiệp có sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài 


về phòng cháy chữa cháy trong thiết kế theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhưng phải 


được cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền chấp 


thuận. 


A.1.2 Quy định chung 


A.1.2.1 Tổng diện tích nhà lấy bằng tổng diện tích của tất cả các tầng (tầng trên mặt đất, kể 


cả tầng kỹ thuật, tầng nửa hầm và tầng hầm), với kích thước mặt bằng được đo trong phạm 


vi giới hạn bởi bề mặt bên trong của các tường bao (hoặc bởi trục các cột biên ở khu vực 


không có tường bao); đường hầm; sàn giá đỡ trong nhà; sàn lửng; tất cả các sàn của giá đỡ 


cao tầng trong nhà; thềm (cầu) xếp dỡ; hành lang (trong mặt bằng) và hành lang liên thông 


sang các tòa nhà khác. Tổng diện tích của tòa nhà không bao gồm: diện tích các tầng hầm 


kỹ thuật có chiều cao, tính từ sàn đến mặt dưới của kết cấu nhô ra ở phía trên, nhỏ hơn 1,8 


m (ở đó không yêu cầu có lối đi để bảo dưỡng các đường ống kỹ thuật); diện tích phía trên 


trần treo; cũng như diện tích sàn của giá đỡ cao tầng dùng để bảo dưỡng đường ray phía 


dưới cầu trục, bảo dưỡng cần trục, băng tải, đường ray đơn và thiết bị chiếu sáng. 


Diện tích các gian phòng có chiều cao thông từ 2 tầng trở lên, trong phạm vi một nhà nhiều 


tầng (gian phòng thông 2 tầng hoặc nhiều tầng), được tính vào diện tích tổng cộng của nhà 


trong phạm vi một tầng. 


Khi xác định số lượng tầng của tòa nhà, thì mỗi sàn giá đỡ, sàn của giá đỡ cao tầng và sàn 


lửng nằm ở cao độ bất kì nhưng có diện tích lớn hơn 40 % diện tích 1 tầng của tòa nhà đó, 


phải được tính như một tầng. 
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Diện tích 1 tầng của tòa nhà trong phạm vi một khoang cháy được xác định theo chu vi bên 


trong của tường bao của tầng, không tính diện tích buồng thang bộ. Nếu trong diện tích đó 


có sàn giá đỡ, sàn của giá đỡ cao tầng và sàn lửng thì đối với nhà 1 tầng phải tính diện tích 


của tất cả các sàn giá đỡ, sàn của giá đỡ cao tầng và sàn lửng; còn đối với nhà nhiều tầng 


chỉ tính diện tích các sàn giá đỡ, sàn của giá đỡ cao tầng và sàn lửng nằm trong phạm vi 


khoảng cách theo chiều cao giữa các cốt của sàn giá đỡ, sàn của giá đỡ cao tầng và sàn 


lửng có diện tích ở mỗi cao độ không hơn 40 % diện tích sàn của tầng. Diện tích của thềm 


(cầu) xếp dỡ phía ngoài dùng cho phương tiện vận tải đường bộ và đường sắt không được 


tính vào diện tích của tầng nhà trong phạm vi khoang cháy. 


Diện tích xây dựng được xác định theo chu vi bên ngoài của tòa nhà ở cao độ chân tường, 


bao gồm cả các phần nhô ra, đường đi qua dưới tòa nhà, các phần nhà không có kết cấu 


ngăn che bên ngoài. 


A.1.2.2 Khối tích xây dựng của tòa nhà được xác định là tổng khối tích các phần nhà trên 


mặt đất tính từ cốt ± 0,00 trở lên và phần ngầm từ cốt hoàn thiện nền sàn tầng hầm dưới 


cùng lên đến cốt ± 0,00. 


Khối tích các phần trên mặt đất và phần ngầm của tòa nhà được tính theo kích thước từ mặt 


ngoài kết cấu bao che, kể cả ô lấy sáng và thông gió của mỗi phần của tòa nhà. 


A.1.2.3 Chiều cao các gian phòng tính từ mặt sàn đến mặt dưới của các bộ phận nhô ra phía 


dưới trần hoặc mái không được nhỏ hơn 2,2 m. Các lối đi có người qua lại thường xuyên và 


đường thoát nạn phải có chiều cao tính từ mặt sàn đến mặt dưới của các bộ phận nhô ra 


của các đường ống kỹ thuật và thiết bị không nhỏ hơn 2,0 m, còn đối với các lối đi không có 


người qua lại thường xuyên thì chiều cao đó phải không nhỏ hơn 1,8 m. Chiều cao thông 


thủy của lối vào tòa nhà dành cho xe chữa cháy chạy qua không được nhỏ hơn 4,5 m. 


A.1.2.4 Đối với tầng kỹ thuật, nếu yêu cầu công nghệ đòi hỏi phải có lối đi lại để bảo dưỡng 


thiết bị kỹ thuật, đường ống kỹ thuật và các thiết bị công nghệ hỗ trợ bố trí trong đó, thì chiều 


cao các lối đi này phải lựa chọn phù hợp với A.1.2.3. 


A.1.2.5 Lối ra từ tầng hầm phải được bố trí ngoài khu vực hoạt động của các thiết bị nâng 


chuyển. 


A.1.2.6 Chiều rộng của khoang đệm và khoang đệm ngăn cháy phía ngoài cửa thang máy 


phải rộng hơn chiều rộng cửa ít nhất là 0,5 m (0,25 m về mỗi bên của cửa), và chiều sâu của 


các khoang đệm đó không được nhỏ hơn 1,2 m đồng thời phải lớn hơn chiều rộng của cánh 


cửa hoặc cổng ít nhất là 0,2 m. 


Khi có lao động là người khuyết tật đi lại bằng xe lăn sử dụng, thì chiều sâu của khoang đệm 


và khoang đệm ngăn cháy ít nhất phải là 1,8 m, còn chiều rộng ít nhất phải là 1,4 m. 


A.1.2.7 Trong các gian phòng có hạng nguy hiểm cháy nổ A và B phải lắp đặt các tấm che 


ngoài dễ bung. 


Trong trường hợp không đủ diện tích để làm các tấm che ngoài dễ bung bằng kính thì cho 


phép sử dụng những dạng vật liệu không cháy sau: 


 thép, nhôm và tấm nhựa có sóng. 
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 ngói mềm, ngói kim loại. 


 đá và vật liệu giữ nhiệt hiệu quả. 


Diện tích tấm che ngoài dễ bung phải được xác định bằng tính toán. Trong trường hợp 


không có số liệu tính toán thì diện tích tấm che ngoài dễ bung phải lấy không nhỏ hơn 0,05 


m2 trên 1 m3 thể tích gian phòng hạng A và không ít hơn 0,03 m2 trên 1 m3 thể tích gian 


phòng hạng B. 


CHÚ THÍCH:  1) Nếu dùng kính có chiều dày 3, 4 hoặc 5 mm cho các tấm che ngoài dễ bung thì diện tích 
tương ứng không nhỏ hơn 0,8; 1,0  và 1,5 m


2
. Không được dùng kính có gia cường, kính 2 lớp, 3 


lớp, stalinite và polycarbonate trong tấm che ngoài dễ bung. 


2) Tấm phủ dạng cuộn trên khu vực tấm che ngoài dễ bung của mái phải được bố trí thành các mảnh có diện 
tích không lớn hơn 180 m


2
. 


 3) Tải trọng tính toán của khối lượng tấm che ngoài dễ bung trên mái không được vượt quá 0,7 
kPa. 


A.1.3 Quy định về bố trí mặt bằng - không gian 


A.1.3.1 Đối với các tòa nhà có chiều cao từ cốt mặt đất thiết kế đến thành gờ hoặc mặt trên 


của tường chắn mái lớn hơn hoặc bằng 10 m thì cứ 40 000 m2 diện tích mặt bằng mái phải 


có 1 lối lên mái, nếu diện tích mặt bằng mái chưa đủ 40 000 m2 thì vẫn phải bố trí ít nhất 1 lối 


lên mái. Đối với nhà 1 tầng thì bố trí lối lên mái theo thang thép hở bên ngoài, còn đối với 


nhà nhiều tầng thì bố trí từ buồng thang bộ.  


Đối với các nhà có chiều cao từ cốt mặt đất thiết kế đến mặt sàn trên cùng không quá 30 m 


và chiều cao của tầng trên cùng không đủ để bố trí buồng thang bộ thoát ra mái, thì cho 


phép bố trí một thang leo hở bằng thép để thoát nạn từ buồng thang bộ qua mái bằng thang 


này. 


A.1.3.2 Việc bố trí các gian phòng có hạng nguy hiểm cháy khác nhau trong cùng tòa nhà và 


ngăn chia giữa chúng phải tuân thủ các yêu cầu về đường thoát nạn và lối ra thoát nạn, thiết 


bị thoát khói, khoang đệm và khoang đệm ngăn cháy, buồng thang bộ và thang leo cũng như 


lối ra mái được quy định trong những phần liên quan của quy chuẩn này. 


Cho phép bố trí 1 tầng có chức năng làm kho hoặc phòng điều hành bên trong nhà công 


nghiệp, cũng như 1 tầng có chức năng sản xuất và điều hành bên trong nhà kho nếu đảm 


bảo được các yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy nêu trong Phụ lục E và các 


quy định liên quan của quy chuẩn này. 


Trong các kho trung chuyển (kho ngoại quan) một tầng có bậc chịu lửa I hoặc II và cấp nguy 


hiểm cháy kết cấu S0, nếu có các hành lang để thoát nạn được bao bọc bởi các vách ngăn 


cháy loại 1 và có áp suất không khí dương khi xảy ra cháy thì chiều dài đoạn hành lang đó 


không phải tính vào độ dài của đường thoát nạn. 


A.1.3.3 Khi bố trí kho trong nhà công nghiệp thì diện tích cho phép lớn nhất của kho trong 


phạm vi một khoang cháy và chiều cao của chúng (số tầng) không được vượt quá các giá trị 


cho trong Bảng H.7, Phụ lục H. 


Khi có các sàn giá đỡ, sàn của giá đỡ cao tầng và sàn lửng có diện tích trên mỗi cao độ vượt 


quá 40 % diện tích sàn, thì diện tích sàn được xác định như đối với nhà nhiều tầng. 







QCVN 06:2019/BXD 


70 


A.1.3.4 Khi bố trí chung trong 1 tòa nhà hoặc 1 gian phòng các dây chuyền công nghệ có 


hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ khác nhau thì phải có các giải pháp ngăn chặn sự lan 


truyền của sự cháy và nổ giữa các dây chuyền đó. Hiệu quả ngăn chặn của các giải pháp đó 


phải được xem xét đánh giá trong phần công nghệ của dự án. Nếu các giải pháp được lựa 


chọn không đảm bảo hiệu quả ngăn chặn thì các dây chuyền công nghệ với hạng nguy hiểm 


cháy và cháy nổ khác nhau phải được bố trí trong các gian phòng riêng và được ngăn cách 


phù hợp với các yêu cầu trong Phụ lục E. 


A.1.3.5 Khi trong tầng hầm có bố trí các phòng có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C1, C2 


và C3 thì tầng hầm đó phải được ngăn chia thành các khoang có diện tích không quá  


3 000 m2 bằng các vách ngăn cháy loại 1 với chiều dài mỗi cạnh (tính từ mép ngoài của 


tường) không vượt quá 30 m. 


Trong mỗi khoang như vậy phải cấu tạo ít nhất một cửa sổ có chiều rộng không nhỏ hơn 


0,75 m và chiều cao không nhỏ hơn 1,2 m, nằm bên trong một hố có chiều rộng không nhỏ 


hơn 0,3 m và chiều dài không nhỏ hơn 1,8 m để lắp đặt quạt thổi khói ra ngoài. Tổng diện 


tích của những cửa sổ đó tối thiểu phải đạt 0,2 % của diện tích sàn. Trong những khoang có 


diện tích lớn hơn 1 000 m2 phải có ít nhất 02 cửa sổ. Sàn tầng phía trên các tầng hầm đó 


phải có khả năng chịu lửa ít nhất là REI 45. 


Các hành lang phải có chiều rộng không nhỏ hơn 2 m dẫn trực tiếp ra ngoài hoặc qua một 


buồng thang bộ không nhiễm khói. Các gian phòng phải được ngăn cách với hành lang bằng 


vách ngăn cháy loại 1. 


Tầng hầm có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C1, C2 hoặc C3 mà theo yêu cầu các dây 


chuyền công nghệ không thể bố trí gần với tường ngoài thì phải được ngăn chia thành các 


khoang cháy với diện tích không quá 1.500 m2 và được trang bị hệ thống bảo vệ chống khói 


phù hợp với Phụ lục D. 


A.1.3.6 Các bộ phận công trình của thềm (cầu) xếp dỡ và bộ phận bao che thềm (cầu) xếp 


dỡ liền kề với các tòa nhà có bậc chịu lửa I, II, III và IV, hạng nguy hiểm cháy là S0 và S1 


phải được làm bằng vật liệu không cháy. 


A.1.3.7 Thềm (cầu) xếp dỡ hàng hóa và sân ga xếp dỡ phải có ít nhất là 2 thang leo hoặc 


đường dốc được bố trí cách xa nhau (phân tán). 


A.1.3.8 Lựa chọn kết cấu và vật liệu cho nền và lớp phủ sàn nhà kho và gian phòng kho phải 


tính đến các yếu tố liên quan để đảm bảo ngăn ngừa việc phát sinh ra bụi. 


Bề mặt sàn ở những khu vực có nguy cơ hình thành hỗn hợp nổ khí gas, bụi, chất lỏng và 


các chất khác với nồng độ có thể gây ra nổ hoặc cháy khi gặp tia lửa do va đập của một vật 


lên sàn hoặc hiện tượng nhiễm tĩnh điện, phải có biện pháp thích hợp để chống nhiễm tĩnh 


điện và không làm phát sinh tia lửa khi bị va đập. 


Những nhà kho cất chứa hàng hóa có nhiệt độ vượt 60 °С thì phải sử dụng sàn chịu nhiệt. 


A.1.3.9 Chiều rộng của các nhà kho nhiều tầng, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ B và C  


không được lớn hơn 60 m. 
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A.1.3.10 Phòng kho trong nhà công nghiệp phải được cách li với các loại gian phòng khác 


theo quy định cụ thể như dưới đây. 


Các gian sản xuất, gian kỹ thuật và gian kho (nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F5) có 


hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C1 đến C3 được đặt trong nhà ở và nhà công cộng, nếu 


không có quy định gì khác thì ít nhất phải được ngăn cách với các gian phòng và hành lang 


khác như sau: 


 Với nhà có bậc chịu lửa I ngăn cách bằng vách ngăn cháy loại 1 và sàn ngăn cháy 


không kém hơn loại 2. 


 Với nhà có bậc chịu lửa II, III, IV ngăn cách bằng vách ngăn cháy loại 1 và sàn ngăn 


cháy không kém hơn loại 3. 


Không cho phép đặt gian phòng kho, gian sản xuất, phòng thí nghiệm, v.v. có hạng nguy 


hiểm cháy và cháy nổ C1, C2 và C3 hoặc cao hơn trong tòa nhà khác dự kiến có từ 50 


người sử dụng đồng thời trở lên. 


Các gian phòng sản xuất, phòng kỹ thuật và phòng kho có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ 


C4, đặt trong nhà ở hoặc nhà công cộng thì phải được ngăn cách với các phòng khác và 


hành lang bằng các vách ngăn cháy không kém hơn loại 2. 


Các gian kho có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C1, C2 và C3 trong nhà công nghiệp phải 


được ngăn cách với các khu vực khác bằng vách ngăn cháy loại 1 và sàn ngăn cháy không 


kém hơn loại 3. Đối với các kho cất trữ hàng bằng giá đỡ cao tầng phải ngăn cách bằng 


tường ngăn cháy loại 1 và sàn ngăn cháy loại 1. Những gian phòng kho như vậy, nếu cất giữ 


thành phẩm có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C1, C2 và C3 đặt trong nhà công nghiệp thì 


phải có tường bao ngoài. 


A.1.3.11 Kho cất giữ hàng có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C trên giá đỡ cao tầng phải 


được bố trí trong nhà 1 tầng có bậc chịu lửa I đến IV và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà 


S0. 


Các giá đỡ hàng phải có sàn đỡ nằm ngang, đặc và làm từ vật liệu không cháy đặt cách 


nhau không quá 4 m theo chiều cao. 


A.1.3.12 Khi chia một gian kho chứa hàng hóa có cùng mức độ nguy hiểm cháy như nhau 


bằng các vách ngăn theo điều kiện công nghệ hoặc vệ sinh, thì phải nêu rõ các yêu cầu đối 


với những vách ngăn đó trong phần thuyết minh công nghệ của dự án. 


A.1.3.13 Các lỗ cửa sổ của nhà kho phải được đặt thêm tấm cửa mở lật lên trên với tổng 


diện tích xác định theo tính toán đảm bảo thoát khói khi có cháy. 


Trong gian phòng lưu trữ cho phép không cần lắp đặt ô cửa sổ nếu đã có hệ thống thoát khói 


được tính toán phù hợp với yêu cầu trong Phụ lục D. 


A.2 Các quy định đối với nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.3 có 


chiều cao từ 75 m đến 150 m 


A.2.1 Đối với nhà có chiều cao từ 75 m đến 150 m phải đảm bảo các yêu cầu bổ sung sau: 
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A.2.1.1 Bậc chịu lửa của nhà là bậc I. Yêu cầu chịu lửa của kết cấu và bộ phận nhà lấy theo 


A.3.23. 


A.2.1.2 Tòa nhà phải được phân chia theo chiều cao thành các khoang cháy với chiều cao 


mỗi khoang không lớn hơn 50 m. Các khoang cháy phải được ngăn cách với nhau bằng một 


sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa tối thiểu REI 150 hoặc bằng một tầng kỹ thuật với kết cấu 


chịu lực theo phương ngang (sàn và trần) có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 90. 


A.2.1.3 Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy không 


được lớn hơn 2 200 m2. 


A.2.1.4 Tại các vị trí giao nhau giữa sàn ngăn cháy và các bộ phận ngăn cháy với kết cấu 


bao che của nhà phải có các giải pháp đảm bảo không để cháy lan truyền qua các bộ phận 


ngăn cháy. 


A.2.1.5 Mỗi khoang cháy theo chiều cao phải có hệ thống bảo vệ chống cháy (cấp nước 


chữa cháy, thoát khói, chiếu sáng thoát nạn, báo cháy, chữa cháy tự động) hoạt động độc 


lập. 


A.2.1.6 Phía trên lối ra từ các gara ở tầng một phải bố trí các mái đua bằng vật liệu không 


cháy có chiều rộng không nhỏ hơn 1,0 m và đảm bảo khoảng cách từ mái đua này tới cạnh 


dưới của các lỗ cửa sổ bên trên không nhỏ hơn 4,0 m. 


A.2.1.7 Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của căn hộ đến lối ra thoát nạn gần 


nhất (buồng thang bộ hoặc lối ra bên ngoài) không được lớn hơn 12 m. 


A.2.1.8 Chiều rộng thông thủy bản thang và chiếu thang của các buồng thang bộ loại N1 tại 


phần ở của nhà phải không nhỏ hơn 1,20 m; buồng thang bộ loại N2 không nhỏ hơn 1,05 m 


với khoảng cách hở thông thủy giữa các bản thang không nhỏ hơn 100 mm. 


A.2.1.9 Từ tất cả các buồng thang bộ không nhiễm khói phải có các bản thang dẫn lên mái 


qua các cửa ngăn cháy loại 2. Cửa căn hộ dẫn ra hành lang phải là cửa ngăn cháy loại 1. 


A.2.1.10 Phần có chức năng khác của nhà (kể cả các phòng kỹ thuật và phòng phụ trợ phục 


vụ cho phần căn hộ) phải được ngăn cách với phần căn hộ của nhà bằng tường ngăn cháy 


đặc có giới hạn chịu lửa REI 150 và sàn ngăn cháy loại 1 đồng thời có các lối ra thoát nạn 


riêng. 


A.2.1.11 Các giếng thang máy của phần căn hộ không được thông với phần còn lại của nhà. 


Các giếng của hệ thống kỹ thuật (kể cả đường ống rác) của phần căn hộ và phần còn lại của 


nhà phải riêng biệt. 


A.2.1.12 Lớp cách nhiệt (nếu có) của tường ngoài nhà phải được làm bằng vật liệu không 


cháy. Cho phép sử dụng lớp cách nhiệt từ vật liệu có nhóm cháy Ch1 và Ch2 nếu nó được 


bảo vệ từ tất cả các phía bằng bê tông hoặc vữa trát có chiều dày không nhỏ hơn 50 mm. 


Tại các vị trí lắp khuôn cửa sổ và cửa đi trên tường ngoài chiều dày của lớp bê tông (vữa 


trát) này phải không nhỏ hơn 30 mm. 


A.2.1.13 Các cụm cửa sổ và các mảng lắp kính của ban công và lô gia phải làm từ vật liệu 


không cháy hoặc cháy yếu (Ch1). 



UPC035

Highlight



UPC035

Highlight
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A.2.1.14 Các cửa ngăn cháy phải được bố trí phù hợp cho từng trường hợp như sau: 


a) Cửa ngăn cháy trên tường và sàn ngăn cách các khoang cháy phải có giới hạn chịu lửa 


không thấp hơn EI 90. 


b) Cửa ngăn cháy phải là loại 1 trong các trường hợp: cửa ở tường bên trong của buồng 


thang bộ không nhiễm khói và sảnh thang máy, cửa của căn hộ đi ra hành lang chung, cửa 


trên các kết cấu bao che phòng kỹ thuật, phòng chứa thiết bị hoặc vật liệu có nguy cơ cháy 


cao, giếng và khoang kỹ thuật. 


c) Cửa ngăn cháy là loại 2 trong trường hợp: cửa từ khoang đệm đi vào buồng thang bộ 


không nhiễm khói, vào sảnh thang máy và vào phòng có ống đổ rác. 


d) Cửa của giếng thang máy (cửa tầng thang máy) đi vào sảnh thang máy phải là các cửa 


không lọt khói. 


CHÚ THÍCH: Cửa tầng thang máy là cửa ra vào được thiết kế để lắp đặt trong giếng thang tại nơi đỗ để cho 
phép đi vào và ra khỏi ca bin. 


A.2.1.15 Vật liệu hoàn thiện trần, tường, sàn trên các đường thoát nạn, trong sảnh thang 


máy, sảnh chung, tầng kỹ thuật phải là vật liệu không cháy. 


A.2.1.16 Lớp cách âm của các phòng, cũng như cách nhiệt cho thiết bị và đường ống kỹ 


thuật phải làm từ vật liệu không cháy. 


A.2.1.17 Các đường ống của hệ thống kỹ thuật (thoát nước, dẫn nước mưa, cấp nước nóng 


và lạnh, ống thu rác) được làm bằng vật liệu không cháy. Các đường ống cấp nước trong 


phạm vi một căn hộ (trừ trục đứng) được phép làm bằng vật liệu cháy nhóm Ch1 và Ch2. 


CHÚ THÍCH: Trường hợp sử dụng ống UPVC hoặc các vật liệu cháy nhóm Ch1, Ch2 cho đường ống cấp, 
thoát nước thì các đường ống này ngoài việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn được lựa 
chọn áp dụng, phải được đặt trong hộp kỹ thuật và đảm bảo yêu cầu chống cháy lan. 


A.2.1.18 Phải đảm bảo các quy định bổ sung đối với việc bảo vệ chống khói cho nhà, hệ 


thống báo cháy và chữa cháy tự động như sau: 


a) Tất cả các phòng không phải căn hộ (gara, phòng phụ trợ, phòng kỹ thuật, không gian 


công cộng, khoang chứa rác, ...) và ống đổ rác phải có đầu phun sprinkler (trừ các gian 


phòng kỹ thuật điện, điện tử có yêu cầu bố trí hệ thống dập lửa thể khí). 


b) Bên trên các cửa vào căn hộ phải lắp các sprinkler nối với đường ống cấp nước chữa 


cháy thông qua công tắc dòng chảy. 


c) Hệ thống báo cháy tự động phải báo rõ địa chỉ của từng căn hộ. Trong các phòng của căn 


hộ và các hành lang tầng, kể cả sảnh thang máy phải lắp đặt đầu báo khói. Trong các căn hộ 


phải trang bị hệ thống loa truyền thanh để hướng dẫn thoát nạn, đảm bảo mọi người có mặt 


trong căn hộ nghe được thông báo và hướng dẫn khi có sự cố. 


d) Cần trang bị hệ thống báo cháy, thiết bị, phương tiện chữa cháy tự động trong các kênh, 


giếng kỹ thuật điện, thông tin liên lạc và giếng kỹ thuật khác có nguy hiểm cháy. 


e) Nguồn điện cấp cho hệ thống bảo vệ chống cháy gồm: thang máy phục vụ chuyên chở lực 


lượng, phương tiện chữa cháy; hệ thống bảo vệ chống khói; hệ thống báo cháy, chữa cháy 


tự động; chiếu sáng và chỉ dẫn thoát nạn, phải được lấy từ các tủ điện độc lập hoặc các 
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bảng điện riêng với mầu sơn khác nhau đi theo hai tuyến riêng biệt tới thiết bị phân phối của 


từng khoang cháy. 


A.2.1.19 Các dây điện đi nổi bên ngoài căn hộ trong phạm vi một khoang cháy phải được đặt 


trong các ống kim loại hoặc hộp, giếng, kênh làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn 


chịu lửa không nhỏ hơn REI 90 hoặc không nhỏ hơn REI 150 khi nằm bên ngoài khoang 


cháy.  


A.2.2 Đối với nhà có chiều cao từ 100 m đến 150 m, ngoài việc tuân thủ các quy định tại 


A.2.1, phải bố trí tầng lánh nạn, gian lánh nạn, đáp ứng các yêu cầu sau:  


a) Tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng. Không cho phép bố trí các căn hộ hoặc một 


phần căn hộ, văn phòng trên tầng lánh nạn. Không cho phép bố trí các hoạt động thương 


mại trên tầng lánh nạn.  


CHÚ THÍCH:  Có thể sử dụng tầng kỹ thuật hoặc một phần tầng kỹ thuật làm gian lánh nạn khi đáp ứng các 
quy định tại khoản b), c), d), e) f), g) của điều A.2.2. 


b) Các gian lánh nạn bố trí ở tầng lánh nạn, phải được bảo vệ bằng bộ phận ngăn cháy có 


giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150. 


c) Gian lánh nạn phải có diện tích với định mức 0,3 m2/người, đảm bảo đủ chứa tổng số 


người như liệt kê dưới đây: 


 Số người của tầng có gian lánh nạn.  


 Một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía trên tính từ tầng có gian lánh nạn đến 


tầng có gian lánh nạn tiếp theo; một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía trên đối với 


tầng có gian lánh nạn trên cùng.  


 Một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía dưới tính từ tầng có gian lánh nạn đến 


tầng có các gian lánh nạn tiếp theo; một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía dưới đối 


với tầng có gian lánh nạn dưới cùng. 


d) Gian lánh nạn phải được thông gió tự nhiên qua các ô thông tường cố định bố trí trên hai 


tường ngoài (ô thông gió) đảm bảo các yêu cầu:  


 Tổng diện tích các ô thông gió ít nhất phải bằng 25 % diện tích gian lánh nạn;  


 Chiều cao nhỏ nhất của các ô thông gió (tính từ canh dưới đến cạnh trên) không được 


nhỏ hơn 1,2 m;  


 Các ô thông gió cho gian lánh nạn phải được bố trí cách ít nhất 1,5 m theo phương 


ngang và 3,0 m theo phương đứng tính từ các ô thông tường không được bảo vệ khác nằm 


ngang bằng hoặc phía dưới nó. Nếu các ô thông gió cho gian lánh nạn có tổng diện tích 


không nhỏ hơn 50 % diện tích gian lánh nạn thì khoảng cách theo phương đứng được phép 


giảm xuống đến 1,5 m. 


e) Tất cả các trang bị, dụng cụ đặt trong gian lánh nạn phải được làm bằng vật liệu không 


cháy. 


f) Gian lánh nạn phải có cửa thông với buồng thang không nhiễm khói và phải có cửa ra 


thang máy chữa cháy. 
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g) Gian lánh nạn phải có trang thiết bị chống cháy riêng gồm: thiết bị chống tụ khói, họng 


nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, chiếu sáng sự cố, điện 


thoại liên lạc với bên ngoài, hệ thống truyền thanh chỉ dẫn thoát nạn… 


h) Phía trong buồng thang bộ thoát nạn và trên mặt ngoài của tường buồng thang bộ thoát 


nạn ở vị trí tầng lánh nạn phải có biển thông báo với nội dung “GIAN LÁNH NẠN/FIRE 


EMERGENCY HOLDING AREA” đặt ở chiều cao 1 500 mm tính từ mặt nền hoàn thiện của 


chiếu tới hoặc sàn tầng lánh nạn. Chiều cao chữ trên biển thông báo không được nhỏ hơn 


50 mm. 


CHÚ THÍCH: Bên cạnh việc trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung biển thông báo có thể được trình 
bày thêm bằng các ngôn ngữ khác tùy thuộc đặc điểm người sử dụng phổ biến trong nhà. 


i) Cho phép phần diện tích gian lánh nạn không được tính vào chỉ tiêu hệ số sử dụng đất và 


diện tích sàn xây dựng của công trình. 


A.3 Các quy định đối với nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F4.3 


và nhà hỗn hợp có chiều cao từ 50 m đến 150 m 


A.3.1 Nhà phải được phân chia theo chiều cao thành các khoang cháy, chiều cao mỗi 


khoang cháy không lớn hơn 50 m. Các khoang cháy được ngăn cách với nhau bằng các 


tường ngăn cháy và sàn ngăn cháy hoặc bằng các tầng kỹ thuật. Giới hạn chịu lửa của các 


tường ngăn cháy và sàn ngăn cháy này lấy theo quy định tại A.3.23. Tầng kỹ thuật được 


ngăn cách bằng các sàn ngăn cháy loại 1. 


Mỗi đơn nguyên hoặc một khoang cháy (khi không phân thành đơn nguyên) phải có hệ thống 


bảo vệ chống cháy hoạt động độc lập và có phòng phương tiện chữa cháy ban đầu. 


A.3.2 Phần nhà chung cư phải được ngăn chia thành các đơn nguyên với tổng diện tích các 


căn hộ trên một đơn nguyên không được lớn hơn 2 200 m2. Tường và vách ngăn giữa các 


đơn nguyên phải có giới hạn chịu lửa tương ứng không thấp hơn quy định tại A.3.23. 


A.3.3 Các gian phòng tập trung đông người có số chỗ ngồi từ 300 đến 600 chỗ - không được 


đặt ở độ cao trên 15 m; số chỗ ngồi từ 150 đến 300 chỗ - không được đặt ở độ cao trên 40 


m, và với số chỗ ngồi từ 100 đến 150 chỗ - không được đặt ở độ cao trên 50 m. Các gian 


phòng công cộng đặt ở độ cao trên 50 m thì số chỗ ngồi không được vượt quá 100. 


A.3.4 Nhà có bố trí các quán ăn, quán giải khát và các gian phòng công cộng khác, nằm ở 


độ cao trên 50 m mà số người có mặt cùng một lúc trong mỗi gian phòng đó vượt quá 50 


người thì khoảng cách từ cửa ra vào của các gian phòng đến buồng thang bộ không nhiễm 


khói không được vượt quá 20 m. 


Mái nhà được sử dụng để bố trí các quán ăn, quán giải khát, hoặc các diện tích dùng cho 


ngắm cảnh, dạo chơi, trong đó có số người cùng một lúc vượt quá 50 người thì khu vực đó 


phải có không ít hơn 2 lối ra thoát nạn.  


A.3.5 Các gian phòng tập trung đông người, với số lượng người có mặt đồng thời có thể lớn 


hơn 500 người, thì gian phòng đó phải được ngăn cách với các gian phòng khác bằng các 


tường và sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa theo quy định tại A.3.23. Khoảng cách từ cửa 


ra vào của các phòng này đến buồng thang bộ không nhiễm khói không được vượt quá  


20 m. 
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A.3.6 Các gian phòng có người tàn tật sinh hoạt thường xuyên không được đặt cao hơn tầng 


2, nếu có người tàn tật dùng xe lăn thì không được đặt cao hơn tầng 1. 


Trường hợp người tàn tật sinh hoạt ở các tầng cao hơn phải có các giải pháp bổ sung, đảm 


bảo khả năng cho người tàn tật di chuyển an toàn tới lối ra thoát nạn hoặc tới được gian lánh 


nạn khi có cháy xảy ra. Giải pháp bổ sung phải được lý giải bằng tính toán trên cơ sở các tài 


liệu chuẩn hiện hành được áp dụng. 


A.3.7 Không cho phép bố trí các gian phòng kho, lưu trữ sách báo và các vật dụng dễ cháy 


và có diện tích lớn hơn 50 m2 ở độ cao trên 50 m, cũng như đặt dưới hoặc liền kề các gian 


phòng, ở đó có nhiều hơn 50 người. 


A.3.8 Không cho phép bố trí các gian phòng có nguy hiểm cháy - nổ (bình điện, acquy...) 


trong phạm vi ngôi nhà. 


A.3.9 Các trạm biến áp chỉ cho phép đặt ở tầng một, tầng nửa hầm và tầng hầm đầu tiên và 


phải có lối ra ngoài trực tiếp. Các trạm biến áp phải được ngăn cách bằng các bộ phận ngăn 


cháy có giới hạn chịu lửa theo quy định tại A.3.23. 


A.3.10 Các sảnh thang máy phải được ngăn cách với các hành lang và các phòng bên cạnh 


bằng các vách ngăn cháy có giới hạn chịu lửa theo quy định tại A.3.23. 


Vật liệu của các bộ phận cabin thang máy phải được cấu tạo như thang máy chữa cháy. 


A.3.11 Phải bố trí thang máy chữa cháy trong các giếng thang riêng biệt, có sảnh thang máy 


độc lập. Lối ra từ thang máy này đi ra ngoài nhà không được bố trí đi qua sảnh chung. 


Số lượng thang máy chữa cháy cho mỗi khoang cháy không được ít hơn 2. 


Các cấu kiện bao bọc cabin thang máy chữa cháy (tường, sàn, trần, cửa) phải được làm từ 


vật liệu không cháy hoặc từ nhóm vật liệu Ch1. 


Vật liệu ốp lát hoàn thiện bề mặt các cấu kiện bao bọc cabin áp dụng như cho các gian 


phòng theo quy định tại A.3.23.4. 


A.3.12 Giới hạn chịu lửa của kết cấu giếng thang máy và buồng máy của thang máy lấy theo 


quy định tại A.3.23. 


A.3.13 Các hành lang phải được phân chia thành các khoang ngăn cách nhau bằng vách 


ngăn cháy loại 1. Cửa ngăn cháy lắp đặt trên các vách ngăn cháy này phải có cơ cấu tự 


đóng và các khe cửa phải được che kín (trừ phần chân). Chiều dài mỗi khoang hành lang 


phải đảm bảo như sau: 


 Đối với khối căn hộ: không quá 30 m. 


 Đối với khối nhà không phải là căn hộ: không quá 60 m. 


A.3.14 Tất cả các buồng thang bộ không nhiễm khói của nhà phải có lối ra bên ngoài trực 


tiếp tại tầng 1, đồng thời phải có lối ra lên mái nhà, qua cửa ngăn cháy loại 1. 


A.3.15 Đường thoát nạn phải được tính toán với số lượng người trong nhà hoặc trong gian 


phòng tăng lên so với số lượng thiết kế là 1,25 lần (trừ các gian phòng trình diễn và các gian 


phòng khác đã có số lượng chỗ ngồi quy định). 
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A.3.16 Nếu trong cùng một thời điểm các khu vực của nhà hoặc của tầng được sử dụng bởi 


nhiều đối tượng người sử dụng khác nhau hoặc cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau thì 


các yêu cầu về thoát nạn cho toàn bộ nhà hoặc tầng nhà đó phải được tính toán trên cơ sở 


chức năng hoặc mục đích sử dụng có yêu cầu về thoát nạn khắt khe nhất hoặc phải xác định 


riêng các yêu cầu về thoát nạn cho từng khu vực của nhà. 


A.3.17 Nếu nhà, tầng nhà hoặc một phần của nhà được sử dụng cho nhiều mục đích với các 


hoạt động khác nhau tại nhiều thời điểm khác nhau thì phải áp dụng chức năng hoặc mục 


đích sử dụng liên quan đến số lượng người lớn nhất để làm cơ sở xác định các yêu cầu về 


thoát nạn. 


A.3.18 Khoảng cách từ cửa ra vào của các căn hộ hoặc gian phòng đến lối ra thoát nạn gần 


nhất không được vượt quá 12 m. 


A.3.19 Nhà có chiều cao trên 100 m phải bố trí tầng lánh nạn, trên tầng lánh nạn phải bố trí 


gian lánh nạn, phải đảm bảo các yêu cầu sau: 


a) Tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng. Không cho phép bố trí các căn hộ hoặc một 


phần căn hộ, văn phòng trên tầng lánh nạn. Không cho phép bố trí các hoạt động thương 


mại trên tầng lánh nạn.  


CHÚ THÍCH:  Có thể sử dụng tầng kỹ thuật hoặc một phần tầng kỹ thuật làm gian lánh nạn khi đáp ứng các 
quy định tại khoản b), c), d), e) f), g) của điều A.3.19. 


b) Các gian lánh nạn bố trí ở tầng lánh nạn, phải được bảo vệ bằng bộ phận ngăn cháy có 


giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150. 


c) Gian lánh nạn phải có diện tích với định mức 0,3 m2/người, đảm bảo đủ chứa tổng số 


người như liệt kê dưới đây: 


 Số người của tầng có gian lánh nạn.  


 Một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía trên tính từ tầng có gian lánh nạn đến 


tầng có gian lánh nạn tiếp theo; một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía trên đối với 


tầng có gian lánh nạn trên cùng.  


 Một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía dưới tính từ tầng có gian lánh nạn đến 


tầng có các gian lánh nạn tiếp theo; một nửa tổng số người của tất cả các tầng phía dưới đối 


với tầng có gian lánh nạn dưới cùng. 


d) Gian lánh nạn phải được thông gió tự nhiên qua các ô thông tường cố định bố trí trên hai 


tường ngoài (ô thông gió) đảm bảo các yêu cầu:  


 Tổng diện tích các ô thông gió ít nhất phải bằng 25 % diện tích gian lánh nạn;  


 Chiều cao nhỏ nhất của các ô thông gió (tính từ canh dưới đến cạnh trên) không được 


nhỏ hơn 1,2 m;  


 Các ô thông gió cho gian lánh nạn phải được bố trí cách ít nhất 1,5 m theo phương 


ngang và 3,0 m theo phương đứng tính từ các ô thông tường không được bảo vệ khác nằm 


ngang bằng hoặc phía dưới nó. Nếu các ô thông gió cho gian lánh nạn có tổng diện tích 


không nhỏ hơn 50 % diện tích gian lánh nạn thì khoảng cách theo phương đứng được phép 


giảm xuống đến 1,5 m. 



UPC035

Highlight



UPC035

Highlight







QCVN 06:2019/BXD 


78 


e) Tất cả các trang bị, dụng cụ đặt trong gian lánh nạn phải được làm bằng vật liệu không 


cháy. 


f) Gian lánh nạn phải có cửa thông với buồng thang không nhiễm khói và phải có cửa ra 


thang máy chữa cháy. 


g) Gian lánh nạn phải có trang thiết bị chống cháy riêng gồm: thiết bị chống tụ khói, họng 


nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, chiếu sáng sự cố, điện 


thoại liên lạc với bên ngoài, hệ thống truyền thanh chỉ dẫn thoát nạn… 


h) Phía trong buồng thang bộ thoát nạn và trên mặt ngoài của tường buồng thang bộ thoát 


nạn ở vị trí tầng lánh nạn phải có biển thông báo với nội dung “GIAN LÁNH NẠN/FIRE 


EMERGENCY HOLDING AREA” đặt ở chiều cao 1 500 mm tính từ mặt nền hoàn thiện của 


chiếu tới hoặc sàn tầng lánh nạn. Chiều cao chữ trên biển thông báo không được nhỏ hơn 


50 mm. 


CHÚ THÍCH: Bên cạnh việc trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung biển thông báo có thể được trình 
bày thêm bằng các ngôn ngữ khác tùy thuộc đặc điểm người sử dụng phổ biến trong nhà. 


i) Cho phép phần diện tích gian lánh nạn không được tính vào chỉ tiêu hệ số sử dụng đất và 


diện tích sàn xây dựng của công trình. 


A.3.20 Bố trí đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy theo quy định trong 6.2. 


A.3.21 Nhà phải có các phòng bảo quản các phương tiện chữa cháy tại chỗ được trang bị 


theo quy định hiện hành, bố trí ở các tầng dưới của mỗi khoang cháy theo chiều cao. Tại 


tầng 1, phòng phương tiện chữa cháy ban đầu của nhà phải được bố trí liền kề với phòng 


lắp đặt trung tâm điều khiển hệ thống bảo vệ chống cháy. Tại các các khoang cháy phía trên 


phải bố trí phòng phương tiện chữa cháy ban đầu cách buồng thang bộ không nhiễm khói 


hoặc thang máy chữa cháy không quá 30 m. 


A.3.22 Để ngăn chặn cháy lan theo mặt đứng phía ngoài nhà qua các sàn ngăn cháy, phải 


có cấu tạo mái đua bao quanh có chiều rộng không nhỏ hơn 1 m tại cao trình của sàn ngăn 


cháy hoặc có giải pháp cấu tạo kết cấu ngăn cháy phù hợp. 


A.3.23 Yêu cầu chịu lửa của kết cấu và bộ phận nhà 


A.3.23.1 Giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng phải không được thấp hơn các giá trị 


quy định cho trong Bảng A.1. 


A.3.23.2 Giới hạn chịu lửa của các cửa đi, cửa nắp và các tấm bịt lỗ thông trên các cấu kiện 


xây dựng có yêu cầu về khả năng chịu lửa theo quy định tại Bảng A.1 phải đảm bảo như 


sau: 


 Không nhỏ hơn EI 90 nếu cấu kiện xây dựng tương ứng có giới hạn chịu lửa REI 90 


hoặc EI 90 trở lên. 


 Không nhỏ hơn EI 60 cho các trường hợp còn lại. 


A.3.23.3 Các cửa đi của sảnh thang máy và cửa đi của gian máy của thang máy phải là các 


cửa không lọt khí, khói. 
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Bảng A.1 – Quy định giới hạn chịu lửa tối thiểu của các cấu kiện xây dựng cho chung 


cư (từ 75 m đến 150 m) và nhà hỗn hợp (từ 50 m đến 150 m) 


STT Tên cấu kiện Giới hạn chịu lửa tối thiểu 


Cho nhà cao đến 100 m Cho nhà cao trên 100 m 


R E I R E I 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


1 Tường chịu lực       


1.1 Tường ngoài 120 60 KQĐ 180 60 KQĐ 


1.2 Tường trong nhà 120 Theo 


mục 5 


Theo 


mục 5 


180 Theo 


mục 5 


Theo 


mục 5 


1.3 Tường ngăn cháy 150 150 150 180 180 180 


2 Cột 120 KQĐ KQĐ 180 KQĐ KQĐ 


3 Tường tự chịu lực       


3.1 Tường ngoài 90 60 KQĐ 90 60 KQĐ 


3.2 Tường trong nhà 90 Theo 


mục 5 


Theo 


mục 5 


90 Theo 


mục 5 


Theo 


mục 5 


3.3 Tường ngăn cháy 150 150 150 180 180 180 


4 Tường ngoài không chịu lực 


(làm bằng các tấm treo) 
KQĐ 60 KQĐ KQĐ 60 KQĐ 


5 Tường trong nhà không chịu 


lực (các vách ngăn) 


      


5.1 Tường ngăn giữa các phòng 


ở khách sạn, các phòng văn 


phòng và các phòng tương 


tự 


KQĐ 60 60 KQĐ 60 60 


5.2 Tường ngăn cách các gian 


phòng với sảnh thông tầng; 


ngăn giữa hành lang và các 


phòng ở khách sạn, các 


phòng văn phòng và các 


phòng tương tự 


KQĐ 60 60 KQĐ 60 60 


5.3 Tường ngăn cách các gian 


phòng cho máy phát điện sự 


cố và cho trạm điện điêzen 


KQĐ 120 120 KQĐ 180 180 


5.4 Tường ngăn cách các gian 


bán hàng có diện tích lớn 


hơn 2 000 m2 và ngăn cách 


các gian phòng tập trung 


đông người, có số người 


đồng thời có mặt lớn hơn 


500 người 


KQĐ 120 120 KQĐ 180 180 
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Bảng A.1 (tiếp theo) 


 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


5.5 Tường ngăn cách giữa các 


căn hộ với nhau và ngăn 


cách giữa các căn hộ với 


hành lang và với các gian 


phòng khác 


KQĐ 120 120 KQĐ 120 120 


5.6 Tường ngăn cách các sảnh 


thang máy 


KQĐ 60 60 KQĐ 60 60 


5.7 Tường ngăn cách các 


khoang đệm, sảnh của thang 


máy chữa cháy 


KQĐ 120 120 KQĐ 180 180 


5.8 Tường ngăn cách giữa 


phòng tắm hơi trong nhà với 


các gian phòng khác 


KQĐ 60 60 KQĐ 60 60 


5.9 Tường ngăn cách các gian 


phòng của các cơ sở dịch vụ 


đời sống, có diện tích lớn 


hơn 300 m2, trong đó có sử 


dụng các chất dễ bắt cháy 


KQĐ 60 60 KQĐ 60 60 


5.10 Tường ngăn cách các gian 


phòng lưu trữ, kho sách báo 


và tương tự 


KQĐ 120 120 KQĐ 180 180 


5.11 Tường vách ngăn cách gian 


phòng của trạm biến áp 


KQĐ 60 60 KQĐ 60 60 


6 Tường của buồng thang bộ       


6.1 Tường trong nhà 120 120 120 180 180 180 


6.2 Tường ngoài 120 60 KQĐ 180 60 KQĐ 


7 Các bộ phận trong buồng 


thang bộ (chiếu thang, dầm 


thang, bản thang) 


60 KQĐ KQĐ 60 KQĐ KQĐ 


8 Các bộ phận của cấu kiện 


sàn 
      


8.1 Sàn giữa các tầng và sàn 


của tầng áp mái 


      


 - Dầm, sườn, khung, giàn 120 KQĐ KQĐ 180 KQĐ KQĐ 


 - Bản sàn 120 120 120 180 180 180 


8.2 Sàn giữa các tầng và sàn 


của tầng áp mái, nằm trên và 


nằm dưới các gian phòng 


nêu tại mục 5.3 và 5.4 của 


Bảng này 


      


 - Dầm, sườn, khung, giàn 120 KQĐ KQĐ 180 KQĐ KQĐ 
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Bảng A.1 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


 - Bản sàn 120 60 60 120 60 60 


8.3 Sàn ngăn cháy 150 150 150 180 180 180 


9 Các bộ phận của mái       


9.1 Mái có sử dụng cho việc 


thoát nạn, cứu nạn 


      


 - Dầm, sườn, khung, giàn 120 KQĐ KQĐ 120 KQĐ KQĐ 


 - Bản mái 60 60 60 60 60 60 


9.2 Mái ở các khu vực khác       


 - Dầm, sườn, khung, giàn 30 KQĐ KQĐ 30 KQĐ KQĐ 


 - Bản mái 30 30 KQĐ 30 30 KQĐ 


10 Kết cấu các giếng và kênh 


dẫn 
      


10.1 Giếng thang máy 90 90 90 90 90 90 


10.3 Giếng đường ống kỹ thuật, 


kênh dẫn và hộp kỹ thuật 


60 60 60 60 60 60 


10.2 Giếng thang máy chữa cháy 120 120 120 120 120 120 


CHÚ THÍCH: KQĐ: không quy định. 


A.3.23.4 Ở các giếng kỹ thuật, chỉ dùng để đi các đường ống cấp và thoát nước với các ống 


được chế tạo từ vật liệu không cháy, thì cho phép dùng các cửa, van ngăn cháy loại 2 (EI 


30). 


A.3.24 Quy định về sử dụng vật liệu theo tính nguy hiểm cháy 


A.3.24.1 Vật liệu lợp, phủ mái phải là vật liệu không cháy. Trường hợp mái có lớp phủ chống 


thấm là vật liệu cháy được thì phía trên lớp vật liệu đó phải được phủ bằng vật liệu không 


cháy có chiều dày không nhỏ hơn 50 mm. 


A.3.24.2 Lớp hoàn thiện tường, trần và lớp phủ sàn trên đường thoát nạn (hành lang, tiền 


sảnh, phòng chờ), cũng như ở các tầng kỹ thuật phải được làm từ vật liệu không cháy. 


A.3.24.3 Trong các gian phòng lớn, không cho phép hoàn thiện tường, trần và trang trí trần 


treo bằng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn Ch1, BC1, SK2, ĐT2, và không cho 


phép phủ sàn bằng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn BC2, LT1, SK2, ĐT2. 


A.3.24.4 Trong các phòng khách sạn và các phòng ngủ của nhà hỗn hợp không cho phép 


hoàn thiện tường, trần và trang trí trần treo bằng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn 


Ch2, BC2, SK3, ĐT2, và không cho phép phủ sàn bằng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy 


cao hơn BC2, LT2, SK3, ĐT2. 


A.3.24.5 Trong các gian phòng lớn, có chỗ ngồi cho khán giả với số lượng lớn hơn 50 chỗ, 


các bộ phận của ghế tựa mềm, mành rèm, màn che không được làm từ các vật liệu dễ bắt 







QCVN 06:2019/BXD 


82 


cháy (nhóm BC3). Trong các gian phòng này, không phụ thuộc vào số chỗ ngồi, các ghế 


ngồi không được làm từ vật liệu có độc tính cao hơn ĐT2. 


Các sản phẩm vải, sợi dùng cho trang trí nội thất không được làm từ vật liệu thuộc nhóm dễ 


bắt cháy (BC3). 


A.3.25 Trang thiết bị báo cháy, chữa cháy, cứu nạn 


A.3.25.1 Nhà phải được trang bị hệ thống báo cháy tự động theo địa chỉ. Phải được bố trí 


các chuông báo cháy tự động ở tất cả các khu vực, bao gồm: các căn hộ, các phòng văn 


phòng, các hành lang, sảnh thang máy, phòng chờ sảnh chung, các phòng kỹ thuật...), trừ 


các gian phòng có điều kiện môi trường sử dụng bình thường luôn ẩm ướt. 


A.3.25.2 Nhà phải được trang bị hệ thống loa truyền thanh và điều khiển thoát nạn. 


A.3.26 Cấp nước chữa cháy 


A.3.26.1 Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà (mạng đường ống và hệ thiết bị) phải thiết 


kế riêng biệt, có trạm bơm độc lập. 


A.3.26.2 Lưu lượng nước chữa cháy trong nhà cho từng khoang cháy phải đủ cho 8 họng 


nước chữa cháy, lưu lượng nước mỗi họng không nhỏ hơn 5 l/s. Đối với khoang cháy có bố 


trí các phòng để ở, thì không được ít hơn 4 họng nước chữa cháy, lưu lượng nước mỗi họng 


không nhỏ hơn 2,5 l/s. 


A.3.26.3 Trong các khoang cháy có các gian phòng công cộng, cho phép bố trí các họng 


nước chữa cháy có lưu lượng không nhỏ hơn 2,5 l/s, với điều kiện phải có các ống đứng 


đảm bảo cung cấp cho các họng nước đạt lưu lượng 5 l/s. Khi đó tổng lưu lượng của các 


họng không được nhỏ hơn 40 l/s. 


A.3.26.4 Phải bố trí 2 ống nối có các đầu nối đường kính phù hợp để đấu nối hệ thống cấp 


nước chữa cháy trong nhà và các thiết bị chữa cháy tự động với các phương tiện chữa cháy 


di chuyển ở ngoài nhà. 


Phải có các van chặn và van một chiều ở bên trong nhà để điều chỉnh lượng nước chữa 


cháy cấp vào hệ thống. Các đầu nối đưa ra phía ngoài nhà phải được đặt tại các vị trí thuận 


tiện cho xe chữa cháy tiếp cận và phải được ký hiệu bằng các chỉ dẫn rõ ràng dễ đọc. 


A.3.26.5 Việc bố trí các đầu phun của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho các gian 


phòng, sảnh, đường thoát nạn và các bộ phận khác phải đảm bảo, bảo vệ được các lỗ cửa 


sổ (từ phía ngoài hoặc từ phía trong của gian phòng) và các ô cửa đi của các căn hộ, các 


gian phòng văn phòng và các gian phòng khác, mà các cửa đó mở vào hành lang. 


A.3.26.6 Cường độ phun đối với các hệ thống chữa cháy tự động không được thấp hơn  


0,08 l/(s.m2). 


A.3.26.7 Đối với hệ thống chữa cháy sprinkler, lưu lượng nước phải đảm bảo không thấp 


hơn 10 l/s. 


A.3.26.8 Trong các buồng thang bộ không nhiễm khói phải bố trí các đường ống khô đường 


kính phù hợp với các họng nước chữa cháy kép ở mỗi tầng. Ở tầng 1 các đường ống này 


phải có các ống nối để đấu nối với các bơm áp lực cao của các xe chữa cháy. 
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A.3.27 Hệ thống điện 


A.3.27.1 Điện cấp cho các hệ thống thiết bị kỹ thuật nêu dưới đây phải đảm bảo duy trì sự 


làm việc của các thiết bị đó trong thời gian không ít hơn 3 h và phải được lấy từ 3 nguồn cấp 


độc lập:  


 Thang máy chữa cháy. 


 Các thiết bị của hệ thống bảo vệ chống cháy. 


 Hệ thống báo cháy tự động và hướng dẫn thoát nạn. 


 Chiếu sáng sự cố và chiếu sáng thoát nạn. 


 Các thiết bị của hệ thống chữa cháy tự động và cấp nước chữa cháy. 


 Các thiết bị bảo vệ chống cháy cho hệ thống thiết bị kỹ thuật. 


 Các trang thiết bị phục vụ cứu hộ - cứu nạn. 


A.3.27.2 Các cáp điện từ trạm biến áp và từ nguồn cấp độc lập đến các thiết bị phân phối 


đầu vào ở mỗi khoang cháy phải được đặt trong các kênh (hộp) riêng biệt với khả năng chịu 


lửa theo quy định tại A.3.23, hoặc phải là các cáp có khả năng chịu lửa.  


A.3.27.3 Ở các thiết bị phân phối đầu vào của mỗi khoang cháy phải có thiết bị ngắt bảo vệ 


và được xử lý bảo vệ chống cháy. 


A.3.27.4 Ở các tủ phân phối của tầng, và ở các bảng điện của các căn hộ đều phải có thiết 


bị ngắt bảo vệ. Cấu tạo kết cấu của các tủ này phải đảm bảo loại trừ được khả năng lan 


cháy ra ngoài phạm vi tủ. 


A.3.27.5 Ở các vị trí các cáp và dây dẫn xuyên qua các cấu kiện xây dựng có yêu cầu khả 


năng chịu lửa thì liên kết chèn khe hở của cáp phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn giới 


hạn chịu lửa của cấu kiện mà cáp và dây xuyên qua. 


A.3.27.6 Các đèn chiếu sáng thoát nạn phải đảm bảo duy trì hoạt động trong điều kiện nhiệt 


độ cao. 


A.3.27.7 Cáp (dây) dẫn điện từ tủ phân phối của tầng đến các gian phòng, phải được đi 


trong các kênh dẫn hoặc trong các cấu kiện xây dựng làm từ vật liệu không cháy.  


A.3.27.8 Việc đấu nối dây điện từ thiết bị phân phối đầu vào đến các hệ thống bảo vệ chống 


cháy (thiết bị điện của hệ thống chữa cháy, báo cháy, hút xả khói, chiếu sáng thoát nạn...) 


phải được thực hiện bằng các cáp có khả năng chịu lửa, có lớp khoáng cách điện, có giới 


hạn chịu lửa không thấp hơn 120 phút. 


A.3.28 Hệ thống thông gió và bảo vệ chống khói 


A.3.28.1 Các nhóm gian phòng với công năng khác nhau đặt trong phạm vi của cùng một 


khoang cháy phải có hệ thống thông gió, điều hòa và sưởi ấm không khí riêng biệt. 


A.3.28.2 Gian phòng đặt thiết bị thông gió phải đặt trong phạm vi khoang cháy mà thiết bị đó 


phục vụ, cho phép đặt trong một gian phòng chung thiết bị thông gió của các hệ thống phục 


vụ cho các khoang cháy khác nhau, trừ các trường hợp sau đây: 







QCVN 06:2019/BXD 


84 


 Thiết bị của các hệ thống cấp khí vào, từ sự tuần hoàn lại của không khí, phục vụ cho 


các gian phòng có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C1 đến C3, không được đặt cùng với 


thiết bị của các hệ thống dùng cho các gian phòng có hạng nguy hiểm cháy nổ khác. 


 Thiết bị của các hệ thống cấp khí vào, phục vụ cho các phòng ở, không được đặt cùng 


với thiết bị của hệ thống cấp khí vào, phục vụ cho các gian phòng dùng trong dịch vụ đời 


sống, cũng như cùng với thiết bị của các hệ thống xả khí ra. 


 Thiết bị của hệ thống xả khí ra (đẩy không khí có mùi khó chịu ra ngoài, từ các phòng 


hút thuốc, vệ sinh,...), không đặt cùng với thiết bị của các hệ thống cấp khí vào. 


 Thiết bị của các hệ thống hút xả cục bộ các hỗn hợp nguy hiểm nổ, không đặt cùng với 


thiết bị của các hệ thống khác. 


A.3.28.3 Không cho phép các hệ thống thông gió phục vụ cho các khoang cháy khác nhau 


sử dụng chung thiết bị tiếp nhận không khí bên ngoài (các miệng hút). Khoảng cách theo 


phương ngang giữa các miệng hút không khí bố trí ở các khoang cháy liền kề nhau không 


được nhỏ hơn 3 m. 


A.3.28.4 Khoảng cách theo phương ngang giữa các thiết bị tiếp nhận không khí bên ngoài 


(miệng hút) và miệng phun của cùng một hệ thống xả khí lắp trên một mặt đứng ngoài nhà 


phải đảm bảo không nhỏ hơn 10 m. Nếu không đảm bảo khoảng cách theo phương ngang 


thì phải đảm bảo khoảng cách theo phương đứng không nhỏ hơn 6 m.  


A.3.28.5 Các ống dẫn khí và các đường ống của mọi hệ thống nằm trong phạm vi khoang 


cháy mà chúng phục vụ phải đảm bảo một trong những quy định sau: 


 Làm từ vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 15, với điều kiện 


đường ống phải được đặt trong một giếng chung, với kết cấu bao quanh giếng có giới hạn 


chịu lửa không thấp hơn REI 120, và phải có các van ngăn cháy tại các vị trí đường ống 


xuyên qua các kết cấu bao quanh giếng đó. 


 Làm từ vật liệu không cháy và có các van ngăn cháy ở tất cả các vị trí mà đường ống 


xuyên qua các tường, vách và sàn có yêu cầu về khả năng chịu lửa. Phần ống nằm bên 


ngoài khoang cháy mà chúng phục vụ, tính từ các bộ phận ngăn cháy trên biên của khoang 


cháy đó, phải có giới hạn lửa không nhỏ hơn EI 180. 


A.3.28.6 Khi bố trí các ống dẫn khí và các đường ống của mọi hệ thống phục vụ cho các 


khoang cháy khác nhau trong một kênh hoặc giếng chung thì kết cấu bao quanh của kênh 


hoặc giếng đó phải có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 180 và cấu tạo của các đường 


ống đó phải đảm bảo các quy định sau: 


 Có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 60 khi đường ống nằm trong khoang cháy mà nó 


phục vụ và có lắp đặt các van ngăn cháy tại các vị trí mà đường ống xuyên qua kết cấu bao 


quanh kênh và giếng. 


 Có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 60 khi đường ống nằm bên ngoài khoang cháy 


mà nó phục vụ, và có lắp đặt các van ngăn cháy tại các vị trí mà đường ống xuyên qua các 


sàn ngăn cháy nằm ở biên các khoang cháy. 


A.3.28.7 Các ống dẫn khí có quy định yêu cầu về khả năng chịu lửa phải được làm từ vật 


liệu không cháy, có chiều dày không nhỏ hơn 0,8 mm và phải có bộ phận bù dãn nở nhiệt 
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dọc trục. Việc chèn đệm các mối nối của các ống dẫn khí phải được thực hiện bằng các vật 


liệu không cháy. 


A.3.28.8 Các van ngăn cháy phải có thiết bị dẫn động điều khiển từ xa và tự động. Không 


cho phép sử dụng các van ngăn cháy với bộ dẫn động bằng các phần tử nhiệt. Giới hạn chịu 


lửa của các van chặn  lửa phải đảm bảo các quy định sau: 


 Không thấp hơn EI 90, khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chịu lửa REI 120. 


 Không thấp hơn EI 60, khi bộ phận ngăn cháy tương ứng có giới hạn chịu lửa REI 60. 


A.3.28.9 Hệ thống hút xả khói ra ngoài phải đảm bảo các quy định sau: 


 Giới hạn chịu lửa của các quạt hút phải đáp ứng được yêu cầu làm việc theo nhiệt độ 


tính toán của dòng khí. 


 Các ống dẫn khí và kênh dẫn làm từ vật liệu không cháy có giới hạn chịu lửa không thấp 


hơn: 


 EI 180 – đối với các ống dẫn khí và các kênh dẫn nằm bên ngoài khoang cháy mà 


chúng phục vụ. 


 EI 120 – Đối với các ống dẫn khí thẳng đứng và các kênh dẫn nằm trong phạm vi 


khoang cháy mà chúng phục vụ. 


 Các van ngăn khói phải có thiết bị dẫn động điều khiển từ xa và tự động, có giới hạn 


chịu lửa không thấp hơn: 


 EI 60 – đối với các gian để xe ô tô và các hành lang cách ly của gara kín. 


 EI 45 – đối với các phòng tập trung đông người và đối với các sảnh thông tầng. 


 EI 30 – đối với các hành lang, sảnh, hành lang bên. 


A.3.28.10 Các quạt dùng để đẩy các sản phẩm cháy ra ngoài phải được đặt trong các gian 


phòng riêng biệt, được bao bọc bằng các vách ngăn cháy loại 1, được thông gió đảm bảo 


trong trường hợp có cháy nhiệt độ không khí trong phòng không vượt quá 60 oC. 


A.3.28.11 Các giếng bao bọc đường ống của hệ thống cấp không khí vào để bảo vệ chống 


khói phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn giới hạn chịu lửa của các sàn mà nó cắt qua. 


Giới hạn chịu lửa yêu cầu của các ống dẫn khí của hệ thống cấp khí vào này phải không 


được nhỏ hơn: 


 EI 60 – đối với các ống dẫn khí theo tầng của hệ thống cấp khí vào cho các khoang đệm 


ngăn cháy, các hành lang cách ly của gara kín. 


 EI 30 – đối với các ống dẫn khí của hệ thống cấp khí vào bảo vệ cho các buồng thang 


bộ và giếng thang máy, cũng như cho các khoang đệm ngăn cháy ở các cao trình trên mặt 


đất. 


A.3.28.12 Các van ngăn cháy của hệ thống cấp khí vào cho bảo vệ chống khói phải có giới 


hạn chịu lửa không thấp hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu đối với các ống dẫn khí của hệ thống 


này. 


A.3.28.13 Việc điều khiển thiết bị và cơ cấu vận hành của hệ thống bảo vệ chống khói phải 


được thực hiện bằng cả chế độ tự động (từ hệ thống phát hiện cháy) và điều khiển từ xa (từ 
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bàn điều khiển của kíp trực của nhân viên điều độ và từ các nút bấm bố trí ở các lối ra thoát 


nạn của các tầng hoặc ở các tủ chữa cháy). Trong tất cả các kịch bản về tình huống nguy 


hiểm cháy, phải ngắt các hệ thống thông gió và điều hòa không khí thông thường (không 


được sử dụng ở chế độ bảo vệ chống khói), và mở ngay hệ thống thông gió thoát khói và 


cấp khí vào cho bảo vệ chống khói. 


A.3.28.14 Các thông tin về vị trí và tình trạng thực tế của các thiết bị và cơ cấu vận hành của 


hệ thống bảo vệ chống khói phải được theo dõi và nhận biết tại trạm điều khiển.  


A.3.28.15 Các cơ cấu và thiết bị vận hành của hệ thống bảo vệ chống khói phải đảm bảo có 


độ tin cậy hoạt động được xác định bằng xác suất an toàn không nhỏ hơn 0,999. 


A.3.29 Hệ thống thu gom rác 


A.3.29.1 Thân ống đổ rác phải được làm bằng vật liệu không cháy. 


A.3.29.2 Cửa van nhận rác của ống đổ rác phải được bố trí trong một phòng riêng, ngăn 


cách với các không gian khác bằng vách ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 


120. Các cửa cửa ngăn cháy lắp trên vách này phải có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 


60, được trang bị cơ cấu tự đóng và được chèn kín các khe cửa. 
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Phụ lục B 


Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy 


B.1 Vật liệu xây dựng được phân thành hai loại: vật liệu cháy và vật liệu không cháy theo 


các trị số của các thông số thí nghiệm cháy như sau: 


a) Vật liệu không cháy, phải đảm bảo trong suốt khoảng thời gian thí nghiệm: 


 Mức gia tăng nhiệt độ của lò đốt không quá 50 oC. 


 Khối lượng mẫu bị giảm không quá 50 %. 


 Thời gian kéo dài của ngọn lửa không quá 10 giây. 


b) Vật liệu cháy là vật liệu khi thí nghiệm, không thỏa mãn một trong 3 yếu tố trên. 


CHÚ THÍCH: 1) Các thông số thí nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn ISO 1182 hoặc tiêu chuẩn tương 
đương. 


2) Một số vật liệu thực tế sau được xếp vào vật liệu không cháy: Các vật liệu vô cơ nói chung 


như bê tông, gạch đất sét nung, gốm, kim loại, khối xây và vữa trát, …  


B.2 Theo tính cháy, vật liệu cháy được phân thành 4 nhóm, ứng với các thông số cháy thí 


nghiệm như sau: 


Bảng B.1 - Phân nhóm vật liệu cháy theo tính cháy 


Nhóm cháy của vật 
liệu 


Các thông số cháy 


Nhiệt độ khí 
trong ống 
thoát khói 
(ký hiệu T), 


oC 


Mức độ hư hỏng 
làm giảm chiều 


dài mẫu (ký hiệu 
L), 


% 


Mức độ hư hỏng 
làm giảm khối 
lượng mẫu (ký 


hiệu m), 


% 


Khoảng thời 
gian tự cháy, 


giây 


Ch1 - Cháy yếu  135  65  20 0 


Ch2 - Cháy vừa phải  235  85  50  30 


Ch3 - Cháy mạnh vừa  450 > 85  50  300 


Ch4 - Cháy mạnh > 450 > 85 > 50 > 300 


CHÚ THÍCH:  1) Các thông số thí nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành hoặc tiêu chuẩn 
tương đương về phương pháp thử tính cháy của vật liệu xây dựng. 


 2) Nếu thí nghiệm theo ISO 1182, các vật liệu đáp ứng yêu cầu sau cũng được xếp vào nhóm 
vật liệu cháy yếu: 


 - Mức gia tăng nhiệt độ của lò đốt không quá 50 
o
C. 


 - Khối lượng mẫu bị giảm không quá 50 % và thời gian kéo dài của ngọn lửa không quá 20 
giây. 


B.3 Theo tính bắt cháy, vật liệu cháy được phân thành 3 nhóm ứng với các thông số thí 


nghiệm cháy như sau: 
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Bảng B.2 - Phân nhóm vật liệu cháy theo tính bắt cháy 


Nhóm bắt cháy của vật liệu Cường độ thông lượng nhiệt bề mặt tới hạn, 
kW/m2 


BC1 - khó bắt cháy  35,0 


BC2 - bắt cháy vừa phải lớn hơn hoặc bằng 20,0 và nhỏ hơn 35,0 


BC3 - dễ bắt cháy < 20,0 


CHÚ THÍCH:  Các thông số thí nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn ISO 5657 (Thử nghiệm phản ứng với 
lửa – Thử nghiệm tính bắt cháy của sản phẩm xây dựng khi chịu tác động của nguồn nhiệt bức 
xạ) hoặc tiêu chuẩn tương đương. 


B.4 Theo tính lan truyền lửa trên bề mặt, vật liệu cháy được phân thành 4 nhóm ứng với các 


thông số thí nghiệm cháy như sau: 


 


Bảng B.3 - Phân nhóm vật liệu cháy theo tính lan truyền lửa trên bề mặt 


Nhóm lan truyền lửa trên bề mặt của vật 
liệu 


Cường độ thông lượng nhiệt bề mặt tới hạn, 
kW/m2 


LT1 - không lan truyền  11,0 


LT2 - lan truyền yếu Lớn hơn hoặc bằng 8,0 và nhỏ hơn 11,0 


LT3 - lan truyền vừa phải Lớn hơn hoặc bằng 5,0 và nhỏ hơn 8,0 


LT4 - lan truyền mạnh < 5,0 


CHÚ THÍCH:  Các thông số thí nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn ISO 9239-2 (Thử nghiệm phản ứng với 
lửa – Tính lan truyền lửa trên bề mặt vật liệu phủ sàn khi chịu tác động của nguồn nhiệt bức 
xạ) hoặc tiêu chuẩn tương đương. 


B.5 Theo khả năng sinh khói, vật liệu cháy được phân thành 3 nhóm ứng với các thông số 


thí nghiệm như sau: 


 


Bảng B.4 - Phân nhóm vật liệu cháy theo khả năng sinh khói 


Nhóm theo khả năng sinh khói của vật liệu Trị số hệ số sinh khói của vật liệu, m2/kg 


SK1 - khả năng sinh khói thấp  50 


SK2 - khả năng sinh khói vừa phải Lớn hơn 50 và nhỏ hơn hoặc bằng 500 


SK3 - khả năng sinh khói cao > 500 


CHÚ THÍCH:  Các thông số thí nghiệm được xác định theo tiêu chuẩn ISO 5660 – 2 (Thử nghiệm phản ứng 
với lửa – Tốc độ giải phóng nhiệt, tốc độ sinh khói và tốc độ mất khối lượng – Phần 2 Tốc độ 
sinh khói) hoặc tiêu chuẩn tương đương. 


B.6 Theo độc tính, vật liệu cháy được phân thành 4 nhóm ứng với chỉ số độc tính HCL50 của 


sản phẩm cháy như sau: 
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Bảng B.5 - Phân nhóm vật liệu cháy theo độc tính 


Nhóm theo độc tính của 
vật liệu 


Chỉ số HCL50, g/m3, tương ứng với thời gian để lộ 


5 phút 15 phút 30 phút 60 phút 


ĐT1 - Độc tính thấp > 210 > 150 > 120 > 90 


ĐT2 - Độc tính vừa phải 70 đến 210 50 đến 150 40 đến 120 30 đến 90 


ĐT3 - Độc tính cao 25 đến 70 47 đến 50 13 đến 40 10 đến 30 


ĐT4 - Độc tính đặc biệt cao  25  47  13  10 


CHÚ THÍCH:  Các thông số thí nghiệm và tính toán chỉ số HCL50 theo quy định của tiêu chuẩn ISO 13344 
(Đánh giá tính độc hại gây chết người của các sản phẩm khí sinh ra khi cháy) hoặc tiêu chuẩn 
tương đương.  
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Phụ lục C 


Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ 


C.1 Theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ, nhà và các gian phòng được phân thành các 


hạng A, B, C1 đến C4, D và E. 


C.1.1 Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của gian phòng được phân như Bảng C.1. 


Bảng C.1 - Phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ đối với gian phòng 


Hạng nguy hiểm 
cháy của gian 


phòng 


Đặc tính của các chất và vật liệu có (hình thành) trong gian phòng  


A 


Nguy hiểm cháy nổ 


- Các chất khí cháy, chất lỏng dễ bắt cháy có nhiệt độ bùng cháy không lớn 


hơn 28 oC, với khối lượng có thể tạo thành hỗn hợp khí - hơi nguy hiểm nổ, 


khi bốc cháy tạo ra áp suất nổ dư tính toán trong gian phòng vượt quá 5 


kPa. 


- Các chất và vật liệu có khả năng nổ và cháy khi tác dụng với nước, với 


ôxy trong không khí hoặc tác dụng với nhau, với khối lượng để áp suất nổ 


dư tính toán trong gian phòng vượt quá 5 kPa. 


B 


Nguy hiểm cháy nổ 


- Các chất bụi hoặc sợi cháy, chất lỏng dễ bắt cháy, có nhiệt độ bùng cháy 


lớn hơn 28 oC, các chất lỏng cháy, và khối lượng có thể tạo thành hỗn hợp 


khí - bụi hoặc khí - hơi nguy hiểm nổ, khi bốc cháy tạo ra áp suất nổ dư tính 


toán trong gian phòng vượt quá 5 kPa. 


C1 đến C4 


Nguy hiểm cháy 


- Các chất lỏng cháy hoặc khó cháy, các chất và vật liệu cháy và khó cháy ở 


thể rắn (kể cả bụi và sợi), các chất và vật liệu khi tác dụng với nước, với ôxy 


trong không khí hoặc tác dụng với nhau có khả năng cháy, ở điều kiện gian 


phòng có các chất và vật liệu này không thuộc các hạng A hoặc B. 


- Việc chia gian phòng thành các hạng C1 đến C4 theo trị số tải trọng cháy 


riêng của các chất chứa trong nó như sau: 


C1 - Có tải trọng cháy riêng lớn hơn 2 200 MJ/m2. 


C2 - Có tải trọng cháy riêng từ 1 401 MJ/m2 đến 2 200 MJ/m2. 


C3 - Có tải trọng cháy riêng từ 181 MJ/m2 đến 1 400 MJ/m2. 


C4 - Có tải trọng cháy riêng từ 1 MJ/m2 đến 180 MJ/m2. 


D 


Nguy hiểm cháy vừa 


phải 


Các chất và vật liệu không cháy ở trạng thái nóng, nóng đỏ hoặc nóng chảy, 


mà quá trình gia công có kèm theo sự phát sinh bức xạ nhiệt, tia lửa và 


ngọn lửa; Các chất rắn, lỏng, khí cháy được sử dụng để làm nhiên liệu. 


E 


Nguy hiểm cháy thấp 


Các chất và vật liệu không cháy ở trạng thái nguội. 


C.1.2 Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà 


a) Nhà được xếp vào hạng A nếu trong nhà đó tổng diện tích của các gian phòng hạng A 


vượt quá 5 % diện tích của tất cả các gian phòng của nhà, hoặc vượt quá 200 m2. 


Cho phép không xếp nhà vào hạng A nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng A trong 


nhà đó không vượt quá 25 % tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà (nhưng không 


vượt quá 1 000 m2) và các gian phòng hạng A đó đều được trang bị các thiết bị chữa cháy tự 


động. 
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b) Nhà được xếp vào hạng B nếu đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau: 


 Nhà không thuộc hạng A. 


 Tổng diện tích của các gian phòng hạng A và B vượt quá 5 % tổng diện tích của tất cả 


các gian phòng của nhà hoặc vượt quá 200 m2. 


Cho phép không xếp nhà vào hạng B nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng A và B 


trong nhà đó không vượt quá 25 % tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà (nhưng 


không vượt quá 1 000 m2) và các gian phòng hạng A và B đó đều được trang bị các thiết bị 


chữa cháy tự động.  


c) Nhà được xếp vào hạng C nếu đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau: 


 Nhà không thuộc hạng A hoặc B. 


 Tổng diện tích của các gian phòng hạng A, B và C vượt quá 5 % (10 %, nếu trong nhà 


không có hạng A và B) tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà. 


Cho phép không xếp nhà vào hạng C nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng A, B và C 


trong nhà đó không vượt quá 25 % tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà (nhưng 


không vượt quá 3 500 m2) và các gian phòng đó đều được trang bị các thiết bị chữa cháy tự 


động.  


d) Nhà được xếp vào hạng D nếu đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau: 


 Nhà không thuộc hạng A, B và C. 


 Tổng diện tích của các gian phòng hạng A, B, C và D vượt quá 5 % tổng diện tích của 


tất cả các gian phòng của nhà. 


Cho phép không xếp nhà vào hạng D nếu tổng diện tích của các gian phòng hạng A, B, C và 


D trong nhà đó không vượt quá 25 % tổng diện tích của tất cả các gian phòng của nhà 


(nhưng không vượt quá 5 000 m2) và các gian phòng hạng A, B, C đều được trang bị các 


thiết bị chữa cháy tự động.  


e) Nhà được xếp vào hạng E nếu nó không thuộc các hạng A, B, C hoặc D. 


C.2 Một số nhà và gian phòng thuộc các phân xưởng, nhà kho, bộ phận sản xuất được phép 


phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ như sau: 


a) Hạng A 


 Phân xưởng chế tạo và sử dụng Natri và Kali. 


 Phân xưởng nhà máy làm sợi nhân tạo, cao su nhân tạo. 


 Phân xưởng sản xuất xăng, dầu. 


 Phân xưởng Hydro hóa chưng cất và phân chia khí. 


 Phân xưởng sản xuất nhiên liệu lỏng nhân tạo, thu hồi và chưng cất các chất lỏng hòa 


tan hữu cơ với nhiệt độ bùng cháy ở thể hơi từ 28 oC trở xuống. 


 Kho chứa bình đựng hơi đốt, kho xăng. 


 Các căn phòng chứa ắc quy kiềm và axit của nhà máy điện. 


 Các trạm bơm chất lỏng có nhiệt độ bắt cháy ở thể hơi từ 28 oC trở xuống. 
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b) Hạng B 


 Phân xưởng sản xuất và vận chuyển than cám, mùn cưa, những trạm tẩy rửa các thùng 


dầu madút và các chất lỏng khác có nhiệt độ bùng cháy ở thể hơi từ 28 oC đến 61 oC. 


 Gian nghiền và xay cán chất rắn, phân xưởng chế biến cao su nhân tạo, phân xưởng 


sản xuất đường, những kho chứa dầu madút của nhà máy điện, những trạm bơm chất lỏng 


có nhiệt độ bùng cháy ở thể hơi từ 28 oC đến 61 oC. 


c) Hạng C 


 Phân xưởng xẻ gỗ, Phân xưởng làm đồ mỹ thuật bằng gỗ. 


 Phân xưởng dệt và may mặc. 


 Phân xưởng công nghiệp giấy với quá trình sản xuất khô. 


 Xí nghiệp chế biến sơ bộ sợi bông, gai đay và những chất sợi khác. 


 Những bộ phận sàng, sẩy hạt của các nhà máy xay và kho chứa hạt. 


 Phân xưởng tái sinh dầu mỡ, chưng cất nhựa đường, những kho chứa vật liệu cháy và 


dầu mỡ. 


 Những thiết bị phân phối điện có máy ngắt điện và thiết bị điện với lượng dầu mỡ lớn 


hơn 60 kg cho một đơn vị thiết bị. 


 Cầu vượt, hành lang dùng để vận chuyển than đá, than bùn. 


 Kho kín chứa than, những kho hàng hỗn hợp, những trạm bơm chất lỏng có nhiệt độ 


bùng cháy của hơi trên 61 oC. 


d) Hạng D 


 Phân xưởng đúc và luyện kim, Phân xưởng rèn, hàn. 


 Trạm sửa chữa đầu máy xe lửa. 


 Phân xưởng cán nóng kim loại, gia công kim loại bằng nhiệt. 


 Những gian nhà đặt động cơ đốt trong. 


 Phòng thí nghiệm điện cao thế. 


 Nhà chính của nhà máy điện (gian lò, gian tuốc bin, …). 


 Trạm nồi hơi. 


e) Hạng E 


 Phân xưởng cơ khí gia công nguội kim loại (trừ hợp kim Magiê). 


 Sân chứa liệu (quặng). 


 Xưởng sản xuất xút (trừ bộ phận lò). 


 Trạm quạt gió, trạm máy ép không khí và các chất khí không cháy. 


 Phân xưởng tái sinh axít. 


 Trạm sửa chữa xe điện và đầu máy xe điện. 


 Phân xưởng dập, khuôn và cán nguội các khoáng chất quặng Amiăng, muối và các 


nguyên liệu không cháy khác. 
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 Phân xưởng thuộc công nghiệp dệt và giấy có quá trình sản xuất ướt. 


 Phân xưởng chế biến thực phẩm, cá, thịt, sữa. 


 Trạm điều khiển điện. 


 Công trình làm sạch nước (lắng, lọc, tẩy, …). 


 Trạm bơm và hút nước của nhà máy điện. 


 Bộ phận chứa Axit Cacbonic và Clo, các tháp làm lạnh, những trạm bơm chất lỏng 


không cháy. 
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Phụ lục D 


Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình 


D.1 Việc bảo vệ chống khói cho nhà và công trình để đảm bảo an toàn cho người thoát khỏi 


ngôi nhà khi xảy ra cháy. Hệ thống chống khói phải độc lập cho từng khoang cháy. Việc bảo 


vệ chống khói cho nhà và công trình bao gồm hút xả khói (bao gồm cả các sản phẩm cháy) 


và cấp không khí vào. 


D.2 Việc hút khói phải được thực hiện từ các khu vực sau: 


a) Từ hành lang và sảnh của nhà ở, nhà công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt và nhà hỗn 


hợp có chiều cao lớn hơn 28 m. Chiều cao của nhà được xác định theo 1.1.9. 


b) Từ các hành lang của tầng hầm, tầng nửa hầm không có thông gió tự nhiên của các nhà 


ở, nhà công cộng, nhà hành chính – sinh hoạt, nhà sản xuất và nhà hỗn hợp, mà hành lang 


này dẫn vào các khu vực thường xuyên có người. 


c) Từ các hành lang có chiều dài lớn hơn 15 m, không có thông gió tự nhiên của các nhà có 


từ 2 tầng trở lên như sau: 


 Nhà sản xuất và nhà kho hạng nguy hiểm cháy A, B hoặc C. 


 Nhà công cộng và hành chính – sinh hoạt. 


 Nhà hỗn hợp. 


d) Từ hành lang và sảnh chung của nhà hỗn hợp có buồng thang bộ thoát nạn không nhiễm 


khói. 


e) Từ các sảnh thông tầng. 


f) Từ các gian phòng sản xuất và kho có số chỗ làm việc ổn định (đối với gian phòng lưu trữ 


dạng kệ thì không phụ thuộc vào số chỗ làm việc ổn định) hạng nghuy hiểm cháy A, B, C1, 


C2, C3 trong nhà bậc chịu lửa I đến IV, hoặc hạng nguy hiểm cháy C4, D, E trong nhà bậc 


chịu lửa IV. 


g) Từ các khu vực tiếp cận vào buồng thang bộ thoát nạn không nhiễm khói, hoặc từ các 


gian phòng không có thông gió tự nhiên sau: 


 diện tích từ 50 m2 trở lên thường xuyên hoặc nhất thời tập trung đông người (ngoại trừ 


trường hợp khẩn cấp) với số người hơn 1 người trên 1 m2 diện tích, không tính diện tích 


chiếm chỗ của các thiết bị, vật dụng. 


 các gian thương mại, trưng bày sản phẩm hàng hóa. 


 văn phòng. 


 diện tích từ 50 m2 trở lên có chỗ làm việc ổn định, dùng để lưu trữ hoặc sử dụng các 


chất và vật liệu cháy, ở đây là các phòng đọc và lưu trữ sách của thư viện, các gian triển 


lãm, bảo tàng. 


 phòng thay đồ, gửi đồ diện tích từ 200 m2 trở lên. 


h) Các gian phòng lưu giữ ô-tô, xe máy của các gara ô-tô, xe máy ngầm và gara ô-tô, xe 


máy kín trên mặt đất được bố trí riêng hoặc xây trong hoặc xây liền kề  với các nhà có chức 
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năng khác (với việc chuyển xếp ô-tô có hoặc không có lái xe tham gia) và cả các đường dốc 


được cách ly của các gara ô-tô này. 


Cho phép thiết kế hút khói qua hành lang bên cạnh của gian phòng có diện tích đến 200 m2 


hạng nguy hiểm cháy C1, C2, C3 cũng như công năng khác lưu trữ hoặc sử dụng chất và 


vật liệu cháy. 


Đối với các gian phòng thương mại và văn phòng diện tích không lớn hơn 800 m2 khi khoảng 


cách từ điểm xa nhất của gian phòng đến lối ra thoát nạn gần nhất không lớn hơn 25 m thì 


cho phép hút khói qua các hành lang, sảnh, thông tầng bên cạnh. 


CHÚ THÍCH: Khu vực không có thông gió tự nhiên khi cháy là khu vực không có ô cửa mở trên cấu trúc xây 
dựng ngoài (tường ngoài) hoặc khu vực có ô cửa mở nhưng diện tích không đủ để thoát sản 
phẩm cháy. 


 Để thông gió tự nhiên khi cháy cho hành lang thì phải có các ô cửa mở trên cấu trúc bên ngoài 
được bố trí ở độ cao không nhỏ hơn 2,5 m từ mặt sàn đến mép dưới của ô cửa và chiều rộng 
không nhỏ hơn 1,6 m trên mỗi 30 m chiều dài hành lang. 


 Để thông gió tự nhiên khi cháy cho gian phòng cần phải có các ô cửa mở như nêu trên ở cấu 
trúc ngoài với chiều rộng không nhỏ hơn 0,24 m trên 1 m chiều dài cấu trúc ngoài của gian 
phòng khi mà khoảng cách lớn nhất từ tường trong đến cấu trúc ngoài không lớn hơn 20 m, 
còn đối với gian phòng có cấu trúc ngoài nằm trên mặt tường ngăn cháy của nhà thì khoảng 
cách lớn nhất giữa chúng là 40 m. 


D.3 Các yêu cầu tại D.2 không cần áp dụng đối với: 


a) Các gian có diện tích đến 200 m2, được trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng bọt 


hoặc nước (trừ gian phòng hạng nguy hiểm cháy A, B và các gara đỗ xe kín được đỗ xe nhờ 


lái xe). 


b) Các gian phòng được trang bị thiết bị chữa cháy tự động bằng khí, bột, aerosol (trừ các 


gara đỗ xe kín được đỗ xe nhờ lái xe). 


c) Các hành lang và sảnh khi tất cả các gian phòng có cửa đi vào hành lang hoặc sảnh này 


đã được thoát khói trực tiếp. 


d) Các gian phòng diện tích đến 50 m2 nằm trong gian phòng chính đã được thoát khói. 


e) Các gian phòng công năng công cộng xây dựng tại tầng 1 (tầng trệt) trong các nhà ở, có 


kết cấu ngăn cách với khu vực ở và có lối ra thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài khi khoảng 


cách từ điểm xa nhất của gian phòng đến lối ra này không lớn hơn 25 m và diện tích không 


lớn hơn 800 m2. 


D.4 Lưu lượng hút khói phải được xác định bằng tính toán trong những trường hợp sau: 


a) Từ các hành lang nêu trong D.2 a), b), c), d) – cho mỗi đoạn chiều dài không lớn hơn 60 


m. 


b) Từ các gian phòng nêu trong D.2 e), f), g), h) – cho mỗi vùng khói có diện tích không lớn 


hơn 3 000 m2. 


CHÚ THÍCH: Việc tính toán lưu lượng hút khói phải theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, có xét đến tải trọng 
cháy, nhiệt độ, các sản phẩm cháy được tạo ra, các thông số của không khí bên ngoài, đặc trưng 
hình học và vị trí của các lỗ mở. 


D.5 Thiết kế hệ thống hút khói bảo vệ các hành lang phải riêng biệt với hệ thống hút khói để 


bảo vệ các phòng. 
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D.6 Cửa thu khói của các giếng hút khói để hút khói từ các hành lang phải đặt ở dưới trần 


của hành lang và không được thấp hơn dạ cửa (cạnh trên của lỗ cửa đi của lối ra thoát nạn). 


Cho phép đặt các cửa thu khói trên các ống nhánh dẫn vào giếng hút khói. Chiều dài hành 


lang cần lắp một cửa thu khói không được lớn hơn 30 m. 


D.7 Khi hút khói trực tiếp từ các gian phòng có diện tích lớn hơn 3 000 m2  thì phải chia 


thành các vùng khói có diện tích không lớn hơn 3 000 m2 và phải tính đến khả năng xảy ra 


cháy ở một trong các vùng đó. Mỗi cửa thu khói chỉ được tính phục vụ cho một diện tích 


không quá 1 000 m2. 


D.8 Việc thoát khói trực tiếp cho các gian phòng của nhà 1 tầng phải bao gồm cả thoát khói 


tự nhiên qua các ống có van, cửa nắp hoặc các ô lấy sáng không bịt kín. 


Từ các vùng gần cửa sổ, với chiều rộng tới 15 m, cho phép thoát khói qua các lỗ cửa nhỏ 


của cửa sổ (cửa chớp) mà cạnh dưới của lỗ cửa ở độ cao không nhỏ hơn 2,2 m tính từ mặt 


nền. 


Trong các nhà nhiều tầng phải có hệ thống thoát khói cưỡng bức dạng cơ khí. 


D.9 Các đường ống và thiết bị của hệ thống hút khói phải được làm từ vật liệu không cháy, 


có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn: 


 EI 120 - đối với các đường ống và kênh dẫn khói nằm bên ngoài phạm vi của khoang 


cháy mà hệ thống đó phục vụ; khi đó tại các vị trí đường ống và kênh khói đi xuyên qua 


tường, sàn ngăn cháy của khoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở. 


 EI 60 – đối với các đường ống và kênh dẫn khói nằm trong phạm vi của khoang cháy 


được phục vụ, khi sử dụng để thải khói từ các gara để xe dạng kín. 


 EI 45 – đối với đường ống và kênh dẫn khói theo phương đứng nằm trong phạm vị của 


khoang cháy được phục vụ, khi hút sản phẩm cháy trực tiếp tại khu vực phục vụ đó. 


 EI 30 – đối với các trường hợp khác nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ. 


Việc bố trí các quạt hút với giới hạn chịu lửa phù hợp (ví dụ: 0,5 h ở 200 oC; 0,5 h ở 300 oC; 


1 h ở 300 oC; 1 h ở 400 oC; 1 h ở 600 oC hoặc 1,5 h ở 600 oC, ...) phải được thực hiện căn 


cứ vào nhiệt độ tính toán của dòng khí chuyển dịch,  tương ứng với hạng của gian phòng 


được phục vụ.  


Khói và sản phẩm cháy phải được xả ở bên ngoài nhà và công trình theo một trong hai 


phương án sau: 


 Qua các ô thoáng, giếng thải nằm trên tường ngoài không có ô cửa hoặc cách các ô cửa 


không nhỏ hơn 5 m theo cả phương ngang và phương đứng và cách mặt đất hơn 2 m. 


Khoảng cách đến ô cửa có thể giảm xuống nếu bảo đảm vận tốc thải khói không nhỏ hơn  


20 m/s. 


 Qua các giếng thải khói tách biệt nằm trên mặt đất ở khoảng cách không nhỏ hơn 15 m 


tính đến tường ngoài có ô cửa và các miệng hút của hệ thống điều hòa không khí, tăng áp 


của nhà đó cũng như nhà lân cận. 


Cho phép xả khói từ các ống hút khói từ tầng hầm và tầng nửa hầm qua các khoang được 


thông gió. Trong trường hợp này, miệng xả khói phải được đặt cách nền của khoang thông 
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gió ít nhất là 6 m (cách kết cấu của một ngôi nhà ít nhất là 3 m theo chiều đứng và 1 m theo 


chiều ngang) hoặc đối với thiết bị xả dạng ướt phải cách mặt sàn ít nhất là 3 m. Không lắp 


các van khói trên những ống này. 


D.10 Việc bảo vệ chống khói phải cung cấp không khí từ bên ngoài vào các khu vực sau: 


a) Trong giếng thang máy (khi không thể hỗ trợ cấp khí các khoang đệm trong điều kiện có 


cháy) ở những nhà có buồng thang không nhiễm khói. 


b) Trong giếng thang máy ở chế độ “chuyên chở lực lượng chữa cháy”. 


c) Trong các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2. 


d) Trong các khoang đệm của buồng thang bộ không nhiễm khói loại N3. 


e) Trong các khoang đệm trước thang máy (bao gồm cả thang máy) trong các tầng hầm và 


tầng nửa hầm. 


f) Các khoang đệm ở cầu thang bộ loại 2, dẫn đến các gian phòng của tầng 1 của tầng hầm 


hoặc tầng nửa hầm, trong các phòng có sử dụng hoặc cất giữ các vật chất và vật liệu cháy. 


Trong các khoang đệm ở các gian xưởng luyện, đúc, cán và các gian gia công nhiệt khác 


cho phép cấp không khí vào từ các gian thông khí của nhà. 


g) Trong các khoang đệm ở lối vào sảnh kín và hành lang từ các tầng hầm và tầng nửa hầm 


của sảnh kín và hành lang theo D.2 f). 


h) Khoang đệm ở lối vào các sảnh thông tầng và khu bán hàng, từ cao trình của các tầng 


nửa hầm và tầng hầm. 


i) Khoang đệm ở các buồng thang bộ loại N2 trong các nhà hỗn hợp, nhà ở cao trên 75 m, 


nhà chung cư cao trên 50 m. 


j) Phần dưới của sảnh thông tầng, các khu bán hàng và các gian phòng khác được bảo vệ 


bằng hệ thống quạt hút, xả khói. 


k) Các khoang đệm ngăn chia gian phòng giữ ô-tô của các gara kín trên mặt đất và của gara 


ngầm với các gian phòng sử dụng khác. 


l) Khoang đệm ngăn chia gian giữ ô-tô với đường dốc kín của các gara ngầm hoặc thiết bị 


tạo màn không khí bố trí ở trên cửa đi (cổng) từ phía gian phòng giữ ô-tô của gara ngầm. 


m) Khoang đệm ở các lối ra từ buồng thang bộ loại N2 đi vào sảnh lớn thông với các tầng 


trên của nhà hỗn hợp. 


n) Khoang đệm (sảnh thang máy) ở lối ra từ thang máy vào các tầng nửa hầm và tầng hầm 


của nhà hỗn hợp. 


D.11 Lưu lượng cấp không khí dùng để bảo vệ chống khói cần được tính toán để đảm bảo 


áp suất không khí không thấp hơn 20 Pa ở các vị trí sau: 


a) Phần dưới của giếng thang máy khi các cửa vào giếng thang máy đều đóng kín ở tất cả 


các tầng (trừ tầng dưới). 


b) Phần dưới của mọi khoang của buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2, khi các cửa 


trên đường thoát nạn từ các hành lang và sảnh trên tầng có cháy vào buồng thang bộ và từ 
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ngôi nhà ra bên ngoài để mở, khi các cửa từ các hành lang và sảnh trên tất cả các tầng còn 


lại đều đóng kín. 


c) Các khoang đệm trên tầng có cháy trong các nhà có buồng thang bộ không nhiễm khói 


loại N3, khi lối vào hành lang hoặc sảnh tại các tầng hầm, phòng chờ thang máy và các 


khoang đệm trước thang máy có một cửa mở, còn ở tất cả những tầng khác cửa đều đóng. 


Lưu lượng cấp không khí vào khoang đệm trên một cửa mở phải được tính toán trong điều 


kiện gió thổi qua cửa có tốc độ trung bình (nhưng không thấp hơn 1,3 m/s), và phải tính đến 


hiệu ứng tổ hợp của việc thổi khói ra ngoài. Lưu lượng cấp không khí vào một khoang đệm 


khi các cửa đóng phải xét đến lượng khí bị thất thoát do cửa không được kín khít. 


Độ dư của áp suất không khí phải được so sánh với không gian liền kề với gian phòng được 


bảo vệ. 


D.12 Khi tính toán các thông số của hệ thống cấp không khí vào phải kể đến: 


a) Độ dư của áp suất không khí không thấp hơn 20 Pa và không lớn hơn 50 Pa - ở các giếng 


thang máy, ở các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2, ở các khoang đệm của buồng 


thang bộ không nhiễm khói loại N3 trong các không gian liền kề (hành lang, sảnh). 


b) Các cửa hai cánh có diện tích lớn. 


c) Các buồng thang máy thông với chiếu tới của thang bộ và khi các cửa thang máy ở tầng 


đang xét để mở. 


D.13 Các đường ống và thiết bị của hệ thống cấp không khí vào phải được làm từ vật liệu 


không cháy, có giới hạn chịu lửa phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan hiện hành. 
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Phụ lục E 


Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công 


trình  


E.1 Đối với nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ của các cơ sở công nghiệp 


Khoảng cách phòng cháy chống cháy (PCCC) giữa các nhà ở, công trình công cộng và nhà 


phụ trợ của các cơ sở công nghiệp lấy theo Bảng E.1. 


Khoảng cách PCCC từ nhà ở, công trình công cộng, nhà phụ trợ có bậc chịu lửa I và II đến 


các ngôi nhà sản xuất và gara có bậc chịu lửa I và II phải không nhỏ hơn 9 m; đến các ngôi 


nhà sản xuất có mái với lớp cách nhiệt bằng chất liệu Polyme hoặc vật liệu cháy phải không 


nhỏ hơn 15 m. 


Bảng E.1 - Khoảng cách PCCC giữa các nhà ở, công trình công cộng và nhà phụ trợ 


của các cơ sở công nghiệp 


Bậc chịu lửa của ngôi nhà thứ nhất Khoảng cách, m, đến ngôi nhà thứ hai có bậc chịu lửa 


I, II III IV, V 


I, II 6 8 10 


III 8 8 10 


IV, V 10 10 15 


CHÚ THÍCH: 1) Khoảng cách giữa các ngôi nhà và công trình là khoảng cách thông thủy giữa các bức tường 
hoặc các kết cấu bên ngoài của chúng. Trong trường hợp các kết cấu của ngôi nhà hoặc công 
trình làm bằng những vật liệu cháy lồi ra hơn 1 m thì phải lấy khoảng cách giữa các kết cấu 
này. 


 2) Khoảng cách giữa các bức tường không có lỗ cửa sổ cho phép lấy nhỏ hơn 20 % ngoại trừ 
các ngôi nhà có bậc chịu lửa IV và V. 


 3) Đối với các nhà 2 tầng có kết cấu khung và tấm với bậc chịu lửa V, cũng như các nhà được 
lợp bằng vật liệu cháy thì khoảng cách PCCC cần phải tăng thêm 20 %. 


 4) Khoảng cách giữa các ngôi nhà có bậc chịu lửa I và II được phép nhỏ hơn 6 m, nếu các bức 
tường của ngôi nhà cao hơn nằm đối diện với ngôi nhà khác là các tường ngăn cháy. 


 5) Không quy định khoảng cách giữa các nhà ở, cũng như giữa các nhà ở và các công trình 
phục vụ sinh hoạt khác khi tổng diện tích đất xây dựng (gồm cả diện tích đất không xây dựng 
giữa chúng) không vượt quá diện tích tầng cho phép lớn nhất trong phạm vi của một khoang 
cháy (xem Phụ lục H, nhà nhóm F.1, F.2). 


E.2 Đối với các nhà và công trình công nghiệp 


Khoảng cách PCCC giữa các nhà và các công trình công nghiệp phụ thuộc vào bậc chịu lửa 


và hạng sản xuất của chúng phải không nhỏ hơn giá trị trong Bảng E.2. 


E.3 Các trường hợp khoảng cách PCCC được lấy nhỏ hơn quy định 


Khoảng cách PCCC từ một ngôi nhà đến các ngôi nhà và công trình xung quanh, có thể lấy 


nhỏ hơn các quy định nêu trong mục E.1 (Bảng E.1) và trong mục E.2 (Bảng E.2) khi được 


sự chấp thuận của cơ quan PCCC có thẩm quyền và thực hiện theo các quy định sau: 
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Bảng E.2 - Khoảng cách PCCC giữa các nhà và công trình công nghiệp 


Bậc chịu lửa của ngôi 
nhà thứ nhất 


Khoảng cách, m, đến ngôi nhà thứ hai có bậc chịu lửa 


I, II III IV, V 


I, II - Đối với các nhà và công trình thuộc hạng sản 


xuất D và E: không quy định. 


- Đối với nhà và công trình thuộc hạng sản xuất 


A, B và C:  9 m (xem thêm Chú thích 3). 


9 12 


III 9 12 15 


IV và V 12 15 18 


CHÚ THÍCH:  1) Khoảng cách nhỏ nhất giữa các ngôi nhà và công trình là khoảng cách thông thủy giữa các 
bức tường hoặc kết cấu bên ngoài của chúng. Trong trường hợp ngôi nhà hoặc công trình có 
phần kết cấu làm bằng những vật liệu cháy lồi ra hơn 1 m thì khoảng cách nhỏ nhất phải lấy 
là khoảng cách giữa các kết cấu này. 


 2) Không quy định khoảng cách giữa các ngôi nhà sản xuất và công trình công nghiệp trong 
những trường hợp sau: 


 a) Nếu tổng diện tích mặt sàn của từ 2 ngôi nhà trở lên có bậc chịu lửa III, IV không vượt quá 
diện tích cho phép tầng lớn nhất trong phạm vi một khoang cháy (Phụ lục H). 


 b) Nếu như tường của ngôi nhà hay công trình cao hơn hoặc rộng hơn, quay về phía một 
công trình khác là bức tường ngăn cháy. 


 c) Nếu các ngôi nhà và công trình có bậc chịu lửa III không phụ thuộc vào độ nguy hiểm cháy 
theo hạng sản xuất của chúng có các bức tường đứng đối diện là tường đặc hoặc tường có 
lỗ được xây kín bằng gạch block kính (hoặc kính có cốt) với giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 
1 giờ. 


 3) Khoảng cách đã cho đối với những ngôi nhà và công trình có bậc chịu lửa I, II, thuộc hạng 
sản xuất A, B, C, được giảm từ 9 m xuống còn 6 m khi đáp ứng một trong những điều kiện 
sau: 


 a) Ngôi nhà và công trình được trang bị hệ thống chữa cháy tự động. 


 b) Tải trọng riêng làm bằng các chất cháy trong các ngôi nhà thuộc hạng sản xuất C nhỏ hơn 
hoặc bằng 10 kg tính trên 1 m


2
 diện tích tầng. 


a) Khoảng cách PCCC của ngôi nhà được xác định trong trường hợp này là khoảng cách từ 


ngôi nhà đến đường ranh giới khu đất của ngôi nhà (không phải khoảng cách đến một ngôi 


nhà khác ở khu đất bên cạnh). 


CHÚ THÍCH: Đường ranh giới khu đất của ngôi nhà có thể là đường nằm trùng hoặc song song với một cạnh 
của ngôi nhà hoặc hợp với một cạnh của ngôi nhà một góc nhỏ hơn 80


o
. 


b) Cho phép tường ngoài của ngôi nhà cách đường ranh giới khu đất của nhà trong phạm vi 


từ 0 mét đến nhỏ hơn 1,0 m; với các điều kiện sau: 


 Tường ngoài phải là tường ngăn cháy loại 1 (REI 150) đối với nhà có bậc chịu lửa I và II; 


và là tường ngăn cháy loại 2 (REI 45) đối với nhà có bậc chịu lửa III và IV. 


 Bề mặt ngoài của tường ngoài không được sử dụng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy 


cao hơn các nhóm Ch1 và LT1. 


c) Nếu tường ngoài của ngôi nhà cách đường ranh giới khu đất của nhà một khoảng lớn hơn 


1,0 m thì cho phép bố trí, cấu tạo một số phần diện tích của bề mặt tường ngoài có tính chịu 


lửa thấp hơn yêu cầu đối với một tường ngăn cháy và được gọi là phần diện tích không 


được bảo vệ chống cháy của tường. Diện tích cho phép lớn nhất của phần không được bảo 
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vệ chống cháy của tường ngoài được quy định phụ thuộc vào khoảng cách của tường ngoài 


đó đến đường ranh giới khu đất của nhà, và được quy định tại Bảng E.3. 


CHÚ THÍCH: Phần không được bảo vệ chống cháy của tường ngoài thường là các phần sau: 


 - Các cửa (cửa đi, cửa sổ,...) không đáp ứng yêu cầu là các cửa ngăn cháy trong tường ngăn 
cháy. 


 - Các phần tường có giới hạn chịu lửa thấp hơn giới hạn chịu lửa của tường ngăn cháy tương 
ứng. 


 - Các phần tường mà bề mặt ngoài có sử dụng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy bằng và cao 
hơn các nhóm Ch2 và LT2. 


Bảng E.3 - Khoảng cách từ tường ngoài của nhà (hoặc khoang cháy) đến đường ranh 


giới khu đất xác định theo diện tích vùng bề mặt không được bảo vệ chống cháy của 


tường đó 


Khoảng cách nhỏ nhất giữa mặt bên của ngôi nhà tới 
đường ranh giới khu đất, m 


Tỷ lệ diện tích lớn nhất của các 
vùng bề mặt không được bảo vệ 
chống cháy so với tổng diện tích 
bề mặt tường đối diện với ranh 


giới khu đất, % 
Nhà ở, công trình công cộng, 


nhà phụ trợ của các cơ sở 
công nghiệp 


Nhà và công trình công 
nghiệp, nhà kho 


1,0 1,0 4,0 


1,5 2,0 8,0 


3,0 4,0 20,0 


6,0 8,0 40,0 


CHÚ THÍCH: 1) Khi tính toán xác định diện tích lớn nhất của bề mặt không được bảo vệ chống cháy của 
tường ngoài, có thể bỏ qua không tính các vùng sau: 


 - Vùng có diện tích nhỏ hơn 1 m
2
 và khoảng cách đến bất kì một vùng không được bảo vệ 


chống cháy khác phải không nhỏ hơn 4 m. 


 - Vùng không được bảo vệ chống cháy có diện tích nhỏ hơn 0,1 m
2
 và khoảng cách đến bất 


kỳ một vùng không được bảo vệ chống cháy khác phải không nhỏ hơn 1,5 m. 


 - Vùng tường ngoài của một cầu thang bộ có buồng thang và các tường bên trong của buồng 
thang đảm bảo yêu cầu ngăn cháy tương ứng với bậc chịu lửa của nhà. 


 - Vùng bề mặt ngoài của tường ngoài có sử dụng vật liệu với tính nguy hiểm cháy bằng và 
cao hơn các nhóm Ch2 và LT2 thì diện tích không được bảo vê chống cháy được lấy bằng 
1/2 diện tích của vùng đó. 


 2) Các giá trị trung gian có thể xác định bằng cách nội suy. 


 







QCVN 06:2019/BXD 


102 


Phụ lục F 


Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu 


F.1 Cấu kiện tường 


Bảng F.1  - Tường xây hoặc tường bê tông 


TT Kết cấu và vật 
liệu 


 


Chiều dày nhỏ nhất  không kể lớp trát, mm, để đảm bảo giới hạn chịu 
lửa 


Cho cấu kiện chịu lực Cho cấu kiện không chịu lực 


REI 


240 


REI 


180 


REI 


120 


REI 


90 


REI 


60 


REI 


30 


EI 


240 


EI 


180 


EI 


120 


EI 


90 


EI 


60 


EI 


30 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 


1 Bê tông cốt thép, 


có chiều dày nhỏ 


nhất của lớp bê 


tông bảo vệ cốt 


thép chịu lực chính 


là 25 mm 


            


 a) Không trát 180 - 100 100 75 75       


 b) Trát Ximăng cát 


dày 12,5 mm 


180 - 100 100 75 75       


 c) Trát thạch cao – 


cát dày 12,5 mm 


180 - 100 100 75 75       


 d) Trát thạch cao – 


Vermiculite dày 


12,5 mm 


125 - 75 75 63 63       


2 Bê tông cốt liệu 


Cấp 2c), không mịn 


            


 a) Trát Ximăng cát 


dày 13 mm 


      150 150 150 150 150 150 


 b) Trát thạch cao – 


cát dày 13 mm 


      150 150 150 150 150 150 


 c) Trát thạch cao - 


Vermiculite dày 13 


mm 


      150 150 150 150 150 150 


3 Tường gạch đất 


sét nung, bê tông 


hoặc vôi - cát 


            


 a) Không trát 200 200 100 100 100 100 170 170 100 100 75 75 


 b) Trát Ximăng cát 


dày 13 mm 


200 200 100 100 100 100 170 170 100 100 75 75 
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Bảng F.1 (tiếp theo) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 


 c) Trát thạch cao – 


cát dày 13 mm 


200 200 100 100 100 100 170 170 100 100 75 75 


 d) Trát thạch cao – 


Vermiculite hoặc 


thạch cao- perlitea) 


dày 13 mm 


100 - 100 100 100 100 100 - 100 100 75 75 


4 Tường Block bê 


tông cốt liệu Cấp 


1b) 


            


 a) Không trát 150 - 100 100 100 100 150 - 75 75 75 50 


 b) Trát Ximăng cát 


dày 12,5 mm 


150 - 100 100 100 100 100 - 75 75 75 50 


 c) Trát thạch cao – 


cát dày 12,5 mm 


150 - 100 100 100 100 100 - 75 75 75 50 


 d) Trát thạch cao – 


Vermiculite 12,5 


mm 


100 - 100 100 100 100 75 - 75 62 50 50 


5 Tường Block bê 


tông cốt liệu Cấp 


2c) 


            


 a) Không trát - - 100 100 100 100 150 - 100 100 75 50 


 b) Trát Ximăng cát 


dày 12,5 mm 


- - 100 100 100 100 150 - 100 100 75 50 


 c) Trát thạch cao – 


cát dày 12,5 mm 


- - 100 100 100 100 150 - 100 100 75 50 


 d) Trát thạch cao – 


Vermiculite 12,5 


mm 


100 - 100 100 100 100 100 - 75 75 75 50 


6 Tường Block bê 


tông xốp chưng áp 


có khối lượng thể 


tích từ 475 kg/m3 


đến 1 200 kg/m3 


180 140 100 100 100 100 100 - 62 62 50 50 


7 Tường bê tông lỗ, 


có 1 lõi rỗng nằm 


trong chiều dày 


tường, cốt liệu 


Cấp 1b) 


            


 a) Không trát - - 100 100 100 100 150 - 100 100 75 75 


 b) Trát Ximăng cát 


dày 12,5 mm 


- - 100 100 100 100 150 - 100 75 75 75 
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Bảng F.1 (tiếp theo) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 


 c) Trát thạch cao – 


cát dày 12,5 mm 


- - 100 100 100 100 150 - 100 75 75 75 


 d) Trát thạch cao – 


Vermiculite 12,5 


mm 


- - 100 100 100 100 100 - 75 75 75 62 


8 Tường bê tông lỗ, 


có 1 lõi rỗng nằm 


trong chiều dày 


tường, cốt liệu 


Cấp 2c) 


            


 a) Không trát - - - - - - 150 - 150 125 125 125 


 b) Trát Ximăng cát 


dày 12,5 mm 


- - - - - - 150 - 150 125 125 100 


 c) Trát thạch cao – 


cát dày 12,5 mm 


- - - - - - 150 - 150 125 125 100 


 d) Trát thạch cao – 


Vermiculite 12,5 


mm 


- - - - - - 125 - 100 100 100 75 


9 Tường gạch lỗ đất 


sét nung với tỷ lệ 


phần đặc lớn hơn 


50 % 


            


 a) Trát Ximăng cát 


dày 12,5 mm 


- - - - - - -   - 100 75 


 b) Trát thạch cao – 


cát dày 12,5 mm 


- - - - - - -   - 100 75 


 c) Trát thạch cao – 


Vermiculite 12,5 


mm 


- - - - - - 200 - 100 100 100 62 


10 Tường rỗng có lớp 


tường ngoài xây 


bằng gạch nung 


hoặc block đất sét 


với chiều dày 


không nhỏ hơn 


100 mm và lớp 


tường trong như 


sau: 


            


 a) Xây bằng gạch 


hoặc block đất sét 


nung, hỗn hợp, bê 


tông hoặc vôi - cát  


100 100 100 100 100 100 75 - 75 75 75 75 
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Bảng F.1 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 


 b) Xây bằng gạch 


hoặc viên bê tông 


đặc hoặc lỗ, cốt 


liệu Cấp 1b) 


100 100 100 100 100 100 75 - 75 75 75 75 


11 Tường rỗng với 


lớp tường ngoài 


xây bằng block đất 


sét nung có lỗ như 


mục 9 ở trên và 


lớp tường trong 


xây bằng viên bê 


tông xốp chưng áp 


có khối lượng thể 


tích từ 480 kg/m3 


đến 1 200 kg/m3 


150 140 100 100 100 100 75 75 75 75 75 75 


CHÚ THÍCH:  
a)


 Chỉ áp dụng trát perlite - thạch cao vào gạch đất sét nung. 


 
b)


 “Cốt liệu Cấp 1” có nghĩa là: xỉ bọt, đá bọt, xỉ lò cao, viên tro bay, gạch vỡ và các sản phẩm đất 
sét nung (bao gồm cả viên gạch phồng), clinker nung già và đá vôi nghiền. 


 
c)
 “Cốt liệu Cấp 2” có nghĩa là: sỏi cuội, đá granite và tất cả các dạng đá nghiền tự nhiên khác 


ngoài đá vôi. 


 


Bảng F.2 - Kết cấu vách (không chịu lực) 


TT Kết cấu và vật liệu Giới hạn chịu lửa 


(1) (2) (3) 


1 Vách khung xương thép có lớp phủ bên ngoài dày 16 mm trên Lati thép 


và ốp bên trong bằng block bê tông xốp chưng áp có khối lượng thể tích 


từ 480 đến 1 120 kg/m3 và chiều dày bằng: 


 


  50 mm EI 120 


  62 mm EI 180 


  75 mm EI 240 


2 Vách khung xương thép có lớp phủ bên ngoài bằng block bê tông dày 


100 mm và ốp bên trong bằng vữa thạch cao dày 16 mm trên Lati thép 


EI 240 


3 Vách khung xương thép có lớp phủ bên ngoài dày 16 mm trên Lati thép 


và ốp bên trong bằng bằng vữa thạch cao dày 16 mm trên Lati thép 


EI 60 


4 Khung xương thép hoặc gỗ với vật liệu hoàn thiện trên hai mặt bằng  


 a) Vữa thạch cao hoặc ximăng cát trên Lati thép với chiều dày bằng  


  19 mm EI 60 


  12,5 mm EI 30 
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Bảng F.2 (tiếp theo) 


(1) (2) (3) 


 b) Vữa thạch cao – Vermiculite hoặc thạch cao – Perlite trên Lati thép với 


chiều dày bằng 


 


  25 mm EI 120 


  19 mm EI 90 


  12,5 mm EI 60 


 c) Tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm có lớp trát thạch cao dày 5 mm EI 30 


 d) Tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm có lớp trát thạch cao - Vermiculite 


chiều dày bằng: 


 


  25 mm EI 120 


  16 mm EI 90 


  10 mm EI 60 


  5 mm EI 30 


 e) Tấm ốp hoàn thiện dày 12,5 mm  


  Không trát EI 30 


  Có lớp trát thạch cao dày 12,5 mm EI 60 


 f) Tấm ốp hoàn thiện dày 12,5 mm có lớp trát thạch cao - Vermiculite 


chiều dày bằng: 


 


  25 mm EI 120 


  16 mm EI 90 


  10 mm EI 60 


 g) Tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm (hoặc gồm hai lớp dày 9,5 mm cố định 


tại các mép cắt) không có lớp trát ngoài 


EI 60 


 h) Tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm cho hai lớp dày 9,5 mm có lớp trát 


ngoài là thạch cao - Vermiculite chiều dày bằng: 


 


  16 mm EI 120 


  10 mm EI 90 


 i) Tấm ốp bằng sợi cách nhiệt dày 12,5 mm có lớp trát thạch cao dày 12,5 


mm 


EI 30 


 j) Tấm sợi gỗ dày 25 mm có lớp trát thạch cao dày 12,5 mm EI 60 


5 Tấm ép vỏ trấu trong các khung gỗ trát cả hai mặt bằng lớp trát thạch cao 


dày 5 mm 


EI 60 


6 Vách ngăn rỗng bằng tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm  


  Không trát EI 30 


  Có lớp trát thạch cao dày 12,5 mm EI 30 


   Có lớp trát thạch cao – vermiculite dày 22 mm EI 120 
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Bảng F.2 (kết thúc) 


(1) (2) (3) 


7 Vách ngăn rỗng bằng tấm ốp hoàn thiện dày 12,5 mm  


  Không trát EI 30 


  Có lớp trát thạch cao dày 12,5 mm EI 60 


  Có lớp trát thạch cao – vermiculite dày 16 mm EI 120 


8 Tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm trát cả hai mặt bằng lớp thạch cao dày 16 


mm 


EI 60 


9 Tấm ốp hoàn thiện dày 12,5 mm được gắn kết bằng vữa thạch cao mỏng 


mịn vào hai mặt của tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm 


EI 90 


10 Ba lớp tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm được gắn kết bằng vữa thạch cao 


mỏng mịn 


EI 120 


11  Tấm sợi gỗ dày 12,5 mm có lớp phủ hoặc trát với chiều dày bằng:  


  75 mm EI 120 


  50 mm EI 60 


12 Tấm ép vỏ trấu dày 50 mm có các mạch ghép được phủ bằng các thanh 


nẹp gỗ tiết diện 75 mm x 12,5 mm 


EI 30 


 


Bảng F.3 - Tường ngoài (không chịu lực) 


TT Kết cấu và vật liệu Giới hạn chịu lửa 


(1) (2) (3) 


1 Tường bằng khung xương thép có các tấm phủ bên ngoài là vật liệu 


không cháy và ốp bên trong bằng 


 


 a) Lớp trát ximăng cát hoặc thạch cao dày 12,5 mm trên Lati thép EI 240 


 b) Hai lớp tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm EI 30 


 c) Tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm trát bằng thạch cao dày 12,5 mm EI 30 


 d) Tấm ốp hoàn thiện dày 12,5 mm trát bằng thạch cao dày 5 mm EI 30 


 e) Tấm ép vỏ trấu dày 50 mm EI 30 


 f) Tấm ép vỏ trấu dày 50 mm trát bằng thạch cao dày 5 mm EI 120 


2 Tường bằng khung xương gỗ có lớp phủ bên ngoài dày 10 mm bằng lớp 


phủ ximăng cát hoặc xi măng – vôia) và ốp bên trong bằng 


 


 a) Lớp trát thạch cao dày 16 mm trên Lati thép EI 60 


 b) Tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm trát thạch cao dày 12,5 mm EI 60 


 c) Tấm ốp hoàn thiện dày 12,5 mm trát bằng thạch cao dày 5 mm EI 60 


 d) Tấm ép vỏ trấu dày 50 mm EI 60 


 e) Block bê tông xốp có chiều dày bằng:  
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Bảng F.3 (kết thúc) 


(1) (2) (3) 


  50 mm EI 180 


  62 mm EI 240 


  75 mm EI 240 


  100 mm EI 240 


3 Tường bằng khung xương gỗ có lớp phủ bên ngoài dày 100 mm bằng 


gạch hoặc block đất sét nung, bê tông hoặc vôi - cát, bên trong trát thạch 


cao dày 16 mm trên Lati thép 


EI 240 


  75 mm EI 180 


  75 mm EI 180 


 4 Tường bằng khung xương gỗ có lớp phủ bên ngoài bằng các tấm ốp 


chồng mép hoặc gỗ dán dày 9,5 mma) và ốp bên trong bằng  


 


 a) Trát thạch cao dày 16 mm trên Lati thép EI 30 


 b) Tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm trát thạch cao dày 12,5 mm EI 30 


 c) Tấm ốp hoàn thiện dày 12,5 mm trát bằng thạch cao dày 5 mm EI 30 


 d) Tấm ép vỏ trấu dày 50 mm EI 30 


 e) Block bê tông xốp có chiều dày bằng:  


  50 mm EI 180 


  62 mm EI 240 


  75 mm EI 240 


  100 mm EI 240 


CHÚ THÍCH:  
a)


 Phải coi sự có mặt của bộ phận ngăn chặn các dạng hơi có thể cháy được trong phần bề dày 
của những kết cấu này không có đóng góp gì cho khả năng chịu lửa của chúng  


F.2 Dầm bê tông cốt thép 


Bảng F.4 - Dầm bê tông cốt thép 


TT Đặc điểm Kích thước nhỏ nhất của phần bê tông, mm, 
để đảm bảo giới hạn chịu lửa 


R 240 R 180 R 120 R 90 R 60 R 30 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


1 Bê tông cốt liệu gốc silic       


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép chịu lực chính 


65 a) 55 a) 45 a) 35 25 15 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 280 240 180 140 110 80 


2 Bê tông cốt liệu gốc silic có trát ximăng 


hoặc thạch cao dày 15 mm trên lưới thép 


mảnh 
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Bảng F.4 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép chịu lực chính 


50 a) 40 30 20 15 15 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 250 210 170 110 85 70 


3 Bê tông cốt liệu gốc silic có trát Vermiculite / 


thạch cao b) dày 15 mm 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép chịu lực chính 


25 15 15 15 15 15 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 170 145 125 85 60 60 


4 Bê tông cốt liệu nhẹ       


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép chịu lực chính 


50 45 35 30 20 15 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 250 200 160 130 100 80 


CHÚ THÍCH:  
a)


 Có thể phải bổ sung cốt thép phụ để giữ lớp bê tông bảo vệ.  


 
b)


 Vermiculite/thạch cao phải có tỷ lệ trộn theo thể tích nằm trong khoảng 1,5 đến 2 : 1 


F.3 Dầm bê tông cốt thép ứng suất trước 


Bảng F.5 - Dầm bê tông cốt thép ứng suất trước 


TT Đặc điểm Kích thước nhỏ nhất của phần bê tông, mm, để 
đảm bảo giới hạn chịu lửa 


R 240 R 180 R 120 R 90 R 60 R 30 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


1 Bê tông cốt liệu gốc silic       


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông 


bảo vệ cốt thép căng 


100 a) 85 a) 65 a) 50 a) 40 25 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 280 240 180 140 110 80 


2 Bê tông cốt liệu gốc silic, có các ván bê 


tông Vermiculite dày 15 mm sử dụng như 


tấm chắn cố định 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông 


bảo vệ cốt thép căng 


75 a) 60 45 35 25 15 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 210 170 125 100 70 70 


3 Bê tông cốt liệu gốc silic, có các ván bê 


tông Vermiculite dày 25 mm sử dụng như 


tấm chắn cố định 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông 


bảo vệ cốt thép căng 


65 50 35 25 15 15 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 180 140 100 70 60 60 


  







QCVN 06:2019/BXD 


110 


Bảng F.5 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


4 Bê tông cốt liệu gốc silic, có trát thạch cao 


dày 15 mm trên lưới thép mảnh 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông 


bảo vệ cốt thép căng 


90 a) 75 50 40 30 15 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 250 210 170 110 85 70 


5 Bê tông cốt liệu gốc silic có trát 


Vermiculite/ thạch cao b) dày 15 mm 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông 


bảo vệ cốt thép căng 


75 a) 60 45 30 25 15 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 170 145 125 85 60 60 


6 Bê tông cốt liệu gốc silic có trát 


Vermiculite / thạch caob) dày 25 mm 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông 


bảo vệ cốt thép căng 


50 45 30 25 15 15 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 140 125 85 70 60 60 


7 Bê tông cốt liệu nhẹ       


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông 


bảo vệ cốt thép căng 


80 65 50 40 30 20 


 b) Chiều rộng tiết diện dầm 250 200 160 130 100 80 


CHÚ THÍCH:  
a)


 Có thể phải bổ sung cốt thép phụ để giữ lớp bê tông bảo vệ.  


 
b)


 Vermiculite / thạch cao phải có tỷ lệ trộn theo thể tích nằm trong khoảng 1,5
 
đến 2 : 1 


 


F.4 Cột bê tông cốt thép  


Bảng F.6 - Cột bê tông cốt thép (có 4 mặt đều tiếp xúc với lửa) 


TT Đặc điểm Kích thước nhỏ nhất của phần bê tông, mm, 
để đảm bảo giới hạn chịu lửa 


R 240 R 180 R 120 R 90 R 60 R 30 


1 Bê tông cốt liệu gốc silic       


 a) Không có biện pháp bảo vệ bổ sung 450 400 300 250 200 150 


 b) Có trát ximăng hoặc thạch cao dày 15 mm 


trên lưới thép mảnh 


300 275 225 150 150 150 


  c) Có trát Vermiculite/thạch cao a) 275 225 200 150 120 120 


2  Bê tông cốt liệu đá vôi hoặc gốc silic       


 Có cốt thép phụ trợ trong lớp bê tông bảo vệ 300 275 225 200 190 150 


3 Bê tông cốt liệu nhẹ 300 275 225 200 190 150 


CHÚ THÍCH: 
a)


 Vermiculite/thạch cao phải có tỷ lệ trộn theo thể tích nằm trong khoảng 1,5:1 đến 2:1 
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Bảng F.7 - Cột bê tông cốt thép (có 1 mặt tiếp xúc với lửa) 


TT Đặc điểm  Kích thước nhỏ nhất của phần bê tông, mm, để 
đảm bảo giới hạn chịu lửa 


R 240 R 180 R 120 R 90 R 60 R 30 


1 Bê tông cốt liệu gốc silic       


 a) Không có biện pháp bảo vệ bổ sung 180 150 100 100 75 75 


 b) Có trát Vermiculite / thạch cao a) dày 15 


mm trên bề mặt tiếp xúc với lửa 


125 100 75 75 65 65 


CHÚ DẪN:  
a)


 Vermiculite / thạch cao phải có tỷ lệ trộn theo thể tích nằm trong khoảng 1,5 đến 2 : 1 


F.5 Thép kết cấu 


Bảng F.8 - Cột chống bằng thép được bọc bảo vệ 


(khối lượng cột trên 1 m dài không nhỏ hơn 45 kg) 


TT Kết cấu và vật liệu bọc bảo vệ Chiều dày nhỏ nhất, mm, của lớp bảo vệ 
để đảm bảo giới hạn chịu lửa 


R 
240 


R 
180 


R 
120 


R 90 R 60 R 30 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


A Lớp bảo vệ dạng đặc a) (không trát)       


1 Bê tông cốt liệu tự nhiên có cấp phối không ít xi 


măng hơn 1 : 2 : 4  


      


 a) Bê tông không tham gia chịu lực, có cốt thép b) 50 - 25 25 25 25 


 b) Bê tông có tham gia chịu lực được gia cường 


bằng cốt thép 


75 - 50 50 50 50 


2 Gạch đặc bằng đất sét nung, composite hoặc vôi - 


cát 


100 75 50 50 50 50 


3 Block đặc bằng bê tông xỉ bọt hoặc bê tông đá bọt 


có cốt thép b) tại tất cả các mối nối ngang 


75 60 50 50 50 50 


B Lớp bảo vệ dạng rỗngc)       


1 Gạch đặc bằng đất sét nung, composite hoặc vôi - 


cát được gia cường tại tất cả các mối nối ngang, 


không trát 


115 - 50 50 50 50 


2 Block đặc bằng bê tông xỉ bọt hoặc bê tông đá bọt 


được gia cườngb) tại tất cả các mối nối ngang, 


không trát 


75 - 50 50 50 50 


3 Lati thép, trát thạch cao hoặc ximăng – vôi với 


chiều dày bằng: 


- - 38d) 25 19 12,5 


4 a) Lati thép, trát thạch cao – Vermiculite hoặc 


thạch cao perlite với chiều dày bằng: 


50d) - 19 16 12,5 12,5 
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Bảng F.8 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


 b) Lati thép đặt cách nhau 25 mm tính từ cánh có 


trát thạch cao – Vermiculite hoặc thạch cao perlite 


với chiều dày bằng: 


44 - 19 12,5 12,5 12,5 


5 Tấm ốp hoàn thiện bằng thạch cao buộc bằng sợi 


thép 1.6 mm với khoảng cách 100 mm 


      


 a) Tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm có trát thạch 


cao với chiều dày bằng: 


- - - - 12,5 12,5 


 b) Tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm có trát thạch cao 


với chiều dày bằng: 


- - 12,5 10 7 7 


6 Tấm ốp hoàn thiện bằng thạch cao buộc bằng sợi 


thép 1.6 mm với khoảng cách 100 mm 


      


 a) Tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm có trát thạch 


cao – Vermiculite với chiều dày bằng: 


- - 16 15 10 10 


 b) Tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm có trát thạch cao 


– Vermiculite với chiều dày bằng: 


38d) - 20 13 10 10 


7 Tấm Vermiculite – ximăng theo tỷ lệ 4 : 1 được gia 


cường bằng lưới thép và bả hoàn thiện. Chiều dày 


tấm bằng:  


63 - 25 25 25 25 


CHÚ THÍCH: 
a)


 Lớp bảo vệ dạng đặc có nghĩa là một vỏ bên ngoài được gắn chặt vào thép, không tạo ra khe 
hở giữa bề mặt tiếp xúc và tất cả các mạch ghép nối trong phần vỏ đó đều kín và đặc. 


 
b)


 Cốt thép gia cường phải là các sợi thép buộc có chiều dày không nhỏ hơn 2,3 mm, hoặc là một 
lưới thép có khối lượng đơn vị không nhỏ hơn 0,48 kg/m


2
. Khoảng cách giữa các bộ phận cốt 


thép gia cường, trong lớp bảo vệ bằng bê tông, theo bất kỳ chiều nào không được lớn hơn 150 
mm. 


 c)
 Lớp bảo vệ dạng rỗng có nghĩa là có một khoảng trống giữa vật liệu bảo vệ và thép. Tất cả các 


dạng bảo vệ rỗng cho cột phải được chèn bịt một cách có hiệu quả tại mỗi cao trình sàn.   


 
d)


 Cần có lưới thép mảnh gia cường đặt cách bề mặt từ 12,5 mm đến 19 mm trừ trường hợp có 
sử dụng các nẹp góc (corner bead) đặc biệt 


 


Bảng F.9 - Dầm bằng thép được bọc bảo vệ (khối lượng dầm trên 1 m dài không nhỏ 


hơn 30 kg) 


TT Kết cấu và vật liệu bảo vệ Chiều dày nhỏ nhất, mm, của lớp bảo vệ 
để đảm bảo giới hạn chịu lửa 


R 
240 


R 
180 


R 
120 


R 90 R 60 R 30 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


A Lớp bảo vệ dạng đặc a) (không trát)       


1 Bê tông cốt liệu tự nhiên có cấp phối không ít xi 


măng hơn 1 : 2 : 4  


      


 a) Bê tông không tham gia chịu lực, có cốt thépb)  75 50 25 25 25 25 
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Bảng F.9 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


 b) Bê tông có tham gia chịu lực có cốt thép 75 75 50 50 50 50 


2 Phun bọc bằng vermiculite – ximăng với chiều 


dày bằng: 


- - 38 32 19 12,5 


B Lớp bảo vệ dạng rỗngc)        


1 Lati thép       


 a) Trát ximăng – vôi với chiều dày bằng: - - 38 25 19 12,5 


 b) Trát thạch cao với chiều dày bằng: - - 22 19 16 12,5 


 c) Trát thạch cao – vermiculite hoặc thạch cao – 


perlite với chiều dày bằng: 


32 - 12,5 12,5 12,5 12,5 


2 Tấm ốp hoàn thiện bằng thạch cao buộc bằng sợi 


thép 1.6 mm với khoảng cách 100 mm 


      


 a) Tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm, trát thạch cao 


với chiều dày bằng: 


- - - - 12,5 12,5 


 b) Tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm, trát thạch cao 


với chiều dày bằng: 


- - 12,5 10 7 7 


3 Tấm ốp hoàn thiện buộc bằng sợi thép 1.6 mm 


với khoảng cách 100 mm 


      


 a) Tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm cố định vào 


khung xương gỗ bằng đinh, trát thạch cao với 


chiều dày bằng: 


- - - - - 12,5 


 b) Tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm, trát thạch cao - 


vermiculite với chiều dày bằng: 


- - 16 15 10 10 


 c) Tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm, trát thạch cao - 


vermiculite với chiều dày bằng: 


32 - 10 10 7 7 


 d) Tấm ốp hoàn thiện dày 19 mm, trát thạch cao 


với chiều dày bằng: 


- - 20 13 10 10 


4 Tấm vermiculite – ximăng theo tỷ lệ 4:1 được gia 


cường bằng lưới thép và bả hoàn thiện. Chiều 


dày tấm bằng:  


63 - 25 25 25 25 


5 Trát thạch cao – cát dày 12,5 mm vào tấm sợi gỗ 


cường lực với chiều dày bằng:  


- - 50 38 38 38 


CHÚ THÍCH: 
a)


 Lớp bảo vệ dạng đặc có nghĩa là một vỏ bên ngoài được gắn chặt vào thép, không tạo ra khe 
hở giữa bề mặt tiếp xúc và tất cả các mạch ghép nối trong phần vỏ đó đều kín và đặc. 


 
b)


 Cốt thép gia cường phải là các sợi thép buộc có chiều dày không nhỏ hơn 2,3 mm, hoặc là một 
lưới thép có khối lượng đơn vị không nhỏ hơn 0,48 kg/m


2
. Khoảng cách giữa các bộ phận cốt 


thép gia cường, trong lớp bảo vệ bằng bê tông, theo bất kỳ chiều nào không được lớn hơn 150 
mm. 


 
c)
 Lớp bảo vệ dạng rỗng có nghĩa là có một khoảng trống giữa vật liệu bảo vệ và thép. Tất cả các 


dạng bảo vệ rỗng cho cột phải được chèn bịt một cách có hiệu quả tại mỗi cao trình sàn. 


 
d)


 Chiều dày thể hiện là giá trị trung bình. 
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F.6 Nhôm kết cấu 


Bảng F.10 - Cột chống và dầm bằng hợp kim nhôm được bọc bảo vệ 


(khối lượng cấu kiện trên  1 m dài không nhỏ hơn 16 kg) 


TT Kết cấu và vật liệu bảo vệ Chiều dày nhỏ nhất, mm, của lớp bảo vệ 
để đảm bảo giới hạn chịu lửa 


R 
240 


R 
180 


R 
120 


R 90 R 60 R 30 


A Lớp bảo vệ dạng đặca)       


1 Phun bọc bằng vermicullite – ximăng với chiều 


dày bằng:  


- - - - 44 19 


B Lớp bảo vệ dạng rỗngb)       


1 Lati thép, trát thạch cao – vermiculite hoặc 


thạch cao - perlite với chiều dày bằng: 


- - 32 22 16 12,5 


2 Lati thép trát thạch cao mịn với chiều dày bằng - - - - 19 12,5 


3 Tấm ốp hoàn thiện bằng thạch cao buộc bằng 


sợi thép 1,6 mm với khoảng cách 100 mm, trát 


thạch cao – vermiculite dày: 


- - 22 16 10 10 


CHÚ THÍCH: 
a)


 Lớp bảo vệ dạng đặc có nghĩa là một vỏ bên ngoài được gắn chặt vào thép, không tạo ra khe 
hở giữa bề mặt tiếp xúc và tất cả các mạch ghép nối trong phần vỏ đó đều kín và đặc. 


 
b)


 Lớp bảo vệ dạng rỗng có nghĩa là có một khoảng trống giữa vật liệu bảo vệ và thép. Tất cả các 
dạng bảo vệ rỗng cho cột phải được chèn bịt một cách có hiệu quả tại mỗi cao trình sàn. 


F.7 Kết cấu sàn 


Bảng F.11 - Sàn gỗ 


TT Kết cấu và vật liệu Chiều dày nhỏ nhất, mm, 
của lớp bảo vệ để đảm bảo 


giới hạn chịu lửa 


REI 60 REI 30  


(1) (2) (3) (4) 


A Tấm có mép ghép phẳng cố định vào các dầm gỗ có chiều rộng 


không nhỏ hơn 38 mm, bề mặt trần phía dưới bằng 


  


1 Nẹp gỗ và trát với chiều dày trát bằng  - 16,0 


2 Nẹp gỗ và trát với chiều dày trát nhỏ nhất bằng 16 mm, bề mặt 


dưới được che bằng tấm ốp hoàn thiện có chiều dày bằng  


- 12,5 


3 Lati thép và trát bằng    


 a) Thạch cao với chiều dày bằng - 16,0 


 b) Vermiculite với chiều dày bằng - 12,5 


4 Một lớp tấm ốp hoàn thiện có chiều dày bằng: - 12,5 


5 Một lớp tấm ốp hoàn thiện dày 9,5 mm, trát thạch cao với chiều 


dày bằng: 


- 12,5 
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Bảng F.11 (tiếp theo) 


(1) (2) (3) (4) 


6 Một lớp tấm ốp hoàn thiện dày 12,5 mm, trát thạch cao với 


chiều dày bằng: 


- 12,5 


7  Hai lớp tấm ốp hoàn thiện có tổng chiều dày bằng: - 25,0 


8 Một lớp tấm sợi cách nhiệt chiều dày nhỏ nhất 9,5 mm, trát 


thạch cao với chiều dày bằng: 


- 5,0 


9 Một lớp tấm sợi cách nhiệt chiều dày nhỏ nhất 12,5 mm, trát 


thạch cao với chiều dày bằng: 


- 12,5 


10 Tấm sợi gỗ dày 25 mm, trát thạch cao với chiều dày bằng: - 5,0 


B Tấm có mép ghép dạng rãnh và gờ với chiều dàya) không nhỏ 


hơn 16 mm (chiều dày hoàn thiện), cố định vào các dầm gỗ có 


chiều rộng không nhỏ hơn 38 mm, bề mặt trần phía dưới bằng 


  


1 Nẹp gỗ và trát với chiều dày trát bằng  - 16,0 


2 Nẹp gỗ và trát với chiều dày trát nhỏ nhất bằng 16 mm, bề mặt 


dưới được che bằng tấm ốp hoàn thiện có chiều dày bằng  


- 9,5 


3 Lati thép và trát bằng    


 a) Thạch cao với chiều dày bằng 22,0 16,0 


 b) Vermiculite với chiều dày bằng 12,5 12,5 


4 Một lớp tấm ốp hoàn thiện có chiều dày bằng: - 9,5 


5 Một lớp tấm ốp hoàn thiện với chiều dày nhỏ nhất là 9,5 mm, 


trát bằng: 


  


 a) Thạch cao với chiều dày bằng - 12,5 


 b) Vermiculite – thạch cao với chiều dày bằng 12,5 - 


6 Một lớp tấm ốp hoàn thiện dày 12,5 mm, trát thạch cao với 


chiều dày bằng: 


- 5,0 


7 Hai lớp tấm ốp hoàn thiện có tổng chiều dày bằng: - 22,0 


8 Một lớp tấm sợi cách nhiệt chiều dày nhỏ nhất 9,5 mm, trát 


thạch cao với chiều dày bằng: 


- 5,0 


9 Tấm sợi gỗ dày 25 mm, trát bằng:   


 a) Thạch cao với chiều dày bằng - 5,0 


 b) Vermiculite – thạch cao với chiều dày bằng 10,0 - 


C Tấm có mép ghép dạng rãnh và gờ với chiều dàya) không nhỏ 


hơn 21 mm (chiều dày hoàn thiện), cố định vào các dầm gỗ có 


kích thước tiết diện (cao x rộng) không nhỏ hơn 175 mm x 50 


mm, bề mặt trần phía dưới bằng 


  


1 Nẹp gỗ và trát với chiều dày trát bằng  - 16,0 


2 Lati thép và trát với chiều dày trát bằng  - 16,0 


3 Một lớp tấm ốp hoàn thiện có chiều dày bằng: - 9,5 
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Bảng F.11 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) 


4 Một lớp tấm ốp hoàn thiện với chiều dày nhỏ nhất là 9,5 mm, 


trát bằng: 


  


 a) Thạch cao với chiều dày bằng - 12,5 


 b) Vermiculite – thạch cao với chiều dày bằng 12,5 - 


5 Một lớp tấm ốp hoàn thiện dày 12,5 mm, trát thạch cao với 


chiều dày bằng: 


- 5,0 


6 Hai lớp tấm ốp hoàn thiện có tổng chiều dày bằng: - 19,0 


7 Một lớp tấm sợi cách nhiệt với chiều dày bằng: - 12,5 


8 Một lớp tấm sợi cách nhiệt có chiều dày nhỏ nhất là 12,5 mm 


trát thạch cao với chiều dày bằng: 


- 12,5 


9 Tấm sợi gỗ dày 25 mm, trát bằng:   


 a) Thạch cao với chiều dày bằng - 5,0 


 b) Vermiculite – thạch cao với chiều dày bằng 10,0 - 


CHÚ THÍCH: 
a)


 Hoặc chiều dày tương đương của tấm gỗ dăm bào 


 


Bảng F.12 - Sàn bê tông cốt thép (Cốt liệu gốc silic hoặc đá vôi) 


TT Kết cấu sàn Kích thước nhỏ nhất, mm, để đảm bảo 
giới hạn chịu lửa 


REI 


240 


REI 


180 


REI 


120 


REI 


90 


REI 


60 


REI 


30 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


1 Bản sàn đặc       


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ 


cốt thép chịu lực 


25 25 20 20 15 15 


 b) Chiều cao tổng thểa) của tiết diện 150 150 125 125 100 100 


2 Bản sàn ống với ống tiết diện hình tròn hoặc ống, 


cao hơn chiều rộng. Phải có không ít hơn 50 % 


tổng diện tích tiết diện ngang của sàn là vật liệu 


đặc 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ 


cốt thép chịu lực  


25 25 20 20 15 15 


 b) Chiều dày của bản cánh phía dưới  50 40 40 30 25 20 


 c) Chiều cao tổng thểa) của tiết diện 190 175 160 140 110 100 


3 Tiết diện hộp có một hoặc nhiều khoang rỗng 


theo chiều dọc với chiều rộng lớn hơn chiều cao 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ 


cốt thép chịu lực  


25 25 20 20 15 15 







QCVN 06:2019/BXD 


117 


Bảng F.12 (tiếp theo) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


 b) Chiều dày của bản cánh phía dưới  50 40 40 30 25 20 


 c) Chiều cao tổng thểa) của tiết diện 230 205 180 155 130 105 


4 Tiết diện có sườn tăng cứng với phần hộp rỗng 


chèn bằng block đất sét nung, hoặc sườn tiết diện 


T ngược có phần hộp rỗng được chèn bằng block 


bê tông hoặc đất sét nung. Nếu sàn có không quá 


50 % tổng diện tích tiết diện ngang là vật liệu đặc 


thì phải được phủ một lớp trát dày 15 mm ở bể 


mặt phía dưới 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ 


cốt thép chịu lực 


25 25 20 20 15 15 


 b) Chiều rộng hoặc sườn tăng cứng hoạc dầm ở 


phía dưới  


125 100 90 80 70 50 


 c) Chiều cao tổng thểa) của tiết diện 190 175 160 140 110 100 


5 Sườn tăng cứng chữ T       


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ 


cốt thép chịu lực, đo ở mặt đáy 


65b) 55 b) 45 b) 35 25 15 


 b) Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép chịu 


lực, đo ở mặt bên 


65 55 45 35 25 15 


 c) Chiều rộng sườn hoặc của chân chữ T 150 140 115 90 75 60 


 d) Chiều dày của cánh 150 150 125 125 100 90 


6 Sườn tăng cứng tiết diện chữ U ngược với bán 


kính cong tại giao điểm của bản đáy với phần trên 


cùng của sườn không lớn hơn chiều dày của tiết 


diện 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ 


cốt thép chịu lực, đo ở mặt đáy 


65 b) 55 b) 45 b) 35 25 15 


 b) Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép, đo 


ở mặt bên 


40 30 25 20 15 10 


 c) Chiều rộng sườn hoặc của chân chữ U 75 70 60 45 40 30 


 d) Chiều dày tại bản phía trên 150 150 125 125 100 90 


7 Sườn tăng cứng tiết diện chữ U ngược với bán 


kính cong tại giao điểm của bản đáy với phần trên 


cùng của sườn lớn hơn chiều dày của tiết diện 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo vệ 


cốt thép chịu lực, đo ở mặt đáy 


65 b) 55 b) 45 b) 35 25 15 


 b) Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép, đo 


ở mặt bên 


40 30 25 20 15 10 


 c) Chiều rộng sườn hoặc của chân chữ U 70 60 50 40 35 25 


 d) Chiều dày tại bản phía trên 150 150 100 100 75 65 
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Bảng F.12 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


CHÚ THÍCH: 
a)


 Có thể cộng thêm chiều dày của các lớp láng hoặc lớp hoàn thiện bằng vật liệu không cháy 


 
b)


 Có thể phải bổ sung cốt thép phụ để giữ lớp bê tông bảo vệ 


 


Bảng F.13 - Sàn bê tông cốt thép ứng suất trước (Cốt liệu gốc silic hoặc đá vôi) 


TT Kết cấu sàn Kích thước nhỏ nhất, mm, để đảm bảo giới 
hạn chịu lửa 


REI 
240 


REI 
180 


REI 
120 


REI 
90 


REI 
60 


REI 
30 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


1 Bản sàn đặc       


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép căng 


65a)  50a) 40 30 25 15 


 b) Chiều cao tổng thểb) của tiết diện 150 150 125 125 100 100 


 2 Bản sàn ống với ống tiết diện hình tròn hoặc 


ống cao hơn chiều rộng. Phải có không ít hơn 


50 % tổng diện tích tiết diện ngang của sàn là 


vật liệu đặc 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép căng 


65 a) 50 a) 40 30 25 15 


 b) Chiều dày của bản cánh phía dưới  50 40 40 30 25 20 


 c) Chiều cao tổng thểb) của tiết diện 190 175 160 140 110 100 


3 Tiết diện hộp có một hoặc nhiều khoang rỗng 


theo chiều dọc với chiều rộng lớn hơn chiều 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép căng 


65 a) 50 a) 40 30 25 15 


 b) Chiều dày của bản cánh phía dưới  65 50 40 30 25 15 


 c) Chiều cao tổng thểb) của tiết diện 230 205 180 155 130 105 


4 Tiết diện có sườn tăng cứng với phần hộp 


rỗng chèn bằng block đất sét nung, hoặc dầm 


tiết diện T ngược có phần hộp rỗng được 


chèn bằng block bê tông hoặc đất sét nung. 


Nếu sàn có không quá 50 % tổng diện tích tiết  


      


 diện ngang là vật liệu đặc thì phải được phủ 


một lớp trát dày 15 mm ở bể mặt phía dưới 
      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép căng 


65 a) 50 a) 40 30 25 15 


 b) Chiều rộng hoặc sườn tăng cứng hoặc 


dầm ở phía dưới  


125 100 90 80 70 50 
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Bảng F.13 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


 c) Chiều cao tổng thểb) của tiết diện 190 175 160 140 110 100 


5 Sườn tăng cứng tiết diện chữ T       


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép căng, đo ở mặt đáy  


100 a) 85 a) 65 a) 50 a) 40 25 


 b) Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép 


căng, đo ở mặt bên 


100 85 65 50 40 25 


 c) Chiều rộng sườn hoặc của chân chữ T 250 200 150 110 90 60 


 d) Chiều dày của cánhb) 150 150 125 125 100 90 


6 Sườn tăng cứng tiết diện chữ U ngược với 


bán kính cong tại giao điểm của bản đáy với 


phần trên cùng của sườn không lớn hơn 


chiều dày của tiết diện 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép căng, đo ở mặt đáy 
100 a) 85 a) 65 a) 50 a) 40 25 


 b) Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép 


căng, đo ở mặt bên 


50 45 35 25 20 15 


 c) Chiều rộng sườn hoặc của chân chữ U 125 100 75 55 45 30 


 d) Chiều dày tại bản phía trênb) 150 150 125 125 100 90 


7 Sườn tăng cứng tiết diện chữ U ngược với 


bán kính cong tại giao điểm của bản đáy với 


phần trên cùng của sườn lớn hơn chiều dày 


của tiết diện 


      


 a) Chiều dày trung bình của lớp bê tông bảo 


vệ cốt thép căng, đo ở mặt đáy 
100 a) 85 a) 65 a) 50 a) 40 25 


 b) Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép 


căng, đo ở mặt bên 


50 45 35 25 20 15 


 c) Chiều rộng sườn hoặc của chân chữ U 110 90 70 50 40 30 


 d) Chiều dày tại bản phía trênb) 150 150 125 125 100 90 


CHÚ THÍCH: 
a)


 Có thể phải bổ sung cốt thép phụ để giữ lớp bê tông bảo vệ  


 
b)


 Có thể cộng thêm chiều dày của các lớp láng hoặc lớp hoàn thiện bằng vật liệu không cháy 
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F.8 Bộ phận lắp kính 


Bảng F.14 - Bộ phận lắp kính 


TT Kết cấu và vật liệu Chiều dày nhỏ nhất, mm, của bộ 
phận lắp kính để đảm bảo giới 


hạn chịu lửa 


E 60 E 30 


1 Kính, tổ hợp gián tiếp với kim loại có điểm nóng chảy 


không thấp hơn 982,2 oC, có hình vuông với diện tích 


không lớn hơn 0,015 m2 


  


 Chiều dày của kính - 6,35 


2 Kính, gia cường bằng lưới kim loại đan ô vuông đường 


kính không nhỏ hơn 0,46 mm, khoảng cách tính từ tim 


các sợi trong lưới không quá 12,70 mm, giao điểm của 


các sợi kim loại được liên kết hàn bấm điểm, hoặc lưới 


kim loại đan ô lục giác với khoảng cách mắt lưới đo theo 


hai cạnh song song là 25,4 mm 


  


 Chiều dày của kính - 6,35 


3 Kính, gia cường bằng lưới kim loại như đề cập trong mục 


2 của bảng này lắp đặt trong cửa đi, cửa sổ, ô lấy sáng, 


cửa mái và cửa trời được cố định trong khung kim loại 


(chắn cố định) với diện tích không lớn hơn 1,115 m2. Việc 


cố định được thực hiện bởi nẹp góc kim loại, tất cả các 


chi tiết kim loại phải có điểm nóng cháy không thấp hơn 


982,2 oC 


  


 Chiều dày của kính 6,35 6,35 


4 Viên gạch hoặc block bằng kính trong tường - 98,43 


CHÚ THÍCH: Trong bảng trên, một số vị trí thuộc cột giới hạn chịu lửa không có giá trị có nghĩa là bộ phận kính 
theo miêu tả không được phép sử dụng cho trường hợp đó. 


Kính phù hợp với mục 1 và 2 trên đây khi lắp đặt trong cửa đi, cửa sổ, ô lấy sáng, cửa mái và cửa 


trời được cố định trong khung gỗ (chắn cố định) có chiều rộng và chiều dày nhỏ nhất là 44,45 mm 


không bị giảm yếu. Việc cố định được thực hiện bởi nẹp góc bằng gỗ hoặc kim loại hoặc bởi tổ 


hợp tấm kính và chi tiết giữ góc hoặc kẹp với diện tích không quá 0,372 m
2
. 
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Phụ lục G 


Quy định về khoảng cách đến các lối ra thoát nạn và chiều rộng của lối ra 


thoát nạn 


G.1 Khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ xa nhất (có người sinh hoạt, làm việc) tới lối ra 


thoát nạn gần nhất 


G.1.1 Đối với nhà ở 


Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của căn hộ (nhà nhóm F1.3) hay của phòng ở 


(nhà nhóm F1.2) đến lối ra thoát nạn gần nhất (buồng thang bộ hoặc lối ra bên ngoài) phài 


phù hợp với Bảng G.1. 


Bảng G.1  - Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của căn hộ hay của phòng ở 


đến lối ra thoát nạn gần nhất 


Bậc chịu lửa của 
nhà 


Cấp nguy hiểm cháy 
kết cấu của nhà 


Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào căn 
hộ hoặc phòng ở đến lối ra thoát nạn gần nhất, m 


Khi cửa bố trí ở giữa các 
buồng thang bộ hoặc 
giữa các lối ra ngoài 


Khi cửa bố trí ở hành 
lang cụt 


I, II S0 40 25 


II S1 30 20 


III S0 30 20 


S1 25 15 


IV S0 25 15 


S1, S2 20 10 


V Không quy định 20 10 


G.1.2 Đối với công trình công cộng 


a) Khoảng cách giới hạn cho phép theo đường thoát nạn từ cửa ra vào của gian phòng xa 


nhất của nhà công cộng (trừ các gian phòng vệ sinh, phòng tắm giặt, phục vụ khác) đến lối 


ra thoát nạn gần nhất (lối ra bên ngoài hoặc vào buồng thang bộ) phải phù hợp với Bảng 


G.2a. 


Bảng G.2a- Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của gian phòng 


tới lối ra thoát nạn gần nhất đối với nhà công cộng 


Bậc chịu lửa của 
nhà 


Khoảng cách, m, khi mật độ dòng người thoát nạn, người/m2, là 


Đến 2 Từ lớn hơn 2 
đến 3 


Từ lớn hơn 3 
đến 4 


Từ lớn hơn 4 
đến 5 


Lớn hơn 5 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 


A. Từ gian phòng có cửa ra bố trí ở giữa các buồng thang bộ hoặc ở giữa các lối ra bên ngoài 


I, II, III 60 50 40 35 20 



UPC035

Highlight
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Bảng G.2a (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 


IV 40 35 30 25 15 


V 30 25 20 15 10 


B. Từ gian phòng có cửa ra mở vào hành lang cụt hoặc mở vào sảnh chung 


I, II, III 30 25 20 15 10 


IV 20 15 15 10 7 


V 15 10 10 5 5 


CHÚ THÍCH 1) Mật độ dòng người thoát nạn được xác định bằng tỉ số giữa tổng số người phải thoát nạn 
theo đường thoát nạn và diện tích của đường thoát nạn đó. 


 2) Phải áp dụng những giá trị khoảng cách cho trong Bảng G.2a như sau: Đối với trường mầm 
non lấy theo cột (6); Đối với các trường học, trường kỹ thuật dạy nghề và các trường cao đẳng, 
chuyên nghiệp và đại học lấy theo cột (3); Đối với các cơ sở điều trị nội trú lấy theo cột (5); Đối 
với khách sạn lấy theo (4). Đối với các nhà công cộng khác, mật độ dòng người thoát nạn trong 
hành lang được lấy cụ thể cho từng dự án. 


b) Khoảng cách giới hạn cho phép từ một điểm bất kỳ của các gian phòng có khối tích khác 


nhau không có ghế ngồi cho khán giả đến lối ra thoát nạn gần nhất phải phù hợp với Bảng 


G.2b. Khi có sự kết hợp các lối thoát nạn chính vào một lối chung thì chiều rộng của lối 


chung không được nhỏ hơn tổng chiều rộng của các lối thành phần 


Bảng G.2b - Khoảng cách giới hạn cho phép từ một điểm bất kỳ của gian phòng công 


cộng không có ghế ngồi cho khán giả tới lối ra thoát nạn gần nhất 


Loại sử dụng của gian phòng Bậc chịu 
lửa của 


nhà 


Khoảng cách giới hạn cho phép, m, từ 
1 điểm bất kỳ của gian phòng tới lối ra 
thoát nạn gần nhất với khối tích gian 


phòng, nghìn m3   


Đến 5 Từ lớn hơn 
5 đến 10 


Lớn hơn 
hoặc bằng 


10 


(1) (2) (3) (4) (5) 


1- Các gian phòng chờ, bán vé, trưng bày 


triển lãm, khiêu vũ, nghỉ và tương tự. 


I, II 30 45 55 


III, IV 20 30 - 


V 15 - - 


2- Các gian phòng ăn, phòng đọc khi diện 


tích của mỗi lối đi chính tính theo đầu 


người không nhỏ hơn 0,2 m2. 


I, II 65 - - 


III, IV 45 - - 


V 30 - - 


3a- Các gian phòng thương mại khi diện 


tích của các lối đi chính tính theo phần 


trăm diện tích của gian phòng không nhỏ 


hơn 25 %. 


I, II 50 65 80 


III, IV 35 45 - 


V 25 - - 
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Bảng G.2b (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) 


3b- Các gian phòng thương mại khi diện 


tích của các lối đi chính tính theo phần 


trăm diện tích của gian phòng nhỏ hơn  


25 %. 


I, II 25 30 35 


III, IV 15 20 - 


V 10 - - 


G.1.3 Đối với nhà sản xuất 


a) Khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ làm việc xa nhất trong gian phòng đến lối ra thoát 


nạn gần nhất (lối ra trực tiếp bên ngoài hoặc buồng thang bộ) phài phù hợp với Bảng G.3. 


Đối với các gian phòng có diện tích lớn hơn 1 000 m2 thì khoảng cách cho trong Bảng G.3 


bao gồm cả chiều dài của đường đi theo hành lang để đến lối ra. 


b) Khoảng cách giới hạn cho phép trong Bảng G3 với các trị số trung gian của khối tích của 


gian phòng được xác định bằng nội suy tuyến tính. 


c) Khoảng cách giới hạn cho phép trong Bảng G3 được thiết lập cho các gian phòng có 


chiều cao đến 6,0 m. Khi chiều cao gian phòng lớn hơn 6,0 m, thì khoảng cách này được 


tăng lên như sau: khi chiều cao gian phòng đến 12,0 m thì tăng thêm 20 %; đến 18,0 m thì 


tăng thêm 30 %; đến 24,0 m thì tăng thêm 40 %, nhưng không được lớn hơn 140,0 m đối với 


gian phòng có hạng A, B và không lớn hơn 240,0 m đối với gian phòng có hạng C. 


Bảng G.3 - Khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ làm việc xa nhất đến lối ra thoát 


nạn gần nhất của nhà sản xuất 


Khối tích 
của gian 
phòng (1 
000 m3) 


Hạng của 
gian 


phòng 


Bậc chịu 
lửa của 


nhà 


Cấp nguy 
hiểm cháy 


kết cấu của 
nhà 


Khoảng cách, m, khi mật độ dòng người 
thoát nạn trên lối đi chung, người/m2, là 


Đến 1 Từ lớn hơn 1 
đến 3 


Từ lớn hơn 3 
đến 5 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Đến 15 A, B I, II, III, IV S0 40 25 15 


C1, C2, 


C3 


I, II, III, IV S0 100 60 40 


III, IV S1 70 40 30 


V S2, S3 50 30 20 


30 A, B I, II, III, IV S0 60 35 25 


C1, C2,  


C3 


I, II, III, IV S0 145 85 60 


III, IV S1 100 60 40 


40 A, B I, II, III, IV S0 80 50 35 


C1, C2, 


 C3 


I, II, III, IV S0 160 95 65 


III, IV S1 110 65 45 
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Bảng G.3 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


50 A, B I, II, III, IV S0 120 70 50 


C1, C2,  


C3 


I, II, III, IV S0 180 105 75 


III, IV S1 160 95 65 


Bằng và 


lớn hơn 


60 


A, B I, II, III, IV S0 140 85 60 


C1, C2,  


C3 


I, II, III, IV S0 200 110 85 


III, IV S1 180 105 75 


Bằng và 


lớn hơn 


80 


C1, C2,  


C3 


I, II, III, IV S0 240 140 100 


III, IV S1 200 110 85 


Không 


phụ thuộc 


vào khối 


tích 


C4, D I, II, III, IV S0 Không hạn 


chế 


Không hạn 


chế 


Không hạn 


chế 


III, IV S1 160 95 65 


V Không quy 


định 


120 70 50 


Không 


phụ thuộc 


vào khối 


tích 


E I, II, III, IV S0, S1 Không hạn 


chế 


Không hạn 


chế 


Không hạn 


chế 


 IV, V S2, S3 160 95 65 


CHÚ THÍCH: Mật độ dòng người thoát nạn được xác định bằng tỉ số giữa tổng số người phải thoát nạn theo 
đường thoát nạn và diện tích của đường thoát nạn đó 


d) Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của gian phòng xa nhất có diện tích không 


lớn hơn 1 000 m2 của nhà sản xuất đến lối ra thoát nạn gần nhất (ra ngoài hoặc vào buồng 


thang bộ) phải phù hợp với Bảng G.4. 


Bảng G.4 - Khoảng cách giới hạn cho phép từ cửa ra vào của gian phòng sản xuất có 


diện tích đến 1 000 m2 tới lối ra thoát nạn gần nhất 


Vị trí 
cửa ra 


của 
gian 


phòng 


Hạng 
của 
gian 


phòng 


Bậc chịu lửa 
của nhà 


Cấp 
nguy 
hiểm 
cháy 


kết cấu 
của nhà 


Khoảng cách đi theo hành lang, m, từ cửa gian 
phòng đến lổi ra thoát nạn gần nhất, khi mật độ 


dòng người thoát nạn trên lối đi chung, người/m2, 
là 


Đến 2 Từ lớn 
hơn 2 đến 


3 


Từ lớn 
hơn 3 đến 


4 


Từ lớn 
hơn 4 đến 


5 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


Ở giữa 


hai lối 


ra thoát 


nạn 


A, B I, II, III, IV S0 60 50 40 35 
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Bảng G.4 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 


 C1, 


C2, 


C3 


I, II, III, IV S0 120 95 80 65 


III, IV S1 85 65 55 45 


Không quy 


định 


S2, S3 60 50 40 35 


C4, D, 


E 


I, II, III, IV S0 180 140 120 100 


C4, D, 


E 


III, IV S1 125 100 85 70 


  Không quy 


định 


S2, S3 90 70 60 50 


Đi vào 


hành 


lang cụt 


Không 


phụ 


thuộc 


vào 


hạng 


I, II, III, IV S0 30 25 20 15 


III, IV S1 20 15 15 10 


Không quy 


định 


S2, S3 15 10 10 8 


G.2 Chiều rộng của lối ra thoát nạn 


G.2.1 Đối với nhà công cộng 


a) Chiều rộng của một lối ra thoát nạn, từ hành lang vào buồng thang bộ, cũng như chiều 


rộng bản thang phải được xác định theo số lượng người cần thoát nạn qua lối ra thoát nạn 


đó và định mức người thoát nạn tính cho 1 mét chiều rộng lối ra (cửa ra). Tùy theo bậc chịu 


lửa của nhà định mức này được lấy không vượt quá các giá trị sau: 


 Nhà có bậc chịu lửa I, II không được lớn hơn 165 người/m. 


 Nhà có bậc chịu lửa III, IV không được lớn hơn 115 người/m. 


 Nhà có bậc chịu lửa V không được lớn hơn 80 người/m. 


b) Để tính toán chiều rộng lối thoát nạn của các nhà thuộc trường học phổ thông, trường học 


nội trú và các khu nội trú của trường, cần xác định số lượng người lớn nhất đồng thời có mặt 


trên một tầng từ số lượng người lớn nhất của các phòng học, của các phòng dạy nghề và 


của các phòng ngủ cũng như các gian thể thao, hội nghị, giảng đường nằm trên tầng đó 


(Xem mục G.3, Bảng G.9). 


c) Chiều rộng của các cửa ra từ các phòng học với số lượng học sinh lớn hơn 15 người, 


không được nhỏ hơn 0,9 m. 


d) Chiều rộng của một lối ra thoát nạn từ các gian phòng không có ghế ngồi cho khán giả 


phải xác định theo số lượng người cần thoát nạn qua lối ra đó theo Bảng G.5 sau, nhưng 


không được nhỏ hơn 1,2 m ở các gian phòng có sức chứa hơn 50 người. 
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Bảng G.5 - Số lượng người tối đa trên 1 mét chiều rộng của lối ra thoát nạn của các 


gian phòng không có ghế ngồi cho khán giả của nhà công cộng 


Loại sử dụng của gian phòng Bậc chịu 
lửa của nhà 


Số lượng người tối đa trên 1 mét 
chiều rộng của lối ra thoát nạn trong 


các gian phòng có khối tích (nghìn m3) 


Đến 5 Từ lớn hơn 
5 đến 10 


Lớn hơn 
hoặc bằng 


10 


1- Các gian phòng thương mại khi diện 


tích của các lối đi thoát nạn chính không 


nhỏ hơn 25 % diện tích của gian phòng; 


Các phòng ăn và phòng đọc khi mật độ 


dòng người trong mỗi lối đi chính không 


lớn hơn 5 người/m2. 


I, II 165 220 275 


III, IV 115 155 - 


V 80 - - 


2- Các gian phòng thương mại khi diện 


tích của các lối đi thoát nạn chính nhỏ hơn 


25 % diện tích của gian phòng; 


- Các gian phòng khác. 


I, II 75 100 125 


III, IV 50 70 - 


V 40 - - 


e) Chiều rộng của các lối đi thoát nạn chính trong một gian phòng thương mại phải lấy như 


sau: 


 Không nhỏ hơn 1,4 m khi diện tích thương mại không lớn hơn 100 m2. 


 Không nhỏ hơn 1,6 m khi diện tích thương mại lớn hơn 100 m2 và không lớn hơn  


150 m2. 


 Không nhỏ hơn 2,0 m khi diện tích thương mại lớn hơn 150 m2 và không lớn hơn  


400 m2. 


 Không nhỏ hơn 2,5 m khi diện tích thương mại lớn hơn 400 m2. 


f) Số lượng người trên 1 m chiều rộng đường thoát nạn từ các khán đài của các công trình 


thể thao và biểu diễn ngoài trời phải phù hợp với Bảng G.6. 


G.2.2 Đối với nhà sản xuất 


a) Chiều rộng của một lối ra thoát nạn từ một gian phòng phải xác định theo số lượng người 


cần thoát nạn qua lối ra đó và theo số lượng người trên 1 m chiều rộng của lối ra thoát nạn 


phù hợp với Bảng G.7 sau, nhưng không nhỏ hơn 0,9 m. 


Số lượng người trên 1 m chiều rộng của một lối ra thoát nạn đối với các trị số trung gian của 


khối tích của nhà được xác định bằng nội suy. 


Số lượng người trên 1 m chiều rộng của một lối ra thoát nạn từ các gian phòng có chiều cao 


lớn hơn 6 m được tăng lên như sau: tăng lên 20 % khi chiều cao nhà là 12 m; tăng lên 30 % 


khi chiều cao nhà là 18 m và lên 40 % khi chiều cao nhà là 24 m. Khi chiều cao nhà là các trị 


số trung gian thì số lượng người trên 1 m chiều rộng của một lối ra thoát nạn được xác định 


nội suy. 
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Bảng G.6 - Số lượng người tối đa trên 1 mét chiều rộng của đường thoát nạn 


từ khán đài của các công trình thể thao, biểu diễn ngoài trời 


Bậc chịu lửa của 
công trình 


Số lượng người tối đa trên 1 m chiều rộng của đường thoát nạn 


Theo các cầu thang bộ của các lối đi 
chính của khán đài 


Đi qua cửa ra từ các lối đi chính của 
khán đài 


Đi xuống Đi lên Đi xuống Đi lên 


I, II 600 825 620 1 230 


III, IV 420 580 435 860 


V 300 415 310 615 


CHÚ THÍCH: Số lượng tổng cộng người thoát nạn đi qua một cửa ra thoát nạn không được vượt quá 1.500 
người, khi khán đài có bậc chịu lửa I, II. Khi khán đài có bậc chịu lửa là bậc III, thì tổng số 
người đi qua phải giảm xuống 30 % và ở bậc IV, bậc V thì phải giảm xuống 50 %. 


Bảng G.7 - Số lượng người tối đa trên 1 mét chiều rộng của lối ra thoát nạn từ một 


gian phòng của nhà sản xuất 


Khối tích của gian 
phòng, 


nghìn m3 


Hạng của 
gian phòng 


Bậc chịu lửa 
của nhà 


Cấp nguy 
hiểm cháy 


kết cấu của 
nhà 


Số lượng người tối đa trên 
1m chiều rộng của lối ra 


thoát nạn từ một gian 
phòng, người 


(1) (2) (3) (4) (5) 


Đến 15 A, B I, II, III, IV S0 45 


 C1, C2, C3 I, II, III, IV S0 110 


  III, IV S1 75 


  Không quy 


định 


S2, S3 55 


30 A, B I, II, III, IV S0 65 


 C1, C2, C3 I, II, III, IV S0 155 


  III, IV S1 110 


40 A, B I, II, III, IV S0 85 


 C1 , C2, C3 I, II, III, IV S0 175 


  III, IV S1 120 


50 A, B I, II, III, IV S0 130 


 C1, C2, C3 I, II, III, IV S0 195 


  III, IV S1 135 


Bằng và lớn hơn 60 A, B I, II, III, IV S0 150 


 C1, C2, C3 I, II, III, IV S0 220 


  III, IV S1 155 
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Bảng G.7 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) 


Bằng và lớn hơn 80 C1, C2, C3 I, II, III, IV S0 260 


  III, IV S1 220 


Không phụ thuộc vào C4, D I, II, III, IV S0 260 


khối tích  III, IV S1 180 


  Không quy 


định 


S2, S3 130 


Không phụ thuộc vào 


khối tích 


E  Không quy 


định 


 


b) Chiều rộng của một lối ra thoát nạn từ hành lang ra bên ngoài hoặc vào một buồng thang 


bộ, phải xác định theo tổng số người cần thoát nạn qua lối ra đó và theo định mức số người 


trên 1 m chiều rộng của lối ra thoát nạn phù hợp với Bảng G.8 nhưng không nhỏ hơn 0,9 m. 


Bảng G.8 - Số lượng người tối đa trên 1 mét chiều rộng của lối ra thoát nạn 


từ hành lang của nhà sản xuất 


Hạng của gian 
phòng có nguy hiểm 
cháy cao nhất có lối 
ra thoát nạn đi vào 


hành lang 


Bậc chịu lửa 
của nhà 


Cấp nguy hiểm 
cháy kết cấu của 


nhà 


Số lượng người tối đa trên 1m 
chiều rộng của lối ra thoát nạn từ 


hành lang, 


người 


A, B I, II, III, IV S0 85 


 I, II, III, IV S0 173 


C1, C2, C3 IV S1 120 


 Không quy định S2, S3 85 


 I, II, III, IV S0 260 


C4, D, E IV S1 180 


 Không quy định S2, S3 130 


G.3 Xác định số lượng người lớn nhất trong ngôi nhà hoặc trong một phần của nhà 


Số lượng người lớn nhất trong một gian phòng, một tầng hoặc của ngôi nhà là số lượng 


người lớn nhất theo thiết kế được duyệt. Khi thiết kế không chỉ rõ giá trị này, số lượng người 


lớn nhất được tính bằng diện tích sàn của phòng, của tầng hoặc của ngôi nhà chia cho hệ số 


không gian sàn (m2/người) nêu tại Bảng G.9. 


CHÚ THÍCH: “Diện tích sàn" ở đây không kể diện tích của cầu thang bộ, thang máy, khu vệ sinh và các phần 
phụ trợ khác. 
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Bảng G.9 - Hệ số không gian sàn(a) 


TT Không gian sử dụng(b)(c) Hệ số không gian 
sàn, m2/người 


(1) (2) (3) 


1 Khu vực vui chơi có mái che, hội trường, nơi đông người, câu lạc bộ, 


sàn nhảy, quầy Bar, Karaoke và các khu tương tự 


1,0 


2 Sảnh lớn, sảnh thông tầng, khu tiếp đón, khu khách chờ, … 3,0 


3 Phòng họp, phòng khách, phòng hội thảo, phòng ăn, phòng đọc, phòng 


học, căng-tin,… 


1,5 


4 Nhà chợ, trung tâm thương mại, siêu thị 2,0 


5 Phòng triển lãm hoặc trường quay (phim, thu phát sóng, truyền hình, 


ghi âm) 


1,5 


6 Các cửa hàng mua bán, dịch vụ: bách hóa, dịch vụ cắt, uốn tốc, giặt là, 


sửa chữa hoặc tương tự 


3,0 


7 Phòng trưng bày nghệ thuật, khu trưng bày sản phẩm, bảo tàng hoặc 


các khu tương tự 


5,0 


8 Văn phòng 6,0 


9 Các cửa hàng bán đồ nội thất lớn như bàn ghế, đồ trải sàn, … 7,0 


10 Nhà bếp hoặc thư viện 7,0 


11 Phòng ngủ hoặc phòng ngủ kết hợp phòng học 8,0 


12 Phòng khách, phòng giải trí 10,0 


13 Kho hoặc nơi chứa đồ 30,0 


14 Nhà để xe ôtô 2 người/ô để xe 


CHÚ THÍCH: a) Nếu không sử dụng các giá trị trong bảng trên thì có thể xác định hệ số không gian sàn theo 
số liệu thực tế lấy từ công trình tương tự. Trong trường hợp này, các số liệu cần phải phản ánh 
mật độ sinh hoạt trung bình tại thời điểm cao nhất trong năm. 


 b) Khi một đối tượng không thuộc không gian sử dụng được nêu ở trên thì có thể lựa chọn giá 
trị phù hợp từ một đối tượng tương tự. 


 c) Nếu một khu vực nhà được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau thì cần áp dụng hệ số 
cho số lượng người lớn nhất. Nếu ngôi nhà có nhiều khu vực sử dụng khác nhau thì mỗi khu 
vực cần được tính toán với hệ số không gian tương ứng cho khu vực đó. 
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Phụ lục H 


Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) 


và diện tích khoang cháy của nhà 


H.1 Nhà ở  


H.1.1 Nhà chung cư 


Chiều cao cho phép của nhà và diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi 


một khoang cháy đối với nhà chung cư được quy định theo Bảng H.1. 


Bảng H.1 - Diện tích khoang cháy và chiều cao lớn nhất cho phép của nhà chung cư 


Bậc chịu lửa của 
nhà 


Cấp nguy hiểm cháy 
kết cấu của nhà 


Chiều cao lớn nhất cho 
phép của nhà, m 


Diện tích cho phép lớn 
nhất của một tầng nhà 


trong phạm vi một 
khoang cháy, m2 


I S0 75 2 200 


II S0 50 2 200 


 S1 28 2 200 


III S0 25 1 800 


 S1 15 1 800 


IV S0 5 1 000 


3 1 400 


S1 5 800 


3 1 200 


S2 5 500 


3 900 


V Không quy định 5 500 


3 800 


CHÚ THÍCH: Quy định về số tầng (chiều cao cho phép), diện tích khoang cháy của các nhà thuộc nhóm nguy 
hiểm cháy theo công năng F1.3 có chiều cao từ trên 75 m đến 150 m, các nhà thuộc nhóm nguy 
hiểm cháy theo công năng F1.2, F4.3 và nhà hỗn hợp có chiều cao từ trên 50 m đến 150 m được 
nêu trong A.2 và A.3 của Phụ lục A. 


H.1.2 Nhà ký túc xá 


Chiều cao cho phép của nhà và diện tích cho phép của một tầng nhà trong phạm vi một 


khoang cháy đối với nhà ký túc xá được lấy như sau: 


 Đối với nhà ký túc xá có dạng đơn nguyên lấy theo Bảng H.1 (như nhà ở chung cư).  


 Đối với nhà ký túc xá có dạng hành lang lấy theo Bảng H.2. 
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Bảng H.2 - Diện tích khoang cháy cho nhà ký túc xá có dạng hành lang chung 


Bậc chịu lửa của 
nhà 


Cấp nguy hiểm 
cháy kết cấu của 


nhà 


Chiều cao lớn nhất 
cho phép của nhà, m 


Diện tích cho phép lớn nhất 
của một tầng nhà trong phạm 


vi một khoang cháy, m2 


(1) (2) (3) (4) 


I S0 50 2 200 


II S0 28 2 200 


 S1 15 1 000 


III S0 15 1 000 


S1 9 1 200 


IV, V Không quy định 3 400 


H.2 Nhà và công trình công cộng 


H.2.1 Số tầng lớn nhất và diện tích cho phép lớn nhất của một tầng nhà trong phạm vi một 


khoang cháy của một số loại công trình công cộng được quy định tại Bảng H.3. 


Bảng H.3 - Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng trong phạm vi một khoang cháy 


của một số loại công trình công cộng 


Bậc chịu lửa của 
nhà 


Số tầng lớn nhất Diện tích cho phép lớn nhất của một 
tầng trong phạm vi một khoang cháy, 


m2 


I, II Lấy theo Bảng H.4 và 16 tầng cho 


các công trình công cộng khác 


2 200 


III Lấy theo Bảng H.4 và 05 tầng cho 


các công trình công cộng khác 


1 800 


IV 1 1 400 


 2 1 000 


V 1 1 000 


 2 800 


CHÚ THÍCH: 1) Trong các nhà có bậc chịu lửa I và II, khi có trang bị hệ thống chữa cháy tự động thì diện tích 
khoang cháy cho trong Bảng H.3 được phép tăng lên nhưng không quá 2 lần. 


2) Các tường (mặt tường), vách và trần bằng gỗ của nhà có bậc chịu lửa V sử dụng làm nhà trẻ, 


trường phổ thông, trường nội trú, cơ sở khám bệnh và điều trị ngoại trú, các trại chăm sóc sức 


khỏe cho trẻ em và các câu lạc bộ (ngoại trừ các nhà câu lạc bộ 1 tầng có tường ốp đá) phải 


được bảo vệ chống cháy. 


3) Nếu trong phạm vi khoang cháy của nhà 1 tầng có một phần nhà 2 tầng với diện tích chiếm 


không quá 15 % diện tích của khoang cháy thì khoang cháy đó vẫn được coi như nhà 1 tầng. 


4) Trong các nhà ga hành khách và các nhà hay phòng có công năng tương tự, nếu không thể bố 


trí được các tường ngăn cháy thì cho phép thay thế tường ngăn cháy bằng thiết bị tạo màn nước 


drencher bố trí thành 2 dải cách nhau 0,5 m và với cường độ phun không nhỏ hơn 1 l/s cho mỗi 


mét chiều dài màn nước (tính chung cho cả 2 dải). Khoảng thời gian duy trì màn nước ít nhất là 1 


giờ. 
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5) Trong các nhà ga sân bay có bậc chịu lửa I, diện tích sàn giữa các tường ngăn cháy (khoang 


cháy) có thể tăng lên đến 10 000 m
2
 khi không có tầng hầm hoặc nếu có tầng hầm thì trong tầng 


hầm (tầng nửa hầm) không có các kho và các dạng buồng khác có chứa các vật liệu cháy (ngoại 


trừ buồng giữ đồ và mũ áo của nhân viên). Khi đó, lối đi lại từ các phòng dụng cụ vệ sinh đặt 


trong tầng hầm và tầng nửa hầm lên tầng 1 có thể đi theo các buồng thang bộ hở, nếu đi  từ các 


buồng giữ đồ phải đi theo các cầu thang bộ riêng nằm trong buồng thang kín. Các buồng giữ đồ 


(ngoại trừ những buồng có trang bị các hốc gửi tự động) và buồng giữ mũ áo phải được ngăn 


cách với những phần khác của tầng hầm bằng các vách ngăn cháy loại I và được trang bị hệ 


thống chữa cháy tự động, còn các trạm điều độ - chỉ huy phải được ngăn cách bằng các vách 


ngăn cháy. 


6) Trong các nhà ga sân bay, không hạn chế diện tích sàn giữa các tường ngăn cháy nếu được 


trang bị các hệ thống chữa cháy tự động. 


7) Những phần phụ của nhà chính như mái hiên, sân thềm, hành lang ngoài,… được phép lấy 


bậc chịu lửa thấp hơn 1 bậc so với bậc chịu lửa của nhà chính. 


8) Trong các gian thi đấu thể thao, bể bơi trong nhà (kể cả có ghế ngồi hoặc không có ghế ngồi) 


cũng như trong các gian phòng huấn luyện bơi lội, các khu vực huấn luyện bắn súng trong nhà 


(kể cả đặt ở dưới khán đài hoặc xây trong các ngôi nhà công cộng khác) thì diện tích khoang 


cháy có thể tăng lên đến 6 000 m
2
 đối với nhà 1 tầng có bậc chịu lửa I, II; tăng lên đến 5 000 m


2
 


đối với nhà từ 2 đến 5 tầng có bậc chịu lửa I và tăng lên đến 4 000 m
2
 đối với nhà từ 2 đến 5 tầng 


có bậc chịu lửa II.  


9) Trong các nhà nhà thi đấu thể thao độc lập, có bậc chịu lửa I, II cho phép bố trí diện tích 


khoang cháy lên tới 10 000 m
2
. Diện tích này được phép tăng thêm nhưng không quá 2 lần khi có 


hệ thống chữa cháy tự động.  


10) Trong các gian tiền sảnh và phòng chờ có diện tích lớn hơn giá trị trong Bảng H.3, cho phép 


thay thế tường ngăn cháy bằng vách ngăn cháy trong suốt loại 2. 


H.2.2 Nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà học, rạp chiếu bóng, nhà hát, câu lạc 


bộ, nhà văn hóa, nhà của cơ sở bán hàng, nhà của cơ sở dịch vụ đời sống là các công trình 


độc lập thì số tầng lớn nhất và quy mô phục vụ tùy thuộc vào bậc chịu lửa của nhà, được lấy 


theo Bảng H.4. 


Bảng H.4 - Số tầng lớn nhất hoặc chiều cao lớn nhất cho phép của một số dạng nhà và 


công trình công cộng độc lập 


Tên công trình và quy mô Bậc chịu lửa của nhà Số tầng lớn nhất / chiều 
cao nhà lớn nhất cho phép 


(1) (2) (3) 


1- Nhà trẻ, Mẫu giáo   


a) Đến 50 cháu V, IV 1 tầng 


b) Đến 150 cháu III 2 tầng 


c) Đến 350 cháu II, I 2 tầng, 3 tầng(a) 


2- Bệnh viện, Nhà hộ sinh   


a) Đến 50 giường V, IV 1 tầng 


b) Trên 50 giường III 2 tầng 


c) Không phụ thuộc số giường II, I 9 tầng  (b) 


3- Nhà học của trường phổ 


thông và nội trú 
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Bảng H.4 (tiếp theo) 


(1) (2) (3) 


a) Đến 270 chỗ V 1 tầng 


b) Đến 360 chỗ IV 1 tầng 


c) Đến 720 chỗ III 2 tầng 


d) Không phụ thuộc số lượng 


chỗ 


II, I 4 tầng (c) 


4- Rạp chiếu bóng   


a) Dưới 300 chỗ V 1 tầng 


b) Đến 400 chỗ IV 2 tầng 


c) Đến 600 chỗ III 2 tầng 


d) Từ 600 chỗ trở lên II, I Không quy định 


5- Nhà hát II, I Không quy định 


6- Câu lạc bộ, Nhà văn hóa(d)   


a) Dưới 300 chỗ V 1 tầng 


b) Dưới 400 chỗ IV 2 tầng 


c) Dưới 600 chỗ III 3 tầng 


d) Từ 600 chỗ trở lên I, II Không quy định 


7- Nhà của cơ sở bán hàng 


(Cửa hàng bách hóa, lương 


thực thực phẩm, siêu thị) 


  


 V, IV 1 tầng 


 III 2 tầng 


 II, I 5 tầng 


8- Nhà của các cơ sở dịch vụ 


dân cư, đời sống 


  


 V, IV 1 tầng 


 III 2 tầng 


 II, I 6 tầng 


CHÚ THÍCH: (
a
) Trong nhà trẻ, mẫu giáo 3 tầng thì ở tầng 3 chỉ được bố trí các cháu lớp lớn; các gian phòng 


dành cho học nhạc và thể dục; không gian chơi cho các cháu. 


(
b
) Khu vực dành cho trẻ em (kể cả trẻ dưới 3 tuổi có người lớn đi kèm) trong bệnh viện phải 


được bố trí từ tầng 5 trở xuống. Khu vực dành cho trẻ em dưới 7 tuổi phải bố trí từ tầng 2 trở  
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Bảng H.4 (kết thúc) 


(1) (2) (3) 


xuống.  


Trong các nhà nội trú của các bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà điều dưỡng người già, người tàn tật, 


… với các khu vực dành cho người bệnh nằm điều trị không có khả năng di chuyển theo các cầu 


thang bộ thì phải bố trí một vùng an toàn để có thể di chuyển tạm thời người bệnh đến đó rồi tổ 


chức sơ tán tiếp ra bên ngoài nhưng với áp lực về mặt thời gian ít hơn. Diện tích của vùng an 


toàn phải được xác định theo tính toán và khi có cháy phải được tạo áp suất không khí dương từ 


20 Pa đến 40 Pa. 


(
c
) Không bố trí các phòng học cho học sinh lớp 1 ở tầng 4. 


(
d
) Gian khán giả của câu lạc bộ, nhà văn hóa có bậc chịu lửa IV phải bố trí ở tầng 1; Gian khán 


giả của câu lạc bộ, nhà văn hóa có bậc chịu lửa III chỉ được bố trí từ tầng 2 trở xuống. 


H.3 Tầng cao nhất cho phép bố trí các gian phòng, khu vực có mục đích sử dụng như: giảng 


đường, hội nghị, hội thảo, phòng họp, gian tập thể thao; phòng chiếu phim; phòng câu lạc 


bộ, phòng hát; cơ sở bán hàng (cửa hàng bách hóa, lương thực thực phẩm, siêu thị); nhà 


trẻ, mẫu giáo; cơ sở dạy học phổ thông; cơ sở y tế, khám chữa bệnh; cơ sở dịch vụ dân cư, 


đời sống quy định tại Bảng H.5. 


Bảng H.5 - Tầng cao nhất được phép bố trí các gian phòng, khu vực có mục đích sử 


dụng như: hội nghị, giảng dạy, thể thao, giải trí và các dịch vụ khác 


Tên gian phòng, khu vực và quy mô Bậc chịu lửa của nhà Tầng cao nhất được phép 
bố trí 


(1) (2) (3) 


1- Giảng đường, hội nghị, hội thảo, 


phòng họp, gian tập thể thao (a) 


  


Đến 300 chỗ 


I, II 


14 


Từ trên 300 đến 600 chỗ 5 


Trên 600 chỗ 3 


Đến 300 chỗ 


III 


3 


Từ trên 300 đến 600 chỗ 2 


Đến 300 chỗ IV, V 1 


2- Phòng chiếu phim (a)   


a) Dưới 300 chỗ V 1 


b) Đến 400 chỗ IV 2 


c) Đến 600 chỗ III 2 


d) Từ 600 chỗ trở lên II, I Không quy định 


3- Câu lạc bộ, Nhà văn hóa (b)   


a) Dưới 300 chỗ V 1 
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Bảng H.5 (tiếp theo) 


(1) (2) (3) 


b) Dưới 400 chỗ IV 2 


c) Dưới 600 chỗ III 3 


d) Từ 600 chỗ trở lên I, II Không quy định 


4- Cơ sở bán hàng (Cửa hàng bách hóa, 


lương thực thực phẩm, siêu thị) 


  


 V, IV 1 


 III 2 


 II, I 5 


5 – Nhà trẻ, mẫu giáo   


Đến 50 cháu V, IV 1 


Đến 150 cháu III 2 


Đến 350 cháu II, I 2, 3 (c) 


6- Phòng học của cơ sở dạy học phổ 


thông 


  


Đến 270 chỗ V 1 


Đến 360 chỗ IV 1 


Đến 720 chỗ III 2 


Không phụ thuộc số lượng chỗ II, I 4 (d) 


7- Cơ sở y tế, khám chữa bệnh   


Đến 50 giường V, IV 1 


Trên 50 giường III 2 


Không phụ thuộc số giường II, I 9 (e) 


8- Cơ sở dịch vụ dân cư, đời sống (f)   


 V, IV 1 


 III 2 


 II, I 6 


CHÚ THÍCH:  (
a
) Khi xác định tầng cao nhất để bố trí các gian phòng có sàn dốc thì cao độ của tầng được lấy 


tương đương cao độ của hàng ghế ngồi đầu tiên. 


Các gian hội trường của các trường phổ thông và bán trú với bậc chịu lửa III phải được bố trí 


không quá tầng 2, sàn của các gian phòng này phải là sàn ngăn cháy loại 2. 
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Bảng H.5 (kết thúc) 


(
b
) Gian khán giả của câu lạc bộ, nhà văn hóa có bậc chịu lửa IV phải bố trí ở tầng 1; Gian khán 


giả của câu lạc bộ, nhà văn hóa có bậc chịu lửa III chỉ được bố trí từ tầng 2 trở xuống. 


(
c
) Trong khu vực nhà trẻ, mẫu giáo chỉ được bố trí các cháu lớp lớn; các gian phòng dành cho 


học nhạc và thể dục; không gian chơi cho các cháu ở tầng 3. 


(
d
) Không bố trí các phòng học cho học sinh lớp 1 ở tầng 4. 


(
e
) Khu vực dành cho trẻ em (kể cả trẻ dưới 3 tuổi có mẹ đi kèm) trong cơ sở y tế khám chữa 


bệnh phải được bố trí từ tầng 5 trở xuống. Khu vực dành cho trẻ em dưới 7 tuổi phải bố trí từ 


tầng 2 trở xuống. 


Trong các gian nội trú của các bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà điều dưỡng người già, người tàn tật… 


với các khu vực dành cho người bệnh nằm điều trị không có khả năng di chuyển theo các cầu 


thang bộ thì phải bố trí một vùng an toàn để có thể di chuyển tạm thời người bệnh đến đó rồi tổ 


chức sơ tán tiếp ra bên ngoài nhưng với áp lực về mặt thời gian ít hơn. Diện tích của vùng an 


toàn phải được xác định theo tính toán và khi có cháy phải được tạo áp suất không khí dương từ 


20 Pa đến 40 Pa. 


(
f
) Cho phép bố trí các gian phòng nhóm F3.2, F3.6 không quá tầng 16 khi tuân thủ các quy định 


tại A.3.3. 


H.4 Đối với nhà sản xuất và nhà kho 


H.4.1 Đối với nhà sản xuất, diện tích tầng cho phép lớn nhất trong phạm vi một khoang cháy 


phụ thuộc vào bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà và chiều cao nhà được quy 


định tại Bảng H.6.  


Bảng H.6 - Diện tích khoang cháy cho nhà sản xuất (nhà nhóm F5.1) 


Hạng của nhà sản xuất Số tầng tối đa 
cho phép, 


tầng 


Bậc 
chịu lửa 
của nhà 


Diện tích cho phép lớn nhất của một 
tầng nhà trong phạm vi một khoang 


cháy, m2 


Nhà 1 tầng Nhà 2 tầng Nhà 3 tầng 
trở lên 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 


A và B 6 I (*) 


A và B (trong trường hợp 


không sản xuất hóa chất 


và chế biến dầu khí) 


6 II (*) 5 200 3 500 


A (có sản xuất hóa chất 


và chế biến dầu khí) 


6 II (*) 5 200 3 500 


B (có sản xuất hóa chất 


và chế biến dầu khí) 


6 II (*) 10 400 7 800 


C Không quy định I đến II (*) 


 3 III 5.200   


 1 IV 2 600 3 500 2 600 


 1 V 1 200   
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Bảng H.6 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 


D Không quy định I đến II (*) 


 3 III 6 500 5 200 3 500 


 1 IV 3 500   


 1 V 1 500   


E Không quy định I và II (*) 


 3 III 7 800 6 500 3 500 


 1 IV 3 500   


 1 V 2 600   


CHÚ DẪN: (*) Không quy định cụ thể về diện tích khoang cháy nhưng công trình phải tuân thủ đầy đủ các 
yêu cầu về PCCC của tiêu chuẩn thiết kế áp dụng cho công trình đó. 


CHÚ THÍCH: 1) Các gian sản xuất có các thiết bị chữa cháy tự động diện tích sàn giữa các tường ngăn cháy 
cho phép tăng lên so với quy định tại Bảng H.6 nhưng không quá 2 lần. 


2) Khi các phòng hoặc gian sản xuất được trang bị các thiết bị báo cháy tự động, thì diện tích sàn 


giữa các tường ngăn cháy cho phép tăng 25 % so với quy định ở Bảng H.6. 


3) Diện tích khoang cháy ở tầng 1 của nhà nhiều tầng, khi sàn trần tầng 1 có giới hạn chịu lửa 


150 phút, được phép lấy như diện tích khoang cháy của nhà 1 tầng. 


4) Đối với các nhà sản xuất chế biến gỗ có bậc chịu lửa II, diện tích khoang cháy được phép lấy 


tối đa là 10 400 m
2
 đối với nhà 1 tầng. Đối với nhà hai tầng, diện tích khoang cháy tối đa là 7.800 


m
2
, còn đối với nhà nhiều tầng hơn thì diện tích khoang cháy tối đa là 5 200 m


2
. 


5) Trong các ngôi nhà sản xuất một tầng có bậc chịu lửa I và II, cho phép không thiết kế tường 


ngăn cháy. Quy định này không áp dụng đối với nhà có bậc chịu lửa II mà trong đó sản xuất hóa 


chất, chế biến gia công dầu khí, hoặc các kho chứa vật liệu hay sản phẩm dễ cháy; các ngôi nhà 


sản xuất gia công chế biến gỗ. 


H.4.2 Đối với nhà kho, bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu, chiều cao nhà kho và diện 


tích tầng trong phạm vi một khoang cháy của nhà lấy theo quy định ở Bảng H.7. 


Bảng H.7 - Diện tích khoang cháy cho nhà kho 


Hạng 
của 
nhà 
kho 


Chiều 
cao nhà, 


m 


Bậc 
chịu 
lửa 
của 
nhà 


Cấp nguy hiểm 
cháy kết cấu 


của nhà 


Diện tích tầng cho phép lớn nhất của một tầng 
nhà trong phạm vi một khoang cháy, m2 


Nhà 1 tầng Nhà 2 tầng Nhà nhiều 
tầng 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


A - I, II S0 5 200 - - 


 - III S0 4 400 - - 


 - IV S0 3 600 - - 


B 18 I, II S0 7 800 5 200 3 500 


- III S0 6 500 - - 


- IV S0 5 200 - - 
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Bảng H.7 (kết thúc) 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


C 36 I, II S0 10 400 7 800 5 200 


 24 III S0 10 400 5 200 2 600 


 - IV S0, S1 7 800 - - 


 - IV S2, S3 2 600 - - 


 - V Không quy định 1 200 - - 


E Không 


hạn chế 


I, II S0 Không hạn chế 10 400 7 800 


36 III S0, S1 Không hạn chế 7 800 5 200 


12 IV S0, S1 Không hạn chế 2 200 - 


 - IV S2, S3 5 200 - - 


 9 V Không quy định 2 200 1 200 - 


CHÚ THÍCH: Khi trong các gian phòng kho có bậc chịu lửa I, II, III có trang thiết bị chữa cháy tự động, thì diện 
tích quy định trong Bảng H.7 được phép tăng lên nhưng không quá 2 lần. 
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Phụ lục I 


(tham khảo) 


Một số hình vẽ minh họa nội dung các quy định 


I.1 Ngăn cách lối ra thoát nạn của tầng hầm với lối ra thoát nạn của các tầng xuống khi bố trí 


chung trong một buồng thang bộ (xem quy định 3.2.2) 


 


(a) 


U
p


U
p


Phần cầu thang và 


buồng thang đi lên 


các tầng trên


D
o


w
n


Lối ra thoát nạn của 


phần cầu thang từ 


các tầng trên xuống 


dẫn ra sảnh ở tầng 1


Phần cầu thang và 


buồng thang đi từ 


tầng hầm lên


Lối ra thoát nạn của 


phần cầu thang từ 


tầng hầm lên dẫn 


trực tiếp ra bên ngoài


Vách ngăn cháy loại 


1 ngăn cách giữa 


phần buồng thang từ 


tầng hầm lên với 


phần buồng thang từ 


tầng 1 lên các tầng 


trên


 


(b) 


Hình I.1 - Lối ra thoát nạn từ tầng hầm lên được bố trí thoát trực tiếp ra bên ngoài: a) 


hình ảnh tổng thể; b) bố trí mặt bằng 
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(a) 


U
p


U
p


Phần cầu thang và 


buồng thang đi lên 


các tầng trên


D
o


w
n


Lối ra thoát nạn từ 


các tầng trên xuống 


dẫn ra sảnh ở tầng 1


Phần cầu thang và 


buồng thang đi từ 


tầng hầm lên


Lối ra thoát nạn, vào 


sảnh ở tầng 1, có lối 


đi riêng ra bên ngoài


Vách ngăn cháy loại 


1 ngăn cách giữa 


phần buồng thang từ 


tầng hầm lên với 


phần buồng thang từ 


tầng 1 lên các tầng 


trên


 


(b) 


Hình I.2 - Lối ra thoát nạn từ tầng hầm lên được bố trí thoát vào sảnh tầng 1 sau đó có 


lối đi riêng để thoát ra bên ngoài: a) hình ảnh tổng thể; b) mặt bằng 
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I.2 Bố trí phân tán các lối ra thoát nạn (xem quy định 3.2.8) 


Up


U
p


Đám cháy


U
p


U
p


Đám cháy


a) Hai buồng thang bộ thoát nạn bố trí gần nhau nên không đảm bảo thoát nạn khi 


có đám cháy ở khu vực lân cận


b) Hai buồng thang bộ thoát nạn bố trí xa nhau nên khi có đám cháy ở khu vực 


lân cận của một trong hai buồng thì vẫn có thể thoát nạn qua buồng thang còn lại  


Hình I.3 - Minh họa về bố trí phân tán các buồng thang bộ thoát nạn: trường hợp a) bố 


trí không đúng nguyên tắc, trường hợp b) bố trí đúng nguyên tắc 
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Đường ch
éo


 D


b) Minh họa về bố trí phân tán lối ra thoát nạn của các gian 


phòng nằm trong một gian phòng khác hoặc một phần 


nhà, một tầng nhà


L 
≥ 


½
 D


Đường ch
éo


 D


Đ
ư
ờ
ng


 c
hé


o 
d


L
 ≥


 ½
 d


G
ia


n
 p


h
ò


n
g


 


n
ằ


m
 t
ro


n
g


a) Minh họa về bố trí phân tán lối ra thoát 


nạn của một gian phòng, một phần nhà hoặc 


một tầng nhà


L ≥
 ½


 D


Đ
ường


 c
hé


o 
D


L
 ≥


 ½
 D


Đường chéo D


L
 ≥


 ½
 D


Đường chéo D


L ≥ ½ D


Đ
ường ch


éo
 D


L ≥ ½ D


Đ
ư
ờ
ng


 c
hé


o 
D


c) Xác định khoảng cách phân tán của các lối ra thoát nạn trong một số trường hợp mặt bằng khác thường


d) Trường hợp toàn nhà được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler, có thể giảm khoảng phân tán của lối ra thoát nạn L≥ 1/3 D


U
p


U
pKhoảng phân tán


của lối ra thoát nạn


L ≥ 1/3 D
Khu vực 


sử dụng 


trong nhà


Khu vực 


sử dụng 


trong nhà


 


Hình I.4 - Nguyên tắc nửa đường chéo mặt bằng khi bố trí phân tán các lối ra thoát nạn 
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Đường thoát nạn / 


khoảng phân tán 


giữa các lối ra thoát 


nạn


a) Nếu khoảng phân tán của lối ra thoát nạn L ≤ ½ D và toàn nhà không được bảo vệ bằng hệ thống 


sprinkler thì không được coi là có 2 lối ra thoát nạn


U
p


Vị trí nên bố trí buồng 


thang bộ thoát nạn


Vị trí nên bố trí buồng 


thang bộ thoát nạn Khoảng phân tán


của lối ra thoát nạn


L ≥ ½ D


U
p


U
p


U
p


Đường chéo D


Khu vực sử dụng 


trong nhà


U
p


Cửa


ngăn cháy


U
p


b) Nếu đường thoát nạn là một hành lang được bảo vệ bằng các bộ phận ngăn cháy theo 


đúng quy định thì khoảng phân tán của các lối ra thoát nạn có thể được đo dọc theo hành 


lang này


Cửa


ngăn cháy


Cửa


ngăn cháy


Tường ngăn cháy 


bảo vệ hành lang


Tường ngăn cháy 


bảo vệ hành lang


Đ
ường chéo D


 của khu vực nhà


được phục vụ bởi các cầu thang bộ


Khu vực sử dụng 


trong nhà


Khu vực sử dụng 


trong nhà


Khu vực sử dụng 


trong nhà


 


Hình I.5 - Minh họa về nguyên tắc đảm bảo khoảng phân tán của lối ra thoát nạn đối 


với mặt bằng một tầng nhà 
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I.3 Cầu thang và buồng thang bộ trên đường thoát nạn 


I.3.1 Các loại cầu thang và buồng thang bộ thông thường (xem quy định 2.5.1) 


U
p


Up


Up


Tường ngăn 


cháy


Cửa ngăn 


cháy


Tường ngăn 


cháy


Ô lấy ánh sáng 


trên mái


Ô lấy ánh sáng trên 


tường mỗi tầng


1


4


2


5


U
p


3


Lan can


Cửa ngăn 


cháy


1


 


CHÚ DẪN: 


 1- Cầu thang bộ loại 1 (cầu thang kín, trong nhà): Cầu thang bên trong nhà, được bao bọc kín 
bởi kết cấu buồng thang và cửa ra vào có khả năng chịu lửa (ngăn cháy). Tường phía ngoài có 
thể có lỗ mở. 


 2- Cầu thang bộ loại 2 (cầu thang bộ hở, trong nhà): Cầu thang bên trong nhà, không được bao 
bọc kín bởi kết cấu buồng thang, không gian cầu thang thông với các không gian khác của nhà. 


 3- Cầu thang bộ loại 3 (cầu thang bộ hở, ngoài nhà): Cầu thang nằm phía ngoài nhà và không 
có buồng thang. 


 4- Buồng thang bộ loại L1: Kết cấu bao bọc cầu thang bộ trong nhà, có khả năng chịu lửa (ngăn 
cháy), có lỗ mở lấy ánh sáng ở tường ngoài trên mỗi tầng. 


 5- Buồng thang bộ loại L2: Kết cấu bao bọc cầu thang bộ trong nhà, có khả năng chịu lửa (ngăn 
cháy), có lỗ mở lấy ánh sáng từ trên mái của buồng thang. 


 


Hình I.6 - Ví dụ minh họa các dạng cầu thang bộ và buồng thang bộ thông thường 
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I.3.2 Một số buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 


Up


90


a
e


c


N
g


u
y
ê


n
 t
ắ


c
 c


h
u


n
g


:


1
. 
N


ế
u


 b
 <


 1
,2


 m
 à


 k
h


ô
n


g
 q


u
y
 đ


ịn
h


 k
h


o
ả


n
g


 c
á


c
h


 a


2
. 
N


ế
u


 b
 >


 1
,2


 m
 v


à
 <


 4
,0


 m
 à


  
c
ó


 t
h


ể
 l
ấ


y
 a


 ≥
 b


3
. 
N


ế
u


 b
 ≥


 4
,0


 m
 à


 l
ấ


y
 a


 ≥
 4


,0


N
g


o
à


i 
ra


, 
c
á


c
 y


ê
u


 c
ầ


u
 s


a
u


 v
ẫ


n
 p


h
ả


i 
đ


ả
m


 b
ả


o
:


4
. 
c
 ≥


 1
,2


 m


5
. 
d


 ≥
  
2


,0
 m


6
. 
e


 ≥
  
1


,2
 m


K
H


Ô
N


G
 G


IA
N


 B
Ê


N
 


T
R


O
N


G
 N


H
À


K
H


Ô
N


G
 G


IA
N


 B
Ê


N
 


T
R


O
N


G
 N


H
À


Đ
o


ạ
n


 t
iế


p
 n


ố
i 
c
ủ


a
 t
ư


ờ
n


g
 


n
g


o
à


i 
v
à


 t
ạ


o
 s


ự
 n


h
ô


 r
a


 


n
g


o
à


i 
c
ủ


a
 t
rụ


c
 t
ư


ờ
n


g
 n


g
o


à
i 


T
ư


ờ
n


g
 n


g
o


à
i


L
ỗ


 c
ử


a
 s


ổ


G
ó


c
 t
ro


n
g


 c
ủ


a
 n


h
à


B
a


n
 c


ô
n


g
 (


là
 m


ộ
t 
k
h


o
ả


n
g


 đ
ệ


m
 k


h
ô


n
g


 n
h


iễ
m


 k
h


ó
i)


B
u


ồ
n


g
 t
h


a
n


g
 N


1


d


b


Hình I.7 - Minh họa các quy định về bố trí buồng thang bộ loại N1 (xem 3.4.10 a)) 
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Up


Vào buồng thang đi qua 


một khoang đệm không 


nhiễm khói là một ban 


công


Lan can hoặc tường 


lửng


Cửa 


ngăn 


cháy


KHU VỰC SỬ DỤNG 


TRONG NHÀ


Thang 


thoát 


nạn


KHU VỰC SỬ DỤNG 


TRONG NHÀ


Cửa 


ngăn 


cháy


 


a) 


U
p


Vào buồng thang đi qua 


một khoang đệm không 


nhiễm  khói là Logia


Thang 


thoát 


nạn


Lan can hoặc tường lửng


Cửa 


ngăn 


cháy


Cửa 


ngăn 


cháy


KHU VỰC SỬ DỤNG 


TRONG NHÀ


  


b) 
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KHỐI CĂN HỘ A KHỐI CĂN HỘ B


Sảnh thông gió tự 


nhiên
Lan can hoặc tường 


lửng


Cửa 


ngăn 


cháy


Cửa 


ngăn 


cháy


Cửa 


ngăn 


cháy


Thang 


thoát 


nạn


 


c) 


 


KHU VỰC SỬ DỤNG 


TRONG NHÀ


Sảnh thông gió tự 


nhiên


Lan can hoặc tưởng 


lửng


Cửa 


ngăn 


cháy


KHU VỰC SỬ DỤNG 


TRONG NHÀ


Đảm bảo đủ khoảng cách


Cửa 


ngăn 


cháy


Cửa 


ngăn 


cháy


Thang 


thoát 


nạn


Tường ngăn cháy


 


d) 
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Thang 


thoát 


nạn


≥
 6


 m


≤
 9


 m


Sảnh ngăn khói thông với 


khoang lõm


Diện tích ≥ 6 m
2


Kích thước mỗi chiều ≥ 2 m


Lỗ thông gió:


diện tích không 


nhỏ hơn 15 % 


diên tích sảnh 


ngăn khói


Khoang lõm đứng:


- Rộng ≥ 6 m


- Diện tích mặt thoáng ≥ 93 m
2


Cửa 


ngăn 


cháy


Cửa 


ngăn 


cháy


Cửa 


ngăn 


cháy


Tường ngăn 


cháy


 


(e) 


 


Cửa 


ngăn 


cháy


Thang 


thoát 


nạn


Giếng thông gió 


đứng:


- Rộng ≥ 6 m


- Diện tích mặt 


thoáng ≥ 93 m
2


Sảnh ngăn khói thông với 


1 giếng thông gió


Diện tích ≥ 6 m
2


Kích thước mỗi chiều ≥ 2 m


≤
 9


 m


Lỗ thông gió: 


diện tích không 


nhỏ hơn 15 % 


diên tích sảnh 


ngăn khói


Cửa 


ngăn 


cháy


Cửa 


ngăn 


cháy


(Chức năng 


xem 3.4.10 c))


Tường ngăn 


cháy


 


(f) 
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DIỆN TÍCH SỬ DỤNG


DIỆN TÍCH SỬ DỤNG


DIỆN TÍCH SỬ DỤNG


DIỆN TÍCH SỬ DỤNG


Cửa 


ngăn 


cháy


Cửa 


ngăn 


cháy


Cửa 


ngăn 


cháy


Cửa 


ngăn 


cháy


Lan can hoặc tường 


lửng


Cửa 


ngăn 


cháy


Thông gió tự nhiên


Thông gió tự nhiên


Thang 


thoát 


nạn


 


g) 


D
o


w
n


D
o


w
n


Không gian bên ngoài


Hành lang bên


 


h) 


D
o


w
n


Không gian bên ngoài


Thang 


thoát nạn


Cửa 


chịu lửa


Không gian 


trong nhà


Không gian 


trong nhà


Hành lang bên


 


i) 
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Down


D
o


w
n


D
o


w
n


D
o


w
n


Thang thoát nạn


Thang thoát nạn


Hành lang bên


Hành lang bên


H
à


n
h


 l
a


n
g


 b
ê


n


H
à


n
h


 l
a


n
g


 b
ê


n


Sân bên trong hoặc giếng 


thông gió đứng với diện tích 


không nhỏ hơn 93 m
2


≥
 6


 m


≥ 6 m


Thang thoát nạn


 


k) 


CHÚ DẪN: 


  a) Khoảng đệm không nhiễm khói là một ban công. 


 b) Khoảng đệm không nhiễm khói là một lô-gia. 


 c) Khoảng đệm không nhiễm khói là một sảnh chung nằm ở biên của nhà, đảm bảo yêu cầu về 
thông gió tự nhiên. 


 d) Khoảng đệm không nhiễm khói qua một sảnh chung nằm sâu trong mặt bằng nhưng có 
không gian đủ rộng để đảm bảo yêu cầu về thông gió tự nhiên. 


 e) Khoảng đệm không nhiễm khói là một sảnh có thông gió tự nhiên với khoang lõm. 


 f) Khoảng đệm không nhiễm khói là một sảnh ngăn khói có thông gió tự nhiên qua giếng đứng. 


 g) Khoảng đệm không nhiễm khói là một sảnh chung nằm giữa các khối nhà và đảm bảo điều 
kiện lưu thông của không khí qua sảnh nhờ những lỗ thông trên hai tường đối diện 


 h), i), k) Khoảng đệm không nhiễm khói đi theo hành lang bên 


 


Hình I.8 - Ví dụ minh họa về khoảng đệm không nhiễm khói dẫn vào buồng thang bộ loại N1 
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I.3.3 Buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3 


U
p


GIẾNG KỸ 


THUẬT


CỬA 


NGĂN 


CHÁY CỬA 


NGĂN 


CHÁY


KHOANG ĐỆM 


CÓ ÁP SUẤT 


KHÔNG KHÍ 


DƯƠNG


TRONG BUỒNG THANG 


KHÔNG CẦN CÓ ÁP 


SUẤT KHÔNG KHÍ 


DƯƠNG


b) Buồng thang bộ không nhiễm khói loại N3


U
p


TƯỜNG 


NGĂN CHÁY


CỬA 


NGĂN 


CHÁY


BUỒNG THANG CÓ ÁP 


SUẤT KHÔNG KHÍ 


DƯƠNG


a) Buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2


TƯỜNG 


NGĂN CHÁY


Giếng 


thông gió


Gió vào


Giếng 


thông gió


Gió vào


 


Hình I.9 - Ví dụ minh họa buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3 
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THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 


TCVN 5303:1990, An toàn cháy. Thuật ngữ và định nghĩa. 


TCVN 6450:2007 (ISO/IEC Guide 2:2004), Tiêu chuẩn hóa và các hoạt động có liên quan. 


Thuật ngữ và định nghĩa. 


TCVN 3890:2009, Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Trang bị, 


bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. 


TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 1 Yêu 


cầu chung. 


TCVN 9311-3:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 3 Chỉ dẫn về 


phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm. 


TCVN 9311-4:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 4 Các yêu cầu 


riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải. 


TCVN 9311-5:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 5 Các yêu cầu 


riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải. 


TCVN 9311-6:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 6 Các yêu cầu 


riêng đối với dầm. 


TCVN 9311-7:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 7 Các yêu cầu 


riêng đối với cột. 


TCVN 9311-8:2012 Thử nghiệm chịu lửa các bộ phận kết cấu toà nhà - Phần 8 Các yêu cầu 


riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải. 


TCVN 9383:2012 Thử nghiệm khả năng chịu lửa – Cửa đi và cửa ngăn cháy. 


Approved Document B. 2006 edition. 


EN 81-72:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts. Particular applications 


for passenger and goods passenger lifts. Firefighters lifts. 


GB 50045 - 95 Quy phạm phòng hỏa trong thiết kế nhà dân dụng cao tầng (Bắc Kinh 2000). 


Федеральный закон No 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 


безопасности" от 22 июля 2008 г, Phiên bản sửa đổi bổ sung ngày 03 tháng 7 năm 2016. 


Hong Kong Code Of Practice for fire safety 2011. 


International Building Codes. 2012 edition. 


NFPA 101Life safety codes. 2009 edition. 


Singapore Fire codes. 2013 edition. 


ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения. 


НПБ 250-97 Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и 


сооружениях. Общие технические требования.  
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МГСН 4.19-2005 Временныенормы и правила проектирования ногофункциональных 


высотных зданий изданий-комплексов в городе москве. 


СНиП 21-01-97* (2002) Пожарная Безопасность Зданий И Сооружений (Москва 2007 - 


Пересмотр). 


ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 1.13130.2009 “Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы”. 


СП 4.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 


пожара на объектах защиты. Требования К объемно-планировочным и конструктивным 


решениям. 


СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 


безопасности. 


СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 


противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 


СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты внутренний противопожарный 


водопровод требования пожарной безопасности. 


СП 54.13330.2011 (СНиП 31-01-2003). Здания жилые многоквартирные. 


СП 56.13330.2011 (СНиП 31-03-2001) Производственные здания. 


СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 


населения. 


СП 60.13330.2012 (СНиП 41-01-2003). Отопление, вентиляция и кондиционирование 


воздуха. 


СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009 và СНиП 2.08-02-89). Общественные здания и 


сооружения. 


СТ СЭВ 383-87  Пожарная безопасность в Cтроительстве термины и определения. 


ISO 1182 Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test. 


ISO 5657 Reaction to fire tests - Ignitability of building products using a radiant heat source. 


ISO 5660-2 Reaction-to-fire tests - Heat release, smoke production and mass loss rate - Part 


2: Smoke production rate (dynamic measurement). 


ISO 9239-2 Reaction to fire tests for floorings - Part 2: Determination of flame spread at a 


heat flux level of 25 kW/m2. 


ISO 13344 Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents. 


ISO 6944-1 Fire containment - Elements of building construction - Part 1: Ventilation ducts. 


ISO 10294-1 Fire resistance tests - Fire dampers for air distribution systems - Part 1: Test 


method. 


ISO/TR 16765 Comparision of worldwide safety standards on lifts for firefighters. 


 





		NỘI DUNG

		1. QUY ĐỊNH CHUNG

		1.1 Phạm vi điều chỉnh

		1.1.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và các công trình xây dựng khác (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồ...

		1.1.2 Các phần 3, 4, 5 và 6 của Quy chuẩn này không áp dụng cho các nhà có chức năng đặc biệt (nhà sản xuất hay bảo quản các chất và vật liệu nổ; các kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, các loại khí dễ cháy, cũng như các chất tự cháy...

		1.1.3 Ngoài quy định trong 1.1.2, các quy định trong phần 5 của quy chuẩn này không áp dụng cho các đối tượng sau: cơ sở, nhà và công trình bảo quản và chế biến ngũ cốc; trạm xăng; cơ sở năng lượng (nhà và công trình nhiệt điện, thủy điện, cơ sở lò hơ...

		1.1.4  Ngoài quy định trong 1.1.2, các quy định trong phần 5 của quy chuẩn này không áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy cho các đám cháy do các kim loại cũng như các chất và vật liệu hoạt động hóa học mạnh, khi phản ứng với nước sẽ gây nổ, tạo ra ...

		1.1.5 Các tiêu chuẩn và các yêu cầu về phòng cháy, chống cháy của các tài liệu chuẩn trong xây dựng phải dựa trên yêu cầu của Quy chuẩn này.

		1.1.6 Các tài liệu thiết kế và tài liệu kỹ thuật của nhà, kết cấu, cấu kiện và vật liệu xây dựng phải nêu rõ các đặc tính kỹ thuật về cháy của chúng theo quy định của quy chuẩn này.

		1.1.7 Khi thiết kế và xây dựng nhà và công trình, ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này, còn phải tuân thủ các quy chuẩn và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc khác theo quy định của pháp luật hiện hành, như: quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, hệ thống cấp ...

		1.1.8 Nhà hoặc công trình xây dựng dùng cho việc sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm F5.1 và F5.2 như quy định trong 2.6.5 có không quá 1 tầng hầm (còn gọi là Nhà công nghiệp), bên cạnh việc đảm bảo các quy định đã nêu trong quy chuẩn này còn phải ...

		1.1.9 Các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.3 có chiều cao từ 75 m  đến 150 m, thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F4.3 và nhà hỗn hợp có chiều cao từ 50 m đến 150 m bên cạnh việc đảm bảo những quy định trong quy chuẩn này, cò...

		1.1.10 Đối với: các nhà chưa có các quy định về phòng cháy chống cháy; các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F1.3, F4.3 và nhà hỗn hợp có chiều cao lớn hơn 150 m; các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác có chiều cao lớn ...

		1.1.11 Trong một số trường hợp riêng biệt, Bộ Xây dựng chỉ cho phép giảm bớt một số yêu cầu của quy chuẩn này đối với công trình cụ thể, khi có luận chứng gửi Bộ Xây dựng. Luận chứng này phải trình bày đủ các cơ sở tính toán để đảm bảo an toàn cháy (đ...

		1.1.12 Khi thay đổi công năng hoặc thay đổi các giải pháp bố trí mặt bằng - không gian và kết cấu của các nhà hiện hữu hoặc các gian phòng riêng của các nhà đó thì phải áp dụng quy chuẩn này và tài liệu chuẩn phù hợp với những thay đổi đó.

		1.1.13 Đối với nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình có chiều cao từ 06 tầng trở xuống hoặc có không quá 1 tầng hầm, không bắt buộc áp dụng quy chuẩn này mà thực hiện theo hướng dẫn riêng, phù hợp cho từng đối tượng nhà và khu dân cư.



		1.2 Đối tượng áp dụng

		1.3 Tài liệu viện dẫn

		1.4 Giải thích từ ngữ

		1.4.1  An toàn cháy cho nhà, công trình (hạng mục công trình)

		1.4.2  Bãi đỗ xe chữa cháy

		1.4.3  Bảo vệ chống cháy

		1.4.4 Bậc chịu lửa

		1.4.5  Bộ phận ngăn khói

		1.4.6  Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng

		1.4.7  Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà

		1.4.8  Chiều cao

		1.4.9  Chiều cao tia nước đặc

		1.4.10  Diện tích sàn cho phép tiếp cận

		1.4.11  Đường cho xe chữa cháy

		1.4.12  Giới hạn chịu lửa

		1.4.13  Gian lánh nạn

		1.4.14  Gian kỹ thuật

		1.4.15  Hành lang hở

		1.4.16  Hệ thống bảo vệ chống cháy

		1.4.17  Họng nước chữa cháy

		1.4.18  Khoang cháy

		1.4.19  Khoang đệm

		1.4.20  Khoang đệm ngăn cháy

		1.4.21  Khói

		1.4.22  Lớp bê tông bảo vệ , Chiều dày lớp bê tông bảo vệ

		1.4.23  Ngọn lửa

		1.4.24  Nhà

		1.4.25  Nhà chung cư

		1.4.26   Nhà hỗn hợp

		1.4.27  Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng

		1.4.28  Nhóm nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng

		1.4.29  Phòng cháy

		1.4.30  Quy mô khối tích

		a) Kích thước mặt bằng lấy theo khoảng cách giữa các bề mặt hoàn thiện phía trong của tường bao, hoặc ở tất cả các mặt không có tường bao thì tính đến một mặt phẳng thẳng đứng kéo đến cạnh ngoài trên cùng của sàn.

		b) Chiều cao lấy theo khoảng cách từ bề mặt trên của sàn phía dưới đến mặt bề mặt dưới của sàn phía trên của không gian; và

		c) Đối với một nhà hoặc khoang cháy kéo lên đến mái thì lấy theo khoảng cách đến bề mặt dưới của mái hoặc bề mặt dưới của trần của tầng cao nhất trong khoang cháy, bao gồm cả không gian bị chiếm chỗ bởi tất cả các tường, hoặc giếng đứng, kênh dẫn khôn...



		1.4.31  Sảnh ngăn khói

		1.4.32  Sảnh thang máy

		1.4.33  Số tầng nhà

		1.4.34  Sự cố cháy (đám cháy)

		1.4.35  Sự cháy

		1.4.36  Tài liệu chuẩn

		1.4.37  Tải trọng cháy

		1.4.38  Tầng áp mái

		1.4.39  Tầng hầm

		1.4.40  Tầng lánh nạn

		1.4.41  Tầng nửa hầm

		1.4.42  Tầng kỹ thuật

		1.4.43  Tầng trên mặt đất

		1.4.44  Thang máy chữa cháy

		1.4.45  Vùng khói

		1.4.46  Xử lý chống cháy cho kết cấu



		1.5 Các quy định chung

		1.5.1 Trong các nhà, khi thiết kế phải có các giải pháp kết cấu, bố trí mặt bằng - không gian và kỹ thuật công trình để đảm bảo khi xảy ra cháy thì:

		1.5.2 Trong quá trình xây dựng phải đảm bảo:

		1.5.3 Trong quá trình khai thác sử dụng phải:

		1.5.4 Khi phân tích tính nguy hiểm cháy của nhà, có thể sử dụng các tình huống tính toán dựa trên tương quan giữa các thông số: sự phát triển và lan truyền các yếu tố nguy hiểm của đám cháy, việc sơ tán người và tổ chức chữa cháy.





		2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY

		2.1 Quy định chung

		2.1.1 Nhà, các phần và các bộ phận của nhà, gian phòng, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, được phân loại kỹ thuật về cháy dựa trên các tính chất sau:

		2.1.2 Việc phân loại kỹ thuật về cháy dùng để thiết lập các yêu cầu cần thiết về bảo vệ chống cháy cho các kết cấu, gian phòng, nhà, các phần và các bộ phận của nhà phụ thuộc vào tính chịu lửa và / hoặc tính nguy hiểm cháy của chúng.



		2.2 Vật liệu xây dựng

		2.2.1 Về mặt an toàn cháy, vật liệu xây dựng chỉ được đặc trưng bằng tính nguy hiểm cháy.

		2.2.2 Theo tính cháy, vật liệu xây dựng được phân thành vật liệu không cháy và vật liệu cháy. Vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm:

		2.2.3 Theo tính bắt cháy, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 3 nhóm:

		2.2.4 Theo tính lan truyền lửa trên bề mặt, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm:

		2.2.5 Theo khả năng sinh khói, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 3 nhóm:

		2.2.6 Theo độc tính của các sản phẩm cháy, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm:



		2.3 Cấu kiện xây dựng

		2.3.1 Cấu kiện xây dựng được đặc trưng bằng tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy.

		2.3.2 Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian (tính bằng phút) kể từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện một hoặc một số dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn đượ...

		2.3.3 Theo tính nguy hiểm cháy, cấu kiện xây dựng được phân thành 4 cấp:



		2.4 Bộ phận ngăn cháy

		2.4.1 Bộ phận ngăn cháy được dùng để ngăn cản đám cháy và các sản phẩm cháy lan truyền từ một khoang cháy hoặc từ một gian phòng có đám cháy tới các gian phòng khác.

		2.4.2 Bộ phận ngăn cháy được đặc trưng bằng tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy.

		2.4.3 Bộ phận ngăn cháy được phân loại theo giới hạn chịu lửa của phần ngăn cách như trong Bảng 1. Khi trong bộ phận ngăn cháy có các cửa đi, cổng, cửa nắp, van khí, cửa sổ, màn chắn (sau đây gọi chung là cửa và van ngăn cháy), hay khi ở các cửa đó có...



		2.5 Cầu thang và buồng thang bộ

		2.5.1 Cầu thang và buồng thang bộ dùng để thoát nạn được phân thành các loại sau:

		a) Các loại cầu thang bộ:

		b) Các loại buồng thang bộ thông thường:

		c) Các loại buồng thang bộ không nhiễm khói:



		2.5.2 Thang chữa cháy để phục vụ cho việc chữa cháy và cứu nạn được phân thành 2 loại sau:



		2.6 Nhà, khoang cháy, gian phòng

		2.6.1 Nhà hoặc các phần của nhà được ngăn cách riêng biệt bằng các tường ngăn cháy loại 1 (gọi là khoang cháy) được phân nhóm theo bậc chịu lửa, theo cấp nguy hiểm cháy kết cấu và theo nhóm nguy hiểm cháy theo công năng. Cho phép phân chia khoang cháy...

		2.6.2 Nhà và các khoang cháy được phân theo bậc chịu lửa như Bảng 4.

		2.6.3 Theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu, nhà và các khoang cháy được phân thành 4 cấp S0, S1, S2, S3 như trong Bảng 5 gọi là cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà.

		2.6.4 Khi áp dụng vào thực tế xây dựng các kết cấu hoặc hệ kết cấu mà không thể xác định được giới hạn chịu lửa hoặc cấp nguy hiểm cháy của chúng trên cơ sở các thử nghiệm chịu lửa tiêu chuẩn hoặc theo tính toán thì cần tiến hành thử nghiệm chịu lửa đ...

		2.6.5 Nhà và các phần của nhà (các gian phòng hoặc nhóm các gian phòng có công năng liên quan với nhau) được phân thành các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng tuỳ thuộc vào đặc điểm sử dụng chúng, vào mức đe dọa tới sự an toàn của người trong trường h...

		2.6.6 Trong các nhà có cấp nguy hiểm cháy theo công năng xác định, mà trong trường hợp chung, cho phép bố trí nhóm các gian phòng và các gian phòng có cấp nguy hiểm cháy theo công năng khác, thì ngoài việc tuân theo các yêu cầu chung của quy chuẩn này...





		3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI

		3.1 Quy định chung

		3.1.1 Các yêu cầu của phần này nhằm đảm bảo:

		3.1.2 Thoát nạn là quá trình tự di chuyển có tổ chức của người ra bên ngoài từ các gian phòng, nơi các yếu tố nguy hiểm của đám cháy có thể tác động lên họ. Thoát nạn còn là sự di chuyển không tự chủ của nhóm người ít có khả năng vận động, do các nhân...

		3.1.3 Cứu nạn là sự di chuyển cưỡng bức của người ra bên ngoài khi họ bị các yếu tố nguy hiểm của đám cháy tác động hoặc khi xuất hiện nguy cơ trực tiếp của các tác động đó. Cứu nạn được thực hiện một cách tự chủ với sự trợ giúp của lực lượng chữa chá...

		3.1.4 Việc bảo vệ người trên các đường thoát nạn phải được bảo đảm bằng tổ hợp các giải pháp bố trí mặt bằng - không gian, tiện nghi, kết cấu, kỹ thuật công trình và tổ chức.

		3.1.5 Khi bố trí thoát nạn từ các gian phòng và ngôi nhà không được tính đến các biện pháp và phương tiện dùng để cứu nạn, cũng như các lối ra không đáp ứng yêu cầu về lối ra thoát nạn quy định tại 3.2.1.

		3.1.6 Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc hạng B dưới các gian phòng dùng cho hơn 50 người có mặt đồng thời; không bố trí các gian phòng nhóm F5 này trong các tầng hầm và tầng nửa hầm.

		3.1.7 Trong các nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm, chỉ được phép bố trí phòng hút thuốc, các siêu thị và trung tâm thương mại, quán ăn, quán giải khát và các gian phòng công cộng khác nằm sâu hơn tầng hầm 1 khi có giải pháp đảm bảo an toàn cháy bổ sung và đư...

		3.1.8 Để đảm bảo thoát nạn an toàn, phải phát hiện cháy và báo cháy kịp thời. Nhà và các phần nhà phải được trang bị các hệ thống báo cháy theo các quy định hiện hành.

		3.1.9 Để bảo vệ người thoát nạn, phải bảo vệ chống khói xâm nhập các đường thoát nạn của nhà và các phần nhà.

		3.1.10 Hiệu quả của các giải pháp đảm bảo an toàn cho người khi cháy có thể được đánh giá bằng tính toán.



		3.2 Lối ra thoát nạn và lối ra khẩn cấp

		3.2.1 Các lối ra được coi là lối ra thoát nạn (còn gọi là lối thoát nạn) nếu:

		a) Dẫn từ các gian phòng ở tầng 1 ra ngoài theo một trong những cách sau:

		b) Dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ, trừ tầng 1, vào một trong các nơi sau:

		c) Dẫn vào gian phòng liền kề (trừ gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B) trên cùng tầng mà từ gian phòng này có các lối ra như được nêu ở a) và b). Lối ra dẫn vào gian phòng hạng A hoặc B được phép coi là lối ra thoát nạn nếu nó dẫn từ gian phòng kỹ thuật...



		3.2.2 Các lối ra từ các tầng hầm và tầng nửa hầm là lối ra thoát nạn khi thoát trực tiếp ra ngoài và tách biệt với các buồng thang bộ chung của nhà (xem minh họa ở Hình I.1, Phụ lục I).

		3.2.3 Các lối ra không được coi là lối ra thoát nạn nếu trên lối ra này có đặt cửa hay cổng có cánh mở kiểu trượt hoặc xếp, cửa cuốn, cửa quay.

		3.2.4 Số lượng và chiều rộng của các lối ra thoát nạn từ các gian phòng, các tầng và các ngôi nhà được xác định theo số lượng người thoát nạn lớn nhất có thể đi qua chúng và khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ xa nhất có thể có người (sinh hoạt, làm ...

		3.2.5 Các gian phòng sau phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn:

		3.2.6 Các tầng nhà thuộc các nhóm sau đây phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn:

		3.2.7  Số lối ra thoát nạn từ một tầng không được ít hơn hai nếu tầng này có gian phòng có yêu cầu số lối ra thoát nạn không ít hơn hai.

		3.2.8 Khi có từ hai lối ra thoát nạn trở lên, chúng phải được bố trí phân tán và khi tính toán khả năng thoát nạn của các lối ra cần giả thiết là đám cháy đã ngăn cản không cho người sử dụng thoát nạn qua một trong những lối ra đó. Các lối ra còn lại ...

		3.2.9 Chiều cao thông thuỷ của lối ra thoát nạn phải không nhỏ hơn 1,9 m, chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn:

		3.2.10 Các cửa của lối ra thoát nạn và các cửa khác trên đường thoát nạn phải được mở theo chiều lối thoát từ trong nhà ra ngoài .

		3.2.11 Các cửa của các lối ra thoát nạn từ các hành lang tầng, không gian chung, phòng chờ, sảnh và buồng thang bộ phải không có chốt khóa để có thể mở được cửa tự do từ bên trong mà không cần chìa. Trong các nhà chiều cao lớn hơn 15 m, các cánh cửa n...

		3.2.12 Các lối ra không thoả mãn các yêu cầu đối với lối ra thoát nạn có thể được xem là lối ra khẩn cấp để tăng thêm mức độ an toàn cho người khi có cháy. Các lối ra khẩn cấp không được đưa vào tính toán thoát nạn khi cháy.

		3.2.13 Ngoài trường hợp đã nêu ở 3.2.12, các lối ra khẩn cấp còn gồm có:

		a) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có khoảng tường đặc với chiều rộng không nhỏ hơn 1,2 m tính từ mép ban công (lôgia) tới ô cửa sổ (hay cửa đi lắp kính) hoặc không nhỏ hơn 1,6 m giữa các ô cửa kính mở ra ban công (lôgia).

		b) Lối ra dẫn vào một lối đi chuyển tiếp hở (cầu vượt) dẫn tiếp đến một đơn nguyên liền kề của nhà nhóm F1.3 hoặc đến một khoang cháy liền kề. Lối đi chuyển tiếp này phải có chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 m.

		c) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có trang bị thang bên ngoài nối các ban công hoặc lôgia theo từng tầng.

		d) Lối ra bên ngoài trực tiếp từ các gian phòng có cao trình sàn hoàn thiện không thấp hơn âm 4,5 m và không cao hơn 5,0 m qua cửa sổ hoặc cửa đi có kích thước không nhỏ hơn 0,75 m x 1,5 m, cũng như qua cửa nắp có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 ...

		e) Lối ra mái của nhà có bậc chịu lửa I, II và III thuộc cấp S0 và S1 qua cửa sổ, cửa đi hoặc cửa nắp với kích thước và thang leo được quy định như tại mục d).



		3.2.14 Trong các tầng kỹ thuật cho phép bố trí các lối ra thoát nạn với chiều cao không nhỏ hơn 1,8 m.



		3.3 Đường thoát nạn

		3.3.1 Đường thoát nạn là một đường di chuyển liên tục và không bị chặn từ một điểm bất kỳ trong nhà hoặc công trình đến lối ra bên ngoài . Các đường thoát nạn phải được chiếu sáng và chỉ dẫn phù hợp với các yêu cầu của TCVN 3890.

		3.3.2 Khoảng cách giới hạn cho phép từ vị trí xa nhất của gian phòng, hoặc từ chỗ làm việc xa nhất tới lối ra thoát nạn gần nhất, được đo theo trục của đường thoát nạn, phải được hạn chế tùy thuộc vào:

		3.3.3 Khi bố trí, thiết kế các đường thoát nạn phải căn cứ vào yêu cầu của 3.2.1. Đường thoát nạn không bao gồm các thang máy, thang cuốn và các đoạn đường được nêu dưới đây:

		3.3.4 Trên đường thoát nạn trong các nhà thuộc tất cả các bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu, ngoại trừ các nhà có bậc chịu lửa V và nhà thuộc cấp S3, không cho phép sử dụng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn các nhóm dưới đây:

		3.3.5 Trong các hành lang trên lối ra thoát nạn nêu ở 3.2.1, ngoại trừ những trường hợp nói riêng trong quy chuẩn, không cho phép bố trí: thiết bị nhô ra khỏi mặt phẳng của tường trên độ cao nhỏ hơn 2 m; các ống dẫn khí cháy và ống dẫn các chất lỏng c...

		3.3.6 Chiều cao thông thủy các đoạn nằm ngang của đường thoát nạn không được nhỏ hơn 2 m, chiều rộng thông thủy các đoạn nằm ngang của đường thoát nạn và các đoạn dốc không được nhỏ hơn:

		a) 1,2 m - đối với hành lang chung dùng để thoát nạn cho hơn 15 người từ các gian phòng nhóm F1, hơn 50 người - từ các gian phòng thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác.

		b) 0,7 m – đối với các lối đi đến các chỗ làm việc đơn lẻ.

		c) 1,0 m – trong tất cả các trường hợp còn lại.



		3.3.7 Trên sàn của đường thoát nạn không được có các giật cấp với chiều cao chênh lệch nhỏ hơn 45 cm hoặc có gờ nhô lên, ngoại trừ các ngưỡng trong các ô cửa đi. Tại các chỗ có giật cấp phải bố trí bậc thang với số bậc không nhỏ hơn 3 hoặc làm đường d...



		3.4 Cầu thang bộ và buồng thang bộ trên đường thoát nạn

		3.4.1 Chiều rộng của bản thang bộ dùng để thoát người, trong đó kể cả bản thang đặt trong buồng thang bộ, không được nhỏ hơn chiều rộng tính toán hoặc chiều rộng của bất kỳ lối ra thoát nạn (cửa đi) nào trên nó, đồng thời không được nhỏ hơn:

		a) 1,35 m – đối với nhà nhóm F1.1.

		b) 1,2 m – đối với nhà có số người trên tầng bất kỳ, trừ tầng một, lớn hơn 200 người.

		c) 0,7 m – đối với cầu thang bộ dẫn đến các chỗ làm việc đơn lẻ.

		d) 0,9 m – đối với tất cả các trường hợp còn lại.



		3.4.2 Độ dốc (góc nghiêng) của các thang bộ trên các đường thoát nạn không được lớn hơn 1 : 1 (45o); chiều rộng mặt bậc không được nhỏ hơn 25 cm, còn chiều cao bậc không được lớn hơn 22 cm.

		3.4.3 Chiều rộng của chiếu thang bộ phải không nhỏ hơn chiều rộng của bản thang. Còn chiều rộng của chiếu thang ở trước lối vào thang máy (chiếu thang đồng thời là sảnh của thang máy) đối với thang máy có cánh cửa bản lề mở ra, phải không nhỏ hơn tổng...

		3.4.4 Trong các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F4 cho phép bố trí cầu thang cong trên đường thoát nạn khi đảm bảo tất cả những điều kiện sau:

		3.4.5 Trong các buồng thang bộ không cho phép bố trí:

		3.4.6 Trong không gian của các buồng thang bộ, trừ các buồng thang không nhiễm khói, cho phép bố trí không quá hai thang máy chở người hạ xuống chỉ đến tầng 1 với các kết cấu bao che giếng thang làm từ các vật liệu không cháy.

		3.4.7 Các buồng thang bộ ở tầng 1 phải có lối ra ngoài trực tiếp tới khu đất liền kề ngôi nhà hoặc qua sảnh được ngăn cách với các hành lang tiếp giáp bằng các vách ngăn cháy loại 1 có cửa đi. Khi bố trí các lối ra thoát nạn từ hai buồng thang bộ qua ...

		3.4.8 Các buồng thang bộ, trừ buồng thang bộ loại L2, phải có các lỗ lấy ánh sáng với diện tích không nhỏ hơn 1,2 m2 trên các tường ngoài ở mỗi tầng.

		3.4.9 Việc bảo vệ chống khói các buồng thang bộ loại N2 và N3 phải tuân theo Phụ lục D. Khi cần thiết, các buồng thang bộ loại N2 phải được chia thành các khoang theo chiều cao bằng các vách ngăn cháy đặc loại 1 với lối đi lại giữa các khoang nằm ngoà...

		3.4.10 Tính không nhiễm khói của khoảng đệm không nhiễm khói dẫn tới các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 phải được đảm bảo bằng thông gió tự nhiên với các giải pháp kết cấu và bố trí mặt bằng - không gian phù hợp. Một số trường hợp được cho là...

		a) Các khoảng đệm không nhiễm khói phải để hở, thông với bên ngoài, thường không đặt tại các góc bên trong của nhà, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu sau (xem Hình I.7):

		b) Khoảng đệm không nhiễm khói đi theo hành lang bên (xem Hình I.8 h), i) và k)) được chiếu sáng và thông gió tự nhiên bằng các lỗ thông mở ra phía và tiếp xúc với một trong những không gian sau:

		c) Khoảng đệm không nhiễm khói đi qua một sảnh ngăn khói có diện tích không nhỏ hơn  6 m2 với kích thước nhỏ nhất theo mỗi chiều không nhỏ hơn 2 m được ngăn cách với các khu vực liền kề của tòa nhà bằng tường ngăn cháy loại 2. Các cửa ra vào phải có c...



		3.4.11 Các buồng thang bộ loại L1 được phép bố trí trong các nhà thuộc tất cả các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng có chiều cao tới 28 m; khi đó, trong nhà nhóm F5 hạng A hoặc B, lối ra hành lang tầng từ các gian phòng hạng A hoặc B phải đi qua khoa...

		3.4.12 Các buồng thang bộ loại L2 được phép bố trí trong các nhà có bậc chịu lửa I, II, III thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, S1 và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3 và F4, với chiều cao không quá 9 m. Cho phép tăng chiều cao của nhà đế...

		3.4.13 Trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28 m, cũng như trong các nhà Nhóm F5 hạng A hoặc B phải bố trí buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1.

		3.4.14 Trong các nhà có các buồng thang bộ không nhiễm khói phải bố trí bảo vệ chống khói cho các hành lang chung, các sảnh, các không gian chung và các phòng chờ.

		3.4.15 Trong các nhà có bậc chịu lửa I và II thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, cho phép bố trí các cầu thang bộ loại 2 đi từ tiền sảnh lên tầng hai có tính đến các yêu cầu của 4.25.

		3.4.16 Trong các nhà cao không quá 28 m thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F2, F3, F4, với bậc chịu lửa I, II và cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0, thì cho phép sử dụng các cầu thang bộ loại 2 nối hai tầng trở lên, khi các buồng thang bộ t...

		3.4.17 Các thang cuốn phải được bố trí phù hợp các yêu cầu quy định cho cầu thang bộ loại 2.





		4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN

		4.1 Việc ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được thực hiện bằng các biện pháp hạn chế diện tích cháy, cường độ cháy và thời gian cháy. Cụ thể là:

		4.2 Nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà kho phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy của Quy chuẩn này và các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế cho các loại công trình đó. Riêng số tầng (chiều cao cho phép của nhà), diện tích khoang ...

		4.3 Các bộ phận nhà (các gian phòng, gian lánh nạn, tầng kỹ thuật, tầng hầm, tầng nửa hầm và các phần khác của nhà) mà việc chữa cháy khó khăn cần được trang bị các phương tiện bổ sung nhằm hạn chế diện tích, cường độ và thời gian cháy.

		4.4 Hiệu quả của các giải pháp nhằm ngăn chặn sự lan truyền của đám cháy được phép đánh giá bằng các tính toán kinh tế - kỹ thuật dựa trên các yêu cầu của 1.5.1 về hạn chế thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do cháy.

		4.5 Các phần nhà và gian phòng thuộc các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau phải được ngăn cách với nhau bằng các kết cấu ngăn cách với giới hạn chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu theo quy định hoặc ngăn cách nhau bằng các bộ phận ngăn c...

		4.6 Trong một ngôi nhà khi các phần có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau đã được phân chia bằng các bộ phận ngăn cháy thì mỗi phần đó phải đáp ứng các yêu cầu về chống cháy đặt ra như đối với nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng tương ...

		4.7 Trong các nhà thuộc nhóm F5, nếu yêu cầu công nghệ cho phép, cần bố trí các gian phòng hạng A và B ở gần tường ngoài, còn trong các nhà nhiều tầng, cần bố trí các gian phòng này ở các tầng phía trên.

		4.8 Trong các tầng hầm và tầng nửa hầm, không cho phép bố trí các gian phòng có sử dụng hoặc lưu giữ các chất khí và chất lỏng cháy cũng như các vật liệu dễ bắt cháy, trừ các trường hợp đã có quy định được xem xét riêng.

		4.9 Các cấu kiện xây dựng không được tạo điều kiện cho việc lan truyền cháy ngầm.

		4.10 Tính chịu lửa của các chi tiết liên kết cấu kiện xây dựng không được thấp hơn tính chịu lửa yêu cầu của chính cấu kiện đó.

		4.10.1 Kết cấu tạo dốc sàn trong các phòng khán giả phải đáp ứng các yêu cầu về giới hạn chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy theo Bảng 4 và Bảng 5 như đối với các sàn giữa các tầng.



		4.11 Khi bố trí các đường ống kỹ thuật, đường cáp đi xuyên qua các kết cấu tường, sàn, vách, thì chỗ tiếp giáp giữa các đường ống, đường cáp với các kết cấu này phải được chèn bịt hoặc xử lý thích hợp để không làm giảm các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy th...

		4.12 Các lớp phủ và lớp ngâm tẩm chống cháy, được xử lý trên bề mặt hở của các cấu kiện, phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra cho việc hoàn thiện các cấu kiện đó.

		4.13 Hiệu quả của các chất (vật liệu) xử lý chống cháy, dùng cho việc làm giảm tính nguy hiểm cháy của vật liệu, phải được đánh giá bằng các thử nghiệm nhóm nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng nêu trong phần 2 (Phân loại kỹ thuật về cháy).

		4.14 Các trần treo ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tính nguy hiểm cháy của vật liệu (như nêu trong 3.3.4) thì các vách ngăn cháy trong gian phòng có trần treo phải ngăn chia cả không gian phía trên trần treo đó.

		4.15 Tại các vị trí giao nhau giữa các bộ phận ngăn cháy với các kết cấu bao che của nhà, kể cả tại các vị trí thay đổi hình dạng nhà, phải có các giải pháp bảo đảm không để cháy lan truyền qua các bộ phận ngăn cháy này.

		4.16 Các tường ngăn cháy, dùng để phân chia nhà thành các khoang cháy, phải được bố trí trên toàn bộ chiều cao nhà và phải bảo đảm không để cháy lan truyền từ phía nguồn cháy vào khoang cháy liền kề khi các kết cấu nhà ở phía có cháy bị sụp đổ.

		4.17 Các lỗ thông trong các bộ phận ngăn cháy phải được đóng kín khi có cháy.

		4.18 Tổng diện tích các lỗ cửa trong các bộ phận ngăn cháy, trừ kết cấu bao che của các giếng thang máy, không được vượt quá 25 % diện tích của bộ phận ngăn cháy đó. Cửa và van ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy phải đáp ứng các yêu cầu của 2.4.3 v...

		4.19 Khi không thể bố trí các khoang đệm ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy dùng để ngăn các gian phòng hạng A hoặc B với các gian phòng khác hoặc khi không thể bố trí các cửa đi, cổng, cửa nắp và van trong các bộ phận ngăn cháy dùng để ngăn các gi...

		4.20 Cửa và van ngăn cháy trong các bộ phận ngăn cháy phải được làm từ các vật liệu không cháy.

		4.21 Không cho phép bố trí các kênh, giếng và đường ống vận chuyển khí cháy, hỗn hợp bụi - khí cháy, chất lỏng cháy, chất và vật liệu cháy xuyên qua các tường và sàn ngăn cháy loại 1.

		4.22 Các kết cấu bao che của các giếng thang máy (trừ các giếng đã nêu trong 3.4.6) và các phòng máy của thang máy (trừ các phòng trên mái), cũng như của các kênh, giếng và hộp kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra như đối với các vách ngăn cháy lo...

		4.23 Buồng chứa rác, ống đổ rác và cửa thu rác phải được thiết kế, lắp đặt phù hợp với tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật quy định riêng cho bộ phận này và các yêu cầu cụ thể như sau:

		4.24 Theo các điều kiện của công nghệ, cho phép bố trí các thang bộ riêng biệt để lưu thông giữa các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm với tầng một.

		4.25 Khi bố trí các cầu thang bộ loại 2 đi từ sảnh tầng 1 lên tầng 2, thì sảnh này phải được ngăn cách khỏi các hành lang và các gian phòng liền kề bằng các vách ngăn cháy loại 1.

		4.26 Gian phòng, trong đó có bố trí cầu thang bộ loại 2 theo 3.4.16, phải được ngăn cách với các hành lang thông với nó và các gian phòng khác bằng các vách ngăn cháy loại 1. Cho phép không ngăn cách gian phòng có cầu thang bộ loại 2 bằng các vách ngă...

		4.27 Trong các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm, trước lối vào các thang máy phải bố trí các khoang đệm ngăn cháy loại 1 có áp suất không khí dương khi cháy.

		4.28 Việc lựa chọn kích thước của nhà và của các khoang cháy, cũng như khoảng cách giữa các nhà phải dựa vào bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu, nhóm nguy hiểm cháy theo công năng và giá trị tải trọng cháy, có tính đến hiệu quả của các phương ti...

		4.29 Trong quá trình khai thác vận hành, tất cả các thiết bị kỹ thuật bảo vệ chống cháy phải bảo đảm khả năng làm việc theo đúng yêu cầu đã đặt ra.

		4.30 Việc trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động phải tuân theo TCVN 3890.



		5. CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY

		5.1  Cấp nước chữa cháy ngoài nhà

		5.1.1 Các yêu cầu an toàn cháy đối với cấp nước chữa cháy ngoài nhà

		5.1.1.1 Việc trang bị cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải được thực hiện theo quy định trong TCVN 3890 và tài liệu chuẩn thay thế khác.

		5.1.1.2 Chất lượng nước của nguồn cấp nước chữa cháy phải phù hợp với điều kiện vận hành của các phương tiện chữa cháy và phương pháp chữa cháy.

		5.1.1.3 Hệ thống đường ống nước chữa cháy thường có áp suất thấp, chỉ duy trì áp suất cao khi phù hợp với luận chứng. Đối với đường ống áp suất cao, các máy bơm chữa cháy phải được trang bị phương tiện bảo đảm hoạt động không trễ hơn 5 phút sau khi có...

		5.1.1.4 Áp suất tự do tối thiểu trong đường ống nước chữa cháy áp suất thấp (nằm trên mặt đất) khi chữa cháy phải không nhỏ hơn 10 m. Áp suất tự do tối thiểu trong mạng đường ống chữa cháy áp suất cao phải bảo đảm độ cao tia nước đặc không khỏ hơn 20 ...



		5.1.2 Các yêu cầu an toàn cháy đối với lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà

		5.1.2.1 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (tính cho 1 đám cháy) và số đám cháy đồng thời trong một vùng dân cư tính cho mạng đường ống chính nối vòng lấy theo Bảng 7.

		5.1.2.2 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (cho 1 đám cháy) cho nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4 tính toán cho đường ống kết hợp và đường ống phân phối của mạng đường ống, cũng như mạng đường ống trong 1 cụm nhỏ (1 xóm, ...

		5.1.2.3 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F5, tính cho 1 đám cháy, lấy theo nhà có yêu cầu giá trị lớn nhất như Bảng 9 và Bảng 10.

		5.1.2.4 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà được ngăn chia bằng tường ngăn cháy thì lấy theo phần của nhà, nơi yêu cầu lưu lượng lớn nhất.

		5.1.2.5 Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà được ngăn cách bằng vách ngăn cháy được xác định theo khối tích chung của nhà và theo hạng cao nhất của hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ.

		5.1.2.6 Lưu lượng nước chữa cháy phải được bảo đảm ngay cả khi lưu lượng cho các nhu cầu khác là lớn nhất, cụ thể phải tính đến:

		5.1.2.7 Các hệ thống cấp nước chữa cháy của cơ sở (đường ống dẫn nước, trạm bơm, bồn, bể dự trữ nước chữa cháy) phải bảo đảm không được ngừng cấp nước quá 10 phút và không giảm lưu lượng nước quá 30 % lưu lượng nước tính toán trong 3 ngày .



		5.1.3 Số đám cháy tính toán đồng thời

		5.1.3.1 Số đám cháy tính toán đồng thời cho một cơ sở công nghiệp phải được lấy theo diện tích của cơ sở đó, cụ thể như sau:

		5.1.3.2 Khi kết hợp đường ống chữa cháy của khu dân cư và cơ sở công nghiệp nằm ngoài khu dân cư thì số đám cháy tính toán đồng thời tính như sau:

		5.1.3.3 Thời gian chữa cháy phải lấy là 3 giờ, ngoại trừ những quy định riêng nêu dưới đây :

		5.1.3.4 Thời gian lớn nhất để phục hồi nước dự trữ chữa cháy không lớn hơn :



		5.1.4 Yêu cầu an toàn cháy đối với mạng đường ống và các công trình được xây dựng trên chúng

		5.1.4.1 Khi lắp đặt từ 02 đường ống cấp trở lên phải lắp đặt van chuyển đổi giữa chúng khi đó trong trường hợp ngắt 1 đường cấp hoặc 1 phần của nó thì việc chữa cháy vẫn bảo đảm 100 %.

		5.1.4.2 Mạng đường ống dẫn nước chữa cháy phải là mạch vòng. Cho phép làm các đường ống cụt khi: cấp nước cho chữa cháy hoặc sinh hoạt - chữa cháy khi chiều dài đường ống không lớn hơn 200 m mà không phụ thuộc vào lưu lượng nước chữa cháy yêu cầu.

		5.1.4.3 Các van trên các đường ống với mọi đường kính khi điều khiển từ xa hoặc tự động phải là loại van điện.

		5.1.4.4 Đường kính của đường ống cấp và mạng sau đường ống cấp phải được tính toán trên cơ sở sau:



		5.1.5 Các yêu cầu đối với bồn, bể trữ nước cho chữa cháy ngoài nhà

		5.1.5.1 Bồn, bể cấp nước theo công năng phải bao gồm cho điều tiết, chữa cháy, sự cố và nước mồi.

		5.1.5.2 Nếu việc lấy nước chữa cháy trực tiếp từ các nguồn cấp nước không phù hợp với điều kiện kinh tế, kỹ thuật thì trong mọi trường hợp, các bồn, bể trữ nước phải đảm bảo có đủ lượng nước chữa cháy theo tính toán.

		5.1.5.3 Thể tích nước chữa cháy trong bồn, bể phải được tính toán để đảm bảo:

		5.1.5.4 Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi đỗ xe kích thước không nhỏ hơn 12 m x 12 m với bề mặt cứng dành cho xe chữa cháy.

		5.1.5.5 Thể tích nước chữa cháy của các bồn trên tháp nước áp lực phải được tính toán để dập tắt 1 đám cháy trong thời gian 10 phút, đồng thời lượng nước sử dụng cho các mục đích khác đang ở mức lớn nhất.

		5.1.5.6 Khi cấp nước từ các bồn, thùng,… theo 01 đường ống cấp thì phải dự phòng thêm lượng nước bổ sung cho chữa cháy, xác định theo 5.1.5.3.

		5.1.5.7 Tổng số bồn, bể cho chữa cháy trong một mạng ống phải không nhỏ hơn 2.

		5.1.5.8 Việc trữ nước chữa cháy trong các bồn, bể chuyên dụng hoặc các hồ nước hở được cho phép đối với:

		5.1.5.9 Lượng nước chữa cháy của bồn, bể và hồ nước nhân tạo xác định trên cơ sở tính toán lượng nước tiêu thụ và thời gian chữa cháy theo 5.1.2.2 đến 5.1.2.6 và 5.1.3.3.

		5.1.5.10 Bồn, bể và hồ nước chữa cháy nhân tạo phải đặt tại vị trí bảo đảm bán kính phục vụ:

		5.1.5.11 Khi không thể hút nước chữa cháy trực tiếp từ bồn, bể hoặc hồ bằng xe máy bơm hoặc máy bơm di động, thì phải cung cấp các hố thu với thể tích từ 3 m3 đến 5 m3. Đường kính ống kết nối bồn, bể hoặc hồ với các hố thu lấy theo các điều kiện tính ...

		5.1.5.12 Bồn, bể áp lực và tháp nước áp lực để chữa cháy phải được trang bị thước đo mức nước, thiết bị báo tín hiệu mức nước cho trạm bơm hoặc trạm phân phối nước .

		5.1.5.13 Bồn, bể áp lực và tháp nước áp lực sử dụng khí ép áp lực, thì ngoài máy ép vận hành phải có máy ép dự bị.





		5.2 Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà

		5.2.1 Nhà ở, nhà công cộng cũng như nhà hành chính - phụ trợ của công trình công nghiệp phải lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, lưu lượng nước tối thiểu để chữa cháy xác định theo Bảng 11, đối với nhà sản xuất và nhà kho thì lấy theo Bảng...

		5.2.2 Để tính toán công suất máy bơm chữa cháy, số tia phun nước và lưu lượng nước cho chữa cháy trong nhà đối với nhà công cộng và sản xuất (không phụ thuộc hạng) có chiều cao trên 50 m hoặc khối tích đến 50 000 m3 phải lấy tương ứng là 4 tia, mỗi ti...

		5.2.3 Đối với nhà sản xuất và nhà kho sử dụng dạng kết cấu dễ bị hư hỏng khi chịu tác động của lửa, theo tương ứng với Bảng 12, lưu lượng nước tối thiểu xác định theo Bảng 12 phải được tăng thêm tùy từng trường hợp như sau:

		5.2.4 Số tia phun chữa cháy chữa cháy cho mỗi điểm cháy lấy là 02 tia đối với các công trình có yêu cầu số tia phun lớn hơn 02.

		5.2.5 Đối với các phần nhà có khu vực công năng khác nhau thì lưu lượng nước cho chữa cháy phải tính toán riêng đối với từng phần theo quy định tại 5.2.1 và 5.2.2. Khi đó lưu lượng nước chữa cháy trong nhà tính toán theo quy định sau:

		5.2.6 Áp suất thủy tĩnh trong hệ thống nước sinh hoạt - chữa cháy đo tại các thiết bị vệ sinh - kỹ thuật đặt ở mức nước thấp nhất không được vượt quá 0,45 MPa.

		5.2.7 Áp suất tự do của họng nước chữa cháy phải bảo đảm cho chiều cao của tia nước đặc cần thiết để chữa cháy vào mọi thời điểm trong ngày đối với khu vực cao nhất và xa nhất. Chiều cao tối thiểu và bán kính hoạt động của tia nước đặc chữa cháy phải ...

		5.2.8 Thiết kế bể áp lực cho nhà phải bảo đảm mọi thời điểm đều cung cấp được tia nước đặc cao trên 4 m tại tầng cao nhất hoặc tầng ngay dưới nơi đặt bể, và không nhỏ hơn 6 m đối với các tầng còn lại; khi đó số tia nước bảo đảm: 02 tia mỗi tia 2,5 l/s...

		5.2.9 Trong trường hợp lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy riêng biệt với các hệ thống chữa cháy tự động, thì thể tích của bể chứa nước dự trữ phải bảo đảm lượng nước dùng trong 01 giờ , cho một họng nước chữa cháy và các nhu cầu dùng nước khác.

		5.2.10 Các nhà từ 06 tầng trở lên khi liên kết hệ thống nước sinh hoạt và chữa cháy thì các ống đứng phải được nối vòng ở trên. Khi đó để bảo đảm việc thay nước trong nhà phải nối vòng ống đứng với một hoặc một vài ống xả đứng có van khóa.

		5.2.11 Việc xác định vị trí và số lượng đường ống đứng và họng nước chữa cháy trong nhà phải  đảm bảo quy định sau:

		5.2.12 Các họng nước chữa cháy được lắp đặt sao cho miệng họng nằm ở độ cao 1,20 m ± 0,15 m so với mặt sàn và đặt trong các tủ chữa cháy có lỗ thông gió, được dán niêm phong. Đối với họng nước chữa cháy kép, cho phép lắp đặt 01 họng nằm trên 01 họng n...

		5.2.13 Các tủ chữa cháy bố trí trong nhà sản xuất, nhà phụ trợ và nhà công cộng phải có chỗ để bình chữa cháy xách tay .

		5.2.14 Đối với nhà cao từ 17 tầng trở lên, mạng đường ống chữa cháy trong nhà của mỗi tầng phải có 02 họng chờ, có đầu nối với kích cỡ phù hợp để kết nối với phương tiện chữa cháy di động . Các họng này phải được lắp đặt van một chiều và niêm phong mở.

		5.2.15 Họng nước chữa cháy bên trong nhà phải được lắp đặt tại các lối vào phía trong hành lang (ở nơi không có nguy cơ nước bị đóng băng) của các buồng thang (trừ các buồng thang không nhiễm khói), tại các sảnh, hành lang, lối đi và những chỗ dễ tiếp...

		5.2.16 Tại các khu vực được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động, cho phép lắp đặt họng nước chữa cháy trong nhà trên các đường ống DN 65 hoặc lớn hơn, sau cụm van điều khiển của hệ thống sprinkler bằng nước.

		5.2.17 Tại các khu vực kín có khả năng bị đóng băng, các đường ống của hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ở sau trạm bơm cho phép là đường ống khô .

		5.2.18 Những van để khóa nước từ các đường ống nhánh cụt cũng như những van khóa lớn từ đường ống thép khép kín phải được bố trí để bảo đảm mỗi đoạn ống chỉ khóa nhiều nhất là 05 họng nước chữa cháy trên cùng một tầng.

		5.2.19 Khi trong nhà bố trí trên 12 họng nước chữa cháy hoặc có trang bị hệ thống chữa cháy tự động thì hệ thống cấp nước chữa cháy bên trong nhà, dù thiết kế riêng hay kết hợp cũng phải thiết kế ít nhất hai ống cấp nước vào nhà và phải thực hiện nối ...





		6. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN

		6.1 Nhà và công trình phải đảm bảo việc chữa cháy và cứu nạn bằng các giải pháp: kết cấu, bố trí mặt bằng - không gian, kỹ thuật - công trình và giải pháp tổ chức.

		6.2 Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu sau :

		6.2.1 Các yêu cầu chung

		a) Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy  không được nhỏ hơn 4,0 m, ngoại trừ trường hợp quy định tại 6.2.2.4.

		b) Bãi đỗ xe chữa cháy phải có chiều rộng thông thủy đảm bảo khả năng đi vào để triển khai các phương tiện chữa cháy phù hợp với chiều cao và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà như quy định trong Bảng 14.

		c) Chỉ cho phép có các kết cấu chặn phía trên đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy nếu đảm bảo tất cả những yêu cầu sau:

		d) Dọc theo tường ngoài của nhà, tại các vị trí đối diện với bãi đỗ xe chữa cháy phải bố trí các lối xuyên qua tường ngoài vào bên trong nhà từ trên cao (lối vào từ trên cao) phù hợp với quy định tại 6.3 để triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn.



		6.2.2 Việc bố trí đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải đảm bảo các yêu cầu sau:

		6.2.2.1 Nhà nhóm F1, F2, F3 và F4 có chiều cao không quá 10 m không yêu cầu có bãi đỗ xe chữa cháy, song phải có đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến phạm vi không lớn hơn 60 m, tính từ mọi điểm trên hình chiếu bằng của nhà.

		6.2.2.2 Nhà nhóm F1.3 và F1.4 có chiều cao lớn hơn 10 m phải đảm bảo tất cả những yêu cầu sau:

		6.2.2.3 Nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 có chiều cao lớn hơn 10 m thì tại mỗi vị trí có lối vào từ trên cao phải bố trí một bãi đỗ xe chữa cháy để tiếp cận trực tiếp đến các tấm cửa của lối vào từ trên cao. Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy phải đượ...

		a) Đối với nhà có các sàn thông tầng, bao gồm cả các tầng hầm thông với các tầng trên mặt đất thì diện tích sàn cho phép tiếp cận lấy bằng diện tích cộng dồn các giá trị diện tích sàn cho phép tiếp cận của tất cả các sàn thông tầng .

		b) Đối với các nhà có từ hai nhóm sàn thông tầng trở lên thì diện tích sàn cho phép tiếp cận phải lấy bằng giá trị cộng dồn của nhóm sàn thông tầng có diện tích lớn nhất.



		6.2.2.4 Đối với nhà nhóm F5, phải có một bãi đỗ xe chữa cháy cho các phương tiện chữa cháy. Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy theo Bảng 16, dựa vào tổng quy mô khối tích của nhà (không bao gồm tầng hầm).

		6.2.2.5 Bố trí đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy cho nhà hỗn hợp phải đảm bảo những yêu cầu sau:

		a) Khi phần nhà không để ở (không thuộc nhóm F1.3 hoặc F1.4) chỉ nằm ở phần dưới của tòa nhà, thì chiều cao nhà để xác định các yêu cầu về đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy phải căn cứ vào phần nhà không để ở của tòa nhà.

		b) Đối với nhà hỗn hợp, không có phần nhà thuộc nhóm F1.3 hoặc F1.4, thì chiều dài yêu cầu của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy phải được lấy bằng giá trị lớn hơn trong hai giá trị xác định căn cứ vào:

		c) Đối với nhà hỗn hợp có phần nhà thuộc nhóm F1.3 hoặc F1.4, chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy phải được tính theo 6.2.2.3 đồng thời phải đáp ứng được quy định trong 6.2.2.2.



		6.2.2.6 Đối với các tầng hầm, phải có đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy nằm trong phạm vi 18 m tính từ lối vào của tất cả các buồng thang bộ thoát nạn có bố trí họng chờ cấp nước chữa cháy trong nhà (của hệ thống  ống khô hoặc ướt).



		6.2.3 Bãi đỗ xe chữa cháy phải được bố trí đảm bảo để khoảng cách đo theo phương nằm ngang từ mép gần nhà hơn của đường đến điểm giữa của lối vào từ trên cao không gần hơn 2 m và không xa quá 10 m.

		6.2.4 Bề mặt của bãi đỗ xe chữa cháy phải ngang bằng. Nếu nằm trên một mặt nghiêng thì độ dốc không được quá 1:15. Độ dốc của đường cho xe chữa cháy không được quá 1:8,3.

		6.2.5 Nếu chiều dài của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy dạng cụt lớn hơn 46 m thì ở cuối đoạn cụt phải có bãi quay xe được thiết kế theo quy định trong 6.4.

		6.2.6 Đường giao thông công cộng có thể được sử dụng làm bãi đỗ xe chữa cháy, nếu vị trí của đường đó phù hợp với các quy định về khoảng cách đến lối vào từ trên cao tại 6.2.3.

		6.2.7 Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải được đảm bảo thông thoáng tại mọi thời điểm. Khoảng không giữa bãi đỗ xe chữa cháy và lối vào từ trên cao phải đảm bảo không bị cản trở bởi cây xanh hoặc các vật thể cố định khác.

		6.2.8 Phải đánh dấu tất cả các góc của bãi đỗ xe chữa cháy và đường cho xe chữa cháy ngoại trừ những đường giao thông công cộng được sử dụng làm bãi đỗ xe chữa cháy hoặc đường cho xe chữa cháy. Việc đánh dấu phải được thực hiện bằng các dải sơn phản q...

		6.2.9 Mặt đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH nơi xây dựng công trình.



		6.3 Lối vào từ trên cao để phục vụ chữa cháy và cứu nạn phải đảm bảo những quy định sau:

		6.3.1 Lối vào từ trên cao phải đảm bảo thông thoáng, không bị cản trở ở mọi thời điểm trong thời gian nhà được sử dụng. Lối vào từ trên cao có thể là các lỗ thông trên tường ngoài, cửa sổ, cửa ban công, các tấm tường lắp kính và các tấm cửa có thể mở ...

		6.3.2 Lối vào từ trên cao phải được bố trí đối diện với một không gian sử dụng. Không được bố trí ở các phòng kho hoặc phòng máy, buồng thang bộ thoát nạn, sảnh không nhiễm khói, sảnh thang máy chữa cháy hoặc không gian chỉ dẫn đến một điểm cụt.

		6.3.3 Mặt ngoài của các tấm cửa của lối vào từ trên cao phải được đánh dấu bằng dấu tam giác đều mầu đỏ hoặc mầu vàng có cạnh không nhỏ hơn 150 mm, đỉnh tam giác có thể hướng lên hoặc hướng xuống. Ở mặt trong phải có dòng chữ “LỐI VÀO TỪ TRÊN CAO – KH...

		6.3.4 Các lối vào từ trên cao phải có chiều rộng không nhỏ hơn 850 mm, chiều cao không nhỏ hơn 1 000 mm, mép dưới của lối vào cách mặt sàn phía trong không lớn hơn 1 100 mm và mép trên cách mặt sàn phía trong không nhỏ hơn 1 800 m.

		6.3.5 Số lượng, vị trí của lối vào từ trên cao đối với nhà không thuộc nhóm F1.3 và F1.4 phải đảm bảo những quy định sau:

		6.3.5.1 Đối với nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3, F4 và F5.2 số lượng lối vào từ trên cao phải tính toán dựa vào chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy. Cứ mỗi đoạn đủ hoặc không đủ 20 m chiều dài bãi đỗ xe chữa cháy phải có một vị trí lối vào từ trên cao.

		6.3.5.2 Lối vào từ trên cao phải được bố trí cách xa nhau, dọc trên cạnh của nhà. Khoảng cách xa nhất đo dọc theo tường ngoài giữa tâm của các lối vào từ trên cao đó không được quá 20 m. Lối vào từ trên cao phải được phân bố đảm bảo để ít nhất phải có...

		6.3.5.3 Đối với nhà thuộc nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 có chiều cao từ trên 10 m đến 50  m, phải có lối vào từ trên cao ở tất cả các tầng trừ tầng 1 và phải nằm đối diện với bãi đỗ xe chữa cháy.

		6.3.5.4 Đối với nhà Nhóm F5, phải bố trí các lối vào từ trên cao ở phía trên một bãi đỗ xe chữa cháy, lên đến chiều cao 50 m.

		6.3.5.5 Yêu cầu về lối vào từ trên cao không áp dụng đối với các nhà nhóm F1.3 và F1.4, bao gồm cả những khu vực phụ trợ (ví dụ phòng tập Gym, các phòng câu lạc bộ,…) trong nhà nhóm F1.3 và F1.4.





		6.4 Thiết kế bãi quay xe phải tuân theo một trong các quy định sau:

		6.5 Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế đoạn mở rộng tối thiểu 7 m dài 8 m để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh nhau dễ dàng.

		6.6 Đối với các nhà có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 10 m tính đến diềm mái hoặc mép trên của tường ngoài (tường chắn) phải có các lối ra mái trực tiếp từ các buồng thang bộ hoặc đi qua tầng áp mái, hoặc đi theo cầu thang bộ loại 3, hoặc đi theo thang c...

		6.7 Trong các tầng áp mái của nhà, trừ các nhà nhóm F1.4, phải có các lối ra mái qua các thang cố định và các cửa đi, cửa nắp hoặc cửa sổ có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 m.

		6.8 Trong các tầng kỹ thuật, bao gồm cả các tầng hầm kỹ thuật và các tầng áp mái kỹ thuật, chiều cao thông thuỷ của lối đi phải không nhỏ hơn 1,8 m; trong các tầng áp mái dọc theo toàn bộ ngôi nhà - không nhỏ hơn 1,6 m. Chiều rộng của các lối đi này p...

		6.9 Trong các nhà có tầng gác áp mái phải có các cửa nắp trong các kết cấu bao che các hốc của tầng áp mái.

		6.10 Tại các điểm chênh lệch độ cao của mái lớn hơn 1,0 m (trong đó có cả điểm chênh cao để nâng các cửa lấy sáng - thông gió) phải có thang chữa cháy.

		6.11 Phải sử dụng các thang chữa cháy loại P1 để lên độ cao đến 20 m và tại các chỗ chênh lệch độ cao của mái từ 1,0 m đến 20 m. Phải sử dụng các thang chữa cháy loại P2 để lên độ cao lớn hơn 20 m và tại các chỗ chênh lệch độ cao trên 20 m.

		6.12 Giữa các bản thang và giữa các lan can tay vịn của bản thang phải có khe hở với chiều rộng thông thủy chiếu trên mặt bằng không nhỏ hơn 100 mm.

		6.13 Mỗi khoang cháy của các nhà có chiều cao lớn hơn 28 m (lớn hơn 50 m đối với nhà nhóm F1.3), hoặc nhà có chiều sâu của sàn tầng hầm dưới cùng (tính đến cao độ của lối ra thoát nạn ra ngoài) lớn hơn 9 m phải có tối thiểu một thang máy chữa cháy.

		6.14 Trong các nhà có độ dốc mái đến 12 %, chiều cao đến diềm mái hoặc mép trên của tường ngoài (tường chắn) lớn hơn 10 m, cũng như trong các nhà có độ dốc mái lớn hơn 12 % và chiều cao đến diềm mái lớn hơn 7 m phải có lan can, tay vịn trên mái phù hợ...

		6.15 Các hệ thống cấp nước chữa cháy cho nhà phải bảo đảm để lực lượng và phương tiện chữa cháy có thể tiếp cận và sử dụng ở mọi thời điểm.

		6.16 Việc cấp nước chữa cháy cũng như trang bị và bố trí các phương tiện, dụng cụ chữa cháy chuyên dụng khác cho nhà và công trình phải tuân theo những quy định cơ bản trong Phần 5 của quy chuẩn này và của các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

		6.17 Phòng trực điều khiển chống cháy.

		a) Nhà ở và công trình công cộng cao trên 10 tầng; nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm; công trình công cộng tập trung đông người (nhà hành chính, nhà hát, rạp chiếu phim, quán bar, khách sạn, kí túc xá, nhà tập thể, …); gara (chỗ để ô-tô, xe máy, xe đạp), nhà...

		b) Phòng trực điều khiển chống cháy phải:



		6.18 Tất cả các tầng hầm trong nhà có từ 2 đến 3 tầng hầm, phải được trang bị hệ thống liên lạc khẩn cấp hai chiều giữa phòng trực điều khiển chống cháy tới những khu vực sau:



		7. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

		7.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong công tác xây dựng mới,cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng của nhà, là công cụ của cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và về hoạt động đầu...

		7.2 Điều kiện chuyển tiếp



		8. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

		8.1 Mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động liên quan đến công tác dựng mới,cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng của nhà và công trình bao gồm lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, quản lý và công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, ...

		8.2 Các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và về xây dựng ở Trung ương và địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ Quy chuẩn này trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý xây dựng nhà và công trình trên địa bàn theo quy đị...

		8.3 Các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy và về xây dựng tại các địa phương có trách nhiệm phối hợp ban hành quy định liên quan đến các thông số kỹ thuật để thiết kế, cấu tạo đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phù hợp với các...

		8.4 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý.



		9. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

		9.1 Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn này cho các đối tượng có liên quan.

		9.2 Khi các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu viện dẫn hoặc hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới./.



		THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 


VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D ỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ 


National Technical Regulation on Energy Efficiency Buildings 


 


1. QUY ĐỊNH CHUNG 


1.1 Phạm vi điều chỉnh 


1.1.1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu 
quả quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng 
mới hoặc cải tạo các công trình có tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên thuộc các 
loại hoặc hỗn hợp các loại công trình dưới đây: 


1) Văn phòng; 


2) Khách sạn; 


3) Bệnh viện; 


4) Trường học; 


5) Thương mại, dịch vụ; 


6) Chung cư. 


1.1.2 Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho các bộ phận: 


1) Lớp vỏ bao che công trình; 


2) Hệ thống thông gió và điều hòa không khí; 


3) Hệ thống chiếu sáng; 


4) Các thiết bị điện khác (động cơ điện; hệ thống cấp nước nóng). 


CHÚ THÍCH: Khi thực hiện cải tạo các công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này, 
các quy định về lớp vỏ bao che, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống chiếu sáng, 
các thiết bị điện khác được áp dụng cho các bộ phận tương ứng được cải tạo.  


1.2 Đối tượng áp dụng 


Quy chuẩn này áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có các hoạt động xây dựng 
các công trình xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này. 


1.3 Tài li ệu viện dẫn 


Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết khi áp dụng Quy chuẩn này. Với tiêu 
chuẩn có mã số không ghi năm hoặc các tiêu chuẩn có mã số ghi năm được soát 
xét, sửa đổi thì áp dụng phiên bản mới nhất. 


QCXDVN 
05:2008/BXD 


Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Nhà ở và công trình công 
cộng. An toàn sinh mạnh và sức khỏe; 
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QCVN 
12:2014/BXD 


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở 
và nhà công cộng; 


AMCA 205 Energy efficiency classification for fans (Phân loại hiệu 
quả năng lượng đối với quạt); 


ANSI Z21.10.3 Thiết bị đun nước nóng bằng ga, Tập 3, Bình chứa với 
công suất 75.000 Btu/h,  Thiết bị đun nước nóng tuần 
hoàn và tức thời (Gas Water Heater, Volume 3, Storage, 
with Input Ratings above 75,000 Btu/h, Circulating and 
Instantaneous Water Heaters); 


ARI 210/240 Đánh  giá tính năng của thiết bị điều hòa không khí 
nguyên cụm và bơm nhiệt nguồn không khí (Performance 
rating of unitary air-conditioning and air-source heat 
pump equipment); 


ARI 340/360 Đánh giá tính năng thiết bị điều hòa không khí và thiết bị 
bơm nhiệt thương mại và công nghiệp (Performance rating 
of commercial and industrial unitary air-conditioning and 
heat pump equipment); 


ARI 365 Thiết bị ngưng máy điều hòa không khí thương mại và 
công nghiệp (Commercial and industrial unitary air-
conditioning condensing units); 


ARI 550/590 Đánh giá tính năng bộ giải nhiệt bằng nước sử dụng chu 
kỳ nén hơi nước (Performance rating of water-chilling 
packages using the vapor compression cycle); 


ARI 560-2000 Bộ giải nhiệt hấp thụ nước và bộ đun nước nóng 
(Absorption water chilling and water heating packages); 


ASHRAE 90.1 - 
2016 


Energy standard for buildings except low-rise residential 
buildings (Tiêu chuẩn năng lượng cho các tòa nhà, trừ nhà 
ở thấp tầng); 


NEMA MG 1-2016 Động cơ và máy phát điện (Motors and generators); 


NFRC 200-2017 Quy trình xác định hệ số SHGC và VLT của sản phẩm 
xuyên sáng trong điều kiện thông thường. (Procedure for 
determining fenestration product Solar Heat Gain 
Coefficients and Visible Transmittance at normal 
incidence); 


ISO 6946-2017 Các thành phần và cấu kiện của tòa nhà. Nhiệt trở và 
truyền nhiệt. Phương pháp tính toán (Building 
components and building elements. Thermal resistance 
and thermal transmittance. Calculation method); 
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ISO 10456-2007 Vật liệu và sản phẩm xây dựng. Các tính chất thủy nhiệt. 
Các giá trị tính toán dưới dạng bảng và quy trình xác định 
các giá trị được công bố và giá trị nhiệt tính toán 
(Building materials and products - Hygrothermal 
properties - Tabulated design values and procedures for 
determining declared and design thermal values); 


ISO 12759:2010 Quạt. Phân loại hiệu quả năng lượng đối với quạt (Fans. 
Efficiency classification for fans); 


TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che. Tiêu chuẩn thiết kế; 


TCVN 5687:2010 Thông gió, điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế; 


TCVN 6307:1997 


(ISO 916:1968) 


Hệ thống lạnh. Phương pháp thử; 


TCVN 6576:2013 


(ISO 5151:2010) 


Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió. Thử 
và đánh giá tính năng; 


TCVN 7540:2013 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc. Phần 1 - 
Hiệu suất năng lượng (TCVN 7540-1:2013); Phần 2 -
Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng (TCVN 7540-
2:2013); 


TCVN 7830:2015 Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng 
lượng; 


TCVN 9258:2012 Chống nóng cho nhà ở. Hướng dẫn thiết kế; 


TCVN 10273-
1:2013 (ISO 16358 
-1:2013) 


Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió - 
gió. Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa. 
Phần 1. Hệ số hiệu quả mùa làm lạnh. 


1.4 Giải thích từ ngữ và các ký hiệu 


1.4.1 Giải thích từ ngữ 


1) Bậc hiệu quả của quạt (Fan Efficiency Grade), FEG: Hệ số đánh giá chất 
lượng khí động của quạt, là tỷ số của công suất dòng khí ở miệng ra của quạt và 
công suất hữu ích của động cơ tác động lên trục cánh quạt; 


2) Chỉ số hiệu quả máy lạnh (Coefficient of Performance) COP, kW/kW: Tỷ số 
giữa năng suất lạnh  thu được so với công suất tiêu thụ điện đầu vào trên cùng một 
đơn vị đo. Giá trị COP được xác định để đánh giá hiệu quả năng lượng của máy 
điều hoà không khí chạy điện, làm mát ngưng tụ bằng không khí, bao gồm máy 
nén, giàn bay hơi, giàn ngưng tụ. Giá trị COP cũng được xác định để đánh giá 
hiệu quả năng lượng của máy sản xuất nước lạnh hợp khối (không bao gồm các 
bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt ngưng tụ và các quạt của tháp giải nhiệt); 


3) Chỉ số hiệu quả bơm nhiệt COP, kW/kW: Tỷ số giữa năng suất nhiệt thu được 
so với công suất tiêu thụ điện đầu vào trên cùng đơn vị đo, tính cho toàn bộ hệ 
thống bơm nhiệt trong điều kiện làm việc theo thiết kế; 
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4) Chỉ số truyền nhiệt tổng (Overall Thermal Transfer Value)OTTV: Tổng lượng 
nhiệt truyền vào nhà qua toàn bộ diện tích bề mặt của vỏ bao che công trình bao 
gồm cả phần tường không xuyên sáng và cửa kính quy về cho 1 m2 bề mặt ngoài 
của công trình, W/m2; 


5) Hệ số tổng truyền nhiệt (Thermal Transmittance) U0: Cường độ dòng nhiệt 
không đổi theo thời gian đi qua một đơn vị diện tích bề mặt của kết cấu bao che 
khi chênh lệch nhiệt độ của môi trường không khí 2 bên kết cấu là 1 K, đơn vị đo 
W/(m2.K); 


6) Tổng nhiệt trở (Thermal Resistance) R0: R0 = 1/U0, đơn vị đo m2.K/W; 


7) Hiệu suất phát sáng của bóng đèn: Tỷ số giữa lượng quang thông của bóng 
đèn và công suất điện của bóng đèn, tính bằng lm/W; 


8) Hiệu suất hệ thống thông gió, điều hoà không khí: Tỷ lệ năng lượng đầu ra 
(năng lượng có ích tại thời điểm sử dụng) so với năng lượng đầu vào có cùng đơn 
vị đo cho một giai đoạn xác định, tính bằng %; 


9) Mật độ công suất chiếu sáng (Lighting Power Density), LPD: Mật độ công 
suất chiếu sáng là tỷ số giữa công suất điện chiếu sáng và diện tích được chiếu 
sáng, W/m2; 


10) Vỏ công trình (Building Envelope): Vỏ công trình hay còn gọi là kết cấu bao 
che công trình, bao gồm tường và mái không xuyên sáng hoặc xuyên sáng (tường 
kính, cửa kính…)  tạo thành các không gian khép kín bên trong công trình.  


1.4.2 Các ký hiệu, đơn vị đo và từ viết tắt 


1) Các ký hiệu, đơn vị đo 


SHGC Hệ số hấp thụ nhiệt của kính (Solar Heat Gain Coefficient), được 
công bố bởi nhà sản xuất hoặc được xác định theo các tiêu chuẩn hiện 
hành, không thứ nguyên. Trường hợp nhà sản xuất sử dụng hệ số che 
nắng thì SHGC= SC x 0,86; 


SC Hệ số che nắng (Shading Coefficient); 


R0 Tổng nhiệt trở (Thermal Resistance) của kết cấu bao che, m2.K/W. 
Hệ số tổng truyền nhiệt (Thermal Transmittance) U0=1/R0, 
W/(m2.K); 


OTTVT Chỉ số truyền nhiệt tổng qua tường (Overall Thermal Transfer Value) 
- Cường độ dòng nhiệt trung bình truyền qua 1 m2 tường ngoài vào 
nhà, W/m2; 


OTTVM Chỉ số truyền nhiệt tổng qua mái - Cường độ dòng nhiệt trung bình 
truyền qua 1 m2 kết cấu mái vào nhà, W/m2; 


WWR Tỷ số diện tích cửa sổ - diện tích tường (Window to Wall Ratio), tính 
theo phần trăm (%). 







 


9 


 


 
 
                                                                                                  QCVN 09:2017/BXD 
 


2) Các từ viết tắt 


AHU Air Handling Unit (Bộ xử lý nhiệt ẩm không khí); 


AMCA Air Movement and Control Association International, Inc. (Hiệp 
hội quốc tế về vận chuyển và kiểm soát không khí); 


ANSI American National Standards Institute (Viện tiêu chuẩn quốc gia 
Hoa Kỳ); 


ARI Air Conditioning and Refrigeration Institute (Viện nghiên cứu 
điều hòa không khí và lạnh Hoa Kỳ); 


ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers (Hiệp hội các kỹ sư nhiệt lạnh và điều hòa không khí 
Hoa Kỳ); 


ASME American Sociaty of Mechanical Engineers (Hiệp hội các kỹ sư cơ 
điện Hoa Kỳ); 


HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning (Sưởi ấm, thông gió và 
điều hòa không khí);  


NEMA National Electric Manufacturers Association (Hiệp hội các nhà sản 
xuất thiết bị điện quốc gia); 


NFRC National Fenestration Rating Council, Inc. (Hội đồng quốc gia 
đánh giá xuyên sáng); 


ISO International Organization for Standardization (Tổ chức Tiêu 
chuẩn hóa quốc tế); 


QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 


TCVN Tiêu chuẩn quốc gia. 
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2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 


2.1 Lớp vỏ bao che công trình 


2.1.1 Quy định kỹ thuật đối với lớp vỏ bao che công trình chỉ áp dụng đối với các 
không gian có điều hòa không khí. 


2.1.2 Yêu cầu đối với tường bao che bên ngoài và mái công trình 


1) Yêu cầu về tổng nhiệt trở R0 của phần không xuyên sáng: 


- Tường bao ngoài công trình trên mặt đất (phần tường không xuyên sáng) của 
không gian có điều hòa không khí phải có giá trị tổng nhiệt trở nhỏ nhất R0.min 


không nhỏ hơn 0,56 m2.K/W; 


- Kết cấu mái bằng và mái có độ dốc dưới 150 nằm trực tiếp trên không gian có 
điều hòa không khí phải có giá trị tổng nhiệt trở R0.min không nhỏ hơn 1,00 
m2.K/W. 


 


CHÚ THÍCH: 


- Mái bằng vật liệu phản xạ: có thể sử dụng trị số nhiệt trở R0,min  nhân với hệ số 0,80 đối với mái 
được thiết kế bằng vật liệu phản xạ có độ phản xạ trong khoảng  0,70÷0,75 nhằm làm tăng độ phản 
xạ của bề mặt mái bên ngoài (Phụ lục 5); 


- Mái có độ dốc từ 150 trở lên: có thể xác định tổng nhiệt trở tối thiểu của mái bằng cách nhân 
các trị số R0.min với hệ số 0,85; 


- Các trường hợp kết cấu mái không phải tuân thủ mục 2.1.2: hơn 90 % bề mặt mái được che 
chắn bằng một lớp kết cấu che nắng cố định có thông gió.  Lớp kết cấu che nắng phải cách bề mặt 
mái ít nhất 0,3 m thì mới được xem như là có thông gió giữa lớp mái và lớp che nắng cho mái  
(mái 2 lớp có tầng không khí đối lưu ở giữa). 


2) Yêu cầu đối với phần xuyên sáng (cửa kính, tường kính): 


- Giá trị SHGC lớn nhất của tường kính và cửa kính được xác định riêng cho 
mỗi mặt tường theo các hướng Bắc, Nam (hướng Bắc, Nam có biên độ dao động 
trong khoảng ± 22,50 so với trục chính Bắc hoặc Nam), các hướng còn lại và phải 
thỏa mãn các giá trị trong bảng 2.1. 


 


Bảng 2.1 -  Hệ số SHGC của kính phụ thuộc vào tỷ số WWR 


WWR (%) 
SHGC 


Hướng Bắc Hướng Nam Các hướng còn lại 


20 0,90 0,90 0,80 


30 0,64 0,70 0,58 


40 0,50 0,56 0,46 


50 0,40 0,45 0,38 


60 0,33 0,39 0,32 


70 0,27 0,33 0,27 


80 0,23 0,28 0,23 
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90 0,20 0,25 0,20 


100 0,17 0,22 0,17 


CHÚ THÍCH: 


- WWR tính cho từng mặt đứng, sau đó tính trung bình cho toàn bộ công trình; 


- Khi WWR nằm giữa các trị số nêu trong bảng, cho phép nội suy tuyến tính SHGC; 


- Giá trị SHGC của từng mặt đứng hoặc của toàn bộ công trình có thể xác định bằng giá trị 
trung bình theo tỷ trọng diện tích (Area-Weighted Average) của các phần xuyên sáng trên 
mặt đứng của công trình: 


n21


n


1i
ii


A...AA


)ASHGC(
SHGC


+++


×
=
∑
=  


trong đó: SHGCi, Ai là giá trị SHGC và diện tích của phần xuyên sáng thứ i (i=1, n). 


 


- Giá trị SHGC tối đa đối với cửa kính trên mái bằng 0,3. Đối với không gian 
tầng áp mái sử dụng ánh sáng ban ngày, cho phép SHGC tối đa của cửa trời là 0,6; 


- Trường hợp mặt đứng nhà có kết cấu che nắng liên tục thẳng đứng hoặc nằm 
ngang, hệ số SHGC trong bảng 2.1 được phép điều chỉnh bằng cách nhân với hệ 
số A trong Bảng 2.2a hoặc 2.2b; 


 


                  Bảng 2.2a – Hệ số A đối với kết cấu che nắng nằm ngang cố định 


Tỷ số PF=b/H 
Hệ số A 


Hướng Bắc Hướng Nam Các hướng còn lại 


0,1 1,23 1,20 1,09 


0,2 1,43 1,39 1,19 


0,3 1,56 1,39 1,30 


0,4 1,64 1,39 1,41 


0,5 1,69 1,39 1,54 


0,6 1,75 1,39 1,64 


0,7 1,79 1,39 1,75 


0,8 1,82 1,39 1,85 


0,9 1,85 1,39 1,96 


1,0 1,85 1,39 2,08 


CHÚ THÍCH: 


- PF (Projection Factor) = b/H, với các kích thước b là độ vươn xa của kết cấu che nắng so 
với mặt phẳng kính; H là chiều cao cửa kính tính từ mép dưới cửa đến mặt dưới kết cấu che 
nắng. Các kích thước b, H có cùng thứ nguyên; 


- Kết cấu che nắng nằm ngang liên tục, đặt cách mép trên cửa kính một khoảng d với d/H ≤ 
0,1 (sai số tính toán 10%). 
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                  Bảng 2.2b – Hệ số A đối với kết cấu che nắng thẳng đứng cố định 


Tỷ số PF=b/B 
Hệ số A 


Hướng Bắc Hướng Nam Các hướng còn lại 


0,1 1,25 1,11 1,01 


0,2 1,52 1,19 1,03 


0,3 1,75 1,22 1,05 


0,4 1,82 1,25 1,06 


0,5 1,85 1,28 1,09 


0,6 1,85 1,30 1,10 


0,7 1,89 1,30 1,12 


0,8 1,89 1,30 1,14 


0,9 1,89 1,30 1,16 


1,0 1,89 1,30 1,18 


CHÚ THÍCH: 


- PF (Projection Factor) = b/B, với các kích thước b là độ vươn xa của kết cấu che nắng so 
với mặt phẳng kính; B là chiều rộng cửa kính tính từ mép bên cửa đến mặt trong của kết cấu 
che nắng. Các kích thước b, B có cùng thứ nguyên; 


- Kết cấu che nắng thẳng đứng liên tục, đặt cách đến mép bên cửa sổ một khoảng e với e/B 
≤ 0,1 (sai số tính toán 10 %). 


 
- Đối với các công trình tiếp giáp đường phố, không gian tầng sát mặt đất được 
thiết kế với chức năng trưng bày sản phẩm, quảng bá dịch vụ và hàng hóa, cho 
phép không phải tuân thủ các quy định về SHGC khi thỏa mãn tất cả các điều kiện 
sau: (a) Chiều cao tầng sát mặt đất không lớn hơn 6m; (b) Kết cấu che nắng liên 
tục với b/H > 0,5; (c) Diện tích tường kính và cửa kính nhỏ hơn 75% tổng diện 
tích tường của tầng sát mặt đất tại phía đường phố. 


3) Nếu không áp dụng các quy định chi tiết về R0 và SHGC nêu trên, cho phép 
xác định chỉ số truyền nhiệt tổng OTTV của kết cấu vỏ bao che không xuyên sáng 
và xuyên sáng và giá trị của chúng được quy định như sau: 


- OTTVT của tường không vượt quá 60 W/m2; 


- OTTVM  của mái không vượt quá 25 W/m2. 


CHÚ THÍCH: Giá trị OTTVT của tường bao che và OTTVM của mái được xác định theo các tiêu 
chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật.  


2.1.3 Yêu cầu về sản phẩm xây dựng và lắp đặt cho tường và mái công trình 


1) Hệ số dẫn nhiệt λ của vật liệu, giá trị tổng nhiệt trở R0 của tường, mái được 
xác định theo tiêu chuẩn ISO 6946:2017 hoặc theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, 2, 3, 
4, 6 của Quy chuẩn này; 
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CHÚ THÍCH: Hệ số dẫn nhiệt λ của vật liệu do nhà sản xuất cung cấp hoặc áp dụng số liệu theo 
tiêu chuẩn TCVN 4605:1988, TCVN 9258:2012. 


2) Chứng nhận kiểm tra SHGC của cửa kính, tường kính phải được nhà sản xuất 
cung cấp. Giá trị SHGC của cửa kính, tường kính được xác định theo tiêu chuẩn 
NFRC 200-2017 bởi các phòng thí nghiệm độc lập. 


2.2 Thông gió và điều hòa không khí 


2.2.1 Thông gió tự nhiên 


1) Diện tích các lỗ thông gió, cửa sổ đóng mở được trên tường hoặc trên mái 
không được nhỏ hơn 5 % diện tích (sàn) sử dụng của phòng tiếp giáp với không 
gian bên ngoài. 


2) Thông gió tự nhiên hoặc kết hợp với thông gió cơ khí của khu vực để xe 
(gara) phải đảm bảo các yêu cầu của Quy chuẩn QCXDVN 05:2008/BXD. 


2.2.2 Thông gió cơ khí 


1) Phải đảm bảo các yêu cầu về thông gió theo Quy chuẩn QCXDVN 
05:2008/BXD.   


2) Quạt gió với động cơ công suất lớn hơn 0,56 kW phải có thiết bị điều khiển tự 
động cho phép tắt quạt khi không có nhu cầu sử dụng. 


CHÚ THÍCH: Ngoại trừ quạt trong hệ thống HVAC vận hành liên tục. 


2.2.3 Hệ thống điều hòa không khí 


1) Thiết bị điều hòa không khí và máy sản xuất nước lạnh (Chiller) phải có chỉ số 
hiệu quả COP tối thiểu tại các điều kiện đánh giá tiêu chuẩn và không nhỏ hơn các 
giá trị nêu trong Bảng 2.3, Bảng 2.4. 


 


Bảng 2.3 - Chỉ số hiệu quả COP của máy điều hòa không khí làm lạnh trực 


tiếp hoạt động bằng điện năng 


Loại thi ết bị Năng suất lạnh, kW 
COPMin , 
kW/kW 


Quy trình ki ểm tra 


Máy điều hòa 
không khí 1 cụm 


- 2,80(*) 


TCVN 6576:2013 


TCVN 7830:2015 


TCVN 10273-1:2013 
Máy điều hòa 
không khí 2 cụm 


< 4,5 3,10(*) 


≥ 4,5 và < 7,0  3,00(*) 


≥ 7,0 và < 12,0  2,80(*) 


Máy điều hòa 
không khí giải 
nhiệt bằng không 
khí 


≥ 14  và < 19  3,81 
TCVN 6307:1997 
hoặc ARI 210/240 


≥ 19 và < 40  3,28 


ARI 340/360 
≥ 40 và < 70  3,22 


≥ 70 và <223 2,93 


≥ 223 2,84 
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Loại thi ết bị Năng suất lạnh, kW 
COPMin , 
kW/kW 


Quy trình ki ểm tra 


Máy điều hòa 
không khí giải 
nhiệt bằng nước 


< 19 3,54 ARI 210/240 


≥ 19 và < 40  3,54 


ARI 340/360 
≥ 40 và < 70  3,66 


≥ 70 và < 223  3,63 


≥ 223 3,57 


Máy điều hòa 
không khí giải 
nhiệt bằng hơi 
nước 


< 19 3,54 ARI 210/240 


≥ 19 và < 40  3,54 


ARI 340/360 
≥ 40 và < 70  3,51 


≥ 70 và < 223  3,48 


≥ 223 3,43 


Các cụm ngưng tụ 
giải nhiệt bằng 
không khí 


≥ 40 3,07 


ARI 365 Các cụm ngưng tụ 
giải nhiệt bằng 
nước, hoặc hơi 
nước 


≥ 40 3,95 


CHÚ THÍCH: COP = Năng suất lạnh / Công suất tiêu thụ điện, kW/kW. Cụm ngưng tụ bao gồm 
máy nén và giàn ngưng; 
(*) Máy điều hòa không khí 1 cụm hoặc 2 cụm: hiệu suất năng lượng của thiết bị được đánh giá 
bằng hệ số hiệu quả mùa làm lạnh CSPF (Cooling Seasonal Performance Factor) thay cho COP. 
Quy trình kiểm tra, đánh giá hiệu suất năng lượng của thiết bị được thực hiện theo TCVN 
7830:2015, TCVN 6576:2013 và TCVN 10273-1:2013 (ISO 5151:2000). 


 


                  Bảng 2.4 – Chỉ số hiệu quả COP của máy sản xuất nước lạnh (Chiller) 


Loại thi ết bị Năng suất lạnh, kW 
COPMin , 
kW/kW 


Chiller giải nhiệt bằng không khí, 
chạy điện. Bình ngưng gắn liền 
hoặc tách rời 


Tất cả 2,80 


Chiller piston, giải nhiệt nước, 
chạy điện 


Theo yêu cầu của Chiller xoắn ốc và trục vít, 
giải nhiệt nước, chạy điện 


Chiller xoắn ốc và trục vít, giải 
nhiệt nước, chạy điện 


< 264 4,51 


≥ 264 và < 528  4,53 


≥ 528 và < 1055  5,17 
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Loại thi ết bị Năng suất lạnh, kW 
COPMin , 
kW/kW 


≥ 1055 5,67 


Chiller ly tâm, giải nhiệt nước, 
chạy điện 


< 528 5,55 


≥ 528 và < 1055 5,55 


≥ 1055 và < 2110 6,11 


≥ 2110 6,17 


Chiller hấp thụ giải nhiệt bằng 
không khí, 1 cấp 


Tất cả 0,60(*) 


Chiller hấp thụ nhiệt nước, 2 cấp  Tất cả 0,70(*) 


Chiller hấp thụ, 2 cấp. Đốt gián 
tiếp 


Tất cả 1,00(*) 


Chiller hấp thụ, 2 cấp. Đốt trực 
tiếp 


Tất cả 1,00(*) 


CHÚ THÍCH: 


(*) Đối với máy lạnh hấp thụ, COP = Năng suất lạnh / Công suất nhiệt tiêu thụ; 


Đánh giá tính năng của chiller hấp thụ, sử dụng tiêu chuẩn ARI 560; 


Tính năng bộ giải nhiệt bằng nước được đánh giá bằng tiêu chuẩn ARI 550 / 590. 


 


2) Các thiết bị sản xuất nước lạnh (Chiller), cấp hơi nóng, quạt tháp giải nhiệt, 
máy bơm có công suất lớn hơn hoặc bằng 5 mã lực (3,7kW) phải có các thiết bị tự 
động điều chỉnh công suất, lưu lượng theo nhu cầu tiêu thụ lạnh, sưởi và lượng 
nước. 


3) Các động cơ quạt của hệ thống thông gió và điều hòa không khí có công suất 
lớn hơn hoặc bằng 5 mã lực (3,7 kW) phải có bậc hiệu quả lớn hơn FEG 67 khi 
xác định theo tiêu chuẩn AMCA 205. 


CHÚ THÍCH: Có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO 12759:2010. 


4) Các tòa nhà sử dụng hệ thống điều hòa không khí trung tâm phải có thiết bị thu 
hồi lạnh. Hiệu suất thu hồi lạnh của thiết bị tối thiểu là 50 %.  


5) Vật liệu và chiều dày lớp cách nhiệt cho ống dẫn môi chất lạnh, ống dẫn nước 
lạnh, ống cấp và thu hồi gió phải được thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu theo tiêu 
chuẩn kỹ thuật được lựa chọn áp dụng cho công trình. 


CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn kỹ thuật do chủ đầu tư lựa chọn áp dụng. Các tiêu chuẩn kỹ thuật 
TCVN 5687:2010, ASHRAE 90.1 và các tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương khác được áp dụng. 


6) Các chỉ số hiệu quả COP (hoặc hệ số hiệu quả mùa làm lạnh CSPF) được nêu 
tại các Bảng 2.3, Bảng 2.4 và bậc hiệu quả của quạt FEG phải được kiểm tra bởi 
phòng thí nghiệm độc lập. Nhà sản xuất phải cung cấp chứng chỉ thí nghiệm kiểm 
tra các chỉ tiêu kỹ thuật cho các thiết bị thuộc hệ thống điều hòa không khí trước 
khi tiếp nhận và lắp đặt vào công trình.  


2.3 Chiếu sáng 


2.3.1 Chiếu sáng tự nhiên  
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Trong các phòng làm việc, phòng học, phòng đọc thư viện có chiếu sáng tự nhiên, 
phải có giải pháp điều chỉnh chiếu sáng nhân tạo. 


CHÚ THÍCH: Các yêu cầu điều khiển chiếu sáng đối với vùng chiếu sáng tự nhiên không áp dụng 
đối với các cơ sở y tế, căn hộ hoặc các công trình có yêu cầu sử dụng đặc biệt.  


2.3.2 Chiếu sáng nhân tạo 


1) Yêu cầu về độ rọi nhỏ nhất trong nhà ở và nhà công cộng phải tuân thủ Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2014/BXD. 


2) Mật độ công suất chiếu sáng LPD cho bên trong công trình không được vượt 
quá mức tối đa cho phép nêu trong Bảng 2.5. 


 


Bảng 2.5 – Mật độ công suất chiếu sáng LPD 


Loại công trình LPD (W/m2) 


Văn phòng 11 


Khách sạn 11 


Bệnh viện 13 


Trạm y tế, chăm sóc sức khỏe* 11 


Thư viện* 14 


Hội thảo* 15 


Trường học 12 


Thương mại, dịch vụ 16 


Chung cư 8 


Kho* 9 


Khu vực để xe trong nhà 3 


CHÚ THÍCH: 


- (*) Các hạng mục nằm trong các loại công trình thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn; 


- Mật độ công suất chiếu sáng LPD được tính bằng tổng công suất chiếu sáng theo thiết kế chia 
cho tổng diện tích sàn sử dụng; 


- Đối với công trình bao gồm nhiều loại công năng sử dụng (công trình hỗn hợp): LPD được xác 
định theo công suất chiếu sáng và diện tích sàn sử dụng cho mỗi loại; 


- Đối với khu vực hoặc bộ phận có yêu cầu chiếu sáng đặc biệt trong các cơ sở giáo dục, y tế: 
LPD lấy theo các tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng; 


- Đối với chung cư, thay cho việc áp dụng quy định về LPD trong bảng, phải sử dụng các thiết 
bị chiếu sáng được dán nhãn năng lượng theo quy định hiện hành. 


 


3) Điều khiển chiếu sáng  


a) Điều khiển chiếu sáng 


- Thiết bị tắt chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng phải được thiết kế và lắp 
đặt cho các khu vực có diện tích tối đa 2500 m2 trên một tầng sàn; 
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- Mỗi thiết bị điều khiển chiếu sáng được thiết kế và lắp đặt trên diện tích sử 
dụng tối đa 250 m2 đối với khu vực rộng đến 1000 m2 và tối đa 1000 m2 đối với 
khu vực rộng hơn 1000 m2. 


CHÚ THÍCH: Quy định này không áp dụng cho các không gian có yêu cầu chiếu sáng 24/24 h; 
không gian có yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn khi sử dụng. 


b) Điều khiển chiếu sáng khu vực đỗ xe (gara) trong nhà 


- Tự động tắt chiếu sáng (xem ở trên); 


- Phải có thiết bị điều khiển chiếu sáng cho phép giảm ít nhất 30 % công suất 
chiếu sáng của mỗi nguồn sáng khi không có hoạt động trong vùng được chiếu 
sáng; 


CHÚ THÍCH: Yêu cầu này không áp dụng cho khu vực đường xe ra vào tiếp giáp với không gian 
bên ngoài công trình.  


- Đối với khu vực trong phạm vi đến tường bao ngoài 6 m, có cửa và tường kính 
với tỷ lệ WWR ≥ 40 %, phải có thiết bị điều khiển cho phép giảm công suất chiếu 
sáng. 


2.4 Các thiết bị điện khác 


1) Động cơ điện 


a) Các động cơ điện 3 pha (50 Hz) được chế tạo ở dạng độc lập hoặc trong thành 
phần của thiết bị lắp đặt cho công trình xây dựng phải có hiệu suất tối thiểu ở chế 
độ đầy tải không nhỏ hơn giá trị nêu trong Bảng 2.6. 


b) Nhãn sản xuất trên vỏ động cơ điện phải có trị số hiệu suất tối thiểu ở chế độ 
đầy tải. Hiệu suất của động cơ điện phải được xác định, phù hợp với tiêu chuẩn 
NEMAMG-1. 


CHÚ THÍCH: Áp dụng tiêu chuẩn TCVN 7540-2:2013 hoặc các tiêu chuẩn tương đương khác 
được lựa chọn áp dụng. 


c) Khi lắp đặt, kiểm tra và nghiệm thu động cơ điện cho công trình theo quy định 
hiện hành, phải tiến hành kiểm tra hiệu suất tối thiểu của động cơ điện được ghi 
trên vỏ máy do nhà sản xuất công bố.  


 


                   Bảng 2.6 – Hiệu suất tối thi ểu của động cơ điện ở chế độ đầy tải 


Công 
suất ra 


của động 
cơ, kW 


Động cơ kiểu hở Động cơ kiểu kín 


2 cực 4 cực 6 cực 2 cực 4 cực 6 cực 


Tốc độ (vòng / phút) 


3600 1800 1200 3600 1800 1200 


0,8 77,0 85,5 82,5 77,0 85,5 82,5 


1,1 84,0 86,5 86,5 84,0 86,5 87,5 


1,5 85,5 86,5 87,5 85,5 86,5 88,5 


2,2 85,5 89,5 88,5 96,5 89,5 89,5 


3,7 86,5 89,5 89,5 88,5 89,5 89,5 


5,6 88,5 91,0 90,2 89,5 91,7 91,0 
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Công 
suất ra 


của động 
cơ, kW 


Động cơ kiểu hở Động cơ kiểu kín 


2 cực 4 cực 6 cực 2 cực 4 cực 6 cực 


Tốc độ (vòng / phút) 


3600 1800 1200 3600 1800 1200 


7,5 89,5 91,7 91,7 90,2 91,7 91,0 


11,1 90,2 93,0 91,7 91,0 92,4 91,7 


14,9 91,0 93,0 92,4 91,0 93,0 91,7 


18,7 91,7 93,6 93,0 91,7 93,6 93,0 


22,4 91,7 94,1 93,6 91,7 93,6 93,0 


29,8 92,4 94,1 94,1 92,4 94,1 94,1 


37,3 93,0 94,5 94,1 93,0 94,5 94,1 


44,8 93,6 95,0 94,5 93,6 95,0 94,5 


56,0 93,6 95,0 94,5 93,6 95,4 94,5 


74,6 93,6 95,4 95,0 94,1 95,4 95,0 


93,3 94,1 95,4 95,0 95,0 95,4 95,0 


111,9 94,1 95,8 95,4 95,0 95,8 95,8 


149,2 95,0 95,8 95,4 95,4 96,2 95,8 


186,5 95,0 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 


223,8 95,4 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 


261,1 95,4 95,8 95,4 95,8 96,2 95,8 


298,4 95,8 95,8 95,8 95,8 96,2 95,8 


357,7 95,8 96,2 96,2 95,8 96,2 95,8 


373,0 95,8 96,2 96,2 95,8 96,2 95,8 


 


2) Hệ thống đun nước nóng 


a) Hiệu suất thiết bị đun nước nóng 


- Tất cả các thiết bị đun nước nóng, lò hơi cấp nước nóng sử dụng cho công 
trình phải có hiệu suất tối thiểu như trong Bảng 2.7; 


- Bơm nhiệt cấp nước nóng phải đạt hiệu quả COP tối thiểu như trong Bảng 2.8; 


- Khi sử dụng hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, hiệu suất tối 
thiểu của bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời là 60 % và giá trị nhiệt 
trở R0 tối thiểu của mặt sau tấm hấp thụ năng lượng mặt trời là 2,2 m2.K/W. 
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                       Bảng 2.7 – Hiệu suất tối thi ểu của thiết bị đun nước nóng 


Loại thi ết bị Hiệu suất tối thi ểu ET, % 


Các bộ đun, trữ nước dùng khí đốt 78 


Các bộ đun nước tức thời dùng khí đốt 78 


Các bộ đun, cung cấp nước nóng bằng khí đốt 77 


Các bộ đun, cung cấp nước nóng bằng dầu 80 


Các bộ đun, cung cấp nước nóng dùng khí đốt và dầu 80 


Lò hơi công suất nhiệt 10-350 kW, đốt củi, giấy 60 


Lò hơi công suất nhiệt 10-2000 kW, đốt than nâu 70 


Lò hơi công suất nhiệt 10-2000 kW, đốt than đá 73 


Bộ đun nước nóng bằng điện trở Emin = 5,9 + 5,3V0,5 (W) 


CHÚ THÍCH: 


- Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước nóng dùng khí đốt hoặc dầu được đưa ra dưới dạng hiệu 
suất nhiệt ET (Thermal Efficiency), trong đó bao gồm cả thất thoát nhiệt từ các ngăn của bộ đun; 


- Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước nóng bằng điện trở được xác định từ lượng thất thoát ở 
trạng thái chờ tối đa (Stanby Loss, SL) khi chênh lệch nhiệt độ giữa nước đun và môi trường xung 
quanh là 400 C. Trong công thức trên, V là dung tích đo bằng lít; 


- Quy trình thử nghiệm được tiến hành theo tiêu chuẩn ANSI Z21.10.3 hoặc các tiêu chuẩn khác 
áp dụng cho công trình. 


 


                     Bảng 2.8 – Hiệu suất tối thi ểu COP của bơm nhiệt cấp nước nóng 


Loại thi ết bị COP, kW/kW 


Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ không khí ≥ 3,0 


Bơm nhiệt với nguồn nhiệt từ nước ≥ 3,5 


Máy điều hòa không khí có thu hồi nhiệt:  


Khi chạy để cung cấp nước nóng ≥ 3,0 


Khi chạy điều hòa không khí và cung cấp nước nóng ≥ 5,5 


 


b) Trước khi lắp đặt bộ đun nước nóng, phải kiểm tra hiệu suất của thiết bị do nhà 
sản xuất cung cấp. 


c) Cách nhiệt cho đường ống dẫn nước nóng phải được thiết kế, lắp đặt và nghiệm 
thu theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng cho công trình. 


d) Kiểm soát hệ thống đun nước nóng 


- Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ nước nóng tại 
thời điểm sử dụng không vượt quá 490 C; 


- Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ tối đa của nước 
cấp cho các vòi ở bồn tắm, bồn rửa trong các phòng tắm công cộng không vượt  
quá 430 C; 
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- Các bơm tuần hoàn dùng để duy trì nhiệt độ trong các bể chứa nước nóng được 
điều khiển vận hành phù hợp với chế độ làm việc của thiết bị cấp nước nóng. 


e) Đối với chung cư có thiết kế và lắp đặt hệ thống cấp nước nóng trung tâm, phải 
sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, thu hồi nhiệt…) để bổ sung 
cho nguồn năng lượng cung cấp nước nóng. 


 


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 


3.1 Hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng mới, sửa chữa cải tạo thuộc phạm vi điều 
chỉnh của quy chuẩn này phải bao gồm thuyết minh về sự tuân thủ các quy định 
của quy chuẩn này. 


3.2 Công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây 
dựng theo quy định hiện hành, trong đó có quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD. 


 


4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


4.1 Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) chịu trách nhiệm tổ chức 
phổ biến, hướng dẫn áp dụng QCVN 09:2017/BXD cho các đối tượng có liên 
quan. 


4.2 Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm 
tra sự tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD trong hoạt 
động đầu tư xây dựng công trình thuộc trách nhiệm quản lý của mình theo quy 
định hiện hành. 


4.3 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được gửi về 
Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử 
lý. 
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               Phụ lục 1. Tổng nhiệt tr ở R0 của lớp vỏ bao che 


1) Công thức xác định tổng nhiệt trở R0 


∑ ++
λ


+=
n


1 T
a


i


i


N
0 h


1
R


b


h


1
R ,       (m2.K/W) 


trong đó: 


hN, hT Lần lượt là hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài và bề mặt trong của kết cấu 
vỏ bao che (Phụ lục 3), W/(m2.K); 


bi Bề dày của lớp vật liệu thứ i, m; 


λi Hệ số dẫn nhiệt của lớp vật liệu thứ i trong kết cấu bao che (Phụ lục 2), 
W/m.K; 


n Số lượng các lớp vật liệu của kết cấu vỏ bao che; 


Ra Nhiệt trở của lớp không khí bên trong kết cấu vỏ bao che, nếu có (Phụ lục 
4), m2.K/W. 


2) Các thông số vật lý của vật liệu (Phụ lục 2, 3, 4) 


 


            Phụ lục 2. Hệ số dẫn nhiệt của vật liệu xây dựng (Tham khảo) 


Tên vật li ệu 
Khối lượng đơn vị, 


kg/m3 
Hệ số dẫn nhiệt λ, 


W/(m.K) 


1. Bê tông 


 


Ngói xi măng lưới thép 2500 2,04 


Bê tông cốt thép 2400 1,55 


Bê tông nặng 2200 1,20 


Bê tông nhẹ (bê tông xỉ) 


1500 0,70 


1200 0,52 


1000 0,41 


Bê tông bọt hấp hơi nóng 


1000 0,40 


800 0,29 


600 0,21 


400 0,15 


Bê tông bọt silicat hấp hơi nóng 


800 0,29 


600 0,21 


400 0,15 


2. Thạch cao 
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Tên vật li ệu Khối lượng đơn vị, 
kg/m3 


Hệ số dẫn nhiệt λ, 
W/(m.K) 


 


Tấm thạch cao tường  1000 0,23 


Bê tông thạch cao xỉ lò 1000 0,37 


3. Vật liệu nung, vữa xây 


 


Gạch đất sét nung 2000 0,93 


Gạch đất sét nung 1600 0,70 


Gạch đất sét nung xây với vữa 
nặng 


1800 0,81 


Gạch đất sét nung xây với vữa 
nhẹ 


1700 0,76 


Gạch rỗng (1300 kg/m3) xây với 
vữa nhẹ (1400 kg/m3) 


1350 0,58 


Gạch nhiều lỗ xây với vữa nặng 1300 0,52 


Vữa xi măng 1800 0,93 


Vữa tam hợp 1700 0,87 


Vữa vôi 1600 0,81 


4. Gạch không nung, blốc bê tông khí chưng áp 


 


Gạch xỉ 1400 0,58 


Gạch silicat xây với vữa nặng 1900 0,87 


Gạch không nung khí chưng áp  400 – 900 0,12 – 0,13 


Bê tông khí chưng áp (AAC) 400 – 800 0,153 


5. Vật liệu thủy tinh 


 


Kính (vách, cửa) 2500 0,78 


Sợi thủy tinh 200 0,06 


6. Vật liệu gỗ 


 


Gỗ thông, gỗ tùng (ngang thớ) 550 0,17 


Gỗ thông, gỗ tùng (dọc thớ) 550 0,35 


Ván gỗ dán 600 0,17 


Ván sợi gỗ 
600 0,16 


250 0,08 
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Tên vật li ệu 
Khối lượng đơn vị, 


kg/m3 
Hệ số dẫn nhiệt λ, 


W/(m.K) 


150 0,06 


Gỗ lie 250 0,07 


7. Kim loại 


 


Thép, tôn 7850 58 


Nhôm 2600 220 


CHÚ THÍCH: 


- Đơn vị W/(m.K) = 0,86 kcal/m.h.0C; 


- Có thể sử dụng hệ số dẫn nhiệt của vật liệu theo kết quả thí nghiệm; hoặc số liệu trong tiêu 
chuẩn kỹ thuật ISO 10456:2007. 


 


                   Phụ lục 3. Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt của kết cấu vỏ bao che (Tham khảo) 


Tên hệ số 
Hướng dòng nhiệt 


Nằm ngang    
(đối với tường) 


Đi lên             
(đối với mái) 


Đi xuống        
(đối với mái) 


Hệ số trao đổi nhiệt bề 
mặt ngoài hN, W/(m2.K) 


25 25 25 


Hệ số trao đổi nhiệt bề 
mặt trong hT, W/(m2.K) 


7,692 10 5,882 


CHÚ THÍCH: Xem tiêu chuẩn ISO 6946:2007. 


 


           Phụ lục 4. Nhiệt tr ở lớp không khí không được thông gió Ra,                        
(m2.K/W) (Tham khảo) 


Chiều dày 
lớp không 
khí, mm 


Hướng dòng nhiệt 


Nằm ngang (đối 
với lớp không khí 


thẳng đứng) 


Đi lên (đối với lớp 
không khí nằm 


ngang) 


Đi xuống (đối với 
lớp không khí nằm 


ngang) 


0 0,00 0,00 0,00 


5 0,11 0,11 0,11 


7 0,13 0,13 0,13 


10 0,15 0,15 0,15 


15 0,17 0,16 0,17 


25 0,18 0,16 0,19 


50 0,18 0,16 0,21 


100 0,18 0,16 0,22 
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Chiều dày 
lớp không 
khí, mm 


Hướng dòng nhiệt 


Nằm ngang (đối 
với lớp không khí 


thẳng đứng) 


Đi lên (đối với lớp 
không khí nằm 


ngang) 


Đi xuống (đối với 
lớp không khí nằm 


ngang) 


300 0,18 0,16 0,23 


CHÚ THÍCH: Xem tiêu chuẩn ISO 6946:2007. 


                


                Phụ lục 5. Hệ số hấp thu bức xạ α của bề mặt vật li ệu (Tham khảo) 


STT Vật liệu, bề mặt, và màu sắc  Hệ số α 


A. Mặt tường 


 


1 Đá vôi mài nhẵn, màu sáng 0,35 


2 Đá vôi mài nhẵn, màu thẫm 0,50 


3 Đá cẩm thạch mài nhẵn, màu trắng  0,30 


4 Đá cẩm thạch mài nhẵn, màu thẫm 0,65 


5 Đá granit mài nhẵn, màu xám nhạt 0,55 


6 Đá granit màu xám, đánh bóng 0,60 


7 Gạch men, màu trắng 0,26 


8 Gạch men, màu nâu sáng 0,55 


9 Gạch thông thường, bám bụi bẩn 0,77 


10 Gạch thông thường, màu đỏ mới 0,7 – 0,74 


11 Gạch ốp mặt, màu sáng 0,45 


12 Mặt bê tông phẳng, nhẵn 0,54 – 0,65 


13 Mặt trát vữa, sơn màu vàng – trắng 0,42 


14 Mặt trát vữa, sơn màu thẫm 0,73 


15 Mặt trát vữa, sơn màu trắng 0,40 


16 Mặt trát vữa, sơn màu lam nhạt 0,59 


17 Mặt trát vữa, sơnmàu xi măng màu xám 0,47 


18 Mặt trát vữa, sơnmàu xi măng trắng 0,32 


19 Gỗ mộc 0,59 


20 Gỗ sơn màu thẫm 0,77 


21 Gỗ sơn màu vàng nhạt 0,60 


B. Mặt mái 
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STT Vật liệu, bề mặt, và màu sắc  Hệ số α 


22 Tấm fibro xi măng mới, màu sáng 0,42 


23 Tấm fibro xi măng, màu sáng, sau 6 tháng sử dụng 0,61 


24 Tấm fibro xi măng, màu sáng, sau 12 tháng sử dụng 0,71 


25 Tôn màu sáng 0,26 


26 Tôn màu đen 0,86 


27 Ngói màu đỏ hoặc nâu 0,65 – 0,72 


28 Ngói xi măng màu xám 0,65 


29 Thép tráng kẽm mới 0,30 


30 Thép tráng kẽm, bám bụi bẩn 0,90 


31 Nhôm không làm bóng 0,52 


32 Nhôm đánh bóng 0,26 


C. Mặt quét sơn 


 


33 Sơn màu hồng 0,52 


34 Sơn màu xanh da trời 0,64 


35 Sơn Coban, màu xanh sáng 0,58 


36 Sơn Coban, màu tím  0,83 


37 Sơn màu vàng 0,44 


38 Sơn màu đỏ 0,63 


D. Vật liệu xuyên sáng 


 


39 Kính dày 7mm 0,076 


40 Kính dày 4,5 mm 0,04 


41 Kính có bề mặt hấp thụ nhiệt dày 6,0 mm 0,306 


42 Màng polyclovinyl, dày 0,1 mm 0,096 


43 Màng polyamit AFF, dày 0,08 mm 0,164 


44 Màng polyetylen, dày 0,085 mm 0,109 
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             Phụ lục 6. Tổng nhiệt tr ở R0 của một số loại tường                                                               
và mái thông dụng (Tham khảo) 


STT Các lớp vật li ệu Chiều dày, m Hệ số λ, 
W/(m.K) 


R0, 
m2.K/W 


A. Tường xây gạch đặc đất sét nung (chiều dày quy ước 110/220 mm) 


 


1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 


0,48/0,62 2 Gạch đặc đất sét nung1 0,105/0,220 0,81 


3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 


B. Tường xây gạch rỗng đất sét nung (chiều dày quy ước 110/220 mm) 


 


1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 


0,55/0,77 2 Gạch rỗng đất sét nung2 0,105/0,220 0,52 


3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 


C. Tường gạch bê tông khí chưng áp AAC (chiều dày quy ước 100/200 mm) 


 


1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 


1,00/1,65 2 Gạch AAC (γ = 600 kg/m3)3 0,100/0,200 0,153 


3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 


D. Tường gạch bê tông (chiều dày quy ước 110/220 mm) 
 


1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 


0,50/0,66 2 Gạch bê tông (xỉ)4 0,105/0,220 0,70 


3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 


E. Tường gạch bê tông bọt, khí không chưng áp  


(chiều dày quy ước 110/220 mm) 


1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 


0,63/0,94 2 Gạch bê tông bọt, khí5 0,105/0,220 0,37 


3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 


F. Tường gạch silicat (chiều dày quy ước 110/220 mm) 


                                                      
1 TCVN 1451:1998 Gạch đặc đất sét nung 
2 TCVN 1450:2009 Gạch rỗng đất sét nung 
3 TCVN 7959:2011 Gạch bê tông khí chưng áp (AAC) 
4 TCVN 6477:2011 Gạch bê tông 
5 TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ. Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp. Yêu cầu kỹ thuật 
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STT Các lớp vật li ệu Chiều dày, m Hệ số λ, 
W/(m.K) 


R0, 
m2.K/W 


 


1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 


0,47/0,60 2 Gạch silicat 0,105/0,220 0,87 


3 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 


G. Panen 3D6 (chiều dày 160/180 mm)  


 


1 Lớp vữa xi măng trát ngoài 0,015 0,93 


1,04/1,54 


2 
Tấm 3D bằng xi măng lưới 
thép 


0,05 0,93 


3 Lớp xốp polystyrol (EPS) 0,03/0,05 0,04 


4 
Tấm 3D bằng xi măng lưới 
thép  


0,05 0,93 


5 Lớp vữa xi măng trát trong 0,015 0,93 


H. Mái với lớp cách nhiệt: Xem TCVN 9258:2012 


 


 


 


                                                      
6 TCVN 7575:2007 Tấm 3D dùng trong xây dựng 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 


VỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 


ĐẢM BẢO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG  


National Technical Regulation on Construction for Disabled Access to Buildings and 


Facilities 


 


1 QUY ĐỊNH CHUNG 


 


1.1 Phạm vi điều chỉnh 


1.1.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng mới 


hoặc cải tạo các công trình xây dựng để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 


1.1.2 Các công trình xây dựng để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng bao gồm:  


 Nhà chung cư;  


 Công trình công cộng: trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước; cơ sở khám, chữa bệnh; cơ 


sở giáo dục, dạy nghề; công trình văn hóa, thể dục, thể thao; công trình khách sạn, thương 


mại, dịch vụ; 


 Nhà ga, bến tàu, bến xe, đường, hè phố, hầm đi bộ, cầu vượt, và các công trình hạ tầng kỹ 


thuật và tiện ích đô thị khác (nhà tang lễ, nghĩa trang, nhà vệ sinh công cộng, điểm chờ xe 


buýt, máy rút tiền tự động, điểm truy cập internet công cộng,…). 


1.2 Đối tượng áp dụng 


Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng 


các công trình nêu ở 1.1.2. 


1.3 Tài liệu viện dẫn 


Tài liệu viện dẫn sau phải tuân thủ khi áp dụng quy chuẩn này. Trường hợp tài liệu viện dẫn 


được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất. 


QCVN 06:2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 
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1.4 Giải thích từ ngữ 


Trong quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 


1.4.1  


Người khuyết tật 


Người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu 


hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. 


1.4.2  


Khuyết tật vận động 


Tình trạng giảm hoặc mất chức năng cử động đầu, cổ, chân, tay, thân mình dẫn đến hạn chế 


trong vận động, di chuyển. 


Người khuyết tật vận động có khả năng tự đi lại được nhờ các thiết bị trợ giúp như xe lăn, 


nạng, gậy chống, lồng chống. 


1.4.3  


Khuyết tật nghe 


Tình trạng giảm hoặc mất chức năng nghe dẫn đến hạn chế trong giao tiếp, trao đổi thông tin 


bằng lời nói. 


Người khuyết tật trong khả năng nghe có thể ở các mức độ khác nhau như: bị điếc hoàn toàn; 


nghe được một số tần số âm thanh nhất định; thỉnh thoảng gặp khó khăn khi nghe. 


1.4.4  


Khuyết tật nhìn 


Tình trạng giảm hoặc mất khả năng nhìn và cảm nhận ánh sáng, màu sắc, hình ảnh, sự vật 


trong điều kiện ánh sáng và môi trường bình thường. 


Người khuyết tật nhìn có thể ở các mức độ khác nhau như: không có khả năng phân biệt sáng 


tối (bị mù hoàn toàn); hạn chế  tầm nhìn: không có khả năng nhìn hai bên, bên trên hoặc bên 


dưới; hạn chế khả năng nhìn rõ; bị cận thị nặng; bị mù màu, bị lóa khi gặp ánh sáng mạnh. 


1.4.5  


Tiếp cận 


Việc người khuyết tật sử dụng được nhà ở và công trình công cộng, phương tiện giao thông, 


công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp để có thể hòa 


nhập cộng đồng. 


 


 







QCVN 10:2014/BXD 
 


 7


1.4.6  


Công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng 


Môi trường kiến trúc được tạo dựng mà người khuyết tật có thể đến và sử dụng các không 


gian chức năng trong công trình. 


1.4.7  


Lối vào 


Lối chính dẫn vào bên trong công trình. 


1.4.8  


Dấu hiệu cảnh báo có thể nhận biết 


Dấu hiệu đặc trưng của một bề mặt đã tiêu chuẩn hoá được đặt vào hoặc gắn lên diện tích bề 


mặt đường đi bộ hoặc lên cấu kiện khác để báo hiệu cho người khuyết tật nhận biết những bất 


ngờ trên lối đi. 


2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 


2.1 Bãi đỗ xe và điểm chờ xe buýt 


2.1.1 Trong bãi đỗ xe công cộng và bãi đỗ xe trong các tòa nhà phải có chỗ đỗ xe của người 


khuyết tật vận động. Số lượng tính toán chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động phải tuân 


theo quy định trong Bảng 1. 


Bảng 1 - Số lượng chỗ đỗ xe cho người khuyết tật vận động trong bãi đỗ xe 


Tổng số chỗ đỗ xe Số lượng tối thiểu 


Trên 5 đến 50 1 


Từ 51 đến 100 2 


Từ 101 đến 150 3 


Từ 151 đến 200 4 


Trên 300 5 + 1 chỗ cho mỗi lần thêm 100 xe 







QCVN 10:2014/BXD 
 


 8


Bảng 1 (Kết thúc) 


CHÚ THÍCH: 


1) Chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động bao gồm chỗ đỗ xe mô tô ba bánh, xe lăn; 


2) Nếu bãi đỗ xe có không quá 5 chỗ thì không cần thiết kế chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động; 


3) Đối với nhà chung cư cần dành ít nhất  2 % chỗ đỗ xe cho người khuyết tật vận động. Kích thước tối 


thiểu cho một chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động là 2, 35 m
2
/xe. 


 


2.1.2 Vị trí chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động phải được bố trí gần đường vào, lối vào 


công trình. Đối với các bãi đỗ xe công cộng thì chỗ đỗ xe của người khuyết tật vận động phải 


gần với đường dành cho người đi bộ.   


2.1.3 Nếu chỗ đỗ xe có nhiều cao độ khác nhau thì vị trí đỗ xe của người khuyết tật vận 


động phải cùng cao độ với lối ra vào. 


2.1.4 Tại các điểm chờ xe buýt khi có sự thay đổi cao độ phải bố trí vệt dốc hay đường dốc 


và đặt các tấm lát nổi hoặc đánh dấu bằng các màu sắc tương phản trên đường chờ để người 


khuyết tật đến được các phương tiện giao thông.  


2.1.5 Tại các điểm chờ xe buýt phải bố trí chỗ ngồi cho người khuyết tật và có khoảng trống 


dành cho xe lăn. 


2.1.6 Tại khu vực dành cho người khuyết tật phải có biển báo, biển chỉ dẫn hoặc các dấu 


hiệu cảnh báo có thể nhận biết theo quy ước quốc tế. 


2.2    Đường vào công trình 


2.2.1 Trong một khuôn viên, công trình hoặc hạng mục công trình ít nhất phải có một đường 


vào đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 


2.2.2 Khi thiết kế đường dốc phải tuân theo các quy định sau: 


 Độ dốc: không lớn hơn 1/12; 


 Chiều rộng đường dốc: không nhỏ hơn 1 200 mm; 


 Chiều dài đường dốc: không lớn hơn 9 000 mm; khi lớn hơn 9 000 mm phải bố trí chiếu 


nghỉ; 


 Tại điểm bắt đầu và kết thúc đường dốc phải có khoảng trống có kích thước không nhỏ hơn 


1 400 mm x 1 400 mm để xe lăn có thể di chuyển được; 


 Bề mặt đường dốc phải cứng, không được ghồ ghề và không trơn trượt. 
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2.2.3 Hai bên đường dốc phải bố trí lan can, tay vịn liên tục. Nếu một bên đường dốc có 


khoảng trống thì phía chân lan can, tay vịn phải bố trí gờ an toàn hoặc bố trí rào chắn. 


 Tay vịn phải được lắp đặt ở độ cao 900 mm so với mặt sàn. Nếu bố trí tay vịn hai tầng thì 


tay vịn phía dưới phải lắp đặt ở độ cao 700 mm so với mặt sàn. 


 Ở điểm đầu và điểm cuối đường dốc, tay vịn phải được kéo dài thêm 300 mm. Khoảng cách 


giữa tay vịn và bức tường gắn không nhỏ hơn 40 mm. 


2.3 Lối vào 


2.3.1 Công trình hoặc một hạng mục công trình ít nhất phải có một lối vào đảm bảo người 


khuyết tật tiếp cận sử dụng. Lối vào cho người khuyết tật phải dẫn thẳng đến quầy lễ tân và 


các không gian chính của công trình.  


2.3.2 Đối với lối vào có đường dốc: độ dốc, kích thước, bề mặt đường dốc phải tuân theo quy 


định tại 2.2.2. 


2.3.3 Đối với lối vào có bậc phải tuân theo các quy định sau:  


 Chiều cao bậc: không lớn hơn 150 mm; 


 Bề rộng mặt bậc: không nhỏ hơn 300 mm; 


 Không dùng bậc thang hở; không làm mũi bậc; 


 Nếu lối vào có nhiều hơn 3 bậc thì phải bố trí tay vịn hai bên tuân theo quy định tại 2.2.3. 


2.3.4 Trường hợp có cửa trên lối vào cho người khuyết tật thì không được làm ngưỡng cửa 


và không sử dụng cửa quay. 


2.3.5 Tại lối vào phải lắp đặt biển báo, có hệ thống thông báo bằng âm thanh và tấm lát có 


dấu hiệu chỉ hướng tiếp cận đến thang máy và các dịch vụ dành cho người khuyết tật.  


2.3.6 Đối với những công trình do yêu cầu bảo tồn, nếu lối vào không tiếp cận được cho 


người khuyết tật thì phải bố trí các thang nâng hoặc đường dốc di động.  


2.4 Cửa 


2.4.1 Chiều rộng thông thủy của cửa ra vào công trình không nhỏ hơn 900 mm. Đối với cửa 


ra vào các phòng chức năng bên trong công trình không nhỏ hơn 800 mm. 


2.4.2 Khoảng không gian thông thuỷ ở phía trước và phía sau cửa đi không nhỏ hơn             


1 400 mm x 1 400 mm.  
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2.5 Thang máy 


2.5.1 Kích thước thông thuỷ của cửa thang máy sau khi mở không nhỏ hơn 900 mm. Kích 


thước thông thuỷ bên trong buồng thang máy không nhỏ hơn 1 100 mm x  1 400 mm. 


2.5.2 Kích thước không gian đợi trước cửa thang máy không nhỏ hơn 1 400 mm x 1 400 mm. 


2.5.3 Cửa thang máy phải được lắp đặt thiết bị tự đóng mở. Thời gian đóng mở phải lớn hơn 


20 s để đảm bảo an toàn cho người khuyết tật. Trong thang máy phải bố trí tay vịn tuân theo 


quy định tại 2.2.3. 


2.5.4 Bảng điều khiển trong buồng thang máy được lắp đặt ở độ cao không lớn hơn              


1 200 mm và không thấp hơn 900 mm tính từ mặt sàn thang máy đến tâm nút điều khiển cao 


nhất. Trên các nút điều khiển phải có các ký tự với màu sắc tương phản hoặc tín hiệu cảm 


nhận được và hệ thống chữ nổi Braille. 


2.5.5 Biển báo hiển thị số tầng tương ứng với vị trí thang được bật sáng hoặc có hệ thống 


thông báo bằng âm thanh bên ngoài và bên trong thang máy. Cạnh cửa ra thang máy tại mỗi 


tầng phải bố trí chữ nổi Braille. 


2.6   Các không gian công cộng trong công trình 


2.6.1 Quầy lễ tân và sảnh đón 


2.6.1.1 Tại các khu vực như nơi ngồi chờ, chỗ xếp hàng để làm thủ tục đăng ký hay thanh 


toán, quầy bán hàng, nơi đổi tiền, rút tiền, trạm điện thoại công cộng, khu vực vui chơi giải trí, 


dịch vụ ăn uống hoặc tại các bề mặt làm việc trong các công trình công cộng phải đảm bảo 


người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 


2.6.1.2 Phải có ít nhất một quầy lễ tân hoặc nơi đón tiếp dành cho người khuyết tật ứng với 


mỗi một loại dịch vụ. 


2.6.1.3 Tại các quầy lễ tân, nơi đón tiếp dành cho người khuyết tật phải có các biển báo, 


bảng chỉ dẫn bằng các ký hiệu, biểu tượng hoặc có hệ thống thông báo bằng âm thanh theo 


quy ước quốc tế. 


2.6.2 Chỗ ngồi 


2.6.2.1 Trong các công trình có phòng khán giả, phòng học, phòng họp, phòng chờ, cửa 


hàng, sân vận động phải bố trí chỗ ngồi thuận tiện cho người đi xe lăn. Số chỗ ngồi dành cho 


người đi xe lăn tối thiểu là 1 và không nhỏ hơn 5 % tổng số chỗ ngồi trong công trình. 


2.6.2.2 Vị trí chỗ ngồi dành cho người đi xe lăn phải ở gần lối ra vào. 
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2.6.2.3 Số lượng chỗ dành tối thiểu cho người đi xe lăn phải tuân theo quy định trong Bảng 


2.  


Bảng 2 - Số chỗ dành cho người đi xe lăn  


Quy mô chỗ ngồi 


chỗ 


Số lượng chỗ tối thiểu dành cho người đi xe lăn  


chỗ 


- Từ 5 đến 30 1 


- Từ 31 đến 50 2 


- Từ 51 đến 100 3 


- Từ 101 đến 300 5 


- Từ 301 đến 600 6 


- Trên 600 6 + 1 cho mỗi một lần thêm 200 chỗ ngồi 


CHÚ THÍCH: Kích thước không gian tối thiểu cho một vị trí xe lăn: 800 mm x 1 100 mm 


2.6.3 Khu vệ sinh 


2.6.3.1 Trong các công trình công cộng, phải có tối thiểu 01 phòng vệ sinh cho người 


khuyết tật và không nhỏ hơn 5 % tổng số phòng vệ sinh. Đối với khu vệ sinh công cộng tối 


thiểu phải có 1 phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật. 


CHÚ THÍCH: Phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật cần có sự trợ giúp của người đi cùng thì không phân biệt giới tính. 


2.6.3.2 Tối thiểu 6 tiểu treo phải có 1 tiểu dành cho người khuyết tật. 


2.6.3.3 Trong khu vực phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật phải đảm bảo khoảng 


không gian thông thuỷ tối thiểu 1 400 mm x 1 400 mm để di chuyển xe lăn. 


2.6.3.4 Chiều rộng thông thủy của cửa phòng vệ sinh không nhỏ hơn 800 mm và mở ra 


ngoài nhưng không được cản trở lối thoát hiểm. 


2.6.3.5 Chiều cao lắp đặt thiết bị vệ sinh dành cho người khuyết tật tính từ mặt sàn phải 


tuân theo các quy định sau: 


 Bệ xí (bồn cầu): không lớn hơn 450 mm; 


 Chậu rửa: không lớn hơn 750 mm; 


 Tiểu treo: không lớn hơn 400 mm. 
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2.6.3.6 Chiều cao lắp đặt tay vịn trong khu vực lắp đặt bệ xí không lớn hơn 900 mm; trong 


khu vực lắp đặt tiểu treo không lớn hơn 800 mm. 


2.6.3.7 Bề mặt sàn khu vệ sinh không được trơn trượt. 


2.6.3.8 Khu vệ sinh dành cho người khuyết tật phải có biển báo, biển chỉ dẫn và có hệ 


thống thông báo bằng âm thanh theo quy ước quốc tế. 


2.6.4 Phòng khám và phòng chăm sóc bệnh nhân trong các cơ sở khám, chữa bệnh  


2.6.4.1 Tỷ lệ tối thiểu các phòng khám và phòng chăm sóc bệnh nhân đảm bảo người 


khuyết tật tiếp cận sử dụng trong các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân theo các quy định 


sau: 


 Bệnh viện: 10 % tổng số phòng bệnh, phòng khám; 


 Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng: 100 % số phòng lưu, phòng khám; 


 Trung tâm điều dưỡng: 50 % số buồng phòng. 


2.6.4.2 Trong phòng khám và phòng chăm sóc bệnh nhân phải dành khoảng không gian có 


kích thước tối thiểu 1 400 mm x 1 400 mm để di chuyển xe lăn. 


2.6.4.3 Phải bố trí tay vịn dọc theo hai bên hành lang, lối đi tới phòng khám và phòng chăm 


sóc bệnh nhân. Chiều cao lắp đặt tay vịn tuân theo quy định tại 2.2.3. 


2.6.5 Buồng phòng trong khách sạn, nhà nghỉ 


2.6.5.1 Đối với khách sạn, nhà nghỉ dưới 100 phòng phải có ít nhất  5 % số phòng đảm bảo 


người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Nếu cứ có thêm 100 phòng thì phải có thêm 1 phòng dành 


cho người khuyết tật.  


2.6.5.2 Trong phòng ngủ dành cho người đi xe lăn phải dành khoảng không gian có kích 


thước tối thiểu 1 400 mm x 1 400 mm về một phía của giường ngủ để di chuyển xe lăn. 


2.6.5.3  Đối với công trình không có thang máy, các phòng dành cho người khuyết tật phải 


bố trí ở dưới tầng trệt (tầng 1). 


2.7 Thoát nạn 


2.7.1 Hệ thống báo động 


2.7.1.1 Hệ thống báo động dùng để thông báo và chỉ dẫn về các khu vực chờ cứu hộ và lối 


thoát hiểm cho người khuyết tật phải bằng cả âm thanh và hình ảnh, có đèn hiệu nhấp nháy 


để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 


2.7.1.2 Hệ thống báo động phải được bố trí tại các khu vực như phòng ở, phòng họp, 


phòng khán giả, lối đi, sảnh, hành lang và các không gian sử dụng công cộng khác. 
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2.7.1.3 Khi sử dụng thông báo bằng loa phải đảm bảo cường độ âm thanh lớn hơn độ ồn tối 


thiểu +5 dB. Cường độ âm thanh chuông báo khẩn cấp phải cao hơn cường độ âm thanh môi 


trường tối thiểu +15 dB  nhưng không vượt quá 120 dB. 


2.7.2 Lối thoát nạn 


2.7.2.1 Phải bố trí khu vực chờ cứu hộ cho người khuyết tật. Khu vực chờ cứu hộ phải gắn 


trực tiếp với cầu thang thoát nạn và phải có biển báo, biển chỉ dẫn và hệ thống liên lạc hai 


chiều bằng cả hình ảnh và âm thanh. 


2.7.2.2 Lối thoát nạn dẫn đến cầu thang thoát nạn phải tuân thủ quy định tại quy chuẩn 


QCVN 06:2010/BXD.  


2.8 Đường và hè phố 


2.8.1 Tại các nơi giao cắt khác cao độ như các lối sang đường, lối lên xuống hè phố phải 


làm đường dốc, vệt dốc. 


2.8.2 Tại nút giao thông giữa lối đi bộ và đường dành cho các phương tiện giao thông, lối 


sang đường dành cho người đi bộ hoặc tại lối vào công trình nếu có sự chênh lệch cao độ lớn 


hơn 150 mm phải bố trí vệt dốc và tấm lát cảnh báo giao cắt.  Độ dốc của mặt dốc không lớn 


hơn 1/12. 


2.8.3 Mép ngoài của đường đi bộ và đường đi xung quanh ao, hồ trong công viên phải có 


dấu hiệu cảnh báo hoặc gờ chắn cao tối thiểu 150 mm để đảm bảo an toàn cho người khuyết 


tật nhìn. 


2.8.4 Các tiện nghi trên đường phố như điểm chờ xe buýt, ghế nghỉ, cột điện, đèn đường, 


cọc tiêu, biển báo, trạm điện thoại công cộng, hòm thư, trạm rút tiền tự động, bồn hoa, cây 


xanh, thùng rác công cộng, v.v… không được gây cản trở cho người khuyết tật và được cảnh 


báo bằng các tấm lát nổi hoặc đánh dấu bằng các màu sắc tương phản để người khuyết tật 


nhìn có thể nhận biết.  


2.8.5 Các vật thể đứng độc lập trên lối đi bộ như cọc, bồn hoa và các dạng khác phải có 


chiều cao tối thiểu 100 mm và không có góc cạnh sắc nhọn. 


2.8.6 Đối với cây xanh nằm trên lối đi, phải có giải pháp cảnh báo cho người khuyết tật nhìn 


bằng các biện pháp thay đổi bề mặt vật liệu lát nền xung quanh khu vực trồng cây hoặc có gờ 


nổi cao tối thiểu 100 mm xung quanh ô trồng cây. Cắt tỉa các cành cây thấp hơn 2 000 mm. 


2.8.7 Các chướng ngại vật đứng độc lập như biển quảng cáo, thùng thư, điện thoại công 


cộng, v.v... phải được bố trí bên ngoài phần đường dành cho người đi bộ. Cạnh dưới cách 


mặt đất không lớn hơn 600 mm, độ nhô ra tối đa là 100 mm và chiều cao thông thủy trên lối đi 


là 2 000 mm để người khuyết tật nhìn tránh bị va đập. 
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2.8.8 Đối với công trình xây mới, cải tạo, sửa chữa nằm kề cận với đường dành cho người 


đi bộ phải có rào chắn bảo vệ cao từ 1 000 mm đến 1 200 mm, được dựng chắc chắn để 


không bị đổ khi va vào và phải được chiếu sáng đầy đủ vào ban đêm. Giàn giáo và các biện 


pháp bảo vệ phải không gây nguy hiểm cho người khuyết tật nhìn. 


2.8.9 Đối với cầu vượt và đường hầm có phần đường dành cho người đi bộ nếu có từ 3 bậc 


trở lên phải tuân theo các quy định sau: 


 Chiều cao bậc không lớn hơn 150 mm, chiều rộng mặt bậc không nhỏ hơn 300 mm; 


 Mỗi đoạn có tối đa 18 bậc. Nếu có nhiều hơn 18 bậc phải bố trí chiếu nghỉ; 


 Chiều rộng chiếu nghỉ không nhỏ hơn 1 400 mm; 


 Hai bên đường đi có bậc phải bố trí tay vịn tuân theo quy định tại 2.2.3. 


2.8.10 Lối ra vào cầu vượt và đường hầm có phần đường dành cho người đi bộ nếu có sự 


thay đổi độ cao đột ngột phải có đường dốc tuân theo quy định tại 2.2.2. 


2.8.11 Bề mặt phần đường dành cho người đi bộ trên cầu vượt và trong đường hầm không 


được trơn trượt. 


2.8.12  Tại điểm bắt đầu và kết thúc cầu vượt và đường dốc trong đường hầm phải có biện 


pháp để cảnh báo người khuyết tật nhìn bằng các tấm lát nổi cảnh báo giới hạn hoặc đánh 


dấu bằng các màu sắc tương phản. 


2.8.13 Tại các nút giao thông, lối vào đường hầm và vị trí lên xuống cầu vượt cần phải có tín 


hiệu đèn giao thông, biển báo, biển chỉ dẫn và có thêm các tín hiệu bằng âm thanh hoặc chữ 


nổi Braille để chỉ dẫn người khuyết tật nhìn khi qua đường.  


2.9 Dấu hiệu cảnh báo có thể nhận biết 


2.9.1 Dấu hiệu cảnh báo có thể nhận biết bao gồm các tấm lát nổi hoặc các vạch dấu có 


màu sắc tương phản.  


2.9.2 Vị trí lắp đặt các tấm lát nổi phải tuân theo các quy định sau: 


 Tấm lát cảnh báo giao cắt được bố trí tại nơi giao cắt giữa lối đi bộ và đường dành cho các 


phương tiện giao thông; 


  Tấm lát cảnh báo giới hạn được bố trí tại điểm đầu và điểm cuối của cầu thang; điểm đầu 


và điểm cuối đường dốc, nơi có các vật cản; lối đi bộ sang đường;  


 Tấm lát dẫn hướng được dùng để hướng dẫn người khuyết tật nhìn đến các khu vực quầy 


lễ tân, quầy bán vé, cửa kiểm sóat vé, nơi rút tiền và tránh các vật cản khi di chuyển tại những 


nơi không có thông tin hoặc các chỉ dẫn khác; 
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 Tấm lát định vị được bố trí ở phía trước trạm điện thoại, hòm thư, quầy lễ tân, quầy bán vé, 


bảng thông tin (bằng chữ nổi hoặc âm thanh), máy rút tiền tự động, khu vệ sinh, phòng chờ và 


trước lối vào các công trình. 


2.10 Biển báo, biển chỉ dẫn 


2.10.1 Chữ và ký hiệu trên biểu tượng quy ước phải tương phản với màu nền. Không dùng 


chất liệu nền nhẵn bóng, phản quang mạnh để người đọc không bị lóa. 


2.10.2 Biển báo, biển chỉ dẫn hoặc các dấu hiệu cảnh báo có thể nhận biết phải sử dụng các 


ký hiệu, biểu tượng và chữ nổi Braille phù hợp với thông lệ quốc tế (Xem Phụ lục A). 


3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


3.1 Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) chịu trách nhiệm tổ chức phổ 


biến, hướng dẫn áp dụng QCVN 10:2014/BXD cho các đối tượng có liên quan. 


3.2 Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng nhà ở, công trình công cộng và hạ tầng kỹ 


thuật tại các địa phương có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các quy 


định của  QCVN 10:2014/BXD trong hoạt động xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp 


luật hiện hành. 


3.3 Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được 


gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý. 
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PHỤ LỤC A 


Một số biểu tượng quy ước quốc tế hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN 


 CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG 


National Technical Regulation on Electrical Installations of Dwelling and Public Buildings 


1.  QUY ĐỊNH CHUNG 


1.1   Phạm vi điều chỉnh 


Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây dựng 


mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng.  


CHÚ THÍCH: Cấp điện áp cao nhất được đề cập đến trong Quy chuẩn này không vượt quá 1 000 V, tần số 50 Hz. 


1.2   Đối tượng áp dụng 


Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, xây 


dựng hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. 


1.3   Tài liệu viện dẫn 


Các tiêu chuẩn viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng Quy chuẩn này. Trường hợp các tài 


liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung thì áp dụng phiên bản mới nhất.  


TCVN 9888-1:2013 (IEC 62305-1:2010) Bảo vệ chống sét. Phần 1: Nguyên tắc chung; 


TCVN 9888-3:2013 (IEC 62305-3:2010) Bảo vệ chống sét. Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu 


và nguy hiểm tính mạng; 


TCVN 7447-7-710:2006 (IEC 60364-7-710:2002) Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà. Phần 7-


710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế. 


1.4   Giải thích từ ngữ 


Trong Quy chuẩn này, các từ, cụm từ dưới đây được hiểu như sau: 


1.4.1  


Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng (sau đây gọi tắt là hệ thống điện nhà) 


Tổ hợp các đường dẫn điện, thiết bị điện, hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ từ điểm cấp điện 


của tòa nhà đến các điểm tiêu thụ.  


1.4.2   


Đường dẫn điện  


Tổ hợp gồm dây dẫn, thanh dẫn, cáp và các phụ kiện để bắt, giữ, đấu nối, vỏ bảo vệ và bao che 


(ống, hộp). 


1.4.3   


Hệ thống đường dẫn điện 


Tổ hợp các đường dẫn điện. 


1.4.4   


Mạch điện  


Tổ hợp các dây dẫn và thiết bị điện do một đầu nguồn cấp điện và được bảo vệ bởi cùng một 


hoặc một nhóm thiết bị bảo vệ quá dòng điện. 


1.4.5   
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Dây dẫn điện có vỏ cách điện (sau đây gọi tắt là dây dẫn) 


Ruột kim loại dẫn điện nằm trong vỏ cách điện.  


1.4.6   


Dây dẫn tải điện  


Dây dẫn để tải điện năng, gồm các dây pha và dây trung tính. Trong Quy chuẩn này ruột kim loại 


của các dây dẫn tải điện phải làm bằng đồng. 


1.4.7   


Dây dẫn bảo vệ (sau đây gọi tắt là dây PE) 


Dây dẫn điện nối các vỏ kim loại của các thiết bị sử dụng điện và phụ kiện với cực nối đất tại nơi 


lắp đặt thiết bị sử dụng điện hoặc với điểm trung tính đã nối đất của nguồn cấp điện.  


1.4.8   


Cáp điện (sau đây gọi tắt là cáp)  


Tổ hợp gồm: 


a) Một hoặc nhiều dây dẫn; 


b) Vỏ bảo vệ riêng cho từng dây dẫn (có thể có hoặc không); 


c) Vỏ bảo vệ chung (có thể có hoặc không); 


d) Áo giáp bảo vệ chung cho cả sợi cáp (có thể có hoặc không); 


đ)   Vỏ bảo vệ ngoài. 


1.4.9  


Thanh dẫn  


Thanh kim loại dùng để dẫn điện. 


1.4.10   


Ống luồn dây  


Ống bằng vật liệu có độ bền cơ phù hợp, được sử dụng để luồn dây dẫn, cáp. 


1.4.11   


Hộp luồn dây  


Phụ kiện có chức năng như ống luồn dây, nhưng tiết diện hình chữ nhật, có nắp.  


1.4.12  


Tủ phân phối điện chính 


Tủ đặt các thiết bị phân phối điện bố trí ở đầu đường dây cấp điện vào nhà. 


1.4.13  


Tủ phân phối điện phụ  


Tủ đặt các thiết bị phân phối điện bố trí sau tủ phân phối điện chính để cấp điện cho một phần 


nhà.  


1.4.14   
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Thiết bị điều khiển 


Thiết bị dùng để thực hiện các tác động lên các thiết bị điện nhằm đạt những mục đích nhất định. 


1.4.15   


Máy cắt điện (sau đây gọi tắt là máy cắt) 


Thiết bị kết nối có thể đóng, cắt, chịu được dòng điện phụ tải khi làm việc bình thường và dòng 


điện ngắn mạch.  


1.4.16  


Điện cực nối đất  


Bộ phận dẫn điện được đặt trực tiếp trong đất hoặc trong môi trường dẫn điện có tiếp xúc với 


đất. 


1.4.17   


Thiết bị đóng cắt 


Thiết bị dùng để đóng hoặc cắt mạch điện.  


1.4.18   


Bảo vệ chống điện giật  


Các biện pháp bảo đảm an toàn cho người tùy theo cường độ dòng điện và thời gian dòng điện 


đi qua cơ thể người. Bảo vệ chống điện giật bao gồm các loại sau đây: 


a) Bảo vệ chính: Bảo vệ chống điện giật khi thiết bị không có hư hỏng cách điện; 


b) Bảo vệ khi có hư hỏng cách điện: Bảo vệ chống điện giật khi thiết bị có hư hỏng cách điện; 


c) Bảo vệ bổ sung: Bổ sung cho bảo vệ chính và bảo vệ khi có hư hỏng cách điện. 


1.4.19  


Dịch vụ an toàn  


Công tác cấp điện để duy trì sự hoạt động của một số thiết bị chủ yếu nhằm bảo vệ con người 


khi có nguy hiểm.  


1.4.20   


Dao cách ly  


Thiết bị kết nối, khi ở vị trí cắt nó tạo một khoảng cách ly an toàn. Dao cách ly không đóng hoặc 


cắt dòng điện phụ tải nhưng chịu được dòng điện phụ tải trong thời gian dài và chịu được dòng 


điện ngắn mạch trong một thời gian ngắn theo quy định.  


1.4.21  


Dao phụ tải   


Thiết bị kết nối, có thể đóng, cắt, chịu được dòng điện phụ tải. Dao phụ tải có thể đóng vào ngắn 


mạch và chịu dòng điện ngắn mạch trong một thời gian ngắn theo qui định, nhưng không cắt 


được dòng điện ngắn mạch.  


1.4.22  


Dòng điện dư  
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Tổng đại số của các trị số tức thời của các dòng điện đi trong tất cả các dây dẫn tải điện tại một 


điểm nhất định của mạch điện. Khi thiết bị làm việc bình thường, dòng điện dư bằng tổng các 


dòng điện rò. Khi có sự cố cách điện, dòng điên dư bằng dòng điện sự cố cộng với các dòng 


điện rò. 


1.4.23   


Dòng điện rò  


Dòng điện đi xuống đất hoặc qua các phần tử có tính dẫn điện bên ngoài xuống đất trong khi 


thiết bị điện làm viêc bình thường. 


1.4.24   


Thiết bị bảo vệ theo dòng điện dư (sau đây gọi tắt là RCD) 


Thiết bị bảo vệ cắt mạch điện khi dòng điện dư tăng đến một giá trị nhất định.  


1.4.25   


Tiếp xúc trực tiếp  


Tiếp xúc của con người với một bộ phận có điện thế trong khi bộ phận này làm việc bình thường. 


1.4.26   


Thể tích trong tầm với  


Thể tích không gian bên trên, xung quanh và bên dưới một bề mặt mà người đang đứng hoặc đi 


lại trên đó có thể với tới được bằng tay, không cầm dụng cụ gì. Giới hạn thể tích trong tầm với 


được thể hiện tại Phụ lục A. 


1.4.27   


Tiếp xúc gián tiếp  


Tiếp xúc của con người với vỏ kim loại của thiết bị, khi cách điện giữa phần có điện thế và vỏ 


kim loại bị hư hỏng. 


1.4.28   


Vỏ kim loại của thiết bị  


Bộ phận kim loại bao bọc bên ngoài thiết bị, có tính dẫn điện, có khả năng tiếp xúc vào. Bình 


thường vỏ này không có điện thế, nhưng khi cách điện bị hư hỏng vỏ này trở nên có điện thế. 


1.4.29 


Thanh cái  


Thanh dẫn có tiết diện lớn.  


1.4.30 


Thanh góp 


Thanh cái để nhiều mạch điện riêng rẽ có thể đấu nối vào,  


1.4.31   


Điện áp siêu thấp (sau đây gọi tắt là ELV)  


Điện áp xoay chiều không lớn hơn 50 V. 


1.4.32 
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Điện áp siêu thấp tách biệt  (sau đây gọi tắt là SELV) 


ELV có nguồn, dây dẫn và thiết bị sử dụng điện không nối với các mạch điện khác và không nối 


với đất.  


1.4.33 


Điện áp siêu thấp được bảo vệ (sau đây gọi tắt là PELV) 


ELV có nối đất bảo vệ. 


1.5  Các chữ viết tắt           


1.5.1  ELV (Extra-Low Voltage) - điện áp siêu thấp. 


1.5.2  IP (Index Protection) - chỉ số bảo vệ. 


1.5.3  IT - một loại sơ đồ nối đất (xem Phụ lục Đ). 


1.5.4  LPS (Lightning Protection System) - hệ thống chống sét. 


1.5.5  N (Neutral) - dây trung tính. 


1.5.6  PE (Protective Earthing) - dây dẫn bảo vệ. 


1.5.7  PELV (Protective Extra-Low Voltage) - điện áp siêu thấp được bảo vệ.  


1.5.8  RCD (Residual Current Device) - thiết bị bảo vệ dòng điện dư. 


1.5.9  SELV (Separated Extra-Low Voltage) - điện áp siêu thấp tách biệt. 


1.5.10 SPD (Surge Protection Device) - thiết bị bảo vệ chống quá điện áp đột biến.  


1.5.11  TN-S - một loại sơ đồ nối đất (xem Phụ lục Đ). 


1.5.12 TT – một loại sơ đồ nối đất (xem Phụ lục Đ).  


2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT 


2.1   Hệ thống đường dẫn điện và thiết bị điện 


2.1.1  Yêu cầu chung 


Phương pháp lắp đặt, các điều kiện liên quan đến hệ thống đường dẫn điện, thiết bị điện phải 


đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn cho hệ thống điện và cho người sử dụng, tiếp cận dễ dàng để 


kiểm tra, sửa chữa, thay thế. 


2.1.2  Yêu cầu về phương pháp lắp đặt hệ thống đường dẫn điện 


2.1.2.1  Phải áp dụng phương pháp lắp đặt hệ thống đường dẫn điện phù hợp để đáp ứng yêu 


cầu về khả năng tải dòng điện của các dây dẫn. 


2.1.2.2  Không được sử dụng cáp một ruột có áo giáp bảo vệ bằng sợi thép hoặc băng thép cho 


mạch điện xoay chiều ba pha. Tất cả các dây dẫn tải điện và dây PE của cùng một mạch điện ba 


pha xoay chiều đặt trong ống, hộp bằng vật liệu sắt từ phải được đưa vào cùng một ống, hộp. 


2.1.2.3  Trường hợp nhiều mạch điện đi trong một đường ống hoặc hộp, tất cả các dây dẫn phải 


có cách điện tương ứng với điện áp danh định cao nhất. 


2.1.2.4  Trường hợp nhiều mạch điện đi trong một sợi cáp, tất cả các dây dẫn của sợi cáp phải 


có cách điện tương ứng với điện áp danh định cao nhất. 


2.1.2.5  Các dây dẫn của một mạch điện không được phân bố trên nhiều sợi cáp có nhiều ruột 


khác nhau và trong ống, hộp, máng, thang cáp khác nhau; trừ trường hợp cáp nhiều ruột tạo 
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thành một mạch và được lắp đặt song song có chứa một dây dẫn của mỗi pha và dây trung tính 


(nếu có).  


2.1.2.6  Không cho phép dùng một dây trung tính chung cho nhiều mạch điện chính, trừ khi dây 


pha và dây trung tính nhận biết được và có thiết bị để cách ly tất cả các dây dẫn tải điện. 


2.1.2.7  Khi nhiều mạch điện cùng đấu vào một hộp đấu dây thì các đầu dây của mỗi mạch phải 


có vách ngăn cách điện. 


2.1.2.8  Phải dùng dây mềm để đấu điện cho thiết bị có khả năng phải dịch chuyển tạm thời. 


Phải dùng ống mềm để bảo vệ dây mềm. 


2.1.2.9  Các dây dẫn không có vỏ bảo vệ phải luồn trong ống, hộp. 


2.1.3  Yêu cầu đối với hệ thống đường dẫn điện theo các điều kiện bên ngoài 


2.1.3.1  Phải thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ mọi bộ phận của đường dẫn điện chống 


các ảnh hưởng từ bên ngoài. 


2.1.3.2  Phải bảo đảm cho đường dẫn điện làm việc trong phạm vi dải nhiệt độ giữa nhiệt độ cao 


nhất và thấp nhất tại nơi lắp đặt và không bị vượt quá nhiệt độ giới hạn khi làm việc bình thường 


và nhiệt độ giới hạn khi có sự cố. Các bộ phận của hệ thống đường dẫn điện chỉ được lắp đặt và 


thao tác tại nhiệt độ nằm trong giới hạn do nhà sản xuất quy định. 


2.1.3.3  Đường dẫn điện phải được chắn bằng tấm cách nhiệt hoặc đặt cách xa nguồn nhiệt 


hoặc sử dụng các bộ phận chịu được sự tăng thêm nhiệt độ có thể xảy ra hoặc tăng cường tại 


chỗ bằng vật liệu chịu nhiệt.   


2.1.3.4  Phải đảm bảo cho hệ thống đường dẫn điện có cấp bảo vệ (quy định tại Phụ lục B) thích 


hợp với nơi lắp đặt; không bị hư hỏng do nước ngưng tụ hoặc nước xâm nhập; vỏ bảo vệ và vỏ 


cách điện của cáp lắp đặt cố định còn nguyên vẹn và phải có biện pháp đặc biệt đối với cáp đặt 


dưới nước hoặc bị hắt nước thường xuyên.  


2.1.3.5  Phải giảm thiểu mối nguy hiểm do có vật rắn từ bên ngoài xâm nhập; phải có biện pháp 


để ngăn cản bụi hoặc các chất khác tích tụ với số lượng lớn làm giảm khả năng tản nhiệt của 


đường dẫn điện.  


2.1.3.6  Phải bảo vệ chống ăn mòn hoặc sử dụng vật liệu chịu được các chất ăn mòn, ô nhiễm 


cho các bộ phận của đường dẫn điện. Không được để các kim loại khác nhau có thể gây ra 


phản ứng điện phân tiếp xúc với nhau, trừ khi đã có biện pháp đặc biệt để tránh các hậu quả của 


sự tiếp xúc đó. 


2.1.3.7  Phải bảo vệ chống các hư hại do tác động cơ cho đường dẫn điện cố định. Khi đấu cáp 


và dây dẫn vào thiết bị điện không được làm suy giảm cấp bảo vệ của thiết bị điện. 


2.1.3.8  Phải đảm bảo cho hệ thống đường dẫn điện được đỡ hoặc bắt cố định vào các kết cấu 


của thiết bị có độ rung, đặc biệt là thiết bị rung. Các thiết bị sử dụng điện kiểu treo (như quạt 


trần, chùm đèn) phải được đấu nối bằng dây dẫn mềm. 


2.1.3.9  Phải có biện pháp để không làm hư hỏng cáp, dây dẫn, các đầu cáp; tránh tác động cơ 


cho dây dẫn, mối nối trong quá trình lắp đặt, sử dụng hoặc bảo dưỡng và chống hư hỏng đường 


dẫn điện chôn ngầm dưới sàn nhà; chống hư hại về cơ khi cáp, thanh dẫn và dây dẫn đi qua 


điểm co giãn, xuyên qua tường ngăn.  


2.1.3.10  Không được dùng các chất bôi trơn có chứa silicon để luồn dây, kéo dây trên máng 


hoặc thang. Ống luồn dây dẫn đặt ngầm trong kết cấu xây dựng phải lắp đặt hoàn chỉnh giữa 


các điểm tiếp cận được trước khi đưa dây dẫn hoặc cáp vào, trừ trường hợp cụm ống đi dây sẵn 
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được chế tạo riêng cho mục đích này. Bán kính cong kéo dây dẫn và cáp không được làm hại 


đến dây dẫn và cáp.  


2.1.3.11  Phải thực hiện đỡ dây dẫn và cáp ở khoảng cách thích hợp để dây dẫn và cáp không bị 


hư hỏng do trọng lượng bản thân hoặc do lực động điện của dòng điện ngắn mạch (chỉ xét lực 


này đối với cáp một ruột, tiết diện lớn hơn 50 mm2). Phải sử dụng dây dẫn hoặc cáp chịu được 


lực căng thường xuyên do trọng lượng bản thân khi đi theo chiều thẳng đứng.  


2.1.3.12  Đường dẫn điện chôn cố định trong tường phải đi theo phương nằm ngang, thẳng 


đứng hoặc song song với cạnh tường. Cáp, đường ống luồn dây dẫn chôn ngầm dưới đất phải 


được bảo vệ chống hư hỏng về cơ hoặc phải chôn đủ sâu và phải đánh dấu.   


2.1.3.13  Phải có biện pháp phòng chống phù hợp với những nơi đường dẫn điện có nguy cơ bị 


hư hại do thực vật, động vật. 


2.1.3.14  Phải có biện pháp bảo vệ đường dẫn điện chống tác động của bức xạ mặt trời và bức 


xạ cực tím. 


2.1.3.15  Đường dẫn điện phải được thiết kế và lắp đặt phù hợp với yêu cầu chống động đất của 


nhà. 


2.1.3.16  Phải sử dụng giá đỡ cáp và hệ thống bảo vệ có khả năng cho phép dịch chuyển tương 


đối để dây dẫn và cáp không phải chịu tác động cơ khi kết cấu nhà có nguy cơ dịch chuyển. Phải 


dùng đường dẫn điện mềm cho các kết cấu mềm hoặc các kết cấu dự kiến có dịch chuyển. 


2.1.4  Yêu cầu về khả năng tải dòng điện 


2.1.4.1  Dòng điện lớn nhất đi trong dây dẫn của đường dẫn điện ở chế độ làm việc bình thường 


trong thời gian dài phải phù hợp với quy định của nhà chế tạo dây dẫn.  


2.1.4.2  Phải căn cứ vào giới hạn nhiệt độ làm việc cho phép thấp nhất của sợi trong nhóm dây 


dẫn (hoặc cáp) có giới hạn nhiệt độ làm việc cho phép khác nhau, cùng với hệ số suy giảm theo 


nhóm thích hợp để xác định khả năng tải dòng điện của các dây dẫn (hoặc cáp) trong nhóm. 


2.1.4.3  Phải tính toán hệ số suy giảm của các dây dẫn trong mạch điện theo số lượng dây dẫn 


tải điện. Trường hợp mạch điện ba pha tải dòng điện cân bằng (khi sóng hài bậc 3 hoặc bội số lẻ 


của 3 có độ méo hài tổng không lớn hơn 15 % biên độ của dòng điện tần số cơ bản) thì không 


cần phải tính đến dây trung tính của mạch đó.  


2.1.4.4  Phải có biện pháp để phân bổ dòng điện tải giữa các dây dẫn phù hợp với khả năng tải 


của dây dẫn khi hai hoặc nhiều dây dẫn tải điện được mắc song song, trừ trường hợp các dây 


dẫn làm từ cùng một loại vật liệu, có cùng tiết diện và có độ dài xấp xỉ nhau và không có mạch 


rẽ.   


2.1.4.5  Trường hợp không thể phân bổ dòng điện hoặc phải mắc song song từ 4 dây dẫn trở lên 


thì phải xem xét đến phương án dùng thanh dẫn. 


2.1.4.6  Phải xác định khả năng tải dòng điện theo phần của tuyến dây có điều kiện bất lợi nhất 


về tản nhiệt, trừ phần dây dẫn xuyên qua tường một đoạn nhỏ hơn 0,35 m.  


2.1.4.7  Phải nối cả hai đầu các vỏ kim loại và/hoặc áo giáp bảo vệ không từ tính của các sợi cáp 


một ruột trong cùng một mạch điện của tuyến dây. Trường hợp cáp có tiết diện ruột lớn hơn 50 


mm2 và vỏ bọc ngoài cùng không dẫn điện thì vỏ kim loại và/hoặc áo giáp bảo vệ không từ tính 


có thể nối với nhau tại một điểm trên đường đi, nhưng chiều dài của sợi cáp từ điểm nối phải 


được giới hạn theo điều kiện an toàn điện áp giữa vỏ hoặc áo giáp bảo vệ đến đất, các đầu 


không nối với nhau phải cách điện. 
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2.1.5  Yêu cầu về tiết diện của các dây dẫn 


2.1.5.1  Tiết diện của dây pha trong các mạch xoay chiều không được nhỏ hơn các giá trị sau: 


- Cho mạch chiếu sáng: 1,5 mm2; 


-     Cho mạch động lực và chiếu sáng và mạch dành riêng cho động lực: 2,5 mm2; 


- Cho mạch tín hiệu và điều khiển: 0,5 mm2; 


- Cho đường dẫn điện từ tủ điện tầng đến tủ điện của các căn hộ hoặc phòng: 4 mm2; 


- Cho đường dẫn điện trục đứng cấp điện cho một hoặc một số tầng: 6 mm2; 


2.1.5.2  Tiết diện của dây trung tính 


a)   Dây trung tính phải có tiết diện ít nhất bằng tiết diện của dây pha trong các trường hợp sau 


đây: 


- Trong mạch điện một pha 2 dây; 


- Trong mạch điện ba pha, tiết diện của dây pha nhỏ hơn hoặc bằng 16 mm2; 


- Trong mạch điện 3 pha có sóng hài bậc 3 và bội số lẻ của 3 và độ méo do các sóng hài này 


từ 15 % đến 33 % biên độ của dòng điện tần số cơ bản; 


b) Trường hợp sóng hài bậc 3 và bội số lẻ của 3 gây ra độ méo lớn hơn 33 %, thì phải chọn tiết 


diện của dây trung tính lớn hơn tiết diện của dây pha; 


c) Đối với các mạch điện ba pha mà tiết diện của dây pha lớn hơn 16 mm2, tiết diện của dây 


trung tính có thể nhỏ hơn tiết diện dây pha nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 


- Phụ tải của mạch điện là cân bằng giữa các pha và sóng hài bậc 3 và bội số lẻ của 3 không 


vượt quá 15 % biên độ của dòng điện tần số cơ bản. Trong điều kiện này, tiết diện của dây 


trung tính cũng không được nhỏ hơn 50 % tiết diện của dây pha; 


- Dây trung tính được bảo vệ chống quá dòng điện; 


- Tiết diện của dây trung tính không nhỏ hơn 16 mm2. 


2.1.6  Yêu cầu đối với sơ đồ nối đất 


Hệ thống điện nhà không được áp dụng các sơ đồ nối đất ngoài các các sơ đồ quy định tại Phụ 


lục Đ. 


2.1.7  Yêu cầu về độ sụt điện áp tại nơi tiêu thụ 


Độ sụt điện áp giữa điểm đầu cấp điện so với mọi thiết bị điện trong hệ thống điện nhà không 


được lớn hơn 5% điện áp danh định của hệ thống điện nhà.  


2.1.8  Yêu cầu về đấu nối điện 


Các mối nối giữa các ruột dẫn với nhau và điểm đấu giữa ruột dẫn với thiết bị phải đảm bảo 


thông điện liên tục, lâu dài, đủ độ bền cơ, được bảo vệ thích hợp, và phải tiếp cận được để kiểm 


tra, thử nghiệm, bảo trì, trừ các mối nối được thiết kế để chôn ngầm dưới đất, đổ đầy hợp chất 


và mối nối giữa dây lạnh với phần tử gia nhiệt, mối nối bằng cách hàn hoặc ép, mối nối là một 


phần của thiết bị điện, đáp ứng tiêu chuẩn của thiết bị đó. 


2.1.9  Yêu cầu về giảm thiểu cháy lan đối với đường dẫn điện  


2.1.9.1  Trường hợp có yêu cầu giảm thiểu cháy lan thì đường dẫn điện phải sử dụng vật liệu 


giảm thiểu nguy cơ cháy lan; không được làm giảm tính năng của kết cấu công trình về an toàn 
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cháy. Các loại cáp không có tính năng chống cháy lan chỉ được sử dụng để nối từ đường dẫn 


điện cố định tới thiết bị sử dụng điện và không được đi từ khoang cách ly này sang khoang cách 


ly khác. Các bộ phận của đường dẫn điện không thuộc loại chống cháy lan khi sử dụng phải có 


vỏ bọc chống cháy. 


2.1.9.2  Phải lấp kín khe hở cả bên trong và bên ngoài ống, hộp luồn dây, nơi đường dẫn điện 


xuyên qua, bằng vật liệu có giới hạn chịu lửa của bộ phận xây dựng bị xuyên qua đó, trừ các 


ống, hộp luồn dây thuộc loại không cháy, có tiết diện bên trong không lớn hơn 710 mm2, đáp 


ứng ứng yêu cầu thử nghiệm đối với IP33 và các đầu ống, hộp đi vào một trong các khoang bị 


xuyên qua được ngăn cách bằng kết cấu xây dựng. Vật liệu lấp kín phải chịu được ảnh hưởng 


từ bên ngoài như đường dẫn điện và chịu được tác động của nước, tác động của các sản phẩm 


do cháy như bộ phận xây dựng.  


2.1.10  Yêu cầu đối với đường dẫn điện đi liền kề với các dịch vụ khác 


2.1.10.1  Không được bố trí các mạch điện có điện áp thấp và ELV trên cùng một đường dẫn, 


trừ khi: 


a) Mọi sợi cáp hoặc dây dẫn trên đường dẫn điện có cách điện ứng với điện áp cao nhất; 


b) Mọi ruột dẫn trong một sợi cáp nhiều ruột có cách điện ứng với điện áp cao nhất có trong 


sợi cáp; 


c)   Sợi cáp có cách điện ứng với điện áp của nó và được đặt trong một ngăn riêng trong ống, 


hộp luồn dây; 


d) Các sợi cáp đặt trên máng có vách ngăn riêng; 


đ) Dùng ống, hộp luồn dây riêng. 


2.1.10.2  Khi đường dẫn điện chôn ngầm giao chéo hoặc đi gần đường dẫn truyền thông phải 


đảm bảo khoảng cách giữa các loại đường dẫn này ít nhất là 100 mm hoặc phải đáp ứng một 


trong các yêu cầu sau: 


a) Phân cách giữa các đường dẫn bằng gạch, bê tông chịu lửa hoặc dùng ống chịu lửa; 


b) Có biện pháp bảo vệ về cơ giữa các đường dẫn khi giao chéo. 


2.1.10.3  Đường dẫn điện không được đặt gần các đường dẫn kỹ thuật phục vụ mục đích khác 


có thể gây hại cho đường dẫn điện, trừ khi được bảo vệ thích hợp. 


2.1.10.4  Không được đặt đường dẫn điện trong khoang thang máy, trừ khi nó là một bộ phận 


của thang máy. 


2.1.11  Yêu cầu về lắp đặt đường dẫn điện liên quan đến bảo trì và làm sạch 


2.1.11.1  Việc lắp đặt đường dẫn điện phải phù hợp với yêu cầu bảo trì, làm sạch trong suốt 


vòng đời của nó. 


2.1.11.2  Khi cần tháo dỡ một biện pháp bảo vệ nào đó để bảo trì, làm sạch thì phải lắp đặt trở 


lại đảm bảo không làm giảm cấp bảo vệ ban đầu. 


2.1.11.3  Phải đảm bảo tiếp cận an toàn đến các bộ phận cần bảo trì, làm sạch của đường dẫn 


điện. 


2.1.12  Yêu cầu về lắp đặt tủ điện, thiết bị bảo vệ 
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2.1.12.1  Tại đầu vào nhà phải lắp đặt tủ phân phối điện chính, trừ trường hợp nhánh rẽ từ 


đường dây trên không vào nhà đã lắp đặt thiết bị bảo vệ với dòng điện tác động không lớn hơn  


25 A. 


2.1.12.2  Sau tủ phân phối điện chính phải lắp đặt các tủ phân phối điện phụ để cấp điện cho các 


phần của nhà.  


2.1.12.3  Phải lắp đặt các thiết bị điều khiển, bảo vệ tại các tủ phân phối điện trừ trường hợp tại 


điểm bắt đầu rẽ nhánh đã được bảo vệ và khi tủ phân phối điện được cấp điện bằng đường dây 


riêng. 


2.1.12.4  Phải lắp đặt thiết bị điều khiển ở tủ phân phối điện chính của đường dây cấp điện cho 


các nhà hoặc các bộ phận của nhà công cộng. 


2.1.12.5  Phải lắp đặt các tủ phân phối điện ở phòng dành riêng cho tủ điện hoặc trong các hộc 


tường có khóa. Ở những vị trí dễ bị ngập nước, phải lắp đặt tủ phân phối điện cao hơn mức 


nước ngập cao nhất có khả năng xảy ra. 


2.1.12.6  Trường hợp không có phòng dành riêng thì phải lắp đặt tủ phân phối điện trong các 


phòng khác, các tầng hầm khô ráo, hoặc trong tầng kỹ thuật, nếu các vị trí này người quản lý 


tiếp cận được dễ dàng, hoặc trong các phòng riêng của nhà có tường không cháy với thời gian 


chịu lửa không nhỏ hơn 45 min. 


2.1.12.7  Khi lắp đặt tủ phân phối điện ngoài phòng dành riêng để lắp đặt tủ điện, phải đáp ứng 


các yêu cầu sau: 


a) Lắp đặt ở chỗ khô ráo, thuận tiện và dễ tới để thao tác, sửa chữa; 


b) Lắp đặt trong hộp, tủ hoặc trong hộc tường có cửa bảo vệ.  


2.1.12.8  Không được lắp đặt tủ điện ở dưới hoặc trong phòng vệ sinh, phòng tắm, chỗ rửa, 


phòng giặt, phòng có hóa chất. 


2.1.12.9  Không được bố trí các nắp đậy, van, mặt bích, cửa thăm dò, vòi của đường ống dẫn 


nước, ống thông gió, ống hơi nóng và các loại hộp kỹ thuật khác ở nơi đặt tủ điện. Không được 


đặt các đường ống khí đốt và đường ống dẫn chất dễ cháy đi qua phòng đặt tủ điện.  


2.1.12.10  Phòng dành riêng để lắp đặt tủ phân phối điện phải được thông gió và chiếu sáng 


bằng điện; phải có cánh cửa mở ra phía ngoài và có khóa.  


2.1.13  Yêu cầu đối với việc lắp đặt thiết bị điện trong nhà 


2.1.13.1  Các thiết bị điện lắp đặt trong nhà phải phù hợp với điện áp của mạng cấp điện, điều 


kiện môi trường và yêu cầu sử dụng. 


2.1.13.2  Phải sử dụng loại ổ cắm điện có cực nối đất an toàn. 


2.1.13.3  Ở những nơi dành cho trẻ em, ổ cắm điện và công tắc đèn phải đặt cao cách sàn hoàn 


thiện 1,5 m, trừ trường hợp có các biện pháp bảo vệ an toàn. 


2.1.13.4  Trong các cửa hàng, nhà hàng và nhà công cộng khác, các công tắc đèn chiếu sáng 


bình thường, chiếu sáng sự cố và thoát hiểm phải lắp đặt ở các nơi chỉ có người quản lí tiếp cận 


được để thao tác. 


2.1.13.5  Phải sử dụng động cơ điện kiểu kín.  


2.1.13.6  Trường hợp sử dụng động cơ điện kiểu hở phải lắp đặt ở gian riêng, có tường, trần và 


sàn nhà bằng vật liệu không cháy và phải cách các bộ phận cháy được của nhà ít nhất là 0,5 m. 
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2.1.13.7  Phải lắp đặt động cơ điện dùng chung và các thiết bị bảo vệ, điều khiển của chúng ở 


nơi chỉ có người quản lý tiếp cận được.  


2.1.13.8  Phải bố trí các nút bấm điều khiển thiết bị điện dùng chung tại chỗ vận hành thuận tiện 


và có nhãn ghi để phân biệt.  


2.1.13.9  Trường hợp phải lắp đặt động cơ điện ở tầng áp mái thì không được lắp đặt trực tiếp 


trên các phòng ở, phòng làm việc và phải đảm bảo mức ồn cho phép theo các quy định hiện 


hành. 


2.1.14  Yêu cầu đối với đường dẫn điện và thiết bị điện cho chiếu sáng nhân tạo và các 


mục đích sử dụng khác 


2.1.14.1  Tiết diện của ruột dây dẫn và cáp không được nhỏ hơn trị số quy định tại mục 2.1.5 


2.1.14.2  Đường dẫn điện phục vụ chiếu sáng biển quảng cáo gắn với nhà phải có thiết bị bảo vệ 


để cắt được nguồn cấp điện khi xảy ra sự cố hư hỏng cách điện, ngắn mạch hoặc phải đặt kín 


bên trong kết cấu xây dựng, hoặc cáp phải có vỏ bọc cách điện đạt tiêu chuẩn và phải luồn trong 


ống nhựa chịu lực và chịu nhiệt, hoặc phải có biện pháp bảo vệ khác. 


2.1.14.3  Phải cấp điện bằng các đường dẫn điện riêng từ tủ phân phối điện chính cho hệ thống 


chiếu sáng cầu thang, lối đi chung, hành lang và những phòng khác ngoài phạm vi căn hộ của 


nhà ở.  


2.1.14.4  Phải bảo vệ đường dẫn điện nhóm chiếu sáng trong nhà bằng cầu chảy hoặc máy cắt 


với dòng điện danh định không lớn hơn 25 A. Đối với đường dẫn điện cấp điện cho nhóm các 


thiết bị chiếu sáng ở các nhà công cộng có công suất lớn cho phép bảo vệ bằng cầu chảy hoặc 


máy cắt với dòng điện danh định đến 63 A.  


2.1.14.5  Trường hợp cấp điện bằng một đường dẫn điện nhóm chung cho các động cơ điện thì 


số lượng động cơ không được quá bốn, đồng thời công suất mỗi động cơ không được quá 3 kW.  


2.1.14.6  Thiết bị chiếu sáng của nhà phải: 


a)   Có độ rọi phù hợp loại công việc, nhóm phòng và công trình theo quy định tại Phụ lục C; 


b)   Áp dụng các biện pháp hạn chế chói lóa phản xạ theo quy định tại Phụ lục D. 


2.1.14.7  Phải bố trí đường dẫn điện riêng biệt cho thang máy và thang cuốn từ tủ phân phối 


điện chính hoặc từ tủ điện dành riêng cho thang máy và thang cuốn.  


2.1.14.8  Phải gắn thiết bị tự động khống chế mức nước vào mạch điều khiển động cơ điện của 


máy bơm nước vào bể, thùng chứa.  


2.1.14.9  Các hệ thống thông gió, điều hòa không khí, đun nước nóng bằng điện trở phải được 


cấp điện trực tiếp bằng các đường dẫn điện riêng từ tủ phân phối điện và phải có thiết bị bảo vệ 


cắt điện tự động. 


2.2  Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ 


2.2.1  Các yêu cầu chung 


2.2.1.1  Hệ thống nối đất gồm các phần tử chính là điện cực nối đất, thanh nối đất chính (là đầu 


nối hoặc thanh góp để nối các thiết bị điện vào hệ thống nối đất) và dây dẫn nối đất (là vật dẫn 


để nối thanh nối đất chính với điện cực nối đất) được liên kết với nhau và thể hiện tại Phụ lục E. 


2.2.1.2  Hệ thống nối đất phải: 


a) Tin cậy và phù hợp với các yêu cầu bảo vệ và vận hành lâu dài của thiết bị điện;  
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b) Có khả năng chịu được dòng điện sự cố mà không gây nguy hiểm cho người hoặc hư hỏng 


thiết bị; 


c) Không bị hư hỏng các bộ phận kim loại khác nhau do tác động điện phân; 


2.2.2  Yêu cầu đối với điện cực nối đất 


2.2.2.1  Điện trở nối đất của điện cực trong hệ thống nối đất ở điều kiện bất lợi nhất phải đáp 


ứng điều kiện chống điện giật quy định tại mục 2.4.2.3. 


2.2.2.2  Không được sử dụng đường ống dẫn các chất có khả năng gây cháy, nổ làm một phần 


của điện cực nối đất.  


2.2.2.3  Vật liệu làm điện cực nối đất phải chống được ăn mòn do điện phân. 


2.2.2.4  Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử làm điện cực nối đất phải đáp 


ứng quy định tại Phụ lục G. 


2.2.3  Yêu cầu đối với thanh nối đất chính 


2.2.3.1  Trong hệ thống nối đất sử dụng liên kết bảo vệ thì các dây dẫn sau đây phải nối với 


thanh nối đất chính: 


a) Dây dẫn nối đất; 


b) Dây PE; 


c) Dây dẫn liên kết đẳng thế bảo vệ (sau đây gọi là dây dẫn liên kết bảo vệ); 


d) Dây dẫn nối đất chức năng, nếu có. 


2.2.3.2  Thanh nối đất chính phải bố trí ở nơi dễ tiếp cận. 


2.2.3.3  Thanh nối đất chính phải có khả năng tách từng dây dẫn riêng rẽ khỏi mối nối. Mối nối 


phải chắc chắn và chỉ tách được bằng dụng cụ chuyên dùng. 


2.2.4  Yêu cầu đối với dây dẫn nối đất  


Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn nối đất không chôn trong đất phải phù hợp với tiết diện 


của dây PE được xác định tại mục 2.2.5.1e. Trường hợp chôn trong đất thì phải tuân theo các trị 


số quy định tại Bảng 1. 


Bảng 1 - Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây dẫn nối đất chôn trong đất 


Dây dẫn nối đất Có bảo vệ về cơ Không có bảo vệ về cơ 


Có bảo vệ chống ăn 


mòn 


2,5 mm2 đối với dây đồng 


10 mm2 đối với dây thép 


16 mm2 đối với cả dây đồng và 


dây thép 


Không có bảo vệ 


chống ăn mòn 


      25 mm2 đối với dây đồng 


50 mm2 đối với dây thép 


2.2.5  Yêu cầu đối với dây PE 


2.2.5.1  Dây PE phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 


a) Dây PE phải được bảo vệ chống các hư hỏng về cơ, hoá và điện hoá, chịu được các lực 


động điện và tác động nhiệt trong mọi điều kiện làm việc; 
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b) Trên dây PE không được đặt thiết bị đóng cắt, và không được bố trí các mối nối, trừ các mối 


nối có thể tách bằng dụng cụ chuyên dùng; 


c) Không được dùng vỏ kim loại của thiết bị làm một phần của dây PE cho các thiết bị khác; 


d) Các mối nối của dây PE phải được tiếp cận dễ dàng để kiểm tra và thử nghiệm, trừ các mối 


nối được bọc kín hoặc lấp đầy bằng chất độn; 


đ)  Khi kiểm tra thông mạch của hệ thống nối đất không được mắc nối tiếp các thiết bị chuyên 


dùng (như bộ tác động cảm biến, cuộn dây) vào dây PE; 


e)   Tiết diện của dây PE không nhỏ hơn các trị số quy định tại Bảng 2. 


Bảng 2 - Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây PE  


Tiết diện của 


dây dẫn pha, S 


mm2 


Tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây PE tương ứng  


mm2 


Dây PE bằng đồng  Dây PE bằng thép  


S ≤ 16 S 3×S 


16 < S ≤ 35 16  3×16 


S > 35 
2


S
 3


2


S
  


2.2.5.2  Các vật dẫn dùng làm dây PE gồm:  


a)  Dây dẫn trong cáp nhiều ruột; 


b)  Dây dẫn bọc cách điện hoặc để trần, nằm trong cùng một vỏ bảo vệ với dây dẫn tải điện; 


c)  Dây dẫn để trần lắp cố định hoặc dây dẫn có vỏ cách điện; 


d)  Vỏ cáp hoặc khung tủ điện bằng kim loại, lưới bọc cáp, vỏ thép của cáp, dây thép bện, dây 


dẫn đồng trục, ống kim loại đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau: 


- Tính liên tục về điện được đảm bảo bằng các kết cấu hoặc đấu nối thích hợp, chống được 


hư hỏng về cơ cũng như ăn mòn điện hoá; 


- Đấu nối được với các dây PE khác ở điểm nối dây được xác định trước; 


- Tiết diện không nhỏ hơn giá trị quy định tại Bảng 2. 


2.2.5.3  Dây PE không phải là một bộ phận của cáp hoặc không nằm trong vỏ bảo vệ chung với 


dây pha thì tiết diện không được nhỏ hơn: 


a)  2,5 mm2 cho dây dẫn có bảo vệ cơ;  


b)  4 mm2 cho dây dẫn không có bảo vệ cơ.  


2.2.5.4  Dây PE dùng chung cho nhiều mạch điện thì tiết diện nhỏ nhất cho phép phải xác định 


theo Bảng 3 với dòng điện sự cố và thời gian tồn tại ứng với xung lượng nhiệt (I2x t) lớn nhất. 


2.2.5.5  Không được dùng các bộ phận kim loại dưới đây làm dây PE:  


a) Ống nước; 


b)  Ống chứa khí hoặc chất lỏng dễ cháy; 
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c)  Các bộ phận, kết cấu chịu ứng suất cơ khi làm việc bình thường; 


d)  Ống, bộ phận có thể uốn, xoắn được (trừ khi được thiết kế cho các mục đích đó); 


đ)  Giá đỡ dây, dây treo dây dẫn. 


2.2.5.6  Khi dây dẫn nối đất bảo vệ kết hợp làm dây nối đất chức năng thì phải đáp ứng đồng 


thời các yêu cầu đối với dây PE và các yêu cầu về nối đất chức năng. 


2.2.5.7  Nếu dùng thiết bị bảo vệ quá dòng để bảo vệ chống điện giật thì dây PE phải nằm trong 


cùng đường dẫn với dây tải điện. 


2.2.6  Yêu cầu đối với dây dẫn liên kết bảo vệ 


2.2.6.1  Dây dẫn liên kết bảo vệ nối với thanh nối đất chính phải có tiết diện không nhỏ hơn: 


a)   6 mm2 đối với dây đồng; 


b)   50 mm2 đối với dây thép. 


2.2.6.2  Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa hai vỏ kim loại của thiết bị phải có khả năng dẫn điện 


bằng hoặc lớn hơn khả năng dẫn điện của dây PE có khả năng dẫn điện nhỏ nhất nối với các vỏ 


thiết bị đó. 


2.2.6.3  Dây dẫn liên kết bảo vệ nối giữa vỏ kim loại của thiết bị với các vật dẫn bên ngoài phải 


có khả năng dẫn điện không nhỏ hơn 1/2 khả năng dẫn điện của dây PE tương ứng. 


2.3  Cách ly, đóng cắt mạch điện và dịch vụ an toàn 


2.3.1  Thiết bị cách ly và đóng cắt  


2.3.1.1  Phải sử dụng các loại thiết bị sau để cách ly và đóng cắt mạch điện: 


a)  Dao cách ly, cầu dao phụ tải, máy cắt; 


b)  Phích cắm và ổ cắm; 


c)  Cầu chảy; 


d)  Các đầu nối chuyên dùng (không cần tháo dây dẫn ra). 


2.3.1.2  Các tiếp điểm động của mọi thiết bị cách ly và đóng cắt nhiều cực cần phải khớp nối cơ 


khí đảm bảo đóng mở đồng thời, trừ những tiếp điểm dùng cho dây trung tính có thể đóng trước 


và mở sau các tiếp điểm khác. 


2.3.1.3  Không được lắp đặt thiết bị cách ly và đóng cắt một cực vào dây trung tính bất kể là 


mạch một pha hay ba pha. 


2.3.2  Dây PE của mạch điện 


2.3.2.1  Không được lắp đặt dây PE của mạch điện xuyên qua mạch từ của RCD. 


2.3.2.2  Các yêu cầu khác có liên quan đến dây PE thực hiện theo quy định tại mục 2.2.5. 


2.3.3  Yêu cầu về sử dụng các loại RCD 


2.3.3.1  RCD phải có khả năng cách ly được tất cả các dây dẫn đang có điện của mạch mà nó 


bảo vệ. 


2.3.3.2  Phải sử dụng RCD loại tác động bằng dòng điện, không được sử dụng RCD loại tác 


động bằng điện áp. 
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2.3.3.3  Khi lắp đặt RCD cho mạch ba pha không có phụ tải ba pha, phải sử dụng RCD cho từng 


pha để giảm phạm vi mất điện khi chỉ có sự cố ở các pha riêng biệt. 


2.3.3.4  Phải sử dụng RCD có dòng làm việc không quá 30 mA làm bảo vệ bổ sung cho thiết bị 


điện ở những mạch điện có sử dụng dụng cụ cầm tay. 


2.3.4  Thiết bị bảo vệ theo dòng ngắn mạch 


2.3.4.1  Dòng điện định mức của thiết bị bảo vệ không được nhỏ hơn dòng điện làm việc lâu dài 


lớn nhất của mạch điện. 


2.3.4.2  Thiết bị bảo vệ phải có khả năng cắt được dòng ngắn mạch lớn nhất. 


2.3.5  Cắt điện khẩn cấp 


2.3.5.1  Trường hợp cần cắt nguồn cấp điện để ngăn ngừa nguy hiểm phát sinh ngoài dự kiến 


phải lắp đặt thiết bị cắt khẩn cấp cho bộ phận có liên quan của hệ thống điện. 


2.3.5.2  Phải trang bị các phương tiện ngừng khẩn cấp khi các chuyển động bằng điện làm tăng 


nguy hiểm. 


2.3.5.3  Các thiết bị cắt điện khẩn cấp phải cắt được dòng điện của các phần thiết bị có liên 


quan, có tính đến dòng điện của động cơ bị hãm. 


2.3.5.4  Thiết bị cắt điện khẩn cấp phải cắt điện được cho tất cả các dây dẫn có điện.  


2.3.5.5  Phải sơn màu đỏ các thiết bị dùng để cắt điện khẩn cấp và bố trí để dễ dàng nhận biết, 


dễ dàng tiếp cận và thao tác cắt trực tiếp bằng tay các mạch cấp điện khi điều kiện cho phép. 


2.3.5.6  Khi thiết bị đã cắt ra thì phải được khóa hoặc chốt lại ở vị trí cắt và bảo đảm không có 


khả năng tự đóng điện trở lại. 


2.3.6  Hệ thống điện dùng cho dịch vụ an toàn  


2.3.6.1  Phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an 


toàn làm việc ở mọi thời điểm, mọi điều kiện. 


2.3.6.2  Các dịch vụ an toàn bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các hạng mục sau:  


a)  Chiếu sáng khẩn cấp, thoát hiểm; 


b)  Bơm chữa cháy;  


c)  Thang máy để cứu hộ khi xảy ra cháy; 


d)  Hệ thống báo động (có cháy, khói, khí CO, đột nhập); 


đ)  Hệ thống sơ tán; 


e)  Hệ thống hút khói; 


g) Hệ thống quạt tăng áp cầu thang thoát hiểm; 


h)  Thiết bị y tế thiết yếu.  


2.3.6.3  Trong mạch IT phải có thiết bị kiểm soát cách điện liên tục để phát tín hiệu bằng âm 


thanh và ánh sáng khi xuất hiện sự cố chạm đất đầu tiên.  


2.3.7  Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn 


2.3.7.1  Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn (ắcqui, pin, tổ máy phát điện độc lập, lộ riêng độc 


lập với lộ cấp điện bình thường) phải có đủ công suất, độ tin cậy, thời gian hoạt động đáp ứng 


cần thiết, thông số đặc trưng và thời gian chuyển đổi thích hợp theo quy định.  
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2.3.7.2  Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn phải được lắp cố định ở vị trí thích hợp, có biện 


pháp thông gió và thoát khí thải ra ngoài một cách an toàn. Sự cố ở nguồn cấp điện bình thường 


không được gây ảnh hưởng bất lợi cho nguồn điện này. 


2.3.7.3  Nguồn điện dùng cho dịch vụ an toàn dùng kết hợp cho các mục đích khác thì không 


được gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính. Phải có biện pháp để khi có sự cố ở mạch cung cấp 


điện cho mục đích khác không làm mất điện của dịch vụ an toàn. 


2.3.7.4  Nếu một nguồn dùng cho dịch vụ an toàn cấp điện đồng thời cho dịch vụ an toàn của 


nhiều toà nhà thì sự cố trong các dịch vụ an toàn của một tòa nhà không được làm ảnh hưởng 


đến hoạt động bình thường của nguồn đó. 


2.3.8  Yêu cầu đối với mạch điện dùng cho dịch vụ an toàn 


2.3.8.1  Mạch điện của dịch vụ an toàn phải độc lập với các mạch khác.  


2.3.8.2  Khi thiết bị được cấp điện từ hai nguồn khác nhau thì sự cố xuất hiện trong mạch của 


nguồn này không được gây ảnh hưởng xấu đến bảo vệ chống điện giật hoặc hoạt động đúng 


của nguồn kia. Thiết bị có dây PE thì dây PE này phải được nối với dây PE của cả hai mạch. 


2.3.8.3  Trường hợp cắt quá tải làm mất nguồn cấp điện có thể gây ra mối nguy hiểm lớn hơn thì 


thiết bị bảo vệ chống quá tải không được tự động cắt nguồn điện mà phải có biện pháp theo dõi 


sự xuất hiện của quá tải để khắc phục.  


2.3.8.4  Bảo vệ chống ngắn mạch và chống điện giật trong điều kiện bình thường và trong 


trường hợp sự cố phải được đảm bảo ở phương án đấu nối bất kỳ với nguồn cấp điện bình 


thường và nguồn dùng cho dịch vụ an toàn.  


2.3.8.5  Thiết bị bảo vệ chống quá dòng phải được chọn và lắp đặt sao cho không để quá dòng 


trong một mạch làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng của mạch dùng cho dịch vụ an toàn.  


2.3.8.6  Tủ điện của dịch vụ an toàn phải được cách ly khỏi các thành phần của hệ thống điện 


bình thường và phải đảm bảo khả năng chịu cháy trong thời gian quy định.  


2.3.8.7  Mạch điện của dịch vụ an toàn không được đi qua các vị trí có rủi ro cháy, trừ khi nó 


được làm từ vật liệu không cháy hoặc được bảo vệ thích hợp. Trong mọi trường hợp, mạch điện 


không được đi qua khu vực có rủi ro nổ. 


2.3.8.8  Phương tiện đóng cắt và điều khiển phải được lắp thành nhóm, dễ dàng nhận biết được, 


đặt tại khu vực mà chỉ những người có trách nhiệm mới được phép tiếp cận. 


2.3.8.9  Cáp của mạch điện dùng cho dịch vụ an toàn không phải loại chống cháy hoặc chống 


nhiễu phải được cách ly với các cáp của mạch khác, kể cả cáp của mạch an toàn khác bằng 


khoảng cách hoặc vật chắn. Phải sử dụng cáp chịu cháy phù hợp với quy định tại mục 2.1.9 để 


lắp đặt sao cho đảm bảo độ bền nhiệt và cơ cần thiết. 


2.3.8.10  Không được lắp đặt các mạch điện dùng cho dịch vụ an toàn trong khoang thang máy 


hoặc các loại ống thông hơi, thông khói, trừ các cáp dùng cho thang máy cứu hộ khi xảy ra cháy 


hoặc thang máy có yêu cầu đặc biệt.  


2.3.8.11  Đèn chiếu sáng khẩn cấp mà bình thường không hoạt động phải tự động hoạt động khi 


có sự cố ở mạch cấp điện bình thường trong khu vực đặt đèn. Việc chuyển đổi từ chế độ bình 


thường sang chế độ khẩn cấp phải được thực hiện tự động khi điện áp nguồn bình thường thấp 


hơn 60% điện áp danh định trong thời gian vượt quá 0,5 s và tự động trở về chế độ bình thường 


khi điện áp của nguồn bình thường lớn hơn 85% điện áp danh định. 
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2.3.8.12  Nguồn điện sử dụng cho chiếu sáng khẩn cấp phải được kiểm soát tại tủ phân phối. 


Quy định này không áp dụng cho pin, ắcqui tự nạp. 


2.3.8.13  Trong hệ thống chiếu sáng khẩn cấp, các loại đèn phải tương thích với thời gian 


chuyển đổi để duy trì mức chiếu sáng quy định. 


2.3.8.14  Tại vị trí đóng cắt trung tâm phải lắp đặt thiết bị giám sát và điều khiển nguồn cấp điện.  


2.3.8.15  Giá trị độ rọi nhỏ nhất chiếu sáng khẩn cấp trên bề mặt lối đi và cầu thang phải đạt 0,5 


lx, ở các gian phòng, các khu vực để mở phải đạt 0,2 lx.   


2.4  Bảo vệ chống điện giật 


2.4.1  Yêu cầu về bảo vệ chống điện giật do tiếp xúc trực tiếp 


Phải sử dụng một trong các biện pháp sau đây: 


2.4.1.1  Bao bọc hoàn toàn các bộ phận mang điện bằng vật liệu cách điện đạt tiêu chuẩn sao 


cho chỉ tháo gỡ ra được bằng cách phá hủy.   


2.4.1.2  Dùng rào chắn hoặc vỏ bọc lắp cố định chắc chắn, đảm bảo độ bền cơ, được cách ly với 


các phần có điện phù hợp với điều kiện làm việc bình thường, có xét đến các ảnh hưởng từ bên 


ngoài và phải sử dụng đến dụng cụ hoặc chìa khóa mới có thể tháo ra được và có cấp bảo vệ 


thấp nhất là IPXXB hoặc IP2X để ngăn ngừa mọi tiếp xúc của con người, vật nuôi với phần có 


điện. Trường hợp có những lỗ mở để thay thế một phần thiết bị thì phải có các biện pháp ngăn 


ngừa tiếp xúc vô ý với phần có điện, đồng thời phải có cảnh báo để tránh chạm phải phần có 


điện;  


Dùng tấm chắn hoặc vỏ bọc có cấp bảo vệ thấp nhất là IPXXD hoặc IP4X ở bề mặt nằm ngang 


trên cùng dễ tiếp cận; 


Các bộ phận có thể tiếp cận đồng thời mà có các điện thế khác nhau thì không đặt trong phạm vi 


giới hạn thể tích trong tầm với.  


2.4.1.3  Sử dụng vật cản có thể tháo ra được, nhưng không thể bị di chuyển ngẫu nhiên để bảo 


vệ những nơi có người qua lại hoặc làm việc có thể vô ý tiếp xúc với vật mang điện. 


2.4.2  Yêu cầu về bảo vệ chống điện giật do tiếp xúc gián tiếp 


2.4.2.1  Phải lắp đặt thiết bị bảo vệ quá dòng điện để tự động cắt mạch điện khi có sự cố. 


2.4.2.2  Đối với sơ đồ TT và TN-S phải lắp đặt RCD để bảo vệ chống sự cố chạm vỏ. 


2.4.2.3  Phải có biện pháp đảm bảo an toàn để tránh bị tai nạn điện giật đối với người theo điều 


kiện  


                                                                 RA x Ia ≤  50                                                                  (1) 


trong đó:    


- RA    là điện trở nối đất, tính bằng ôm (Ω); 


- Ia    là dòng điện tác động của thiết bị bảo vệ, tính bằng ampe (A): Đối với RCD, là dòng điện 


dư tác động danh định IΔn; Đối với bảo vệ quá dòng, là giá trị dòng điện tác động của bảo vệ 


tại 5 s; 


- 50   là giá trị điện áp an toàn, tính bằng vôn (V) được chấp nhận trong điều kiện bình thường. 


2.4.2.4  Phải nối vỏ kim loại của thiết bị với dây PE theo các điều kiện quy định cho từng loại sơ 


đồ nối đất tại Phụ lục Đ.  
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2.4.2.5  Phải nối liên kết đẳng thế bảo vệ của nhà với dây PE, dây dẫn nối đất hoặc cực nối đất, 


các phần tử dẫn điện bên ngoài. Dây dẫn dùng để liên kết đẳng thế bảo vệ phải phù hợp với quy 


định tại mục 2.2.6. 


2.4.2.6  Bảo vệ bổ sung:  


a)  Phải nối liên kết đẳng thế phụ với vỏ kim loại của thiết bị có thể tiếp cận đồng thời và bộ 


phận có tính dẫn điện không thuộc hệ thống điện nhà, kể cả lõi tăng cường bằng kim loại 


của bê tông cốt thép. Hệ thống liên kết đẳng thế phụ phải được nối với dây PE của tất cả 


thiết bị, kể cả dây PE của ổ cắm. 


Điện trở R, tính bằng ôm (Ω), giữa các vỏ kim loại của thiết bị bất kỳ và bộ phận dẫn điện bất kỳ 


không thuộc hệ thống điện nhà tại những nơi có thể tiếp xúc đồng thời phải đáp ứng điều kiện  


                          


                                                                      (2) 


trong đó:  


-     Ia    là dòng điện tác động của thiết bị bảo vệ, tính bằng ampe (A): Đối với RCD, là dòng điện dư 


tác động danh định IΔn; Đối với bảo vệ quá dòng, là giá trị dòng điện tác động của bảo vệ tại 5 s; 


- 50 là giá trị điện áp an toàn (tính bằng vôn) được chấp nhận trong điều kiện bình thường. 


b)  Trường hợp sử dụng RCD làm bảo vệ bổ sung thì dòng điện dư tác động danh định không 


được vượt quá 30 mA. 


2.4.2.7  Bảo vệ bằng tách biệt về điện phải đáp ứng các điều kiện sau: 


a)  Mỗi nguồn cách ly với đất chỉ được cấp cho một thiết bị sử dụng điện; 


b)  Mạch điện tách biệt phải được cấp từ nguồn điện cách ly với đất và điện áp của mạch điện 


tách biệt không được vượt quá 500 V; 


c)  Không được nối các bộ phận mang điện của mạch điện tách biệt ở bất kỳ điểm nào với các 


mạch khác hoặc với đất hoặc dây PE; 


d)  Cáp và dây mềm của mạch điện phải đảm bảo khả năng kiểm soát được bằng mắt trên suốt 


chiều dài có nguy cơ bị hư hỏng về cơ; 


đ)  Phải sử dụng hệ thống đường dẫn điện riêng cho các mạch điện tách biệt; 


e)  Trường hợp sử dụng các dây dẫn của cùng một đường dẫn điện cho mạch điện tách biệt và 


các mạch điện khác thì phải sử dụng cáp nhiều ruột không bọc bằng kim loại hoặc sử dụng 


các dây dẫn cách điện nằm trong ống, hệ thống đường ống hoặc hộp cách điện đáp ứng các 


điều kiện sau: 


- Cách điện các dây dẫn phải đáp ứng điện áp danh định cao nhất có trong sợi cáp; 


- Phải đặt bảo vệ quá dòng cho từng mạch điện; 


g)  Vỏ kim loại của thiết bị trong mạch điện tách biệt không được nối với đất hoặc với dây PE 


cũng như với vỏ kim loại của thiết bị trong mạch khác. 


h)  Trường hợp có nhiều hơn một thiết bị sử dụng điện thì ngoài các yêu cầu đã nêu ở các điểm 


từ b đến g, còn phải đáp ứng các quy định sau: 


- Phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mạch điện không bị hư hỏng cách điện; 


a


50
R 


I
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- Các vỏ bằng kim loại của mạch điện, kể cả của ổ cắm, phải được nối liên kết đẳng thế với 


nhau bằng dây dẫn cách điện không nối với đất, không nối với dây PE hoặc vỏ bằng kim loại  


của mạch khác; 


- Tất cả cáp mềm (trừ khi cấp điện cho thiết bị có cách điện kép hoặc cách điện tăng cường) 


phải gồm có dây PE để sử dụng làm dây liên kết đẳng thế như đã nêu tại gạch đầu dòng thứ 


hai của điểm này; 


- Phải có bảo vệ tự động cắt mạch điện khi có sự cố ở hai điểm trên hai dây nối với các cực 


đấu dây khác nhau của nguồn với thời gian cắt lớn nhất quy định tại Bảng 3. 


Bảng 3 - Thời gian cắt lớn nhất áp dụng cho các mạch cuối  


có dòng điện danh định không quá 32 A 


                                                                                                     Thời gian tính bằng giây (s) 


              Điện áp danh      


định, U 


Sơ đồ nối đất                      V                     


 50< U ≤ 120  120< U ≤ 230  230< U ≤ 400    U >400 


TT 0,3 0,2 0,07 0,04 


TN-S 0,8 0,4 0,2 0,1 


2.4.2.8  Điện trở nối đất phải đảm bảo để thiết bị bảo vệ quá dòng điện và RCD làm việc có hiệu 


quả.  


2.5  Bảo vệ chống tác động nhiệt 


2.5.1  Yêu cầu chung  


Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ con người, vật nuôi, các thiết bị cố định, các dụng cụ và vật 


liệu đặt cạnh các thiết bị điện, dây dẫn điện để chống các hậu quả có hại do nhiệt từ thiết bị điện, 


dây dẫn điện gây ra hoặc do bức xạ nhiệt làm bốc cháy, hư hỏng, có nguy cơ gây bỏng hoặc 


làm ảnh hưởng đến vận hành an toàn. 


2.5.2  Yêu cầu đối với bảo vệ chống cháy do thiết bị điện và dây dẫn điện gây ra  


2.5.2.1  Thiết bị điện có khả năng tạo ra nhiệt độ bề mặt gây nguy hiểm cháy cho các vật liệu, vật 


dụng liền kề khi thiết kế, lắp đặt cố định phải tuân thủ một trong các yêu cầu sau đây: 


a)  Đặt ở trên bệ hoặc trong vỏ làm bằng vật liệu chịu được nhiệt độ mà thiết bị điện đó tạo ra, 


không cháy, có độ dẫn nhiệt thấp và đủ độ bền cơ; 


b)  Được cách ly khỏi các vật liệu, vật dụng liền kề hoặc các phần tử khác bằng vật liệu chịu 


được nhiệt độ mà thiết bị điện đó tạo ra, không cháy, có độ dẫn nhiệt thấp và có chiều dày 


đủ độ bền cơ; 


c)  Đảm bảo khoảng cách đủ lớn đến các vật liền kề hoặc các phần tử khác cho phép tỏa nhiệt 


an toàn. Mọi phương tiện đỡ thiết bị điện có khả năng tạo nhiệt độ bề mặt  đều phải có độ 


dẫn nhiệt thấp. 


2.5.2.2  Khi thiết kế, lắp đặt hệ thống điện nhà phải: 


a)  Sử dụng loại dây dẫn có tiết diện phù hợp với quy định tại mục 2.1.5 và mức tải dòng điện 


phù hợp với quy định tại mục 2.1.4.2; 


b)  Sử dụng RCD có dòng tác động tối đa là 0,5 A; 
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c)  Đảm bảo tương thích với các điều kiện môi trường, tính chất sử dụng, đặc điểm kiến trúc của 


nhà và các yêu cầu về kĩ thuật an toàn, phòng chống cháy. Ở những nơi có nguy cơ cháy 


cao đường dẫn điện và phương pháp lắp đặt phải phù hợp với các yêu cầu quy định tại các 


mục 2.1.2; 2.1.3.2 và 2.1.4.2.  


2.5.2.3  Thiết bị điện, dây dẫn điện có khả năng tạo hồ quang hoặc tia lửa điện trong vận hành 


bình thường, khi nối cố định phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau: 


a)  Bọc kín toàn bộ trong vật liệu chịu được hồ quang, tia lửa điện, không cháy, có độ dẫn nhiệt 


thấp và có đủ độ bền cơ; 


b)  Cách ly khỏi vật dụng hoặc các phần tử của nhà bằng vật liệu chịu được hồ quang, tia lửa 


điện, không cháy, có độ dẫn nhiệt thấp và có đủ độ bền cơ; 


c)  Lắp đặt với một khoảng cách đủ đảm bảo dập được hồ quang, tia lửa điện. 


2.5.2.4  Thiết bị điện có khả năng gây ra tình trạng tập trung nhiệt hoặc tích tụ nhiệt phải có 


khoảng cách đủ lớn đến các vật ở liền kề hoặc các phần tử của nhà để trong điều kiện vận hành 


bình thường không tạo ra nhiệt độ nguy hiểm cho các vật và phần tử của nhà. 


2.5.2.5  Đối với các thiết bị điện có chứa từ 25 l chất lỏng dễ cháy trở lên đặt ở cùng một nơi 


phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn cháy chất lỏng đó và không cho ngọn lửa, khói, khí 


độc do cháy lan tỏa sang các bộ phận khác của nhà; cắt được điện nhanh nhất khi xảy ra cháy. 


2.5.2.6  Các vật liệu được lắp đặt để che chắn xung quanh thiết bị điện phải là các vật liệu có độ 


dẫn nhiệt thấp, khó cháy, chịu được nhiệt độ cao nhất mà thiết bị điện đó có thể tạo ra. 


2.5.3  Các biện pháp bảo vệ chống cháy từ bên ngoài  


2.5.3.1  Các vị trí của hệ thống điện nhà bị ảnh hưởng các điều kiện cháy từ bên ngoài phải tuân 


thủ các yêu cầu có liên quan quy định tại các mục 2.5.1 và 2.5.2. 


2.5.3.2  Việc thiết kế, lắp đặt hệ thống điện nhà phải áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp với 


các điều kiện thoát hiểm an toàn của từng khu vực (khu vực có mật độ người thấp, điều kiện 


thoát khó ký hiệu là KV1; khu vực có mật độ người cao, điều kiện thoát dễ ký hiệu là KV2; khu 


vực có mật độ người cao, điều kiện thoát khó ký hiệu là KV3) trong các trường hợp khẩn cấp. 


Đường dẫn điện không được lắp đặt trên các lối thoát hiểm. Trường hợp bắt buộc phải lắp đặt 


thì đường dẫn điện phải: 


a)  Có vỏ bọc hoặc vỏ che chắn bảo đảm trong hai giờ không bị cháy và gây cháy; 


b)  Không được nằm trong phạm vi giới hạn thể tích trong tầm với, trừ khi được bảo vệ chống 


các hư hỏng cơ có thể xảy ra khi thoát hiểm; 


c)  Có chiều dài nhỏ nhất. 


2.5.3.3  Trong các khu vực KV2 và KV3, các thiết bị đóng cắt, điều khiển và bảo vệ (trừ các thiết 


bị điện phục vụ cho việc sơ tán, thoát hiểm) phải bố trí sao cho chỉ những người có trách nhiệm 


mới tiếp cận được. Trường hợp các thiết bị này lắp đặt trong phạm vi lối đi lại, thì chúng phải 


được đặt trong tủ hoặc hộp kín bằng các vật liệu không cháy hoặc khó cháy. 


2.5.3.4  Trong các khu vực KV2, KV3 và trong các lối thoát hiểm, không được sử dụng các thiết 


bị điện có chứa các chất lỏng dễ cháy, trừ trường hợp các bộ phận này được bọc kín trong vỏ 


hoặc hộp chống cháy. Các tụ điện phụ trợ riêng lẻ lắp đặt trong thiết bị không thuộc đối tượng 


điều chỉnh của quy định này.  


2.5.3.5  Đối với khu vực có rủi ro cao về cháy: 
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a) Phải hạn chế sử dụng thiết bị điện ở khu vực này. Trường hợp dây dẫn bắt buộc phải đi qua 


thì phải được bọc bằng vật liệu chống cháy hoặc có biện pháp phòng ngừa để không gây ra 


cháy hoặc làm lan truyền ngọn lửa. Các mối nối dây dẫn nếu bắt buộc phải có thì phải đặt 


trong hộp chống cháy; 


b)  Phải có biện pháp ngăn ngừa tích tụ bụi trên vỏ của dây dẫn và thiết bị điện; 


c)  Phải sử dụng thiết bị điện có kết cấu hoặc điều kiện lắp đặt sao cho mức sinh nhiệt lúc vận 


hành bình thường hoặc khi bị sự cố không thể gây cháy;  


d)  Không được lắp đặt thiết bị đóng cắt, bảo vệ, điều khiển và cách ly, trừ khi được đặt trong vỏ 


bọc có cấp bảo vệ ít nhất là IP4X; 


đ)  Các động cơ được điều khiển tự động hoặc điều khiển từ xa hoặc không có sự giám sát vận 


hành liên tục phải được bảo vệ chống tăng nhiệt độ quá mức bằng các thiết bị cảm biến 


nhiệt độ; 


e)  Đèn điện phải có vỏ bọc với cấp bảo vệ ít nhất là IP4X. Bóng đèn và các phần tử của thiết bị 


chiếu sáng phải được bảo vệ ở những chỗ dễ hỏng về cơ. Các thiết bị bảo vệ không được 


cố định trên đui đèn, trừ khi đui đèn được thiết kế cho mục đích này; 


g)  Mạch điện phải được giám sát liên tục bằng thiết bị theo dõi cách điện và có cảnh báo khi có 


sự cố cách điện; 


h)  Phải đảm bảo cho các bộ phận mang điện của mạch điện có ELV nằm trong vỏ bọc có cấp 


bảo vệ là IP2X hoặc IPXXB và chịu được điện áp thử nghiệm có giá trị hiệu dụng 500 V trong 


1 min; 


i)  Phải thực hiện các biện pháp bảo đảm cho thiết bị điện không thể gây cháy cho tường, sàn 


và trần của nhà; 


k)  Phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa để hệ thống điện nhà không thể gây cháy lan đối 


với các kết cấu có hình dạng, kích thước dễ lan truyền ngọn lửa. 


2.5.4  Yêu cầu về bảo vệ chống bỏng do điện 


2.5.4.1  Nhiệt độ của các bộ phận chạm tới được của thiết bị điện nằm trong tầm với của người 


không được đạt tới nhiệt độ có thể gây bỏng cho người và được quy định như sau: 


a)  Đối với phương tiện cầm tay để thao tác thì nhiệt độ bề mặt chạm tới được không được quá 


55 0C nếu làm từ kim loại, và không được quá 65 0C nếu làm từ vật liệu phi kim loại; 


b)  Đối với các bộ phận của thiết bị không cầm tay và được thiết kế để chạm vào thì nhiệt độ bề 


mặt chạm tới được không được quá 70 0C nếu làm từ kim loại, và không được quá 80 0C 


nếu làm từ vật liệu phi kim loại; 


c)  Đối với các bộ phận của thiết bị không cần thiết phải chạm vào trong lúc vận hành bình 


thường thì nhiệt độ bề mặt chạm tới được không được quá 80 0C nếu làm từ kim loại và 


không được quá 90 0C nếu làm từ vật liệu phi kim loại. 


2.5.4.2  Tất cả các bộ phận của hệ thống điện nhà có khả năng đạt tới nhiệt độ vượt quá các giới 


hạn nêu tại mục 2.5.4.1 đều phải được bảo vệ để tránh tiếp xúc ngẫu nhiên gây bỏng cho người. 


2.5.5  Yêu cầu về bảo vệ chống quá nhiệt ở những nơi tạo nhiệt 


2.5.5.1  Các hệ thống sấy nóng không khí cưỡng bức phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 
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a)  Các phần tử gia nhiệt không thuộc bộ tích nhiệt trung tâm không được phép hoạt động nếu 


chưa có luồng không khí quy định đi qua và phải cắt ra khi luồng không khí không đủ theo 


quy định; 


b)  Có hai thiết bị khống chế nhiệt độ hoạt động độc lập nhau để ngăn ngừa nhiệt độ vượt quá 


giới hạn cho phép trong các đường ống dẫn không khí nóng. 


2.5.5.2  Khung, vỏ của các phần tử gia nhiệt phải làm bằng vật liệu không cháy.  


2.5.5.3  Các thiết bị tạo nước nóng hoặc hơi nóng đều phải có thiết bị, phương tiện bảo vệ chống 


quá nhiệt trong mọi điều kiện làm việc. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu này thì phải thực 


hiện bảo vệ chống quá nhiệt bằng một cơ cấu không tự trở về, hoạt động độc lập với bộ điều 


chỉnh nhiệt độ.  


2.5.5.4  Thiết bị tạo nước nóng hoặc hơi nóng có hạn chế đầu ra phải có thêm cơ cấu khống chế 


áp suất nước ở bên trong. 


2.6  Bảo vệ chống quá dòng điện 


2.6.1  Các yêu cầu chung 


2.6.1.1  Hệ thống điện nhà phải có thiết bị bảo vệ cắt được mọi trạng thái quá dòng điện chạy 


trong các dây dẫn trước khi gây ra nguy hiểm do các hiệu ứng nhiệt và cơ. 


2.6.1.2  Dây dẫn tải điện phải được bảo vệ bằng thiết bị có khả năng tự động cắt nguồn cấp khi 


dây này bị quá tải và ngắn mạch, trừ trường hợp quá dòng điện được hạn chế bằng các đặc tính 


của nguồn cấp. 


2.6.2  Yêu cầu về bảo vệ chống quá dòng điện  


2.6.2.1  Phải căn cứ vào loại sơ đồ nối đất được áp dụng để xem xét, xác định biện pháp bảo vệ 


chống quá dòng điện. 


2.6.2.2  Bảo vệ dây pha 


Thiết bị bảo vệ chống quá dòng điện phải cắt được dòng điện trong các dây bị quá dòng điện và 


phải được lắp đặt trên tất cả các dây pha.  


2.6.2.3  Bảo vệ dây trung tính 


a) Đối với sơ đồ TT và TN-S: 


Trong trường hợp tiết diện của dây trung tính nhỏ hơn tiết diện của dây pha thì phải lắp đặt 


thiết bị bảo vệ chống quá dòng tương ứng với tiết diện của dây trung tính. Thiết bị bảo vệ 


này bắt buộc phải cắt điện các dây pha, nhưng không nhất thiết phải cắt điện dây trung tính. 


Trong trường hợp dòng điện trong dây trung tính vượt quá khả năng mang tải của dây đó thì 


phải lắp đặt thiết bị bảo vệ quá dòng điện.  


Trong mọi trường hợp, dây trung tính phải được bảo vệ chống dòng điện ngắn mạch.  


b)   Đối với sơ đồ IT: 


Khi phải kéo dây trung tính đi theo dây pha thì phải lắp đặt bảo vệ quá dòng điện cho dây tải 


điện (bao gồm cả dây trung tính) của mỗi mạch điện, trừ trường hợp: 


+ Dây trung tính đặc biệt được bảo vệ hiệu quả bởi thiết bị bảo vệ quá dòng lắp đặt ở phía 


nguồn cấp điện hoặc 
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+ Mạch điện đặc biệt được bảo vệ bởi RCD, mà dòng điện dư định mức không vượt quá 


0,2 lần khả năng tải dòng điện của dây trung tính và RCD cắt được toàn bộ các các dây 


tải điện, bao gồm cả dây trung tính của mạch điện tương ứng. 


2.6.3  Yêu cầu về bảo vệ chống quá tải  


2.6.3.1  Trong hệ thống điện nhà phải sử dụng thiết bị bảo vệ chống quá tải đáp ứng đồng thời 


hai điều kiện sau đây: 


              IB ≤  In  ≤ Iz                                                                               (3)                                           


và                                             I2 ≤  1,45 x Iz                                                                               (4) 


trong đó: 


IB     là dòng điện tính toán thiết kế mạch điện, tính bằng ampe (A); 


In    là dòng điện danh định của thiết bị bảo vệ, tính bằng ampe (A). Đối với thiết bị bảo vệ có thể 


chỉnh được thì dòng điện danh định In là dòng điện chỉnh định; 


IZ     là dòng điện tải liên tục lâu dài cho phép của dây dẫn, tính bằng ampe (A); 


I2    là dòng điện tác động có hiệu quả trong thời gian quy ước của thiết bị bảo vệ, tính bằng 


ampe (A). Dòng I2 được quy định tại tiêu chuẩn sản phẩm hoặc do nhà chế tạo cung cấp. 


2.6.3.2  Vị trí lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá tải:  


a)  Thiết bị bảo vệ chống quá tải phải được lắp đặt ở chỗ có sự thay đổi (tiết diện dây dẫn, 


phương pháp lắp đặt, kết cấu) làm cho khả năng tải dòng điện cho phép của dây dẫn bị giảm 


đi, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b của mục 2.6.3.2 và tại mục 2.6.4. 


b)  Thiết bị bảo vệ chống quá tải có thể được lắp đặt trên phần dây dẫn giữa điểm có sự thay 


đổi với vị trí lắp đặt thiết bị bảo vệ, nếu trong phần dây dẫn này không có mạch rẽ, không bố 


trí ổ cắm và đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây: 


- Phần dây dẫn này được bảo vệ chống ngắn mạch phù hợp với quy định tại mục 2.6.5; 


- Phần dây dẫn này có chiều dài không quá 3 m, có rủi ro ngắn mạch ít nhất, giảm rủi ro cháy 


và nguy hiểm cho người ở mức thấp nhất. 


2.6.4  Yêu cầu về bảo vệ chống quá tải đối với các dây dẫn song song  


2.6.4.1  Nếu chỉ có một thiết bị bảo vệ cho nhiều dây dẫn song song thì không được có các 


mạch rẽ, thiết bị cách ly hoặc đóng cắt trên các dây dẫn song song đó. 


2.6.4.2  Trường hợp chỉ có một thiết bị bảo vệ nhiều dây dẫn song song có dòng điện trong các 


dây dẫn được coi là phân bố đều (nếu chênh lệch giữa các dòng điện trong các dây dẫn bất kỳ 


với dòng điện thiết kế cho mỗi dây dẫn không lớn hơn 10 %), thì giá trị Iz nêu tại mục 2.6.3.1 là 


tổng khả năng tải dòng điện của các dây dẫn.  


2.6.4.3  Trường hợp phải sử dụng nhiều dây dẫn trong một pha và dòng điện trong các dây dẫn 


không đều nhau thì dòng điện thiết kế và yêu cầu bảo vệ quá tải cho mỗi dây phải được tính 


toán cụ thể và xem xét riêng.  


2.6.5  Yêu cầu về bảo vệ chống ngắn mạch  


2.6.5.1  Dòng điện ngắn mạch dự kiến ở từng điểm liên quan của hệ thống điện nhà phải xác 


định qua tính toán hoặc qua đo lường. 


2.6.5.2  Vị trí lắp đặt thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch 
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a)  Thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch phải lắp đặt tại vị trí mà tiết diện dây dẫn giảm hoặc có 


thay đổi nào khác làm thay đổi dòng điện cho phép trong dây dẫn, trừ các trường hợp quy 


định tại các điểm b, c của mục này và tại mục 2.6.5.3. 


b)  Trường hợp thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch lắp đặt ở vị trí khác với vị trí quy định tại điểm 


a của mục này thì trong phần dây dẫn (từ vị trí lắp đặt thiết bị bảo vệ đến vị trí có tiết diện 


giảm hoặc có sự thay đổi khác) phải không có mạch rẽ nhánh và ổ cắm, không dài hơn 3 m, 


lắp đặt theo cách giảm thiểu nguy cơ bị ngắn mạch và không gần vật dễ cháy; 


c)  Trường hợp lắp đặt thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch ở phía trước vị trí dây dẫn có thay đổi 


(tiết diện hoặc thay đổi khác) thì thiết bị đó phải có các đặc tính tác động đáp ứng yêu cầu 


bảo vệ chống ngắn mạch đường dẫn điện ở phía tải, giống như trường hợp được lắp đặt ở 


phía sau. 


2.6.5.3  Bảo vệ chống ngắn mạch các dây dẫn song song 


a) Trường hợp sử dụng một thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch cho nhiều dây dẫn đấu song 


song, thì đặc tính tác động của thiết bị bảo vệ đó phải: 


- Đảm bảo tác động hiệu quả khi có sự cố xảy ra ở điểm nguy hiểm nhất của một trong các 


dây dẫn song song; 


- Tính đến sự phân bố dòng điện ngắn mạch giữa các dây dẫn đấu song song và dòng điện có 


thể đi từ cả hai đầu của dây dẫn song song đến điểm sự cố. 


b)  Nếu tác động của một thiết bị bảo vệ duy nhất không hiệu quả, thì phải sử dụng một hay 


nhiều biện pháp sau đây: 


- Đường dẫn điện phải lắp đặt để giảm đến mức thấp nhất rủi ro ngắn mạch ở bất kỳ dây dẫn 


nào và nguy cơ cháy; 


- Đối với mạch có hai dây dẫn đấu song song thì phải sử dụng thiết bị bảo vệ chống ngắn 


mạch ở đầu phía nguồn cấp điện của từng dây dẫn; 


- Đối với mạch điện có số dây dẫn đấu song song nhiều hơn 2 dây, các thiết bị bảo vệ chống 


ngắn mạch phải lắp đặt ở cả hai đầu phía nguồn cấp và phía phụ tải của từng dây dẫn. 


2.6.5.4  Thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch phải đáp ứng các đặc tính sau: 


a) Dòng cắt của mỗi thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch không được nhỏ hơn dòng ngắn mạch 


dự kiến ở chỗ đặt thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch, trừ các trường hợp sau đây: 


- Ở phía nguồn cấp điện đã có một thiết bị bảo vệ khác có đủ khả năng cắt cần thiết; năng 


lượng cho qua bởi hai thiết bị này không được vượt quá năng lượng mà thiết bị ở phía phụ 


tải và dây dẫn được bảo vệ có thể chịu đựng được;  


- Đối với thiết bị ở phía phụ tải, ngoài năng lượng cho qua, phải tính đến chi tiết các đặc tính 


khác theo quy định của nhà chế tạo; 


b) Đối với cáp và dây dẫn có cách điện thì tất cả dòng điện do ngắn mạch gây ra ở một điểm 


bất kỳ của mạch điện phải được cắt trước khi cách điện của dây dẫn nóng tới giới hạn nhiệt 


độ cho phép; 


c) Khi thời gian tác động của thiết bị bảo vệ nhỏ hơn 0,1 s, mức không đối xứng của dòng điện 


cao và có thiết bị hạn chế dòng điện thì giá trị (kxS)2 phải lớn hơn năng lượng cho qua (I2xt). 


Giá trị (kxS)2 do nhà chế tạo quy định. 
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      Đối với thời gian ngắn mạch kéo dài đến 5 s, thời gian t để nhiệt độ của các dây dẫn tăng từ   


nhiệt độ cho phép cao nhất trong chế độ bình thường đến nhiệt độ giới hạn có thể được xác 


định gần đúng theo công thức  


                                                                                                                                         (5)                                                                   


       trong đó:  


       t    là thời gian ngắn mạch, tính bằng giây (s); 


       k   là hệ số tính đến điện trở suất, hệ số nhiệt độ, nhiệt dung của vật liệu dây dẫn, nhiệt độ 


ban đầu và cuối cùng tương ứng. Đối với cách điện thường dùng của dây dẫn, giá trị của hệ 


số k quy định tại Phụ lục H; 


       S   là tiết diện của dây dẫn, tính bằng milimét vuông (mm2); 


       I    là dòng điện ngắn mạch hiệu dụng, tính bằng ampe (A).   


d)  Đối với hệ thống thanh cái dòng điện chịu ngắn mạch danh định không được nhỏ hơn dòng 


điện ngắn mạch tính toán. 


2.6.6  Yêu cầu về phối hợp bảo vệ chống quá tải và chống ngắn mạch  


2.6.6.1  Bảo vệ bằng cùng một thiết bị (chống quá tải đồng thời chống ngắn mạch) phải đáp ứng 


đồng thời các quy định nêu tại các mục 2.6.3 và 2.6.5. 


2.6.6.2  Bảo vệ bằng các thiết bị riêng biệt 


a) Thiết bị bảo vệ chống quá tải phải đáp ứng các quy định nêu tại mục 2.6.3. Thiết bị bảo vệ 


chống ngắn mạch phải đáp ứng các quy định nêu tại mục 2.6.5. 


b) Phải phối hợp các đặc tính của thiết bị sao cho năng lượng mà thiết bị bảo vệ chống ngắn 


mạch cho qua không vượt quá năng lượng mà thiết bị chống quá tải chịu được. 


2.6.7  Hạn chế quá dòng bằng các đặc tính của nguồn cấp điện 


Các dây dẫn được coi là đã được bảo vệ chống quá tải và chống ngắn mạch khi chúng được 


cấp điện từ nguồn điện không có khả năng tạo ra một dòng điện vượt quá khả năng tải của dây 


dẫn như máy biến áp cách ly, máy biến áp của chuông điện, máy biến áp hàn, một số loại máy 


phát điện (chạy xăng, dầu diesel).  


2.7  Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ  


2.7.1  Yêu cầu về bảo vệ chống quá điện áp tạm thời do chạm đất  


2.7.1.1  Phải thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng đến hệ thống điện nhà của điện 


áp sự cố tần số công nghiệp (là điện áp giữa các vỏ kim loại của thiết bị và đất, ký hiệu là Uf) và 


các điện áp chịu đựng (còn gọi là điện áp ứng suất – stress voltage)  tần số công nghiệp (là điện 


áp giữa dây dẫn pha với vỏ kim loại của thiết bị tại trạm biến áp, ký hiệu là U1 và giữa dây dẫn 


pha với vỏ kim loại của thiết bị trong hệ thống điện nhà, ký hiệu là U2) khi có sự cố ngắn mạch 


phía cao áp (thể hiện tại Phụ lục I) .  


2.7.1.2  Trị số và thời gian tồn tại của Uf không được lớn hơn trị số điện áp được xác định bởi 


đường cong Uf(t) tại Phụ lục K .  


2.7.1.3  Trị số và thời gian tồn tại của U1 và U2 không được lớn hơn trị số cho trong Bảng K.1 


của Phụ lục K. 


2.7.1.4  Trường hợp U1 và U2 lớn hơn các trị số nêu trong Bảng K.1 của Phụ lục K thì phải thực 


hiện các biện pháp sau:  


2
xk S


t
I
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a) Tách biệt nối đất giữa cao áp và hạ áp tại trạm biến áp phân phối; 


b) Thay đổi sơ đồ nối đất trong hệ thống điện hạ áp; 


c) Giảm điện trở nối đất trạm biến áp. 


2.7.2  Yêu cầu đối với bảo vệ chống quá điện áp xung  


2.7.2.1  Điện áp chịu xung danh định của thiết bị điện không được nhỏ hơn mức điện áp chịu 


xung yêu cầu quy định tại Phụ lục L. 


2.7.2.2  Các thiết bị điện ở điểm đầu của hệ thống điện nhà (từ tủ phân phối điện chính) phải có 


khả năng chịu điện áp xung cấp IV (quá điện áp cấp IV) với biên độ lớn. 


2.7.2.3  Các thiết bị đóng cắt, dây dẫn, thanh góp, hộp nối của hệ thống điện nhà lắp đặt cố định 


từ tủ phân phối điện chính đến các thiết bị về phía tải phải có khả năng chịu điện áp xung cấp III 


(quá điện áp cấp III). 


2.7.2.4  Thiết bị sử dụng điện lắp đặt cố định không có yêu cầu đặc biệt về độ sẵn sàng phải có 


khả năng chịu điện áp xung cấp II (quá điện áp cấp II). 


2.7.2.5  Các thiết bị có chứa mạch điện tử, trong đó các biện pháp bảo vệ phải được thực hiện 


ngoài thiết bị và không được đấu nối cố định vào lưới điện công cộng phải có khả năng chịu điện 


áp xung cấp I (quá điện áp cấp I).   


2.7.2.6  Phải lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá điện áp để ngăn chặn các hậu quả liên quan đến 


sinh mạng con người, dịch vụ công cộng, các hoạt động thương mại. 


2.7.2.7  Trường hợp hệ thống điện nhà được cấp điện từ một hệ thống có đường dây trên không 


(trừ các cáp có vỏ bọc và có lớp bảo vệ kim loại nối đất) và số ngày giông sét lớn hơn 25 


ngày/năm thì phải lắp đặt thiết bị chống quá điện áp khí quyển với mức bảo vệ không được cao 


hơn mức quá điện áp cấp II. 


2.7.3  Yêu cầu về bảo vệ chống sụt điện áp  


2.7.3.1  Phải có biện pháp phòng ngừa thích hợp trong trường hợp sụt hoặc mất điện áp và sau 


đó phục hồi trở lại, có thể gây ra nguy hiểm cho người và thiết bị.  


2.7.3.2  Khi đóng điện trở lại mà gây nguy hiểm thì không được đóng tự động. 


2.7.4  Các biện pháp chống ảnh hưởng điện từ  


2.7.4.1  Các biện pháp giảm ảnh hưởng điện từ gồm: 


a) Vỏ bọc kim loại của dây cáp phải được nối liên kết với liên kết đẳng thế chung; 


b) Tránh khả năng hỗ cảm giữa các mạch điện, mạch tín hiệu và mạch dữ liệu; 


c) Cáp điện và cáp tín hiệu phải được đặt tách biệt với nhau về mặt điện từ và nếu thực tế cho 


phép thì đặt vuông góc với nhau; 


d) Sử dụng cáp nhiều ruột đối xứng để nối điện giữa bộ biến tần với động cơ được điều chỉnh 


tốc độ; 


đ)   Cáp điện và cáp tín hiệu phải được đặt cách biệt với dây dẫn xuống đất của LPS (là dây dẫn 


tạo ra mạch có điện trở thấp để nối bộ phận thu sét với mạng nối đất sao cho dòng điện sét 


được dẫn xuống đất một cách an toàn) hoặc ngăn cách bằng màn chắn từ (magnetic shield); 


e)  Khi chuyển đổi nguồn cấp của hệ thống TN-S phải dùng thiết bị đóng cắt đồng thời ba dây 


pha và dây trung tính; 
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g)  Khi chuyển đổi nguồn một pha, phải dùng thiết bị đóng cắt đồng thời dây pha và dây trung 


tính. 


2.7.4.2  Phải sử dụng nối đất và liên kết đẳng thế để chống nhiễu điện từ cho mạch điện có số 


lượng lớn thiết bị thông tin, ứng dụng quan trọng. 


2.8  Bảo vệ chống sét  


2.8.1  Các yêu cầu chung 


2.8.1.1  LPS (gồm LPS bên trong và LPS bên ngoài) phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ chống sét 


đánh trực tiếp vào nhà.  


2.8.1.2  Phải căn cứ vào vị trí có khả năng bị sét đánh và mức độ thiệt hại do sét đánh để quyết 


định sự cần thiết chống sét cho nhà. 


2.8.1.3  Phải tận dụng các kết cấu kim loại của công trình cho LPS để giảm chi phí, nhưng không 


được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan của công trình. 


2.8.1.4  Toàn bộ toà nhà phải được bảo vệ bằng một LPS kết nối hoàn chỉnh với nhau, không có 


bộ phận nào của công trình được tách ra để bảo vệ riêng. 


2.8.2  LPS bên ngoài 


2.8.2.1 Vùng bảo vệ được xác định theo phương pháp quả cầu lăn. Trường hợp chiều cao nhà 


thấp hơn 20m, thì xác định theo phương pháp góc bảo vệ. 


2.8.2.2 LPS bên ngoài gồm các bộ phận: thu sét, dây dẫn xuống đất và mạng nối đất chống sét 


(gồm các điện cực ngang hoặc đứng được liên kết với nhau). 


2.8.2.3 Phải sử dụng LPS cách ly về nhiệt với nhà khi có khả năng xảy ra phát nhiệt và cháy nổ 


tại nơi thu và dẫn sét.  


2.8.2.4  Phải bố trí bộ phận thu sét (là các kim thu sét hoặc lưới thu sét hoặc kết hợp cả hai) đáp 


ứng các yêu cầu sau đây: 


a)  Đặt tại các vị trí trên công trình không nằm trong vùng bảo vệ được xác định theo các 


phương pháp quy định tại mục 2.8.2.1;  


b)  Trường hợp mái nhà làm bằng vật liệu dễ cháy thì phải đặt cách mái ít nhất là 0,1 m, đối với 


mái rạ là 0,15 m. 


2.8.2.5  Dây dẫn xuống đất phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 


a)  Số dây dẫn xuống đất không ít hơn 02 dây và bố trí cách đều nhau theo chu vi (phù hợp với 


hình dạng kiến trúc) của nhà; 


b) Khoảng cách lớn nhất giữa các dây dẫn xuống đất thực hiện theo quy định tại Bảng 4; 


Bảng 4 - Khoảng cách lớn nhất giữa các dây dẫn xuống đất theo cấp của LPS 


Cấp của LPS(a) I II III IV 


Khoảng cách lớn nhất giữa  


các dây dẫn xuống đất 


m 


10 10 15 20 


(a) Cấp của LPS được xác định theo mức bảo vệ quy định tại mục 8.2 của TCVN 9888-1:2013 


 







QCVN 12:2014/BXD 
 


 32 


c)  Dây dẫn xuống đất phải đi theo đường ngắn nhất xuống đất; 


d) Dây dẫn xuống đất phải đặt cách các bề mặt dễ cháy của công trình ít nhất là 0,1 m. 


2.8.2.6  Mạng nối đất chống sét phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 


a)  Điện trở nối đất không lớn hơn 10 ;  


b)  Trường hợp mạng nối đất được sử dụng chung cho LPS và các thiết bị khác, điện trở nối đất 


phải phù hợp với các thiết bị liên quan; 


c)  Phải có khả năng cách ly được với các dây dẫn xuống đất và phải bố trí một điện cực nối đất 


tham chiếu để đo và kiểm tra. Điểm kết nối với mạng nối đất phải có khả năng tiếp cận được 


từ trên mặt đất để thuận tiện cho việc kiểm tra và bảo dưỡng LPS. 


2.8.2.7  Vật liệu và kích thước các phần tử của LPS bên ngoài phải phù hợp với các yêu cầu quy 


định tại Phụ lục M.  


2.8.3  LPS bên trong  


2.8.3.1 LPS bên trong gồm các phần tử của mạng liên kết đẳng thế, SPD, các màn chắn từ.  


2.8.3.2 LPS bên trong phải được thực hiện bằng một trong các giải pháp sau:  


a)  Cách ly về điện giữa LPS bên ngoài với các phần tử có khả năng dẫn điện không thuộc hệ 


thống điện nhà theo quy định tại mục 6.3 của TCVN 9888-3:2013; 


b)  Liên kết đẳng thế chống sét bằng cách nối liên thông LPS với: 


- Các kết cấu kim loại; 


- Các hệ thống bên trong nhà; 


- Các dây dẫn và bộ phận dẫn bên ngoài nối vào nhà. 


2.8.3.3 Các giải pháp chống sét khác  


a)   Sử dụng màn chắn từ để làm suy giảm điện từ trường của xung sét; 


b)   Sử dụng SPD hoặc khe phóng điện để hạn chế quá điện áp quá độ và quá dòng đột biến. 


2.8.4  Toà nhà cao trên 60 m 


2.8.4.1  Phải lắp đặt bộ phận thu sét để bảo vệ phần chiều cao phía trên 60 m của toà nhà và 


thiết bị lắp đặt trên đó (đặc biệt phần 20 % trên cùng chiều cao toà nhà khi phần này nằm ở độ 


cao cách mặt đất quá 60 m). 


2.8.4.2  Vị trí lắp đặt bộ phận thu sét ở phần cao trên 60 m của toà nhà phải đáp ứng mức bảo 


vệ chống sét ít nhất là cấp IV.  


2.8.4.3  Trường hợp tận dụng các kết cấu kim loại có sẵn bên ngoài nhà để làm bộ phận thu sét 


thì kích thước của chúng phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Phụ lục M.  


2.8.5 Nhà có chứa các vật liệu dễ cháy nổ hoặc có các khu vực nguy hiểm (hazardous 


areas) 


Bảo vệ chống sét của nhà có chứa các vật liệu dễ cháy nổ và nhà có các khu vực nguy hiểm 


phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại các Phụ lục D.4 và D.5 của TCVN 9888-3:2013. 


2.8.6  Nhà có ăng-ten 


Ăng-ten đặt trên mái nhà phải nằm trong vùng bảo vệ của LPS và phải được liên kết với LPS.  


2.8.7  Lắp dựng kết cấu  
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Trong quá trình lắp dựng kết cấu, tất cả các mảng thép lớn và nhô lên phải được nối đất một 


cách có hiệu quả. Từ khi bắt đầu tiến hành lắp đặt LPS phải duy trì việc nối đất liên tục. 


2.9  Đấu nối các nguồn điện riêng  


2.9.1  Các yêu cầu chung 


2.9.1.1  Khi đấu nối nguồn điện riêng (ngoài lưới điện công cộng) vào hệ thống điện nhà phải 


đáp ứng các yêu cầu về an toàn. 


2.9.1.2  Việc đấu nối nguồn điện riêng được quy định cho các trường hợp sau đây:  


a) Hệ thống điện nhà không nối với lưới điện công cộng; 


b) Nguồn điện riêng làm nguồn điện dự phòng cho nguồn cấp điện bình thường; 


c) Nguồn điện riêng làm việc song song với nhau hoặc với lưới điện công cộng; 


d) Kết hợp các trường hợp trên. 


2.9.2  Yêu cầu an toàn khi cấp điện từ các nguồn điện riêng 


2.9.2.1  Tần số, điện áp, thứ tự pha của nguồn điện riêng đấu nối vào hệ thống điện nhà phải 


phù hợp với tần số, điện áp và thứ tự pha (đối với nguồn điện ba pha) của hệ thống điện nhà. 


Khi đưa các nguồn điện vào làm việc song song thì phải đáp ứng thêm điều kiện về góc lệch pha 


giữa điện áp của các nguồn. 


2.9.2.2  Dòng ngắn mạch, dòng chạm đất dự kiến và thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch trong hệ 


thống điện nhà phải phù hợp với từng trường hợp nêu tại mục 2.9.1.2. 


2.9.2.3  Phải có biện pháp để cắt giảm một phần phụ tải của hệ thống điện nhà khi nguồn điện 


riêng bị quá tải.  


2.9.3  Biện pháp an toàn khi chuyển sang nguồn điện dự phòng  


2.9.3.1  Nguồn điện dự phòng là nguồn điện để duy trì cấp điện cho toàn bộ hoặc một phần của 


hệ thống điện nhà khi nguồn cấp điện bình thường bị gián đoạn. 


2.9.3.2  Phải có biện pháp phòng chống thao tác nhầm khi chuyển đổi nguồn điện. 


2.9.4  Yêu cầu về tách dây trung tính 


Dây trung tính của nguồn điện dự phòng phải được lắp đặt tách biệt với dây trung tính của 


nguồn điện bình thường. 


2.9.5  Bảo vệ quá tải đối với máy phát điện dự phòng cho bơm chữa cháy  


Thiết bị bảo vệ quá tải của máy phát điện dự phòng cho bơm chữa cháy chỉ được đưa tín hiệu 


cảnh báo bằng chuông hoặc còi, không được tự động cắt điện của máy phát điện này.   


2.10  Trang bị điện trong các khu vực đặc biệt  


2.10.1  Yêu cầu chung  


Hệ thống điện nhà trong những khu vực đặc biệt (là khu vực có hoạt động đặc biệt hoặc có điều 


kiện đặc biệt) phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của Quy chuẩn này với các bổ sung hoặc thay đổi 


quy định tại các mục từ 2.10.2 đến 2.10.6. 


2.10.2  Yêu cầu đối với khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen 


2.10.2.1  Hệ thống điện nhà tại nơi đặt bồn tắm, vòi hoa sen và không gian lân cận phải được 


thiết kế, lắp đặt phù hợp với yêu cầu về đảm bảo an toàn điện.  
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2.10.2.2  Việc phân loại thành ba vùng 0, 1 và 2 theo mức độ nguy hiểm về điện quy định tại các 


Hình N.1 và N.2 của Phụ lục N. 


2.10.2.3  Khi sử dụng ELV được cấp từ nguồn SELV hoặc PELV, phải bảo vệ chống tiếp xúc 


trực tiếp với tất cả các thiết bị điện bằng tấm chắn hay vỏ ngoài có cấp bảo vệ thấp nhất là 


IPXXB hoặc IP2X; bọc cách điện chịu được điện áp thử nghiệm có giá trị hiệu dụng 500 V xoay 


chiều trong 1 min. Không cho phép bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp bằng chướng ngại vật hoặc 


đặt ngoài giới hạn thể tích trong tầm với. 


2.10.2.4  Phải thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung bằng liên kết đẳng thế phụ, sử dụng RCD 


với dòng tác động danh định không lớn hơn 30 mA cho tất cả các mạch điện, trừ trường hợp 


mạch điện được cách ly về điện chỉ cấp điện cho một thiết bị duy nhất và sử dụng nguồn SELV 


hoặc PELV. 


2.10.2.5  Cấp bảo vệ của thiết bị điện (theo Phụ lục B) lắp đặt trong vùng 0 phải là IPX7; trong 


các vùng 1 và 2 là IPX4. Trường hợp trong các vùng 1 và 2 mà tia nước có thể phun vào thì phải 


là IPX5. 


2.10.2.6  Đường dẫn điện cấp cho các thiết bị đặt trong các vùng 0, 1, 2 phải thực hiện như sau: 


a) Chôn ngầm trong tường ở độ sâu ít nhất là 5 cm; 


b) Đi ngang hoặc thẳng đứng ngoài tường, sau đó xuyên qua tường ở phía sau thiết bị. 


2.10.2.7  Thiết bị đóng cắt và điều khiển không được đặt trong vùng 0. 


2.10.2.8  Trong vùng 1 phụ kiện, kể cả ổ cắm của mạch điện được cấp từ nguồn SELV hoặc 


nguồn PELV phải có điện áp danh định không lớn hơn 25 V. Nguồn cấp phải đặt ngoài các vùng 


0 và 1. 


2.10.2.9  Trong vùng 2 phụ kiện, kể cả ổ cắm của mạch điện phải được cấp từ nguồn SELV hoặc 


nguồn PELV. Nguồn cấp phải đặt ngoài các vùng 0 và 1. 


2.10.2.10  Thiết bị sử dụng điện trong vùng 0 phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 


a) Theo hướng dẫn của nhà chế tạo; 


b) Đấu nối cố định và lâu dài; 


c) Sử dụng ELV từ nguồn SELV. 


2.10.2.11  Thiết bị sử dụng điện trong vùng 1 phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 


a) Theo hướng dẫn của nhà chế tạo; 


b) Đấu nối cố định và lâu dài. 


2.10.3  Yêu cầu đối với bể bơi và đài phun nước 


2.10.3.1  Hệ thống điện nhà tại nơi có bể bơi, đài phun nước và các khu vực lân cận phải được 


thiết kế, lắp đặt phù hợp với các yêu cầu về an toàn điện. 


2.10.3.2  Việc phân loại thành ba vùng 0, 1 và 2 theo mức độ nguy hiểm về điện quy định tại các 


Hình N.3, N.4 và N.5 của Phụ lục N. Phòng đặt thiết bị của bể bơi được coi là ngoài vùng 1 và 2. 


2.10.3.3  Không được áp dụng biện pháp sử dụng vật cản, đặt ngoài giới hạn thể tích trong tầm 


với để bảo vệ chống điện giật do tiếp xúc trực tiếp. Không được dùng biện pháp bảo vệ bằng 


sàn, tường không dẫn điện, mạch vòng đẳng thế không nối đất, mạch điện tách biệt cấp điện 


cho nhiều thiết bị sử dụng điện. 
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2.10.3.4  Phải nối tất cả các phần tử dẫn điện bên ngoài vào dây PE của các vỏ kim loại của thiết 


bị điện đặt trong các vùng 0, 1, 2 (vòng đẳng thế bổ sung tại chỗ). Trong các vùng 0 và 1 của các 


bể bơi phải sử dụng ELV không lớn hơn 12 V từ nguồn SELV đặt ngoài các vùng 0 và 1. Các 


trường hợp khác phải sử dụng điện áp siêu thấp, nguồn đặt ngoài các vùng 0 và 1 và chỉ cấp 


cho một thiết bị duy nhất, hoặc tự động cắt điện bằng RCD dòng điện tác động không lớn hơn 30 


mA, hoặc bằng mạch điện tách biệt trong các vùng 0 và 1 của các đài phun nước và vùng 2 của 


các bể bơi. 


2.10.3.5  Không được dùng nguồn PELV cho bảo vệ bằng ELV. Khi sử dụng nguồn SELV, phải 


bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp với tất cả các thiết bị điện bằng tấm chắn hay vỏ ngoài có cấp 


bảo vệ thấp nhất là IP2X hoặc IPXXB; bọc cách điện chịu được điện áp thử nghiệm có giá trị 


hiệu dụng là 500 V xoay chiều trong 1 min.  


2.10.3.6  Phải nối dây bảo vệ mạch vòng đẳng thế của tất cả các phần tử dẫn điện bên ngoài hệ 


thống điện nhà có khả năng đưa điện thế từ ngoài vào các vùng 0, 1, 2 với dây PE của vỏ kim 


loại của thiết bị đặt trong các vùng đó. 


2.10.3.7  Phải sử dụng thiết bị điện có cấp bảo vệ tương ứng với mã IP (IP code) như quy định 


tại Bảng 5.  


Bảng 5 – Mã IP thấp nhất cho phép của thiết bị điện 


Vùng Ngoài trời có phun 


nước khi làm vệ sinh 


Ngoài trời không 


phun nước 


Trong nhà, có 


phun nước khi 


làm vệ sinh 


Trong nhà, 


không phun 


nước 


0 IPX5 và IPX8 IPX8 IPX5 và IPX8 IPX8 


1 IPX5 IPX4 IPX5 IPX4 


2 IPX5 IPX4 IPX5 IPX2 


2.10.3.8  Đường dẫn điện 


a) Trong các vùng 0, 1 và 2, các đường dẫn điện không được có vỏ bọc bằng kim loại có khả 


năng tiếp xúc vào; các vỏ bọc bằng kim loại không có khả năng tiếp xúc vào phải nối với 


vòng đẳng thế phụ. 


b) Trong các vùng 0 và 1 không được đặt các đường dẫn điện để cấp điện cho các thiết bị bên 


ngoài các vùng đó. 


c) Phải chôn ngầm ở độ sâu ít nhất là 5 cm, hoặc bảo vệ bằng một RCD, dòng điện tác động 


không lớn hơn 30 mA, hoặc dùng nguồn SELV, hoặc dùng mạch điện tách biệt đối với các 


mạch điện đặt trong vùng 2 hoặc trên tường, trần, sàn giới hạn các vùng để cấp điện cho các 


thiết bị đặt ngoài các vùng đó.  


d) Phải dùng các loại cáp được nhà chế tạo xác nhận có thể thường xuyên tiếp xúc với nước 


để lắp đặt cho các đài phun nước. 


đ) Trong các đài phun nước không có dự kiến cho người đi vào, các cáp hoặc dây dẫn trong 


các ống phi kim loại để cấp điện cho các thiết bị đặt ở vùng 0 phải đặt trên bờ bể nước, cách 


bể nước khoảng xa nhất có thể và đi đến thiết bị bằng con đường ngắn nhất; cáp và dây dẫn 


luồn trong ống phi kim loại đặt trong các vùng 0 và 1 phải được bảo vệ cơ thích hợp. 
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e)  Không được bố trí các hộp nối trong vùng 0. Trong vùng 1 chỉ được dùng hộp nối cho mạch 


điện từ nguồn SELV. 


2.10.3.9  Thiết bị đóng cắt, điều khiển  


a) Không được lắp đặt thiết bị đóng cắt, điều khiển trong vùng 0; 


b) Trường hợp đặt thiết bị đóng cắt, điều khiển, ổ cắm trong vùng 1 thì phải dùng mạch điện từ 


nguồn SELV và phải đặt nguồn cấp điện ngoài các vùng 0 và 1; nếu đặt nguồn cấp điện 


trong vùng 2, mạch cấp điện cho nguồn cấp điện này phải được bảo vệ bằng RCD, dòng 


điện tác động không lớn hơn 30 mA; 


c) Trường hợp đặt thiết bị đóng cắt, điều khiển, ổ cắm trong vùng 2 thì phải bảo vệ bằng một 


trong các biện pháp sau:  


-   Sử dụng nguồn SELV và phải đặt nguồn cấp điện ngoài các vùng 0 và 1; Nếu đặt nguồn cấp 


điện ở vùng 2, mạch cấp điện cho nguồn này phải được bảo vệ bằng RCD, dòng điện tác 


động không lớn hơn 30 mA;  


- Tự động cắt nguồn cấp điện cùng với bảo vệ bổ sung sử dụng RCD, dòng điện tác động 


không lớn hơn 30 mA; 


- Sử dụng  mạch điện tách biệt, được cấp điện riêng rẽ bởi một nguồn tách biệt, đặt ngoài các 


vùng 0 và 1 và nếu nguồn cấp cho mạch tách biệt đặt trong vùng 2, mạch cấp điện cho 


nguồn này phải được bảo vệ bằng RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA. 


2.10.3.10  Các thiết bị khác của bể bơi 


a)  Các thiết bị sử dụng điện trong các vùng 0 và 1 phải là thiết bị chuyên dùng cho bể bơi và 


được lắp đặt cố định. 


b)  Các thiết bị làm vệ sinh bể bơi đấu nối cố định, sử dụng trong các vùng 0 và 1 phải được cấp 


điện từ nguồn SELV điện áp không lớn hơn 12 V, với nguồn cấp điện đặt ngoài các vùng 0 


và 1; Nếu nguồn cấp điện đặt trong vùng 2, phải thực hiện theo quy định tại Điểm c của  


2.10.3.9. 


c)  Bơm cấp nước hoặc thiết bị điện chuyên dùng cho bể bơi đặt ở trong phòng bơm sát cạnh 


bể bơi và có thể tiếp cận qua một cánh cửa phải được bảo vệ bằng một trong các cách sau 


đây: 


- Sử dụng nguồn SELV, điện áp không lớn hơn 12 V, nguồn đặt ngoài các vùng 0 và 1, và nếu 


nguồn đặt ở vùng 2, phải thực hiện theo quy định tại mục 2.10.3.9.  


- Dùng mạch điện tách biệt, với các điều kiện sau: 


+ Máy bơm hoặc các thiết bị khác nối với bể bơi dùng ống nước không dẫn điện;  


+ Phòng bơm chỉ có thể mở cửa được bằng chìa khóa hoặc dụng cụ;  


+ Tất cả mọi thiết bị điện đặt trong phòng bơm có cấp bảo vệ thấp nhất là IPX5 hay có vỏ bảo 


vệ cùng cấp này; 


- Tự động cắt nguồn cấp điện và đồng thời thực hiện các điều kiện sau:  


+ Ống nối từ máy bơm (hay thiết bị khác) vào bể bơi phải sử dụng loại làm bằng vật liệu không 


dẫn điện, trường hợp ống nối bằng kim loại thì phải được nối với vòng đẳng thế của bể bơi;  


+ Cửa của phòng bơm chỉ có thể mở được bằng chìa khóa hoặc bằng dụng cụ;  
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+ Các thiết bị điện đặt trong phòng bơm phải có cấp bảo vệ thấp nhất là IPX5 hay có vỏ bảo vệ 


cấp này;  


+ Phải bố trí vòng đẳng thế bổ sung;  


+ Thiết bị điện phải được bảo vệ bằng RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA; 


d)  Bộ đèn tiếp xúc với nước, chiếu sáng dưới nước của bể bơi phải phù hợp với tiêu chuẩn đặt 


dưới nước. Bộ đèn đặt trong hốc kín nước ở thành bể được cấp điện và thao tác từ phía 


sau, phải lắp đặt sao cho không tạo mạch dẫn điện dù vô tình hay hữu ý giữa vỏ của đèn với 


các bộ phận dẫn điện của hốc đặt đèn. 


2.10.3.11  Các thiết bị điện ở các vùng 0 và 1 của đài phun nước phải được thiết kế và lắp đặt 


để không thể chạm vào được. 


2.10.3.12  Yêu cầu đặc biệt đối với việc lắp đặt thiết bị điện hạ áp trong vùng 1 của bể bơi 


a)  Các thiết bị cố định chuyên dùng cho bể bơi, được cấp điện bằng điện hạ áp phải đáp ứng 


đồng thời các điều kiện sau: 


- Có vỏ bọc tương đương với một cách điện bổ sung và có bảo vệ chống va đập; 


- Quy định tại mục 2.10.3.11; 


- Khi mở cửa nơi đặt thiết bị phải tự động cắt mạch của mọi dây dẫn cấp điện cho các thiết bị 


đặt bên trong; cáp và các phương tiện cắt mạch điện phải có cách điện cấp 2 hoặc tương 


đương. 


b)  Các đèn chiếu sáng được cấp điện từ nguồn khác với SELV – 12 V lắp đặt trên tường hoặc 


trần trong vùng 1 của các bể bơi không có vùng 2 phải có mạch điện được bảo vệ bằng cách 


tự động cắt nguồn điện và có bảo vệ bổ sung bằng RCD, dòng điện tác động không lớn hơn 


30 mA và độ cao của bộ phận thấp nhất của đèn phải cách giới hạn dưới của vùng 1 ít nhất là 


2 m. 


2.10.3.13  Sưởi sàn và trần: 


Các phần tử sưởi điện chôn ngầm dưới sàn phải được bảo vệ bằng một trong hai biện pháp sau 


đây: 


a)  SELV có nguồn cấp điện đặt ngoài các vùng 0 và 1. Nếu đặt trong vùng 2 thì phải thực hiện 


theo quy định tại mục 2.10.3.10; 


b)  Tự động cắt nguồn cấp điện. Phần tử sưởi phải được phủ bởi một lưới hoặc tấm kim loại 


chôn ngầm và nối với vòng đẳng thế phụ; mạch cấp điện phải có bảo vệ bổ sung bằng RCD, 


dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA. 


2.10.4  Yêu cầu đối với phòng hoặc cabin có chứa phần tử gia nhiệt sinh hơi 


2.10.4.1  Phải có biện pháp bảo đảm an toàn đối với hệ thống điện nhà cấp điện cho các cabin 


sinh hơi lắp đặt tại chỗ và các phòng có đặt phần tử gia nhiệt sinh hơi hoặc các máy đun nóng 


sinh hơi (sau đây gọi chung là phòng sinh hơi). 


2.10.4.2  Không áp dụng các yêu cầu của mục 2.10.4 cho các cabin sinh hơi chế tạo sẵn. Khu 


vực có lắp đặt bồn tắm hoặc vòi hoa sen nước lạnh thì thực hiện theo quy định tại mục 2.10.2. 


2.10.4.3  Việc phân loại thành ba vùng 1, 2 và 3 theo mức độ nguy hiểm về điện quy định tại 


Hình N.6 của Phụ lục N.  


2.10.4.4  Biện pháp đảm bảo an toàn 
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a)  Khi sử dụng nguồn SELV và nguồn PELV để bảo vệ thì việc bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp 


cho mọi thiết bị điện phải thực hiện bằng một trong hai biện pháp sau đây: 


- Sử dụng rào chắn hoặc vỏ bọc có cấp bảo vệ thấp nhất là IPXXB hoặc IP2X; 


- Sử dụng loại có cách điện chịu được điện áp thử nghiệm hiệu dụng 500 V xoay chiều trong  


1 min; 


b)  Không được áp dụng biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp bằng vật cản, bằng cách đặt 


ngoài phạm vi giới hạn thể tích trong tầm với; 


c)  Phải có bảo vệ bổ sung cho tất cả các mạch điện của phòng sinh hơi, trừ phần tử gia nhiệt 


sinh hơi hoặc máy đun nóng sinh hơi, bằng cách sử dụng một hoặc nhiều RCD, dòng điện 


tác động không lớn hơn 30 mA; 


d)  Không được sử dụng các biện pháp bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp bằng sàn, tường không 


dẫn điện và bằng vòng đẳng thế không nối đất. 


2.10.4.5  Các thiết bị điện phải có cấp bảo vệ thấp nhất là IP24. Nếu dự kiến việc làm vệ sinh 


bằng tia nước phun thì các thiết bị điện phải có cấp bảo vệ thấp nhất là IPX5. 


2.10.4.6  Trong vùng 1 không được đặt các thiết bị điện, trừ phần tử gia nhiệt sinh hơi hoặc máy 


đun nóng sinh hơi. Trong vùng 3 thiết bị lắp đặt phải chịu được nhiệt độ ít nhất là 125 0C và lớp 


cách điện của dây dẫn phải chịu được nhiệt độ ít nhất là 170 0C. 


2.10.4.7  Trường hợp bắt buộc phải đặt trong các vùng 1 và 3 thì đường dẫn điện phải chịu 


được nhiệt độ quy định tại mục 2.10.4.6; các ống kim loại và vỏ kim loại của cáp phải được thiết 


kế và lắp đặt để không thể chạm vào khi làm việc bình thường. 


2.10.4.8  Các thiết bị đóng cắt và điều khiển phải lắp đặt ngoài phòng sinh hơi hoặc cabin sinh 


hơi, trừ trường hợp các thiết bị đóng cắt và điều khiển này là một bộ phận của phần tử gia nhiệt 


sinh hơi hoặc máy đun nóng sinh hơi hoặc của các thiết bị khác lắp cố định trong vùng 2 theo 


hướng dẫn của nhà chế tạo. 


2.10.4.9  Không được bố trí ổ cắm điện bên trong phòng sinh hơi. 


2.10.5  Yêu cầu đối với khu vực y tế 


2.10.5.1  Hệ thống điện nhà tại các khu vực y tế (là nơi để tiếp nhận, thăm khám, chữa trị, xử lý 


thẩm mỹ, theo dõi và chăm sóc bệnh nhân) và các bệnh viện thú y phải đáp ứng các yêu cầu về 


an toàn điện. Quy định này không áp dụng cho các thiết bị điện y tế. 


2.10.5.2  Phải thực hiện các biện pháp để bảo đảm an toàn điện cho ba nhóm của khu vực y tế 


gồm:  


a)  Nhóm 0 là khu vực y tế không sử dụng bộ phận áp sát (là bộ phận của thiết bị điện y tế khi 


làm việc bình thường nhất thiết phải tiếp xúc vật lý với bệnh nhân, hoặc có thể đưa vào tiếp 


xúc với bệnh nhân, hoặc bệnh nhân cần chạm vào). 


b)  Nhóm 1 là khu vực y tế có sử dụng các bộ phận áp sát bên ngoài cơ thể bệnh nhân hoặc 


đưa sâu vào bất kì bộ phận nào của cơ thể bệnh nhân; 


c)  Nhóm 2 là khu vực y tế có sử dụng bộ phận áp sát cho những công việc mà nếu mất điện sẽ 


gây ra nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. 


2.10.5.3  Hệ thống điện nhà tại khu vực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyển đổi các phụ tải ưu tiên 


từ nguồn điện bình thường sang nguồn điện dự phòng. 
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2.10.5.4  Biện pháp đảm bảo an toàn 


a)  Biện pháp bảo vệ bằng bọc cách điện hoặc rào chắn là biện pháp chủ yếu. 


b)  Trường hợp sử dụng SELV và PELV trong các khu vực các nhóm 1 và 2 thì điện áp danh 


định của các thiết bị điện không được vượt quá 25 V. Trong các khu vực nhóm 2, các vỏ kim 


loại của thiết bị phải nối vào vòng đẳng thế. 


c)  Biện pháp bảo vệ bằng vật cản và bằng cách đặt ngoài giới hạn thể tích trong tầm với không 


được áp dụng. 


d)  Giới hạn điện áp an toàn được chấp nhận không lớn hơn 25 V. 


đ)  Mạch điện cuối cùng của sơ đồ TN-S trong khu vực thuộc nhóm 1 với dòng điện đến 32 A 


phải có RCD với dòng điện tác động không lớn hơn 30 mA. Trong các khu vực thuộc nhóm 


2, không được dùng RCD với dòng điện tác động không quá 30 mA trừ các mạch điện cấp 


cho bàn mổ; các thiết bị X quang di động được đưa vào khu vực thuộc nhóm 2; các thiết bị 


có công suất danh định lớn hơn 5 kVA; các thiết bị không quan trọng (không liên quan đến 


duy trì sự sống của con người).  


Trong các khu vực thuộc các nhóm 1 và 2 không được dùng các RCD ngoài loại A và B; 


e)  Đối với sơ đồ TT: Trong các khu vực thuộc các nhóm 1 và 2 phải thực hiện mọi quy định nêu 


tại Điểm đ và trong tất cả các trường hợp đó đều phải dùng RCD; 


g)  Đối với sơ đồ IT: Phải dùng sơ đồ IT cho các mạch cấp điện cho các thiết bị điện y tế có tính 


chất quyết định đến sinh mạng của bệnh nhân, các thiết bị phẫu thuật và thiết bị trong không 


gian xung quanh bệnh nhân (là không gian mà bệnh nhân có thể chạm trực tiếp hoặc qua 


người khác chạm vào các bộ phận của thiết bị điện y tế) trong các khu vực thuộc nhóm 2  


(ngoài những thiết bị thuộc nhóm 2 nêu tại Điểm đ).  


Mỗi nhóm phòng có cùng một chức năng phải dùng một sơ đồ IT riêng biệt. Trong sơ đồ IT 


phải có thiết bị giám sát cách điện đáp ứng các yêu cầu sau: 


- Tổng trở xoay chiều của thiết bị giám sát không được nhỏ hơn 100 kΩ; 


- Điện áp đo của thiết bị giám sát không được lớn hơn 25 V một chiều; 


- Dòng điện đo, ngay cả khi có sự cố cũng không được lớn hơn 1 mA; 


- Khi điện trở cách điện của mạch điện được giám sát giảm xuống còn 50 kΩ thì thiết bị giám 


sát phải cảnh báo; phải có thiết bị để xác định vị trí hư hỏng cách điện. 


Mỗi sơ đồ IT dùng trong khu vực y tế phải có tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng 


đặt tại chỗ nhân viên của đơn vị y tế có thể giám sát được; phải có bộ phận kiểm soát quá tải 


và nhiệt độ máy biến áp chuyên dùng cho y tế trong sơ đồ IT; 


h) Trong mỗi khu vực y tế thuộc các nhóm 1 và 2 phải có vòng đẳng thế phụ trong không gian 


xung quanh bệnh nhân. 


2.10.5.5  Các yêu cầu đối với thiết bị điện trong các khu vực y tế thực hiện theo mục 710.5 của 


TCVN 7447-7-710:2006. 


2.10.5.6  Việc kiểm tra khi đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ thực hiện theo mục 710.6 của 


TCVN 7447-7-710:2006. 


2.10.6  Yêu cầu đối với trang bị điện cho chiếu sáng bằng ELV 


2.10.6.1  Bảo vệ chống điện giật và bảo vệ chống quá dòng: 
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a)  Hệ thống chiếu sáng bằng ELV phải sử dụng từ nguồn SELV;  


b)  Nguồn cấp cho nguồn SELV phải lắp đặt cố định. Các máy biến áp trong mạch thứ cấp làm 


việc song song phải được mắc song song trong mạch sơ cấp và có đặc tính về điện giống 


hệt nhau. Khi các máy biến áp vận hành song song thì mạch sơ cấp phải được nối cố định 


với thiết bị cách ly chung để cách ly và đóng cắt; 


c)  Mạch SELV phải được bảo vệ chống quá dòng bằng thiết bị bảo vệ chung hoặc thiết bị bảo 


vệ dùng cho từng mạch SELV. 


2.10.6.2  Bảo vệ chống cháy: 


a)  Đèn và các phụ kiện của đèn phải được thiết kế, lắp đặt sao cho tránh nguy hiểm về nhiệt độ 


cho các vật liệu và môi trường xung quanh; 


b)  Các thiết bị, dây dẫn của hệ thống chiếu sáng bằng ELV phải đáp ứng các yêu cầu về chống 


cháy. 


c)  Phải tuân thủ các hướng dẫn của nhà chế tạo, kể cả hướng dẫn về lắp đặt trên các bề mặt 


dễ cháy hoặc không cháy; 


d)   Máy biến áp phải chịu được ngắn mạch và được bảo vệ ở phía sơ cấp phù hợp với các yêu 


cầu sau: 


-    Giám sát liên tục dòng điện của các đèn; 


-    Tự động cắt mạch cấp điện trong vòng 0,3 s nếu công suất của mạch vượt quá 60 W; 


-    Khi có hư hỏng vẫn đảm bảo an toàn. 


2.10.6.3  Hệ thống đường dẫn điện cho chiếu sáng bằng ELV phải: 


a)   Đặt dây dẫn trong ống, hộp; 


b)   Phù hợp với yêu cầu của hệ thống chiếu sáng bằng đèn sợi nung; 


c)   Phù hợp với yêu cầu của hệ thống ray tiếp xúc dùng cho chiếu sáng; 


d)   Không sử dụng phần kết cấu của nhà làm vật dẫn điện.  


2.10.6.4  Tiết diện dây dẫn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 


a)  Dây dẫn nối với đầu ra của nguồn cấp điện (máy biến áp hoặc bộ chuyển đổi) phù hợp với 


dòng điện tải; 


b)  Trường hợp treo đèn chiếu sáng trên dây dẫn nối với đầu ra của nguồn cấp điện thì tiết diện 


theo độ bền cơ không nhỏ hơn 4 mm2. 


2.10.6.5  Thiết bị cách ly, đóng cắt, bảo vệ và các thiết bị khác sử dụng trong hệ thống chiếu 


sáng bằng ELV phải đáp ứng các yêu cầu sau: 


a)   Bố trí ở vị trí dễ tiếp cận; 


b)   Có biển báo về nơi lắp đặt thiết bị bảo vệ; 


c)   Có nhãn mác hoặc biển nhận dạng mạch điện và mục đích bảo vệ; 


d)   Lắp đặt cố định ở vị trí trần giả hoặc tương tự; 


đ)   Sử dụng đèn điện tiết kiệm năng lượng, đáp ứng yêu cầu về độ rọi, an toàn; 


e)   Thiết bị bảo vệ lắp cố định trong mạch điện; 
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g)   Nguồn SELV và thiết bị bảo vệ của nó phải được lắp đặt đảm bảo: 


-    Tránh tác động cơ trong đấu nối điện; 


-    Được chống hoặc đỡ an toàn; 


-    Không bị quá nhiệt do cách nhiệt. 


3.  QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA  


3.1  Các yêu cầu chung  


3.1.1  Hệ thống điện nhà phải được kiểm tra trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và kiểm tra 


theo yêu cầu bảo trì. 


3.1.2  Trong quá trình kiểm tra phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. 


3.1.3  Việc kiểm tra gồm có hai bước như sau: 


a)  Kiểm tra trực quan; 


b)  Kiểm tra bằng thử nghiệm. 


3.1.4  Sau khi kết thúc công việc, người kiểm tra phải ký văn bản xác nhận kết quả kiểm tra. 


3.2  Yêu cầu đối với kiểm tra trực quan 


3.2.1  Kiểm tra trực quan phải thực hiện trong tình trạng hệ thống điện nhà không có điện và 


trước khi kiểm tra bằng thử nghiệm. 


3.2.2  Kiểm tra trực quan phải bao gồm ít nhất là các nội dung sau đây: 


a)  Các biện pháp bảo đảm an toàn chống điện giật; 


b)  Các biện pháp bảo đảm an toàn chống cháy lan; 


c)  Việc lựa chọn và lắp đặt các thiết bị bảo vệ, giám sát; 


d)  Việc lựa chọn và lắp đặt dây dẫn; 


đ) Việc lựa chọn và lắp đặt thiết bị đóng cắt và cách ly; 


e)  Việc lựa chọn, lắp đặt thiết bị và biện pháp bảo vệ thích hợp với các ảnh hưởng từ bên 


ngoài; 


g)  Nhận dạng đúng dây trung tính (dây N) và dây PE; 


h)  Có các sơ đồ cùng với các thông tin cần thiết trên tủ điện; 


i)  Nhận biết các mạch điện; 


k)  Tình trạng của các mối đấu, nối; 


l)  Sự có mặt đầy đủ và phù hợp của các dây PE, bao gồm cả các vòng đẳng thế chính và phụ; 


m)  Khả năng tiếp cận để thao tác và bảo trì; 


n)  Thiết bị đóng cắt một cực không lắp đặt trên dây N; 


o)   Việc lựa chọn, lắp đặt LPS.  


3.3  Yêu cầu đối với kiểm tra bằng thử nghiệm 


3.3.1  Phải tiến hành thử nghiệm (nếu có các phần tử cần kiểm tra) theo các nội dung chủ yếu 


sau: 
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a)  Tính liên tục của dây PE, của mạch đẳng thế chính và phụ; 


b)  Điện trở cách điện của hệ thống điện nhà; 


c)  Biện pháp bảo vệ bằng mạch điện tách biệt; nguồn SELV hoặc nguồn PELV; 


d)  Điện trở cách điện của sàn và tường cách điện; 


đ)  Biện pháp bảo vệ bổ sung bằng RCD độ nhạy cao; 


e)  Tự động cắt nguồn cấp điện; 


g)  Thứ tự pha; 


h)  Thử nghiệm chức năng; 


i)    Điện trở nối đất của LPS. 


3.3.2  Trường hợp có kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu thì phải tìm và sửa chữa sai sót, 


sau đó phải thử nghiệm lại, kể cả những thử nghiệm trước đó mà kết quả có thể bị ảnh hưởng. 


3.3.3  Phải thử nghiệm tính liên tục của dây PE, bao gồm cả mạch vòng đẳng thế chính và phụ 


bằng nguồn điện một chiều hoặc xoay chiều. 


3.3.4  Đo điện trở cách điện giữa các dây tải điện từng đôi một và giữa từng dây tải điện với đất 


của hệ thống điện nhà; Kết quả đo không được thấp hơn trị số quy định tại Bảng 6. 


Bảng 6 - Điện trở cách điện thấp nhất cho phép 


Điện áp danh định của 


mạch điện  


V  


Điện áp thử nghiệm 


V 


Điện trở cách điện thấp nhất 


cho phép 


MΩ 


≤ 50 250 0,5 


Từ trên 50 đến dưới 500 500 1,0 


3.3.5  Phải tiến hành thử nghiệm biện pháp bảo vệ bằng ELV và mạch điện tách biệt bằng cách 


đo điện trở cách điện giữa mạch điện có ELV hoặc mạch điện tách biệt đã được đấu các thiết bị 


dùng điện với các mạch điện khác và với đất; Kết quả đo không được thấp hơn trị số quy định tại 


Bảng 6. 


3.3.6  Phải sử dụng thiết bị phù hợp để đo điện trở cách điện của sàn và tường cách điện; Kết 


quả đo phải lớn hơn 50 kΩ. 


3.3.7  Phải tiến hành thử tác động của RCD độ nhạy cao dùng làm phương tiện trong biện pháp 


bảo vệ bổ sung. 


3.3.8  Phải thực hiện kiểm tra các điều kiện của biện pháp bảo vệ bằng cách tự động cắt nguồn 


cấp điện để chống tiếp xúc trực tiếp như sau: 


a)  Đối với sơ đồ TN-S: Phải đo tổng trở của mạch sự cố Zs; Kết quả đo phải đáp ứng điều kiện 


                                                  Zs x Ia ≤ Uo                                                                       (6) 


trong đó: 


Zs   là tổng trở của mạch sự cố, bao gồm nguồn cấp điện, dây tải điện, dây PE từ nguồn cấp 


điện đến điểm sự cố, tính bằng ôm (Ω); 
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Ia     là dòng điện để thiết bị bảo vệ tác động cắt điện trong phạm vi thời gian quy định, tính 


bằng ampe (A); 


Uo   là điện áp giữa dây pha với đất, tính bằng vôn (V). 


b)  Đối với sơ đồ TT: Phải đo điện trở nối đất của hệ thống điện nhà; Kết quả đo phải đáp ứng 


điều kiện quy định tại mục 2.4.2.3. 


c)  Đối với sơ đồ IT: 


- Phải tính hoặc đo dòng điện khi có sự cố thứ nhất;  


- Phải đo dòng điện sự cố nếu không tính được dòng điện này do không biết hết các thông số 


của mạch điện; 


- Phải kiểm tra điều kiện của sự cố và thử nghiệm giống như đối với sơ đồ nối đất TN-S (ngắn 


mạch hai pha) khi có sự cố điểm thứ hai. 


3.3.9  Phải tiến hành thử nghiệm thứ tự pha cho hệ thống điện nhà. 


3.3.10  Phải kiểm tra sự hoạt động đúng với chức năng của các tổ hợp thiết bị. 


4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


4.1     Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn này. 


4.2   Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra 


việc thực hiện Quy chuẩn này trong hoạt động thiết kế, thẩm tra thiết kế, xây dựng, nghiệm thu 


đưa công trình vào sử dụng và bảo trì theo quy định của pháp luật hiện hành. 


4.3  Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến được 


gửi về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn và xử lý. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







QCVN 12:2014/BXD 
 


 44 


Phụ lục A 
(Quy định) 


Giới hạn thể tích trong tầm với 
 
 


 


 
 
 


CHÚ THÍCH: S là bề mặt có người hoạt động. 


 
Hình H.1 - Xác định giới hạn thể tích trong tầm với 
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Phụ lục B 


(Quy định) 


Cấp bảo vệ của thiết bị điện 


Mã IP (tiếng Anh là IP Code) của thiết bị điện thể hiện cấp (mức độ) bảo vệ của thiết bị 


điện đặt trong vỏ, hộp hoặc lưới bảo vệ. Cụ thể như sau: 


- Chữ số thứ nhất (từ số 0 đến 6) sau chữ IP cho biết mức độ bảo vệ chống các vật rắn: 


0- không được bảo vệ; 


1- được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 50 mm (ví dụ như tiếp xúc vô tình bằng tay); 


2- được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 12,5 mm (ví dụ như ngón tay); 


3- được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 2,5 mm (ví dụ như dụng cụ, đinh vít …); 


4- được bảo vệ chống các vật rắn kích thước trên 1 mm (ví dụ như dụng cụ nhỏ, dây nhỏ); 


5- được bảo vệ chống bụi (không phủ bụi); 


6- được bảo vệ hoàn toàn chống bụi. 


- Chữ số thứ 2 (từ 0 đến 8) sau chữ IP cho biết mức độ bảo vệ chống nước xâm nhập: 


0- không được bảo vệ; 


1- được bảo vệ chống giọt nước rơi thẳng đứng; 


2- được bảo vệ chống dòng nước rơi nghiêng 150 so với đường thẳng đứng; 


3- được bảo vệ chống dòng nước mưa rơi nghiêng 600 so với đường thẳng đứng; 


4- được bảo vệ chống dòng nước rơi theo mọi hướng; 


5- được bảo vệ chống dòng nước phun theo mọi hướng; 


6- được bảo vệ hoàn toàn chống tia nước bắn theo mọi hướng; 


7- được bảo vệ chống hậu quả ngập trong nước; 


8- được bảo vệ chống hậu quả dìm trong nước kéo dài. 


Khi chữ số thứ nhất (hoặc số thứ hai) được thay bằng chữ X thì có nghĩa là không đề cập 


đến mức độ bảo vệ chống vật rắn (hoặc chống dòng nước). 


Tiếp sau các chữ số, có thể có các chữ sau với nghĩa chống sự xâm nhập vô tình của: 


A – bàn tay; 


B – ngón tay; 


C – dụng cụ; 


D – sợi dây. 


Sau chữ thứ nhất đó, có thể có chữ thứ hai với ý nghĩa sau: 


H – thiết bị điện cao áp; 


M – chuyển động khi thí nghiệm dưới nước; 


S – đứng yên khi thí nghiệm dưới nước; 


ω -  điều kiện thời tiết. 


-    Ví dụ:  


Vỏ bọc có ký hiệu IP34 có nghĩa là: 
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3 – bảo vệ chống sự xâm nhập các vật rắn từ bên ngoài có đường kính từ 2,5 mm trở lên, bảo 


vệ người cầm dụng cụ có đường kính từ 2,5 mm trở lên không vô tình xâm nhập vào trong; 


4 – bảo vệ thiết bị bên trong chống tác động có hại của dòng nước rơi theo mọi hướng. 


Vỏ bọc có ký hiệu IP23CS có nghĩa là: 


2 – bảo vệ chống sự xâm nhập của các vật rắn có đường kính từ 12,5 mm trở lên; Bảo vệ chống 


người vô tình xâm nhập bằng ngón tay; 


3 - bảo vệ thiết bị bên trong chống tác dụng có hại của dòng nước mưa rơi nghiêng 600 ; 


C – bảo vệ người cầm dụng cụ có đường kính 2,5 mm, dài 100 mm chống vô tình tiếp xúc với 


các phần nguy hiểm bên trong; 


S – khi thí nghiệm về nước thì thiết bị điện bên trong là ở tình trạng đứng yên (ví dụ như rôto của 


1 máy điện quay). 
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Phụ lục C 


(Quy định) 


Chiếu sáng nhân tạo 


Bảng C.1 - Độ rọi nhỏ nhất cho phép theo đặc điểm công việc 


Kích thước vật 
cần phân biệt  


mm 


Cấp 
công 
việc 


Phân 
cấp 


Tính chất thời gian của 
công việc 


Độ rọi nhỏ nhất cho phép khi 


chiếu sáng bằng đèn huỳnh 
quang, đèn compắc 


lx 


Từ 0,15 đến 0,30 I a 


b 


c 


Thường xuyên  


Chu kì từng đợt  


Không lâu 


400 


300 


150 


Từ 0,30 đến 0,50 II a 


b 


c 


Thường xuyên 


Chu kì từng đợt 


Không lâu 


300 


200 


100 


Trên 0,5 III a 


b 


c 


Thường xuyên 


Chu kì từng đợt 


Không lâu 


150 


100 


75 


CHÚ THÍCH:  


Khi có yêu cầu về vệ sinh hoặc chuyên ngành (như phòng ăn, bếp, gian bán hàng của cửa hàng, phòng mổ, gian 
khán giả, phòng máy, v.v...), được phép tăng trị số độ rọi lên một bậc theo thang độ rọi sau: 


Bậc thang I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 


Độ rọi 
lx 


0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 7 10 20 30 50 75 100 


Bậc thang XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII  


Độ rọi 
lx 


150 200 300 400 500 600 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000  


 


 


Bảng C.2 - Độ rọi nhỏ nhất cho phép trên bề mặt làm việc khi sử dụng hệ thống                        
chiếu sáng nhân tạo chung trong nhà ở và nhà công cộng 


Tên công trình, gian, 
phòng 


Nhóm 
phòng 


Cấp 
công 
việc 


Mặt phẳng 
quy định độ 
rọi - độ cao 


cách mặt sàn 
m 


Độ rọi 
nhỏ nhất 
cho phép 


lx 


 


Ghi chú 


1. Cơ quan hành chính sự 
nghiệp, viện thiết kế, viện 
nghiên cứu  


     


1.1  Phòng làm việc, văn 
phòng, phòng thiết kế, 
phòng thí nghiệm 


1 II Ngang - 0,8 150 - KL* 


300- TCK* 
400-TX* 


 


 


 


Cần  có ổ cắm  để  bổ  
sung chiếu sáng tại chỗ 


1.2  Phòng vẽ kĩ thuật 1 Ia Ngang - 0,8 750 


1.3  Phòng máy tính 1 IIa Ngang - 0,8 500 


1.4  Phòng nghiệp vụ của 
ngân hàng, bưu điện 


1 IIb Ngang - 0,8 500 


1.5  Kho lưu trữ hồ sơ 1     
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Bảng C.2 (tiếp theo) 


Tên công trình, gian, 
phòng 


Nhóm 
phòng 


Cấp 
công 
việc 


Mặt phẳng 
quy định độ 
rọi - độ cao 


cách mặt sàn 
m 


Độ rọi 
nhỏ nhất 
cho phép 


lx 


 


Ghi chú 


a) Bàn làm việc  IIb Ngang - 0,8 200  


Dùng đèn loại chốngcháy b) Giá để hồ sơ  - Ngang - 0,8 
(trên giá) 


75 


1.6  Phòng in ốp xét 1     


a) Bộ phận trình bày  IIb Ngang - 0,8 200 Dùng đèn loại chốngcháy 


b) Bộ phận chuẩn bị và chế 
tạo khuôn in 


 IIIa Ngang - 0,8 150 - 


c) Bộ phận in  IIIb Ngang - 0,8 100 - 


1.7   Phòng  in  ôzalít  (in  
bằng ánh sáng) 


1 IIIb Ngang - 0,8 100 - 


1.8  Phòng ảnh 1 IIIc Ngang - 0,8 75 - 


1.9   Xưởng  mộc,  mô  hình,  
sửa chữa 


1 IIIa Ngang - 0,8 150 Cần  có ổ cắm  để  bổ  
sung chiếu  sáng  tại chỗ 


1.10.  Phòng  họp,  hội  nghị,  
hội trường 


2 - Ngang - 0,8 500  


1.11  Phòng giải lao (hành 
lang ngoài phòng họp, hội 
nghị, hội trường) 


3 IIIc Sàn 100 - 


1.12  Phòng thí nghiệm 1 IIb Ngang - 0,8 400 - 


2  Trường học phổ thông, 
đại học, cao đẳng, trung 
học CN, dạy nghề 


     


2.1 Phòng học, giảng đường 
lớp học: 


1 IIb    


a) Bảng   Đứng-trênbảng 500 - 


b) Bàn học   Ngang - 0,8 200 - 


2.2  Phòng thí nghiệm, xét 
nghiệm 


1 II Ngang - 0,8 400-TX 


300-TCK 


150-KL 


- 


2.3  Phòng hoạ, vẽ kĩ thuật, 
thiết kế đồ án môn học, đồ 
án tốt nghiệp: 


 


1 


 


I 


  


 


 


a) Bảng   Đứng-trênbảng 750  


b) Bàn làm việc   Ngang – 0,8 300  
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Bảng C.2 (tiếp theo) 


Tên công trình, gian, 
phòng 


Nhóm 
phòng 


Cấp 
công 
việc 


Mặt phẳng 
quy định độ 
rọi - độ cao 


cách mặt sàn 
m 


Độ rọi 
nhỏ nhất 
cho phép 


lx 


 


Ghi chú 


2.4  Xưởng dạy nghề 1 IIIa Ngang - 0,8 500  


2.5  Xưởng mộc 1 IIIa Ngang - 0,8 400  


2.6  Phòng nữ công      


a) Học thêu may  IIb Ngang - 0,8 400 - 


b) Học nấu ăn  IIIb Ngang - 0,8 200 - 


2.7  Gian thể dục thể thao 2 - Sàn đứng - 2,0 300 


 


Bảo đảm độ rọi ở cả hai 
bên bề mặt đứng qua 
trục dọc của phòng 


2.8  Văn phòng, phòng làm 
việc của giáo viên, hiệu 
trưởng 


1 IIc Ngang - 0,8 300 Cần có ổ cắm để bổ 
sung chiếu sáng tại chỗ 


2.9  Phòng chơi, giải lao 3 IIIc Sàn 300 - 


2.10   Hội trường, phòng 
khánh tiết, giảng đường có 
chiếu phim 


3 - Sàn 200 - 


2.11  Sân khấu của hội 
trường 


- - Đứng - 1,5 150 - 


2.12  Kho dụng cụ, đồ đạc, 
trang thiết bị 


 


- 


IIIc Sàn 100 - 


3  Thư viện      


3.1  Phòng đọc 1 IIb Ngang - 0,8 500  


 


Cần có ổ cắm để bổ 
sung chiếu sáng tại chỗ 


3.2  Phòng danh mục sách; 
giá sách 


1 Ic Đứng-trên mặt 


để danh mục 


200 


3.3  Phòng cấp thẻ độc giả; 
quầy thu ngân, nhận sách 


1 Ic Ngang - 0,8 500 


3.4  Phòng trưng bày, giới 
thiệu sách mới xuất bản 


1 IIc Ngang - 0,8 200 


3.5  Kho sách 1 IIIc Đứng-1,0 trên 
giá 


100 Sử dụng đèn chống cháy 


3.6  Phòng đóng bìa, đóng 
sách 


1 IIIb Ngang - 0,8 150 - 


4  Hội trường, nhà hát, rạp 
chiếu bóng, câu lạc bộ, 
nhà triển lãm 


     


4.1  Hội trường 
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Bảng C.2 (tiếp theo) 


Tên công trình, gian, 
phòng 


Nhóm 
phòng 


Cấp 
công 
việc 


Mặt phẳng 
quy định độ 
rọi - độ cao 


cách mặt sàn 
m 


Độ rọi 
nhỏ nhất 
cho phép 


lx 


 


Ghi chú 


a) Hội trường trung tâm của 
cả nước có chức năng tổ 
chức các hoạt  động  chính  
trị,  văn hóa 


2 - Ngang - 0,8 500  


 


Độ rọi tăng một cấp khi 
công trình có  ý nghĩa 
chính trị quan trọng b)  Hội  trường  trung  tâm  


tỉnh, thành phố 
2 - Ngang - 0,8 400 


4.2  Gian khán giả của nhà 
hát, cung  văn  hoá,  phòng 
hoà  nhạc, rạp xiếc 


3 - Ngang -  0,8 150-TX 


100-TCK 


75-KL 


 


4.3   Gian  khán  giả  câu  
lạc  bộ, nhà văn hoá, phòng 
giải lao của nhà hát 


3 - Sàn 150-TX 


100-TCK 


75-KL 


 


 


Độ rọi tăng một cấp khi 
công trình có ý nghĩa 
chính trị quan trọng 


4.4  Gian triển lãm, trưng 
bày 


2 II Ngang - 0,8 300-TX 


200-TCK 


100-KL 


4.5  Gian khán giả của rạp 
chiếu bóng có: 


3 -    


- trên 800 chỗ ngồi   Ngang - 0,8 100  


- dưới 800 chỗ ngồi   Ngang -  0,8 75  


4.6   Phòng   giải   lao   của   
rạp chiếu  bóng,  nhà  văn  
hoá,  câu lạc bộ 


3 IIIc Sàn 150 Độ rọi tăng một cấp do 
yêu cầu thích nghi của 
mắt 


4.7  Phòng sinh hoạt chuyên 
đề 


2 IIc Ngang -  0,8 200  


Cần có ổ cắm để bổ 
sung chiếu sáng tại chỗ 4.8  Phòng đặt máy chiếu 


phim, thiết  bị  điều  khiển  
âm  thanh, ánh sáng 


- IIc Ngang - 0,8 100 


4.9  Phòng của diễn viên, 
phòng hóa trang 


1 IIc Trên mặt diễn 
viên ở gần  
gương 


150  


5  Nhà trẻ,trường mẫu giáo      


5.1  Phòng nhận trẻ 2 IIc Ngang - 0,8 100  


5.2  Phòng nhóm trẻ, phòng 
chơi, thủ công, học hát, 
múa, tập thể dục 


1 IIIb Ngang - 0,8 300  


5.3  Phòng ngủ 2 IIIc Ngang - 0,8 75  
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Bảng C.2 (tiếp theo) 


Tên công trình, gian, 
phòng 


Nhóm 
phòng 


Cấp 
công 
việc 


Mặt phẳng 
quy định độ 
rọi - độ cao 


cách mặt sàn 
m 


Độ rọi 
nhỏ nhất 
cho phép 


 lx 


 


Ghi chú 


5.4   Phòng  dành  cho  trẻ  
em  bị ốm, phòng cách ly 


2 IIIc Ngang - 0,8 100 - 


6  Nhà nghỉ      


6.1  Phòng ngủ 2 IIIc Ngang - 0,8 150 Cần đặt ổ cắm để bổ 
sung chiếu sáng tại chỗ 


7  Bệnh viện, nhà điều 
dưỡng 


     


7.1  Phòng  mổ 1 IIa Ngang - 0,8 1000 Trên bàn mổ phải có 
thêm đèn mổ đảm bảo 
độ rọi 3000 lx 


7.2  Phòng: gây mê, đẻ, hậu 
phẫu, phòng băng bó 


1 IIa Ngang - 0,8 500  


7.3   Phòng  bác  sĩ,  phòng  
khám bệnh chung, văn 
phòng 


1 IIb Ngang - 0,8 500  


 


 


 


 


 


Trên bàn mổ phải có 
thêm đèn mổ đảm bảo 
độ rọi 3000 lx 


 


7.4  Phòng liệu pháp vật lí 1 IIIc Ngang - 0,8 100 


7.5  Phòng (khoa) X quang 1 IIIc Ngang - 0,8 100 


7.6  Phòng bệnh nhân 2 Ibc Ngang - 0,8 100 


7.7  Phòng hội chẩn, giảng 
đường 


1 IIb Ngang - 0,8 400 


7.8  Phòng: y tá, hộ lí, trực 
của y tá, hộ lí 


1 IIIa Ngang - 0,8 300 


7.9  Phòng bác sĩ trưởng 
khoa 


1 IIb Ngang - 0,8 200 


7.10  Phòng xét nghiệm 1 IIb Ngang - 0,8 350 


7.11  Phòng dược      


a) Gian bán hàng 2 IIc Ngang - 0,8 300 - 


b)  Nơi  nhận  đơn  thuốc  và 
để thuốc đã pha chế 


1 IIIa Ngang - 0,8 300 Trên bàn mổ phải có 
thêm đèn mổ đảm bảo 
độ rọi 3000 lx 


7.12  Kho thuốc dụng cụ y tế - IIIc Đứng - 1,0 
(trên giá) 


75  


- 


7.13   Phòng để nồi hấp diệt 
trùng 


- IIIc Ngang - 0,8 75 - 


7.14  Buồng máy phóng xạ - IIIc Ngang - 0,8 75 - 


7.15  Phòng để chăn màn, nơi 
gửi đồ đạc của bệnh nhân 


- IIIc Đứng - 
1,0(trên giá) 


75  


- 
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Bảng C.2 (tiếp theo) 


Tên công trình, gian, 
phòng 


Nhóm 
phòng 


Cấp 
công 
việc 


Mặt phẳng 
quy định độ 
rọi - độ cao 


cách mặt sàn 
m 


Độ rọi 
nhỏ nhất 
cho phép 


lx 


 


Ghi chú 


7.16  Phòng mổ tử thi và 
Nhà xác 


- - Ngang - 0,8 500 - 


7.17  Phòng đăng kí, phòng 
cấp cứu 


1 IIc Ngang - 0,8 200 Cần có ổ cắm để  bổ sung 
chiếu sáng tại chỗ 


8  Phòng y tế      


8.1  Phòng chờ khám 2 IIIc Ngang - 0,8 500  


Cần có ổ cắm để bổ sung 
chiếu sáng tại chỗ 


8.2  Phòng đăng kí, phòng nhân 
viên trực, phòng của người 
phụ trách 


 


1 


 


IIc 


 


Ngang - 0,8 


 


300 


8.3  Phòng bác sĩ, phòng  
băng bó 


1 IIb Ngang - 0,8 400 


8.4  Phòng liệu pháp vật lý 1 IIIc Ngang - 0,8 100 - 


8.5  Buồng để nồi hấp tẩy 
trùng, kho thuốc và bông 
băng 


- IIIc Ngang - 0,8 75  


9  Cửa hàng      


9.1  Gian bán hàng của cửa 
hàng  sách, cửa hàng vải, 
quần áo, bách hóa, cửa hàng 
mĩ nghệ vàng bạc, lưu niệm, 
thực phẩm 


2 II Ngang - 0,8 Gian nhỏ 


300; 


Gian rộng 
500 


 
 


- 


9.2 Gian bán hàng của cửa 
hàng  bán đồ gỗ,vật liệu XD, 
đồ điện, văn phòng phẩm 


 


2 


 


IIc 


 


Ngang - 0,8 


 


300 


 
 


- 


9.3  Nơi thu tiền, phòng thủ 
quỹ 


1 IIc Ngang - 0,8 300 - 


9.4  Kho để hàng hóa - IIIc Sàn 75 - 


10  Cửa hàng ăn uống,dịch vụ      


10.1  Phòng ăn của cửa hàng 
ăn uống 


2 II Ngang - 0,8 300-TX 


200-TCK 


100-KL 


 


- 


10.2  Nơi giao đồ ăn uống 2 IIIb Ngang - 0,8 100 - 


10.3  Bếp 1 IIIb Ngang - 0,8 400 - 


10.4  Kho để thực phẩm - IIIc Sàn 100 - 


10.5  Nhà tắm công cộng 2     


a) Phòng đợi  IIIb Ngang - 0,8 100 - 
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Bảng C.2 (tiếp theo) 


Tên công trình, gian, 
phòng 


Nhóm 
phòng 


Cấp 
công 
việc 


Mặt phẳng 
quy định độ 
rọi - độ cao 


cách mặt sàn 
m 


Độ rọi 
nhỏ nhất 
cho phép 


lx 


 


Ghi chú 


 b) Phòng thay quần áo  IIIc Ngang - 0,8 75  


c)  Phòng tắm hoa sen  IIIc Sàn 75  


10.6  Hiệu cắt tóc, uốn tóc 1 IIIb Ngang - 0,8 300 Cần có ổ cắm để bổ 
sung chiếu sáng tại chỗ 


10.7  Hiệu ảnh      


a) Nơi tiếp khách và trả hàng  IIIb Ngang - 0,8 100  


Cần có ổ cắm để bổ 
sung chiếu sáng tại chỗ 


b) Phòng chụp  IIIc Ngang - 0,8 75 


c) Phòng sửa ảnh, sửa phim 
(rơ tút) 


 IIIb Ngang - 0,8 100 


10.8  Cửa hàng nhuộm, hấp, 
tẩy, giặt là: 


     


a) Nơi giao, nhận hàng  IIIb Ngang - 0,8 100 Cần có ổ cắm để bổ 
sung chiếu sáng tại chỗ 


Đứng - 1,0 
(trên giá) 


75  


b) Phòng nhuộm, tẩy hấp, 
giặt là 


 IIIb Ngang - 0,8 100 - 


10.9  Cửa hàng may đo 1     


a) Buồng đo, thử  IIc Đứng - 1,5 100 - 


b) Phân xưởng máy  Ia Ngang - 0,8 400 - 


c) Bộ phận cắt  IIa Ngang - 0,8 300 - 


d) Bộ phận là, hấp  IIIa Ngang - 0,8 150 - 


10.10  Cửa hàng sửa chữa: 1     


a) Mũ, đồ da, vải bạt  IIa Ngang - 0,8 300 - 


b) Giầy dép, đồ điện  IIIa Ngang - 0,8 150 - 


c) Đồng hồ, đồ kim hoàn  IIa Ngang - 0,8 300 Khi sử dụng chiếu sáng 
hỗn hợp quy định độ rọi 
tiêu chuẩn là 1000 lx 


d) Máy ảnh, máy thu thanh, 
vô tuyến truyền hình, máy 
chiếu phim 


 IIa Ngang - 0,8 300 


10.11   Cửa  hàng  băng  ghi  
âm, đĩa hát: 


1     


a)   Phòng   ghi,   sang   
băng  và nghe băng 


 IIIb Ngang - 0,8 100 - 
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Bảng C.2 (kết thúc) 


Tên công trình, gian, 
phòng 


Nhóm 
phòng 


Cấp 
công 
việc 


Mặt phẳng 
quy định độ 
rọi - độ cao 


cách mặt sàn 
m 


Độ rọi 
nhỏ nhất 
cho phép 


lx 


 


Ghi chú 


b)  Kho chứa băng ghi  âm, 
đĩa hát 


 


- 


IIIc Đứng - 1,0 75 - 


11  Khách sạn      


11.1  Phòng  dịch  vụ,  nơi  
giao dịch với khách 


1 Ic Ngang - 0,8 300  


Cần có ổ cắm để bổ 
sung chiếu sáng tại chỗ 11.2  Phòng bán hàng mĩ 


nghệ, đồ lưu niệm 
2 IIc Ngang - 0,8 100 


11.3  Phòng ăn 2 IIc Ngang - 0,8 300  


11.4  Phòng chiêu đãi, hội 
nghị và nhà bếp 


2 IIb Ngang - 0,8 500  


 


 


 


Cần có ổ cắm để bổ 
sung chiếu sáng tại chỗ 


11.5  Bar, vũ trường 2 - Ngang - 0,8 75 


11.6  Quầy bar 2 - Ngang - 0,8 100 


11.7  Phòng khách 2 - Ngang - 0,8 200 


11.8  Phòng ngủ 2 - Ngang - 0,8 75 


11.9  Phòng nhân viên phục 
vụ (bàn, buồng, bếp, bảo vệ, 
v.v...) 


2 IIIc Ngang - 0,8 100 


11.10  Phòng,  là  quần  áo,  
đánh giầy, nhà hàng 


1 IIc Ngang - 0,8 200 


12  Nhà ở      


12.1  Phòng khách  - - Ngang-0,8 200  


12.2  Phòng ở, phòng ngủ - - Ngang - 0,8 100 - 


12.3  Bếp - - Ngang - 0,8 200  


12.4  Hành lang, buồng tắm, 
buồng vệ sinh (xí), buồng 
làm kho 


 


- 


 


- 


Ngang - 0,8   75 - 


C   CHÚ THÍCH:   * Ký hiệu KL là viết tắt của cụm từ “Không lâu”; 


          * Ký hiệu TCK là viết tắt của cụm từ ”Theo chu kỳ”; 


          * Ký hiệu TX là viết tắt của cụm từ “Thường xuyên”. 


    1. Đối với những phòng thuộc nhóm 1 và nhóm 2 không nêu trong Bảng C.2 được phép lấy trị số độ rọi 
theo Bảng C.1; 


    2. Trong các phòng tắm phải đảm bảo chiếu sáng tại chỗ để tạo ra độ rọi tại mặt phẳng đứng; trên chậu 
rửa mặt ít nhất là 75 lx khi dùng đèn huỳnh quang và tương đương khi sử dụng loại đèn khác. 
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Bảng C.3 - Độ rọi nhỏ nhất cho phép tại các diện tích dùng chung trong nhà công cộng 


Tên phòng Nhóm 
phòng 


Mặt phẳng quy định độ rọi 
và độ cao cách mặt sàn  


m 


 


Độ rọi nhỏ nhất 
cho phép  


lx 


1  Sảnh vào và phòng gửi áo 
khoác ngoài: 


3   


a)  Các  trường  đại  học,  trường  
phổ thông,  kí  túc  xá,  khách  sạn  
nhà  hát, câu lạc bộ 


 Sàn 100 


b) Các công trình công cộng khác  Sàn 100 


2  Cầu thang 3   


a) Các cầu thang chính  Sàn 150 


b) Các cầu thang khác  Chiếu nghỉ và các bậc thang 100 


3  Sảnh đợi thang máy 3 Sàn 50 


4  Phòng thường trực 3 Ngang - 0,8 75 


5  Hành lang lối đi, cầu nối: 2   


a) Các hành lang và lối đi chính  Sàn 100 


b) Các hành lang và lối đi khác  Sàn 100 


6. Tầng giáp mái:   50 


7  Phòng  vệ  sinh  trong  các  nhà 
công cộng: 


3   


a) Buồng rửa mặt, xí, buồng vệ 
sinh phụ nữ 


 Sàn 150 


b) Buồng tắm hoa sen, buồng gửi 
quần áo 


 Sàn 150 
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Phụ lục D 


(Quy định) 


Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ  


Bảng D.1 - Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ từ bề mặt làm việc có đặc 
tính phản xạ gương và phản xạ hỗn hợp khi phải thực hiện những công việc cấp I, II, III 


Đặc điểm 
công việc 


Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ 


Nguồn 
sáng để 


chiếu sáng 
bề mặt làm 


việc 


Đèn Độ chói của 
bề mặt phát 


sáng của đèn 
chiếu sáng 


tại chỗ 


cd/m2.103 


Vị  trí  đặt 


đèn chiếu 
sáng tại chỗ 
so  với mặt 
làm việc và 


người làm việc 


Mức nhận 
thấy sự 
tương  


quan  giữa  
độ chói 


của vật với 
sàn 


Công  việc  làm  
với  những bề  
mặt  kim  loại,  
chất  dẻo đục  
(ví  dụ  như  
phải  phân biệt   
những   vết   
xước,   vết nứt   
và   những   
khuyết   tật 
khác  trên  bề  
mặt  các  vật, 
các chi tiết ...) 


Bóng   đèn 
huỳnh 
quang 


Đèn có bộ 
phận tán xạ 
ánh 


sáng 


Từ 2,5 đến 4 Bề mặt phát  
sáng của đèn 
phải được phản 
xạ từ mặt làm 
việc theo 
hướng nhìn của 
người  làm việc 
(Hình D.1-a)  


Độ  chói  
của  vật  
cản phân 
biệt nhỏ 
hơn độ chói 
của nền 


Công việc làm 
với những bề 
mặt màu tối 
bằng chất dẻo, 
đồ gốm và các 
vật liệu khác 
(như  phải phát 
hiện những  
khuyết tật trên 
đĩa hát hoặc   
những sản 
phẩm  cao  su  
công  nghiệp 
.v.v...) 


 


 


 


 Đèn ánh sáng 
trực tiếp 
không có bộ 
phận tán xạ 
ánh sáng 


 Bề mặt phát 
sáng của đèn 
phản xạ gương 
từ mặt làm việc 
không được 
trùng với hướng 
nhìn của người  
làm việc (Hình 
D.1-b)  


 


Độ chói của  
vật cần 
phân  biệt 
lớn hơn  độ 
chói của 
nền. 
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Bảng D.1 (kết thúc) 
Đặc điểm 
công việc 


Những biện pháp cần thiết để hạn chế chói lóa phản xạ 


Nguồn 
sáng để 


chiếu sáng 
bề mặt làm 


việc 


Đèn Độ chói của 
bề mặt phát 


sáng của đèn 
chiếu sáng 


tại chỗ 


cd/m2.103 


Vị  trí  đặt 


đèn chiếu 
sáng tại chỗ 
so  với mặt 
làm việc và 


người làm việc 


Mức nhận 
thấy sự 
tương  


quan  giữa  
độ chói của 
vật với sàn 


Công việc đòi  
hỏi phải phân 
biệt vật có  tính 
phản xạ, tán xạ  
trên nền tán xạ 
ánh  sáng, ở 
dưới một lớp 
vật liệu có thể 
nhìn qua được 
(ví dụ như đọc 
chỉ số của các 
dụng cụ đo, lắp 
ráp các sản 
phẩm trong   
cái chụp bằng 
vật liệu trong 
suốt, làm  việc 
với các sản 
phẩm có phủ 
lớp véc ni hoặc 
sơn bóng, 
phân biệt các 
nét  vẽ  trên 
bản vẽ kĩ thuật,  
dưới lớp giấy 
can, v.v...) 


Bất kì nguồn 
sáng nào 


 


Bất   kì đèn 
nào 


 


Không quy 
định 


Bề mặt phát 
sáng của  đèn 
phản xạ gương 
từ lớp vật liệu 
có thể nhìn qua 
được, không 
được trung với  
hướng nhìn 
của người  làm 
việc  (Hình D.1-
c)  


 


Bất cứ trị số 
nào 


Công  việc làm 
với  những vật 
cần phân  biệt 
và mặt làm 
việc  có đặc 
tính phản xạ 
hỗn hợp (ví dụ 
như vẽ, viết 
bằng mực can, 
đọc văn bản 
trên giấy có 
mặt láng 
bóng,v.v…)  


Bất kì nguồn 
sáng nào 


Bất   kì đèn 
nào 


Không quy 
định 


Bề mặt phát 
sáng của đèn 
phản xạ gương 
từ mặt làm việc 


không được 
trùng với  
hướng nhìn  
của người làm 
việc  (Hình D.1-
c) 


Bất cứ trị số 
nào 


CHÚ THÍCH:  Để chiếu sáng tại chỗ cần sử dụng các bóng đèn hoặc đèn phản xạ gương. 
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3                                                                                                             3                                            
 
                                                             1                                                                          1                                                                 
                                                                                                                                                 
                                                  2                                                                                            2 
                                                                                                                                               
                                                                                       
 
 
      4                                                                             4           
 
 


    a – Bề mặt làm việc bằng                                               b – Bề mặt làm việc bằng gốm 
       kim loại hoặc chất dẻo màu trắng                                  hoặc vật liệu màu tối 
 
 
                               
                                   
                                    3                                          CHÚ DẪN: 
                                                                               
                                                                              1 - Mắt người làm việc; 
                                                              1              2 - Hướng nhìn của mắt; 
                                                                              3 - Bề mặt phát sáng của đèn;     
                                                               2             4 - Bề mặt làm việc;   
                                                                              5 - Bề mặt làm việc có đặc tính tán xạ ánh sáng; 
                                                                              6 - Lớp vật liệu có thể nhìn qua được. 
                      
                            4                            6 
 
                      


       5 
 


               c – Bề mặt có khả năng tán xạ 
              ánh sáng ở dưới lớp vật liệu có thể nhìn 
              qua được hoặc bề mặt tán xạ 


 


Hình D.1 - Sơ đồ bố trí đèn, bề mặt làm việc và mắt người làm việc 
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Phụ lục Đ 
(Quy định) 


Các loại sơ đồ nối đất 


Đ.1  Định nghĩa và ký hiệu sơ đồ nối đất 


Đ.1.1  Định nghĩa sơ đồ nối đất 


      Sơ đồ nối đất là sự liên hệ với đất của hai phần tử sau đây: 


-     Điểm trung tính của nguồn cung cấp điện; 


-     Các vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện. 


Đ.1.2  Ký hiệu các loại sơ đồ nối đất  


      Gồm 2 hoặc 3 chữ cái: 


-    Chữ thứ nhất: thể hiện sự liên hệ với đất của điểm trung tính của nguồn cấp điện bằng một 


trong hai chữ cái sau đây: 


      T (Terre-tiếng Pháp) -  điểm trung tính trực tiếp nối đất; 


      I (Isolé-tiếng Pháp) -  điểm trung tính cách ly với đất hoặc nối đất qua một trở kháng lớn 


(hàng ngàn ôm). 


-    Chữ thứ hai: thể hiện sự liên hệ với đất của các vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện 


bằng một trong hai chữ sau đây: 


T -  vỏ kim loại nối đất trực tiếp; 


N - vỏ kim loại nối với điểm trung tính N của nguồn cấp điện (điểm này đã được nối đất trực 


tiếp). 


- Chữ thứ ba:  


 S (Séparé-tiếng Pháp) – dây trung tính và dây PE tách riêng nhau.  


Quy chuẩn này quy định ba loại sơ đồ nối đất sau: IT; TT; TN-S.  


Đ.2   Sơ đồ IT 


-    Điểm trung tính của nguồn cấp điện: cách ly đối với đất hoặc nối đất qua một trở kháng lớn 


(hàng ngàn ôm); 


-    Vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện: nối đất trực tiếp. 







QCVN 12:2014/BXD 
 


 60 


 


a - Không có dây trung tính 


 


b - Có dây trung tính  


Hình Đ.1 - Sơ đồ IT  


GHI CHÚ:  


1)  Trên Hình Đ.1 không thể hiện trở kháng (có thể có) nối điểm trung tính của nguồn cấp điện 


với đất; 


2)   Trong sơ đồ IT không kéo dây trung tính, trừ trường hợp thiết bị sử dụng điện dùng điện áp 


pha, lúc đó  cách điện chính của mỗi pha phải chịu được điện áp dây. 


Đ.3   Sơ đồ TT 


-    Điểm trung tính của nguồn cấp điện: nối đất trực tiếp; 


-    Vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện: nối đất trực tiếp. 
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Hình Đ.2 - Sơ đồ TT 


 


Đ.4   Sơ đồ TN-S 


-     Điểm trung tính của nguồn cấp điện: nối đất trực tiếp; 


- Vỏ kim loại của thiết bị tại nơi sử dụng điện: nối với điểm trung tính của nguồn bằng một dây 


riêng gọi là dây bảo vệ (dây PE); 


-  Dây N và dây PE tách riêng; 


-    Dây N không được nối đất, dây PE nối đất lặp lại càng nhiều càng tốt. 


 


Hình Đ.3 - Sơ đồ TN-S 
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Phụ lục E 


(Quy định) 


Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ 


 
Hình E.1 – Hệ thống nối đất và dây dẫn bảo vệ  


  CHÚ THÍCH:  


M vỏ kim loại của thiết bị có khả năng chạm vào, bình thường không mang điện nhưng 
sẽ mang điện khi hư hỏng cách điện;  


Các phần tử dẫn điện không thuộc hệ thống điện nhà bao gồm: 


C1 ống dẫn nước bằng kim loại từ ngoài vào;  


C2 ống dẫn nước thải bằng kim loại ra ngoài; 


C3 ống dẫn khí đốt bằng kim loại từ ngoài vào có đoạn ống nối (măng xông) bằng vật liệu 
cách điện;  


C4 điều hoà không khí;  


C5 hệ thống sưởi; 


C6 ống nước bằng kim loại, ví dụ trong phòng tắm;  


C7 bộ phận dẫn không thuộc hệ thống điện nhà nằm trong tầm với tính từ bộ phận dẫn 
điện để trần;   


B thanh nối đất chính.  
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Các điện cực nối đất bao gồm:  


T1 nối đất móng;   


T2 điện cực nối đất chống sét, nếu cần;  


1 dây PE; 


2 dây dẫn liên kết bảo vệ; 


3 dây dẫn liên kết bảo vệ bổ sung; 


4 dây dẫn xuống đất của LPS;  


5 dây dẫn nối đất. 
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Phụ lục G  


(Quy định) 


Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử làm điện cực nối đất  


Bảng G.1 - Kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử làm điện cực nối đất làm từ vật 
liệu thông thường có xét đến khả năng chịu ăn mòn và độ bền cơ 


Vật 
liệu 


Bề mặt Hình dạng 


Kích thước nhỏ nhất cho phép 


Đường 
kính 
mm 


Tiết 
diện 
mm2 


Chiều 
dày 
mm 


Chiều dày lớp phủ/lớp bọc 


Giá trị 
riêng  


m 


Giá trị trung 
bình  


m 


Thép Không gỉ (a,b) 


hoặc mạ 
kẽm nhúng    


nóng (a)  


Dẹt (c)  90 3 63 70 


Thép góc  90 3 63 70 


Thanh tròn 
chôn dưới đất 


16   63 70 


Dây tròn đặt 
nổi (d) 


10    50 (đ) 


Ống 25  2 47 55 


Bọc đồng Thanh tròn 
chôn dưới đất 


15   2000  


Có lớp phủ 
đồng bằng 


phương 
pháp mạ 


điện 


Thanh tròn 
chôn dưới đất 


14   90 100 


Đồng Để trần (a) Dẹt  50 2   


Dây tròn đặt 
nổi (d) 


 25(e)     


Cáp 1,8 
(từng 
dây 
bện) 


25    


Ống 20  2   


Phủ thiếc Cáp 1,8 
(từng 
dây 
bện) 


25  1 5 


Phủ kẽm Dẹt (g)  50 2 20 40 


CHÚ THÍCH: 
(a)


   Cũng có thể dùng được cho điện cực đặt trong bê tông; 
        (b)    Không có lớp phủ; 
        


(c)
    Lá thép dẹt dạng cuộn hoặc xẻ rãnh lượn tròn ở mép; 


        (d)    Điện cực được coi như đặt trên mặt đất nếu được lắp đặt ở độ sâu không quá 0,5 m; 
            (đ)   Trường hợp mạ nhúng liên tục, hiện tại về kỹ thuật chỉ đạt được chiều dày 50 m;      
            (e)   Nếu nguy cơ ăn mòn và hỏng về mặt cơ học thấp thì có thể dùng tiết diện 16 mm2; 
            (g)


   Dẹt có lượn tròn ở mép. 
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Phụ lục H 
(Quy định) 


 Các giá trị của hệ số k đối với dây dẫn 


Bảng H.1 - Các giá trị của hệ số k đối với dây dẫn 


Đặc tính/Điều 
kiện 


Loại cách điện của dây dẫn 


PVC  


Nhựa nhiệt dẻo 


PVC  


Nhựa nhiệt dẻo  


90 0C 


EPR XLPE 
Nhựa nhiệt 


cứng 


Cao su 60 0C 
Nhựa nhiệt 


cứng 


Tiết diện dây 
mm2 


≤ 300 >300 ≤ 300 >300   


Nhiệt độ ban 
đầu  


0C 


70 90 90 60 


Nhiệt độ cuối 
cùng  


0C 


160 140 160 140 250 200 


1. Dây đồng 115 103 100 86 143 141 


2. Mối hàn 
thiếc trên dây 
dẫn bằng đồng 


115 - - - - - 


CHÚ THÍCH: Các giá trị của hệ số k nêu trên không áp dụng cho: 


- các dây dẫn nhỏ (đặc biệt là dây có tiết diện nhỏ hơn 10 mm
2
); 


- các mối hàn loại khác trong dây dẫn; 


- các dây dẫn trần. 
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Phụ lục I 


(Quy định) 


Quá điện áp tạm thời phía hạ áp khi có ngắn mạch chạm đất phía cao áp của máy biến áp 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
a - Trên sơ đồ TT và TNS 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


b - Trên sơ đồ IT 


Hình I.1 – Phân tích điện áp sự cố 


CHÚ DẪN: 
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IE     dòng điện ngắn mạch chạm đất trong hệ thống điện cao áp chạy qua hệ thống nối đất của 
trạm biến áp phân phối (BAPP); 


RE   điện trở hệ thống nối đất của trạm BAPP; 
RB   điện trở hệ thống nối đất trung tính lưới hạ áp tại trạm BAPP; 
RA   điện trở hệ thống nối đất bảo vệ của hệ thống điện nhà; 
U0   điện áp pha - trung tính danh định lưới hạ áp; 
Uf    điện áp sự cố tần số công nghiệp xuất hiện giữa vỏ kim loại của thiết bị và đất của hệ 


thống điện nhà; 
U1   điện áp chịu đựng tần số công nghiệp xuất hiện giữa dây pha và vỏ kim loại của máy 


BAPP khi sự cố; 
U2    điện áp chịu đựng tần số công nghiệp xuất hiện giữa dây pha và vỏ kim loại của thiết bị 


trong hệ thống điện nhà khi sự cố; 
Ih     dòng điện ngắn mạch chạy qua mạng nối đất bảo vệ của hệ thống điện nhà khi sự cố 


ngắn mạch pha - đất trong mạng cao áp và sự cố ngắn mạch pha - đất tại điểm thứ nhất 
trong mạng hạ áp với sơ đồ nối đất IT; 


Id     dòng điện ngắn mạch chạy qua mạng nối đất bảo vệ của hệ thống điện nhà khi sự cố 
trong mạng hạ áp với sơ đồ nối đất IT;  


Z     tổng trở giữa điểm trung tính hạ áp với mạng nối đất (có trị số lớn) trong sơ đồ nối đất IT. 


 
Khi có sự cố ngắn mạch chạm vỏ cuộn dây cao áp của trạm BAPP, các quá điện áp tạm 
thời xuất hiện trong lưới hạ áp được xác định theo Bảng I.1. 
 


Bảng I.1 - Các quá điện áp tạm thời trong lưới hạ áp  


Sơ đồ 


nối đất 


Các phương án 


nối đất 


U1 U2 Uf 


TT 
Nối RE và RB U0


(a) U0 + IE.RE 0 (a) 


Tách biệt RE và RB U0 + IE.RE U0
(a) 0 (a) 


TN-S 
Nối RE và RB U0


(a) U0
(a) IE.RE 


Tách biệt RE và RB U0 + IE.RE U0
(a) 0 (a) 


IT 


Nối RE và Z 


Tách biệt RE và RA 


U0
(a) U0 + IE.RE 0 (a) 


U0
(b) U0


(b)+ IE.RE
(b) Ih.RA


(b) 


Nối RE và Z 


Nối liên kết RE và RA 


U0
(a) U0


(a) IE.RE 


U0
(b) U0


(b) IE.RE
(b) 


Tách biệt RE và Z 


Tách biệt RE và RA 


U0 + IE.RE U0
(a) 0 (a) 


U0 + IE.RE
(b) U0


(b) Id.RA
(b) 


(a)   Không cần xem xét. 
(b)   Khi tồn tại sự cố chạm đất tại thiết bị điện. 
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Phụ lục K  


(Quy định) 


Yêu cầu đối với quá điện áp tạm thời 


Độ lớn và thời gian của điện áp sự cố tần số công nghiệp Uf xuất hiện trong hệ thống 
điện nhà giữa vỏ kim loại của thiết bị và đất không được lớn hơn trị số Uf xác định bởi đường 
cong Uf(t) trong Hình K.1.  


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


 


 


 


 


 


Bảng K.1 - Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp cho phép 


Thời gian của sự cố chạm đất  
mạng cao áp  


s 


Điện áp chịu đựng cho phép trên thiết bị 
của hệ thống điện nhà  


V 


> 5 s 
≤ 5 s 


U0 + 250 V 
U0 + 1200 V 


U0 - Điện áp danh định pha-pha với lưới điện không có dây trung tính. 


Dòng thứ nhất của Bảng liên quan đến hệ thống có thời gian cắt dài, ví dụ hệ thống cao áp trung tính 
cách đất hoặc nối đất qua cuộn kháng (cuộn dập hồ quang); Dòng thứ hai của Bảng liên quan đến hệ 
thống có thời gian cắt ngắn, ví dụ hệ thống cao áp nối đất trực tiếp hoặc qua tổng trở nhỏ; Cả hai 
dòng đều liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế cách điện của thiết bị hạ áp khi có quá áp tạm thời. 


 
 


 
 
 
 
 
 


 


 
 


Hình K.1- Điện áp sự cố cho phép Uf do ngắn mạch 
trong hệ thống điện cao áp 
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Phụ lục L 
(Quy định ) 


Điện áp chịu xung yêu cầu của thiết bị  


Bảng L.1 - Điện áp chịu xung yêu cầu của thiết bị 


Điện áp danh định của hệ thống 
điện nhà   


V  


Điện áp chịu xung yêu cầu(a)  


kV  


Hệ thống ba 
pha 


Hệ thống một 
pha có điểm 


giữa 


Quá điện 
áp cấp IV 


Quá điện 
áp cấp III 


Quá điện 
áp cấp II 


Quá điện 
áp cấp I 


- 120-240 4 2,5 1,5 0,8 


230/400 - 6 4 2,5 1,5 


400/690 - 8 6 4 2,5 


1000 - 12 8 6 4 
 (a)


  Điện áp chịu xung này được áp dụng giữa các dây tải điện và dây PE. 
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Phụ lục M 


(Quy định)  


 Vật liệu và kích thước nhỏ nhất cho phép của các phần tử của LPS bên ngoài 


Bảng M.1 - Vật liệu, cấu hình và tiết diện nhỏ nhất cho phép của dây thu sét, dây dẫn 
xuống đất của LPS 


Vật liệu 
Cấu hình Tiết diện nhỏ nhất cho phép 


mm2 


Đồng, đồng mạ Thiếc 


Băng 50 


Tròn đặc (a) 50 


Băng bện (a) 50 


Tròn đặc (b) 176 


Nhôm 


Băng 70 


Tròn đặc 50 


Băng bện 50 


Hợp kim nhôm 


Băng 50 


Tròn đặc 50 


Băng bện 50 


Tròn đặc (b) 176 


Hợp kim nhôm bọc đồng Tròn đặc 50 


Thép nhúng nóng 


Băng 50 


Tròn đặc 50 


Băng bện 50 


Tròn đặc (b) 176 


Thép bọc đồng 
Tròn đặc 50 


Băng 50 


Thép không rỉ 


Băng (c) 50 


Tròn đặc (c) 50 


Băng bện 70 


Tròn đặc (b) 176 
(a)     50 mm2 (đường kính 8 mm) có thể giảm xuống 25 mm2 đối với các ứng dụng trong đó độ bền 


cơ không phải là yêu cầu quan trọng. Cần phải xem xét trường hợp này để giảm khoảng cách 
giữa các kẹp định vị. 


(b)     Dùng cho kim thu sét và điện cực đất. Đối với kim thu sét trong trường hợp ứng suất cơ học 
như tải trọng do gió không quan trọng, đường kính 9,5 mm, chiều dài kim 1 m có thể được sử 
dụng. 


(c)
     Nếu các yêu cầu về nhiệt và cơ là quan trọng thì phải tăng các trị số này lên thành 75 mm². 
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Bảng M.2 - Vật liệu, cấu hình và tiết diện nhỏ nhất cho phép của cực nối đất của LPS 


Vật liệu Cấu hình 


Kích thước nhỏ nhất cho phép 


Đường kính 
điện cực  


mm 


Tiết diện dây 
nối đất  


mm2 


Tấm nối đất  
mm 


Đồng, đồng mạ 
thiếc 


Băng bện  50  


Tròn đặc 15 50  


Băng đặc  50  


Ống 20   


Tấm đặc   500x500 


Tấm lưới (a)   600x600 


Thép nhúng 
nóng 


Tròn đặc 14 78  


Ống 25   


Băng đặc  90  


Tấm đặc   500x500 


Tấm lưới (a)   600x600 


Dạng mặt cắt 
khác (b) 


   


Thép trần (c) 


Băng bện  70  


Tròn đặc  78  


Băng đặc  75  


Thép bọc đồng 
Tròn đặc 14 50  


Băng đặc  90  


Thép không rỉ 
Tròn đặc 15 78  


Băng đặc  100  
 (a)


 Tấm lưới với tổng chiều dài dây dẫn không quá 4,8 m. 
(b)


 Các hình dạng mặt cắt khác nhau phải có tiết diện nhỏ nhất là 290 mm
2
 và độ dày nhỏ nhất là 3 mm. 


(c)
 Sâu 50 mm ngầm trong bê tông. 
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d - Hình chiếu cạnh, khu vực có vòi hoa sen 


 


 


 


Phụ lục N 


(Quy định) 


Phân loại các vùng theo mức độ nguy hiểm về điện 


 


         
 
 


 


  
 


 
 


Hình N.1 - Kích thước các vùng trong khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen có chậu hứng 


a - Hình chiếu cạnh, khu vực có 
bồn tắm 


b - Hình chiếu bằng c - Hình chiếu bằng (có vách ngăn cố định 
và bán kính xác định khoảng cách nhỏ nhất 
quanh vách ngăn) 
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a - Hình chiếu cạnh 


 
 


                                                 
 
                   
 


                                  
                                
             


         
 
 


-  Đầu phun nước        CHÚ DẪN:       
 


d - Hình chiếu bằng có đầu phun nước ra cố định (có vách ngăn cố định và bán 
kính để xác định khoảng cách nhỏ nhất quanh vách ngăn) 


c - Hình chiếu bằng (với vị trí khác nhau của đầu phun nước ra cố định) 


b - Hình chiếu cạnh (có vách ngăn cố định và bán 
kính xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đầu 
phía trên của vách ngăn) 
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Hình N.2 - Kích thước của vùng 0 và vùng 1 trong khu vực có vòi tắm hoa sen  
không có chậu hứng 


 


 
 


Hình N.3 - Kích thước các vùng của bể bơi chìm (hình chiếu đứng) 
 
 


 
 


Hình N.4 - Kích thước các vùng của bể bơi nổi (hình chiếu đứng) 
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Hình N.6 - Kích thước các vùng của khu vực lân cận phần tử gia nhiệt sinh hơi 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tường cách nhiệt 


Ổ cắm điện 


Tường cách nhiệt 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GARA Ô-TÔ
National technical regulation on Car Parking


1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1 Phạm vi áp dụng


1.1.1 Quy chuẩn này quy định các yêu cầu bắt buộc áp dụng trong việc lập,
thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng có liên quan đến nhà, công trình
và các gian phòng lưu giữ ô-tô (sau đây gọi chung là gara ô-tô) mà không phụ thuộc
vào dạng sở hữu.


1.1.2 Quy chuẩn này quy định các nội dung và các yêu cầu chủ yếu về bố trí
gara ô-tô trong khu dân cư và giải pháp quy hoạch không gian, kết cấu, trang bị kỹ
thuật của các gara ô-tô.


1.1.3 Quy chuẩn này không áp dụng cho gara ô-tô có các loại xe dùng để
chuyển chở chất nổ, chất độc, chất lây nhiễm và chất phóng xạ.


1.2 Giải thích từ ngữ


Các thuật ngữ sử dụng trong quy chuẩn này được hiểu như sau:


1.2.1


Gara ô-tô - nhà


Công trình (hoặc phần của nhà và công trình) hoặc bãi hở chuyên dùng để lưu
giữ ô-tô.


1.2.2


Gara ô-tô trên mặt đất dạng kín


Gara ô-tô có tường bao che ngoài.


1.2.3


Gara ô-tô dạng hở


Gara ô-tô không có tường bao che ngoài. Gara ô-tô cũng được coi là hở nếu
công trình có hai cạnh đối diện dài nhất được để hở. Cạnh được coi là được để hở
nếu tổng diện tích phần để hở dọc theo cạnh này chiếm không ít hơn 50% diện tích
mặt ngoài của nó ở trên từng tầng.
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1.2.4


Gara ô-tô có đường dốc


Gara ô-tô sử dụng dãy các sàn nâng cao đều (hoặc hạ thấp đều) hoặc dãy các
đường dốc nối giữa các sàn cho phép ô-tô lên, xuống được mặt đất.


1.2.5


Gara ô-tô cơ khí


Gara ô-tô mà việc vận chuyển ô-tô đến các vị trí lưu giữ được thực hiện bằng
các thiết bị cơ khí chuyên dùng (không có sự tham gia của người lái).


1.2.6


Gara ô-tô bố trí bên trong


Gara ô-tô mà tất cả các gian phòng của nó nằm trong phạm vi một tòa nhà có
chức năng khác. Phần gara ô-tô nhô ra ngoài phạm vi tòa nhà không quá 1,5 m tính
từ mặt đứng dọc nhà và không quá 6 m tính từ hai đầu hồi.


1.2.7


Gara ô-tô bố trí liền kề


Gara ô-tô có tường bao che là tường chung hoặc tiếp giáp với tường bao che
của tòa nhà có chức năng khác.


1.3 Tài liệu viện dẫn


Tài liệu viện dẫn sau phải tuân thủ khi áp dụng quy chuẩn này. Trường hợp tài
liệu viện dẫn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất.


1.3.1


QCVN 06:2010/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và
công trình.


1.3.2


QCVN 10:2014/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm
bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng.


2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1 Bố trí gara ô-tô
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2.1.1 Việc bố trí các gara ô-tô trong khu dân cư đô thị, kích thước khu đất dành
cho chúng và khoảng cách từ chúng tới các nhà và công trình khác được quy định
trong Phụ lục A.


2.1.2 Gara ô-tô phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn này được phép xây
dựng: dưới mặt đất hoặc trên mặt đất; một phần dưới mặt đất, một phần trên mặt
đất; liền kề hoặc nằm trong các nhà có chức năng khác, trong đó gara ô-tô có thể
được bố trí dưới các nhà này ở các tầng dưới mặt đất, tầng hầm, tầng nửa hầm
hoặc các tầng dưới của các tầng nổi trên mặt đất, cũng như trên các khu đất hở có
trang thiết bị chuyên dùng.


2.1.3 Tầng được coi là dưới mặt đất khi các phòng của tầng này có cao độ sàn
thấp hơn cao độ mặt đất (theo quy hoạch) quá nửa chiều cao của các phòng đó.


2.1.4 Các gara ô-tô ngầm được phép xây dựng kể cả dưới các lối đi, các đường
phố, các quảng trường, vườn hoa, bãi cỏ, v.v…


2.1.5 Cho phép bố trí gara ô-tô liền kề với các nhà có chức năng khác, trừ các
nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy sau đây: F1.1, F 4.1 và các nhà sản xuất nhóm F 5
hạng A và B quy định tại QCVN 06:2010/BXD.


2.1.6 Gara ô-tô được phép bố trí trong các nhà chức năng khác có bậc chịu lửa
I, II có các cấu kiện được làm từ các vật liệu không cháy và khó cháy trừ các ngôi
nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F 1.1, F 4.1 và các nhà sản xuất
nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F 5, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ A và B
(QCVN 06:2010/BXD). Trong các nhà nhóm F 1.4 được phép bố trí các gara ô-tô
không phụ thuộc vào bậc chịu lửa của chúng. Trong các nhà nhóm F 1.3 chỉ được
phép bố trí các gara ô-tô cho các xe con với các chỗ đỗ xe cố định (không có vách
ngăn riêng) theo chủ xe.


2.1.7 Không được lưu giữ các ô-tô có động cơ chạy bằng khí nén tự nhiên và
khí hóa lỏng trong các gara ô-tô dạng kín dành nằm trong các tòa nhà có chức năng
khác hoặc liền kề với chúng, hoặc ở dưới mặt đất.


2.1.8 Khoảng cách phòng cháy chống cháy tính từ các khu đất hở (kể cả khi có
mái che) để giữ ô-tô đến các nhà và công trình của các xí nghiệp (dịch vụ bảo
dưỡng và sửa chữa ô-tô, công nghiệp, nông nghiệp, v.v…) được lấy như sau:


а) Tới các nhà và công trình sản xuất:
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- Có bậc chịu lửa bậc I, II, và III thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0:


+ từ phía các tường không có lỗ cửa - không quy định;


+ từ phía các tường có lỗ cửa - không nhỏ hơn 9 m.


- Có bậc chịu lửa bậc IV thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0 và S1:


+ từ phía các tường không có lỗ cửa - không nhỏ hơn 6 m;


+ từ phía các tường có lỗ cửa - không nhỏ hơn 12 m.


- Có bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy khác (QCVN 06:2010/BXD) - không
nhỏ hơn 15 m.


b) Tới các nhà hành chính và dịch vụ của các xí nghiệp:


- Có bậc chịu lửa bậc I, II và III thuộc cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0 -
không nhỏ hơn 9 m;


- Có bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy khác - không nhỏ hơn 15 m;


- Không quy định khoảng cách từ các bãi giữ ô-tô đến các nhà và công trình có
bậc chịu lửa I, II thuộc cấp S0 trong khu vực của các trạm dịch vụ kỹ thuật cho xe
con dưới 15 chỗ từ phía các tường không có lỗ cửa.


2.1.9 Ô-tô vận chuyển các nhiên liệu và chất bôi trơn chỉ được phép lưu giữ
trên các bãi hở hoặc trong các nhà một tầng đứng riêng biệt có bậc chịu lửa không
nhỏ hơn bậc II thuộc cấp S0. Cho phép các gara ô-tô trên được bố trí liền kề với
các tường đặc ngăn cháy loại 1 hoặc 2 của các nhà sản xuất có bậc chịu lửa I, II
thuộc cấp S0 (ngoại trừ các nhà hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ A và B) khi lưu
giữ ô-tô có tổng dung tích chứa nhiên liệu và chất bôi trơn không quá 30 m3.


Trên các bãi hở, việc lưu giữ ô-tô chở nhiên liệu và chất bôi trơn phải chia theo
nhóm với số lượng không quá 50 xe và tổng dung tích chứa các chất nêu trên
không quá 600 m3. Khoảng cách giữa các nhóm xe này, cũng như khoảng cách tới
các khu đất lưu giữ các loại xe khác không được nhỏ hơn 12 m.


Khoảng cách từ các khu đất lưu giữ ô-tô vận chuyển nhiên liệu và chất bôi trơn
tới các nhà, công trình, xí nghiệp được lấy theo Bảng 1, còn khoảng cách tới các
nhà hành chính và dịch vụ của các xí nghiệp này - không nhỏ hơn 50 m.







CÔNG BÁO/Số 177 + 178/Ngày 13-02-2019 65


QCVN 13:2018/BXD


Bảng 1. Quy định đối với khoảng cách phòng cháy chữa cháy đối với khu đất
lưu giữ ô-tô vận chuyển nhiên liệu và chất bôi trơn


Tổng dung tích các chất
lỏng dễ cháy, m3


Khoảng cách từ gara ô-tô tới nhà và công trình
và khoảng cách giữa các gara ô-tô, m


Nhà và bậc chịu lửa
І, ІІ ІІІ ІV, V


(1) (2) (3) (4)
Trên 1.000 đến 2.000 30 30 36
Từ 600 đến 1.000 24 24 30
Nhỏ hơn 600 18 18 24
Đến 300 18 18 24
Nhỏ hơn 300 12 12 18


2.2 Các giải pháp quy hoạch không gian và kết cấu


2.2.1 Yêu cầu chung


2.2.1.1 Các gara ô-tô trên mặt đất chỉ được phép xây dựng với chiều cao không
quá 9 tầng, các gara ô-tô ngầm - không quá 5 tầng ngầm (ngoại trừ các ga ra ô-tô
cơ khí).


2.2.1.2 Việc xếp ô-tô được thực hiện:


- Khi có sự tham gia của lái xe - theo các đường dốc hoặc sử dụng các thang tải;
- Khi không có sự tham gia của lái xe - bằng các thiết bị cơ khí.


2.2.1.3 Trong các gara ô-tô cho phép bố trí: các phòng làm việc dành cho nhân
viên phục vụ và trực ban (các trạm kiểm tra và bán vé, điều độ, bảo vệ), các phòng
chức năng kỹ thuật (để bố trí các thiết bị kỹ thuật), các khu vệ sinh, kho hành lý của
khách hàng, các phòng dành cho người khuyết tật, cũng như các trạm điện thoại
công cộng và các thang máy chở người. Sự cần thiết, thành phần và diện tích của
chúng được thiết kế quy định tùy thuộc vào kích thước và các đặc điểm khai thác
của gara ô-tô.


Kích thước cabin của một trong các thang máy chở khách phải đảm bảo chuyển
được người khuyết tật dùng xe lăn theo QCVN 10:2014/BXD.


2.2.1.4 Xếp hạng nguy hiểm cháy nổ và cháy của các gian phòng và nhà để lưu
giữ ô-tô được xác định theo QCVN 06:2010/BXD.
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Các gian phòng để lưu giữ các xe con được phép lấy tương đương hạng nguy
hiểm cháy và cháy nổ C1 đến C4, các gara ô-tô xe con - tương đương hạng nguy
hiểm cháy và cháy nổ C (ngoại trừ các loại ô-tô có động cơ chạy bằng khí nén hoặc
khí hóa lỏng).


2.2.1.5 Các gara ô-tô xây dựng liền kề với các nhà có chức năng khác phải
được ngăn cách với các nhà này bằng các tường ngăn cháy loại 1.


Các gara ô-tô xây dựng trong nhà có chức năng khác phải có bậc chịu lửa
không thấp hơn bậc chịu lửa của chính nhà đó và phải được ngăn cách với các
gian phòng (tầng) của các nhà này bằng các tường và sàn ngăn cháy loại 1.


Cho phép ngăn cách gara ô-tô xây dựng trong các nhà nhóm F 1.3 bằng sàn
ngăn cháy loại 2. Khi đó, các tầng để ở phải được ngăn cách với gara ô-tô bằng
một tầng không có người ở (ví dụ, tầng kỹ thuật).


Phía trên các lỗ cửa của các gara ô-tô được xây bên trong hoặc liền kề các nhà
có chức năng khác (trừ các nhà nhóm F 1.4) phải bố trí các mái đua làm từ các vật
liệu không cháy. Phần đua ra của mái đua này phải không ít hơn 1 m và khoảng
cách từ mép mái đua tới mép dưới của các lỗ cửa sổ phía trên nó của các nhà trên
không nhỏ hơn 4 m hoặc cửa sổ phải làm bằng vật liệu không cháy.


2.2.1.6 Khi trong thành phần của gara ô-tô (theo nhiệm vụ thiết kế) cần có các
gian phòng dịch vụ (các trạm dịch vụ kỹ thuật và sửa chữa, khám xe và các công
việc hiệu chỉnh, rửa xe, v.v…) thì chúng phải được bố trí thành một nhà riêng, một
phòng hoặc một nhóm phòng cho các mục đích trên. Các phòng này có thể bố trí
ngay trong các gara ô-tô (trừ gara ô-tô dạng hở và gara ô-tô đặt trong các nhà ở)
nhưng phải được cách ly với gara ô-tô bằng các tường ngăn cháy loại 2 và các sàn
ngăn cháy loại 3. Các lối vào và lối ra của các phòng này phải được cách ly với các
lối vào và lối ra của gara ô-tô.


Thành phần và diện tích của các gian phòng dùng để thực hiện một hoặc các
dịch vụ kỹ thuật và sửa chữa ô-tô thường xuyên được xác định phù hợp các yêu
cầu công nghệ.


2.2.1.7 Mức ồn trong các gian phòng của nhà có gara ô-tô phải phù hợp với quy
định hiện hành về vệ sinh dịch tễ.
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2.2.1.8 Đối với các gara ô-tô xây trong các nhà có chức năng khác, không được
phép bố trí bên trong các buồng thang bộ chung và các giếng thang máy chung. Để
đảm bảo mối liên hệ chức năng của gara ô-tô và nhà có chức năng khác thì các lối
ra từ các buồng thang bộ và giếng thang máy của gara ô-tô phải được bố trí đi vào
sảnh có lối ra chính của tòa nhà trên, đồng thời trên các tầng của gara ô-tô phải lắp
đặt các khoang đệm ngăn cháy loại 1 (QCVN 06:2010) có áp suất không khí dương
khi có cháy. Khi cần có liên hệ giữa gara ô-tô với tất cả các tầng của nhà có chức
năng khác thì phải bảo vệ chống khói cho các giếng thang máy và buồng thang bộ
phù hợp với 2.3.3.6.


Việc liên hệ các phòng lưu giữ ô-tô trên tầng có các gian phòng chức năng khác
(trừ các phòng nêu trong 2.2.1.3) hoặc khoang cháy liền kề được phép thông qua
khoang đệm có áp suất không khí dương khi có cháy hoặc qua màn nước phía trên
lỗ cửa từ phía gara ô-tô.


2.2.1.9 Không cho phép bố trí các gian phòng thương mại, quầy hàng, kiốt, sạp
hàng… ngay trong các gian phòng lưu giữ ô-tô.


2.2.1.10 Để di chuyển ô-tô trong các gara ô-tô nhiều tầng phải có các đường
dốc, sàn dốc giữa các tầng hoặc các thang máy chuyên dụng (các thiết bị cơ khí).


Khi sử dụng kết cấu có sàn xoắn liên tục, mỗi vòng xoắn hoàn chỉnh được xem
như một tầng.


Đối với các gara ô-tô nhiều tầng có các tầng lửng, thì tổng số tầng được xác
định bằng số tầng lửng chia đôi, diện tích một tầng được xác định bằng tổng hai
tầng lửng liền kề.


2.2.1.11 Số đường dốc và số lối ra vào cần thiết trong mỗi gara ô-tô được xác
định phụ thuộc vào số lượng ô-tô bố trí trên tất cả các tầng, trừ tầng một (đối với
gara ô-tô ngầm - trên tất cả các tầng) có kể đến chế độ sử dụng gara ô-tô, lưu
lượng tính toán và giải các giải pháp tổ chức mặt bằng.


Loại và số lượng đường dốc được lấy theo số lượng ô-tô như sau:


- Đến 100 xe: một đường dốc đơn có sử dụng tín hiệu tương ứng.


- Đến 1.000 xe: một đường dốc đôi hoặc hai đường dốc đơn;
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- Trên 1.000 xe: hai đường dốc đôi. Không cho phép bố trí lối vào (lối ra) từ các
tầng dưới và trên mặt đất qua khu vực lưu giữ xe ở tầng một hoặc tầng nửa hầm.


2.2.1.12 Trong các gara ô-tô dạng kín, các đường dốc chung cho tất cả các
tầng phải được ngăn cách (cách ly) trên mỗi tầng với các phòng lưu giữ xe bằng
các vách, cửa và các khoang đệm ngăn cháy có áp suất không khí dương khi có
cháy theo Bảng 2:


Bảng 2. Quy định về bố trí khoang đệm ngăn cháy trong gara ô-tô dạng kín


Loại gara
ô-tô


Giới hạn chịu lửa của các kết cấu
bao che (các vách ngăn cháy),


phút, không nhỏ hơn
Yêu cầu bố trí khoang đệm


Tường Cổng


Ngầm EI 90 El 60 Khoang đệm có độ sâu đảm
bảo mở được cổng, nhưng


không nhỏ hơn 1,5 m


Trên mặt đất El 45 El 30 Không cần thiết


Các cánh cửa và cổng trong các vách ngăn cháy và các khoang đệm phải được
trang bị các thiết bị tự động đóng khi có cháy.


Trong các gara ô-tô một tầng dưới mặt đất, trước các đường dốc không sử
dụng làm đường thoát nạn thì không cần bố trí khoang đệm.


2.2.1.13 Trong các gara ô-tô trên mặt đất các đường dốc không cách ly được
phép bố trí:


Trong các nhà chiều cao không quá 3 tầng có bậc chịu lửa bậc I và II thuộc cấp
S0 và S1 và tổng diện tích các tầng (các tầng lửng), được nối với nhau bằng các
đường dốc không cách ly, không vượt quá 10.400 m2;


2.2.1.14 Từ mỗi tầng của một khoang cháy của gara ô-tô (trừ gara ô-tô cơ khí)
phải có không ít hơn hai lối thoát nạn phân tán dẫn trực tiếp ra bên ngoài hoặc vào
buồng thang bộ.


Cho phép một trong các lối thoát hiểm bố trí trên đường dốc cách ly. Lối đi theo
các thềm của đường dốc trên tầng lửng vào buồng thang bộ được phép xem như là
lối thoát hiểm.
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Các lối thoát hiểm từ các gian phòng nêu trong mục 2.2.1.3, cho phép đi qua
các gian phòng lưu giữ ô-tô. Chỉ cho phép bố trí kho hành lý của khách trên tầng
một (tầng đến) của gara ô-tô.


Khoảng cách cho phép từ vị trí đỗ xe xa nhất đến lối thoát hiểm gần nhất được
lấy theo Bảng 3.


Các đường dốc trong các gara ô-tô, đồng thời sử dụng làm đường thoát hiểm,
phải có vỉa hè rộng không nhỏ hơn 0,8 m mở một phía của đường dốc.


Các cầu thang bộ dùng để làm đường thoát hiểm phải có chiều rộng không nhỏ
hơn 1 m.


Bảng 3. Khoảng cách đến lối thoát hiểm


Khoảng cách đến lối thoát hiểm gần nhất,
khi bố trí chỗ lưu giữ xe (m)


Loại gara ô-tô Giữa các lối thoát hiểm Tại phần cụt của gian phòng


Ngầm 40 20
Trên mặt đất 60 25
CHÚ THÍCH: Chiều dài của đường thoát hiểm được đo từ trục của các đường đi bộ và đường
xe chạy có kể đến sự phân bố xe.


2.2.1.15 Để ra được đường dốc hoặc vào khoang cháy liền kề, phải bố trí cửa
ngăn cháy gần cổng hoặc trong các cổng có chiều cao ngưỡng không nhỏ hơn 15 cm.


Để có thể đặt cần chữa cháy, ở phần dưới của các cổng phải có cửa nắp với
cánh tự đóng kích thước 20x20 cm.


2.2.1.16 Khi sử dụng sàn mái nhà làm chỗ đỗ ô-tô, thì các yêu cầu đối với sàn
mái này được lấy như đối với các sàn thông thường của gara ô-tô. Lớp trên của sàn
mái này phải được làm từ các vật liệu có tính lan truyền lửa trên bề mặt không nguy
hiểm hơn LT1 (QCVN 06:2010/BXD).


2.2.1.17 Trong các phòng lưu giữ ô-tô tại các lối ra (lối vào) đường dốc hoặc vào
các khoang cháy liền kề, kể cả ra sàn mái (khi bố trí gara ô-tô trên mái) phải có các giải
pháp ngăn ngừa khả năng nhiên liệu bị chảy và tràn ra xung quanh khi có cháy.


2.2.1.18 Các gara ô-tô nhiều tầng phải có các lối ra mái nhà phù hợp với QCVN
06:2010/BXD.
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2.2.1.19 Các kết cấu bao che của giếng thang máy phải phù hợp QCVN
06:2010/BXD.


2.2.1.20 Trong các gara ô-tô ngầm có trên hai tầng hầm, trong mỗi khoang cháy
phải bố trí ít nhất một thang máy làm việc ở chế độ “chuyên chở lực lượng chữa
cháy” phù hợp với yêu cầu của QCVN 06:2010/BXD.


2.2.1.21 Lớp phủ của sàn gara ô-tô phải bền dưới tác động của các sản phẩm
dầu và làm sạch khô (kể cả làm sạch cơ khí) các gian phòng.


Lớp phủ của các đường dốc và đường đi bộ trên chúng phải không trơn trượt.


Lớp phủ sàn phải được làm từ nhóm vật liệu có tính lan truyền lửa trên bề mặt
không nguy hiểm hơn hơn LT1 (QCVN 06:2010/BXD).


2.2.1.22 Tại các vị trí lối đi và lưu giữ xe, chiều cao của các gian phòng và cổng
tính từ mặt sàn đến mép dưới của phần kết cấu nhô ra và thiết bị treo phải vượt quá
ít nhất 0,2 m so với chiều cao ô-tô lớn nhất và không được nhỏ hơn 2 m.


2.2.1.23 Các đường đi của ô-tô trong gara ô-tô phải có được chỉ dẫn chiếu sáng
định hướng cho lái xe.


2.2.1.24 Các thông số của các chỗ lưu giữ xe, đường dốc, đường đi trong gara
ô-tô, khoảng cách giữa các ô-tô tại nơi lưu giữ, kể cả khoảng cách giữa các ô-tô và
kết cấu nhà được thiết kế quy định phụ thuộc vào loại ô-tô, phương pháp lưu giữ,
kích thước xe, khả năng xoay sở và phân bố của các xe theo yêu cầu của tiêu
chuẩn lựa chọn áp dụng.


2.2.1.25 Kích thước tối thiểu của một chỗ đỗ xe lấy như sau:


- Chiều dài: 5 m;


- Chiều rộng: 2,3 m (đối với chỗ đỗ dành cho xe có người khuyết tật sử dụng xe
lăn: 3,5 m).


2.2.1.26 Các gian phòng để lưu giữ ô-tô được phép sử dụng một phần chiếu
sáng tự nhiên hoặc không sử dụng chiếu sáng tự nhiên.


2.2.1.27 Trong các gara ô-tô nhiều tầng độ dốc của các sàn mỗi tầng, cũng như
các rãnh, máng phải đảm bảo không để các chất lỏng chảy ra đường dốc và xuống
các tầng bên dưới.


2.2.1.28 Các đường dốc trong gara ô-tô phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
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a) Độ dốc dọc của các đường dốc thẳng, có mái che theo trục của dải xe chạy
phải không lớn hơn 18%, độ dốc dọc của các đường dốc cong - không lớn hơn
13%, độ dốc dọc của các đường dốc hở (không có mái che) - không lớn hơn 10%.


b) Độ dốc ngang của các đường dốc phải không lớn hơn 6%;


c) Trong các đường dốc có người đi bộ phải có vỉa hè rộng không nhỏ hơn 0,8 m.


2.2.1.29 Các sàn nghiêng giữa các tầng phải có độ dốc không lớn hơn 6%.


2.2.1.30 Gara ô-tô để lưu giữ ô-tô có động cơ chạy bằng khí hóa lỏng hoặc khí
nén tự nhiên phải bổ sung các yêu cầu cho các gian phòng, nhà và công trình theo
quy định riêng.


2.2.1.31 Các gian phòng lưu giữ ô-tô có động cơ chạy bằng khí hóa lỏng hoặc
khí nén tự nhiên phải bố trí trong nhà, công trình riêng biệt có chịu lửa bậc I, II, III, IV
thuộc cấp S0.


Các gian phòng lưu giữ xe con chạy bằng khí hóa lỏng hoặc khí nén tự nhiên
được phép đặt trên các tầng trên của các gara ô-tô đứng riêng biệt chứa các ô-tô
chạy bằng xăng hoặc dầu diezen.


Nếu đảm bảo được điều kiện thông gió cho các tầng lưu giữ xe, thì cho phép bố
trí các gian phòng lưu giữ ô-tô chạy bằng khí hóa lỏng hoặc khí nén tự nhiên trên
các tầng của gara ô-tô dạng hở, cũng như các gara ô-tô cơ khí.


2.2.1.32 Các gian phòng lưu giữ ô-tô chạy bằng khí hóa lỏng hoặc khí nén tự
nhiên không được phép bố trí:


a) Trong các tầng hầm và nửa hầm của gara ô-tô;


b) Trong các gara ô-tô dạng kín ra trên mặt đất đặt trong các nhà có chức năng khác;


c) Trong các gara ô-tô dạng kín trên mặt đất có các đường dốc không cách ly;


d) Khi lưu giữ xe trong các ngăn không có lối trực tiếp từ từng ngăn ra ngoài trời.


2.2.2 Gara ô-tô ngầm chứa xe con


a) Bậc chịu lửa yêu cầu, số tầng và diện tích cho phép lớn nhất của một tầng
trong phạm vi một khoang cháy được lấy theo Bảng 4.
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Bảng 4. Diện tích khoang cháy và số tầng lớn nhất cho phép
của gara ô-tô ngầm chứa xe con


Bậc chịu lửa của
nhà (công trình)


Cấp nguy hiểm cháy
kết cấu của nhà
(công trình)


Số tầng
ngầm tối đa
cho phép


Diện tích cho phép lớn
nhất của một tầng trong
phạm vi một khoang


cháy, m2


I S0 5 3.000
II S0 3 3.000


b) Các gian phòng làm việc của nhân viên trực ban và nhân viên phục vụ, cấp
nước và chữa cháy bằng bơm, các trạm biến thế (chỉ với biến thế khô), kho hành lý
của khách, phòng cho người khuyết tật được phép bố trí không dưới tầng thứ nhất
(tầng trên cùng) của tầng hầm công trình. Không quy định việc bố trí các phòng kỹ
thuật khác trên các tầng.


Các phòng nêu trên phải được ngăn cách với các phòng lưu giữ ô-tô bằng các
vách ngăn cháy loại


c) Trong các gara ô-tô ngầm không cho phép phân chia các chỗ đỗ xe thành
các khoang riêng biệt bằng các vách ngăn.


d) Trong các gara ô-tô ngầm có hai tầng hầm trở lên, các lối ra từ các tầng hầm
vào các buồng thang bộ và các lối ra từ các giếng thang máy phải bố trí đi qua các
khoang đệm ngăn cháy có áp suất không khí dương khi có cháy ở từng tầng.


e) Các lối ra vào của các gara ô-tô ngầm phải cách các nhà như sau:


- Đến các lối vào các nhà ở: 100 m


- Đến các gian phòng hành khách của các bến xe, các lối vào của các tổ chức
thương mại và thực phẩm công cộng: 150 m


- Đến các cơ quan và xí nghiệp về phục vụ dân sinh và các nhà hành chính:
250 m


- Đến các lối vào công viên, triển lãm và sân vận động: 400 m


CHÚ THÍCH: Khoảng cách từ lối vào đến các công trình có thể xem xét nhỏ hơn giá trị trên khi


áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp đảm bảo các điều kiện môi trường và an toàn liên quan.
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f) Trên các sàn tầng của gara ô-tô ngầm phải có các thiết bị thoát nước chữa
cháy. Các đường ống dẫn nước thoát nêu trên phải riêng biệt cho từng tầng hầm.
Nước thoát được phép dẫn vào mạng thoát nước mưa hoặc hồ chứa mà không cần
làm sạch cục bộ.


2.2.3 Gara ô-tô dạng kín trên mặt đất chứa xe con


2.2.3.1 Bậc chịu lửa yêu cầu, số tầng và diện tích cho phép lớn nhất của một
tầng trong phạm vi một khoang cháy lấy theo Bảng 5.


Bảng 5. Diện tích khoang cháy và số tầng lớn nhất cho phép
của gara ô-tô dạng kín trên mặt đất chứa xe con


Bậc chịu
lửa của


nhà (công
trình)


Cấp nguy
hiểm cháy kết
cấu của nhà
(công trình)


Số tầng
tối đa
cho
phép


Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng
trong phạm vi một khoang cháy, m2


Nhà một
tầng


Nhà nhiều tầng


I, II S0 9 10.400 5.200


S1 2 5.200 2.000


III S0 5 7.800 3.600


S1 2 3.600 1.200


IV S0 1 5.200 —


S1 1 3.600 —


S2 1 1.200 —


V Không quy định 1 1.200 —


2.2.3.2 Trong các gara ô-tô có bậc chịu lửa bậc I và II, cho phép phân chia các
chỗ đỗ xe con thành các ngăn riêng. Các vách giữa các ngăn phải có giới hạn chịu
lửa R45 cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng K0; cổng vào từng ngăn phải
có dạng lưới hoặc có lỗ kích thước không nhỏ hơn 300 x 300 (mm) ở độ cao 1,4
đến 1,6 m để luồn các thiết bị chữa cháy và thực hiện việc kiểm tra tình trạng chống
cháy của ngăn.
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Khi từ từng ngăn có lối trực tiếp ra ngoài trời, được phép bố trí các vách ngăn
làm từ vật liệu không cháy. Không quy định giới hạn chịu lửa của các vách ngăn đó
trong các nhà 2 tầng có bậc chịu lửa bậc I, II và III và trong nhà một tầng thuộc cấp
nguy hiểm cháy kết cấu S0. Đối với các nhà 2 tầng, các sàn phải là sàn ngăn cháy
loại 3. Cổng vào trong các ngăn cũng phải có lỗ kích thước không nhỏ hơn 300 x
300 (mm) để luồn các thiết bị chữa cháy và thực hiện việc kiểm tra tình trạng chống
cháy của ngăn.


2.2.4 Gara ô-tô trên mặt đất dạng hở chứa xe con


2.2.4.1 Bậc chịu lửa yêu cầu, số tầng và diện tích cho phép lớn nhất của một
tầng trong phạm vi một khoang cháy lấy theo Bảng 6.


Bảng 6. Diện tích cho phép lớn nhất của một tầng trong phạm vi
một khoang cháy


Bậc chịu lửa
của nhà


(công trình)


Cấp nguy hiểm
cháy kết cấu
của nhà


(công trình)


Số tầng
tối đa


cho phép


Diện tích cho phép lớn nhất của
một tầng trong phạm vi một


khoang cháy, m2
Nhà một tầng Nhà nhiều tầng


I, II S0 9 10.400 5.200


S1 2 3.500 2.000


III S0 6 7.800 3.600


S1 2 2.000 1.200


IV S0 6 7.300 2.000


S1 2 2.600 800


2.2.4.2 Chiều rộng của một khung nhà trong gara ô-tô không được vượt quá 36 m.


2.2.4.3 Không được phép lắp các ngăn, xây các bức tường (trừ các tường của
buồng thang bộ) và các vách ngăn cản trở việc thông gió. Khi cần phân chia chỗ để
xe con được phép sử dụng các vách dạng lưới làm từ vật liệu không cháy.


2.2.4.4 Chiều cao tường phân cách ở các tầng không được quá 1 m.


Cho phép sử dụng lưới làm từ vật liệu không cháy để làm cửa ở kết cấu bao
che ngoài. Khi đó, phải đảm bảo điều kiện thông gió xuyên suốt tầng.
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Để giảm ảnh hưởng của mưa phải có mái đua phía trên các lỗ cửa làm từ vật
liệu không cháy. Khi đó, phải đảm bảo điều kiện thông gió xuyên suốt tầng.


2.2.4.5 Trong các nhà có bậc chịu lửa bậc IV, các kết cấu bao che của các
buồng thang bộ thoát nạn và các bộ phận của chúng phải thỏa mãn yêu cầu đối với
các buồng thang bộ của nhà có bậc chịu lửa bậc III.


2.2.4.6 Không yêu cầu các hệ thống thoát khói và thông gió.


2.2.4.7 Trong các gara ô-tô dạng hở phải có nơi chứa các bình chữa cháy xách
tay (trên tầng một)


2.2.5 Gara ô-tô cơ khí chứa xe con


2.2.5.1 Thành phần và diện tích các phòng, chỗ đỗ xe, các thông số của gara ô-tô
phải phù hợp các đặc điểm kỹ thuật của hệ thống lưu giữ xe được sử dụng.


Việc điều khiển thiết bị cơ khí, kiểm tra sự làm việc của nó và an toàn cháy của
gara ô-tô phải được thực hiện từ phòng điều độ nằm ở tầng xe đến.


2.2.5.2 Nhà (công trình) của các gara ô-tô cơ khí làm từ vật liệu không cháy
được phép bố trí trên mặt đất.


Các gara ô-tô được phép dùng khung kim loại không bọc chống cháy với các
kết cấu bao che từ vật liệu không cháy.


Các gara ô-tô cơ khí chỉ được phép đặt liền kề với các nhà chức năng khác tại
vị trí các tường đặc có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150.


2.2.5.3 Một khối của gara ô-tô cơ khí được phép có sức chứa không quá 50 xe
và chiều cao nhà không quá 28 m.


Khi cần tổ hợp gara ô-tô từ các khối, thì giữa các khối này phải được phân chia
bằng các vách ngăn cháy loại 1.


2.2.5.4 Mỗi một khối của gara ô-tô cơ khí phải đảm bảo cho các xe chữa cháy
và lực lượng chữa cháy tiếp cận được từ hai phía đối diện nhau (qua các cửa sổ
kính hoặc các lỗ hở).


2.2.5.5 Trong một khối của gara ô-tô cơ khí cho phép lắp đặt các cầu thang bộ
hở làm từ vật liệu không cháy dành cho hệ thống dịch vụ kỹ thuật cơ khí theo tầng.
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2.3 Các hệ thống kỹ thuật


2.3.1 Các yêu cầu chung


2.3.1.1 Các hệ thống kỹ thuật của gara ô-tô và trang bị kỹ thuật của chúng phải
phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng, ngoại trừ các trường hợp được
nói trong quy chuẩn này.


Trong các gara ô-tô, yêu cầu về lượng nước chữa cháy, hệ thống thông
gió được lấy như đối với các nhà kho có hạng nguy hiểm cháy hạng C (QCVN
06:2010/BXD).


2.3.1.2 Trong các gara ô-tô nhiều tầng, các đoạn ống kỹ thuật phục vụ (cấp nước,
thoát nước, cấp nhiệt) đi qua các sàn phải được làm bằng kim loại.


Các mạng cáp cắt qua sàn cũng phải được đặt trong các ống kim loại hoặc
trong các hộp kỹ thuật có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 45.


Trong các gara ô-tô ngầm cần sử dụng các loại cáp điện có vỏ bọc không lan
truyền lửa.


2.3.1.3 Các hệ thống kỹ thuật của gara ô-tô được đặt trong nhà có chức
năng khác hoặc liền kề với chúng phải độc lập với các hệ thống kỹ thuật của các
tòa nhà đó.


Trong trường hợp đặt chuyển tiếp hệ thống kỹ thuật chung đi qua các phòng
của gara ô-tô trong nhà chứa gara ô-tô, thì các hệ thống kỹ thuật nêu trên (ngoại
trừ các đường ống cấp nước, thoát nước, cấp nhiệt được làm bằng ống kim loại)
phải được ngăn cách bằng các kết cấu xây dựng có giới hạn chịu lửa không nhỏ
hơn EI 45.


2.3.2 Đường ống cấp nước


2.3.2.1 Số lượng lăng phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu cho một tia
phun chữa cháy bên trong các gara ô-tô dạng kín phải đảm bảo như sau:


- Khi thể tích khoang cháy từ 500 đến 5.000 m3: 2 lăng phun và 2,5 l/s cho một
tia phun;


- Khi thể tích khoang cháy lớn hơn 5.000 m3: 2 lăng phun và 5 l/s cho một tia phun.


Cho phép không đặt đường ống cấp nước chữa cháy bên trong đối với các
gara ô-tô một và hai tầng dạng ngăn có lối ra ngoài trời trực tiếp từ từng ngăn.
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2.3.2.2 Trong các gara ô-tô dạng hở, kể cả gara ô-tô cơ khí và gara ô-tô hở trên
mái nhà thì hệ thống cấp nước chữa cháy bên trong phải được làm bằng các ống
khô với các đoạn ống chờ nhô ra ngoài đường kính 89 (77) mm, được lắp van và
đầu nối để khi cần nối với các thiết bị chữa cháy cơ động.


2.3.2.3 Trong các gara ô-tô ngầm có 2 tầng hầm trở lên, đường ống nước chữa
cháy bên trong phải đặt riêng biệt với các hệ thống cấp nước bên trong khác.


2.3.2.4 Trong các gara ô-tô ngầm có 2 tầng hầm trở lên, đường ống nước chữa
cháy bên trong và các thiết bị chữa cháy tự động phải có các đoạn ống nhô ra ngoài
với các đầu nối được lắp các van và van ngược chiều để khi cần nối với các thiết bị
chữa cháy cơ động.


2.3.2.5 Lượng nước tiêu thụ tính toán cho việc chữa cháy bên ngoài của các
tòa nhà dùng làm gara ô-tô trên mặt đất dạng kín và dạng hở lấy theo Bảng 7.


Lượng nước tiêu thụ tính toán cho việc chữa cháy bên ngoài của các dạng gara
ô-tô khác lấy như sau:


- Gara ô-tô ngầm 2 tầng trở lên: 20 l/s.


- Các gara ô-tô dạng ngăn có lối ra ngoài trời trực tiếp từ từng ngăn với số
lượng các ngăn từ 50 đến 200: 5 l/s, lớn hơn 200: 10 l/s.


- Gara ô-tô cơ khí:10 l/s.


- Bãi đỗ xe hở với số lượng xe đến 200: 5 l/s, lớn hơn 200:10 l/s.


Bảng 7. Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đối với gara ô-tô
trên mặt đất dạng kín hoặc hở


Bậc chịu lửa
của nhà


Cấp nguy hiểm
cháy kết cấu
của nhà


Lượng nước tiêu thụ cho việc chữa cháy bên
ngoài gara ô-tô cho một đám cháy, l/s, với
khối tích của nhà (khoang cháy), nghìn m3


Tới Cao hơn Cao hơn Cao hơn
5 5 đến 20 20 đến 50 50


I, II, III S0, S1 10 15 20 30
IV S0, S1 10 15 20 —


S2, S3 20 25 — —
V Không quy định 20 — — —
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2.3.2.6 Trên mạng cấp giữa các bơm chữa cháy và mạng lưới đường ống nước
chữa cháy phải lắp các van ngược chiều.


2.3.3 Thông gió và bảo vệ chống khói


2.3.3.1 Trong các gara ô-tô dạng hở tại các gian phòng lưu giữ xe phải có thông
gió cấp - hút để làm loãng và đẩy ra ngoài các khí thải độc hại theo tính toán của
tiêu chuẩn áp dụng.


Trong các gara ô-tô trên mặt đất dạng kín, việc cấp gió bằng cơ khí chỉ cần
thực hiện cho các vùng xa lỗ cửa tường ngoài trên 18 m.


Trong các gara ô-tô ngầm các hệ thống thông gió cần được tách riêng cho từng tầng.


2.3.3.2 Trong các gara ô-tô dạng kín phải lắp đặt các thiết bị để đo nồng độ khí
CO và các đầu báo tín hiệu kiểm tra khí CO tương ứng đặt trong phòng có nhân
viên trực suốt ngày đêm.


2.3.3.3 Trong các đường ống dẫn khí ra ngoài, tại các nơi chúng cắt qua các
vách ngăn cháy, phải lắp các van ngăn cháy mở ở trạng thái bình thường.


Các đường ống dẫn khí chuyển tiếp, nằm ngoài phạm vi của tầng cần phục vụ
hoặc của phòng được ngăn bằng các vách ngăn cháy, phải có giới hạn chịu lửa
không nhỏ hơn EI 30.


2.3.3.4 Phải lắp đặt hệ thống thông gió chống khói để đẩy sản phẩm cháy ra
khỏi tầng bị cháy:


a) Từ các gian phòng lưu giữ xe;


b) Từ các đường dốc cách ly.


2.3.3.5 Việc đẩy khói cần được tiến hành qua các giếng hút với các đầu hút khí
nhân tạo.


Cho phép thoát khói tự nhiên qua cửa sổ và cửa trời được trang bị cơ cấu cơ
khí để mở ô thoáng ở phần trên của cửa sổ từ mức 2,2 m trở lên (kể từ mặt sàn
đến mép dưới của ô thoáng) và để mở các lỗ cửa trời. Trong trường hợp này, tổng
diện tích của các lỗ cửa mở được xác định theo tính toán nhưng không được nhỏ
hơn 0,2% diện tích phòng, còn khoảng cách từ các cửa sổ đến điểm xa nhất trong
phòng không được vượt quá 18 m.


Các gara ô-tô, xây trong nhà có chức năng khác, không được đẩy khói qua các
lỗ cửa mở.







CÔNG BÁO/Số 177 + 178/Ngày 13-02-2019 79


QCVN 13:2018/BXD


Trong các gara ô-tô 2 tầng trở xuống trên mặt đất và trong các gara ô-tô 1 tầng
ngầm cho phép đặt các giếng hút tự nhiên.


Trong các gara ô-tô với các đường dốc cách ly, tại các giếng hút trên mỗi tầng,
phải có các van khói.


Lượng khói thoát yêu cầu, số lượng giếng và số các van khói được xác định
theo tính toán.


Trong các gara ô-tô ngầm cho phép nối các vùng khói có diện tích không quá
900 m2 ở từng tầng hầm tới một giếng khói.


Việc thoát khói từ các đường dốc trong các gara ô-tô trên mặt đất được phép
thực hiện thông qua các lỗ ở trong các tường bao ngoài và trên mái.


2.3.3.6 Các buồng thang bộ và các giếng thang máy của các gara ô-tô phải
được tạo áp suất không khí dương khi có cháy hoặc có khoang đệm ngăn cháy loại 1
có áp suất không khí dương khi có cháy trên tất cả các tầng:


a) Ở gara ô-tô có hai tầng hầm trở lên;


b) Khi các cầu thang bộ và thang máy được nối với các phần ngầm và phần
trên mặt đất của gara ô-tô;


c) Khi các cầu thang bộ và thang máy nối gara ô-tô với các tầng trên mặt đất
của nhà có chức năng khác.


2.3.3.7 Khi có cháy, thông gió trao đổi chung cần đảm bảo được ngắt.


Trình tự (thứ tự) mở hệ thống bảo vệ chống khói cần được thực hiện trước khi
mở hệ thống thông gió hút (trước khi cấp).


2.3.3.8 Việc điều khiển các hệ thống bảo vệ chống khói cần được thực hiện tự
động - từ các tín hiệu báo cháy, còn đối với điều khiển từ xa - từ bảng điều khiển
tự động, từ các nút bấm hoặc thiết bị cơ khí dùng tay được đặt ở lối vào tầng của
gara ô-tô hoặc tại các chiếu tới của thang bộ trên các tầng (trong các tủ phòng hỏa).


2.3.3.9 Các bộ phận của các hệ thống bảo vệ chống khói (quạt thông gió, các
giếng, đường ống gió, các van, các thiết bị hút khói v.v…) phải phù hợp tiêu chuẩn
lựa chọn áp dụng.


Trong các hệ thống thông gió chống khói hút các van chống cháy (kể cả van
khói) phải có sức cản thẩm thấu khí khói không nhỏ hơn 8000 KG-1.m-1 cho 1 m2


diện tích tiết diện đi qua.
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2.3.3.10 Khi xác định các thông số cơ bản của thông gió chống khói cấp - hút
phải tính toán đến các dữ liệu đầu vào sau đây:


- Sự xuất hiện đám cháy (sự bùng cháy của 1 ô-tô hoặc cháy tại một trong
những gian phụ trợ theo 2.2.1.3) ở các gara ô-tô trên mặt đất tại tầng điển hình phía
dưới, còn ở gara ô-tô ngầm - tại các tầng điển hình trên và dưới;


- Các đặc trưng hình học của tầng điển hình - diện tích sử dụng, năng lực tiếp
nhận, diện tích các kết cấu bao che;


- Tải trọng cháy riêng;


- Vị trí các lỗ cửa của các lối thoát nạn (được mở từ tầng cháy đến lối ra bên ngoài);


- Các thông số không khí bên ngoài.


2.3.4 Các thiết bị điện


2.3.4.1 Các trang thiết bị kỹ thuật điện của các gara ô-tô phải tuân theo các yêu
cầu quy định về lắp đặt thiết bị điện.


2.3.4.2 Độ tin cậy cấp điện cho các hộ tiêu thụ điện của các gara ô-tô được lấy
theo các hạng sau:


Hạng 1: Đối với các trang thiết bị điện dùng để bảo vệ chống cháy, kể cả để
phát hiện và chữa cháy tự động, bảo vệ chống khói, thang máy để vận chuyển lực
lượng chữa cháy, các hệ thống báo cháy, cũng như các hệ thống kiểm soát tự động
môi trường không khí trong các gian phòng lưu giữ ô-tô chạy bằng khí nén và khí
hóa lỏng;


Hạng 2: Đối với các đường cấp điện cho các thang máy và các thiết bị cơ khí
khác để vận chuyển ô-tô;


Các đường cấp điện cho các cơ cấu mở cổng không dùng tay và chiếu sáng
thoát hiểm cho chỗ đỗ ô-tô, luôn sẵn sàng thoát ra ngoài;


Hạng 3: Đối với các hộ tiêu thụ điện khác thuộc trang thiết bị công nghệ của
gara ô-tô.


Các cáp điện cấp cho các thiết bị chống cháy phải được nối trực tiếp với các tủ
điện đầu vào của nhà (công trình) và không được sử dụng đồng thời để cấp điện tới
các thiết bị dùng điện khác.


2.3.4.3 Chiếu sáng các gian phòng lưu giữ ô-tô phải tuân theo các yêu cầu của
hệ thống tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng.
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2.3.4.4 Các chỉ dẫn chiếu sáng sau đây phải được nối với mạng chiếu sáng
thoát nạn:


- Của các lối ra thoát nạn trên từng tầng;


- Của các đường đi của ô-tô;


- Của các vị trí đặt các đầu nối để nối với các thiết bị phòng cháy, chữa cháy;


- Của các vị trí đặt các van chữa cháy bên trong và các bình chữa cháy;


- Của các vị trí lắp đặt các họng nước chữa cháy bên ngoài (ở mặt ngoài công trình).


2.3.4.5 Các đèn dẫn hướng chuyển động phải được đặt tại các chỗ vòng xe,
các vị trí thay đổi độ dốc, trên các đường dốc, trên các lối vào các tầng, ở các cửa
ra vào trên các tầng và vào các buồng thang bộ.


Các chỉ dẫn hướng chuyển động được đặt ở độ cao 2 m và 0,5 m cách mặt sàn
trong phạm vi nhìn thẳng từ điểm bất kỳ trên các đường thoát hiểm và đường xe chạy.


2.3.4.6 Trong các gara ô-tô dạng kín, tại các lối vào từng tầng phải lắp các ổ
cắm được nối với mạng cấp điện hạng 1 để sử dụng cho các thiết bị phòng cháy,
chữa cháy.


2.3.5 Phát hiện và chữa cháy cháy tự động


2.3.5.1 Các hệ thống phát hiện và chữa cháy tự động được sử dụng trong các
gara ô-tô phải thỏa mãn các yêu cầu của hệ thống tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng.


2.3.5.2 Trong các gara ô-tô dạng kín phải bố trí hệ thống chữa cháy tự động
trong các gian phòng chứa ô-tô. Cụ thể như sau:


a) Gara ô-tô ngầm không phụ thuộc số tầng;


b) Gara ô-tô trên mặt đất có 2 tầng trở lên;


c) Gara ô-tô trên mặt đất 1 tầng có bậc chịu lửa bậc I, II và III với diện tích 7000 m2


trở lên, bậc chịu lửa bậc IV, cấp S0 có diện tích 3600 m2 trở lên, bậc chịu lửa bậc IV,
cấp S1 - 2000 m2 trở lên, bậc chịu lửa bậc IV làm từ vật liệu không thuộc hai
cấp S2, S3 - 1000 m2 trở lên; khi lưu giữ ô-tô trong các ngăn chứa riêng (theo
2.2.1.4) trong các nhà này - với số lượng ngăn lớn hơn 5;


d) gara ô-tô trong nhà có chức năng khác;


e) trong các gian phòng lưu giữ ô-tô được dùng để vận chuyển nhiên liệu và
chất bôi trơn;
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f) gara ô-tô nằm dưới các cầu;


g) gara ô-tô cơ khí. Cho phép không bố trí chữa cháy tự động trong các gara ô-tô
ngầm một tầng có sức chứa tới 25 chỗ được xây dựng trên khu đất trống.


2.3.5.3 Phát hiện cháy tự động phải được trang bị cho:


a) các gara ô-tô trên mặt đất 1 tầng dạng kín có diện tích nhỏ hơn diện tích nêu
trong mục 2.3.5.2 c, hoặc khi có số lượng ngăn không quá 5;


b) Các gian phòng nêu trong 2.2.1.3, trừ các khu vệ sinh và các buồng thông gió.


Trong các gian phòng có nhân viên trực ban ngày đêm cho phép không trang bị
phát hiện cháy tự động.


2.3.5.4 Trong các gara ô-tô 1 hoặc 2 tầng dạng ngăn có lối ra ngoài trời trực
tiếp từ từng ngăn chứa, cho phép không trang bị hệ thống phát hiện cháy và chữa
cháy tự động.


2.3.5.5 Các gara ô-tô trên mặt đất dạng kín có 2 tầng trở lên (trừ các gara ô-tô
có lối ra ngoài trời trực tiếp từ từng ngăn chứa và các gara ô-tô cơ khí) có sức chứa
tới 100 chỗ-xe phải được trang bị các hệ thống báo cháy loại 1, lớn hơn 100 chỗ - xe -
loại 2 theo Bảng 8.


Các gara ô-tô ngầm có 2 tầng trở lên phải được trang bị các hệ thống báo cháy:


- Khi sức chứa tới 50 chỗ - xe: loại 2;


- Lớn hơn 50 chỗ - xe tới 200 chỗ - xe: loại 3;


- Lớn hơn 200 chỗ - xe: loại 4 và 5.


2.4 Các yêu cầu về khai thác


2.4.1 Các lối ra trên mỗi tầng của gara ô-tô phải có các ký hiệu chỉ dẫn rõ ràng
và dễ thấy.


Để ký hiệu các đường xe chạy và các điểm tiêu chính (các lối ra trên các tầng,
các vị trí đặt các van chữa cháy, các bình chữa cháy…) cần sử dụng các loại sơn
phát sáng và lớp phủ phản quang.


2.4.2 Các gian phòng lưu giữ ô-tô và các đường dốc phải có các chỉ dẫn cấm
hút thuốc trong gara ô-tô.


2.4.3 Các gara ô-tô phải được trang bị các dụng cụ chữa cháy ban đầu thỏa
mãn các yêu cầu của các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng.
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2.4.4 Các lớp phủ chống cháy chuyên dùng và các loại sơn thẩm thấu trên bề
mặt hở của kết cấu phải được phục hồi định kỳ hoặc thay thế khi bị hỏng (không sử
dụng được toàn bộ hoặc một phần) hoặc phù hợp với thời hạn sử dụng quy định
trong tài liệu kỹ thuật của các loại sơn và lớp phủ này.


Bảng 8. Loại và các đặc trưng của hệ thống báo cháy


TT Đặc trưng của các hệ thống báo cháy Loại của hệ thống báo cháy


1 2 3 4 5


1


Các biện pháp báo cháy:


Tín hiệu âm thanh (chuông, còi hú....) + + * * *


Giọng nói (băng ghi âm và truyền thanh) - - + + +


Đèn hiệu


nhấp nháy * * - - -


đèn hiệu “lối ra” * + + + +


Đèn hiệu dẫn hướng chuyển động - * * + +


Đèn hiệu dẫn hướng chuyển động cho từng vùng - * * * +


2 Liên lạc vùng báo cháy với bộ phận điều độ - - * + +


3 Trình tự báo cháy:


Tất cả đồng thời * + - - -


Chỉ trongmột gian phòng (trongmột phần của nhà) * * * - -


trước tiên của nhân viên phục vụ, sau đó của tất
cả theo trình tự được thiết lập riêng


- * + + +


4
Tự động hóa hoàn toàn việc điều khiển hệ thống báo
cháy và khả năng thực hiện tập hợp các phương án
tổ chức thoát hiểm từ từng vùng báo cháy


- - - - +


CHÚ THÍCH: '+' - cần thiết; '*' - khuyến cáo; '-' - không yêu cầu.


2.4.5 Không cho phép cải tạo hoặc sử dụng các ngăn chứa ô-tô riêng để làm
các gian phục vụ công tác sửa chữa.


2.4.6 Khả năng làm việc của các hệ thống kỹ thuật bảo vệ chống cháy (các van
và họng nước chữa cháy, các trạm bơm chữa cháy, thiết bị phát hiện cháy, các hệ
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thống bảo vệ chống khói, báo cháy, các thiết bị đóng lối ra thoát hiểm) phải được
kiểm tra không ít hơn một lần trong một năm và lập các biên bản tương ứng có sự
tham gia của đại diện cơ quan quản lý phòng cháy, chữa cháy.


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1 Dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo gara ô-tô phải có
thuyết minh về sự tuân thủ quy chuẩn QCVN 13:2018/BXD.


3.2 Việc thẩm duyệt về an toàn phòng cháy, chữa cháy được thực hiện theo
quy định hiện hành và các quy định tại QCVN 13:2018/BXD. Trong một số trường
hợp cụ thể nếu có vướng mắc, Bộ Xây dựng chỉ cho phép thay thế quy định trong
quy chuẩn này khi có luận chứng kỹ thuật gửi Bộ Xây dựng. Nội dung luận chứng
phải trình bày được phương án thiết kế thay thế, bổ sung có áp dụng các tài liệu kỹ
thuật (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) của các nước tiên tiến và luận chứng này
phải được thẩm duyệt của của Bộ Công an.


3.3 Việc thẩm định dự án, hồ sơ thiết kế gara ô-tô, công tác kiểm tra, nghiệm
thu và đưa công trình vào sử dụng, công tác bảo trì gara ô-tô phải căn cứ vào các
quy định của quy chuẩn này và được thực hiện theo quy định hiện hành về đầu tư
xây dựng.


4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


4.1 Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn áp dụng QCVN
13:2018/BXD.


4.2 Các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương chịu trách
nhiệm tổ chức kiểm tra sự tuân thủ QCVN 13:2018/BXD trong hoạt động đầu tư xây
dựng và quản lý, vận hành gara ô-tô trên địa bàn theo quy định hiện hành về đầu tư
xây dựng công trình.


4.3 Trong quá trình triển khai áp dụng quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, các ý
kiến xin gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng).
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Phụ lục A
Quy định về kích thước bố trí gara ô-tô


A.1 Kích thước khu đất của các gara ô-tô xe con tùy thuộc vào số tầng được lấy
như sau, m2 cho một chỗ - xe:


Đối với các gara ô - tô:


- Một tầng: 30 m2/chỗ xe


- Hai tầng: 20 m2/chỗ xe


- Ba tầng: 14 m2/chỗ xe


- Bốn tầng: 12 m2/chỗ xe


- Năm tầng: 10 m2/chỗ xe


- Gara ô-tô trên mặt đất: 25 m2/chỗ xe


A.2 Khoảng cách tối thiểu từ các lối ra vào của các gara ô-tô tới nút giao cắt
của đường trục chính -50 m; tới đường nội bộ -20 m; tới các điểm dừng xe của các
phương tiện giao thông chở khách -30 m.


Các lối xe ra vào của gara ô-tô ngầm chứa xe con phải đảm bảo khoảng cách
đến các cửa sổ của các nhà ở, các gian phòng làm việc của các nhà công cộng và
các khu đất của các trường học, nhà trẻ và các cơ quan y tế như trong Bảng A.1.


Bảng A.1. Quy định về khoảng cách đến các lối xe ra vào
của gara ô-tô ngầm


Nhà (công trình)


Khoảng cách, m


từ các gara ô-tô và bãi xe hở
có sức chứa


từ các trạm phục
vụ kỹ thuật có
sức chứa


Từ 10
chỗ trở
xuống


11 đến
50
chỗ


51 đến
100
chỗ


101 đến
300
chỗ


Từ 10
chỗ trở
xuống


11
đến
30
chỗ


Nhà ở - Cửa sổ 10** 15 25 35 15 25
Nhà ở - mép nhà
không có cửa sổ


10** 10** 15 25 15 25
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Nhà (công trình)


Khoảng cách, m


từ các gara ô-tô và bãi xe hở
có sức chứa


từ các trạm phục
vụ kỹ thuật có
sức chứa


Nhà công cộng -
phòng làm việc


10** 10** 15 25 15 20


Các trường học,
nhà trẻ


15 25 25 50 50 *


Các cơ quan y tế có
phòng điều dưỡng


25 50 * * 50 *


Chú dẫn: * Được xác định theo thỏa thuận với các cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh dịch tễ;
** Đối với các gara ô-tô có bậc chịu lửa bậc III - V, thì các khoảng cách lấy không nhỏ hơn 12m.
CHÚ THÍCH:
1. Khoảng cách được tính từ các cửa sổ của nhà ở, nhà công cộng và từ các đường ranh
giới khu đất của các trường học, nhà trẻ và cơ quan y tế đến tường của các gara ô-tô hoặc
đường ranh giới của bãi xe hở.
2. Khoảng cách từ các khối nhà ở tới các bãi xe hở có sức chứa từ 101 đến 300 xe đặt theo
chiều dọc nhà lấy không nhỏ hơn 50 m.
3. Đối với các gara ô-tô có bậc chịu lửa bậc I - II thì các khoảng cách nêu trong Bảng A.1,
được phép giảm xuống 25% khi trong các gara ô-tô không có các cửa sổ mở được hoặc khi
các lối vào của gara ô-tô ở phía các nhà ở, nhà công cộng.
4. Các gara ô-tô và các bãi xe hở để lưu giữ xe con có sức chứa hơn 300 xe và các trạm
phục vụ kỹ thuật có sức chứa hơn 30 chỗ phải bố trí ngoài các vùng dân cư trên khoảng cách
không nhỏ hơn 50 m cách các nhà ở.
5. Đối với các gara ô-tô có sức chứa lớn hơn 10 xe nêu trong Bảng A.1, thì các khoảng cách
cho phép lấy theo nội suy.
6. Trong các gara ô-tô một tầng dạng ngăn thuộc sở hữu của công dân, cho phép có các
đường chạy đà.
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT


National technical regulation on domestic wastewater


1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô


nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.


Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ


thống xử lý nước thải tập trung.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng


vũ trang, cơ sở dịch vụ, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp thải


nước thải sinh hoạt ra môi trường.


1.3. Giải thích thuật ngữ


Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1.3.1. Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt


của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân.


1.3.2. Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng


nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải sinh hoạt


thải vào.
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2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1. Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước
thải sinh hoạt


Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong n ước thải sinh


hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt quá giá trị Cmax


được tính toán như sau:


Cmax = C x K


Trong đó:


Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong n ước thải


sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, tính bằng miligam tr ên lít nước


thải (mg/l);


C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1 mục 2.2 .


K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và


chung cư quy định tại mục 2.3.


Không áp dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép trong n ước thải


cho thông số pH và tổng coliforms.


2.2. Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị
tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt.


Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho


phép Cmax trong nước thải sinh hoạt khi thải ra các nguồn nước tiếp nhận


nước thải được quy định tại Bảng 1.
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Bảng 1 - Giá trị các thông số ô nhiễm l àm cơ sở tính toán giá trị tối đa
cho phép trong nước thải sinh hoạt


Trong đó:


- Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán


giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước


được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương


đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước


mặt).


- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán


giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước


không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương


đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước


mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).


Giá trị CTT
Thông số


Đơn vị
A B


1. pH  5 - 9 5 - 9


2. BOD5 (20 0C) mg/l 30 50
3. Tổng chất rắn lơ lửng


(TSS) mg/l 50 100


4. Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 1000
5. Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0 4.0
6. Amoni  (tính theo N) mg/l 5 10
7. Nitrat (NO3


-)(tính theo N) mg/l 30 50
8. Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 20
9. Tổng các chất hoạt động


bề mặt mg/l 5 10


10.  Phosphat (PO4
3-)


(tính theo P)
mg/l


6
10


11.
Tổng Coliforms


MPN/
100 ml


3.000 5.000
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2.3. Giá trị hệ số K


Tuỳ theo loại hình, quy mô và diện tích sử dụng của cơ sở dịch vụ, cơ


sở công cộng, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp, giá trị hệ số K


được áp dụng theo Bảng 2.


Bảng 2: Giá trị hệ số K ứng với loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công
cộng và chung cư


Loại hình cơ sở Quy mô, diện tích sử dụng của
cơ sở


Giá trị
hệ số K


Từ 50 phòng hoặc khách sạn
được xếp hạng 3 sao trở lên


11. Khách sạn, nhà nghỉ


Dưới 50 phòng 1,2
Lớn hơn hoặc bằng 10.000m2 1,02. Trụ sở cơ quan,  văn


phòng, trường học, cơ sở
nghiên cứu Dưới 10.000m2 1,2


Lớn hơn hoặc bằng 5.000m2 1,03. Cửa hàng bách hóa, siêu
thị Dưới 5.000m2 1,2


Lớn hơn hoặc bằng 1.500m2 1,04. Chợ
Dưới 1.500m2 1,2


Lớn hơn hoặc bằng 500m2 1,05. Nhà hàng ăn uống, cửa
hàng thực phẩm Dưới 500m2 1,2


Từ 500 người trở lên 1,06. Cơ sở sản xuất, doanh
trại lực lượng vũ trang Dưới 500 người 1,2


Từ 50 căn hộ trở lên 1,07. Khu chung cư, khu dân
cư Dưới 50 căn hộ 1,2


3. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ ỊNH


Phương pháp xác đ ịnh giá trị các thông số ô nhiễm trong n ước thải


sinh hoạt thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu


chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế:


- TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) Chất lượng nước – Xác định pH.
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- TCVN 6001-1995 (ISO 5815-1989) - Chất lượng nước - Xác định nhu


cầu oxi sinh hoá sau 5 ngày(BOD5) - phương pháp cấy và pha loãng


- TCVN 6625-2000 (ISO 11923-1997) - Chất lượng nước - Xác định


chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thuỷ tinh.


- TCVN 6053–1995 (ISO 9696-1992) - Chất lượng nước - Xác định


hàm lượng tổng chất rắn hoà tan.


- TCVN 4567-1988 - Chất lượng nước – Xác định hàm lượng gốc


sunphua và sunphát.


- TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) - Chất lượng nước - Xác định


amoni - Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.


- TCVN 6180-1996 (ISO 7890-3-1988) - Chất lượng nước – Xác định


nitrat - Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic.


- TCVN 6336-1998 (ASTM D 2330-1988) - Phương pháp thử chất hoạt


động bề mặt bằng metylen xanh.


- TCVN 6622 - 2000 - Chất lượng nước – Xác định chất hoạt động bề


mặt. Phần 1: Xác định chất hoạt động bề mặt Anion bằng ph ương pháp đo


phổ Metylen xanh.


- TCVN 6494-1999 - Chất lượng nước - Xác định các ion Florua,


Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hoà tan b ằng sắc ký


lỏng ion.


- TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-1990) - Chất lượng nước - Phát hiện


và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu n hiệt và Escherichia coli giả


định. Phần 1: Phương pháp màng lọc.


- TCVN 61872 : 1996 (ISO 93082 : 1990) Chất lượng nước  Phát


hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt v à escherichia coli


giả định  Phần 2: Phương pháp nhiều ống.
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Phương pháp xác định tổng dầu mỡ thực hiện theo US EPA Method


1664 Extraction and gravimetry (Oil and grease and total petroleum


hydrocarbons).


4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Qui chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 6772:2000 - Chất lượng
nước - Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt trong Danh mục các tiêu chuẩn Việt
Nam về môi trường bắt buộc áp dụng ban hành kèm theo Quyết định số
35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 c ủa Bộ trưởng Bộ Khoa
học, Công nghệ và Môi trường.


Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thải nước thải sinh hoạt ra môi


trường tuân thủ quy định tại Quy chuẩn này.


Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm h ướng


dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn n ày.


Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn trong Quy chuẩn n ày


sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN  


National Technical Regulation on Noise 


 


1. QUY ĐỊNH CHUNG 


1.1.  Phạm vi điều chỉnh 


Quy chuẩn này quy định giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại các khu 
vực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc. 


Tiếng ồn trong quy chuẩn này là tiếng ồn do hoạt động của con người 
tạo ra, không phân biệt loại nguồn gây ồn, vị trí phát sinh tiếng ồn. 


Quy chuẩn này không áp dụng để đánh giá mức tiếng ồn bên trong các 
cơ sở sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ. 


1.2. Đối tượng áp dụng 


Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có các hoạt động 
gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến các khu vực có con người sinh sống, hoạt 
động và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. 


1.3. Giải thích thuật ngữ  


1.3.1. Khu vực đặc biệt  


Là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, 
trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác. 


1.3.2. Khu vực thông thường  


Gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, 
khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính. 


2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 


2.1. Các nguồn gây ra tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, 
thương mại, dịch vụ và sinh hoạt không được vượt quá giá trị quy định tại 
Bảng 1. 


Bảng 1 - Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 


 (theo mức âm tương đương), dBA 


TT Khu vực 
Từ 6 giờ đến 


21 giờ 
Từ 21 giờ đến 


6 giờ 


1 Khu vực đặc biệt 55 45 


2 Khu vực thông thường  70 55 
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3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 


3.1. Phương pháp đo tiếng ồn thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia 


sau đây: 


Bộ TCVN 7878 Âm học – Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường, 
gồm 2 phần: 


- TCVN 7878 - 1:2008 (ISO 1996 - 1:2003) Phần 1: Các đại lượng cơ 
bản và phương pháp đánh giá. 


- TCVN 7878 - 2:2010 (ISO 1996 - 2:2003) Phần 2: Xác định mức áp 
suất âm. 


3.2. Trong những tình huống và yêu cầu cụ thể, phương pháp đo tiếng 
ồn có thể là các tiêu chuẩn hoặc phương pháp khác do cơ quan có thẩm 
quyền chỉ định.  


4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế cho TCVN 5949:1998 về Âm học- 
Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép, trong Danh 
mục các tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng ban hành kèm 
theo Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 


4.2. Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc gây ồn tại các khu vực có con 
người sinh sống, hoạt động và làm việc phải tuân thủ quy định tại Quy chuẩn 
này. 


4.3. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này. 


4.4. Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp xác định viện 
dẫn trong mục 3.1. của Quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp 
dụng theo tiêu chuẩn mới. 
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PHẦN I 
QUY ĐỊNH CHUNG 


Chương I.1 
PHẦN CHUNG 


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


I.1.1. Quy phạm trang bị điện (QTĐ) áp dụng cho các công trình điện xây mới và cải 
tạo, điện áp đến 500kV, trừ các công trình điện chuyên dùng. 


I.1.2. Trang bị điện là tập hợp và kết nối các thiết bị điện dùng để sản xuất, biến đổi, 
truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng. Các trang bị điện trong quy phạm này 
được chia thành 2 loại: 


• Loại có điện áp đến 1kV 


• Loại có điện áp trên 1kV 


I.1.3. Trang bị điện ngoài trời bao gồm các thiết bị điện được lắp đặt ở ngoài trời. 


Trang bị điện ngoài trời kiểu hở: bao gồm các thiết bị điện không được bảo 
vệ để chống tiếp xúc trực tiếp và không được che chắn, ngăn ngừa tác động 
của môi trường. 


Trang bị điện ngoài trời kiểu kín: bao gồm các thiết bị điện có vỏ bọc để chống 
tiếp xúc trực tiếp và tác động của môi trường.  


I.1.4. Trang bị điện trong nhà: bao gồm các thiết bị điện được lắp đặt trong nhà hoặc 
phòng kín. 


Trang bị điện trong nhà kiểu hở: bao gồm các thiết bị điện không được bảo vệ 
hoàn toàn để chống tiếp xúc trực tiếp. 


Trang bị điện trong nhà kiểu kín: bao gồm các thiết bị được bảo vệ hoàn toàn để 
chống tiếp xúc trực tiếp.  
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I.1.5. Gian điện là gian nhà hoặc phần của gian nhà được ngăn riêng để đặt thiết bị 
điện và/hoặc tủ bảng điện. 


I.1.6. Gian khô là gian có độ ẩm tương đối không vượt quá 75%. Khi không có những 
điều kiện nêu trong các Điều I.1.9, 10, 11 thì gian đó gọi là gian bình thường. 


I.1.7. Gian ẩm là gian có độ ẩm tương đối vượt quá 75%. 


I.1.8. Gian rất ẩm là gian có độ ẩm tương đối xấp xỉ 100% (trần, tường, sàn nhà và đồ 
vật ở trong nhà đọng nước). 


I.1.9. Gian nóng là gian có nhiệt độ vượt quá +35oC trong thời gian liên tục hơn 24 
giờ. 


I.1.10. Gian hoặc nơi bụi là gian hoặc nơi có nhiều bụi. 


Gian hoặc nơi bụi được chia thành gian hoặc nơi có bụi dẫn điện và gian hoặc 
nơi có bụi không dẫn điện. 


I.1.11. Nơi có môi trường hoạt tính hoá học là nơi thường xuyên hoặc trong thời gian 
dài có chứa hơi, khí, chất lỏng có thể tạo ra các chất, nấm mốc dẫn đến phá 
hỏng phần cách điện và/hoặc phần dẫn điện của thiết bị điện. 


I.1.12. Căn cứ vào mức độ nguy hiểm do dòng điện gây ra đối với người, các gian 
hoặc nơi đặt thiết bị điện được chia thành: 


1. Gian hoặc nơi nguy hiểm là gian hoặc nơi có một trong những yếu tố sau: 


a. Ẩm hoặc bụi dẫn điện (xem Điều I.1.7 và Điều I.1.10). 


b. Nền, sàn nhà dẫn điện (bằng kim loại, đất, bê tông, cốt thép, gạch v.v.). 


c. Nhiệt độ cao (xem Điều I.1.9). 


d. Có khả năng để người tiếp xúc đồng thời một bên là kết cấu kim loại của 
nhà cửa hoặc thiết bị công nghệ, máy móc v.v. đã nối đất, và một bên là vỏ kim 
loại của thiết bị điện. 


e. Có cường độ điện trường lớn hơn mức cho phép. 


2. Gian hoặc nơi rất nguy hiểm là gian hoặc nơi có một trong những yếu tố sau: 


a. Rất ẩm (xem Điều I.1.8). 
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b. Môi trường hoạt tính hoá học (xem Điều I.1.11). 


c. Đồng thời có hai yếu tố của gian nguy hiểm. 


3. Gian hoặc nơi ít nguy hiểm là gian hoặc nơi không thuộc hai loại trên. 


I.1.13. Mức ồn: Khi xây mới hoặc cải tạo các công trình điện cần áp dụng các biện pháp 
giảm tiếng ồn, đảm bảo không vượt quá mức cho phép theo bảng I.1.1 và bảng 
I.1.2.  


Các biện pháp giảm tiếng ồn gồm: 


• Biện pháp kỹ thuật: thiết kế công nghiệp, cách ly, cô lập nguồn ồn, sử dụng 
quy trình công nghệ có mức ồn thấp, các thiết bị điện có công suất âm thấp. 


• Biện pháp âm học trong xây dựng: dùng vật liệu cách âm hoặc tiêu âm. 


• Ứng dụng điều khiển từ xa, tự động hoá. 


I.1.14. Bức xạ mặt trời: Trang thiết bị điện đặt trong nhà có thể bỏ qua ảnh hưởng của 
bức xạ mặt trời. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, thiết bị ở vị trí có 
cường độ bức xạ chiếu vào thì cần chú ý đến nhiệt độ bề mặt tăng cao. 


Thiết bị điện đặt ngoài trời cần có những biện pháp đặc biệt để đảm bảo nhiệt 
độ làm việc của thiết bị không vượt quá nhiệt độ cho phép. 


I.1.15. Rò khí SF6 


Trong gian điện có các thiết bị chứa khí SF6 bố trí phía trên hoặc ở mặt đất, yêu 
cầu một nửa diện tích các lỗ thông hơi phải nằm gần mặt đất. Nếu không đạt 
yêu cầu trên cần phải có thông gió cưỡng bức. 


Trong gian điện có các thiết bị chứa khí SF6 đặt dưới mặt đất thì cần phải thông 
gió cưỡng bức nếu lượng khí thoát ra ảnh hưởng tới sức khoẻ và an toàn của 
con người. Các phòng, ống dẫn, hầm v.v. ở dưới và thông với gian có thiết bị 
sử dụng khí SF6 cũng cần phải thông gió. 
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Bảng I.1.1: Mức ồn tối đa cho phép ở khu vực công cộng và dân cư (đơn vị dB): 


Thời gian 
Khu vực Từ 6h đến 


18h 
Trên 18h đến 


22h 
Trên 22h đến 


6h 


Khu vực cần đặc biệt yên tĩnh như: 
Bệnh viện, trường học, thư viện, nhà 
điều dưỡng, nhà trẻ, nhà thờ, đền 
chùa 


50 45 40 


Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ 
quan hành chính 


60 55 50 


Khu dân cư xen kẽ trong khu vực 
thương mại, dịch vụ sản xuất 


75 70 50 


I.1.16. Rò dầu cách điện 


Máy biến áp hoặc kháng điện có dầu phải có bể chứa dầu riêng hoặc kết hợp bể 
chứa dầu riêng với hố thu gom dầu chung. 


Với các thiết bị điện trong nhà có thể dùng sàn nhà không thấm có gờ đủ độ cao 
sử dụng như một hố gom dầu nếu có số máy biến áp không lớn hơn 3 và lượng 
dầu chứa trong mỗi máy ít hơn 1.000 lít. 


Với các thiết bị điện đặt ngoài trời có thể không cần hố thu dầu nếu máy biến 
áp chứa dầu ít hơn 1.000 lít. Điều này không áp dụng cho những vùng thu gom 
nước và/hoặc những vùng có nguồn nước được bảo vệ.  


Đối với các trạm phân phối đặt ngoài trời có máy biến áp treo trên cột không cần 
bố trí bể chứa dầu. 


I.1.17. Thiết bị điện kiểu ngâm dầu là thiết bị có bộ phận ngâm trong dầu để tránh tiếp 
xúc với môi trường xung quanh, tăng cường cách điện, làm mát và/hoặc dập 
hồ quang. 







PhÇn I: Quy ®Þnh chung    


Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn  Trang 5 


Bảng I.1.2: Mức áp suất âm tại một số vị trí làm việc 


Mức âm ở các ốcta dải trung tần [Hz],  
không quá [dB] 


Vị trí làm việc 


Mức áp 
suất âm 
tương 
đương, 
không 
quá, 


[dBA] 


63 125 250 500 1000 2000 4000 8000


Tại vị trí làm việc, 
sản xuất 


85 99 92 86 83 80 78 76 74 


Phòng điều khiển từ 
xa, các phòng thí 
nghiệm, thực nghiệm 
có nguồn ồn 


80 94 87 82 78 75 73 71 70 


Phòng điều khiển từ 
xa, các phòng thí 
nghiệm, thực 
nghiệm không có 
nguồn ồn 


70 87 79 72 68 65 63 61 59 


Các phòng chức năng 
(kế toán, kế hoạch, 
thống kê v.v.) 


65 83 74 68 63 60 57 55 54 


Các phòng nghiên 
cứu, thiết kế, máy 
tính và xử lý số liệu 


55 75 66 59 54 50 47 45 43 


I.1.18. Thiết bị điện kiểu chống cháy nổ là máy điện hoặc khí cụ điện được phép dùng 
ở những nơi có môi trường dễ cháy nổ ở mọi cấp. 


I.1.19. Vật liệu kỹ thuật điện là những vật liệu có các tính chất xác định đối với trường 
điện từ để sử dụng trong kỹ thuật điện. 
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I.1.20. Theo tính chất lý học, vật liệu kỹ thuật điện được chia thành: 


1. Vật liệu chịu lửa là vật liệu không cháy hoặc không hoá thành than, còn khi 
bị đốt thì không tự tiếp tục cháy hoặc không cháy âm ỉ. 


2. Vật liệu chịu hồ quang là vật liệu không thay đổi tính chất dưới tác động của 
hồ quang trong điều kiện làm việc bình thường. 


3. Vật liệu chịu ẩm là vật liệu không thay đổi tính chất dưới tác động của ẩm. 


4. Vật liệu chịu nhiệt là vật liệu không thay đổi tính chất dưới tác động của 
nhiệt độ cao hoặc thấp. 


5. Vật liệu chịu hoá chất là vật liệu không thay đổi tính chất dưới tác động của hoá 
chất. 


I.1.21. Theo bậc chịu lửa, vật liệu và kết cấu xây dựng được chia thành 3 nhóm nêu 
trong bảng I.1.3. 


I.1.22. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system) 


Một giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ 
thống điện. 


I.1.23. Giá trị định mức (Rated value) 


Giá trị của một đại lượng, thường do nhà chế tạo ấn định cho điều kiện vận 
hành quy định đối với một phần tử, một thiết bị hoặc dụng cụ. 


I.1.24. Điện áp vận hành hệ thống điện (Operating voltage in a system) 


Trị số điện áp trong điều kiện bình thường, ở một thời điểm và tại một điểm đã 
cho của hệ thống điện. 


I.1.25. Điện áp cao nhất (hoặc thấp nhất) của hệ thống (Highest (lowest) voltage of a 
system) 


Trị số điện áp vận hành cao nhất (hoặc thấp nhất) trong các điều kiện vận hành 
bình thường ở bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống. 


I.1.26. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment) 


Trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên 
quan khác của thiết bị được thiết kế bảo đảm điện áp này và những tiêu 
chuẩn tương ứng. 
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Bảng I.1.3: Phân loại kết cấu xây dựng theo bậc chịu lửa 


Chia nhóm theo 
mức độ cháy Mức độ cháy của vật liệu Mức độ cháy của cấu kiện 


Nhóm  
không cháy 


Dưới tác động của ngọn lửa hay 
nhiệt độ cao mà vật liệu không 
bốc cháy, không cháy âm ỉ, 
không bị cácbon hoá. 


Cấu kiện làm bằng các vật 
liệu không cháy và có mức độ 
cháy như của vật liệu không 
cháy. 


Nhóm  
khó cháy 


Dưới tác động của ngọn lửa hay 
nhiệt độ cao thì khó bốc cháy, 
khó cháy âm ỉ hoặc khó bị 
cácbon hoá; chỉ tiếp tục cháy 
hay cháy âm ỉ khi tiếp xúc với 
nguồn lửa. Sau khi cách ly với 
nguồn lửa thì ngừng cháy. 


Cấu kiện làm bằng vật liệu 
khó cháy hoặc vật liệu dễ 
cháy nhưng phải có lớp bảo vệ 
bằng vật liệu không cháy và 
có mức độ cháy như của vật 
liệu khó cháy. 


Nhóm  
dễ cháy 


Dưới tác động của ngọn lửa hay 
nhiệt độ cao thì bốc cháy, cháy 
âm ỉ hoặc bị cácbon hoá và tiếp 
tục cháy âm ỉ hoặc bị cácbon 
hoá sau khi đã cách ly với 
nguồn cháy.  


Cấu kiện làm bằng vật liệu dễ 
cháy và không có lớp bảo vệ 
bằng vật liệu không cháy và 
có mức độ cháy như của vật 
liệu dễ cháy. 


I.1.27. Cấp điện áp (Voltage level) 


Một trong các trị số điện áp danh định được sử dụng trong một hệ thống nào 
đó. 


Ví dụ cấp điện áp 110kV, 220kV hoặc 500kV ... 


I.1.28. Độ lệch điện áp (Voltage deviation) 


Độ lệch điện áp thể hiện bằng phần trăm, giữa điện áp tại một thời điểm đã cho 
tại một điểm của hệ thống và điện áp đối chiếu như: điện áp danh định, trị số 
trung bình của điện áp vận hành, điện áp cung cấp theo hợp đồng. 


I.1.29. Độ sụt điện áp đường dây (Line voltage drop) 


Độ chênh lệch điện áp tại một thời điểm đã cho giữa các điện áp đo được tại hai 
điểm xác định trên đường dây. 
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I.1.30. Dao động điện áp (Voltage fluctuation) 


Hàng loạt các thay đổi điện áp hoặc sự biến thiên có chu kỳ của hình bao điện 
áp. 


I.1.31. Quá điện áp (trong hệ thống) (Overvoltage (in a system)) 


Giá trị điện áp giữa pha với đất hoặc giữa các pha, có trị số đỉnh vượt quá đỉnh 
tương ứng của điện áp cao nhất của thiết bị. 


I.1.32. Quá điện áp tạm thời (Temporary overvoltage) 


Một giá trị quá điện áp dao động (ở tần số của lưới) tại một vị trí xác định mà 
không giảm được hoặc tắt dần trong một thời gian tương đối lâu. 


I.1.33. Quá điện áp quá độ (Transient overvoltage) 


Quá điện áp diễn ra trong thời gian rất ngắn (khoảng một vài phần nghìn giây 
hoặc ít hơn), có dao động hoặc không dao động, thường tắt nhanh. 


I.1.34. Dâng điện áp (Voltage surge) 


Một sóng điện áp quá độ lan truyền dọc đường dây hoặc một mạch điện, được 
đặc trưng bởi sự tăng điện áp rất nhanh, sau đó giảm chậm. 


I.1.35. Phục hồi điện áp (Voltage recovery) 


Sự phục hồi điện áp tới một trị số gần với trị số trước đó của nó sau khi điện áp 
bị suy giảm, bị sụp đổ hoặc bị mất. 


I.1.36. Sự không cân bằng điện áp (Voltage unbalance) 


Hiện tượng khác nhau giữa điện áp trên các pha, tại một điểm trong hệ thống 
nhiều pha, gây ra do sự khác nhau giữa các dòng điện tải hoặc sự không đối 
xứng hình học trên đường dây. 


I.1.37. Quá điện áp thao tác (Switching overvoltage) 


Điện áp quá độ có dạng tương tự với dạng của xung điện áp đóng cắt tiêu 
chuẩn, được đánh giá cho các mục đích phối hợp cách điện. 
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I.1.38. Quá điện áp sét (Lightning overvoltage) 


Quá điện áp quá độ có hình dạng tương tự với hình dạng của xung sét tiêu 
chuẩn, được đánh giá cho mục đích phối hợp cách điện. 


I.1.39. Quá điện áp cộng hưởng (Resonant overvoltage) 


Quá điện áp phát sinh do dao động cộng hưởng duy trì trong hệ thống điện. 


I.1.40. Hệ số không cân bằng (Unbalance factor) 


Trong hệ thống điện ba pha, mức độ không cân bằng được biểu thị bằng tỷ số 
phần trăm giữa trị số hiệu dụng của thành phần thứ tự nghịch (hay thứ tự 
không) với thành phần thứ tự thuận của điện áp hoặc dòng điện. 


I.1.41. Cấp cách điện (Insulation level) 


Là một đặc tính được xác định bằng một hoặc vài trị số chỉ rõ điện áp chịu 
đựng cách điện đối với một chi tiết cụ thể của thiết bị. 


I.1.42. Cách điện ngoài (External insulation) 


Khoảng cách trong khí quyển và trên bề mặt tiếp xúc với không khí của cách 
điện rắn của thiết bị mà chúng chịu tác động của ứng suất điện môi, những tác 
động của khí quyển và các tác động bên ngoài khác, như: ô nhiễm, độ ẩm v.v. 


I.1.43. Cách điện trong (Internal insulation) 


Các phần cách điện dạng rắn, lỏng hoặc khí bên trong thiết bị được bảo vệ 
chống tác động của khí quyển và các tác động bên ngoài khác. 


I.1.44. Cách điện tự phục hồi (Self-restoring insulation) 


Cách điện được khôi phục lại hoàn toàn những đặc tính cách điện sau khi 
bị phóng điện.  


I.1.45. Cách điện không tự phục hồi (Non-self-restoring insulation) 


Cách điện bị mất những đặc tính cách điện hoặc không khôi phục lại hoàn toàn 
những đặc tính cách điện sau khi bị phóng điện. 


 







PhÇn I: Quy ®Þnh chung    


Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn  Trang 10 


I.1.46. Cách điện chính (Main insulation) 


− Cách điện của bộ phận mang điện có tác dụng bảo vệ chính là chống điện 
giật. 


− Cách điện chính không nhất thiết bao gồm phần cách điện sử dụng riêng 
cho các mục đích chức năng. 


I.1.47. Cách điện phụ (Auxiliary insulation) 


Cách điện độc lập được đặt thêm vào cách điện chính để bảo vệ chống điện giật 
trong trường hợp cách điện chính bị hỏng. 


I.1.48. Cách điện kép (Double insulation) 


Cách điện bao gồm đồng thời cả cách điện chính và cách điện phụ. 


I.1.49. Phối hợp cách điện (Insulation co-ordination) 


Sự lựa chọn mức cách điện của thiết bị và các đặc tính của thiết bị bảo vệ có 
tính đến điện áp có thể xuất hiện trên hệ thống. 


I.1.50. Truyền tải điện (Transmission of electricity) 


Việc truyền tải một lượng điện năng từ nguồn điện tới khu vực tiêu thụ điện. 


I.1.51. Phân phối điện (Distribution of electricity) 


Việc phân phối một lượng điện năng tới khách hàng trong khu vực tiêu thụ 
điện. 


I.1.52. Liên kết hệ thống điện (Interconnection of power systems) 


Liên kết các hệ thống truyền tải điện bằng các đường dây hoặc máy biến áp, để 
trao đổi điện năng giữa các hệ thống. 


I.1.53. Điểm đấu nối (Connection point) 


Là điểm nối của đơn vị phát điện hoặc lưới điện của người sử dụng hoặc lưới 
điện truyền tải vào hệ thống điện Quốc gia. 


I.1.54. Sơ đồ hệ thống điện (System diagram) 
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Thể hiện bằng hình học về bố trí của một hệ thống điện, trong đó chứa thông 
tin cần thiết cho các yêu cầu cụ thể. 


I.1.55. Sơ đồ vận hành hệ thống điện (System operational diagram) 


Một sơ đồ hệ thống điện biểu thị một phương thức vận hành nhất định. 


I.1.56. Quy hoạch hệ thống điện (Power system planning)  


Là toàn bộ các nghiên cứu và chương trình liên quan đến sự phát triển của hệ thống 
điện, bảo đảm các tính năng kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu tăng 
trưởng phụ tải điện. 


I.1.57. Độ ổn định của hệ thống điện (Power system stability) 


Khả năng lập lại trạng thái xác lập của một hệ thống điện, đặc trưng bởi sự vận 
hành đồng bộ của các máy phát sau một nhiễu loạn, ví dụ do biến thiên công 
suất hoặc tổng trở. 


I.1.58. Độ ổn định của tải (Load stability) 


Khả năng lập lại chế độ xác lập sau một nhiễu loạn của tải. 


I.1.59. Ổn định tĩnh của hệ thống điện (Steady state stability of a power system) 


Sự ổn định của hệ thống điện sau các nhiễu loạn có biên độ tương đối nhỏ và 
tốc độ biến thiên chậm. 


I.1.60. Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện (Transient stability of a 
power system) 


Sự ổn định của hệ thống, trong đó các nhiễu loạn có thể có biên độ và/hoặc tốc 
độ biến thiên tương đối nhanh. 


I.1.61. Ổn định có điều kiện của hệ thống điện (Conditional stability of a power 
system) 


Ổn định của hệ thống điện đạt được không cần sự trợ giúp của các phương tiện 
điều khiển tự động. 


I.1.62. Vận hành đồng bộ hệ thống điện (Synchronous operation of a system) 
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Tình trạng của hệ thống điện trong đó tất cả các máy điện đều vận hành đồng 
bộ. 


I.1.63. Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (National load dispatch center) 


Là đơn vị chỉ huy, điều hành hoạt động của hệ thống điện Quốc gia bao gồm: 
lập kế hoạch phát điện, phương thức vận hành và thực hiện điều độ các tổ máy 
phát điện đấu nối với hệ thống điện Quốc gia, điều khiển hoạt động của lưới 
điện truyền tải, điều độ mua bán điện với hệ thống điện bên ngoài. 


I.1.64. Hệ thống SCADA (Supervisory control and data acquisition system) 


Là hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập các dữ liệu vận hành của hệ thống 
điện để phục vụ cho việc xử lý tại các trung tâm điều khiển. 


I.1.65. Tiêu chuẩn vận hành (Operation regulation) 


Là những quy định về các chỉ tiêu kinh tế, tiêu chuẩn kỹ thuật, tính đồng bộ và 
độ an toàn, tin cậy của hệ thống điện do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban 
hành để phục vụ cho mục đích lập kế hoạch, lập phương thức và vận hành hệ 
thống điện Quốc gia. 


I.1.66. Quản lý nhu cầu hệ thống (System demand control) 


Sự điều hành nhu cầu điện của phía tiêu thụ trong hệ thống điện. 


I.1.67. Dự báo quản lý hệ thống điện (Management forecast of a system) 


Sự chuẩn bị và kiểm tra các chương trình phát điện, tức là phần dự phòng và 
phần vận hành, bao gồm việc phân tích sơ đồ lưới điện để đảm bảo cung cấp 
điện kinh tế nhất cho những phụ tải dự kiến với mức an toàn cần thiết trong 
khoảng thời gian đã cho, của hệ thống đã cho, có xét đến tất cả các hạn chế 
hiện hữu và tình huống có thể xảy ra. 


I.1.68. Tăng cường hệ thống điện (Reinforcement of a system) 


Bổ sung hoặc thay thế một số thiết bị trong hệ thống điện (như máy biến áp, 
đường dây, máy phát v.v.) sao cho có khả năng đáp ứng được sự tăng trưởng 
phụ tải hoặc đảm bảo chất lượng cung cấp điện. 


I.1.69. Khoảng cách làm việc tối thiểu (Minimum working distance) 
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Khoảng cách an toàn tối thiểu, trong không khí, được duy trì giữa các bộ phận 
mang điện thường xuyên với một nhân viên bất kỳ đang làm việc trong trạm 
hoặc đang xử lý trực tiếp bằng dụng cụ dẫn điện. 


I.1.70. Khoảng trống cách điện tối thiểu (Minimum insulation clearance) 


Khoảng cách an toàn nhỏ nhất phải tuân theo giữa các bộ phận mang điện hoặc 
giữa phần mang điện với đất. 


I.1.71. Khởi động lạnh tổ máy nhiệt điện (Cold start-up thermal generating set) 


Quá trình mà tổ máy phát được tăng tốc độ, hoà vào hệ thống để mang tải sau 
một thời gian dài không vận hành. 


I.1.72. Khởi động nóng tổ máy nhiệt điện (Hot start-up thermal generating set) 


Quá trình một máy phát được tăng tốc độ, hoà vào hệ thống và mang tải sau 
thời gian ngắn không vận hành mà chưa thay đổi quá nhiều tình trạng nhiệt của 
tuabin. 


I.1.73. Khả năng quá tải (Overload capacity) 


Tải cao nhất mà có thể được duy trì trong một thời gian ngắn. 


I.1.74. Sa thải phụ tải (Load shedding) 


Quá trình loại bỏ một số phụ tải được lựa chon trước để giải quyết tình trạng 
bất thường nhằm duy trì tính toàn vẹn của hệ thống điện còn lại. 


I.1.75. Công suất sẵn sàng của một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) (Available 
capacity of a unit (of a power station) 


Công suất tối đa ở đó một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) có thể vận hành liên 
tục trong những điều kiện thực tế. 


I.1.76. Công suất dự phòng của một hệ thống điện (Reserve power of a system) 


Độ chênh lệch giữa công suất tổng sẵn sàng và nhu cầu công suất của hệ 
thống điện. 


I.1.77. Dự phòng nóng (Hot stand-by) 
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Công suất tổng khả dụng của các máy phát đang chạy không tải hoặc non tải để 
phát điện nhanh vào hệ thống. 


I.1.78. Dự phòng nguội (Cold reserve) 


Công suất tổng sẵn sàng của các máy phát dự phòng mà việc khởi động có thể 
kéo dài vài giờ. 


I.1.79. Dự phòng sự cố (Outage reserve) 


Là công suất dự phòng có thể huy động vào vận hành trong một khoảng thời 
gian không quá 24 giờ. 


I.1.80. Dự báo phụ tải (Load forecast) 


Sự ước tính phụ tải của một lưới điện tại một thời điểm tương lai nhất định. 


I.1.81. Dự báo cấu trúc phát điện (Generation mix forecast) 


Dự báo thành phần của hệ thống phát điện tại một thời điểm tương lai đã cho. 


I.1.82. Chế độ xác lập của hệ thống điện (Steady state of a power system) 


Những điều kiện vận hành của một lưới điện trong đó các thông số trạng thái 
của hệ thống được coi là ổn định. 


I.1.83. Chế độ quá độ của hệ thống điện (Transient state of a power system) 


Chế độ vận hành của lưới điện trong đó có ít nhất một thông số trạng thái đang 
thay đổi, thông thường là trong thời gian ngắn. 


I.1.84. Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha (Balanced state of a polyphase 
network) 


Trạng thái trong đó điện áp và dòng điện trong các dây dẫn pha tạo thành các 
hệ thống nhiều pha cân bằng. 


I.1.85. Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha (Unbalanced state of a 
polyphase network) 


Trạng thái mà trong đó điện áp và/hoặc dòng điện trong các dây dẫn pha 
không tạo thành các hệ thống nhiều pha cân bằng. 
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I.1.86. Độ tin cậy cung cấp điện (Service reliability) 


Khả năng của một hệ thống điện đáp ứng được chức năng cung cấp điện trong 
những điều kiện ổn định, theo thời gian quy định. 


I.1.87. Độ an toàn cung cấp điện (Service security) 


Khả năng hoàn thành chức năng cung cấp điện của hệ thống điện tại một thời 
điểm đã cho trong vận hành khi xuất hiện sự cố. 


I.1.88. Phân phối kinh tế phụ tải (Economic loading schedule) 


Việc khai thác các thành phần sẵn có của lưới điện sao cho đạt hiệu quả 
kinh tế nhất. 


I.1.89. Sự cân bằng của lưới phân phối (Balancing of a distribution network) 


Sự phân bố nguồn cấp cho các hộ tiêu thụ ở các pha khác nhau của lưới phân 
phối sao cho mức cân bằng dòng điện là cao nhất. 


I.1.90. Sự phục hồi tải (Load recovery) 


Sau khi phục hồi điện áp, việc tăng công suất của hộ tiêu thụ hoặc hệ thống, ở 
mức nhanh hoặc chậm phụ thuộc vào các đặc tính của tải. 


Chỉ dẫn chung về trang bị điện 


I.1.91. Trong quy phạm này, một số từ được dùng với nghĩa như sau: 


• Phải: bắt buộc thực hiện. 


• Cần: cần thiết, cần có nhưng không bắt buộc. 


• Nên: không bắt buộc nhưng thực hiện thì tốt hơn. 


• Thường hoặc thông thường: có tính phổ biến, được sử dụng rộng rãi. 


• Cho phép hoặc được phép: được thực hiện, như vậy là thoả đáng và cần thiết. 


• Không nhỏ hơn hoặc ít nhất là: là nhỏ nhất. 


• Không lớn hơn hoặc nhiều nhất là: là lớn nhất. 


• Từ ... đến ...: kể cả trị số đầu và trị số cuối. 
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• Khoảng cách: từ điểm nọ đến điểm kia. 


• Khoảng trống: từ mép nọ đến mép kia trong không khí. 


I.1.92. Kết cấu, công dụng, phương pháp lắp đặt, cấp cách điện của vật liệu và thiết bị 
điện phải phù hợp với điện áp danh định của lưới điện hoặc thiết bị điện, với 
điều kiện môi trường và với những yêu cầu nêu trong quy phạm này. 


I.1.93. Thiết bị điện dùng trong công trình điện phải có đặc tính kỹ thuật phù hợp với 
điều kiện làm việc của công trình. 


I.1.94. Thiết bị đóng cắt điện trong không khí dùng ở vùng cao trên 1.000m so với 
mực nước biển phải được kiểm tra theo điều kiện đóng cắt điện ở áp suất khí 
quyển tương ứng. 


I.1.95. Thiết bị điện và kết cấu liên quan phải được bảo vệ chống gỉ và ăn mòn bằng 
lớp mạ, sơn v.v. để chịu được tác động của môi trường. 


Màu sắc sơn phải phù hợp với màu sắc chung của gian nhà, kết cấu xây dựng 
và thiết bị công nghệ, nếu ở ngoài trời nên dùng màu sơn phản xạ tốt. 


I.1.96. Việc lựa chọn thiết bị, khí cụ điện và kết cấu liên quan, ngoài các tiêu chuẩn về 
chức năng còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về độ ẩm, sương muối, tốc độ gió, 
nhiệt độ môi trường xung quanh, mức động đất v.v. 


I.1.97. Phần xây dựng của công trình (kết cấu nhà và các bộ phận trong nhà, thông 
gió, cấp thoát nước v.v.) phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng 
của Nhà nước. 


I.1.98. Khi xây dựng công trình điện không có người trực thì không cần làm phòng 
điều khiển, phòng phụ cho người làm việc, cũng như xưởng sửa chữa. 


I.1.99. Việc thiết kế và chọn các phương án cho công trình điện phải dựa trên cơ sở so 
sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, áp dụng các sơ đồ đơn giản và tin cậy, 
trình độ và kinh nghiệm khai thác, ứng dụng kỹ thuật mới, lựa chọn tối ưu 
nguyên vật liệu. 
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I.1.100. Trong công trình điện, cần có biện pháp để dễ phân biệt các phần tử trong 
cùng bộ phận như có sơ đồ, lược đồ bố trí thiết bị, kẻ chữ, đánh số hiệu, 
sơn màu khác nhau v.v. 


I.1.101. Màu sơn thanh dẫn cùng tên ở mọi công trình điện phải giống nhau. 


Thanh dẫn phải sơn màu như sau: 


1. Đối với lưới điện xoay chiều ba pha: pha A màu vàng, pha B màu xanh lá 
cây, pha C màu đỏ, thanh trung tính màu trắng cho lưới trung tính cách ly, 
thanh trung tính màu đen cho lưới trung tính nối đất trực tiếp. 


2. Đối với điện một pha: dây dẫn nối với điểm đầu cuộn dây của nguồn điện 
màu vàng, dây nối với điểm cuối cuộn dây của nguồn màu đỏ. Nếu thanh dẫn 
của lưới điện một pha rẽ nhánh từ thanh dẫn của hệ thống ba pha thì phải sơn 
theo màu các pha trong lưới ba pha. 


3. Đối với lưới điện một chiều: thanh dương (+) màu đỏ, thanh âm (-) màu 
xanh, thanh trung tính màu trắng. 


I.1.102. Phải bố trí và sơn thanh dẫn theo các chỉ dẫn dưới đây: 


1. Đối với thiết bị phân phối trong nhà, điện xoay chiều ba pha: 


a. Khi thanh cái bố trí thẳng đứng: thanh trên (A) màu vàng; thanh giữa (B) 
màu xanh lá cây; thanh dưới (C) màu đỏ. Khi các thanh bố trí nằm ngang, nằm 
nghiêng hoặc theo hình tam giác: thanh xa người nhất (A) màu vàng; thanh 
giữa (B) màu xanh lá cây; thanh gần người nhất (C) màu đỏ. Trường hợp người 
có thể tiếp cận được từ hai phía thì thanh phía gần hàng rào hoặc tường rào (A) 
màu vàng, thanh xa hàng rào hoặc tường rào (C) màu đỏ. 


b. Các thanh rẽ nhánh từ thanh cái: nếu nhìn từ hành lang vận hành, thanh trái 
(A) màu vàng, thanh giữa (B) màu xanh lá cây và thanh phải (C) màu đỏ. 


2. Đối với thiết bị phân phối ngoài trời, điện xoay chiều ba pha: 


a. Thanh cái và thanh đường vòng: thanh gần máy biến áp điện lực nhất (A) 
màu vàng, thanh giữa (B) màu xanh lá cây, thanh xa nhất (C) màu đỏ. 


b. Các thanh rẽ nhánh từ hệ thống thanh cái: nếu nhìn từ thiết bị phân phối 
ngoài trời vào các đầu ra của máy biến áp điện lực, thanh trái (A) màu vàng, 
thanh giữa (B) màu xanh lá cây, thanh phải (C) màu đỏ. 







PhÇn I: Quy ®Þnh chung    


Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn  Trang 18 


c. Đường dây vào trạm: nếu nhìn từ đường dây vào trạm, tại vị trí đấu nối, thanh 
trái (A) màu vàng, thanh giữa (B) màu xanh lá cây, thanh phải (C) màu đỏ. 


d. Thiết bị phân phối ngoài trời dùng dây dẫn mềm làm thanh cái thì sơn màu 
pha ở chân sứ của thiết bị hoặc chấm sơn ở xà mắc thanh cái. 


3. Đối với điện một chiều: 


a. Khi thanh cái bố trí thẳng đứng: thanh trên (thanh trung tính) màu trắng; 
thanh giữa (-) màu xanh; thanh dưới (+) màu đỏ. 


b. Khi thanh cái bố trí nằm ngang: nếu nhìn từ hành lang vận hành, thanh 
trung tính xa nhất màu trắng, thanh giữa (-) màu xanh, thanh gần nhất (+) 
màu đỏ. 


c. Các thanh rẽ nhánh từ thanh cái: nếu nhìn từ phía hành lang vận hành, 
thanh trái (thanh trung tính) màu trắng, thanh giữa (-) màu xanh, thanh 
phải (+) màu đỏ. 


d. Trường hợp cá biệt, nếu thực hiện như trên mà gặp khó khăn về lắp đặt 
hoặc phải xây thêm trụ đỡ gắn các thanh cái của trạm biến áp để làm nhiệm 
vụ đảo pha thì cho phép thay đổi thứ tự màu của các thanh. 


I.1.103. Để công trình điện không gây ảnh hưởng nhiễu và nguy hiểm cho công trình 


thông tin liên lạc, phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên 


quan. Phải có biện pháp chống nhiễu dòng điện công nghiệp cho các hệ thống 


thông tin và viễn thông. 


I.1.104. Trong công trình điện phải có các biện pháp đảm bảo an toàn sau: 


• Dùng loại cách điện thích hợp. Trường hợp cá biệt phải dùng cách 
điện tăng cường. 


• Bố trí cự ly thích hợp đến phần dẫn điện hoặc bọc kín phần dẫn điện. 


• Làm rào chắn. 


• Dùng khoá liên động cho khí cụ điện và cho rào chắn để ngăn ngừa 
thao tác nhầm. 


• Cắt tự động tin cậy và nhanh chóng cách ly những phần thiết bị điện bị 
chạm chập và những khu vực lưới điện bị hư hỏng. 
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• Nối đất vỏ thiết bị điện và mọi phần tử của công trình điện có thể bị 
chạm điện. 


• San bằng thế điện, dùng máy biến áp cách ly hoặc dùng điện áp 42V trở xuống. 


• Dùng hệ thống báo tín hiệu, biển báo và bảng cấm. 


• Dùng trang bị phòng hộ. 


I.1.105. Đối với lưới điện đến 1kV, ở những nơi do điều kiện an toàn không thể đấu 
trực tiếp các thiết bị tiêu thụ điện vào lưới thì phải dùng máy biến áp cách ly 
hoặc dùng máy biến áp giảm áp có điện áp thứ cấp 42V trở xuống. Khi dùng 
các loại máy biến áp trên, phải tuân theo các chỉ dẫn dưới đây: 


1. Máy biến áp cách ly phải có kết cấu an toàn và chịu được điện áp thử 
nghiệm cao hơn bình thường. 


2. Mỗi máy biến áp cách ly chỉ được cấp điện cho một thiết bị và được bảo vệ 
bằng cầu chảy hoặc áptômát có dòng điện chỉnh định không quá 15A ở phía 
sơ cấp. Điện áp sơ cấp của máy biến áp cách ly không được quá 380V. 


3. Cấm nối đất cuộn dây thứ cấp của máy biến áp cách ly và thiết bị tiêu thụ 
điện của nó. Vỏ của máy biến áp này phải được nối đất. 


4. Máy biến áp giảm áp có điện áp thứ cấp 42V trở xuống có thể dùng làm 
máy biến áp cách ly nếu chúng thoả mãn các điểm nêu trên. 


Máy biến áp giảm áp không phải là máy biến áp cách ly thì phải nối đất các 
bộ phận sau: vỏ máy, một trong những đầu ra hoặc điểm giữa cuộn dây thứ 
cấp.  


I.1.106. Trong nhà ở, nhà công cộng, cửa hàng v.v. vỏ hoặc tấm che phần mang điện 
không được có lỗ. Trong gian sản xuất và gian điện được phép dùng vỏ hoặc 
tấm che có lỗ hoặc kiểu lưới. 


I.1.107. Rào ngăn và tấm che phải có kết cấu sao cho chỉ tháo hoặc mở bằng cờ lê 
hoặc dụng cụ riêng. 


I.1.108. Rào ngăn và tấm che phải có đủ độ bền cơ học. Đối với thiết bị trên 1kV, 
chiều dày của tấm che bằng kim loại không được nhỏ hơn 1mm. Vỏ che dây 
dẫn nên đưa sâu vào trong máy, thiết bị và dụng cụ điện.  
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I.1.109. Để tránh tai nạn cho người do dòng điện và hồ quang gây ra, mọi trang bị điện 
phải có trang bị phòng hộ phù hợp với quy phạm sử dụng, thử nghiệm và quy 
phạm an toàn điện. 


I.1.110. Việc phòng cháy và chữa cháy cho trang bị điện có thiết bị chứa dầu, ngâm 
trong dầu hoặc tẩm dầu, sơn cách điện v.v. phải thực hiện theo các yêu cầu 
nêu trong các phần tương ứng của QTĐ và quy định của cơ quan phòng 
cháy địa phương. 


Ngoài ra khi đưa trang bị điện nói trên vào sản xuất, phải trang bị đầy đủ 
phương tiện chữa cháy theo quy định của quy phạm phòng cháy và chữa 
cháy. 


Đấu công trình điện vào hệ thống điện 


I.1.111. Khi công trình điện cần đấu vào hệ thống điện, ngoài những thủ tục xây dựng 


cơ bản đã được quy định còn phải có sự thoả thuận của cơ quan quản lý hệ 


thống điện, phải tuân theo các văn bản pháp quy hiện hành và những điều kiện 


kỹ thuật để đấu nối như sau: 


1. Lập phương án xây dựng công trình trong hệ thống điện. 


2. Tổng hợp số liệu phụ tải điện trong khu vực sẽ xây dựng công trình. 


3. Dự kiến điểm đấu vào hệ thống điện (trạm điện, nhà máy điện hoặc đường 
dây dẫn điện), cấp điện áp ở những điểm đấu, trang bị tại điểm đấu nối. 


4. Chọn điện áp, tiết diện và chủng loại của đường dây trên không hoặc 
đường cáp và phương tiện điều chỉnh điện áp, nêu những yêu cầu về tuyến 
đường dây. Đối với công trình lớn còn phải nêu thêm phương án chọn số 
mạch đấu. 


5. Nêu yêu cầu về sự cần thiết phải tăng cường lưới điện hiện có do đấu thêm 
công trình mới (tăng tiết diện dây dẫn, thay thế hoặc tăng công suất máy 
biến áp). 
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6. Nêu những yêu cầu riêng đối với các trạm điện và thiết bị của hộ tiêu thụ 
điện được đấu vào hệ thống như: cần có bảo vệ tự động ở các đầu vào, cho 
phép các đường dây làm việc song song, cần có các ngăn điện dự phòng v.v. 


7. Xác định dòng điện ngắn mạch tính toán. 


8. Nêu những yêu cầu về bảo vệ rơle, tự động, cách điện, bảo vệ chống quá 
điện áp. 


9. Nêu các biện pháp nâng cao hệ số công suất. 


10. Nêu các yêu cầu về đo đếm điện năng. 


11. Xác định những điều kiện để đấu trang bị điện có lò điện, thiết bị điện cao 
tần v.v. 


12. Nêu những yêu cầu đối với các công trình phụ trợ và các công trình khác 
(như thông tin liên lạc v.v.). 


I.1.112. Công trình điện và thiết bị điện đã xây lắp xong phải được thử nghiệm, 
nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác theo quy định hiện hành. 
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Chương I.2 


LƯỚI ĐIỆN VÀ CUNG CẤP ĐIỆN 


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


I.2.1. Chương này áp dụng cho lưới điện của hệ thống điện, của xí nghiệp công nghiệp 
và thành phố v.v. 


Việc cung cấp điện cho các công trình ngầm, xe điện v.v. ngoài các yêu cầu nêu 
trong chương này còn phải tuân theo các quy phạm chuyên ngành. 


I.2.2. Hệ thống năng lượng là tập hợp các nhà máy điện, lưới điện và lưới nhiệt được 
nối với nhau, có liên hệ mật thiết, liên tục trong quá trình sản xuất, biến đổi và 
phân phối điện và nhiệt. 


I.2.3. Hệ thống điện là hệ thống năng lượng không có lưới nhiệt. 


I.2.4. Trạm điện là một phần tử của hệ thống điện, có thể là trạm phát điện, trạm biến 
áp, trạm cắt hoặc trạm bù công suất phản kháng v.v. 


I.2.5. Trạm biến áp là trạm có các máy biến áp lực kết nối hai hoặc nhiều lưới điện có 
điện áp khác nhau. 


I.2.6. Trạm cắt là trạm gồm thiết bị đóng cắt, các thanh cái, không có máy biến áp lực. 


I.2.7. Trạm bù công suất phản kháng gồm hai loại: 


• Trạm bù công suất phản kháng bằng tụ điện. 


• Trạm bù công suất phản kháng bằng máy bù đồng bộ. 


I.2.8. Trạm cách điện khí (Gas insulated substation - GIS): Trạm thu gọn đặt trong 
buồng kim loại được nối đất, cách điện cho các thiết bị điện chính của trạm  
bằng chất khí nén (không phải là không khí). 
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I.2.9. Nguồn cung cấp điện độc lập cho một phụ tải là nguồn không bị mất điện khi 
nguồn khác mất điện.  


Các trạm phân phối nhận điện từ hai nhà máy điện hoặc từ hai nguồn cấp điện 
hoặc từ hai phân đoạn thanh cái của nhà máy điện hoặc trạm điện được gọi là 
nguồn cung cấp điện độc lập, nếu thoả mãn cả hai điều kiện: 


• Mỗi phân đoạn đều được cấp từ nguồn điện độc lập. 


• Các phân đoạn không liên hệ với nhau hoặc có liên hệ thì tự động tách ra khi 
một phân đoạn bị sự cố. 


I.2.10. Đưa điện sâu là phương thức cung cấp điện cao áp vào sát hộ tiêu thụ với ít cấp 
biến áp nhất. 


I.2.11. Điều chỉnh điện áp là hoạt động làm thay đổi điện áp ở thanh cái nhà máy điện 
hoặc trạm biến áp để duy trì điện áp ở mức cho phép. 


Yêu cầu chung 


I.2.12. Việc cấp điện cho các hộ tiêu thụ bao gồm cả việc chọn số lượng và cách bố trí 
trạm điện phải được giải quyết một cách tổng hợp tuỳ theo tình hình năng 
lượng trong khu vực (nguồn thuỷ năng, nhiên liệu địa phương, nhiên liệu phế 
thải, nhu cầu về nhiệt, khả năng cấp điện của các nhà máy điện lớn ở các vùng 
lân cận v.v.) trên cơ sở điều tra phụ tải điện và dự kiến phát triển kinh tế ở địa 
phương trong 10 năm sau, đồng thời phải xét đến điều kiện dự phòng. Ngoài ra 
còn phải tính đến các khả năng và biện pháp giảm dòng điện ngắn mạch và 
giảm tổn thất điện năng. 


I.2.13. Việc chọn phương án cấp điện phải dựa trên cơ sở sau khi đã đảm bảo các chỉ 
tiêu kỹ thuật, so sánh vốn đầu tư, chi phí khai thác hàng năm cho công trình 
với thời gian hoàn vốn từ 5 đến 8 năm, so sánh tính ưu việt của mỗi phương án.  


I.2.14. Việc thiết kế, xây dựng mới và cải tạo lưới điện phải đáp ứng yêu cầu phát triển 
chung về điện trong từng giai đoạn và khả năng mở rộng trong tuơng lai ít nhất 
là 10 năm sau. 
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I.2.15. Khả năng tải điện của đường dây và máy biến áp nối nhà máy điện chuyên 
dùng của xí nghiệp công nghiệp với hệ thống điện phải bảo đảm: 


• Đưa công suất dư của nhà máy điện chuyên dùng vào hệ thống điện trong 
mọi chế độ làm việc. 


• Nhận công suất thiếu khi máy phát công suất lớn nhất của nhà máy điện 
chuyên dùng ngừng hoạt động do sự cố, sửa chữa theo kế hoạch và kiểm tra. 


I.2.16. Mọi nhà máy điện khi đưa vào làm việc song song với lưới điện Quốc gia, chủ 
quản các nhà máy đó phải thoả thuận với cơ quan quản lý lưới điện Quốc gia. 


I.2.17. Khi công suất tiêu thụ của các xí nghiệp công nghiệp nhỏ hơn khả năng tải của 
đường dây cấp điện chuyên dùng thì có thể kết hợp cấp điện cho các hộ tiêu 
thụ điện khác theo thoả thuận. 


Khi xây dựng xí nghiệp công nghiệp mới mà bên cạnh đó sẽ hình thành thành 
phố hoặc khu dân cư mới thì sơ đồ cấp điện của xí nghiệp phải tính đến khả 
năng tách riêng phụ tải sinh hoạt. 


I.2.18. Lưới 500, 220, 110kV là loại trung tính nối đất trực tiếp. Lưới 6, 10, 35kV 
là loại trung tính cách ly có thể nối đất qua cuộn dập hồ quang điện, trong 
trường hợp đặc biệt có thể nối đất trực tiếp. Lưới 15, 22kV là loại trung tính 
nối trực tiếp, trong trường hợp đặc biệt có thể trung tính cách ly hoặc nối đất 
qua điện trở nhỏ. 


Đối với lưới điện 6 ÷ 35kV có điểm trung tính nối đất qua cuộn dập hồ quang thì 
việc bù dòng điện dung khi có chạm đất được thực hiện trong các trường hợp 
sau: 


1. Ở lưới điện 35 kV: khi dòng điện chạm đất lớn hơn 10A. 


2. Ở lưới điện 10 kV: khi dòng điện chạm đất lớn hơn 20A. 


3. Ở lưới điện 6 kV: khi dòng điện chạm đất lớn hơn 30A. 


4. Ở tổ hợp khối máy phát điện - máy biến áp 6 ÷ 22 kV: khi dòng điện chạm 
đất lớn hơn 5A. 
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I.2.19. Thông thường trạm điện từ 35kV trở xuống được thiết kế theo chế độ không có 
người trực mà dùng thiết bị tự động, khi cần thiết thì dùng các thiết bị điều 
khiển từ xa và hệ thống tín hiệu để báo sự cố. Bảng điều khiển chỉ cần đặt ở 
trạm nút cung cấp điện cho các trạm. 


I.2.20. Mọi thiết bị điện đấu vào đường dây có cuộn kháng điện phải chọn theo dòng 
điện ngắn mạch sau cuộn kháng điện (xem Điều I.4.7). 


I.2.21. Dao cách ly và dao cách ly tự động tiêu chuẩn được phép dùng để cắt và đóng: 


1. Máy biến điện áp, dòng điện nạp của các thanh cái và thiết bị điện. 


2. Dòng điện cân bằng của đường dây nếu hiệu điện áp ở dao cách ly hoặc ở 
dao cách ly tự động sau khi cắt ≤ 2% trị số danh định. 


3. Dòng điện chạm đất 5A, đối với đường dây 22 ÷ 35kV và 3A đối với đường 
dây 10kV trở xuống. 


Cũng cho phép dùng dao cách ly để cắt và đóng: 


• Điểm nối đất trung tính của máy biến áp. 


• Cuộn dập hồ quang khi không có chạm đất trong lưới điện. 


• Mạch vòng (khi máy cắt đấu song song với dao cách ly đã đóng). 


Việc xác định công suất không tải của máy biến áp lực và chiều dài đường dây 
theo cấp điện áp cho phép dùng dao cách ly hoặc dao cách ly tự động tiêu 
chuẩn để đóng cắt, việc chọn biện pháp lắp đặt các loại dao trên và việc xác 
định khoảng cách giữa các cực của dao đều phải tuân theo chỉ dẫn của nhà chế 
tạo cũng như quy định kỹ thuật hiện hành. 


I.2.22. Cho phép dùng điện xoay chiều làm nguồn thao tác nội bộ để đơn giản và hạ 
giá thành. 


I.2.23. Ở những nơi chưa có quy hoạch ổn định nên dùng đường dây trên không, 
còn với những đô thị và khu công nghiệp đã có quy hoạch được duyệt thì 
dùng cáp ngầm. 


Đối với đường dây hạ áp cố gắng dùng dây bọc. Với đường dây 22kV trở 
xuống ở những nơi có hành lang chật hẹp, nhiều cây cối nên dùng dây bọc. 
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Cho phép bố trí các đường dây có điện áp và công dụng khác nhau chung cột 
với đường dây trên không nhưng phải tuân theo các quy định nêu trong Phần II 
 của quy phạm này. 


I.2.24. Tiết diện dây dẫn, thanh dẫn và cáp phải được chọn theo: 


1. Mật độ dòng điện kinh tế nêu trong Chương I.3. 


2. Khả năng tải điện theo độ phát nóng của dây dẫn trong chế độ bình thường 
và chế độ sự cố nêu trong Chương I.3. 


3. Tổn thất điện áp trong các điều kiện theo Điều I.2.39. 


4. Độ ổn định, độ phát nóng và lực điện động trong các chế độ ngắn mạch nêu 
trong Chương I.4. 


5. Số liệu tính toán cơ - lý đường dây. 


6. Vầng quang điện (Điều I.3.31). 


Loại hộ tiêu thụ điện, độ tin cậy cung cấp điện 


I.2.25. Tuỳ theo độ tin cậy cung cấp điện, các hộ tiêu thụ được chia thành 3 loại sau đây: 


• Loại I là những hộ tiêu thụ điện mà khi cung cấp điện bị gián đoạn sẽ ảnh 
hưởng đến an ninh Quốc gia, ảnh hưởng đến các cơ quan trọng yếu của Nhà 
nước, gây nguy hiểm chết người, tổn thất nghiêm trọng về kinh tế hoặc theo 
nhu cầu cấp điện đặc biệt của khách hàng. 


• Loại II là những hộ tiêu thụ điện mà khi cung cấp điện bị gián đoạn sẽ gây 
tổn thất lớn về kinh tế, rối loạn các quá trình công nghệ phức tạp, rối loạn hoạt 
động bình thường của thành phố. 


• Loại III là những hộ tiêu thụ điện không thuộc hai loại trên. 


I.2.26. Hộ tiêu thụ điện loại I phải được cung cấp điện bằng ít nhất hai nguồn cung cấp 
điện độc lập và một nguồn dự phòng tại chỗ. Chỉ được phép ngừng cung cấp 
điện trong thời gian tự động đóng nguồn dự phòng. 


Nguồn điện dự phòng tại chỗ có thể là trạm cố định hoặc lưu động có máy phát 
điện hoặc bộ lưu điện (UPS) v.v. 
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I.2.27. Đối với hộ tiêu thụ điện loại II phải được cung cấp điện bằng ít nhất một nguồn 
cung cấp điện chính và một nguồn dự phòng, được phép ngừng cung cấp điện 
trong thời gian cần thiết để đóng nguồn dự phòng. 


I.2.28. Đối với hộ tiêu thụ điện loại III, được phép ngừng cung cấp điện trong thời 
gian sửa chữa hoặc xử lý sự cố. 


Sơ đồ cung cấp điện 


I.2.29. Khi xây dựng mới hoặc cải tạo lưới điện, nên dùng sơ đồ cung cấp điện đơn 
giản, tin cậy và có điện áp cao. Phải đưa nguồn cung cấp điện vào gần trung tâm 
phụ tải của các xí nghiệp công nghiệp và thành phố bằng cách đưa điện sâu điện 
áp 110 ÷ 220kV, xây dựng trạm điện gần trung tâm phụ tải hoặc ngay trong xí 
nghiệp, chia nhỏ các trạm điện. 


Để cấp điện cho trạm riêng lẻ, nên dùng rộng rãi hình thức rẽ nhánh trực tiếp từ 
một hoặc hai đường dây song song, tại chỗ rẽ nhánh nên đặt cầu dao phụ tải. 


Để đảm bảo cấp điện cho lưới điện thành phố nên dùng sơ đồ mạch vòng cấp 
điện cho các trạm. 


Cố gắng dùng rộng rãi sơ đồ trạm đơn giản không có máy cắt điện ở đầu vào và 
không có thanh cái ở phía cao áp hoặc chỉ có hệ thống thanh cái đơn. Hệ thống 
thanh cái kép chỉ được dùng khi có luận cứ xác đáng. 


I.2.30. Phải đặt máy cắt đầu vào trong các trường hợp sau: 


1. Tại các đầu vào của trạm 110kV trở lên . 


2. Đầu vào các trạm các trạm biến áp đến 35kV có công suất lớn hơn 1600 
kVA. 


I.2.31. Nên dùng cầu chảy tự rơi hoặc cầu chảy cao áp phối hợp với cầu dao phụ tải 
và/hoặc dao cách ly để bảo vệ ngắn mạch cho máy biến áp 35kV trở xuống 
(xem Điều I.2.21) và cho các bộ tụ điện. 
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I.2.32. Khi thiết kế trạm cấp điện phải có biện pháp hạn chế công suất ngắn mạch 
trong lưới nhận điện tới trị số công suất cắt lớn nhất cho phép của các máy cắt 
đặt trong lưới này. 


Khi hạn chế công suất ngắn mạch bằng kháng điện trên các đường dây ra, 
cho phép dùng một kháng điện chung cho nhiều đường dây nhưng mỗi 
đường dây phải đấu qua dao cách ly riêng. Trong trường hợp này nên dùng 
kháng điện phân chia. 


I.2.33. Lưới điện phải tính với phụ tải của mọi hộ tiêu thụ trong chế độ sự cố. Trong 
một số trường hợp khi thiết kế trạm, cho phép tính đến việc tự động sa thải một 
số phụ tải ít quan trọng khi sự cố. 


I.2.34. Khi giải quyết vấn đề dự phòng phải tính đến khả năng quá tải của thiết bị điện 
(theo nhà chế tạo) và nguồn dự phòng. 


I.2.35. Khi tính chế độ sự cố không xét đến tình huống đồng thời cắt sự cố và cắt sửa 
chữa; đồng thời cắt sự cố hoặc đồng thời cắt sửa chữa ở nhiều đoạn lưới hoặc 
nhiều đường dây. 


I.2.36. Mọi đường dây của hệ thống cấp điện phải mang tải theo yêu cầu phân bố dòng 
điện để bảo đảm tổn thất điện năng nhỏ nhất, trừ các đoạn ngắn dự phòng. 


I.2.37. Khi thiết kế lưới điện nên sử dụng các thiết bị tự động đóng lại, tự động đóng 
nguồn dự phòng và tự động sa thải phụ tải theo tần số. 


I.2.38. Kết cấu sơ đồ lưới điện phân phối trong xí nghiệp phải bảo đảm cấp điện cho 
các dây chuyền công nghệ làm việc song song và bảo đảm dự phòng lẫn nhau 
cho các tổ máy bằng cách nhận điện từ các trạm hoặc đường dây khác nhau 
hoặc từ các phân đoạn thanh cái khác nhau của cùng một trạm. 
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Chất lượng điện áp và điều chỉnh điện áp 


I.2.39. Mức điện áp tại các điểm trong lưới điện phải xác định theo phương thức vận 
hành và theo chế độ phụ tải cực đại và cực tiểu. Trong điều kiện bình thường, 
độ lệch điện áp được phép dao động trong khoảng ±5% so với với điện áp danh 
định và được xác định tại vị trí đặt thiết bị đo đếm điện hoặc tại vị trí khác do 
hai bên thoả thuận. 


Trong trường hợp lưới điện chưa ổn định, điện áp được dao động từ  
-10% đến +5%. 


I.2.40. Ở chế độ làm việc bình thường của hệ thống điện, máy biến áp đến 35kV phải 
có điều chỉnh điện áp trong phạm vi ± 5% điện áp danh định. 


I.2.41. Ở chế độ làm việc bình thường của trạm cấp điện, trong thời gian tổng phụ tải 
giảm đến 30% so với trị số phụ tải lớn nhất, điện áp tại thanh cái phải duy trì ở 
mức điện áp danh định của lưới. 


I.2.42. Để điều chỉnh điện áp, ở lưới điện 110kV trở lên nên dùng máy biến áp có bộ 
điều chỉnh điện áp dưới tải với dải điều chỉnh ± (10 ÷15%). 


Ngoài ra cần xét đến việc dùng thiết bị điều chỉnh điện áp tại chỗ như: 


• Động cơ đồng bộ 


• Máy bù đồng bộ 


• Các bộ tụ điện bù 


• Đường dây liên hệ ở điện áp đến 1kV giữa các trạm biến áp để có thể cắt 
một số máy biến áp trong chế độ phụ tải cực tiểu 


I.2.43. Việc chọn điện áp và hệ thống cấp điện cho các lưới điện động lực và chiếu 
sáng trong các phân xưởng dùng điện áp 660V trở xuống phải được giải quyết 
một cách toàn diện. 


Nếu dùng máy biến áp để cung cấp điện động lực và chiếu sáng cho hộ tiêu 
thụ thì sơ đồ lưới phải cho phép cắt bớt máy biến áp trong những giờ không 







PhÇn I: Quy ®Þnh chung    


Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn  Trang 30 


làm việc hoặc ngày nghỉ và chuyển việc cấp điện chiếu sáng thường trực 
sang máy biến áp riêng công suất nhỏ hoặc qua đường dây nối sang một 
trong những máy biến áp còn làm việc. 


I.2.44. Trong điều kiện bình thường, tần số hệ thống điện được phép dao động trong 
phạm vi ± 0,2Hz so với tần số danh định là 50Hz. Trong trường hợp hệ thống 
điện chưa ổn định, cho phép độ lệch tần số là ± 0,5Hz. 


Phía hộ tiêu thụ điện có công suất sử dụng từ 80kW hoặc máy biến áp có dung 
lượng từ 100kVA trở lên phải đảm bảo cosϕ ≥ 0,85 tại điểm đặt công tơ mua 
bán điện. Trường hợp cosϕ < 0,85 thì phải thực hiện các biện pháp sau: 


• Lắp đặt thiết bị bù công suất phản kháng để nâng cosϕ đạt từ 0,85 trở lên. 


• Mua thêm công suất phản kháng trên hệ thống điện của phía cung cấp. 


Trường hợp phía hộ tiêu thụ có khả năng phát công suất phản kháng lên lưới, 
hai bên có thể thoả thuận việc mua bán đó trong hợp đồng. 


Lưới điện thành phố điện áp đến 35kV 


I.2.45. Theo độ tin cậy cung cấp điện, các hộ tiêu thụ điện trong thành phố được phân 
loại theo Điều I.2.25. 


I.2.46. Khi nghiên cứu mở rộng thành phố phải lập sơ đồ cấp điện trong tương lai; phải 
xét đến khả năng thực hiện từng phần của sơ đồ phù hợp với từng giai đoạn 
phát triển của thành phố. 


Đối với lưới điện cũ không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khai thác hoặc có trên 
50% bộ phận trong lưới đã hết thời gian sử dụng thì phải nghiên cứu cải tạo 
toàn diện. 


I.2.47. Tiết diện của cáp điện xây dựng theo giai đoạn đầu, phải được chọn phù hợp 
với sơ đồ cấp điện chung theo quy hoạch. 


I.2.48. Phụ tải điện tính toán của các hộ tiêu thụ đấu vào lưới điện đến 380V phải được 
xác định theo phụ tải hiện có cộng thêm mức phát triển hàng năm là 10 ÷ 20%. 
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I.2.49. Hệ số đồng thời để tính phụ tải cực đại của các hộ tiêu thụ thuần dạng như sau: 


• Phụ tải chiếu sáng công cộng Kđt = 1 


• Phụ tải sinh hoạt Kđt = 0,9 


• Phụ tải thương mại dịch vụ, văn phòng Kđt = 0,85 


• Phụ tải tiểu thủ công nghiệp Kđt = 0,4 ÷ 0,5 


I.2.50. Khi chưa có cơ sở lựa chọn hệ số đồng thời chắc chắn do phụ tải hỗn hợp, có 
thể áp dụng công thức gần đúng sau: 


Pmax = Kđt(Passh + Pcn,tcn + Pnn) = Kđt ∑P 


Trong đó: 


Passh: tổng nhu cầu công suất cho ánh sáng sinh hoạt 


Pcn,tcn: tổng nhu cầu công suất cho công nghiệp hoặc tiểu thủ công nghiệp 


Pnn: tổng nhu cầu công suất cho nông nghiệp 


Kđt là hệ số đồng thời công suất của các phụ tải khu vực có thể lựa chọn 
như sau: 


Khi Passh = 0,5 SP thì lấy Kđt = 0,6 


Khi Passh = 0,7 SP thì lấy Kđt = 0,7 


Khi Passh = SP thì lấy Kđt = 0,9 


Các trường hợp khác Kđt có thể nội suy. 


I.2.51. Hệ số đồng thời để tính phụ tải cho đường dây 6 - 35kV: 


• Với lộ cấp điện có từ 3 đến 5 trạm biến áp lấy Kđt = 0,9 


• Với lộ cấp điện có từ 6 đến 10 trạm biến áp lấy Kđt = 0,8 


• Với lộ cấp điện có từ 11 đến 20 trạm biến áp lấy Kđt = 0,75 


• Với lộ cấp điện có trên 20 trạm biến áp lấy Kđt = 0,7 


I.2.52. Tuỳ theo yêu cầu của phụ tải, lưới điện trên 1kV nên xây dựng theo sơ đồ có 
thiết bị tự động đóng nguồn dự phòng. 
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I.2.53. Trong lưới điện có tự động đóng nguồn dự phòng cho hộ tiêu thụ, nên thực hiện 
việc truyền tín hiệu báo máy cắt sự cố ở trạm phân phối về trạm điều độ. 


I.2.54. Để cấp điện cho phụ tải ở khu vực có quy hoạch ổn định, lưới điện mọi cấp điện 
áp nên dùng đường cáp chôn ngầm; còn ở khu vực chưa có quy hoạch ổn định, 
lưới điện nên dùng đường dây trên không. Trong thành phố phải dùng cáp vặn 
xoắn và/hoặc cáp ngầm. 


I.2.55. Lưới điện phân phối hạ áp, khi xây mới hoặc cải tạo phải là lưới 3 pha 4 dây 
380/220V có trung tính nối đất trực tiếp. 


I.2.56. Chỉ được đấu phụ tải vào lưới phân phối hoặc đấu vào phía 380V của trạm biến 
áp nếu dao động điện áp khi đóng điện không vượt quá ±5% điện áp danh định 
của lưới. Nếu số lần đóng cắt điện phụ tải trên trong một ngày đêm không quá 
5 lần thì không quy định mức dao động điện áp. 


I.2.57. Lưới điện đi từ trung tâm cấp điện đến hộ tiêu thụ phải được kiểm tra về độ 
lệch điện áp cho phép có xét đến chế độ điện áp ở thanh cái của trung tâm cấp 
điện. Nếu độ lệch điện áp vượt quá giới hạn cho phép thì phải có các biện pháp 
để điều chỉnh điện áp. 


I.2.58. Khi xác định độ lệch điện áp cho lưới điện trong nhà, mức sụt điện áp ở thiết bị 
tiêu thụ điện xa nhất không quá 2,5%. 
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Chương I.3 


CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN 


Phạm vi áp dụng 


I.3.1. Chương này áp dụng cho việc chọn tiết diện dây dẫn, gồm các loại dây trần, dây 
bọc, cáp và thanh dẫn, theo mật độ dòng điện kinh tế, theo tổn thất điện áp cho 
phép, độ phát nóng cho phép và điều kiện vầng quang. Nếu tiết diện dây dẫn chọn 
theo các điều kiện trên nhỏ hơn tiết diện chọn theo các điều kiện khác như độ bền 
cơ học, bảo vệ quá tải, độ ổn định động điện và độ ổn định nhiệt thì phải lấy tiết 
diện lớn nhất. 


Chọn dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế 


I.3.2. Phải lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp trên 1kV theo mật độ dòng điện kinh tế bằng 
công thức:  


ktj
IS =  


Trong đó: 


• I là dòng điện tính toán lớn nhất của đường dây trong chế độ làm việc bình 
thường có tính đến tăng trưởng phụ tải theo qui hoạch, không kể đến dòng điện 
tăng do sự cố hệ thống hoặc phải cắt điện để sửa chữa bất kỳ phần tử nào trên lưới. 


• jkt là mật độ dòng điện kinh tế, tham kh¶o trong bảng I.3.1. 


Sau đó tiết diện tính toán được quy về tiết diện tiªu chuẩn gần nhất. 


I.3.3. Việc tăng số đường dây hoặc số mạch đường dây đã lựa chọn tiết diện theo mật độ 
dòng điện kinh tế phải dựa trên cơ sở tính toán kinh tế kỹ thuật để đảm bảo độ tin 
cậy cung cấp điện. 
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Trong một số trường hợp, khi cải tạo nâng cấp, để tránh phải tăng số đường dây 
hoặc số mạch cho phép tăng mật độ dòng điện kinh tế tới mức gấp đôi trị số cho 
trong bảng I.3.1. 


Khi tính toán kinh tế kỹ thuật, phải kể đến toàn bộ vốn đầu tư tăng thêm, gồm cả 
đường dây và các thiết bị ở các ngăn lộ hai đầu, đồng thời cũng phải xét cả  phương 
án nâng cấp điện áp đường dây để so sánh lựa chọn. 


Những chỉ dẫn trên cũng được áp dụng cho trường hợp cải tạo nâng cấp tiết diện 
đường dây do quá tải. Khi đó, chi phí cải tạo phải kể cả giá thiết bị và vật tư mới trừ 
đi giá trị thu hồi. 


Bảng I.3.1:  Mật độ dòng điện kinh tế 


Mật độ dòng điện kinh tế (A/mm2) 
Số giờ sử dụng phụ tải cực đại trong năm (h) Vật dẫn điện 


Trên 1000 đến 3000 Trên 3000 đến 5000 Trên 5000 
Thanh và dây trần: 
+ Đồng 
+ Nhôm 


2,5 
1,3 


2,1 
1,1 


1,8 
1,0 


C¸p cách điện giấy, dây bọc 
cao su, hoặc PVC: 
+ Ruột đồng 
+ Ruột nhôm 


3,0 
1,6 


2,5 
1,4 


2,0 
1,2 


Cáp cách điện cao su hoặc 
nhựa tổng hợp: 
+ Ruột đồng 
+ Ruột nhôm 


3,5 
1,9 


3,1 
1,7 


2,7 
1,6 


I.3.4. Không lựa chọn tiết điện dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế trong các trường 
hợp sau: 


1. Lưới điện xí nghiệp hoặc công trình công nghiệp đến 1kV có số giờ phụ tải cực 
đại đến 5000h. 


2. Lưới phân phối điện áp đến 1kV (xem Điều I.3.6) và lưới chiếu sáng đã chọn 
theo tổn thất điện áp cho phép. 
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3. Thanh cái mọi cấp điện áp. 


4. Dây dẫn đến biến trở, điện trở khởi động. 


5. Lưới điện tạm thời và lưới điện có thời gian sử dụng dưới 5 năm. 


I.3.5. Khi dùng bảng I.3.1 còn phải theo các nội dung sau:  


1. Nếu phụ tải cực đại xuất hiện vào ban đêm thì jkt được tăng thêm 40%. 


2. Với dây bọc cách điện có tiết diện đến 16mm2 thì jkt được tăng thêm 40%. 


3. Đối với ĐDK tiết diện đồng nhất có n phụ tải rẽ nhánh dọc theo chiều dài thì jkt ở 
đoạn đầu đường dây được tăng K1 lần. K1 xác định theo công thức: 


nn lIlIlI
LIK


.......
.


2
2


2
21


2
1


2
1


1 +++
=  


Trong đó: 


I1, I2, ... In là các dòng điện của từng đoạn đường dây. 


l1, l2, ... ln là chiều dài từng đoạn đường dây. 


L là chiều dài toàn bộ đường dây. 


4. Nếu ĐDK dài có nhiều phụ tải phân bố dọc đường dây thì nên chia đường dây 
thành 2 đoạn để lựa chọn 2 loại tiết diện khác nhau theo cách ở mục 3. Không nên 
chọn tới 3 loại tiết diện trên một đường trục trên không. 


5. Đường trục cáp ngầm có nhiều phụ tải phân bố dọc đường chỉ nên chọn một loại 
tiết diện duy nhất theo cách ở mục 3. 


6. Khi chọn tiết diện dây dẫn cho nhiều hộ tiêu thụ cùng loại dự phòng lẫn nhau (ví 
dụ bơm nước, chỉnh lưu v.v.) gồm n thiết bị, trong đó m thiết bị làm việc đồng thời, 
số thiết bị còn lại là dự phòng, thì jkt được tăng K2 lần: 


=2K  
m
n  
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Chọn dây dẫn theo tổn thất điện áp cho phép 


I.3.6. Trong lưới điện phân phối đến 1kV, tiết diện dây dẫn được lựa chọn theo tổn thất 


điện áp cho phép và kiểm tra lại theo điều kiện phát nóng lâu dài cho phép: 


ΔUmax ≤ [∆Ucp] 


Trong lưới điện trên 1kV đến 22kV, việc chọn tiết diện dây dẫn cần thực hiện theo 


so sánh kinh tế - kỹ thuật giữa Điều I.3.2 và Điều I.3.6. 


I.3.7. Tổn thất điện áp cho phép cụ thể từng trường hợp phụ thuộc vào yêu cầu của loại 


hình phụ tải, kể cả khi khởi động các động cơ điện và có tính đến việc tăng trưởng 


phụ tải trong tương lai, nhất là với đường cáp ngầm. 


I.3.8. Đối với phụ tải điện có yêu cầu ổn định điện áp ở mức độ cao đặc biệt, nếu chọn tiết 


diện dây dẫn theo tổn thất điện áp cho phép bị quá lớn gây tốn kém, thì phải so sánh 


với phương án nâng cấp điện áp đường dây kèm theo biến áp hạ áp ở cuối đường 


dây hoặc phương án đảm bảo sụt áp ở mức độ bình thường. 


Chọn dây dẫn theo độ phát nóng cho phép 


I.3.9. Các trường hợp đã ghi trong Điều I.3.4 là trường hợp dây dẫn được lựa chọn theo nhiệt 


độ phát nóng cho phép, sau đó kiểm tra thêm các tiêu chí khác, như độ sụt áp cho phép, 


độ ổn định điện động, giới hạn tiết diện về tổn thất vầng quang; còn các trường hợp khác 


thì độ phát nóng cho phép chỉ dùng để kiểm tra lại dây dẫn sau khi đã được lựa chọn 


theo mật độ dòng điện kinh tế hoặc tổn thất điện áp cho phép. 


I.3.10. Các loại dây dẫn đều phải thoả mãn độ phát nóng cho phép, không chỉ trong chế 


độ làm việc bình thường mà cả trong chế độ sự cố hệ thống, tức là chế độ đã có 


một số phần tử khác bị tách khỏi hệ thống làm tăng dòng điện ở phần tử đang xét. 
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Phụ tải lớn nhất được xét là phụ tải cực đại trung bình trong nửa giờ, xét tương lai 


phát triển trong 10 năm tới với đường dây trên không và sau 20 năm đối với 


đường cáp ngầm. 


I.3.11. Đối với chế độ làm việc ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại của phụ tải (tổng thời gian 


một chu kỳ đến 10 phút và thời gian làm việc trong chu kỳ không quá 4 phút), để 


kiểm tra tiết diện dây dẫn theo độ phát nóng cho phép, phụ tải tính toán được quy 


về chế độ làm việc liên tục, khi đó: 


1. Đối với dây đồng tiết diện đến 6mm2 và dây nhôm đến 10mm2, phụ tải tính 


toán được lấy là phụ tải ngắn hạn được coi là phụ tải liên tục. 


2. Đối với dây đồng trên 6mm2 và dây nhôm trên 10mm2, phụ tải tính toán là phụ 


tải ngắn hạn nhân thêm với hệ số: 


lvt
875,0  


Trong đó: tlv là tỷ số giữa thời gian làm việc trong chu kỳ với thời gian toàn bộ 


chu kỳ liên tục. 


I.3.12. Đối với chế độ làm việc ngắn hạn có thời gian đóng điện không quá 4 phút và thời 


gian nghỉ giữa 2 lần đóng điện đủ làm nguội dây đến nhiệt độ môi trường, phụ tải 


lớn nhất cho phép được xác định theo Điều I.3.9. 


Khi thời gian đóng điện trên 4 phút và thời gian nghỉ giữa 2 lần đóng điện không 


đủ làm nguội dây, thì phụ tải lớn nhất coi như phụ tải làm việc liên tục. 


I.3.13. Đối với 2 đường cáp trở lên thường xuyên làm việc song song, khi xét độ phát 


nóng cho phép của một đường ở chế độ sự cố, tức là chế độ có một trong những 


đường cáp ở trên không vận hành tạm thời, cho phép tính toán đường cáp còn lại 


vận hành quá tải theo tài liệu của nhà chế tạo.  
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I.3.14. Dây trung tính trong lưới 3 pha 4 dây phải có độ dẫn điện không nhỏ hơn 50% độ 


dẫn diện của dây pha. 


I.3.15. Khi xác định dòng điện lâu dài cho phép đối với dây dẫn trần và bọc cách điện, 


cáp ngầm, thanh dẫn khi nhiệt độ môi trường khác với nhiệt độ nói ở Điều I.3.16, 


18 và 25 thì dùng hệ số hiệu chỉnh nêu trong bảng I.3.30. 


I.3.16. Dòng điện lâu dài cho phép đối với dây dẫn có bọc cách điện cao su hoặc PVC, 


cáp cách điện cao su hoặc nhựa tổng hợp có vỏ chì, PVC hoặc cao su do nhà 


chế tạo quy định; nếu không có quy định thì tham khảo trong bảng I.3.3 ÷ 


I.3.9, được tính với nhiệt độ phát nóng của ruột là +65oC khi nhiệt độ không 


khí xung quanh là +25oC hoặc khi nhiệt độ trong đất là +15oC. 


Khi xác định số lượng dây dẫn đặt trong cùng một ống (hoặc ruột của dây nhiều 


sợi) không tính đến dây trung tính của hệ thống 3 pha 4 dây (hoặc ruột nối đất). 


Bảng I.3.2: Hệ số hiệu chỉnh 


Đặc điểm của đất 
Nhiệt trở suất, 


cm.oK/W 
Hệ số hiệu chỉnh 


Cát có độ ẩm trên 9%, đất sét pha cát 
có độ ẩm trên 1% 


80 1,05 


Đất và cát có độ ẩm 7- 9%, đất sét pha 
cát độ ẩm 12-14% 


120 1,00 


Cát có độ ẩm trên 4% và nhỏ hỏn 7%, 
đất sét pha cát có độ ẩm 8-12% 


200 0,87 


Cát có độ ẩm tới 4%, đất đá 300 0,75 
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Bảng I.3.3: Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn hạ áp ruột đồng bọc cao su hoặc 


PVC 


Dòng điện cho phép (A) 


Dây đặt chung trong ống 
Tiết diện 


ruột, 


mm2
Dây đặt 


hở 2 dây một 
ruột 


3 dây một 
ruột 


4 dây một 
ruột 


1 dây hai 
ruột 


1 dây ba 
ruột 


0,5 


0,75 


1,0 


1,5 


2,5 


4 


6 


10 


16 


25 


35 


50 


70 


95 


120 


150 


185 


240 


300 


400 


11 


15 


17 


23 


30 


41 


50 


80 


100 


140 


170 


215 


270 


330 


385 


440 


510 


605 


695 


830 


- 


- 


16 


19 


27 


38 


46 


70 


85 


115 


135 


185 


225 


275 


315 


360 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


15 


17 


25 


35 


42 


60 


80 


100 


125 


170 


210 


255 


290 


330 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


14 


16 


25 


30 


40 


50 


75 


90 


115 


150 


185 


225 


260 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


15 


18 


25 


32 


40 


55 


80 


100 


125 


160 


195 


245 


295 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


14 


15 


21 


27 


34 


50 


70 


85 


100 


135 


175 


215 


250 


- 


- 


- 


- 


- 


Quy phạm trang bị điện  Trang 39 







Phần I: Quy định chung    
Bảng I.3.4: Dòng điện cho phép lâu dài của dây dẫn hạ áp ruột đồng cách điện cao 


su vỏ bảo vệ bằng kim loại, và cáp ruột đồng cách điện cao su trong vỏ 
chì, PVC hoặc cao su có hoặc không có đai thép 


Dòng điện (*) cho phép (A) 


Dây và cáp 


Một ruột Hai ruột Ba ruột 


Khi đặt trong: 


Tiết diện ruột, mm2


Không khí  Không khí Đất Không khí Đất 


1,5 


2,5 


4 


6 


10 


16 


25 


35 


50 


70 


95 


120 


150 


185 


240 


23 


30 


41 


50 


80 


100 


140 


170 


215 


270 


325 


385 


440 


510 


605 


19 


27 


38 


50 


70 


90 


115 


140 


175 


215 


260 


300 


350 


405 


-  


33 


44 


55 


70 


105 


135 


175 


210 


265 


320 


485 


445 


505 


570 


- 


19 


25 


35 


42 


55 


75 


95 


120 


145 


180 


220 


260 


305 


350 


- 


27 


38 


49 


60 


90 


115 


150 


180 


225 


275 


330 


385 


435 


500 


- 


Ghi chú: (*) Đối với dây hoặc cáp có hoặc không có ruột trung tính 
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Bảng I.3.5: Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn hạ áp ruột nhôm cách điện cao 


su hoặc PVC 


Dòng điện cho phép (A) 


Dây đặt chung trong một ống 
Tiết diện 


ruột, 


mm2
Dây đặt 


hở 2 dây một 
ruột 


3 dây một 
ruột 


4 dây một 
ruột 


1 dây hai 
ruột 1 dây ba ruột


2,5 


4 


6 


10 


16 


25 


35 


50 


70 


95 


120 


150 


185 


240 


300 


400 


24 


32 


39 


60 


75 


105 


130 


165 


210 


255 


295 


340 


390 


465 


535 


645 


20 


28 


36 


50 


60 


85 


100 


140 


175 


215 


245 


275 


- 


- 


- 


- 


19 


28 


32 


47 


60 


80 


95 


130 


165 


200 


220 


255 


- 


- 


- 


- 


19 


23 


30 


39 


55 


70 


85 


120 


140 


175 


200 


- 


- 


- 


- 


- 


19 


25 


31 


42 


60 


75 


95 


125 


150 


190 


230 


- 


- 


- 


- 


- 


16 


21 


26 


38 


55 


65 


75 


105 


135 


165 


190 


- 


- 


- 


- 


- 
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Bảng I.3.6: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp hạ áp ruột nhôm cách điện cao su hoặc 


nhựa tổng hợp có vỏ bảo vệ bằng kim loại, PVC hoặc cao su, có hoặc 
không có đai thép 


Dòng điện (*) cho phép (A) 


Một ruột Hai ruột Ba ruột 
Tiết diện ruột, 


(mm 2) 
Không khí Không khí Đất Không khí Đất 


2,5 


4 


6 


10 


16 


25 


35 


50 


70 


95 


120 


150 


185 


240 


23 


31 


38 


60  


75 


105 


130 


165 


210 


250 


 295 


340  


390 


465 


21 


29 


38 


55 


70 


90 


105 


135 


165 


200 


230 


270 


310 


- 


34 


42 


55 


80 


105 


135 


160 


205 


245 


295 


340 


390 


440 


- 


19 


27 


32 


42 


60 


75 


90 


110 


140 


170 


200 


235 


270 


- 


29 


38 


46 


70 


90 


115 


140 


175 


210 


255 


295 


335 


385 


- 


Ghi chú (*): Đối với cáp 4 ruột cách điện bằng nhựa tổng hợp, điện áp đến 1kV 
có thể chọn theo bảng này như đối với cáp 3 ruột nhưng nhân với 
hệ số 0,92. 
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Bảng I.3.7: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp mềm hạ áp ruột đồng cách điện cao 


su dùng cho thiết bị di động 


Dòng điện (*) cho phép (A) Tiết diện ruột 
(mm2 ) Một ruột Hai ruột Ba ruột 


0,5 
0,75 
1,0 
1,5 
2,5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 


- 
- 
- 
- 


40 
50 
65 
90 
120 
160 
190 
235 
290 


12 
16 
18 
23 
33 
43 
55 
75 
95 
125 
150 
185 
235 


- 
14 
16 
20 
28 
36 
45 
60 
80 
105 
130 
160 
200 


Ghi chú: (*) Đối với cáp có hoặc không có ruột trung tính. 


Bảng I.3.8: Dòng điện cho phép lâu dài của cáp mềm ruột đồng cách điện cao su 
dùng cho thiết bị di động 


Dòng điện (*) cho phép (A) 
Tiết diện ruột (mm2) 


0,5kV 3kV 6kV 


6 


10 


16 


25 


35 


50 


70 


44 


60 


80 


100 


125 


155 


190 


45 


60 


80 


105 


125 


155 


195 


47 


65 


85 


105 


130 


160 


- 


Ghi chú: (*) Đối với cáp có hoặc không có ruột trung tính 


Quy phạm trang bị điện  Trang 43 







Phần I: Quy định chung    
Bảng I.3.9: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp mềm ruột đồng, cách điện cao su 


dùng cho thiết bị di động 


Dòng điện (*) cho phép (A) 
Tiết diện ruột (mm2) 


3kV 6kV 


16 


25 


35 


50 


70 


95 


120 


150 


85 


115 


140 


175 


215 


260 


305 


345 


90 


120 


145 


180 


220 


265 


310 


350 


Ghi chú: (*) Đối với cáp có hoặc không có ruột trung tính 


Dòng điện lâu dài cho phép của cáp lực 


I.3.17. Dòng điện lâu dài cho phép của cáp cách điện giấy tẩm dầu đến 35kV vỏ bọc kim 
loại hoặc PVC lấy theo nhiệt độ phát nóng cho phép của ruột cáp: có điện áp danh 
định đến 6kV là +65oC; đến 10kV là +60oC; 22 và 35kV là +50oC; hoặc theo các 
thông số kỹ thuật của nhà chế tạo. 


Đối với cáp cách điện cao su hoặc nhựa tổng hợp vỏ kim loại hoặc nhựa tổng hợp, 
dòng điện lâu dài cho phép và nhiệt độ phát nóng cho phép lấy theo quy định của 
nhà chế tạo. 


I.3.18. Dòng điện lâu dài cho phép của cáp đặt trong đất do nhà chế tạo quy định; nếu 
không có qui định thì tham khảo theo các bảng I.3.10, 13, 16 ÷ 18, tính với trường 
hợp đặt cáp trong hào ở độ sâu 0,7 ÷ 1m, nhiệt độ của đất là +15oC và nhiệt trở 
suất của đất là 120cm.oK/W. 
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Nếu nhiệt trở suất của đất khác trị số trên, thì dòng điện cho phép của cáp phải 
nhân thêm hệ số cho trong bảng I.3.2. 


I.3.19. Dòng điện lâu dài cho phép đối với cáp đặt trong nước do nhà chế tạo quy định; 
nếu không có qui định thì tham khảo theo các bảng I.3.11, 14, 18, 19 được tính 
với nhiệt độ của nước là +15oC.  


I.3.20. Dòng điện lâu dài cho phép đối với cáp đặt trong không khí do nhà chế tạo quy 
định; nếu không có qui định thì tham khảo theo các bảng I.3.12, 15 ÷ 21, được tính 
với khoảng cách giữa các cáp khi đặt trong nhà, ngoài trời và trong hào không nhỏ 
hơn 35mm, còn khi đặt trong mương thì khoảng cách đó không nhỏ hơn 50mm, 
với số lượng cáp bất kỳ và nhiệt độ không khí là +25oC.  


I.3.21. Dòng điện lâu dài cho phép khi đặt cáp trong ống chôn trong đất không có thông 
gió nhân tạo phải lấy như khi đặt cáp trong không khí. 


I.3.22. Khi tuyến cáp qua nhiều môi trường khác nhau, dòng điện cho phép được tính cho 
đoạn cáp có điều kiện xấu nhất nếu chiều dài đoạn này lớn hơn 10m. Khi đó nên 
thay đoạn cáp này bằng cáp có tiết diện lớn hơn. 


I.3.23. Khi đặt một số cáp trong đất hoặc trong ống, dòng điện lâu dài cho phép phải giảm 
đi bằng cách nhân với hệ số nêu trong bảng I.3.22 không kể cáp dự phòng. Khi đặt 
cáp trong đất, khoảng cách giữa chúng không nên nhỏ hơn 100mm. 


I.3.24. Dòng điện lâu dài cho phép đối với cáp chứa dầu áp lực, khí, cáp XLPE và cáp EPR, 
cáp một ruột đai thép theo tài liệu của nhà chế tạo. 


I.3.25. Các bảng dòng điện cho phép của cáp nêu trên, cho với điều kiện nhiệt độ tính 
toán của không khí là +25oC, nhiệt độ tính toán của nước là +15oC. 


I.3.26. Dòng điện lâu dài cho phép khi đặt cáp trong ống chôn trong đất có thông gió nhân 
tạo thì coi như cáp đặt trong không khí có nhiệt độ bằng nhiệt độ của đất. 


I.3.27. Khi cáp đặt thành khối, theo hướng dẫn của nhà chế tạo. 
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Bảng I.3.10: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp ruột đồng có cách điện giấy tẩm 


dầu, nhựa không cháy và nhựa tổng hợp, vỏ kim loại đặt trong đất 


Dòng điện cho phép (A) Tiết diện 
ruột  


(mm2)  
Cáp một ruột 
đến 1kV 


Cáp hai ruột 
đến 1kV 


Cáp bốn ruột 
đến 1kV 


Cáp ba ruột 
đến 6kV 


Cáp ba ruột 
đến 10kV 


6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
625 
800 


- 
140 
175 
235 
285 
360 
440 
520 
595 
675 
755 
880 
1000 
1220 
1400 
1520 
1700 


80 
105 
140 
185 
225 
270 
325 
380 
435 
500 


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


- 
85 
115 
150 
175 
215 
265 
310 
350 
395 
450 


- 
- 
- 
- 
- 
- 


- 
80 
105 
135 
160 
200 
245 
295 
340 
390 
440 
510 


- 
- 
- 
- 
- 


- 
- 


95 
120 
150 
180 
215 
265 
310 
355 
400 
460 


- 
- 
- 
- 
- 


Bảng I.3.11: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp ruột đồng có cách điện giấy tẩm 
dầu nhựa thông, nhựa không chảy vỏ chì đặt trong nước 


Dòng điện cho phép (A) 
Cáp ba ruột 


Tiết diện ruột, 
(mm2)  


§ến 3kV 6kV  10kV 
Cáp bốn ruột 
đến 1kV 


16 
25 
35 
50 
70 
95 


120 
150 
185 
240 


- 
210 
250 
305 
375 
440 
505 
565 
615 
715 


135 
170 
205 
255 
310 
375 
430 
500 
545 
625 


120 
150 
188 
220 
275 
340 
395 
450 
510 
585 


- 
195 
230 
280 
350 
410 
470 


- 
- 
- 
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Bảng I.3.12: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp ruột đồng cách điện giấy tẩm dầu 


nhựa thông, nhựa không chảy vỏ chì đặt trong không khí 


Dòng điện cho phép (A) 


Cáp ba ruột Tiết diện 
ruột, 


(mm2)  


Cáp 
một 
ruột 
đến 
1kV 


Cáp hai 
ruột 
đến 
1kV 


Cáp bốn ruột đến 
1kV Đến 6kV Đến 10kV 


6 


10 


16 


25 


35 


50 


70 


95 


120 


150 


185 


240 


300 


400 


500 


625 


800 


- 


95 


120 


160 


200 


245 


305 


360 


415 


470 


525 


610 


720 


808 


1020 


1180 


1400 


55 


75 


95 


130 


150 


185 


225 


275 


320 


375 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


60 


80 


100 


120 


145 


185 


215 


260 


300 


346 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


55 


65 


90 


110 


145 


175 


215 


250 


290 


325 


375 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


60 


85 


105 


135 


165 


200 


240 


270 


305 


350 


- 


- 


- 


- 


- 
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Bảng I.3.13: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp ruột nhôm cách điện giấy tẩm dầu 


nhựa thông và nhựa không chảy, có vỏ chì hoặc nhôm, đặt trong đất 


Dòng điện cho phép (A) 


Cáp ba ruột 


Tiết diện 
ruột  


(mm2) 
Cáp một 
ruột đến 


1kV 


Cáp hai ruột 
đến 1kV 6kV 10kV 


Cáp bốn ruột 
đến 1kV 


6 


10 


16 


25 


35 


50 


70 


95 


120 


150 


185 


240 


300 


400 


500 


625 


800 


- 


110 


135 


180 


220 


275 


340 


400 


460 


520 


580 


675 


770 


940 


1080 


1170 


1310 


60 


80 


110 


140 


175 


210 


250 


290 


335 


385 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


60 


80 


105 


125 


155 


190 


225 


260 


300 


340 


390 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


75 


90 


115 


140 


165 


205 


240 


275 


310 


355 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


65 


90 


115 


135 


165 


200 


240 


270 


305 


345 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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Bảng I.3.14: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp ruột nhôm cách điện giấy tẩm dầu 


nhựa thông và nhựa không  chảy, vỏ chì đặt trong nước 


Dòng điện cho phép (A) 


Cáp ba ruột 
Tiết diện 


(mm2) 
6kV 10kV 


Cáp bốn ruột đến 
1kV 


16 


25 


35 


50 


70 


95 


120 


150 


185 


240 


105 


130 


160 


195 


240 


290 


330 


385 


420 


480 


90 


115 


140 


170 


210 


260 


305 


345 


390 


450 


- 


150 


175 


220 


270 


315 


360 


- 


- 


- 


Bảng I.3.15: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp ruột nhôm cách điện giấy tẩm dầu 
nhựa thông và nhựa không chảy, vỏ chì hoặc nhôm, đặt trong không khí 


Dòng điện cho phép (A) 


Cáp ba ruột 
Tiết diện 


ruột 
(mm2) Cáp một ruột 


đến 1kV 
Cáp hai ruột 
đến 1kV 6kV 10kV 


Cáp bốn 
ruột đến 


1kV 


6 


10 


16 


25 


35 


- 


75 


90 


125 


155 


42 


55 


75 


100 


115 


- 


42 


50 


70 


85 


- 


- 


46 


65 


80 


- 


45 


60 


75 


95 
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50 


70 


95 


120 


150 


185 


240 


300 


400 


500 


625 


800 


190 


235 


275 


320 


360 


405 


470 


555 


675 


785 


910 


1080 


140 


175 


210 


245 


290 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


110 


135 


165 


190 


225 


250 


290 


- 


- 


- 


- 


- 


105 


130 


155 


185 


210 


235 


270 


- 


- 


- 


- 


- 


110 


140 


165 


200 


230 


260 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Bảng I.3.16: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp đồng ba ruột 6kV vỏ chì chung có 
cách điện tẩm ít dầu đặt trong đất và trong không khí 


Dòng điện cho phép (A) Dòng điện cho phép (A) Tiết diện 
ruột 


 ( mm2) 
§ặt trong 


đất 
Đặt trong 
không khí 


Tiết diện 
ruột, 


mm2 Đặt trong đất Đặt trong 
không khí 


16 


25 


35 


50 


90 


120 


145 


180 


65 


90 


110 


140 


70 


95 


120 


150 


220 


265 


310 


355 


170 


210 


245 


290 
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Bảng I.3.17: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp nhôm ba ruột 6kV bọc chì chung 


có cách điện tẩm ít dầu đặt trong đất và trong không khí 


Dòng điện cho phép (A) Dòng điện cho phép (A) Tiết diện 
ruột,  


( mm2) 
§ặt trong 


đất 
Đặt trong 
không khí 


Tiết diện 
ruột 


( mm2) Đặt trong đất Đặt trong  
không khí 


16 


25 


35 


50 


70 


90 


110 


140 


50 


70 


85 


110 


70 


95 


120 


150 


170 


205 


240 


275 


130 


160 


190 


225 


Bảng I.3.18: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp ruột đồng ba ruột vỏ chì riêng biệt 
có cách điện bằng giấy tẩm dầu nhựa thông và nhựa không chảy đặt 
trong đất, trong nước và trong không khí 


Dòng điện cho phép (A) 


§iện áp 22kV Điện áp 35kV 


Khi đặt trong: 


Tiết diện 
ruột ( mm2) 


Đất Nước Không khí Đất Nước Không khí


25 


35 


50 


70 


95 


120 


150 


185 


110 


135 


165 


200 


240 


275 


315 


355 


120 


145 


180 


225 


275 


315 


350 


390 


85 


100 


120 


150 


180 


205 


230 


265 


- 


- 


- 


- 


- 


270 


310 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


290 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


205 


230 


- 
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Bảng I.3.19: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp ruột nhôm ba ruột vỏ chì riêng biệt 


có cách điện bằng giấy tẩm ít dầu và nhựa không chảy, đặt trong đất, 
trong nước và trong không khí 


Dòng điện cho phép (A) 
§iện áp 22kV Điện áp 35kV 


Khi đặt trong: 


Tiết diện 
ruột, 


( mm2) 
Đất Nước Không khí Đất Nước Không khí 


25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 


85 
105 
125 
155 
185 
210 
240 
275 


90 
110 
140 
175 
210 
245 
270 
300 


65 
75 
90 
115 
140 
160 
175 
205 


- 
- 
- 
- 
- 


210 
240 


- 


- 
- 
- 
- 
- 


225 
- 
- 


- 
- 
- 
- 
- 


160 
175 


- 


Bảng I.3.20: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp một ruột đồng, cách điện giấy tẩm 
dầu nhựa thông và nhựa không chảy, vỏ chì, không có đai thép, đặt 
trong không khí 


Dòng điện (*) cho phép (A) Tiết diện ruột (mm2) 
Cáp 22kV Cáp 35kV 


25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 


105/110 
125/135 
155/165 
185/205 
220/255 
245/290 
270/330 
290/360 
320/395 
350/425 
370/450 


- 
- 
- 
- 
- 
240/265 
265/300 
285/335 
315/380 
340/420 
- 


Ghi chú (*): Tử số dùng cho cáp đặt trên cùng một mặt phẳng cách nhau 35 -125mm. 
Mẫu số dùng cho cáp đặt theo 3 đỉnh tam giác đều. 
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Bảng I.3.21: Dòng điện lâu dài cho phép của cáp một ruột nhôm cách điện giấy tẩm 


dầu nhựa thông và nhựa không chảy, vỏ chì hoặc nhôm, không có đai 
thép, đặt trong không khí 


Dòng điện (*) cho phép (A) 
Tiết diện ruột  ( mm2) 


Cáp 22kV Cáp 35kV 


10 


16 


25 


35 


50 


70 


95 


120 


150 


185 


240 


300 


400 


500 


625 


800 


- 


- 


80/85 


95/105 


120/130 


140/160 


170/195 


190/225 


210/255 


225/275 


245/305 


270/330 


285/350 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


185/205 


205/230 


220/255 


245/290 


260/330 


- 


- 


- 


- 


Ghi chú : (*) Tử số dùng cho cáp đặt trên cùng một mặt phẳng cách nhau 35-125mm. 
Mẫu số dùng cho cáp đặt trên đỉnh tam giác đều. 
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Bảng I.3.22: Hệ số hiệu chỉnh khi nhiều cáp làm việc đặt song song trong đất có hoặc 


không có ống 


                    


                   Số lượng cáp  
 


Kho¶ng trèng 


giữa c¸c c¸p (mm) 


1 2 3 4 5 6 


100 1,0 0,00 0,85 0,80 0,78 0,75 


200 1,0 0,92 0,87 0,84 0,82 0,81 


300 1,0 0,93 0,90 0,87 0,86 0,85 


Dòng điện lâu dài cho phép đối với dây dẫn và thanh dẫn trần 


I.3.28. Dòng điện lâu dài cho phép của thanh dẫn và dây dẫn trần theo tài liệu của nhà chế 


tạo, nếu không có tài liệu của nhà chế tạo thì tham khảo các bảng I.3.23 ÷ 


I.3.29 được tính với nhiệt độ phát nóng cho phép +70oC khi nhiệt độ không khí 


+25oC. Khi lựa chọn thanh dẫn và dây dẫn cần kiểm tra dòng điện lâu dài cho 


phép theo điều kiện phát nóng phù hợp với điều kiện làm việc của thanh dẫn và 


dây dẫn. Việc tính toán kiểm tra dòng điện lâu dài cho phép thực hiện theo 


hướng dẫn tại Phụ lục I.3.1. 


I.3.29. Khi bố trí thanh dẫn theo hình 1 (bảng I.3.28) thì dòng điện nêu trong bảng I.3.28 


phải giảm đi 5% đối với thanh dẫn có chiều rộng h đến 60mm và 8% đối với 


thanh dẫn có chiều rộng h lớn hơn 60mm. 


I.3.30. Khi chọn thanh dẫn có tiết diện lớn, phải chọn theo mật độ dòng điện kinh tế và có 


kết cấu thích hợp để giảm tối đa các tổn thất phụ do hiệu ứng bề mặt, hiệu ứng ở 


gần, và phải đảm bảo làm mát tốt nhất. 
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Bảng I.3.23: Dòng điện lâu dài cho phép theo độ phát nóng của dây trần bằng đồng, 


nhôm hoặc nhôm ruột thép (độ phát nóng cho phép là +70oC, khi nhiệt độ 
không khí là 25oC) 


Dòng điện cho phép (A) theo mã hiệu dây 
AC, ACK, ACKC, ACKΠ, ACSR M A, AKΠ M A, AKΠ 


Tiết diện 
nhôm/thép 


( mm2) Ngoài trời Trong nhà Ngoài trời Trong nhà  
10/1,8 * 
16/2,7* 
25/4,2* 
35/6,2 
50/8 


70/11 
95/16 


84 
111 
142 
175 
210 
265 
330 


53 
79 


109 
135 
165 
210 
260 


95 
133 
183 
223 
275 
337 
422 


- 
105 
136 
170 
215 
265 
320 


60 
102 
137 
173 
219 
268 
341 


- 
75 


106 
130 
165 
210 
255 


120/19 
120/27 


390 
375 


313 
- 


485 375 395 300 


150/19 
150/24 
150/34 


450 
450 
450 


365 
365 


- 
570 440 465 355 


185/24 
185/29 
185/43 


520 
510 
515 


430 
425 


- 
650 500 540 410 


240/32 
240/39 
240/56 


605 
610 
610 


505 
505 


- 
760 590 685 490 


300/39 
300/48 
300/66 


600 
585 
680 


713 
705 


- 
1050 815 895 690 


330/27 730 - - - - - 
400/22 
400/51 
400/64 


830 
825 
860 


713 
705 


- 
1050 815 895 690 


500/27 
500/64 


960 
945 


830 
815 


- 980 - 820 


600/72 1050 920 - 1100 - 955 
700/86 1180 1040 - - - - 


Ghi chú: (*) Mã dây ACSR không chế tạo loại tiết diện này. 
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Bảng I.3.24: Dòng điện lâu dài cho phép của thanh dẫn tròn và ống bằng đồng hoặc 


nhôm 


Thanh tròn Ống đồng Ống nhôm 


Dòng điện(*) (A) 
Đường 
kính 
(mm) 


§ồng Nhôm 
Đường kính 
trong/ngoài 


Dòng 
điện (A)


Đường kính 
trong/ngoài 


Dòng 
điện(A)


6 
7 
8 


10 
12 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
25 
27 
28 
30 
35 
38 
40 
42 
45 


155 
195 
235 
320 
415 
505 
565 


610/615 
720/725 
780/785 
835/840 
900/905 
955/965 


1140/1165 
1270/1290 
1325/1360 
1450/1490 
1770/1865 
1960/2100 
2080/2260 
2200/2430 
2380/2670 


120 
150 
180 
245 
320 
390 
435 
475 
560 


605/610 
650/655 
695/700 
740/745 
885/900 
980/1000 
1025/1050 
1120/1155 
1370/1450 
1510/1620 
1610/1750 
1700/1870 
1850/2060 


12/15 
14/18 
16/20 
18/22 
20/24 
22/26 
25/30 
29/34 
35/40 
40/45 
45/50 
49/55 
53/60 
62/70 
72/80 
75/85 
90/95 
95/100 


- 
- 
- 
- 


340 
460 
505 
555 
600 
650 
830 
925 
1100 
1200 
1330 
1580 
1860 
2295 
2610 
3070 
2460 
3060 


- 
- 
- 
- 


13/16 
17/20 
18/22 
27/30 
26/30 
25/30 
36/40 
35/40 
40/45 
45/50 
50/55 
54/60 
64/70 
74/80 
72/80 
75/85 
90/95 
90/100 


- 
- 
- 
- 


295 
345 
425 
500 
575 
640 
765 
850 
935 
1040 
1150 
1340 
1545 
1770 
2035 
2400 
1925 
2840 


- 
- 
- 
- 


Ghi chú: (*) Tử số là dòng xoay chiều cho phép, mẫu số là dòng một chiều cho phép. 


Quy phạm trang bị điện  Trang 56 







Phần I: Quy định chung    
Bảng I.3.25: Dòng điện lâu dài cho phép của thanh dẫn tiết diện chữ nhật bằng 


đồng 


Dòng điện(*) cho phép theo số lượng thanh trong một pha (A) Kích thước, 
(mm) 1 2 3 4 


15x3 


20x3 


25x3 


210 


275 


340 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


30x4 


40x4 


475 


625 


- 


-/1090 


- 


- 


- 


- 


40x5 


50x5 


700/705 


860/870 


-/1250 


-/1525 


- 


-/1895 


- 


- 


50x6 


60x6 


80x6 


100x6 


955/960 


1125/1145 


1480/1510 


1810/1875 


-/1700 


1470/1990 


2110/2360 


2470/3245 


-/2145 


2240/2495 


2720/3220 


3770/3940 


- 


- 


- 


- 


60x8 


80x8 


100x8 


120x8 


1320/1345 


1690/1755 


2080/2180 


2400/2600 


2160/2485 


2620/3095 


3630/3180 


3400/4400 


2790/3020 


3370/3850 


3930/4690 


4340/5600 


- 


- 


- 


- 


60x10 


80x10 


100x10 


120x10 


1475/1525 


1900/1990 


2310/2470 


2650/2950 


2560/2725 


3100/3510 


3610/4395 


4100/5000 


3300/3530 


3990/4450 


4650/5385 


5200/6250 


- 


- 


5300/6060 


5900/6800 


Ghi chú : (*) Tử số là dòng xoay chiều cho phép, mẫu số là dòng một chiều cho phép 
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Bảng I.3.26: Dòng điện lâu dài cho phép của thanh dẫn tiết diện chữ nhật bằng nhôm 


Dòng điện(*) cho phép theo số lượng thanh trong một pha (A) Kích thước 
(mm) 1 2 3 4 


15x3 


20x3 


25x3 


165 


215 


265 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


30x4 


40x4 


365/370 


480 


- 


-/885 


- 


- 


- 


- 


40x5 


50x5 


540/545 


665/670 


-/965 


-/1180 


- 


-/1470 


- 


- 


50x6 


60x6 


80x6 


100x6 


740/745 


870/880 


1150/1170 


1425/1455 


-/1335 


1350/1555 


1360/2055 


1935/2515 


-/1655 


1720/1940 


2100/2460 


2500/3040 


- 


- 


- 


- 


60x8 


80x8 


100x8 


120x8 


1025/1040 


1320/1355 


1625/1690 


1900/2040 


1680/1810 


2040/2100 


2390/2945 


2650/3350 


2810/2330 


2625/2975 


3050/3620 


3380/4250 


- 


- 


- 


- 


60x10 


80x10 


100x10 


120x10 


1155/1180 


1480/1540 


1820/1910 


2070/2300 


2010/2110 


2410/2735 


2860/3350 


3200/3900 


2650/2720 


3100/3440 


3640/4160 


4100/4800 


- 


- 


4150/4400 


4650/5200 


Ghi chú: (*) Tử số là dòng cho phép xoay chiều, mẫu số là dòng cho phép một chiều. 
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Bảng I.3.27: Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn trần bằng đồng thau hoặc đồng 


thau có ruột thép 


Dây đồng thau Dây đồng thau có ruột thép 


Mã hiệu dây Dòng điện(*) cho phép 
(A) Mã hiệu dây Dòng điện(*) cho phép (A) 


B-50 


B-70 


B-95 


B-120 


B-150 


B-185 


B-240 


B-300 


215 


265 


330 


380 


430 


500 


600 


700 


BC-185 


BC-240 


BC-300 


BC-400 


BC-500 


515 


640 


750 


890 


980 


 


Ghi chú: (*) Dòng điện cho phép ứng với đồng thau có điện trở suất ρ20 = 0,003 
Ω.mm2/m 


 Bảng I.3.28: Dòng điện lâu dài cho phép của thanh cái bố trí hình vuông (hình 1) bằng 
đồng hoặc nhôm 


Kích thước (mm) Dòng điện cho phép cả bộ 


h b h1 H 
Tiết diện cả bốn 


thanh (mm2) Đồng Nhôm 


80 


80 


100 


100 


120 


8 


10 


8 


10 


10 


140 


144 


160 


164 


184 


157 


160 


185 


188 


216 


2560 


3200 


3200 


4000 


4800 


5750 


6400 


7000 


7700 


9050 


4550 


5100 


5550 


6200 


7300 
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Bảng I.3.29: Dòng điện lâu dài cho phép của thanh dẫn hộp (hình 2) bằng đồng hoặc 
nhôm 


Kích thước (mm) Dòng điện cho phép (A) 


a b c r 


Tiết diện toàn phần 


( mm2) Đồng Nhôm 


75 


75 


100 


100 


125 


150 


175 


200 


200 


225 


250 


35 


35 


45 


45 


55 


65 


80 


90 


90 


105 


115 


4 


5,5 


4,5 


6 


6,5 


7 


8 


10 


12 


12,5 


12,5 


6 


6 


8 


8 


10 


10 


12 


14 


16 


16 


16 


1040 


1390 


1550 


2020 


2740 


3570 


4880 


6870 


8080 


9760 


10900 


2730 


3250 


3620 


4300 


5500 


7000 


8550 


9900 


10500 


12500 


- 


- 


2670 


2820 


3500 


4640 


5650 


6430 


7550 


8830 


10300 


10800 


Hình 1 Hình 2 
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Bảng I.3.30: Hệ số hiệu chỉnh dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn trần và bọc 


cách điện, cáp ngầm, thanh cái theo nhiệt độ của đất và không khí 


Hệ số hiệu chỉnh dòng điện lâu dài cho phép 
theo nhiệt độ môi trường ( oC) 


Nhiệt độ tính 
toán của môi 
trường ( oC) 


Nhiệt độ tiêu 
chuẩn của ruột 


cáp ( oC) 15 20 25 30 35 40 45 50 


15 


25 


25 


15 


25 


15 


25 


15 


25 


15 


25 


80 


80 


70 


65 


65 


60 


60 


55 


55 


50 


50 


1,00


1,09


1,11


1,00


1,12


1.00


1,13


1,00


1,15


1,00


1,18


0,96


1,04


1,05


0,95


1,06


0,94


1,07


0,93


1,08


0,93


1,09


0,92


1,00


1,00


0,89


1,00


0,88


1,00


0,86


1,00


0,84


1,00


0,88


0,90


0,94


0,84


0,94


0,82


0,93


0,79


0,91


0,76


0,89


0,83 


0,80 


0,88 


0,77 


0,87 


0,75 


0,85 


0,71 


0,82 


0,66 


0,78 


0,78 


0,80 


0,81 


0,71 


0,79 


0,67 


0,76 


0,61 


0,71 


0,54 


0,63 


0,73


0,80


0,74


0,63


0,71


0,57


0,66


0,50


0,58


0,37


0,45


0,68


0,74


0,67


0,55


0,61


0,47


0,54


0,36


0,41


- 


- 


Chọn dây dẫn theo điều kiện vầng quang 


I.3.31. Đối với cấp điện áp 110kV trở lên, dây dẫn phải được kiểm tra theo điều kiện vầng 
quang, theo nhiệt độ trung bình và mật độ không khí phụ thuộc độ cao so với mặt 
biển. Cường độ điện trường cực đại (E) ở mặt ngoài dây dẫn không được vượt quá 
0,9E0 (E0 là cường độ điện trường bắt đầu phát sinh vầng quang ở dây dẫn). 


E0 = 17 ÷ 21 kV/cm. 
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Cường độ điện trường trong thực tế được tính theo công thức sau: 


)]1(
sin.


21[
lg..


.354,0
−+= n


a
n


r


r
Drn


UE


td


tb


180o


, ][ max


cm
kV  


Trong đó: 


• U: điện áp danh định, kV 


• n: số dây phân pha, nếu không phân pha thì n =1 


• a: khoảng cách giữa các dây phân pha, cm 


• r: bán kính của mỗi dây, cm 


• Dtb: khoảng cách trung bình hình học giữa các pha 


• rtd: bán kính tương đương, tính theo công thức: 


rtđ = R n
R
rn.  [cm] , trong đó R = 


n


a
180sin2


 [cm] 


Đối với cấp điện áp 110kV, tiết diện tối thiểu để hạn chế phát sinh vầng quang là 
70mm2, điện áp 220kV là 240mm2. 


Đối với cấp điện áp 220kV trở lên, dùng biện pháp phân pha thành 2 đến 4 dây 
nhỏ để hạn chế vầng quang.  


Cũng phải kiểm tra về mức độ nhiễu thông tin vô tuyến của vầng quang. 


Chọn dây chống sét 


I.3.32. Khi chọn dây chống sét, ngoài việc đảm bảo các điều kiện về tính toán cơ lý nêu ở 
Phần II, cần kiểm tra điều kiện ổn định nhiệt khi xảy ra ngắn mạch một pha, thực 
hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I.3.2. 
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Chương I.4 


CHỌN THIẾT BỊ VÀ DÂY DẪN THEO 
ĐIỀU KIỆN NGẮN MẠCH 


Phạm vi áp dụng 


I.4.1. Chương này áp dụng cho việc chọn thiết bị và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch 
dùng điện xoay chiều tần số 50Hz. 


Yêu cầu chung 


I.4.2. Phải kiểm tra theo chế độ ngắn mạch (trừ các trường hợp nêu trong Điều I.4.4): 


1. Đối với thiết bị điện trên 1kV: 


a. Thiết bị điện, cáp, dây dẫn, kết cấu đỡ và kết cấu chịu lực của chúng. 


b. Đường dây trên không có dòng điện ngắn mạch xung kích từ 50kA trở lên để 
tránh chập dây do lực điện động khi ngắn mạch. Ngoài ra, đối với đường dây 
phân pha còn phải kiểm tra khoảng cách giữa các khung định vị trong từng pha. 


Đối với đường dây trên không có thiết bị tự đóng lại tác động nhanh, phải kiểm 
tra về ổn định nhiệt. 


2. Đối với thiết bị điện đến 1kV, chỉ kiểm tra bảng phân phối, đường dẫn điện và 
tủ động lực. Không phải kiểm tra ngắn mạch cho biến dòng điện. 


3. Thiết bị điện dùng để cắt dòng ngắn mạch, phải kiểm tra cả khả năng thao tác 
được khi đang ngắn mạch. 


Thiết bị điện chịu được dòng ngắn mạch là thiết bị khi có dòng ngắn mạch tính 
toán, không bị phá huỷ hay bị biến dạng, vẫn tiếp tục vận hành bình thường. 


I.4.3. Ở thiết bị điện trên 1kV không phải kiểm tra: 


• Ổn định động điện của thiết bị và dây dẫn được bảo vệ bằng cầu chảy có dòng 
điện danh định đến 60A. 


• Ổn định nhiệt của thiết bị và dây dẫn được bảo vệ bằng mọi loại cầu chảy. 


Cầu chảy phải có khả năng đủ nhạy để cắt được dòng ngắn mạch nhỏ nhất. 
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I.4.4. Không phải kiểm tra theo chế độ ngắn mạch:  


1. Các dây dẫn cấp điện cho các hộ dùng điện lẻ, kể cả cho các máy biến áp 
phân xưởng có tổng công suất đến 1MVA, điện áp sơ cấp đến 22kV, nếu đồng 
thời thoả mãn các điều kiện sau: 


• Hộ tiêu thụ đã có biện pháp dự phòng để không làm ảnh hưởng tới quá trình 
công nghệ khi mất điện. 


• Khi ngắn mạch, dù dây dẫn có bị hỏng cũng không gây nổ. 


• Có thể thay dây dẫn dễ dàng. 


2. Dây dẫn các đường dây trên không, trừ chỗ nêu trong mục b Điều I.4.2. 


3. Thanh dẫn và thiết bị của mạch biến điện áp đặt trong ngăn riêng biệt hoặc đặt 
sau điện trở phụ. 


I.4.5. Khi chọn sơ đồ tính dòng ngắn mạch, chỉ xét chế độ làm việc lâu dài của thiết bị 
điện mà không xét chế độ làm việc ngắn hạn tạm thời. 


Phải tính dòng ngắn mạch ở sơ đồ phát triển nguồn lưới ít nhất là 10 năm sau khi 
đưa thiết bị vào làm việc (cho phép tính gần đúng). 


I.4.6. Phải xét đến các dạng ngắn mạch sau đây: 


1. Ngắn mạch 3 pha để kiểm tra ổn định điện động của thiết bị, thanh dẫn, dây 
dẫn và kết cấu đỡ kèm theo. 


2. Ngắn mạch 3 pha để kiểm tra ổn định nhiệt của thiết bị, thanh dẫn, dây dẫn. Ở 
điện áp máy phát, chọn ngắn mạch 3 pha hoặc 2 pha theo dạng nào gây phát 
nhiệt lớn hơn. 


3. Ngắn mạch 3 pha và một pha chạm đất, lấy trị số lớn hơn để chọn hoặc kiểm 
tra khả năng đóng cắt ngắn mạch của thiết bị. Nếu máy cắt có hai trị số dòng cắt 
3 pha và một pha thì phải chọn theo cả hai dạng ngắn mạch trên. 


I.4.7. Các thiết bị và dây dẫn của mạch điện phải chọn theo dòng điện ngắn mạch lớn 
nhất chạy qua. 


Không xét trường hợp các pha khác nhau đồng thời chạm đất ở 2 điểm khác nhau. 


I.4.8. Trên mạch có điện kháng ở trạm trong nhà mà thiết bị và dây dẫn đặt trước điện 
kháng có ngăn cách với thanh cái cấp điện (trên đoạn rẽ nhánh từ mạch 
chính) bằng trần nhà, vách ngăn v.v. thì được chọn theo dòng ngắn mạch sau 
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điện kháng, nếu điện kháng đặt trong cùng một nhà và được nối bằng thanh 
dẫn. 


Thanh dẫn rẽ nhánh từ thanh cái đến vách ngăn và sứ xuyên phải được chọn 
theo dòng ngắn mạch trước kháng điện. 


I.4.9. Khi kiểm tra ổn định nhiệt, thời gian tính toán lấy bằng thời gian giải trừ ngắn 
mạch. 


Xác định dòng điện ngắn mạch để chọn thiết bị và dây dẫn 


I.4.10. Xác định dòng điện ngắn mạch để chọn thiết bị, thanh dẫn, dây dẫn, để kiểm tra 
các thiết bị chịu lực, xuất phát từ những yêu cầu sau: 


1. Mọi nguồn cấp điện cho điểm ngắn mạch đều làm việc đồng thời với phụ tải 
danh định. 


2. Mọi máy điện đồng bộ đều có tự động điều chỉnh điện áp và kích thích 
cưỡng bức. 


3. Ngắn mạch xảy ra vào thời điểm kết cấu hệ thống tạo thành dòng ngắn mạch 
lớn nhất. 


4. Sức điện động của mọi nguồn điện đều trùng pha. 


5. Điện áp tính toán ở mỗi cấp lấy bằng 105% điện áp danh định của lưới. 


6. Phải xét đến ảnh hưởng của máy bù đồng bộ, động cơ đồng bộ và không 
đồng bộ. Không xét ảnh hưởng của động cơ không đồng bộ tới 100kW nối qua 
máy biến áp tới điểm ngắn mạch và động cơ không đồng bộ lớn hơn nối tới 
điểm ngắn mạch qua từ 2 máy biến áp trở lên, qua đường dây có trở kháng 
đáng kể. 


I.4.11. Đối với lưới trên 1kV, chỉ tính điện kháng của thiết bị và đường dây. Tính tổng 
trở đối với đường dây tiết diện nhỏ, đường cáp dài có tiết diện nhỏ. 


I.4.12. Đối với lưới điện tới 1kV, phải tính cả điện kháng và điện trở của tất cả các 
phần tử, kể cả điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm. Cho phép bỏ qua điện trở 
hoặc điện kháng nếu tổng trở sai lệch không quá 10%. 
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I.4.13. Đối với lưới điện tới 1kV nhận điện từ máy biến áp giảm áp; khi tính ngắn 
mạch, phải coi điện áp đưa vào máy biến áp là không đổi và bằng điện áp danh 
định của lưới.  


I.4.14. Đối với các phần tử được bảo vệ bằng cầu chảy có tính năng hạn chế dòng 
điện, phải kiểm tra độ ổn định động theo dòng điện ngắn mạch tức thời lớn 
nhất đi qua cầu chảy. 


Chọn dây dẫn và cách điện, kiểm tra kết cấu chịu lực  
theo lực điện động của dòng điện ngắn mạch 


I.4.15. Lực điện động tác động lên thanh dẫn cứng, truyền đến cách điện và kết cấu đỡ 
cứng phải được tính theo dòng điện ngắn mạch ba pha tức thời lớn nhất, có xét 
đến sự lệch pha giữa các dòng điện và bỏ qua dao động cơ học của kết cấu thanh 
dẫn. 


Lực xung tác động lên dây dẫn mềm, cách điện, đầu ra và kết cấu giữ dây được 
tính theo trị số trung bình bình phương của dòng điện ngắn mạch giữa hai pha 
kề nhau. Đối với dây phân pha và hệ dẫn điện mềm thì lực tương hỗ của dòng 
điện ngắn mạch trong dây dẫn cùng một pha được xác định theo trị số hiệu 
dụng của dòng điện ngắn mạch ba pha. 


Phải kiểm tra để hệ dẫn điện mềm không chập nhau. 


I.4.16. Lực cơ học do dòng điện ngắn mạch xác định theo Điều I.4.15 truyền qua thanh 
dẫn cứng đến cách điện đỡ và cách điện xuyên không được vượt quá 60% lực 
phá huỷ nhỏ nhất của cách điện nếu là cách điện đơn, và không được quá 
100% lực phá huỷ của cách điện nếu là cách điện kép. 


Nếu dùng thanh dẫn định hình gồm nhiều thanh dẹt hoặc chữ U thì ứng suất cơ 
học bằng tổng ứng suất sinh ra do lực tác động tương hỗ giữa các pha và giữa 
các phần tử của mỗi thanh. 


Ứng suất cơ học lớn nhất trong thanh dẫn cứng không được vượt quá 70% lực 
phá huỷ tức thời. 
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Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng khi ngắn mạch 
I.4.17. Nhiệt độ phát nóng của dây dẫn khi ngắn mạch không được vượt quá trị số cho 


phép trong bảng sau: 


Dạng và vật liệu dẫn điện Nhiệt độ cao nhất cho phép  ( oC) 
Thanh dẫn:  
• Đồng 300 
• Nhôm 200 
Cáp cách điện giấy tẩm dầu, điện áp tới 10kV 200 
Như trên, điện áp 15kV đến 220kV  125 


Cáp và dây dẫn ruột đồng hoặc nhôm bọc 
cách điện: 
• PVC và cao su 
• PE 
• XLPE hoặc EPR 


 
 


150 
120 
250 


Dây đồng trần chịu lực kéo đến 20 N/mm2 
Dây đồng trần chịu lực kéo trên 20 N/mm2 


250 
200 


Dây nhôm trần chịu lực kéo đến 10 N/mm2 
Dây nhôm trần chịu lực kéo trên 10 N/mm2 


200 
160 


Phần nhôm của dây nhôm lõi thép 200 


I.4.18. Việc kiểm tra cáp theo điều kiện phát nóng khi ngắn mạch như đã nêu trong 
Điều I.4.2 được tiến hành đối với: 


1. Đường cáp đơn có tiết diện đồng nhất khi ngắn mạch ở đầu đường cáp. 


2. Đường cáp đơn gồm nhiều đoạn có tiết diện khác nhau khi ngắn mạch ở đầu 
mỗi đoạn cáp. 


3. Đường cáp gồm hai hoặc nhiều cáp đặt song song, khi ngắn mạch ở đầu cả bó 
cáp. 


I.4.19. Khi kiểm tra ổn định nhiệt của thiết bị và dây dẫn của đường dây có thiết bị tự 
đóng lại tác động nhanh, phải tính đến việc tăng độ phát nóng do tăng tổng thời 
gian dòng ngắn mạch. Khi kiểm tra phát nóng theo điều kiện ngắn mạch, các 
dây phân pha được coi như một dây có tiết diện bằng tổng tiết diện các dây 
phân pha. 
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Chọn thiết bị điện theo khả năng đóng cắt 


I.4.20. Để chọn máy cắt điện trên 1kV cần thực hiện: 


1. Theo khả năng cắt: phải xác định dòng điện cắt tính toán theo các điều kiện 
đã nêu trong các Điều I.4.5 đến Điều I.4.9.  


Dòng điện cắt tính toán là dòng điện ngắn mạch hiệu dụng toàn phần (kể cả 
thành phần không chu kỳ) được xác định với thời gian nhả tiếp điểm máy cắt, 
bằng tổng thời gian cắt riêng của máy cắt (từ khi phát lệnh cắt đến khi nhả tiếp 
điểm dập hồ quang) cộng với thời gian dập tắt hồ quang. 


2. Theo khả năng đóng: khi đó mắy cắt của máy phát điện đặt ở phía điện áp 
máy phát chỉ cần kiểm tra khi đóng không đồng bộ trong tình trạng đối pha. 


I.4.21. Khi chọn cầu chảy theo khả năng cắt, phải lấy trị số hiệu dụng của dòng điện 
ngắn mạch chu kỳ đầu làm dòng điện cắt tính toán (bỏ qua tính năng hạn chế 
dòng điện của cầu chảy). 


Máy cắt phụ tải và dao tạo ngắn mạch phải được chọn theo dòng điện ngắn 
mạch cho phép khi đóng. 


I.4.22. Ngoài việc chọn theo khả năng cắt ngắn mạch, máy cắt còn phải chọn theo khả 
năng cắt điện áp phục hồi quá độ (Transient recovery voltage - TRV). Khả 
năng cắt TRV của máy cắt phải lớn hơn trị số TRV tính toán cụ thể cho từng vị 
trí máy cắt trong hệ thống. 


Yêu cầu chọn theo TRV chỉ áp dụng đối với máy cắt 500kV và máy cắt 
220kV ở đầu đường dây dài, máy cắt đầu cực máy phát điện và máy cắt đặt 
cạnh cuộn kháng. 
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Chương I.5 
ĐẾM ĐIỆN NĂNG 


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


I.5.1. Chương này áp dụng cho đếm điện năng tại các công trình điện, hộ tiêu thụ điện 
v.v. 


Dụng cụ để đếm điện năng được gọi là công tơ điện. 


Hệ thống gồm có các công tơ điện, biến dòng điện, biến điện áp và dây đấu các 
thiết bị trên với nhau gọi là hệ thống đếm điện năng. 


I.5.2. Công tơ thanh toán là công tơ đếm điện năng để thanh toán tiền điện giữa hai bên 
mua và bán điện, bao gồm điện năng sản xuất ra, điện năng tiêu thụ của các hộ 
tiêu thụ điện hoặc điện năng mua bán ở ranh giới. Việc lựa chọn đặt công tơ 
điện hay điện tử và việc yêu cầu truyền số liệu của công tơ đi xa thực hiện theo 
các quy định hiện hành. 


I.5.3. Công tơ phải được lắp đặt trong khu vực quản lý của bên mua điện, trừ trường 
hợp các bên có thoả thuận khác. Vị trí lắp đặt và việc lắp đặt công tơ phải đảm 
bảo an toàn, mỹ quan, thuận lợi cho bên mua điện kiểm tra chỉ số công tơ và bên 
bán điện ghi chỉ số công tơ. 


Trường hợp điện năng có thể trao đổi theo cả hai hướng ở ranh giới thì phải đặt 
hai công tơ có hướng hoặc một công tơ đếm được cả hai hướng. 


I.5.4. Công tơ kiểm tra là công tơ dùng để theo dõi kiểm tra. Không dùng các số liệu 
của công tơ kiểm tra để thanh toán. 


Yêu cầu chung 


I.5.5. Việc đếm điện năng tác dụng phải bảo đảm xác định được lượng điện 
năng tác dụng:  


1. Do từng tổ máy phát điện phát ra. 
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2. Tự dùng trong nhà máy điện, trong các trạm điện kể cả trạm bù và trạm 
điêzen. 


3. Do nhà máy điện cấp vào lưới truyền tải, lưới phân phối. 


4. Cấp hoặc nhận của hệ thống điện khác. 


5. Cấp cho các hộ tiêu thụ điện. 


Ngoài việc đếm điện năng để thanh toán tiền điện, đếm điện năng còn phải bảo 
đảm khả năng kiểm tra việc sử dụng điện của các hộ tiêu thụ, kiểm tra điện 
năng trao đổi ở ranh giới, cân đối điện năng, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật và dự báo phụ tải. 


I.5.6. Việc đếm điện năng phản kháng phải đảm bảo xác định được lượng điện năng 
phản kháng: 


1. Do từng máy phát điện phát ra. 


2. Do nhà máy điện đưa vào lưới truyền tải, lưới phân phối. 


3. Do các máy bù quay hoặc trạm bù tĩnh phát ra. 


4. Nhận hoặc cấp cho hệ thống điện khác. 


5. Của các hộ dùng điện sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định hiện hành. 


Ngoài việc đếm điện năng phản kháng thanh toán, cũng phải bảo đảm chức năng 
kiểm tra giống như công tơ tác dụng đã nói ở Điều I.5.5. 


Vị trí đặt công tơ 


I.5.7. Trong nhà máy điện, công tơ tác dụng phải được đặt ở: 


1. Từng máy phát điện. 


2. Từng MBA tăng áp, đặt ở phía thứ cấp, trừ cuộn cân bằng không khai thác. 
Khi phía thứ cấp không có máy biến dòng riêng để đếm điện năng thì đặt công 
tơ ở phía sơ cấp đấu với điện áp máy phát. 


Phía nào của MBA có trao đổi công suất thì phải đặt hai công tơ có hướng hoặc 
công tơ đếm được cả hai hướng. 
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3. Từng đường dây điện áp máy phát. Đường dây nào có trao đổi công suất thì 
phải đặt hai công tơ có hướng hoặc công tơ đếm được cả hai hướng. 


4. Từng máy biến áp tự dùng. Công tơ đặt ở phía cao áp của máy biến áp tự 
dùng. Nếu đặt phía cao áp bị khó khăn thì cho phép đặt ở phía hạ áp. 


5. Từng máy phát điện tự dùng. Nếu máy phát điện tự dùng cũng có điện tự 
dùng riêng thì phần tự dùng này cũng phải có công tơ. 


I.5.8. Trong lưới điện, công tơ tác dụng phải được đặt ở: 


1. Cả hai đầu đường dây liên lạc hệ thống, mỗi đầu đặt hai công tơ có hướng 
hoặc một công tơ đếm được cả hai hướng. 


2. Phía hạ áp của máy biến áp hai cuộn dây. 


3. Phía hạ áp và trung áp của máy biến áp ba cuộn dây, trừ cuộn cân bằng không 
được khai thác. 


4. Mỗi đầu đường dây từ trạm, trừ đường dây hạ áp cấp điện sinh hoạt và đường 
dây chuyên dùng đã có công tơ đặt ở cuối đường dây.  


5. Mỗi máy biến áp tự dùng. 


I.5.9. Công tơ thanh toán điện năng tác dụng cho các hộ tiêu thụ phải được đặt: 


1. Theo Điều I.5.3 hoặc Điều I.5.8 mục 3. 


2. Tại đầu vào trạm của hộ tiêu thụ nếu không có đường dây nối với trạm khác 
hoặc với hộ tiêu thụ khác ở điện áp cấp cho hộ trên. 


3. Ở phía cao áp của máy biến áp trong hộ tiêu thụ, nếu trạm này còn cấp điện 
hoặc nối với trạm của hộ tiêu thụ khác ở điện áp cung cấp. Khi không có máy 
biến dòng với cấp chính xác đúng qui định ở điện áp 35kV trở lên, cho phép đặt 
công tơ ở phía hạ áp máy biến áp. 


4. Ở phía hạ áp máy biến áp, nếu phía cao áp là cầu dao phụ tải, dao cách ly tự 
động hoặc cầu dao cầu chảy. 


I.5.10. Công tơ phản kháng phải đặt ở: 


1. Máy phát điện có công suất từ 1.000kW trở lên. 
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2. Các cuộn dây trung áp và hạ áp máy biến áp và ở các vị trí trong trạm 
trung gian mà ở đó có đặt công tơ tác dụng. Nếu không có máy biến dòng 
với cấp chính xác đúng qui định, được phép không đặt công tơ phản kháng ở 
phía trung áp máy biến áp. 


3. Ở đường dây 35kV, nếu việc thanh toán tiền điện với các hộ tiêu thụ chỉ căn 
cứ vào công tơ tác dụng của đường dây đó. 


4. Ở đầu ra máy bù hoặc lộ tổng của tụ điện có dung lượng 1MVAr trở lên. 


5. Bên cạnh công tơ tác dụng thanh toán của các hộ động lực lớn. 


6. Ở các phần tử của hệ thống điện, ở các ranh giới có yêu cầu phải thanh toán 
hoặc theo dõi điện năng phản kháng. 


7. Tại các hộ tiêu thụ có phát điện năng phản kháng thì phải đặt hai công tơ 
phản kháng có hướng. 


8. Tại các ranh giới có trao đổi công suất, phải đặt hai công tơ phản kháng có 
hướng hoặc một công tơ đếm được cả hai hướng. 


Yêu cầu đối với công tơ 


I.5.11. Nắp công tơ, nắp kẹp đấu dây công tơ, nắp tủ hoặc hộp công tơ đều phải có 
niêm phong của cơ quan kiểm định nhà nước theo chức năng hoặc cơ quan 
cung ứng điện được uỷ quyền. 


I.5.12. Phải đếm điện năng tác dụng và điện năng phản kháng trong mạch 3 pha bằng 
công tơ 3 pha. 


I.5.13. Công tơ và các thiết bị đo đếm liên quan như biến dòng, biến điện áp phải được 
kiểm định theo qui định hiện hành.  


Sai số của công tơ tác dụng của máy phát điện phải phù hợp với bảng I.5.1. 


Các sai số này được xác định tại mức phát điện từ 50% tới 100% công suất 
danh định theo cosϕ =1 và 0,5 ở tần số và điện áp danh định. 
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Bảng I.5.1: Sai số cho phép của công tơ máy phát điện 


Đối tượng đếm điện năng Sai số cho phép, % 


Máy phát điện công suất đến 12MW ±1 


Máy phát điện công suất trên 12MW đến 100MW ±0,7 


Máy phát điện công suất trên 100MW ±0,5 


I.5.14. Công tơ thanh toán đấu qua biến dòng và biến điện áp phải phù hợp với tiêu 
chuẩn hiện hành và có cấp chính xác 0,5; 1 hoặc 2 đối với công tơ tác dụng và 
2 hoặc 2,5 đối với công tơ phản kháng. 


Các biến dòng và biến điện áp cũng phải có sai số phù hợp. 


Đếm điện năng qua máy biến điện đo lường 


I.5.15. Các máy biến dòng điện và máy biến điện áp  đo lường đấu nối với  công tơ 
thanh toán điện năng phải có cấp chính xác không lớn hơn 0,5. Cho phép đấu 
máy biến điện áp có cấp chính xác không lớn hơn 1,0 vào công tơ thanh toán 
điện năng có cấp chính xác 2,0. 


Đối với công tơ đo đếm kỹ thuật, cho phép dùng biến dòng có cấp chính xác 
1,0 hoặc đấu vào biến dòng đặt sẵn bên trong máy có cấp chính xác thấp hơn 
1,0, nếu để đạt cấp chính xác 1,0 thì phải có biến dòng phụ. 


Khi dùng công tơ đo đếm kỹ thuật, cho phép dùng biến điện áp cấp chính xác 
1,0 và biến điện áp cấp chính xác thấp hơn 1,0. 


I.5.16. Nên nối công tơ vào cuộn dây riêng cho đo lường ở thứ cấp biến dòng, trường 
hợp cá biệt có thể kết hợp sử dụng cho đếm điện, đo điện và cho rơle ở cùng 
một cuộn thứ cấp biến dòng khi còn bảo đảm sai số và không làm thay đổi đặc 
tính của rơle. 


Khi công tơ thanh toán đấu chung với các thiết bị khác sau biến dòng và biến 
điện áp thì phải niêm phong mạch đếm điện. 


I.5.17. Phụ tải mạch thứ cấp biến điện đo lường kể cả công tơ không được vượt quá 
phụ tải danh định ghi ở nhãn biến điện đo lường. 
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I.5.18. Tiết diện và chiều dài dây dẫn nối công tơ với biến dòng hoặc biến điện áp phải 
bảo đảm biến điện đo lường hoạt động chính xác và tổn thất điện áp trong 
mạch điện áp tới công tơ không vượt quá 0,5% điện áp danh định. 


I.5.19. Không nên dùng kẹp đấu dây hoặc hàng kẹp đấu dây trong mạch đấu công tơ 
thanh toán đặt tại hộ tiêu thụ. Nếu bắt buộc phải dùng, thì phải niêm phong kẹp 
đấu dây hoặc hàng kẹp đấu dây. 


I.5.20. Để đếm điện năng của máy phát điện, nên dùng biến dòng cấp chính xác 0,5 và 
sai số ứng với 50% đến 100% dòng điện danh định của máy phát điện, không 
vượt quá trị số nêu trong bảng I.5.2. 


Bảng I.5.2: Sai số dòng điện cho phép khi dòng từ 50% tới 100% trị số danh 
định của máy phát điện. 


 Biến dòng Sai số dòng, % Sai số góc, phút 


Dùng cho máy phát công suất đến 
12MW 


± 0,20 ± 20 


Dùng cho máy phát công suất trên 
12MW ± 0,15 ± 10 


I.5.21. Để cấp điện áp cho công tơ, có thể dùng mọi kiểu biến điện áp có điện áp danh 
định thứ cấp và sai số phù hợp với yêu cầu của công tơ. 


I.5.22. Cuộn dây thứ cấp của biến dòng trong mạch 500V trở lên phải được nối đất 
một cực ở hàng kẹp đấu dây. 


Tại biến điện áp, điểm trung tính phía nhị thứ phải được nối đất và chỉ nối đất ở 
một điểm, còn khi cuộn dây của chúng đấu tam giác thì nối đất ở một điểm 
chung của các cuộn dây thứ cấp. 


Không được nối đất cuộn thứ cấp biến dòng dùng ở thanh cái điện áp đến 1kV 
không có cách điện ở cuộn sơ cấp (thanh cái và lõi thép có mang điện). Trường 
hợp này phải nối đất ở các mạch đấu bên ngoài cuộn thứ cấp.  
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Ngoài công tơ, nếu mạch thao tác hoặc mạch hoà đồng bộ cũng đấu vào nhị thứ 
của biến điện áp thì cho phép thay nối đất trực tiếp cuộn thứ cấp bằng nối đất 
qua cầu chảy đánh thủng. 


I.5.23. Biến điện áp đến 35kV nên có cầu chảy bảo vệ phía sơ cấp. 


Trước công tơ thanh toán nên có hộp kẹp đấu dây chuyên dùng để có thể nối 
ngắn mạch cuộn thứ cấp biến dòng trước khi tháo mạch dòng khỏi công tơ. 


I.5.24. Khi trạm có nhiều hệ thanh cái và mỗi hệ đều có biến điện áp, ở mọi mạch đấu 
phải có khoá chuyển mạch để chuyển mạch áp công tơ khi cần. 


I.5.25. Mạch công tơ ở nhà máy điện và các trạm trung gian phải có hàng kẹp đấu dây 
riêng hoặc một đoạn riêng ở hàng kẹp đấu dây chung. 


I.5.26. Ngăn lộ biến điện áp cấp điện cho công tơ nếu có cầu chảy thì phải có lưới thép 
hoặc cửa có chỗ để niêm phong. 


Tay truyền động dao cách ly phía sơ cấp cũng phải có chỗ niêm phong. 


Đặt và đấu dây vào công tơ 


I.5.27. Công tơ phải đặt thẳng đứng ở nơi khô ráo, nhiệt độ xung quanh thường xuyên 
không quá 45oC, thuận tiện cho việc đọc chỉ số, kiểm tra và treo tháo. 


Khi đặt ngoài trời, công tơ phải đặt trong tủ hoặc hộp bằng sắt hoặc composit. 
Nếu bằng sắt, thì phải tiếp địa vỏ tủ hoặc hộp, trừ trường hợp mạch điện trong 
tủ hoặc hộp đã có cách điện kép. Hộp công tơ phải có cấp bảo vệ IP43. 


Công tơ thanh toán nếu đặt ở địa phận của người dùng điện, thì dù đặt ở trong 
nhà cũng phải để trong hộp bảo vệ. 


Cho phép đặt công tơ ở hành lang gian phân phối của nhà máy điện và trạm 
điện. 


Đối với công tơ thanh toán điện sinh hoạt, có thể treo trên cột, ngoài nhà hoặc 
trong nhà, nhưng phải để trong hộp có niêm phong và bảo đảm tính khách quan 
cho cả bên mua và bên bán.  
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Công tơ tại hộ mua bán điện lớn phải đặt trong hộp hoặc tủ riêng có khoá, niêm 
phong, cặp chì. Các cuộn thứ cấp đo lường cấp điện cho công tơ phải là cuộn 
riêng biệt. Cáp nối từ thiết bị đo lường đến công tơ phải là cáp riêng và có bọc 
kim và phải có niêm phong, cặp chì tại các vị trí đấu nối. 


I.5.28. Phải đặt công tơ ở bảng điện, tủ điện hoặc trong hộp vững chắc. Cho phép 
đặt công tơ trên bảng kim loại, bảng đá hoặc bảng nhựa. Không đặt công tơ 
trên bảng gỗ. 


Hộp đấu dây công tơ đặt cách mặt sàn từ 1,4 đến 1,7m. 


I.5.29. Những nơi dễ bị va chạm, bụi bẩn, nhiều người qua lại hoặc dễ bị tác động từ 
bên ngoài, công tơ phải được đặt trong tủ hoặc hộp có khoá, có niêm phong, có 
cửa sổ kính nhìn rõ mặt số công tơ. 


Có thể đặt chung nhiều công tơ vào một tủ hoặc hộp, hoặc đặt chung với biến 
dòng hạ áp. 


I.5.30. Việc đấu dây vào công tơ phải theo các yêu cầu nêu trong Chương II.1 - Phần 
II và Chương IV.4 - Phần IV. 


I.5.31. Dây đấu mạch công tơ được nối kể cả nối hàn. 


I.5.32. Đoạn dây đấu sát công tơ phải để dư ra ít nhất 120mm. Vỏ dây trung tính trước 
công tơ phải có mầu dễ phân biệt trên một đoạn 100mm. 


I.5.33. Khoảng cách giữa phần dẫn điện trên bảng điện có đặt công tơ và biến dòng 
phải theo các yêu cầu nêu trong Điều III.1.14 - Phần III. 


I.5.34. Trong lưới hạ áp, khi đặt công tơ và biến dòng ở gian nguy hiểm hoặc rất nguy 
hiểm, phải nối vỏ công tơ và vỏ biến dòng với dây nối đất (dây trung tính) 
bằng dây dẫn đồng riêng biệt. 


I.5.35. Khi có 2 công tơ trở lên đặt gần nhau, phải có nhãn ghi địa chỉ từng công tơ. 
Trong nhà máy điện hoặc trạm điện có 2 công tơ trở lên, phải có nhãn ghi địa 
chỉ từng công tơ. 
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Công tơ kiểm tra (kỹ thuật) 


I.5.36. Trong xí nghiệp công nghiệp, cơ quan, nhà máy điện và trạm điện nên thực 
hiện việc đếm điện năng kiểm tra. 


Khi đặt công tơ kiểm tra không cần thoả thuận với cơ quan cung ứng điện. 


I.5.37. Trong nhà máy điện, nên đặt công tơ kiểm tra cho từng mạch phát điện và từng 
mạch tự dùng. 


I.5.38. Trong trạm điện, nên đặt công tơ kiểm tra cho mạch tổng ở các cấp điện áp, tại 
các mạch không có công tơ thanh toán mà cần phải kiểm tra. 


I.5.39. Trong xí nghiệp, nên đặt công tơ kiểm tra từng phân xưởng, từng dây chuyền sản 
xuất để hạch toán nội bộ và xác định định mức điện năng cho đơn vị sản phẩm. 


Khi công tơ thanh toán đặt tại đầu đường dây của trạm hoặc nhà máy điện cấp 
cho xí nghiệp thì cho phép đặt công tơ kiểm tra tại đầu vào xí nghiệp. 


I.5.40. Công tơ kiểm tra, biến dòng, biến điện áp kiểm tra trong hộ tiêu thụ là tài sản 
của bên mua điện và do bên mua điện quản lý. Công tơ kiểm tra phải thoả mãn 
các yêu cầu của Điều I.5.13 và I.5.16. 
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Chương I.6 
ĐO ĐIỆN 


Phạm vi áp dụng 


I.6.1. Chương này áp dụng cho việc đo điện bằng dụng cụ đo cố định, không áp dụng 
cho việc đo điện trong phòng thí nghiệm, đo điện bằng dụng cụ xách tay và 
dụng cụ đo chế độ sự cố. 


I.6.2. Các dụng cụ đo điện, ngoài việc thoả mãn các qui định trong chương này còn 
phải thoả mãn các yêu cầu của nhà chế tạo.  


Yêu cầu chung 


I.6.3. Dụng cụ đo điện phải bảo đảm các yêu cầu cơ bản sau đây:  


1. Dụng cụ chỉ thị hoặc tự ghi phải có cấp chính xác 1,0 - 2,5. 


Ampemét không có số không (0) ở thang đo, lắp ở trạm phân phối hạ áp và động 
cơ điện, cho phép có cấp chính xác 4. 


2. Cấp chính xác của sun, điện trở phụ và biến điện đo lường không được nhỏ 
hơn trị số ghi ở bảng I.6.1. 


Bảng I.6.1: Cấp chính xác của sun, điện trở phụ và biến điện đo lường 


Cấp chính xác 
của dụng cụ đo 


Cấp chính xác của sun 
và điện trở phụ 


Cấp chính xác của biến 
điện đo lường 


1 
1,5 
2,5 
4 


0,5 
0,5 
0,5 
- 


0,5 
0,5 
1 
3 


3. Giới hạn của vạch đo trên thang đo hoặc giới hạn các số hiển thị phải thoả 
mãn đo được toàn bộ các trị số của đại lượng cần đo. 


I.6.4. Việc đấu cuộn dòng điện của dụng cụ đo và thiết bị bảo vệ với cuộn thứ cấp của 
biến dòng cấp điện cho công tơ thanh toán phải theo qui định ở Điều I.5.17.  
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I.6.5. Tại trạm phân phối hạ áp không có người trực, cho phép không đặt dụng cụ đo 
điện chỉ thị nhưng phải có chỗ để đấu dụng cụ kiểm tra hoặc kẹp được Ampe 
kìm.  


I.6.6. Dụng cụ đo điện loại kim chỉ thị phải có vạch đỏ chỉ trị số vận hành định mức 
trên thang đo. 


I.6.7. Dụng cụ đo điện có vạch “không” ở giữa thang đo thì phải có ghi rõ hướng ở hai 
phía vạch “không”. 


I.6.8. Dụng cụ đo điện phải có nhãn xác định điểm đo, trừ trường hợp để cạnh điểm đo 
trên sơ đồ nổi. 


I.6.9. Ngoài việc hiển thị đại lượng đo trên mặt đồng hồ tại chỗ, trong trường hợp 
riêng, đại lượng đó cần được tự ghi hoặc đưa vào bộ nhớ hoặc truyền tới vị trí 
đo xa, thực hiện theo yêu cầu của quy trình vận hành.  


Đo dòng điện 


I.6.10. Phải đo dòng điện xoay chiều tại: 


1. Các mạch cần kiểm tra quá trình vận hành một cách có hệ thống. 


2. Các máy phát điện, đầu đường dây hoặc phụ tải trung cao áp, đầu đường dây 
hoặc phụ tải hạ áp quan trọng. 


3. Các mạch thứ cấp hoặc sơ cấp của máy biến áp có dung lượng từ 
1MVA trở lên. 


Trong mạch của cuộn dập hồ quang phải có chỗ để đấu ampemét tự ghi 
hoặc xách tay. 


I.6.11. Phải đặt ampemét tự ghi nếu quá trình công nghệ yêu cầu. 


I.6.12. Phải đo dòng điện một chiều tại: 


1. Các mạch của máy phát điện một chiều và bộ chỉnh lưu. 


2. Mạch ắcquy, pin mặt trời. 


3. Mạch kích thích máy phát, máy bù và động cơ đồng bộ. 


I.6.13. Phải đặt 3 ampemét cho: 
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• Máy phát điện xoay chiều 3 pha có công suất danh định từ 200kW trở lên. 


• Đường dây tải điện có điều khiển từng pha. 


• Đường dây có bù dọc. 


• Đường dây có thể vận hành lâu dài ở chế độ không toàn pha. 


• Đường dây 500kV. 


• Đường dây cấp cho lò điện hồ quang.  


Cho phép đặt một ampemét với khoá chuyển mạch để đo 3 pha với máy phát 
điện có công suất tới 200kW. 


I.6.14. Khi chọn ampemét và biến dòng, phải tính đến khả năng quá tải tạm thời của 
mạch động cơ khi khởi động. Biến dòng không được bão hoà và ampemét phải 
chịu được dòng khởi động. 


I.6.15. Ampemét một chiều phải có thang đo hai phía hoặc công tắc đảo cực nếu dòng 
điện đo có thể đổi chiều.  


I.6.16. Có thể đấu ampemét xoay chiều trực tiếp vào thanh cái hoặc dây dẫn, chỉ đấu 
ampemét xoay chiều qua biến dòng nếu không đấu trực tiếp được. 


I.6.17. Khi đấu trực tiếp ampemét vào mạch trên 1kV xoay chiều và trên 500V một 
chiều, phải bảo đảm các điều kiện sau: 


1. An toàn cho người quản lý vận hành, thí nghiệm và sửa chữa, thuận tiện cho 
việc đọc chỉ số, đồng thời tuân theo đúng qui định về an toàn điện hiện hành. 


2. Cách ly phần mang điện của ampemét với đất bằng cách điện chịu được điện 
áp tương ứng, hoặc đặt trực tiếp vào đoạn thanh dẫn giữa hai sứ cách điện kề 
nhau và bảo đảm khoảng cách pha - pha và pha - đất của ampemét. 


3. Đế ampemét phải sơn màu đỏ và trên mặt thang đo phải có ký hiệu màu đỏ 
chỉ điện áp cao. 


I.6.18. Ampemét đặt tại thiết bị điện một chiều có thể đấu trực tiếp hoặc đấu qua sun. 
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Đo điện áp và kiểm tra cách điện 


I.6.19.  Phải đặt dụng cụ đo điện áp ở: 


1. Từng phân đoạn thanh cái điện áp xoay chiều hoặc một chiều khi phân đoạn 
đó có thể làm việc riêng biệt. 


Cho phép đặt một vônmét với  khoá chuyển mạch để đo nhiều vị trí pha. 


Tại trạm phân phối hạ áp, có thể chỉ đo điện áp hạ áp nếu không có biến điện áp 
phía cao áp. 


2. Mạch xoay chiều và một chiều của máy phát điện, máy bù đồng bộ. 


3. Trong mạch kích thích của máy điện đồng bộ công suất  từ 1MW trở lên. 
Không bắt buộc đối với máy phát thuỷ điện. 


4. Tổ ắcquy, máy nạp và phụ nạp. 


5. Trong mạch của cuộn dập hồ quang. 


I.6.20. Tại các điểm nút kiểm tra của hệ thống điện, vônmét phải có cấp chính xác 
không lớn hơn 1,0. 


I.6.21. Trong lưới điện 3 pha, thông thường đặt dụng cụ đo một điện áp dây. 


Trong lưới điện trên 1kV có trung tính nối đất hiệu quả (xem Điều I.7.16) được 
phép đo 3 điện áp dây bằng một dụng cụ đo có khoá chuyển mạch. 


I.6.22. Phải đặt bộ kiểm tra cách điện trong lưới điện trên 1kV có dòng điện chạm đất 
nhỏ, trong lưới điện đến 1kV có trung tính cách ly và trong lưới điện một chiều 
có điểm giữa cách ly. Bộ kiểm tra cách điện có thể là đồng hồ chỉ thị, dụng cụ 
hoạt động theo nguyên lý rơle (hệ thống tín hiệu âm thanh, ánh sáng) hoặc 
phối hợp cả hai loại trên. 


Bộ kiểm tra cách điện phải đạt các yêu cầu sau: 


• Bảo đảm phát hiện chạm đất khi lưới vận hành riêng rẽ cũng như khi có liên 
hệ qua máy biến áp đấu sao - tam giác. 
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• Bảo đảm tìm chạm đất dễ dàng trong trường hợp trạm có hoặc không có người 
trực. 


• Khi cần, phải có báo tín hiệu âm thanh, ánh sáng tại chỗ hoặc truyền về trung 
tâm điều khiển. 


I.6.23. Bộ kiểm tra cách điện trong lưới đến 1kV và trong lưới điện một chiều phải xác 
định được trị số điện trở cách điện, khi cần có kèm báo tín hiệu âm thanh, ánh 
sáng khi mức cách điện giảm thấp dưới trị số đặt. 


I.6.24. Không cần đặt bộ kiểm tra cách điện ở mạch điện một chiều đơn giản và không 
quan trọng, các mạch một chiều điện áp tới 48V. 


Phải định kỳ kiểm tra cách điện các mạch này bằng vônmét. 


I.6.25. Cho phép dùng vônmét để kiểm tra định kỳ cách điện mỗi cực với đất của các 
mạch kích thích các máy điện quay. 


Có thể dùng một vônmét có khoá chuyển mạch để kiểm tra cách điện một số 
điểm trên mạch kích thích. 


I.6.26. Phải dùng biến điện áp một pha hoặc ba pha năm trụ để đấu vônmét kiểm tra 
cách điện. Cuộn cao áp của biến điện áp phải đấu hình sao có trung tính nối 
đất. 


Để cấp điện cho cả mạch kiểm tra cách điện và mạch đo lường từ một biến điện 
áp thì cần phải có hai cuộn thứ cấp, một cuộn đấu hình sao và một cuộn đấu tam 
giác hở. 


Đo công suất 


I.6.27. Phải đo công suất theo các yêu cầu sau: 


1. Đo công suất tác dụng và công suất phản kháng cho từng máy phát điện. 
Đối với máy phát điện 100MW trở lên, phải dùng đồng hồ có cấp chính xác 
1,0. 


2. Đo công suất tác dụng đối với từng máy biến áp và đường dây 6kV trở lên 
cấp điện tự dùng cho nhà máy điện. 


3. Đo công suất phản kháng của máy bù đồng bộ và tụ bù 25MVAr trở lên. 
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4. Đo công suất tác dụng và công suất phản kháng của MBA tăng áp hai cuộn 
dây của nhà máy điện. 


Đo công suất tác dụng và công suất phản kháng ở phía hạ áp và trung áp của 
MBA tăng áp ba cuộn dây (kể cả máy biến áp tự ngẫu có sử dụng cuộn dây thứ 
ba) của nhà máy điện. Đối với MBA làm việc trong khối với máy phát điện, 
việc đo công suất phía hạ áp thực hiện ở mạch máy phát điện. 


5. Tại các trạm biến áp giảm áp, đo công suất tác dụng và công suất phản kháng 
cho từng máy biến áp 110kV trở lên, đối với các máy biến áp khác chỉ cần đo 
công suất tác dụng. 


Đối với máy biến áp ba cuộn dây giảm áp - đo phía trung áp và hạ áp. 


Đối với máy biến áp hai cuộn dây giảm áp - đo phía hạ áp. 


Không cần đo công suất các máy biến áp phân phối hạ áp. Tại những máy biến 
áp khống chế công suất theo mùa thì phải có chỗ đấu đồng hồ di động. 


6. Đường dây 110kV trở lên có dòng công suất từ hai phía, kể cả máy cắt mạch 
vòng - đo công suất tác dụng và phản kháng. 


7. Phải dự kiến vị trí đấu dụng cụ di động đo công suất tại các điểm cần kiểm 
tra định kỳ dòng công suất tác dụng và phản kháng. 


I.6.28. Phải dùng dụng cụ đo có thang đo hai phía đối với mạch có hướng công 
suất thay đổi. 


Đo tần số 


I.6.29. Phải đo tần số ở: 


1. Mỗi phân đoạn của thanh cái điện áp máy phát điện. 


2. Tại đầu ra máy phát điện của khối. 


3. Mỗi hệ thống thanh cái điện áp cao của nhà máy điện. 


4. Các nút có khả năng phân chia hệ thống điện ra các phần làm việc không 
đồng bộ. 


I.6.30. Phải đặt tần số kế tự ghi ở: 


1. Nhà máy điện có công suất từ 200MW trở lên trong hệ thống. 
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2. Nhà máy điện có công suất từ 6MW trở lên vận hành độc lập. 


I.6.31. Sai số tuyệt đối của tần số kế tự ghi ở các nhà máy điện tham gia điều tần 
không được quá ±0,1Hz. 


Đo lường khi hoà đồng bộ 


I.6.32. Để hoà đồng bộ chính xác, cần có những dụng cụ sau đây: 


• Hai vônmét hoặc một vônmét kép. 


• Đồng bộ kế hoặc vônmét chỉ không. 


• Hai tần số kế hoặc một tần số kế kép. 


• Rơle chống hoà sai (rơle hoà đồng bộ). 


Đặt dụng cụ đo điện 


I.6.33. Phải đặt dụng cụ đo điện trên bảng kim loại hoặc bảng cách điện, trừ bảng gỗ. 
Thông thường phải đặt dụng cụ đo điện ở trong nhà, chỉ được đặt ngoài trời khi 
nhà chế tạo cho phép. 


Chiều cao lắp đặt phải cách sàn từ 1,2m đến 2,0m. Đối với loại có độ chính xác 
cao hoặc thang đo có bước đo nhỏ thì không được đặt cao quá 1,7m. 


Dụng cụ tự ghi được đặt sao cho đường tim ngang của chúng cách sàn từ 
0,6m đến 2,0m. 


I.6.34. Không phải nối đất vỏ dụng cụ đo điện lắp trên kết cấu kim loại đã được nối đất. 


I.6.35. Dụng cụ đo điện phải đặt ở môi trường xung quanh phù hợp với yêu cầu của 
nhà chế tạo hoặc ở chỗ dễ đọc, đủ ánh sáng, mặt kính không bị loá do phản 
chiếu. 
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Chương I.7 


NỐI ĐẤT 


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


I.7.1. Chương này áp dụng cho thiết kế và lắp đặt trang bị nối đất của các thiết bị điện 
làm việc với điện xoay chiều hoặc một chiều ở mọi cấp điện áp. 


I.7.2. Hiện tượng chạm đất là hiện tượng tiếp xúc giữa bộ phận mang điện của thiết bị 
điện với kết cấu không cách điện với đất, hoặc trực tiếp với đất. 


Hiện tượng chạm vỏ là hiện tượng chạm điện xảy ra trong các máy móc, thiết bị 
giữa các bộ phận mang điện với vỏ thiết bị đã được nối đất. 


I.7.3. Trang bị nối đất là tập hợp những điện cực nối đất và dây nối đất. 


I.7.4. Điện cực nối đất là các vật dẫn điện hay nhóm các vật dẫn điện được liên kết với 
nhau, chôn dưới đất và tiếp xúc trực tiếp với đất.  


I.7.5. Dây nối đất là dây hoặc thanh dẫn bằng kim loại để nối các bộ phận cần nối đất 
của thiết bị điện với điện cực nối đất. 


I.7.6. Nối đất cho bộ phận nào đó của thiết bị điện là nối bộ phận đó với trang bị nối 
đất. 


I.7.7. Điện áp với đất khi chạm vỏ là điện áp giữa vỏ với vùng đất có điện thế bằng 
không. 


I.7.8. Điện áp trên trang bị nối đất là điện áp giữa điểm dòng điện đi vào cực nối đất và 
vùng điện thế "không" khi có dòng điện từ điện cực nối đất tản vào đất. 


I.7.9. Vùng điện thế "không" là vùng đất ở ngoài phạm vi của vùng tản của dòng điện 
chạm đất. 
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I.7.10. Điện trở của trang bị nối đất (điện trở nối đất) là tổng điện trở của các điện cực 
nối đất, dây nối đất và điện trở tiếp xúc giữa chúng.  


I.7.11. Dòng điện chạm đất là dòng điện truyền xuống đất qua điểm chạm đất. 


I.7.12. Thiết bị điện có dòng điện chạm đất lớn là thiết bị có điện áp cao hơn 1kV và 
dòng điện chạm đất một pha lớn hơn 500A. 


I.7.13. Thiết bị điện có dòng điện chạm đất nhỏ là thiết bị có điện áp cao hơn 1kV và 
dòng điện chạm đất một pha nhỏ hơn hay bằng 500A. 


I.7.14. Trung tính nối đất trực tiếp là điểm trung tính của máy biến áp hoặc của máy 
phát điện được nối trực tiếp với trang bị nối đất hoặc được nối với đất qua một 
điện trở nhỏ (thí dụ như máy biến dòng v.v.). 


I.7.15. Trung tính cách ly là điểm trung tính của máy biến áp hoặc của máy phát điện 
không được nối với trang bị nối đất hoặc được nối với trang bị nối đất qua các 
thiết bị tín hiệu, đo lường, bảo vệ, cuộn dập hồ quang đã được nối đất hoặc 
thiết bị tương tự khác có điện trở lớn.  


I.7.16. Trung tính nối đất hiệu quả là trung tính của mạng điện ba pha điện áp lớn hơn 
1kV có hệ số quá điện áp khi ngắn mạch chạm đất không lớn hơn 1,4. 


Hệ số quá điện áp khi ngắn mạch chạm đất trong mạng điện ba pha là tỷ số 
giữa điện áp của pha không bị sự cố khi có ngắn mạch chạm đất và điện áp pha 
đó trước khi có ngắn mạch chạm đất. 


I.7.17. Dây trung tính là dây dẫn của mạch điện nối trực tiếp với điểm trung tính của 
máy biến áp hoặc của máy phát điện. 


a. Dây trung tính làm việc (còn gọi là dây "không" làm việc) là dây dẫn để cấp 
điện cho thiết bị điện. 


Trong lưới điện ba pha 4 dây, dây này được nối với điểm trung tính nối đất trực 
tiếp của máy biến áp hoặc máy phát điện. 


Với nguồn điện một pha, dây trung tính làm việc được nối với đầu ra nối đất trực 
tiếp. 
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Với nguồn điện một chiều, dây này được nối vào điểm giữa nối đất trực tiếp 
của nguồn. 


Đây cũng là dây cân bằng nối đất có nhiệm vụ dẫn dòng điện về khi phụ tải 
trên các pha không cân bằng. 


b. Dây trung tính bảo vệ (còn gọi là dây "không" bảo vệ) ở các thiết bị điện đến 
1kV là dây dẫn để nối những bộ phận cần nối với điểm trung tính nối đất trực 
tiếp của máy biến áp hoặc máy phát trong lưới điện ba pha. 


Đối với nguồn một pha, dây này được nối với một đầu ra trực tiếp nối đất. 


Đối với nguồn một chiều, dây này được nối vào điểm giữa nối đất trực tiếp của 
nguồn. 


(Xem Phụ lục 1.7.1) 


I.7.18. Cắt bảo vệ là cắt tự động bằng hệ thống bảo vệ tất cả các pha hoặc các cực khi 
có sự cố xảy ra tại một bộ phận trong lưới điện với thời gian cắt không quá 0,2 
giây tính từ thời điểm phát sinh dòng chạm đất một pha. 


I.7.19. Cách điện kép là sự phối hợp giữa cách điện làm việc (chính) và cách điện bảo 
vệ (phụ) (xem Điều I.1.46 ÷ 48). Việc phối hợp này phải đảm bảo sao cho khi có 
hư hỏng ở một trong hai lớp cách điện thì cũng không gây nguy hiểm khi tiếp xúc.  


Yêu cầu chung 


I.7.20. Thiết bị điện có điện áp đến 1kV và cao hơn phải có một trong các biện pháp 
bảo vệ sau đây: nối đất, nối trung tính, cắt bảo vệ, máy biến áp cách ly, dùng 
điện áp thấp, cách điện kép, đẳng áp nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho 
người trong các chế độ làm việc của lưới điện, bảo vệ chống sét cho thiết bị 
điện, bảo vệ quá điện áp nội bộ. 


Để nối đất cho thiết bị điện, ưu tiên sử dụng nối đất tự nhiên, như các kết cấu 
kim loại, cốt thép của kết cấu bêtông, các ống dẫn bằng kim loại đặt dưới đất 
trong trường hợp quy phạm cho phép, trừ ống dẫn chất lỏng dễ cháy, khí và 
hỗn hợp chất cháy nổ v.v.  
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Nếu sử dụng các kết cấu kim loại này có điện trở nối đất đáp ứng được yêu cầu 
theo qui định về nối đất thì không cần đặt trang bị nối đất riêng. 


I.7.21. Nên sử dụng một trang bị nối đất chung cho các thiết bị điện có chức năng khác 
nhau và điện áp khác nhau. Ngoại trừ một số trường hợp chỉ được phép khi đáp 
ứng những yêu cầu riêng đã quy định của quy phạm này. 


Điện trở của trang bị nối đất chung phải thoả mãn các yêu cầu của thiết bị và 
bắt buộc phải nhỏ hơn hoặc bằng điện trở nhỏ nhất của một trong các thiết bị 
đó. 


I.7.22. Khi thực hiện nối đất hoặc cắt bảo vệ theo yêu cầu của quy phạm này gặp khó 
khăn về kỹ thuật hoặc khó thực hiện được, cho phép sử dụng các thiết bị điện 
có sàn cách điện 


Cấu tạo của sàn cách điện phải đảm bảo là chỉ khi đứng trên sàn cách điện mới 
có thể tiếp xúc được với bộ phận không nối đất. Ngoài ra phải loại trừ khả năng 
tiếp xúc đồng thời giữa các phần không nối đất của thiết bị này với phần có nối 
đất của thiết bị khác hoặc với các phần kết cấu của toà nhà. 


I.7.23. Đối với lưới điện đến 1kV có trung tính nối đất trực tiếp phải đảm bảo khả 
năng tự động cắt điện chắc chắn, với thời gian cắt ngắn nhất nhằm cách ly phần 
tử bị hư hỏng ra khỏi lưới điện khi có hiện tượng chạm điện trên các bộ phận 
được nối đất. Để đảm bảo yêu cầu trên, điểm trung tính của máy biến áp phía 
hạ áp đến 1kV phải được nối với cực nối đất bằng dây nối đất; với lưới điện 
một chiều ba dây thì dây giữa phải được nối đất trực tiếp. Vỏ của các thiết bị 
này phải được nối với dây trung tính nối đất. Khi vỏ của thiết bị không nối với 
dây trung tính nối đất thì không được phép nối đất vỏ thiết bị đó. 


I.7.24. Đối với máy biến áp có trung tính cách ly và máy biến áp có cuộn dập hồ 
quang với điện áp cao hơn 1kV phải đảm bảo khả năng phát hiện và xác định 
nhanh chóng phần tử bị hư hỏng bằng cách đặt thiết bị kiểm tra điện áp từng 
pha và phân đoạn lưới điện, khi cần thiết, phải có tín hiệu chọn lọc hoặc bảo vệ 
để báo tín hiệu hay cắt tự động những phần tử bị hư hỏng. 
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I.7.25. Đối với thiết bị điện điện áp đến 1kV, cho phép sử dụng điểm trung tính nối đất 
trực tiếp hoặc cách ly. 


Nên áp dụng kiểu trung tính cách ly cho thiết bị điện khi có yêu cầu an toàn 
cao, với điều kiện:  


a. Các thiết bị này phải đặt thiết bị bảo vệ kết hợp với kiểm tra cách điện của 
lưới điện, có thể sử dụng áptômát hoặc cầu chảy để bảo vệ. 


b. Có thể phát hiện nhanh và sửa chữa kịp thời khi có chạm đất hoặc có thiết bị 
tự động cắt bộ phận chạm đất. 


Trong lưới điện xoay chiều 3 pha 4 dây hoặc lưới điện một chiều 3 dây, bắt 
buộc phải nối đất trực tiếp điểm trung tính. 


Đối với thiết bị điện 3 pha điện áp danh định 500V hoặc 660V phải cách ly 
điểm trung tính. 


I.7.26. Lưới điện 3 pha hoặc 1 pha điện áp đến 1kV trung tính cách ly có liên hệ với 
lưới điện có điện áp cao hơn 1kV qua máy biến áp, phải đặt thiết bị bảo vệ 
đánh thủng cách điện tại điểm trung tính hoặc tại dây pha điện áp thấp của 
máy biến áp để đề phòng nguy hiểm khi bị hư hỏng cách điện giữa cuộn dây 
cao áp và cuộn dây hạ áp. 


I.7.27. Trong những trường hợp sau đây phải có biện pháp bảo vệ đặc biệt để tự động 
cắt các thiết bị khi xảy ra hiện tượng chạm vỏ: 


a. Lưới điện có điểm trung tính cách ly và có yêu cầu cao về an toàn điện 
(trong khai thác hầm mỏ v.v.). 


b. Lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp và có điện áp đến 1kV. 


Để thay thế cho việc nối vỏ thiết bị với trung tính nối đất, cần phải đặt trang bị 
nối đất thoả mãn yêu cầu như đối với mạng có trung tính cách ly. 


c. Đối với thiết bị di động nếu việc nối đất không có khả năng thoả mãn yêu 
cầu của quy phạm này. 


I.7.28. Kích thước các điện cực của trang bị nối đất nhân tạo (ống, thanh v.v.) phải 
đảm bảo khả năng phân bố đều điện áp đối với đất trên diện tích đặt thiết bị 
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điện. Với thiết bị điện có dòng chạm đất lớn, bắt buộc phải đặt mạch vòng nối 
đất xung quanh thiết bị (trừ các thiết bị điện ở trạm cột 35kV trở xuống). 


I.7.29. Để đảm bảo an toàn, các thiết bị điện có dòng điện chạm đất lớn phải thực hiện 
lưới san bằng điện áp (trừ các thiết bị điện ở trạm cột 35kV trở xuống). 


I.7.30. Để đảm bảo trị số điện trở nối đất theo qui định trong suốt năm, khi thiết kế nối 
đất phải tính trước sự thay đổi điện trở suất của đất (thay đổi theo thời tiết). 


Để đảm bảo yêu cầu trên, trong tính toán phải đưa vào hệ số hiệu chỉnh tuỳ theo 
trạng thái điện trở suất của đất tại thời điểm tiến hành đo. 


Những bộ phận phải nối đất 


I.7.31. Phải nối đất các bộ phận bằng kim loại của các máy móc, thiết bị điện ở gian 
sản xuất cũng như ngoài trời. Những bộ phận cần nối đất bao gồm:  


a. Vỏ máy điện, vỏ máy biến áp, khí cụ điện, cột ĐDK, thiết bị chiếu sáng v.v.  


b. Bộ truyền động của thiết bị điện. 


c. Cuộn thứ cấp của máy biến áp đo lường (máy biến dòng, máy biến điện áp). 


d. Khung kim loại của tủ phân phối điện, bảng điều khiển, bảng điện và tủ điện, 
cũng như các bộ phận có thể mở hoặc tháo ra được nếu như trên đó có đặt thiết bị 
điện điện áp trên 42V xoay chiều hoặc trên 110V một chiều. 


e. Kết cấu kim loại của thiết bị điện, vỏ kim loại và vỏ bọc của cáp lực và cáp 
nhị thứ, hộp đầu cáp, ống kim loại để luồn cáp, vỏ và giá đỡ các thiết bị điện. 


f. Thiết bị điện đặt ở phần di động của máy và các cơ cấu. 


g. Vỏ kim loại của máy điện di động hoặc cầm tay. 
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Những bộ phận không phải nối đất 


I.7.32. Những bộ phận không yêu cầu nối đất:  


a. Thiết bị điện có điện áp xoay chiều đến 380V hoặc có điện một chiều đến 
440V và các thiết bị đó được đặt trong gian ít nguy hiểm (xem Điều I.1.12); 
nghĩa là các phòng khô ráo và có sàn dẫn điện kém (như gỗ, nhựa đường) hoặc 
trong các gian phòng sạch sẽ và khô ráo (như phòng thí nghiệm, văn phòng). 


Ghi chú: Những thiết bị điện trên phải nối đất nếu trong khi làm việc, người có 
thể cùng một lúc tiếp xúc với thiết bị điện và với bộ phận khác có nối đất. 


b. Thiết bị đặt trên kết cấu kim loại đã được nối đất nếu đảm bảo tiếp xúc điện 
tốt tại mặt tiếp xúc của kết cấu đó (mặt tiếp xúc này phải được cạo sạch, làm 
nhẵn và không được quét sơn).  


c. Kết cấu để đặt cáp với điện áp bất kỳ và có vỏ bằng kim loại đã được nối đất 
ở cả hai đầu. 


d. Đường ray đi ra ngoài khu đất của trạm phát điện, trạm biến áp, trạm phân 
phối và các trạm điện của xí nghiệp công nghiệp. 


e. Vỏ dụng cụ có cách điện kép. 


f. Những bộ phận có thể tháo ra hoặc mở ra được của khung kim loại các buồng 
phân phối, tủ, rào chắn ngăn cách các tủ điện, các cửa ra vào v.v. nếu như trên 
các bộ phận đó không đặt thiết bị điện hoặc thiết bị điện lắp trên đó có điện áp 
xoay chiều đến 42V và điện áp một chiều đến 110V. 


g. Kết cấu kim loại trong gian đặt ắcquy có điện áp đến 220V. 


Cho phép thực hiện nối đất cho động cơ điện và máy móc riêng lẻ ở trên các 
máy cái hoặc thiết bị khác bằng cách nối đất trực tiếp máy cái hoặc thiết bị 
khác nếu đảm bảo tiếp xúc chắc chắn giữa động cơ hoặc máy móc riêng lẻ với 
máy cái hoặc thiết bị khác.  
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Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1kV 
trung tính nối đất hiệu quả 


I.7.33. Đối với thiết bị điện điện áp trên 1kV trung tính nối đất hiệu quả (xem Điều 
I.7.16), phải đảm bảo trị số điện trở nối đất hoặc điện áp tiếp xúc, đồng thời 
phải đảm bảo điện áp trên trang bị nối đất (theo Điều I.7.35) và các biện pháp 
kết cấu (theo Điều I.7.36). 


I.7.34. Điện trở của trang bị nối đất ở vùng có điện trở suất của đất không quá 500Ωm 
không được lớn hơn 0,5Ω (trong bất cứ thời gian nào trong năm, có tính đến 
điện trở nối đất tự nhiên (Ở vùng điện trở suất của đất lớn hơn 500Ωm xem 
Điều I.7.41 đến I.7.45). Yêu cầu này không áp dụng cho trang bị nối đất của 
cột ĐDK và trạm 35kV trở xuống. 


Đối với trạm 35kV trở xuống, áp dụng theo Điều I.7.46 (kể cả nối đất hiệu 
quả). 


I.7.35. Điện áp trên trang bị nối đất khi có dòng điện ngắn mạch chạm đất chạy qua 
không được lớn hơn 10kV. Trong trường hợp loại trừ được khả năng truyền 
điện từ trang bị nối đất ra ngoài phạm vi các nhà và hàng rào bên ngoài các 
thiết bị điện thì cho phép điện áp trên trang bị nối đất lớn hơn 10kV. Khi điện 
áp trên trang bị nối đất lớn hơn 5kV phải có biện pháp bảo vệ cách điện cho 
các đường cáp thông tin và hệ thống điều khiển từ xa từ thiết bị điện đi ra và 
các biện pháp ngăn ngừa truyền điện thế nguy hiểm ra ngoài phạm vi của thiết 
bị điện. 


I.7.36. Để san bằng điện thế và đảm bảo việc nối thiết bị điện với hệ thống điện cực 
nối đất, trên diện tích đặt thiết bị điện phải đặt các điện cực nối đất nằm ngang 
theo chiều dài và chiều rộng của diện tích đó và nối chúng với nhau thành lưới 
nối đất. 


Các cực nối đất theo chiều dài phải đặt ở giữa dãy thiết bị điện về phía đi lại 
vận hành, ở độ sâu từ 0,5 đến 0,7m và cách móng hoặc bệ đặt thiết bị từ 0,8m 
đến 1,0m. Nếu các thiết bị điện được đặt thành các dãy, có lối đi ở giữa, 


Quy phạm trang bị điện  Trang 92 







Phần I. Quy định chung   


khoảng cách giữa hai dãy không quá 3m thì cho phép đặt một điện cực san 
bằng điện thế chung giữa hai dãy thiết bị. 


Các điện cực nối đất theo chiều rộng phải được đặt ở những vị trí thuận tiện 
giữa các thiết bị điện ở độ sâu 0,5 đến 0,7m. Khoảng cách giữa chúng nên lấy 
tăng lên kể từ chu vi đến trung tâm của lưới nối đất. Khi đó khoảng cách đầu 
tiên và khoảng cách tiếp theo kể từ chu vi không được vượt quá 4,0; 5,0; 6,0; 
7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0 và 20,0m. Kích thước của ô lưới nối đất tiếp giáp với 
chỗ nối điểm trung tính máy biến áp lực và dao tạo ngắn mạch với trang bị nối 
đất không được vượt quá 6x6 m2. 


Trong mọi trường hợp, khoảng cách giữa các điện cực nằm ngang không được 
lớn hơn 30m. 


Các điện cực nằm ngang phải được đặt theo biên của diện tích đặt trang bị nối 
đất sao cho tạo thành mạch vòng khép kín. 


Nếu mạch vòng nối đất bố trí trong phạm vi hàng rào phía ngoài của thiết bị 
điện thì dưới cửa ra vào, sát với điện cực nằm ngang ngoài cùng của mạch 
vòng phải đặt thêm hai cọc nối đất để san bằng điện thế. Hai cọc nối đất này 
phải có chiều dài từ 3 đến 5m và khỏng cách giữa chúng bằng chiều rộng cửa 
ra vào. 


I.7.37. Việc lắp đặt trang bị nối đất phải thoả mãn các yêu cầu sau: 


• Các dây nối đất thiết bị hoặc kết cấu với cực nối đất phải đặt ở độ sâu không 
nhỏ hơn 0,3m. 


• Phải đặt một mạch vòng nối đất nằm ngang bao quanh chỗ nối đất trung tính 
của máy biến áp lực và dao tạo ngắn mạch. 


• Khi trang bị nối đất vượt ra ngoài phạm vi hàng rào thiết bị điện thì các điện 
cực nối đất nằm ngang ở phía ngoài diện tích đặt thiết bị điện phải được đặt ở 
độ sâu không nhỏ hơn 1m. Mạch vòng nối đất ngoài cùng trong trường hợp này 
nên có dạng đa giác có góc tù hoặc có góc lớn. 


 I.7.38. Hàng rào bên ngoài của thiết bị điện không phải nối đất với trang bị nối đất. 
Nếu có ĐDK điện áp 110kV trở lên từ thiết bị đi ra thì hàng rào này phải được 
nối đất bằng các cọc nối đất có chiều dài từ 2 - 3m và được chôn sâu cạnh các 
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trụ của hàng rào theo toàn bộ chu vi và cách nhau từ 20 - 50m một cọc. Không 
yêu cầu đặt cọc nối đất này đối với hàng rào có các trụ bằng kim loại hoặc 
bêtông cốt thép, nếu cốt thép của các trụ này đã được nối với các chi tiết kim 
loại của hàng rào. 


Để loại trừ liên hệ về điện giữa hàng rào bên ngoài với trang bị nối đất thì 
khoảng cách từ hàng rào đến các chi tiết của trang bị nối đất bố trí dọc theo 
hàng rào ở phía trong hoặc phía ngoài hoặc ở hai phía của hàng rào, không 
được được nhỏ hơn 2m. Điện cực nối đất, dây cáp có vỏ bọc kim loại, đường 
ống kim loại đi ra ngoài phạm vi của hàng rào phải được bố trí giữa các trụ của 
hàng rào, ở độ sâu không nhỏ hơn 0,5m. Những nơi tiếp giáp giữa hàng rào 
phía ngoài với các nhà hoặc công trình xây dựng, cũng như ở những nơi tiếp 
giáp giữa hàng rào phía ngoài với hàng rào kim loại phía trong phải được xây 
gạch hoặc lắp bằng gỗ với chiều dài không nhỏ hơn 1m. 


 I.7.39. Nếu trang bị nối đất của thiết bị điện công nghiệp được nối với lưới nối đất của 
thiết bị điện có điện áp lớn hơn 1kV trung tính nối đất hiệu quả bằng dây cáp có 
vỏ bọc bằng kim loại hoặc bằng dây kim loại thì việc san bằng điện thế xung 
quanh nhà hoặc diện tích đặt thiết bị điện phải thoả mãn một trong các điều kiện 
sau đây: 


a. Đặt một mạch vòng nối đất xung quanh nhà hoặc diện tích đặt thiết bị và nối 
mạch vòng này với kết cấu kim loại của công trình xây dựng, thiết bị sản xuất 
và với lưới nối đất (nối trung tính). Mạch vòng phải được đặt ở độ sâu 1m và 
cách móng nhà hoặc chu vi đặt thiết bị 1m. Ở cửa ra vào nhà phải đặt hai dây 
nối đất, cách mạch vòng nối đất 1m và 2m ở độ sâu tương ứng 1m và 1,5m và 
phải nối những dây nối đất này với mạch vòng. 


b. Cho phép dùng móng bêtông cốt thép làm nối đất nếu như đảm bảo được yêu 
cầu về san bằng điện thế. 


Không phải thực hiện những điều kiện nêu ra ở mục a và b nêu trên nếu như xung 
quanh nhà và cửa ra vào nhà đã được rải nhựa đường. 


I.7.40. Trị số dòng điện tính toán dùng để tính dây nối đất phải lấy bằng trị số lớn nhất 
(giá trị ổn định) trong các dòng điện chạm đất một pha của hệ thống điện và 
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có tính đến sự phân bố dòng điện chạm đất giữa các điểm trung tính nối 
đất của hệ thống. 


 
Nối đất thiết bị điện tại vùng có  


điện trở suất lớn 


I.7.41. Việc lắp đặt trang bị nối đất cho thiết bị điện có điện áp lớn hơn 1kV trong lưới 
điện trung tính nối đất hiệu quả, ở vùng đất có điện trở suất (ρ) lớn hơn 
500Ωm, xác định vào thời gian bất lợi nhất trong năm (đo vào mùa khô), cần 
thực hiện theo các biện pháp sau: 


a. Tăng chiều dài cọc nối đất nếu điện trở suất của đất giảm theo độ sâu. 


b. Đặt điện cực nối đất kéo dài (có thể từ 1 đến 2 km) nếu ở gần đó có những 
chỗ có điện trở suất của đất nhỏ hơn. 


c. Cải tạo đất để làm giảm điện trở suất của đất (dùng bột sét, bột bentônít hoặc 
than chì v.v. trộn với các chất phụ gia khác). 


Trong vùng đất có đá, cho phép đặt các điện cực nối đất nông hơn so với yêu 
cầu nhưng không được nhỏ hơn 0,15m. Ngoài ra không cần bố trí cọc nối đất ở 
các cửa ra vào. 


I.7.42. Việc lắp đặt trang bị nối đất cho thiết bị điện có điện áp lớn hơn 1kV, ở vùng 
đất có điện trở suất lớn hơn 500Ωm, được phép tăng giá trị điện trở nối đất của 
trang bị nối đất lên đến 0,001ρ[Ω] nhưng không được lớn hơn 5Ω, nếu việc 
thực hiện như Điều I.7.41 có chi phí quá cao. 


I.7.43. Trường hợp thực hiện trang bị nối đất như Điều I.7.42 vẫn không đạt được 
theo yêu cầu thì cho phép thực hiện theo tiêu chuẩn điện áp tiếp xúc và điện 
áp bước cho phép. Cách xác định điện áp tiếp xúc và điện áp bước có thể 
thực hiện theo Phụ lục I.7.2. 


I.7.44. Trang bị nối đất phải đảm bảo trị số điện áp tiếp xúc và điện áp bước không 
lớn hơn giá trị qui định ở bất kỳ thời gian nào trong năm khi có dòng ngắn 
mạch chạy qua. 
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I.7.45. Khi xác định giá trị điện áp tiếp xúc và điện áp bước cho phép, thời gian tác 
động tính toán phải lấy bằng tổng thời gian tác động của bảo vệ và thời gian cắt 
toàn phần của máy cắt. Ở chỗ làm việc của công nhân khi thực hiện các thao 
tác đóng cắt có thể xuất hiện ngắn mạch ra các kết cấu mà công nhân có thế 
chạm tới thì thời gian tác động của thiết bị bảo vệ phải lấy bằng thời gian tác 
động của bảo vệ dự phòng. 


Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1kV 
trung tính cách ly 


I.7.46. Đối với thiết bị điện trên 1kV trung tính cách ly, trị số điện trở nối đất trong 
năm được xác định theo các công thức sau đây, nhưng không được lớn hơn 
10Ω: 


a. Nếu trang bị nối đất đồng thời sử dụng cho cả thiết bị điện có điện áp cao hơn 
1kV và dưới 1kV. 


Rnđ ≤ 
Icd
125  [Ω] 


Trong trường hợp này vẫn phải thực hiện những yêu cầu về nối đất cho thiết bị 
điện có điện áp đến 1kV. 


b. Nếu trang bị nối đất chỉ sử dụng riêng cho những thiết bị điện có điện áp cao 
hơn 1kV. 


Rnd ≤ 
Icd
250  [Ω] 


Trong đó: 


Rnđ: Trị số điện trở nối đất lớn nhất khi có tính đến sự thay đổi điện trở suất của 
đất (ρđ) theo thời tiết trong năm, [Ω] 


Icd: Dòng điện chạm đất tính toán, [A] 


I.7.47. Dòng điện chạm đất tính toán: 


1. Đối với lưới điện không có bù dòng điện điện dung: là dòng điện tổng chạm 
đất. 
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2. Đối với lưới điện có bù dòng điện điện dung: 


• 


• 


Trang bị nối đất nối với thiết bị bù - bằng 125% dòng điện danh định của 
thiết bị bù. 


Khi trang bị nối đất không nối qua thiết bị bù, dòng điện tính toán là 
dòng điện chạm đất dư khi cắt thiết bị bù có công suất lớn nhất, hoặc cắt 
nhánh lưới lớn nhất. 


I.7.48. Trị số dòng điện chạm đất tính toán phải xác định theo sơ đồ vận hành của lưới 
điện khi dòng điện ngắn mạch có trị số lớn nhất. 


I.7.49. Với thiết bị điện có trung tính cách ly, điện trở nối đất được tính toán theo Điều 
I.7.46. Dòng điện chạm đất tính toán có thể được xác định theo dòng điện tác 
động của rơle bảo vệ chạm đất một pha hoặc ngắn mạch giữa các pha nếu dòng 
ngắn mạch giữa các pha đảm bảo cắt chạm đất. 


Dòng điện chạm đất tính toán không được nhỏ hơn 1,5 lần dòng điện tác động 
của rơle bảo vệ hoặc 3 lần dòng danh định của dây chảy. 


Nối đất thiết bị điện điện áp đến 1kV 
trung tính nối đất trực tiếp 


I.7.50. Dây trung tính của nguồn cấp điện (máy phát điện, máy biến áp) phải được nối 
chắc chắn với trang bị nối đất bằng dây nối đất và các trang bị nối đất này cần 
đặt sát gần các thiết bị trên. Tiết diện của dây nối đất không được nhỏ hơn quy 
định ở bảng I.7.1 của Điều I.7.72. 


Trong các trường hợp riêng, như các trạm biến áp ở bên trong các phân xưởng, 
cho phép đặt các trang bị nối đất trực tiếp gần ngay tường nhà (phía bên 
ngoài). 


I.7.51. Các dây pha và dây trung tính của máy biến áp, máy phát điện đến bảng phân 
phối điều khiển, thường thực hiện bằng thanh dẫn. 


Độ dẫn điện của thanh dẫn trung tính phải không nhỏ hơn 50% của thanh dẫn 
pha Nếu sử dụng cáp để thay thế các thanh dẫn thì phải dùng cáp 4 ruột. 
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I.7.52. Trị số điện trở nối đất của trung tính máy phát điện hoặc máy biến áp, hoặc đầu 
ra của nguồn điện một pha ở bất kỳ thời điểm nào trong năm không được lớn 
hơn 2Ω, 4Ω tương ứng với điện áp dây của nguồn điện ba pha là 660V, 380V 
hoặc tương ứng với điện áp pha của nguồn điện một pha là 380V, 220V. Giá trị 
của điện trở này được tính đến cả nối đất tự nhiên và nối đất lặp lại cho dây 
trung tính của ĐDK. Điện trở nối đất của các cọc nối đất đặt gần sát trung tính 
của máy biến áp, máy phát điện hoặc đầu ra của nguồn điện một pha không 
được lớn hơn 15; 30Ω tương ứng với các giá trị của điện áp như đã nêu trên. 


Khi điện trở suất của đất lớn hơn 100Ωm, cho phép tăng điện trở nối đất lên 
0,01ρ lần, nhưng không được lớn hơn 10 lần. 


I.7.53. Dây trung tính phải được nối đất lặp lại tại các cột cuối và cột rẽ nhánh của 
ĐDK. Dọc theo dây trung tính phải nối đất lặp lại với khoảng cách thường từ 
200 đến 250m. 


Để nối đất lặp lại trong lưới điện xoay chiều nên sử dụng các vật nối đất tự 
nhiên, còn đối với lưới điện một chiều thì nhất thiết phải đặt trang bị nối đất 
nhân tạo. 


I.7.54. Điện trở của tất cả các nối đất lặp lại (kể cả nối đất tự nhiên) cho dây trung tính 
của ĐDK ở bất kỳ thời điểm nào trong năm không được lớn hơn 5, 10Ω tương 
ứng với điện áp dây của nguồn điện ba pha là 660V, 380V hoặc tương ứng với 
điện áp pha của nguồn một pha là 380V, 220V. Trong đó giá trị điện trở của 
mỗi nối đất lặp lại không được lớn hơn 15; 30Ω tương ứng với các giá trị điện 
áp đã nêu trên. 


Nối đất thiết bị điện điện áp đến 1kV 
trung tính cách ly 


I.7.55. Đối với thiết bị điện có trung tính cách ly, trị số điện trở nối đất của thiết bị 
điện không được lớn hơn 4Ω. 


Nếu công suất của máy phát điện hoặc máy biến áp từ 100kVA trở xuống thì 
điện trở nối đất không đuợc lớn hơn 10Ω. 
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Trường hợp các máy phát điện hoặc các máy biến áp làm việc song song với 
tổng công suất của chúng không lớn hơn 100kVA thì trị số điện trở nối đất 
không được lớn hơn 10Ω. 


I.7.56. Cấm sử dụng đất làm dây pha hoặc dây trung tính đối với những thiết bị điện 
có điện áp đến 1kV. 


Nối đất các thiết bị dùng điện cầm tay 


I.7.57. Thiết bị dùng điện cầm tay chỉ được nhận điện trực tiếp từ lưới điện khi điện áp 
của lưới không được quá 380/220V. 


I.7.58. Vỏ kim loại của thiết bị dùng điện cầm tay có điện áp trên 36V xoay chiều và 
trên 110V một chiều ở trong các gian nguy hiểm hoặc rất nguy hiểm phải được 
nối đất, trừ trường hợp thiết bị đó có cách điện hai lớp hoặc được cấp điện từ 
máy biến áp cách ly. 


I.7.59. Phải nối đất hoặc nối trung tính cho các thiết bị dùng điện cầm tay bằng các 
dây riêng (dây thứ ba đối với các dụng cụ điện một chiều và một pha xoay 
chiều, dây thứ tư cho các dụng cụ điện ba pha). Nên đặt dây này trong cùng 
một vỏ với các dây pha và nối với vỏ của dụng cụ điện. Không cho phép sử 
dụng dây trung tính làm việc để làm dây nối đất. 


I.7.60. Để cấp điện cho các thiết bị dùng điện cầm tay phải sử dụng những ổ cắm điện 
và phích cắm chuyên dùng. Loại ổ cắm và phích cắm này đảm bảo không cắm 
nhầm cực nối đất với cực dòng điện và khi cắm thì cực nối đất tiếp xúc trước 
cực dòng điện, khi ngắt điện thì cực nối đất được cắt sau cùng. Nếu ổ cắm điện 
có vỏ bằng kim loại, phải nối vỏ kim loại đó với cực nối đất. Dây dẫn về phía 
nguồn cung cấp phải được đấu vào ổ cắm, còn dây dẫn về phía dụng cụ điện 
phải đựơc đấu vào phích cắm. 


I.7.61. Dây nối đất của các thiết bị dùng điện cầm tay dùng trong công nghiệp phải 
bằng dây đồng mềm và có tiết diện lớn hơn 1,5mm2, còn đối với thiết bị dùng 
điện cầm tay dùng trong sinh hoạt thì tiết diện phải lớn hơn 0,75mm2. 
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Nối đất thiết bị điện di động 


I.7.62. Các trạm phát điện di động phải có trang bị nối đất giống như qui định trong 
Điều I.7.59. 


I.7.63. Đối với thiết bị di động nhận điện từ nguồn điện cố định hoặc từ trạm phát điện 
di động phải nối vỏ của thiết bị đó tới trang bị nối đất của nguồn cung cấp điện. 


Trong lưới điện có trung tính cách ly nên bố trí trang bị nối đất cho thiết bị 
điện di động ngay bên cạnh thiết bị. Trị số điện trở nối đất phải thoả mãn các 
yêu cầu của Điều I.7.55. Nên ưu tiên sử dụng các vật nối đất tự nhiên ở gần đó. 


I.7.64. Nếu việc nối đất cho thiết bị điện di động không thể thực hiện được hoặc không 
đáp ứng được yêu cầu của quy phạm này thì phải thay thế việc nối đất bằng 
việc cắt bảo vệ để cắt điện áp đưa vào thiết bị khi bị chạm đất. 


I.7.65. Không yêu cầu nối đất cho thiết bị điện di động trong các trường hợp dưới đây:  


a. Nếu thiết bị điện di động có một máy phát điện riêng (không cấp điện cho các 
thiết bị khác) đặt trực tiếp ngay trên máy đó và trên một bệ kim loại chung. 


b. Nếu các thiết bị điện di động (với số lượng không lớn hơn 2) nhận điện từ 
trạm phát điện di động riêng (không cung cấp điện cho các thiết bị khác) với 
khoảng cách từ thiết bị di động đến trạm phát điện không quá 50m và vỏ của 
các thiết bị di động được nối với vỏ của nguồn phát điện bằng dây dẫn. 


I.7.66. Lựa chọn dây nối đất, dây nối vỏ cho những thiết bị di động phải phù hợp với 
các yêu cầu của quy phạm này. 


Dây nối đất, dây trung tính bảo vệ và dây nối vỏ của thiết bị phải là dây 
đồng mềm có tiết diện bằng tiết diện dây pha và nên ở cùng trong một vỏ 
với các dây pha. 


Trong lưới điện có trung tính cách ly, cho phép đặt dây nối đất và dây nối vỏ 
riêng biệt với dây pha. Trong trường hợp này tiết diện của chúng không được 
nhỏ hơn 2,5mm2. 


Để làm dây nối vỏ của nguồn cấp điện với vỏ của thiết bị di động có thể sử 
dụng: 


a. Lõi thứ 5 của dây cáp trong lưới điện ba pha có dây trung tính làm việc. 
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b. Lõi thứ 4 của dây cáp trong lưới điện ba pha không có dây trung tính làm 
việc. 


c. Lõi thứ ba của dây cáp trong lưới điện một pha. 


Trang bị nối đất 


I.7.67. Khi thiết kế nối đất cho thiết bị điện phải xác định trị số điện trở suất của đất 
bằng cách đo tại hiện trường. Trị số điện trở suất sử dụng trong tính toán thiết 
kế phải xác định bằng cách nhân trị số đo được với hệ số mùa. 


Ghi chú: Hệ số mùa là hệ số phụ thuộc vào sự thay đổi thời tiết trong một năm 
(giữa mùa mưa và mùa khô) để đạt tới trị số điện trở suất bất lợi nhất trong 
năm. 


I.7.68. Khi thiết kế nối đất nên sử dụng các vật nối đất tự nhiên. 


Các bộ phận sau đây được sử dụng để làm nối đất tự nhiên:  


a. Ống dẫn nước và ống dẫn bằng kim loại chôn trong đất, trừ các đường ống 
dẫn chất lỏng dễ cháy, khí và hợp chất cháy, nổ.  


b. Ống chôn trong đất của giếng khoan. 


c. Kết cấu kim loại và bê tông cốt thép nằm trong đất của toà nhà và công trình 
xây dựng. 


d. Đường ống kim loại của công trình thuỷ lợi. 


e. Vỏ bọc chì của dây cáp đặt trong đất. Không được phép sử dụng vỏ nhôm 
của dây cáp để làm cực nối đất tự nhiên. 


f. Đường ray của cần trục, đường ray nội bộ xí nghiệp nếu như giữa các thanh 
ray được nối với nhau bằng cầu nối. 


Bộ phận nối đất tự nhiên phải được nối tới trang bị nối đất nhân tạo (nối đất 
chính) ít nhất tại 2 điểm. 


I.7.69. Điện cực nối đất nhân tạo có thể sử dụng các thép ống, thép tròn, thép dẹt, thép 
góc để đóng thẳng đứng hoặc thép tròn, thép dẹt v.v. đặt nằm ngang. 
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Kích thước nhỏ nhất của các điện cực của trang bị nối đất theo quy định ở 
bảng I.7.1. Tại những nơi dễ bị ăn mòn, các điện cực của trang bị nối đất phải 
được mạ đồng hoặc mạ kẽm. Trường hợp đặc biệt, tại những nơi có nhiều chất 
ăn mòn kim loại mạnh, ngoài việc mạ trên còn phải tăng tiết diện của các điện 
cực của trang bị nối đất và phải có chế độ kiểm tra thường xuyên. 


Điện cực chôn trong đất của trang bị nối đất không được quét nhựa đường 
hoặc các lớp sơn cách điện khác. 


Dây nối đất và dây trung tính bảo vệ 


I.7.70. Phải ưu tiên dùng dây trung tính làm việc làm dây trung tính bảo vệ. 


Để làm dây nối đất phụ và dây trung tính bảo vệ, cho phép sử dụng các vật dẫn 
tự nhiên dưới đây:  


a. Kết cấu kim loại của ngôi nhà (kèo, cột, giá đỡ thiết bị, cốt thép của cột bê 
tông cốt thép v.v.). 


b. Kết cấu kim loại trong sản xuất (đường ray, cầu trục, khung kim loại của các 
bộ phận giao thông đi lại (thang máy, hầm sàn v.v.). 


c. Ống thép của thiết bị điện. 


d. Ống kim loại dẫn nước, thoát nước, dẫn hơi nhiệt (trừ các ống dẫn chất cháy 
nổ) của các thiết bị điện điện áp đến 1kV. 


e. Vỏ cáp bằng nhôm. 


f. Kết cấu kim loại của cột bêtông đúc hoặc bêtông ly tâm. 


Khi sử dụng chúng làm dây nối đất chính thì phải đáp ứng các yêu cầu của dây 
nối đất trong quy phạm này. 


Những vật dẫn điện tự nhiên phải được nối tới trang bị nối đất chắc chắn, liền 
mạch.  


I.7.71. Cấm sử dụng vỏ kim loại của dây dẫn kiểu ống, cáp treo của đường dẫn điện, 
vỏ kim loại của ống cách điện, tay nắm kim loại, vỏ chì của dây và cáp điện để 
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làm dây nối đất hoặc dây trung tính bảo vệ. Chỉ cho phép dùng vỏ chì của cáp 
vào mục đích trên trong cải tạo lưới điện thành phố có điện áp 380/220V. 


Trong các gian và thiết bị ngoài trời có yêu cầu nối đất, nối trung tính thì vỏ 
kim loại nói trên phải được nối đất chắc chắn trên toàn bộ chiều dài. Hộp cáp 
và hộp đấu dây cần được nối với vỏ kim loại bằng cách hàn hoặc bằng bulông. 
Các mối nối bằng bulông phải có biện pháp chống gỉ và chống nới lỏng. 


Dây nối đất và dây trung tính bảo vệ đặt trong nhà và ngoài trời phải tiếp cận 
được để kiểm tra. Việc kiểm tra không áp dụng cho dây trung tính của cáp bọc, 
cốt thép của kết cấu bêtông cốt thép, cũng như dây nối đất đặt trong ống, hộp 
hoặc kết cấu xây dựng. 


Dây nối đất bằng thép đặt ngoài trời phải mạ kẽm. 


I.7.72. Dây nối đất bằng đồng hoặc nhôm hoặc thép phải có kích thước không nhỏ hơn 
trị số quy định trong bảng I.7.1. 


Cấm sử dụng dây nhôm trần chôn trong đất để làm dây nối đất. 


I.7.73. Với những thiết bị điện có điện áp cao hơn 1kV và dòng điện chạm đất lớn, tiết 
diện của dây nối đất phải đảm bảo khi có dòng điện chạm đất tính toán một pha 
chạy qua mà nhiệt độ của dây nối đất không vượt quá 400oC (điều kiện phát 
nóng ngắn hạn phù hợp với thời gian cắt của thiết bị bảo vệ chính). 


Bảng I.7.1. Kích thước nhỏ nhất của dây nối đất và dây trung tính bảo vệ 


Thép 
Tên Đồng Nhôm Trong 


nhà 
Ngoài 


trời 
Trong 
đất 


Dây trần: 
- 
- 


Tiết diện, mm2 


Đường kính, mm 


 
4 
- 


 
6 
- 


 
- 
5 


 
- 
6 


 
- 


10 
Tiết diện dây cách điện, 
mm2


 
1,5(*)


 
2,5 


 
- 


 
- 


 
- 


Tiết diện ruột nối đất và 
nối trung tính của cáp 
hoặc dây nhiều ruột 
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trong vỏ bảo vệ chung 
với các ruột pha, mm2


 
1 


 
2,5 


 
- 


 
- 


 
- 


Chiều dầy cánh thép góc, 
mm 


 
- 


 
- 


 
2 


 
2,5 


 
4 


Tiết diện thép thanh, 
mm2


Chiều dầy, mm  


 
- 
- 


 
- 
- 


 
24 
3 


 
48 
4 


 
48 
4 


Ống: 
Chiều dầy thành ống, 
mm 


 
- 


 
2,5 


 
2,5 


 
2,5 


 
3,5 


Ống thép mỏng: 
Chiều dầy thành ống, 
mm 


 
- 


 
- 


 
1,5 


 
2,5 Không 


cho phép


Ghi chú: Khi đặt dây trong ống, tiết diện của dây trung tính bảo vệ được phép 
bằng 1mm2 nếu dây pha có cùng tiết diện. 


I.7.74. Với những thiết bị điện có điện áp cao hơn 1kV và dòng điện chạm đất nhỏ, tiết 
diện của dây nối đất phải đảm bảo khi có dòng điện chạm đất tính toán một pha 
mà nhiệt độ phát nóng lâu dài của dây nối đất đặt ngầm dưới đất không vượt quá 
150oC. 


I.7.75. Thiết bị điện đến 1kV và cao hơn có trung tính cách ly, điện dẫn của dây nối 
đất không được nhỏ hơn 1/3 điện dẫn của dây pha, còn tiết diện không nhỏ hơn 
trị số trong bảng I.7.1, và không cần lấy lớn hơn 120mm2 nếu là dây thép, 
không lớn hơn 35mm2 nếu là dây nhôm, và không lớn hơn 25mm2 nếu là dây 
đồng. 


Trong nhà xưởng sản xuất, lưới nối đất chính dùng thanh thép phải có tiết diện 
không nhỏ hơn 100mm2. Có thể dùng thép tròn cùng tiết diện.  


I.7.76. Đối với thiết bị điện có điện áp đến 1kV trung tính nối đất trực tiếp, để đảm bảo 
khả năng cắt tự động khu vực xảy ra sự cố, tiết diện dây pha và dây trung tính 
bảo vệ phải chọn sao cho khi chạm vỏ hoặc chạm dây trung tính bảo vệ, dòng 
điện ngắn mạch không nhỏ hơn: 


a. 3 lần dòng điện danh định của dây chảy ở cầu chảy gần nhất.  


b. 3 lần dòng điện danh định của phần tử cắt không điều chỉnh được hoặc dòng 
điện chỉnh định phần tử cắt điều chỉnh được của áptômát có đặc tính dòng điện 
quan hệ ngược. 
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Để bảo vệ lưới điện bằng áptômát chỉ có phần tử cắt điện từ (cắt nhanh), tiết 
diện của dây phải đảm bảo dòng điện chạy qua không nhỏ hơn mức chỉnh định 
dòng điện khởi động tức thời nhân với hệ số phân tán (theo số liệu của nhà chế 
tạo) và hệ số dự trữ 1,1. Khi không có số liệu của nhà chế tạo, đối với áptômát 
có dòng điện danh định đến 100A, bội số dòng điện ngắn mạch so với mức 
chỉnh định phải không nhỏ hơn 1,4; đối với áptômát có dòng điện danh định 
trên 100A - không nhỏ hơn 1,25. 


Tiết diện của dây trung tính bảo vệ, trong mọi trường hợp phải không nhỏ hơn 
50% tiết diện của dây pha. 


Nếu yêu cầu trên không đáp ứng được giá trị dòng điện chạm vỏ hoặc chạm dây 
trung tính bảo vệ thì việc cắt dòng ngắn mạch này phải bằng thiết bị bảo vệ đặc 
biệt. 


I.7.77. Thiết bị điện có điện áp đến 1kV trung tính nối đất trực tiếp, dây trung tính bảo 
vệ nên đặt chung và bên cạnh các dây pha. 


Dây trung tính làm việc phải tính toán đảm bảo dòng điện làm việc lâu dài. 
Dây trung tính làm việc có thể là dây cách điện có cách điện như dây pha. Việc 
cách điện dây trung tính làm việc cũng như dây trung tính bảo vệ bắt buộc ở 
những chỗ nếu dùng dây trần có thể tạo ra cặp điện ngẫu hoặc làm hư hỏng 
cách điện của dây pha do tia lửa giữa dây trung tính trần và vỏ hoặc kết cấu (ví 
dụ khi đặt dây trong ống, hộp, máng). Không yêu cầu cách điện nếu dùng vỏ 
hoặc kết cấu đỡ của bộ thanh cái (trên giá đỡ hoặc trong thiết bị hợp bộ) làm dây 
trung tính làm việc và bảo vệ, cũng như với vỏ nhôm hoặc chì của cáp (xem thêm 
Điều I.7.71). 


Trong gian sản xuất, môi trường bình thường, được phép dùng kết cấu kim loại, 
ống, vỏ và kết cấu đỡ thanh cái làm dây trung tính làm việc (xem thêm Điều I.7.70) 
khi: 


• 


• 


• 


Cấp điện cho phụ tải đơn lẻ một pha có công suất nhỏ, điện áp đến 42V. 


Cấp điện một pha cho cuộn dây đóng cắt của khởi động từ hoặc côngtắctơ. 


Cấp điện một pha cho thiết bị chiếu sáng và mạch điều khiển tín hiệu của 
cầu trục bằng một pha. 
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I.7.78. Không cho phép dùng dây trung tính làm việc làm dây trung tính bảo vệ cho 
các dụng cụ điện cầm tay một pha hoặc một chiều. Dây trung tính bảo vệ phải 
là dây riêng thứ ba đấu vào ổ cắm ba cực.  


I.7.79. Không được đặt cầu chảy hoặc thiết bị cắt trong mạch dây nối đất và dây trung 
tính bảo vệ. 


Mạch dây trung tính làm việc đồng thời làm trung tính bảo vệ có thể cùng cắt 
đồng thời với dây pha. 


Nếu dùng thiết bị cắt một cực, bắt buộc phải đặt ở dây pha, không được đặt ở 
dây trung tính. 


I.7.80. Không được phép dùng dây trung tính làm việc của đường dây này làm dây 
trung tính của thiết bị điện được cung cấp từ đường dây khác. 


Được phép dùng dây trung tính làm việc của đường dây chiếu sáng để làm dây 
trung tính của thiết bị điện được cung cấp từ đường dây khác nếu đường dây 
trên được cung cấp từ cùng một máy biến áp, tiết diện dây trung tính làm việc 
phải đủ lớn để đáp ứng trong mọi trường hợp và loại trừ khả năng bị cắt khi 
đường dây khác kể trên đang làm việc. Trong trường hợp này, không được 
dùng thiết bị cắt để cắt dây trung tính làm việc cùng với dây pha. 


I.7.81. Trong lưới điện trên không điện áp đến 1kV có trung tính nối đất trực tiếp, trị 
số dòng điện ngắn mạch dùng để kiểm tra khả năng cắt khi có ngắn mạch giữa 
các pha với dây trung tính được xác định theo công thức gần đúng dưới đây: 


Ik = 


3
ZbtZtp


Up


+
 


Trong đó: 


• Up: điện áp pha của lưới điện 


• Ztp = 22
tptp xr + : tổng trở toàn phần ở điểm nút của mạch vòng giữa dây pha 


và dây trung tính lấy bằng 0,6Ω/km. 


• Zbt: tổng trở của máy biến áp. 
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Chỉ tính đến Zbt trong công thức trên nếu đóng mạch vào máy biến áp 3 pha 
Y/y - 12 và khi đó Zbt lấy theo số liệu của nhà chế tạo. Còn các trường hợp 
khác không đưa Zbt vào công thức tính toán. 


I.7.82. Trong những gian ẩm ướt và có hơi ăn mòn thì dây nối đất phải đặt cách tường 
ít nhất 10mm. 


I.7.83. Dây nối đất phải được bảo vệ chống hư hỏng về cơ học và hoá học, lưu ý ở 
những chỗ giao chéo với đường cáp, ống dẫn, đường sắt v.v. Bảo vệ chống hư 
hỏng về hoá học phải đặc biệt chú ý tại những khu vực có môi trường dễ ăn 
mòn. 


I.7.84. Dây nối đất xuyên qua tường phải được đặt trong những lỗ hở, luồn trong ống 
hoặc vỏ bọc cứng. 


I.7.85. Không cho phép sử dụng dây nối đất vào các mục đích khác. Chỉ cho phép sử 
dụng dây nối đất để nối tạm thời vào máy hàn nếu tiết diện của dây nối đất đảm 
bảo dẫn được dòng điện hàn chạy qua. Chỉ được sử dụng dây trung tính nối vào 
mạch điều khiển của máy công cụ trong trường hợp đặc biệt. 


I.7.86. Tại chỗ dây nối đất vào công trình phải có những ký hiệu riêng dễ quan sát. 


Dây nối đất đặt trần, các kết cấu của trang bị nối đất ở phía trên mặt đất phải 
sơn màu tím hoặc đen. 


Trong những gian có yêu cầu cao về trang trí, cho phép sơn dây nối đất phù 
hợp với màu của gian phòng, nhưng tại chỗ nối hoặc phân nhánh của dây nối 
đất phải sơn 2 vạch màu tím hoặc đen cách nhau 150mm. Đường dây điện 
nhánh 2 dây, trong đó dây trung tính được sử dụng làm dây nối đất thì tại chỗ 
hàn hoặc chỗ nối của dây trung tính cũng phải sơn màu tím. 


I.7.87. Mối nối giữa dây nối đất và dây trung tính bảo vệ với nhau phải đảm bảo tiếp 
xúc tốt bằng cách hàn trực tiếp hoặc khoá nối chuyên dùng. Mối hàn phải có 
chiều dài chồng lên nhau bằng 2 lần bề rộng của thanh nối nếu là tiết diện chữ 
nhật, hoặc 6 lần đường kính của thanh nối nếu là tiết diện tròn. 


Trên các ĐDK được phép nối dây trung tính giống như nối của dây pha. 
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Mối nối trong gian ẩm ướt, có hơi hoặc khí ăn mòn kim loại phải thực hiện 
bằng cách hàn. Trường hợp không có điều kiện hàn, cho phép nối bằng bulông 
nhưng ở mối nối phải được sơn bảo vệ. Mối nối phải tiếp cận được để kiểm tra 


I.7.88. Khi sử dụng các vật dẫn nêu trong Điều I.7.70 để làm dây nối đất phải thoả 
mãn các yêu cầu sau: 


a. Mối nối của chúng phải tiếp xúc chắc chắn và phải đảm bảo dẫn điện liên 
tục suốt chiều dài của vật dẫn. 


b. Khi sử dụng các kết cấu kim loại kế tiếp nhau để làm dây nối đất phải nối 
chúng với nhau bằng các thanh dẫn có tiết diện không nhỏ hơn 100mm2 và nối 
bằng hàn. Khi sử dụng các kết cấu đó đối với thiết bị điện có điện áp đến 1kV 
trung tính nối đất trực tiếp phải nối chúng bằng cầu dẫn có tiết diện giống như 
dây nối đất. 


I.7.89. Những ống thép luồn dây dẫn điện, hộp máng và kết cấu khác sử dụng làm dây 
nối đất hoặc dây trung tính bảo vệ phải được nối với nhau chắc chắn. 


• Trường hợp ống thép đặt hở có thể sử dụng các măng sông nối trên lớp sơn 
minium hoặc sử dụng các kết cấu nối khác có tiếp xúc chắc chắn. 


• Trường hợp ống thép đặt kín chỉ được phép nối bằng măng sông xiết chặt 
trên lớp sơn minium. 


• Khi mối nối có những đoạn ren dài, trên mỗi phía của nó phải có đai ốc 
hãm. 


Trường hợp đặt kín cũng như đặt hở trong lưới điện có trung tính nối đất phải 
có 2 mối hàn tại mỗi phía của đầu nối ống (trường hợp này không cần đặt đai 
ốc hãm nếu đặt hở).  


Khi dây dẫn điện luồn trong các ống thép và các ống thép này được sử dụng 
làm dây nối đất, tại đầu vào phải được nối kim loại giữa ống thép và vỏ thiết bị 
điện. 


I.7.90. Nối dây nối đất với điện cực nối đất kéo dài (ví dụ ống dẫn) phải nối tại đầu 
dẫn vào công trình bằng cách hàn. Nếu không có điều kiện hàn thì cho phép sử 
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dụng các đai giữ, khi nối phải cạo sạch ống và mạ thiếc tại mặt tiếp xúc của 
chúng trước khi đặt đai. 


I.7.91. Việc nối dây nối đất tới các kết cấu nối đất phải bằng cách hàn, việc nối dây nối 
đất tới thiết bị máy móc v.v. có thể bằng cách hàn hoặc bulông nối chắc chắn. 
Các mối nối này trên bộ phận rung động hoặc chấn động phải có biện pháp 
đảm bảo tiếp xúc tốt (đai ốc hãm, vòng đệm hãm). 


Dây nối đất hoặc trung tính bảo vệ cho thiết bị thường xuyên bị tháo lắp hoặc 
đặt trên bộ phận chuyển động phải bằng dây dẫn mềm. 


I.7.92. Điểm trung tính của máy biến áp hoặc máy phát điện nối đất trực tiếp hoặc qua 
thiết bị bù dòng điện điện dung phải được nối tới lưới nối đất hoặc thanh nối 
đất chính bằng dây nối đất riêng. 


I.7.93. Hệ nối đất an toàn, nối đất làm việc và nối đất chống sét phải được nối tới 
lưới nối đất bằng dây nhánh riêng. 
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Phô lôc I.3.1 


TÝnh to¸n kiÓm tra dßng ®iÖn l©u dµi cho phÐp cña d©y dÉn trÇn 
Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn trần theo điều kiện phát nóng do dòng điện 


và do bức xạ mặt trời được tính bằng công thức sau: 
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Trong đó: 


I: Dòng điện lâu dài cho phép                        [A] 


d: Đường kính ngoài của dây dẫn                           [cm] 


θ: Độ tăng nhiệt độ cho phép trên dây dẫn                        [°C] 


T: Nhiệt độ không khí ứng với thời điểm kiểm tra 


và thường chọn nhiệt độ không khí cao nhất                                   (°C) 


α: Hệ số tăng điện trở do nhiệt độ                       (1/°C) 


dcR20 : Điện trở dây dẫn điện ở 20oC với dòng điện một chiều         (Ω/cm) 


sW : Năng lượng bức xạ mặt trời              (W/cm) 


η: Hệ số phát nhiệt (chọn bằng 0,9) 


β: Tỷ số giữa điện trở xoay chiều và một chiều 


v : Tốc độ gió tính toán               (m/s) 


wh : Hệ số tản nhiệt do đối lưu được tính bằng công thức thực nghiệm Rice như sau: 
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 : Hệ số tản nhiệt do bức xạ (Định luật Stefan – Boltzmann) rh


  được tính bằng công thức sau: 
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I. Các trị số lựa chọn trong tính toán 


1. Năng lượng bức xạ mặt trời: tham khảo các số liệu tính toán của các nước khu 
vực lân cận, lựa chọn: 


Ws = 0,1 W/cm2 


2. Tốc độ gió tính toán: 


v = 0,6 m/s 


3. Nhiệt độ không khí T phụ thuộc thời điểm kiểm tra dòng điện lâu dài cho phép, 
điều kiện bất lợi nhất là chọn nhiệt độ không khí cao nhất và phù hợp với điều kiện khí 
hậu Việt Nam T = 40°C. 


4. Hệ số tăng điện trở do nhiệt độ phụ thuộc vật liệu dây dẫn 


• Đối với dây nhôm lõi thép, thông thường    α = 0,00403 


• Đối với dây hợp kim nhôm                 α = 0,00360 


• Đối với dây đồng                     α = 0,00393 


5. Tỷ số giữa điện trở xoay chiều và một chiều β có thể tham khảo ở bảng 1 cho các 
loại dây nhôm lõi thép thông dụng. 


6. Độ tăng nhiệt độ cho phép trên dây dẫn θ phụ thuộc nhiệt độ cho phép trên dây 
dẫn và nhiệt độ không khí T (= 40°C ở điều kiện khí hậu Việt Nam). 


• Đối với dây nhôm lõi thép, dây hợp kim nhôm: nhiệt độ cho phép trên dây 
dẫn đạt tới 90°C trong điều kiện vận hành bình thường, nghĩa là: 


θ = 90°C - 40°C = 50°C 


• Đối với dây siêu nhiệt (TAL): nhiệt độ cho phép trên dây dẫn đạt tới 150oC 
trong điều kiện vận hành bình thường, nghĩa là: 


θ = 150°C - 40°C = 110°C 


• Đối với dây cực siêu nhiệt (ZTAL): nhiệt độ cho phép trên dây dẫn đạt tới 
210oC trong điều kiện vận hành bình thường, nghĩa là: 


θ = 210°C - 40°C = 170°C 


Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn phụ thuộc nhiều vào thời điểm kiểm tra. Ví 
dụ nếu kiểm tra vào ban đêm, nhiệt độ không khí T = 25°C, năng lượng bức xạ mặt trời 
Ws = 0, cho kết quả dòng điện lâu dài cho phép tăng lên đáng kể so với ban ngày. 
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II. Tû sè ®iÖn trë AC/DC ( RAC/RDC) 


cña d©y nh«m ruét thÐp t¨ng c−êng (lo¹i ACSR) 


NhiÖt ®é, oC 60 70 80 90 


TÇn sè, Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 
RDC ở 20oC 


(Ω/km) 


240mm2 RAC/RDC 1.002 1.003 1.002 1.003 1.002 1.002 1.002 1.002 0.1200 


330mm2 RAC/RDC 1.004 1.006 1.004 1.006 1.004 1.005 1.004 1.005 0.0888 


410mm2 RAC/RDC 1.007 1.010 1.006 1.009 1.006 1.009 1.006 1.008 0.0702 


610mm2 RAC/RDC 1.032 1.039 1.041 1.048 1.045 1.052 1.048 1.055 0.0474 


810mm2 RAC/RDC 1.048 1.063 1.056 1.070 1.060 1.073 1.061 1.074 0.0356 


NhiÖt ®é, oC 100 110 120  


TÇn sè, Hz 50 60 50 60 50 60  
RDC ở 20oC 


(Ω/km) 


240mm2 RAC/RDC 1.002 1.002 1.002 1.002 1.001 1.002  0.1200 


330mm2 RAC/RDC 1.003 1.005 1.003 1.004 1.003 1.004  0.0888 


410mm2 RAC/RDC 1.005 1.008 1.005 1.007 1.005 1.007  0.0702 


610mm2 RAC/RDC 1.050 1.055 1.051 1.056 1.052 1.057  0.0474 


810mm2 RAC/RDC 1.062 1.074 1.063 1.074 1.063 1.074  0.0356 
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Phô lôc I.3.2 
Chän d©y chèng sÐt 


Dây chống sét được lựa chọn chủ yếu là đáp ứng được điều kiện ổn định nhiệt khi 
ngắn mạch một pha. Dòng điện ngắn mạch cho phép trên dây chống sét được tính bằng 
công thức sau: 


t
SKI .


=  


Trong đó: I: dòng điện ngắn mạch cho phép             (A) 
       t: thời gian tồn tại ngắn mạch            (giây) 
       S: tiết diện dây chống sét             (mm2) 
       K: hằng số phụ thuộc vật liệu chế tạo dây chống sét: 


• 
• 
• 


)1(


Đối với dây nhôm lõi thép  k = 93 


Đối với dây thép mạ kẽm k = 56 


Đối với dây thép phủ nhôm k = 91÷117 


Thường dùng cho dây chống sét có kết hợp cáp quang. 


 Khả năng chịu ổn định nhiệt khi ngắn mạch một pha của dây chống sét được so 
sánh bằng đại lượng đặc trưng [kA2s]. 


Ví dụ dòng điện ngắn mạch cho phép trên dây chống sét tính được là I = 10kA, thời 
gian tồn tại ngắn mạch t = 0,5s, khả năng chịu ổn định nhiệt của dây chống sét sẽ là: 


(10kA)2.0,5s = 50kA2s 


Trong thực hành có thể dùng các biểu đồ dùng để tính toán dòng điện tức thời cho 
phép và so sánh với dòng điện ngắn mạch  một pha của hệ thống điện tại vị trí cần 
kiểm tra, điều kiện ổn định nhiệt sẽ đảm bảo khi: . 


)1(
NI


NII ≤
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 Dßng ®iÖn tøc thêi cho phÐp cña d©y lâi thÐp 
 


 


 


 


 
 
 
 
 


                    Thêi gian (s) 


Tieát dieän (mm2) 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 


0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


10 1.77 1.25 1.02 0.89 0.79 0.72 0.67 


20 3.54 2.50 2.04 1.77 1.58 1.45 1.34 


30 5.31 3.76 3.07 2.66 2.38 2.17 2.01 


40 7.08 5.01 4.09 3.54 3.17 2.89 2.68 


50 8.85 6.26 5.11 4.43 3.96 3.61 3.35 


60 10.63 7.51 6.13 5.31 4.75 4.34 4.02 


70 12.40 8.77 7.16 6.20 5.54 5.06 4.69 


80 14.17 10.02 8.18 7.08 6.34 5.78 5.35 


90 15.94 11.27 9.20 7.97 7.13 6.51 6.02 


100 17.71 12.52 10.22 8.85 7.92 7.23 6.69 


110 19.48 13.77 11.25 9.74 8.71 7.95 7.36 


120 21.25 15.03 12.27 10.63 9.50 8.68 8.03 


130 23.02 16.28 13.29 11.51 10.30 9.40 8.70 


140 24.79 17.53 14.31 12.40 11.09 10.12 9.37 


150 26.56 18.78 15.34 13.28 11.88 10.84 10.04 


160 28.33 20.04 16.36 14.17 12.67 11.57 10.71 


170 30.10 21.29 17.38 15.05 13.46 12.29 11.38 


180 31.88 22.54 18.40 15.94 14.26 13.01 12.05 


190 33.65 23.79 19.43 16.82 15.05 13.74 12.72 


200 35.42 25.04 20.45 17.71 15.84 14.46 13.39 
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 Dßng ®iÖn tøc thêi cho phÐp cña d©y nh«m lâi thÐp vµ d©y 


thÐp phñ nh«m  
 
 
 
 
 
 
 


                    Thêi gian (s) 


Tieát dieän (mm2) 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 


0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
10 2.94 2.08 1.70 1.47 1.32 1.20 1.11 
20 5.88 4.16 3.40 2.94 2.63 2.40 2.22 
30 8.82 6.24 5.09 4.41 3.95 3.60 3.33 
40 11.76 8.32 6.79 5.88 5.26 4.80 4.45 
50 14.70 10.40 8.49 7.35 6.58 6.00 5.56 
60 17.65 12.48 10.19 8.82 7.89 7.20 6.67 
70 20.59 14.56 11.89 10.29 9.21 8.40 7.78 
80 23.53 16.64 13.58 11.76 10.52 9.60 8.89 
90 26.47 18.72 15.28 13.23 11.84 10.81 10.00


100 29.41 20.80 16.98 14.70 13.15 12.01 11.12
110 32.35 22.87 18.68 16.18 14.47 13.21 12.23
120 35.29 24.95 20.38 17.65 15.78 14.41 13.34
130 38.23 27.03 22.07 19.12 17.10 15.61 14.45
140 41.17 29.11 23.77 20.59 18.41 16.81 15.56
150 44.11 31.19 25.47 22.06 19.73 18.01 16.67
160 47.05 33.27 27.17 23.53 21.04 19.21 17.79
170 50.00 35.35 28.86 25.00 22.36 20.41 18.90
180 52.94 37.43 30.56 26.47 23.67 21.61 20.01
190 55.88 39.51 32.26 27.94 24.99 22.81 21.12
200 58.82 41.59 33.96 29.41 26.30 24.01 22.23


 Gi¸ trÞ dßng ®iÖn tøc thêi (kA)
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Phụ lục I.7.1 


Các sơ đồ nối trung tính thiết bị 


1. Sơ đồ có dây trung tính bảo vệ và dây trung tính làm việc chung: 


 


2. Sơ đồ có dây trung tính bảo vệ tách một phần: 
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3. Sơ đồ có dây trung tính làm việc và dây trung tính bảo vệ riêng: 


 


Phụ lục I.7.2 
Cách tính điện áp tiếp xúc và điện áp bước cho phép 


(Chi tiết tham khảo tiêu chuẩn IEEE Std 80-2000) 
Trị số điện áp tiếp xúc và điện áp bước cho phép được tính như sau: 


1. 
s


sstouch t
CE 116,0).5,11000( ρ+=  


2. 
s


ssstep t
CE 116,0).61000( ρ+=  


Trong đó Etouch: điện áp tiếp xúc cho phép, V 
                        Estep  : điện áp bước cho phép, V  


09,02
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+
−=


s
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s h


C ρ
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ρ


 là hệ số suy giảm bề mặt 


sρ : điện trở suất của lớp vật liệu bề mặt, Ωm 
ρ : điện trở suất của đất, Ωm 
hs : chiều dày lớp vật liệu bề mặt 
ts: thời gian dòng điện qua người (lấy bằng tổng thời gian tác động của bảo vệ 
và thời gian cắt toàn phần của máy cắt), giây 


Nếu không có lớp bề mặt thì ρ  = sρ  và Cs = 1. 
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PHẦN II 
HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN  


Chương II.1 


HỆ DẪN ĐIỆN NHỎ ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV  


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


II.1.1. Chương này áp dụng cho hệ dẫn điện của các mạch động lực, mạch chiếu sáng, 
mạch nhị thứ điện áp đến 1kV dòng điện xoay chiều và một chiều, lắp đặt trong 
và trên mặt tường ngoài của các toà nhà và công trình, trong xí nghiệp, cơ 
quan, công trường xây dựng, sử dụng dây dẫn bọc cách điện với mọi tiết diện 
tiêu chuẩn, cũng như cáp điện lực vỏ kim loại không có đai thép với cách điện 
bằng cao su hoặc chất dẻo, vỏ cao su hoặc chất dẻo với tiết diện ruột dẫn đến 
16mm2 (đối với các tiết diện lớn hơn 16mm2 xem Chương II.3). 


Hệ dẫn điện dùng dây trần đặt trong nhà phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong 
Chương II.2, còn nếu đặt ngoài trời thì phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong 
Chương II.4. 


Nhánh rẽ từ đường dây trên không (ĐDK) đến đầu vào nhà (xem Điều II.1.5 và 
II.4.2) sử dụng dây dẫn bọc cách điện và dây trần, khi lắp đặt phải tuân thủ các 
yêu cầu của Chương II.4; riêng các nhánh rẽ sử dụng dây dẫn (cáp) treo thì khi 
lắp đặt phải tuân thủ các yêu cầu của chương này. 


Đường cáp điện đặt trực tiếp trong đất phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong 
Chương II.3. 


Các yêu cầu bổ sung đối với hệ dẫn điện được nêu trong các Chương I.5 - 
Phần I; Chương IV.4 - Phần IV. 


II.1.2. Hệ dẫn điện là tập hợp các dây dẫn điện, cáp điện với các kết cấu, chi tiết kẹp, 


đỡ và bảo vệ liên quan tới chúng, được lắp đặt theo quy phạm này. 
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II.1.3. Hệ dẫn điện được phân loại như sau: 


1. Hệ dẫn điện hở là hệ dẫn điện lắp đặt trên bề mặt tường, trần nhà, vì kèo và 


các phần kiến trúc khác của toà nhà và công trình, trên cột điện v.v. 


Đối với hệ dẫn điện hở, áp dụng các phương pháp lắp đặt dây dẫn hoặc cáp 


điện sau: trực tiếp trên mặt tường, trần nhà v.v. trên dây đỡ, dây treo, puli, vật 


cách điện, trong ống, hộp, ống mềm kim loại, máng, trong gờ chân tường và 


thanh ốp kỹ thuật điện, treo tự do v.v. 


Hệ dẫn điện hở có thể là cố định, di động hoặc di chuyển được. 


2. Hệ dẫn điện kín là hệ dẫn điện lắp đặt bên trong phần kiến trúc của toà nhà 


và công trình (tường, nền, móng, trần ngăn), cũng như trên trần ngăn làm sàn, 


trực tiếp bên dưới sàn có thể tháo ra được v.v. 


Đối với hệ dẫn điện kín, áp dụng các phương pháp sau để lắp đặt dây dẫn hoặc cáp 


điện: trong ống, ống mềm kim loại, hộp, mương kín và các khoảng trống của kết 


cấu xây dựng, trong rãnh trát vữa, cũng như trong khối liền của kết cấu xây dựng. 


II.1.4. Hệ dẫn điện ngoài trời là hệ dẫn điện lắp đặt trên tường ngoài của toà nhà và 


công trình, dưới mái hiên v.v. cũng như trên cột giữa các toà nhà (không quá 


100m). 


Hệ dẫn điện ngoài trời có thể là loại hở hoặc kín. 


II.1.5. Nhánh vào nhà từ ĐDK là hệ dẫn điện nối từ ĐDK đến vật cách điện lắp trên 


mặt ngoài (tường, mái) của toà nhà hoặc công trình.  


II.1.6. Dây đỡ, với chức năng là phần tử đỡ của hệ dẫn điện, là dây thép đi sát mặt 


tường, trần nhà v.v. dùng để cố định dây dẫn, cáp điện hoặc các chùm dây dẫn, 


cáp điện. 


II.1.7. Thanh đỡ, với chức năng là phần tử đỡ hệ dẫn điện, là thanh kim loại được cố 
định sát mặt tường, trần nhà v.v. dùng để cố định dây dẫn, cáp điện hoặc chùm 
dây dẫn, cáp điện. 
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II.1.8. Dây treo, với chức năng là phần tử đỡ hệ dẫn điện, là dây thép hoặc cáp thép đi 
trên không, dùng để treo dây dẫn, cáp điện hoặc chùm dây dẫn, cáp điện. 


II.1.9. Hộp là kết cấu rỗng, che kín, có tiết diện chữ nhật hoặc dạng khác dùng để đặt 
dây dẫn hoặc cáp điện bên trong. Hộp có chức năng bảo vệ dây dẫn hoặc cáp 
điện khỏi bị hư hỏng về cơ học. 


Hộp có thể là loại liền hoặc có nắp để mở ra, thành và nắp có thể là loại kín 
hoặc có lỗ. Đối với hộp loại liền, vách mọi phía phải kín và phải không có nắp. 


Hộp có thể sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. 


II.1.10. Máng là kết cấu hở, được thiết kế để lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện. 


Máng không bảo vệ dây dẫn hoặc cáp điện đặt bên trong khỏi bị hư hỏng về 
cơ học. Máng phải được chế tạo bằng vật liệu không cháy. Máng có thể là loại 
thành liền hoặc có lỗ. Máng có thể sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. 


II.1.11. Gian áp mái là gian nhà không phải là gian sản xuất, ở trên tầng cao nhất của 
toà nhà, nóc là mái nhà, và có các kết cấu đỡ (mái nhà, vì kèo, đòn tay, dầm 
v.v.) bằng vật liệu cháy được. 


Những gian nhà tương tự và tầng kỹ thuật, nằm ngay dưới mái nhà mà vách 
ngăn và kết cấu được làm bằng vật liệu không cháy thì không coi là gian áp 
mái. 


Yêu cầu chung 


II.1.12. Dòng điện lâu dài cho phép trong dây dẫn hoặc cáp điện của hệ dẫn điện phải 
lấy theo Chương I.3 - Phần I, có tính đến nhiệt độ môi trường và phương pháp 
lắp đặt. 


II.1.13. Tiết diện ruột dẫn của dây dẫn hoặc cáp điện của hệ dẫn điện phải lớn hơn các 
giá trị nêu trong bảng II.1.1. Tiết diện dây nối đất và dây nối trung tính bảo vệ 
phải đảm bảo các yêu cầu của Chương I.7 - Phần I. 
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II.1.14. Trong ống bằng thép hoặc bằng vật liệu bền về cơ lý khác, ống mềm, hộp, 
máng và mương kín thuộc kết cấu xây dựng của toà nhà, cho phép đặt chung 
dây dẫn hoặc cáp điện (trừ trường hợp để dự phòng cho nhau) của: 


1. Tất cả các mạch của cùng một tổ máy. 


2. Mạch động lực và mạch điều khiển của một số máy, tủ, bảng, bàn điều 
khiển v.v. có liên hệ với nhau về qui trình công nghệ. 


3. Mạch chiếu sáng phức tạp. 


4. Mạch của một số nhóm thuộc cùng một loại chiếu sáng (chiếu sáng làm 
việc hoặc chiếu sáng sự cố) với tổng số dây trong ống không quá 8. 


5. Mạch chiếu sáng điện áp đến 42V với mạch điện áp trên 42V, với điều kiện 
dây dẫn của mạch điện áp đến 42V được đặt trong ống cách điện riêng. 


II.1.15. Trong cùng một ống, ống mềm, hộp, mương kín của kết cấu xây dựng hoặc 
trong cùng máng, cấm đặt các mạch dự phòng cho nhau, các mạch chiếu sáng 
làm việc và chiếu sáng sự cố, các mạch điện áp đến 42V cùng với các mạch 
điện áp cao hơn (trường hợp ngoại lệ, xem Điều II.1.14 mục 5). Chỉ cho phép 
đặt các mạch này trong khoang khác nhau của hộp và máng, có vách ngăn kín 
theo chiều dọc với giới hạn chịu lửa không dưới 0,25 giờ bằng vật liệu không 
cháy. 


Cho phép đặt mạch chiếu sáng sự cố (thoát hiểm) và chiếu sáng làm việc trên mặt 
ngoài khác nhau của thanh kim loại định hình (chữ U, thép góc v.v.). 


II.1.16. Trong công trình cáp, gian sản xuất và gian điện, hệ dẫn điện nên sử dụng dây 
dẫn hoặc cáp điện có vỏ bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy; và đối với dây 
dẫn không có vỏ bảo vệ, cách điện chỉ bằng vật liệu khó cháy hoặc không cháy. 


II.1.17. Đối với dòng điện xoay chiều hoặc dòng điện chỉnh lưu, việc đặt dây pha và 
dây trung tính trong ống thép hoặc ống cách điện có vỏ thép phải đi trong cùng 
một ống. 


Cho phép đặt riêng biệt dây pha và dây trung tính trong ống thép hoặc ống 
cách điện có vỏ thép nếu như dòng phụ tải dài hạn không vượt quá 25A. 


Quy phạm trang bị điện  Trang 4 







Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện   


II.1.18. Khi đặt dây dẫn hoặc cáp điện trong ống, hộp liền, ống mềm kim loại và 
mương kín, phải đảm bảo khả năng thay thế dây dẫn hoặc cáp điện.  


II.1.19. Các phần tử kết cấu của toà nhà và công trình, mương kín và khoảng trống sử 
dụng để đặt dây dẫn hoặc cáp điện phải bằng vật liệu không cháy. 


II.1.20. Việc đấu nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện phải thực hiện bằng cách ép, 
hàn hoặc kẹp nối (vít, bulông v.v.) phù hợp với các chỉ dẫn hiện hành. 


II.1.21. Các chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện phải có dự phòng chiều dài 
dây dẫn (cáp điện) để có thể thực hiện việc nối, rẽ nhánh hoặc đấu nối lại.  


II.1.22. Chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện phải có thể tiếp cận được để 
kiểm tra và sửa chữa. 


II.1.23. Chỗ nối, rẽ nhánh cho dây dẫn hoặc cáp điện không được có ứng suất kéo. 


II.1.24. Chỗ nối, rẽ nhánh dây dẫn hoặc cáp điện, cũng như đầu nối rẽ nhánh v.v. phải 
có cách điện tương đương với cách điện của ruột dẫn ở những chỗ liền của 
dây dẫn hoặc cáp điện này. 


II.1.25. Việc đấu nối, rẽ nhánh dây dẫn hoặc cáp điện phải thực hiện trong hộp đấu nối 
và hộp rẽ nhánh, trong vỏ cách điện của đầu nối kẹp, trong các khoang đặc 
biệt của kết cấu xây dựng, bên trong vỏ của thiết bị điện. 


II.1.26. Kết cấu hộp nối, hộp rẽ nhánh và đầu nối kẹp phải phù hợp với phương pháp 
lắp đặt và điều kiện môi trường. 


II.1.27. Hộp nối, hộp rẽ nhánh, vỏ cách điện của đầu nối kẹp phải được chế tạo bằng 
vật liệu không cháy hoặc khó cháy. 


Bảng II.1.1: Tiết diện nhỏ nhất của ruột dây dẫn và cáp điện trong đường dẫn 
điện 


Tiết diện ruột dẫn, 
mm2Loại dây dẫn hoặc cáp 


Đồng Nhôm 
Dây mềm để đấu nối thiết bị điện gia dụng 0,35 - 
Cáp để đấu nối thiết bị điện di động và di chuyển được dùng 0,75 - 
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trong công nghiệp 
Dây xoắn hai ruột, ruột loại nhiều sợi, lắp cố định trên puli 1 - 
Dây bọc cách điện không có vỏ bảo vệ dùng cho hệ dẫn điện 
cố định trong toà nhà:   


• Đặt trực tiếp trên nền, puli, kẹp dây và dây treo 1 2,5 
• Đặt trong máng, hộp (trừ loại hộp liền):   


+ Đối với ruột nối bằng đầu nối ren 1 2 
+ Đối với ruột nối bằng mối hàn:    


- Dây một sợi 0,5 - 
- Dây nhiều sợi (mềm) 0,35 - 


• Đặt trên vật cách điện 1,5 4 
Dây bọc cách điện không có vỏ bảo vệ của hệ dẫn ngoài 
trời:   


• Đặt trên tường, kết cấu hoặc vật cách điện trên cột điện: 
đầu vào từ ĐDK 2,5 4 


• Đặt trên puli dưới mái hiên 1,5 2,5 
Dây bọc cách điện và cáp, có và không có vỏ bảo vệ, đặt 
trong ống, ống mềm kim loại và hộp kín:   


• Đối với ruột nối bằng đầu nối ren 1 2 
• Đối với ruột nối bằng mối hàn:   


+ Dây một sợi 0,5 - 
+ Dây nhiều sợi (mềm) 0,35 - 


Dây điện và cáp, có và không có vỏ bảo vệ, đặt trong 
mương kín hoặc các khối liền (trong kết cấu xây dựng hoặc 
dưới lớp vữa). 


1 2 


II.1.28. Chi tiết kim loại của hệ dẫn điện (kết cấu, vỏ hộp, máng, ống, ống mềm, hộp, 
móc v.v.) phải được bảo vệ chống ăn mòn phù hợp với điều kiện môi trường. 


II.1.29. Hệ dẫn điện phải thực hiện có tính đến sự dịch chuyển có thể xảy ra ở những 
chỗ giao chéo với các khe giãn nhiệt, khe lún. 
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Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn hoặc cáp điện; 
và phương pháp lắp đặt 


II.1.30. Hệ dẫn điện phải phù hợp với điều kiện môi trường, mục đích và giá trị của 
công trình, kết cấu và các đặc điểm kiến trúc của công trình. 


II.1.31. Khi lựa chọn loại hệ dẫn điện và phương pháp lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện 
phải tính đến các yêu cầu về an toàn điện và an toàn phòng cháy chữa cháy. 


II.1.32. Việc lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn hoặc cáp điện và phương pháp lắp đặt 
cần thực hiện theo bảng II.1.2. 


Khi có đồng thời hai hoặc nhiều điều kiện đặc biệt về môi trường phải đáp 
ứng tất cả các điều kiện đó. 


II.1.33. Vỏ bảo vệ và cách điện của dây dẫn hoặc cáp điện sử dụng cho hệ dẫn điện 
phải phù hợp với phương pháp lắp đặt và điều kiện môi trường. Ngoài ra, cách 
điện phải phù hợp với điện áp danh định của lưới điện. 


Khi có những yêu cầu đặc biệt được qui định bởi đặc điểm của trang thiết bị 
thì việc lựa chọn cách điện của dây dẫn và vỏ bảo vệ của dây dẫn hoặc cáp 
điện phải tính đến các yêu cầu này (xem thêm Điều II.1.49 và 50). 


II.1.34. Dây trung tính phải có cách điện tương đương với cách điện của dây pha. 


Trong gian sản xuất thông thường, cho phép sử dụng ống và dây treo bằng 
thép của hệ dẫn điện hở, cũng như vỏ kim loại của hệ dẫn điện hở, kết cấu kim 
loại của tòa nhà, kết cấu dùng cho mục đích sản xuất (vì kèo, tháp, đường dưới 
cầu trục) để làm một trong các đường dây dẫn làm việc trong lưới điện áp đến 
42V. Khi đó phải đảm bảo tính liên tục và khả năng dẫn điện đủ của các vật 
dẫn đó, tính rõ ràng và độ tin cậy của mối hàn những chỗ nối. 


Không cho phép sử dụng các kết cấu nói trên làm dây dẫn làm việc nếu như 
kết cấu ở gần sát những phần cháy được của tòa nhà hoặc công trình. 
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Bảng II.1.2. Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn và cáp điện và phương pháp lắp đặt 


Điều kiện 
môi trường 


Loại hệ dẫn điện và 
phương pháp lắp đặt 


Dây dẫn và 
cáp điện 


 Hệ dẫn điện hở  
Gian khô và 
ẩm Trên puli và kẹp dây Dây dẫn một ruột, 


không có vỏ bảo vệ 


Gian khô Như trên Dây dẫn xoắn, hai 
ruột 


Gian các loại 
và lắp đặt 
ngoài trời 


Trên vật cách điện, cũng như trên puli 
được dùng để sử dụng ở những nơi rất 
ẩm. Trong lắp đặt ngoài trời, chỉ cho 
phép sử dụng puli (kích thước lớn) 
dùng cho những nơi rất ẩm, ở những 
nơi mưa hoặc tuyết không thể rơi trực 
tiếp lên hệ dẫn điện (dưới mái hiên) 


Dây dẫn một ruột, 
không có vỏ bảo vệ 


Lắp đặt ngoài 
trời 


Trực tiếp lên mặt tường, trần và dây đỡ, 
thanh đỡ và các kết cấu đỡ khác 


Cáp điện trong vỏ 
phi kim loại và kim 
loại 


Gian các loại Như trên 


Dây dẫn một ruột và 
nhiều ruột, không có 
và có vỏ bảo vệ. Cáp 
điện trong vỏ phi 
kim loại và kim loại 


Gian các loại 
và lắp đặt 
ngoài trời 


Trong máng và hộp, nắp có thể mở Như trên 


Gian các loại 
và lắp đặt 
ngoài trời (chỉ 
đối với dây dẫn 
đặc biệt với 
dây treo dùng 
cho lắp đặt 
ngoài trời hoặc 
cáp điện) 


Trên dây treo 


Dây dẫn đặc biệt với 
dây treo. Dây dẫn 
một ruột và nhiều 
ruột, không có và có 
vỏ bảo vệ. Cáp điện 
trong vỏ phi kim loại 
và kim loại 


 Hệ dẫn điện kín  
Gian các loại 
và lắp đặt 


Trong ống phi kim loại bằng vật liệu 
cháy được (polyetylen không tự dập 


Dây dẫn một ruột và 
nhiều ruột, không có 
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ngoài trời lửa, v.v.). Trong mương kín của kết cấu 
xây dựng. Dưới lớp trát. 
Ngoài ra: 
1. Cấm sử dụng ống cách điện có vỏ 
kim loại trong các gian rất ẩm hoặc 
ngoài trời. 
2. Cấm sử dụng ống thép và hộp thép 
liền, chiều dày thành 2mm và mỏng 
hơn trong các gian rất ẩm hoặc ngoài 
trời. 


và có vỏ bảo vệ. Cáp 
điện trong vỏ phi 
kim loại 


Các gian khô, 
ẩm và rất ẩm 


Thành khối liền trong kết cấu xây dựng 
khi thi công 


Dây dẫn không có 
vỏ bảo vệ 


 Hệ dẫn điện hở và kín  


Gian các loại 
và lắp đặt 
ngoài trời 


Trong ống mềm kim loại. Trong ống 
thép (thông thường và thành mỏng) và 
trong hộp liền bằng thép. Trong ống 
mềm phi kim loại và hộp liền phi kim 
loại bằng vật liệu khó cháy. Trong ống 
cách điện có vỏ kim loại. 
Ngoài ra: 
1. Cấm sử dụng ống cách điện có vỏ 
kim loại trong các gian rất ẩm hoặc 
ngoài trời. 
2. Cấm sử dụng ống thép và hộp thép 
liền, chiều dày thành 2mm và mỏng 
hơn trong các gian rất ẩm hoặc ngoài 
trời. 


Dây dẫn một ruột và 
nhiều ruột, không có 
và có vỏ bảo vệ. Cáp 
điện trong vỏ phi 
kim loại 


II.1.35. Việc lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện, ống và hộp với dây dẫn hoặc cáp điện bên 
trong theo các điều kiện an toàn phòng và chống cháy phải thỏa mãn các yêu 
cầu trong bảng II.1.3. 
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Bảng II.1.3. Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn và cáp điện và phương pháp 
lắp đặt theo điều kiện an toàn phòng và chống cháy 


Loại hệ dẫn điện và phương pháp lắp đặt 


trên nền và kết cấu 


Bằng vật liệu cháy được Bằng vật liệu không cháy 
hoặc khó cháy 


Loại dây dẫn và cáp 
điện 


 Hệ dẫn điện hở  


Trên puli, vật cách điện 
hoặc có đặt lớp vật liệu 
không cháy 


Trực tiếp 


Dây dẫn không có vỏ 
bảo vệ, dây dẫn và cáp 
điện có vỏ bảo vệ bằng 
vật liệu cháy được 


Trực tiếp Như trên 


Dây dẫn và cáp có vỏ 
bảo vệ bằng vật liệu 
không cháy và khó 
cháy 


Trong ống và hộp bằng 
vật liệu không cháy 


Trong ống và hộp bằng 
vật liệu khó cháy và 


không cháy 


Dây dẫn có và không 
có vỏ bảo vệ, và cáp có 
vỏ bảo vệ bằng vật liệu 
cháy được và khó cháy 


 Hệ dẫn điện kín  


Có đặt lớp vật liệu không 
cháy và sau đó trát hoặc 
bảo vệ ở mọi phía bằng 
lớp liền các vật liệu không 
cháy khác(1)


Trực tiếp 


Dây dẫn không có vỏ 
bảo vệ, dây dẫn và cáp 
điện có vỏ bảo vệ bằng 
vật liệu cháy được 


Có đặt lớp vật liệu không 
cháy(1) Như trên 


Dây dẫn và cáp điện có 
vỏ bảo vệ bằng vật liệu 
khó cháy 


Trực tiếp Như trên Như trên nhưng bằng 
vật liệu không cháy 


Trong ống và hộp bằng 
vật liệu khó cháy - có đặt 
bên dưới ống và hộp lớp 
lót bằng vật liệu không 
cháy và sau đó trát(2)


Trong ống và hộp: bằng 
vật liệu cháy được - thành 
khối liền, trong rãnh v.v. 
trong lớp đặc bằng vật liệu 
không cháy(3)


Như trên nhưng bằng vật Như trên nhưng bằng vật 


Dây dẫn không có vỏ 
bảo vệ và cáp điện có 
vỏ bảo vệ bằng vật liệu 
cháy được, khó cháy 
và không cháy 
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liệu không cháy,  


đặt trực tiếp 


liệu khó cháy và không 
cháy, đặt trực tiếp 


Ghi chú: 
(1) Lớp vỏ bảo vệ bằng vật liệu không cháy phải chờm ra quá mỗi phía của dây 
dẫn, cáp điện, ống và hộp không dưới 10mm. 
(2) Trát bằng lớp vữa đặc, thạch cao v.v. chiều dày không dưới 10mm. 
(3) Lớp đặc bằng vật liệu không cháy xung quanh ống (hộp) có thể là lớp vữa, 
thạch cao, vữa xi măng hoặc bê tông dày không dưới 10mm. 


II.1.36. Khi lắp đặt hở, dây dẫn được bảo vệ (cáp điện) có vỏ bằng vật liệu cháy được 
và dây dẫn không có vỏ bảo vệ, khoảng cách từ dây dẫn (cáp điện) đến mặt 
nền, các kết cấu, chi tiết bằng vật liệu cháy được phải lớn hơn 10mm. Khi 
không thể đảm bảo được khoảng cách này, cần ngăn cách giữa dây dẫn (cáp 
điện) và mặt nền bằng lớp vật liệu không cháy, chờm quá ra mỗi phía của dây 
dẫn (cáp điện) không dưới 10mm. 


II.1.37. Khi lắp đặt kín, dây dẫn (cáp điện) có vỏ bảo vệ bằng vật liệu cháy được và 
dây dẫn không có vỏ bảo vệ trong các khoang kín, các khoảng trống trong kết 
cấu xây dựng (ví dụ giữa tường và lớp phủ), trong rãnh v.v. có kết cấu cháy 
được thì cần bảo vệ dây dẫn hoặc cáp điện bằng lớp vật liệu liền không cháy ở 
mọi phía. 


II.1.38. Khi lắp đặt ống hở hoặc hộp bằng vật liệu khó cháy đi theo nền và kết cấu 
bằng vật liệu không cháy và khó cháy, khoảng cách từ ống (hộp) đến bề mặt 
kết cấu, các chi tiết bằng vật liệu cháy được phải lớn hơn 100mm. Khi không 
thể đảm bảo khoảng cách này, cần ngăn cách giữa ống (hộp) về mọi phía và 
các bề mặt trên bằng lớp vật liệu không cháy (vữa, thạch cao, vữa xi măng, bê 
tông v.v.) dày không dưới 10mm. 


II.1.39. Khi lắp đặt ống kín hoặc hộp bằng vật liệu khó cháy trong khoang kín, khoảng 
trống trong kết cấu xây dựng (ví dụ giữa tường và lớp phủ), trong rãnh v.v. 
cần ngăn cách giữa ống hoặc hộp về mọi phía và bề mặt kết cấu, chi tiết bằng 
vật liệu cháy được bằng lớp vật liệu liền không cháy dày không dưới 10mm. 


II.1.40. Khi giao chéo đoạn ngắn của hệ dẫn điện với phần kết cấu xây dựng bằng vật 
liệu cháy được phải tuân thủ các yêu cầu ở Điều II.1.35 và II.1.39. 
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II.1.41. Ở nơi có nhiệt độ môi trường cao, không thể sử dụng dây dẫn hoặc cáp điện có 
cách điện và vỏ bằng vật liệu chịu nhiệt thông thường, cần sử dụng dây dẫn 
hoặc cáp điện có cách điện và vỏ có độ chịu nhiệt cao. 


II.1.42. Trong gian rất ẩm hoặc khi lắp đặt ngoài trời, cách điện của dây dẫn, kết cấu 
đỡ và treo, ống, hộp và máng phải là loại chịu ẩm. 


II.1.43. Trong gian nhiều bụi, không nên áp dụng phương pháp lắp đặt khiến bụi có 
thể tích tụ lên các phần của hệ dẫn điện mà việc làm sạch bụi khó khăn. 


II.1.44. Trong gian hoặc ngoài trời có môi trường hoạt tính hóa học cao, tất cả các 
phần của hệ dẫn điện phải chịu được tác động của môi trường hoặc được bảo 
vệ khỏi tác động của môi trường đó. 


II.1.45. Dây dẫn hoặc cáp điện có cách điện ngoài hoặc vỏ không bền với tác động của 
ánh sáng mặt trời thì phải được bảo vệ khỏi tác động trực tiếp. 


II.1.46. Ở nơi có khả năng bị hư hỏng về cơ học đối với hệ dẫn điện, dây dẫn hoặc cáp 
điện đặt hở phải được bảo vệ bằng lớp vỏ bảo vệ, còn nếu không có lớp vỏ 
này hoặc lớp vỏ không đủ bền đối với tác động cơ học thì dây dẫn hoặc cáp 
điện phải được bảo vệ bằng ống, hộp, rào chắn hoặc dùng hệ dẫn điện kín. 


II.1.47. Dây dẫn hoặc cáp điện chỉ được sử dụng theo các tiêu chuẩn và điều kiện kỹ 
thuật về cáp điện (dây dẫn). 


II.1.48. Đối với hệ dẫn điện đặt cố định, nên sử dụng dây dẫn hoặc cáp điện ruột dẫn 
nhôm. Các trường hợp ngoại lệ, xem Điều II.1.69, Điều IV.4.3, 12 - Phần IV. 


II.1.49. Để cấp điện cho thiết bị điện di động hoặc di chuyển được, nên sử dụng dây 
mềm hoặc cáp mềm ruột dẫn bằng đồng, có tính đến tác động cơ học có thể 
xảy ra. Tất cả ruột dẫn nói trên, kể cả ruột dẫn nối đất, phải được đặt trong vỏ 
chung, lưới bảo vệ chung hoặc có cách điện chung. 


Đối với loại máy di chuyển trong phạm vi hạn chế (cần cẩu, cưa di động, cổng 
đóng mở bằng điện v.v.), cần áp dụng kiểu kết cấu đưa điện vào máy đó đảm 
bảo dây dẫn hoặc cáp điện không bị gãy đứt (ví dụ các vòng treo cáp điện 
mềm, giá lăn treo di động cáp mềm). 
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II.1.50. Khi có dầu mỡ và hóa chất ở chỗ đặt dây dẫn cần sử dụng dây dẫn có cách 
điện chịu dầu hoặc bảo vệ dây dẫn khỏi sự tác động của các chất đó. 


Hệ dẫn điện hở trong nhà 


II.1.51. Đặt dây dẫn hở cách điện không có vỏ bảo vệ trên nền, puli, vật cách điện, 
trên dây treo và trong máng cần thực hiện: 


1. Đối với điện áp trên 42V trong gian ít nguy hiểm và đối với điện áp đến 
42V trong gian nhà bất kỳ: ở độ cao không dưới 2m so với sàn nhà hoặc sàn 
làm việc. 


2. Đối với điện áp trên 42V trong gian nguy hiểm và rất nguy hiểm: ở độ cao 
không dưới 2,5m so với sàn nhà hoặc sàn làm việc. 


Các yêu cầu trên không áp dụng cho các đoạn đi xuống công tắc, ổ cắm, thiết 
bị khởi động, bảng điện, đèn lắp trên tường. 


Trong gian sản xuất, đoạn dẫn xuống công tắc, ổ cắm, thiết bị, bảng điện v.v. 
nếu dùng dây dẫn không có vỏ bảo vệ thì phải được bảo vệ khỏi tác động cơ 
học với độ cao không dưới 1,5m so với sàn nhà hoặc sàn làm việc. 


Trong gian sinh hoạt của xí nghiệp công nghiệp và nhà ở, cho phép không 
phải bảo vệ các đoạn dẫn xuống nói trên khỏi tác động cơ học. 


Trong gian mà chỉ những nhân viên đã qua đào tạo chuyên môn được phép 
tiếp cận, không qui định độ cao lắp đặt dây dẫn hở cách điện không có vỏ bảo 
vệ. 


II.1.52. Trong nhịp cầu trục, dây dẫn không có vỏ bảo vệ, cần lắp đặt ở độ cao không 
dưới 2,5m so với sàn xe cầu trục (nếu như sàn này được bố trí cao hơn mặt lát 
cầu của cầu trục) hoặc so với mặt sàn cầu của cầu trục (nếu như mặt lát cầu 
của cầu trục được bố trí cao hơn sàn xe cầu trục). Nếu yêu cầu này không thực 
hiện được thì phải có phương tiện bảo vệ để ngăn ngừa người đứng trên xe 
cầu trục hoặc cầu của cầu trục tiếp xúc ngẫu nhiên với dây dẫn. Phương tiện 
bảo vệ phải được lắp đặt trên toàn bộ chiều dài dây dẫn hoặc trên bản thân cầu 
của cầu trục, trong phạm vi đặt dây dẫn. 
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II.1.53. Không qui định độ cao lắp đặt hở so với sàn nhà hoặc sàn làm việc đối với dây 
dẫn có vỏ bảo vệ, cáp điện, cũng như dây dẫn hoặc cáp điện trong ống, hộp 
có cấp bảo vệ không thấp hơn IP20 (mã IP tham khảo Phụ lục II.1), trong 
ống mềm kim loại. 


II.1.54. Khi dây dẫn cách điện không có vỏ bảo vệ giao chéo với dây dẫn không có vỏ 
bảo vệ hoặc có vỏ bảo vệ, nếu khoảng cách giữa các dây dẫn này nhỏ hơn 
10mm thì tại chỗ giao chéo, từng dây dẫn không có vỏ bảo vệ phải có thêm 
lớp cách điện bổ sung. 


II.1.55. Khi dây dẫn hoặc cáp điện không có vỏ bảo vệ hoặc có bảo vệ giao chéo với 
đường ống thì khoảng cách giữa chúng phải lớn hơn 50mm, riêng đối với các 
đường ống chứa nhiên liệu hoặc chất lỏng, chất khí dễ bắt lửa thì khoảng cách 
này phải lớn hơn 100mm. 


Khi khoảng cách từ dây dẫn hoặc cáp điện đến đường ống dưới 250mm thì 
dây dẫn hoặc cáp điện phải được bảo vệ bổ sung khỏi tác động cơ học trên 
chiều dài lớn hơn 250mm về mỗi phía của đường ống. 


Khi giao chéo với đường ống nóng, dây dẫn hoặc cáp điện phải được bảo vệ 
khỏi tác động của nhiệt độ cao hoặc phải được chế tạo phù hợp. 


II.1.56. Khi đặt song song, khoảng cách từ dây dẫn hoặc cáp điện đến đường ống phải 
lớn hơn 100mm, riêng đối với đường ống nhiên liệu hoặc chất lỏng và chất khí 
dễ bắt lửa thì khoảng cách này phải lớn hơn 400mm. 


Dây dẫn hoặc cáp điện đặt song song với đường ống nóng phải được bảo vệ 
khỏi tác động của nhiệt độ cao hoặc phải được chế tạo phù hợp. 


II.1.57. Chỗ dây dẫn hoặc cáp điện xuyên qua tường, qua trần ngăn giữa các tầng hoặc 
đi ra bên ngoài, phải đảm bảo khả năng thay được hệ dẫn điện. Để đảm bảo 
yêu cầu này, đoạn xuyên qua phải thực hiện ở dạng ống, hộp, lỗ xuyên v.v. Để 
ngăn ngừa nước thâm nhập, tích tụ và chảy lan ở chỗ xuyên qua tường, trần 
hoặc đi ra bên ngoài, cần bịt kín khe hở giữa dây dẫn, cáp điện và ống (hộp, lỗ 
xuyên v.v.), và cả những ống (hộp, lỗ xuyên v.v.) dự phòng bằng vật liệu 
không cháy. Chỗ bịt kín phải thực hiện được việc thay thế, đặt bổ sung dây 
dẫn hoặc cáp điện mới và đảm bảo giới hạn chịu nhiệt của lỗ xuyên không 
thấp hơn giới hạn chịu nhiệt của tường (trần ngăn). 
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II.1.58. Dây dẫn đi xuyên qua giữa các gian khô và gian ẩm với nhau, cho phép đặt tất 
cả các dây dẫn của một đường trong cùng ống cách điện. 


Khi dây dẫn đi xuyên từ gian khô hoặc ẩm sang gian rất ẩm hoặc khi dây dẫn 
đi từ một gian xuyên ra bên ngoài, mỗi dây dẫn phải được đặt trong ống cách 
điện riêng. Khi đi xuyên qua từ gian khô hoặc ẩm sang gian rất ẩm hoặc khi đi 
xuyên ra bên ngoài tòa nhà, mối nối dây dẫn phải thực hiện trong gian khô 
hoặc ẩm. 


II.1.59. Trong máng, trên bề mặt đỡ, dây treo, thanh đỡ và các kết cấu đỡ khác, cho 
phép đặt dây dẫn hoặc cáp điện áp sát vào nhau thành bó (nhóm) có dạng khác 
nhau (ví dụ tròn, chữ nhật, thành nhiều lớp v.v.). 


Dây dẫn hoặc cáp điện của từng bó phải được buộc chặt với nhau. 


II.1.60. Cho phép đặt dây dẫn hoặc cáp điện trong hộp thành nhiều lớp, vị trí tương 
quan với nhau theo thứ tự hoặc tùy ý. Tổng tiết diện dây dẫn hoặc cáp điện, 
tính theo đường kính ngoài, kể cả cách điện và vỏ bọc ngoài, không được vượt 
quá 35% tiết diện phần trong của hộp đối với hộp loại liền; 40% đối với hộp 
có nắp có thể mở ra. 


II.1.61. Dòng điện dài hạn cho phép trong dây dẫn hoặc cáp điện đặt thành bó (nhóm) 
hoặc nhiều lớp phải được chọn có tính đến các hệ số giảm thấp, tính đến số 
lượng và bố trí dây dẫn (ruột dẫn) trong bó, số lượng và bố trí tương quan giữa 
các bó (lớp), cả của những dây dẫn không có phụ tải. 


II.1.62. Ống, hộp và ống mềm kim loại của hệ dẫn điện phải đặt sao cho không tích tụ 
ẩm, ví dụ như ẩm do ngưng tụ hơi nước trong không khí. 


II.1.63. Trong gian khô không bụi, ở đó không có hơi và khí gây tác động bất lợi đối 
với cách điện và vỏ bọc của dây dẫn hoặc cáp điện, cho phép chỗ nối ống, hộp 
và ống mềm kim loại không cần bịt kín.  


Việc nối ống, hộp và ống mềm kim loại với nhau, cũng như với hộp, vỏ thiết 
bị điện v.v. phải thực hiện: 


• Trong gian chứa hơi hoặc khí gây tác động bất lợi với cách điện và vỏ bọc 
của dây dẫn hoặc cáp điện, khi lắp đặt ngoài trời và ở những chỗ có khả năng 
dầu mỡ, nước hoặc chất nhũ tương lọt vào ống, hộp và ống mềm, việc nối 


Quy phạm trang bị điện  Trang 15 







Phần II: Hệ thống đuờng dẫn điện   


thực hiện bằng cách gắn kín; trong trường hợp này, hộp phải có vách kín, nắp 
phải kín và được gắn kín nếu hộp không phải là loại liền. Đối với hộp có thể 
tháo được, việc nối thực hiện bằng cách gắn kín những chỗ để tháo. Còn đối 
với ống mềm kim loại, việc nối thực hiện ở dạng kín khí. 


• Trong gian có bụi, việc nối thực hiện bằng cách gắn kín ống nối và ống 
phân nhánh, ống mềm và hộp để bảo vệ khỏi bụi. 


II.1.64. Việc nối những ống và hộp kim loại thực hiện chức năng làm dây nối đất hoặc 
dây trung tính bảo vệ, phải đáp ứng các yêu cầu trong chương này và 
Chương I.7 - Phần I. 


Hệ dẫn điện kín trong nhà 


II.1.65. Lắp đặt hệ dẫn điện kín trong ống, hộp và ống mềm kim loại phải tuân thủ các 
yêu cầu ở Điều II.1.62 ÷ 64; ngoài ra trong mọi trường hợp đều phải gắn kín. 
Hộp của hệ dẫn điện kín phải là loại liền. 


II.1.66. Cấm đặt hệ dẫn điện trong mương và đường hầm thông hơi. Cho phép mương và 
đường hầm này giao chéo với dây dẫn hoặc cáp điện đơn lẻ, đặt bên trong ống 
thép. 


II.1.67. Đặt dây dẫn hoặc cáp điện trên trần treo cần thực hiện theo các yêu cầu của 
chương này. 


Hệ dẫn điện trong gian áp mái 


II.1.68. Trong gian áp mái có thể áp dụng các dạng hệ dẫn điện sau: 


1. Kiểu hở: 


• Dây dẫn hoặc cáp điện đặt trong ống, cũng như dây dẫn hoặc cáp điện có vỏ 
bảo vệ bằng vật liệu không cháy hoặc khó cháy: ở độ cao bất kỳ. 


• Dây dẫn một lõi không có vỏ bảo vệ đặt trên puli hoặc vật cách điện (trong 
gian áp mái của tòa nhà sản xuất chỉ được đặt trên vật cách điện): ở độ cao lớn 
hơn 2,5m; khi độ cao đến dây dẫn nhỏ hơn 2,5m, chúng phải được bảo vệ để 
khỏi chạm phải và khỏi bị hư hỏng về cơ học. 
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2. Kiểu kín: trên tường và mái bằng vật liệu không cháy: ở độ cao bất kỳ. 


II.1.69. Hệ dẫn điện hở trong gian áp mái phải thực hiện bằng dây dẫn hoặc cáp điện 
lõi đồng. 


Dây dẫn hoặc cáp điện lõi nhôm cho phép đặt trong gian áp mái: tòa nhà mái 
bằng vật liệu không cháy - khi lắp đặt hở dây dẫn hoặc cáp điện trong ống 
thép hoặc lắp đặt kín trên tường và mái bằng vật liệu không cháy; tòa nhà sản 
xuất có mái bằng vật liệu cháy được - khi lắp đặt hở dây dẫn hoặc cáp điện 
trong ống thép ngăn ngừa bụi lọt vào bên trong ống và các hộp đấu nối (rẽ 
nhánh), khi đó phải áp dụng các mối nối ren. 


II.1.70. Việc đấu nối và rẽ nhánh ruột dẫn đồng hoặc nhôm của dây dẫn hoặc cáp điện 
trong gian áp mái phải thực hiện trong hộp đấu nối (rẽ nhánh) kim loại, bằng 
phương pháp hàn, ép hoặc bằng cực nối, phù hợp với vật liệu, tiết diện và 
số lượng ruột dẫn. 


II.1.71. Hệ dẫn điện trong gian áp mái có sử dụng ống thép, cũng phải đáp ứng các 
yêu cầu nêu ở Điều II.1.62, 64. 


II.1.72. Cho phép rẽ nhánh từ đường dây đặt trong gian áp mái đến thiết bị sử dụng 
điện đặt ngoài gian áp mái, với điều kiện việc đặt đường dây và rẽ nhánh là hở 
trong ống thép hoặc kín trong tường (mái) bằng vật liệu không cháy. 


II.1.73. Thiết bị chuyển mạch cho mạch chiếu sáng và các thiết bị sử dụng điện khác 
đặt trực tiếp trong gian áp mái, phải đặt bên ngoài gian này. 
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Hệ dẫn điện ngoài trời 


II.1.74. Dây dẫn không có vỏ bảo vệ của hệ dẫn điện ngoài trời phải được bố trí hoặc 
ngăn cách sao cho không thể tiếp cận để chạm vào ở những nơi có người 
thường đến (ví dụ ban công, bậc thềm). 


Ở những chỗ đó, dây dẫn này khi đặt hở theo tường phải có khoảng cách (lớn 
hơn hoặc bằng) theo bảng dưới đây: 


1. Khi đặt nằm ngang, m:  
+ Trên ban công, bậc thềm, cũng 


như trên mái nhà công nghiệp 2,5 


+ Trên cửa sổ 
+ Dưới ban công 
+ Dưới cửa sổ (tính từ bậu cửa sổ) 


0,5 
1,0 
1,0 


2. Khi đặt thẳng đứng, m: 
+ Đến cửa sổ 


 
0,75 


+ Đến ban công 1,0 
3. Cách mặt đất, m 2,75 


Khi treo dây trên cột gần tòa nhà, khoảng cách từ dây dẫn đến ban công và cửa 
sổ không được nhỏ hơn 1,5m khi dây dẫn ở độ lệch lớn nhất. 


Không được đặt hệ dẫn điện ngoài trời đi theo mái nhà, ngoại trừ đầu vào nhà 
và nhánh đến đầu vào nhà (xem Điều II.1.78). 


Về mặt tiếp xúc, cần coi dây dẫn không có vỏ bảo vệ của hệ dẫn điện ngoài 
trời là dây không bọc cách điện. 


II.1.75. Khoảng cách từ dây dẫn giao chéo với đường xe cứu hỏa hoặc đường vận 
chuyển hàng, đến mặt đường tại phần xe đi qua không được nhỏ hơn 6m, tại 
phần xe không đi qua không được nhỏ hơn 3,5m.  


II.1.76. Khoảng cách giữa các dây dẫn không được nhỏ hơn 0,1m đối với các khoảng 
cột đến 6m, và không được nhỏ hơn 0,15m đối với các khoảng cột trên 6m. 
Khoảng cách từ dây dẫn đến tường và kết cấu đỡ không được nhỏ hơn 50mm. 
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II.1.77. Việc lắp đặt dây dẫn hoặc cáp điện của hệ dẫn điện ngoài trời trong ống, hộp 
và ống mềm kim loại phải phù hợp với các yêu cầu nêu ở Điều II.1.62 ÷ 64, 
ngoài ra trong mọi trường hợp đều phải bịt kín. Không cho phép đặt dây dẫn 
trong ống thép và hộp chôn trong đất ở bên ngoài tòa nhà. 


II.1.78. Đầu vào nhà đi qua tường nên bằng ống cách điện sao cho không có nước 
đọng hoặc chảy vào trong nhà. 


Khoảng cách từ dây dẫn trước khi vào nhà và từ dây dẫn ở đầu vào nhà đến 
mặt đất không được nhỏ hơn 2,75m. 


Khoảng cách giữa các dây dẫn tại vật cách điện của đầu vào nhà, cũng như từ 
dây dẫn đến phần nhô ra của tòa nhà (mái hiên v.v.) không được nhỏ hơn 
0,2m. 


Đầu vào nhà đi qua mái cho phép làm bằng ống thép. Khi đó, khoảng cách 
theo chiều thẳng đứng từ dây dẫn của nhánh rẽ đến đầu vào và từ dây dẫn của 
đầu vào nhà đến mái không được nhỏ hơn 2,5m. 


Đối với những nhà không cao, trên mái không có người đi lại, cho phép 
khoảng cách từ dây dẫn rẽ nhánh đến đầu vào nhà và từ dây dẫn ở đầu vào nhà 
đến mái không nhỏ hơn 0,5m. Khi đó khoảng cách từ dây dẫn đến mặt đất 
không được nhỏ hơn 2,75m. 
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Chương II.2 
HỆ DẪN ĐIỆN ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV 


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


II.2.1. Chương này áp dụng cho hệ dẫn điện điện áp đến 35kV điện xoay chiều và một 
chiều. Yêu cầu bổ sung đối với các hệ dẫn điện lắp đặt tại các vùng dễ nổ và dễ 
cháy được nêu tương ứng trong quy phạm ở vùng dễ cháy nổ. Chương này 
không áp dụng cho các hệ dẫn điện đặc biệt dùng cho thiết bị điện phân, lưới 
ngắn của thiết bị nhiệt điện, cũng như hệ dẫn điện có kết cấu được qui định 
trong các quy phạm hoặc tiêu chuẩn đặc biệt. 


II.2.2. Theo loại vật dẫn, hệ dẫn điện được chia thành: 


• Loại mềm (sử dụng dây dẫn trần hoặc bọc). 


• Loại cứng (sử dụng thanh dẫn cứng trần hoặc bọc). 


Thanh dẫn cứng chế tạo thành các phân đoạn trọn bộ được gọi là thanh cái. 


Tùy theo mục đích sử dụng, thanh cái được chia thành: 


o Thanh cái chính, được thiết kế chủ yếu để các thanh cái phân phối của tủ bảng 
phân phối động lực hoặc thiết bị đơn lẻ sử dụng điện công suất lớn nối vào. 


o Thanh cái phân phối, được thiết kế chủ yếu để các thiết bị sử dụng điện nối vào. 


o Thanh cái trượt, được thiết kế để cấp điện cho các thiết bị sử dụng điện di động. 


o Thanh cái chiếu sáng, được thiết kế để cấp điện cho đèn và thiết bị sử dụng 
điện công suất nhỏ. 


II.2.3. Hệ dẫn điện điện áp trên 1kV, vượt ra ngoài phạm vi của một công trình điện, 
được gọi là hệ dẫn điện kéo dài. 
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Yêu cầu chung 


II.2.4. Trong lưới điện 6 ÷ 35kV của xí nghiệp công nghiệp, để nhận công suất trên 15 
đến 20MVA ở điện áp 6 ÷ 10kV, trên 25 đến 35MVA ở điện áp 22kV và trên 
35MVA ở điện áp 35kV, thông thường sử dụng hệ dẫn điện cứng hoặc mềm 
hơn là sử dụng đường cáp điện mắc song song. 


Lắp đặt hở hệ dẫn điện nên sử dụng cho mọi trường hợp khi có thể thực hiện được 
theo điều kiện của qui hoạch chung của công trình cung cấp điện và môi trường. 


II.2.5. Ở những nơi không khí chứa chất có hoạt tính hóa học có thể phá hỏng phần 
dẫn điện, kết cấu giữ và vật cách điện, thì hệ dẫn điện phải lắp đặt có kết cấu 
phù hợp hoặc phải áp dụng các biện pháp khác để bảo vệ khỏi những tác động 
nói trên. 


II.2.6. Việc tính toán và lựa chọn dây dẫn, vật cách điện, phụ kiện, kết cấu và khí cụ 
điện cho hệ dẫn điện phải theo điều kiện làm việc bình thường và điều kiện làm 
việc khi ngắn mạch (xem Chương I.4 - Phần I). 


II.2.7. Phần dẫn điện phải có ký hiệu và sơn màu theo yêu cầu của Chương I.1 - Phần 
I. 


II.2.8. Phần dẫn điện của hệ dẫn điện, thông thường thực hiện bằng dây dẫn, ống và 
thanh dẫn định hình bằng nhôm, nhôm lõi thép, hợp kim nhôm hoặc đồng. 


II.2.9. Để nối đất phần dẫn điện của hệ dẫn điện phải bố trí dao nối đất cố định hoặc 
nối đất di động theo yêu cầu của Điều III.2.25 - Phần III (xem thêm Điều 
II.2.29 mục 3). 


II.2.10. Tải trọng cơ học lên hệ dẫn điện, cũng như nhiệt độ tính toán của môi trường 
cần được xác định theo các yêu cầu nêu ở Điều III.2.46 ÷ 49 - Phần III. 


II.2.11. Tổ hợp và kiểu kết cấu của hệ dẫn điện phải dự kiến khả năng có thể tiến hành 
lắp ráp và sửa chữa thuận lợi và an toàn. 
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II.2.12. Hệ dẫn điện điện áp trên 1kV đặt ngoài trời phải được bảo vệ tránh quá điện 
áp sét theo các yêu cầu của Điều III.2.170, 171 - Phần III. 


II.2.13. Đối với hệ dẫn điện xoay chiều có phụ tải đối xứng dòng điện 1kA và lớn hơn 
thì nên, và ở dòng điện 1,6kA và lớn hơn thì phải có biện pháp giảm tổn thất 
điện năng trong các bộ đỡ thanh cái, phụ kiện và kết cấu do tác động của từ 
trường. 


Ngoài ra, ở dòng điện 2,5kA và lớn hơn, cần có biện pháp giảm và san bằng 
trở kháng (ví dụ phân bố các thanh trong cụm theo cạnh hình vuông, áp dụng 
phân pha, thanh dẫn định hình, ống hình tròn và vuông rỗng, đảo pha). Đối với 
hệ dẫn điện mềm kéo dài cũng nên đảo pha, số lần đảo pha cần xác định bằng 
phương pháp tính toán tuỳ thuộc vào chiều dài của hệ dẫn điện. 


Đối với dòng điện tải không đối xứng, khi thực hiện biện pháp giảm tổn thất 
điện năng do tác động của từ trường thì nên xác định bằng tính toán cho từng 
trường hợp cụ thể. 


II.2.14. Trường hợp do thay đổi nhiệt độ, độ rung máy biến áp, nhà lún không đều v.v. 
có thể dẫn đến ứng suất cơ học nguy hiểm trong vật dẫn, vật cách điện hoặc 
các phần tử khác của hệ dẫn điện, cần có biện pháp loại trừ ứng suất này 
(cơ cấu bù hoặc các cơ cấu tương tự). Trên hệ dẫn điện cứng cũng phải đặt 
cơ cấu bù tại những chỗ đi qua khe giãn nhiệt và khe lún của toà nhà và 
công trình. 


II.2.15. Mối nối không tháo được của hệ dẫn điện nên thực hiện bằng phương pháp 
hàn. Để nối các rẽ nhánh với hệ dẫn điện mềm cho phép áp dụng kiểu kẹp ép. 


Nối hệ dẫn điện bằng vật liệu khác nhau phải thực hiện sao cho loại trừ hiện 
tượng ăn mòn bề mặt tiếp xúc. 


II.2.16. Việc lựa chọn tiết diện của hệ dẫn điện điện áp trên 1kV theo dòng điện lâu 
dài cho phép phải đảm bảo ở chế độ bình thường, chế độ sau sự cố và tính đến 
tăng phụ tải dự kiến. 
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II.2.17. Đối với hệ dẫn điện có sử dụng dây dẫn trần, cần xác định dòng điện lâu dài 
cho phép theo Chương I.3 - Phần I, chọn hệ số 0,8 khi không đảo pha, chọn hệ 
số 0,98 khi có đảo pha. 


Hệ dẫn điện điện áp đến 1kV 


II.2.18. Nơi rẽ nhánh của hệ dẫn điện phải tiếp cận được để tiến hành kiểm tra và bảo 
dưỡng.  


II.2.19. Trong gian công nghiệp, cần bố trí hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP00 (mã IP 
tham khảo Phụ lục II.1) ở độ cao lớn hơn 3,5m so với sàn nhà hoặc sàn làm 
việc, còn đối với hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP31, độ cao này phải lớn hơn 
2,5m. 


Không qui định độ cao lắp đặt đối với hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP20 và cao 
hơn với các thanh dẫn cách điện, cũng như đối với hệ dẫn điện có cấp bảo vệ 
IP40 và cao hơn. Cũng không qui định độ cao lắp đặt hệ dẫn điện các kiểu với 
điện áp tới 42V xoay chiều và tới 110V một chiều. 


Trong gian chỉ dành cho nhân viên có chuyên môn làm việc (ví dụ trong tầng 
kỹ thuật của toà nhà v.v.), không qui định độ cao lắp đặt hệ dẫn điện có cấp 
bảo vệ IP20 và cao hơn. 


Trong gian điện của xí nghiệp công nghiệp, không qui định độ cao lắp đặt của 
hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP00 hoặc cao hơn. Những nơi có thể tiếp xúc ngẫu 
nhiên với hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP00 phải được rào chắn. 


Đường dẫn điện phải được bảo vệ tăng cường ở những nơi có thể bị hư 
hỏng về cơ học. 


Đường dẫn điện và rào chắn đặt trên lối đi phải được lắp đặt ở độ cao không 
dưới 1,9m so với sàn nhà hoặc sàn làm việc. 


Lưới rào chắn của hệ dẫn điện phải có mắt lưới không lớn hơn 25x25mm. 


Kết cấu mà trên đó đặt hệ dẫn điện phải được làm bằng vật liệu không cháy và 
có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 0,25 giờ. 


Các phần dẫn của hệ dẫn điện xuyên qua mái, vách và tường phải loại trừ khả 
năng lửa và khói lan truyền từ gian này sang gian khác. 
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II.2.20. Khoảng cách từ phần dẫn điện của hệ dẫn điện không có vỏ bọc (cấp bảo vệ 
IP00) đến các đường ống phải không nhỏ hơn 1m, còn đến các thiết bị công 
nghệ phải không nhỏ hơn 1,5m. 


Không qui định khoảng cách từ thanh dẫn có vỏ bọc (cấp bảo vệ IP21, IP31, 
IP65) đến đường ống và thiết bị công nghệ. 


II.2.21. Khoảng trống giữa dây dẫn điện thuộc các pha hoặc cực khác nhau của hệ dẫn 
điện không có vỏ bọc (IP00) hoặc từ hệ dẫn điện đến tường của toà nhà và các 
kết cấu nối đất phải không nhỏ hơn 50mm, và đến các phần tử cháy được của 
toà nhà phải không nhỏ hơn 200mm. 


II.2.22. Thiết bị chuyển mạch và bảo vệ để rẽ nhánh từ hệ dẫn điện phải được bố trí 
trực tiếp trên hệ dẫn điện hoặc gần điểm rẽ nhánh (xem thêm Điều IV.1.17 - 
Phần IV). Thiết bị này phải được bố trí và che chắn sao cho loại trừ khả năng 
tiếp xúc ngẫu nhiên tới các phần có điện. Để thao tác từ mặt sàn hoặc sàn làm 
việc, thiết bị đặt ở độ cao không thể tiếp cận được phải bố trí sẵn các cơ cấu 
thích hợp (thanh kéo, dây cáp). Thiết bị phải có dấu hiệu để nhận biết được từ 
sàn nhà hoặc sàn làm việc, chỉ rõ trạng thái của thiết bị đóng cắt. 


II.2.23 . Vật cách điện của hệ dẫn điện phải bằng vật liệu không cháy. 


II.2.24. Trên toàn bộ tuyến của hệ dẫn điện không có vỏ bọc bảo vệ, cứ 10 - 15m và 
tại những chỗ có người tiếp cận được (sàn cho người điều khiển cầu trục v.v.), 
phải gắn biển cảnh báo an toàn. 


II.2.25. Phải có biện pháp (ví dụ thanh giằng cách điện) để ngăn ngừa dây dẫn thuộc các 
pha hút lại gần nhau quá mức cho phép khi có dòng ngắn mạch chạy qua. 


II.2.26. Các yêu cầu bổ sung dưới đây áp dụng cho các hệ dẫn điện trong các nhịp của 
cầu trục: 


1. Hệ dẫn điện không được che chắn, không có vỏ bảo vệ, lắp trên các vì kèo, 
cần bố trí ở độ cao không dưới 2,5m so với mặt sàn cầu và xe của cầu trục. 
Khi lắp đặt hệ dẫn điện ở độ cao dưới 2,5m nhưng không thấp hơn khoảng 
vượt của mái thì phải che chắn ngăn ngừa tiếp xúc ngẫu nhiên với hệ dẫn điện 
khi ở mặt sàn cầu và xe của cầu trục, trên toàn bộ chiều dài của hệ dẫn điện. 
Cho phép cơ cấu che chắn ở dạng treo ngay trên cầu trục, dưới hệ dẫn điện. 
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2. Đoạn của hệ dẫn điện không có vỏ bảo vệ bên trên khoang sửa chữa cầu 
trục phải có che chắn để ngăn ngừa tiếp xúc với phần dẫn điện khi ở trên xe 
của cầu trục. Không cần che chắn nếu như hệ dẫn điện được lắp đặt ở độ cao 
lớn hơn 2,5m so với mặt sàn này hoặc nếu như ở những chỗ đó sử dụng vật 
dẫn bọc cách điện; trong trường hợp này, khoảng cách nhỏ nhất đến các vật 
dẫn điện được xác định theo điều kiện sửa chữa. 


3. Cho phép lắp đặt hệ dẫn điện bên dưới cầu trục mà không áp dụng các biện 
pháp bảo vệ riêng khỏi những hư hỏng về cơ học tại vùng "chết" của cầu trục. 
Không yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ riêng khỏi hư hỏng về cơ học 
đối với các thanh dẫn trong vỏ bọc có cấp bảo vệ bất kỳ, dòng điện đến 630A, 
nằm gần thiết bị công nghệ, bên ngoài vùng "chết" của cầu trục. 


Hệ dẫn điện điện áp trên 1kV đến 35kV 


II.2.27. Trong gian sản xuất cho phép áp dụng hệ dẫn điện có cấp bảo vệ IP41 hoặc 
cao hơn, hệ dẫn điện phải được bố trí ở độ cao lớn hơn 2,5m so với sàn nhà 
hoặc sàn làm việc. 


Trong gian sản xuất mà chỉ nhân viên có chuyên môn được vào (ví dụ tầng kỹ 
thuật của tòa nhà), không qui định độ cao lắp đặt hệ dẫn điện có cấp bảo vệ  
P41 và cao hơn. Trong gian điện, cho phép áp dụng hệ dẫn điện thuộc cấp bảo 
vệ bất kỳ. Độ cao lắp đặt so với sàn nhà hoặc sàn làm việc đối với hệ dẫn điện 
có cấp bảo vệ dưới IP41 là không nhỏ hơn 2,5m; đối với cấp bảo vệ IP41 và 
cao hơn - không quy định. 


II.2.28. Khi lắp đặt hệ dẫn điện ở ngoài trời, có thể áp dụng mọi cấp bảo vệ (xem Điều 
II.2.4 và II.2.12). 


II.2.29. Khi lắp đặt hệ dẫn điện trong các tuynen và hành lang phải thực hiện các yêu 
cầu của Điều III.2.88 - Phần III và các yêu cầu sau: 


1. Chiều rộng hành lang làm việc của hệ dẫn điện không có vỏ bảo vệ phải lớn 
hơn 1m khi bố trí về một phía, lớn hơn 1,2m khi bố trí về cả hai phía. Khi hệ 
dẫn điện dài trên 150m, phải tăng chiều rộng hành lang làm việc so với các 
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kích thước nêu trên ít nhất là 0,2m, đối với hệ dẫn điện bố trí một phía cũng 
như hai phía. 


2. Chiều cao rào chắn hệ dẫn điện không có vỏ bọc, so với mặt sàn phải lớn 
hơn 1,7m. 


3. Tại đầu và cuối hệ dẫn điện cũng như tại các điểm trung gian, cần bố trí sẵn 
dao nối đất cố định hoặc cơ cấu để nối với nối đất di động. Số vị trí đặt nối đất 
di động phải chọn sao cho điện áp cảm ứng giữa hai điểm gần nhau của cơ cấu 
nối đất không vượt quá 250V khi xảy ra ngắn mạch ở hệ dẫn điện lân cận. 


II.2.30. Các đường hầm và hành lang bố trí hệ dẫn điện cần được chiếu sáng đủ theo 
yêu cầu. Chiếu sáng đường hầm và hành lang phải được cấp điện từ hai 
nguồn, các bóng đèn được bố trí xen kẽ đến hai nguồn này. 


Những nơi lắp đặt hệ dẫn điện không có vỏ bọc, phụ kiện chiếu sáng phải lắp 
đặt sao cho đảm bảo an toàn khi bảo dưỡng. Trong trường hợp này, dây dẫn 
điện chiếu sáng trong đường hầm và hành lang phải có vỏ bảo vệ (cáp điện 
trong vỏ bọc kim loại, dây dẫn điện trong ống thép v.v.). 


II.2.31. Khi bố trí hệ dẫn điện trong đường hầm và hành lang phải tuân thủ các 
yêu cầu sau: 


1. Công trình phải được thực hiện bằng vật liệu không cháy. Các kết cấu xây 
dựng chịu lực bằng bê tông cốt thép phải có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 
0,75 giờ, nếu bằng thép thì không nhỏ hơn 0,25 giờ. 


2. Phải thực hiện thông gió sao cho chênh lệch nhiệt độ không khí vào và ra 
khi phụ tải bình thường không vượt quá 15oC. Lỗ thông gió phải có cửa chớp 
hoặc lưới chắn và có tấm che bảo vệ.  


3. Bên trong đường hầm và hành lang không được giao chéo với bất kỳ đường 
ống nào. 


4. Đường hầm và hành lang của hệ dẫn điện phải trang bị thiết bị thông tin liên 
lạc. Phương tiện thông tin liên lạc và nơi đặt phải được xác định khi thiết kế cụ 
thể. 
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Hệ dẫn điện mềm trên 1kV đến 35kV ngoài trời 


II.2.32. Hệ dẫn điện mềm ở ngoài trời phải được lắp đặt trên các cột riêng. Không cho 
phép lắp đặt hệ dẫn điện mềm và đường ống công nghệ trên cùng một cột. 


II.2.33. Khoảng cách giữa các dây dẫn phân pha nên lấy bằng nhau và lớn hơn sáu lần 
đường kính của dây dẫn. 


II.2.34. Khoảng cách giữa phần dẫn điện và từ phần dẫn điện đến kết cấu nối đất, tòa 
nhà hoặc công trình khác, cũng như đến mặt đường ôtô hoặc đường sắt phải 
lấy theo Chương II.5. 


II.2.35. Hệ dẫn điện gần tòa nhà, gian của công trình hoặc gần thiết bị ngoài trời có nguy 
cơ nổ, phải đáp ứng được các yêu cầu của quy trình phòng và chống cháy nổ hiện 
hành. 


II.2.36. Việc kiểm tra khoảng cách từ dây dẫn điện đến công trình giao chéo cần tính 
đến tải trọng bổ sung lên dây dẫn do các thanh định vị đặt giữa các pha và 
trong cùng một pha và khả năng dây dẫn đạt nhiệt độ lớn nhất ở chế độ sau sự 
cố. Nhiệt độ lớn nhất khi dây dẫn làm việc ở chế độ sau sự cố được lấy theo 
nhà chế tạo, nếu không có thì lấy là 70oC. 


II.2.37. Hệ dẫn điện kéo dài phải dự kiến vị trí để đấu nối với nối đất di động. Số 
lượng vị trí đấu nối với nối đất di động được chọn theo Điều II.2.29 mục 3. 


II.2.38. Khi tính toán dây dẫn của hệ dẫn điện mềm cần căn cứ theo các yêu cầu sau: 


1. Lực căng và ứng suất trong dây dẫn ứng với những tổ hợp khác nhau của tải 
trọng ngoài phải chọn theo lực căng tiêu chuẩn cho phép của mỗi pha, tùy 
thuộc vào độ bền của cột và kết cấu chịu lực được sử dụng. Thông thường 
chọn lực căng lên một pha không lớn hơn 9,8kN. 


2. Phải tính đến tải trọng bổ sung lên dây dẫn do thanh định vị giữa các pha và 
trong cùng một pha. 


3. Phải tính toán áp lực gió lên dây dẫn theo Điều II.5.25. 
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Chương II.3 


ĐƯỜNG CÁP LỰC ĐIỆN ÁP ĐẾN 220KV 


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


II.3.1. Chương này áp dụng cho đường cáp lực điện áp đến 220kV và đường cáp nhị 
thứ. Các qui định chung áp dụng cho cáp giấy tẩm dầu, cáp khô và cáp dầu áp 
lực. Ngoài ra có một số qui định riêng cho cáp dầu áp lực. 


Đường cáp có điện áp lớn hơn 220kV phải thực hiện theo thiết kế đặc biệt và 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  


Đường cáp đặt trong công trình có nguy cơ cháy nổ hoặc chỗ có nhiệt độ cao, 
ngoài các quy định trong quy phạm này còn phải tuân theo các quy định (hoặc 
các yêu cầu) bổ sung riêng hoặc thiết kế đặc biệt. 


II.3.2. Đường cáp là đường dây truyền tải điện hoặc các tín hiệu điện cấu tạo bằng 
một hoặc nhiều ruột cáp có cách điện và được nối dài bằng hộp cáp, đầu nối và 
các chi tiết giữ cáp.  


Ngoài ra, đối với đường cáp dầu áp lực còn có máy cấp dầu và hệ thống báo 
hiệu áp suất dầu. 


II.3.3. Công trình cáp là công trình dành riêng để đặt cáp, hộp nối cáp, máy cấp dầu cho 
cáp và các thiết bị khác dùng để đảm bảo cho đường cáp dầu áp lực làm việc bình 
thường. 


II.3.4. Công trình cáp gồm có: 


• Tuynen cáp là công trình ngầm trong đó đặt các kết cấu để đặt cáp và các 
hộp nối, cho phép đi lại dễ dàng để đặt cáp, sửa chữa và kiểm tra cáp. 


• Hào cáp là công trình cáp đặt trực tiếp trong đất. 


• Mương cáp là công trình ngầm (chìm toàn bộ hoặc từng phần), không đi lại 
được, dùng để đặt cáp; khi cần đặt cáp, kiểm tra, sửa chữa phải dỡ phần che phủ ở 
trên. 


• Tầng cáp là phần của toà nhà được giới hạn bởi sàn nhà và các tấm trần che 
hoặc tấm lát nền, có khoảng cách giữa sàn và các tấm che, tấm lợp không được 
nhỏ hơn 1,8m. 
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• Sàn kép là khoảng trống giữa các bức tường của phòng, giữa các trần và sàn 
của phòng có các tấm lát tháo gỡ được (toàn bộ hoặc từng phần diện tích 
phòng). 


• Khối cáp là công trình gồm các ống để đặt cáp, thường đặt cùng với giếng cáp. 


• Buồng cáp là công trình ngầm được đậy kín bằng các tấm bêtông, dùng để 
đặt các hộp nối cáp hoặc để luồn cáp vào khối cáp. 


• Giếng cáp là công trình đặt cáp thẳng đứng, có móc hoặc thang trèo để lên 
xuống. 


• Cầu cáp là công trình hở có kết cấu để đặt cáp, bố trí cao hơn mặt đất hoặc sát 
mặt đất, đặt nằm ngang hoặc nghiêng. Cầu cáp có thể đi lại hoặc không đi lại được. 


• Hành lang cáp là công trình kín toàn bộ hoặc từng phần, bố trí cao hơn mặt 
đất hoặc sát mặt đất, đặt nằm ngang hoặc nghiêng; hành lang cáp đi lại được. 


• Máng cáp là công trình hở có kết cấu để đặt cáp điện, có thể sử dụng trong 
nhà hoặc ngoài trời. Máng có thể là loại vách liền, có lỗ hoặc dạng mắt sàng và 
được chế tạo bằng vật liệu không cháy. 


II.3.5. Cáp dầu áp lực thấp hoặc cao là đường cáp có áp suất dư lâu dài không vượt 
quá trị số cho phép của nhà chế tạo, thường: 


• Từ 0,0245 đến 0,294 MPa: cáp dầu áp lực thấp bọc chì. 


• Từ 0,0245 đến 0,49 MPa: cáp dầu áp lực thấp bọc nhôm. 


• Từ 1,08 đến 1,57 MPa: cáp dầu áp lực cao. 


II.3.6. Đoạn đường cáp là phần của đường cáp nằm giữa hai hộp cáp hoặc giữa hộp 
cáp và đầu cáp. 


II.3.7. Trạm cấp dầu là công trình đặt ngầm hoặc nổi hoặc trên cao, có các thiết bị cấp 
dầu cho đường cáp (thùng chứa, thùng áp lực, máy cấp dầu v.v.). 


II.3.8. Thiết bị phân nhánh của đường cáp dầu áp lực cao là phần nằm giữa đầu cuối 
của ống dẫn bằng thép đến đầu cuối của hộp đầu cáp 1 pha. 


II.3.9. Máy cấp dầu là thiết bị vận hành tự động, bao gồm các thùng, bơm, ống, van 
một chiều, quạt thông gió, bảng điện và các thiết bị khác dùng để đảm bảo cấp 
dầu cho các đường cáp dầu áp lực cao. 
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Yêu cầu chung 


II.3.10. Việc thiết kế và xây dựng đường cáp phải dựa trên cơ sở tính toán kinh tế - kỹ 
thuật có tính đến sự phát triển của lưới điện, tầm quan trọng của đường cáp, 
đặc điểm của tuyến, phương thức đặt cáp và cấu tạo của cáp và hướng dẫn của 
nhà chế tạo cáp.  


II.3.11. Khi chọn tuyến cáp, nếu có thể cần tránh vùng có đất ăn mòn vỏ kim loại của 
cáp hoặc xử lý theo Điều II.3.40 . 


II.3.12. Việc xây dựng đường cáp phải theo đúng các yêu cầu trong qui định hiện 
hành về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. 


Hành lang bảo vệ đường cáp ngầm giới hạn như sau: 


1. Chiều dài: tính từ vị trí cáp chui ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm 
này đến trạm kế tiếp. 


2. Chiều rộng: giới hạn bởi 2 mặt phẳng thẳng đứng và song song về 2 phía 
của tuyến cáp (đối với cáp đặt trực tiếp trong đất, trong nước) hoặc cách mặt 
ngoài của mương cáp (đối với cáp đặt trong mương) về mỗi phía được quy 
định trong bảng sau: 


Đặt trong đất Đặt trong nước 
Loại cáp 
điện 


Đặt 
trong 


mương 
Đất ổn 
định 


Đất không 
ổn định 


Không có tàu 
thuyền qua lại 


Có tàu thuyền 
qua lại 


Khoảng 
cách, m 0,5 1,0 1,5 20 100 


3. Chiều sâu: tính từ vị trí đáy móng công trình đặt cáp điện lên đến mặt đất 
hoặc mặt nước tự nhiên. 


Ngoài ra còn tuân thủ các yêu cầu sau: 


 a. Cấm đào hố, chất hàng hoá, đóng cọc, trồng cây, làm nhà và xây dựng các 
công trình, thả neo tầu thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp ngầm. 


 b. Cấm thải nước và các chất ăn mòn cáp, thiết bị v.v. vào hành lang bảo vệ 
đường cáp ngầm. 


c. Trường hợp thải nước và các chất khác ngoài hành lang bảo vệ đường cáp 
điện ngầm mà có khả năng xâm nhập, ăn mòn, làm hư hỏng cáp, chủ sở hữu 
hoặc người quản lý, sử dụng nhà, công trình có nước, chất thải phải chịu trách 







Phần II: Hệ thống đường dẫn điện   


Quy phạm trang bị điện  Trang 31 


nhiệm xử lý để không làm ảnh hưởng tới cáp. 


d. Khi thi công công trình trong đất hoặc khi nạo vét lòng sông, hồ thuộc 
hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm, bên thi công phải thông báo trước ít 
nhất là 10 ngày cho đơn vị quản lý công trình lưới điện. Phải có sự thoả thuận 
và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho cáp. Trường hợp 
do yêu cầu cấp bách của công việc liên quan đến an ninh, quốc phòng, thực 
hiện theo quy định riêng. 


II.3.13. Tuyến cáp phải được chọn sao cho ngắn nhất và đảm bảo an toàn không bị hư 
hỏng về cơ học, chấn động, bị gỉ, bị nóng quá mức quy định hoặc bị ảnh 
hưởng tia hồ quang của các đường cáp đặt gần gây ra. 


Cần tránh đặt các dây cáp bắt chéo lên nhau hoặc lên đường ống dẫn khác. 


Khi chọn tuyến cho đường cáp dầu áp lực, phải chú ý tới điều kiện địa hình 
để bố trí và sử dụng một cách hợp lý nhất các thùng cấp dầu. 


II.3.14. Để tránh cho đường cáp khỏi bị hư hỏng và bị các lực cơ học nguy hiểm trong 
quá trình lắp ráp và vận hành, phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 


• Cáp phải có dự phòng theo chiều dài đủ để có thể co giãn được khi đất bị 
dịch chuyển hoặc biến dạng do nhiệt độ của bản thân cáp cũng như kết cấu 
đặt cáp. Cấm dự phòng cáp theo kiểu khoanh vòng. 


• Cáp đặt nằm ngang trên các kết cấu, tường xà, phải được cố định chặt ở 
điểm cuối, ở cả hai phía của đoạn cáp uốn và tại hộp nối. 


• Cáp đặt thẳng đứng theo các kết cấu, theo tường phải được kẹp, gia cố sao 
cho không bị biến dạng vỏ bọc, không làm hỏng cáp và chỗ nối do tác động 
của trọng lượng bản thân cáp. 


• Kết cấu đỡ cáp loại không bọc vỏ thép cần phải tránh hư hỏng cơ học cho 
vỏ cáp, tại các điểm gia cố chặt cần có đệm lót đàn hồi . 


• Các loại cáp (kể cả cáp bọc thép) đặt ở những chỗ ôtô qua lại, chuyên chở 
máy móc, hàng hóa, người qua lại v.v. phải được bảo vệ chống va chạm. 


• Khi đặt cáp mới bên cạnh cáp đang vận hành phải có biện pháp để không 
làm hỏng cáp đang vận hành. 


• Phải đảm bảo khoảng cách của cáp đến nguồn nhiệt để tránh làm cáp nóng 
quá mức cho phép, phải có biện pháp bảo vệ cáp không để chất nóng bắn vào 
chỗ đặt các hộp nối. 
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II.3.15. Việc bảo vệ đường cáp tránh khỏi dòng điện lạc mạch hoặc bị ăn mòn do đất 
phải thực hiện theo đúng các yêu cầu của quy phạm này và các quy định về 
bảo vệ chống ăn mòn cho công trình xây dựng. 


II.3.16. Khi tính toán kết cấu của công trình cáp đặt ngầm phải tính đến trọng lượng 
cáp, đất lấp, lớp đất phủ làm đường ở trên và tải trọng của các phương tiện 
giao thông qua lại. 


II.3.17. Công trình đặt cáp phải làm bằng vật liệu không cháy. Nghiêm cấm đặt thiết 
bị hoặc nguyên vật liệu trong công trình cáp và trên các kết cấu đỡ cáp, dù là 
tạm thời. Cáp đặt tạm phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của việc đặt cáp và 
được phép của bộ phận quản lý vận hành. 


II.3.18. Cáp đặt ngoài trời nên có biện pháp bảo vệ không bị ảnh hưởng của tia nắng 
và ảnh hưởng của các nguồn nhiệt khác. 


II.3.19. Khi uốn cáp, bán kính cong phải thực hiện theo yêu cầu của nhà chế tạo cáp. 


II.3.20. Bán kính cong phía trong của ruột cáp khi tách ra phải thực hiện theo qui định 
của nhà chế tạo . 


II.3.21. Độ căng của cáp khi đặt và kéo được xác định mức căng cơ học có thể chịu 
được của ruột và vỏ bọc cáp theo qui định của nhà chế tạo. 


II.3.22. Mỗi đường cáp phải đựơc đánh số hoặc tên gọi riêng. Nếu đường cáp có 
nhiều cáp đặt song song với nhau, ngoài các số của chúng phải thêm vào các 
chữ "a", "b", "c" v.v. 


Cáp đặt hở và hộp cáp phải có nhãn. Trên nhãn cáp ghi: mã hiệu, điện áp, tiết 
diện, số hiệu hoặc tên gọi. Trên nhãn hộp cáp ghi: ngày lắp, đơn vị lắp. 


Các nhãn đó phải đặt cố định, chắc chắn, không cách nhau quá 50m và không 
bị ảnh hưởng do tác động của môi trường xung quanh. 


Trên tuyến cáp ngầm phải có mốc đánh dấu tuyến cáp. II.3.23. Tuyến của mỗi 
đường cáp ngầm trong đất hoặc trong nước phải có bản đồ mặt bằng ghi rõ 
đầy đủ các tọa độ tương ứng so với các mốc có sẵn của công trình đã xây 
dựng hoặc so với các mốc đặc biệt. Ở những chỗ có hộp cáp cũng phải đánh 
dấu trên bản đồ. 
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Lựa chọn phương thức đặt cáp 


 II.3.24. Khi lựa chọn phương thức đặt cáp lực đến 35kV phải tuân thủ các bước: 


1. Trong một hào cáp không đặt quá 6 sợi cáp lực. Nếu số lượng sợi cáp lớn 
hơn, nên đặt trong các hào riêng cách nhau không được nhỏ hơn 0,5m hoặc 
trong các mương, tuynen, cầu đỡ hoặc hành lang cáp. 


2. Khi số cáp lực đi cùng tuyến nhiều hơn 20 sợi cáp nên đặt trong tuynen, 
mương, cầu đỡ, hành lang cáp. 


3. Đặt cáp trong khối cáp khi mật độ cáp theo tuyến lớn, tại các điểm giao 
chéo với đường sắt, đường ôtô để tránh khả năng đứt gãy vỏ kim loại v.v. 


4. Khi chọn phương thức đặt cáp trong phạm vi thành phố, cần tính mức đầu 
tư ban đầu, các khoản chi phí liên quan đến bảo dưỡng, sửa chữa cũng như sự 
thuận tiện và tính kinh tế của công trình. 


II.3.25. Trong khu vực của nhà máy điện, các đường cáp phải đặt trong tuynen cáp, 
hộp dẫn cáp, mương, khối cáp, cầu đỡ và hành lang cáp. Việc lắp đặt cáp lực 
trong hào chỉ cho phép ở công trình phụ trợ cách xa nhà máy (kho nhiên liệu, 
xưởng) với số lượng cáp không lớn hơn 6. Trong khu vực nhà máy điện công 
suất đến 25MW, cho phép đặt cáp trong các hào. 


II.3.26. Trong khu vực xí nghiệp công nghiệp, đường cáp phải đặt chìm trong các hào, 
đặt trong tuynen cáp, khối cáp, mương, trên cầu đỡ, hành lang và các tường của 
toà nhà. 


II.3.27. Trong phạm vi các trạm biến áp và trạm phân phối, cáp cần đặt trong tuynen, 
mương, ống, hào cáp, cầu dẫn hoặc hành lang cáp. 


II.3.28. Trong thành phố và nông thôn nếu dùng cáp đơn, thông thường đặt chìm trong 
đất (hào cáp) nên đi ngầm dưới vỉa hè, đi cạnh các dải đất trống, vườn hoa, 
tránh tuyến đường xe cộ. 


II.3.29. Tại các phố, quảng trường có nhiều công trình ngầm, nếu số lượng cáp trong 
nhóm là 10 hoặc nhiều hơn, nên đặt trong khối ống và trong tuynen. Khi giao 
cắt với đường phố, quảng trường (có mật độ xe qua lại cao) đã ốp lát, mặt 
đường đã được rải hoàn chỉnh, phải đặt cáp trong khối cáp hoặc trong khối 
ống (đặt sẵn). 
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II.3.30. Bên trong toà nhà có thể đặt cáp trực tiếp theo cấu trúc của nhà (đặt hở và đặt 
trong hộp, ống), trong mương, tuynen cáp, ống cáp dưới sàn nhà, dưới sàn che 
và dưới móng của các thiết bị, trong gian hầm, tầng cáp trong các sàn kép. 


II.3.31. Đối với cáp dầu áp lực (với số lượng bất kỳ) có thể đặt trong tuynen cáp, trong 
hành lang và trong đất (trong các hào); phương pháp lắp đặt do thiết kế xác 
định. 


Lựa chọn loại cáp 


II.3.32. Nếu đường cáp đặt ở tuyến đi qua các vùng đất có điều kiện môi trường khác 
nhau, phải lựa chọn kết cấu và tiết diện cáp theo đoạn tuyến có điều kiện khắc 
nghiệt nhất. Nếu chiều dài của đoạn tuyến còn lại đi qua vùng đất có điều kiện 
tốt hơn mà không vượt quá chiều dài chế tạo của cáp thì vẫn chọn tiết diện và 
kết cấu của cáp theo điều kiện khắc nghiệt nhất. 


Khi chiều dài đoạn tuyến cáp lớn hơn chiều dài chế tạo cáp, đặt trong vùng 
đất có những điều kiện đặt cáp khác nhau, kết cấu và tiết diện của cáp cần 
phải lựa chọn phù hợp cho từng đoạn. 


II.3.33. Đối với đường cáp đi qua các vùng có điều kiện làm mát khác nhau, tiết diện 
cáp và kết cấu phải chọn theo điều kiện làm mát kém nhất, nếu chiều dài của 
đoạn đó trên 10m. 


Đối với đường cáp điện áp đến 10kV, trừ đường cáp đặt trong nước, chỉ cho 
phép dùng nhiều nhất là ba loại tiết diện khác nhau cho một tuyến cáp, nếu 
chiều dài của mỗi đoạn trên 20m. 


II.3.34. Cáp đặt trực tiếp trong đất hoặc trong nước phải là cáp có lớp bảo vệ chịu va 
đập cơ học. 


 Lớp bảo vệ của cáp phải chịu được tác động cơ học khi lắp đặt ở bất kỳ vùng 
đất nào, kể cả khi kéo cáp, luồn cáp qua khối hoặc ống cáp và chịu được tác 
động nhiệt, chịu được tác động hoá học trong quá trình vận hành, sửa chữa. 


II.3.35. Ống dẫn cáp dầu áp lực cao đặt trong đất hoặc trong nước cần có biện pháp 
bảo vệ chống ăn mòn. 


II.3.36. Công trình cáp trong xưởng sản xuất ít nguy cơ hư hỏng do cơ học trong quá 
trình vận hành nên dùng loại không bọc thép, còn nơi có nhiều nguy cơ hư 
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hỏng do cơ học phải dùng loại có vỏ bọc thép hoặc có biện pháp bảo vệ. Ở 
ngoài công trình cáp, cho phép đặt loại cáp không bọc thép tại những nơi có 
độ cao không được nhỏ hơn 2m. Tại những nơi độ cao nhỏ hơn, chỉ cho phép 
dùng cáp không bọc thép khi có biện pháp bảo vệ (trong hộp cáp, thép góc, 
ống luồn cáp v.v.). 


Trường hợp phải đặt theo dạng hỗn hợp (trong đất, trong công trình cáp hoặc 
xưởng sản xuất) nên dùng loại cáp có chủng loại như loại đặt trong đất nhưng 
có lớp phủ chống cháy. 


II.3.37. Khi đặt cáp trong công trình cáp hoặc trong gian sản xuất, cáp bọc thép không 
được có vỏ bọc bên ngoài, còn cáp không bọc thép thì ở ngoài vỏ kim loại 
không được có lớp bảo vệ bằng vật liệu dễ cháy. 


Khi đặt hở không được dùng cáp lực và cáp nhị thứ có cách điện bằng 
polyetylen dễ cháy. 


Trên vỏ kim loại của cáp và mặt kim loại đặt cáp phải có một lớp chống gỉ 
không cháy để bảo vệ. Khi đặt cáp trong gian nhà có môi trường ăn mòn, 
phải dùng loại cáp chịu được tác động của môi trường đó. 


II.3.38. Đối với cáp của nhà máy điện, trạm biến áp và điểm nút quan trọng của lưới 
điện, phải dùng loại cáp có băng thép bọc ngoài phủ bằng lớp vật liệu không 
cháy. 


Cấm sử dụng ở nhà máy điện loại cáp có vỏ bọc dễ cháy. 


II.3.39. Đối với cáp đặt trong khối và ống cáp phải dùng loại không bọc thép nhưng 
có vỏ chì tăng cường. Tại các đoạn khối, ống cáp và đoạn rẽ có độ dài đến 
50m, cho phép đặt loại cáp bọc thép có vỏ chì hoặc nhôm nhưng không có lớp 
vỏ bằng sợi ở ngoài cùng. Đối với đường cáp đặt trong ống, cho phép dùng 
loại có vỏ bằng nhựa tổng hợp hoặc cao su. 


II.3.40. Khi đặt cáp ở vùng đất có hại đến vỏ thép như muối, bùn lầy, đất đắp có xỉ 
hoặc vật liệu xây dựng hoặc ăn mòn điện hoá, phải dùng loại cáp vỏ chì hoặc 
nhôm có lớp bảo vệ bên ngoài bằng nhựa tổng hợp. Ở những chỗ cáp đi qua 
vùng bùn lầy, cáp phải được lựa chọn có xét đến các điều kiện địa chất, hoá 
học và cơ học. 


II.3.41. Đối với đường cáp đặt ở vùng đất không ổn định, phải dùng loại có vỏ bọc 
bằng sợi thép hoặc phải có biện pháp chống nguy hại đến cáp khi đất dịch 
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chuyển (ví dụ dự phòng chiều dài cho đường cáp, lèn chặt đất, đóng cọc). 


II.3.42. Ở chỗ cáp đi qua suối, bãi đất bồi, các kênh rạch cũng dùng loại cáp giống 
loại cáp đặt trong đất (xem thêm Điều II.3.78). 


II.3.43. Đường cáp đặt theo cầu đường sắt và các cầu khác nên dùng loại cáp có vỏ 
nhôm bọc thép.  


II.3.44. Đường cáp cung cấp điện cho thiết bị di động phải dùng loại cáp mềm có lớp 
cách điện bằng cao su hoặc bằng vật liệu tương tự để chịu được khi cáp di 
chuyển hoặc bị uốn cong nhiều lần. 


II.3.45. Đường cáp đặt dưới nước phải dùng loại cáp bọc bằng sợi thép tròn bện 
quanh và nên tránh nối cáp. Với mục đích này cho phép dùng cáp một ruột tuỳ 
theo chiều dài chế tạo cáp. 


Tại chỗ đường cáp đi từ bờ ra biển có sóng lớn, ở những đoạn sông nước chảy 
xiết và bờ thường bị xói lở cũng như khi đặt cáp quá sâu (đến 40 hoặc 60m), 
phải dùng loại cáp có hai lớp vỏ bọc bằng kim loại. 


Không được đặt trong nước cáp có cách điện bằng cao su trong lớp vỏ nhựa 
tổng hợp và cáp trong vỏ nhôm không có lớp chống thấm đặc biệt. 


Đường cáp đặt qua sông nhỏ không có tàu thuyền qua lại và bãi bồi không 
quá 100m có hướng dòng chảy và đáy sông cố định, có thể dùng loại cáp bọc 
thép là loại có đai bằng thép. 


II.3.46. Đối với đường cáp dầu áp lực điện áp 110 - 220kV, loại cáp và kết cấu cáp do 
thiết kế xác định. 


II.3.47. Khi đặt cáp điện áp đến 35kV ở những đoạn thẳng đứng hoặc dốc nghiêng 
quá mức quy định của nhà chế tạo thì phải dùng loại cáp có lớp cách điện tẩm 
dầu không chảy hoặc cáp có lớp cách điện tẩm ít dầu hoặc cáp khô. Với điều 
kiện nêu trên, cáp tẩm nhiều dầu chỉ cho phép dùng đầu cáp hoặc hộp nối 
hãm đặt trên đoạn cáp ứng với độ chênh lệch mức đặt cho phép trong các tiêu 
chuẩn chế tạo cáp đó. 


Độ cao chênh lệch cho phép giữa các đầu cáp hoặc các hộp nối hãm của 
đường cáp dầu áp lực thấp do điều kiện kỹ thuật từng cáp và sự tính toán chế 
độ phát nhiệt tối đa xác định. 
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II.3.48. Trong lưới điện 4 dây phải dùng cáp 4 ruột, không cho phép đặt dây trung 
tính riêng rẽ với các dây pha. 


Trong lưới điện xoay chiều điện áp tới 1kV ba pha 4 dây có trung tính nối 
đất, cho phép dùng cáp 3 ruột vỏ nhôm và dùng vỏ nhôm làm dây trung tính 
nối đất, trừ các trường hợp sau đây: 


a. Đặt ở những nơi có nguy cơ cháy nổ (trong nhà cũng như ngoài trời). 


b. Đặt ở những nơi mà trong điều kiện vận hành bình thường, dòng điện trong 
dây trung tính vượt quá 75% dòng điện cho phép của dây pha. 


Dùng vỏ chì của cáp 3 ruột làm dây trung tính ở các nơi trên, chỉ cho phép 
trong các trường hợp cải tạo lưới điện thành phố 380/220V. 


II.3.49. Đối với các đường cáp trong lưới điện 3 pha điện áp đến 35kV  cho phép 
dùng cáp một ruột cho từng pha nếu xét có lợi về kinh tế - kỹ thuật so với cáp 
3 ruột hoặc trong trường hợp không thể chọn cáp đủ chiều dài chế tạo cần 
thiết. 


Tiết diện cáp một ruột được lựa chọn phải tính đến sự tăng nhiệt của cáp do 
dòng điện cảm ứng ra vỏ cáp. 


Trong trường hợp trên phải thực hiện những biện pháp để đảm bảo phân phối 
đồng đều dòng điện giữa các cáp vận hành song song, đảm bảo an toàn khi 
chạm vào vỏ cáp, giảm thiểu sự toả nhiệt sang các phần kim loại bên cạnh và 
cố định cáp bằng kẹp cách điện. 


Đặt thiết bị cấp dầu và tín hiệu áp suất dầu 
của đường cáp dầu áp lực 


II.3.50. Hệ thống cấp dầu đảm bảo cho đường cáp dầu áp lực làm việc an toàn trong 
chế độ làm việc bình thường và chế độ quá nhiệt. 


II.3.51. Lượng dầu trong hệ thống cấp dầu được xác định có xét đến lượng dầu tiêu 
thụ của hệ thống đó. Ngoài ra phải đảm bảo lượng dầu dự trữ khi sửa chữa sự 
cố và lượng dầu cấp đủ cho đoạn dây dài nhất. 







Phần II: Hệ thống đường dẫn điện   


Quy phạm trang bị điện  Trang 38 


II.3.52. Thùng dầu áp suất thấp nên đặt trong nhà kín. Nếu số lượng thùng dầu ở trạm 
cấp dầu ngoài trời không quá 6 thùng nên đặt trong các ngăn bằng kim loại 
nhẹ, đặt trên giá hoặc cột. 


Thùng dầu phải trang bị đồng hồ chỉ áp suất dầu và được bảo vệ tránh ánh 
nắng mặt trời chiếu trực tiếp. 


II.3.53. Các máy cấp dầu áp suất cao cần phải đặt trong nhà kín, nhiệt độ trong nhà 
không được thấp hơn +10oC và đặt càng gần chỗ nối (chỗ cấp dầu) vào đường 
cáp càng tốt. 


Việc nối các máy cấp dầu vào cáp dầu thực hiện qua bộ góp dầu. 


II.3.54. Khi đặt các đường cáp dầu áp lực cao song song với nhau, việc cấp dầu cho 
mỗi đường cáp nên thực hiện từ các máy cấp dầu riêng biệt, hoặc đặt thiết bị 
tự động chuyển các máy cấp dầu từ đường cáp này sang đường cáp kia. 


II.3.55. Cần đảm bảo cấp điện cho các máy cấp dầu từ hai nguồn điện riêng biệt và 
nhất thiết phải có thiết bị tự động đóng nguồn dự phòng. 


Các máy cấp dầu cần cách ly nhau bằng các rào ngăn chống cháy có mức 
chịu lửa không được nhỏ hơn 0,75 giờ. 


II.3.56. Mỗi một đường cáp dầu cần phải có hệ thống tín hiệu áp suất dầu, đảm bảo tự 
ghi và truyền các tín hiệu về mức giảm hoặc tăng áp suất của dầu quá giới hạn 
cho phép đến trung tâm vận hành. 


II.3.57. Ở mỗi đoạn cáp dầu áp lực thấp phải đặt ít nhất hai bộ cảm biến áp suất, còn 
trên đường cáp dầu áp lực cao phải đặt bộ cảm biến tại từng máy cấp dầu. Tín 
hiệu sự cố phải được truyền đến trạm có người trực thường xuyên. 


Hệ thống tín hiệu áp suất dầu cần được bảo vệ để tránh ảnh hưởng điên 
trường của các đường cáp lực. 


II.3.58. Các trạm cấp dầu cho đường cáp dầu áp lực phải có điện thoại liên lạc với 
điều độ lưới điện khu vực. 


II.3.59. Gian đặt tủ bảng điện và thiết bị điều khiển tự động cho máy cấp dầu không 
được rung động quá giá trị cho phép của thiết bị. 
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Lắp đặt hộp nối và đầu cáp 


II.3.60. Việc lắp đặt hộp nối và đầu cáp phải đảm bảo kết cấu phù hợp với sự làm việc 
của cáp và môi trường xung quanh. Hộp nối và đầu cáp phải đảm bảo không 
lọt ẩm và chất có hại vào trong cáp. Hộp nối và đầu cáp phải chịu được điện 
áp thử nghiệm theo qui định. 


II.3.61. Hộp nối và đầu cáp phải sử dụng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật của cáp. 


II.3.62. Đối với hộp nối hoặc hộp nối hãm của cáp dầu áp lực thấp chỉ được dùng hộp 
nối bằng đồng hoặc đồng thau. 


Độ dài các phân đoạn và vị trí đặt hộp nối hãm của cáp dầu áp lực thấp được 
xác định có xét đến việc cấp dầu cho cáp trong chế độ bình thường và chế độ 
thay đổi nhiệt. 


Hộp nối hãm và nửa hãm của đường cáp dầu phải bố trí trong giếng cáp. Khi 
đặt cáp trong đất, hộp cáp nên đặt trong hố cáp được phủ đất mịn hoặc cát. 


Ở vùng vận tải điện khí hoá (hệ thống xe điện ngầm, tàu điện, đường sắt) 
hoặc vùng đất có hại đến vỏ kim loại của cáp và hộp cáp thì hộp cáp phải dễ 
tiếp cận để kiểm tra. 


II.3.63. Trên đường cáp dùng cả cáp cách điện giấy tẩm dầu và cáp cách điện tẩm ít 
dầu, nếu mức đặt cáp cách điện giấy tẩm cao hơn mức đặt cáp cách điện tẩm 
ít dầu thì chỗ nối cáp phải dùng hộp nối hãm chuyển tiếp. 


II.3.64. Những đường cáp điện áp trên 1kV dùng loại cáp mềm cách điện bằng cao su 
và vỏ bọc bằng cao su, khi đấu nối chúng cần thực hiện bằng phương pháp l-
ưu hoá nóng (hấp chín) cao su và phủ bên ngoài chỗ nối bằng một lớp phủ 
chống ẩm. 


II.3.65. Số lượng hộp nối trong một kilômét đường cáp xây dựng mới không nên vượt 
quá: 


• 4 hộp đối với loại cáp 3 ruột điện áp 1 - 10kV có tiết diện đến 3x95mm2 


• 5 hộp đối với loại cáp 3 ruột điện áp 1 - 10kV có tiết diện 3x120mm2-
3x240mm2 


• 6 hộp đối với loại cáp 3 pha điện áp 15 - 22 - 35kV  


• 2 hộp đối với cáp 1 ruột 


Đối với tuyến cáp điện áp 110 - 220kV, số hộp do thiết kế xác định. 
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Không được dùng các đoạn cáp ngắn lắp đặt trong các công trình cáp có 
độ dài lớn. 


II.3.66. Chế tạo và lắp ráp các hộp đầu cáp, hộp nối phải thực hiện theo đúng các quy 
định và chỉ dẫn kỹ thuật riêng. 


Nối đất 


II.3.67. Các đường cáp có vỏ bọc kim loại và kết cấu để đặt cáp phải nối đất hoặc nối 
trung tính theo các yêu cầu trong Chương I.7 - Phần I. 


II.3.68. Khi nối đất hoặc nối trung tính, vỏ kim loại và đai thép của cáp lực phải nối 
với nhau và nối với vỏ hộp nối bằng dây đồng mềm. Trong mọi trường hợp, 
dây nối đất phải có tiết diện không được nhỏ hơn 6mm2.  


Tiết diện dây nối đất của cáp nhị thứ phải chọn tương ứng với yêu cầu nêu 
trong Chương I.7 - Phần I. 


Nếu trên kết cấu của cột có đặt hộp đầu nối và chống sét thì đai, vỏ kim loại 
và vỏ hộp cáp phải nối với trang bị nối đất của chống sét. Không cho phép 
dùng vỏ kim loại của cáp làm dây nối đất. 


II.3.69. Đối với các đường cáp dầu áp lực thấp, phải nối đất hộp đầu cáp, hộp nối và 
hộp nối hãm. Với máy cấp dầu phải nối với đường cáp vỏ nhôm qua đoạn ống 
cách điện, vỏ của hộp đầu cáp phải cách ly với vỏ nhôm. Yêu cầu này không áp 
dụng cho các đường cáp nối trực tiếp vào máy biến áp. Khi sử dụng loại cáp dầu 
áp lực thấp có đai thép, tại mỗi giếng các hộp nối phải hàn nối cả hai đầu và nối 
đất. 


Đối với đường cáp dầu áp lực cao đặt trong đất, ống thép phải nối đất tại từng 
giếng và ở hai đầu đường cáp. Nếu cáp dầu đặt trong công trình cáp, ngoài 
những điểm nối đất ở trên còn phải nối đất các điểm trung gian theo quy định 
của thiết kế. 


Khi cần thiết bảo vệ cho ống thép khỏi bị ăn mòn, việc nối đất ống thép phải 
thực hiện theo các yêu cầu của bảo vệ đó, nhưng phải đảm bảo khả năng kiểm 
tra điện trở của lớp bọc chống ăn mòn. 


II.3.70. Khi nối đường cáp với ĐDK mà tại cột không có nối đất, được phép dùng vỏ 
cáp làm dây nối đất cho hộp đầu cáp; nếu hộp đầu cáp ở phía kia của đường 
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cáp đã được nối đất thì điện trở nối đất của vỏ cáp phải phù hợp với yêu cầu 
của Chương I.7 - Phần I. 


Các yêu cầu đặc biệt với cáp trong 
nhà máy điện, trạm biến áp và thiết bị phân phối 


II.3.71. Các yêu cầu nêu trong các Điều II.3.72 và 77 áp dụng đối với tổ hợp đường 
cáp của nhà máy điện công suất từ 25MW trở lên, thiết bị phân phối và trạm 
biến áp có điện áp 220 - 500kV, cũng như đối với các thiết bị phân phối và 
trạm biến áp có nhiệm vụ đặc biệt. 


II.3.72. Sơ đồ đấu dây chính, sơ đồ tự dùng và sơ đồ thao tác điều khiển, các loại thiết 
bị và tổ hợp cáp của nhà máy điện hoặc trạm biến áp phải lắp đặt sao cho khi 
có hoả hoạn bên trong hay ngoài tổ hợp cáp thì một số tổ máy của nhà máy 
điện vẫn hoạt động bình thường, không làm gián đoạn việc nối dự phòng của 
các thiết bị phân phối và trạm biến áp cũng như hệ thống cảnh báo và chữa 
cháy. 


II.3.73. Đối với nhóm cáp chính của nhà máy điện cần có các công trình cáp (tầng 
cáp, tuynen cáp, giếng cáp v.v.) tách biệt với các thiết bị công nghệ. Không để 
người không có chuyên môn tiếp cận tới. 


Khi lắp đặt nhóm cáp ở nhà máy điện, tuyến cáp cần chọn và tính đến khả 
năng: 


• Làm nóng cáp do toả nhiệt của các thiết bị công nghệ. 


• Làm đứt, gãy hoặc biến dạng cáp (do cháy, nổ), làm bẩn cáp do bụi lọt qua 
hệ thống khử bụi. 


Không được đặt cáp chuyển tiếp trong tuynen kỹ thuật, hầm thông gió, phòng 
xử lý nước bằng hoá chất cũng như tại nơi lắp đặt hệ thống ống dẫn hoá chất 
có tính ăn mòn. 


II.3.74. Các cáp nhánh dự phòng lẫn nhau (cáp lực, thao tác, điều khiển, cáp tín hiệu, 
cứu hoả v.v.) cần lắp đặt sao cho khi xảy ra hoả hoạn, chúng không bị hỏng 
cùng một lúc. Như vậy các tổ hợp cáp phải chia thành các phân nhóm nhỏ và 
cách ly chúng với nhau. Việc phân chia thành các nhóm tuỳ thuộc điều kiện 
tại chỗ. 


II.3.75. Trong khu vực của tổ máy phát điện, cho phép xây công trình cáp có mức 
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chịu lửa là 0,25 giờ. Trong trường hợp này, các thiết bị công nghệ có thể là 
nguồn phát sinh cháy (thùng chứa dầu, trạm chứa dầu v.v.) phải được ngăn 
bằng các tấm có mức chịu lửa từ 0,75 giờ trở lên. 


Trong khu vực của tổ máy phát điện, cho phép đặt cáp bên ngoài công 
trình cáp chuyên dụng, với điều kiện cáp đó chắc chắn không bị hư hỏng 
do cơ học, bụi, tia lửa trong khi sửa chữa các thiết bị công nghệ và đảm 
bảo vận hành cáp thuận tiện. 


Để tiếp cận với đường cáp đặt ở độ cao trên 5m, cần xây dựng các lối đi có 
các điểm dừng. 


Đối với loại cáp một sợi và nhóm cáp nhỏ (đến 20 sợi) không nhất thiết phải 
xây các điểm dừng, nhưng phải có khả năng thay thế nhanh và sửa chữa được 
cáp trong quá trình vận hành. 


Khi đặt cáp trong vùng của một tổ máy phát điện ở bên ngoài công trình 
cáp chuyên dụng, cần đảm bảo khả năng phân nhóm nhỏ cáp đi theo các 
tuyến khác nhau. 


II.3.76. Tầng cáp, tuynen dùng đặt các loại cáp của các tổ máy khác nhau, kể cả tầng 
cáp và tuynen phía dưới tủ bảng điều khiển của các tổ máy phải phân chia 
theo từng tổ máy và ngăn tách riêng các phòng khác nhau vào tầng cáp, 
tuynen cáp, giếng cáp, hộp cáp, mương cáp và các điểm cáp đi qua bằng vách 
ngăn, tấm che có mức chịu lửa trên 0,75 giờ. 


Tại những nơi cáp đi qua tường ngăn hoặc mái che cần tính đến việc sử dụng 
vật liệu không cháy, dễ khoan đục và có mức chịu lửa trên 0,75 giờ, thuận 
tiện cho việc thay thế, đặt thêm cáp. 


Tại công trình cáp có độ dài lớn của nhà máy điện phải tính đến các lối thoát 
hiểm đặt cách nhau không quá 50m. 


Tổ hợp cáp của nhà máy điện cần tách riêng với tuynen của mạng lưới cáp đi 
ra từ nhà máy và thanh góp bằng các tấm ngăn chống cháy có mức chịu lửa 
trên 0,75 giờ. 


II.3.77. Chỗ cáp đi vào phòng kín của thiết bị phân phối, phòng đặt tủ bảng điều khiển và 
bảo vệ, thiết bị phân phối để hở, cần có các vách ngăn có mức chịu lửa trên 0,75 
giờ. 


Chỗ cáp đi vào bảng điều khiển của tổ máy phát điện cần che chắn bằng các 
tấm vật liệu có mức chịu lửa lớn hơn 0,75 giờ. 
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Giếng cáp cần tách riêng với tuynen cáp, với tầng cáp và với công trình cáp 
khác bằng các vách ngăn có mức chịu lửa trên 0,75 giờ và phải lát kín cả phía 
trên và dưới đáy. 


Giếng cáp dài khi đi qua tấm che cần tách ra từng ngăn không dài quá 20m 
bằng các tấm vách ngăn không cháy có mức chịu lửa trên 0,75 giờ. 


Giếng cáp chuyển tiếp cần có các cửa ra vào và thang hoặc móc để lên xuống. 


Đặt cáp trong đất 


II.3.78. Khi đặt trong đất, cáp cần đặt trong hào cáp. Phía dưới cáp phải có lớp đất 
mịn, trên cáp phủ lớp đất mịn không lẫn sỏi, đá, xỉ quặng hoặc rác. 


Suốt chiều dài đường cáp phải có bảo vệ tránh tác động về cơ học, như: 


• Đối với cáp điện áp 35kV trở lên, trên mặt hào cáp phải phủ các tấm đan 
bêtông với chiều dày không được nhỏ hơn 50mm. 


• Đối với cáp điện áp dưới 35kV, trên mặt hào cáp lát bằng tấm đan hoặc phủ 
lớp gạch nằm ngang với đường cáp hoặc bằng vật liệu có độ cứng suốt tuyến 
cáp (không được dùng gạch silicát, gạch lỗ, gạch rỗng để lát). 


Khi đặt cáp điện áp tới 22kV sâu dưới đất 1m hoặc sâu hơn ) thì không cần 
phải bảo vệ tránh tác động về cơ học, trừ trường hợp cáp của lưới điện đô thị, 
cáp chui qua đường sắt, đường xe điện và đường ôtô. 


Đối với cáp điện áp dưới 1kV, chỉ cần bảo vệ ở những đoạn có khả năng bị 
các tác động về cơ học. 


Các  qui định trên đây không áp dụng đối với các trường hợp thi công bằng 
phương pháp khoan ngầm( đào bằng robot) 


II.3.79. Độ sâu đặt cáp so với cốt chuẩn quy hoạch ít nhất là: 


• 0,7m với cáp có điện áp đến 22kV. 


• 1,0m với cáp có điện áp 35kV. 


• 1,5m với cáp điện áp 110 - 220kV. 


Cho phép giảm độ sâu còn 0,5m tại các đoạn có độ dài dưới 5m, ở những chỗ 
dẫn vào toà nhà hoặc giao cắt với công trình ngầm nhưng phải được bảo vệ 
tránh tác động cơ học. 
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II.3.80. Khoảng cách từ đường cáp (ở mọi cấp điện áp khi đặt trong đất) đến móng 
nhà hoặc móng công trình xây dựng không được nhỏ hơn 0,6m. 


Cấm đặt cáp trực tiếp dưới móng nhà, móng công trình xây dựng. Khi đặt cáp 
qua tầng ngầm, tầng hầm kỹ thuật phải tuân theo các qui định đã được Nhà 
nước ban hành. 


II.3.81. Khi đặt cáp song song với nhau, nếu không có hướng dẫn của nhà chế tạo thì 
khoảng cách giữa các cáp ít nhất phải là: 


a. 100mm: giữa các cáp lực điện áp tới 10kV với nhau hoặc giữa chúng với 
cáp nhị thứ. 


b. 250mm: giữa các cáp lực điện áp 22kV hoặc 35kV với nhau hoặc giữa 
chúng với loại cáp lực khác có điện áp thấp hơn. 


c. 500mm: giữa các cáp của các cơ quan khác nhau hoặc giữa cáp lực với cáp 
thông tin liên lạc. 


d. 500mm: giữa các cáp dầu áp lực điện áp 110kV - 220kV với nhau hoặc 
giữa cáp dầu áp lực với cáp khác, trong đó cáp dầu áp lực thấp phải đặt cách 
ly nhau và cách ly với cáp khác bằng tấm đan bêtông, ngoài ra cần phải tính 
đến ảnh hưởng điện từ trường của chúng đối với cáp thông tin liên lạc. 


e. Khoảng cách giữa các cáp nhị thứ không quy định. 


Trong trường hợp cần thiết, nếu được sự thỏa thuận của cơ quan quản lý vận 
hành và điều kiện thực địa, có thể giảm bớt khoảng cách ở điểm "b" và điểm 
"c" còn 100mm; còn khoảng cách giữa cáp lực có điện áp 10kV và cáp thông 
tin (trừ cáp thông tin cao tần) giảm còn 250mm với điều kiện cáp phải được 
bảo vệ nếu xảy ra ngắn mạch. 


II.3.82. Khi đặt cáp đi qua rừng hoặc qua vùng trồng cây, khoảng cách ít nhất từ cáp 
đến gốc cây là 2m. Nếu thỏa thuận được với các bên hữu quan của khu vực, 
có thể giảm khoảng cách trên khi cáp được đặt trong ống. 


Khi đặt cáp ở vườn cây có các gốc cây nhỏ thì khoảng cách nói trên có thể 
giảm xuống đến 0,75m. 


II.3.83. Khoảng cách từ cáp điện áp đến 35kV, cáp dầu áp lực đặt song song theo 
chiều ngang đến các đường ống (ống nước, mương nước), các tuyến ống hơi 
đốt áp suất thấp từ 0,0049MPa đến 0,588MPa không được nhỏ hơn 1m; đến 
các đường ống có áp suất trên 0,588MPa đến 1,176MPa không được nhỏ hơn 
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2m. 


Trong điều kiên chật hẹp, cho phép giảm khoảng cách trên của đường cáp 
35kV (trừ đến đường ống dẫn nhiên liệu lỏng hoặc khí đốt) còn 0,5m; có thể 
giảm khoảng cách còn 0,25m với điều kiện đặt cáp trong ống suốt cả chiều 
dài đó. 


Đối với cáp điện áp đến 110 - 220kV, tại các đoạn không dài hơn 50m phải 
đặt gần nhau thì cho phép khoảng cách ngang đến ống (trừ đường ống nhiên 
liệu lỏng hoặc khí đốt) giảm xuống còn 0,5m, với điều kiện phải đặt tường 
ngăn giữa cáp và đường ống dẫn để tránh hư hỏng cáp do cơ học. 


Cấm đặt cáp song song với ống dẫn theo kiểu chồng lên nhau. 


II.3.84. Khi đặt đường cáp song song với ống dẫn nhiệt, khoảng cách giữa cáp và ống 
dẫn không được nhỏ hơn 2m. Ở những chỗ bắt buộc phải đặt gần thì suốt 
đoạn đi gần cáp, ống dẫn nhiệt phải được bao một lớp cách nhiệt để tránh làm 
tăng nhiệt độ của đất xung quanh đường cáp, trong mọi điều kiện trong năm, 
không được tăng thêm quá 10oC với đường cáp điện áp tới 10kV và 5oC đối 
với đường cáp điện áp từ 22kV đến 220kV. 


II.3.85. Khi đặt song song với đường sắt, cáp phải đặt ngoài chỉ giới của đường sắt. 
Trong trường hợp đặc biệt, nếu được sự thỏa thuận của cơ quan quản lý 
đường sắt, cáp có thể đặt trong phạm vi đường sắt nhưng phải cách đến tâm 
đường sắt không được nhỏ hơn 3,25m; khoảng cách từ cáp đến tâm đường sắt 
điện khí hoá không được nhỏ hơn 10,75m. Trong điều kiện chật hẹp, có thể 
giảm bớt khoảng cách trên nhưng phải đặt cáp trong ống hoặc khối cáp suốt 
đoạn cáp đó. 


Khi cáp đi gần đường sắt điện khí hoá dùng điện một chiều, ống cáp và khối 
cáp phải cách điện (amiăng, quét bitum, nhựa cách điện). 


II.3.86. Khi đặt đường cáp song song với đường tàu điện, khoảng cách từ cáp đến 
đường ray gần nhất không được nhỏ hơn 2,75m. Trong điều kiện chật hẹp có 
thể giảm khoảng cách trên với điều kiện trong suốt cả đoạn cáp đó, cáp phải 
đặt trong ống hoặc khối cáp cách điện như đã quy định trong Điều II.3.85. 


II.3.87. Khi đặt đường cáp song song với đường ôtô cấp I hoặc cấp II, cáp phải đặt 
ngoài phạm vi rãnh thoát nước hoặc chân nền đường không được nhỏ hơn 
0,7m. Cho phép giảm khoảng cách trên nếu được sự thoả thuận của cơ 
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quan quản lý giao thông. 


II.3.88. Khoảng cách từ đường cáp đến trang bị nối đất của cột ĐDK điện áp trên 1kV 
đến 35kV không được nhỏ hơn 5m, đối với ĐDK điện áp từ 110kV trở lên 
không được nhỏ hơn 10m. Tại các đoạn hẹp, khoảng cách đến trang bị nối đất 
của cột ĐDK cho phép 2m trở lên.  


Khoảng cách từ cáp đến chân cột ĐDK dưới 1kV không được nhỏ hơn 1m, 
còn khi đặt cáp ở các đoạn hẹp cần xử lý bằng cách luồn trong ống cách điện 
và khoảng cách giảm xuống còn 0,5m. 


Ở nhà máy điện và trạm biến áp, cho phép đặt cáp với khoảng cách đến móng 
cột ĐDK trên 1kV không được nhỏ hơn 0,5m nếu trang bị nối đất của cột đó 
đã được nối với lưới nối đất của trạm. 


II.3.89. Ở chỗ giao chéo giữa đường cáp lực và cáp khác, phải có lớp đất dày không 
được nhỏ hơn 0,5m để ngăn cách. Với cáp điện áp đến 35kV, nếu dùng ống 
hoặc tấm đan bêtông để ngăn cách suốt đoạn giao chéo thêm mỗi phía 1m, có 
thể giảm khoảng cách đó đến 0,15m, các cáp nhị thứ và thông tin phải đặt trên 
cáp lực. 


II.3.90. Khi giao chéo với đường ống dẫn, kể cả ống dẫn dầu và hơi đốt, khoảng cách 
ít nhất giữa cáp và ống phải là 0,5m, nếu đặt cáp trong ống suốt cả đoạn giao 
chéo cộng thêm mỗi phía 2m có thể giảm khoảng cách còn 0,25m. 


Khi giao chéo cáp dầu áp lực với đường ống, khoảng cách không được nhỏ 
hơn 1m. Ở các đoạn chật hẹp có thể giảm xuống còn 0,25m với điều kiện phải 
đặt cáp trong các ống hoặc máng bêtông có nắp đậy. 


II.3.91. Khi đường cáp điện áp đến 35kV giao chéo với ống dẫn nhiệt, khoảng cách từ 
cáp đến lớp bọc cách nhiệt của ống dẫn nhiệt không được nhỏ hơn 0,5m, khi 
đó ống dẫn nhiệt suốt đoạn giao chéo với đường cáp cộng thêm mỗi phía 2m 
phải được bọc cách nhiệt sao cho nhiệt độ của đất xung quanh cáp không tăng 
thêm quá 10oC so với nhiệt độ cao nhất trong mùa hè và 15oC so với nhiệt độ 
thấp nhất trong mùa đông. 


Trong trường hợp không thể thoả mãn được các nhiệt độ trên, phải thực hiện 
một trong các biện pháp dưới đây: 


a. Đặt cáp ở sâu đến 0,5m thay vì 0,7m (như Điều II.3.79). 


b. Dùng đoạn cáp có tiết diện lớn hơn. 
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c. Đặt đoạn cáp trong ống, đi dưới ống dẫn nhiệt và cách ống dẫn nhiệt không 
được nhỏ hơn 0,5m với điều kiện ống phải đặt sao cho khi thay cáp dễ dàng. 


Khi giao chéo với đường ống dẫn nhiệt, khoảng cách giữa cáp dầu áp lực và 
lớp bọc cách nhiệt ống không được nhỏ hơn 1m, còn các chỗ chật hẹp không 
được nhỏ hơn 0,5m, khi đó ống dẫn nhiệt trong suốt đoạn giao chéo với cáp 
cộng thêm mỗi phía 3m phải bọc cách nhiệt sao cho nhiệt độ của đất xung 
quanh cáp không tăng thêm quá 5oC trong bất kỳ mùa nào trong năm. 


II.3.92. Khi giao chéo với đường sắt và đường ôtô, cáp phải đặt trong tuynen, trong 
khối cáp hoặc trong ống suốt chiều ngang của đường cộng thêm mỗi phía 
0,5m tính từ mép đường; chiều sâu chôn cáp ít nhất là 1m kể từ mặt đường và 
thấp hơn đáy mương thoát nước ở hai bên đường ít nhất là 0,5m.  


Khi giao chéo với đường sắt điện khí hoá dùng điện một chiều, các khối cáp 
hoặc ống cáp cách điện (xem thêm Điều II.3.85); chỗ giao chéo phải cách chỗ bẻ 
ghi và cách chỗ nối dây điện (dây âm) vào đường ray không được nhỏ hơn 10m. 
Việc lắp đặt cáp giao chéo với đường sắt điện khí hoá nên bố trí góc giao chéo từ 
75o ÷ 90o . 


Lỗ của khối cáp phải được bịt kín bằng sợi gai tẩm bitum trộn với đất sét với 
chiều sâu vào ống không được nhỏ hơn 30cm. 


Khi giao chéo với đường cụt, đường nội bộ xí nghiệp, đường chuyên dụng có 
ít xe cộ qua lại có thể đặt cáp trực tiếp trong đất. 


Khi giao chéo với đường sắt không điện khí hoá xây dựng mới hoặc đường 
ôtô xây dựng mới, không nhất thiết phải đặt lại đường cáp hiện có. Tại chỗ 
giao chéo phải đặt một số ống hoặc khối ống dự phòng cho việc sửa chữa 
đường cáp. Các ống hoặc khối ống đặt dự phòng cần chú ý bịt hai đầu. 


II.3.93. Khi giao chéo với đường ray xe điện, cáp phải đặt trong khối cáp hoặc ống 
cáp cách điện (xem Điều II.3.85). Chỗ giao chéo phải cách chỗ bẻ ghi hoặc 
chỗ nối dây điện (dây âm) vào đường ray không được nhỏ hơn 3m. 


II.3.94. Khi giao chéo với nơi ôtô ra vào, nhà để xe, cáp phải đặt trong ống. 


Khi cáp đi qua suối, mương nước và qua bãi đất bồi, cáp cũng phải đặt trong 
ống. 


II.3.95. Khi đặt hộp nối cáp, khoảng cách giữa vỏ hộp nối đến cáp khác gần nhất 
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không được nhỏ hơn 250mm. 


Trường hợp không thể thực hiện được khoảng cách trên, phải có biện pháp 
bảo vệ cáp nằm gần hộp nối không bị hỏng (như dùng gạch hoặc tấm đan để 
ngăn hộp nối cáp). 


Không nên đặt hộp nối cáp của cáp dầu áp lực hoặc cáp giấy tẩm dầu đặt ở 
đoạn tuyến có độ dốc. Trong trường hợp bất khả kháng (phải đặt hộp nối cáp) 
thì mặt bằng phía dưới hộp nối phải tạo diện tích nhỏ không bị dốc. 


Để đảm bảo việc thay hộp nối cáp khi bị hỏng, phải có chiều dài cáp dự 
phòng ở cả hai phía của hộp nối cáp. 


II.3.96. Khi tuyến cáp xuất hiện dòng lạc mạch với trị số nguy hiểm, cần phải có các 
biện pháp sau: 


• Thay đổi tuyến cáp đi tránh vùng nguy hiểm đó. 


• Trường hợp không thể thay đổi tuyến cáp, phải có biện pháp giảm tối đa dòng 
điện lạc mạch hoặc sử dụng cáp có độ chống ăn mòn cao (ví dụ cáp khô v.v.). 


Đặt cáp trong khối cáp và máng cáp 


II.3.97. Ống cáp, khối cáp có thể làm bằng thép, gang, bêtông, sành sứ, nhựa tổng hợp 
hoặc bằng các vật liệu tương tự. Khi lựa chọn vật liệu làm ống hoặc khối cáp 
phải chú ý đến mực nước ngầm, độ xâm thực của nước cũng như dòng điện 
lạc mạch ở nơi đặt cáp. 


Cáp một pha chỉ được đặt trong ống bằng vật liệu không từ tính. Mỗi pha của 
đường cáp phải đặt trong từng ống riêng biệt. 


II.3.98. Số lượng ngăn trong khối cáp, khoảng cách giữa các ngăn và kích thước của 
ngăn phải được lựa chọn theo điều kiện phát nhiệt. 


II.3.99. Mỗi khối cáp phải có 15% ngăn dự phòng nhưng không được nhỏ hơn một 
ngăn. 


II.3.100. Chiều sâu đặt ống và khối cáp trong đất phải lấy theo tình hình thực tế, như-
ng không được nhỏ hơn trị số đã quy định trong Điều II.3.79, tính từ cáp 
trên cùng. 
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Không quy định chiều sâu đặt ống và khối cáp ở những chỗ kín hoặc dưới 
nền nhà sản xuất. 


II.3.101. Khối cáp và ống cáp khi đặt phải có độ dốc về phía giếng cáp ít nhất là 
0,2%. 


II.3.102. Các ống cáp đặt trực tiếp trong đất, khoảng cách ít nhất giữa chúng, giữa các 
ống với cáp hoặc với công trình khác phải áp dụng như với cáp không có 
ống (xem Điều II.3.81). 


Khi đặt ống cáp dưới sàn nhà xưởng thì khoảng cách giữa chúng giống như 
trường hợp đặt trong đất. 


II.3.103. Cáp đặt trong khối cáp, ở những chỗ đường cáp đổi hướng và chỗ cáp từ 
khối cáp vào đất phải xây giếng cáp để đảm bảo dễ dàng khi thi công cáp. Ở 
những đoạn tuyến thẳng cũng phải xây giếng cáp như vậy, khoảng cách giữa 
các giếng xác định theo chiều dài giới hạn cho phép của cáp. 


Khi số lượng cáp đến 10 và điện áp đến 35kV, cho phép cáp đi từ khối cáp 
vào đất không cần giếng cáp. Trong trường hợp đó phải có biện pháp chống 
thấm nước vào khối. 


II.3.104. Cáp đi từ ống hoặc khối cáp vào nhà, hầm hoặc tầng hầm v.v. có thể thực 
hiện theo một trong các biện pháp sau đây: 


a. Dẫn trực tiếp cáp vào nhà. 


b. Xây giếng cáp hoặc hố cáp trong nhà hoặc ở sát ngoài tường nhà. 


Phải có biện pháp ngăn không cho nước hoặc sinh vật (chuột, rắn v.v.) theo 
đường cáp vào nhà, vào hầm. 


II.3.105. Ở chỗ đầu ra từ ống hoặc ngăn của khối cáp hoặc máng cáp, cũng như ở chỗ 
nối ống, mặt trong của ống, của khối ống và của máng phải phẳng và nhẵn 
để tránh hư hỏng lớp vỏ bọc bên ngoài khi kéo cáp. 


II.3.106. Trạm phân phối ngoài trời ở vùng có mực nước ngầm cao, cần dùng phương 
pháp đặt cáp nổi (trong máng hoặc hộp cáp). Máng cáp và tấm đậy phải làm 
bằng bêtông cốt thép. Các máng cáp phải đặt trên trụ đỡ bêtông có độ 
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nghiêng ít nhất 0,2% theo tuyến để dễ thoát nước. Nếu trên tuyến cáp nổi có 
các lỗ thoát nước thì không cần tạo độ nghiêng. 


Khi đặt máng cáp phải đảm bảo không cản trở giao thông qua lại và ảnh 
hưởng tới việc sửa chữa vận hành thiết bị khác. 


Chỗ ra của cáp từ máng vào tủ điều khiển và bảo vệ phải đặt trong ống. Cho 
phép đặt giá đỡ cáp trong mương cáp trong phạm vi cùng một ngăn lộ của 
trạm phân phối ngoài trời; khi đó cáp dẫn đến tủ điều khiển và bảo vệ không 
cần đặt trong ống, nhưng phải có các biện pháp bảo vệ chống hư hỏng cơ 
học. 


Đặt cáp trong công trình cáp 


II.3.107. Công trình cáp phải tính đến khả năng đặt thêm khoảng 15% số cáp có trong 
thiết kế (thay thế cáp trong quá trình lắp đặt, đặt thêm v.v.). 


II.3.108. Các tầng cáp, tuynen, hành lang cáp, cầu dẫn và giếng cáp phải tách biệt với 
các phòng khác và các công trình cáp bên cạnh bằng tường ngăn chống cháy 
với mức chịu lửa không ít hơn 0,75 giờ. Những tường ngăn với tuynen cáp 
dài phải chia thành từng đoạn, có cửa ra vào cách nhau không quá 150m nếu 
đặt cáp lực và cáp nhị thứ; không dài quá 100m nếu đặt cáp dầu áp lực. Diện 
tích một đoạn tuynen có sàn kép không lớn hơn 600m2. 


Cửa ra vào công trình cáp và tầng ngăn của các thiết bị điện ghi ở Điều 
II.3.71 phải có mức chịu lửa 0,75 giờ  và 0,6 giờ trong các thiết bị điện còn 
lại. 


Lối ra từ công trình cáp phải bố trí hướng ra phía ngoài trời hoặc ra phòng 
xưởng có độ an toàn cao về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Số lượng và vị 
trí các lối thoát (các cửa thoát) khỏi công trình cáp xác định tại chỗ nhưng ít 
nhất là 2. Nếu độ dài của công trình cáp không quá 25m cho phép có 1 lối 
thoát. 


Cửa vào công trình cáp phải là loại tự đóng và có gioăng kín. Các cửa thoát 
phải mở ra phía ngoài và phải có khoá mở được từ phía trong công trình cáp 
không cần chìa, còn các cửa giữa các ngăn, đoạn tuynen hướng mở về phía 
lối thoát gần nhất và chúng phải tự đóng được. 
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Các cầu, giá dẫn cáp có sàn kỹ thuật phải có lối vào bằng thang. Khoảng 
cách giữa các lối vào không quá 150m. Khoảng cách từ chân cầu thang, giá 
đỡ cáp đến lối vào không được quá 25m. 


Lối vào phải có cửa ngăn không cho người ngoài ra vào tự do. Các cửa phải 
có ổ khoá để mở từ phía trong không cần chìa. 


Khoảng cách giữa các lối vào hành lang cáp có đặt đường cáp điện áp đến 
35kV không quá 150m, nếu là cáp dầu áp lực không quá 120m. 


Những tầng cáp, hành lang cáp ngoài trời phải được đặt trên các kết cấu xây 
dựng chịu lực (cột, công son) bêtông cốt thép với mức chịu lửa không nhỏ 
hơn 0,75 giờ hoặc bằng các tấm thép có mức chịu lửa không nhỏ hơn 0,25 
giờ. 


Kết cấu chịu lực của toà nhà, công trình có thể bị biến dạng nguy hiểm hoặc 
giảm độ bền cơ học khi xảy ra cháy các nhóm cáp (hoặc cả cụm cáp); cầu 
cáp hoặc hàng lang cáp ở vị trí đó phải có bảo vệ với mức chịu lửa không 
được nhỏ hơn 0,75 giờ. 


Hành lang cáp cũng phải chia ra các ngăn bằng các tấm ngăn chống cháy có 
mức chịu lửa không nhỏ hơn 0,75 giờ. Nếu cáp đặt có điện áp đến 35kV, độ 
dài từng ngăn của hành lang không quá 150m và không quá 120m nếu là cáp 
dầu áp lực. Hành lang cáp ngoài trời có từng đoạn được che kín không cần 
theo quy định vừa nêu trên. 


II.3.109. Trong tuynen và mương cáp phải có biện pháp ngăn ngừa nước thải công 
nghiệp, dầu chảy vào và có thể xả nước lẫn đất cát ra ngoài. Độ dốc đáy 
thoát của chúng không được nhỏ hơn 0,5% về phía có hố tích nước hoặc 
mương thoát nước. Việc đi lại từ ngăn hầm nọ sang ngăn hầm kia khi chúng 
nằm ở các độ cao khác nhau phải có đường dốc đặt nghiêng không quá 15o. 
Cấm dùng bậc kiểu cầu thang giữa các ngăn của tuynen cáp. 


Trong các kênh, mương cáp xây ở ngoài nhà và nằm cao hơn mức nước 
ngầm, cho phép đáy mương làm bằng đất lèn chặt và rải lớp sỏi dày từ 10 ÷ 
15cm. 


Trong tuynen cáp phải có bơm thoát nước điều khiển đóng mở tự động tuỳ 
theo mực nước. Các thiết bị điều khiển khởi động và động cơ điện phải có 
cấu tạo đáp ứng được yêu cầu sử dụng chúng tại các nơi đặc biệt ẩm ướt. 
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Khi qua lại giữa các cầu giá đỡ và hành lang nằm ở các độ cao khác nhau thì 
phải có các đường dốc với độ nghiêng không quá 15o. Trường hợp đặc biệt 
cho phép làm các bậc cầu thang với độ nghiêng 1:1. 


II.3.110. Mương cáp và sàn kép trong trạm phân phối và trong gian nhà phải được đậy 
kín bằng các tấm có thể tháo lắp được và bằng vật liệu chống cháy. Trong gian 
có máy điện quay và các phòng tương tự nên dùng các tấm thép có gân. Khi 
đậy mương cáp, sàn kép phải tính đến khả năng vận chuyển thiết bị trên đó. 


II.3.111. Trọng lượng của tấm nắp đậy có thể nâng được không nặng quá 50kg. Mỗi 
tấm phải có móc để nâng lên khi cần. 


II.3.112. Cấm xây dựng mương cáp ở những chỗ có thể có kim loại nóng chảy, chất lỏng 
có nhiệt độ cao chảy vào hoặc các chất có thể làm hư hỏng vỏ kim loại của cáp. 
Tại các chỗ đó cũng không cho phép đặt cửa ra vào của buồng cáp, tuynen cáp. 


II.3.113. Các tuynen ngầm ở ngoài toà nhà phải có lớp đất phủ dày 0,5m trên bề mặt. 


II.3.114. Khi lắp đặt cáp chung với đường ống dẫn nhiệt trong công trình, độ tăng 
nhiệt của không khí tại vùng đặt cáp do ống dẫn nhiệt không được vượt quá 
5oC trong suốt năm; để đạt mục đích đó phải tính đến việc thông gió và tăng 
cường cách nhiệt cho các đường ống nhiệt. 


II.3.115. Trong công trình cáp nên dùng hết độ dài chế tạo của cáp, còn khi đặt cáp 
phải tuân theo các yêu cầu sau: 


1. Cáp nhị thứ và cáp thông tin đặt phía trên hoặc phía dưới cáp lực nhưng 
phải có các tấm ngăn. Tại các điểm giao chéo hoặc rẽ nhánh, cho phép 
không đặt tấm ngăn ở giữa. 


2. Cáp nhị thứ được phép đặt cạnh cáp lực có điện áp đến 1kV. 


3. Cáp lực điện áp đến 1kV nên đặt phía trên cáp có điện áp cao hơn, giữa 
chúng cần có tấm ngăn. 


4. Các nhóm cáp khác nhau: loại làm việc, loại dự phòng cao hơn 1kV của 
máy phát điện, máy biến áp v.v. của những phụ tải loại I, nên đặt ở các mức 
cao thấp khác nhau và ngăn cách chúng bằng các tấm ngăn. 
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5. Các tấm ngăn nói ở trong mục 1, 3, 4 làm từ vật liệu chống cháy có mức 
chịu lửa không được nhỏ hơn 0,25 giờ. 


Khi sử dụng hệ thống chữa cháy tự động có bọt khí hoặc phun nước, không 
cần các tấm ngăn nêu ở mục 1, 3 và 4. 


Mương cáp ngoài trời, hành lang cáp che kín một phần thì không cần các 
tấm ngăn theo mục 1, 3, 4. Khi đó các đường cáp lực dự phòng (trừ các 
đường cáp cấp điện cho phụ tải loại I) nên đặt cách nhau không được nhỏ 
hơn 600mm. Ở cầu cáp, cáp đặt ở 2 phía giá đỡ ngang của kết cấu chính (xà 
đỡ, móc treo); còn ở hành lang cáp, cáp đặt ở hai bên lối đi lại. 


II.3.116. Cáp dầu áp lực cần đặt trong các công trình riêng. Cho phép đặt cáp dầu áp 
lực chung với các loại cáp khác, khi đó cáp dầu áp lực phải đặt ở phần thấp 
nhất và ngăn cách với cáp khác bằng giá đỡ nằm ngang có mức chịu lửa 
không được nhỏ hơn 0,75 giờ, cũng ngăn như vậy giữa các cáp dầu áp lực 
với nhau. 


II.3.117. Mức độ cần thiết đặt và số lượng trang thiết bị tự động báo và chữa cháy trong 
công trình cáp phải xác định trên cơ sở các tài liệu chỉ dẫn đã được duyệt. 


Gần lối ra, cửa thoát và các giếng thông gió (trong vòng bán kính không quá 
25m) phải đặt các họng nước cứu hoả. Đối với cầu giá đỡ, hành lang cáp 
phải tính toán sao cho tất cả các điểm có khoảng cách không quá 100m đến 
họng nước cứu hoả gần nhất. 


II.3.118. Trong công trình cáp có cáp nhị thứ và cáp lực có đai thép có tiết diện bằng 
hoặc lớn hơn 25mm2, cáp bọc chì không đai thép phải đặt theo giá đỡ dạng 
công son. Cáp nhị thứ không bọc thép, cáp lực không đai thép vỏ chì, và cáp 
lực các loại vỏ bọc khác có tiết diện dưới 16mm2 phải đặt trong máng hoặc 
giá ngăn (có thể bằng tấm kín hoặc có nan thưa). 


Cho phép đặt cáp trực tiếp lên đáy mương cáp khi mương đó không sâu quá 
0,9m; khi đó khoảng cách giữa nhóm cáp lực có điện áp trên 1kV với nhóm 
cáp nhị thứ không được nhỏ hơn 100mm, hoặc chúng phải được ngăn cách 
nhau bằng các tấm ngăn có mức chịu lửa tối đa không được nhỏ hơn 0,25 
giờ. 







Phần II: Hệ thống đường dẫn điện   


Quy phạm trang bị điện  Trang 54 


Khoảng cách nhỏ nhất giữa các cáp theo quy định trong bảng II.3.1 


II.3.119. Tại các vị trí chật hẹp của công trình ngầm, cho phép dùng tuynen cáp có 
chiều cao giảm so với các số liệu ở bảng II.3.1 nhưng không được nhỏ hơn 
1,5m và phải thực hiện các yêu cầu: điện áp của đường cáp không được cao 
hơn 10kV, độ dài của tuynen cáp không quá 100m, những khoảng cách còn 
lại phải theo đúng bảng II.3.2 và cuối tuynen phải có lối thoát. 


Bảng II.3.1: Khoảng cách nhỏ nhất giữa các cáp trong công trình cáp 


Kích thước nhỏ nhất (mm) khi lắp đặt 
Khoảng c¸ch Trong các tuynen, hành 


lang, cầu đỡ cáp 
Trong các mương cáp và sàn 


kép 


Chiều cao 1.800 Không hạn chế nhưng 
không quá 1.200mm 


Khoảng cách ngang giữa các 
giá đỡ trong trường hợp đặt 
cả 2 phía (®é réng lèi ®i ) 


1.000 
300 với độ sâu 0,6m 


450 với độ sâu 0,6 - 0,9m 
600 với độ sâu lớn hơn 0,9m 


Khoảng cách ngang từ giá đỡ 
đến tường khi đặt giá 1 phía 
(độ rộng lối đi) 


900 Như trên 


Khoảng cách theo chiều đứng 
giữa các giá đỡ ngang (*) 
Đối với cáp có điện áp: 
+ đến 10kV 
+ 22 - 35kV 
+ 110kV và cao hơn 


 
 
 


200 
250 


300 (**) 


 
 
 


150 
200 
250 


Đối với cáp nhị thứ, cáp 
thông tin và các loại cáp lực 
có tiết diện 3x25mm2 điện áp 
dưới 1kV 


100 


Khoảng cách giữa các giá đỡ 
(công son) theo chiều dài 
công trình 


800 – 1.000 


Khoảng cách theo chiều đứng 
và chiều ngang của cáp lùc có 
điện áp đến 35kV (***) 


Không nhỏ hơn đường kính của cáp 
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Khoảng cách ngang giữa các 
cáp nhị thứ và thông tin (***) Không qui định 


Khoảng cách theo chiều 
ngang giữa cáp có điện áp 
110kV và cao hơn 


100 Không nhỏ hơn đường 
kính của cáp 


 Ghi chú: 


(*): Độ dài hữu dụng của các tay đỡ phải không quá 500mm tại các đoạn tuyến 
thẳng. 


(**): Nếu cáp đặt theo dạng tam giác thì có giá trị là 250mm. 


(***): Trong đó có cả cáp đặt trong giếng cáp. 
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Bảng II.3.2: Khoảng cách nhỏ nhất từ giá đỡ cáp, hành lang cáp đến toà nhà 
hoặc công trình xây dựng 


Các công trình Bố trí Kích thước nhỏ 
nhất, m 


Khi đi song song, theo chiều ngang 


Các tòa nhà và công trình 
có tường kín 


Từ cầu cáp và hành lang cáp 
đến tường nhà và công trình Không qui định 


Các tòa nhà và công trình 
có tường có lỗ  Như trên 2 


Đường sắt không điện khí 
hóa trong khu vực nhà 
máy 


Từ cầu cáp và hành lang cáp 
đến chỗ ngoài gần nhất của 
công trình 


• 1m đối với hành 
lang và các cầu đỡ 
đi lại được 


• 3m đối với cầu 
cáp hành lang 
không đi lại được 


Đường ôtô trong nhà máy 
và đường cứu hỏa 


Từ cầu cáp và hành lang cáp 
đến mép đường phía ngoài đáy 
rãnh thoát nước của đường 


2 


Đường cáp treo 
Từ cầu cáp và hành lang cáp 
đến mép ngoài của phần 
chuyển động 


1 


Đường ống đặt nổi  Từ cầu cáp và hành lang cáp 
đến phần gần nhất của ống dẫn 0,5 


Đường dây điện trên 
không 


Từ cầu cáp và hành lang cáp 
đến các dây dẫn điện Xem Điều II.5.116 


Khi giao chéo, theo phương thẳng đứng 


Đường sắt không điện khí 
hoá trong khu vực nhà 
máy 


Từ điểm thấp nhất của cầu đỡ 
và hành lang c¸p đến mặt ray 5,6 
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Đường sắt điện khí hoá 
trong khu vực nhà máy 


Từ điểm thấp nhất của cầu đỡ 
và hành lang cáp: 


• Đến mặt ray: 


• Đến dây cáp cao nhất hay 
dây cáp thép của lưới tiếp xúc: 


 


7,1 


3 


Đường ôtô nội bộ nhà 
máy (đường cứu hoả) 


Từ điểm thấp nhất của cầu đỡ 
và hành lang cáp đến mặt 
đường ôtô (đường cứu hỏa) 


4,5 


Các đường ống đặt trên 
đất 


Từ kết cấu cầu đỡ và hành lang 
cáp đến phần ống gần nhất 0,5 


Đường dây điện trên 
không 


Từ kết cấu cầu đỡ và hành lang 
cáp đến dây Xem Điều II.5.124 


Đường dây điện thoại và 
truyền thanh  Như trên 1,5 


II.3.120. Cáp dầu áp lực thấp và cáp một pha cần cố định lên giá đỡ kim loại sao cho 
quanh cáp không có các mạch từ khép kín; khoảng cách các điểm cố định 
cáp không quá 1m. 


Ống thép của đường cáp dầu áp lực cao có thể đặt trên các cột hoặc treo bằng 
các giá treo; khoảng cách các cột hoặc các giá treo do thiết kế xác định. Ngoài 
ra các ống cáp cần được cố định vào cột để ngăn ngừa sự biến dạng của ống do 
nhiệt. 


Móng cột phải được tính để chịu được trọng lượng của ống cáp. Số lượng và 
vị trí đặt các cột do thiết kế xác định. 


Cột và các điểm cố định thiết bị phân nhánh của đường cáp dầu áp lực cao 
phải triệt tiêu được độ rung lắc ống, loại trừ được các mạch từ khép kín 
quanh chúng, các điểm cố định hoặc gá vào cột phải có các đệm cách ly. 


II.3.121. Độ cao của giếng cáp không được nhỏ hơn 1,8m; độ cao của buồng cáp 
không quy định. Các loại giếng cáp dùng để đặt hộp nối, hộp nối hãm hoặc 
bán hãm phải có kích thước đủ để lắp đặt mà không phải đào thêm. 
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Giếng cáp trên bờ, nơi các đường cáp chuyển sang đi ngầm trong nước phải 
có kích thước để đặt được cáp dự phòng và thiết bị cấp dầu. 


Tại đáy các giếng cần có hố thu nước mưa, nước ngầm và thiết bị bơm nước 
ra ngoài theo yêu cầu trong Điều II.3.109. 


Các giếng cáp phải có thang kim loại. 


Cáp và các hộp nối trong giếng cáp phải được đặt trên giá đỡ, máng 
hoặc tấm ngăn. 


II.3.122. Cửa lên xuống của giếng và tuynen cáp phải có đường kính không được nhỏ 
hơn 650mm và nắp đậy bằng kim loại; trong đó cửa phải có khoá mở được từ 
phía dưới không cần chìa. Các nắp đậy cần có tay nắm để cầm mở được. 


II.3.123. Hộp nối cáp lực điện áp từ 6 - 35kV trong tuynen cáp, tầng cáp và mương 
cáp phải có vỏ bảo vệ chống cháy nổ trong hộp cáp. 


II.3.124. Hộp đầu cáp của cáp dầu áp lực cao phải đặt ở các phòng có trang thiết bị sấy 
tự động khi nhiệt độ môi trường xung quanh xuống dưới 5oC. 


II.3.125. Khi đặt cáp dầu áp lực trong hành lang cáp phải tính đến việc sưởi ấm hàng 
lang theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng của cáp dầu. 


Phòng đặt máy cấp dầu áp lực cao cần có thông gió tự nhiên. Cho phép đặt 
trạm dầu nằm ngầm dưới đất cùng giếng cáp; trong trường hợp đó giếng cáp 
phải có bơm thải nước theo Điều II.3.109. 


II.3.126. Công trình cáp, trừ tầng cáp, hố cáp dùng để đặt hộp nối, mương cáp và 
buồng cáp phải trang bị thông gió tự nhiên hoặc nhân tạo và việc thông gió 
đối với từng ngăn phải độc lập với nhau. 


Tính toán thông gió cho công trình cáp xuất phát từ độ chênh lệch nhiệt độ 
giữa không khí đưa vào và thổi ra không quá 10oC. Trong điều kiện đó phải 
hạn chế được việc tạo ra các luồng gió nóng ở chỗ hẹp, chỗ ngoặt v.v. 


Thiết bị thông gió phải có các tấm chắn (van gió) để chặn được không khí 
trong trường hợp có hoả hoạn và gió lạnh quá mức trong mùa đông. Kết cấu 
của thiết bị thông gió phải tự động ngăn được không khí từ ngoài vào khi có 
cháy. 
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Khi đặt cáp trong phòng phải đề phòng sự quá nhiệt của cáp do nhiệt độ 
không khí xung quanh và ảnh hưởng của các thiết bị kỹ thuật. 


Công trình cáp, trừ giếng cáp dùng cho hộp đầu nối, tuynen cáp, buồng và 
các cầu đỡ ngoài trời phải trang bị chiếu sáng và mạch điện dùng cho các 
đèn, thiết bị cầm tay. 


Đặt cáp trong gian sản xuất 


II.3.127. Khi đặt cáp trong nhà xưởng phải theo các yêu cầu sau: 


1. Dễ tiếp cận với các cáp để sửa chữa hoặc chỗ cáp hở quan sát được các 
loại cáp (kể cả bọc thép); ở những nơi thường có máy móc, thiết bị, hàng 
hoá xe cộ qua lại phải được bảo vệ tránh hư hỏng theo Điều II.3.14. 


2. Khoảng cách giữa các cáp phải phù hợp với số liệu trong bảng II.3.1. 


3- Khoảng cách giữa cáp lực đặt song song với bất kể loại đường ống nào 
phải không được nhỏ hơn 0,5m, còn với ống dẫn khí đốt và ống dẫn nhiên 
liệu lỏng không được nhỏ hơn 1m. Nếu khoảng cách buộc phải gần lại hoặc 
khi giao chéo qua nhau, cáp phải được bảo vệ chống hư hỏng do cơ học 
(bằng các ống thép, các vỏ bọc thêm v.v.) trên đoạn gần nhau đó và cộng 
thêm về mỗi phía 0,5m, trong trường hợp cần thiết phải có thêm bảo vệ quá 
nhiệt cho cáp.  


Chỗ cáp giao chéo qua lối đi lại phải đặt cáp ở độ cao không được nhỏ hơn 
1,8m so với nền nhà. 


Không cho phép đặt cáp song song phía trên hoặc phía dưới các ống dẫn dầu 
và các ống nhiên liệu lỏng theo mặt phẳng thẳng đứng. 


II.3.128. Đặt cáp dưới nền và giữa các sàn phải trong mương hoặc trong ống nhưng 
cấm không được lèn chặt. Chỗ cáp chui qua sàn và tường có thể đặt ống hoặc 
làm các hốc lỗ cho cáp. Sau khi đặt cáp, các kẽ hở của ống và các hốc phải 
được chèn, trám kín bằng các vật liệu chống cháy. 


Cấm đặt cáp trong hầm thông gió. Cho phép luồn từng cáp riêng lẻ trong ống 
thép đi chéo qua các hầm thông gió. 


Cấm đặt cáp hở trong các buồng cầu thang.  
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Đặt cáp trong nước 


II.3.129. Khi cáp đi qua sông ngòi, kênh rạch v.v. cần đặt ở đoạn có đáy và bờ ít bị 
nước làm xói lở (giao chéo sông suối - xem Điều II.3.42). Khi đặt cáp qua 
sông mà dòng chảy thường thay đổi và các bờ thường bị ngập nước, việc đi 
chìm của cáp ở đáy sông phải tính đến điều kiện cụ thể. Độ sâu của cáp do 
thiết kế xác định. Không nên đặt cáp ở vùng bến cảng, bến đỗ tàu thuyền, 
cầu cảng, cầu phao và những bến đỗ thường xuyên của tàu thuyền. 


II.3.130. Khi đặt cáp dưới biển, phải chú ý đến độ sâu, tốc độ và lực đẩy của nước của 
gió tại vùng cáp bắt đầu chuyển từ bờ xuống biển, chú ý đến thành phần hoá 
học địa hình của đáy biển, thành phần hoá học của nước. 


II.3.131. Đặt cáp dưới đáy sao cho tại chỗ không bằng phẳng cáp không bị võng 
xuống do trọng lượng của cáp, phải làm phẳng những gờ nhô cao nhọn sắc. 
Cần tránh đặt cáp tại những nơi có đá ngầm, vực sâu và vật cản dưới nước; 
hoặc nếu đặt cáp thì phải có hào cáp, rãnh cáp. 


II.3.132. Khi cáp đi qua sông ngòi, kênh rạch v.v. phải chôn sâu dưới đáy không được 
nhỏ hơn 1m tại vùng gần bờ và tại chỗ nước nông, chỗ đường qua lại của tàu 
thuyền; không được nhỏ hơn 2m khi đặt cáp dầu áp lực. 


Tại các đập, hồ chứa nước nơi thường hút nạo đáy theo chu kỳ thì độ sâu đặt 
cáp phải được sự thoả thuận của cơ quan quản lý. 


Cáp dầu áp lực 110 - 220kV qua sông ngòi, kênh rạch là các tuyến giao 
thông thuỷ thì phải đặt trong hào cáp và phủ cát để bảo vệ chống hư hỏng cơ 
học.  


II.3.133. Khoảng cách giữa các cáp đặt chìm ở đáy sông, kênh v.v. có độ rộng đến 
100m nên đặt không được nhỏ hơn 0,25m. Đường cáp ngầm đặt cách các 
đường cáp đã có không được nhỏ hơn 1,25 lần độ sâu tại chỗ đặt cáp tính 
theo mức nước trung bình nhiều năm. 


Khi đặt cáp dầu áp lực thấp trong nước ở độ sâu 5 ÷ 15m và tốc độ của dòng 
chảy không lớn hơn 1m/s, khoảng cách giữa các pha riêng biệt (không có 
kẹp đặc biệt giữa các pha) nên lấy không được nhỏ hơn 0,5m, khoảng cách 
giữa các cáp ngoài cùng của đường cáp đi song song không được nhỏ hơn 
5m. 
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Khi đặt cáp dưới nước ở độ sâu hơn 15m, tốc độ dòng chảy trên 1m/s 
khoảng cách giữa các pha riêng biệt và các đường cáp theo thiết kế cụ thể. 


Khi đặt song song cáp dầu áp lực và cáp có điện áp đến 35kV chìm dưới 
nước, khoảng cách theo chiều ngang giữa chúng phải không được nhỏ hơn 
1,25 lần độ sâu trung bình của sông trong nhiều năm tại điểm đặt cáp nhưng 
không được nhỏ hơn 20m. 


Khoảng cách ngang của đường cáp chôn dưới đáy sông và kênh rạch, hồ đập 
chứa nước, đến tuyến ống dẫn (ống dẫn dầu, dẫn khí đốt v.v.) do thiết kế xác 
định tuỳ thuộc vào lượng công việc cần làm ở đáy của sông, kênh, hồ cụ thể 
để đặt tuyến ống và đặt cáp nhưng không được nhỏ hơn 50m. Cho phép 
giảm khoảng cách ngang đó xuống còn 15m nhưng phải được thoả thuận 
giữa các bên hữu quan quản lý tuyến cáp và tuyến ống dẫn đó.  


II.3.134. Tại chỗ bờ không có kè hoàn chỉnh thì chỗ cáp chuyển tiếp xuống nước phải 
có dự phòng chiều dài không được nhỏ hơn 10m đối với sông ngòi và 30m 
khi đặt ở biển. Tại bờ đã được kè ốp hoàn chỉnh thì phần cáp trên bờ phải đặt 
trong ống cáp. Tại điểm cáp bắt đầu chuyển xuống nước thông thường phải 
xây giếng cáp. Đường ống đặt dốc nghiêng cao về phía giếng trên bờ, đầu 
thấp phải nằm ở độ sâu không được nhỏ hơn 1m so với mực nước lúc thấp 
nhất. Đường ống cáp ở phần bờ phải gia cố chắc chắn. 


II.3.135. Tại những nơi dòng chảy và bờ thường không có ranh giới rõ ràng, bờ 
thường bị xói lở ảnh hưởng đến cáp phải có biện pháp chống xói lở, chống 
ngập do lũ lụt bằng cách gia cố vùng bờ đó (làm kè, đóng cọc, đắp đê ngăn 
v.v.).  


II.3.136. Cấm đặt cáp giao chéo nhau dưới nước. 


II.3.137. Tại điểm cáp vượt sông, kênh cần có biển báo ở trên bờ theo quy định của 
luật giao thông đường thuỷ và đường biển hiện hành. 


II.3.138. Khi đặt trong nước từ 3 đường cáp trở lên, điện áp đến 35kV phải có một cáp 
dự phòng cho từng nhóm 3 cáp. Khi đặt trong nước, đường cáp dầu áp lực 
loại từng pha phải có dự phòng: với một đường - dự phòng 1 pha; đối với 2 
đường - dự phòng 2 pha; còn từ 3 đường trở lên thì theo thiết kế cụ thể 
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nhưng không ít hơn 2 pha. Các pha dự phòng phải đặt sao cho lúc cần phải 
thay thế được cho bất kỳ pha nào trong các pha đang làm việc. 


Đặt cáp ở công trình đặc biệt 


II.3.139. Đặt cáp theo cầu đá, cầu bêtông cốt thép, cầu sắt phải ở dưới phần đường đi 
bộ của cầu đó, đặt trong mương cáp hoặc trong ống chống cháy cho riêng 
từng cáp; Cần chú ý biện pháp giảm việc chảy trực tiếp của nước mưa lên 
các ống đó. 


Tất cả đường cáp khi đi theo cầu sắt, cầu bêtông cốt thép, phải được cách 
điện với các phần sắt thép của cầu. 


II.3.140. Đặt cáp theo công trình bằng gỗ (cầu, bến đỗ tàu thuyền v.v.) phải đặt trong 
ống thép hoặc ống bằng vật liệu chống cháy. 


II.3.141. Tại chỗ cáp đi qua khe giãn nở của cầu, giữa kết cấu và mố cầu phải có biện 
pháp để tránh cáp bị hư hỏng cơ học. 


II.3.142. Đặt cáp theo đập nước, đê, cầu cảng, bến đỗ tàu, đặt trực tiếp trong rãnh đất 
được phủ lớp đất dày không được nhỏ hơn 1m. 


II.3.143. Cấm đặt loại cáp dầu dọc theo các cầu. 
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Chương II.4 
ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG 


ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV 


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


II.4.1. Chương này áp dụng cho đường dây tải điện trên không (ĐDK) điện áp đến 
1kV dùng dây trần, dây bọc cách điện và cáp vặn xoắn hạ áp. Chương này 
không áp dụng cho ĐDK chuyên dùng cho xe điện và ôtô điện v.v. Đoạn cáp 
đặt xen vào ĐDK và đoạn cáp rẽ nhánh từ ĐDK phải theo các yêu cầu trong 
Chương  II.3. 


II.4.2. ĐDK là công trình truyền tải và phân phối điện năng theo dây dẫn, đặt ngoài 
trời, mắc trên vật cách điện và phụ kiện, đặt trên cột hoặc trên kết cấu của 
công trình khác. 


ĐDK ở quy phạm này bao gồm cả những đoạn rẽ nhánh từ đường dây chính tới 
đầu vào nhà. 


II.4.3. Trong tính toán cơ lý, chế độ bình thường của ĐDK là chế độ làm việc khi dây dẫn 
không bị đứt. Chế độ sự cố của ĐDK là chế độ làm việc khi dây dẫn bị đứt. 


Yêu cầu chung 


II.4.4. Tính toán cơ lý cho dây dẫn của ĐDK phải tiến hành theo phương pháp ứng 
suất cho phép. Tải trọng tiêu chuẩn được xác định theo Chương II.5. 


Đối với vật cách điện và phụ kiện tính theo phương pháp tải trọng phá huỷ. 


Đối với cột và móng tính theo phương pháp trạng thái giới hạn. 


Kết quả phải phù hợp với tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng hiện hành. 


II.4.5. ĐDK phải được bố trí sao cho các cột không chắn lối đi vào nhà và không cản 
trở việc đi lại của người và xe cộ. Ở những chỗ dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm do 
xe cộ va vào, cột điện phải có biện pháp bảo vệ. 
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II.4.6. Trên cột của ĐDK, ở độ cao cách mặt đất 2,0 - 2,5m phải ghi số thứ tự cột và 
năm dựng cột. 


II.4.7. Kết cấu kim loại của cột ĐDK phải được bảo vệ chống gỉ, tốt nhất là mạ kẽm. 


Điều kiện khí hậu 


II.4.8. Điều kiện khí hậu dùng để tính toán ĐDK đến 1kV theo Chương II.5. 


II.4.9. Khi tính ĐDK phải lấy điều kiện khí hậu kết hợp như sau: 


a. Nhiệt độ cao nhất Tmax, áp lực gió q = 0. 


b. Nhiệt độ thấp nhất Tmin, áp lực gió q = 0. 


c. Nhiệt độ trung bình năm Ttb, áp lực gió q = 0. 


d. Áp lực gió lớn nhất qmax, nhiệt độ T = 25oC. 


II.4.10. Kiểm tra khoảng cách dây dẫn gần nhà cửa, công trình và kết cấu kiến trúc 
phải tính với điều kiện: áp lực gió qui định và nhiệt độ không khí cao nhất. 


Dây dẫn, phụ kiện 


II.4.11. ĐDK có thể dùng dây dẫn một sợi hay nhiều sợi bện. Cấm dùng dây dẫn một 
sợi tháo từ dây nhiều sợi bện. Theo điều kiện độ bền cơ lý, ĐDK có thể dùng 
dây dẫn có tiết diện không được nhỏ hơn: 


• Dây nhôm nhiều sợi: 16mm2 


• Dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm nhiều sợi: 10mm2  


• Dây đồng nhiều sợi: 4mm2 


• Dây đồng một sợi: 3mm (đường kính) 


Đối với nhánh rẽ từ đường dây chính tới đầu vào nhà, thông thường dùng dây 
đồng nhiều sợi bọc cách điện, tiết diện tuỳ thuộc vào phụ tải và chiều dài dây 
dẫn nhưng ít nhất là 4mm2 với nhánh rẽ dài đến 10m, 6mm2 với nhánh rẽ dài 
trên 10m đến 25m. 


Đặc tính cơ lý của dây dẫn xem Chương II.5. 
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II.4.12. Tính toán dây dẫn theo độ bền phải theo Chương II.5. 


II.4.13. Nối dây dẫn phải thực hiện bằng nối ép, bằng cách hàn hoặc kẹp nối dây. 


Dây dẫn một sợi phải nối vặn xoắn trước khi hàn, không cho phép hàn 
đính hai đầu. 


II.4.14. Mối nối chịu lực kéo phải có độ bền cơ lý không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của 
dây dẫn. 


II.4.15. Nối các dây dẫn bằng kim loại khác nhau hoặc có tiết diện khác nhau phải 
thực hiện ở lèo, các mối nối này không được chịu lực, không bị ăn mòn điện 
hoá. 


II.4.16. Mắc dây dẫn vào vật cách điện đứng phải dùng dây buộc hoặc khoá chuyên 
dùng. 


Dây dẫn của đoạn rẽ nhánh phải bắt cố định trên cột hoặc kết cấu của toà nhà. 


II.4.17. Hệ số an toàn cơ lý của chân vật cách điện hoặc móc treo không được nhỏ hơn 2. 


Bố trí dây dẫn trên cột 


II.4.18. Trên cột của ĐDK có thể bố trí dây dẫn theo dạng bất kỳ không phụ thuộc vào 
điều kiện khí hậu. 


Khi bố trí dây không cùng độ cao, thông thường dây trung tính bố trí dưới dây 
pha của ĐDK. Dây mạch chiếu sáng ngoài trời mắc chung cột với ĐDK có thể 
bố trí dưới dây trung tính. 


II.4.19. Cầu chảy, cầu dao phân đoạn v.v. đặt trên cột phải bố trí thấp hơn dây dẫn. 


II.4.20. Khoảng cách giữa các dây dẫn trần không được nhỏ hơn 20cm khi khoảng cột 
tới 30m, và không nhỏ hơn 30cm khi khoảng cột lớn hơn 30m. 


Khoảng cách ngang giữa các dây dẫn trần nối giữa các tầng xà trên cột không 
được nhỏ hơn 15cm. 
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Khoảng cách từ dây dẫn trần đến cột, xà hoặc bộ phận khác của cột không 
được nhỏ hơn 5cm. 


II.4.21. Đối với ĐDK dùng dây bọc cách điện, các khoảng cách nêu ở Điều II.4.20 
được nhân với hệ số 0,5. 


Vật cách điện 


II.4.22. Hệ số an toàn cơ học của vật cách điện là tỉ số giữa tải trọng cơ học phá hủy 
với tải trọng tiêu chuẩn lớn nhất tác động lên vật cách điện, không được nhỏ 
hơn 2,5. 


II.4.23. Ở chỗ rẽ nhánh, chỗ dây dẫn giao chéo nhau của ĐDK khi cần mắc nhiều dây 
dẫn lên cùng một vật cách điện phải dùng vật cách điện nhiều tầng hoặc vật 
cách điện đặc biệt. 


Dây trung tính phải mắc vào vật cách điện.  


Bảo vệ quá điện áp, nối đất 


II.4.24. Đối với ĐDK điện áp đến 1kV chỉ thực hiện phương án trung tính nối đất. 
Trong lưới điện trung tính nối đất, chân vật cách điện hoặc móc treo của dây 
pha và cốt thép của cột bêtông phải nối vào dây trung tính. Dây trung tính phải có 
nối đất lặp lại. Khoảng cách giữa các điểm nối đất lặp lại là 200 đến 250m.  


Dây nối đất trên cột phải có đường kính không nhỏ hơn 6mm. Điện trở nối đất 
không được lớn hơn 50Ω. 


II.4.25. Để tránh quá điện áp do sét ở khu dân cư chỉ có nhà một hoặc hai tầng mà 
ĐDK không có các cây, nhà cao tầng, ống khói công nghiệp v.v. bao che, 
ĐDK phải bố trí nối đất, khoảng cách giữa chúng với nhau không được lớn 
hơn: 


• 200m đối với vùng có số giờ dông trong năm dưới 40. 


• 100m đối với vùng có số giờ dông trong năm trên 40. 


Điện trở nối đất không được lớn hơn 30Ω. 
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Ngoài ra còn phải nối đất: 


a. Tại cột rẽ nhánh vào nhà mà ở đó tập trung đông người (trường học, vườn 
trẻ, bệnh viện v.v.) hoặc nơi có giá trị kinh tế lớn (chuồng trại nuôi gia súc, 
kho tàng, xưởng máy v.v.). 


b. Tại cột cuối đường dây có rẽ nhánh vào nhà, khoảng cách từ nối đất của cột 
cuối đến nối đất kề nó của ĐDK không được lớn hơn 100m với vùng có số giờ 
dông trong năm từ 10 ÷ 40 và 50m đối với vùng có số giờ dông trong năm trên 
40. 


Các điểm nối đất để tránh quá điện áp do sét kể trên cũng được sử dụng làm 
các điểm nối đất lặp lại của dây trung tính. 


Ngoài ra, tại các cột nêu ở mục a và b nên đặt chống sét hạ áp. 


Cột 


II.4.26. ĐDK đến 1kV có thể dùng các loại cột sau đây:  


a. Cột đỡ: là các cột đặt ở giữa hai cột néo. Cột này trong điều kiện làm việc 
bình thường của ĐDK không chịu lực tác dụng theo dọc tuyến.  


b. Cột néo thẳng: là cột đặt ở điểm néo trên đoạn tuyến thẳng của đường dây 
và nơi giao chéo với công trình khác. Cột này phải là cột kết cấu cứng, trong 
điều kiện làm việc bình thường ĐDK chịu được lực chênh lệch của dây dẫn 
theo dọc tuyến (nếu có). 


c. Cột góc (đỡ hoặc néo): là cột đặt ở chỗ tuyến ĐDK chuyển hướng. Các cột 
này trong điều kiện làm việc bình thường chịu lực căng tổng hợp của dây dẫn 
ở các khoảng cột kề, tác động theo đường phân giác của ĐDK.  


d. Cột cuối: là cột đặt ở đầu hoặc cuối ĐDK. Các cột này là loại cột néo mà 
trong điều kiện làm việc bình thường của ĐDK phải chịu được lực căng của 
các dây dẫn về một phía.  


đ. Cột nhánh: là cột tại đó có nhánh rẽ của ĐDK.  


e. Cột giao chéo: là cột tại đó thực hiện việc giao chéo của ĐDK từ hai hướng 
khác nhau.  


Cột nhánh và cột giao chéo có thể dùng mọi loại cột đã nêu trên.  
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II.4.27. Tất cả các loại cột đều có thể dùng chân chống hoặc dây néo để tăng cường 
khả năng chịu lực. Dây néo không được làm cản trở việc đi lại của người 
và phương tiện. 


Dây néo của cột có thể mắc vào móng néo chôn trong đất hoặc mắc vào nhà 
và công trình bằng gạch, đá, bê tông cốt thép.  


Dây néo bằng thép phải chọn theo tính toán, tiết diện của chúng không được 
nhỏ hơn 25mm2. 


II.4.28. Dây néo của cột ĐDK phải được nối với trang bị nối đất, điện trở nối đất theo 
qui định ở Điều II.4.25 hoặc phải cách điện bằng vật cách điện kiểu néo tính 
theo điện áp của ĐDK và lắp ở độ cao cách mặt đất không dưới 2,5m. 


II.4.29. Tất cả các loại cột chỉ cần tính theo tải trọng cơ học ứng với chế độ làm việc 
bình thường của ĐDK (dây dẫn không bị đứt) trong hai trường hợp: áp lực gió 
lớn nhất và nhiệt độ thấp nhất.  


Trong tính toán, cho phép chỉ tính các tải trọng chủ yếu sau đây:  


• Đối với cột đỡ: tải trọng do gió tác động theo phương nằm ngang thẳng góc 
với tuyến dây dẫn và kết cấu cột. 


• Đối với cột néo thẳng: tải trọng do gió tác động theo phương nằm ngang 
thẳng góc với tuyến dây dẫn và kết cấu cột, tải trọng dọc dây dẫn theo phương 
nằm ngang do lực căng chênh lệch của dây dẫn ở các khoảng cột kề tạo ra. 


• Đối với cột góc: tải trọng theo phương nằm ngang do lực căng dây dẫn hợp 
thành (hướng theo các đường trục của xà), tải trọng theo phương nằm ngang 
do gió tác động lên dây dẫn và kết cấu cột.  


• Đối với cột cuối: tải trọng theo phương nằm ngang tác động dọc tuyến 
ĐDK do lực căng về một phía của dây dẫn và do gió tác động. 


II.4.30. ĐDK có thể dùng cột thép, cột bê tông cốt thép. 


II.4.31. Xác định kích thước chôn cột phải căn cứ vào chiều cao cột, số lượng dây dẫn 
mắc trên cột, điều kiện cũng như các biện pháp thi công. 


II.4.32. Khi đặt cột ở đoạn tuyến bị ngập nước, đất có thể bị xói lở, phải có các biện 
pháp chống xói lở. 
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Giao chéo hoặc đi gần 


II.4.33. Khi ĐDK giao chéo với nhau, với công trình, đường phố, quảng trường v.v. 
góc giao chéo không quy định.  


II.4.34. Khoảng cách từ dây dẫn (trần hoặc bọc cách điện) khi độ võng lớn nhất, tới 
mặt đất không được nhỏ hơn 6m đối với khu vực đông dân cư (*) và 5m đối 
với khu vực ít dân cư (**). 


Ở đoạn nhánh ĐDK đi vào nhà, khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn tới mặt 
vỉa hè và đường dành cho người đi bộ được phép giảm tới 3,5m. 


Ghi chú: (*): Khu vực đông dân cư là thành phố, thị trấn, xí nghiệp, bến đò, 
cảng, nhà ga, bến xe ôtô, trường học, chợ bãi tắm, khu vực xóm làng v.v. đông 
dân hoặc sẽ phát triển trong thời gian 5 năm tới theo quy hoạch được duyệt. 


(**): Khu vực ít dân cư là những nơi không có nhà cửa, mặc dù thường xuyên 
có người lui tới và các xe cộ và phương tiện cơ giới qua lại, vùng đồng ruộng, 
đồi trồng cây, vườn, nơi có nhà cửa rất thưa và công trình kiến trúc tạm thời 
v.v. 


II.4.35. Khi xác định khoảng cách từ dây dẫn ĐDK tới mặt đất, mặt nước hoặc công 
trình, phải tính tới độ võng lớn nhất của dây dẫn không kể tới sự phát nóng do 
dòng điện gây nên với trường hợp nhiệt độ không khí cao nhất và không có 
gió. 


II.4.36. Khoảng cách ngang từ dây dẫn trần ngoài cùng của ĐDK khi bị gió thổi lệch 
nhiều nhất tới nhà hoặc tới kết cấu của nhà không được nhỏ hơn: 


• 1,5m cách ban công, sân thượng và cửa sổ. 


• 1,0m cách tường xây kín. 


• Đối với ĐDK dùng dây bọc cách điện, các khoảng cách nêu ở trên được 
nhân với hệ số 0,5. 


Không cho phép ĐDK đi trên mái nhà, trừ các đoạn nhánh rẽ từ ĐDK đến đầu 
vào nhà (xem Điều II.1.78). 


II.4.37. Khoảng cách từ mép ngoài của móng cột ĐDK tới đường cáp ngầm, đường 
ống ngầm và các cột nổi chuyên dùng không được nhỏ hơn các trị số cho trong 
bảng sau: 
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Tên gọi Khoảng cách nhỏ 
nhất (m) 


Đường ống dẫn nước, dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nhiệt, 
ống thoát nước 1 


Cột lấy nước chữa cháy, hầm hào, giếng nước 2 


Cột tiếp xăng dầu 10 
Cáp ngầm (trừ cáp thông tin, tín hiệu) 1 
Cáp ngầm đặt trong ống 0,5 


II.4.38. ĐDK đến 1kV không nên vượt sông có tàu, thuyền qua lại. Trường hợp cần 
thiết phải vượt sông thì phải tuân theo các điều nêu trong Chương II.5. 


Khi giao chéo với sông nhỏ, kênh lạch không có tàu thuyền qua lại, khoảng 
cách từ dây dẫn ĐDK tới mức nước cao nhất không được nhỏ hơn 2m, khoảng 
cách từ cột ĐDK đến mép nước tính theo chiều ngang không được nhỏ hơn 
chiều cao cột. 


II.4.39. Khi ĐDK đến 1kV đi qua rừng hoặc khu cây xanh thì không bắt buộc phải 
chặt cây, nhưng khoảng cách thẳng đứng từ dây dưới cùng, và khoảng cách 
ngang từ dây dẫn ngoài cùng khi dây dẫn có độ võng và độ lệch lớn nhất tới 
ngọn cây, hoặc tới phần ngoài cùng của cây không được nhỏ hơn 1m đối với 
dây trần, và 0,5m đối với dây bọc cách điện. 


II.4.40. Khi ĐDK đến 1kV giao chéo với ĐDK trên 1kV phải thực hiện theo các yêu 
cầu nêu ở Điều II.5.114 đến Điều II.5.119; còn khi song song với nhau thì 
theo Điều II.5.120. ĐDK tới 1kV và trên 1kV cùng mắc chung trên một cột 
cũng như khi chúng giao chéo nhau trên cùng một cột phải thực hiện theo các 
yêu cầu ở Điều II.5.48. 


Đối với các ĐDK đến 1kV mắc chung trên cùng một cột, khoảng cách thẳng 
đứng giữa các ĐDK dùng dây trần phải không nhỏ hơn 40cm; nếu bố trí ngang 
thì khoảng cách ngang giữa các ĐDK dùng dây trần phải không nhỏ hơn 20cm. 


Nếu ĐDK dùng dây bọc cách điện, khoảng cách trên cho phép nhân với hệ số 
theo nguyên tắc sau: 


• ĐDK dây trần đi cùng ĐDK dây bọc cách điện: hệ số 1 
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• ĐDK dây bọc cách điện đi cùng ĐDK dây bọc cách điện: hệ số 0,5 


II.4.41. Các ĐDK tới 1kV giao chéo với nhau nên thực hiện trên cột giao chéo. Cũng 
cho phép chúng giao chéo với nhau ở trong khoảng cột, khi đó khoảng cách 
theo chiều thẳng đứng giữa các dây gần nhau nhất của các tuyến giao chéo ở 
nhiệt độ không khí cao nhất, không có gió, phải không được nhỏ hơn 1m đối 
với các tuyến dùng dây trần; nếu cả hai tuyến dùng dây bọc cách điện, 
khoảng cách này không được nhỏ hơn 0,5m. Ở khoảng ĐDK giao chéo nhau 
có thể dùng cột néo hoặc cột đỡ. 


Khi giao chéo ở trong khoảng cột, chỗ giao chéo cần chọn gần với cột của 
ĐDK phía trên, khi đó khoảng cách theo chiều ngang giữa các cột và dây dẫn 
trần giao chéo không được nhỏ hơn 2m. 


II.4.42. Khi ĐDK giao chéo với đường dây thông tin trên không (ĐTT) và tín hiệu 
trên không (ĐTH) phải thực hiện các yêu cầu sau: 


a. Sự giao chéo chỉ thực hiện trong khoảng cột của đường dây, lúc đó ĐTT 
và/hoặc ĐTH cho phép dùng dây dẫn trần hoặc cáp. Cho phép ĐDK điện áp 
không quá 380/220V giao chéo với đường dây truyền thanh trên cùng một cột, 
nhưng phải tuân theo các yêu cầu nêu ở Điều II.4.48. 


b. Dây dẫn của ĐDK phải bố trí phía trên dây ĐTT và/hoặc ĐTH và cách điện 
phải mắc kép; dây dẫn ĐDK phải là loại nhiều sợi có tiết diện không được nhỏ 
hơn 35mm2 đối với dây nhôm, 16mm2 đối với dây nhôm lõi thép hoặc dây 
đồng. Trong khoảng cột giao chéo, không cho phép dây dẫn điện của ĐDK có 
mối nối. 


c. Khoảng cách theo chiều thẳng đứng từ ĐDK khi có độ võng lớn nhất (ứng 
với nhiệt độ không khí cao nhất) tới dây thông tin hoặc tín hiệu ở chỗ giao 
chéo không được nhỏ hơn 1,25m. 


Khoảng cách từ chỗ giao chéo tới cột gần nhất của ĐDK không được nhỏ 
hơn 2m. 


d. Dây dẫn ĐTT được phép bố trí phía trên ĐDK điện áp không lớn hơn 
380/220V với điều kiện tuân theo các yêu cầu sau: 


• Khoảng cách theo chiều thẳng đứng với dây dẫn điện trên cùng của ĐDK 
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không được nhỏ 1,25m. 


• Dây dẫn trần của ĐTT ứng với điều kiện khí hậu bất lợi nhất phải có hệ số 
an toàn cơ lý không nhỏ hơn 2,2. 


• Dây dẫn bọc cách điện của ĐTT phải chịu được điện áp đánh thủng không 
nhỏ hơn 2 lần điện áp làm việc của ĐDK giao chéo và hệ số an toàn cơ lý ứng 
với điều kiện khí hậu bất lợi nhất không được nhỏ hơn 1,5. 


• Trong khu vực đông dân cư, cho phép rẽ nhánh từ ĐDK điện áp không lớn 
hơn 380/220V đưa vào nhà đi dưới ĐTT dùng dây dẫn bọc cách điện. 


đ. Cột của ĐDK khi giao chéo với ĐTT cấp I phải dùng cột néo, còn giao chéo 
với ĐTT các cấp khác cho phép dùng cột đỡ. 


II.4.43. Khi ĐDK điện áp đến 1kV giao chéo với đường cáp thông tin hoặc tín hiệu 
mắc trên cột phải thực hiện theo yêu cầu nêu ở Điều II.4.49. 


II.4.44. Khi ĐDK giao chéo với đường cáp thông tin hoặc tín hiệu đặt ngầm dưới đất 
phải thực hiện các yêu cầu sau đây: 


a.  Khoảng cách ngang từ móng trụ đỡ cáp đường thông tin hoặc tín hiệu đến 
mặt phẳng đứng của dây dẫn điện gần nhất không nhỏ hơn 5m. 


b.  Khoảng cách từ cáp thông tin hoặc tín hiệu tới các bộ phận nối đất của cột 
ĐDK gần nhất không được nhỏ hơn 3m, trong điều kiện chât hẹp không ít hơn 
1m với điều kiện  cáp thông tin phải có màn chắn. 


c.  Khi chọn tuyến cáp thông tin tín hiệu, nếu có điều kiện thì nên cách xa cột 
của ĐDK. 


II.4.45. Khi ĐDK đi gần ĐTT và/hoặc ĐTH, khoảng cách ngang giữa dây dẫn ngoài 
cùng của ĐDK với ĐTT hoặc ĐTH không được nhỏ hơn 2m. Trong điều kiện 
chật hẹp không được nhỏ hơn 1,5m. 


II.4.46. Khi ĐDK điện áp tới 1kV đi gần các cột anten của các trạm thu, phát vô tuyến 
điện, các điểm nút vô tuyến điện địa phương, khoảng cách giữa chúng 
không quy định. 


II.4.47. Khoảng cách giữa dây dẫn của đoạn nhánh ĐDK và dây truyền thanh chỗ rẽ 
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vào nhà không được nhỏ hơn 0,6m theo chiều thẳng đứng khi bố trí ĐDK và 
dây truyền thanh theo chiều thẳng đứng, và dây dẫn ĐDK phải được bố trí ở 
phía trên dây truyền thanh. 


II.4.48. Cho phép mắc chung trên cột ĐDK điệp áp không quá 380/220V cùng với dây 
truyền thanh mà điện áp giữa các dây truyền thanh đó không vượt quá 360V, 
trong các trường hợp sau đây: 


a. Khoảng cách từ dây dẫn dưới cùng của đường truyền thanh tới đất, khoảng 
cách giữa các mạch nhánh truyền thanh và giữa các dây dẫn của chúng phải 
tuân theo quy phạm xây dựng và sửa chữa đường dây thông tin và đường 
truyền thanh trên không của Bộ Bưu chính - Viễn thông. 


b. Dây dẫn ĐDK phải đặt phía trên dây dẫn đường truyền thanh với khoảng 
cách thẳng đứng trên cột từ dây dẫn dưới cùng của ĐDK tới dây dẫn trên cùng 
của đường truyền thanh không được nhỏ hơn 1,5m và ở trong khoảng cột 
không nhỏ hơn 1m. Khi đặt dây của đường truyền thanh trên giá đỡ thì 
khoảng cách này tính từ dây dẫn dưới cùng của ĐDK, đặt cùng một phía với 
dây dẫn của đường truyền thanh. 


c. Khi làm việc trên ĐDK có mắc dây chung với đường truyền thanh trên cùng 
một cột, phải thực hiện theo quy phạm kỹ thuật an toàn của Bộ Bưu chính - 
Viễn thông và quy phạm kỹ thuật an toàn của Bộ Công nghiêp. 


II.4.49. Được phép mắc chung dây dẫn ĐDK điện áp tới 1kV với cáp thông tin hoặc 
tín hiệu trên cùng một cột, khi thực hiện đúng các yêu cầu sau đây: 


a. Đường cáp phải treo phía dưới ĐDK. 


b. Khoảng cách trên cột từ dây dẫn dưới cùng của ĐDK tới đường cáp thông 
tin, tín hiệu không được nhỏ hơn 1,5m. 


c. Vỏ kim loại của cáp phải được nối đất, cứ 250m lại nối đất một lần. 


II.4.50. Cho phép mắc chung dây dẫn ĐDK điện áp không quá 380/220V với dây dẫn 
của mạch điều khiển từ xa trên cùng một cột với điều kiện phải thực hiện các 
yêu cầu ở Điều II.4.48. 


II.4.51.Khi ĐDK giao chéo hoặc đi song song với đường sắt hoặc đường ôtô cấp I, II 
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phải tuân theo các điều tương ứng nêu trong Chương II.5.  


Chỗ giao chéo, có thể dùng đoạn cáp xen vào ĐDK. Lựa chọn phương án giao 
chéo phải dựa trên cơ sở tính toán kinh tế - kỹ thuật. 


Khi ĐDK giao chéo với đường ôtô cấp III ÷ V, khoảng cách từ dây dẫn đến 
mặt đường khi độ võng lớn nhất không được nhỏ hơn 6m. 


II.4.52. Khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường ôtô, dây dẫn ĐDK phải ở phía trên các 
biển báo hiệu giao thông, cũng như ở phía trên các dây treo các biển đó với 
khoảng cách không nhỏ hơn 1m, dây treo này phải được nối đất với điện trở 
nối đất không lớn hơn 10Ω. 


II.4.53. Khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần dây dẫn tiếp xúc và dây treo của đường xe 
điện và ôtô điện phải theo các yêu cầu sau đây: 


a. ĐDK nên  đặt ngoài khu vực của mạng tiếp xúc kể cả các cột của mạng ấy. 


b. Trường hợp dây dẫn ĐDK giao chéo với mạng tiếp xúc, phải bố trí ĐDK 
phía trên dây treo của mạng tiếp xúc, dây dẫn phải dùng loại nhiều sợi có tiết 
diện không được nhỏ hơn 35mm2 đối với dây nhôm; 16mm2 đối với dây nhôm 
lõi thép hoặc dây đồng. 


 Không cho phép nối dây dẫn trong khoảng giao chéo. 


c. Khoảng cách từ dây dẫn ĐDK khi độ võng lớn nhất tới mặt ray không được 
nhỏ hơn 8m nếu giao chéo với đường xe điện; 9m tới mặt đường nếu giao chéo 
với đường ôtô điện. Trong mọi trường hợp khoảng cách từ dây dẫn ĐDK tới dây 
treo hoặc dây dẫn của mạng tiếp xúc không được nhỏ hơn 1,5m. 


d. Dây dẫn ĐDK phải mắc trên cách điện kép. 


đ. Cột ĐDK phải kiểm tra với trường hợp 1 dây dẫn bị đứt. 


e. ĐDK không được giao chéo ở chỗ có bố trí xà ngang treo dây tiếp xúc của 
đường dây xe điện và ôtô điện. 


II.4.54. Khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường cáp vận chuyển trên không và đường 
ống kim loại đặt nổi phải thực hiện theo yêu các cầu sau đây: 


a. ĐDK phải đi phía dưới đường cáp vận chuyển trên không. 


b. Đường cáp vận chuyển trên không phải có cầu hoặc lưới bảo vệ cho dây dẫn 
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ĐDK hoặc dùng cáp ngầm nối xen vào ĐDK. 


c. Khi ĐDK giao chéo với đường cáp vận chuyển trên không hoặc với đường 
ống nổi, khoảng cách của dây dẫn ĐDK trong mọi trường hợp đến các bộ phận 
của đường cáp vận chuyển trên không và đường ống không được nhỏ hơn 1m. 


d. Khi ĐDK đi song song với đường cáp vận chuyển trên không hoặc với 
đường ống nổi, khoảng cách của dây dẫn ĐDK đến các đường đó không được 
nhỏ hơn chiều cao cột; trên những đoạn tuyến chật hẹp khi dây dẫn của ĐDK 
chao lệch nhiều nhất thì khoảng cách đó không được nhỏ hơn 1m. 


e. Khi giao chéo với ĐDK, các đường ống nổi và kết cấu kim loại của đường 
cáp vận chuyển trên không phải nối đất, điện trở nối đất không được lớn hơn 
10Ω. 


II.4.55. Khi ĐDK đi gần công trình dễ cháy nổ hoặc đi gần sân bay phải thực hiện 
đúng các yêu cầu tương ứng nêu ở Chương II.5. 


Đường dây trên không dùng cáp vặn xoắn hạ áp 


II.4.56. Ngoài việc phải thực hiện các quy định chung về cột, nối đất, giao chéo 
hoặc đi gần v.v. đường dây dùng cáp vặn xoắn hạ áp còn phải thực hiện 
một số quy định riêng. 


II.4.57. Cáp vặn xoắn hạ áp không được chôn ngầm dưới đất. 


II.4.58. Các phụ kiện của cáp phải đồng bộ và phù hợp với các yêu cầu của cáp sử 
dụng. Khi thi công phải dùng các dụng cụ phù hợp với hướng dẫn của nhà 
cung cấp cáp và phụ kiện. 


II.4.59. Khi tuyến cáp vặn xoắn hạ áp đi chung cột với tuyến ĐDK đến 1kV khác, về 
tiêu chuẩn khoảng cách coi tuyến cáp vặn xoắn là tuyến dây bọc cách điện và 
thực hiện theo quy định ở Điều II.4.40. 


II.4.60. Khoảng cách của tuyến cáp vặn xoắn hạ áp: 


• Tới mặt đất: theo quy định ở Điều II.4.34 và II.4.51 


• Tới những kết cấu kiến trúc về mọi hướng ít nhất là: a + 0,1 [m] 
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Trong đó a (tính bằng mét) là độ lệch lớn nhất khi có gió thổi, phụ thuộc tiết 
diện dây, khoảng cột, lực kéo đầu cột, độ võng và nhiệt độ dây dẫn (tham khảo 
các bảng trong Phụ lục II.4.1). 


II.4.61. Khi lắp đặt tuyến cáp vặn xoắn vào tường nhà hoặc kết cấu kiến trúc thì 
khoảng cách đến tường nhà hoặc kết cấu kiến trúc không được nhỏ hơn 5cm. 


II.4.62. Các đặc tính kỹ thuật của cáp vặn xoắn hạ áp căn cứ theo số liệu của nhà chế 
tạo; nếu không, có thể tham khảo Phụ lục II.4.2 và  II.4.3. 


Quy phạm trang bị điện  Trang 76 
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Chương II.5 
ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG 


ĐIỆN ÁP TRÊN 1KV ĐẾN 500KV 


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


II.5.1. Chương này áp dụng cho đường dây tải điện trên không (ĐDK), điện áp trên 
1kV đến 500kV dùng dây trần. 


Chương này không áp dụng cho ĐDK có tính chất đặc biệt như lưới điện 
đường sắt điện khí hóa, xe điện, ôtô chạy điện v.v. 


Đoạn cáp nối xen vào ĐDK điện áp đến 220kV phải thực hiện các yêu cầu nêu 
trong Chương II.3 và Điều II.5.67. 


II.5.2. ĐDK là công trình để truyền tải và phân phối điện năng, bố trí ngoài trời, mắc 
trên vật cách điện và phụ kiện, đặt trên cột hoặc trên kết cấu của công trình 
khác (cầu, đập v.v.). ĐDK được tính từ điểm mắc dây của ĐDK lên xà cột cổng 
hoặc kết cấu khác của trạm điện. 


II.5.3. Trong tính toán cơ lý: 


• Chế độ bình thường của ĐDK là chế độ làm việc khi dây dẫn hoặc dây chống 
sét không bị đứt. 


• Chế độ sự cố của ĐDK là chế độ làm việc khi một hoặc một số dây dẫn hoặc 
dây chống sét bị đứt. 


• Chế độ lắp đặt của ĐDK là trạng thái của đường dây trong quá trình dựng 
cột, lắp đặt dây dẫn hoặc dây chống sét. 


II.5.4. Khu vực đông dân cư là những thành phố, thị trấn, xí nghiệp, bến đò, cảng, nhà ga, 
bến xe ôtô, công viên, trường học, chợ, bãi tắm, sân vận động, khu vực xóm làng 
đông dân v.v. 


Khu vực ít dân cư là những nơi có nhà cửa thưa thớt, mặc dù thường xuyên có 
người lui tới và các xe cộ phương tiện cơ giới qua lại, vùng đồng ruộng, đồi trồng 
cây, vườn; hoặc nơi có nhà cửa, công trình kiến trúc tạm thời v.v. 
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Khu vực khó qua lại là những nơi xe cộ và phương tiện cơ giới không thể 
qua lại được. 


Khu vực khó đến là những nơi mà người đi bộ rất khó tới được. 


Khu vực rất khó đến là những nơi mà người đi bộ không thể tới được (ví dụ 
như mỏm đá, vách núi v.v.) 


II.5.5. Khoảng vượt lớn là khoảng vượt qua các sông, hồ, kênh, vịnh có tàu thuyền qua 
lại dùng cột vượt cao 50m trở lên với chiều dài khoảng vượt từ 500m trở lên; 
hoặc chiều dài khoảng vượt từ 700m trở lên với cột có chiều cao bất kỳ. 


Yêu cầu chung 


 II.5.6. Trong khi áp dụng quy phạm này, nếu có nhiều yêu cầu khác nhau thì phải lấy 
yêu cầu cao nhất, điều kiện bất lợi nhất để tính toán. 


II.5.7. Về yêu cầu cơ lý dây dẫn của ĐDK phải tính theo phương pháp ứng suất cho 
phép, cách điện và phụ kiện mắc dây tính theo phương pháp tải trọng phá huỷ. 
Các tải trọng tiêu chuẩn xác định theo quy phạm này. 


Cột và móng ĐDK tính theo phương pháp trạng thái giới hạn. 


II.5.8. Phải đảo pha dây dẫn ĐDK để hạn chế sự không đối xứng của dòng điện và 
điện áp. ĐDK điện áp 110 - 500kV dài trên 100km phải đảo pha một chu kỳ 
trọn vẹn sao cho chiều dài của mỗi bước trong một chu kỳ đảo pha phải gần 
bằng nhau. 


Sơ đồ đảo pha ĐDK hai mạch cùng điện áp đi chung cột phải giống nhau. 
Trong lưới điện 110 - 500kV, bao gồm nhiều đoạn ĐDK chiều dài dưới 100km 
thì việc đảo pha có thể thực hiện trực tiếp tại các trạm điện (ở thanh cái, ở các 
khoảng cột cuối đường dây vào cột cổng trạm v.v.), trong đó việc đảo pha phải 
thực hiện sao cho chiều dài của mỗi bước trong 1 chu kỳ đảo pha phải gần bằng 
nhau. 


Việc đảo pha các ĐDK nhằm mục đích chống ảnh hưởng của ĐDK đối với 
đường dây thông tin cần có tính toán riêng. 


II.5.9. Để quản lý vận hành ĐDK cần có trạm để quản lý vận hành, xử lý sự cố và sửa 
chữa: 
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a. Đặt ở khu vực tập trung nhiều đường dây.  


b. Thuận tiện về giao thông. 


c. Đơn giản, gọn nhẹ, tận dụng các công trình kiến trúc có sẵn. 


d. Có liên hệ thông tin giữa lưới điện khu vực và đội sửa chữa đường dây. 


Việc đặt trạm do các cơ quan thiết kế căn cứ theo yêu cầu của cơ quan quản lý 
điện, căn cứ vào quy mô lưới điện và theo qui định hiện hành. 


II.5.10. Để quản lý vận hành ĐDK điện áp 110 - 220kV nên có lối đi bộ đến gần chân 
cột.  


II.5.11. Để quản lý vận hành ĐDK 500kV phải có đường với chiều rộng nhỏ nhất là 
2,5m và cách tuyến không được lớn hơn 1km, đảm bảo cho xe cơ giới tiếp cận 
đi được gần đến tuyến ĐDK. 


Ở những nơi xe cơ giới không thể đi được (đầm lầy và ruộng lầy, các vườn cây 
quý v.v.) phải làm đường đi bộ, cầu nhỏ đến chân cột. Đường đi bộ đắp rộng 
không nhỏ hơn 0,4m. 


Trừ những chỗ đặc biệt khó khăn, đường phải bảo đảm đi được trong mùa mưa 
lũ. 


II.5.12. Cột ĐDK nên đặt cách bờ sông bị xói lở mạnh càng xa càng tốt có xét đến sự 
biến đổi của lòng sông và tác hại của lũ lụt. Khi bố trí cột tại các tuyến đi qua 
vùng ven sông, ven hồ, qua núi đồi và vùng đất bazan, đặc biệt là rừng nguyên 
sinh phải điều tra, đánh giá cẩn thận tình trạng sụt lở, xói mòn. Tần suất mức 
nước lũ đối với ĐDK 35kV trở xuống chọn 5% (20 năm lặp lại một lần), đối 
với ĐDK 110kV và 220kV chọn 2% (50 năm lặp lại một lần) đối với ĐDK 
500kV, chọn 1% (100 năm lặp lại một lần). 


Lấy mức nước lũ lịch sử cao nhất nếu không có số liệu kể trên. 


Trường hợp phải đặt cột ở các chỗ trên, phải có biện pháp bảo vệ cột (móng 
đặc biệt, đắp bờ, làm kè, rãnh thoát nước, dùng cột tăng cường v.v.). 


• Phải có biện pháp bảo vệ khi cột đặt vào các chỗ sau:Vùng bị úng và ngập 
nước thường xuyên. 


• Trên sườn đồi núi, nơi có thể bị nước hoặc lũ xói mòn. 
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II.5.13. Trên cột ĐDK phải có dấu hiệu hoặc biển báo cố định sau:  


1. Số thứ tự trên mọi cột, hướng về phía đường giao thông, ở vị trí dễ nhìn 
thấy. 


2. Trước khi đưa vào vận hành, số hiệu hoặc ký hiệu đường dây trên mọi cột ở 
đoạn tuyến có các ĐDK đi song song, trên cột ĐDK hai mạch phải có ký hiệu 
từng mạch. 


3. Biển báo nguy hiểm đặt cách mặt đất từ 2m đến 2,5m trên tất cả các cột 
trong toàn tuyến. 


II.5.14. Cột kim loại, các phần kim loại của cột bêtông cốt thép hở ra ngoài và tất cả 
các chi tiết bằng kim loại của cột bêtông cốt thép đều phải được mạ hoặc sơn 
chống gỉ theo tiêu chuẩn hiện hành. 


Các chân cột kim loại ở vùng thường xuyên ngập lụt cần có biện pháp thích 
hợp chống ăn mòn. 


II.5.15. Khi đặt cột vào móng bêtông cốt thép hoặc móng bêtông đúc liền khối, bulông 
neo cột phải có đai ốc hãm, đoạn ren răng bulông phải có chiều dài nhô ra 
khỏi đai ốc hãm 5mm trở lên. 


II.5.16. Cột ĐDK có chiều cao 80m trở lên phải được sơn báo hiệu (báo hiệu ban 
ngày) và có đèn báo (báo hiệu ban đêm) để bảo đảm an toàn cho máy bay và 
tàu thuyền phù hợp với các quy định hiện hành. II.5.17. Phải đặt các thiết bị 
xác định điểm sự cố trên ĐDK 110kV trở lên tại các trạm điện 


II.5.18. Khi ĐDK đi qua những khu vực gió mạnh, đất bị sụt lở, đầm lầy, khu vực đá 
xô v.v. phải tính đến phương án ĐDK đi vòng, tránh những khu vực bất lợi đó 
trên cơ sở so sánh kinh tế kỹ thuật. 
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Điều kiện khí hậu 


II.5.19. Việc xác định điều kiện khí hậu tính toán để tính và lựa chọn kết cấu ĐDK 
phải căn cứ vào kết quả của việc xử lý tài liệu quan sát nhiều năm về tốc độ 
gió và nhiệt độ không khí trong vùng tuyến ĐDK dự kiến xây dựng. 


Khi xử lý số liệu quan sát phải xét đến đặc điểm khí hậu cục bộ ảnh hưởng của 
áp lực gió và các điều kiện thiên nhiên (địa hình nhấp nhô, độ cao so với mực 
nước biển, cạnh hồ nước lớn, hướng gió thổi v.v.) cũng như xét đến các công 
trình đã có hoặc đang được thiết kế xây dựng trong vùng ĐDK đi qua (hồ chứa 
nước, tháp nước v.v.). 


II.5.20. Áp lực gió tiêu chuẩn, áp lực gió theo từng vùng, hệ số tăng áp lực gió theo độ 
cao, hệ số giảm áp lực gió đối với các ĐDK đi trong các vùng khuất gió phải 
lấy theo các trị số và các quy định cụ thể nêu trong Tiêu chuẩn tác động và tải 
trọng của TCVN- 2737-1995. Đối với ĐDK từ 110kV trở lên, áp lực gió tiêu 
chuẩn không được nhỏ hơn 60daN/m2. 


Đối với các ĐDK, lấy  thời gian sử dụng giả định của công trình là 15 năm đối 
với ĐDK 35kV trở xuống, 20 năm đối với ĐDK 110kV, 30 năm đối với ĐDK 
220kV, 40 năm đối với ĐDK 500kV và khoảng vượt lớn. 


II.5.21. Áp lực gió tác động vào dây dẫn của ĐDK được xác định ở độ cao của trọng 
tâm quy đổi của tất cả các dây. 


Độ cao trọng tâm quy đổi của dây dẫn (hqd) xác định theo công thức: 


fhh tbqd 3
2


−=  


Trong đó: 


htb - Độ cao trung bình mắc dây dẫn vào cách điện, [m] 


f - Độ võng dây dẫn, quy ước lấy giá trị lớn nhất (khi nhiệt độ cao nhất ), [m] 


Áp lực gió tác động vào dây chống sét xác định theo độ cao bố trí trọng tâm 
của dây chống sét. 


II.5.22. Áp lực gió tác động vào dây dẫn hoặc dây chống sét trong khoảng vượt lớn phải 
xác định theo Điều II.5.20, đồng thời phải tuân theo các quy định bổ sung sau: 
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• Đối với khoảng vượt chỉ có một khoảng cột, độ cao trọng tâm quy đổi của 
dây dẫn hoặc dây chống sét được tính theo công thức: 


fhhhqd 3
2


2
21 −


+
=  


Trong đó: 


h1 và h2: Độ cao điểm mắc dây vào cột vượt tính từ mặt nước bình thường của 
sông, ngòi vịnh v.v. [m] 


f : Độ võng lớn nhất của dây dẫn, [m] 


• Đối với khoảng vượt bao gồm nhiều khoảng cột, độ cao trọng tâm quy đổi 
của dây dẫn hoặc dây chống sét phải tính chung cho cả khoảng vượt (giới hạn 
bằng 2 cột néo hãm), theo công thức: 


n


nqdnqdqd
qd lll


lhlhlh
h


+++


+++
=


...
...


21


2211  


Trong đó hqd1 ,hqd2  ... hqdn là độ cao trọng tâm quy đổi của các khoảng cột 
l1,l2… ln cấu thành khoảng vượt đó. Nếu trong khoảng vượt lớn có một số 
khoảng cột kề qua các khu vực không có nước thì hđ được tính từ mặt đất. 


II.5.23. Áp lực gió tác động vào các kết cấu của cột phải xác định theo độ cao của 
chúng tính từ mặt đất. Theo chiều cao cột, chia thành từng dải không lớn hơn 
15m trong mỗi dải áp lực gió được lấy bằng nhau và tính với trị số áp lực gió 
ở độ cao trung bình của dải. 


II.5.24. Khi tính tác động của gió vào đường dây và dây chống sét phải lấy hướng góc 
90o, 45o và 0o với tuyến đường dây. 


Khi tính cột điện phải lấy hướng gió hợp với tuyến đường dây góc 90o và 45o. 


II.5.25. Áp lực gió tiêu chuẩn tác động vào dây dẫn hoặc dây chống sét tính bằng daN, 
được xác định theo công thức: 


P= a.Cx.Kl.q.F.sin2 ϕ 


Trong đó: 


a - Hệ số tính đến sự không bằng nhau của áp lực gió trong khoảng cột, lấy 
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bằng: 


- 1 khi áp lực gió bằng 27daN/m2 


- 0,85 khi áp lực gió bằng 40daN/m2 


- 0,75 khi áp lực gió bằng 55daN/m2 


- 0,70 khi áp lực gió bằng 76daN/m2 và lớn hơn. 


- Các giá trị trung gian lấy theo phương pháp nội suy. 


Cx - hệ số khí động học lấy bằng 1,1 khi đường kính của dây dẫn hoặc dây 
chống sét từ 20mm trở lên và 1,2 khi đường kính của chúng nhỏ hơn 20mm. 


Kl - hệ số qui đổi tính đến ảnh hưởng của chiều dài khoảng vượt vào tải trọng 
gió, bằng 1,2 khi khoảng cột tới 50m; bằng 1,1 khi 100m; bằng 1,05 khi 
150m; bằng 1 khi 250m và lớn hơn (các trị số Kl đối với các khoảng vượt có 
chiều dài nằm giữa các trị số trên thì lấy theo phương pháp nội suy). 


q - áp lực gió tiêu chuẩn theo vùng đã quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2737-
95 (đã tính đến các hệ số quy định trong Điều II.5.20).  


F - tiết diện cản gió của dây dẫn hoặc dây chống sét, m2 


ϕ - góc hợp thành giữa hướng gió thổi và trục của tuyến đường dây. 


II.5.26. Đối với ĐDK điện áp đến 22kV khi mắc dây ở độ cao dưới 12m, trị số áp lực 
gió tiêu chuẩn có thể lấy giảm đi 15% trừ trường hợp đã vận dụng hệ số che 
chắn để giảm áp lực gió trong các vùng khuất gió. 


Đối với đoạn ĐDK thuộc vùng núi, ở chỗ địa hình cao vượt lên so với xung 
quanh (đỉnh núi, đèo v.v.) cũng như ở những đoạn giao chéo với thung lũng, 
hẻm núi gió thổi mạnh, áp lực gió tiêu chuẩn lớn nhất, nếu không có số liệu 
quan sát phải lấy theo tiêu chuẩn hiện hành. 


II.5.27. Khi thiết kế ĐDK phải tính toán theo điều kiện khí hậu sau đây: 


a. Chế độ bình thường: 


• Nhiệt độ không khí cao nhất Tmax, áp lực gió q = 0 


• Nhiệt độ không khí thấp nhất Tmin, áp lực gió q = 0 
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• Nhiệt độ không khí trung bình năm Ttb, áp lực gió q = 0 


• Áp lực gió lớn nhất qmax, nhiệt độ không khí T = 25oC 


b. Chế độ sự cố: 


Nhiệt độ không khí thấp nhất Tmin, áp lực gió q = 0 


Nhiệt độ không khí trung bình năm Ttb, áp lực gió q = 0 


Áp lực gió lớn nhất qmax, nhiệt độ không khí T = 25oC 


Trong chế độ sự cố của ĐDK, áp lực gió tính toán lớn nhất qmax cho phép lấy 
theo TCVN 2737-1995. 


II.5.28. Phải tính kiểm tra cột của ĐDK theo chế độ lắp đặt ở điều kiện nhiệt độ không 
khí T = 15oC, và áp lực gió q = 6,25daN/m2. 


II.5.29. Khi tính toán kiểm tra khoảng cách từ phần mang điện đến kết cấu cột ĐDK 
hoặc đến công trình phải lấy điều kiện khí hậu kết hợp như sau: 


a. Ở điện áp làm việc: nhiệt độ không khí T = 25oC, áp lực gió q = qmax 


b. Khi quá điện áp khí quyển và nội bộ, nhiệt độ không khí T = 20oC, áp lực 
gió q = 0,1 qmax nhưng không nhỏ hơn 6,25daN/m2. 


Góc lệch γ của chuỗi cách điện treo thẳng (so với chiều thẳng đứng) khi có gió 
tác động được tính theo công thức: 


tgγ = 
cd GG


KP
5,0


2


+  


Trong đó: 


K: hệ số tính đến động lực dao động của dây dẫn. Trị số K lấy tương ứng với 
áp lực gió theo bảng sau: 


q (daN/m) K 


40 1 


45 0,95 
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55 0,90 


65 0,85 


80 0,80 


≥ 100 0,75 


Các trị số trung gian lấy theo cách nội suy. 


P2 - Áp lực gió tác động vào dây dẫn có xét đến hợp lực ngang của lực căng 
dây trong trường hợp đỡ góc, daN/m2 


Gd - Tải trọng do trọng lượng dây dẫn tác động vào chuỗi cách điện, daN. 


Gc - Trọng lượng của chuỗi cách điện, daN.  


Dây dẫn hoặc dây chống sét 


II.5.30. Các pha của ĐDK có thể là một dây hoặc nhiều dây phân pha. Việc xác định 
đường kính, tiết diện, số lượng dây phân pha, khoảng cách các dây phân pha 
phải thông qua tính toán. 


II.5.31. Theo điều kiện độ bền cơ học, ĐDK phải dùng dây dẫn hoặc dây chống 
sét nhiều sợi với tiết diện không được nhỏ hơn các trị số cho trong bảng 
II.5.1. 


Khi chọn dây ĐDK để đảm bảo điều kiện tổn thất do vầng quang gây nên, ở 
độ cao đến 1000m so với mực nước biển, dây dẫn không phân pha phải có tiết 
diện không được nhỏ hơn: 


• 70mm2 đối với ĐDK 110kV. 


• 240mm2 đối với ĐDK 220kV 


Khi chọn dây dẫn ĐDK, ngoài tổn thất do vầng quang còn phải tính đến nhiễu 
cao tần, nhiễu vô tuyến điện (với ĐDK 110kV trở lên) và ảnh hưởng của điện 
từ trường (với ĐDK 220 kV trở lên) . 
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Bảng II.5.1: Tiết diện nhỏ nhất cho phép của ĐDK theo độ bền cơ học 


Tiết diện dây dẫn (mm2) 


Đặc điểm của ĐDK 
Nhôm 


Nhôm lõi 
thép và hợp 
kim nhôm 


Thép Đồng 


1. Trên các khoảng cột thông 
thường của ĐDK: 35 25 25 16 


2. Trên các khoảng cột của ĐDK 
vượt qua các sông, kênh có 
thuyền bè qua lại: 


 


70 


 


35 


 


25 


3. Trên các khoảng cột của ĐDK 
vượt các công trình: 


 


- Dây thông tin 


- Ống dẫn nổi và các đường cáp 
vận chuyển  


- Đường sắt 


70 35 25 


II.5.32. Khi chọn tiết diện dây chống sét, ngoài việc tính độ bền cơ học còn phải kiểm 
tra độ ổn định nhiệt khi xảy ra ngắn mạch một pha chạm đất tại cột cuối 
ĐDK (theo Phụ lục I.3.2 - Phần I). Trên đoạn ĐDK có mắc dây chống sét 
cách điện với đất thì không cần phải kiểm tra ổn định nhiệt. Dây chống sét 
cáp quang (OPGW) được chọn về độ bền cơ học và kiểm tra ổn định nhiệt 
như với dây chống sét thường. 


II.5.33. Khi tính dây dẫn hoặc dây chống sét ĐDK phải căn cứ vào đặc tính cơ học của 


nhà chế tạo hoặc tiêu chuẩn hiện hành hoặc tham chiếu. 


II.5.34. Phải tính dây dẫn hoặc dây chống sét theo các điều kiện sau đây : 


a. Tải trọng ngoài lớn nhất 


b. Nhiệt độ thấp nhất và không có tải trọng ngoài 


c. Nhiệt độ trung bình năm và không có tải trọng ngoài. 
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Ứng suất cho phép lớn nhất của dây dẫn hoặc dây chống sét theo các điều kiện 


trên ghi trong bảng II.5.2, trừ quy định theo Điều II.5.35. 


II.5.35. Đối với ĐDK dùng dây nhôm, hợp kim nhôm và dây đồng có tiết diện dây dẫn 


đến 95mm2 trong khu vực đông dân và tại chỗ giao chéo với công trình khác, 


ứng suất cho phép lấy bằng 40% ứng suất kéo đứt của dây dẫn. 


Đối với ĐDK dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện 120mm2 trở lên ứng suất 


cao nhất được phép lấy đến 50% ứng suất kéo đứt khi áp lực gió tính toán q 


≥100daN/m2. 


II.5.36. Ứng suất phát sinh ở điểm mắc dây cao nhất trên mọi cột của ĐDK kể cả ở 


khoảng vượt lớn không được vượt quá 110% đối với dây nhôm lõi thép, 105% 


đối với các loại dây dẫn khác so với trị số ghi trong bảng II.5.2. 


II.5.37. Khi xây dựng ĐDK tại những vùng mà kinh nghiệm vận hành xác nhận dây 


nhôm lõi thép bị gỉ (bờ biển, sông hồ nước mặn, xí nghiệp hóa chất v.v.) thì 


phải dùng loại dây dẫn chịu được ăn mòn (dây nhôm lõi thép được bảo vệ 


chống gỉ hoặc dây đồng v.v.). 


Trường hợp thiếu số liệu thì khoảng cách an toàn chống gỉ phải lấy cách bờ 


biển 5km và cách xí nghiệp hóa chất 1,5km. 
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Bảng II.5.2: Ứng suất cho phép của dây dẫn và dây chống sét tính theo % ứng 
suất kéo đứt 


Ứng suất cho phép tính theo % ứng 
suất kéo đứt của dây dẫn và dây 


chống sét Tiết diện của dây dẫn và 
dây chống sét Khi tải trọng ngoài lớn 


nhất và nhiệt độ thấp 
nhất 


Khi nhiệt độ 
trung bình 


năm 
Dây nhôm, mm2: 


• 16-35 
• 50 và 70  
• 95 
• ≥ 120 


 
35 
40 
40 
45 


25 


Dây hợp kim nhôm, mm2: 
• 16-95 
• ≥ 120 


 
40 
45 


 
30 


Dây chống sét bằng thép với mọi tiết 
diện, mm2 50 30 


Dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm 
lõi thép, mm2: 


• 16-25 
• 35-95 
• ≥120 khi A:C = 6,11÷6,25 
• ≥120 khi A:C = 4,29÷4,39 
• ≥150 


 
 


35 
40 
40 
45 
45 


 
 


25 


Dây đồng, mm2 50 30 


II.5.38. Dây dẫn hoặc dây chống sét ĐDK phải được bảo vệ chống rung trong các 
trường hợp sau: 


a. Khoảng cột dài hơn 120m, ở chế độ nhiệt độ trung bình năm nếu ứng suất 
trong dây dẫn hoặc dây chống sét lớn hơn: 


• 4daN/mm2 đối với dây nhôm. 


• 6daN/mm2 đối với dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm tiết diện đến 
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95mm2
. 


• 5daN/mm2 đối với dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm tiết diện 
120mm2 trở lên. 


• 24daN/mm2 đối với dây chống sét bằng thép. 


b. Vượt sông lớn, hồ lớn có khoảng vượt trên 500m, không phụ thuộc ứng suất 
trong dây dẫn hoặc dây chống sét. 


Đối với những đoạn ĐDK không bị gió tác động theo hướng ngang vào dây 
(đường dây dọc thung lũng, qua rừng cây v.v.) thì không phải chống rung. 


Đối với ĐDK có phân pha 3 dây trở lên, nếu ứng suất dây dẫn ở nhiệt độ trung 
bình năm không vượt quá 6,75daN/mm2 và khoảng cách giữa các khung định 
vị không vượt quá 60m thì cũng không cần bảo vệ chống rung, ngoại trừ đối 
với khoảng vượt lớn hơn 500m. 


II.5.39. Trên ĐDK có phân pha, trong khoảng cột cũng như tại dây lèo trên cột néo 
dây dẫn phải lắp các khung định vị. Khoảng cách giữa các khung định vị trong 
khoảng cột không được lớn hơn 75m. 


Bố trí dây dẫn, dây chống sét 


II.5.40. Đối với ĐDK, có thể dùng bất kỳ lối bố trí dây dẫn nào trên cột.  


II.5.41. Khoảng cách giữa các dây dẫn ĐDK phải lựa chọn theo điều kiện làm việc của 
chúng trong khoảng cột, cũng như theo khoảng cách cách điện cho phép giữa 
dây dẫn với các bộ phận của cột (Điều II.5.29 và Điều II.5.69). 


II.5.42. ĐDK điện áp 35kV trở lên dùng cách điện treo, khoảng cách giữa các dây dẫn 
bố trí trong mặt phẳng ngang theo điều kiện làm việc của dây trong khoảng 
cột không được nhỏ hơn trị số xác định theo công thức sau: 


λ++= fUD 65,0
110


 


Trong đó: 


D: khoảng cách pha, m 


U: điện áp danh định, kV 


f: độ võng tính toán lớn nhất, m 
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λ: chiều dài chuỗi cách điện, m 


Khi bố trí dây dẫn theo theo mặt phẳng thẳng đứng, thì khoảng cách đó xác 
định theo công thức: 


fUD 42,0
110


+=  


 


 


Khi dây dẫn bố trí không cùng trên một mặt phẳng: 


  λ++= fUD 65,0
110


 khi chênh lệch độ cao treo dây h< 
110
U   


và fUD 43,0
110


+=     khi chênh lệch độ cao treo dây h≥
110
U   


II.5.43. ĐDK điện áp 35kV dùng cách điện đứng và điện áp đến 22kV dùng loại cách 
điện bất kỳ, khoảng cách giữa các dây dẫn theo điều kiện làm việc của dây 
trong khoảng cột không được nhỏ hơn trị số xác định theo công thức sau: 


fUD 45,0
110


+=  


Trong đó: 


D: khoảng cách pha, m 


U: điện áp danh định, kV 


f: độ võng tính toán lớn nhất, m 


II.5.44. Khoảng cách giữa dây chống sét và dây dẫn theo chiều thẳng đứng được xác 
định theo điều kiện làm việc của dây dẫn hoặc dây chống sét trong khoảng cột 
phù hợp với những yêu cầu nêu trong các Điều II.5.63 và II.5.64. 


II.5.45. Đối với một số khoảng cột riêng biệt, được phép giữ nguyên khoảng cách 
giữa các dây dẫn đã chọn nếu độ võng lớn nhất không vượt quá 2 lần độ 
võng tính toán. 


II.5.46. Trên cột nhiều mạch của ĐDK, khoảng cách tại cột giữa các dây dẫn gần nhất 
của hai mạch liền kề cùng điện áp không được nhỏ hơn: 
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• 2m đối với ĐDK dây trần điện áp đến 22kV với cách điện đứng, 1m đối với 
ĐDK dây bọc điện áp đến 22kV với cách điện đứng. 


• 2,5m đối với ĐDK điện áp 35kV với cách điện đứng và 3m với cách điện 
treo. 


• 4m đối với ĐDK điện áp 110kV 


• 6m đối với ĐDK điện áp 220kV. 


• 8,5m đối với ĐDK điện áp 500kV. 


 II.5.47. Đối với ĐDK cần sửa chữa khi có điện, để đảm bảo an toàn cho người trèo 
lên cột, khoảng cách từ dây dẫn và phụ kiện mắc dây dẫn đến phần được nối 
đất của ĐDK khi dây dẫn không chao lệch không được nhỏ hơn: 


• 1,5m đối với ĐDK 35 và 110kV 


• 2,5m đối với ĐDK 220kV 


• 4m đối với ĐDK 500kV 


II.5.48. Các dây dẫn ĐDK điện áp khác nhau trên 1kV đến 500kV có thể bố trí trên 
cùng một cột. 


Khoảng cách của 2 mạch cạnh nhau có điện áp khác nhau lấy theo yêu cầu của 
trong Điều II.5.46, 47 với mạch có điện áp lớn hơn.  


Cho phép bố trí trên cùng một cột các dây dẫn của ĐDK điện áp đến 35kV và 
các dây dẫn của ĐDK điện áp đến 1kV với các điều kiện sau:  


1. ĐDK điện áp đến 1kV phải thực hiện theo các điều kiện tính toán về cơ lý 
như đối với ĐDK điện áp cao hơn. 


2. Các dây dẫn của ĐDK điện áp đến 35kV phải bố trí phía trên các dây dẫn 
của ĐDK điện áp đến 1kV, trong đó khoảng cách các dây dẫn của 2 ĐDK có 
điện áp khác nhau ở nhiệt độ trung bình năm phải lớn hơn 2m với dây trần, 1m 
đối với dây bọc. 


3. Dây dẫn của ĐDK điện áp cao mắc vào cách điện đứng phải mắc kép (2 
cách điện tại mỗi vị trí). 


Trong lưới điện có trung tính cách ly hoặc không nối đất trực tiếp điện áp đến 
35kV có những đoạn dây mắc chung trên cột với ĐDK điện áp cao hơn, thì 
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cảm ứng điện từ và tĩnh điện của ĐDK này khi lưới điện làm việc ở chế độ 
bình thường không được làm thay đổi điện áp trung tính quá 15% điện áp pha 
của lưới có điện áp thấp hơn. 


Lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp chịu ảnh hưởng của ĐDK điện áp cao 
hơn, không có yêu cầu đặc biệt về điện áp cảm ứng. 


 


Vật cách điện 
II.5.49. ĐDK điện áp 110kV trở lên chỉ được dùng cách điện treo, tại các vị trí đặc 


biệt (đảo pha, bên cạnh chống sét, máy cắt, cầu dao v.v.) cho phép dùng cách 
điện đứng phù hợp. 


Cột có xà cách điện composit phù hợp thì không cần dùng vật cách điện. 


ĐDK điện áp 35kV trở xuống có thể dùng cách điện treo hoặc cách điện đứng. 


II.5.50. Số bát cách điện treo (có chiều dài đường rò điện của mỗi bát không nhỏ hơn 
250mm) trong một chuỗi của ĐDK 6 - 35kV yêu cầu lấy như sau: đến 10kV - 
1 bát; 15 và 22kV - 2 bát; 35kV - 3 bát. 


Số bát cách điện treo trong một chuỗi và loại cách điện đứng đối với ĐDK 
điện áp đến 35kV được lựa chọn không phụ thuộc vào độ cao so với mực 
nước biển. 


Yêu cầu về cách điện của ĐDK 15kV trong hệ thống trung tính nối đất trực 
tiếp được chọn như đối với ĐDK 10kV hệ thống trung tính cách ly. 


Số bát cách điện treo trong một chuỗi cho ĐDK 110 - 500kV có độ cao đến 
1000m so với mực nước biển được chọn theo công thức: 


D
Ud


n max×
=  


Trong đó: 


• n là số bát cách điện trong một chuỗi 


• d là tiêu chuẩn đường rò lựa chọn, lấy bằng 16mm/kV đối với môi trường 
bình thường, 20mm/kV đối với môi trường ô nhiễm nhẹ, 25mm/kV đối với 
môi trường ô nhiễm, 31mm/kV đối với môi trường ô nhiễm nặng hoặc gần 
biển tới 5km. 
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• Umax là điện áp dây làm việc lớn nhất của đường dây, kV. 


• D là chiều dài đường rò của một bát cách điện, lấy theo số liệu của nhà chế tạo, 
mm. 


Sau khi tính được n, qui tròn n thành số nguyên lớn hơn gần nhất. 


Khi chọn loại bát cách điện treo cho mỗi chuỗi có chiều dài đường rò điện lớn 
hơn 2,3 lần chiều dài cấu tạo của chuỗi cách điện theo điều kiện điện áp làm 
việc, phải kiểm tra lại theo điều kiện quá điện áp đóng cắt. Trị số tính toán của 
quá điện áp đóng cắt lấy bằng 312kVmax đối với đường dây 110kV và 
620kVmax đối với đường dây 220kV, 1175kV max với ĐDK 500kV. 


II.5.51. Khi chọn số bát cách điện trong một chuỗi còn phải tuân theo các yêu cầu sau đây: 


a. Số bát (tất cả các loại cách điện) trong một chuỗi néo của ĐDK điện áp đến 
110kV phải tăng thêm một bát so với chuỗi đỡ. Với ĐDK điện áp 220kV, số 
bát trong một chuỗi đỡ và néo lấy giống nhau. Riêng đối với đường dây 
500kV tăng thêm một bát trên toàn tuyến. 


b. Cột vượt cao trên 40m, số bát cách điện trong một chuỗi phải tăng so với số 
bát ở các cột khác của ĐDK đó. 


• 1 bát khi đoạn vượt có đặt thiết bị chống sét. 


• 1 bát khi cột có mắc dây chống sét cho mỗi đoạn cột 10m tăng cao thêm, kể 
từ chiều cao 40m trở lên. 


c. ĐDK điện áp đến 110kV đi qua khu vực có độ cao trên 1000 tới 2500m so 
với mực nước biển, cũng như ĐDK điện áp 220kV đi qua khu vực có độ cao 
trên 1000 tới 2000m so với mực nước biển, phải tăng thêm 1 bát trong một 
chuỗi cách điện so với mục “a” và “b” của Điều này. 


ĐDK đi qua những vùng ô nhiễm nặng (gần các xí nghiệp công nghiệp, bờ biển 
v.v.) phải tùy theo điều kiện cụ thể mà chọn số lượng và loại cách điện cho phù 
hợp. 


II.5.52. Hệ số an toàn của cách điện là tỉ số giữa tải trọng phá huỷ (cách điện đứng) 
hoặc độ bền cơ điện (cách điện treo) với tải trọng lớn nhất tác động lên cách 
điện khi ĐDK làm việc ở chế độ bình thường, không nhỏ hơn 2,7; ở nhiệt độ 
trung bình năm, không có gió thì không nhỏ hơn 5,0. 


Trong chế độ sự cố của ĐDK, hệ số an toàn của cách điện treo không được 
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nhỏ hơn 1,8 đối với ĐDK 220kV trở xuống và không được nhỏ hơn 2 đối với 
ĐDK 500kV. 


Lực tác động lên cách điện kiểu treo trong chế độ sự cố của ĐDK xác định 
theo Điều II.5.83, 84. 
Chỗ ĐDK giao chéo với đường ôtô cấp III trở lên, đường ôtô trong đô thị, 
đường sắt công cộng, đường thuỷ có thuyền bè qua lại thường xuyên, phải 
dùng cách điện kép. 


Phụ kiện đường dây 
II.5.53. Mắc dây dẫn vào cách điện treo dùng khóa đỡ hoặc khóa néo. 


Mắc dây dẫn vào cách điện đứng, dùng dây buộc hoặc kẹp chuyên dùng. 


II.5.54. Khóa đỡ có thể là khóa cố định hoặc khóa trượt, nên dùng khóa cố định để bảo 
đảm an toàn. Ở các khoảng vượt lớn có thể treo dây dẫn hoặc dây chống sét 
trên các ròng rọc hoặc khóa đặc biệt. 


II.5.55. Đối với dây dẫn của các pha khác nhau trên cùng một cột cũng như các dây 
dẫn của cùng một pha đặt trên các cột khác nhau có thể dùng các khóa đỡ kiểu 
khác nhau (khoá cố định, khóa trượt). 


II.5.56. Mắc dây chống sét vào cột đỡ phải dùng khóa đỡ kiểu cố định; vào cột néo 
dùng khóa néo. 


II.5.57. Không được nối dây dẫn hoặc dây chống sét đường dây 110kV trở lên bằng 
kẹp bulông, mà phải bằng ống nối chuyên dùng. Trong một khoảng cột của 
ĐDK, mỗi dây dẫn hoặc dây chống sét chỉ được phép có một mối nối và phải 
tuân theo các qui định trong các Điều II.5.101, 106, 117, 141, 145, 151, 162. 


II.5.58. Hệ số an toàn cơ học của phụ kiện mắc dây là tỷ số giữa tải trọng cơ học phá 
hủy với tải trọng lớn nhất tác động lên phụ kiện, khi ĐDK làm việc ở chế độ 
bình thường không nhỏ hơn 2,5 và trong chế độ sự cố không nhỏ hơn 1,7. 


Hệ số an toàn của chân cách điện đứng khi ĐDK làm việc ở chế độ bình thư-
ờng không nhỏ hơn 2, trong chế độ sự cố không nhỏ hơn 1,3. 


Lực tác động lên phụ kiện mắc dây trong chế độ sự cố xác định theo Điều 
II.5.83, 84. 
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Bảo vệ quá điện áp, nối đất 


II.5.59. ĐDK điện áp 110kV trở lên phải được bảo vệ khỏi sét đánh trực tiếp bằng 
dây chống sét trên suốt chiều dài đường dây, trừ một số đoạn tuyến đặc biệt 
không thể bố trí được dây chống sét. Đoạn tuyến này phải có biện pháp 
chống sét khác bổ sung. 


II.5.60. ĐDK điện áp từ 22kV trở xuống không yêu cầu bảo vệ khỏi sét đánh bằng dây 
chống sét trên suốt chiều dài. Cột của ĐDK phải nối đất theo Điều II.5.71 và 
II.5.77. 


II.5.61. ĐDK điện áp 35kV không phải bảo vệ bằng dây chống sét nhưng các cột phải 
nối đất đúng với yêu cầu trong Điều II.5.71 và II.5.77. và đoạn ĐDK vào trạm 
phải thực hiện theo II.5.62 


II.5.62. Đoạn ĐDK đi vào trạm biến áp phải được bảo vệ tránh quá điện áp khí quyển 
phù hợp với yêu cầu bảo vệ trạm. 


II.5.63. Khi dùng dây chống sét để bảo vệ ĐDK cần theo các yêu cầu sau đây: 


a. Các cột kim loại và cột bêtông cốt thép một trụ mắc một dây chống sét, góc 
bảo vệ không được lớn hơn 30o. 


b. Trên cột kim loại có bố trí dây dẫn nằm ngang, mắc hai dây chống sét, góc 
bảo vệ đối với dây ngoài cùng không được lớn hơn 20o. 


c. Đối với cột bêtông cốt thép hình cổng, cho phép tăng góc bảo vệ đối với dây 
ngoài cùng đến 30o. 


d. Khi ĐDK mắc hai dây chống sét, khoảng cách giữa chúng tại đầu cột không 
được vượt quá 5 lần khoảng cách thẳng đứng giữa dây chống sét và dây dẫn. 


e. Góc bảo vệ yêu cầu của từng đề án thiết kế lấy thấp hơn hoặc bằng các trị số 
trên, tuỳ theo số ngày sét và địa hình của khu vực đường dây đi qua, chiều cao 
cột và tầm quan trọng của ĐDK. 


II.5.64. Khoảng cách thẳng đứng giữa dây chống sét và dây dẫn ở giữa khoảng cột của 
ĐDK, không tính đến sự chao lệch của dây do gió tác động, theo điều kiện 
bảo vệ khi quá điện áp khí quyển không nhỏ hơn trị số trong bảng sau: 
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Chiều dài khoảng cột 


(m) 


Khoảng cách 


(m) 


Chiều dài khoảng cột 


(m) 


Khoảng cách 


(m) 


100 2,0 700 11,5 


150 3,2 800 13,0 


200 4,0 900 14,5 


300 5,5 1000 16,0 


400 7,0 1200 18,0 


500 8,5 1500 21,0 


600 10,0 - - 


Chiều dài khoảng cột ở giữa các trị số trên đây có thể lấy theo phép nội suy. 
Trên khoảng cột của ĐDK có mắc dây chống sét, độ võng của dây chống sét 
không được lớn hơn độ võng của dây dẫn.  


II.5.65. Dây chống sét không có lõi cáp quang trên tất cả các cột của ĐDK điện áp 
220kV trở lên, phải mắc qua cách điện song song với khe hở phóng điện là 
40mm. Trong mỗi khoảng néo dài đến 10km, dây chống sét được nối đất tại 
một điểm cột néo. Nếu chiều dài khoảng néo lớn hơn thì số điểm nối đất trong 
khoảng néo ấy cần chọn sao cho trị số sức điện động dọc lớn nhất sinh ra 
trong dây chống sét khi xảy ra ngắn mạch trên ĐDK không đánh thủng khe hở 
phóng điện. 


Ở đoạn vào trạm của ĐDK 220kV có chiều dài từ 2 đến 3km, nếu dây chống 
sét không sử dụng để lấy điện bằng phương pháp điện dung hoặc thông tin liên 
lạc thì phải nối đất ở từng cột. 


Ở đoạn vào trạm của ĐDK 500kV có chiều dài dưới 5km thì dây chống sét 
phải được nối đất ở từng cột. Trên ĐDK 500kV dùng dây chống sét làm 
phương tiện truyền thông tin cao tần thì dây chống sét phải được cách điện ít 
nhất bằng 2 bát cách điện trên suốt chiều dài ĐDK và phải thực hiện đảo dây 
(thông qua tính toán) sao cho sức điện động dọc cảm ứng trên dây chống sét 
không vượt quá trị số cho phép xác định trong thiết kế trong cả chế độ vận 
hành bình thường và ngắn mạch trên ĐDK 500kV. 


Khi đã sử dụng dây chống sét có lõi cáp quang đi song song với dây chống sét 
không có lõi cáp quang thì tất cả các dây chống sét trên đều phải nối đất ở các cột. 
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II.5.66. Trường hợp dùng dây chống sét bằng thép tiết diện 50mm2 trở xuống ở đoạn 
ĐDK có dòng điện ngắn mạch lớn hơn 15kA thì phải nối đất dây chống sét đó 
bằng một dây nối mắc song song với khóa. 


II.5.67. Những đoạn cáp nối vào ĐDK phải bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng thiết bị 
chống sét đặt ở đầu đoạn cáp, cực nối đất của chống sét phải nối với vỏ kim 
loại của cáp bằng đường ngắn nhất. 


II.5.68. ĐDK vượt sông lớn, vượt khe núi với cột cao trên 40m mà trên cột không mắc 
dây chống sét, phải đặt thiết bị chống sét. 


II.5.69. ĐDK đi qua vùng có độ cao đến 1000m so với mực nước biển, khoảng cách 
cách điện giữa dây dẫn và phụ kiện mắc dây có mang điện với các bộ phận nối 
đất, cột không được nhỏ hơn trị số cho trong bảng II.5.3. 


Khi ĐDK đi qua khu vực cao trên 1000m so với mực nước biển, khoảng 
cách cách điện nhỏ nhất, theo điện áp làm việc lớn nhất phải tăng lên so với 
trị số trong bảng II.5.3 cứ mỗi khoảng 100m tăng 1,4%, kể từ độ cao 1000m 
so với mực nước biển. 


II.5.70. Khoảng cách cách điện nhỏ nhất giữa các pha của ĐDK tại cột đảo pha, tại 
chỗ rẽ nhánh và thay đổi cách bố trí dây dẫn không được nhỏ hơn trị số trong 
bảng II.5.4. 


Bảng II.5.3: Khoảng cách cách điện nhỏ nhất tại cột giữa phần mang điện và 
phần được nối đất của đường dây 


Khoảng cách cách điện nhỏ nhất (cm) tại cột 
theo điện áp của ĐDK (kV) Điều kiện tính toán khi lựa 


chọn khoảng cách cách điện 
Đến 10 15÷22 35 110 220 500 


a. Khi quá điện áp khí quyển: 
Cách điện đứng 
Cách điện treo 
b. Khi quá điện áp nội bộ: 
c. Khi điện áp làm việc lớn 


nhất: 


 
15 
20 
10 


  
25 
35 
15 
7 


 
35 
40 
30 
10 


 
 


100 
80 
25 


 
 


180 
160 
55 


 
 


320 
300 
115 
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Bảng II.5.4: Khoảng cách cách điện  nhỏ nhất giữa các pha tại cột của ĐDK 


Khoảng cách cách điện  nhỏ nhất giữa các pha 
(cm) theo điện áp của ĐDK, kV Điều kiện tính toán 


Đến 10 15÷22 35 110 220 500 


Khi quá điện áp khí 
quyển  


 Khi quá điện áp nội bộ 


 Khi điện áp làm việc 


20 


22 


- 


45 


33 


15 


50 


44 


20 


135 


100 


45 


250 


200 


95 


400 


420 


200 


II.5.71. ĐDK phải nối đất ở: 


a. Cột thép và cột bêtông cốt thép của: 


• ĐDK điện áp 110kV trở lên. 


• ĐDK điện áp đến 35kV không có bảo vệ chạm đất cắt nhanh hoặc đi qua 
khu vực đông dân cư. 


• ĐDK điện áp đến 35kV có bảo vệ chạm đất cắt nhanh hoặc đi qua khu 
vực ít dân cư thì nối đất cách cột (2 đến 3 khoảng cột) và nối đất tại các cột 
giao chéo với đường giao thông. 


b. Cột thép và cột bêtông cốt thép với mọi cấp điện áp có mắc dây chống sét 
hoặc có đặt thiết bị bảo vệ sét cũng như tất cả các cột trên đó có đặt MBA lực 
hoặc đo lường, dao cách ly, cầu chảy hoặc thiết bị điện khác. 


 II.5.72. Điện trở nối đất của cột ĐDK: 


a. Có dây chống sét hoặc thiết bị bảo vệ chống sét, và các thiết bị khác không 
được lớn hơn trị số trong bảng II.5.5. 


b. Điện trở nối đất của ĐDK điện áp 6 - 22kV ở vùng đông dân cư và ĐDK 
35kV cũng theo bảng bảng II.5.5.  


c. Điện trở nối đất của ĐDK điện áp 6 - 22kV ở vùng ít dân cư: 


Khi điện trở suất của đất đến 100Ωm, không quá 30 [Ω]. 


Khi điện trở suất của đất trên 100Ωm, không quá 0,3ρ [Ω] . 


d. Điện trở nối đất của cột ĐDK có đặt các thiết bị như MBA lực, MBA đo 
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lường, dao cách ly, cầu chảy hoặc thiết bị khác thì thực hiện như sau: 


• ĐDK 6 - 35 kV có dòng điện chạm đất lớn và ĐDK 110kV trở lên phải tuân 
theo bảng bảng II.5.5. 


• ĐDK 6 - 35kV có dòng điện chạm đất nhỏ, thực hiện theo Điều I.7.35 và 36 
- Phần I. 


 e. Tại cột ĐDK cao trên 40m có dây chống sét thì điện trở nối đất phải nhỏ 
hơn 2 lần trị số nêu trong bảng II.5.5. 


Đối với ĐDK được bảo vệ bằng dây chống sét, điện trở nối đất trong bảng 
II.5.5 được đo khi tháo dây chống sét ra. 


II.5.73. ĐDK đi qua vùng đất có điện trở suất ρ ≤ 500Ωm và không chứa nước có tính 
ăn mòn, nên lợi dụng cốt thép của móng bêtông cốt thép làm nối đất tự nhiên 
hoặc kết hợp nối đất nhân tạo. 


Ở vùng đất có điện trở suất lớn hơn, không được tính đến nối đất tự nhiên của 
cốt thép móng cột, trị số điện trở nối đất yêu cầu trong bảng II.5.5 phải bảo 
đảm chỉ bằng nối đất nhân tạo. 


Bảng II.5.5: Điện trở nối đất của ĐDK 


Điện trở suất của đất ρ (Ωm) Điện trở nối đất (Ω) 


Đến 100 


Trên 100 đến 500 


Trên 500 đến 1000 


Trên 1000 đến 5000 


Trên 5000 


Đến 10 


15 


20 


30 


6.10-3ρ 


II.5.74. Móng bằng bêtông cốt thép khi dùng làm nối đất tự nhiên (trừ Điều II.5.140) 
phải: 


Không quét nhựa bitum lên móng. 


Có sự nối liền bằng kim loại giữa bulông néo và khung móng, phải đo điện 
dẫn suất của móng bêtông cốt thép sau khi móng đặt được hai tháng trở lên. 
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II.5.75. Nên lợi dụng các thanh thép dọc của cột bêtông cốt thép (được nối bằng kim 
loại với nhau và tới vật nối đất) để làm dây nối đất. 


Dây chống sét và các chi tiết lắp cách điện vào xà phải nối bằng kim loại với 
dây nối đất hoặc với cốt thép nối đất của cột bêtông cốt thép. 


II.5.76. Tiết diện của dây nối đất trên cột ĐDK không được nhỏ hơn 35mm2, đối với 
dây một sợi đường kính không được nhỏ hơn 10mm, cho phép dùng dây thép 
mạ kẽm một sợi đường kính không nhỏ hơn 6mm để làm dây nối đất trên cột. 
Trên cột bêtông cốt thép và cột kim loại phải nối dây nối đất bằng cách hàn 
hoặc bắt bulông, nhưng tối thiểu phải có một chỗ gần mặt đất bắt bulông.  


II.5.77. Kết cấu nối đất của ĐDK phải đặt sâu ít nhất 0,5m, ở vùng đất cày cấy đặt sâu 
ít nhất 1m, ở những vùng đất đá v.v. cho phép đặt các dây nối đất trực tiếp 
dưới lớp đất đá với chiều dày lớp đá phủ ở trên không được nhỏ hơn 0,1m. 
Khi chiều dày lớp đá phủ không đạt yêu cầu trên có thể đặt dây nối đất ngay 
trên mặt lớp đá và phủ ở trên bằng vữa xi măng. 


Cột 


II.5.78. ĐDK có thể dùng các loại cột sau đây: 


• Cột đỡ, cột néo, cột góc, cột đảo pha, cột hãm và cột đặc biệt. Cột có thể dùng 
loại một mạch hoặc nhiều mạch, một cấp điện áp hoặc nhiều cấp điện áp. 


• Cột đỡ có thể có kết cấu cứng hoặc kết cấu mềm, còn cột néo và cột hãm 
phải có kết cấu cứng. 


• Cột góc có thể là đỡ hoặc néo. 


Tùy thuộc vào chỗ đặt, tất cả các loại cột có thể dùng dây néo hoặc không có 
dây néo. Những chỗ trên đường đi lại không được dùng dây néo. 


Không dùng cột gỗ cho mọi ĐDK. 


II.5.79. Vị trí cột néo do điều kiện làm việc và lắp đặt của ĐDK xác định. 


Cột néo có thể đặt tại góc lái của ĐDK và ở chỗ giao chéo với công trình 
khác. 


II.5.80. ĐDK có dây dẫn tiết diện đến 185mm2 mắc dây bằng khóa cố định và khóa 
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trượt trên cùng một cột thì chiều dài khoảng néo không được quá 5km, khi 
dây dẫn có tiết diện lớn hơn 185mm2 thì chiều dài khoảng néo không quá 
10km.  


Khi mắc dây dẫn vào khóa đỡ cố định hoặc trên cách điện đứng, chiều dài 
khoảng néo tùy thuộc vào điều kiện tuyến ĐDK. 


II.5.81. Cột của ĐDK được tính toán với các tải trọng khi đường dây làm việc trong 
chế độ bình thường và chế độ sự cố. 


• Cột néo: phải kiểm tra sự chênh lệch về lực căng của dây dẫn hoặc dây 
chống sét phát sinh do sự khác nhau giữa hai khoảng cột đại biểu về hai phía 
của cột. 


• Cột hai mạch: phải kiểm tra ở điều kiện chỉ mắc dây một mạch trong tất cả 
các chế độ. Cột của ĐDK còn phải kiểm tra theo các điều kiện lắp, dựng cột 
cũng như theo điều kiện khi lắp dây dẫn hoặc dây chống sét. 


II.5.82. Trong chế độ bình thường của ĐDK, các cột tính toán theo điều kiện dưới 
đây: 


• Dây dẫn hoặc dây chống sét không bị đứt, áp lực gió lớn nhất (qmax). Cột 
góc còn phải tính toán với điều kiện nhiệt độ thấp nhất (Tmin) khi khoảng cột 
đại biểu nhỏ hơn khoảng cột tới hạn. 


• Cột hãm tính toán theo điều kiện lực căng của tất cả dây dẫn hoặc dây 
chống sét ở về một phía, còn phía trạm biến áp hoặc phía kề với khoảng vượt 
lớn coi như không mắc dây dẫn hoặc dây chống sét. 


II.5.83. Trong chế độ sự cố của ĐDK, cột đỡ mắc cách điện treo phải tính đến lực do 
đứt dây dẫn hoặc dây chống sét gây ra mômen uốn hoặc mômen xoắn lớn nhất 
trên cột theo các điều kiện sau đây: 


1. Đứt một hoặc các dây dẫn của một pha (với bất kỳ số dây trên cột là bao 
nhiêu), dây chống sét không bị đứt. 


2. Đứt một dây chống sét, dây dẫn không bị đứt. 


3. Khi tính cột, cho phép kể đến tác động của những dây dẫn hoặc dây chống 
sét không bị đứt. 


4. Lực căng tiêu chuẩn của ĐDK không phân pha, mắc dây bằng khóa đỡ kiểu 
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cố định, khi đứt một dây dẫn lấy bằng các trị số quy ước sau: 


a. Đối với cột kiểu cứng (cột kim loại đứng tự do, cột bêtông có dây néo và 
các loại cột cứng khác): 


• Dây dẫn tiết diện đến 185mm2: 0,5Tmax. 


• Dây dẫn tiết diện từ 240mm2 trở lên: 0,4Tmax 


b. Đối với cột bêtông cốt thép đứng tự do: 


• Dây dẫn tiết diện đến 185mm2: 0,3Tmax. 


• Dây dẫn tiết diện từ 240mm2 trở lên: 0,25Tmax  


Trong đó: Tmax là lực căng lớn nhất của một dây dẫn trong chế độ sự cố. 


c. Đối với các loại cột khác (cột bằng vật liệu mới, cột kim loại kết cấu mềm), 
lực căng tiêu chuẩn tính với hệ số phụ thuộc vào độ uốn của cột trong phạm vi 
đã nêu ở mục “a” và “b”. 


Trong tính toán cột đỡ ĐDK 220kV trở xuống, có phân pha khi đứt dây, lực 
căng tiêu chuẩn của dây dẫn trên khóa đỡ kiểu cố định của ĐDK có phân pha 
cũng xác định như đối với ĐDK không phân pha nhưng nhân với số dây trong 
một pha và nhân thêm với hệ số: 


• 0,8 khi một pha phân ra 2 dây 


• 0,7 khi một pha phân ra 3 dây 


• 0,6 khi một pha phân ra 4 dây 


Lực căng tiêu chuẩn của dây chống sét lấy bằng 0,5 Tmax 


Trong đó Tmax là lực căng lớn nhất của dây chống sét trong chế độ sự cố.  


Đối với cột kiểu mềm (cột bêtông cốt thép không có dây néo), cho phép xác 
định lực căng tiêu chuẩn khi đứt dây chống sét có xét đến độ uốn cột. 


II.5.84. Trong chế độ sự cố của ĐDK, các cột néo và hãm phải tính đến lực khi đứt 
dây dẫn và chống sét gây ra mômen uốn hoặc mômen xoắn lớn nhất lên cột 
theo các điều kiện sau đây: 


a. Đứt dây dẫn của một pha trong một khoảng cột khi số mạch trên cột bất kỳ, 
dây chống sét không bị đứt. 


b. Đứt một dây chống sét trong một khoảng cột, dây dẫn không bị đứt. 
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II.5.85. Trong tính toán chế độ sự cố cột đỡ ĐDK 500kV có phân pha, khi dây bị đứt, 
tải trọng tiêu chuẩn quy ước tính tại điểm treo dây của một pha được quy định 
bằng 0,15 Tmax nhưng không nhỏ hơn 1800 daN.  


II.5.86. Cột néo phải kiểm tra theo điều kiện lắp đặt như sau: 
a. Một trong các khoảng cột với số dây dẫn trên cột bất kỳ chỉ lắp dây dẫn của 
một mạch, không mắc dây chống sét. 


b. Một trong các khoảng cột có mắc dây chống sét, không lắp dây dẫn. 


Khi kiểm tra lấy điều kiện khí hậu theo Điều II.5.31. 


Trong điều kiện lắp đặt (dựng cột, mắc dây dẫn hoặc dây chống sét v.v.) khi cần 
thiết có thể tăng độ vững chắc (tạm thời) của từng bộ phận cột và đặt dây néo 
tạm. 


II.5.87. Trong chế độ sự cố của cột đỡ ở khoảng vượt lớn với dây dẫn không phân pha 
mắc dây bằng các khóa cố định, lực tác động tính toán khi dây dẫn bị đứt lấy 
bằng lực còn dư toàn phần của dây dẫn tính trong điều kiện khí hậu đã nêu 
trong Điều II.5.28. 


Khi treo dây dẫn hoặc dây chống sét trên các ròng rọc, trong chế độ sự cố lực 
tác động theo chiều dọc tuyến ĐDK lấy bằng 2.000daN khi pha có một dây 
dẫn, 3.500daN khi một pha có 2 dây dẫn và 5.000daN khi một pha có 3 dây 
dẫn. 


Cột đỡ một mạch tính với trường hợp đứt dây dẫn của một pha và cột 2 mạch 
tính với trường hợp đứt dây dẫn của 2 pha, dây chống sét không bị đứt. 


Lực tiêu chuẩn của dây chống sét mắc bằng khóa cố định, khi bị đứt tác động 
vào các cột đỡ vượt lấy bằng lực căng tối đa toàn phần của dây chống sét, dây 
dẫn không bị đứt. 


Các cột néo hãm một mạch của khoảng vượt lớn trong chế độ sự cố phải tính 
với điều kiện đứt dây của một pha, còn cột néo nhiều mạch tính với đứt dây 
dẫn của 2 pha, dây chống sét không bị đứt. 


Lực tiêu chuẩn của dây chống sét khi bị đứt tác động vào cột néo vượt trong chế độ 
sự cố lấy bằng lực căng tối đa toàn phần của dây chống sét, dây dẫn không bị đứt. 
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II.5.88. Cột néo ĐDK 500kV phải được kiểm tra theo các điều kiện lắp đặt sau:  


a. Ở một khoảng cột đã lắp tất cả dây dẫn hoặc dây chống sét, còn ở khoảng 
cột khác dây dẫn hoặc dây chống sét chưa lắp.  


Lực căng của dây dẫn hoặc dây chống sét đã lắp quy định tính bằng 2/3 trị số 
lớn nhất, điều kiện khí hậu lấy theo nhiệt độ không khí T = 15oC và áp lực gió 
Q= 7daN/m2. Trong trường hợp cột và toàn bộ các chi tiết bắt chặt xuống 
móng cần phải có độ bền đúng theo tiêu chuẩn khi không dùng dây néo tạm. 


b. Trong một khoảng cột với số lượng dây dẫn trên cột bất kỳ, các dây dẫn của 
một mạch được lắp theo thứ tự và theo trình tự bất kỳ, các dây chống sét chưa 
lắp. 


c. Trong một khoảng cột với số lượng dây chống sét trên cột bất kỳ, các dây 
chống sét được lắp theo thứ tự và trình tự bất kỳ, các dây chống sét chưa lắp. 


Trong điều kiện lắp đặt (dựng cột, mắc dây dẫn hoặc dây chống sét v.v.) khi 
cần thiết có thể tăng cường độ vững chắc tạm thời của từng bộ phận cột và đặt 
dây néo tạm.  


II.5.89. Xà và giá đỡ dây dẫn, dây chống sét của tất cả các cột phải được kiểm tra với 
tải trọng tương ứng theo phương pháp lắp đặt ghi trong thiết kế, có tính đến 
thành phần lực căng của dây néo, trọng lượng của dây dẫn, dây chống sét và 
cách điện cũng như trọng lượng của phụ kiện lắp đặt và công nhân lắp đặt có 
mang dụng cụ. Những tải trọng này đặt vào chỗ lắp cách điện. 


Tải trọng tiêu chuẩn của phụ kiện lắp đặt và thợ lắp đặt có mang dụng cụ 
lấy như sau: 


• 100daN: cột dùng cách điện đứng. 


• 150daN: cột đỡ, dùng cách điện treo đến 220kV. 


• 200daN: cột néo dùng cách điện treo đến 220kV. 


• 250daN: cột 500kV.  


II.5.90. Đối với ĐDK điện áp 110kV trở lên, nếu là nguồn cung cấp điện duy nhất, kết 
cấu cột phải thỏa mãn Điều II.5.47 để có thể tiến hành sửa chữa không cần cắt 
điện. 


II.5.91. Ứng suất trong dây néo khi đứt dây dẫn hoặc dây chống sét không được lớn 
hơn 70% lực kéo đứt của vật liệu làm dây néo. 
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II.5.92. Kết cấu cột kim loại, cột bêtông cốt thép của ĐDK phải đảm bảo cho công 
nhân có thể trèo lên cột. 


Trên cột kim loại, góc nghiêng của thanh giằng đối với mặt phẳng ngang nên 
nhỏ hơn 30o, trường hợp góc nghiêng lớn hơn phải làm bậc trèo, cột bêtông ly 
tâm phải có lỗ để gắn chân trèo. 


Các bộ phận giằng của cột, trừ các thanh nằm ngang ở đầu nối giữa hai đoạn 
cột, phải tính với trọng lượng người là 70kg. 


Cột có điểm mắc dây trên cùng có độ cao trên 70m phải có thang lên xuống 
và sàn nghỉ được bảo vệ xung quanh bằng chấn song. Thang hoặc móc lên 
xuống của cột phải đặt cách mặt đất 3m trở lên. 


II.5.93. Trên thân cột thép và bêtông cốt thép phải có mã hiệu loại cột của nhà máy 
hoặc nơi chế tạo trong đó có ghi rõ năm sản xuất. 


ĐDK đi qua khu vực ít dân cư 


II.5.94. ĐDK đi qua khu vực ít dân cư, tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn phải theo Điều 
II.5.31, nối dây theo Điều II.5.57. 


II.5.95. Khoảng cách thẳng đứng từ điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt đất tự nhiên, 
trong chế độ làm việc bình thường không được nhỏ hơn: 


• 5,5m đối với ĐDK điện áp đến 35kV 


• 6m đối với ĐDK điện áp đến 110kV 


• 7m đối với ĐDK điện áp 220kV 


Ở khu vực khó đến, khoảng cách trên cho phép giảm đi 1m, ở chỗ rất khó 
đến (như mỏm đá, vách núi v.v.) cho phép giảm đi 3m. 


• Đối với ĐDK 500kV quy định như sau: 


o Vùng ít dân cư: 10m 


o Vùng khó qua lại: 8m 


o Những nơi người đi bộ khó đến (như mỏm đá, dốc núi v.v.): 6m 


Khoảng cách thẳng đứng xác định theo độ võng của dây dẫn khi nhiệt độ 
không khí cao nhất, không có gió và không tính đến sự phát nóng do dòng 
điện.                    
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II.5.96. Khoảng cách ngang từ mặt phẳng thẳng đứng của dây dẫn ngoài cùng của 
ĐDK ở trạng thái tĩnh đến bộ phận nhô ra gần nhất của nhà cửa hoặc công 
trình (hành lang bảo vệ) không nhỏ hơn: 


• 2m đối với ĐDK điện áp đến 22kV 


• 3m đối với ĐDK điện áp 35kV 


• 4m đối với ĐDK điện áp 110kV 


• 6m đối với ĐDK điện áp 220kV 


• 7m đối với ĐDK điện áp 500kV 


Đối với cáp bọc đến 35kV khoảng cách trên được giảm đi 1/2. 


II.5.97. Cấm tưới nước bằng thiết bị phun mưa tại vùng đất canh tác trong hành lang 
bảo vệ của ĐDK 500kV. 


II.5.98. ĐDK đi trong rừng hoặc nơi trồng cây phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 
theo qui định hiện hành về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. 


ĐDK đi qua khu vực có nước 


II.5.99. Khi ĐDK đi qua khu vực có nước (sông, kênh, hồ, vịnh, bến cảng v.v.) góc 
giao chéo không quy định. 


II.5.100. Cột vượt sông, kênh, hồ có tàu thuyền qua lại v.v. phải dùng cột néo. 


Đối với ĐDK có dây dẫn tiết diện 120mm2 trở lên mắc bằng khóa đỡ kiểu cố 
định và khóa đặc biệt, được phép dùng cột đỡ vượt nhưng cột kề phải là cột 
néo. 


Đối với khoảng vượt lớn phải dùng cột néo hãm để vượt. Nếu ĐDK có dây 
dẫn tiết diện 120mm2 trở lên mắc bằng khóa đỡ kiểu cố định và khóa đặc biệt 
thì cũng được phép dùng cột đỡ vượt nhưng cột kề phải là cột néo hãm. 


Trường hợp dùng cột đỡ trong khoảng vượt dây dẫn hoặc dây chống sét của 
ĐDK phải mắc khóa đỡ kiểu cố định hoặc khóa đặc biệt. 


II.5.101. Tiết diện dây dẫn hoặc dây chống sét trong khoảng cột giao chéo, theo điều 
kiện độ bền cơ học không được nhỏ hơn 35mm2 đối với dây nhôm lõi thép, 
dây hợp kim nhôm và dây thép, 70mm2 đối với dây nhôm khi vượt qua sông 
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và kênh có tàu thuyền qua lại. 


Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn hoặc dây chống sét không được có mối 
nối, trừ ĐDK có dây dẫn tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có một mối 
nối trên mỗi dây dẫn trong một khoảng cột. 


II.5.102. Khoảng cách từ dây dẫn dưới cùng của ĐDK đến mặt nước nơi có tầu thuyền 
đi lại không được nhỏ hơn trị số ghi trong bảng II.5.6a. 


Khoảng cách từ dây dẫn của ĐDK đến mặt nước nơi không có tàu thuyền 
qua lại được qui định tại bảng II.5.6b. 


Khi khoảng vượt ở gần sát cầu không quay (hoặc không nhấc nhịp lên để tàu 
đi qua được), có thể căn cứ vào độ cao của cầu để giảm khoảng cách trong 
bảng trên nhưng phải có sự thỏa thuận với cơ quan vận tải đường thủy. 


II.5.103. Chỗ ĐDK giao chéo qua sông, kênh v.v. có tàu thuyền qua lại, phải đặt tín 
hiệu và dấu hiệu theo quy định của Nhà nước. 


Bảng II.5.6a: Khoảng cách nhỏ nhất từ dây dẫn của ĐDK đến mặt nước của 
đường thuỷ nội địa tại khoảng giao chéo 


Kích thước luồng lạch (m) 


Khoảng cách an toàn thẳng 
đứng từ điểm thấp nhất của 
dây dẫn đến mặt nước cao 
nhất trung bình năm (m) 


Sông thiên nhiên Kênh đào 


Cấp 
kỹ 


thuật 
của 


đường 
thuỷ 


nội địa 
Chiều 


sâu 
nước 


Chiều 
rộng 
đáy 


Chiều 
sâu 


nước 


Chiều 
rộng 
đáy 


Bán 
kính 
cong 


Đến 
35kV 


110 
kV 


220 
kV 


500 
kV 


I > 3,0 > 90 > 4,0 > 50 > 700 13,5 14 15 16 


II 2-3 70-90 3-4 40-50 500-700 12,5 13 14 15 


III 1,5-2 50-70 2,5-3 30-40 300-500 10,5 11 12 13 


IV 1,2-
1,5 30-50 2-2,5 20-30 300-500 9,5 10 11 12 
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V 1-1,2 20-30 1,2-2 10-20 100-200


VI <1 10-20 <1,2 10 60-150 


Bảng II.5.6b: Khoảng cách nhỏ nhất từ dây dẫn của ĐDK đến mặt nước khôn                 
g có tàu thuyền qua lại 


Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo điện áp 
của ĐDK (kV) Đặc điểm chỗ giao chéo 


Đến 35 110 220 500 


Đến bãi sông hoặc nơi bị ngập 
nước hằng năm 5,5 6 7 8 


Đến mức nước cao nhất của 
sông, kênh khi nhiệt độ không 
khí cao nhất 


2,5 3 4 5 


ĐDK đi qua khu vực đông dân cư 


II.5.104. ĐDK đi qua khu vực đông dân cư, góc giao chéo với đường phố không quy 
định. 


Khi ĐDK đi dọc đường phố cho phép bố trí dây dẫn trên phần đường đi lại. 
Cấm dùng cột có dây néo trên đường phố. 


II.5.105. Cột đặt ở những chỗ giao chéo và chỗ ngoặt của đường phố, phải được bảo 
vệ để xe cộ khỏi đâm vào. 


II.5.106. Tiết diện của dây dẫn hoặc dây chống sét dùng cho ĐDK theo điều kiện độ 
bền cơ học không được nhỏ hơn: 


• 50mm2 với dây nhôm 


• 35mm2 với dây nhôm lõi thép hoặc hợp kim nhôm 


Dây dẫn trần đặt trên cách điện đứng phải mắc kép, dây dẫn trên cách điện 
treo bằng khóa đỡ kiểu cố định. Cho phép dùng khóa trượt đối với dây dẫn 
có tiết diện từ 300mm2 trở lên. 


Trong khoảng cột ĐDK vượt đường phố, dây dẫn hoặc dây chống sét không 
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được có mối nối, trường hợp dây dẫn có tiết diện từ 240mm2 trở lên cho 
phép mỗi dây dẫn có một mối nối trong một khoảng cột.  


II.5.107. Khoảng cách thẳng đứng từ điểm thấp nhất của dây dẫn đến mặt đất tự nhiên, 
trong chế độ làm việc bình thường không được nhỏ hơn: 


• 7m đối với ĐDK điện áp đến 110kV. 


• 8m đối với ĐDK điện áp 220kV. 


• 14m đối với ĐDK điện áp 500kV. 


Trường hợp buộc phải xây dựng ĐDK qua khu vực có các công trình có tầm 
quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng, thông tin liên 
lạc, những nơi thường xuyên tập trung đông người trong khu đông dân cư, 
các khu di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp 
hạng thì phải đảm bảo các điều kiện sau: 


a. Đoạn đường dây dẫn điện trên không vượt qua công trình và các địa điểm 
trên phải được tăng cường các biện pháp an toàn về điện và xây dựng. 


b. Khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện đến mặt đất tự nhiên 
không được nhỏ hơn: 


• 11m đối với ĐDK điện áp đến 35kV 


• 12m đối với ĐDK điện áp đến 110kV 


• 13m đối với ĐDK điện áp đến 220kV 


Khoảng cách trên quy định trong chế độ làm việc bình thường, độ võng tính với 
nhiệt độ không khí cao nhất, không có gió và không tính đến ảnh hưởng phát 
nóng do dòng điện. 


II.5.108. ĐDK vượt qua đường phố, nếu tiết diện dây dẫn nhỏ hơn 185mm2 thì khoảng 
cách từ dây dẫn đến mặt đất tự nhiên phải kiểm tra theo điều kiện đứt một 
dây dẫn ở khoảng cột kề, với nhiệt độ không khí trung bình năm và không 
tính đến sự phát nóng do dòng điện. Khoảng cách này không được nhỏ hơn: 


• 4,5m đối với ĐDK điện áp đến 110kV. 


• 5m đối với ĐDK điện áp đến 220kV. 
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II.5.109. Khoảng cách ngang từ mép ngoài cùng của móng cột đến mép đường ôtô (có 
tính đến qui hoạch mở rộng) không được nhỏ hơn 1,5m. Trường hợp cá biệt 
với ĐDK đến 35kV khoảng cách  trên được giảm đến 0,5m. 


II.5.110. Cấm ĐDK đi trên nhà cửa và công trình, trừ những công trình Nhà nước đã 
cho phép theo qui định hiện hành.  


II.5.111. Khoảng cách ngang từ mặt phẳng thẳng đứng của dây dẫn ngoài cùng của 
ĐDK ở trạng thái tĩnh đến bộ phận nhô ra gần nhất của nhà cửa và công trình 
(hành lang bảo vệ) theo Điều II.5.96. 


II.5.112. Khoảng cách từ phần nối đất của cột ĐDK tới cáp lực đặt trong đất phải thực 
hiện theo các điều quy định trong Chương II.3. 


II.5.113. Trong hành lang bảo vệ ĐDK 500kV, cấm xây dựng nhà ở và các công trình. 
Nhà ở và các công trình đã có từ trước phải di chuyển. Trong chế độ làm 
việc bình thường của ĐDK phải đảm bảo cường độ điện trường nhỏ hơn 
5kV/m đối với các nhà gần sát hành lang tuyến. 


Trong hành lang bảo vệ của ĐDK 220kV trở xuống, chỉ cho phép tồn tại nhà 
hoặc công trình đã có trước khi xây dựng đường dây nếu đảm bảo các điều 
kiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 


ĐDK giao chéo hoặc đi gần nhau 


II.5.114. Góc giao chéo của ĐDK điện áp trên 1kV với nhau và với ĐDK điện áp đến 
1kV không quy định. 


Chỗ giao chéo ĐDK đến 220kV phải lựa chọn gần với cột của đường dây 
phía trên, nhưng khoảng cách ngang từ cột này đến dây dẫn của đường dây 
phía dưới khi dây lệch nhiều nhất không được nhỏ hơn 6m, còn từ đỉnh cột 
của đường dây phía dưới đến dây dẫn của đường dây phía trên không được 
nhỏ hơn 5m. 


Đối với cột néo của ĐDK 500kV thì khoảng cách từ vị trí giao chéo đến cột 
néo không được nhỏ hơn 10m. 
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II.5.115. Tại chỗ ĐDK giao chéo nhau có thể dùng cột néo hoặc cột đỡ. 


II.5.116. Dây dẫn của ĐDK điện áp cao hơn thường phải đặt trên ĐDK điện áp thấp 
hơn. Trường hợp đặc biệt cho phép đặt ĐDK điện áp 110kV trở lên có tiết 
diện dây dẫn lớn hơn 120mm2 đi trên dây dẫn của ĐDK có điện áp 220kV 
nhưng phải dùng cách điện kép. 


II.5.117. Tiết diện dây dẫn của ĐDK giao chéo nhau không được nhỏ hơn quy định 
trong Điều II.5.106. 


Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn hoặc dây chống sét của ĐDK phía trên 
không được có mối nối, những dây dẫn có tiết diện lớn hơn 240mm2 thì cho 
phép mỗi dây dẫn có một mối nối trong một khoảng cột. 


II.5.118. Trong khoảng cột giao chéo, ĐDK phía trên dùng cột đỡ thì dây dẫn phải 
mắc bằng khóa đỡ kiểu cố định. Khi tiết diện dây dẫn là 300mm2 trở lên 
được phép dùng khóa trượt. 


Khi dùng cách điện đứng ở ĐDK phía trên, cách điện trong khoảng cột giao 
chéo phải mắc kép. 


II.5.119. Khoảng cách thẳng đứng giữa các dây dẫn hoặc giữa dây dẫn hoặc dây chống 
sét gần nhất của ĐDK giao chéo nhau ở nhiệt độ không khí xung quanh 
20oC, không có gió, không được nhỏ hơn những trị số trong bảng II.5.7. 


Trong bảng II.5.7, các trị số trung gian của chiều dài khoảng cột xác định 
bằng phương pháp nội suy. 


Khi xác định khoảng cách giữa các dây dẫn của ĐDK giao chéo nhau, nên 
tính khả năng sét đánh vào cả hai đường dây và lấy khoảng cách đối với trư-
ờng hợp bất lợi hơn. Nếu ĐDK phía trên được bảo vệ bằng dây chống sét, 
tính khả năng sét đánh vào ĐDK phía dưới. 


Cho phép giữ lại cột của ĐDK điện áp đến 110kV dưới dây dẫn của ĐDK 
vượt phía trên, nếu khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn của ĐDK này đến 
đỉnh cột của ĐDK phía dưới lấy theo trị số khoảng cách tương ứng cho trong 
bảng II.5.7 cộng thêm 2m. 


Tại chỗ giao chéo nếu ĐDK phía trên đã có dây chống sét, khoảng cách ghi 
trong bảng trên tính cho ĐDK phía dưới. 
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Bảng II.5.7. Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất giữa các dây dẫn hoặc giữa dây 
dẫn và dây chống sét của những ĐDK giao chéo nhau 


Với khoảng cách nhỏ nhất từ chỗ giao chéo đến cột gần nhất 
của ĐDK (m) 


Chiều dài 
khoảng cột 


(m) 30 50 70 100 120 150 


Khi ĐDK 500kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn 


200 


300 


450 


5 


5 


5 


5 


5 


5,5 


5 


5,5 


6 


5,5 


6 


7 


- 


6,5 


7,5 


- 


7 


8 


Khi ĐDK 220kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn 


Đến 200 


 300 


 450 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


4 


5 


4 


4 


4,5 


4 


- 


5 


6,5 


- 


5,5 


7 


Khi ĐDK 110-22kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp 
hơn 


Đến 200 


      300 


3 


3 


3 


3 


3 


4 


4 


4,5 


- 


5,0 


- 


- 


Khi ĐDK 6-10kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn  


Đến 100 


       150 


2 


2 


2 


2,5 


- 


2,5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


II.5.120. Khi ĐDK đi gần nhau và song song, khoảng cách giữa dây dẫn ngoài cùng 
của ĐDK khi dây dẫn ở trạng thái tĩnh, không được nhỏ hơn khoảng cách 
ngang của hành lang bảo vệ của ĐDK có điện áp cao hơn. 


ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường thông tin (ĐTT) 
hoặc đường tín hiệu (ĐTH) 


II.5.121. Góc giao chéo ĐDK với ĐTT hoặc ĐTH thuộc mọi cấp không quy định. 


Dây dẫn của ĐDK phải bố trí phía trên dây dẫn của ĐTT hoặc ĐTH. 
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Chỗ giao chéo phải chọn gần với cột ĐDK. 


Khoảng cách ngang từ cột ĐDK đến 220kV đến dây dẫn của ĐTT hoặc ĐTH 
không được nhỏ hơn 6m, từ cột ĐTT và cột ĐTH đến dây dẫn của ĐDK đến 
220kV không nhỏ hơn 7m. 


Cho phép giữ lại cột của ĐTT hoặc ĐTH dưới ĐDK đến 220kV giao chéo 
nếu khoảng cách từ đỉnh cột ĐTT hoặc ĐTH đến dây dẫn của ĐDK không 
nhỏ hơn: 


- 6m đối với ĐDK 110kV 


- 7m đối với ĐDK 220kV 


Trong khoảng cột giao chéo giữa ĐDK điện áp 35kV đến 220kV với ĐTT, 
nếu ĐDK được dùng làm đường thông tin cao tần và điều khiển từ xa có đặt 
thiết bị thông tin có công suất ra của mỗi mạch lớn hơn 10W và ĐTT có dải 
tần số trùng với tần số của mạch thông tin cao tần thì ĐTT phải đi bằng cáp 
chôn trong đất. 


II.5.122.  Không cho phép bố trí cột ĐTT, ĐTH dưới dây dẫn của ĐDK 500kV. 


Khoảng cách từ đỉnh cột đầu cáp của ĐTT, ĐTH đến dây dẫn thấp nhất của 
ĐDK 500KV không nhỏ hơn 20m. 


Khoảng cách từ cột của ĐTT, ĐTH dùng dây trần đến mặt phẳng thẳng đứng 
của dây dẫn ngoài cùng của ĐDK 500kV lấy theo trị số tính toán ảnh hưởng 
nhiễu của ĐDK. 


II.5.123. Cột ĐDK giới hạn khoảng giao chéo với ĐTT cấp I(*), đường dây tự động 
hoặc bán tự động của đường sắt, ĐTT hoặc ĐTH của trạm điều độ trung tâm 
phải là cột néo. Đối với ĐDK điện áp 35kV trở lên với tiết diện dây dẫn 
120mm2 trở lên  khi giao chéo với ĐTT thì được dùng cột đỡ. 


Ghi chú (*): Căn cứ vào tính chất quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng 
và thông tin quốc tế, đường dây trần thông tin đường dài chia làm 3 cấp: 


- Đường dây cấp I: gồm những đường dây liên lạc giữa trung ương với các 
thành phố, thị xã, khu tự trị, khu công nghiệp, hải cảng quan trọng, những 
đường dây liên lạc quốc tế và những đường dây quốc phòng quan trọng. 


- Đường dây cấp II: gồm những đường dây liên tỉnh, liên lạc giữa các 
thành phố, thị xã, khu tự trị, khu công nghiệp với nhau. 







Phần II: Hệ thống đường dẫn điện   


Quy phạm trang bị điện   Trang 114 


- Đường dây cấp III: gồm những đường dây nội tỉnh, liên lạc giữa tỉnh với 
huyện, giữa huyện với huyện với thị xã hoặc đường dây liên lạc giữa các xí 
nghiệp với nhau, giữa cơ quan xí nghiệp đến cơ quan bưu điện. 


II.5.124. Tiết diện dây dẫn của ĐDK trong khoảng cột giao chéo với ĐTT thuộc mọi 
cấp và với ĐTH không được nhỏ hơn: 


35mm2 đối với dây nhôm lõi thép hoặc hợp kim nhôm. 


70mm2 đối với dây nhôm. 


Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn ĐDK hoặc dây chống sét không được 
có mối nối. Dây dẫn ĐDK có tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có một 
mối nối trên mỗi dây dẫn trong một khoảng cột. 


II.5.125. Các cột ĐDK giới hạn khoảng giao chéo với ĐTT hoặc ĐTH hoặc các cột kề 
bên chúng nằm ở lề đường cần được bảo vệ để xe cộ khỏi va chạm.  


I.5.126. Trên cột của ĐTT hoặc ĐTH, ở khoảng giao chéo cũng phải đặt khe hở bảo 
vệ. Điện trở nối đất không quá 25Ω. 


II.5.127. Trong khoảng cột giao chéo với ĐTT hoặc ĐTH, dây dẫn của ĐDK khi dùng 
cách điện treo phải mắc khóa đỡ kiểu cố định, khi dùng cách điện đứng phải 
mắc kép. 


II.5.128. Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn của ĐDK với dây dẫn của ĐTT hoặc 
ĐTH tại chỗ giao chéo trong chế độ làm việc bình thường của ĐDK và khi 
đứt dây dẫn ở khoảng cột kề không được nhỏ hơn trị số trong bảng II.5.8. 
Đối với ĐDK dùng dây dẫn tiết diện từ 185mm2 trở lên, không cần kiểm tra 
theo chế độ đứt dây dẫn ở khoảng cột kề. 


Khoảng cách thẳng đứng trong chế độ bình thường được xác định theo độ 
võng của dây ở nhiệt độ không khí cao nhất, không tính đến phát nóng do 
dòng điện; còn ở chế độ sự cố tính theo nhiệt độ không khí trung bình năm, 
không có gió. 
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Bảng II.5.8: Khoảng cách nhỏ nhất theo chiều thẳng đứng từ dây dẫn của 
ĐDK đến dây dẫn của ĐTT hoặc ĐTH 


Khoảng cách (m) theo  
điện áp của ĐDK (kV) 


 
Chế độ tính toán 


10 22 35 110 220 


Chế độ bình thường 2 3 3 3 4 


Khi đứt dây ở khoảng cột kề của 
ĐDK dùng cách điện treo 1 1 1 1 2 


II.5.129. ĐDK điện áp tới 35kV giao chéo với đường trục truyền thanh thì trong 
khoảng giao chéo, dây truyền thanh nên đi bằng cáp ngầm. 


II.5.130. Khi ĐDK giao chéo đường cáp ĐTT hoặc ĐTH chôn ngầm trong đất thực 
hiện các yêu cầu sau: 


a. Khi sử dụng ĐDK làm đường thông tin cao tần có giới hạn tần số từ 30 
đến 150kHz với thiết bị thông tin có công suất ra của mỗi mạch thông tin lớn 
hơn 10W thì ĐTT hoặc ĐTH phải đi bằng đoạn cáp ngầm nối xen vào. Chiều 
dài đoạn cáp nối xen được xác định thông qua tính toán ảnh hưởng của ĐDK 
đến ĐTT đồng thời khoảng cách ngang từ cột đầu cáp ĐTT hoặc ĐTH đến 
hình chiếu lên mặt đất của dây dẫn ĐDK gần nhất phải không được nhỏ hơn 
100m.  


b. Khoảng cách từ đường cáp ĐTT hoặc ĐTH ngầm đến vật nối đất gần nhất 
của cột ĐDK (nếu cột không nối đất thì đến bộ phận gần nhất của cột) không 
được nhỏ hơn trị số trong bảng II.5.9. 


Trường hợp đường cáp ĐTT hoặc ĐTH ngầm đặt trong ống thép bảo vệ, để 
tạo màn chắn hoặc bên ngoài có ốp sắt chữ U bằng chiều dài bằng khoảng 
cách giữa hai dây dẫn ngoài cùng của ĐDK cộng thêm 10m mỗi phía, thì cho 
phép khoảng cách ở bảng trên lấy bằng 5m. Trường hợp lấy nhỏ hơn 5m thì 
phải có tính toán kiểm tra. 


Khi chọn tuyến ĐDK, khoảng cách từ tuyến tới cáp ĐTT hoặc ĐTH tới cột 
ĐDK tùy điều kiện nên lấy càng xa càng tốt. 
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Bảng II.5.9: Khoảng cách nhỏ nhất từ cáp ĐTT hoặc ĐTH ngầm đến vật nối 
đất hoặc bộ phận gần nhất của móng cột ĐDK 


Khoảng cách nhỏ nhất (m)  
theo điện áp của ĐDK (kV) Điện trở suất (ρ) của đất 


(Ωm) 
Tới 35 Từ 110 trở lên 


Đến 100 0,83 ρ  10 


Trên 100 đến 500 10 25 


Trên 500 đến 1000 11 35 


Trên 1000 0,35 ρ  50 


II.5.131. Khi ĐDK đi song song với ĐTT hoặc ĐTH, khoảng cách ngang giữa các dây 
dẫn ngoài cùng gần nhất của các đường dây này căn cứ vào tính toán ảnh 
hưởng của ĐDK đến ĐTT hoặc ĐTH, nhưng không được nhỏ hơn chiều 
rộng hành lang bảo vệ của ĐDK đó (xem Điều II.5.96). 


Khi đó cột ĐTT hoặc ĐTH phải có cột chống hoặc cột kép để đề phòng 
trường hợp ĐTT hoặc ĐTH bị đổ, dây dẫn của chúng không thể chạm vào 
dây dẫn của ĐDK. 


Không quy định bước đảo pha dây dẫn của ĐDK theo điều kiện ảnh hưởng 
khi các đường dây gần nhau. 


II.5.132. Tại cột góc của ĐDK mắc cách điện đứng đi gần với ĐTT hoặc ĐTH, 
khoảng cách giữa các đường dây này phải đảm bảo an toàn theo Điều II.5.96 
khi dây dẫn ở cột góc của ĐDK bị đứt văng tới dây dẫn của ĐTT gần nhất. 


Nếu không có khả năng thực hiện các yêu cầu trên, cách điện của ĐDK đặt 
về phía ngoài phải mắc kép. 


II.5.133. Không cho phép mắc chung đường dây thông tin, tín hiệu (trừ đường cáp 
quang) trên cột ĐDK điện áp trên 1kV. 


II.5.134. Khi ĐDK đi gần với đường cáp ĐTT hoặc ĐTH chôn trong đất phải thực 
hiện các yêu cầu trong Điều II.5.130. 


II.5.135. ĐDK đi gần trạm phát sóng vô tuyến điện, khoảng cách nhỏ nhất đến cột 
ăngten lấy theo bảng II.5.10. 







Phần II: Hệ thống đường dẫn điện   


Quy phạm trang bị điện   Trang 117 


Bảng II.5.10: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến cột ăngten của trạm 
phát tín hiệu 


Khoảng cách nhỏ nhất (m) 
theo điện áp của ĐDK (kV) Ăng ten phát 
Đến 110 220 và 500 


Phát sóng trung và dài 100 
Phát sóng ngắn theo hướng bức xạ chính 200 300 
Phát sóng ngắn theo các hướng còn lại 50 
Phát sóng ngắn định hướng yếu và vô hướng 150 200 


Bảng II.5.11: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến trung tâm thu nhận vô 
tuyến điện 


Khoảng cách nhỏ nhất (m)  
theo điện áp của ĐDK (kV) Trung tâm thu  


6-35 110-220 500 
 Trung tâm thu chính, miền 
và khu vực 500 1000 2000 


 Trung tâm thu tách biệt 400 700 1000 
 Trạm thu địa phương 200 300 400 


II.5.136. ĐDK đi gần trung tâm thu nhận vô tuyến điện được chia làm nhiều trạm và  
trạm thu địa phương, khoảng cách của ĐDK đến giới hạn trung tâm đó lấy 
bằng trị số trong bảng II.5.11. 


Cho phép ĐDK đi gần đến cự ly 50m với điều kiện mức nhiễu loạn từ trường 
không vượt quá trị số quy định của Bộ Bưu chính Viễn thông. 


Trường hợp thiết kế tuyến ĐDK qua khu vực có những trung tâm thu đặc 
biệt quan trọng, cần theo đúng quy định của cơ quan hữu quan trong quá 
trình thiết kế ĐDK. 


Trường hợp cá biệt nếu không thực hiện được các tiêu chuẩn đi gần, cho phép 
giảm bớt khoảng cách từ ĐDK đến trung tâm thu thanh với điều kiện áp dụng 
các biện pháp nhằm bảo đảm giảm thấp mức nhiễu loạn đến mức cho phép. 
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ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt 


II.5.137. Góc giao chéo giữa ĐDK và đường sắt không quy định, đối với đường sắt 
điện khí hoá (ĐSĐK) góc giao chéo không được nhỏ hơn 40o. Trong mọi 
trường hợp, nếu có thể, thì nên chọn góc giao chéo gần 90o. 


II.5.138. Khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt, khoảng cách từ chân cột ĐDK 
đến biên hành lang của đường sắt không điện khí hóa hoặc tâm cột của mạng 
điện tiếp xúc của đường sắt điện khí hoá không được nhỏ hơn chiều cao cột 
cộng thêm 3m. 


Trên những đoạn tuyến hẹp cho phép lấy khoảng cách không nhỏ hơn: 


• 3m với ĐDK điện áp đến 22kV. 


• 6m với ĐDK điện áp 35 và 110kV. 


• 8m với ĐDK điện áp đến 220kV. 


• 10m với ĐDK điện áp 500kV. 


Tại đoạn tuyến này, không được phép đặt cột có dây néo. 


Cho phép giữ lại cột của mạng tiếp xúc ĐSĐK ở dưới ĐDK nếu khoảng cách 
từ dây dẫn của ĐDK đến đỉnh cột của mạng tiếp xúc không nhỏ hơn: 


• 7m đối với điện áp đến 110kV. 


• 8m đối với điện áp đến 220kV. 


• 9m đối với 500kV. 


Trường hợp cá biệt, trên đoạn tuyến hẹp cho phép mắc dây dẫn của ĐDK và 
dây dẫn của mạng điện tiếp xúc trên cột chung. Điều kiện kỹ thuật để thực 
hiện việc mắc chung phải thỏa thuận với cơ quan đường sắt. 


II.5.139. Khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt, khoảng cách từ dây dẫn đến mặt 
ray hoặc biên hành lang của đường sắt không được nhỏ hơn trị số trong bảng 
II.5.12. 


Độ võng lớn nhất của dây dẫn ở những chỗ giao chéo với đường sắt công 
cộng và ĐSĐK được xác định trong chế độ bình thường khi nhiệt độ không 
khí cao nhất cộng với ảnh hưởng của sự phát nóng dây dẫn do dòng điện. 
Trường hợp không có số liệu về phụ tải của ĐDK thì nhiệt độ dây dẫn lấy 
bằng 70oC. 


Trong chế độ sự cố, khoảng cách trên được kiểm tra ở nhiệt độ trung bình 
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năm, không có gió. 


Khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt, dọc theo đường sắt có ĐTT hoặc 
ĐTH thì ngoài bảng II.5.12 còn phải theo các yêu cầu trong Điều II.5.120 
đến II.5.131. 


Bảng II.5.12: Khoảng cách nhỏ nhất khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường 
sắt. 


Khoảng cách nhỏ nhất (m)  
theo điện áp của ĐDK (kV) Các trường hợp giao chéo hoặc đi gần 


Đến 22 35-110 220 500 


1. Khi giao chéo, tính từ dây dẫn đến mặt 
ray trong chế độ bình thường của ĐDK 7,5 7,5 8,5 12 


2. Khi đi gần, tính từ dây dẫn của ĐDK 
đến khổ giới hạn xây dựng của đường sắt 
khi dây dẫn bị gió làm chao lệch nhiều 
nhất 


1,5 2,5 2,5 4,5 


3. Khi giao chéo với ĐSĐK và mạng tiếp 
xúc trong chế độ bình thường của ĐDK 


Như các ĐDK giao chéo với nhau, 
xem bảng II.5.7 


4. Như mục 3, với trường hợp đứt một 
dây ở khoảng cột kề 1 1 2 3,5 


II.5.140. Khi ĐDK giao chéo với đường sắt công cộng và ĐSĐK, cột phải là kiểu néo, 
cách điện phải mắc kép. 


Khi ĐDK giao chéo với nhiều đường sắt thường xuyên không có tàu khách 
qua lại thì trong khoảng giao chéo giới hạn bằng cột néo được phép đặt thêm 
cột đỡ. Dây dẫn ở những cột này phải mắc bằng khóa đỡ kiểu cố định. 


Trường hợp giao chéo với đường sắt chuyên dùng cho phép dùng cột đỡ, dây 
dẫn mắc bằng khóa đỡ kiểu cố định. 


Cấm sử dụng cốt thép của cột và của móng bêtông cốt thép tại chỗ vượt làm 
vật nối đất. 


II.5.141. Tiết diện của dây dẫn khi giao chéo với đường sắt không nhỏ hơn: 


35mm2 đối với dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm. 
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70mm2 đối với dây nhôm. 


Dây dẫn hoặc dây chống sét không được có mối nối trong khoảng cột giao 
chéo. 


II.5.142. Khi ĐDK giao chéo với đường sắt có trồng cây bảo vệ dọc hai bên đường thì 
phải thực hiện các yêu cầu trong Điều II.5.98. 


ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường ôtô 


II.5.143. Góc giao chéo ĐDK với đường ôtô không quy định. 


II.5.144. Khi ĐDK giao chéo với đường ôtô cấp I, các cột giới hạn khoảng giao chéo 
phải là cột néo, cách điện phải mắc kép; khi giao chéo với đường ôtô từ cấp 
II đến cấp V (*) có thể dùng cột đỡ mắc dây bằng khóa đỡ kiểu cố định, nếu 
dùng cách điện đứng thì phải mắc kép. 


Ghi chú (*): Căn cứ vào Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô theo TCVN 4054-
1985, các cấp kỹ thuật đường ôtô, tuyến đường ôtô được phân định thành các 
cấp kỹ thuật với chỉ tiêu chủ yếu quy định theo bảng II.5.13. 


II.5.145. Tiết diện dây dẫn của ĐDK khi giao chéo đường ôtô cấp I, II theo điều kiện 
độ bền cơ học không được nhỏ hơn 35mm2 đối với dây nhôm lõi thép và hợp 
kim nhôm, 70mm2 đối với dây nhôm. 


Dây dẫn hoặc dây chống sét không được có mối nối trong khoảng ĐDK giao 
chéo đường ôtô cấp I, II. 


Đối với dây dẫn tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có một mối nối 
cho mỗi dây. 


Bảng II.5.13: Cấp kỹ thuật đường ôtô 


Cấp kỹ thuật đường ôtô 
Các chỉ tiêu chủ yếu 


Địa hình I II III IV V VI 


Đồng bằng 120 100 80 60 40 25 
Tốc độ tính toán, km/h 


Miền núi - 80 60 40 25 15 


Số làn xe Đồng bằng 2-4 2-4 2 2 1 1 
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Miền núi - 2 2 2 1 1 


Đồng bằng 15,0 7,5 7,0 6,0 3,5 3,5
Bề rộng mặt đường, m 


Miền núi - 7,0 6,0 5,5 3,5 3,5


Đồng bằng 26,0 13,5 12,0 9,0 6,5 6,0
Bề rộng nền đường, m 


Miền núi - 13,0 9,0 7,5 6,5 6,0


II.5.146. Khoảng cách khi ĐDK đến 220kV giao chéo hoặc đi gần đường ôtô không 
được nhỏ hơn các trị số trong bảng II.5.14. 


Độ võng lớn nhất của dây dẫn xác định trong chế độ bình thường của ĐDK 
khi nhiệt độ không khí cao nhất và không tính đến sự phát nóng do dòng 
điện. 


Trong chế độ sự cố, khoảng cách trên kiểm tra ở nhiệt độ trung bình năm, 
không có gió. 


II.5.147. Cột ĐDK ở sát đường ôtô phải được bảo vệ để xe cộ khỏi va vào. 


II.5.148. Khoảng cách ĐDK 500kV giao chéo hoặc đi gần đường ôtô (kể cả đoạn cong 
của đường ôtô) không được nhỏ hơn các trị số sau: 


a. Khoảng cách theo chiều thẳng đứng: 


• Từ dây dẫn đến mặt đường: 10m 


• Từ dây dẫn đến phương tiện vận tải: 5,5m 


b. Khoảng cách theo chiều ngang từ bất cứ bộ phận nào của cột đến mép nền 
đường khi giao chéo và song song: 10m 


Bảng II.5.14: Khoảng cách nhỏ nhất khi ĐDK đến 220kV giao chéo hoặc đi 
gần đường ôtô 


Khoảng cách nhỏ nhất (m) 


theo điện áp của ĐDK (kV) Các trường hợp giao chéo hoặc đi gần 


Đến 22 35-110 220 


1. Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn 
đến mặt đường:    


a. Trong chế độ bình thường: 7 7 8 
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b. Khi đứt một dây dẫn ở khoảng cột kề 
(đối với dây nhỏ hơn 185mm2): 5 5 5,5 


2. Khoảng cách ngang từ bộ phận bất kỳ 
của cột tới lề đường:    


a. Khi giao chéo đường ôtô cấp I và II: 5 5 5 


b. Khi giao chéo đường ôtô cấp khác: 1,5 2,5 2,5 


c. Khi ĐDK đi song song với đường ôtô, 
khoảng cách từ dây dẫn ngoài cùng đến 
lề đường lúc dây dẫn ở trạng thái tĩnh: 2 4 6 


ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường xe điện hoặc ôtô điện 


II.5.149. Góc giao chéo giữa ĐDK với đường xe điện hoặc ôtô điện không quy định. 


II.5.150. Khi ĐDK giao chéo với đường xe điện hoặc ôtô điện, trong khoảng cột giao 
chéo phải dùng cột néo. Với ĐDK có tiết diện dây dẫn 120mm2 trở lên cho 
phép dùng cột đỡ. 


II.5.151. Tiết diện của dây dẫn ĐDK giao chéo với đường xe điện hoặc ôtô điện không 
được nhỏ hơn: 


• 25mm2 đối với dây nhôm lõi thép, hợp kim nhôm. 


• 35mm2 đối với dây nhôm. 


Dây dẫn hoặc dây chống sét không được có mối nối trong khoảng giao chéo, 
trừ dây dẫn có tiết diện 240mm2 trở lên được phép có một mối nối cho mỗi 
dây. 


II.5.152. Trong khoảng cột giao chéo với đường xe điện hoặc ôtô điện, nếu trên cột 
của ĐDK dùng cách điện treo mắc dây dẫn đơn thì chỉ được dùng khóa đỡ cố 
định, khi ĐDK được phân pha từ 3 dây trở lên được phép dùng khóa trượt, 
khi dùng cách điện đứng phải mắc kép. 
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Bảng II.5.15: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK khi giao chéo hoặc đi gần 
đường xe điện hoặc ôtô điện  


Khoảnh cách nhỏ nhất (m) 
theo điện áp của ĐDK (kV) Trường hợp giao chéo hoặc đi gần 
Đến 110 220 500 


1. Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn 
của ĐDK: 


 


a. Khi giao chéo với đường xe điện (trong chế 
độ bình thường):  


+ Đến mặt đường ray: 10,5 11,5 15 
+ Đến dây dẫn của mạng tiếp xúc: 3 4 5 


b. Khi đứt một dây dẫn của ĐDK trong khoảng 
cột kề, đến dây dẫn của mạng tiếp: 1 2 - 
c. Khi giao chéo đường ôtô điện (trong chế độ 
bình thường):  


+ Đến điểm cao nhất của phần đường đi lại 11 12 13 
+ Đến dây dẫn của mạng tiếp xúc 3 4 5 


2. Khoảng cách ngang từ dây dẫn khi bị gió làm 
lệch nhiều nhất đến cột của mạng tiếp xúc: 3 4 5 


II.5.153. Khoảng cách khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường xe điện hoặc ôtô điện 
khi dây dẫn có độ võng lớn nhất không được nhỏ hơn trị số trong bảng 
II.5.15. 


Độ võng lớn nhất của dây dẫn xác định trong chế độ bình thường theo nhiệt 
độ không khí cao nhất và không tính đến sự phát nóng do dòng điện. 


Trong chế độ sự cố, kiểm tra khoảng cách ở nhiệt độ trung bình năm không có 
gió. 


II.5.154. Cho phép giữ lại cột của mạng điện tiếp xúc đi dưới dây dẫn của ĐDK khi 
khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn của ĐDK đến đỉnh cột của mạng điện 
tiếp xúc không nhỏ hơn: 


• 7m đối với ĐDK điện áp đến 110kV 


• 8m đối với ĐDK điện áp 220kV 


• 9m đối với ĐDK điện áp 500kV 
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ĐDK đi qua cầu 


II.5.155. Đoạn ĐDK đi qua cầu hoặc đi qua phần quay của cầu phải là cột néo hoặc là 
kết cấu kiểu néo. Tất cả các phần đỡ khác trên cầu có thể là kết cấu trung 
gian mắc dây bằng khóa đỡ kiểu cố định, cách điện phải mắc kép. 


II.5.156. Trên cầu kim loại cho đường sắt, có đường đi ở dưới, nếu suốt chiều dài đều 
có bộ phận giằng ở trên, cho phép đặt dây dẫn của ĐDK trực tiếp vào nhịp 
cầu ở phía trên hoặc ngoài giới hạn của khung cầu. 


Không được phép bố trí dây dẫn ở trong hành lang có bố trí lưới điện tiếp 
xúc của đường sắt điện khí hóa. 


Trên cầu trong thành phố hoặc cầu đường ôtô, được phép đặt dây dẫn của 
ĐDK phía ngoài các kết cấu của cầu cũng như trong phạm vi chiều rộng của 
phần đường đi bộ và xe cộ. 


II.5.157. Khoảng cách nhỏ nhất từ dây dẫn của ĐDK đến bộ phận của cầu phải lấy 
theo sự thỏa thuận với cơ quan giao thông vận tải, độ võng xác định ở nhiệt 
độ không khí cao nhất. 
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ĐDK đi qua đập hoặc đê 
II.5.158. Khi ĐDK đi qua đập hoặc đê, khoảng cách từ dây dẫn khi độ võng lớn nhất 


và bị lệch nhiều nhất đến bộ phận của đê hoặc đập không được nhỏ hơn trị số 
trong bảng II.5.16. 


Khi ĐDK đi qua đê đập dùng làm phương tiện giao thông thì còn phải theo 
các yêu cầu như khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần các công trình tương ứng. 


Độ võng lớn nhất của dây dẫn xác định ở nhiệt độ không khí cao nhất. 


Khoảng cách ngang tối thiểu từ móng cột đến chân đê thực hiện theo Pháp 
lệnh bảo vệ đê điều hiện hành. 


Bảng II.5.16: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến các bộ phận của đê, đập 


Khoảng cách nhỏ nhất (m)  
theo điện áp của ĐDK (kV) Tên gọi bộ phận của đê, đập 


Đến 110 220 500 
Đến mặt đê hoặc chỗ nhô cao của đê 
Đến bờ dốc của đê 
Đến mặt nước tràn qua đập 


6 
5 
4 


7 
6 
5 


10 
8 
7 


 II.5.159. Khi đặt cột ĐDK trong hành lang bảo vệ của đê đập phải có sự thỏa thuận 
giữa cơ quan quản lý đê, đập và cơ quan điện lực nhằm bảo đảm an toàn cho 
đê đập và phù hợp với các điều kiện kinh tế kỹ thuật của ĐDK. 


ĐDK giao chéo hoặc đi gần ống dẫn trên mặt đất hoặc  
đường cáp vận chuyển trên không 


II.5.160. Góc giao chéo giữa ĐDK với ống dẫn trên mặt đất hoặc đường cáp vận 
chuyển trên không không quy định. 


II.5.161. Khi ĐDK giao chéo với đường ống dẫn trên mặt đất hoặc đường cáp vận 
chuyển trên không, cột ĐDK trong khoảng giao chéo phải dùng cột néo. Đối 
với ĐDK điện áp tiết diện dây dẫn 120mm2 trở lên cho phép dùng cột đỡ. 


Cấm treo lưới bảo vệ vào cột ĐDK. 


II.5.162. Dây dẫn của ĐDK phải vượt bên trên đường ống dẫn hoặc đường cáp vận 
chuyển trên không. Trường hợp cá biệt cho phép ĐDK tới 110kV đi dưới 
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đường cáp vận chuyển trên không nhưng phải có cầu hoặc lưới để bảo vệ cho 
dây dẫn của ĐDK. 


Tiết diện dây dẫn tại chỗ giao chéo không được nhỏ hơn: 


• 35mm2 đối với dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm. 


• 70mm2 đối với dây nhôm. 


Trong khoảng cột giao chéo, dây dẫn ĐDK không được có mối nối. Dây dẫn 
ĐDK có tiết diện từ 240mm2 trở lên được phép có một mối nối trên mỗi dây 
dẫn trong một khoảng cột. 


II.5.163. Trên cột ĐDK, trong khoảng giao chéo phải dùng cách điện treo, khóa đỡ 
phải dùng kiểu cố định, khi dùng cách điện đứng phải mắc kép. 


II.5.164. Trong chế độ bình thường, khoảng cách ngang từ dây dẫn khi lệch nhiều nhất và 
khoảng cách thẳng đứng khi độ võng dây dẫn lớn nhất đến bộ phận bất kỳ của 
ống dẫn hoặc của đường cáp vận chuyển trên không không được nhỏ hơn: 


• 3m đối với ĐDK điện áp đến 22kV. 


• 4m đối với ĐDK điện áp đến 35 - 110kV. 


• 5m đối với ĐDK điện áp 220kV 


II.5.165. Ở những nơi ĐDK 500kV giao chéo với đường ống dẫn khí nổi, đặt trên mặt 
đất hoặc đường cáp vận chuyển trên không (trừ những đường ống chôn trong 
đất) cần được bảo vệ bằng hàng rào. Hàng rào cần phải nhô ra với khoảng 
cách là 6,5m theo hai hướng tính từ hình chiếu của dây dẫn ngoài cùng của 
ĐDK 500kV khi độ lệch dây dẫn lớn nhất. 


II.5.166. Khoảng cách khi giao chéo hoặc đi gần  hoặc song song  giữa ĐDK 500kV với 
đường ống nổi, không được nhỏ hơn các trị số sau: 


1. Khoảng cách theo chiều thẳng đứng từ dây dẫn của ĐDK 500kV đến bất 
cứ phần nào của đường ống ở chế độ bình thường: 6,5m 


2. Khoảng cách theo chiều ngang: 


a. Khi đi song song với nhau: 


Từ dây dẫn ngoài cùng đến bất cứ phần nào của đường ống (trừ đường ống 
chính dẫn dầu và sản phẩm dầu) ở chế độ bình thường: không nhỏ hơn chiều 
cao của cột.  


Từ dây dẫn ngoài cùng đến bất cứ phần nào của đường ống chính dẫn khí ở 
chế độ bình thường: không nhỏ hơn hai lần chiều cao của cột.  
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Từ dây dẫn ngoài cùng đến bất cứ phần nào của đường ống chính dẫn dầu, 
sản phẩm dầu ở chế độ bình thường: 50m nhưng không nhỏ hơn chiều cao 
cột  


Ở điều kiện chật hẹp từ dây dẫn ngoài cùng đến bất cứ phần nào của đường 
ống khi độ lệch dây dẫn lớn nhất: 6,5m. 
b. Khi giao chéo: 


• Từ cột ĐDK 500kV đến bất cứ phần nào của đường ống ở chế độ bình 
thường: không nhỏ hơn chiều cao của cột. 


• Ở điều kiện chật hẹp, từ cột của ĐDK 500kV đến bất cứ phần nào của 
đường ống: 6,5m. 


II.5.167. Trong khoảng giao chéo với ĐDK, đường ống dẫn kim loại, cầu, lưới, hàng rào 
kim loại và đường cáp vận chuyển trên không phải nối đất bằng hệ nối đất nhân 
tạo phù hợp với quy phạm nối đất. Điện trở nối đất không được lớn hơn 10Ω. 


ĐDK giao chéo hoặc đi gần ống dẫn chôn trong đất 


II.5.168. Góc giao chéo giữa ĐDK cấp điện áp tới 35kV với ống dẫn chôn trong đất 
không quy định; giữa ĐDK 110kV trở lên với đường ống chính dẫn khí, dầu 
và sản phẩm dầu không được nhỏ hơn 60o. 


II.5.169. Các ống dẫn hơi trục chính có áp suất trên 1,2MPa và ống dẫn dầu chính 
(hoặc sản phẩm dầu) phải đặt ngoài hành lang bảo vệ của ĐDK. 


Trong điều kiện chật hẹp, khi các tuyến ĐDK đi song song, cũng như ở 
những chỗ ĐDK giao chéo với các ống dẫn trên, khoảng cách cho phép từ 
mép móng hoặc bộ phận nối đất gần nhất của ĐDK đến mép ống dẫn như 
sau: 


• 5m đối với ĐDK điện áp đến 35kV. 


• 10m đối với ĐDK điện áp 110 - 220kV. 


• 15m đối với ĐDK điện áp 500kV. 


II.5.170. Khi ĐDK giao chéo, đi gần các ống hơi có áp suất 1,2MPa trở xuống, ống 
dẫn dầu và sản phẩm dầu hoặc các ống dẫn khác, khoảng cách từ mép móng 
hoặc bộ phận nối đất gần nhất của ĐDK đến mép các ống dẫn kể trên không 
nhỏ hơn: 


• 5m đối với ĐDK điện áp đến 35kV. 
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• 10m đối với ĐDK điện áp 110kV trở lên. 


 Ở đoạn ống dẫn đi trong hành lang bảo vệ của ĐDK, phải kiểm tra tất cả các 
mối hàn của ống dẫn chính áp suất 1,2MPa trở xuống bằng phương pháp vật 
lý. 


II.5.171. ĐDK 500kV phải xây dựng cách xa vòi khí xả từ 300m trở lên. 


II.5.172. Khi ĐDK 500kV giao chéo hoặc đi gần đường ống nước, hệ thống thải nước 
(có áp lực tự chảy), xả nước thì khoảng cách chiếu thẳng từ bộ phận nối đất 
gần nhất và phần móng cột ĐDK gần nhất và phần móng cột ĐDK 500kV tới 
đường ống không được nhỏ hơn 3m. 


ĐDK đi gần công trình chứa chất cháy nổ 
II.5.173. ĐDK đi gần nhà và công trình có chứa chất cháy nổ, phải thực hiện đúng 


các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm về an toàn phòng nổ, phòng cháy chữa 
cháy hiện hành. 


Đối với những công trình không nói trong quy phạm hiện hành, khoảng cách 
nói trên không được nhỏ hơn 60m. 


ĐDK đi gần ngọn lửa đốt dầu và khí 


II.5.174. Khi đi gần ngọn lửa đốt dầu và khí thì khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến 
ngọn lửa là 60m. 


ĐDK đi gần sân bay 
II.5.175. Xây dựng ĐDK đi gần sân bay phải có sự thỏa thuận với cơ quan hàng 


không khi: 


• Khoảng cách từ ĐDK tới giới hạn của sân bay đến 10km với cột cao bất 
kỳ. 


• Khoảng cách từ ĐDK tới giới hạn của sân bay từ 10 đến 30km và độ cao 
tuyệt đối của đỉnh cột ĐDK cao hơn độ cao tuyệt đối của sân bay từ 50m trở 
lên. 


• Khoảng cách từ ĐDK tới giới hạn của sân bay trên 30 đến 75km và ĐDK 
có cột cao từ 100m trở lên. 
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Phô lôc II.1 


I. M· IP 


HÖ thèng m· hãa ®Ó chØ c¸c møc b¶o vÖ ®−îc cung cÊp bëi mét bé phËn che ch¾n chèng 


tiÕp xóc víi c¸c bé phËn nguy hiÓm, sù x©m nhËp cña c¸c vËt thÓ r¾n, cña n−íc tõ bªn ngoµi 


vµo vµ bæ sung th«ng tin liªn quan ®Õn vÊn ®Ò b¶o vÖ. 


II.  S¾p xÕp cña m· IP 


VÝ dô: IP 23CH                                                              IP         2            3          C            
H 


Các chữ mã hóa 
(Bảo vệ quốc tế) 


Số đặc trưng thứ nhất      
(các số 0 tới 6, hoặc chữ X) 


Số đặc trưng thứ hai        
(các số 0 tới 8, hoặc chữ X) 


Chữ phụ (tùy chọn)        
(các chữ: A, B, C, D) 


Chữ bổ sung (tùy chọn)   
(các chữ: H, M, S, W) 


• NÕu kh«ng yªu cÇu chØ râ sè ®Æc tr−ng th× con sè nµy cã thÓ ®−îc thay thÕ b»ng ch÷ 
"X" (b»ng "XX" nÕu bá c¶ hai sè ®Æc tr−ng). 


• C¸c ch÷ phô vµ/hoÆc c¸c ch÷ bæ sung cã thÓ bá qua mµ kh«ng cÇn thay thÕ. 


• NÕu cã sö dông h¬n mét ch÷ bæ sung th× sÏ ¸p dông thø tù  abc.  


• NÕu mét bé phËn che ch¾n t¹o ra c¸c møc b¶o vÖ kh¸c nhau ®èi víi c¸c bè trÝ l¾p ®Æt 


®−îc dù kiÕn kh¸c nhau th× c¸c møc b¶o vÖ t−¬ng øng ph¶i ®−îc nhµ chÕ t¹o chØ ®Þnh  trong 


c¸c chØ dÉn liªn quan ®Õn tõng bè trÝ l¾p ®Æt. 


III. C¸c phÇn tö cña m· IP vµ ý nghÜa 
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B¶ng II.1 m« t¶ ng¾n gän cña c¸c phÇn tö trong m· IP nh− sau: 


PhÇn tö 


Con 
sè 


hoÆc 
ch÷ 


 ý nghÜa ®èi víi b¶o vÖ 
thiÕt bÞ 


ý nghÜa ®èi víi b¶o vÖ con 
ng−êi 


C¸c ch÷ 
m· hãa 


IP  - - 


      


Sè ®Æc 
tr−ng thø 


nhÊt 


 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 


 Chèng x©m nhËp c¸c vËt thÓ 
r¾n l¹: 
- Kh«ng ®−îc b¶o vÖ 
- §−êng kÝnh ≥ 50mm 
- §−êng kÝnh ≥ 12,5mm 
- §−êng kÝnh ≥ 2,5mm 
- §−êng kÝnh ≥ 1,0mm 
- B¶o vÖ chèng bôi 
- KÝn 


Chèng tiÕp cËn c¸c bé phËn 
nguy hiÓm víi: 
- Kh«ng ®−îc b¶o vÖ 
- Mu bµn tay 
- Ngãn tay 
- Dông cô 
- Sîi d©y 
- Sîi d©y 
- Sîi d©y 


      


Sè ®Æc 
tr−ng thø 


hai 


 
 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


 Chèng x©m nhËp n−íc víi 
c¸c hiÖu øng cã h¹i: 
- Kh«ng ®−îc b¶o vÖ 
- N−íc r¬i th¼ng ®øng. 
- N−íc r¬i nghiªng 150


- N−íc phun h¹t nhá li ti 
- Phun n−íc d¹ng m−a 
- Phun n−íc d¹ng tia 
- Phun n−íc ¸p lùc 
- Ng©m ch×m t¹m thêi. 
- Ng©m ch×m l©u dµi 


_ 


      


Ch÷ phô 
(tuú 


chän) 


 
 


A 
B 
C 
D 


  
 


_ 


Chèng tiÕp cËn tíi c¸c bé 
phËn nguy hiÓm b»ng: 
- Mu bµn tay 
- Ngãn tay 
- Dông cô 
- Sîi d©y 


      


Ch÷ bæ 
sung 
(tuú 


chän) 


 
H 
M 
 
S 
 


W 


 Th«ng tin bæ sung riªng cho: 
- ThiÕt bÞ cao ¸p 
- Di ®éng trong khi thö 
nghiÖm n−íc 
- Cè ®Þnh trong khi thö 
nghiÖm n−íc 
- C¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt 


- 
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Phô lôc II.4 
Phô lôc II.4.1 


 
 B¶ng 1: §é vâng vµ ®é lÖch do giã thæi cña c¸p 4x95mm2  


víi lùc kÐo ®Çu cét lµ 2,75kN  
 


§é vâng, m 


NhiÖt ®é d©y dÉn, oC 
Kho¶ng 
cét, m 


5 10 15 20 25 30 35 40 -5 80 §
é 


lÖ
ch


 (a
) 


do
 


gi
ã 


th
æi


, m
 


18 0,20 0,20  0,21 0,22 0,23 0,24 0,24 0,25 0,18 0,30 0,22


20 
22 
24 
26 
28 


0,24 
0,29 
0,35 
0,41 
0,47 


0,25 
0,31  
0,36 
0,43 
0,49 


0,26 
0,32 
0,38 
0,44 
0,52 


0,27 
0,33 
0,39 
0,46 
0,54 


0,28 
0,34 
0,41 
0,48 
0,55 


0,29 
0,35 
0,42 
0,49 
0,57 


0,30 
0,36 
0,43 
0,51 
0,59 


0,31 
0,38 
0,45 
0,52 
0,61 


0,22 
0,26 
0,31 
0,37 
0,43 


0,38 
0,45 
0,65 
0,63 
0,74 


0,28 
0,34 
0,39 
0,47 
0,54 


30 
32 
34 
35 
36 
38 


0,54 
0,62 
0,70 
0,74 
0,78 
0,87 


0,57 
0,65 
0,73 
0,77 
0,82 
0,91 


0,59 
0,67 
0,76 
0,81 
0,85 
0,95


0,61 
0,70 
0,79 
0,84 
0,88 
0,99


0,64 
0,72 
0,82 
0,87 
0,92 
1,02


0,66 
0,75 
0,84 
0,90 
0,95 
1,06


0,68 
0,77 
0,87 
0,92 
0,98 
1,09


0,70 
0,80 
0,90 
0,95 
1,01 
1,12 


0,49 
0,56 
0,63 
0,67 
0,71 
0,79 


0,84 
0,96 
1,08 
1,15 
1,22 
1,36


0,62 
0,70 
0,79 
0,84 
0,89 
0,99


40 
42 
44 
46 
48 


0,97 
1,07 
1,17 
1,28 
1,39 


1,01 
1,11 
1,22 
1,34 
1,45 


1,05 
1,16 
1,27 
1,39 
1,52


1,09 
1,20 
1,32 
1,45 
1,57


1,13 
1,25 
1,37 
1,50 
1,63


1,17 
1,29 
1,42 
1,55 
1,69


1,21 
1,33 
1,46 
1,60 
1,74


1,24 
1,37 
1,50 
1,64 
1,79 


0,97 
0,96 
1,06 
1,16 
1,26 


1,50 
1,66 
1,82 
1,99 
2,17


1,10 
1,21 
1,34 
1,46 
1,59


50 
52 
54 
56 
58 


1,51 
1,63 
1,76 
1,90 
2,03 


1,58 
1,71 
1,84 
1,98 
2,13 


1,64 
1,78 
1,92 
2,06 
2,21


1,71 
1,85 
1,99 
2,14 
2,30


1,77 
1,91 
2,06 
2,22 
2,38


1,83 
1,98 
2,13 
2,30 
2,46


1,89 
2,04 
2,20 
2,37 
2,54


1,94 
2,10 
2,27 
2,44 
2,62 


1,37 
1,48 
1,59 
1,71 
1,84 


2,35 
2,54 
2,74 
2,95 
3,16


1,72 
1,86 
2,01 
2,16 
2,32


60 
62 
64 
66 
68 


2,18 
2,32 
2,48 
2,63 
2,80 


2,27 
2,43 
2,59 
2,75 
2,92 


2,37 
2,53 
2,70 
2,87 
3,05


2,46 
2,63 
2,80 
2,98 
3,16


2,55 
2,72 
2,90 
3,09 
3,28


2,64 
2,82 
3,00 
3,19 
3,39


2,72 
2,90 
3,10 
3,29 
3,50


2,80 
2,99 
3,19 
3,39 
3,60 


1,97 
2,10 
2,24 
2,38 
2,53 


3,39 
3,62 
3,86 
4,10 
4,36


2,48 
2,65 
2,83 
3,01 
3,19


70 2,96 3,10 3,23 3,35 3,47 3,59 3,71 3,82 2,68 4,62 3,38
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B¶ng 2: §é vâng vµ ®é lÖch do giã thæi cña c¸p 4x95mm2  


víi lùc kÐo ®Çu cét lµ 4kN 
 
 
 


§é vâng, m 


NhiÖt ®é d©y dÉn, oC 
Kho¶ng 
cét, m 


5 10 15 20 25 30 35 40 -5 80 §
é 


lÖ
ch


 (
a)


 d
o 


gi
ã 


th
æi


, m
 


26 
28 


0,28 
0,33


0,30 
0,35 


0,31 
0,36


0,33 
0,38


0,34 
0,40


0,36 
0,41


0,37 
0,43


0,38 
0,44 


0,25 
0,29 


0,47 
0,55


0,34 
0,39


30 
32 
34 
36 
38 


0,38 
0,43 
0,49 
0,55 
0,61


0,40 
0,45 
0,51 
0,57 
0,64 


0,42 
0,48 
0,54 
0,60 
0,67


0,44 
0,50 
0,56 
0,63 
0,70


0,46 
0,52 
0,59 
0,66 
0,73


0,47 
0,54 
0,61 
0,68 
0,76


0,49 
0,56 
0,63 
0,71 
0,79


0,51 
0,58 
0,65 
0,73 
0,81 


0,34 
0,38 
0,43 
0,48 
0,54 


0,63 
0,71 
0,80 
0,90 
1,00


0,45 
0,52 
0,58 
0,65 
0,73


40 
42 
44 
45 
46 
48 


0,67 
0,74 
0,52 
0,85 
0,89 
0,97


0,71 
0,78 
0,86 
0,90 
0,94 
1,02 


0,74 
0,82 
0,90 
0,94 
0,99 
1,07


0,78 
0,86 
0,94 
0,99 
1,03 
1,12


0,81 
0,89 
0,98 
1,03 
1,07 
1,17


0,84 
0,93 
1,02 
1,07 
1,11 
1,21


0,87 
0,96 
1,06 
1,10 
1,15 
1,26


0,90 
0,99 
1,09 
1,14 
1,19 
1,30 


0,60 
0,66 
0,72 
0,76 
0,79 
0,86 


1,11 
1,23 
1,35 
1,41 
1,47 
1,60


0,80 
0,88 
0,98 
1,02 
1,07 
1,16


50 
52 
54 
56 
58 


1,05 
1,14 
1,23 
1,32 
1,42


1,11 
1,20 
1,29 
1,39 
1,50 


1,16 
1,26 
1,36 
1,46 
1,57


1,22 
1,32 
1,42 
1,53 
1,64


1,27 
1,37 
1,48 
1,59 
1,71


1,32 
1,42 
1,54 
1,65 
1,77


1,36 
1,48 
1,59 
1,71 
1,84


1,41 
1,53 
1,64 
1,77 
1,90 


0,93 
1,01 
1,09 
1,17 
1,26 


1,74 
1,88 
2,02 
2,18 
2,34


1,25 
1,36 
1,47 
1,59 
1,70


60 
62 
64 
66 
68 


1,52 
1,62 
1,73 
1,84 
1,95


1,60 
1,71 
1,82 
1,94 
2,06 


1,68 
1,79 
1,91 
2,03 
2,16


1,75 
1,87 
2,00 
2,12 
2,25


1,83 
1,95 
2,08 
2,21 
2,35


1,90 
2,03 
2,16 
2,30 
2,44


1,97 
2,10 
2,24 
2,38 
2,53


2,03 
2,17 
2,31 
2,46 
2,61 


1,35 
1,44 
1,53 
1,63 
1,73 


2,51 
2,68 
2,86 
3,04 
3,23


1,81 
1,93 
2,06 
2,20 
2,33


70 
72 
74 
76 
78 


2,07 
2,19 
2,31 
2,44 
2,57


2,18 
2,31 
2,44 
2,57 
2,71 


2,29 
2,42 
2,56 
2,70 
2,84


2,39 
2,53 
2,67 
2,82 
2,97


2,49 
2,63 
2,78 
2,93 
3,09


2,59 
2,74 
2,89 
3,05 
3,21


2,68 
2,83 
2,99 
3,16 
3,33


2,77 
2,93 
3,10 
3,27 
3,44 


1,83 
1,94 
2,05 
2,16 
2,28 


3,42 
3,62 
3,82 
4,03 
4,24


2,47 
2,61 
2,76 
2,91 
3,07


80 2,70 2,85 2,90 3,12 3,25 3,38 3,50 3,62 2,39 4,47 3,24
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B¶ng 3: §é vâng vµ ®é lÖch do giã thæi cña c¸p 4x95mm2  


víi lùc kÐo ®Çu cét lµ 5kN 
 
 
 


§é vâng, m 


NhiÖt ®é d©y dẫn, oC 
Kho¶ng 
cét, m 


5 10 15 20 25 30 35 40 -5 80 §
é 


lÖ
ch


 (
a)


 d
o 


gi
ã 


th
æi


, m
 


38 
40 
42 
44 
46 
48 


0,49 
0,54 
0,60 
0,65 
0,71 
0,78


0,50 
0,56 
0,61 
0,67 
0,74 
0,80 


0,52 
0,57 
0,63 
0,69 
0,76 
0,83


0,63 
0,59 
0,65 
0,71 
0,78 
0,85


0,66 
0,60 
0,67 
0,73 
0,80 
0,87


0,56 
0,62 
0,68 
0,75 
0,82 
0,89


0,57 
0,64 
0,70 
0,77 
0,84 
0,91


0,50 
0,65 
0,72 
0,79 
0,86 
0,94 


0,46 
0,51 
0,56 
0,61 
0,67 
0,73 


0,68 
0,76 
0,84 
0,92 
1,00 
1,09


0,53 
0,57 
0,62 
0,69 
0,75 
0,82


50 
52 
54 
56 
58 


0,84 
0,91 
0,98 
1,06 
1,14


0,87 
0,94 
1,02 
1,09 
1,17 


0,90 
0,97 
1,05 
1,12 
1,21


0,92 
1,00 
1,07 
1,16 
1,24


0,95 
1,02 
1,10 
1,19 
1,27


0,97 
1,05 
1,13 
1,22 
1,30


0,99 
1,07 
1,16 
1,25 
1,34


1,02 
1,10 
1,18 
1,27 
1,37 


0,79 
0,85 
0,92 
0,99 
1,06 


1,19 
1,28 
1,38 
1,49 
1,60


0,88 
0,96 
1,03 
1,11 
1,20


60 
62 
64 
66 
68 


1,22 
1,30 
1,38 
1,47 
1,56


1,25 
1,34 
1,43 
1,52 
1,61 


1,29 
1,38 
1,47 
1,56 
1,66


1,33 
1,42 
1,51 
1,61 
1,70


1,36 
1,45 
1,55 
1,65 
1,75


1,40 
1,49 
1,59 
1,69 
1,79


1,43 
1,53 
1,63 
1,73 
1,84


1,46 
1,56 
1,66 
1,77 
1,88 


1,14 
1,21 
1,29 
1,38 
1,46 


1,71 
1,82 
1,94 
2,07 
2,19


1,28 
1,37 
1,46 
1,55 
1,65


70 
72 
74 
75 
76 
78 


1,65 
1,75 
1,85 
1,90 
1,95 
2,06


1,71 
1,81 
1,91 
1,96 
2,01 
2,12 


1,76 
1,86 
1,96 
2,02 
2,07 
2,18


1,81 
1,91 
2,02 
2,07 
2,13 
2,24


1,85 
1,96 
2,07 
2,13 
2,19 
2,30


1,90 
2,01 
2,12 
2,18 
2,245
2,36


1,95 
2,06 
2,18 
2,24 
2,30 
2,42


1,99 
2,11 
2,23 
2,29 
2,35 
2,47 


1,55 
1,64 
1,73 
1,78 
1,82 
1,92 


2,32 
2,46 
2,60 
2,67 
2,74 
2,89


1,75 
1,84 
2,95 
2,00 
2,06 
2,17


80 
82 
84 
86 
88 


2,16 
2,27 
2,38 
2,50 
2,62


2,23 
2,34 
2,46 
2,58 
2,70 


2,30 
2,41 
2,53 
2,65 
2,78


2,36 
2,48 
2,60 
2,73 
2,86


2,42 
2,54 
2,67 
2,80 
2,93


2,48 
2,61 
2,74 
2,87 
3,01


2,54 
2,67 
2,80 
2,94 
3,08


2,60 
2,73 
2,87 
3,01 
3,15 


2,02 
2,12 
2,23 
2,34 
2,45 


3,04 
3,19 
3,35 
3,51 
3,68


2,28 
2,39 
2,52 
2,64 
2,76
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 B¶ng 3 (TiÕp theo)  
 


§é vâng, m 


NhiÖt ®é d©y dÉn, oC 
Kho¶ng 
cét, m 


5 10 15 20 25 30 35 40 -5 80 §
é 


lÖ
ch


 (
a)


 d
o 


gi
ã 


th
æi


, m
 


90 


92 


94 


96 


98 


2,74 


2,86 


2,99 


3,12 


3,26 


2,82 


2,95 


3,09 


3,22 


3,36 


2,91 


3,04 


3,18 


3,32 


3,46


2,99 


3,12 


3,27 


3,41 


3,55


3,07 


3,20 


3,35 


3,50 


3,65


3,14 


3,29 


3,44 


3,59 


3,74


3,22 


3,37 


3,52 


3,67 


3,83


3,30 


3,44 


3,60 


3,76 


3,92 


2,56 


2,67 


2,80 


2,92 


3,05 


3,85 


4,02 


4,20 


4,38 


4,57


2,88 


3,02 


3,15 


3,29 


3,43


100 


102 


104 


106 


108 


3,39 


3,53 


3,67 


3,81 


3,95 


3,50 


3,64 


3,78 


3,93 


4,08 


3,60 


3,74 


3,89 


4,04 


4,20


3,70 


3,85 


4,00 


4,16 


4,31


3,80 


3,95 


4,11 


4,27 


4,43


3,89 


4,05 


4,21 


4,37 


4,54


3,99 


4,15 


4,31 


4,48 


4,65


4,08 


4,24 


4,41 


4,58 


4,76 


3,17 


3,30 


3,43 


3,56 


3,70 


4,76 


4,95 


5,15 


5,35 


5,55


3,56 


3,71 


3,86 


4,01 


4,16


110 


112 


114 


116 


118 


4,10 


4,25 


4,41 


4,56 


4,72 


4,23 


4,39 


4,54 


4,71 


4,87 


4,35 


4,52 


4,68 


4,84 


5,01


4,48 


4,64 


4,81 


4,98 


5,15


4,60 


4,76 


4,94 


5,11 


5,29


4,71 


4,89 


5,06 


5,24 


5,42


4,83 


5,00 


5,18 


5,37 


5,56


4,94 


5,12 


5,30 


5,49 


5,68 


3,84 


3,98 


4,12 


4,27 


4,42 


5,76 


5,97 


6,19 


6,41 


6,63


4,32 


4,47 


4,64 


5,80 


4,97


120 


122 


124 


126 


128 


4,88 


5,05 


5,22 


5,39 


5,56 


5,04 


5,21 


5,38 


5,55 


5,73 


5,18 


5,36 


5,54 


5,72 


5,90


5,33 


5,51 


5,69 


5,88 


6,07


5,47 


5,66 


5,84 


6,03 


6,23


5,61 


5,80 


5,99 


6,19 


6,39


5,75 


5,94 


6,14 


6,34 


6,54


5,88 


6,08 


6,28 


6,48 


6,69 


4,57 


4,72 


4,88 


5,04 


5,20 


6,86 


7,09 


7,33 


7,57 


7,81


5,15 


5,32 


5,49 


5,67 


5,85


130 


132 


134 


136 


138 


5,73 


5,91 


6,09 


6,28 


6,46 


5,91 


6,10 


6,28 


6,47 


6,67 


6,09 


6,28 


6,47 


6,66 


6,86


6,26 


6,45 


6,65 


6,85 


7,05


6,42 


6,62 


6,83 


7,03 


7,24


6,59 


6,79 


7,00 


7,21 


7,43


6,75 


6,96 


7,17 


7,39 


7,61


6,90 


7,12 


7,34 


7,56 


7,78 


5,36 


5,53 


5,70 


5,87 


6,05 


8,06 


8,31 


8,57 


8,82 


9,09


6,04 


6,23 


6,47 


6,65 


7,86


140 6,65 6,68 7,06 7,26 7,45 7,64 7,83 8,01 6,22 9,35 7,06
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Phô lôc II.4.2 


B¶ng 1: Th«ng sè kü thuËt cña c¸p vÆn xo¾n ruét nh«m chÞu lùc ®Òu 


TiÕt diÖn danh ®Þnh cña ruét dÉn, mm2


Th«ng sè §¬n vÞ 
16 25 35 50 70 95 120 150 


Sè ruét dÉn  2/4 2/3/4 2/3/4 2/3/4 4 2/4 4 4 
D¹ng ruét dÉn  TiÕt diÖn trßn, bÖn vµ Ðp chÆt 
Sè l−îng sîi nh«m 
trong 1 ruét dÉn  7 7 7 7 19(*) 19(*) 19(*) 19(*)


§−êng kÝnh ruét 
dÉn nhá nhÊt mm 4,5 5,8 6,8 8,0 9,6 11,3 12,8 14,1 


§−êng kÝnh ruét 
dÉn lín nhÊt mm 4,8 6,1 7,2 8,4 10,1 11,9 13,5 14,9 


§iÖn trë mét chiÒu 
lín nhÊt cña ruét 
dÉn ë 20oC. 


Ω/km 1,910 1,200 0,868 0,641 0,443 0,320 0,253 0,206


Lùc kÐo ®øt nhá 
nhÊt cña ruét dÉn 
(LK§) 


kN 2,2 3,5 4,9 7,0 9,8 13,3 16,8 21,0 


ChiÒu dµy trung 
b×nh nhá nhÊt cña 
c¸ch ®iÖn kh«ng kÓ 
g©n næi (kh«ng ®o ë 
c¸c vÞ trÝ kh¾c 
ch×m, g©n næi).  


mm 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 


ChiÒu dµy nhá nhÊt 
cña c¸ch ®iÖn ë vÞ 
trÝ bÊt kú 


mm 1,07 1,07 1,07 1,25 1,25 1,43 1,43 1,43 


ChiÒu dµy lín nhÊt 
cña c¸ch ®iÖn ë vÞ 
trÝ bÊt kú (kh«ng ®o 
ë c¸c vÞ trÝ kh¾c 
ch×m, g©n næi) 


mm 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 


§−êng kÝnh lín 
nhÊt cña ruét 
(kh«ng kÓ g©n næi) 


mm 7,9 9,2 10,3 11,9 13,6 15,9 17,5 18,9 


T¶i träng nhá nhÊt 
®èi víi ®é b¸m dÝnh 
c¸ch ®iÖn 
- X-90 & X-FP-90 
- Víi  X-FP-90 


 
 


kg 
kg 


 
 


+ 
+ 


 
 


+ 
+ 


 
 


+ 
+ 


 
 


100 
+ 


 
 


140 
+ 


 
 


190 
110 


 
 


240 
+ 


 
 


300 
+ 


Ghi chó: (*) Cho phÐp dung sai ± 1 sîi d©y nh«m. 


               "+":  Ch−a x¸c ®Þnh. 
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B¶ng 2: Th«ng sè kü thuËt c¸p 2 vµ 3 ruét, ruét nh«m 


TiÕt diÖn danh ®Þnh cña ruét dÉn, mm2


Th«ng sè §¬n vÞ 
16 25 35 50 95 25 35 50 


Sè ruét dÉn  2 2 2 2 2 3 3 3 


§−êng kÝnh 
ngoµi tÝnh to¸n 
lín nhÊt cña c¸p. 


mm 15,8 18,4 20,6 23,8 31,8 19,8 22,2 25,6 


Khèi l−îng riªng 
c¸p (gÇn ®óng)  kg/m 0,14 0,20 0,26 0,35 0,68 0,30 0,39 0,53 


§iÖn trë xoay  
chiÒu lín nhÊt 
cña ruét dÉn ë 
80oC. 


Ω/km 2,37 1,49 1,08 0,796 0,398 1,49 1,08 0,796


§iÖn kh¸ng thø 
tù thuËn(1) cña  
c¸p ë 50Hz 


Ω/km 0,094 0,088 0,085 0,084 0,078 0,088 0,085 0,084


NhiÖt ®é lµm viÖc 
liªn lôc lín nhÊt 00C 80 80 80 80 80 80 80 80 


Dßng liªn tôc lín 
nhÊt  A 96 125 155 185 285 105 125 150 


T¶i träng ®øt nhá 
nhÊt  cña c¸p 
(LK§) 


kN 4,4 7,0 9,8 14,0 26,6 10,5 14,7 21,0 


M«®un ®µn håi GPa 59 59 59 59 56 59 59 59 


HÖ sè gi·n dµi 10-6 /0C 23 23 23 23 23 23 23 23 


B¸n kÝnh uèn 
cong nhá nhÊt 
cña  ruét ®¬n 


mm 30 40 60 70 95 40 60 70 


B¸n kÝnh uèn 
cong nhá nhÊt 
cña c¸p 


mm 95 110 125 145 285 120 135 155 


TrÞ sè lín nhÊt (2) 
cña lùc c¨ng lµm 
viÖc cùc ®¹i 
(28% LK§) 


kN 1,23 1,96 2,74 3,92 7,45 2,94 4,12 5,88 


TrÞ sè lín nhÊt 
cña lùc c¨ng b×nh 
th−êng (18% 
LK§) 


kN 0,79 1,26 1,76 2,52 4,79 1,89 2,65 3,78 


 


Ghi chó: (1) Trong ®a sè tr−êng hîp, trÞ sè nµy ®−îc dïng ®èi víi ®iÖn kh¸ng thø tù 
kh«ng. 


              (2) ë hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh cã thÓ sö dông c¸c trÞ sè thÊp h¬n. 
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TiÕt diÖn danh ®Þnh cña ruét dÉn, mm2Th«ng sè 
§¬n vÞ 


16 25 35 50 70 95 120 150 


Sè ruét dÉn  4 4 4 4 4 4 4 4 


§−êng kÝnh 
ngoµi tÝnh to¸n 
lín nhÊt cña c¸p 


mm 19,1 22,2 24,9 28,7 32,8 38,4 42,2 45,6 


Khèi l−îng riªng 
c¸p (gÇn ®óng)  kg/m 0,28 0,40 0,52 0,70 0,96 1,35 1,66 2,02 


§iÖn trë xoay  
chiÒu lín nhÊt 
cña d©y dÉn ë 
80oC. 


Ω/km 2,37 1,49 1,08 0,796 0,551 0,398 0,315 0,257


§iÖn kh¸ng thø 
tù thuËn(1) cña  
c¸p ë 50Hz 


Ω/km 0,102 0,095 0,092 0,092 0,086 0,085 0,084 0,082


NhiÖt ®é lµm viÖc 
liªn tôc lín nhÊt 


0C 80 80 80 80 80 80 80 80 


Dßng liªn tôc lín 
nhÊt  A 78 105 125 150 185 225 260 285 


T¶i träng ®øt nhá 
nhÊt  cña c¸p 
(LK§) 


kN 8,8 14,0 19,6 28,0 39,2 53,2 67,2 84,0 


M« ®un ®µn håi GPa 59 59 59 59 56 56 56 56 


HÖ sè gi·n dµi 10-6 /0C 23 23 23 23 23 23 23 23 


B¸n kÝnh uèn 
cong nhá nhÊt 
cña  ruét ®¬n 


mm 30 40 60 70 80 95 105 115 


B¸n kÝnh uèn 
cong nhá nhÊt 
cña c¸p 


mm 115 135 150 160 285 345 380 410 


TrÞ sè lín nhÊt (2) 
cña lùc c¨ng lµm 
viÖc cùc ®¹i 
(28% LK§) 


kN 2,46 3,92 5,49 7,84 11,0 14,9 18,8 23,5 


TrÞ sè lín nhÊt 
cña lùc c¨ng b×nh 
th−êng (18% 
LK§) 


kN 1,58 2,52 3,53 5,00 7,10 9,60 12,1 15,1 


B¶ng 3: Th«ng sè c¸p 4 ruét, ruét nh«m 


 


Ghi chó: (1) Trong ®a sè tr−êng hîp, trÞ sè nµy ®−îc dïng ®èi víi ®iÖn kh¸ng thø tù 
kh«ng. 


   (2) ë hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh cã thÓ sö dông c¸c trÞ sè thÊp h¬n. 


Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn  Trang 137 







PhÇn II: HÖ thèng ®−êng dÉn ®iÖn   


 
B¶ng 4: C¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh cña c¸p vÆn xo¾n, trung 


tÝnh chÞu lùc, ruét nh«m
 


Ruét dÉn  Ruét 


§−êng kÝnh 


ruét  
§−êng kÝnh ngoµi  


TiÕt 


diÖn 


danh 


®Þnh  
Sè sîi


§iÖn 


trë 


suÊt ë 


200C  
Cùc 


tiÓu 


Cùc 


®¹i 


Lùc kÐo 


®øt nhá 


nhÊt  


BÒ dµy 


trung 


b×nh cña 


vá c¸ch 


®iÖn  Cùc tiÓu Cùc ®¹i


mm2  Ω/km mm mm daN mm mm mm 


1. Ruét pha 


25 7 1,200 5,8 6,3 300 1,4 8,6 9,4 


35 7 0,868 6,8 7,3 420 1,6 10,0 10,9 


50 7 0,641 7,9 8,4 600 1,6 11,1 12,0 


70 12 0,443 9,7 10,2 840 1,8 13,3 14,2 


95 19 0,320 11,0 12,2 1140 1,8 14,6 15,7 


120 19 0,252 12,0 13,1 1440 1,8 15,6 16,7 


150 19 0,206 13,9 15,0 1800 1,7 17,3 18,6 


2. Ruét  trung tÝnh chÞu lùc 


54,6 7 0,630 9,2 9,6 1660 1,6 12,3 13,0 


70 7 0,500 10,0 10,2 2050 1,5 12,9 13,6 


95 19 0,343 12,2 12,2 2750 1,6 15,3 16,3 
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Phô lôc II.4.3 


B¶ng 1:  B¶ng c¨ng d©y, ®é vâng c¸p vÆn xo¾n chÞu lùc ®Òu ruét 
nh«m 4x25mm2


 


 


§é vâng ë nhiÖt ®é m«i tr−êng, cm Kho¶ng cét, 


m 00C 200C 300C 400C 


øng suÊt kÐo 30N/mm2


20 16 29 34 38 


30 35 50 57 63 


40 68 84 92 99 


50 110 127 135 144 


60 163 180 188 196 


øng suÊt kÐo 40N/mm2


20 11 24 30 35 


30 23 40 48 54 


40 42 63 72 80 


50 73 95 105 114 


60 112 135 145 155 


øng suÊt kÐo 60N/mm2


20 6 15 21 27 


30 13 27 35 43 


40 22 41 51 61 


50 34 56 69 80 


60 54 81 94 107 


Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 
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B¶ng 2:  B¶ng c¨ng d©y, ®é vâng c¸p vÆn xo¾n chÞu lùc ®Òu ruét 
nh«m 4x35mm2


§é vâng ë nhiÖt ®é m«i tr−êng, cm Kho¶ng cét, 


m 00C 200C 300C 400C 


øng suÊt kÐo 30N/mm2


20 16 28 33 38 


30 29 46 53 59 


40 52 71 80 87 


50 87 107 116 125 


60 126 149 159 168 


øng suÊt kÐo 40N/mm2


20 11 24 30 35 


30 22 39 47 54 


40 35 56 66 75 


50 55 80 92 102 


60 86 113 124 136 


øng suÊt kÐo 60N/mm2


20 05 14 21 27 


30 12 26 35 43 


40 21 39 50 60 


50 32 54 85 98 


60 44 71 137 153 


Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 
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B¶ng 3: B¶ng c¨ng d©y, ®é vâng c¸p vÆn xo¾n chÞu lùc ®Òu ruét 


nh«m 4x50mm2


 


§é vâng ë nhiÖt ®é m«i tr−êng, cm Kho¶ng cét, 


m 00C 200C 300C 400C 


øng suÊt kÐo 30N/mm2


20 15 28 33 38 


30 28 45 52 59 


40 44 65 74 82 


50 72 94 104 113 


60 106 130 141 151 


øng suÊt kÐo 40N/mm2


20 10 23 29 34 


30 21 38 46 53 


40 34 55 65 74 


50 48 74 85 96 


60 71 99 111 123 


øng suÊt kÐo 60N/mm2


20 05 13 19 26 


30 11 24 33 41 


40 20 37 48 58 


50 30 52 64 76 


60 43 69 83 96 


Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 
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B¶ng 4: C¸p 3x70mm2 + 1x54,6 mm2


 


Lùc c¨ng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, daN Kho¶ng 


cét, m 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 


10 180 160 140 125 115 105 95 


15 195 175 160 150 140 130 120 


20 215 200 190 180 170 160 150 


25 225 210 200 190 185 180 170 


30 225 220 210 200 195 185 180 


35 220 210 200 195 190 185 180 


 


§é vâng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, cm Kho¶ng 


cét, m 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 


10 8 9 10 11 12 14 15 


15 16 17 20 21 23 25 26 


20 27 29 31 33 35 37 39 


25 40 43 45 47 49 52 54 


30 58 61 63 66 68 70 72 


35 83 86 88 91 93 96 98 


40 108 111 114 117 119 122 125 


Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 
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B¶ng 5: C¸p 3x70mm2 + 1x70 mm2 


Lùc c¨ng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, daN Kho¶ng 


cét, m 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 


10 167 146 129 116 105 97 90 


15 193 175 161 148 138 129 122 


20 213 198 185 174 164 156 148 


25 228 215 204 194 185 177 170 


30 240 229 219 211 202 195 183 


35 250 240 232 224 216 210 203 


40 258 249 242 234 228 222 216 


 


§é vâng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, cm Kho¶ng 


cét, m 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 


10 9 10 11 13 14 15 16 


15 17 19 21 22 24 26 27 


20 28 30 32 34 36 38 40 


25 40 43 45 47 50 52 54 


30 55 58 60 63 65 68 70 


35 72 75 78 81 83 86 89 


40 91 94 97 100 103 106 109 


Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 
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B¶ng 6: C¸p 3x150mm2 + 1x70 mm2 


Lùc c¨ng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, daN Kho¶ng 


cét, m 
100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 


10 196 179 165 153 142 134 126 


15 224 211 199 189 180 172 165 


20 244 233 223 215 207 200 193 


25 257 248 241 233 227 220 214 


30 267 260 253 247 241 236 231 


35 273 268 262 257 252 248 243 


40 278 274 269 265 261 257 253 


 


§é vâng cña ruét trung tÝnh chÞu lùc, cm Kho¶ng 


cét, m 100C 150C 200C 250C 300C 350C 400C 


10 12 13 14 16 17 18 19 


15 23 25 26 28 29 31 32 


20 38 40 41 43 45 46 48 


25 56 58 60 62 63 65 67 


30 78 80 82 84 86 88 90 


35 104 106 108 110 113 115 117 


40 133 135 138 140 142 144 147 


Ghi chó: Cã thÓ dïng ph−¬ng ph¸p néi suy cho c¸c gi¸ trÞ trung gian kh«ng cã trong 
b¶ng 
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Phô lôc II.5 


Bảng II.5.1: Tiết diện nhỏ nhất cho phép của ĐDK theo độ bền cơ học 


Tiết diện dây dẫn, mm2 


Đặc điểm của ĐDK 
Nhôm 


Nhôm lõi 
thép và hợp 
kim nhôm 


Thép Đồng 


1. Trên các khoảng cột thông 
thường của ĐDK: 
2. Trên các khoảng cột của 
ĐDK vượt qua các sông, kênh 
có thuyền bè qua lại: 
3. Trên các khoảng cột của 
ĐDK vượt các công trình: 
• Dây thông tin 
• Ống dẫn nổi và các đường 
cáp vận chuyển  
• Đường sắt 


 
35 


 
 


70 
 
 


70 
 


70 
70 


 
25 


 
35 


 
 
 


35 
 


35 
35 


 
25 


 
25 


 
 
 


25 
 


25 
25 


 
16 


 
25 


 
 
 


25 
 


25 
25 


Bảng II.5.2: Ứng suất cho phép của dây dẫn và dây chống sét tính theo % ứng suất 
kéo đứt 


Ứng suất cho phép tính theo % ứng 
suất kéo đứt của dây dẫn và dây 


chống sét Tiết diện của dây dẫn và 
dây chống sét Khi tải trọng ngoài lớn 


nhất và nhiệt độ thấp 
nhất 


Khi nhiệt độ 
trung bình 


năm 
Dây nhôm, mm2: 


• 16-35 
• 50 và 70  
• 95 
• ≥ 120 


 
35 
40 
40 
45 


25 
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Dây hợp kim nhôm, mm2: 
• 16-95 
• ≥ 120 


 
40 
45 


 
30 


Dây chống sét bằng thép với mọi tiết 
diện, mm2 50 30 


Dây nhôm lõi thép và hợp kim nhôm lõi 
thép, mm2: 


• 16-25 
• 35-95 
• ≥120 khi A:C = 6,11÷6,25 
• ≥120 khi A:C = 4,29÷4,39 
• ≥150 


 
 


35 
40 
40 
45 
45 


 
 


25 


Dây đồng, mm2 50 30 


Bảng II.5.3: Khoảng cách cách điện nhỏ nhất tại cột giữa phần mang điện và phần 
được nối đất của đường dây 


Khoảng cách cách điện nhỏ nhất (cm) tại cột 
theo điện áp của ĐDK, kV Điều kiện tính toán khi lựa 


chọn khoảng cách cách điện 
Đến 10 15÷22 35 110 220 500 


a. Khi quá điện áp khí quyển: 
• Cách điện đứng 
• Cách điện treo 
b. Khi quá điện áp nội bộ: 
c. Khi điện áp làm việc lớn nhất:


 
15 
20 
10 


  
25 
35 
15 
7 


 
35 
40 
30 
10 


 
 


100 
80 
25 


 
 


180 
160 
55 


 
 


320 
300 
115 


Bảng II.5.4: Khoảng cách cách điện  nhỏ nhất giữa các pha tại cột của ĐDK 


Khoảng cách cách điện  nhỏ nhất giữa các pha 
(cm) theo điện áp của ĐDK, kV Điều kiện tính toán 


Đến 10 15÷22 35 110 220 500 


 Khi quá điện áp khí 
quyển  
 Khi quá điện áp nội bộ 
 Khi điện áp làm việc 


20 
22 
- 


45 
33 
15 


50 
44 
20 


135 
100 
145 


250 
200 
95 


400 
420 
200 
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Bảng II.5.5: Điện trở nối đất của ĐDK 


Điện trở suất của đất ρ, Ωm Điện trở nối đất, Ω 


Đến 100 
Trên 100 đến 500 
Trên 500 đến 1000 
Trên 1000 đến 5000 
Trên 5000 


Đến 10 
15 
20 
30 


6.10-3ρ 


Bảng II.5.6a: Khoảng cách nhỏ nhất từ dây dẫn của ĐDK đến mặt nước của đường 
thuỷ nội địa tại khoảng giao chéo 


Kích thước luồng lạch, m 


Khoảng cách an toàn thẳng 
đứng từ điểm thấp nhất của 
dây dẫn đến mặt nước cao 
nhất trung bình năm, m 


Sông thiên nhiên Kênh đào 


Cấp kỹ 
thuật 
của 


đường 
thuỷ 


nội địa Chiều 
sâu 


nước 


Chiều 
rộng 
đáy 


Chiều 
sâu 


nước 


Chiều 
rộng 
đáy 


Bán 
kính 
cong 


Đến 
35kV 


110 
kV 


220 
kV 


500 
kV 


I > 3,0 > 90 > 4,0 > 50 > 700 13,5 14 15 16 


II 2-3 70-90 3-4 40-50 500-700 12,5 13 14 15 


III 1,5-2 50-70 2,5-3 30-40 300-500 10,5 11 12 13 


IV 1,2-1,5 30-50 2-2,5 20-30 300-500


V 1-1,2 20-30 1,2-2 10-20 100-200


VI <1 10-20 <1,2 10 60-150 


9,5 10 11 12 
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Bảng II.5.6b: Khoảng cách nhỏ nhất từ dây dẫn của ĐDK đến mặt nước không có 
tàu thuyền qua lại 


Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo điện áp của 
ĐDK, kV Đặc điểm chỗ giao chéo 


Đến 35 110 220 500 


Đến bãi sông hoặc nơi bị ngập 
nước hằng năm 5,5 6 7 8 


Đến mức nước cao nhất của sông, 
kênh khi nhiệt độ không khí cao 
nhất 


2,5 3 4 5 


Bảng II.5.7. Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất giữa các dây dẫn hoặc giữa dây dẫn 
và dây chống sét của những ĐDK giao chéo nhau 


Với khoảng cách nhỏ nhất từ chỗ giao chéo đến cột gần nhất 
của ĐDK, m Chiều dài 


khoảng cột, m 
30 50 70 100 120 150 


Khi ĐDK 500kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn 


200 
300 
450 


5 
5 
5 


5 
5 


5,5 


5 
5,5 
6 


5,5 
6 
7 


- 
6,5 
7,5 


- 
7 
8 


Khi ĐDK 220kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn 


Đến200 
 300 
 450 


4 
4 
4 


4 
4 
4 


4 
5 
4 


4 
4,5 
4 


- 
5 


6,5 


- 
5,5 
7 


Khi ĐDK 110-22kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn 


Đến 200 
 300 


 3
3


3
3


3
4


4 
4,5 


-
5,0


-
-


Khi ĐDK 6-10kV giao chéo với nhau và giao chéo với ĐDK điện áp thấp hơn  


Đến 100 
 150 


 2
2


2
2,5


-
2,5


- 
- 


-
-


-
-
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Bảng II.5.8: Khoảng cách nhỏ nhất theo chiều thẳng đứng từ dây dẫn của ĐDK đến 
dây dẫn của ĐTT hoặc ĐTH 


Khoảng cách (m) theo điện áp của 
ĐDK, kV 


 
Chế độ tính toán 


10 22 35 110 220 


Chế độ bình thường 2 3 3 3 4 


Khi đứt dây ở khoảng cột kề của 
ĐDK dùng cách điện treo 1 1 1 1 2 


Bảng II.5.9: Khoảng cách nhỏ nhất từ cáp ĐTT hoặc ĐTH ngầm đến vật nối đất 
hoặc bộ phận gần nhất của móng cột ĐDK 


Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo điện áp 
của ĐDK, kV Điện trở suất (ρ) của đất, Ωm 


Tới 35 Từ 110 trở lên 


Đến 100 0,83 ρ  10 


Trên 100 đến 500 10 25 


Trên 500 đến 1000 11 35 


Trên 1000 0,35 ρ  50 


Bảng II.5.10: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến cột ăngten của trạm phát tín 
hiệu 


Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo 
điện áp của ĐDK, kV Ăng ten phát 


Đến 110 220 và 500 
Phát sóng trung và dài 100 
Phát sóng ngắn theo hướng bức xạ chính 200 300 
Phát sóng ngắn theo các hướng còn lại 50 
Phát sóng ngắn định hướng yếu và vô hướng 150 200 
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Bảng II.5.11: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến trung tâm thu nhận vô tuyến 
điện 


Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo điện áp của 
ĐDK, kV Trung tâm thu  


6-35 110-220 500 
 Trung tâm thu chính, miền và 
khu vực 500 1000 2000 


 Trung tâm thu tách biệt 400 700 1000 
 Trạm thu  địa phương 200 300 400 


Bảng II.5.12: Khoảng cách nhỏ nhất khi ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt. 


Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo 
điện áp của ĐDK, kV Các trường hợp giao chéo hoặc đi gần 


Đến 22 35-110 220 500 


1. Khi giao chéo, tính từ dây dẫn đến mặt ray 
trong chế độ bình thường của ĐDK 7,5 7,5 8,5 12 


2. Khi đi gần, tính từ dây dẫn của ĐDK đến 
khổ giới hạn xây dựng của đường sắt khi dây 
dẫn bị gió làm chao lệch nhiều nhất 


1,5 2,5 2,5 4,5 


3. Khi giao chéo với ĐSĐK và mạng tiếp xúc 
trong chế độ bình thường của ĐDK 


Như các ĐDK giao chéo với nhau, 
xem bảng II.5.7 


4. Như mục 3, với trường hợp đứt một dây ở 
khoảng cột kề 1 1 2 3,5 


Bảng II.5.13: Cấp kỹ thuật đường ôtô 


Cấp kỹ thuật đường ôtô 
Các chỉ tiêu chủ yếu 


Địa hình I II III IV V VI 


Tốc độ tính toán, km/h Đồng bằng 120 100 80 60 40 25 
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Miền núi - 80 60 40 25 15 


Đồng bằng 2-4 2-4 2 2 1 1 
Số làn xe 


Miền núi - 2 2 2 1 1 


Đồng bằng 15,0 7,5 7,0 6,0 3,5 3,5
Bề rộng mặt đường, m 


Miền núi - 7,0 6,0 5,5 3,5 3,5


Đồng bằng 26,0 13,5 12,0 9,0 6,5 6,0
Bề rộng nền đường, m 


Miền núi - 13,0 9,0 7,5 6,5 6,0


Bảng II.5.14: Khoảng cách nhỏ nhất khi ĐDK đến 220kV giao chéo hoặc đi gần 
đường ôtô 


Khoảng cách nhỏ nhất (m) 
theo điện áp của ĐDK, kV Các trường hợp giao chéo hoặc đi gần 


Đến 22 35-110 220 


1. Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn đến 
mặt đường:    


a. Trong chế độ bình thường: 7 7 8 


b. Khi đứt một dây dẫn ở khoảng cột kề 
(đối với dây nhỏ hơn 185mm2): 5 5 5,5 


2. Khoảng cách ngang:    


Từ bộ phận bất kỳ của cột tới lề đường:    


+ Khi giao chéo đường ôtô cấp I và II: 5 5 5 


+ Khi giao chéo đường ôtô cấp khác: 1,5 2,5 2,5 


+ Khi ĐDK đi song song với đường ôtô, 
khoảng cách từ dây dẫn ngoài cùng đến 
lề đường lúc dây dẫn ở trạng thái tĩnh: 2 4 6 
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Bảng II.5.15: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK khi giao chéo hoặc đi gần đường xe 
điện hoặc ôtô điện  


Khoảnh cách nhỏ nhất (m) 
theo điện áp của ĐDK, kV Trường hợp giao chéo hoặc đi gần 


Đến 110 220 500 


1. Khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn 
của ĐDK: 


 


a. Khi giao chéo với đường xe điện (trong chế 
độ bình thường):  


+ Đến mặt đường ray: 9,5 10,5 11,5 


+ Đến dây dẫn của mạng tiếp xúc: 3 4 5 


b. Khi đứt một dây dẫn của ĐDK trong khoảng 
cột kề, đến dây dẫn của mạng tiếp: 1 2 - 


c. Khi giao chéo đường ôtô điện (trong chế độ 
bình thường):  


+ Đến điểm cao nhất của phần đường đi lại 11 12 13 


+ Đến dây dẫn của mạng tiếp xúc 3 4 5 


2. Khoảng cách ngang từ dây dẫn khi bị gió làm 
lệch nhiều nhất đến cột của mạng tiếp xúc: 3 4 5 


Bảng II.5.16: Khoảng cách nhỏ nhất từ ĐDK đến các bộ phận của đê, đập 


Khoảng cách nhỏ nhất (m) theo điện 
áp của ĐDK, kV Tên gọi bộ phận của đê, đập 


Đến 110 220 500 


Đến mặt đê hoặc chỗ nhô cao của đê 
Đến bờ dốc của đê 
Đến mặt nước tràn qua đập 


6 
5 
4 


7 
6 
5 


10 
8 
7 
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PHẦN III 
TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP 


Chương III.1 
TRANG BỊ PHẤN PHỐI ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV 


Ph¹m vi ¸p dông 


III.1.1. Ch−¬ng nµy ¸p dông cho trang bÞ ph©n phèi ®iÖn (TBPP) ®iÖn ¸p ®Õn 1kV xoay 


chiÒu vµ ®Õn 1,5kV mét chiÒu ®Æt trong nhµ vµ ngoµi trêi bao gåm: tñ b¶ng 


ph©n phèi, ®iÒu khiÓn, r¬le vµ c¸c ®Çu ra tõ thanh c¸i. 


Yªu cÇu chung 


III.1.2. Ph¶i lùa chän d©y dÉn, thanh c¸i, thiÕt bÞ ®iÖn, ®ång hå ®iÖn vµ c¸c kÕt cÊu 


theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th−êng (®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn lµm viÖc, cÊp chÝnh 


x¸c v.v.) vµ khi ng¾n m¹ch (t¸c ®éng nhiÖt vµ ®iÖn, c«ng suÊt c¾t giíi h¹n v.v.). 


III.1.3. Tñ b¶ng ph©n phèi ph¶i ghi râ nhiÖm vô cña tõng m¹ch vµ tõng b¶ng. 


Néi dung ghi ph¶i ®Æt ë mÆt tr−íc hoÆc mÆt trong cña tñ b¶ng ®iÖn. Tr−êng hîp 


vËn hµnh ë c¶ hai mÆt, néi dung ph¶i ghi ë c¶ mÆt sau. 


III.1.4. Ph¶i bè trÝ c¸c m¹ch cña thiÕt bÞ sao cho cã thÓ ph©n biÖt ®−îc râ rµng m¹ch 


xoay chiÒu, mét chiÒu, m¹ch cã møc ®iÖn ¸p kh¸c nhau v.v. 


III.1.5. VÞ trÝ t−¬ng øng gi÷a c¸c pha vµ c¸c cùc trong mét hÖ thèng ph©n phèi ph¶i 


®−îc bè trÝ gièng nhau. Thanh c¸i ph¶i s¬n ®óng mµu ®· quy ®Þnh nªu trong 


Ch−¬ng I.1 - PhÇn I. C¸c TBPP cÇn cã chç ®Ó cã thÓ l¾p nèi ®Êt di ®éng. 


III.1.6. TÊt c¶ c¸c bé phËn kim lo¹i cña TBPP ph¶i ®−îc s¬n, m¹ hay phñ líp chèng ¨n 


mßn. 
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III.1.7. ViÖc nèi ®Êt ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh nªu trong Ch−¬ng I.7 - PhÇn I. 


L¾p ®Æt trang bÞ ®iÖn 


III.1.8. Trang bÞ ®iÖn ph¶i ®−îc bè trÝ sao cho khi vËn hµnh dï cã tia löa hay hå quang 


®iÖn trong thiÕt bÞ ®iÖn vÉn ®¶m b¶o kh«ng g©y nguy hiÓm cho nh©n viªn vËn 


hµnh, lµm ch¸y hoÆc h− háng thiÕt bÞ l©n cËn, dÉn ®Õn ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha 


hoÆc gi÷a pha víi ®Êt. 


III.1.9. ThiÕt bÞ ®ãng c¾t ®iÖn ph¶i ®−îc bè trÝ sao cho chóng kh«ng thÓ tù ®ãng m¹ch 


do t¸c dông cña träng lùc. PhÇn ®éng cña thiÕt bÞ ®ãng c¾t th«ng th−êng kh«ng 


®−îc mang ®iÖn ¸p sau khi ng¾t ®iÖn. 


III.1.10. CÇu dao ®iÒu khiÓn trùc tiÕp b»ng tay (kh«ng cã bé truyÒn ®éng) dïng ®Ó 


®ãng c¾t dßng ®iÖn phô t¶i vµ cã c¸c tiÕp ®iÓm h−íng vÒ phÝa ng−êi thao t¸c 


ph¶i cã vá b¶o vÖ kh«ng cã lç hoÆc khe hë vµ lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 


NÕu cÇu dao chØ dïng ®Ó c¸ch ly ®iÖn th× ®−îc phÐp ®Æt hë víi ®iÒu kiÖn lµ 


ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô kh«ng thÓ tiÕp cËn ®−îc. 


III.1.11. Trªn bé truyÒn ®éng cña thiÕt bÞ ®ãng c¾t ph¶i cã ký hiÖu chØ râ vÞ trÝ “®ãng” 


hoÆc “c¾t”. 


III.1.12. CÇn ph¶i dù tÝnh kh¶ n¨ng c¾t ®iÖn cho tõng ¸pt«m¸t khi cÇn söa ch÷a hoÆc 


th¸o l¾p chóng. Nh»m môc ®Ých ®ã, ë nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt ph¶i ®Æt cÇu dao 


hoÆc thiÕt bÞ c¾t m¹ch kh¸c. 


Kh«ng cÇn ®Æt thiÕt bÞ c¾t m¹ch (cÇu dao, cÇu ch¶y) tr−íc ¸pt«m¸t cña tõng 


xuÊt tuyÕn tõ tñ b¶ng ph©n phèi trong c¸c tr−êng hîp sau: 


• ¸pt«m¸t kiÓu kÐo ra ®−îc. 


• ¸pt«m¸t ®Æt cè ®Þnh, trong suèt thêi gian söa ch÷a hoÆc th¸o l¾p c¸c 


¸pt«m¸t ®ã cho phÐp c¾t ®iÖn b»ng c¸c thiÕt bÞ chung cña nhãm ¸pt«m¸t hoÆc 


tõ toµn bé thiÕt bÞ ph©n phèi. 


• ¸pt«m¸t ®Æt cè ®Þnh, nÕu ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¸o l¾p an toµn khi cã ®iÖn. 
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III.1.13. CÇu ch¶y kiÓu ®ui xo¸y ph¶i ®−îc bè trÝ sao cho d©y dÉn ®iÖn nguån nèi vµo 


®¸y cña ®ui, cßn d©y dÉn ®iÖn vµo thiÕt bÞ nhËn ®iÖn nèi vµo vá cña ®ui. 


Thanh c¸i, d©y dÉn vµ c¸p ®iÖn 


III.1.14. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c phÇn dÉn ®iÖn kh«ng bäc c¸ch ®iÖn ®−îc l¾p cè ®Þnh 


víi c¸c cùc tÝnh kh¸c nhau, còng nh− gi÷a chóng víi c¸c bé phËn b»ng kim 


lo¹i kh«ng mang ®iÖn kh«ng bäc c¸ch ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o kh«ng nhá h¬n 


20mm theo bÒ mÆt cña vËt c¸ch ®iÖn vµ 12mm trong kh«ng khÝ . 


Tõ c¸c bé phËn mang ®iÖn kh«ng bäc c¸ch ®iÖn ®Õn c¸c rµo ch¾n ph¶i ®¶m 


b¶o kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n: 100mm víi rµo b»ng l−íi vµ 40mm víi rµo 


b»ng tÊm kÝn cã thÓ th¸o gì ®−îc. 


III.1.15. Trong tñ b¶ng ®iÖn ®Æt ë c¸c gian kh« r¸o, c¸c d©y dÉn kh«ng cã líp b¶o vÖ 


c¬ häc nh−ng cã bäc c¸ch ®iÖn chÞu ®−îc ®iÖn ¸p lµm viÖc 660V trë lªn cã 


thÓ ®Æt trªn bÒ mÆt kim lo¹i ®· ®−îc b¶o vÖ chèng ¨n mßn vµ ®Æt s¸t nhau. 


Khi ®ã, ®èi víi c¸c m¹ch lùc ph¶i tÝnh ®Õn hÖ sè gi¶m dßng ®iÖn theo qui 


®Þnh nªu trong Ch−¬ng II.1 - PhÇn II. 


III.1.16. D©y dÉn vµ thanh dÉn trÇn dïng ®Ó nèi ®Êt cã thÓ kh«ng cÇn c¸ch ®iÖn. 


III.1.17. C¸c m¹ch ®iÒu khiÓn, ®o l−êng v.v. ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu nªu 


trong Ch−¬ng II.4 - PhÇn II. Bè trÝ c¸p ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu nªu 


trong Ch−¬ng I.3 - PhÇn I. 


KÕt cÊu cña trang bÞ ph©n phèi ®iÖn 


III.1.18. Khung b¶ng ®iÖn ®−îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, cßn vá vµ c¸c bé 


phËn kh¸c ®−îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y. Yªu cÇu 


nµy kh«ng bao hµm c¸c b¶ng s¬ ®å ®iÒu ®é l−íi ®iÖn hoÆc b¶ng lo¹i t−¬ng tù. 


III.1.19. C¸c TBPP ph¶i ®−îc bè trÝ vµ l¾p ®Æt sao nh÷ng chÊn ®éng ph¸t sinh khi thiÕt bÞ 


ho¹t ®éng, kÓ c¶ sù rung l¾c do t¸c ®éng tõ bªn ngoµi kh«ng ¶nh h−ëng tíi c¸c 
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mèi nèi tiÕp xóc vµ kh«ng g©y ra sù nhiÔu lo¹n vµ sù lµm viÖc bÊt b×nh th−êng 


cña thiÕt bÞ vµ khÝ cô ®iÖn. 


III.1.20. BÒ mÆt tÊm c¸ch ®iÖn dÔ hót, ®äng Èm, kh«ng phñ c¸ch ®iÖn vµ trªn ®ã cã 


l¾p c¸c thiÕt bÞ mang ®iÖn ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng nhiÔm Èm (b»ng c¸ch 


tÈm hay s¬n v.v.). 


Kh«ng cho phÐp sö dông c¸c vËt liÖu c¸ch ®iÖn dÔ hót, ®äng Èm (thÝ dô 


nh− ®¸ hoa, xi m¨ng v.v.) cho c¸c thiÕt bÞ ®Æt trong c¸c gian Èm vµ c¸c 


thiÕt bÞ ®Æt ngoµi trêi. 


Trong c¸c gian Èm, bôi bÈn, ®Æc biÖt Èm vµ ë ngoµi trêi cÇn ph¶i b¶o vÖ c¸c 


thiÕt bÞ ®ã mét c¸ch tin cËy chèng t¸c ®éng ph¸ hñy cña m«i tr−êng xung 


quanh. 


L¾p ®Æt trang bÞ ph©n phèi trong gian ®iÖn 


III.1.21. Trong gian ®iÖn (xem Ch−¬ng I.1 - PhÇn I), hµnh lang vËn hµnh phÝa tr−íc vµ 


phÝa sau b¶ng ®iÖn ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: 


1. ChiÒu réng c¸c hµnh lang ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 0,8m vµ chiÒu cao 


ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 1,9m; trong hµnh lang ®ã kh«ng ®−îc ®Ó c¸c vËt lµm 


c¶n trë ng−êi ®i l¹i vµ di chuyÓn thiÕt bÞ. ë c¸c chç c¸ biÖt nh− kÕt cÊu x©y 


dùng nh« ra c¶n lèi ®i l¹i, chiÒu réng lèi ®i t¹i nh÷ng chç ®ã kh«ng ®−îc nhá 


h¬n 0,6m. 


2. Kho¶ng c¸ch tõ bé phËn mang ®iÖn kh«ng bäc c¸ch ®iÖn, kh«ng cã rµo 


ch¾n, nh« ra nhiÒu nhÊt (thÝ dô cña c¸c l−ìi dao ë vÞ trÝ c¾t cña cÇu dao) ®Æt ë 


®é cao cã thÓ víi tíi ®−îc (d−íi 2,2m) vÒ mét phÝa cña lèi ®i l¹i, tíi bøc 


t−êng ®èi diÖn hoÆc tíi thiÕt bÞ cã phÇn mang ®iÖn kh«ng ®−îc bäc c¸ch ®iÖn 


hoÆc ®−îc rµo ch¾n, ph¶i ®¶m b¶o kh«ng nhá h¬n c¸c trÞ sè sau ®©y:  


• Víi ®iÖn ¸p d−íi 660V: 1,0m víi chiÒu dµi cña d·y tñ b¶ng ®iÖn tíi 7m; vµ 


1,2m víi chiÒu dµi cña d·y tñ b¶ng ®iÖn trªn 7m. 


• Víi ®iÖn ¸p 660V vµ cao h¬n: 1,5m.  


ChiÒu dµi cña d·y tñ b¶ng ®iÖn trong tr−êng hîp nµy lµ chiÒu dµi cña lèi ®i 


l¹i gi÷a hai d·y tñ hoÆc gi÷a mét d·y tñ b¶ng vµ t−êng. 
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3. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c bé phËn mang ®iÖn kh«ng bäc c¸ch ®iÖn, 


kh«ng cã rµo ch¾n vµ ®Æt ë ®é cao d−íi 2,2m vÒ c¶ 2 phÝa cña lèi ®i l¹i ph¶i ®¶m 


b¶o: 


• 1,5m víi ®iÖn ¸p d−íi 660V. 


• 2m víi ®iÖn ¸p tõ 660V trë lªn. 


4. C¸c bé phËn mang ®iÖn kh«ng bäc c¸ch ®iÖn ë kho¶ng c¸ch nhá h¬n c¸c 


trÞ sè nªu ra ë ®iÓm 2 vµ 3 trªn ®©y cÇn ph¶i lµm rµo ch¾n. 


5. C¸c bé phËn mang ®iÖn kh«ng bäc c¸ch ®iÖn, kh«ng cã rµo ch¾n bè trÝ 


phÝa trªn c¸c lèi ®i l¹i cÇn ph¶i ®¹t ®é cao Ýt nhÊt lµ 2,2m.  


III.1.22. §Ó che ch¾n c¸c bé phËn mang ®iÖn kh«ng bäc c¸ch ®iÖn cã thÓ dïng l−íi cã 


kÝch th−íc lç kh«ng lín h¬n 25x25mm; hoÆc dïng c¸c rµo ch¾n d¹ng kÝn 


hoÆc kÕt hîp c¶ hai lo¹i. ChiÒu cao cña rµo ch¾n kh«ng ®−îc nhá h¬n 1,7m. 


III.1.23. Lèi ®i ®Ó vËn hµnh c¸c tñ b¶ng ®iÖn víi chiÒu dµi cña d·y tñ b¶ng trªn 7m 


ph¶i cã 2 cöa ra. Khi chiÒu réng lèi ®i ®Ó vËn hµnh lín h¬n 3m vµ gian ®iÖn 


kh«ng cã thiÕt bÞ ®iÖn cã dÇu, kh«ng b¾t buéc ph¶i lµm cöa thø hai. 


C¸c c¸nh cöa cña c¸c gian ph©n phèi cÇn ph¶i ®−îc më ra phÝa ngoµi hoÆc vµo 


c¸c gian kh¸c (trõ c¸c gian ®Æt TBPP trªn 1kV xoay chiÒu vµ 1,5kV mét 


chiÒu). Cöa ph¶i cã kho¸ tù chèt vµ tõ bªn trong cã thÓ më ra kh«ng cÇn ch×a 


khãa. ChiÒu réng cña cöa kh«ng nhá h¬n 0,75m vµ chiÒu cao kh«ng thÊp h¬n 


1,9m. 


L¾p ®Æt trang bÞ ph©n phèi trong gian s¶n xuÊt 


III.1.24. C¸c phßng l¾p ®Æt TBPP mµ cã nh©n viªn kh«ng chuyªn m«n ra vµo ®−îc, cÇn 


ph¶i cã rµo ch¾n kÝn ng¨n c¸ch víi c¸c bé phËn mang ®iÖn. 


Trong tr−êng hîp sö dông TBPP cã c¸c bé phËn mang ®iÖn kh«ng bäc c¸ch 


®iÖn cÇn ph¶i cã rµo ch¾n. Rµo ch¾n cã thÓ lµ kiÓu l−íi, kiÓu kÝn hoÆc kiÓu 


hçn hîp, cã chiÒu cao Ýt nhÊt lµ 1,7m. Kho¶ng c¸ch tõ hµng rµo lo¹i l−íi ®Õn 


bé phËn mang ®iÖn kh«ng bäc c¸ch ®iÖn cña thiÕt bÞ kh«ng nhá h¬n 0,7m, 
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cßn tõ rµo kÝn phï hîp víi §iÒu III.1.14. ChiÒu réng cña lèi ®i phï hîp víi 


c¸c yªu cÇu nªu trong §iÒu III.1.21. 


III.1.25. §o¹n cuèi cña c¸c d©y dÉn vµ c¸p ph¶i bè trÝ sao cho n»m gän trong tñ b¶ng 


hoÆc thiÕt bÞ. 


III.1.26. C¸c rµo ch¾n lo¹i th¸o rêi ®−îc cÇn ph¶i ®−îc b¾t chÆt ®Ó sao cho kh«ng thÓ 


th¸o ra nÕu kh«ng sö dông c¸c dông cô chuyªn dïng. C¸c c¸nh cöa ph¶i ®−îc 


khãa b»ng ch×a. 


III.1.27. ViÖc l¾p ®Æt c¸c TBPP vµ tr¹m biÕn ¸p kiÓu trän bé ph¶i phï hîp víi c¸c yªu 


cÇu nªu trong Ch−¬ng III.2. 


L¾p ®Æt trang bÞ ph©n phèi ngoµi trêi 


III.1.28. Khi ®Æt c¸c TBPP ë ngoµi trêi cÇn ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau ®©y: 


1. ThiÕt bÞ cÇn ph¶i ®−îc bè trÝ trªn mÆt nÒn ph¼ng ë ®é cao Ýt nhÊt lµ 0,3m so 


víi mÆt  nÒn; ®èi víi tñ b¶ng ®iÖn Ýt nhÊt lµ 0,5m. 


2. Trong c¸c tñ ®iÖn, nÕu cã yªu cÇu ph¶i bè trÝ sÊy t¹i chç ®Ó ®¶m b¶o sù 


ho¹t ®éng b×nh th−êng cña c¸c thiÕt bÞ, r¬le, khÝ cô ®o l−êng vµ ®Õm ®iÖn 


n¨ng phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 
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Ch−¬ng III.2 


TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP 
ĐIỆN ÁP TRÊN 1KV 


Ph¹m vi ¸p dông vµ ®Þnh nghÜa 


III.2.1. Ch−¬ng nµy ¸p dông cho trang bÞ ph©n phèi (TBPP) vµ tr¹m biÕn ¸p (TBA) cè 


®Þnh, ®iÖn ¸p xoay chiÒu trªn 1kV ®Õn 500kV. 


Ch−¬ng nµy kh«ng ¸p dông cho TBPP vµ TBA chuyªn dïng ®−îc qui ®Þnh theo 


c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt ®Æc biÖt vµ c¸c trang bÞ ®iÖn di ®éng. 


III.2.2. TBPP lµ trang bÞ ®iÖn dïng ®Ó thu nhËn vµ ph©n phèi ®iÖn n¨ng, gåm c¸c thiÕt bÞ 


®ãng c¾t, ®iÒu khiÓn, b¶o vÖ, ®o l−êng, thanh dÉn, c¸ch ®iÖn, kÕt cÊu kiÕn tróc 


liªn quan vµ thiÕt bÞ phô (nÐn khÝ, ¾cquy v.v.).  


TBPP ngoµi trêi lµ TBPP mµ toµn bé thiÕt bÞ hoÆc c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu cña nã 


®−îc ®Æt ngoµi trêi. 


TBPP trong nhµ lµ TBPP ®−îc ®Æt trong nhµ. 


III.2.3. TBPP trän bé lµ trang bÞ ®iÖn l¾p r¸p s½n hoÆc ®· ®−îc chuÈn bÞ tõng phÇn ®Ó l¾p 


r¸p, liªn kÕt thµnh khèi, gåm toµn bé hoÆc mét phÇn c¸c tñ hoÆc c¸c khèi ®· l¾p 


s½n thiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, b¶o vÖ, ®o l−êng vµ c¸c thiÕt bÞ phô. 


TBPP trän bé trong nhµ lµ TBPP trän bé ®−îc ®Æt trong nhµ. 


TBPP trän bé ngoµi trêi lµ TBPP ®−îc ®Æt ngoµi trêi. 


III.2.4. TBA lµ tr¹m cã c¸c m¸y biÕn ¸p lùc kÕt nèi hai hoÆc nhiÒu l−íi ®iÖn cã ®iÖn ¸p 


kh¸c nhau. Ngoµi ra, TBA cßn cã c¸c TBPP, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, b¶o vÖ, ®o 


l−êng vµ c¸c thiÕt bÞ phô. 


TBA cã c¸c lo¹i: TBA ngoµi trêi vµ TBA trong nhµ. 
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III.2.5. TBA liÒn nhµ lµ TBA x©y dùng liÒn víi nhµ chÝnh. 


III.2.6. TBA bªn trong lµ TBA trong nhµ ®−îc bè trÝ trong ph¹m vi nhµ chÝnh. 


III.2.7. TBA ph©n x−ëng lµ TBA bè trÝ trong nhµ ph©n x−ëng s¶n xuÊt (®Æt chung phßng 


hoÆc trong phßng riªng).  


III.2.8. TBA trän bé lµ TBA gåm MBA vµ c¸c khèi hîp bé (tñ ph©n phèi trän bé trong 


nhµ hoÆc ngoµi trêi v.v.) ®· l¾p r¸p s½n toµn bé hoÆc tõng khèi. 


TBA trän bé bè trÝ trong nhµ gäi lµ TBA trän bé trong nhµ, bè trÝ ngoµi trêi gäi lµ 


TBA trän bé ngoµi trêi. 


III.2.9. TBA trªn cét lµ TBA ngoµi trêi mµ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cao ¸p ®Òu ®Æt trªn cét hoÆc kÕt 


cÊu trªn cao cña cét, ë ®é cao ®ñ an toµn vÒ ®iÖn, kh«ng cÇn rµo ch¾n xung quanh. 


III.2.10. Tr¹m c¸ch ®iÖn khÝ (Gas insulated substation - GIS): Tr¹m gåm c¸c thiÕt bÞ 


®iÖn ®−îc bäc kÝn, cã c¸ch ®iÖn b»ng chÊt khÝ (kh«ng ph¶i lµ kh«ng khÝ). 


III.2.11. Tr¹m c¾t lµ tr¹m gåm thiÕt bÞ ®ãng c¾t, c¸c thanh dÉn, kh«ng cã m¸y biÕn ¸p lùc. 


III.2.12. Ng¨n ®iÖn lµ ng¨n ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn vµ thanh dÉn.  


Ng¨n kÝn lµ ng¨n ®−îc che kÝn tÊt c¶ c¸c phÝa vµ cã cöa b»ng tÊm kÝn 


(kh«ng cã l−íi). 


Ng¨n rµo ch¾n lµ ng¨n mµ c¸c cöa, lç cña ng¨n ®−îc rµo ch¾n hoµn toµn hoÆc 


mét phÇn (b»ng l−íi hoÆc b»ng l−íi kÕt hîp víi tÊm kÝn). 


Ng¨n næ lµ ng¨n kÝn dïng ®Ó ®Æt c¸c thiÕt bÞ cÇn ®−îc ng¨n c¸ch ®Ó h¹n chÕ hËu 


qu¶ cña sù cè, trong ®ã vµ cã cöa më ra ngoµi hoÆc ra phÝa hµnh lang tho¸t næ. 


III.2.13. Hµnh lang vËn hµnh lµ hµnh lang däc theo c¸c ng¨n ®iÖn hoÆc tñ TBPP trän bé ®Ó 


vËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn. 


Hµnh lang tho¸t næ lµ hµnh lang mµ cöa cña ng¨n næ më ra phÝa ®ã. 
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Yªu cÇu chung 


III.2.14. ThiÕt bÞ ®iÖn, c¸c phÇn dÉn ®iÖn, c¸ch ®iÖn, phô kiÖn kÑp gi÷, rµo ch¾n, c¸c kÕt 


cÊu chÞu lùc, kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn vµ c¸c kho¶ng c¸ch kh¸c ph¶i ®−îc lùa 


chän vµ l¾p ®Æt sao cho: 


1. Trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th−êng, c¸c lùc tÜnh vµ ®éng, ph¸t nãng, hå 


quang ®iÖn vµ c¸c hiÖn t−îng kh¸c (®¸nh löa, sinh khÝ v.v.) kh«ng g©y h− háng 


thiÕt bÞ, kÕt cÊu kiÕn tróc vµ g©y ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha hoÆc gi÷a pha víi ®Êt 


vµ kh«ng g©y nguy hiÓm cho ng−êi.  


2. Trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng b×nh th−êng ph¶i cã kh¶ n¨ng h¹n chÕ nh÷ng 


h− háng do hiÖn t−îng ng¾n m¹ch g©y ra. 


3. Khi c¾t ®iÖn mét m¹ch ®iÖn bÊt kú, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, phÇn dÉn ®iÖn vµ kÕt cÊu 


thuéc m¹ch Êy, cã thÓ kiÓm tra, thay thÕ vµ söa ch÷a mét c¸ch an toµn mµ kh«ng 


lµm ¶nh h−ëng ®Õn chÕ ®é lµm viÖc b×nh th−êng cña c¸c m¹ch ®iÖn l©n cËn. 


4. §¶m b¶o kh¶ n¨ng vËn chuyÓn dÔ dµng vµ an toµn c¸c thiÕt bÞ. 


Yªu cÇu ë ®iÓm 3 kh«ng ¸p dông cho TBPP trong c¸c tr¹m khi söa ch÷a ®−îc 


c¾t ®iÖn toµn bé. 


III.2.15. Khi sö dông dao c¸ch ly kiÓu l−ìi hë ®Ó ®ãng c¾t dßng ®iÖn kh«ng t¶i MBA, 


dßng ®iÖn n¹p hoÆc dßng ®iÖn c©n b»ng cña ®−êng d©y t¶i ®iÖn, th× kho¶ng c¸ch 


gi÷a c¸c phÇn dÉn ®iÖn vµ gi÷a c¸c phÇn dÉn ®iÖn víi ®Êt ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu 


®−îc nªu trong ch−¬ng nµy vµ cña c¸c h−íng dÉn kü thuËt t−¬ng øng. 


III.2.16. Khi lùa chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, phÇn dÉn ®iÖn, c¸ch ®iÖn, ph¶i xÐt theo ®iÒu kiÖn 


æn ®Þnh ®éng, æn ®Þnh nhiÖt, cßn ®èi víi m¸y c¾t ph¶i xÐt thªm kh¶ n¨ng ®ãng 


c¾t vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh nªu trong Ch−¬ng I.4 - PhÇn I. 


III.2.17. KÕt cÊu ®Ó l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn nªu trong §iÒu III.2.16 ph¶i chÞu ®−îc lùc t¸c 


®éng do träng l−îng thiÕt bÞ, do giã trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng còng nh− lùc 


t¸c ®éng ph¸t sinh khi thao t¸c vµ ng¾n m¹ch. 
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KÕt cÊu x©y dùng ë gÇn c¸c phÇn dÉn ®iÖn mµ ng−êi cã thÓ ch¹m tíi, kh«ng 


®−îc nãng qu¸ 50oC do dßng ®iÖn vµ khi kh«ng ch¹m tíi ®−îc th× kh«ng ®−îc 


nãng qu¸ 70oC. Kh«ng cÇn kiÓm tra ®é nãng c¸c kÕt cÊu ë gÇn c¸c phÇn dÉn ®iÖn 


cã dßng ®iÖn xoay chiÒu danh ®Þnh 1kA trë xuèng. 


III.2.18. Trong c¸c m¹ch cña TBPP ph¶i ®Æt thiÕt bÞ c¸ch ly cã chç c¾t nh×n thÊy ®−îc 


b»ng m¾t th−êng ®Ó thÊy râ ®· t¸ch rêi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn (m¸y c¾t, biÕn dßng 


®iÖn, biÕn ®iÖn ¸p, cÇu ch¶y v.v.) cña tõng m¹ch ra khái thanh dÉn còng nh− 


khái nh÷ng nguån ®iÖn kh¸c. 


Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c TBPP trän bé (kÓ c¶ tr¹m GIS), cuén c¶n 


cao tÇn vµ tô ®iÖn th«ng tin liªn l¹c, biÕn ®iÖn ¸p kiÓu tô ®iÖn ®Æt ë thanh c¸i vµ 


®Çu ®−êng d©y ra; chèng sÐt ®Æt ë ®Çu ra MBA hoÆc ë ®Çu ®−êng d©y ra hoÆc ë 


MBA cã ®−êng vµo b»ng c¸p. 


Trong tr−êng hîp riªng, do kÕt cÊu hoÆc s¬ ®å, ®−îc ®Æt c¸c biÕn dßng ®iÖn tr−íc 


dao c¸ch ly dïng ®Ó c¾t c¸c thiÕt bÞ cßn l¹i cña m¹ch nµy ra khái nguån ®iÖn. 


III.2.19. M¸y c¾t hoÆc bé truyÒn ®éng cña m¸y c¾t ph¶i cã c¸i chØ thÞ vÞ trÝ lµm viÖc (®ãng 


hoÆc c¾t) chÝnh x¸c, ch¾c ch¾n vµ nh×n thÊy ®−îc. Kh«ng cho phÐp sö dông tÝn 


hiÖu ®Ìn lµm c¸i chØ thÞ duy nhÊt vÞ trÝ cña m¸y c¾t. NÕu bé truyÒn ®éng bÞ t−êng 


ng¨n c¸ch víi m¸y c¾t th× ph¶i cã c¸i chØ thÞ vÞ trÝ ë trªn m¸y c¾t vµ c¶ trªn bé 


truyÒn ®éng. 


III.2.20. Khi bè trÝ TBPP vµ TBA ë n¬i mµ kh«ng khÝ cã chÊt g©y t¸c h¹i cho thiÕt bÞ vµ 


thanh dÉn hoÆc lµm gi¶m møc c¸ch ®iÖn th× ph¶i cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o thiÕt bÞ 


lµm viÖc tin cËy vµ an toµn nh−: 


• Dïng c¸ch ®iÖn t¨ng c−êng. 


• Dïng thanh dÉn b»ng vËt liÖu chÞu ®−îc ¶nh h−ëng cña m«i tr−êng hoÆc dïng 


s¬n b¶o vÖ. 


• Bè trÝ tr¸nh h−íng giã g©y t¸c h¹i. 


• Dïng s¬ ®å ®¬n gi¶n. 
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• Dïng TBPP vµ TBA kiÓu kÝn hoÆc tr¹m GIS. 


• Chèng bôi, c¸c chÊt khÝ cã h¹i vµ h¬i n−íc lät vµo phßng ®Æt TBPP. 


Khi ®Æt TBPP vµ TBA ngoµi trêi ë gÇn bê biÓn d−íi 5km, xÝ nghiÖp ho¸ chÊt v.v. 


ë nh÷ng n¬i mµ kinh nghiÖm vËn hµnh l©u n¨m cho thÊy nh«m bÞ ¨n mßn th× 


ph¶i dïng lo¹i d©y hoÆc thanh dÉn nh«m hoÆc hîp kim nh«m cã b¶o vÖ chèng 


¨n mßn, hoÆc dïng d©y hoÆc thanh dÉn ®ång. 


III.2.21. Khi bè trÝ TBPP vµ TBA ë ®é cao trªn 1.000m so víi mùc n−íc biÓn th× kho¶ng 


c¸ch kh«ng khÝ c¸ch ®iÖn, vËt c¸ch ®iÖn vµ c¸ch ®iÖn bªn ngoµi cña thiÕt bÞ ph¶i 


®−îc chän tho¶ m·n víi yªu cÇu nªu trong §iÒu III.2.52, 53; III.2.88, 89 phï 


hîp víi viÖc gi¶m kh¶ n¨ng c¸ch ®iÖn do gi¶m ¸p suÊt khÝ quyÓn. 


III.2.22. Thanh dÉn cña TBPP vµ TBA th−êng dïng d©y nh«m, d©y nh«m lâi thÐp, èng 


hoÆc thanh nh«m, hîp kim nh«m, d©y ®ång, thanh ®ång hoÆc hîp kim cña ®ång. 


Khi dïng èng, c¸c ®Çu èng ph¶i ®−îc bÞt l¹i. 


C¸c thanh dÉn chØ ®−îc dïng khi phï hîp c¸c yªu cÇu nªu trong Ch−¬ng II.2 - 


PhÇn II. 


III.2.23. Ký hiÖu pha cña thiÕt bÞ ®iÖn, thanh dÉn cña TBPP vµ TBA ph¶i phï hîp víi 


nh÷ng yªu cÇu nªu trong Ch−¬ng I.1 - PhÇn I. 


III.2.24. TBPP ®iÖn ¸p 6kV trë lªn ph¶i cã liªn ®éng ®Ó lo¹i trõ kh¶ n¨ng: 


• §ãng m¸y c¾t, dao c¸ch ly khi cßn ®ãng dao nèi ®Êt. 


• §ãng dao nèi ®Êt vµo thanh dÉn khi thanh dÉn cßn mang ®iÖn. 


• §ãng vµ c¾t dao c¸ch ly cã t¶i nÕu kÕt cÊu vµ tÝnh n¨ng cña dao kh«ng cho phÐp. 


L−ìi nèi ®Êt phÝa ®−êng d©y cña dao c¸ch ly ®−êng d©y chØ cÇn ®Æt liªn ®éng c¬ 


khÝ víi bé truyÒn ®éng dao c¸ch ly ®ã vµ ph¶i kho¸ l−ìi nèi ®Êt b»ng kho¸ ngoµi 


khi l−ìi nµy ë vÞ trÝ c¾t. NÕu lµ liªn ®éng ®iÖn ph¶i cã thiÕt bÞ gi¸m s¸t ®¶m b¶o 


ch¾c ch¾n ®−êng d©y kh«ng cã ®iÖn tr−íc khi ®ãng dao nèi ®Êt. 
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§èi víi TBPP cã s¬ ®å ®iÖn ®¬n gi¶n nªn dïng liªn ®éng thao t¸c b»ng c¬ khÝ. 


C¸c tr−êng hîp cßn l¹i dïng liªn ®éng kiÓu ®iÖn tõ. 


Bé truyÒn ®éng cña dao c¸ch ly ph¶i cã chç ®Ó kho¸ khi ë vÞ trÝ c¾t vµ ë vÞ trÝ 


®ãng khi dao ®Æt ë chç cã ng−êi ngoµi cã thÓ tiÕp cËn.  


III.2.25. TBPP vµ TBA ®iÖn ¸p trªn 1kV nªn dïng dao nèi ®Êt cè ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o an toµn 


cho viÖc nèi ®Êt thiÕt bÞ vµ thanh dÉn, th«ng th−êng kh«ng dïng nèi ®Êt di ®éng. 


L−ìi nèi ®Êt ph¶i s¬n mµu ®en, tay truyÒn ®éng l−ìi nèi ®Êt ph¶i s¬n mµu ®á, 


cßn c¸c tay truyÒn ®éng kh¸c s¬n theo mµu cña thiÕt bÞ. 


ë nh÷ng n¬i kh«ng thÓ dïng dao nèi ®Êt cè ®Þnh th× trªn thanh dÉn vµ thanh nèi 


®Êt ph¶i cã s½n vÞ trÝ ®Ó ®Êu d©y nèi ®Êt di ®éng. 


Nªn bè trÝ dao nèi ®Êt thanh c¸i kÕt hîp víi dao c¸ch ly (nÕu cã) cña m¸y biÕn 


®iÖn ¸p thanh c¸i hoÆc dao c¸ch ly cña m¸y c¾t liªn l¹c. 


III.2.26. Rµo ch¾n kiÓu l−íi hoÆc kiÓu hçn hîp l−íi vµ tÊm cña phÇn dÉn ®iÖn hoÆc thiÕt bÞ 


®iÖn ph¶i cã chiÒu cao so víi mÆt b»ng ®èi víi TBPP ngoµi trêi, MBA ®Æt ngoµi 


trêi lµ 1,8m (cã tÝnh ®Õn c¸c yªu cÇu cña §iÒu III.2.63, III.2.64). ChiÒu cao ®ã lµ 


1,9m ®èi víi TBPP vµ MBA ®Æt trong nhµ. 


L−íi ph¶i cã kÝch th−íc lç bÐ nhÊt 10x10mm vµ kh«ng lín h¬n 25x25mm vµ rµo 


ch¾n ph¶i cã kho¸. Rµo ch¾n ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Rµo ch¾n bªn ngoµi 


ph¶i thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu nªu trong §iÒu III.2.38.  


§−îc phÐp dïng thanh ch¾n ë lèi vµo c¸c phßng m¸y c¾t, MBA vµ thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c 


®Ó cho nh©n viªn vËn hµnh ®øng ngoµi thanh ch¾n quan s¸t thiÕt bÞ khi cã ®iÖn. 


Thanh ch¾n ph¶i bè trÝ ë ®é cao 1,2m vµ th¸o ra ®−îc: Khi nÒn cña c¸c phßng 


cao c¸ch mÆt ®Êt h¬n 0,3m th× kho¶ng c¸ch ngang tõ cöa tíi thanh ch¾n kh«ng 


®−îc nhá h¬n 0,5m hoÆc ph¶i cã chç ®Ó ®øng tr−íc cöa ®Ó quan s¸t thiÕt bÞ. 


III.2.27. Trong mét sè tr−êng hîp cÇn thiÕt, ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p chèng ph¸t sinh øng 


lùc (dïng tÊm nèi mÒm, gi¶m lùc c¨ng d©y v.v.) ®Ó phßng ngõa viÖc d©y dÉn vµ 
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thanh dÉn bÞ biÕn d¹ng do nhiÖt ®é thay ®æi, do rung ®éng v.v. cã thÓ ph¸t sinh 


øng lùc c¬ häc nguy hiÓm cho d©y dÉn, thanh dÉn hoÆc c¸ch ®iÖn. 


III.2.28. C¸i chØ møc dÇu, nhiÖt ®é dÇu cña MBA vµ thiÕt bÞ cã dÇu vµ nh÷ng c¸i chØ thÞ 


kh¸c cña thiÕt bÞ ph¶i ®−îc bè trÝ ®Ó cã thÓ quan s¸t ®−îc thuËn lîi, an toµn, 


kh«ng ph¶i c¾t ®iÖn (vÝ dô: ë bªn lèi ®i l¹i, ë lèi vµo phßng). Tr−êng hîp ®Æc biÖt 


kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc, cho phÐp dïng g−¬ng ph¶n chiÕu. 


§Ó lÊy mÉu dÇu, kho¶ng c¸ch tõ sµn hoÆc mÆt ®Êt ®Õn van lÊy mÉu cña MBA hoÆc 


thiÕt bÞ cã dÇu kh«ng nhá h¬n 0,2m hoÆc ph¶i cã biÖn ph¸p thÝch hîp. 


III.2.29. D©y dÉn cña c¸c m¹ch b¶o vÖ, ®o l−êng, tÝn hiÖu v.v. vµ chiÕu s¸ng ®Æt ë thiÕt bÞ 


cã dÇu ph¶i dïng d©y cã c¸ch ®iÖn chÞu dÇu. 


III.2.30. MBA, cuén ®iÖn kh¸ng, tô ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c ®Æt ngoµi trêi ph¶i s¬n 


mµu s¸ng ®Ó gi¶m nhiÖt ®é do bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp g©y ra. S¬n ph¶i chÞu 


®−îc t¸c ®éng cña khÝ quyÓn vµ dÇu. 


III.2.31. TBPP vµ TBA ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng b»ng ®iÖn. 


 ViÖc cã nguån chiÕu s¸ng sù cè dù phßng ®éc lËp, do tõng ®Ò ¸n cô thÓ x¸c ®Þnh. 


ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng ph¶i ®−îc bè trÝ sao cho ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý vËn hµnh an 


toµn vµ thuËn lîi.  


III.2.32. TBPP vµ TBA ph¶i ®−îc trang bÞ th«ng tin liªn l¹c phï hîp víi yªu cÇu vËn hµnh 


hÖ thèng. 


III.2.33. Ph¶i bè trÝ tæng mÆt b»ng cña TBPP, TBA sao cho kh«ng bÞ ngËp lôt, sôt lë v.v. 


theo c¸c qui ®Þnh vÒ x©y dùng hiÖn hµnh. 


III.2.34. Khi bè trÝ TBPP ngoµi trêi vµ trong nhµ ph¶i l−u ý kh¶ n¨ng sö dông ph−¬ng tiÖn 


c¬ giíi ®Ó vËn chuyÓn, l¾p r¸p vµ söa ch÷a. 


III.2.35. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c TBPP vµ TBA víi c©y cao trªn 4m ph¶i ®ñ lín ®Ó tr¸nh 


c©y ®æ g©y sù cè. 
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III.2.36. §èi víi TBPP, vµ TBA bè trÝ ë khu d©n c− vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ph¶i cã 


biÖn ph¸p gi¶m tiÕng ån do thiÕt bÞ ®iÖn (m¸y biÕn ¸p, m¸y bï ®ång bé v.v.) g©y 


ra (xem Ch−¬ng I.1 - PhÇn I). 


III.2.37. TBPP vµ TBA cã ng−êi trùc th−êng xuyªn ph¶i cã n−íc sinh ho¹t vµ chç vÖ sinh. 


ë nh÷ng n¬i xa khu d©n c− ph¶i cã nhµ nghØ ca. 


Khi bè trÝ TBA ®iÖn ¸p 110kV trë lªn kh«ng cã ng−êi trùc th−êng xuyªn gÇn hÖ 


thèng cÊp n−íc sinh ho¹t hiÖn cã (kho¶ng c¸ch ®Õn 0,5km) th× trong tr¹m nªn cã 


hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc vµ chç vÖ sinh. 


III.2.38. Khu vùc TBPP vµ TBA ngoµi trêi ph¶i cã rµo ch¾n bªn ngoµi cao Ýt nhÊt 1,8m. 


Rµo cã thÓ cao trªn 1,8m khi cã yªu cÇu ®Æc biÖt nªu trong ®Ò ¸n tr¹m. Khi bè trÝ 


c¸c c«ng tr×nh phô (x−ëng söa ch÷a, nhµ kho v.v.) trong khu vùc TBA ngoµi trêi 


vµ khi bè trÝ TBPP hoÆc TBA ngoµi trêi trong khu vùc nhµ m¸y ®iÖn, xÝ nghiÖp 


c«ng nghiÖp th× ph¶i cã rµo ch¾n néi bé cao 1,8m. 


Rµo ch¾n cã thÓ lµ lo¹i kÝn, lo¹i hë, hoÆc lo¹i l−íi. 


Kh«ng cÇn rµo ch¾n ®èi víi: 


• TBA trong nhµ. 


• TBA hîp bé kiÓu kÝn. 


• TBA trªn cét (xem thªm §iÒu III.2.140). 


III.2.39. C¸c kÕt cÊu kim lo¹i cña TBPP vµ TBA trong nhµ, ngoµi trêi, vµ phÇn ngÇm cña 


kÕt cÊu kim lo¹i vµ phÇn kim lo¹i hë cña bª t«ng cèt thÐp ph¶i ®−îc b¶o vÖ 


chèng ¨n mßn. 


III.2.40. T¹i TBPP, vµ TBA cã thiÕt bÞ cã dÇu (trõ TBA trªn cét) ph¶i cã hÖ thèng thu 


gom dÇu. 


III.2.41. ë c¸c TBA nªn sö dông nguån ®iÖn xoay chiÒu lµm nguån thao t¸c ®ãng thiÕt bÞ, 


nÕu viÖc nµy lµm ®¬n gi¶n vµ rÎ tiÒn h¬n mµ vÉn ®¶m b¶o sù lµm viÖc tin cËy cña 


thiÕt bÞ. 
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Trang bÞ ph©n phèi vµ tr¹m biÕn ¸p ngoµi trêi 


III.2.42. Däc theo c¸c m¸y c¾t ®iÖn trong hÖ thèng ngoµi trêi ®iÖn ¸p 110kV trë lªn ph¶i 


cã ®−êng cho c¸c ph−¬ng tiÖn vµ m¸y l¾p r¸p, söa ch÷a vµ thÝ nghiÖm di ®éng. 


§−êng ph¶i cã chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 3,5m (xem §iÒu III.2.80). 


Khi mÆt b»ng chËt hÑp th× cã thÓ kh«ng tu©n theo kÝch th−íc chiÒu réng nµy, 


nh−ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn ®Õn c¸c thiÕt bÞ theo §iÒu III.2.65. 


III.2.43. Ph¶i nèi d©y dÉn mÒm ë kho¶ng cét b»ng c¸ch Ðp. Mèi nèi d©y lÌo ë cét, mèi nèi 


rÏ nh¸nh trong kho¶ng cét, mèi nèi víi c¸c ®Çu kÑp d©y dÉn tíi thiÕt bÞ thùc hiÖn 


b»ng c¸ch Ðp hoÆc hµn ch¶y. Khi nèi rÏ nh¸nh, kh«ng ®−îc c¾t d©y dÉn cña 


kho¶ng cét. 


Kh«ng cho phÐp nèi b»ng ph−¬ng ph¸p hµn v¶y (thiÕc, b¹c v.v.) vµ xo¾n d©y dÉn. 


Cho phÐp nèi b»ng bul«ng hoÆc ®Çu nèi (®Çu cèt) chuyªn dông ë c¸c ®Çu kÑp cùc 


vµ c¸c nh¸nh rÏ ®Õn thiÕt bÞ. 


Nèi d©y dÉn gi÷a ®ång vµ nh«m ph¶i dïng mèi nèi chuyªn dïng (chèng ¨n mßn 


®iÖn ho¸). 


 C¸c chuçi c¸ch ®iÖn ®Ó treo thanh dÉn cña TBPP th−êng lµ chuçi ®¬n. NÕu chuçi ®¬n 


kh«ng tháa m·n c¸c yªu cÇu t¶i träng c¬ häc, ph¶i sö dông chuçi kÐp.  


Kh«ng cho phÐp dïng chuçi c¸ch ®iÖn ph©n chia d©y dÉn (c¾t m¹ch), trõ tr−êng 


hîp ®Ó lµm chuçi c¸ch ®iÖn treo cuén c¶n cao tÇn. 


L¾p thanh dÉn mÒm vµ d©y chèng sÐt vµo kho¸ nÐo, kho¸ ®ì ph¶i tho¶ m·n yªu 


cÇu vÒ ®é bÒn nªu trong Ch−¬ng II.5 - PhÇn II. 


III.2.44. Nh¸nh rÏ tõ hÖ thèng thanh dÉn th−êng bè trÝ phÝa d−íi thanh dÉn. Nh¸nh rÏ 


trong cïng mét kho¶ng cét kh«ng ®−îc phÐp v−ît bªn trªn hai hoÆc nhiÒu ph©n 


®o¹n hoÆc hÖ thèng thanh dÉn kh¸c. 


III.2.45. T¶i träng giã t¸c ®éng lªn thanh dÉn vµ kÕt cÊu, còng nh− nhiÖt ®é tÝnh to¸n cña 


kh«ng khÝ ph¶i x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh nªu trong Ch−¬ng II.5 - PhÇn II. 
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Khi x¸c ®Þnh lùc t¸c ®éng lªn thanh dÉn mÒm vµ lªn ®Çu vËt c¸ch ®iÖn cña thiÕt 


bÞ hoÆc MBA, ph¶i tÝnh khèi l−îng c¸c chuçi c¸ch ®iÖn vµ c¸c nh¸nh rÏ xuèng 


c¸c thiÕt bÞ vµ MBA. 


Khi x¸c ®Þnh lùc t¸c ®éng lªn kÕt cÊu ph¶i tÝnh thªm lùc do khèi l−îng cña ng−êi 


cã mang dông cô vµ ph−¬ng tiÖn l¾p r¸p nh− sau: 


• 250kg ®èi víi cét 500kV. 


• 200kg khi dïng c¸ch ®iÖn treo cho cét nÐo ®Õn 220kV. 


• 150kg khi dïng c¸ch ®iÖn treo cho cét ®ì ®Õn 220kV. 


• 100kg khi dïng c¸ch ®iÖn ®øng. 


III.2.46. HÖ sè an toµn c¬ häc (so víi øng suÊt kÐo ®øt) ®èi víi c¸c thanh dÉn mÒm, khi cã 


lùc t¸c ®éng nh− ®· nªu trong §iÒu III.2.45, kh«ng ®−îc nhá h¬n 3. 


III.2.47. HÖ sè an toµn c¬ häc (so víi t¶i träng ph¸ hñy cho phÐp) ®èi víi c¸ch ®iÖn treo 


khi cã t¶i träng t−¬ng øng c¸c yªu cÇu nªu trong §iÒu III.2.45, kh«ng ®−îc nhá 


h¬n 4. 


III.2.48. Lùc c¬ häc tÝnh to¸n truyÒn tõ thanh dÉn cøng lªn c¸ch ®iÖn ®øng khi ng¾n m¹ch, 


ph¶i lÊy theo quy ®Þnh nªu trong §iÒu I.4.16 Ch−¬ng I.4 - PhÇn I. 


III.2.49. HÖ sè an toµn c¬ häc (so víi t¶i träng ph¸ hñy cho phÐp) ®èi víi phô kiÖn ®Ó l¾p 


thanh dÉn mÒm khi cã t¶i träng t−¬ng øng c¸c yªu cÇu nªu trong §iÒu III.2.45, 


kh«ng ®−îc nhá h¬n 3. 


III.2.50. Cét gi÷ thanh dÉn cña TBPP ngoµi trêi ph¶i b»ng bª t«ng cèt thÐp hoÆc b»ng 


thÐp, nÕu b»ng thÐp ph¶i cã biÖn ph¸p chèng ¨n mßn. 


III.2.51. Cét gi÷ thanh dÉn cña TBPP ngoµi trêi ®−îc thùc hiÖn vµ tÝnh to¸n nh− cét ®ì 


hoÆc cét nÐo cuèi theo quy ®Þnh nªu trong Ch−¬ng II.5 - PhÇn II. 


Cét trung gian mµ t¹m thêi dïng lµm cét cuèi ph¶i cã d©y nÐo t¨ng c−êng. 
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III.2.52. C¸ch ®iÖn cña tr¹m ph¶i chän theo tiªu chuÈn ®−êng rß bÒ mÆt c¸ch ®iÖn 


(16mm/kV, 20mm/kV, 25mm/kV hoÆc 31mm/kV), tÝnh theo ®iÖn ¸p d©y hiÖu 


dông lín nhÊt khi vËn hµnh, phô thuéc ®iÒu kiÖn m«i tr−êng, vµ kh«ng ®−îc yÕu 


h¬n vÒ c¸ch ®iÖn so víi c¸c ®−êng d©y nèi vµo tr¹m.  


Sè l−îng c¸ch ®iÖn treo cña tr¹m chän theo: 


• C«ng thøc trong §iÒu II.5.54 - PhÇn II, céng thªm 01 b¸t ®èi víi tr¹m 


220kV trë xuèng. Theo §iÒu II.5.57 - PhÇn II, céng thªm 02 hoÆc 03 b¸t ®èi 


víi tr¹m 500kV. 


• Cét cæng cña tr¹m 35kV nèi víi §DK cã d©y chèng sÐt kh«ng kÐo vµo tr¹m 


ph¶i t¨ng thªm 2 b¸t (theo §iÒu III.2.144).  


III.2.53. Khi dïng thanh c¸i cøng kho¶ng trèng nhá nhÊt gi÷a phÇn mang ®iÖn víi phÇn 


nèi ®Êt hoÆc gi÷a c¸c phÇn mang ®iÖn cña c¸c pha kh¸c nhau N, kh«ng ®−îc nhá 


h¬n c¸c trÞ sè nªu trong b¶ng III.2.1 vµ b¶ng III.2.6 (h×nh III.2.1). 


III.2.54. NÕu kho¶ng trèng nhá nhÊt gi÷a c¸c phÇn mang ®iÖn ph¶i chÞu t×nh tr¹ng ®èi pha 


th× ph¶i lÊy lín h¬n 20% trÞ sè cho trong b¶ng III.2.1 vµ III.2.2. 


H×nh III.2.1: Kho¶ng trèng nhá nhÊt gi÷a c¸c phÇn dÉn ®iÖn cña c¸c pha kh¸c nhau 
vµ gi÷a chóng víi phÇn nèi ®Êt, ®èi víi thanh c¸i cøng 
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B¶ng III.2.1: Kho¶ng trèng nhá nhÊt cña tr¹m trong nhµ vµ ngoµi trêi cho c¸c cÊp 


®iÖn ¸p tíi 220kV 


Kho¶ng trèng nhá nhÊt 


pha-pha vµ pha-®Êt N 


(mm) 


§iÖn ¸p 


danh 


®Þnh cña 


hÖ thèng 


(kV) 


§iÖn ¸p 


cao nhÊt 


cña thiÕt 


bÞ 


(kV) 


§iÖn ¸p chÞu 


tÇn sè c«ng 


nghiÖp 


ng¾n h¹n 


(kV) 


§iÖn ¸p chÞu 


xung sÐt 


1,2/50μs (trÞ 


sè ®Ønh) 


(BIL) 


(kV) 
Trong nhµ Ngoµi trêi 


6 7,2 20 60 130 200 


10 12 28 75 130 220 


15 17,5 38 95 160 220 


22 24 50 125 220 330 


38,5 75 180 320 400 
35 


40,5 80 190 350 440 


110 123 230 550 1100 


220 245 460 1050 2100  


Ghi chó: 


• §iÖn ¸p chÞu tÇn sè c«ng nghiÖp thêi gian ng¾n h¹n lµ gi¸ trÞ hiÖu dông h×nh 
sin tÇn sè c«ng nghiÖp trong kho¶ng 48Hz – 62Hz thêi gian lµ 01 phót. 


• Kho¶ng trèng nhá nhÊt tõ cÊp ®iÖn ¸p danh ®Þnh lín h¬n 35kV  trong nhµ vµ 
ngoµi trêi nh− nhau. 


• Kho¶ng trèng nhá nhÊt ®−îc lÊy theo møc ®iÖn ¸p chÞu xung sÐt cao nhÊt cho 
tõng cÊp ®iÖn ¸p. 


III.2.55. Kho¶ng trèng nhá nhÊt gi÷a c¸c phÇn mang ®iÖn cã møc c¸ch ®iÖn kh¸c 


nhau, ph¶i Ýt nhÊt b»ng 125% kho¶ng trèng cña møc c¸ch ®iÖn cao h¬n. 
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III.2.56. NÕu d©y dÉn bÞ dÞch chuyÓn do ¶nh h−ëng cña lùc ng¾n m¹ch th× kho¶ng 


trèng vÉn ph¶i Ýt nhÊt b»ng 50% kho¶ng trèng nhá nhÊt trong b¶ng III.2.1 vµ 


III.2.2. 


B¶ng III.2.2: Kho¶ng trèng nhá nhÊt cña tr¹m cho cÊp ®iÖn ¸p 500kV 


Kho¶ng trèng 


nhá nhÊt pha-


®Êt Np-® (mm)


Kho¶ng trèng 


nhá nhÊt pha-


pha Np-p (mm)


§iÖn 


¸p 


danh 


®Þnh 


cña hÖ 


thèng 


(kV) 


§iÖn 


¸p 


cao 


nhÊt 


cña 


thiÕt 


bÞ 


(kV) 


§iÖn ¸p 


chÞu tÇn 


sè c«ng 


nghiÖp 


ng¾n 


h¹n  


(kV) 


§iÖn 


¸p 


chÞu 


xung 


sÐt 


1,2/50


μs 


(BIL) 


(kV) 


§iÖn ¸p 


chÞu xung 


®ãng c¾t 


danh ®Þnh 


pha-®Êt 


250/2500μs 


(kV)  


Thanh 


dÉn - 


c«ng 


tr×nh 


Cäc- 


c«ng 


tr×nh


§iÖn ¸p 


chÞu 


xung 


®ãng c¾t 


danh 


®Þnh 


pha-pha 


250/2500


μs 


(kV)  


Thanh 


dÉn - 


thanh 


dÉn 


song 


song 


Cäc - 


thanh 


dÉn 


500  550 710 1800 1175 3300 4100 2210 6100 7400


III.2.57. NÕu d©y dÉn bÞ dÞch chuyÓn do giã, khi bÊt lîi nhÊt th× kho¶ng trèng thùc tÕ 


khi ®ã ph¶i Ýt nhÊt b»ng 75% kho¶ng trèng nhá nhÊt trong b¶ng III.2.1 vµ 


III.2.2. 


III.2.58. Tr−êng hîp ®øt mét chuçi trong nhiÒu chuçi c¸ch ®iÖn, kho¶ng trèng thùc tÕ khi 


®ã ph¶i Ýt nhÊt b»ng 75% kho¶ng trèng nhá nhÊt trong b¶ng III.2.1 vµ III.2.2. 


III.2.59. NÕu ®iÓm trung tÝnh kh«ng ®−îc nèi ®Êt hiÖu qu¶ trong c«ng tr×nh ®−îc cÊp ®iÖn 


qua MBA tù ngÉu, th× møc c¸ch ®iÖn cña phÝa ®iÖn ¸p thÊp ph¶i lÊy theo møc 


c¸ch ®iÖn cña phÝa ®iÖn ¸p cao. Yªu cÇu c¸ch ®iÖn cña ®iÓm trung tÝnh ®−îc x¸c 


®Þnh theo ph−¬ng ph¸p nèi ®Êt ®iÓm trung tÝnh ®· sö dông. 


III.2.60. Khi dïng thanh c¸i mÒm, kho¶ng trèng gi÷a phÇn dÉn ®iÖn víi phÇn nèi ®Êt hoÆc 


gi÷a c¸c phÇn dÉn ®iÖn cña c¸c pha Nm (víi U≤ 220kV) bè trÝ trong mÆt ph¼ng 


ngang (h×nh III.2.2) kh«ng ®−îc nhá h¬n: 
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Nm = N + a 


Trong ®ã: a = fsinx 


f = ®é vâng cña d©y dÉn ë nhiÖt ®é trung b×nh n¨m +250C(m) 


x = arctg(P/Q) 


Q = träng l−îng cña 1m d©y dÉn (daN/m) 


P = ¸p lùc giã lªn 1m d©y dÉn (daN/m), trong ®ã tèc ®é giã lÊy b»ng 


60% trÞ sè dïng ®Ó tÝnh to¸n cho c¸c kÕt cÊu x©y dùng. 


Riªng ®èi víi ®iÖn ¸p 500kV, khi dïng thanh dÉn mÒm kho¶ng trèng gi÷a c¸c 


pha N(p-p)m = N(p-p)+ a; vµ N(p-®)m = N(p-®) + a 


III.2.61. NÕu thiÕt bÞ ®Æt ë ®é cao trªn 1000m so víi mùc n−íc biÓn th× kho¶ng trèng N vµ 


Nm ph¶i t¨ng lªn: cø mçi 100m t¨ng cao thªm trªn 1000m, kho¶ng trèng t¨ng 


thªm 1,4%. 


III.2.62. Kho¶ng trèng nhá nhÊt gi÷a c¸c pha c¹nh nhau cã mang ®iÖn ë thêi ®iÓm mµ 


chóng gÇn nhau nhÊt do t¸c ®éng cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch kh«ng ®−îc nhá h¬n 


kho¶ng trèng nhá nhÊt theo qui ®Þnh ë §iÒu III.2.56 vµ §iÒu III.2.60. 


Khi dïng nhiÒu d©y dÉn mÒm trong mét pha, ph¶i cã kÑp hoÆc khung ®Þnh vÞ gi÷a 


c¸c d©y. 


III.2.63. Kho¶ng trèng n»m ngang tõ phÇn dÉn ®iÖn hoÆc tõ phÇn c¸ch ®iÖn cã mang vËt dÉn 


®iÖn ®Õn mÆt trong rµo ch¾n néi bé cè ®Þnh, ®−îc qui ®Þnh nh− sau (h×nh III.2.3): 


H×nh III.2.2: Kho¶ng trèng nhá nhÊt gi÷a c¸c phÇn dÉn ®iÖn cña c¸c 
pha kh¸c nhau vµ gi÷a chóng víi phÇn nèi ®Êt, ®èi víi thanh c¸i mÒm 
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• Víi hµng rµo kÝn, chiÒu cao thÊp nhÊt 1800mm, Kho¶ng trèng nhá nhÊt lµ: 


B1 = N 


• Víi thiÕt bÞ cao ¸p Um > 52kV, dïng l−íi m¾t c¸o hoÆc hµng rµo cã lç víi cÊp 


b¶o vÖ IP1XB (m· IP xem Phô lôc II.1 - PhÇn II), chiÒu cao thÊp nhÊt 1800mm, 


Kho¶ng trèng nhá nhÊt lµ: 


B2 = N + 100mm 


• Víi thiÕt bÞ cao ¸p Um ≤ 52kV, dïng l−íi m¾t c¸o hoÆc hµng rµo cã lç víi cÊp 


b¶o vÖ IP2X, chiÒu cao thÊp nhÊt 1800mm, Kho¶ng trèng nhá nhÊt lµ: 


B3 = N + 80mm 


 Víi rµo ch¾n vµ l−íi m¾t c¸o mÒm ph¶i t¨ng c¸c kho¶ng trèng trªn, do tÝnh ®Õn 


kh¶ n¨ng chóng cã thÓ lay ®éng. 


H×nh III.2.3: B¶o vÖ chèng tiÕp xóc trùc tiÕp víi phÇn mang 
®iÖn b»ng rµo ch¾n, tÝnh b»ng mm 
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III.2.64. Qui ®Þnh vÒ kho¶ng trèng nhá nhÊt tõ phÇn mang ®iÖn tíi mÆt b»ng ®i l¹i 
trong tr¹m: 


a. ChiÒu cao cña phÇn mang ®iÖn cña thanh c¸i vµ nh¸nh rÏ tíi thiÕt bÞ trong 
tr¹m so víi mÆt ®−êng «t« kh«ng nhá h¬n trÞ sè H′ d−íi ®©y (tÝnh khi d©y dÉn cã 
®é vâng lín nhÊt) (h×nh III.2.4): 


H′ = 4300mm khi Um ≤ 52kV 


H′ = N + 4500mm (nhá nhÊt lµ 6000mm) khi Um > 52kV 


b. ChiÒu cao phÇn mang ®iÖn cña d©y dÉn nèi tõ thanh c¸i vµo thiÕt bÞ tíi mÆt b»ng 
®i l¹i (chç kh«ng cã ®−êng «t«) kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè H d−íi ®©y: 


H = N + 2250mm (nhá nhÊt lµ 2500mm) 


c. PhÇn dÉn ®iÖn kh«ng rµo ch¾n nèi tô ®iÖn kiÓu ph©n chia cña thiÕt bÞ liªn l¹c 
cao tÇn, ®iÒu khiÓn tõ xa vµ b¶o vÖ víi bé läc ph¶i bè trÝ ë ®é cao tõ 2,5m trë lªn. 
Bé läc nªn bè trÝ ë ®é cao thÝch hîp ®Ó khi söa ch÷a, chØnh ®Þnh sÏ kh«ng ph¶i 
c¾t ®iÖn thiÕt bÞ nèi víi nã. 


H×nh III.2.4: Kho¶ng trèng giíi h¹n vµ chiÒu cao nhá nhÊt ë 
hµng rµo tr¹m, tÝnh b»ng mm 
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d. Kh«ng ph¶i rµo ch¾n c¸c thiÕt bÞ ®iÖn khi ®é cao tõ mÐp d−íi cïng cña c¸ch 
®iÖn ®Õn mÆt b»ng nÒn tr¹m tõ 2250mm trë lªn (h×nh III.2.6). 


Khi ®é cao nµy nhá h¬n 2250mm ph¶i cã rµo ch¾n cè ®Þnh theo quy ®Þnh nªu 
trong §iÒu III.2.26. Kho¶ng trèng tõ rµo ch¾n ®Õn MBA vµ thiÕt bÞ ®iÖn kh«ng 
®−îc nhá h¬n theo quy ®Þnh nªu trong §iÒu III.2.63. 


L¾p ®Æt MBA ngoµi trêi ë gÇn t−êng nhµ s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh 
nªu trong §iÒu III.2.74. vµ III.2.75. 


 


Hình III.2.5: Khoảng cách tiếp cận nhỏ nhất khi vận chuyển, 
tính bằng mm
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III.2.65. PhÇn dÉn ®iÖn ph¶i ®−îc bè trÝ sao cho kho¶ng trèng tõ phÇn nµy ®Õn c¸c kÝch 


th−íc ngoµi cña c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn (xem §iÒu III.2.42) vµ cña c¸c thiÕt 


bÞ ®−îc vËn chuyÓn kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè: 


T= N+100mm (nhá nhÊt lµ 500mm) (xem h×nh III.2.5). 


III.2.66. Kho¶ng trèng nhá nhÊt DV gi÷a phÇn dÉn ®iÖn kh«ng rµo ch¾n cña c¸c m¹ch 


kh¸c nhau, khi cÇn söa ch÷a m¹ch nµy mµ kh«ng cÇn c¾t ®iÖn m¹ch kia, ®−îc 


qui ®Þnh nh− sau: 


DV = N + 1000mm khi U ≤ 110kV 


DV = N + 2000mm khi U> 110kV (xem h×nh III.2.6) 


Khi c¸c m¹ch ®iÖn ¸p kh¸c nhau, kÝch th−íc DV lÊy theo ®iÖn ¸p cao h¬n. 


NÕu kh«ng tÝnh ®Õn viÖc söa ch÷a víi c¸c ®iÒu kiÖn ®· nªu trªn, kho¶ng trèng 


gi÷a c¸c phÇn dÉn ®iÖn cña c¸c m¹ch kh¸c nhau trong c¸c mÆt ph¼ng kh¸c nhau 


lÊy theo quy ®Þnh ®· nªu trong §iÒu III.2.53, III.2.60 vµ III.2.61. Khi ®ã ph¶i xÐt 


H×nh III.2.6: ChiÒu cao vµ kho¶ng c¸ch lµm viÖc nhá 
nhÊt gÇn khu vùc cã ®iÖn, tÝnh b»ng mm
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®Õn kh¶ n¨ng cña d©y dÉn dÞch l¹i gÇn nhau trong vËn hµnh (do ¶nh h−ëng cña 


giã, nhiÖt ®é v.v.). 


III.2.67. Kho¶ng trèng gi÷a c¸c phÇn dÉn ®iÖn cña c¸c m¹ch kh¸c nhau bè trÝ trong mét 


mÆt ph¼ng ngang ®−îc x¸c ®Þnh theo m¹ch cã ®iÖn ¸p cao h¬n vµ kh«ng ®−îc 


nhá h¬n trÞ sè nªu trong b¶ng III.2.1 vµ III.2.2. 


III.2.68. Kho¶ng trèng tõ phÇn dÉn ®iÖn ®Õn mÐp trong cña hµng rµo xung quanh tr¹m 


(nhá nhÊt cao 1800mm) kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè sau ®©y: 


C = N +1000mm ®èi víi hµng rµo kÝn. 


E = N+1500mm ®èi víi hµng rµo cã lç hoÆc l−íi m¾t c¸o (xem h×nh III.2.4) 


III.2.69. Kho¶ng trèng tõ c¸c tiÕp ®iÓm vµ l−ìi dao c¸ch ly ë vÞ trÝ c¾t ®Õn phÇn nèi ®Êt kh«ng 


®−îc nhá h¬n trÞ sè nªu trong b¶ng III.2.1 vµ III. 2.2; ®Õn thanh dÉn cïng pha nèi 


vµo m¸ thø hai theo §iÒu III.2.54; ®Õn c¸c thanh dÉn kh¸c theo §iÒu III.2.60. 


III.2.70. Kho¶ng trèng tõ c¸c phÇn mang ®iÖn cña TBPP ngoµi trêi ®Õn nhµ hoÆc c¸c c«ng 


tr×nh (nhµ ph©n phèi, nhµ ®iÒu khiÓn, th¸p kiÓm tra söa ch÷a MBA v.v (xem h×nh 


III.2.7) kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè sau ®©y (khi ®é vâng lín nhÊt): 


• Theo §iÒu III.2.64, III.2.66 khi phÇn mang ®iÖn ë phÝa trªn m¸i nhµ mµ ng−êi 


cã thÓ tiÕp cËn ®−îc.  


• N + 500mm, khi phÇn mang ®iÖn ë phÝa trªn m¸i nhµ mµ ng−êi kh«ng thÓ tiÕp 


cËn ®−îc. 


• O2 ≥ N + 300mm (nhá nhÊt lµ 600mm) theo chiÒu ngang, tÝnh tõ mÐp m¸i nhµ 


mµ ng−êi cã thÓ tiÕp cËn ®−îc ®Õn phÇn mang ®iÖn (xem h×nh III.2.7). 


• Khi d©y dÉn trÇn ë gÇn nhµ bªn trong khu vùc vËn hµnh ®iÖn th× ph¶i ®¶m b¶o 


c¸c kho¶ng trèng nhá nhÊt d−íi ®©y, tÝnh khi d©y dÉn cã ®é vâng vµ ®é di lÖch 


lín nhÊt: 


o DV khi t−êng ngoµi cã cöa sæ kh«ng cã l−íi ch¾n. 


o B2 khi t−êng ngoµi cã cöa sæ cã l−íi ch¾n. 


o N khi t−êng ngoµi kh«ng cã cöa sæ. 
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H×nh III.2.7: Kho¶ng trèng nhá nhÊt khi tiÕp cËn víi toµ nhµ, 
tÝnh b»ng mm 
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III.2.71. CÊm ®Æt ®−êng d©y trªn kh«ng dïng cho chiÕu s¸ng, th«ng tin liªn l¹c, tÝn hiÖu ë 


phÝa trªn vµ d−íi phÇn mang ®iÖn cña TBPP ngoµi trêi. 


III.2.72. Kho¶ng c¸ch gi÷a TBPP ngoµi trêi ®Õn tr¹m lµm m¸t b»ng n−íc kh«ng ®−îc nhá 


h¬n trÞ sè nªu trong b¶ng III.2.3. 


B¶ng III.2.3 Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a thiÕt bÞ ®iÖn ngoµi trêi ®Õn tr¹m lµm m¸t  


b»ng n−íc 


KiÓu tr¹m lµm m¸t b»ng n−íc Kho¶ng c¸ch, m


Tr¹m lµm m¸t kiÓu phun vµ th¸p lµm m¸t ngoµi trêi 


Th¸p lµm m¸t th«ng th−êng mét qu¹t 


Th¸p lµm m¸t b»ng qu¹t ph©n ®o¹n  


80 


30 


42 


III.2.73. Kho¶ng c¸ch tõ thiÕt bÞ cã l−îng dÇu trong mçi ®¬n vÞ cña thiÕt bÞ b»ng hoÆc lín 


h¬n 60kg ®Õn c¸c nhµ s¶n xuÊt lo¹i D (theo TCVN 2622-1995) trong khu vùc xÝ 


nghiÖp c«ng nghiÖp, ®Õn c«ng tr×nh phô (x−ëng söa ch÷a, kho) trong khu vùc cña 


nhµ m¸y ®iÖn vµ TBA (trõ lo¹i § vµ E xem §iÒu III.2.75) kh«ng ®−îc nhá h¬n: 


• 16m - khi c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh thuéc bËc chÞu löa I vµ II. 


• 20m - khi c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh thuéc bËc chÞu löa III.  


• 24m - khi c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh thuéc bËc chÞu löa VI. 


• Kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c c«ng tr×nh cã nguy hiÓm næ ph¶i thùc hiÖn theo quy ph¹m 


phßng ch¸y ch÷a ch¸y hiÖn hµnh. 


BËc chÞu löa cña nhµ vµ c«ng tr×nh lÊy theo TCVN 2622-1995. 


 Kho¶ng c¸ch chèng ch¸y tõ nhµ cña x−ëng söa ch÷a MBA, nhµ cña hÖ thèng cÊp 


dÇu còng nh− kho dÇu ®Õn hµng rµo cña TBPP ngoµi trêi kh«ng ®−îc nhá h¬n 6m. 


Kho¶ng c¸ch tõ nhµ ph©n phèi ®iÖn ®Õn c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c cña nhµ m¸y ®iÖn 


vµ TBA kh«ng ®−îc nhá h¬n 7m. Kho¶ng c¸ch nªu trªn cã thÓ kh«ng ¸p dông khi 
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t−êng nhµ ph©n phèi ®iÖn h−íng vÒ phÝa nhµ cña c«ng tr×nh kh¸c vµ c«ng tr×nh ®ã 


cã kh¶ n¨ng chÞu löa 2,5 giê. 


Kho¶ng c¸ch tõ kho chøa hydro ®Õn nhµ cña TBA vµ cét cña §DK kh«ng ®−îc 


nhá h¬n kÝch th−íc nªu trong b¶ng III.2.4. 


Kho¶ng c¸ch tõ kho chøa hydro ®Õn TBPP ngoµi trêi, m¸y biÕn ¸p, m¸y bï ®ång 


bé kh«ng ®−îc nhá h¬n 50m. 


B¶ng III.2.4: Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ kho chøa hydro ®Õn nhµ cña TBA vµ cét 


cña §DK 


Kho¶ng c¸ch Sè b×nh chøa hydro     


trong kho (c¸i) §Õn nhµ cña TBA §Õn cét cña §DK 


Tíi 500 


Trªn 500 


20 m 


25 m 


1,5 chiÒu cao cét 


- 


III. 2.74. Kho¶ng c¸ch tõ thiÕt bÞ cã dÇu cña TBPP ngoµi trêi trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn vµ 


TBA ®Õn nhµ ®Æt TBPP, nhµ ®Æt b¶ng ®iÖn, nhµ nÐn khÝ vµ c¸c tæ m¸y bï ®ång 


bé chØ x¸c ®Þnh theo c¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ mµ kh«ng lÊy t¨ng lªn theo ®iÒu 


kiÖn phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y. 


III.2.75. Kho¶ng trèng gi÷a c¸c MBA trªn 1MVA ®Æt ngoµi trêi víi nhau hoÆc víi c¸c 


c«ng tr×nh (toµ nhµ v.v.) kh¸c kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè G trong b¶ng III.2.5. 


NÕu kho¶ng trèng trªn kh«ng ®¹t trÞ sè G: 


• Tr−êng hîp gi÷a c¸c m¸y biÕn ¸p víi nhau: ph¶i ®Æt t−êng ng¨n cã møc chÞu 
löa trªn 60 phót (xem h×nh III.2.8a). 


• Tr−êng hîp gi÷a m¸y biÕn ¸p vµ toµ nhµ: hoÆc t−êng cña toµ nhµ ph¶i cã 
møc chÞu löa trªn 90 phót (xem h×nh III.2.8b) hoÆc ph¶i lµm t−êng ng¨n cã møc 
chÞu löa trªn 60 phót. 
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B¶ng III.2.5: Kho¶ng trèng gi÷a c¸c MBA hoÆc víi c«ng tr×nh 


Dung l−îng danh ®Þnh, MVA Kho¶ng trèng G, m 


Trªn 1 ®Õn 10 


Trªn 10 ®Õn 40 


Trªn 40 ®Õn 200 


Trªn 200 


3 


5 


10 


15 


 


§èi víi c¸c MBA ®Õn 1MVA ®Æt ngoµi trêi, kho¶ng trèng G kh«ng ®−îc nhá h¬n 


1,25m. 


 


H×nh III.2.8a: T−êng ng¨n gi÷a c¸c MBA ®Æt ngoµi trêi 
NÕu H1 > H2 th× H ≥ H1 
NÕu B2 > B1 th× L ≥ B2 
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H×nh III.2.8b: BiÖn ph¸p chèng ch¸y gi÷a m¸y biÕn ¸p vµ toµ nhµ
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B¶ng III.2.6: Kho¶ng trèng nhá nhÊt tõ phÇn mang ®iÖn ®Õn c¸c phÇn kh¸c cña 


TBPP ngoµi trêi 


Kho¶ng trèng c¸ch ®iÖn nhá nhÊt (m)  
theo ®iÖn ¸p danh ®Þnh, kV H×nh 


vÏ sè: 
Kho¶ng c¸ch 


Ký 
hiÖu 


§Õn 
15 


22 35 110 220 500 


III.2.1 
• Pha-®Êt  
• Pha-pha  


Np-® 
Np-p


0,22 0,33 0,44 1,1 2,1 
3,3 (4,1) (1) 


6,1 (7,4) (2) 


III.2.3 


Tõ phÇn mang 
®iÖn ®Õn mÐp trong
hµng rµo néi bé: 
• Rµo kÝn, cao ≥ 
1,8m 
• Rµo l−íi, cao ≥ 
1,8m 


B1 
B2,3 


0,22 
0,3 


0,33 
0,41


0,44 
0,52


1,1 
1,5 


2,1 
2,2 


4,1 
4,5 


III.2.4 


Tõ phÇn mang 
®iÖn ®Õn mÐp 
trong rµo quanh 
tr¹m: 
• Rµo kÝn, cao ≥ 
1,8m 
• Rµo l−íi, cao 
≥ 1,8m 


C 
E 


1,22 
1,72


1,33 
1,83


1,44 
1,94


2,1 
2,6 


3,1 
3,6 


4,2 
5,6 


III.2.5 


Tõ phÇn mang 
®iÖn ®Õn mÆt 
®−êng «t« trong 
tr¹m 


H’ 4,3 4,3 4,3 6,0 6,6 9,6 


III.2.5 
III.2.6 


Tõ phÇn mang 
®iÖn ®Õn mÆt 
b»ng ®i l¹i (chç 
kh«ng cã ®−êng 
«t«)  


H 2,5 2,58 2,69 3,35 4,35 6,35 
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III.2.5 


Tõ phÇn mang 
®iÖn ®Õn ph−¬ng 
tiÖn vµ thiÕt bÞ 
vËn chuyÓn 


T 0,5 0,5 0,54 1,2 2,2 4,2 


III.2.6 


Tõ phÇn mang 
®iÖn cña c¸c 
m¹ch kh¸c nhau 
khi söa ch÷a 
m¹ch nµy kh«ng 
c¾t ®iÖn m¹ch 
kia 


Dv 1,22 1,33 1,44 2,1 4,1 6,1 


Ghi chó: (1) Kho¶ng trèng tèi thiÓu pha - pha gi÷a cäc - thanh dÉn ®èi víi ®iÖn ¸p 
500kV lµ 7,4m. 


               (2) Kho¶ng trèng tèi thiÓu pha - ®Êt gi÷a cäc - thanh dÉn ®èi víi ®iÖn ¸p 
500kV lµ 4,1m. 


III.2.76. §Ó ng¨n ngõa ch¶y dÇu vµ h¹n chÕ lan truyÒn ho¶ ho¹n khi háng MBA (cuén 


®iÖn kh¸ng) cã khèi l−îng dÇu mçi m¸y lín h¬n 1.000kg vµ m¸y c¾t nhiÒu dÇu 


®iÖn ¸p 110kV trë lªn ph¶i cã hè thu dÇu. §−êng tho¸t dÇu vµ hè thu dÇu ph¶i 


tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: 


1. KÝch th−íc hè thu dÇu ph¶i réng h¬n kÝch th−íc cña tõng thiÕt bÞ Ýt nhÊt lµ: 


• 0,6m khi khèi l−îng dÇu ®Õn 2.000kg 


• 1m khi khèi l−îng dÇu trªn 2.000kg ®Õn 10.000kg 


• 1,5 m khi khèi l−îng dÇu trªn 10.000kg ®Õn 50.000kg 


• 2m khi khèi l−îng dÇu trªn 50.000kg; kÝch th−íc hè thu dÇu cã thÓ gi¶m 


0,5m vÒ phÝa t−êng hoÆc v¸ch ng¨n, c¸ch MBA d−íi 2m. 


Dung tÝch hè thu dÇu ®−îc tÝnh nh− sau: 
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• B»ng 100% l−îng dÇu chøa trong MBA (cuén ®iÖn kh¸ng) vµ b»ng 80% l−îng 


dÇu chøa trong mçi thïng cña m¸y c¾t dÇu kiÓu nhiÒu dÇu, nÕu hè thu dÇu lµ lo¹i 


kh«ng cã hÖ thèng tho¸t dÇu vµo bÓ thu dÇu chung. 


• B»ng 20% l−îng dÇu chøa trong MBA (cuén ®iÖn kh¸ng), trong mçi thïng 


cña m¸y c¾t nhiÒu dÇu, nÕu hè thu dÇu lµ lo¹i cã hÖ thèng tho¸t dÇu vµo bÓ thu 


dÇu chung. 


2. Bè trÝ hè thu dÇu vµ ®−êng tho¸t dÇu ®Ó dÇu (n−íc) kh«ng ch¶y tõ hè cña m¸y 


nµy sang hè cña m¸y kia, trµn dÇu vµo m−¬ng c¸p hoÆc vµo c¸c c«ng tr×nh ngÇm 


kh¸c, kh«ng g©y lan truyÒn ho¶ ho¹n, kh«ng lµm t¾c ®−êng tho¸t dÇu. 


3. Cho phÐp dïng hè thu dÇu kh«ng tho¸t dÇu. Khi ®ã hè thu dÇu ph¶i ®ñ ®é s©u 


®Ó chøa toµn bé l−îng dÇu trong thiÕt bÞ vµ ®−îc ng¨n phÝa trªn b»ng l−íi kim lo¹i, 


phÝa trªn mÆt l−íi r¶i mét líp sái hoÆc ®¸ d¨m s¹ch cã kÝch th−íc tõ 30 ®Õn 70mm 


dµy Ýt nhÊt 0,25m. 


ViÖc th¶i n−íc vµ dÇu tõ hè thu dÇu cã thÓ thùc hiÖn b»ng m¸y b¬m di ®éng. 


Khi dïng hè thu dÇu kh«ng tho¸t dÇu cÇn cã thiÕt bÞ ®Ó x¸c ®Þnh trong hè thu 


dÇu cã dÇu hoÆc n−íc. 


4. Hè thu dÇu lo¹i tho¸t dÇu cã thÓ dïng lo¹i ®Æt ch×m (®¸y s©u h¬n mÆt nÒn ®Êt 


xung quanh) hoÆc lo¹i næi (®¸y b»ng mÆt ®Êt xung quanh). Khi dïng hè thu dÇu 


®Æt ch×m th× kh«ng cÇn bè trÝ gê ng¨n, nÕu ®¶m b¶o ®−îc dung tÝch hè thu dÇu 


nªu trong môc 1. 


Hè thu dÇu lo¹i næi ph¶i cã gê ng¨n. ChiÒu cao cña gê ng¨n kh«ng ®−îc nhá h¬n 


0,25m, nh−ng kh«ng lín h¬n 0,5m trªn mÆt nÒn xung quanh. 


Trong hè thu dÇu (lo¹i bè trÝ ch×m hoÆc næi) cÇn ph¶i phñ mét líp sái hoÆc ®¸ 


s¹ch cã kÝch th−íc 30 - 70mm dµy Ýt nhÊt lµ 0,25m. 


5. Khi ®Æt thiÕt bÞ cã dÇu trong nhµ hoÆc c«ng tr×nh cã trÇn bªt«ng cèt thÐp b¾t 


buéc ph¶i cã hÖ thèng tho¸t dÇu. 
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6. HÖ thèng tho¸t dÇu ph¶i ®¶m b¶o ®−a l−îng dÇu vµ n−íc (chØ tÝnh l−îng n−íc 


do c¸c thiÕt bÞ cøu ho¶ phun ra) ra n¬i an toµn c¸ch xa chç g©y ra ho¶ ho¹n víi 


yªu cÇu toµn bé l−îng n−íc vµ 50% l−îng dÇu ph¶i ®−îc tho¸t hÕt trong thêi 


gian kh«ng qu¸ 0,25 giê. 


HÖ thèng tho¸t dÇu cã thÓ dïng èng ®Æt ngÇm hoÆc m−¬ng, r·nh næi. 


7. BÓ thu dÇu chung ph¶i chøa hÕt toµn bé l−îng dÇu cña mét thiÕt bÞ cã l−îng 


dÇu lín nhÊt vµ ph¶i lµ lo¹i kÝn. 


III.2.77. Trong TBA cã c¸c MBA 110kV c«ng suÊt mçi m¸y 63MVA trë lªn, tr¹m 220kV 


trë lªn cã c«ng suÊt mçi m¸y 40MVA trë lªn vµ TBA cã m¸y bï ®ång bé th× cÇn 


®Æt ®−êng n−íc ch÷a ch¸y lÊy tõ ®−êng n−íc bªn ngoµi cã s½n hoÆc tõ nguån 


cung cÊp n−íc tù cã. 


ë TBA cã MBA ®iÖn ¸p 220kV c«ng suÊt mçi m¸y nhá h¬n 40MVA cÇn ®Æt 


®−êng cÊp n−íc tõ ®−êng n−íc bªn ngoµi cã s½n. 


Cho phÐp thay thÕ ®−êng n−íc ch÷a ch¸y b»ng bÓ n−íc ch÷a ch¸y ®−îc cÊp n−íc 


tõ hÖ thèng ®−êng n−íc cã nhiÖm vô kh¸c. 


ë TBA ®iÖn ¸p 35kV ®Õn 110kV c«ng suÊt cña mçi MBA nhá h¬n 63MVA 


kh«ng cÇn ®−êng n−íc vµ bÓ n−íc ch÷a ch¸y. 


III.2.78. Mãng MBA vµ thiÕt bÞ cã dÇu ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 


III.2.79. Th«ng th−êng trong TBA kh«ng dïng ®−êng s¾t. Khi cã nh¸nh ®−êng s¾t rÏ vµo 


tr¹m th× ®−îc dÉn ®Õn MBA.  


III.2.80. Trong khu vùc TBPP vµ TBA ngoµi trêi ph¶i cã ®−êng «t«. §−êng «t« th−êng 


®−îc x©y dùng ®Õn nhµ ®iÒu khiÓn, nhµ hoÆc chç ®Æt TBPP trän bé däc theo c¸c 


MBA, m¸y c¾t cña TBPP 110kV trë lªn, ®Õn c¸c thiÕt bÞ bï, tr¹m nÐn khÝ, nhµ 


xö lý dÇu, kho vËt liÖu, tr¹m b¬m, bÓ chøa n−íc, kho khÝ hydr«, th¸p kiÓm tra 


söa ch÷a MBA. 
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§−êng «t« cã chiÒu réng Ýt nhÊt 3,5m. Khi x¸c ®Þnh kÝch th−íc cña ®−êng ph¶i tÝnh 


®Õn kh¶ n¨ng sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi nªu trong §iÒu III.2.65 vµ III.2.81. 


III.2.81. TBPP vµ TBA trän bé ngoµi trêi, tr¹m GIS ngoµi trêi ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu 


sau ®©y: 


1. Bè trÝ cao h¬n mÆt b»ng Ýt nhÊt 0,3m vµ ph¶i cã chç ®Ó thao t¸c. 


2. Cã thÓ kÐo ra vµ vËn chuyÓn MBA, thiÕt bÞ GIS, xe ®Èy cña tñ trän bé. 


3. ®¶m b¶o sù lµm m¸t cña thiÕt bÞ. 


Ngoµi ra TBPP vµ TBA trän bé ngoµi trêi ph¶i ®¸p øng yªu cÇu nªu trong c¸c 


§iÒu III.2.14 ÷19, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 40, 212. 


C¸c ph©n ®o¹n cña TBPP vµ TBA trän bé ngoµi trêi ®−îc nèi víi nhau b»ng 


thanh nèi hë còng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nªu trong c¸c §iÒu tõ III.2.43 ÷ 80. 


Trang bÞ ph©n phèi vµ tr¹m biÕn ¸p trong nhµ 


III.2.82. Nhµ vµ buång ph©n phèi, buång MBA ph¶i cã bËc chÞu löa I hoÆc II theo TCVN 


2622-1995. 


III.2.83. Kho¶ng c¸ch tõ nhµ ph©n phèi x©y ®éc lËp ®Õn nhµ s¶n xuÊt vµ c«ng tr×nh cña xÝ 


nghiÖp c«ng nghiÖp, ®Õn nhµ ë, ®Õn nhµ c«ng céng kh«ng ®−îc nhá h¬n yªu cÇu 


vÒ giao th«ng vµ kho¶ng c¸ch PCCC trong TCVN 2622-1995. 


Trong ®iÒu kiÖn chËt hÑp cã thÓ gi¶m c¸c kho¶ng c¸ch PCCC nªu trªn, khi t−êng 


cña nhµ ph©n phèi lµ t−êng kÝn vµ kh«ng cã cöa h−íng vÒ phÝa nhµ vµ c«ng tr×nh l©n 


cËn, víi sù tho¶ thuËn cña c¬ quan phßng ch¸y, ch÷a ch¸y ®Þa ph−¬ng. 


Kh«ng quy ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c TBA x©y liÒn kÒ nhµ hoÆc n»m bªn trong 


nhµ, bè trÝ däc theo chu vi cña nhµ c«ng nghiÖp.  


C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi TBA liÒn kÒ vµ bªn trong nhµ c«ng céng hoÆc d©n 


dông theo quy ph¹m x©y dùng hiÖn hµnh. 
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III.2.84. TBA liÒn kÒ víi nhµ cã s½n khi sö dông t−êng nhµ lµm t−êng tr¹m ph¶i cã sù tho¶ 


thuËn vµ cã biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®Ó tr¸nh lµm háng phÇn t−êng chung.  


III.2.85. TBPP trong nhµ ®iÖn ¸p ®Õn 1kV vµ trªn 1kV th−êng ph¶i bè trÝ trong c¸c buång 


riªng. Yªu cÇu trªn kh«ng ¸p dông cho TBA trän bé ®iÖn ¸p ®Õn 35kV. Cho 


phÐp bè trÝ thiÕt bÞ ®Õn 1kV vµ trªn 1kV trong phßng chung, nÕu TBPP hoÆc 


TBA ®ã do cïng mét c¬ quan qu¶n lý. 


C¸c buång TBPP, MBA v.v. ph¶i c¸ch biÖt víi c¸c phßng qu¶n lý vµ phô trî kh¸c.  


III.2.86. Kh«ng ®−îc bè trÝ buång MBA vµ TBPP: 


1. ë d−íi c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ Èm −ít, phßng t¾m, phßng vÖ sinh v.v. 


trõ khi thËt cÇn thiÕt th× ph¶i cã biÖn ph¸p chèng n−íc thÊm vµo buång MBA 


vµ TBPP.  


2. ë ngay bªn d−íi hoÆc trªn c¸c phßng tËp trung trªn 50 ng−êi trong thêi gian 


trªn 1 giê. Yªu cÇu nµy kh«ng ¸p dông cho buång MBA kh« hoÆc chøa chÊt 


kh«ng ch¸y. 


III.2.87. C¸ch ®iÖn ®Çu vµo vµ c¸ch ®iÖn ®ì thanh dÉn hë ngoµi trêi cña m¸y ph¸t ®iÖn 


®iÖn ¸p ®Çu cùc 6 vµ 10kV ph¶i chän 20kV; 13,8 ÷ 24kV ph¶i chän 35kV. Khi 


bè trÝ c¸c vËt c¸ch ®iÖn kÓ trªn trong vïng cã kh«ng khÝ nhiÔm bÈn th× viÖc chän 


tiªu chuÈn ®−êng rß bÒ mÆt cña nã ph¶i tÝnh ®Õn møc ®é nhiÔm bÈn. 


III.2.88. Kho¶ng trèng nhá nhÊt pha - pha vµ pha - ®Êt cña phÇn mang ®iÖn trÇn ®−îc lÊy theo 


b¶ng III.2.1, kho¶ng trèng tõ phÇn mang ®iÖn trÇn ®Õn rµo ch¾n, sµn nhµ, mÆt ®Êt vµ 


kho¶ng trèng gi÷a c¸c phÇn mang ®iÖn kh«ng rµo ch¾n cña c¸c m¹ch ®iÖn kh¸c 


nhau kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè nªu trong b¶ng III.2.7 vµ h×nh III.2.9 - III.2.11. Ph¶i 


kiÓm tra sù dÞch l¹i gÇn nhau cña thanh dÉn mÒm ë TBPP trong nhµ do t¸c dông cña 


dßng ®iÖn ng¾n m¹ch theo quy ®Þnh nªu trong §iÒu III.2.56 vµ 60. 


III.2.89. Kho¶ng trèng tõ c¸c m¸ vµ l−ìi dao c¸ch ly ë vÞ trÝ c¾t ®Õn d©y dÉn nèi vµo m¸ 


kia kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè F cho trong b¶ng III.2.7 (h×nh III.2.10). 
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B¶ng III.2.7: Kho¶ng trèng nhá nhÊt tõ phÇn mang ®iÖn ®Õn c¸c phÇn kh¸c cña 
TBPP trong nhµ 


Kho¶ng trèng c¸ch ®iÖn nhá nhÊt (m)  
theo ®iÖn ¸p danh ®Þnh, kV H×nh 


vÏ sè: 
Kho¶ng c¸ch 


Ký 
hiÖu


6 10 15 22 35 110 220


III.2.9 
Tõ phÇn mang 
®iÖn ®Õn rµo 
ch¾n kÝn 


B 0,12 0,15 0,15 0,21 0,32 0,73 1,73


III.2.10 
Tõ phÇn mang 
®iÖn ®Õn rµo 
ch¾n l−íi 


C 0,19 0,22 0,22 0,28 0,39 0,8 1,8


III.2.10 


Gi÷a c¸c phÇn 
mang ®iÖn 
kh«ng rµo ch¾n 
cña c¸c m¹ch 
kh¸c nhau 


D 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,9 3,8


III.2.11 
Tõ phÇn mang 
®iÖn kh«ng rµo 
ch¾n tíi sµn nhµ


E 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 3,4 4,2


III.2.11 


Tõ ®Çu ra kh«ng 
rµo ch¾n cña 
nhµ TBPP ®Õn 
®Êt kh«ng thuéc 
®Þa phËn TBPP 
ngoµi trêi vµ 
kh«ng cã ®−êng 
®i.  


G 4,5 4,5 4,5 4,75 4,75 5,5 6,5


III.2.10 


Tõ  m¸ vµ l−ìi 
dao c¸ch ly ë vÞ 
trÝ c¾t ®Õn d©y 
nèi vµo  m¸ kia 


F 0,11 0,15 0,15 0,22 0,35 0,9 2,0
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H×nh III.2.9: Kho¶ng trèng nhá nhÊt tõ 
phÇn mang ®iÖn ®Õn rµo ch¾n kÝn 
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III.2.90. C¸c phÇn mang ®iÖn trÇn khi v« ý cã thÓ ch¹m tíi, ph¶i ®−îc ®Æt trong ng¨n hoÆc 


®−îc rµo ch¾n v.v. 


Khi c¸c phÇn mang ®iÖn trÇn bè trÝ ngoµi ng¨n vµ thÊp h¬n kÝch th−íc E nªu 


trong b¶ng III.2.7 th× ph¶i cã rµo ch¾n. ChiÒu cao cña lèi ®i d−íi rµo ch¾n kh«ng 


®−îc nhá h¬n 1,9m (h×nh III.2.11). 


H×nh III.2.10: Kho¶ng trèng nhá nhÊt tõ phÇn mang ®iÖn trÇn 
®Õn rµo ch¾n l−íi vµ c¸c m¹ch kh¸c nhau kh«ng rµo ch¾n 


(theo b¶ng III.2.7) 
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C¸c phÇn mang ®iÖn cã rµo ch¾n bè trÝ cao ®Õn 2,3m c¸ch sµn nhµ, nh−ng thÊp 


h¬n kÝch th−íc E, ph¶i bè trÝ c¸ch mÆt ph¼ng rµo ch¾n theo kÝch th−íc C b¶ng 


III.2.7 (h×nh III.2.10). 


PhÇn mang ®iÖn kh«ng rµo ch¾n nèi tô ®iÖn cña thiÕt bÞ liªn l¹c cao tÇn, ®iÒu 


khiÓn, b¶o vÖ víi bé läc ph¶i bè trÝ ë ®é cao tõ 2,2m trë lªn. Bé läc nªn bè trÝ ë 


®é cao thÝch hîp cho söa ch÷a chØnh ®Þnh mµ kh«ng ph¶i c¾t ®iÖn thiÕt bÞ nèi víi 


nã. Kh«ng ph¶i rµo ch¾n c¸c thiÕt bÞ ®iÖn khi ®é cao tõ mÐp d−íi cïng cña c¸ch 


®iÖn ®Õn sµn nhµ kh«ng nhá h¬n 2,2m, nÕu thùc hiÖn ®−îc c¸c yªu cÇu trªn. 


ChØ ®−îc dïng thanh ch¾n ë lèi vµo buång nh− §iÒu III.2.26 qui ®Þnh. Kh«ng 


®−îc dïng thanh ch¾n ®Ó ch¾n c¸c phÇn mang ®iÖn trong ng¨n hë. 


III.2.91. C¸c phÇn mang ®iÖn trÇn kh«ng rµo ch¾n cña c¸c m¹ch kh¸c nhau ë ®é cao lín h¬n 


trÞ sè E nªu trong b¶ng III.2.7, ph¶i bè trÝ víi kho¶ng trèng D ®Ó khi c¾t ®iÖn söa 


ch÷a ë mét m¹ch bÊt kú vÉn cã thÓ duy tr× c¸c m¹ch bªn c¹nh mang ®iÖn.  


Kho¶ng trèng gi÷a c¸c phÇn mang ®iÖn kh«ng rµo ch¾n bè trÝ ë phÝa trªn hai bªn 


hµnh lang qu¶n lý kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè D trong b¶ng III.2.7 (h×nh III.2.10). 


III.2.92. §Ó qu¶n lý vµ di chuyÓn thiÕt bÞ ®−îc thuËn lîi, chiÒu réng cña hµnh lang qu¶n 


lý gi÷a c¸c rµo ch¾n kh«ng ®−îc nhá h¬n: 


• 1m khi bè trÝ thiÕt bÞ ë mét bªn. 


• 1,2m khi bè trÝ thiÕt bÞ ë hai bªn. 


NÕu trong hµnh lang qu¶n lý cã c¸c bé truyÒn ®éng cña m¸y c¾t ®iÖn, dao c¸ch 


ly, c¸c kÝch th−íc trªn ph¶i t¨ng lªn tíi 1,5m vµ 2m. Khi chiÒu dµi cña hµnh lang 


qu¶n lý tíi 7m vµ bè trÝ thiÕt bÞ ë hai bªn cho phÐp gi¶m chiÒu réng cña hµnh 


lang tíi 1,8m. 


ChiÒu réng lèi ®i trong phßng TBPP trän bé, GIS vµ TBA trän bé theo quy ®Þnh 


nªu trong §iÒu III.2.126 ÷ 128. 


ChiÒu réng cña hµnh lang tho¸t næ kh«ng ®−îc nhá h¬n 1,2m. 


Trong hµnh lang qu¶n lý vµ hµnh lang tho¸t næ cho phÐp kÕt cÊu kiÕn tróc nh« ra 


kh«ng qu¸ 0,2m. 
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ChiÒu cao c¸c phßng cña TBPP trän bé, GIS vµ TBA trän bé theo §iÒu III.2.129.  


III.2.93. Chç §DK vµo nhµ ®Æt TBPP kh«ng ë phÝa trªn ®−êng ®i hoÆc n¬i cã ph−¬ng tiÖn 


vËn chuyÓn qua l¹i v.v. kho¶ng trèng tõ ®iÓm thÊp nhÊt cña d©y dÉn ®Õn mÆt ®Êt 


kh«ng ®−îc nhá h¬n kÝch th−íc G trong b¶ng III.2.7 (h×nh III.2.11). 


NÕu kho¶ng trèng tõ d©y dÉn ®Õn mÆt ®Êt nhá h¬n trÞ sè nªu trªn, d−íi ®−êng 


d©y ph¶i cã rµo ch¾n cao 1,6m. 


Chç §DK vµo nhµ ®Æt TBPP ë phÝa trªn ®−êng ®i hoÆc n¬i cã ph−¬ng tiÖn vËn 


chuyÓn qua l¹i v.v. Kho¶ng trèng tõ ®iÓm thÊp nhÊt cña d©y dÉn ®Õn mÆt ®Êt 


ph¶i lÊy theo quy ®Þnh nªu trong Ch−¬ng II.5 - PhÇn II. 


H×nh III.2.11: Kho¶ng trèng nhá nhÊt tõ phÇn mang ®iÖn trÇn kh«ng rµo 
ch¾n (E) vµ tõ mÐp d−íi cïng cña c¸ch ®iÖn ®Õn sµn nhµ. ChiÒu cao 


thÊp nhÊt cña lèi ®i; kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ c¸c ®Çu d©y ra kh«ng rµo 
ch¾n cña nhµ ®Æt TBPP ®Õn ®Êt khi chç d©y ra kh«ng thuéc ph¹m vi 


TBPP ngoµi trêi vµ khi kh«ng cã vËn chuyÓn ë d−íi (G). 
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§èi víi §DK tõ TBPP trong nhµ ra khu vùc TBA ngoµi trêi, kho¶ng trèng nªu 


trªn lÊy theo: 


N + 2250mm (nhá nhÊt lµ 2500mm) 


Kho¶ng trèng gi÷a hai ®−êng d©y ra c¹nh nhau cña hai m¹ch nÕu kh«ng cã rµo 


ch¾n, kh«ng ®−îc nhá h¬n kÝch th−íc nªu trong §iÒu II.5.50 - PhÇn II. 


III.2.94. D©y dÉn vµo nhµ ®Æt TBPP nÕu ph¶i v−ît qua m¸i nhµ ®ã, kho¶ng trèng tíi m¸i 


kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè nªu trong §iÒu III.2.70. 


III.2.95. Buång TBPP ph¶i cã cöa ra vµo theo quy ®Þnh sau: 


1. Khi buång TBPP dµi tíi 7m, ®−îc lµm 1 cöa. 


2. Khi buång TBPP dµi tõ 7m tíi 60m, ph¶i cã 2 cöa ë hai ®Çu. Cho phÐp bè trÝ 


cöa c¸ch ®Çu håi tíi 7m. 


3. Khi buång TBPP dµi qu¸ 60m, ngoµi cöa ë hai ®Çu, ph¶i thªm c¸c cöa phô 


kh¸c, sao cho kho¶ng c¸ch tõ mét ®iÓm bÊt kú cña hµnh lang qu¶n lý hoÆc hµnh 


lang næ ®Õn cöa kh«ng lín h¬n 30m. 


Cöa cã thÓ më ra ngoµi; më ra cÇu thang sang phßng s¶n xuÊt kh¸c cã t−êng vµ 


trÇn kh«ng ch¸y, kh«ng chøa thiÕt bÞ, vËt liÖu dÔ ch¸y, dÔ næ; më sang buång 


TBPP kh¸c . 


Cöa ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá 


h¬n 0,6 giê.  


Trong nhµ ®Æt TBPP nhiÒu tÇng, mét trong hai cöa ë hai ®Çu vµ cöa phô cã thÓ 


më ra ban c«ng cã thang ch÷a ch¸y bªn ngoµi. 


III.2.96. Hµnh lang tho¸t næ qu¸ dµi ph¶i chia ra tõng ng¨n d−íi 60m, b»ng v¸ch ng¨n 


kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 1 giê vµ cã cöa theo §iÒu 


III.2.98. Hµnh lang tho¸t næ ph¶i cã cöa më ra ngoµi hoÆc ra cÇu thang. 
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III.2.97. Sµn cña c¸c buång ®Æt TBPP nªn cã cïng ®é cao. KÕt cÊu cña sµn ph¶i tr¸nh kh¶ 


n¨ng t¹o ra bôi xi m¨ng (xem thªm §iÒu III.2.124). Kh«ng ®−îc x©y gê ë cöa 


th«ng gi÷a c¸c buång vµ trong c¸c hµnh lang (tr−êng hîp ngo¹i lÖ xem §iÒu 


III.2.103, 104, 106, 107). 


III.2.98. Cöa cña c¸c buång ®Æt TBPP ph¶i më ra phÝa ngoµi hoÆc sang buång kh¸c, cöa ph¶i 


cã kho¸ tù ®ãng l¹i vµ tõ bªn trong cã thÓ më ra mµ kh«ng cÇn ch×a. 


Cöa gi÷a c¸c ng¨n cña cïng mét TBPP hoÆc gi÷a c¸c phßng c¹nh nhau cña hai 


TBPP ph¶i cã c¬ cÊu tù ®Þnh vÞ ë vÞ trÝ ®ãng, nh−ng ph¶i më dÔ dµng ra 2 phÝa. 


Cöa gi÷a hai buång TBPP cã ®iÖn ¸p kh¸c nhau, trong ®ã cã mét buång ®iÖn ¸p 


thÊp ®Õn 1kV, ®−îc më vÒ phÝa buång cã ®iÖn ¸p thÊp. 


Kho¸ cöa cña buång TBPP cïng cÊp ®iÖn ¸p ph¶i më ®−îc b»ng cïng mét ch×a. 


Ch×a kho¸ cöa ra vµo cña buång TBPP vµ c¸c phßng kh¸c kh«ng më lÉn nhau ®−îc. 


Kh«ng cÇn dïng kho¸ tù ®ãng l¹i cho TBPP ë thµnh phè cã ®iÖn ¸p 10kV trë xuèng. 


III.2.99. Cöa (cæng) cña ng¨n ®Æt thiÕt bÞ cã dÇu víi khèi l−îng dÇu lín h¬n 60kg ph¶i 


lµm b»ng vËt liÖu khã ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê, nÕu c¸c 


cöa nµy më sang gian kh¸c kh«ng thuéc TBA, hoÆc khi chóng n»m gi÷a hµnh 


lang tho¸t næ vµ buång TBPP. Trong tr−êng hîp kh¸c, cöa cã thÓ lµm b»ng vËt 


liÖu cã giíi h¹n chÞu löa thÊp h¬n. 


Cæng cã c¸nh réng h¬n 1,5m ph¶i cã cöa phô nÕu dïng lµm lèi ra vµo cho ng−êi. 


III.2.100. Buång TBPP kh«ng nªn cã cöa sæ. ë khu vùc kh«ng ®−îc b¶o vÖ th× kh«ng 


®−îc cã cöa sæ. Tr−êng hîp cÇn lÊy ¸nh s¸ng tù nhiªn, cho phÐp dïng g¹ch 


thuû tinh hoÆc thuû tinh cèt thÐp. 


Cöa sæ trong buång TBPP lµ lo¹i kh«ng më ®−îc. 


NÕu cöa sæ ®−îc b¶o vÖ b»ng l−íi cã kÝch th−íc lç kh«ng lín h¬n 25x25mm ®Æt 


bªn ngoµi, cho phÐp cöa sæ më vµo phÝa trong. 


 Kh«ng ®−îc lµm cöa lÊy ¸nh s¸ng trªn m¸i. 
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III.2.101. Trong cïng mét buång cã TBPP ®iÖn ¸p ®Õn vµ trªn 1kV, cho phÐp ®Æt 1 MBA cã 


dÇu c«ng suÊt ®Õn 630kVA hoÆc hai m¸y biÕn ¸p cã dÇu c«ng suÊt mçi m¸y ®Õn 


400kVA, nh−ng ph¶i ng¨n c¸ch víi phÇn cßn l¹i cña buång b»ng v¸ch ng¨n 


chèng ch¸y víi giíi h¹n chÞu löa lµ 1 giê. 


C¸c phÇn mang ®iÖn trÇn ®iÖn ¸p trªn 1kV ph¶i ®−îc rµo ch¾n theo quy ®Þnh 


trong §iÒu III.2.90. M¸y c¾t ®iÖn nhiÒu dÇu ph¶i ®Æt theo quy ®Þnh trong §iÒu 


III.2.104. 


III.2.102. C¸c thiÕt bÞ liªn quan ®Õn khëi ®éng ®éng c¬ ®iÖn, m¸y bï ®ång bé v.v. (m¸y 


c¾t, cuén kh¸ng khëi ®éng, MBA v.v.) cã thÓ l¾p ®Æt trong mét buång chung 


kh«ng cã v¸ch ng¨n gi÷a chóng.  


III.2.103. Trong buång TBPP cã cöa tho¸t ra hµnh lang tho¸t næ cho phÐp ®Æt MBA cã 


l−îng dÇu ®Õn 600kg. 


 MBA ®o l−êng kh«ng phô thuéc vµo l−îng dÇu, cho phÐp bè trÝ trong ng¨n hë, 


nh−ng ph¶i x©y gê hoÆc lµm dèc ®Ó gi÷ toµn bé l−îng dÇu chøa trong m¸y. 


III.2.104. M¸y c¾t ®iÖn kiÓu nhiÒu dÇu cã khèi l−îng dÇu trªn 60kg ph¶i ®−îc ®Æt trong 


ng¨n næ riªng cã cöa më ra phÝa ngoµi hoÆc ra hµnh lang tho¸t næ. 


M¸y c¾t ®iÖn kiÓu nhiÒu dÇu cã khèi l−îng dÇu tõ 25kg ®Õn 60kg cã thÓ ®Æt 


trong ng¨n hë hoÆc ng¨n næ. Khi ®Æt trong ng¨n hë hoÆc ng¨n næ cã cöa ra hµnh 


lang næ ph¶i lùa chän m¸y c¾t cã dù tr÷ vÒ dßng ®iÖn c¾t danh ®Þnh lµ 20%. 


M¸y c¾t ®iÖn kiÓu nhiÒu dÇu cã khèi l−îng dÇu ®Õn 25kg, m¸y c¾t Ýt dÇu vµ 


m¸y c¾t kh«ng cã dÇu cã thÓ ®Æt trong c¸c ng¨n hë. 


Khi m¸y c¾t Ýt dÇu cã khèi l−îng dÇu ë mçi pha lµ 60kg trë lªn, trong mçi ng¨n 


ph¶i x©y gê ®Ó gi÷ ®−îc toµn bé khèi l−îng dÇu. 


M¸y c¾t ®Æt trong ng¨n hë ph¶i ®−îc c¸ch nhau b»ng v¸ch ng¨n kh«ng ch¸y, thùc 


hiÖn theo §iÒu III.2.14. M¸y c¾t nµy còng ph¶i c¸ch biÖt víi bé truyÒn ®éng b»ng 


v¸ch ng¨n hoÆc tÊm ch¾n kh«ng ch¸y. MÐp trªn cïng cña v¸ch ng¨n hoÆc cña tÊm 


ch¾n ph¶i cao Ýt nhÊt lµ 1,9m so víi sµn. 
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Kh«ng cÇn ®Æt tÊm ch¾n ®èi víi m¸y c¾t kh«ng khÝ. 


III.2.105. Trong hµnh lang tho¸t næ kh«ng ®−îc ®Æt thiÕt bÞ cã phÇn mang ®iÖn hë. 


Hµnh lang tho¸t næ ph¶i cã cöa tho¸t theo quy ®Þnh nªu trong §iÒu III.2.96. 


III.2.106. Kh«ng cÇn lµm hè thu dÇu cho TBA trong nhµ riªng biÖt, TBA liÒn víi nhµ s¶n 


xuÊt hoÆc bªn trong nhµ s¶n xuÊt, trong c¸c ng¨n ®Æt MBA, m¸y c¾t dÇu vµ thiÕt 


bÞ cã dÇu cã khèi l−îng dÇu trong mét thïng ®Õn 600kg, khi c¸c ng¨n nµy ë 


tÇng mét (tÇng trÖt) vµ cã cöa më ra phÝa ngoµi. 


Ph¶i x©y hè thu dÇu hoÆc gê ch¾n dÇu, b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y ®Ó gi÷ ®−îc 20% 


khèi l−îng dÇu khi khèi l−îng dÇu trong mét thïng lín h¬n 600kg. Ph¶i cã biÖn 


ph¸p chèng dÇu ch¶y vµo c¸c m−¬ng c¸p. 


III.2.107. Khi bè trÝ c¸c ng¨n trong tÇng hÇm, tõ tÇng thø hai trë lªn vµ khi cöa ng¨n më 


ra phÝa hµnh lang tho¸t næ th× d−íi MBA, m¸y c¾t dÇu vµ thiÕt bÞ cã dÇu ph¶i 


thùc hiÖn nh− sau: 


1. Khi khèi l−îng dÇu trong m¸y MBA hoÆc trong mçi thïng cña thiÕt bÞ nhá h¬n 


60kg th× chØ cÇn x©y gê hoÆc lµm dèc ®Ó gi÷ toµn bé khèi l−îng dÇu. 


 2. Khi khèi l−îng dÇu trong mét thïng tõ 60 ®Õn 600kg: 


a. X©y hè chøa toµn bé khèi l−îng dÇu. 


b. X©y gê hoÆc lµm nÒn dèc vµo phÝa trong ®Ó gi÷ ®−îc toµn bé khèi l−îng dÇu. 


3. Khi khèi l−îng dÇu trong mét thïng lín h¬n 600kg: 


a. X©y hè thu dÇu chøa ®−îc Ýt nhÊt lµ 20% toµn bé khèi l−îng dÇu cña MBA 


hoÆc cña thiÕt bÞ vµ cã ®−êng tho¸t dÇu ra hÖ thèng tho¸t chung. 


èng th¶i dÇu tõ hè thu dÇu d−íi MBA ph¶i cã ®−êng kÝnh Ýt nhÊt lµ 10 cm. 


èng th¶i dÇu ph¶i cã l−íi b¶o vÖ ë phÝa hè thu dÇu. 


b. X©y hè thu dÇu kh«ng cã ®−êng tho¸t ra hÖ thèng tho¸t chung, khi ®ã hè thu 


dÇu ph¶i cã l−íi ch¾n, bªn trªn l−íi ch¾n r¶i líp ®¸ d¨m hoÆc sái dµy 25 cm. Hè 
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thu dÇu ph¶i chøa ®−îc toµn bé khèi l−îng dÇu vµ møc dÇu ph¶i thÊp h¬n l−íi 


ch¾n 5 cm. MÆt trªn cïng cña líp ®¸ d¨m hoÆc sái trong hè thu dÇu ph¶i thÊp 


h¬n lç th«ng giã 7,5cm. §¸y hè thu dÇu cã ®é dèc 2% vÒ phÝa rèn thu. DiÖn 


tÝch mÆt hè thu dÇu ph¶i lín h¬n diÖn tÝch ®¸y cña MBA hoÆc thiÕt bÞ. 


III.2.108. Buång MBA vµ buång ®Æt ®iÖn kh¸ng ph¶i cã biÖn ph¸p th«ng giã. Khi vËn 


hµnh b×nh th−êng (cã tÝnh ®Õn qu¸ t¶i), nhiÖt ®é lín nhÊt cña m«i tr−êng kh«ng 


lµm cho nhiÖt ®é MBA vµ ®iÖn kh¸ng v−ît qu¸ nhiÖt ®é cho phÐp cùc ®¹i cña 


c¸c thiÕt bÞ ®ã. 


Khi kh«ng thÓ ®¶m b¶o trao ®æi nhiÖt b»ng th«ng giã tù nhiªn th× ph¶i thùc hiÖn 


th«ng giã c−ìng bøc. 


III.2.109. Hµnh lang tho¸t næ vµ hµnh lang qu¶n lý cña c¸c ng¨n hë hoÆc tñ ®iÖn trän bé 


chøa thiÕt bÞ cã dÇu hoÆc chÊt láng tæng hîp kh¸c, ph¶i cã hÖ thèng hót giã sù cè 


®iÒu khiÓn tõ bªn ngoµi vµ kh«ng liªn quan víi c¸c hÖ thèng th«ng giã kh¸c. 


Th«ng giã sù cè ph¶i ®¶m b¶o trao ®æi ®−îc 5 lÇn thÓ tÝch kh«ng khÝ cña phßng 


trong 1 giê. 


III.2.110. Trong phßng cã ng−êi trùc th−êng xuyªn tõ 6 giê trë lªn nªn ®¶m b¶o cã nhiÖt ®é 


kh«ng thÊp h¬n 180C vµ kh«ng qu¸ 280C. Trong phßng ®Æt tñ ®iÒu khiÓn vµ TBPP 


ph¶i ®¶m b¶o nhiÖt ®é theo quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o thiÕt bÞ. 


III.2.111. Lç xuyªn gi÷a c¸c tÇng, t−êng, v¸ch ng¨n kÓ c¶ lç luån c¸p ph¶i ®−îc bÞt kÝn 


b»ng vËt liÖu khã ch¸y giíi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 0,75 giê. 


§Ó tr¸nh ®éng vËt lät vµo phßng, c¸c lç ra bªn ngoµi ph¶i ®−îc che l−íi cã kÝch 


th−íc lç 10x10mm. 


III.2.112. TÊm ®Ëy m−¬ng, r·nh ph¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, chèng tr−ît, chèng 


vÊp vµ ph¶i kÝn, cïng ®é cao víi sµn nhµ. Khèi l−îng mçi tÊm kh«ng ®−îc lín 


h¬n 50kg. 







PhÇn III: ThiÕt bÞ ph©n phèi vµ tr¹m biÕn ¸p  


Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn  Trang 47 


III.2.113. Th«ng th−êng kh«ng cho phÐp ®Æt c¸p cña c¸c m¹ch ®iÖn kh¸c ®i qua ng¨n ®Æt 


thiÕt bÞ vµ MBA, tr−êng hîp ®Æc biÖt th× c¸p ph¶i ®i trong èng. ChØ trong tr−êng 


hîp cÇn thiÕt thùc hiÖn ®Êu nèi (thÝ dô ®Êu vµo MBA ®o l−êng) míi cho phÐp 


®Æt c¸c ®o¹n ng¾n d©y dÉn cña m¹ng chiÕu s¸ng, ®iÒu khiÓn, ®o l−êng ë trong 


ng¨n vµ ë gÇn c¸c vËt mang ®iÖn trÇn. 


III.2.114. Cho phÐp ®Æt trong buång TBPP c¸c ®−êng èng th«ng giã hµn liÒn kh«ng cã cöa 


giã, hoÆc mÆt bÝch nèi, van, cöa th¨m. Cho phÐp ®Æt ngang qua buång c¸c ®−êng 


èng th«ng giã cã vá liÒn kh«ng thÊm n−íc. 


Tr¹m biÕn ¸p ph©n x−ëng 


III.2.115. Môc nµy ¸p dông cho TBA ph©n x−ëng ®iÖn ¸p tíi 35kV . 


III.2.116. TBA ph©n x−ëng cã thÓ bè trÝ ë tÇng mét (tÇng trÖt) vµ tÇng hai trong phßng s¶n xuÊt 


chÝnh hoÆc phô lo¹i I hoÆc lo¹i II theo tiªu chuÈn PCCC TCVN 2622-1995. 


Cho phÐp bè trÝ TBA ph©n x−ëng trong phßng nhiÒu bôi vµ cã ho¸ chÊt ®éc h¹i, 


nh−ng ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o cho thiÕt bÞ lµm viÖc an toµn nªu 


trong §iÒu III.2.121. 


III.2.117. MBA, TBPP cã thÓ bè trÝ trong buång riªng, hoÆc ®Æt hë trong c¸c gian s¶n xuÊt. 


Khi ®Æt hë, c¸c phÇn dÉn ®iÖn cña MBA ph¶i che kÝn cßn TBPP th× bè trÝ trong 


tñ kÝn hoÆc cã b¶o vÖ. 


III.2.118. Trong mçi TBA ph©n x−ëng ®Æt thiÕt bÞ trän bé, ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu 


sau ®©y: 


1. Tõng tr¹m trän bé bè trÝ hë cã thÓ ®Æt MBA cã dÇu víi tæng c«ng suÊt kh«ng 


lín h¬n 3.200kVA. 


Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c MBA cã dÇu trong TBA trän bé còng nh− gi÷a c¸c MBA 


trong c¸c ng¨n ®−îc rµo ch¾n kh«ng ®−îc nhá h¬n 10m. 
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 Kh«ng qui ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c buång riªng biÖt cña c¸c tr¹m trän bé 


kh¸c nhau hoÆc gi÷a c¸c buång kÝn cã ®Æt c¸c MBA dÇu. 


2. Trong mét buång cña TBA ph©n x−ëng chØ nªn ®Æt mét tr¹m trän bé (cho 


phÐp ®Æt kh«ng qu¸ 3 tr¹m trän bé) cã MBA dÇu víi tæng c«ng suÊt kh«ng qu¸ 


6.500kVA. 


Khèi l−îng dÇu cña MBA ®Æt trong buång kÝn kh«ng ®−îc qu¸ 6,5T. 


 3. C¸c kÕt cÊu rµo ch¾n cña buång ®Æt c¸c tr¹m trän bé cã MBA dÇu hoÆc ng¨n 


kÝn cña MBA dÇu vµ thiÕt bÞ cã dÇu víi sè l−îng dÇu tõ 60kg trë lªn ph¶i lµm 


b»ng vËt liÖu khã ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa Ýt nhÊt 0,75giê. 


 4. Tæng c«ng suÊt c¸c MBA dÇu ®Æt ë tÇng hai kh«ng ®−îc qu¸ 1.000kVA.  


 Kh«ng ®−îc phÐp ®Æt tr¹m trän bé cã MBA dÇu vµ MBA dÇu tõ tÇng ba trë lªn. 


 5. §èi víi c¸c TBA ph©n x−ëng vµ trän bé cã MBA kh« hoÆc c¸ch ®iÖn kh«ng 


ch¸y th× kh«ng giíi h¹n vÒ c«ng suÊt, sè l−îng, kho¶ng c¸ch gi÷a chóng còng 


nh− tÇng nhµ ®Æt m¸y. 


III.2.119. D−íi MBA vµ thiÕt bÞ cã dÇu ph¶i x©y hè thu dÇu theo §iÒu III.2.107. 


III.2.120. ChØ ®−îc dïng m¸y c¾t kiÓu nhiÒu dÇu trong c¸c ng¨n kÝn víi ®iÒu kiÖn sau ®©y: 


1. Sè l−îng m¸y c¾t kh«ng ®−îc lín h¬n 3. 


2. Khèi l−îng dÇu trong mçi m¸y c¾t kh«ng qu¸ 60kg. 


III.2.121. Khi l¾p ®Æt hÖ thèng th«ng giã cho ng¨n MBA ë c¸c tr¹m bè trÝ trong phßng 


s¶n xuÊt cã m«i tr−êng xung quanh b×nh th−êng th× ®−îc dïng kh«ng khÝ ngay 


trong ph©n x−ëng ®Ó th«ng giã. 


§Ó th«ng giã cho ng¨n MBA bè trÝ trong phßng nhiÒu bôi hoÆc trong phßng mµ 


kh«ng khÝ chøa c¸c chÊt dÉn ®iÖn hoÆc ¨n mßn, ph¶i lÊy kh«ng khÝ tõ bªn ngoµi 


hoÆc ph¶i ®−îc läc s¹ch.  
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Trong c¸c nhµ cã trÇn kh«ng ch¸y cho phÐp th¶i kh«ng khÝ tõ ng¨n MBA trùc 


tiÕp ra x−ëng. 


Trong c¸c nhµ cã trÇn khã ch¸y, kh«ng khÝ tõ ng¨n MBA ph¶i th¶i theo èng 


hoÆc giÕng th¶i nh« cao h¬n m¸i nhµ Ýt nhÊt lµ 1m vµ ®−îc thùc hiÖn theo §iÒu 


III.2.220. 


III.2.122. Tr−êng hîp th«ng giã c−ìng bøc cho ng¨n MBA, khi c¾t MBA, kh«ng yªu cÇu 


ph¶i ®ång thêi c¾t tù ®éng thiÕt bÞ th«ng giã. 


III.2.123. Khi ®Æt TBA trän bé trong buång riªng, viÖc th«ng giã MBA ph¶i theo quy ®Þnh 


trong §iÒu III.2.108. 


III.2.124. Sµn nhµ TBA kh«ng ®−îc thÊp h¬n sµn nhµ ph©n x−ëng. Sµn cña ng¨n ®Æt TBPP 


trän bé vµ TBA trän bé ph¶i ®¶m b¶o sao cho viÖc di chuyÓn c¸c xe ®Èy kh«ng 


lµm háng mÆt sµn. 


III.2.125. Cöa ng¨n MBA cã dÇu vµ ng¨n m¸y c¾t nhiÒu dÇu ph¶i cã giíi h¹n chÞu löa 


kh«ng nhá h¬n 0,6 giê. 


III.2.126. Khi bè trÝ TBA c¹nh ®−êng vËn chuyÓn trong ph©n x−ëng kÓ c¶ ®−êng cña 


ph−¬ng tiÖn n©ng chuyÓn c¬ giíi, ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ TBA chèng va ch¹m 


(tÝn hiÖu ¸nh s¸ng, rµo ch¾n). 


TBPP trän bé vµ TBA trän bé th−êng ®−îc bè trÝ trong vïng chÕt cña c¸c 


ph−¬ng tiÖn n©ng chuyÓn c¬ giíi. 


Trong ph©n x−ëng cã tÇn suÊt vËn chuyÓn néi bé lín, hoÆc khi mÆt b»ng ®· dÇy 


®Æc thiÕt bÞ, vËt liÖu, thµnh phÈm, nªn rµo ch¾n TBPP trän bé vµ TBA trän bé. 


Tr−êng hîp nµy rµo ch¾n ph¶i cã lèi ®i víi chiÒu réng kh«ng nhá h¬n trÞ sè nªu 


trong §iÒu III.2.128. 
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III.2.127. ChiÒu réng lèi ®i däc theo TBPP trän bé, TBA trän bé, däc theo t−êng TBA cã 


cöa ®i hoÆc cã lç th«ng giã, kh«ng ®−îc nhá h¬n 1m. Ngoµi ra, lèi ®i ph¶i ®¶m 


b¶o kh¶ n¨ng di chuyÓn MBA vµ thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c. 


III.2.128. ChiÒu réng lèi ®i ®Ó ®iÒu khiÓn vµ söa ch÷a TBPP trän bé kiÓu xe ®Èy vµ TBA 


trän bé ph¶i ®¶m b¶o di chuyÓn, quay xe vµ lµm viÖc ®−îc thuËn lîi. 


Khi ®Æt TBPP trän bé vµ TBA trän bé trong c¸c buång riªng, chiÒu réng lèi ®i 


x¸c ®Þnh nh− sau: 


• B»ng chiÒu dµi xe ®Èy TBPP trän bé céng víi Ýt nhÊt lµ 0,6m khi bè trÝ thµnh 


mét d·y. 


• Céng víi Ýt nhÊt lµ 0,8m khi bè trÝ thµnh 2 d·y. 


Trong mçi tr−êng hîp chiÒu réng lèi ®i kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè nªu trong 


§iÒu III.2.127 vµ nh÷ng chç hÑp côc bé kh«ng ®−îc nhá h¬n ®−êng chÐo cña 


xe, c¶n trë viÖc di chuyÓn xe ®Èy. 


Lèi ®i ë phÝa sau ®Ó quan s¸t vµ më tñ TBPP trän bé vµ TBA trän bé ph¶i cã 


chiÒu réng Ýt nhÊt lµ 0,8m, cho phÐp ë chç nh« ra côc bé gi¶m ®i kh«ng qu¸ 


0,2m. 


 Khi ®Æt TBPP trän bé vµ TBA trän bé trong c¸c phßng s¶n xuÊt, chiÒu réng lèi ®i 


chung ®−îc x¸c ®Þnh theo sù bè trÝ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nh−ng ph¶i ®¶m b¶o kh¶ 


n¨ng vËn chuyÓn c¸c bé phËn lín nhÊt cña TBPP trän bé vµ TBA trän bé vµ trong 


mäi tr−êng hîp chiÒu réng nµy kh«ng ®−îc nhá h¬n 1m. 


III.2.129. ChiÒu cao cña phßng kh«ng ®−îc thÊp h¬n chiÒu cao tÝnh tõ phÇn cao nhÊt cña 


TBPP trän bé (TBA trän bé) céng thªm 0,8m ®Õn trÇn nhµ vµ 0,3m ®Õn dÇm 


nhµ. Cho phÐp gi¶m chiÒu cao cña phßng nÕu ®iÒu ®ã vÉn ®¶m b¶o an toµn vµ 


thuËn lîi khi thay thÕ, söa ch÷a, hiÖu chØnh c¸c TBPP trän bé vµ TBA trän bé. 


III.2.130. MÆt ®−êng vµ sµn vËn chuyÓn TBPP trän bé vµ TBA trän bé, ph¶i tÝnh theo t¶i 


träng lín nhÊt cña thiÕt bÞ. Cöa ph¶i phï hîp víi kÝch th−íc cña thiÕt bÞ. 
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Tr¹m biÕn ¸p trªn cét 


III.2.131. Môc nµy ¸p dông cho TBA trªn cét, ®iÖn ¸p ®Õn 35kV, c«ng suÊt kh«ng lín h¬n 


630kVA. 


III.2.132. MBA ®Êu vµo l−íi ®iÖn cao ¸p qua cÇu ch¶y kÌm dao c¸ch ly hoÆc cÇu ch¶y tù 


r¬i. Bé truyÒn ®éng cña dao c¸ch ly ph¶i cã kho¸. 


III.2.133. MBA ph¶i ®Æt ë ®é cao Ýt nhÊt lµ 4,0m tÝnh tõ phÇn dÉn ®iÖn ®Õn mÆt ®Êt. ë nh÷ng 


n¬i kh«ng thÓ thao t¸c tõ mÆt ®Êt cã thÓ lµm sµn thao t¸c ë ®é cao tõ 2,5m trë lªn. 


III.2.134. Khi c¾t dao c¸ch ly hoÆc cÇu ch¶y tù r¬i, c¸c phÇn cao ¸p cßn mang ®iÖn ph¶i ë 


®é cao kh«ng nhá h¬n 2,5m tÝnh tõ mÆt sµn thao t¸c ®èi víi TBA ®Õn 22kV vµ 


kh«ng nhá h¬n 3,1m ®èi víi TBA 35kV. VÞ trÝ ®ãng hoÆc më dao c¸ch ly hoÆc 


cÇu ch¶y tù r¬i ph¶i ®−îc nh×n thÊy râ tõ sµn thao t¸c. 


III.2.135. B¶ng ®iÖn h¹ ¸p cña TBA ph¶i ®Æt trong tñ kÝn. PhÝa h¹ ¸p ph¶i ®Æt thiÕt bÞ c¾t 


cã thÓ nh×n thÊy ®−îc vÞ trÝ c¾t. 


III.2.136. D©y dÉn ®iÖn gi÷a MBA vµ b¶ng ®iÖn, gi÷a b¶ng ®iÖn vµ §DK h¹ ¸p, ph¶i ®−îc 


b¶o vÖ tr¸nh h− háng vÒ c¬ khÝ vµ ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh nªu trong 


Ch−¬ng I.2 – PhÇn I. 


III.2.137. Kho¶ng c¸ch tõ mÆt ®Êt ®Õn ®Çu ra §DK ®iÖn ¸p ®Õn 1kV Ýt nhÊt lµ 4,0m ®èi 


víi d©y trÇn vµ 3,5m ®èi víi d©y bäc. 


III.2.138. TBA ph¶i bè trÝ c¸ch nhµ cã bËc chÞu löa I, II, III Ýt nhÊt lµ 3m vµ bËc IV, V Ýt 


nhÊt lµ 5m. 


III.2.139. TBA trªn cét ®−îc ®Æt kÕt hîp víi cét §DK khi kü thuËt cho phÐp. 


III.2.140. ë nh÷ng n¬i xe cé cã thÓ va vµo TBA th× ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ. 
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B¶o vÖ chèng sÐt 


III.2.141. TBA vµ TBPP ngoµi trêi ®iÖn ¸p 22 - 500kV ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh 


trùc tiÕp. 


Kh«ng cÇn b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp ®èi víi TBA ®iÖn ¸p 22 - 35kV 


ngoµi trêi cã MBA c«ng suÊt mçi m¸y ®Õn 1600kVA vµ kh«ng phô thuéc vµo 


sè giê sÐt trong n¨m. 


III.2.142. Nhµ ®Æt TBPP vµ TBA nªn ®−îc b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp. M¸i c¸c nhµ 


®Æt TBPP vµ TBA b»ng kim lo¹i ph¶i ®−îc nèi ®Êt. 


III.2.143. §èi víi hÖ thèng xö lý dÇu, tr¹m m¸y bï ®ång bé, nhµ ®iÖn ph©n, kho chøa c¸c 


b×nh khÝ hydro, bè trÝ trong khu vùc TBA viÖc b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp ph¶i 


thùc hiÖn theo tiªu chuÈn chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hiÖn hµnh. 


III.2.144. B¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp vµo TBA vµ TBPP ngoµi trêi ®−îc dïng kim thu 


sÐt bè trÝ trªn c¸c kÕt cÊu x©y dùng hoÆc d©y thu sÐt. Cã thÓ sö dông c¸c cét cao 


(cét §DK, cét l¾p ®Ìn pha v.v.) lµm cét thu sÐt. Cho phÐp bè trÝ c¸c kim chèng 


sÐt trªn cét cæng gÇn MBA hoÆc ®iÖn kh¸ng ph©n m¹ch khi tho¶ m·n c¸c yªu 


cÇu cña §iÒu III.2.145. 


Cã thÓ bè trÝ c¸c kim thu sÐt trªn c¸c kÕt cÊu x©y dùng cña TBPP ®iÖn ¸p 110kV 


trë lªn khi ®iÖn trë nèi ®Êt ®¹t tiªu chuÈn. 


Tõ c¸c cét cã kim thu sÐt ë TBPP ngoµi trêi ®iÖn ¸p 110kV vµ cao h¬n ph¶i ®¶m 


b¶o cho dßng ®iÖn sÐt ch¹y ®Õn m¹ch nèi ®Êt chung kh«ng ®−îc Ýt h¬n 2-3 tia. 


Ngoµi ra cßn ph¶i ®ãng thªm 1-2 cäc nèi ®Êt dµi 3-5m vµ c¸ch cét cã kim 


chèng sÐt kh«ng ng¾n h¬n chiÒu dµi cäc nèi ®Êt. 


Tõ c¸c cét cã kim thu sÐt ë TBPP ngoµi trêi ®iÖn ¸p 35kV ph¶i ®¶m b¶o dßng 


®iÖn sÐt ch¹y ®Õn m¹ch nèi ®Êt chung theo 3-4 tia. Ngoµi ra ph¶i ®ãng thªm 2 - 


3 cäc nèi ®Êt dµi 3 - 5m vµ c¸ch cäc cã kim chèng sÐt kh«ng ng¾n h¬n chiÒu dµi 


cäc nèi ®Êt. 
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Chuçi c¸ch ®iÖn ë cét cæng cña TBPP ®iÖn ¸p 35kV cã l¾p d©y chèng sÐt hoÆc 


kim thu sÐt vµ ë cét cuèi §DK 35kV ph¶i t¨ng thªm 2 b¸t h¬n so víi yªu cÇu 


cña ®−êng d©y, nÕu d©y chèng sÐt cña §DK kh«ng kÐo vµo tr¹m. 


Kho¶ng c¸ch trong kh«ng khÝ tõ c¸c kÕt cÊu cña TBPP ngoµi trêi cã ®Æt kim chèng 


sÐt ®Õn c¸c phÇn dÉn ®iÖn kh«ng ®−îc nhá h¬n chiÒu dµi chuçi c¸ch ®iÖn. 


III.2.145. Cét cæng MBA, cét cæng cña ®iÖn kh¸ng ph©n m¹ch vµ kÕt cÊu cña TBPP ngoµi 


trêi c¸ch xa MBA hoÆc ®iÖn kh¸ng theo m¹ch nèi ®Êt chung nhá h¬n 15m th× 


cã thÓ l¾p kim thu sÐt khi ®iÖn trë suÊt t−¬ng ®−¬ng cña ®Êt vµo mïa sÐt nhá 


h¬n 350Ωm vµ tu©n theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: 


1. Bè trÝ chèng sÐt van (CSV) ngay trªn c¸c ®Çu ra cña cuén d©y MBA 6 - 35kV 


hoÆc c¸ch c¸c ®Çu ra kh«ng qu¸ 5m theo chiÒu dµi d©y dÉn. 


2. Ph¶i ®¶m b¶o nèi ®Êt tõ cét ®Æt kim thu sÐt ®Õn m¹ch nèi ®Êt chung b»ng 3 - 4 


tia. 


3. Trªn m¹ch nèi ®Êt chung c¸ch cét cã kim thu sÐt 3 - 5m ph¶i ®ãng 2 - 3 cäc 


nèi ®Êt dµi tõ 3 ®Õn 5m. 


4. ë c¸c TBA ®Õn 35kV cã bè trÝ kim thu sÐt trªn cét cæng MBA, ®iÖn trë cña 


trang bÞ nèi ®Êt kh«ng ®−îc lín h¬n 4Ω (kh«ng tÝnh ®Õn c¸c bé phËn nèi ®Êt 


bªn ngoµi m¹ch vßng nèi ®Êt cña TBPP ngoµi trêi); nÕu kh«ng cã kim thu sÐt 


trªn cét cæng MBA th× ¸p dông theo §iÒu I.7.34 - PhÇn I. 


5. D©y nèi ®Êt cña CSV vµ MBA ®−îc ®Êu vµo m¹ch nèi ®Êt nªn bè trÝ sao cho 


®iÓm nèi ®Êt cña CSV n»m gi÷a ®iÓm nèi ®Êt cña d©y nèi ®Êt cét cæng cã kim 


thu sÐt vµ ®iÓm nèi ®Êt cña MBA. 


III.2.146. B¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp vµo TBPP ngoµi trêi nÕu v× lý do kh«ng l¾p 


®−îc kim thu sÐt trªn kÕt cÊu x©y dùng, ph¶i dïng cét thu sÐt ®éc lËp cã ®iÖn 


trë nèi ®Êt riªng kh«ng lín h¬n 80Ω.  


Kho¶ng c¸ch trong ®Êt gi÷a trang bÞ nèi ®Êt riªng vµ m¹ch nèi ®Êt chung TBA 


ph©n phèi ngoµi trêi cÇn ph¶i b»ng: 
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S® ≥0,2xRc (nh−ng kh«ng nhá h¬n 3m) 


Trong ®ã: S® - kho¶ng c¸ch trong ®Êt tÝnh b»ng mÐt. 


Rc - ®iÖn trë xung nèi ®Êt cña cét thu sÐt ®éc lËp tÝnh b»ng Ω khi dßng ®iÖn 


xung cña sÐt lµ 60 kA. 


Kho¶ng c¸ch trong kh«ng khÝ tõ cét thu sÐt ®éc lËp cã hÖ thèng nèi ®Êt riªng 


®Õn c¸c phÇn dÉn ®iÖn cña kÕt cÊu nèi ®Êt vµ thiÕt bÞ cña TBPP ngoµi trêi (TBA) 


ph¶i b»ng: 


Sk ≥ 0,12 Rc + 0,1H (nh−ng kh«ng nhá h¬n 5m) 


Trong ®ã: Sk: kho¶ng c¸ch trong kh«ng khÝ tÝnh b»ng mÐt. 


H: ®é cao tíi ®Êt cña ®Ønh kim thu sÐt tÝnh b»ng mÐt. 


Nèi ®Êt cña cét thu sÐt ®éc lËp cã thÓ nèi víi m¹ch nèi ®Êt chung cña TBA khi 


tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn l¾p kim thu sÐt trªn c¸c kÕt cÊu x©y dùng cña TBPP 


ngoµi trêi (TBA) (xem §iÒu III.2.144 vµ 145). 


§iÓm ®Êu tõ nèi ®Êt cña cét thu sÐt ®éc lËp (hoÆc d©y chèng sÐt) vµo m¹ch nèi 


®Êt chung cña TBA c¸ch ®iÓm nèi ®Êt tõ MBA (®iÖn kh¸ng) vµo m¹ch vßng ®ã 


kh«ng nhá h¬n 15m tÝnh theo m¹ch nèi ®Êt chung. ViÖc ®Êu tõ nèi ®Êt ®éc lËp 


vµo m¹ch nèi ®Êt chung chung cña thiÕt bÞ ph©n phèi ngoµi trêi ®iÖn ¸p 35-


110kV cÇn ph¶i cã 2-3 tia.  


Nèi ®Êt cña thu sÐt ®éc lËp cã l¾p ®Ìn pha ph¶i nèi vµo m¹ch nèi ®Êt chung 


cña TBA. 


Khi kh«ng tho¶ m·n ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn nªu trong §iÒu III2.145, ph¶i bæ sung 


thªm theo c¸c yªu cÇu sau: 


1. C¸ch cét thu sÐt 5m ph¶i ®ãng thªm 3 - 4 cäc nèi ®Êt dµi 3 - 5m. 


2. NÕu kho¶ng c¸ch däc theo m¹ch nèi ®Êt chung tõ ®iÓm nèi ®Êt cña cét thu sÐt 


®Õn ®iÓm nèi ®Êt cña MBA (®iÖn kh¸ng) dµi h¬n 15m nh−ng ng¾n h¬n 40m th× 


ë gÇn c¸c ®Çu ra cña cuén d©y ®Õn 35kV cña MBA ph¶i ®Æt CSV. 
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Kho¶ng c¸ch trong kh«ng khÝ tõ cét thu sÐt ®éc lËp cã nèi ®Êt ®−îc nèi vµo 


vßng m¹ch nèi ®Êt chung cña tr¹m ®Õn c¸c phÇn mang ®iÖn ®−îc x¸c ®Þnh: 


Sk ≥ 0,1 H + L 


Trong ®ã: H - ®é cao cña phÇn dÉn ®iÖn tíi mÆt ®Êt tÝnh b»ng mÐt. 


L - chiÒu dµi chuçi c¸ch ®iÖn tÝnh b»ng mÐt. 


III.2.147. D©y chèng sÐt cña §DK ®iÖn ¸p 35kV kh«ng ®−îc nèi vµo kÕt cÊu nèi ®Êt cña 


TBA (TBPP) ngoµi trêi. 


D©y chèng sÐt cña §DK kh«ng cho phÐp kÐo vµo tr¹m, dõng l¹i ë cét cuèi 


®−êng d©y. 


 §iÖn trë nèi ®Êt cña cét cuèi §DK 35kV tr−íc tr¹m kh«ng ®−îc lín h¬n 10Ω.  


§o¹n §DK vµo tr¹m kh«ng cã d©y chèng sÐt ph¶i ®−îc b¶o vÖ b»ng kim thu sÐt 


bè trÝ trong tr¹m, trªn cét §DK hoÆc gÇn §DK. Chç nèi d©y nèi ®Êt cña c¸c kÕt 


cÊu cã kim hoÆc d©y thu sÐt vµo hÖ thèng nèi ®Êt chung cña tr¹m ph¶i c¸ch chç 


nèi cña MBA (cuén kh¸ng) Ýt nhÊt 15m tÝnh theo m¹ch nèi ®Êt chung. 


Tuy nhiªn, ®Ó b¶o vÖ sÐt cho ®o¹n d©y dÉn kÐo tõ cét cuèi §DK vµo tr¹m, d©y 


chèng sÐt cña §DK cã thÓ kÐo tiÕp vµo tr¹m, nh−ng ®iÓm cuèi ph¶i c¸ch ly víi 


®Êt b»ng mét chuçi c¸ch ®iÖn theo tiªu chuÈn c¸ch ®iÖn cña §DK 35kV.  


D©y chèng sÐt cña §DK 110kV trë lªn ®−îc nèi vµo kÕt cÊu nèi ®Êt cña TBA 


ngoµi trêi khi ®iÖn trë nèi ®Êt cña tr¹m ®¹t tiªu chuÈn.  


Tõ cét cã treo d©y chèng sÐt cña TBA ngoµi trêi 110kV trë lªn cã d©y chèng sÐt 


§DK nèi vµo cÇn ph¶i nèi víi ®−êng nèi ®Êt chÝnh b»ng 2 - 3 tia. Ngoµi ra ph¶i 


®ãng thªm 2 - 3 cäc nèi ®Êt dµi 3 - 5m, kho¶ng c¸ch cäc víi nhau vµ víi cét nµy 


Ýt nhÊt b»ng chiÒu dµi cäc nèi ®Êt. 


III.2.148. ViÖc b¶o vÖ c¸c ®o¹n §DK nèi vµo TBA vµ TBPP ngoµi trêi cßn ph¶i tu©n theo 


c¸c ®iÒu quy ®Þnh trong Ch−¬ng II.5 - PhÇn II. 
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III.2.149. Kh«ng cho phÐp bè trÝ kim thu sÐt trªn kÕt cÊu cña TBA ngoµi trêi trong ph¹m 


vi nhá h¬n 15m kÓ tõ: 


• MBA ®−îc nèi b»ng d©y mÒm hoÆc thanh dÉn trÇn ®Õn m¸y ®iÖn quay. 


• Thanh dÉn trÇn vµo cét ®ì d©y dÉn mÒm nèi vµo m¸y ®iÖn quay. 


Cét cæng MBA cã thanh dÉn trÇn hoÆc d©y dÉn mÒm nèi ®Õn m¸y ®iÖn quay cÇn 


ph¶i bè trÝ trong ph¹m vi b¶o vÖ cña cét thu sÐt ®éc lËp hoÆc kim thu sÐt ®Æt trªn 


kÕt cÊu x©y dùng. 


III.2.150. Khi dïng cét l¾p ®Ìn pha lµm cét thu sÐt, ®o¹n d©y dÉn cÊp ®iÖn cho ®Ìn pha 


(kÓ tõ ®o¹n chui ra khái m−¬ng c¸p tíi tËn cét ®Ìn pha vµ däc theo th©n cét ®Ìn 


pha) ph¶i dïng c¸p cã vá kim lo¹i, hoÆc nÕu c¸p kh«ng cã vá kim lo¹i cÇn ph¶i 


luån trong èng kim lo¹i. §o¹n gÇn cét chèng sÐt cña ®−êng c¸p nµy ph¶i ch«n 


trùc tiÕp d−íi ®Êt dµi Ýt nhÊt 10m. 


ë chç c¸p chui vµo m−¬ng c¸p, c¸c vá kim lo¹i, ®ai thÐp cña c¸p vµ èng luån 


c¸p ph¶i ®−îc nèi vµo nèi ®Êt chung cña tr¹m. 


III.2.151. B¶o vÖ sÐt ®¸nh trùc tiÕp ®o¹n §DK 35kV vµo TBA 35kV cã dung l−îng MBA 


lín h¬n 1600kVA ph¶i dïng d©y chèng sÐt. ChiÒu dµi ®o¹n ®−êng d©y ®−îc 


b¶o vÖ cña §DK 35kV tõ 1 ®Õn 2km. §o¹n ®−êng d©y ®ã ph¶i ®¶m b¶o c¸c 


®iÒu kiÖn sau: 


• Gãc b¶o vÖ cña d©y chèng sÐt ≤ 30o. 


• §iÖn trë nèi ®Êt cho phÐp lín nhÊt cña cét lµ 10Ω (khi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt 


tíi 100Ωm), lµ 15Ω (khi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt lín h¬n 100 tíi 500Ωm), lµ 20Ω 


(khi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt lín h¬n 500Ωm). 


D©y chèng sÐt ph¶i ®−îc nèi ®Êt ë tõng cét, trõ nh÷ng tr−êng hîp nªu trong 


Ch−¬ng II.5 - PhÇn II. 


ë nh÷ng vïng cã ®iÖn trë suÊt lín h¬n 1000Ωm cho phÐp b¶o vÖ c¸c ®o¹n §DK 


vµo tr¹m b»ng cét thu sÐt ®éc lËp, ®iÖn trë nèi ®Êt cña cét kh«ng quy ®Þnh. 
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III.2.152. ë nh÷ng vïng cã sè giê sÐt ®¸nh trong n¨m kh«ng lín h¬n 60 hoÆc TBA 35kV 


víi 02 MBA c«ng suÊt ®Õn 1.600kVA hoÆc 01 MBA c«ng suÊt ®Õn 1.600kVA 


nh−ng cã nguån cÊp ®iÖn dù phßng cho phô t¶i tõ phÝa h¹ ¸p, cho phÐp kh«ng 


b¶o vÖ b»ng d©y chèng sÐt c¸c ®o¹n cuèi §DK vµo tram. Khi ®ã ®o¹n vµo tr¹m 


cã chiÒu dµi kh«ng nhá h¬n 0,5km, c¸c cét ph¶i nèi ®Êt víi ®iÖn trë nèi ®Êt lÊy 


theo c¸c trÞ sè nªu trong §iÒu III.2.153. Kho¶ng c¸ch tõ CSV ®Õn MBA kh«ng 


®−îc lín h¬n 10m. 


III.2.153. Kh«ng cÇn ®Æt chèng sÐt ®−êng d©y CS1 t¹i cét ®Çu ®o¹n ®−êng d©y ®−îc b¶o 


vÖ b»ng d©y chèng sÐt ®Õn tr¹m, tÝnh tõ phÝa ®−êng d©y. 


§èi víi §DK 35kV ®−îc b¶o vÖ b»ng d©y chèng sÐt ®o¹n ®Çu tr¹m vµ vµo mïa 


sÐt cã thÓ bÞ c¾t ®iÖn l©u dµi mét phÝa, nªn ®Æt chèng sÐt ®−êng d©y CS2 ë cét 


cæng vµo tr¹m hoÆc cét ®Çu tiªn cña §DK phÝa cã thÓ bÞ c¾t ®iÖn. 


Kho¶ng c¸ch tõ CS2 ®Õn thiÕt bÞ c¾t ®iÖn kh«ng qu¸ 40m ®èi víi §DK 35kV. 


Trªn cét cuèi cña §DK 110 vµ 220kV ph¶i nèi ®Êt c¸c cét víi ®iÖn trë kh«ng 


qu¸ 5; 10; 15Ω khi ®Êt cã ®iÖn trë suÊt t−¬ng øng tíi 100, trªn 100 tíi 500, trªn 


500Ωm. 


ë nh÷ng vïng Ýt sÐt cho phÐp t¨ng ®iÖn trë nèi ®Êt cña cét ë cét cuèi c¸c §DK 110 


- 220kV vµo c¸c TBA nh− sau: 


• 1,5 lÇn khi sè giê sÐt nhá h¬n 20. 


• 3 lÇn khi sè giê sÐt nhá h¬n 10. 


§èi víi c¸c cét cuèi ®Æt ë n¬i cã ®iÖn trë suÊt trªn 1000Ωm cho phÐp ®iÖn trë 


nèi ®Êt trªn 20Ω nh−ng kh«ng qu¸ 30Ω. 


III.2.154. §èi víi §DK vËn hµnh t¹m thêi víi ®iÖn ¸p thÊp h¬n ®iÖn ¸p danh ®Þnh, t¹i cét 


®Çu tiªn cña ®o¹n ®−îc b¶o vÖ nèi vµo tr¹m, tÝnh tõ phÝa ®−êng d©y ph¶i ®Æt 


chèng sÐt ®−êng d©y (CS§D) cã ®iÖn ¸p t−¬ng øng víi ®iÖn ¸p lµm viÖc t¹m 


thêi cña §DK. Khi kh«ng cã CS§D ®óng møc ®iÖn ¸p hoÆc kh«ng phï hîp vÒ 


dßng ®iÖn ng¾n m¹ch cã thÓ ®Æt khe hë b¶o vÖ hoÆc nèi t¾t mét sè b¸t cña 
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chuçi c¸ch ®iÖn trªn 1 ®Õn 2 cét liÒn nhau. Sè l−îng c¸ch ®iÖn kh«ng nèi t¾t 


trong chuçi c¸ch ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o møc c¸ch ®iÖn phï hîp víi ®iÖn ¸p lµm 


viÖc t¹m thêi cña §DK. Trªn §DK vµo tr¹m n»m trong vïng dïng c¸ch ®iÖn 


t¨ng c−êng th× trªn cét ®Çu tiªn cña ®o¹n §DK ®−îc b¶o vÖ ®ã ph¶i ®Æt bé CS§D 


phï hîp víi ®iÖn ¸p lµm viÖc cña §DK. Khi kh«ng cã CS§D ®óng møc ®iÖn ¸p 


hoÆc kh«ng ®ñ c¾t dßng ®iÖn ng¾n m¹ch, cã thÓ ®Æt khe hë b¶o vÖ. 


III.2.155. TBA 6kV trë lªn cã nèi víi §DK ph¶i ®Æt CSV. 


Khi chän CSV ph¶i phèi hîp ®Æc tÝnh b¶o vÖ cña nã víi c¸ch ®iÖn thiÕt bÞ vµ 


®iÖn ¸p dËp t¾t phãng ®iÖn cña CSV ph¶i phï hîp víi ®iÖn ¸p t¹i vÞ trÝ ®Æt 


chèng sÐt, khi ch¹m ®Êt 1 pha. Khi t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a chèng sÐt vµ thiÕt bÞ 


cÇn b¶o vÖ ®Ó gi¶m sè l−îng chèng sÐt cÇn l¾p ®Æt, cã thÓ dïng chèng sÐt cã 


®Æc tÝnh cao h¬n so víi yªu cÇu nh−ng vÉn ph¶i phèi hîp víi c¸ch ®iÖn thiÕt bÞ. 


Kho¶ng c¸ch theo d©y dÉn tõ CSV ®Õn MBA vµ thiÕt bÞ cµng gÇn cµng tèt 


nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 10m. 


Khi kh«ng thùc hiÖn ®−îc yªu cÇu nµy, viÖc tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch cho phÐp 


lín nhÊt gi÷a CSV vµ thiÕt bÞ ®−îc b¶o vÖ c¨n cø theo sè l−îng ®−êng d©y vµ 


CSV nèi víi TBA trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th−êng. NÕu viÖc ®Æt CSV t¹i vÞ 


trÝ cã kho¶ng c¸ch lín h¬n kho¶ng c¸ch tÝnh to¸n nªu trªn th× ph¶i ®Æt thªm 


CSV trªn thanh c¸i. 


Sè l−îng vµ vÞ trÝ l¾p ®Æt CSV cÇn chän theo s¬ ®å nèi ®iÖn tÝnh to¸n, sè l−îng 


®−êng d©y trªn kh«ng vµ MBA víi mäi ph−¬ng thøc vËn hµnh cña tr¹m. ChÕ ®é 


sù cè vµ söa ch÷a kh«ng cÇn tÝnh ®Õn. 


III.2.156. CSV cã thÓ ®−îc nèi trùc tiÕp víi MBA (kÓ c¶ cuén ®iÖn kh¸ng) kh«ng qua dao 


c¸ch ly. 


III.2.157. Khi nèi MBA víi thanh c¸i TBPP b»ng mét hoÆc nhiÒu c¸p ®iÖn ¸p 110kV trë 


lªn, ë ®iÓm ®Êu nèi c¸p vµo thanh c¸i ph¶i ®Æt CSV, ®Çu nèi ®Êt cña CSV ph¶i 


nèi vµo vá kim lo¹i cña c¸p. 
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III.2.158. C¸c cuén d©y h¹ ¸p vµ trung ¸p kh«ng dïng ®Õn cña MBA (MBA tù ngÉu) ph¶i 


®−îc ®Êu sao hoÆc tam gi¸c vµ dïng CSV ®Êu vµo tõng pha. B¶o vÖ c¸c cuén 


d©y h¹ ¸p kh«ng sö dông b»ng c¸ch nèi ®Êt mét trong c¸c ®Ønh cña tam gi¸c, 


mét trong c¸c pha cña h×nh sao hoÆc ®iÓm trung tÝnh, hoÆc ®Æt CSV phï hîp víi 


cÊp ®iÖn ¸p ë tõng pha. 


Cuén d©y kh«ng dïng ®Õn mµ th−êng xuyªn nèi vµo ®−êng c¸p cã vá kim lo¹i 


nèi ®Êt chiÒu dµi 30m trë lªn, kh«ng cÇn ®Æt thªm CSV. 


III.2.159. Ph¶i ®Æt CSV ®Ó b¶o vÖ ®iÓm trung tÝnh c¸c cuén d©y 110 - 220kV cña MBA cã 


c¸ch ®iÖn thÊp h¬n so víi møc c¸ch ®iÖn cña ®Çu ra vµ vËn hµnh víi chÕ ®é 


®iÓm trung tÝnh kh«ng nèi ®Êt. CÊm ®Æt dao c¸ch ly ë trung tÝnh cña MBA 


kh«ng ®−îc phÐp c¸ch ly víi ®Êt.  


III.2.160. C¸c cuén ®iÖn kh¸ng ph©n m¹ch 500kV ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng qu¸ ®iÖn ¸p 


khÝ quyÓn vµ qu¸ ®iÖn ¸p néi bé b»ng c¸c bé chèng sÐt hoÆc c¸c bé chèng qu¸ 


®iÖn ¸p tæng hîp ®Æt t¹i c¸c m¹ch cña cuén ®iÖn kh¸ng. 


III.2.161. ë tr¹m ph©n phèi ®iÖn ¸p 6 - 22kV khi MBA nèi víi thanh c¸i b»ng c¸p, 


kho¶ng c¸ch tõ CSV ®Õn MBA vµ thiÕt bÞ kh¸c kh«ng h¹n chÕ (ngo¹i lÖ xem 


§iÒu III.2.145). Khi nèi MBA víi thanh c¸i cña tr¹m ph©n phèi 6 - 22kV 


b»ng ®−êng d©y trÇn, kho¶ng c¸ch tõ CSV ®Õn MBA vµ thiÕt bÞ kh¸c kh«ng 


®−îc lín h¬n 90m. 


§o¹n §DK ®iÖn ¸p 6 - 22kV vµo tr¹m kh«ng cÇn b¶o vÖ b»ng d©y chèng sÐt. 


Trªn ®o¹n §DK ®iÖn ¸p 6 - 22kV vµo mïa sÐt cã thÓ bÞ c¾t ®iÖn l©u dµi ë 


mét phÝa th× ph¶i ®Æt CS§D trªn kÕt cÊu cña tr¹m hoÆc cét cuèi cña §DK ë 


phÝa cã thÓ bÞ c¾t ®iÖn l©u dµi. Kho¶ng c¸ch tõ CS§D ®Õn thiÕt bÞ c¾t kh«ng 


®−îc lín h¬n 15m. 


§iÖn trë nèi ®Êt cña CS§D kh«ng ®−îc lín h¬n 10Ω khi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt 


®Õn 1000Ωm vµ 15Ω khi ®iÖn trë suÊt cña ®Êt lín h¬n. Trªn ®o¹n §DK ®iÖn ¸p 
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6 - 22kV vµo tr¹m dïng cét thÐp vµ bª t«ng cèt thÐp c¸ch tr¹m ®Õn 200 - 


300m cÇn ph¶i nèi ®Êt víi ®iÖn trë nèi ®Êt kh«ng lín h¬n 10Ω. 


§Ó b¶o vÖ cho TBA ®iÖn ¸p 6 - 22kV nèi víi §DK ®iÖn ¸p 6 - 22kV ph¶i dïng 


CSV bè trÝ c¶ ë phÝa cao ¸p vµ h¹ ¸p. 


Khi bè trÝ CSV cïng ng¨n víi m¸y biÕn ®iÖn ¸p th× chèng sÐt nªn ®Æt tr−íc 


cÇu ch¶y. 


III.2.162. §o¹n c¸p 35kV - 220kV nèi xen víi §DK ng¾n h¬n 1,5km ph¶i ®−îc b¶o 


vÖ c¶ hai ®Çu b»ng CSV. Khi chiÒu dµi ®o¹n c¸p tõ 1,5km trë lªn th× kh«ng 


cÇn ®Æt CSV. 


Tr−êng hîp nèi §DK ®iÖn ¸p 6 - 22kV vµo tr¹m b»ng ®o¹n c¸p dµi ®Õn 50m, ë 


®iÓm nèi c¸p víi §DK ph¶i ®Æt CSV. 


Khi ®o¹n c¸p dµi h¬n 50m th×, ë ®iÓm nèi víi §DK nªn ®Æt CSV. 


Chèng sÐt cÇn ph¶i nèi b»ng ®−êng ng¾n nhÊt ®Õn vá kim lo¹i cña c¸p vµ cäc 


nèi ®Êt. §iÖn trë nèi ®Êt kh«ng ®−îc lín h¬n trÞ sè nªu trong §iÒu III.2.161. 


III.2.163. TBA cã MBA c«ng suÊt ®Õn 40MVA ®Êu rÏ nh¸nh víi §DK 35 – 110kV kh«ng 


cã d©y chèng sÐt, khi nh¸nh rÏ cã chiÒu dµi ng¾n, cã thÓ b¶o vÖ tr¹m theo s¬ ®å 


®¬n gi¶n nh− sau (xem h×nh III.2.13): 


• §Æt CSV trong tr¹m cµng gÇn MBA cµng tèt vµ kh«ng ®−îc qu¸ 10m. 


• B¶o vÖ toµn bé chiÒu dµi nh¸nh d©y rÏ vµo tr¹m b»ng d©y chèng sÐt, khi 


chiÒu dµi nh¸nh rÏ d−íi 150m ph¶i dïng d©y chèng sÐt hoÆc cét chèng sÐt b¶o 


vÖ thªm mét kho¶ng cét cña ®−êng d©y chÝnh ë c¶ hai bªn nh¸nh rÏ. 


Khi chiÒu dµi nh¸nh rÏ lín h¬n 500m th× kh«ng cÇn ®Æt CS§D1. B¶o vÖ TBA 


mµ kho¶ng c¸ch gi÷a CSV vµ MBA qu¸ 10m ph¶i theo c¸c yªu cÇu nªu trong 


§iÒu III.2.149 vµ III.2.155. 
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H×nh III.2.13: S¬ ®å b¶o vÖ chèng qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn cho TBA nèi 
víi §DK b»ng c¸c ®o¹n nh¸nh rÏ 


a) Nh¸nh rÏ ®Õn 150m 
b) Nh¸nh rÏ trªn 150m ®Õn 500m 


H×nh III.2.14: S¬ ®å b¶o vÖ chèng qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn cho TBA 
®Êu víi §DK b»ng c¸c ®o¹n nh¸nh rÏ vµo tr¹m dµi ®Õn 150m (a) vµ 


trªn 150m (b). 
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Cho phÐp dïng b¶o vÖ ®¬n gi¶n theo yªu cÇu trªn cho tr¹m biÕn ¸p ®Êu vµo 


§DK hiÖn cã b»ng hai ®o¹n nh¸nh rÏ vµo và ra ng¾n (h×nh III.2.14). Lóc ®ã 


MBA ph¶i ®−îc b¶o vÖ b»ng CSV. 


Kh«ng cho phÐp dïng s¬ ®å ®¬n gi¶n ®Ó b¶o vÖ TBA nèi vµo §DK míi. 


III.2.164. Trong vïng cã ®iÖn trë suÊt cña ®Êt 1.000Ωm trë lªn, ®iÖn trë nèi ®Êt cña 


CS§D1, CS§D2 ®iÖn ¸p 35 - 110kV l¾p ®Æt ®Ó b¶o vÖ TBA nèi vµo §DK hiÖn 


cã b»ng ®o¹n nh¸nh rÏ (h×nh III.2.13) hoÆc b»ng c¸c ®o¹n vµo vµ ra ng¾n (h×nh 


III.2.14), cã thÓ lín h¬n 10Ω nh−ng kh«ng lín h¬n 30Ω. Khi ®ã m¹ch nèi ®Êt 


cña CS§D2 ph¶i nèi vµo m¹ch nèi ®Êt chung cña tr¹m b»ng c¸c ®iÖn cùc nèi 


®Êt kÐo dµi. 


III.2.165. §DK ®iÖn ¸p 35 - 110kV, ë cét rÏ nh¸nh cã l¾p dao c¸ch ly ph¶i l¾p CS§D. 


Trong mäi tr−êng hîp CS§D ph¶i l¾p trªn cïng cét cã dao c¸ch ly vÒ phÝa 


nguån. 


III.2.166. §DK ®−îc b¶o vÖ b»ng d©y chèng sÐt trªn toµn tuyÕn chÝnh th× suèt chiÒu dµi 


cña nh¸nh rÏ còng ph¶i ®−îc b¶o vÖ b»ng d©y chèng sÐt. 


B¶o vÖ chèng sÐt cho m¸y ®iÖn quay 


III.2.167. Cho phÐp nèi §DK víi m¸y ph¸t ®iÖn vµ m¸y bï ®ång bé cã c«ng suÊt mçi 


m¸y ®Õn 50MW (50MVA). ChØ cho phÐp nèi §DK víi m¸y ph¸t ®iÖn vµ 


m¸y bï ®ång bé c«ng suÊt lín h¬n 50MW (50MVA) qua MBA c¸ch ly. 


III.2.168. B¶o vÖ m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y bï ®ång bé, ®éng c¬ ®iÖn c«ng suÊt lín h¬n 3MW 


(3MVA) nèi vµo §DK dïng CSV vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung kh«ng nhá h¬n 0,5 


μF mçi pha. Ngoµi ra cÇn ph¶i b¶o vÖ ®o¹n §DK nèi vµo nhµ m¸y ®iÖn (TBA) 


víi møc chÞu sÐt kh«ng nhá h¬n 50kA. 


 CSV nªn ®Æt ë thanh c¸i (ph©n ®o¹n thanh c¸i) ®iÖn ¸p m¸y ph¸t ®Ó b¶o vÖ m¸y ph¸t 


®iÖn (m¸y bï ®ång bé) c«ng suÊt tõ 15MW (15MVA) trë xuèng, ë thanh c¸i tr¹m 


ph©n phèi ®Ó b¶o vÖ ®éng c¬ ®iÖn c«ng suÊt lín h¬n 3MW, ë ngay c¸c ®Çu ra cña 


m¸y ph¸t (m¸y bï ®ång bé) c«ng suÊt lín h¬n 15MW (15MVA). 
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Khi b¶o vÖ m¸y ph¸t ®iÖn (m¸y bï ®ång bé) cã trung tÝnh ®−a ra ngoµi, kh«ng 


cã c¸ch ®iÖn vßng d©y (m¸y cã cuén d©y kiÓu thanh) c«ng suÊt tõ 20MW 


(20MVA) trë lªn cã thÓ dïng CSV ë trung tÝnh m¸y ph¸t (m¸y bï ®ång bé) 


theo ®iÖn ¸p danh ®Þnh cña m¸y ®Ó thay tô ®iÖn 0,5μF ë mçi pha. 


Kh«ng cÇn ®Æt tô ®iÖn b¶o vÖ nÕu tæng ®iÖn dung cña c¸p nèi vµo m¸y ph¸t 


®iÖn (m¸y bï ®ång bé) cã chiÒu dµi ®Õn 100m ®¹t ®−îc 0,5μF trë lªn cho 


mçi pha. 


III.2.169. NÕu m¸y ®iÖn quay vµ §DK nèi chung vµo thanh c¸i cña nhµ m¸y ®iÖn hoÆc 


TBA th× ®o¹n §DK ®ã ®−îc b¶o vÖ chèng sÐt theo c¸c yªu cÇu sau: 


1. §o¹n ®Çu §DK ph¶i cã d©y chèng sÐt dµi Ýt nhÊt 300m. ë ®Çu ®o¹n ®−êng 


d©y ph¶i l¾p CS§D (h×nh III.2.15a). D©y cña §DK ph¶i ®Æt trªn c¸ch ®iÖn cã 


cÊp c¸ch ®iÖn 35kV. §iÖn trë nèi ®Êt cña CS§D kh«ng ®−îc qu¸ 5Ω, ®iÖn trë 


nèi ®Êt cña cét cã d©y chèng sÐt kh«ng qu¸ 10Ω.  


ë ®Çu ®o¹n d©y cã thÓ ®Æt CSV thay cho CS§D. Khi ®ã ®iÖn trë nèi ®Êt cña 


chèng sÐt kh«ng ®−îc qu¸ 3Ω. 


2. §DK nèi vµo nhµ m¸y ®iÖn hoÆc TBA qua ®o¹n c¸p nèi xen dµi ®Õn 0,5 km 


th× ®−îc b¶o vÖ nh− §DK kh«ng cã ®o¹n c¸p nèi xen (xem môc 1) vµ ph¶i bæ 


sung CSV ë ®iÓm nèi §DK víi c¸p. Chèng sÐt ®−îc nèi b»ng ®−êng ng¾n nhÊt 


®Õn vá kim lo¹i cña c¸p vµ nèi xuèng hÖ thèng nèi ®Êt. §iÖn trë nèi ®Êt cña 


chèng sÐt kh«ng ®−îc qu¸ 5Ω.  


3. NÕu ®o¹n §DK lín h¬n hoÆc b»ng 300m ®· ®−îc b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc 


tiÕp b»ng c¸c nhµ cao, c©y hoÆc c«ng tr×nh cao th× kh«ng cÇn ®Æt d©y chèng sÐt. 


Khi ®ã ë ®Çu ®o¹n §DK ®−îc b¶o vÖ (vÒ phÝa ®−êng d©y) ph¶i ®Æt CSV. §iÖn 


trë nèi ®Êt cña chèng sÐt kh«ng ®−îc qu¸ 3Ω. 


4. Khi nèi §DK vµo thanh c¸i tr¹m cã m¸y ®iÖn quay qua ®iÖn kh¸ng víi §DK 


cã chiÒu dµi 100 - 150m th× ®o¹n §DK ®ã ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh 


trùc tiÕp b»ng d©y chèng sÐt (h×nh III.2.15b). ë ®Çu ®o¹n ®−êng d©y ®−îc 







PhÇn III: ThiÕt bÞ ph©n phèi vµ tr¹m biÕn ¸p  


Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn  Trang 64 


b¶o vÖ b»ng d©y chèng sÐt ph¶i l¾p CS§D, ë ®iÖn kh¸ng l¾p CSV. §iÖn trë 


nèi ®Êt cña CS§D kh«ng qu¸ 5Ω. 


5. Khi nèi §DK vµo thanh c¸i tr¹m cã m¸y ®iÖn quay qua ®iÖn kh¸ng vµ ®o¹n 


c¸p dµi h¬n 50m th× kh«ng cÇn ®Æt b¶o vÖ chèng sÐt ®o¹n §DK ®Õn tr¹m. ë 


®iÓm nèi §DK víi c¸p ph¶i ®Æt CS§D cã ®iÖn trë nèi ®Êt kh«ng qu¸ 5Ω vµ 


tr−íc ®iÖn kh¸ng ph¶i ®Æt CSV (h×nh III.2.15c). 


6. §o¹n §DK nèi vµo thanh c¸i nhµ m¸y ®iÖn (TBA) cã m¸y ®iÖn quay c«ng 


suÊt nhá h¬n 3MW (3MVA) cã chiÒu dµi kh«ng nhá h¬n 0,5km víi ®iÖn trë nèi 


®Êt cña cét kh«ng qu¸ 5Ω th× ph¶i ®Æt CSV vµ c¸ch nhµ m¸y ®iÖn (TBA)150m. 


§iÖn trë nèi ®Êt cña chèng sÐt kh«ng ®−îc qu¸ 3Ω. Trong tr−êng hîp nµy 


kh«ng cÇn ®Æt d©y chèng sÐt cho ®o¹n §DK ®ã. 


 


H×nh III.2.15: S¬ ®å b¶o vÖ chèng qu¸ ®iÖn ¸p khÝ quyÓn cho m¸y ®iÖn quay 
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III.2.170. Khi nèi m¸y ph¸t ®iÖn (m¸y bï ®ång bé) víi MBA b»ng hÖ dÉn ®iÖn hë th× 


phÇn dÉn ®iÖn cña hÖ dÉn ®iÖn nµy ph¶i n»m trong vïng b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh 


trùc tiÕp cña c¸c cét thu sÐt hoÆc c«ng tr×nh cña nhµ m¸y ®iÖn (TBA). Kho¶ng 


c¸ch tõ ®iÓm nèi ®Êt cña c¸c cét thu sÐt ®Õn ®iÓm nèi ®Êt cña hÖ dÉn ®iÖn 


kh«ng ®−îc nhá h¬n 20m (tÝnh theo d©y nèi ®Êt). 


NÕu hÖ dÉn ®iÖn kh«ng n»m trong vïng b¶o vÖ cña kim thu sÐt trong tr¹m 


ngoµi trêi, cÇn ph¶i b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp b»ng cét thu sÐt ®éc lËp 


hoÆc d©y chèng sÐt treo trªn cét riªng víi gãc b¶o vÖ kh«ng qu¸ 200. Cét thu 


sÐt ®éc lËp vµ cét treo d©y chèng sÐt ph¶i nèi vµo hÖ thèng nèi ®Êt riªng. 


Tr−êng hîp nèi vµo m¹ch nèi ®Êt chung cña tr¹m, ®iÓm nèi ®ã ph¶i c¸ch xa 


®iÓm nèi ®Êt cña hÖ dÉn ®iÖn Ýt nhÊt lµ 20m. 


Kho¶ng c¸ch kh«ng khÝ gi÷a cét thu sÐt ®éc lËp hoÆc cét treo d©y chèng 


sÐt ®Õn phÇn dÉn ®iÖn hoÆc c¸c bé phËn nèi ®Êt cña hÖ dÉn ®iÖn kh«ng 


®−îc nhá h¬n 5m. 


Kho¶ng c¸ch trong ®Êt gi÷a hÖ thèng nèi ®Êt riªng hoÆc phÇn ngÇm cña cét thu 


sÐt ®éc lËp tíi hÖ thèng nèi ®Êt hoÆc phÇn ngÇm cña hÖ dÉn ®iÖn kh«ng ®−îc 


nhá h¬n 5m. 


III.2.171. Khi nèi TBA cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp víi tr¹m ph©n phèi cña nhµ m¸y ®iÖn 


c«ng suÊt mçi m¸y ph¸t ®Õn 120MW b»ng hÖ dÉn ®iÖn hë, viÖc b¶o vÖ chèng 


sÐt ®¸nh trùc tiÕp vµo d©y dÉn ®ã thùc hiÖn nh− §iÒu III.2.170. 


Khi nèi thanh dÉn trÇn víi TBPP ë ®iÖn ¸p m¸y ph¸t qua ®iÖn kh¸ng th× tr−íc 


®iÖn kh¸ng ph¶i l¾p CSV. 


§Ó b¶o vÖ m¸y ph¸t ®iÖn chèng sãng sÐt truyÒn theo thanh dÉn vµ chèng qu¸ 


®iÖn ¸p c¶m øng ph¶i ®Æt CSV vµ tô ®iÖn b¶o vÖ cho c¶ 3 pha. Víi ®iÖn ¸p 


danh ®Þnh 6kV - ®iÖn dung cña tô kh«ng nhá h¬n 0,8μF; 10kV - kh«ng nhá 


h¬n 0,5μF vµ 13,8 - 20kV - kh«ng nhá h¬n 0,4μF. 


Kh«ng cÇn ®Æt tô ®iÖn b¶o vÖ nÕu tæng ®iÖn dung m¸y ph¸t ®iÖn vµ c¸p nèi ®Õn 


thanh c¸i ®iÖn ¸p m¸y ph¸t ®ñ trÞ sè yªu cÇu. Tr−êng hîp nµy, khi x¸c ®Þnh 


®iÖn dung cña c¸p nèi chØ tÝnh ®Õn ®o¹n c¸p cã chiÒu dµi tíi 750m. 
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III.2.172. Cho phÐp kh«ng cÇn ®Æt b¶o vÖ chèng sÐt ®¸nh trùc tiÕp vµo ®o¹n §DK 


nÕu §DK nèi vµo ®éng c¬ ®iÖn c«ng suÊt ®Õn 3MW cã nguån dù phßng 


ch¾c ch¾n. 


Kh«ng cÇn ®Æt CS§D ë ®o¹n §DK vµo tr¹m cã chiÒu dµi trªn 250m nÕu ®iÖn 


trë nèi ®Êt cña c¸c cét trªn ®o¹n nµy kh«ng qu¸ 10Ω. 


Khi nèi vµo tr¹m lµ c¸p víi chiÒu dµi bÊt kú, tr−íc ®o¹n c¸p ph¶i ®Æt CSV. Nèi 


®Êt cña CSV ph¶i nèi vµo vá kim lo¹i cña c¸p. 


§èi víi ®éng c¬ ®iÖn ph¶i ®Æt CSV vµ tô ®iÖn b¶o vÖ 0,5μF ë mçi pha. 


B¶o vÖ chèng qu¸ ®iÖn ¸p néi bé 


III.2.173. Trong l−íi ®iÖn 6 - 35kV cã yªu cÇu bï dßng ®iÖn ®iÖn dung c¸c pha víi ®Êt, 


ph¶i c©n b»ng dßng ®iÖn ®iÖn dung ®ã b»ng c¸ch bè trÝ c¸c pha vµ tô ®iÖn liªn 


l¹c cao tÇn mét c¸ch hîp lý. Møc chªnh lÖch ®iÖn dung cña c¸c pha víi ®Êt 


kh«ng ®−îc lín h¬n 0,75%.  


VÞ trÝ ®Æt cuén dËp hå quang ph¶i chän theo: kÕt cÊu cña l−íi, kh¶ n¨ng chia 


l−íi ra tõng phÇn ®éc lËp, x¸c suÊt sù cè, ¶nh h−ëng tíi c¸c m¹ch tù ®éng cña 


®−êng s¾t vµ ®−êng d©y th«ng tin. 


Kh«ng ®−îc ®Æt cuén dËp hå quang vµo MBA trong c¸c tr−êng hîp sau: 


a. MBA nèi vµo thanh c¸i qua cÇu ch¶y. 


b. MBA nèi vµo l−íi ®iÖn chØ b»ng mét ®−êng d©y.  


C«ng suÊt cuén dËp hå quang ph¶i chän theo tæng trÞ sè dßng ®iÖn dung ch¹m 


®Êt cã tÝnh ®Õn sù ph¸t triÓn l−íi ®iÖn. 


III.2.174. Trong l−íi ®iÖn 110 - 220kV cã trung tÝnh nèi ®Êt mµ c¸c cuén d©y 110 - 


220kV cña MBA hoÆc MBA tù ngÉu cã møc c¸ch ®iÖn t¨ng c−êng th× kh«ng 


yªu cÇu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó giíi h¹n qu¸ ®iÖn ¸p néi bé. 
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Cuén d©y 220kV cña MBA hoÆc MBA tù ngÉu cã møc c¸ch ®iÖn b×nh th−êng 


th× ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng qu¸ ®iÖn ¸p néi bé b»ng thiÕt bÞ chèng sÐt theo yªu 


cÇu cña §iÒu III.2.155. 


III.2.175. Trong l−íi ®iÖn 6 - 35kV cã cuén dËp hå quang hoÆc m¸y ph¸t ®iÖn (m¸y bï 


®ång bé) cã cuén d©y stato lµm m¸t trùc tiÕp b»ng n−íc kh«ng cÇn ®Æt b¶o vÖ 


chèng tù di lÖch điểm trung tÝnh. 


Trong l−íi ®iÖn 6 - 35kV kh«ng cã cuén dËp hå quang hoÆc m¸y ph¸t ®iÖn 


(m¸y bï ®ång bé) kh«ng cã cuén d©y stato lµm m¸t trùc tiÕp b»ng n−íc, còng 


nh− l−íi 6 - 35kV cã thÓ bÞ t¸ch khái cuén dËp hå quang hoÆc khái m¸y ph¸t 


®iÖn (m¸y bï ®ång bé) nãi trªn khi c¾t tù ®éng, khi thao t¸c ®Ó t×m ®iÓm ch¹m 


®Êt, khi thö nghiÖm vµ söa ch÷a ®Þnh kú c¸c thiÕt bÞ th× ph¶i trang bÞ m¹ch 


chèng tù di lÖch ®iÓm trung tÝnh b»ng c¸ch ®Êu thªm mét trë kh¸ng 25Ω chÞu 


dßng ®iÖn l©u dµi 4A vµo cuén d©y tam gi¸c hë ë phÝa thø cÊp cña m¸y biÕn 


®iÖn ¸p 6 - 35kV cã kÌm theo thiÕt bÞ cã thÓ c¾t ®iÖn trë ®ã ra ®−îc. 


Ngoµi ra, trong s¬ ®å khèi m¸y ph¸t - MBA vµ m¸y bï ®ång bé - MBA ph¶i cã 


thªm ®iÖn trë thø hai nh− trên dïng ®Ó tù ®éng ®Êu song song víi ®iÖn trë l¾p 


th−êng xuyªn khi x¶y ra céng h−ëng s¾t tõ.  


Trong l−íi ®iÖn 6 - 35kV kh«ng cÇn ®o ®iÖn ¸p pha ®èi víi ®Êt (kiÓm tra c¸ch 


®iÖn) hoÆc ®iÖn ¸p thø tù kh«ng, nªn dïng m¸y biÕn ®iÖn ¸p cã cuén s¬ cÊp 


kh«ng nèi ®Êt. 


 III.2.176. Trong l−íi ®iÖn 500kV, tïy theo chiÒu dµi vµ sè l−îng c¸c §DK, s¬ ®å l−íi, 


kiÓu m¸y c¾t, dung l−îng MBA vµ c¸c th«ng sè kh¸c, ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p 


h¹n chÕ ®iÖn ¸p t¨ng cao kÐo dµi vµ trang bÞ b¶o vÖ chèng qu¸ ®iÖn ¸p ®ãng c¾t 


trªn c¬ së tÝnh to¸n c¸c qu¸ ®iÖn ¸p. Møc ®iÖn ¸p t¨ng cao cho phÐp cña thiÕt 


bÞ 500kV cÇn ®−îc x¸c ®Þnh tïy thuéc vµo thêi gian t¸c ®éng cña chóng. 


 III.2.177. Trong l−íi ®iÖn 500kV c¸c qu¸ ®iÖn ¸p ®ãng c¾t ph¶i h¹n chÕ ®Õn trÞ sè theo 


b¶ng III.2.2. 
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§Ó h¹n chÕ qu¸ ®iÖn ¸p ®ãng c¾t nguy hiÓm ®èi víi thiÕt bÞ, ph¶i sö dông trªn 


§DK tæ hîp c¸c CSV, m¸y biÕn ®iÖn ¸p ®iÖn tõ hoÆc c¸c trang bÞ kh¸c, ®ång 


thêi kÕt hîp víi biÖn ph¸p h¹n chÕ ®iÖn ¸p t¨ng cao kÐo dµi (®Æt cuén kh¸ng 


ph©n dßng, c¸c biÖn ph¸p vÒ s¬ ®å, tù ®éng hÖ thèng). 


 C¸c trang bÞ b¶o vÖ chèng qu¸ ®iÖn ¸p cña thiÕt bÞ 500kV ph¶i ®−îc lùa chän 


trªn c¬ së c¸c tÝnh to¸n qu¸ ®iÖn ¸p néi bé trong hệ thống ®iÖn. 


 III.2.178. §èi víi TBPP 220 vµ 500kV cã m¸y c¾t kh«ng khÝ, ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó lo¹i 


trõ qu¸ ®iÖn ¸p céng h−ëng s¾t tõ sinh ra khi ®ãng nèi tiÕp c¸c m¸y biÕn ®iÖn 


¸p vµ bé ph©n ¸p kiÓu ®iÖn dung cña m¸y c¾t ®iÖn. 


HÖ thèng khÝ nÐn 


III.2.179. C¸c hÖ thèng khÝ nÐn ph¶i ®−îc thiÕt kÕ phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn kü thuËt an 


toµn hiÖn hµnh liªn quan tíi b×nh ¸p lùc vµ hÖ thèng khÝ nÐn. 


HÖ thèng khÝ nÐn ph¶i cã ®ång hå vµ hÖ thèng b¸o tÝn hiÖu ®Ó ®¶m b¶o vËn 


hµnh an toµn vµ tin cËy. 


III.2.180. HÖ thèng khÝ nÐn ph¶i cã kh¶ n¨ng cung cÊp khÝ cã ®é Èm t−¬ng ®èi thÝch hîp 


víi lo¹i vµ ¸p suÊt vËn hµnh cña thiÕt bÞ ®−îc cung cÊp trong mäi ®iÒu kiÖn m«i 


tr−êng. NÕu cÇn th× còng cã kh¶ n¨ng cung cÊp thiÕt bÞ sÊy kh« khÝ. 


C¸c hÖ thèng khÝ nÐn ph¶i ®−îc thiÕt kÕ sao cho cã thÓ x¶ ®−îc n−íc tõ tÊt c¶ 


c¸c b×nh chøa hoÆc tõ c¸c ®iÓm thu gom trong qu¸ tr×nh vËn hµnh. 


III.2.181. HÖ thèng khÝ nÐn ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó vËn hµnh víi c«ng suÊt nhá nhÊt vµ tèi 


®a trong mäi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng ®Ó ®¹t ®−îc sù phï hîp cña thiÕt bÞ ®ãng c¾t 


vµ hÖ thèng. 


M¸y nÐn khÝ ph¶i ®−îc lµm m¸t vµ b¶o vÖ thÝch hîp. 


B×nh ¸p lùc vµ ®−êng èng ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong vµ bªn ngoµi. 
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Chøc n¨ng cña thµnh phÇn cña hÖ thèng khÝ nÐn ph¶i ®−îc ghi râ trªn vá thiÕt 


bÞ. C¸c trÞ sè ¸p lùc kh¸c nhau ph¶i ®−îc ghi trªn ®−êng èng, b×nh chøa vµ s¬ 


®å theo yªu cÇu vËn hµnh. 


III.2.182. HÖ thèng khÝ nÐn ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÓm c¸ch ly vµ x¶, cho phÐp ph©n ®o¹n ®Ó 


b¶o d−ìng theo quy c¸ch vËn hµnh vµ an toµn. 


C¸c ®−êng èng th−êng xuyªn cã ¸p lùc ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng h− háng do t¸c 


®éng trùc tiÕp cña hå quang. 


Ph¶i bè trÝ hÖ thèng nÐn khÝ ®¶m b¶o an toµn cho ng−êi khi tiÕp cËn ®Ó kiÓm 


tra, gi¸m s¸t vµ vËn hµnh. 


III.2.183. Van gi¶m ¸p ph¶i duy tr× ®−îc ¸p suÊt cña TBPP khÝ vµ thïng tr÷ khÝ cña m¸y 


c¾t trong ph¹m vi qui ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ®ãng c¾t b×nh 


th−êng vµ sù lµm viÖc tin cËy cña m¸y c¾t trong chÕ ®é T§L kh«ng thµnh c«ng. 


N¨ng suÊt van gi¶m ¸p vµ TBPP khÝ ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng trong thêi gian 


kh«ng qu¸ 3 phót, phôc håi ®−îc ¸p suÊt khÝ nÐn (®Õn trÞ sè ¸p suÊt cho phÐp 


nhá nhÊt theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña m¸y c¾t. 


III.2.184. Gi÷a bé ph©n ly dÇu n−íc vµ thïng chøa khÝ ph¶i l¾p van mét chiÒu. 


III.2.185. C«ng suÊt vµ chÕ ®é vËn hµnh cña m¸y nÐn khÝ ph¶i chän sao cho phï hîp víi yªu 


cÇu cña m¸y c¾t vµ chÕ ®é vËn hµnh cña hÖ thèng ®iÖn. 


III.2.186. L−îng dù tr÷ khÝ trong c¸c thïng chøa ph¶i ®ñ ®Ó bæ sung vµo thiÕt bÞ ®iÖn 


trong chÕ ®é lµm viÖc b×nh th−êng vµ sù cè. 


Dung tÝch c¸c thïng chøa ph¶i ®¶m b¶o bï ®ñ cho tæng l−îng khÝ tiªu hao. 


III.2.187. ThiÕt bÞ nÐn khÝ ph¶i ®−îc tù ®éng hoµn toµn kh«ng cÇn ng−êi trùc nhËt 


th−êng xuyªn. 


ThiÕt bÞ nÐn khÝ ph¶i tù ®éng duy tr× ¸p suÊt trong thïng chøa trong giíi h¹n 


quy ®Þnh. 
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HÖ thèng khÝ nÐn ph¶i ®−îc trang bÞ thiÕt bÞ b¸o tÝn hiÖu khi lµm viÖc 


kh«ng b×nh th−êng. 


III.2.188. C¸c thïng chøa khÝ nÐn ph¶i phï hîp víi quy ph¹m kü thuËt an toµn c¸c b×nh 


chÞu ¸p lùc. 


III.2.189. Thïng chøa khÝ nÐn ph¶i ®Æt ngoµi trêi c¸ch t−êng nhµ tõ 0,7-1m. CÇn dù kiÕn 


kh¶ n¨ng th¸o l¾p mét thïng chøa khÝ nÐn bÊt kú còng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn sù 


lµm viÖc b×nh th−êng cña c¸c thïng kh¸c. 


III.2.190. Van x¶ cña bé ph©n ly dÇu n−íc cña m¸y nÐn khÝ ph¶i nèi vµo hÖ thèng x¶ dÇu 


vµo hè thu riªng. 


èng x¶ ph¶i cã ®−êng kÝnh vµ ®é dèc ®ñ lín ®Ó lo¹i trõ kh¶ n¨ng bÞ t¾c. 


III.2.191. KhÝ hót vµo m¸y nÐn khÝ ph¶i ®−îc läc qua bé läc ®Æt t¹i m¸y nÐn. 


III.2.192. MÆt ngoµi cña thïng chøa khÝ vµ bé ph©n ly n−íc ®Æt ngoµi trêi ph¶i s¬n 


mµu s¸ng. 


III.2.193. Mäi bé phËn cña thiÕt bÞ nÐn khÝ ph¶i ®¶m b¶o an toµn khi tiÕp cËn ®Ó kiÓm tra, 


th¸o dì, söa ch÷a vµ vÖ sinh. 


HÖ thèng dÇu 


III.2.194. §Ó vËn hµnh vµ b¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ cã dÇu cña TBA, cã thÓ tæ chøc hÖ thèng 


dÇu tËp trung gåm c¸c thïng ®Ó chøa dÇu vµ xö lý dÇu m¸y b¬m dÇu, trang bÞ 


läc vµ t¸i sinh dÇu, c¸c thiÕt bÞ läc vµ khö khÝ l−u ®éng, thïng vËn chuyÓn dÇu. 


§Þa ®iÓm vµ quy m« cña hÖ thèng dÇu tËp trung ph¶i theo ph−¬ng ¸n ®−îc duyÖt. 


III.2.195. ë TBA cã m¸y bï ®ång bé ph¶i x©y dùng 2 bÓ cè ®Þnh chøa dÇu tua bin, kh«ng 


phô thuéc sè l−îng vµ dung tÝch cña c¸c bÓ dÇu c¸ch ®iÖn. 
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Dung tÝch cña mçi bÓ dÇu kh«ng ®−îc nhá h¬n 110% dung tÝch cña hÖ thèng 


dÇu cña m¸y bï lín nhÊt ®Æt trong tr¹m. 


III.2.196. ë TBA kh¸c kh«ng cÇn x©y dùng kho dÇu vµ hÖ thèng dÇu. ViÖc cung cÊp dÇu 


cho c¸c TBA ®ã lÊy tõ hÖ thèng dÇu tËp trung. 


III.2.197. Kh«ng cÇn ®Æt c¸c ®−êng èng dÇu cè ®Þnh ®Õn m¸y c¾t dÇu vµ MBA. X¶ vµ n¹p 


dÇu cho thiÕt bÞ ph¶i sö dông èng dÉn dÇu vµ thïng chøa dÇu di ®éng. 


III.2.198. ë xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp lín hoÆc khu c«ng nghiÖp liªn hîp cã thiÕt bÞ ®iÖn 


dïng dÇu víi khèi l−îng lín cÇn cã hÖ thèng dÇu riªng. 


III.2.199. BÓ dÇu ph¶i cã bé läc h« hÊp kh«ng khÝ, bé b¸o møc dÇu, van x¶ vµ èng x¶. 


III.2.200. Kho¶ng c¸ch tõ bÓ dÇu cña kho dÇu ngoµi trêi ®Õn: 


a. C«ng tr×nh cña nhµ m¸y ®iÖn vµ TBA (kÓ c¶ nhµ söa ch÷a) kh«ng ®−îc nhá 


h¬n 12m ®èi víi kho dÇu cã tæng dung tÝch ®Õn 100 tÊn, 18m ®èi víi kho dÇu 


trªn 100 tÊn. 


b. Nhµ ë vµ nhµ c«ng céng t¨ng thªm 25% kho¶ng c¸ch ®· nªu ë ®iÓm a. 


c. HÖ thèng thiÕt bÞ xö lý dÇu kh«ng d−íi 8m. 


d. Kho chøa b×nh hydr« kh«ng d−íi 20m. 


L¾p ®Æt m¸y biÕn ¸p lùc 


III.2.201. Môc nµy ¸p dông cho viÖc l¾p ®Æt MBA cè ®Þnh (kÓ c¶ MBA tù ngÉu) vµ cuén 


®iÖn kh¸ng cã dÇu (kÓ c¶ cuén dËp hå quang) cã ®iÖn ¸p 6kV trë lªn bè trÝ 


trong nhµ vµ ngoµi trêi. Kh«ng ¸p dông cho MBA chuyªn dïng. 


MBA, cuén ®iÖn kh¸ng ®−îc gäi chung lµ MBA. L¾p ®Æt thiÕt bÞ phô cho MBA 


(®éng c¬ ®iÖn cña hÖ thèng lµm m¸t, dông cô ®o l−êng kiÓm tra, thiÕt bÞ ®iÒu 


khiÓn v.v.) ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh t−¬ng øng cña quy ph¹m nµy. 
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III.2.202. Chän tham sè MBA ph¶i tho¶ m·n c¸c chÕ ®é lµm viÖc cña nã. Ph¶i tÝnh ®Õn 


kh¶ n¨ng vËn hµnh qu¸ t¶i ng¾n h¹n vµ l©u dµi. Yªu cÇu ®ã ¸p dông cho tÊt c¶ 


c¸c cuén d©y cña MBA. 


III.2.203. MBA ph¶i bè trÝ ®Ó cã thÓ quan s¸t ®−îc møc dÇu dÔ dµng vµ an toµn mµ kh«ng 


ph¶i c¾t ®iÖn. 


Khi chiÕu s¸ng chung kh«ng ®ñ ph¶i bè trÝ chiÕu s¸ng t¹i chç ®Ó quan s¸t møc 


dÇu vµo lóc tèi trêi. 


III.2.204. Cè g¾ng bè trÝ ®Ó tiÕp cËn ®−îc r¬le h¬i cña MBA mét c¸ch an toµn ®Ó quan s¸t 


vµ lÊy mÉu khÝ mµ kh«ng ph¶i c¾t ®iÖn. Khi ®é cao tõ mÆt b»ng ®Æt m¸y ®Õn 


mÆt MBA tõ 3m trë lªn ph¶i cã thang cè ®Þnh. 


III.2.205. Cho phÐp l¾p c¸c CSV ®iÖn ¸p 35kV trë xuèng ë trªn n¾p vµ th©n MBA. 


III.2.206. §èi víi MBA l¾p b¸nh xe, bÖ m¸y ph¶i cã tÊm dÉn h−íng. §Ó cè ®Þnh MBA 


trªn tÊm dÉn h−íng ph¶i cã tÊm ch¾n bè trÝ ë hai phÝa b¸nh xe MBA. 


Trªn bÖ m¸y cÇn ph¶i cã chç ®Ó ®Æt kÝch MBA. 


III.2.207. NÕu nhµ chÕ t¹o MBA cã yªu cÇu, ®é nghiªng cña MBA dÇu cÇn ph¶i thùc hiÖn 


®óng chØ dÉn ®Ó khÝ ph¸t sinh ®Õn ®−îc r¬le h¬i. 


III.2.208. Khi l¾p thïng dÇu phô trªn kÕt cÊu riªng, ph¶i bè trÝ sao cho nã kh«ng c¶n trë 


viÖc chuyÓn MBA khái mãng. 


Trong tr−êng hîp ®ã, r¬le h¬i ph¶i bè trÝ gÇn MBA sao cho ®øng ë thang cè 


®Þnh cã thÓ tiÕp cËn ®−îc víi nã thuËn lîi vµ an toµn.  


Cã thÓ l¾p thïng dÇu phô trªn cét cæng cña ng¨n MBA. 


III.2.209. MBA ph¶i bè trÝ èng phßng næ kh«ng h−íng vÒ phÝa thiÕt bÞ gÇn nã. §Ó tho¶ m·n 


yªu cÇu nµy, khi cÇn thiÕt, cho phÐp bè trÝ tÊm ch¾n ®èi diÖn víi miÖng èng. 
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III.2.210. MBA 500kV kh«ng phô thuéc dung l−îng, MBA 220kV dung l−îng 200MVA 


trë lªn ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ ch÷a ch¸y tù ®éng cè ®Þnh. 


III.2.211. Khëi ®éng thiÕt bÞ tù ®éng ch÷a ch¸y ph¶i ®−îc thùc hiÖn c¶ b»ng tù ®éng tõ xa ë 


b¶ng ®iÒu khiÓn vµ c¶ b»ng tay t¹i chç ë vÞ trÝ an toµn vÒ mÆt phßng ho¶. 


§èi víi nhãm MBA mét pha, chØ khëi ®éng hÖ thèng ch÷a ch¸y cña pha bÞ sù cè. 


III.2.212. MBA dÇu trong nhµ ph¶i ®Æt trong buång riªng (ngo¹i lÖ xem §iÒu III.2.101) ë 


tÇng mét (cßn gäi lµ tÇng trÖt) ®−îc ng¨n c¸ch víi phßng kh¸c vµ cã cöa më 


trùc tiÕp ra phÝa ngoµi nhµ; ®−îc phÐp ®Æt MBA dÇu ë tÇng hai vµ thÊp h¬n sµn 


nhµ cña tÇng mét lµ 1m ë vïng kh«ng bÞ ngËp n−íc nh−ng ph¶i cã kh¶ n¨ng 


vËn chuyÓn MBA ra ngoµi nhµ, vµ ph¶i cã hÖ thèng th¶i dÇu sù cè nh− qui ®Þnh 


®èi víi MBA cã l−îng dÇu trªn 600kg. 


NÕu MBA ®Æt cao h¬n tÇng hai vµ thÊp h¬n sµn nhµ tÇng mét qu¸ 1m ph¶i dïng 


MBA kh« hoÆc MBA n¹p chÊt c¸ch ®iÖn kh«ng ch¸y. Khi bè trÝ MBA trong 


buång còng ph¶i tu©n theo §iÒu III.2.86.  


Cho phÐp ®Æt chung 2 MBA dÇu cã c«ng suÊt mçi m¸y ®Õn 1.000kVA trong 


cïng mét buång nÕu 2 m¸y cã cïng chung mét nhiÖm vô, cã chung ®iÒu khiÓn 


vµ b¶o vÖ vµ chóng ®−îc coi nh− mét tæ m¸y. 


MBA kh« hoÆc MBA n¹p chÊt c¸ch ®iÖn kh«ng ch¸y cho phÐp bè trÝ ®Õn 6 c¸i 


trong mét buång nÕu kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®iÒu kiÖn vËn hµnh söa ch÷a. 


III.2.213. Khi ®Æt MBA trong nhµ th× kho¶ng c¸ch gi÷a phÇn nh« ra nhiÒu nhÊt cña MBA 


(ë ®é cao ®Õn 1,9m tÝnh tõ sµn) ®Õn: 


a. T−êng nhµ vµ t−êng ng¨n - kh«ng nhá h¬n 0,3m víi MBA c«ng suÊt ®Õn 


400kVA; 0,6m víi MBA c«ng suÊt lín h¬n. 


b. C¸nh cöa hoÆc phÇn nh« ra cña t−êng ë lèi vµo - kh«ng nhá h¬n:  


• 0,6m víi MBA c«ng suÊt ®Õn 400kVA. 


• 0,8m víi MBA c«ng suÊt trªn 400 ®Õn 1.600kVA. 
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• 1,0m víi MBA c«ng suÊt trªn 1.600kVA. 


§iÒu nµy kh«ng ¸p dông cho MBA l¾p trong c¸c tr¹m trän bé cã ®iÖn ¸p phÝa 


cao 22kV trë xuèng. 


III.2.214. Sµn cña ng¨n MBA dÇu ph¶i cã ®é dèc 2% vÒ phÝa hè thu dÇu. 


III.2.215. Cöa (cæng) ng¨n MBA cÇn ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn ghi ë §iÒu III.2.99. 


Ngay sau cöa cho phÐp ®Æt thanh ch¾n (barie) ë ®é cao 1,2m ®Ó ®¶m b¶o an 


toµn khi quan s¸t MBA tõ bªn ngoµi. 


III.2.216. Trong ng¨n MBA cã thÓ l¾p ®Æt dao c¸ch ly, cÇu ch¶y, cÇu dao phô t¶i, chèng 


sÐt, cuén dËp hå quang vµ thiÕt bÞ lµm m¸t thuéc MBA ®ã. 


III.2.217. Mçi ng¨n cña MBA dÇu ph¶i cã lèi tho¸t riªng ra ngoµi hoÆc vµo phßng l©n cËn cã 


sµn, t−êng, v¸ch ng¨n kh«ng ch¸y, kh«ng chøa thiÕt bÞ hoÆc vËt liÖu dÔ ch¸y næ. 


III.2.218. Kho¶ng c¸ch ngang tõ cöa ra vµo ng¨n MBA cña TBA liÒn nhµ hoÆc TBA trong 


nhµ ®Õn cöa sæ gÇn nhÊt hoÆc cöa ra vµo gÇn nhÊt cña phßng kh«ng ®−îc nhá 


h¬n 1m. 


III.2.219. HÖ thèng th«ng giã ng¨n MBA ph¶i ®¶m b¶o tho¸t nhiÖt do MBA táa ra (xem §iÒu 


III.2.108) vµ kh«ng ®−îc th«ng víi hÖ thèng th«ng giã kh¸c.  


Thµnh èng th«ng giã ph¶i dïng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa 0,75 


giê, èng vµ lç th«ng giã ph¶i bè trÝ ®Ó kh«ng cho n−íc ®äng trong èng ch¶y vµo 


MBA vµ ph¶i cã biÖn ph¸p chèng n−íc h¾t vµo MBA. 


Lç th«ng giã ph¶i che b»ng l−íi cã m¾t l−íi 1x1cm vµ chèng n−íc h¾t vµo. 


III.2.220. èng th«ng giã cña ng¨n MBA liÒn nhµ cã t−êng kh«ng ch¸y nh−ng m¸i dÔ ch¸y 


th× ph¶i c¸ch t−êng nhµ Ýt nhÊt lµ 1,5m hoÆc ®−îc b¶o vÖ b»ng t−êng ch¾n 


kh«ng ch¸y cao h¬n m¸i Ýt nhÊt 0,6m. MiÖng èng th«ng giã trong tr−êng hîp 


®ã kh«ng cÇn bè trÝ cao h¬n m¸i nhµ.  


 Kh«ng ®−îc bè trÝ miÖng èng th«ng giã ®èi diÖn víi cöa sæ cña nhµ. 
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Kh«ng ®−îc bè trÝ miÖng èng th«ng giã trªn t−êng ë phÝa d−íi phÇn nh« ra cña 


m¸i lµm b»ng vËt liÖu dÔ ch¸y hoÆc d−íi lç t−êng cña nhµ liÒn kÒ. 


NÕu trªn cöa hoÆc trªn miÖng èng th«ng giã cña ng¨n MBA cã cöa sæ th× d−íi 


cöa sæ ph¶i cã tÊm ch¾n nh« ra Ýt nhÊt 0,7m. TÊm ch¾n ph¶i réng h¬n cöa sæ 


mçi bªn Ýt nhÊt 0,8m. 


III.2.221. MBA cã bé lµm m¸t c−ìng bøc ph¶i cã bé tù ®éng khëi ®éng vµ dõng hÖ thèng 


lµm m¸t. 


Ph¶i tù ®éng khëi ®éng bé lµm m¸t theo nhiÖt ®é líp dÇu trªn cïng hoÆc nhiÖt 


®é cuén d©y MBA vµ theo trÞ sè dßng ®iÖn phô t¶i MBA. 


III.2.222. Bé lµm m¸t ®Æt bªn ngoµi MBA ph¶i bè trÝ sao cho kh«ng c¶n trë viÖc chuyÓn 


MBA khái bÖ mãng vµ cã thÓ tiÕn hµnh söa ch÷a chóng khi MBA ®ang lµm viÖc. 


Luång giã nãng cña bé lµm m¸t nµy kh«ng ®−îc h−íng vµo th©n MBA. 


III.2.223. Khi bè trÝ c¸c van cña bé lµm m¸t MBA ph¶i ®¶m b¶o tiÕp cËn chóng thuËn lîi. 


Bé lµm m¸t ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¸o rêi khái MBA, kh¶ n¨ng th¸o riªng tõng 


bé phËn vµ khi vËn chuyÓn MBA cã thÓ kh«ng ph¶i x¶ dÇu ra khái bé lµm m¸t. 


III.2.224. §−êng èng dÉn dÇu bªn ngoµi cña bé lµm m¸t c−ìng bøc ph¶i lµm b»ng thÐp 


kh«ng gØ hoÆc vËt liÖu chÞu ¨n mßn. 


Bè trÝ èng dÉn dÇu quanh MBA kh«ng ®−îc lµm c¶n trë viÖc vËn hµnh vµ b¶o 


d−ìng MBA vµ bé lµm m¸t, vµ ®¶m b¶o tèn Ýt c«ng nhÊt khi chuyÓn MBA. Khi 


cÇn thiÕt, ph¶i l¾p sµn vµ thang ®Ó tiÕp cËn c¸c van vµ qu¹t giã ®−îc thuËn lîi. 


III.2.225. §Ó kiÓm tra b¬m dÇu vµ b¬m n−íc cña bé lµm m¸t c−ìng bøc mçi m¸y b¬m ph¶i 


l¾p mét ¸p kÕ. NÕu cã l¾p bé läc l−íi th× ¸p kÕ ph¶i l¾p ë c¶ ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña 


bé läc. 


III.2.226. Bé lµm m¸t ®Æt bªn ngoµi kiÓu ®¬n hoÆc kÐp bè trÝ thµnh mét hµng ph¶i ®Æt 


chung trªn cïng mét bÖ mãng. 
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Bé lµm m¸t kiÓu nhãm cã thÓ bè trÝ trùc tiÕp trªn mãng hoÆc trªn ®−êng ray khi 


muèn vËn chuyÓn trªn b¸nh xe. 


III.2.227. Cho phÐp ®Æt tñ ®iÒu khiÓn vµo th©n MBA nÕu tñ chÞu ®−îc rung cña MBA. 


III.2.228. MBA cã bé lµm m¸t c−ìng bøc ph¶i trang bÞ tÝn hiÖu b¸o khi hÖ thèng tuÇn 


hoµn dÇu, n−íc lµm m¸t, qu¹t giã bÞ ngõng hoÆc b¸o ®ãng tù ®éng bé lµm m¸t 


dù phßng hoÆc nguån ®iÖn dù phßng. 


III.2.229. C¸c b×nh hÊp thô ®Ó lµm s¹ch dÇu MBA ®Æt ë bé lµm m¸t c−ìng bøc ph¶i ®Æt 


trong nhµ nÕu nhµ chÕ t¹o yªu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng thay thÕ chÊt hÊp thô t¹i chç. 


III.2.230. Ph¶i trang bÞ bé sÊy b»ng ®iÖn cho tñ truyÒn ®éng cña bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p 


d−íi t¶i. 


III.2.231. Ph¶i b¶o vÖ chèng n¾ng cho c¸c bao gi·n në chøa nit¬ b¶o vÖ dÇu MBA. 


III.2.232. §Ó söa ch÷a ruét MBA khi phÇn rót lªn kh«ng nÆng qu¸ 25 tÊn th× ph¶i dù kiÕn 


kh¶ n¨ng nhÊc vá hoÆc ruét MBA b»ng cÇn cÈu di ®éng hoÆc cét cæng hçn hîp. 


Khi ®ã ph¶i l−u ý biÖn ph¸p chuyÓn vá m¸y hoÆc ruét m¸y vµ kh¶ n¨ng dïng 


lÒu che ruét m¸y. 


III.2.233. T¹i TBA cã MBA kh«ng th¸o vá ®−îc mµ cã ruét m¸y nÆng h¬n 25 tÊn, ®Ó söa 


ch÷a MBA nÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng dïng cÈu di ®éng th× ph¶i dù kiÕn biÖn ph¸p 


kh¸c thÝch hîp. 


III.2.234. Khi bè trÝ MBA ngoµi trêi däc theo gian m¸y cña nhµ m¸y ®iÖn nªn ®¶m b¶o 


kh¶ n¨ng chuyÓn MBA ®Õn khu vùc söa ch÷a mµ kh«ng ph¶i th¸o MBA, th¸o sø 


®Çu vµo, th¸o kÕt cÊu ®ì thanh dÉn, cét cæng v.v. 


III.2.235. Ph¶i cã ®−êng cho xe cÈu hoÆc c¸c ph−¬ng tiÖn c¬ giíi kh¸c ®Ó th¸o l¾p, söa 


ch÷a MBA t¹i vÞ trÝ l¾p ®Æt chóng. 
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Ch−¬ng III 


THIẾT BỊ ẮCQUY 


Ph¹m vi ¸p dông 


III.3.1. Ch−¬ng nµy ¸p dông cho thiÕt bÞ ¾cquy axÝt kiÓu cè ®Þnh vµ ¾cquy kiÒm dïng 


trong c¸c c«ng tr×nh ®iÖn. 


III.3.2. Gian ®Æt giµn ¾cquy (gäi lµ gian ¾cquy) ®−îc coi lµ gian thuéc lo¹i nguy hiÓm 


ch¸y næ h¹ng A (theo TCVN 2622-1995) khi tiÕn hµnh n¹p ¾cquy víi ®iÖn ¸p mçi 


b×nh lín h¬n 2,3V. C¸c gian ¾cquy lµm viÖc theo chÕ ®é phô n¹p th−êng xuyªn 


hay n¹p ®iÖn nh−ng ®iÖn ¸p cña mçi b×nh d−íi 2,3V th× chØ coi lµ cã nguy hiÓm 


ch¸y næ khi n¹p h×nh thµnh hoÆc n¹p ®iÖn sau khi söa ch÷a víi ®iÖn ¸p mçi b×nh 


qu¸ 2,3V. Cßn trong chÕ ®é vËn hµnh b×nh th−êng, víi ®iÖn ¸p mçi b×nh d−íi 


2,3V th× gian ®ã kh«ng ph¶i lµ gian nguy hiÓm ch¸y næ. 


PhÇn ®iÖn 


III.3.3. Nguån ®iÖn tõ giµn ¾cquy ph¶i cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®iÖn cho c¸c phô t¶i mét 


chiÒu l©u dµi vµ ng¾n h¹n. 


Nguån ®iÖn mét chiÒu dïng cho phÇn th«ng tin liªn l¹c trong tr¹m ®iÖn ph¶i tõ 


giµn ¾cquy riªng. 


Nh÷ng n¬i cã thiÕt bÞ ®−îc b¶o vÖ b»ng 2 b¶o vÖ chÝnh ph¶i cã nguån ®iÖn mét 


chiÒu tõ 2 thanh c¸i vËn hµnh ®éc lËp. 


§èi víi c¸c tr¹m nót 220kV quan träng vµ tr¹m biÕn ¸p 500kV, ph¶i trang bÞ hai 


nguån ¾cquy vËn hµnh th−êng xuyªn. 
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III.3.4. ViÖc lùa chän thiÕt bÞ sÊy b»ng ®iÖn, ®Ìn chiÕu s¸ng gian ¾cquy, ®éng c¬ ®iÖn cho 


qu¹t th«ng khÝ, m¹ch ®iÖn vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®ã trong gian ¾cquy chÝnh vµ 


gian phô ph¶i tiÕn hµnh theo c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh. 


III.3.5. ThiÕt bÞ n¹p ®iÖn cho giµn ¾cquy axÝt ph¶i cã c«ng suÊt vµ ®iÖn ¸p ®ñ ®Ó n¹p ®iÖn 


cho c¸c ¾cquy ®Õn 90% dung l−îng danh ®Þnh trong kho¶ng thêi gian kh«ng qu¸ 


8 giê, khi tr−íc ®ã ¾cquy ®· ®−îc phãng ®iÖn hÕt theo quy tr×nh. 


ViÖc chän thiÕt bÞ n¹p cho giµn ¾cquy kiÒm theo h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 


III.3.6. Gian ¾cquy ph¶i ®−îc trang bÞ v«nmÐt cã kho¸ chuyÓn m¹ch vµ ampemÐt ë c¸c 


m¹ch n¹p, phô n¹p cña giµn ¾cquy. 


III.3.7. Khi dïng tæ ®éng c¬ - m¸y ph¸t ®Ó n¹p vµ phô n¹p ph¶i trang bÞ thiÕt bÞ c¾t tæ m¸y 


khi xuÊt hiÖn dßng ®iÖn ng−îc. 


III.3.8. Trong m¹ch ¾cquy ph¶i ®Æt ¸pt«m¸t ®Ó b¶o vÖ. 


III.3.9. ThiÕt bÞ phô n¹p ph¶i ®¶m b¶o ®iÖn ¸p æn ®Þnh trªn thanh c¸i cña giµn ¾cquy trong 


giíi h¹n ± 2%. 


III.3.10. ThiÕt bÞ n¹p ®iÖn cho ¾cquy ph¶i cã thiÕt bÞ kh«ng cho phÐp ®iÖn ¸p tù t¨ng qu¸ 


møc quy ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o khi n¹p. 


III.3.11. ThiÕt bÞ chØnh l−u ®Ó n¹p vµ phô n¹p ¾cquy nèi víi nguån ®iÖn xoay chiÒu ph¶i 


qua m¸y biÕn ¸p c¸ch ly. 


III.3.12. Thanh c¸i ®iÖn mét chiÒu ph¶i cã thiÕt bÞ th−êng xuyªn kiÓm tra c¸ch ®iÖn ®Ó 


biÕt trÞ sè ®iÖn trë c¸ch ®iÖn vµ b¸o tÝn hiÖu khi ®iÖn trë c¸ch ®iÖn cña mçi cùc 


gi¶m ®Õn 20kΩ trong l−íi ®iÖn 220V, 10kΩ trong l−íi ®iÖn 110V, 5kΩ cho l−íi 


48V, 3kΩ cho l−íi 24V. 


III.3.13. Trong gian ¾cquy ph¶i cã ®Ìn chiÕu s¸ng khi sù cè. 
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III.3.14. ¾cquy ph¶i ®−îc ®Æt trªn c¸c gi¸ ®ì hoÆc trong c¸c ng¨n tñ ch¾c ch¾n.  


Khi l¾p ®Æt ¾cquy, ph¶i ®¶m b¶o tiÕp cËn ®−îc tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña giµn ¾cquy. 


Ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ ®ì, gi¸ víi t−êng hoÆc thµnh tñ ®Ó ®¶m 


b¶o dÔ tiÕp cËn trong vËn hµnh vµ b¶o d−ìng. 


Gi¸ ®ì hoÆc sµn ®ì ¾cquy ph¶i chÞu ®−îc träng l−îng cña giµn ¾cquy. 


III.3.15. C¸c gi¸ ®ì ¾cquy ph¶i ®−îc chÕ t¹o, thö nghiÖm vµ ®¸nh dÊu theo ®óng yªu cÇu 


cña tiªu chuÈn hiÖn hµnh hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt. Gi¸ ®ì ph¶i ®−îc b¶o vÖ 


chèng t¸c ®éng cña chÊt ®iÖn ph©n b»ng líp phñ bÒn v÷ng. 


III.3.16. ¾cquy ph¶i ®−îc c¸ch ®iÖn víi gi¸ ®ì, vµ gi¸ ®ì chÞu ®−îc chÊt ®iÖn ph©n vµ ho¸ 


chÊt ¨n mßn kh¸c. 


C¸c gi¸ ®ì ¾quy ®iÖn ¸p ®Õn 48V cã thÓ ®Æt kh«ng cÇn tÊm ®Öm c¸ch ®iÖn. 


III.3.17. Lèi ®i l¹i ®Ó vËn hµnh vµ b¶o d−ìng giµn ¾cquy axÝt ph¶i cã chiÒu réng kh«ng 


nhá h¬n 1m khi bè trÝ ¾cquy ë hai bªn vµ 0,8m khi bè trÝ ¾cquy ë mét bªn. 


III.3.18. Ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng trèng phÝa trªn ¾cquy Ýt nhÊt 200mm ®Ó dÔ dµng tiÕp cËn 


vµ bæ sung dung dÞch cho ¾cquy. Ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch gi÷a thµnh tñ vµ 


¾cquy (nÕu ®Æt trong tñ) ®Ó kh«ng bÞ ng¾n m¹ch. èng th«ng h¬i phÝa trªn ¾cquy 


ph¶i xoay ®−îc 180o ®Ó dÔ dµng bæ sung dung dÞch. 


III.3.19. Thanh c¸i cña giµn ¾cquy ph¶i b»ng thanh ®ång trÇn hoÆc b»ng c¸p ®ång mét 


ruét cã c¸ch ®iÖn bÒn víi ho¸ chÊt ¨n mßn. 


C¸c chç nèi vµ chç rÏ nh¸nh cña thanh c¸i, c¸p ®ång ph¶i hµn ch¶y hoÆc hµn vÈy 


(thiÕc, ®ång v.v.). Chç nèi thanh c¸i vµ c¸p vµo b×nh ¾cquy ph¶i ®−îc m¹ thiÕc. 


Chç nèi thanh c¸i víi thanh dÉn xuyªn t−êng còng ph¶i hµn ch¶y. 


III.3.20. C¸c thanh c¸i trÇn ph¶i ®−îc s¬n 2 líp bÒn víi ho¸ chÊt ¨n mßn vµ sau khi s¬n 


kh« ph¶i s¬n mµu ®á cho cùc d−¬ng (+) vµ s¬n mµu xanh cho cùc ©m (-). ë 
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nh÷ng vÞ trÝ kh«ng s¬n ®−îc ph¶i b«i mét líp vaz¬lin tr−íc lóc ®æ chÊt ®iÖn ph©n 


vµo b×nh ¾cquy. 


III.3.21. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh dÉn trÇn c¹nh nhau ®−îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n ®é 


bÒn c¬ häc. Kho¶ng c¸ch nãi trªn vµ kho¶ng c¸ch tõ c¸c thanh c¸i ®Õn c¸c phÇn 


cña toµ nhµ vµ c¸c phÇn nèi ®Êt kh¸c kh«ng ®−îc nhá h¬n 50mm. 


III.3.22. Thanh c¸i ph¶i ®−îc ®Æt vµ b¾t chÆt vµo c¸ch ®iÖn. 


Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm ®ì thanh c¸i h×nh d¹ng bÊt kú ®−îc x¸c ®Þnh theo 


tÝnh to¸n ®é bÒn c¬ häc nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n 2m. KÕt cÊu, c¸ch ®iÖn, phô 


kiÖn, chi tiÕt ®Ó b¾t thanh c¸i ph¶i cã ®é bÒn c¬ vµ ®iÖn, chÞu ®−îc t¸c ®éng l©u 


dµi cña h¬i chÊt ®iÖn ph©n. 


Kh«ng cÇn nèi ®Êt c¸c kÕt cÊu ®ì. 


III.3.23. TÊm gi÷ thanh xuyªn t−êng ra khái gian ¾cquy ph¶i chÞu ®−îc t¸c ®éng l©u dµi 


cña h¬i chÊt ®iÖn ph©n. Kh«ng cho phÐp dïng tÊm lµm b»ng ®¸ vµ vËt liÖu cã 


cÊu tróc líp. 


III.3.24. ViÖc nèi tõ b¶ng ®Çu ra cña gian ¾cquy ®Õn thiÕt bÞ ®ãng c¾t vµ b¶ng ph©n phèi 


®iÖn mét chiÒu cÇn thùc hiÖn b»ng c¸p mét ruét hoÆc thanh dÉn trÇn. 


III.3.25. Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, ph¶i ®¶m b¶o ¾cquy cè ®Þnh vµ bÞt kÝn c¸c lç th«ng 


h¬i cña ¾cquy. 


Ngoµi ra cÇn ph¶i tu©n thñ theo c¸c chØ dÉn vµ khuyÕn c¸o cô thÓ cña nhµ s¶n 


xuÊt vÒ vÊn ®Ò l¾p ®Æt, vËn hµnh, b¶o d−ìng vµ an toµn. 


PhÇn x©y dùng 


III.3.26. C¸c giµn ¾cquy cè ®Þnh ph¶i ®Æt trong gian, buång hoÆc tñ riªng. 


Cho phÐp ®Æt chung mét sè giµn ¾cquy trong mét gian. 
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III.3.27. Gian ¾cquy axÝt thuéc lo¹i gian s¶n xuÊt cÊp A vµ ph¶i ®−îc x©y dùng ®¸p øng 


theo tiªu chuÈn TCVN 2622 - 1995 vÒ phßng ch¸y vµ chèng ch¸y. 


¾cquy cã thÓ ®Æt trªn gi¸ ®ì, cè ®Þnh trªn sµn hoÆc trong tñ. 


III.3.28. ¾cquy ph¶i ®−îc l¾p ®Æt trong phßng kh« r¸o vµ s¹ch sÏ, tr¸nh tiÕp xóc trùc tiÕp 


víi nhiÖt ®é cao vµ ¸nh n¾ng. 


NÕu ¾cquy ®Æt trong phßng hoÆc ng¨n kÝn th× ph¶i cã th«ng giã thÝch hîp. 


III.3.29. Khi dïng ¾cquy di ®éng kiÓu kÝn (vÝ dô ¾cquy «t«) tæng dung l−îng kh«ng qu¸ 


72Ah cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ ®iÖn cè ®Þnh, cã thÓ ®Æt chung trong gian riªng ®−îc 


th«ng khÝ tù nhiªn hoÆc ®Æt trong gian s¶n xuÊt chung kh«ng cã nguy hiÓm ch¸y 


næ hoÆc trong tñ kim lo¹i cã th«ng khÝ. Khi tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn kÓ trªn th× bËc 


nguy hiÓm ch¸y næ cña gian s¶n xuÊt kh«ng thay ®æi. 


III.3.30. Giµn ¾cquy khi n¹p ®iÖn cho mçi b×nh kh«ng qu¸ 2,3V cã thÓ ®Æt trong gian s¶n 


xuÊt chung, kh«ng nguy hiÓm ch¸y næ, víi ®iÒu kiÖn ph¶i l¾p chôp th«ng khÝ 


phÝa trªn c¸c b×nh ¾cquy. Khi ®ã bËc nguy hiÓm ch¸y næ vµ ch¸y cña gian s¶n 


xuÊt kh«ng thay ®æi. 


III.3.31. Gian ¾cquy ph¶i: 


1. Bè trÝ gÇn thiÕt bÞ n¹p ®iÖn vµ b¶ng ph©n phèi ®iÖn mét chiÒu. 


2. Chèng ®−îc bôi vµ n−íc thÊm vµo tõ bªn ngoµi. 


3. ThuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý vËn hµnh. 


4. §Æt xa c¸c nguån g©y chÊn ®éng. 


III.3.32. Trªn cöa gian ¾cquy ph¶i cã biÓn ghi “Gian ¾cquy - CÊm löa". 


III.3.33. C¹nh gian ¾cquy axÝt ph¶i cã gian phô ®Ó dông cô, thiÕt bÞ phôc vô vËn hµnh vµ 


b¶o d−ìng. 
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III.3.34. TrÇn cña gian ¾cquy ph¶i b»ng ph¼ng. Cho phÐp trÇn cã nh÷ng kÕt cÊu nh« ra 


hoÆc nghiªng khi tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn trong §iÒu III.3.43. 


III.3.35. Sµn gian ¾cquy ph¶i b»ng ph¼ng vµ chÞu ®−îc axÝt. 


III.3.36. T−êng, trÇn, c¸c cöa, mÆt trong vµ mÆt ngoµi cña ®−êng èng th«ng khÝ, kÕt cÊu 


kim lo¹i v.v. ph¶i ®−îc s¬n b»ng s¬n bÒn víi axÝt. 


III.3.37. NÕu ¾cquy ®Æt trong tñ hoÆc phßng kÝn th× ph¶i ®¶m b¶o kh«ng gian ®Ó tho¸t khÝ 


vµ h¹n chÕ ng−ng tô trong thêi gian n¹p. 


MÆt trong cña tñ ®Æt ¾cquy ph¶i s¬n b»ng s¬n bÒn víi axÝt. 


Víi ¾cquy kiÒm, ph¶i ®¶m b¶o l−îng khÝ hydro trong phßng hoÆc tñ ®Æt ¾cquy 


nhá h¬n 4%. 


Ngoµi ra, viÖc tÝnh to¸n th«ng khÝ cho phßng hoÆc gian ®Æt ¾cquy cÇn tu©n theo 


theo h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 


III.3.38. Trong gian ¾cquy cã ®iÖn ¸p danh ®Þnh trªn 250V, ë lèi ®i l¹i ph¶i ®Æt sµn 


c¸ch ®iÖn. 


III.3.39. Khi dïng thiÕt bÞ th«ng khÝ t¹m thêi trong gian ¾cquy ph¶i cã chç ®Ó ®Æt thiÕt bÞ 


vµ chç nèi thiÕt bÞ víi ®−êng èng th«ng khÝ. 


PhÇn kü thuËt vÖ sinh 


III.3.40. Gian ¾cquy axÝt cã tiÕn hµnh n¹p víi ®iÖn ¸p mçi b×nh lín h¬n 2,3V ph¶i trang bÞ 


hÖ thèng th«ng khÝ c−ìng bøc, ®Æt cè ®Þnh. Gian ¾cquy lµm viÖc víi chÕ ®é phô 


n¹p th−êng xuyªn vµ n¹p víi ®iÖn ¸p mçi b×nh ®Õn 2,3V ph¶i sö dông hÖ thèng 


th«ng khÝ c−ìng bøc cè ®Þnh hoÆc kh«ng cè ®Þnh khi n¹p h×nh thµnh hoÆc qu¸ n¹p 


kiÓm tra. 
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Ngoµi ra cßn ph¶i dïng hÖ thèng th«ng khÝ tù nhiªn ®¶m b¶o trao ®æi thÓ tÝch 


kh«ng khÝ cña gian Ýt nhÊt mét lÇn trong 1giê. NÕu th«ng khÝ tù nhiªn kh«ng thÓ 


®¸p øng sù trao ®æi kh«ng khÝ th× ph¶i dïng th«ng khÝ c−ìng bøc. 


L−îng kh«ng khÝ cÇn trao ®æi c−ìng bøc (V) trong 1 giê ®−îc x¸c ®Þnh theo 


c«ng thøc: 


V = 0,07nIn 


Trong ®ã: V tÝnh b»ng m3 


n: sè b×nh ¾cquy 


In: dßng ®iÖn n¹p lín nhÊt (A). 


III.3.41. HÖ thèng th«ng khÝ gian ¾cquy chØ phôc vô cho riªng gian ¾cquy vµ gian phô. 


CÊm nèi hÖ thèng th«ng khÝ nµy vµo c¸c ®−êng dÉn khãi hoÆc hÖ thèng th«ng 


khÝ chung cña toµ nhµ. 


III.3.42. ThiÕt bÞ hót giã c−ìng bøc ph¶i lµ lo¹i phßng næ. 


III.3.43. Ph¶i hót c¸c chÊt khÝ ë c¶ phÇn trªn còng nh− phÇn d−íi cña gian ¾cquy axÝt ë 


phÝa ®èi diÖn víi dßng kh«ng khÝ s¹ch thæi vµo. NÕu trÇn nhµ cã kÕt cÊu nh« ra 


chia thµnh nhiÒu khoang, ph¶i hót khÝ ra ë tõng khoang. NÕu trÇn nghiªng, ph¶i 


hót khÝ ë chç cao nhÊt. Tèc ®é dßng kh«ng khÝ trong gian ¾cquy vµ gian chøa 


axÝt, khi hÖ thèng th«ng khÝ lµm viÖc cÇn ph¶i tho¶ m·n tiªu chuÈn vÖ sinh trong 


thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. 


III.3.44. NÕu kh«ng cã h−íng dÉn cña nhµ chÕ t¹o th× nhiÖt ®é cña gian ®Æt ¾cquy nªn duy 


tr× tõ 10oC ®Õn 30oC ®Ó ¾cquy ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ cã tuæi thä cao. 


III.3.45. Ph¶i ®Æt ®−êng èng dÉn n−íc ®Õn gÇn gian ¾cquy, vµ ph¶i ®Æt vßi vµ chËu høng 


n−íc. 


Trªn chËu ph¶i cã biÓn ghi: “Kh«ng ®−îc ®æ axÝt hoÆc chÊt ®iÖn ph©n vµo!”. 
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Phô lôc III.1 


B¶ng III.2.1: Kho¶ng trèng nhá nhÊt cña tr¹m trong nhµ vµ ngoµi trêi cho c¸c cÊp 


®iÖn ¸p tíi 220kV 


Kho¶ng trèng nhá nhÊt 


pha-pha vµ pha-®Êt N 


(mm) 


§iÖn ¸p 


danh ®Þnh 


cña hÖ 


thèng 


(kV) 


§iÖn ¸p 


cao nhÊt 


cña thiÕt 


bÞ 


(kV) 


§iÖn ¸p chÞu 


tÇn sè c«ng 


nghiÖp 


ng¾n h¹n 


(kV) 


§iÖn ¸p chÞu 


xung sÐt 


1,2/50μs (trÞ sè 


®Ønh) 


(BIL) 


(kV) 


Trong nhµ Ngoµi trêi 


6 7,2 20 60 130 200 


10 12 28 75 130 220 


15 17,5 38 95 160 220 


22 24 50 125 220 330 


320 400 
35 


38,5 


40,5 


75 


80 


180 


200 350 440 


110 123 230 550 1100 


220 245 460 1050 2100  


Ghi chó: 


• §iÖn ¸p chÞu tÇn sè c«ng nghiÖp thêi gian ng¾n h¹n lµ gi¸ trÞ hiÖu dông h×nh 
sin tÇn sè c«ng nghiÖp trong kho¶ng 48Hz – 62Hz thêi gian lµ 01 phót. 


• Kho¶ng trèng nhá nhÊt tõ cÊp ®iÖn ¸p danh ®Þnh 15kV trë lªn trong nhµ vµ 
ngoµi trêi nh− nhau. 


• Kho¶ng trèng nhá nhÊt ®−îc lÊy theo møc ®iÖn ¸p chÞu xung sÐt cao nhÊt cho 
tõng cÊp ®iÖn ¸p. 
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B¶ng III.2.2: Kho¶ng trèng nhá nhÊt cña tr¹m cho cÊp ®iÖn ¸p 500kV 


Kho¶ng trèng 


nhá nhÊt pha-


®Êt Np-® (mm)


Kho¶ng trèng nhá 


nhÊt pha-pha Np-p 


(mm) 


§iÖn 


¸p 


danh 


®Þnh 


cña hÖ 


thèng 


(kV) 


§iÖn 


¸p 


cao 


nhÊt 


cña 


thiÕt 


bÞ 


(kV) 


§iÖn ¸p 


chÞu tÇn 


sè c«ng 


nghiÖp 


ng¾n 


h¹n  


(kV) 


§iÖn ¸p 


chÞu 


xung 


sÐt 


1,2/50μ


s (BIL) 


(kV) 


§iÖn ¸p 


chÞu xung 


®ãng c¾t 


danh 


®Þnh pha-


®Êt 


250/2500


μs 


(kV)  


Thanh 


dÉn - 


c«ng 


tr×nh 


Cäc- 


c«ng 


tr×nh


§iÖn ¸p 


chÞu xung 


®ãng c¾t 


danh ®Þnh 


pha-pha 


250/2500μs 


(kV)  


Thanh 


dÉn - 


thanh dÉn 


song 


song 


Cäc - 


thanh 


dÉn 


500  550 710 1800 1175 3300 4100 2210 6100 7400 


B¶ng III.2.3 Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a thiÕt bÞ ®iÖn ngoµi trêi ®Õn  tr¹m lµm m¸t  


b»ng n−íc 


KiÓu tr¹m lµm m¸t b»ng n−íc Kho¶ng c¸ch, m


Tr¹m lµm m¸t kiÓu phun vµ th¸p lµm m¸t ngoµi trêi 


Th¸p lµm m¸t th«ng th−êng mét qu¹t 


Th¸p lµm m¸t b»ng qu¹t ph©n ®o¹n  


80 


30 


42 


B¶ng III.2.4 Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt tõ kho chøa hydro ®Õn nhµ cña TBA vµ cét 


cña §DK: 


Kho¶ng c¸ch Sè b×nh chøa hydro     


trong kho (c¸i) §Õn nhµ cña TBA §Õn cét cña §DK 


Tíi 500 


Trªn 500 


20 m 


25 m 


1,5 chiÒu cao cét 


- 
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B¶ng III.2.5: Kho¶ng trèng nhá nhÊt tõ phÇn mang ®iÖn ®Õn c¸c phÇn kh¸c cña 


TBPP ngoµi trêi 


Kho¶ng trèng c¸ch ®iÖn nhá nhÊt (m)  


theo ®iÖn ¸p danh ®Þnh, kV H×nh 
vÏ sè: 


Kho¶ng c¸ch 
Ký 


hiÖu 
§Õn 
15 


22 35 110 220 500 


III.2.1 
• Pha-®Êt  


• Pha-pha  


Np-® 


Np-p 
0,22 0,33 0,44 1,1 2,1 


3,3 (4,1) (1) 


6,1 (7,4) (2) 


III.2.3 


Tõ phÇn mang ®iÖn ®Õn 
mÐp trong hµng rµo néi bé: 


• Rµo kÝn, cao ≥ 1,8m 


• Rµo l−íi, cao ≥ 1,8m 


B1 


B2,3 


0,22 


0,3 


0,33 


0,41


0,44 


0,52


1,1 


1,5 


2,1 


2,2 


4,1 


4,5 


III.2.4 


Tõ phÇn mang ®iÖn ®Õn 
mÐp trong rµo quanh tr¹m: 


• Rµo kÝn, cao ≥ 1,8m 


• Rµo l−íi, cao ≥ 1,8m 


C 


E 


1,22 


1,72


1,33 


1,83


1,44 


1,94


2,1 


2,6 


3,1 


3,6 


4,2 


5,6 


III.2.5 
Tõ phÇn mang ®iÖn ®Õn 
mÆt ®−êng «t« trong tr¹m 


H’ 4,3 4,3 4,3 6,0 6,6 9,6 


III.2.5 


III.2.6 


Tõ phÇn mang ®iÖn ®Õn 
mÆt b»ng ®i l¹i (chç 
kh«ng cã ®−êng «t«)  


H 2,5 2,58 2,69 3,35 4,35 6,35 


III.2.5 
Tõ phÇn mang ®iÖn ®Õn 
ph−¬ng tiÖn vµ thiÕt bÞ vËn 
chuyÓn 


T 0,5 0,5 0,54 1,2 2,2 4,2 


III.2.6 


Tõ phÇn mang ®iÖn cña 
c¸c m¹ch kh¸c nhau khi 
söa ch÷a m¹ch nµy 
kh«ng c¾t ®iÖn m¹ch kia


Dv 1,22 1,33 1,44 2,1 4,1 6,1 


Ghi chó: (1) Kho¶ng trèng tèi thiÓu pha-pha gi÷a cäc-thanh dÉn ®èi víi ®iÖn ¸p 500kV lµ 7,4m. 


               (2) Kho¶ng trèng tèi thiÓu pha-®Êt gi÷a cäc-thanh dÉn ®èi víi ®iÖn ¸p 500kV lµ 4,1m 
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B¶ng III.2.6: Kho¶ng trèng nhá nhÊt tõ phÇn mang ®iÖn ®Õn c¸c phÇn kh¸c cña 
TBPP trong nhµ 


Kho¶ng trèng c¸ch ®iÖn nhá nhÊt (m)  


theo ®iÖn ¸p danh ®Þnh, kV H×nh 


vÏ sè: 
Kho¶ng c¸ch 


Ký 


hiÖu
6 10 15 22 35 110 220 


III.2.9 
Tõ phÇn mang ®iÖn 


®Õn rµo ch¾n kÝn 
B 0,12 0,15 0,15 0,21 0,32 0,73 1,73 


III.2.10 
Tõ phÇn mang ®iÖn 


®Õn rµo ch¾n l−íi 
C 0,19 0,22 0,22 0,28 0,39 0,8 1,8 


III.2.10 


Gi÷a c¸c phÇn 


mang ®iÖn kh«ng 


rµo ch¾n cña c¸c 


m¹ch kh¸c nhau 


D 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,9 3,8 


III.2.11 


Tõ phÇn mang ®iÖn 


kh«ng rµo ch¾n tíi 


sµn nhµ 


E 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 3,4 4,2 


III.2.11 


Tõ ®Çu ra kh«ng 


rµo ch¾n cña nhµ 


TBPP ®Õn ®Êt 


kh«ng thuéc ®Þa 


phËn TBPP ngoµi 


trêi vµ kh«ng cã 


®−êng ®i.  


G 4,5 4,5 4,5 4,75 4,75 5,5 6,5 


III.2.10 


Tõ  m¸ vµ l−ìi dao 


c¸ch ly ë vÞ trÝ c¾t 


®Õn d©y nèi vµo  


m¸ kia 


F 0,11 0,15 0,15 0,22 0,35 0,9 2,0 
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PHẦN IV 
BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG 


Chương IV.1 
BẢO VỆ LƯỚI ĐIỆN ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV 


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


IV.1.1. Chương này áp dụng cho việc bảo vệ lưới điện điện áp đến 1kV, đặt trong nhà 
và/hoặc ngoài trời. Các yêu cầu khác đối với lưới điện này được nêu trong các 
chương khác của quy phạm. 


IV.1.2. Thiết bị bảo vệ là thiết bị tự động cắt mạch điện khi bị sự cố. 


Yêu cầu đối với thiết bị bảo vệ 


IV.1.3. Khả năng cắt của thiết bị bảo vệ phải phù hợp với dòng điện ngắn mạch lớn nhất 
trên đoạn lưới điện được bảo vệ (xem Chương I.4 - Phần I). 


IV.1.4. Trong mọi trường hợp, dòng điện danh định của dây chảy của cầu chảy và dòng 
điện chỉnh định của áptômát để bảo vệ cho mạch điện (dây hoặc cáp điện) nên 
chọn theo mức nhỏ nhất theo dòng điện tính toán của mạch điện hoặc bằng dòng 
điện danh định của các thiết bị nhận điện. Tuy nhiên, thiết bị bảo vệ không được 
cắt mạch khi thiết bị nhận điện bị quá tải ngắn hạn (như dòng điện khởi động, 
đỉnh phụ tải công nghệ, dòng điện tự khởi động v.v.). 


IV.1.5. Phải dùng áptômát hoặc cầu chảy làm thiết bị bảo vệ. Để bảo đảm yêu cầu về độ 
nhanh, độ nhạy hoặc độ chọn lọc, khi cần thiết được phép dùng các thiết bị rơle 
bảo vệ  (tác động gián tiếp). 


IV.1.6. Ở thiết bị điện đến 1kV trong lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp, với mục 
đích đảm bảo cắt tự động đoạn dây bị sự cố,  dây dẫn pha và dây trung tính bảo vệ 
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phải chọn sao cho khi chạm vỏ hoặc chạm vào dây trung tính bảo vệ thì bội số 
dòng điện ngắn mạch nhỏ nhất không nhỏ hơn: 


• 3 lần dòng điện danh định của cầu chảy ở gần. 


• 3 lần dòng điện danh định của bộ cắt không điều chỉnh được hoặc dòng chỉnh 
định của bộ cắt điều chỉnh được của áptômát có đặc tính dòng điện - thời gian 
quan hệ ngược. 


Khi bảo vệ lưới điện bằng áptômát chỉ có bộ cắt điện từ (quá dòng tác động tức 
thời - cắt nhanh), dây dẫn kể trên phải đảm bảo dòng điện không nhỏ hơn dòng 
chỉnh định khởi động tức thời nhân với hệ số phân tán (theo số liệu của nhà chế 
tạo) và hệ số dự trữ là 1,1. Khi không có số liệu của nhà chế tạo, đối với áptômát có 
dòng điện danh định đến 100A, bội số dòng điện ngắn mạch so với dòng điện chỉnh 
định phải không nhỏ hơn 1,4; với áptômát có dòng danh định trên 100A thì không 
nhỏ hơn 1,25. Trong mọi trường hợp, điện dẫn của dây trung tính bảo vệ phải 
không nhỏ hơn 50% điện dẫn của dây pha. 


Nếu yêu cầu của Điều này không đáp ứng được về bội số khi chạm vỏ hoặc chạm 
dây trung tính bảo vệ thì việc cắt khi sự cố ngắn mạch này phải thực hiện bằng bảo vệ 
đặc biệt. 


 IV.1.7. Việc sử dụng áptômát và cầu chảy kiểu xoáy ốc phải đảm bảo sao cho khi tháo 
chúng thì vỏ đui xoáy của chúng không có điện áp. Trong trường hợp nguồn cung 
cấp từ một phía thì dây nguồn phải đấu vào tiếp điểm cố định của thiết bị bảo vệ. 


IV.1.8. Trên mỗi thiết bị bảo vệ phải có nhãn ghi rõ trị số dòng điện danh định (trị số 
chỉnh định của bộ cắt hoặc dòng điện danh định của dây chảy) theo yêu cầu của 
mạch được bảo vệ. Những trị số này nên ghi ngay trên thiết bị hoặc trên sơ đồ đặt 
gần thiết bị bảo vệ. 


Lựa chọn bảo vệ 


IV.1.9. Lưới điện phải có bảo vệ chống ngắn mạch (bảo vệ ngắn mạch) với thời gian cắt 
nhỏ nhất và đảm bảo cắt có chọn lọc. 


Bảo vệ phải đảm bảo cắt khi cuối đường dây được bảo vệ xảy ra các loại ngắn 
mạch như sau: 
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• Một pha và nhiều pha với lưới điện trung tính nối đất trực tiếp. 


• Hai pha và ba pha với lưới điện trung tính cách ly. 


Nếu tỷ số giữa dòng điện ngắn mạch tính toán nhỏ nhất so với dòng điện danh 
định của cầu chảy hoặc áptômát không nhỏ hơn trị số đã cho ở Điều IV.1.6 thì 
việc cắt đoạn bị sự cố là đảm bảo chắc chắn. 


IV.1.10.  Trong lưới điện chỉ yêu cầu bảo vệ chống ngắn mạch, không cần tính toán kiểm 
tra bội số dòng điện ngắn mạch nêu ở Điều IV.1.6, nếu đảm bảo điều kiện: khi 
so sánh với các trị số dòng điện lâu dài cho phép nêu ở Chương I.3 - Phần I, 
thiết bị bảo vệ có bội số không lớn hơn: 


• 3 lần dòng điện danh định của dây chảy. 


• 4,5 lần dòng điện chỉnh định của áptômát loại có bộ cắt nhanh. 


• 1,0 lần dòng điện danh định của áptômát có đặc tính dòng điện - thời gian 
quan hệ ngược không điều chỉnh được (không phụ thuộc có bộ cắt tác động 
nhanh hay không). 


• 1,25 lần dòng điện khởi động của bộ cắt ở áptômát có đặc tính dòng điện - thời 
gian quan hệ ngược điều chỉnh được. Nếu trong áptômát đó còn có bộ cắt nhanh thì 
không hạn chế bội số dòng điện khởi động của bộ cắt nhanh. 


Không vì sự có mặt của thiết bị bảo vệ với trị số dòng điện chỉnh định cao mà tăng 
tiết diện dây dẫn lớn hơn trị số cho trong Chương I.3 - Phần I. 


IV.1.11. Phải có bảo vệ quá tải đối với lưới điện trong nhà dùng dây dẫn có vỏ bọc dễ 
cháy, đặt hở hoặc kín. 


Ngoài ra phải có bảo vệ quá tải đối với các lưới điện trong nhà: 


• Lưới điện chiếu sáng nhà ở, nhà công cộng, cửa hàng, nhà phục vụ công 
cộng của xí nghiệp công nghiệp, lưới điện của các thiết bị dùng điện xách tay 
hoặc di chuyển được (bàn là, ấm điện, bếp điện, tủ lạnh, máy hút bụi, máy 
giặt, máy may công nghiệp v.v.) hoặc trong các gian sản xuất dễ cháy. 


• Lưới điện động lực trong xí nghiệp công nghiệp, nhà ở, nhà công cộng, cửa 
hàng khi quá trình công nghệ hoặc chế độ vận hành của mạch điện có thể gây 
quá tải lâu dài ở dây dẫn và cáp. 







Phần IV: Bảo vệ và tự động   


Quy phạm trang bị điện  Trang 4 


• Lưới điện ở các gian hoặc khu vực dễ nổ - không phụ thuộc vào quá trình 
công nghệ hoặc chế độ vận hành của mạch điện. 


IV.1.12. Trong các mạch điện được bảo vệ quá tải (xem Điều IV.1.11), dây dẫn điện nên 
chọn theo dòng điện tính toán, đồng thời phải bảo đảm điều kiện so với dòng điện lâu 
dài cho phép cho trong Chương I.3 - Phần I, thiết bị bảo vệ có bội số không lớn hơn: 


• 0,8 lần - đối với dòng điện danh định của dây chảy hoặc dòng điện chỉnh định 
của áptômát chỉ có bộ cắt nhanh với dây dẫn điện có vỏ bọc nhựa tổng hợp, cao 
su và các loại cách điện có đặc tính nhiệt tương tự; đối với dây dẫn điện đặt 
trong các gian không cháy nổ thì cho phép lấy 100%. 


• 1,0 lần - đối với dòng điện danh định của dây chảy hoặc dòng điện chỉnh định 
của áptômát chỉ có bộ cắt nhanh với cáp có vỏ cách điện bằng giấy. 


• 1,0 lần - đối với dòng điện danh định của áptômát có đặc tính dòng điện - thời 
gian quan hệ ngược không điều chỉnh được, không phụ thuộc vào có bộ cắt 
nhanh hay không với dây dẫn các loại. 


• 1,0 lần - đối với dòng điện khởi động của áptômát có đặc tính dòng điện - 
thời gian quan hệ ngược điều chỉnh được với dây dẫn điện có vỏ bọc nhựa tổng 
hợp, cao su và các loại cách điện có đặc tính nhiệt tương tự. 


• 1,25 lần dòng điện khởi động của áptômát có đặc tính dòng điện - thời gian 
quan hệ ngược điều chỉnh được với cáp có vỏ cách điện bằng giấy và cách điện 
bằng polyetylen lưu hoá. 


IV.1.13. Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn đến động cơ rôto lồng sóc không được 
nhỏ hơn: 


• 1,0 lần dòng điện danh định của động cơ ở khu vực không có nguy cơ cháy nổ. 


• 1,25 lần dòng điện danh định của động cơ ở khu vực có nguy cơ cháy nổ. 


Quan hệ giữa dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn nối với động cơ rôto lồng 
sóc với dòng điện chỉnh định của thiết bị bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào 
cũng không được lớn hơn các trị số nêu trong Điều IV.1.10. 
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IV.1.14. Khi dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn xác định theo Điều IV.1.10 và 
IV.1.12 không đúng với trị số nêu trong các bảng về dòng điện lâu dài cho phép 
ở Chương I.3 - Phần I thì cho phép chọn dây dẫn có tiết diện nhỏ hơn, kề sát trị số 
trong bảng nhưng không được nhỏ hơn trị số xác định theo dòng điện tính toán. 


Nơi đặt thiết bị bảo vệ 


IV.1.15. Thiết bị bảo vệ phải đặt ở nơi thuận tiện cho vận hành, bảo dưỡng tránh bị hư 
hỏng do cơ học. Việc đặt chúng phải đảm bảo khi vận hành hoặc khi tác động 
không gây nguy hiểm cho người và không gây hư hỏng các vật xung quanh.  


Việc vận hành và bảo dưỡng thiết bị bảo vệ có phần dẫn điện hở phải do người 
có chuyên môn đảm nhiệm. 


IV.1.16. Cần đặt thiết bị bảo vệ tại các vị trí trong mạch điện mà ở đó tiết diện dây dẫn 
giảm nhỏ (về phía phụ tải điện) hoặc tại các vị trí cần đảm bảo độ nhạy và tính 
chọn lọc (xem Điều IV.1.17 và IV.1.20). 


IV.1.17. Phải đặt thiết bị bảo vệ ngay tại chỗ đấu phần tử được bảo vệ với đường dây 
cung cấp. Khi cần thiết, cho phép chiều dài của đoạn dây rẽ nhánh giữa thiết bị 
bảo vệ và đường dây cung cấp đến 6m. Tiết diện của đoạn dây này có thể nhỏ hơn 
tiết diện của đường dây cung cấp nhưng không nhỏ hơn tiết diện của dây dẫn sau 
thiết bị bảo vệ. 


Đối với các nhánh dây đặt ở chỗ không thuận tiện (ví dụ đặt ở chỗ quá cao), cho 
phép lấy chiều dài đoạn nối tới thiết bị bảo vệ đến 30m để có thể vận hành thuận 
tiện (ví dụ đầu vào của trạm phân phối, các bộ khởi động của thiết bị điện v.v.). 
Khi đó tiết diện của nhánh rẽ không được nhỏ hơn tiết diện xác định theo dòng 
điện tính toán, đồng thời đảm bảo không nhỏ hơn 10% khả năng tải của đoạn 
đường dây trục được bảo vệ. Dây nhánh rẽ nói trên (6m hoặc 30m) có vỏ bọc 
hoặc cách điện đặt trong ống hoặc hộp không cháy; còn các trường hợp khác (trừ 
công trình cáp ngầm), ở khu vực dễ cháy nổ thì được đặt hở trên các kết cấu với 
điều kiện đảm bảo không bị hư hỏng do cơ học. 


IV.1.18. Khi dùng cầu chảy để bảo vệ lưới điện phải đặt cầu chảy trên tất cả các cực hoặc 
các pha bình thường không nối đất. 


Cấm đặt cầu chảy ở dây trung tính. 
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IV.1.19. Khi dùng áptômát để bảo vệ lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp phải đặt bộ 
cắt của nó trên tất cả các dây dẫn bình thường không nối đất. 


Khi dùng áptômát để bảo vệ lưới điện có trung tính cách ly 3 pha 3 dây hoặc 1 
pha 2 dây hoặc lưới điện một chiều, phải đặt bộ cắt của nó trên 2 pha đối với 
lưới điện 3 dây và trên 1 pha (cực) đối với lưới điện 2 dây. Lưu ý, trên cùng một 
lưới điện nên đặt bảo vệ trên các pha (cực) cùng tên.  


Chỉ được đặt bộ cắt của áptômát trên dây trung tính khi nó tác động thì tất cả các 
dây có điện áp đều được cắt đồng thời. 


IV.1.20. Nếu thấy hợp lý cho vận hành, không cần đặt thiết bị bảo vệ ở các vị trí sau: 


1. Nhánh rẽ từ thanh cái trong tủ điện đến các thiết bị cùng đặt trong tủ này. Khi 
đó, nhánh rẽ phải được chọn theo dòng điện tính toán của nhánh. 


2. Chỗ có tiết diện giảm dọc theo đường dây cung cấp hoặc chỗ nhánh rẽ nếu thiết 
bị bảo vệ của đoạn đường dây phía trước nó bảo vệ được đoạn giảm tiết diện đó, 
hoặc nếu đoạn giảm tiết diện hoặc nhánh rẽ có tiết diện không nhỏ hơn một nửa tiết 
diện của đoạn đường dây được bảo vệ. 


3. Nhánh rẽ từ đường dây cung cấp đến các thiết bị dùng điện công suất nhỏ nếu 
thiết bị bảo vệ của đường dây cung cấp có dòng điện chỉnh định không quá 25A. 


4. Nhánh rẽ từ đường dây cung cấp cho mạch đo lường, điều khiển, tín hiệu, nếu 
những dây dẫn này không đi ra ngoài phạm vi máy hoặc tủ điện, nếu những dây 
dẫn này đi ra ngoài phạm vi máy hoặc tủ điện nhưng được đặt trong ống hoặc có 
vỏ không cháy. 


IV.1.21. Không được đặt thiết bị bảo vệ tại chỗ nối đường dây cung cấp với các mạch 
điều khiển, tín hiệu và đo lường nếu khi các mạch này bị cắt điện có thể dẫn đến 
hậu quả nguy hiểm (cắt điện máy bơm chữa cháy, quạt gió dùng để tránh hình 
thành các hỗn hợp nổ, thiết bị máy móc của hệ thống tự dùng trong nhà máy điện 
v.v.). Trong mọi trường hợp, dây dẫn của các mạch này phải đặt trong ống hoặc 
có vỏ không cháy. Tiết diện của các mạch này không được nhỏ hơn trị số quy 
định ở Điều IV.4.4. 
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Chương IV.2 
BẢO VỆ RƠLE 


Phạm vi áp dụng và định nghĩa 


IV.2.1. Chương này áp dụng cho các thiết bị bảo vệ bằng rơle (bảo vệ rơle) của các phần 
tử của hệ thống điện, trang bị điện công nghiệp và trang bị điện khác có điện áp 
trên 1kV đến 500kV. 


Chương này không áp dụng cho trang bị điện trên 500kV cũng như các trang bị 
điện của nhà máy điện nguyên tử và tải điện một chiều. 


Những yêu cầu về bảo vệ lưới điện điện áp đến 1kV được qui định ở Chương IV.1. 


Bảo vệ rơle của các phần tử của trang bị điện không được nêu ở chương này và 
các chương khác phải thực hiện theo những qui định của mục yêu cầu chung của 
chương này. 


Bảo vệ chính là bảo vệ chủ yếu, tác động trước tiên. 


Bảo vệ kép là hai bảo vệ chính, độc lập, cùng tên, cùng tác động. 


Bảo vệ dự phòng (bảo vệ phụ) là bảo vệ tác động khi bảo vệ chính không tác 
động. 


Yêu cầu chung 


IV.2.2. Thiết bị điện phải có bảo vệ rơle để: 


1. Cắt tự động phần tử hư hỏng ra khỏi phần không hư hỏng của hệ thống điện 
(trang bị điện) bằng máy cắt; nếu sự cố không trực tiếp phá vỡ chế độ làm việc 
của hệ thống điện (ví dụ ngắn mạch chạm đất trong lưới điện có trung tính cách 
ly) thì cho phép bảo vệ rơle chỉ tác động báo tín hiệu. 


2. Phản ứng với các chế độ làm việc nguy hiểm và không bình thường của các 
phần tử của hệ thống điện (ví dụ quá tải, tăng điện áp ở cuộn dây stato của máy 
phát điện tuabin nước); tuỳ thuộc vào chế độ làm việc và điều kiện vận hành các 
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trang bị điện mà bảo vệ rơle phải tác động báo tín hiệu hoặc tác động cắt những 
phần tử mà nếu để lại có thể gây ra sự cố. 


IV.2.3. Để giảm giá thành cho các thiết bị điện có thể dùng cầu chảy hoặc dây chảy đặt 
hở thay cho máy cắt, áptômát và bảo vệ rơle khi: 


• Có thể chọn cầu chảy đảm bảo các thông số yêu cầu (điện áp và dòng điện 
danh định, dòng điện cắt danh định v.v.). 


• Đáp ứng được yêu cầu về tính chọn lọc và độ nhạy. 


• Không cản trở việc sử dụng các thiết bị tự động (tự động đóng lại - TĐL, tự 
động đóng nguồn dự phòng - TĐD v.v.) cần thiết theo điều kiện làm việc của thiết 
bị điện. 


Khi sử dụng cầu chảy hoặc dây chảy đặt hở, tuỳ thuộc vào mức không đối 
xứng trong chế độ không toàn pha và đặc điểm của phụ tải, phải xem xét khả 
năng cần thiết đặt thiết bị bảo vệ chống chế độ không toàn pha ở trạm biến áp 
của hộ tiêu thụ. 


IV.2.4. Bảo vệ rơle phải đảm bảo cắt ngắn mạch với thời gian ngắn nhất có thể được 
nhằm đảm bảo cho phần không bị hư hỏng tiếp tục làm việc bình thường (làm 
việc ổn định của hệ thống điện và của hộ tiêu thụ điện, đảm bảo khả năng khôi 
phục sự làm việc bình thường bằng tác động của TĐL và TĐD, tự khởi động của 
các động cơ điện, tự kéo vào đồng bộ v.v.), hạn chế phạm vi và mức độ hư hỏng 
của phần tử bị sự cố. 


IV.2.5. Bảo vệ rơle phải đảm bảo cắt có chọn lọc để khi sự cố ở một phần tử nào thì chỉ 
cắt phần tử đó. 


Cho phép bảo vệ tác động không chọn lọc (sau đó hiệu chỉnh lại bằng tác động 
của TĐL hoặc TĐD): 


1. Để đảm bảo tăng tốc độ cắt ngắn mạch, nếu việc đó cần thiết (xem Điều 
IV.2.4). 


2. Khi sử dụng sơ đồ điện chính đơn giản dùng dao cách ly tự động ở mạch 
đường dây hoặc mạch MBA, dao cách ly tự động cắt thành phần sự cố ở thời điểm 
không điện. 
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IV.2.6. Cho phép dùng bảo vệ rơle có thời gian để đảm bảo tác động có chọn lọc khi: 


• Cắt ngắn mạch có thời gian vẫn đảm bảo thực hiện yêu cầu của Điều VI.2.4. 


• Bảo vệ làm nhiệm vụ dự phòng, xem Điều IV.2.14. 


IV.2.7. Độ tin cậy của bảo vệ rơle (tác động khi xuất hiện điều kiện phải tác động và 
không tác động khi không xuất hiện điều kiện đó) phải đảm bảo bằng cách sử 
dụng các thiết bị có các thông số và kết cấu tương ứng với nhiệm vụ cũng như 
phù hợp với việc vận hành các thiết bị này. 


Khi cần thiết nên dùng các biện pháp đặc biệt để tăng độ tin cậy, ví dụ như sơ đồ 
có dự phòng, có kiểm tra tình trạng làm việc một cách liên tục hoặc định kỳ v.v. 
Cũng phải tính đến khả năng nhầm lẫn của nhân viên vận hành khi thực hiện các 
thao tác cần thiết với bảo vệ rơle. 


IV.2.8. Trường hợp bảo vệ rơle có mạch điện áp phải có những thiết bị sau: 


• Tự động khoá các bảo vệ khi áptômát mạch điện áp cắt, cầu chảy đứt hoặc có 
hư hỏng ở mạch điện áp (nếu hư hỏng đó có thể dẫn đến tác động sai khi vận hành 
bình thường) và báo tín hiệu về các hư hỏng của mạch này. 


• Báo tín hiệu hư hỏng mạch điện áp nếu những hư hỏng không dẫn đến bảo vệ 
tác động sai trong chế độ làm việc bình thường nhưng lại gây nên tác động sai 
trong những điều kiện khác (ví dụ khi có ngắn mạch ngoài vùng bảo vệ). 


IV.2.9. Đối với bảo vệ rơle có thời gian, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà xem xét có nên 
đảm bảo cho bảo vệ tác động theo trị số dòng điện ban đầu hoặc điện trở ban đầu 
hoặc không, nhằm loại trừ việc tác động sai hoặc từ chối làm việc của bảo vệ (do 
dòng điện ngắn mạch tắt dần theo thời gian, do dao động điện, do xuất hiện hồ 
quang ở chỗ sự cố v.v.). 


IV.2.10. Bảo vệ ở lưới điện 110kV trở lên phải có thiết bị liên động để khoá tác động của 
bảo vệ khi có dao động điện hoặc khi xuất hiện không đồng bộ nếu ở lưới này có 
khả năng có những dao động hoặc không đồng bộ làm cho bảo vệ có thể tác 
động sai. 
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Có thể dùng thiết bị liên động tương tự cho đường dây điện áp dưới 110kV nối 
các nguồn cung cấp lớn (do ở đó có thể có dao động điện và bảo vệ có thể làm 
việc sai). 


Cho phép bảo vệ không cần có khoá chống dao động nếu bảo vệ đã hiệu 
chỉnh theo dao động điện bằng thời gian (thời gian duy trì của bảo vệ 
khoảng 1,5 ÷ 2 giây). 


IV.2.11. Phải thể hiện sự tác động của bảo vệ rơle bằng bộ chỉ thị đặt sẵn trong rơle, bằng 
rơle tín hiệu riêng hoặc bằng bộ đếm số lần tác động của bảo vệ và các thiết bị 
tương đương khác để có thể phân tích, nghiên cứu hoạt động của bảo vệ. 


IV.2.12. Phải có tín hiệu báo tác động đi cắt của bảo vệ rơle báo tín hiệu của từng 
bảo vệ, đối với bảo vệ phức tạp phải báo tín hiệu riêng từng phần của bảo vệ 
(cấp bảo vệ khác nhau, các bảo vệ phức hợp riêng biệt chống các dạng hư 
hỏng khác nhau v.v.). 


 IV.2.13. Trên từng phần tử của hệ thống điện phải có bảo vệ chính để tác động khi có sự 
cố trong giới hạn phần tử được bảo vệ với thời gian nhỏ hơn các bảo vệ khác đặt 
cùng trên phần tử đó. 


Đường dây 220kV trở lên nên có hai bảo vê chính cho một phần tử. Việc đấu 
nối các bảo vệ này vào máy biến dòng phải thực hiện theo Điều IV.2.15. 


Các máy phát điện 300MW trở lên, các khối ghép đôi tổ máy phát điện có tổng 
công suất 300MW trở lên, ĐDK 500kV, máy biến áp 500/220kV nên cân nhắc 
việc đặt bảo vệ kép (không kể rơle hơi). 


IV.2.14. Trong trường hợp bảo vệ hoặc máy cắt của các phần tử lân cận từ chối làm việc, 
phải đặt bảo vệ dự phòng xa. 


Nếu bảo vệ chính có tính chọn lọc tuyệt đối (ví dụ bảo vệ cao tần, bảo vệ so lệch 
dọc, ngang), thì trên phần tử đó phải đặt bảo vệ dự phòng làm chức năng không 
những bảo vệ dự phòng xa cho phần tử lân cận mà còn làm chức năng bảo vệ dự 
phòng gần cho chính phần tử đó, nghĩa là nó sẽ tác động khi bảo vệ chính của 
phần tử đó từ chối làm việc hoặc khi đưa bảo vệ chính ra khỏi làm việc. Ví dụ 
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nếu bảo vệ chính chống ngắn mạch giữa các pha dùng bảo vệ so lệch pha thì bảo 
vệ dự phòng có thể dùng bảo vệ khoảng cách. 


Nếu bảo vệ chính của đường dây 110kV trở lên có tính chọn lọc tương đối (ví dụ 
bảo vệ nhiều cấp với thời gian trễ) thì: 


• Cho phép không đặt bảo vệ dự phòng riêng với điều kiện bảo vệ dự phòng xa 
của các phần tử lân cận đảm bảo tác động khi có ngắn mạch trên đường dây đó. 


• Phải có biện pháp đảm bảo bảo vệ dự phòng gần làm việc nếu như khi có 
ngắn mạch bảo vệ dự phòng xa không đảm bảo. 


IV.2.15. Phải thực hiện bảo vệ dự phòng bằng thiết bị trọn bộ riêng sao cho có thể kiểm 
tra riêng rẽ hoặc sửa chữa bảo vệ chính hoặc bảo vệ dự phòng riêng ngay khi 
phần tử được bảo vệ đang làm việc. Trong trường hợp đó bảo vệ chính và bảo vệ 
dự phòng thông thường được cung cấp từ các cuộn dây thứ cấp khác nhau của 
máy biến dòng. Nên đấu mạch đi cắt của rơle vào hai cuộn cắt riêng biệt của 
máy cắt. 


Ở các thiết bị điện áp 220kV trở lên, thông thường bảo vệ được cấp nguồn từ hai 
phân đoạn một chiều khác nhau. 


IV.2.16. Đối với đường dây 22kV trở lên, với mục đích tăng độ tin cậy cắt sự cố ở đầu 
đường dây, có thể đặt bảo vệ dòng điện cắt nhanh không thời gian làm bảo vệ bổ 
sung theo các yêu cầu nêu ở Điều III.2.25. 


IV.2.17. Nếu việc đáp ứng yêu cầu dự phòng xa làm cho bộ phận bảo vệ quá phức tạp 
hoặc về mặt kỹ thuật không thể thực hiện được thì cho phép: 


1. Rút ngắn vùng dự phòng xa (bảo vệ dự phòng có thể không cắt ngắn mạch 
sau máy biến áp, trên đường dây có điện kháng, những đường dây lân cận khi có 
nguồn điện phụ thêm, dòng điện tại chỗ bảo vệ nhỏ hơn nhiều so với dòng điện ở 
chỗ sự cố). 


2. Chỉ thực hiện dự phòng xa đối với những dạng sự cố thường gặp, không tính 
đến chế độ làm việc ít gặp và khi tính đến tác động bậc thang của bảo vệ. 
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3. Bảo vệ tác động không chọn lọc khi có ngắn mạch ở phần tử lân cận (khi bảo 
vệ làm nhiệm vụ dự phòng xa) có thể làm cho một số trạm mất điện, nhưng phải 
cố gắng khắc phục bằng cách dùng TĐL và TĐD. 


IV.2.18. Bảo vệ dự phòng khi máy cắt từ chối cắt (DTC) phải được đặt ở các trang bị điện 
110kV - 500kV. DTC có tác dụng đi cắt toàn bộ các phần tử nối vào một thanh 
cái khi bảo vệ của một trong các phần tử trên bị sự cố có khởi động mà không 
cắt ngắn mạch sau thời gian đã định. Cho phép không đặt thiết bị DTC ở các 
trang bị điện 110 - 220kV khi có đủ các điều kiện sau đây: 


1. Đảm bảo độ nhạy theo yêu cầu và thời gian cắt của bảo vệ dự phòng xa theo 
điều kiện ổn định. 


2. Khi bảo vệ dự phòng tác động không có thêm phần tử bị cắt do cắt các máy 
cắt không trực tiếp đấu vào máy cắt từ chối làm việc (ví dụ không có máy cắt 
phân đoạn, đường dây rẽ nhánh). 


Ở các nhà máy điện có máy phát điện làm mát trực tiếp trong cuộn dây, để tránh 
hư hỏng máy phát điện khi máy cắt 110kV - 500kV từ chối làm việc, nên đặt 
thiết bị DTC không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện gì. 


Khi một trong các máy cắt của phần tử hư hỏng (đường dây, MBA, thanh cái) từ 
chối làm việc, thiết bị DTC phải tác động đi cắt các máy cắt lân cận. 


Nếu bảo vệ đấu nối với máy biến dòng bố trí ở ngoài MBA, thì DTC phải tác 
động khi có ngắn mạch ở vùng giữa máy biến dòng và máy cắt. 


Cho phép dùng DTC đơn giản, tác động cắt khi ngắn mạch kèm theo từ chối cắt 
máy cắt không phải của tất cả các phần tử (ví dụ chỉ khi có ngắn mạch ở đường 
dây); ngoài ra ở điện áp 35 - 220kV cho phép dùng DTC chỉ tác động cắt các 
máy cắt phân đoạn. 


Khi bảo vệ dự phòng xa không đủ hiệu quả cần tăng độ tin cậy của dự phòng gần 
bằng cách có thêm thiết bị DTC. 


 IV.2.19. Để đánh giá độ nhạy của các loại rơle bảo vệ chính phải dựa vào hệ số độ nhạy. 
Hệ số độ nhạy được xác định như sau: 
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• Đối với bảo vệ phản ứng theo trị số tăng khi sự cố là tỷ số giữa trị số tính toán 
(dòng điện hoặc điện áp) khi ngắn mạch chập dây trực tiếp trong vùng bảo vệ và 
trị số khởi động. 


• Đối với bảo vệ phản ứng theo trị số giảm khi sự cố là tỷ số giữa trị số khởi 
động và trị số tính toán (điện trở hoặc điện áp) khi ngắn mạch chập dây trực tiếp 
trong vùng bảo vệ. 


Những trị số tính toán đó phải được tính theo dạng sự cố bất lợi nhất có thể xảy 
ra trong thực tế. 


IV.2.20. Khi đánh giá độ nhạy của các bảo vệ chính cần phải căn cứ vào việc đảm bảo 
những hệ số độ nhạy sau đây: 


1. Bảo vệ quá dòng có hoặc không có khởi động kém áp có hướng hoặc không có 
hướng, cũng như bảo vệ một cấp có hướng hoặc không có hướng có bộ lọc thứ tự 
nghịch và thứ tự không: đối với các mạch dòng điện và điện áp - khoảng 1,5. 


• Đối với mạch có hướng công suất thứ tự nghịch và thứ tự không - khoảng 2 
theo công suất và 1,5 theo dòng điện và điện áp. 


• Đối với mạch có hướng công suất đấu vào mạch dòng điện toàn phần và điện 
áp toàn phần thì không quy định đối với công suất, đối với dòng điện bằng 
khoảng 1,5 . 


Đối với bảo vệ quá dòng của MBA có điện áp phía hạ áp 0,23 ÷ 0,4kV hệ số độ 
nhạy nhỏ nhất có thể bằng 1,5. 


2. Bảo vệ dòng điện từng cấp hoặc bảo vệ dòng điện và điện áp có hướng và 
không có hướng đấu vào mạch dòng điện toàn phần và mạch điện áp toàn phần 
hoặc đấu vào các thành phần thứ tự không: Đối với mạch dòng điện và mạch 
điện áp của cấp bảo vệ được dùng để tác động khi ngắn mạch ở cuối đoạn được 
bảo vệ, hệ số độ nhạy không kể tác động dự phòng bằng khoảng 1,5; còn khi có 
cấp dự phòng đảm bảo tác động có chọn lọc cho phép giảm hệ số độ nhạy của 
cấp dự phòng xuống bằng khoảng 1,3; khi có bảo vệ thanh cái riêng ở đầu đường 
dây có độ nhạy tương ứng khoảng 1,5 và 1,3 đối với bảo vệ thứ tự không cho 
phép tác động theo chế độ bậc thang cắt theo từng cấp. 
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• Đối với mạch có hướng công suất thứ tự không và thứ tự nghịch - khoảng 2 
theo công suất và khoảng 1,5 theo dòng điện và điện áp. 


• Đối với mạch có hướng công suất đấu vào dòng điện và điện áp toàn phần thì 
không qui định theo công suất và bằng khoảng 1,5 theo dòng điện. 


3. Bảo vệ khoảng cách chống ngắn mạch nhiều pha: 


• Đối với mạch khởi động của bất kỳ loại bảo vệ nào, và đối với bảo vệ khoảng 
cách cấp ba - khoảng 1,5. 


• Đối với mạch bảo vệ khoảng cách cấp hai dùng để tác động khi có ngắn mạch 
ở cuối đường dây được bảo vệ không kể đến tác động dự phòng - khoảng 1,5 và 
đối với cấp ba của bảo vệ khoảng cách - khoảng 1,25; đối với các mạch nêu trên, 
độ nhạy theo dòng điện - khoảng 1,3 (theo tỷ số với dòng điện làm việc) khi có 
sự cố ở tại điểm này. 


4. Bảo vệ so lệch dọc máy phát điện, MBA, đường dây và các phần tử khác, 
cũng như bảo vệ so lệch toàn phần của thanh cái - khoảng 2,0; đối với mạch khởi 
động theo dòng điện của bảo vệ so lệch không toàn phần, bảo vệ khoảng cách 
của thanh cái điện áp máy phát điện thì hệ số độ nhạy phải bằng khoảng 2,0, còn 
đối với cấp một của bảo vệ so lệch không toàn phần của thanh cái điện áp máy 
phát điện được thực hiện theo dạng cắt nhanh - khoảng 1,5 (khi ngắn mạch tại 
thanh cái). 


Đối với bảo vệ so lệch máy phát điện và MBA, độ nhạy được kiểm tra khi có 
ngắn mạch ngay đầu ra của chúng. Tuy nhiên, đối với máy phát điện tuabin nước 
hoặc máy phát điện tuabin có làm mát trực tiếp dây dẫn của cuộn dây stato thì 
không phụ thuộc vào độ nhạy, dòng điện tác động phải lấy nhỏ hơn dòng điện 
danh định của máy phát điện (xem Điều IV.2.35). Đối với MBA tự ngẫu và 
MBA tăng áp công suất 63MVA trở lên, dòng điện tác động không tính đến chế 
độ hãm nên lấy nhỏ hơn dòng điện danh định (đối với MBA tự ngẫu - nhỏ hơn 
dòng điện tương ứng với công suất chuẩn). Đối với các MBA công suất 25MVA 
trở lên và dòng điện tác động không tính đến chế độ hãm nên lấy không lớn hơn 
1,5 dòng điện danh định của MBA. 
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Cho phép giảm hệ số độ nhạy đối với bảo vệ so lệch MBA hoặc khối máy phát 
điện - MBA đến trị số 1,5 trong những trường hợp sau vì đảm bảo hệ số độ nhạy 
bằng khoảng 2,0 sẽ phức tạp hoặc không thực hiện được về mặt kỹ thuật): 


• Khi ngắn mạch ở đầu ra phía hạ áp của MBA tăng áp công suất nhỏ hơn 
80MVA (có tính đến điều chỉnh điện áp). 


• Trong chế độ đóng MBA dưới điện áp, cũng như ở chế độ làm việc ngắn hạn 
của MBA (ví dụ khi cắt một trong các nguồn cung cấp của MBA 3 cuộn dây). 


Khi đóng điện từ một trong các nguồn cung cấp vào thanh cái bị sự cố cho phép 
giảm hệ số độ nhạy đối với bảo vệ so lệch thanh cái đến 1,5. 


Đối với bảo vệ so lệch MBA khi ngắn mạch đằng sau cuộn điện kháng đặt ở phía hạ 
áp của MBA và nằm trong vùng bảo vệ so lệch thì hệ số độ nhạy cũng bằng 1,5. 
Khi có các bảo vệ khác bao trùm cả cuộn điện kháng và thoả mãn yêu cầu về độ 
nhạy của bảo vệ so lệch MBA khi ngắn mạch ở cùng điểm trên thì không qui định 
độ nhạy. 


5. Bảo vệ so lệch ngang có hướng cho các đường dây làm việc song song: 


• Đối với rơle dòng điện và rơle điện áp của bộ phận khởi động thuộc hợp bộ 
bảo vệ chống ngắn mạch giữa các pha và ngắn mạch chạm đất - khoảng 2,0, khi 
các máy cắt ở hai đầu đường dây có sự cố đều đóng (ngắn mạch ở điểm có cùng 
hệ số độ nhạy) và bằng khoảng 1,5 khi máy cắt ở phía đầu đối diện của đường 
dây sự cố mở. 


• Đối với mạch có hướng công suất thứ tự không - khoảng 4,0 theo công suất 
và bằng khoảng 2,0 theo dòng điện và điện áp khi máy cắt ở đầu đối diện mở. 


• Đối với mạch có hướng công suất đấu vào dòng điện và điện áp toàn phần thì 
hệ số độ nhạy theo công suất không qui định còn theo dòng điện bằng khoảng 
2,0 khi máy cắt ở hai đầu đường dây đều đóng và khoảng 1,5 khi máy cắt ở đầu 
đối diện mở. 


6. Bảo vệ có hướng với khoá liên động tần số cao: 


• Đối với mạch có hướng công suất thứ tự nghịch hoặc thứ tự không để kiểm 
soát mạch cắt - khoảng 3,0 theo công suất, khoảng 2,0 theo dòng điện và điện áp. 
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• Đối với mạch khởi động kiểm soát mạch cắt - khoảng 2,0 theo dòng điện và 
điện áp, khoảng 1,5 theo điện trở. 


7. Bảo vệ so lệch pha tần số cao: 


• Đối với mạch khởi động kiểm soát mạch cắt - khoảng 2,0 theo dòng điện và 
điện áp, khoảng 1,5 theo điện trở (khoảng cách). 


8. Bảo vệ dòng điện cắt nhanh không thời gian đặt ở máy phát điện công suất 
đến 1MW và đặt ở MBA, khi ngắn mạch tại chỗ đặt bảo vệ - khoảng 2,0. 


9. Bảo vệ chạm đất trên các đường cáp ngầm trong lưới điện có trung tính cách 
ly (tác động đi báo hiệu hoặc cắt): đối với bảo vệ phản ứng theo dòng điện tần số 
cơ bản - khoảng 1,25; đối với bảo vệ phản ứng theo dòng điện tần số tăng cao - 
khoảng 1,5. 


10. Bảo vệ chống chạm đất trên ĐDK trong lưới điện có trung tính cách ly tác 
động báo tín hiệu hoặc cắt - khoảng 1,5. 


IV.2.21. Khi xác định độ nhạy nêu trong Điều IV.2.20 mục 1, 2, 5 và 7 cần thiết phải tính 
đến những điểm sau đây: 


1. Độ nhạy theo công suất của rơle cảm ứng định hướng công suất chỉ kiểm tra 
khi nó đấu vào dòng điện và điện áp thành phần thứ tự nghịch và thứ tự không. 


2. Độ nhạy của rơle định hướng công suất đấu theo sơ đồ so sánh (trị số tuyệt 
đối hoặc pha) thì kiểm tra theo dòng điện khi nó đấu vào dòng điện và điện áp 
toàn phần; kiểm tra theo dòng điện và điện áp khi nó đấu vào dòng điện và điện 
áp thành phần thứ tự nghịch và thứ tự không. 


IV.2.22. Đối với các máy phát điện nối trực tiếp vào thanh cái, độ nhạy của bảo vệ dòng 
điện chống ngắn mạch chạm đất trong cuộn dây stato tác động đi cắt được xác 
định bằng dòng điện khởi động không lớn hơn 5A, ngoại lệ cho phép tăng dòng 
điện khởi động đến 5,5A. 


Đối với các máy phát điện làm việc theo khối với MBA hệ số độ nhạy của bảo 
vệ chống ngắn mạch một pha chạm đất bao trùm toàn bộ cuộn dây stato phải 
không nhỏ hơn 2,0; đối với bảo vệ điện áp thứ tự không không bao trùm hết 
cuộn dây stato, điện áp khởi động không được lớn hơn 15V. 
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IV.2.23. Độ nhạy của bảo vệ dùng nguồn điện thao tác xoay chiều được thực hiện bằng sơ 
đồ khử mạch shunt của cuộn cắt điện từ, phải được kiểm tra sai số thực tế của 
máy biến dòng sau khi khử mạch shunt. Khi đó hệ số độ nhạy tối thiểu của cuộn 
cắt điện từ để chúng tác động tin cậy phải lớn hơn khoảng 20% so với các bảo vệ 
tương ứng (xem Điều IV.2.20). 


IV.2.24. Hệ số độ nhạy nhỏ nhất đối với các bảo vệ dự phòng khi ngắn mạch ở cuối phần 
tử lân cận hoặc ở cuối của phần tử xa nhất trong các phần tử nối tiếp nằm trong 
vùng bảo vệ dự phòng phải bằng (xem Điều IV.2.17): 


• Đối với mạch dòng điện, điện áp và điện trở bằng 1,2. 


• Đối với mạch có hướng công suất thứ tự nghịch và thứ tự không: bằng 1,4 
theo công suất và bằng 1,2 theo dòng điện và điện áp. 


• Đối với mạch có hướng công suất đấu vào dòng điện và điện áp toàn phần 
không qui định đối với công suất và bằng 1,2 theo dòng điện. 


Khi đánh giá độ nhạy của các cấp bảo vệ dự phòng gần (xem Điều IV.2.14) căn 
cứ vào các hệ số độ nhạy nêu trong Điều IV.2.20 đối với các bảo vệ tương ứng. 


IV.2.25. Đối với bảo vệ dòng điện cắt nhanh không thời gian đặt trên các đường dây làm 
nhiệm vụ bảo vệ phụ, hệ số độ nhạy phải bằng khoảng 1,2 khi ngắn mạch ở nơi 
đặt bảo vệ trong điều kiện có lợi nhất về độ nhạy. 


IV.2.26. Nếu bảo vệ của phần tử ở phía sau tác động mà bảo vệ của phần tử ở phía trước 
không tác động có thể do không đủ độ nhạy thì độ nhạy của các bảo vệ này phải 
được phối hợp với nhau. 


Cho phép không phải phối hợp độ nhạy với nhau đối với các bảo vệ dự phòng 
xa, nếu như việc không cắt được ngắn mạch do không đủ độ nhạy của bảo vệ của 
phần tử phía sau (ví dụ bảo vệ thứ tự nghịch của máy phát điện điện, MBA tự 
ngẫu) có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng. 


IV.2.27. Trong lưới điện có trung tính nối đất trực tiếp, do yêu cầu của bảo vệ rơle, phải 
chọn chế độ trung tính của các MBA (nghĩa là phân bố số lượng MBA có trung 
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tính nối đất trực tiếp) sao cho khi có ngắn mạch chạm đất các trị số về dòng điện 
và điện áp đủ đảm bảo cho bảo vệ của các phần tử tác động ở mọi chế độ vận 
hành của hệ thống điện. 


Đối với MBA tăng áp hoặc MBA được cung cấp nguồn từ hai hoặc ba phía 
(hoặc được cung cấp đáng kể từ các động cơ đồng bộ hoặc máy bù đồng bộ) mà 
cuộn dây phía đầu ra trung tính có cách điện giảm dần, phải loại trừ khả năng 
xuất hiện chế độ làm việc bị cấm đối với MBA ở chế độ trung tính cách ly ở 
phần thanh cái hoặc phần lưới điện 110 - 220kV bị tách ra khi xuất hiện chạm 
đất một pha (xem Điều IV.2.62). Muốn vậy, khi vận hành đồng thời một số 
MBA trung tính cách ly và trung tính nối đất, phải dự tính bảo vệ đảm bảo cắt 
MBA trung tính cách ly hoặc có biện pháp tự động nối đất trung tính trước khi 
cắt các MBA có trung tính nối đất làm việc cùng chung thanh cái hoặc ở phần 
lưới đó. 


IV.2.28. Máy biến dòng dùng để cung cấp cho mạch dòng điện của thiết bị bảo vệ rơle 
chống ngắn mạch phải thoả mãn những yêu cầu sau: 


1. Với mục đích ngăn chặn tác động sai khi ngắn mạch ở ngoài vùng bảo vệ, sai 
số (toàn phần hoặc sai số dòng điện) của máy biến dòng không được quá 10%. 
Cho phép sai số lớn hơn trong trường hợp dùng bảo vệ mà khi sai số lớn, tác 
động đúng của bảo vệ đảm bảo bằng các biện pháp đặc biệt (ví dụ bảo vệ so lệch 
thanh cái có hãm).  


Những yêu cầu trên phải thực hiện: 


• Đối với các bảo vệ nhiều cấp - khi ngắn mạch ở cuối vùng tác động của cấp bảo 
vệ, còn đối với bảo vệ có hướng nhiều cấp - cũng như trên và khi ngắn mạch ngoài. 


• Đối với các bảo vệ còn lại - khi ngắn mạch ngoài. 


Đối với bảo vệ so lệch dòng (thanh cái, MBA, máy phát điện điện v.v.) phải tính 
đến sai số toàn phần. Đối với các bảo vệ còn lại - sai số dòng điện, còn khi đấu 
theo tổng dòng điện của hai hoặc nhiều hơn máy biến dòng và khi ngắn mạch 
ngoài thì tính đến sai số toàn phần. 
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2. Để tránh việc các bảo vệ từ chối làm việc khi ngắn mạch ở đầu vùng bảo vệ, 
sai số dòng điện không được lớn hơn: 


• Trị số cho phép theo độ rung tăng cao của tiếp điểm rơle định hướng công 
suất hoặc rơle dòng điện - trị số cho phép đối với loại rơle đã chọn. 


• Đối với rơle định hương công suất và rơle định hướng điện trở sai số góc là 50%. 


3.  Điện áp đầu ra của cuộn thứ cấp của máy biến dòng khi ngắn mạch trong 
vùng bảo vệ không được lớn hơn trị số cho phép của bảo vệ và tự động. 


IV.2.29. Mạch dòng điện của dụng cụ đo lường (cùng với công tơ điện) và bảo vệ rơle, 
thông thường được đấu vào các cuộn khác nhau của máy biến dòng. Cho phép 
chúng được đấu chung vào cuộn thứ cấp của máy biến dòng khi thoả mãn các 
yêu cầu nêu ở Điều I.5.16 - Phần I và IV.2.28. Khi đó mạch bảo vệ về nguyên 
tắc có thể làm việc sai khi hư hỏng mạch dòng điện, chỉ cho phép đấu các dụng 
cụ đo lường qua máy biến dòng trung gian với điều kiện máy biến dòng chính 
đảm bảo các yêu cầu nêu ở Điều IV.2.28 khi mạch nhị thứ của máy biến dòng 
trung gian hở. 


IV.2.30. Nên sử dụng loại rơle tác động trực tiếp (sơ cấp hoặc thứ cấp) và bảo vệ sử dụng 
nguồn điện thao tác xoay chiều, nếu việc đó có khả năng làm đơn giản, hạ giá 
thành công trình mà vẫn đảm bảo độ tin cậy và tính chọn lọc. 


IV.2.31. Thông thường dùng máy biến dòng của phần tử được bảo vệ làm nguồn điện 
thao tác xoay chiều cho bộ bảo vệ chống ngắn mạch. Cũng cho phép dùng máy 
biến điện áp hoặc MBA tự dùng làm nguồn điện thao tác xoay chiều. 


Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể phải sử dụng một trong các sơ đồ sau: sơ đồ khử 
mạch shunt của cuộn cắt điện từ của máy cắt, sơ đồ có khối nguồn nuôi, sơ đồ có 
thiết bị nạp tụ điện. 


VI.2.32. Những thiết bị bảo vệ rơle cần tách khỏi làm việc theo yêu cầu phương thức làm 
việc của lưới điện, theo điều kiện tính chọn lọc hoặc theo các nguyên nhân khác, 
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phải có thiết bị đổi nối riêng để nhân viên vận hành có thể tách chúng khỏi sơ đồ 
làm việc. 


Để tiện việc kiểm tra và thí nghiệm, trong các sơ đồ bảo vệ phải có hộp thử 
nghiệm hoặc các kẹp đầu dây thử nghiệm ở những nơi cần thiết. 


Bảo vệ máy phát điện nối trực tiếp vào thanh cái 
điện áp máy phát điện 


VI.2.33. Đối với máy phát điện điện áp cao hơn 1kV, công suất lớn hơn 1MW nối trực 
tiếp vào thanh cái điện áp máy phát phải dùng các thiết bị bảo vệ rơle chống các 
dạng sự cố và các chế độ làm việc không bình thường sau: 


1. Ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stato của máy phát điện và ở các đầu ra. 


2.  Chạm đất một pha trong cuộn dây stato. 


3. Chạm đất hai điểm, một điểm trong cuộn dây stato và một điểm ngoài lưới. 


4. Ngắn mạch giữa các vòng dây của một pha trong cuộn dây stato (trường hợp 
các nhánh song song của cuộn dây được đưa ra ngoài). 


5. Ngắn mạch ngoài. 


6. Quá tải dòng điện thứ tự nghịch (đối với máy phát điện công suất lớn hơn 
30MW). 


7. Quá tải đối xứng của cuộn dây stato. 


8. Quá tải dòng điện kích thích của rôto (đối với máy phát điện làm mát trực tiếp 
dây dẫn của cuộn dây). 


9. Ngắn mạch chạm đất một điểm hoặc hai điểm trong mạch kích thích (tương 
ứng với Điều IV.2.47 và 84.) 


10. Chế độ không đồng bộ cùng với mất kích thích (tương ứng với Điều 
IV.2.48). 


11. Quá điện áp cuộn dây stato máy phát điện tuabin nước. 
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IV.2.34. Đối với máy phát điện điện áp cao hơn 1kV có công suất đến 1MW nối trực tiếp 
vào thanh cái điện áp máy phát điện cần phải có các thiết bị bảo vệ rơle tương 
ứng với Điều IV.2.33 mục 1, 2, 3, 5, 7. 


Đối với máy phát điện điện áp đến 1kV công suất đến 1MW nối trực tiếp vào 
thanh cái điện áp máy phát điện các bảo vệ thực hiện đơn giản theo Điều 
IV.2.49. 


IV.2.35. Đối với bảo vệ chống ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stato của máy phát 
điện điện áp cao hơn 1kV công suất lớn hơn 1MW mà có các đầu ra riêng từng 
pha của cuộn dây stato ở phía trung tính cần phải đặt bảo vệ so lệch dọc, bảo vệ 
phải tác động đi cắt tất cả các máy cắt của máy phát điện, đi dập từ và dừng 
tuabin. 


Trong vùng bảo vệ ngoài bản thân máy phát điện, còn phải bao gồm các đoạn 
đấu nối của máy phát điện với thanh cái của nhà máy điện (đến máy cắt). 


Bảo vệ so lệch dọc được thực hiện với dòng tác động không lớn hơn 0,6 Idđ (Idđ là 
dòng điện danh định của máy phát điện). Đối với máy phát điện công suất đến 
30MW có làm mát gián tiếp cho phép thực hiện bảo vệ với dòng tác động bằng 
(1,3 ÷ 1,4)Idđ. Kiểm tra đứt mạch dòng điện của bảo vệ nên thực hiện khi dòng 
điện tác động của bảo vệ lớn hơn Idđ. 


Bảo vệ so lệch dọc phải được chỉnh định theo trị số dòng điện quá độ không cân 
bằng (ví dụ rơle với máy biến dòng bão hoà). 


Bảo vệ thực hiện theo sơ đồ ba pha ba rơle. Đối với máy phát điện công suất đến 
30MW cho phép dùng sơ đồ hai pha hai rơle khi có bảo vệ chống chạm đất tại 
hai điểm. 


IV.2.36. Để bảo vệ chống ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stato của máy phát điện 
điện áp trên 1kV công suất đến 1MW làm việc song song với các máy phát điện 
khác hoặc với hệ thống điện phải đặt bảo vệ dòng điện cắt nhanh không thời gian 
ở phía các đầu ra của máy phát điện nối với thanh cái. Nếu bảo vệ cắt nhanh 
không đủ độ nhạy thì cho phép đặt bảo vệ so lệch dọc. 
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Đối với máy phát điện công suất lớn hơn không có đầu ra riêng từng pha ở phía 
trung tính của stato có thể dùng bảo vệ cắt nhanh thay cho bảo vệ so lệch dọc. 


Đối với máy phát điện làm việc độc lập điện áp cao hơn 1kV công suất đến 
1MW cho phép dùng bảo vệ chống ngắn mạch ngoài làm bảo vệ chống ngắn 
mạch các pha trong cuộn dây stato (xem Điều IV.2.43). Bảo vệ phải tác động cắt 
tất cả các máy cắt của máy phát điện và dập từ. 


IV.2.37. Để bảo vệ chống chạm đất một pha trong cuộn dây stato của máy phát điện điện 
áp trên 1kV khi dòng điện điện dung tự nhiên lúc chạm đất là 5A và lớn hơn 
(không kể có hoặc không có bù) phải đặt bảo vệ dòng điện phản ứng theo dòng 
điện chạm đất toàn phần hoặc theo thành phần sóng hài bậc cao của nó. Khi cần, 
phải dùng máy biến dòng thứ tự không đặt trực tiếp tại đầu ra của máy phát điện. 
Cũng nên dùng bảo vệ trong trường hợp dòng điện điện dung khi chạm đất nhỏ 
hơn 5A. Bảo vệ phải được chỉnh định theo quá trình quá độ và tác động như ở 
Điều IV.2.35 hoặc IV.2.36. 


Trường hợp không đặt bảo vệ chạm đất (do dòng điện điện dung khi chạm đất 
nhỏ hơn 5A nếu không đủ độ nhạy) hoặc bảo vệ không tác động (ví dụ khi có bù 
dòng điện điện dung trong lưới điện điện áp máy phát) thì dùng thiết bị kiểm tra 
cách điện đặt trên thanh cái tác động báo tín hiệu. 


IV.2.38. Khi đặt máy biến dòng thứ tự không trên máy phát điện để bảo vệ chống chạm 
đất một pha, phải dự kiến bộ bảo vệ chống chạm đất hai điểm được đấu vào máy 
biến dòng này. 


Để nâng cao độ tin cậy của bảo vệ khi dòng điện lớn nên dùng rơle có máy biến 
dòng bão hoà. Bảo vệ phải thực hiện không thời gian và tác động theo Điều 
IV.2.35 hoặc IV.2.36. 


IV.2.39. Để bảo vệ chống ngắn mạch giữa các vòng dây của một pha trong cuộn dây stato 
khi cuộn dây có các nhánh ra song song phải đặt bảo vệ so lệch ngang một hệ 
thống tác động không thời gian như bảo vệ ở Điều IV.2.35. 
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IV.2.40. Để bảo vệ máy phát điện công suất lớn hơn 30MW chống ngắn mạch ngoài 
không đối xứng cũng như bảo vệ chống quá tải dòng điện thứ tự nghịch phải đặt 
bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch tác động cắt với hai cấp thời gian (xem Điều 
IV.2.44). 


Đối với máy phát điện làm mát trực tiếp dây dẫn của cuộn dây thì dùng bảo vệ 
nhiều cấp thời gian hoặc có đặc tính thời gian phụ thuộc, khi đó thời gian cấp hai 
và thời gian của đặc tính phụ thuộc không được lớn hơn đặc tính quá tải dòng 
điện thứ tự nghịch cho phép. 


Đối với máy phát điện làm mát gián tiếp cuộn dây, phải dùng bảo vệ có đặc tính 
thời gian không phụ thuộc với dòng điện tác động không lớn hơn dòng điện thứ 
tự nghịch cho phép của máy phát điện này trong thời gian 2 phút; cấp thời gian 
nhỏ của bảo vệ không lớn hơn thời gian cho phép khi ngắn mạch hai pha ở đầu 
ra của máy phát điện.  


Bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch tác động cắt phải có thêm phần tử nhạy hơn tác 
động báo tín hiệu với đặc tính thời gian không phụ thuộc. Dòng điện tác động 
của phần tử này phải không được lớn hơn dòng điện thứ tự nghịch cho phép lâu 
dài đối với loại máy phát điện này. 


IV.2.41. Để bảo vệ máy phát điện công suất lớn hơn 30MW chống ngắn mạch ngoài đối 
xứng phải đặt bảo vệ dòng điện có khởi động kém áp thực hiện bằng một rơle 
dòng điện đấu vào dòng điện pha và một rơle kém áp đấu vào điện áp dây. Dòng 
điện tác động của bảo vệ này phải bằng khoảng (1,3 ÷ 1,5)Idđ và điện áp khởi 
động bằng khoảng (0,5 ÷ 0,6)Udđ. 


Đối với máy phát điện làm mát trực tiếp dây dẫn của cuộn dây, thay cho bảo vệ 
trên, có thể đặt bảo vệ khoảng cách một rơle.  


IV.2.42. Để bảo vệ máy phát điện công suất trên 1MW đến 30MW chống ngắn mạch 
ngoài phải dùng bảo vệ dòng điện có với khởi động điện áp, thực hiện bằng một 
rơle kém áp đấu vào điện áp dây và một thiết bị rơle lọc điện áp thứ tự nghịch để 
cắt mạch của rơle kém áp. 
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Dòng điện khởi động của bảo vệ và điện áp khởi động của mạch kém áp lấy theo 
trị số cho ở Điều IV.2.41, điện áp khởi động của rơle lọc điện áp thứ tự nghịch 
bằng (0,1 ÷ 0,12) Udđ. 


IV.2.43. Đối với máy phát điện điện áp cao hơn 1kV công suất đến 1MW để chống ngắn 
mạch ngoài phải dùng bảo vệ quá dòng điện đấu vào máy biến dòng ở phía trung 
tính máy phát điện. Trị số chỉnh định phải chọn theo dòng điện phụ tải với mức 
độ dự trữ cần thiết. Cũng cho phép dùng bảo vệ kém áp đơn giản (không có rơle 
dòng điện). 


IV.2.44. Đối với máy phát điện công suất lớn hơn 1MW, bảo vệ chống ngắn mạch ngoài 
phải thực hiện những yêu cầu sau: 


1. Bảo vệ phải đấu vào máy biến dòng đặt ở phía đầu ra trung tính của máy 
phát điện. 


2. Khi thanh cái điện áp máy phát điện có phân đoạn thì bảo vệ phải thực hiện 
theo hai cấp thời gian: cấp thứ nhất - thời gian ngắn - tác động cắt máy cắt 
phân đoạn; cấp thứ hai - thời gian dài - tác động cắt máy cắt của máy phát 
điện và dập từ. 


IV.2.45. Đối với máy phát điện làm mát trực tiếp dây dẫn của cuộn dây phải có bảo vệ 
chống quá tải rôto khi làm việc với máy kích thích chính hoặc máy kích thích 
phụ. Bảo vệ thực hiện theo đặc tính thời gian phụ thuộc hoặc không phụ thuộc 
và phản ứng khi dòng điện hoặc điện áp tăng cao trong cuộn dây rôto. Bảo vệ tác 
động cắt máy phát điện và dập từ. Với cấp thời gian ngắn hơn phải tác động 
giảm tải cho rôto. 


IV.2.46. Bảo vệ chống quá tải đối xứng của máy phát điện phải dùng dòng điện một pha 
của stato cho bộ bảo vệ quá dòng điện có thời gian đi tác động báo tín hiệu. 


Để giảm tải hoặc khi cần thiết tự động cắt máy phát điện làm mát trực tiếp dây 
dẫn của cuộn dây khi có quá tải đối xứng, cho phép dùng bảo vệ rôto theo Điều 
IV.2.45 và phản ứng theo quá tải rôto dẫn đến quá tải máy phát điện. 
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IV.2.47. Chỉ cần đặt một bộ bảo vệ chống ngắn mạch chạm đất điểm thứ hai trong mạch 
kích thích chính của máy phát điện chung cho một số máy phát điện (nhưng 
không quá 3 máy) có các thông số của mạch kích thích gần giống nhau. Chỉ đưa 
bảo vệ vào làm việc khi định kỳ kiểm tra cách điện phát hiện một điểm chạm đất 
trong mạch kích thích (xem Chương I.6 - Phần I). Bảo vệ phải tác động cắt máy 
cắt của máy phát điện đồng thời dập từ của máy phát điện làm mát trực tiếp dây 
dẫn cuộn dây và tác động báo tín hiệu hoặc cắt máy phát điện đối với máy phát 
điện làm mát gián tiếp. 


IV.2.48. Đối với máy phát điện làm mát trực tiếp dây dẫn của cuộn dây cần đặt thiết bị 
bảo vệ chống chế độ không đồng bộ kèm theo mất kích thích. Cho phép thay thế 
bằng cách tự động phát hiện chế độ không đồng bộ chỉ theo tình trạng của thiết 
bị dập từ. Khi thiết bị bảo vệ trên tác động hoặc khi cắt bộ tự động dập từ (TDT), 
đối với máy phát điện cho phép làm việc ở chế độ không đồng bộ thì phải tác 
động đi báo tín hiệu mất kích thích. 


Các máy phát điện loại không cho phép làm việc ở chế độ không đồng bộ xem 
Điều IV.2.85. 


IV.2.49. Để bảo vệ máy phát điện điện áp đến 1kV công suất đến 1MW có điểm trung 
tính không nối đất, chống mọi dạng sự cố và chế độ làm việc không bình thường, 
cho phép đặt áptômát có bộ cắt quá dòng điện hoặc máy cắt có thiết bị bảo 
vệ quá dòng điện thực hiện theo sơ đồ hai pha. Trong trường hợp có đầu ra ở 
phía trung tính, nếu có thể, nên đấu bảo vệ nói trên vào máy biến dòng đặt ở 
đầu ra này. 


Đối với các máy phát điện đã nêu nhưng có trung tính nối đất trực tiếp phải đặt 
bảo vệ đấu theo sơ đồ ba pha. 


Bảo vệ MBA(*) có cuộn cao áp từ 6kV trở lên 
và cuộn điện kháng bù ngang 500kV 


(*) Nếu không có diễn giải riêng thì thuật ngữ MBA được hiểu là cả MBA thông thường 
và MBA tự ngẫu (có điện áp và công suất tương ứng). 
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IV.2.50. MBA phải đặt một phần hoặc toàn bộ các thiết bị bảo vệ rơle chống các dạng sự 
cố và chế độ làm việc không bình thường sau, tùy thuộc vào dung lượng và cấp 
điện áp của MBA: 


1. Ngắn mạch nhiều pha trong các cuộn dây và trên đầu ra. 


2.  Ngắn mạch một pha chạm đất trong các cuộn dây và trên các đầu ra ở lưới có 
trung tính nối đất trực tiếp. 


3. Ngắn mạch giữa các vòng dây trong các cuộn dây. 


4. Quá dòng điện trong các cuộn dây do ngắn mạch ngoài. 


5. Quá dòng điện trong các cuộn dây do quá tải. 


6. Mức dầu hạ thấp. 


7. Áp lực dầu tăng cao trong MBA. 


8. Áp lực dầu tăng cao trong bộ điều áp dưới tải. 


9. Nhiệt độ dầu tăng cao trong MBA. 


10. Nhiệt độ cuộn dây MBA tăng cao. 


11. Phóng điện cục bộ ở cách điện đầu vào 500kV . 


12. Chạm đất một pha trong lưới 6 -10kV có trung tính cách ly sau MBA mà khi 
chạm đất một pha phải cắt (xem Điều IV.2.95 và Điều IV.2.96) theo yêu cầu về 
an toàn. 


Ngoài ra nên đặt bảo vệ chống chạm đất một pha ở phía 6 - 35kV đối với MBA 
tự ngẫu có điện áp phía cao áp bằng và cao hơn 220kV . 


IV.2.51. Đối với cuộn điện kháng bù ngang 500kV phải đặt thiết bị bảo vệ chống các 
dạng sự cố và chế độ làm việc không bình thường sau: 


1. Ngắn mạch một pha và hai pha chạm đất trong các cuộn dây và các đầu ra. 


2. Ngắn mạch giữa các vòng dây trong cuộn dây. 


3. Áp lực dầu tăng cao. 


4. Mức dầu hạ thấp. 
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5. Phóng điện cục bộ ở cách điện đầu vào. 


IV.2.52. Phải đặt bảo vệ hơi để chống sự cố bên trong máy do phát sinh khí, chống mức 
dầu hạ thấp và áp lực dầu tăng cao đối với: 


• MBA công suất 6,3MVA trở lên và lớn hơn. 


• Cuộn điện kháng bù ngang 500kV. 


• MBA giảm áp của phân xưởng có công suất từ 1MVA trở lên. 


Trên MBA công suất từ 1 đến dưới 6,3MVA cũng nên đặt bảo vệ hơi. 


Bảo vệ hơi phải tác động báo tín hiệu khi tốc độ sinh khí yếu, khi mức dầu hạ 
thấp, tác động cắt khi tốc độ sinh khí mạnh và mức dầu tiếp tục hạ. 


Cũng có thể dùng rơle áp lực để bảo vệ chống các sự cố bên trong MBA có kèm 
theo sinh khí. Bảo vệ chống mức dầu hạ thấp cũng có thể thực hiện bằng một 
rơle kiểm tra mức dầu riêng đặt trong bình giãn nở dầu của MBA. 


Để bảo vệ thiết bị điều chỉnh điện áp dưới tải dạng tiếp điểm có dập hồ quang 
trong dầu cần đặt riêng cho nó rơle dòng dầu và màng áp lực. 


Phải tính trước đến khả năng chuyển tác động cắt bằng bảo vệ hơi sang tác động 
báo tín hiệu và thực hiện tách riêng các tín hiệu ở mạch báo tín hiệu và tín hiệu ở 
mạch cắt của bảo vệ hơi (tính chất tín hiệu khác nhau). 


Cho phép bảo vệ hơi chỉ báo tín hiệu trong các trường hợp sau: 


• Đối với MBA đặt trong vùng có động đất. 


• Đối với MBA giảm áp công suất đến 2,5MVA không có máy cắt ở phía 
cao áp. 


IV.2.53. Để chống sự cố ở đầu ra và bên trong của MBA và cuộn điện kháng bù ngang 
phải đặt các bảo vệ sau: 


1. Bảo vệ so lệch dọc không thời gian đối với MBA công suất 6,3MVA trở lên, 
cuộn điện kháng bù ngang 500kV cũng như đối với MBA công suất 4MVA trở 
lên khi chúng làm việc song song. 
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Bảo vệ so lệch có thể đặt ở MBA có công suất nhỏ hơn nhưng không dưới 
1MVA nếu: 


• Bảo vệ dòng điện cắt nhanh không đủ độ nhạy, còn bảo vệ quá dòng điện có 
thời gian lớn hơn 0,5 giây. 


• MBA đặt ở vùng có động đất. 


2. Bảo vệ dòng điện cắt nhanh không thời gian đặt ở phía nguồn và bao trùm 
một phần cuộn dây MBA, nếu không có bảo vệ so lệch. 


Những bảo vệ này phải tác động cắt tất cả các máy cắt của MBA. 


IV.2.54. Bảo vệ so lệch dọc phải được thực hiện bằng cách sử dụng các rơle dòng điện đặc 
biệt được chỉnh định tránh dòng điện từ hoá đột biến, dòng điện không cân bằng 
quá độ và ổn định (ví dụ dùng máy biến dòng bão hoà, dùng các cuộn hãm). 


Ở các MBA công suất đến 25MVA cho phép thực hiện bảo vệ bằng rơle dòng điện, 
được chỉnh định dòng điện khởi động theo điều kiện tránh dòng điện từ hoá quá độ 
và dòng điện không cân bằng quá độ nếu bảo vệ này đảm bảo đủ độ nhạy. 


Bảo vệ so lệch dọc phải được thực hiện sao cho các phần đấu nối của MBA với 
thanh cái cũng nằm trong vùng bảo vệ của nó. 


Cho phép dùng máy biến dòng đặt sẵn trong MBA cho bảo vệ so lệch khi có các 
bảo vệ khác đảm bảo cắt ngắn mạch với thời gian đủ nhanh ở phần đấu nối MBA 
với thanh cái. Nếu trong mạch điện áp thấp có đặt cuộn điện kháng và bảo vệ 
MBA không đảm bảo độ nhạy khi ngắn mạch ở sau cuộn điện kháng thì cho 
phép đặt máy biến dòng điện ở phía đầu ra điện áp thấp MBA kể cả để thực hiện 
bảo vệ cuộn điện kháng. 


IV.2.55. Các bảo vệ so lệch và bảo vệ hơi của MBA, cuộn điện kháng bù ngang không 
bắt buộc có bộ cảm biến có chức năng khởi động các thiết bị chữa cháy. Khởi 
động các thiết bị chữa cháy phải được thực hiện bằng các thiết bị phát hiện 
cháy riêng. 
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IV.2.56. Thiết bị kiểm tra cách điện đầu vào (KTCĐV) 500kV phải tác động báo tín hiệu 
khi có phóng điện cục bộ ở đầu vào (không cần thiết phải cắt ngay) và chỉ tác 
động cắt khi cách điện của đầu vào bị hư hỏng (trước khi cách điện bị chọc 
thủng hoàn toàn). 


Cần phải có khoá liên động để tránh KTCĐV làm việc sai khi đứt mạch nối 
KTCĐV với đầu vào. 


IV.2.57. Trong trường hợp MBA (trừ MBA phân xưởng) nối với đường dây điện không 
có máy cắt (ví dụ theo sơ đồ khối đường dây - MBA) thì việc cắt MBA phải 
được thực hiện bằng một trong các biện pháp sau đây:  


1. Đặt dao tạo ngắn mạch để tạo chạm đất một pha nhân tạo (đối với lưới có 
trung tính nối đất trực tiếp) hoặc tạo ngắn mạch giữa hai pha (đối với lưới có 
trung tính cách ly) và nếu cần thiết, đặt dao cách ly tự động để tự động cắt đường 
dây ở thời điểm không có dòng điện của TĐL. Dao tạo ngắn mạch phải đặt ở 
ngoài vùng bảo vệ so lệch của MBA. 


2. Đặt cầu chảy hở ở phía cao áp của MBA giảm áp làm chức năng của dao tạo 
ngắn mạch và dao cách ly tự động trong sơ đồ có kết hợp với TĐL của đường dây. 


3. Truyền tín hiệu cắt đến máy cắt (hoặc các máy cắt) đường dây. Khi đó, nếu 
cần thiết, đặt dao cách ly tự động. Để dự phòng cho truyền tín hiệu cắt cho phép 
đặt dao tạo ngắn mạch. 


Khi giải quyết vấn đề dùng truyền tín hiệu cắt thay cho biện pháp ở mục 1 và 2 
phải tính đến các điều kiện sau: 


• Tính quan trọng của đường dây và khả năng chịu ngắn mạch nhân tạo trên 
đường dây đó. 


• Công suất MBA và thời gian cho phép để giải trừ sự cố trong MBA. 


• Khoảng cách từ trạm đến đầu đường dây nguồn và khả năng cắt ngắn mạch 
gần của máy cắt. 


4. Đặt cầu chảy ở phía cao áp của MBA giảm áp. 
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Các biện pháp ở mục 1- 4 có thể không áp dụng cho sơ đồ khối đường dây - 
MBA nếu khi nguồn từ hai phía MBA được bảo vệ bằng bảo vệ chung của khối 
(bảo vệ cao tần hoặc bảo vệ so lệch chuyên dùng) hoặc công suất MBA đến 
25MVA khi nguồn từ một phía, nếu bảo vệ của đường dây nguồn đảm bảo bảo 
vệ được cả MBA (bảo vệ tác động nhanh của đường dây bảo vệ được một phần 
MBA, và bảo vệ dự phòng của đường dây với thời gian không lớn hơn 1 giây 
bảo vệ được toàn bộ MBA); khi đó bảo vệ hơi chỉ báo tín hiệu. 


Trong trường hợp sử dụng biện pháp ở mục 1 hoặc mục 3 thì ở MBA phải đặt 
các thiết bị sau: 


• Khi ở phía cao áp của MBA (110kV trở lên) có máy biến dòng điện đặt sẵn - 
thì đặt các bảo vệ theo Điều IV.2.52, IV.2.53, IV.2.58 và 59. 


• Khi không có máy biến dòng đặt sẵn - đặt bảo vệ so lệch (tương ứng với 
IV.2.53) hoặc bảo vệ quá dòng điện sử dụng máy biến dòng đặt ngoài hoặc máy 
biến dòng từ tính, và bảo vệ hơi theo Điều IV.2.52. 


Cho phép bảo vệ đường dây loại trừ sự cố ở đầu ra phía điện áp cao của MBA. 


Cá biệt khi không có máy biến dòng đặt sẵn cho phép sử dụng máy biến dòng di 
động nếu sử dụng biến dòng đặt ngoài hoặc biến dòng từ tính không đảm bảo 
được đặc tính yêu cầu của bảo vệ. 


Đối với bảo vệ MBA có điện áp cao 35kV khi dùng biện pháp ở mục 1 phải sử 
dụng biến dòng di động; khi đó việc đặt các dao tạo ngắn mạch và các biến dòng 
di động phải được tính toán trên cơ sở kinh tế - kỹ thuật. 


Nếu dùng cầu chảy hở (xem mục 2) để tăng độ nhạy của bảo vệ hơi, có thể thực 
hiện tạo ngắn mạch nhân tạo trên cầu chảy bằng cơ học. 


IV.2.58. Ở MBA công suất 1,6MVA trở lên, để chống quá dòng điện do ngắn mạch ngoài 
phải dùng những bảo vệ tác động cắt như sau: 


1. Đối với MBA tăng áp có nguồn cung cấp từ hai phía: dùng bảo vệ dòng điện 
thứ tự nghịch chống ngắn mạch không đối xứng và bảo vệ dòng điện có khởi 
động kém áp để chống ngắn mạch đối xứng hoặc bảo vệ dòng điện có khởi động 
kém áp (xem Điều IV.2.42). 
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2. Đối với MBA giảm áp: dùng bảo vệ dòng điện có hoặc không kết hợp điều 
kiện kém áp; ở MBA giảm áp công suất lớn, khi có nguồn cung cấp từ hai phía 
cũng được phép dùng bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch chống ngắn mạch không 
đối xứng và bảo vệ dòng điện có khởi động kém áp chống ngắn mạch đối xứng. 


Khi chọn dòng điện khởi động của bảo vệ dòng điện phải chú ý đến dòng điện 
quá tải có thể có khi cắt MBA làm việc song song và dòng điện tự khởi động của 
động cơ do MBA cung cấp. 


Ở các MBA giảm áp tự ngẫu 500kV nên đặt bảo vệ khoảng cách khi có yêu cầu 
đảm bảo dự phòng xa hoặc phối hợp với các bảo vệ của các lưới điện điện áp lân 
cận; cũng nên đặt các bảo vệ đã nêu đối với các MBA tự ngẫu 220kV . 


IV.2.59. Ở MBA công suất nhỏ hơn 1,6MVA phải dùng bảo vệ dòng điện tác động cắt 
khi có ngắn mạch nhiều pha bên ngoài. 


Ở MBA 35kV trở xuống, công suất 1,6MVA trở xuống, có thể dùng cầu chảy 
bảo vệ thay bảo vệ dòng điện cắt nhanh và quá dòng điện theo Điều IV.2.3. 


IV.2.60. Phải đặt bảo vệ chống ngắn mạch nhiều pha bên ngoài như sau: 


1. Đối với MBA hai cuộn dây - đặt ở phía nguồn cung cấp chính. 


2. Đối với MBA nhiều cuộn dây có ba máy cắt trở lên - đặt ở mọi phía của 
MBA, tuy nhiên cũng cho phép không đặt bảo vệ ở một trong các phía, nhưng 
bảo vệ đặt ở phía nguồn cung cấp chính phải có hai cấp thời gian và cấp thời 
gian ngắn hơn cho tác động cắt máy cắt ở phía không đặt bảo vệ này. 


3. Đối với MBA giảm áp hai cuộn dây cung cấp cho các phân đoạn làm việc 
riêng rẽ - đặt ở phía nguồn cung cấp và ở các phía của từng phân đoạn. 


Khi thực hiện bảo vệ chống ngắn mạch nhiều pha bên ngoài phải theo Điều 
IV.2.58, mục 2 và cũng phải xem xét khả năng cần thiết phải thêm bảo vệ dòng 
điện cắt nhanh để cắt ngắn mạch trên thanh cái phía hạ áp và phía trung áp với 
thời gian ngắn hơn (căn cứ vào mức dòng điện ngắn mạch, có đặt bảo vệ riêng 
cho thanh cái, khả năng phối hợp với bảo vệ của các lộ ra). 
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IV.2.61. Khi bảo vệ chống ngắn mạch ngoài của MBA tăng áp không đủ độ nhạy và tính 
chọn lọc, được dùng các rơle dòng điện của bảo vệ tương ứng của máy phát điện 
để bảo vệ cho MBA. 


IV.2.62. Đối với MBA tăng áp công suất 1MVA trở lên và MBA có nguồn cung cấp từ 2 
và 3 phía, và MBA tự ngẫu cần dự phòng cắt ngắn mạch chạm đất ở các phần tử 
lân cận. Ngoài ra, MBA tự ngẫu còn phải theo yêu cầu đảm bảo tính chọn lọc 
của bảo vệ chống chạm đất của lưới điện ở các điện áp khác nhau bằng cách đặt 
bảo vệ dòng điện thứ tự không chống ngắn mạch chạm đất bên ngoài và đặt ở 
phía cuộn dây nối với lưới có dòng điện chạm đất lớn. 


Khi lưới điện có MBA có cách điện của cuộn dây ở đầu ra trung tính giảm dần, 
đang vận hành với trung tính cách ly phải có biện pháp ngăn chặn chế độ vận 
hành bị cấm với trung tính của MBA này nêu trong Điều IV.2.27. Để thực hiện 
được mục đích này, ở nhà máy điện hoặc trạm biến áp có MBA trung tính nối 
đất và trung tính cách ly cùng làm việc có nguồn ở phía điện áp thấp thì phải dự 
tính bảo vệ đảm bảo cắt MBA trung tính cách ly hoặc có biện pháp tự động nối 
đất trung tính trước khi cắt các MBA có trung tính nối đất làm việc cùng chung 
thanh cái hoặc ở phần lưới đó. 


IV.2.63. Đối với MBA tự ngẫu và MBA nhiều cuộn dây, có nguồn từ một vài phía, bảo 
vệ chống ngắn mạch ngoài phải thực hiện có hướng nếu do điều kiện chọn lọc 
yêu cầu. 


IV.2.64. Đối với MBA tự ngẫu 220 - 500kV ở trạm biến áp hoặc đối với khối máy phát 
điện - MBA 500kV và MBA tự ngẫu liên lạc 220 - 500kV của nhà máy điện 
phải đặt bảo vệ chống ngắn mạch ngoài có gia tốc tác động nhanh, khi không 
cho bảo vệ so lệch thanh cái làm việc, để đảm bảo cắt các phần tử sự cố còn lại 
mà không có bảo vệ tác động nhanh với thời gian khoảng 0,5 giây. 


IV.2.65. Đối với MBA giảm áp và khối MBA - đường dây trục, có điện áp phía cao áp 
đến 35kV và cuộn dây phía hạ áp nối hình sao với trung tính nối đất, phải có bảo 
vệ chống ngắn mạch một pha chạm đất ở lưới hạ áp bằng cách dùng: 
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1. Bảo vệ dòng điện chống ngắn mạch ngoài đặt ở phía cao áp của MBA và nếu 
cần đảm bảo độ nhạy tốt có thể dùng sơ đồ ba rơle. 


2. Áptômát hoặc cầu chảy ở đầu ra phía hạ áp. 


3. Bảo vệ thứ tự không đặc biệt đặt ở dây trung tính của MBA (khi độ nhạy của 
bảo vệ theo mục 1 và 2 không đảm bảo). 


Có thể không cần đặt bảo vệ theo mục 3 đối với các thiết bị điện công nghiệp, 
nếu các tủ điện hạ áp có thiết bị bảo vệ cho các lộ ra đặt gần MBA (cách 30m trở 
xuống) hoặc nếu dùng cáp ba pha nối từ MBA đến các tủ này. 


Khi dùng bảo vệ theo mục 3 thì cho phép không cần phối hợp nó với các bảo vệ 
của các lộ ra từ tủ hạ áp. 


Đối với sơ đồ đường dây - MBA, trường hợp sử dụng bảo vệ theo mục 3 được 
phép chỉ cần tác động tới áptômát phía hạ áp mà không cần đặt cáp nhị thứ để 
bảo vệ này tác động tới máy cắt phía cao áp. 


Nếu phía cao áp của MBA nêu trên có đặt cầu chảy thì cũng có thể áp dụng như 
trong điểm này. 


IV.2.66. Đối với MBA giảm áp điện áp phía cao áp 6 - 10kV, phía hạ áp cung cấp cho các 
tủ có lộ ra được bảo vệ bằng cầu chảy nên đặt cầu chảy tổng hoặc áptômát. 


Nếu các cầu chảy ở phía tủ điện hạ áp và cầu chảy (hoặc bảo vệ) ở phía cao áp 
do cùng một nhân viên vận hành quản lý thì có thể không đặt cầu chảy tổng hoặc 
áptômát ở phía hạ áp. 


IV.2.67. Bảo vệ chống chạm đất một pha theo Điều IV.2.50 mục 12 phải được thực hiện 
theo Điều IV.2.95 và Điều IV.2.96. 


IV.2.68. Đối với MBA công suất 0,4MVA trở lên tuỳ theo tần suất và khả năng chịu quá 
tải nên đặt bảo vệ quá dòng điện chống quá tải tác động báo tín hiệu. 


Đối với các trạm không có người trực cho phép bảo vệ này tác động tự động 
giảm tải hoặc đi cắt (khi không giải trừ được quá tải bằng các biện pháp khác). 
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IV.2.69. Nếu ở phía trung tính của MBA có đặt thêm MBA phụ để điều chỉnh điện áp 
dưới tải thì ngoài những qui định trong các Điều IV.2.50 - IV.2.56, IV.2.58, 
IV.2.62 phải đặt thêm các bảo vệ sau: 


• Bảo vệ hơi cho MBA phụ. 


• Bảo vệ dòng điện có hãm khi ngắn mạch ngoài chống sự cố ở cuộn sơ cấp 
MBA phụ, trừ khi cuộn sơ cấp của MBA phụ nằm trong vùng tác động của bảo 
vệ so lệch của phía hạ áp của MBA chính.  


• Bảo vệ so lệch bao trùm cuộn thứ cấp của MBA phụ. 


IV.2.70. Để bảo vệ MBA phụ đặt ở phía hạ áp của MBA tự ngẫu phải đặt các bảo vệ sau: 


• Bảo vệ hơi của bản thân MBA phụ và bảo vệ hơi của bộ điều chỉnh điện áp 
dưới tải có thể bằng rơle áp lực hoặc rơle hơi riêng. 


• Bảo vệ so lệch mạch hạ áp của MBA tự ngẫu. 


Bảo vệ khối máy phát điện - MBA 


IV.2.71. Đối với khối máy phát điện - MBA công suất máy phát điện 10MW trở lên phải 
có những bảo vệ rơle chống các dạng sự cố và chế độ làm việc không bình 
thường sau: 


1. Ngắn mạch chạm đất phía điện áp máy phát điện. 


2. Ngắn mạch nhiều pha trong cuộn dây stato máy phát điện và ở các đầu ra 
của chúng. 


3. Ngắn mạch giữa các vòng dây của một pha trong cuộn dây stato máy phát 
điện (tương ứng với Điều IV.2.75). 


4. Ngắn mạch nhiều pha trong các cuộn dây MBA và trên các đầu ra MBA. 


5. Ngắn mạch một pha chạm đất trong cuộn dây MBA và trên đầu ra nối với 
lưới có dòng điện chạm đất lớn. 


6. Ngắn mạch giữa các vòng dây trong các cuộn dây MBA. 
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7. Ngắn mạch ngoài. 


8. Quá tải MBA do dòng điện thứ tự nghịch (đối với khối có máy phát điện 
công suất lớn hơn 30MW). 


9. Quá tải đối xứng của cuộn dây stato máy phát điện và các cuộn dây MBA. 


10. Quá tải cuộn dây rôto của máy phát điện do dòng điện kích thích (đối với 
máy phát điện tuabin làm mát trực tiếp dây dẫn cuộn dây và đối với máy phát 
điện tuabin nước). 


11. Điện áp tăng cao trên cuộn dây stato của máy phát điện và MBA của khối 
(đối với máy phát điện tuabin công suất 160MW trở lên và đối với tất cả các 
khối có máy phát điện tuabin nước) (xem Điều IV.2.83). 


12. Ngắn mạch chạm đất một điểm (xem Điều IV.2.47) và hai điểm (xem Điều 
IV.2.84) trong mạch kích thích. 


13. Chế độ không đồng bộ kèm mất kích thích (xem Điều IV.2.85). 


14. Hạ thấp mức dầu trong MBA. 


15. Phóng điện cục bộ ở cách điện đầu vào 500kV của MBA. 


IV.2.72. Những qui định về bảo vệ máy phát điện và MBA tăng áp khi chúng làm việc 
riêng rẽ cũng áp dụng như khi chúng đấu theo sơ đồ khối máy phát điện - MBA 
(MBA tự ngẫu) trừ một số điểm thay đổi nêu trong Điều IV.2.73 - IV.2.89. 


IV.2.73. Đối với khối máy phát điện công suất lớn hơn 30MW thường có bảo vệ chống 
chạm đất ở mạch điện áp máy phát điện bao trùm toàn bộ cuộn dây stato. 


Đối với máy phát điện công suất đến 30MW cần đặt thiết bị bảo vệ bao trùm 
85% cuộn dây stato. 


Bảo vệ phải tác động cắt có thời gian không lớn hơn 0,5 giây đối với tất cả các 
khối không có nhánh rẽ ở điện áp máy phát và có nhánh rẽ đến MBA tự dùng. Ở 
các khối có liên hệ điện với lưới tự dùng hoặc với hộ tiêu thụ được cung cấp bởi 
đường dây từ nhánh rẽ giữa máy phát điện và MBA, nếu dòng điện điện dung 
khi ngắn mạch chạm đất bằng 5A trở lên thì phải đặt bảo vệ chống ngắn mạch 
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chạm đất tác động cắt cuộn stato máy phát điện và chống chạm đất hai điểm như 
đối với máy nối với thanh cái (xem Điều IV.2.37 và Điều IV.2.38); nếu dòng điện 
dung khi chạm đất nhỏ hơn 5A thì bảo vệ chống chạm đất có thể thực hiện như đối 
với các khối không có nhánh rẽ ở điện áp máy phát điện và tác động báo tín hiệu. 


Khi có máy cắt ở mạch máy phát điện thì phải thêm mạch tín hiệu chạm đất phía 
điện áp máy phát điện của MBA của khối. 


IV.2.74. Đối với bảo vệ khối máy phát điện làm mát gián tiếp, gồm một máy phát điện và 
một MBA và không có máy cắt ở phía điện áp máy phát điện thì đặt bảo vệ so 
lệch chung cho cả khối. Khi có máy cắt ở phía điện áp máy phát điện phải có bảo 
vệ so lệch riêng cho máy phát điện và bảo vệ so lệch riêng cho MBA. 


Khi sử dụng khối có hai MBA thay vì một máy, cũng như trường hợp hai máy 
phát điện nối khối với một MBA và không có máy cắt ở phía điện áp máy phát 
điện (khối tăng cường), thì trên từng máy phát điện và MBA công suất 125MVA 
trở lên phải đặt bảo vệ so lệch dọc riêng. Khi không có máy biến dòng đặt sẵn ở 
phía hạ áp của MBA thì cho phép dùng bảo vệ so lệch chung cho hai MBA. 


Đối với khối có máy phát điện làm mát trực tiếp dây dẫn của cuộn dây nên đặt 
bảo vệ so lệch dọc riêng cho máy phát điện. Khi đó nếu mạch điện áp máy phát 
có máy cắt thì phải đặt bảo vệ so lệch riêng cho MBA (hoặc riêng cho từng 
MBA nếu khối có máy phát điện làm việc với hai MBA, khi không có máy biến 
dòng đặt sẵn ở đầu vào phía hạ áp của các MBA này, cho phép dùng bảo vệ so lệch 
chung cho các MBA của khối); khi không có máy cắt, để bảo vệ MBA nên đặt hoặc 
bảo vệ so lệch riêng hoặc bảo vệ so lệch chung cho khối (đối với khối gồm một máy 
phát điện và một MBA tốt nhất là dùng bảo vệ so lệch chung cho khối). 


Ở phía cao áp của MBA, bảo vệ so lệch của MBA (khối) có thể đấu vào máy 
biến dòng đặt sẵn trong MBA của khối. Khi đó để bảo vệ thanh cái giữa máy cắt 
ở phía cao áp và khối của MBA phải đặt bảo vệ riêng. 


Bảo vệ so lệch riêng của máy phát điện phải thực hiện theo sơ đồ ba pha ba rơle 
và dòng khởi động tương tự như đã nêu ở Điều IV.2.35. 
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Để dự phòng cho các bảo vệ so lệch nêu trên, đối với khối có máy phát điện 
160MW trở lên làm mát trực tiếp dây dẫn các cuộn dây, phải đặt bảo vệ so lệch 
dự phòng bao trùm máy phát điện, MBA và các thanh cái phía cao áp. 


Cũng nên đặt bảo vệ so lệch dự phòng đối với máy phát điện làm mát trực tiếp 
dây dẫn các cuộn dây có công suất nhỏ hơn 160MW. 


Khi áp dụng bảo vệ so lệch dự phòng ở các khối không có máy cắt trong mạch 
điện áp máy phát nên đặt các bảo vệ so lệch chính riêng cho máy phát điện và 
máy biến áp. 


Khi có máy cắt trong mạch máy phát điện, bảo vệ so lệch dự phòng phải thực 
hiện tác động có thời gian từ 0,35 đến 0,5 giây. 


IV.2.75. Đối với máy phát điện mà cuộn dây stato có hai hoặc ba nhánh song song phải 
đặt bảo vệ so lệch ngang một hệ thống để chống ngắn mạch giữa các vòng dây 
trong một pha với tác động không thời gian. 


IV.2.76. Đối với khối có máy phát điện công suất 160MW trở lên làm mát trực tiếp dây 
dẫn các cuộn dây, phải đặt bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch với đặc tính tích phân 
phụ thuộc phối hợp với đặc tính quá tải dòng điện thứ tự nghịch cho phép của 
máy phát điện được bảo vệ. Bảo vệ phải tác động cắt máy cắt của máy phát điện, 
nếu không có máy cắt thì tác động cắt cả khối. Để bảo vệ dự phòng cho các phần 
tử lân cận của khối thì bảo vệ nói trên phải có đặc tính thời gian không phụ thuộc 
tác động cắt khối ra khỏi lưới điện và có hai cấp thời gian phù hợp với Điều 
IV.2.80. 


Đối với khối có máy phát điện công suất nhỏ hơn 160MW làm mát trực tiếp dây 
dẫn các cuộn dây và đối với khối có máy phát điện tuabin nước công suất trên 
30MW làm mát gián tiếp thì bảo vệ dòng điện thứ tự nghịch phải được thực hiện 
có cấp thời gian hoặc có đặc tính thời gian phụ thuộc. Khi đó ở mọi cấp của bảo 
vệ có thể có một hoặc nhiều cấp thời gian tác động (xem Điều IV.2.80 mục 4). 
Cấp thời gian hoặc đặc tính thời gian phụ thuộc phải được phối hợp với đặc tính 
quá tải dòng điện thứ tự nghịch cho phép của máy phát điện (xem Điều IV.2.40). 
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Khối có máy phát điện làm mát gián tiếp công suất lớn hơn 30MW, phải có bảo 
vệ thực hiện theo yêu cầu của Điều IV.2.40. 


 Ngoài bảo vệ tác động cắt máy, tất cả các khối có máy phát điện công suất lớn 
hơn 30MW phải có tín hiệu báo quá tải dòng điện thứ tự nghịch thực hiện theo 
Điều IV.2.40 


IV.2.77. Đối với khối có máy phát điện công suất lớn hơn 30MW bảo vệ chống ngắn 
mạch ngoài đối xứng phải thực hiện như đã nêu trong Điều IV.2.41. Khi đó đối 
với máy phát điện tuabin nước, điện áp khởi động của bảo vệ lấy bằng 0,6 - 0,7 
điện áp danh định. Đối với khối có máy phát điện có kích thích dự phòng thì bảo 
vệ nêu trên phải thực hiện bằng rơle dòng điện đấu vào phía cao áp của khối. 


Đối với khối có máy phát điện công suất 60MW trở lên thì bảo vệ nêu trên nên 
được thay thế bằng bảo vệ khoảng cách. Đối với khối có máy phát điện làm mát 
trực tiếp dây dẫn các cuộn dây, cho phép thay thế bảo vệ so lệch dự phòng (xem 
Điều IV.2.74) bằng bảo vệ khoảng cách hai cấp để chống ngắn mạch nhiều pha. 


Cấp thứ nhất của bảo vệ này, thực hiện dự phòng gần, phải có bộ phận khoá 
chống dao động và tác động như nêu trong Điều IV.2.80, mục 3 với thời gian 
không lớn hơn 1 giây. Cấp thứ nhất cũng phải đảm bảo bao trùm chắc chắn toàn 
bộ MBA của khối, trong khi đảm bảo tính chọn lọc với bảo vệ của các phần tử 
lân cận. Bắt buộc phải có dự phòng cho cấp thứ nhất của bảo vệ máy phát điện 
nếu trên khối đặt bảo vệ so lệch riêng cho máy phát điện và MBA. 


Cấp thứ hai của bảo vệ làm bảo vệ dự phòng xa, phải tác động như nêu trong 
Điều IV.2.80 mục 2. 


Kể cả khi có bảo vệ so lệch dự phòng để tăng hiệu quả dự phòng xa nên đặt bảo 
vệ khoảng cách hai cấp. Cả hai cấp của bảo vệ khoảng cách phải tác động như 
nêu trong Điều IV.2.80 mục 2. 


IV.2.78. Đối với khối có máy phát điện công suất đến 30MW, bảo vệ chống ngắn mạch 
ngoài phải được thực hiện theo Điều IV.2.42. Các thông số tác động của bảo vệ 
đối với máy phát điện tuabin nước phải theo Điều IV.2.41, IV.2.42 và IV.2.77. 
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IV.2.79. Đối với khối máy phát điện - MBA có máy cắt ở mạch máy phát điện khi không 
có bảo vệ so lệch dự phòng của khối thì phải đặt bảo vệ dòng điện ở phía cao áp 
để làm dự phòng cho các bảo vệ chính của MBA khi khối làm việc không có 
máy phát điện. 


IV.2.80. Bảo vệ dự phòng của khối máy phát điện - MBA phải tính đến các yêu cầu sau: 


1.  Ở phía điện áp máy phát điện của MBA không đặt bảo vệ mà sử dụng bảo vệ 
của máy phát điện. 


2.  Bảo vệ dự phòng xa có hai cấp thời gian: cấp thứ nhất - tách sơ đồ ở phía cao 
áp của khối (ví dụ cắt máy cắt liên lạc thanh cái và máy cắt phân đoạn), cấp thứ 
hai - cắt khối ra khỏi lưới điện. 


3.  Bảo vệ dự phòng gần phải đi cắt khối (hoặc máy phát điện) ra khỏi lưới, dập 
từ của máy phát điện, và dừng khối theo Điều IV.2.88 yêu cầu. 


4.  Từng cấp của bảo vệ hoặc bảo vệ dự phòng của khối tuỳ thuộc vào nhiệm vụ 
của chúng khi dùng làm bảo vệ dự phòng xa và dự phòng gần, có thể có một, hai 
hoặc ba cấp thời gian. 


5.  Mạch khởi động điện áp của bảo vệ theo Điều IV.2.77 và IV.2.78 nên đặt ở 
phía điện áp máy phát điện và phía lưới điện. 


6.  Đối với các bảo vệ chính và các bảo vệ dự phòng, thông thường có rơle đầu ra 
riêng và nguồn điện thao tác một chiều được cung cấp từ các áptômát khác nhau. 


IV.2.81. Đối với các khối có máy phát điện bảo vệ chống quá tải đối xứng của stato nên 
thực hiện giống như đối với máy phát điện làm việc trên thanh cái (xem Điều 
IV.2.46). 


Ở các máy phát điện tuabin nước không có người trực, ngoài việc báo tín hiệu 
quá tải đối xứng mạch stato, cần đặt bảo vệ có đặc tính thời gian không phụ 
thuộc với mức thời gian dài hơn tác động cắt khối (hoặc máy phát điện) và mức 
thời gian ngắn hơn tác động giảm tải. Có thể thay thế các bảo vệ này bằng các 
thiết bị tương ứng trong hệ thống điều chỉnh kích thích. 
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IV.2.82. Đối với máy phát điện công suất 160MW trở lên làm mát trực tiếp dây dẫn các 
cuộn dây thì bảo vệ chống quá tải dòng điện kích thích cuộn dây rôto phải được 
thực hiện với tích phân thời gian phụ thuộc phù hợp với đặc tính quá tải cho 
phép của máy phát điện do dòng điện kích thích gây nên. 


Trường hợp không đấu được bảo vệ vào mạch dòng điện rôto (ví dụ trường hợp 
dùng kích thích không chổi than) thì cho phép dùng bảo vệ có đặc tính thời gian 
không phụ thuộc, phản ứng theo điện áp tăng cao ở mạch kích thích.  


 Bảo vệ phải có khả năng tác động có thời gian duy trì ngắn để giảm dòng kích 
thích. Khi có thiết bị hạn chế quá tải ở bộ điều chỉnh kích thích tác động giảm 
tải, phải thực hiện đồng thời ở thiết bị này cũng như ở bảo vệ rô to. Cũng được 
phép dùng thiết bị hạn chế quá tải ở trong bộ tự động điều chỉnh kích thích để tác 
động giảm tải (với hai cấp thời gian) và cắt máy. Khi đó có thể không cần đặt 
bảo vệ có đặc tính tích phân thời gian phụ thuộc. 


 Máy phát điện công suất dưới 160MW làm mát trực tiếp dây dẫn các cuộn dây 
và máy phát điện tuabin nước công suất lớn hơn 30MW làm mát gián tiếp thì 
cần đặt bảo vệ giống như Điều IV.2.45. 


Khi có thiết bị điều chỉnh kích thích nhóm ở các máy phát điện, cần thực hiện 
bảo vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc. 


Khi máy phát điện làm việc với máy kích thích dự phòng thì bảo vệ chống quá 
tải rô to vẫn phải để ở chế độ làm việc. Trường hợp không có khả năng dùng bảo 
vệ có đặc tính thời gian phụ thuộc cho phép đặt ở máy kích thích dự phòng bảo 
vệ có đặc tính thời gian không phụ thuộc. 


IV.2.83. Đối với khối có máy phát điện công suất 160MW trở lên, để ngăn chặn điện áp 
tăng cao khi làm việc ở chế độ không tải phải đặt bảo vệ chống điện áp tăng 
cao, bảo vệ này tự động khóa (không làm việc) khi máy phát điện làm việc 
trong lưới điện. Khi bảo vệ tác động phải đảm bảo dập từ của máy phát điện 
và máy kích thích. 


Đối với khối có máy phát điện tuabin nước để ngăn chặn tăng điện áp khi máy 
phát điện mất tải đột ngột, phải đặt bảo vệ chống điện áp tăng cao. Bảo vệ này 
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phải tác động cắt khối (hoặc máy phát điện) và dập từ của máy phát điện. Cho 
phép bảo vệ này tác động dừng tổ máy. 


IV.2.84. Đối với các máy phát điện tuabin nước, máy phát điện làm mát cuộn dây rôto 
bằng nước và tất cả các máy phát điện công suất 160MW trở lên đều phải đặt 
bảo vệ chống chạm đất một điểm ở mạch kích thích. Đối với máy phát điện 
tuabin nước, bảo vệ tác động cắt máy còn ở máy phát điện khác - báo tín hiệu. 


Đối với máy có công suất nhỏ hơn 160MW phải đặt bảo vệ chống chạm đất 
điểm thứ hai trong mạch kích thích của máy phát điện phù hợp với Điều IV.2.47. 


IV.2.85. Đối với máy phát điện công suất 160MW trở lên làm mát trực tiếp dây dẫn các 
cuộn dây và máy phát điện tuabin nước, phải đặt thiết bị bảo vệ chống chế độ 
không đồng bộ kèm theo mất kích thích. 


Bảo vệ này cũng nên đặt ở máy phát điện công suất nhỏ hơn 160MW làm mát 
trực tiếp dây dẫn các cuộn dây. Đối với các máy phát điện này cũng được phép 
đặt thiết bị tự động phát hiện không đồng bộ khi thiết bị tự động dập từ (TDT) 
cắt (không cần sử dụng bảo vệ chống chế độ không đồng bộ). 


Khi máy phát điện đã mất kích thích chuyển sang chế độ không đồng bộ thì các 
thiết bị bảo vệ và TDT phải tác động báo tín hiệu mất kích thích và tự động 
chuyển các phụ tải tự dùng trong nhánh của khối máy phát điện mất kích thích 
sang nguồn cung cấp dự phòng. 


Tất cả các máy phát điện tuabin nước và máy phát điện tuabin hơi cũng như các 
máy phát điện khác, không được phép làm việc ở chế độ không đồng bộ khi hệ 
thống điện thiếu công suất phản kháng, các thiết bị nêu trên tác động đều phải 
cắt ra khỏi lưới điện. 


IV.2.86. Trường hợp có máy cắt trong mạch máy phát điện làm mát trực tiếp dây dẫn các 
cuộn dây, phải có bảo vệ dự phòng khi máy cắt này từ chối cắt (ví dụ dùng 
DTC). 


IV.2.87. Thiết bị DTC 110kV trở lên ở các nhà máy điện phải thực hiện như sau: 
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1. Để tránh cắt sai một số khối bằng bảo vệ dự phòng khi xuất hiện chế độ không 
toàn pha ở một trong các khối do máy cắt có bộ truyền động từng pha từ chối 
làm việc, khi cắt máy cắt ở nhà máy điện có máy phát điện làm mát trực tiếp dây dẫn 
các cuộn dây, phải đặt thiết bị tăng tốc khởi động DTC (ví dụ bằng bảo vệ dòng điện 
thứ tự không của MBA của khối ở phía lưới điện có dòng chạm đất lớn). 


DTC thường được chỉnh định đi cắt các máy cắt sau 0,3 giây.  


2. Đối với nhà máy điện mà khối máy phát điện - MBA - đường dây có máy cắt 
chung (ví dụ như sơ đồ một rưỡi hoặc sơ đồ đa giác), phải đặt cơ cấu cắt từ xa để 
cắt máy cắt và khoá TĐL ở phía đầu đối diện khi DTC tác động trong trường 
hợp nó được khởi động từ bảo vệ của khối. Ngoài ra, DTC tác động dừng bộ 
phận phát tần số của bảo vệ cao tần. 


IV.2.88. Bảo vệ stato máy phát điện và MBA của khối chống sự cố bên trong và bảo vệ 
rôto máy phát điện khi tác động phải thực hiện cắt phần tử sự cố ra khỏi lưới, 
dập từ của máy phát điện và máy kích thích, khởi động DTC và tác động đến các 
quá trình bảo vệ công nghệ của thiết bị (ví dụ quá trình dừng tuabin hơi v.v.). 


Nếu do bảo vệ cắt dẫn đến làm mất điện tự dùng đấu với nhánh rẽ của khối thì 
bảo vệ cũng phải cắt máy cắt của nguồn cung cấp tự dùng đang làm việc để tự 
động chuyển sang cung cấp từ nguồn dự phòng bằng thiết bị TĐD. 


Bảo vệ dự phòng của máy phát điện và MBA của khối khi có ngắn mạch ngoài 
phải tác động tương ứng với Điều IV.2.80, mục 2 đến 4. 


Ở các nhà máy nhiệt điện mà phần nhiệt cũng làm việc theo sơ đồ khối thì khi 
cắt khối do sự cố bên trong, cũng phải dừng toàn bộ khối. Khi ngắn mạch bên 
ngoài cũng như khi bảo vệ tác động trong những trường hợp mà có thể nhanh 
chóng khôi phục khối làm việc, thì khối nên chuyển sang chế độ làm việc không 
đồng bộ, nếu như các thiết bị công nghệ cho phép.  


Đối với nhà máy thuỷ điện khi có sự cố bên trong khối thì ngoài việc cắt khối phải 
dừng tổ máy. Khi cắt khối do sự cố bên ngoài cũng phải tác động dừng tổ máy. 


IV.2.89. Đối với khối máy phát điện - MBA - đường dây thì bảo vệ chính của đường dây 
và bảo vệ dự phòng từ phía hệ thống điện phải được thực hiện theo yêu cầu của 
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chương này về bảo vệ đường dây; còn từ phía khối thì chức năng bảo vệ dự 
phòng các đường dây phải được thực hiện bởi bảo vệ dự phòng của khối. Bảo vệ 
khối phải được thực hiện phù hợp với những yêu cầu nêu trên. 


Tác động của bảo vệ khối cắt máy cắt và khởi động DTC từ phía hệ thống điện 
phải được truyền theo kênh cao tần hoặc theo đường dây thông tin liên lạc đến 
hai cơ cấu cắt từ xa dự phòng lẫn cho nhau. Ngoài ra, khi bảo vệ khối tác động 
cần đồng thời dừng bộ phận phát tần số của bảo vệ cao tần. 


Đối với khối có máy phát điện tuabin hơi khi phần nhiệt cũng theo sơ đồ khối. 
Tín hiệu tác động từ phía hệ thống điện phải truyền tới đầu đối diện của đường 
dây tín hiệu tác động của bảo vệ thanh cái (khi dùng hệ thống thanh cái kép) 
hoặc tác động DTC (khi dùng sơ đồ một rưỡi hoặc sơ đồ đa gíác) để tương ứng 
với chuyển khối sang chế độ không tải hoặc dập từ và dừng khối bằng thiết bị 
cắt từ xa. Ngoài ra nên dùng thiết bị cắt từ xa để tăng tốc độ dập từ của máy phát 
điện và cắt mạch tự dùng khi bảo vệ dự phòng từ phía hệ thống điện tác động. 


Trường hợp máy cắt cắt không toàn pha từ phía lưới điện có dòng điện chạm đất 
lớn thì phải tăng tốc độ khởi động DTC như đã nêu trong Điều IV.2.87 mục 1. 


Bảo vệ ĐDK hoặc đường cáp 
trong lưới điện 6 - 15kV trung tính cách ly 


IV.2.90. Đối với đường dây (ĐDK hoặc đường cáp) trong lưới điện áp 6 ÷ 15kV có trung 
tính cách ly (kể cả trung tính nối đất qua cuộn dập hồ quang) phải có thiết bị bảo 
vệ rơle chống ngắn mạch nhiều pha và khi cần thiết chống chạm đất một pha. 


Các đường dây cần có thiết bị ghi lại các thông số sự cố. 


IV.2.91. Bảo vệ chống ngắn mạch nhiều pha phải đặt trên hai pha và ở hai pha cùng tên 
của toàn bộ lưới điện đó để đảm bảo chỉ cắt một điểm hư hỏng, trong phần lớn 
trường hợp ngắn mạch hai pha chạm đất tại hai điểm. 
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IV.2.92. Đối với đường dây đơn cung cấp từ một phía, để chống ngắn mạch nhiều pha 
phải đặt bảo vệ dòng điện có hai cấp, cấp thứ nhất dưới dạng bảo vệ cắt nhanh, 
còn cấp thứ hai - dưới dạng bảo vệ quá dòng điện có đặc tính thời gian phụ thuộc 
hoặc không phụ thuộc. 


Đối với đường cáp không có điện kháng có nguồn cung cấp từ một phía xuất 
phát từ thanh cái nhà máy điện thì phải đặt bảo vệ cắt nhanh không thời gian và 
vùng tác động của nó xác định theo điều kiện cắt ngắn mạch kèm theo điện áp 
dư trên thanh cái nhà máy điện thấp hơn (0,5 ÷ 0,6) Udđ. Để thực hiện điều kiện 
trên, bảo vệ được phép tác động không chọn lọc phối hợp với TĐL hoặc TĐD 
làm nhiệm vụ điều chỉnh lại toàn bộ hoặc một phần lưới chịu tác động không 
chọn lọc của bảo vệ. Cho phép đặt bảo vệ cắt nhanh nói trên ở các đường dây 
xuất phát từ thanh cái trạm biến áp cung cấp cho các động cơ đồng bộ lớn. 


Nếu đường cáp không có điện kháng có nguồn cung cấp từ một phía không thể 
đặt được bảo vệ cắt nhanh theo yêu cầu về độ chọn lọc thì để đảm bảo tác động 
cắt nhanh phải đặt các bảo vệ như trong Điều IV.2.93 mục 2 hoặc 3. Cho phép 
sử dụng các bảo vệ này đối với đường dây tự dùng của nhà máy điện. 


IV.2.93. Đối với những đường dây đơn có nguồn cung cấp từ hai phía, có hoặc không có 
liên lạc vòng cũng như đối với đường dây trong lưới điện mạch vòng kín có một 
nguồn cung cấp phải đặt các bảo vệ như đối với đường dây đơn có nguồn cung 
cấp từ một phía (xem Điều IV.2.92) nhưng phải thực hiện bảo vệ dòng điện có 
hướng khi cần thiết. 


Để đơn giản các bảo vệ và đảm bảo chúng tác động chọn lọc, cho phép dùng tự 
động tách lưới thành những phần lưới hình tia khi xuất hiện sự cố và tiếp theo là 
tự động khôi phục. 


Nếu bảo vệ dòng điện, có hướng hoặc không có hướng, có cấp thời gian không đảm 
bảo yêu cầu về độ nhạy và tác động nhanh, cho phép dùng những bảo vệ sau: 


1. Bảo vệ khoảng cách loại đơn giản nhất. 


2. Bảo vệ so lệch ngang dòng điện (đối với đường cáp đôi). 







Phần IV: Bảo vệ và tự động   


Quy phạm trang bị điện  Trang 45 


3. Bảo vệ so lệch dọc cho các đoạn đường dây ngắn; nếu phải đặt cáp nhị thứ 
riêng chỉ dùng cho mạch so lệch thì chiều dài của cáp không được lớn hơn 3km.  


Đối với các bảo vệ nêu trong mục 2 và 3 dùng bảo vệ dòng điện làm bảo vệ 
dự phòng. 


IV.2.94. Khi thực hiện bảo vệ đối với đường dây song song điện áp 6 ÷ 15kV phải tuân 
theo những qui định đối với đường dây song song như trong lưới điện 35kV 
(xem Điều IV.2.103). 


IV.2.95. Bảo vệ chống một pha chạm đất phải thực hiện ở dạng: 


• Bảo vệ chọn lọc (có hướng) tác động báo tín hiệu. 


• Bảo vệ chọn lọc (có hướng) tác động cắt khi cần thiết theo yêu cầu về an 
toàn; bảo vệ phải đặt ở tất cả các phần tử có nguồn cung cấp trong toàn bộ 
lưới điện. 


• Thiết bị kiểm tra cách điện. Khi đó, việc tìm phần tử sự cố phải thực hiện 
bằng thiết bị chuyên dùng; cho phép tìm phần tử sự cố bằng cách lần lượt 
cắt các lộ. 


IV.2.96. Bảo vệ chống ngắn mạch một pha chạm đất nói chung phải thực hiện với máy 
biến dòng thứ tự không. Bảo vệ phải tác động theo ngắn mạch chạm đất duy trì, 
nhưng cũng cho phép dùng thiết bị báo chạm đất thoáng qua. 


Bảo vệ chống chạm đất một pha tác động cắt không thời gian theo yêu cầu kỹ 
thuật an toàn (xem Điều IV.2.95) chỉ cắt riêng phần tử cung cấp điện cho phần 
lưới bị sự cố. Khi đó, để làm dự phòng, dùng bảo vệ thứ tự không có thời gian 
khoảng 0,5 giây cắt tất cả phần lưới điện liên quan ở hệ thống thanh cái (phân 
đoạn) hoặc MBA nguồn. 


Thông thường không cho phép tăng dòng điện bù để bảo vệ tác động được trong 
lưới có trung tính nối đất qua cuộn dập hồ quang (ví dụ bằng cách thay đổi nấc 
của cuộn dập hồ quang). 
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Bảo vệ ĐDK hoặc đường cáp 
trong lưới điện 22 - 35kV trung tính cách ly 


IV.2.97. Đối với đường dây (ĐDK hoặc đường cáp) trong lưới điện áp 22 - 35kV trung 
tính cách ly phải có thiết bị bảo vệ rơle chống ngắn mạch nhiều pha và chống 
một pha chạm đất. Các dạng cụ thể của bảo vệ chống một pha chạm đất thực 
hiện theo Điều IV.2.95. 


Các đường dây cần có thiết bị ghi lại các thông số sự cố. 


IV.2.98. Bảo vệ chống ngắn mạch nhiều pha phải dùng sơ đồ hai pha hai rơle và đặt trên 
các pha cùng tên trong toàn bộ lưới điện áp này để đảm bảo chỉ cắt một điểm hư 
hỏng trong phần lớn các trường hợp ngắn mạch chạm đất hai điểm. Để tăng độ 
nhạy khi ngắn mạch sau MBA sao - tam giác, cho phép dùng sơ đồ ba rơle. 


Bảo vệ chống ngắn mạch một pha chạm đất thường tác động báo tín hiệu. Để 
thực hiện bảo vệ, nên dùng thiết bị kiểm tra cách điện. 


IV.2.99. Khi lựa chọn loại bảo vệ chính, phải tính toán yêu cầu đảm bảo là hệ thống làm 
việc ổn định và các hộ phụ tải làm việc tin cậy tương tự như yêu cầu đối với bảo 
vệ đường dây điện áp 110kV (xem Điều IV.2.107). 


IV.2.100. Đối với đường dây đơn có nguồn cung cấp từ một phía, để chống ngắn mạch 
nhiều pha, thường ưu tiên dùng bảo vệ dòng điện có cấp hoặc bảo vệ dòng điện 
phối hợp kém áp có cấp, còn nếu dùng bảo vệ đó không đạt yêu cầu chọn lọc 
hoặc tác động nhanh cắt ngắn mạch (xem Điều IV.2.107), ví dụ trên những đoạn 
đầu đường dây thì dùng bảo vệ khoảng cách có cấp ưu tiên khởi động theo dòng 
điện. Trường hợp dùng bảo vệ khoảng cách thì nên đặt bảo vệ dòng điện cắt 
nhanh không thời gian làm bảo vệ phụ. 


Đối với đường dây có nhiều đọan liên tiếp, để đơn giản cho phép dùng bảo vệ 
dòng điện phối hợp kém áp có cấp, không chọn lọc, phối hợp với thiết bị TĐL 
theo trình tự. 


IV.2.101. Đối với đường dây đơn có nguồn cung cấp từ hai phía hoặc nhiều phía (đường 
dây có nhánh) có hoặc không có các liên lạc mạch vòng, cũng như đối với đường 
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dây nằm trong mạch vòng khép kín có một nguồn cung cấp nên dùng các bảo vệ 
nêu trên giống như đối với đường dây đơn có nguồn cung cấp từ một phía (xem 
Điều IV.2.100) nhưng thêm mạch có hướng, còn bảo vệ khoảng cách thì khởi 
động bằng rơle điện trở. Khi đó cho phép cắt không chọn lọc các phần tử lân cận 
khi ngắn mạch trong vùng chết theo điện áp của rơle định hướng công suất, khi 
không đặt bảo vệ dòng điện cắt nhanh làm bảo vệ phụ (xem Điều IV.2.100) ví dụ 
do không đạt độ nhạy. Bảo vệ chỉ đặt ở những phía có khả năng cung cấp nguồn 
điện tới. 


 IV.2.102. Đối với đường dây ngắn có nguồn cung cấp từ hai phía, khi có yêu cầu về tác 
động nhanh được phép dùng bảo vệ so lệch dọc làm bảo vệ chính. Nếu cần đặt 
cáp nhị thứ riêng chỉ để dùng cho mạch so lệch thì chiều dài của cáp không được 
lớn hơn 4 km. Để kiểm tra cáp nhị thứ của bảo vệ so lệch dọc phải có thiết bị 
riêng. Để dự phòng cho bảo vệ so lệch phải đặt một trong các bảo vệ nêu trong 
Điều IV.2.101. 


IV.2.103. Đối với các đường dây làm việc song song có nguồn cung cấp từ hai phía trở lên, 
cũng như ở đầu có nguồn của đường dây song song cung cấp từ một phía có thể 
dùng những bảo vệ như đối với trường hợp đường dây đơn (xem Điều IV.2.100 
và IV.2.101). 


Để tăng tốc độ cắt ngắn mạch, đặc biệt khi dùng bảo vệ dòng điện có cấp hoặc 
bảo vệ dòng điện phối hợp kém áp có cấp ở đường dây có nguồn cung cấp từ hai 
phía có thể đặt thêm bảo vệ có hướng công suất trên đường dây song song. Bảo 
vệ này có thể thực hiện dưới dạng bảo vệ dòng điện có hướng riêng biệt hoặc chỉ ở 
dạng mạch tăng tốc của các bảo vệ đã có (bảo vệ dòng điện, bảo vệ khoảng cách) 
cùng với bộ phận kiểm tra hướng công suất trên đường dây song song. 


Ở đầu đường dây song song có nguồn cung cấp từ một phía thông thường phải 
đặt bảo vệ so lệch ngang có hướng. 


IV.2.104. Nếu như bảo vệ theo Điều IV.2.103 không đạt yêu cầu về tác động nhanh (xem 
IV.2.107), và không đặt bảo vệ kiểm tra hướng công suất thì trên hai đường dây 
song song có nguồn cung cấp từ hai phía và trên đầu đường dây song song có 
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nguồn cung cấp từ một phía phải đặt bảo vệ so lệch ngang có hướng làm bảo vệ 
chính (khi hai đường dây làm việc song song). 


Khi đó, trong chế độ làm việc một đường dây cũng như trong chế độ dự phòng 
khi hai đường dây làm việc nên dùng bảo vệ nhiều cấp theo Điều IV.2.100 và 
IV.2.101. Cho phép đấu bảo vệ này hoặc từng cấp riêng theo sơ đồ tổng dòng 
điện của hai đường dây (ví dụ cấp dự phòng để tăng độ nhạy khi ngắn mạch ở 
các phần tử lân cận). Cũng cho phép dùng bảo vệ so lệch ngang có hướng bổ 
sung vào bảo vệ dòng điện có cấp để giảm thời gian cắt ngắn mạch ở đường dây 
được bảo vệ, nếu theo điều kiện về tác động nhanh (xem Điều IV.2.107) thì 
không bắt buộc phải đặt bảo vệ này. 


Trường hợp cá biệt, đối với đường dây song song ngắn, cho phép đặt bảo vệ so 
lệch dọc (xem Điều IV.2.102). 


Bảo vệ ĐDK hoặc đường cáp trong lưới điện áp 15 - 500kV 
trung tính nối đất hiệu quả 


IV.2.105. Đối với đường dây (ĐDK hoặc đường cáp) trong lưới điện áp 15 - 500kV trung 
tính nối đất hiệu quả, phải có thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch nhiều pha và ngắn 
mạch chạm đất. 


Các đường dây cần có thiết bị ghi lại các thông số sự cố. 


Đường dây 110kV trở lên cần có thiết bị xác định điểm sự cố ở đường dây. 


IV.2.106. Các bảo vệ phải có thiết bị khoá chống dao động nếu trong lưới có khả năng có 
dao động hoặc không đồng bộ dẫn đến bảo vệ làm việc sai. Cho phép bảo vệ 
không có khóa dao động, nếu nó được chỉnh định theo thời gian dao động 
khoảng (1,5 ÷2,0) giây. 


IV.2.107. Đối với ĐDK 500kV, bảo vệ chính là bảo vệ tác động tức thời khi ngắn mạch ở 
bất cứ điểm nào trên đoạn đường dây được bảo vệ. 
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 Đối với ĐDK 500kV dài, để tránh đường dây bị quá điện áp khi mất tải vì một 
máy cắt đường dây bị cắt do bảo vệ tác động, nếu cần phải đặt các liên động cắt 
các máy cắt khác của đường dây này về phía nguồn.  


Đối với ĐDK 110 - 220kV việc chọn loại bảo vệ chính, phải dùng bảo vệ tác 
động nhanh khi ngắn mạch ở bất cứ điểm nào trên đoạn đường dây được bảo vệ, 
phải cân nhắc đến là yêu cầu duy trì sự làm việc ổn định của hệ thống điện. Nếu 
theo tính toán ổn định của hệ thống không đòi hỏi các yêu cầu khác khắc nghiệt 
hơn thì có thể chấp nhận những yêu cầu đã nêu là được, khi ngắn mạch ba pha 
mà điện áp dư trên thanh cái của nhà máy điện và của trạm biến áp nhỏ hơn (0,6 
÷ 0,7)Udđ, thì bảo vệ cắt không thời gian. Trị số điện áp dư nhỏ hơn (0,6 Udđ) có 
thể cho phép đối với đường dây 110kV, và đối với đường dây 220kV kém quan 
trọng (trong lưới điện phân nhánh mạnh, thường trong lưới này các hộ phụ tải 
được cung cấp từ nhiều nguồn), kể cả các đường dây 220kV quan trọng mà khi 
ngắn mạch không dẫn tới cắt tải nhiều. 


Bảo vệ đường cáp 110kV trở lên thực hiện như bảo vệ ĐDK; nếu là cáp dầu áp 
lực phải đặt thêm bộ phận giám sát rò dầu và bảo vệ chống áp lực dầu tăng cao. 


Khi chọn loại bảo vệ cho đường dây 110 - 220kV ngoài yêu cầu duy trì chế độ 
làm việc ổn định của hệ thống điện phải tính đến các điều kiện sau: 


1. Nếu cắt sự cố có thời gian có thể dẫn đến phá vỡ sự làm việc của các phụ tải 
quan trọng thì phải cắt không thời gian (ví dụ sự cố mà điện áp dư trên thanh cái 
nhà máy điện và trạm biến áp nhỏ hơn 0,6 Udđ, nếu cắt chúng có thời gian có thể 
dẫn đến tự sa thải phụ tải do hiện tượng sụt áp đột ngột; hoặc sự cố với điện áp 
dư 0,6Udđ và lớn hơn, nếu cắt chúng có thời gian có thể dẫn đến phá vỡ quá trình 
công nghệ). 


2. Khi cần thiết thực hiện tác động nhanh của TDL thì trên đường dây phải đặt bảo 
vệ tác động nhanh đảm bảo cắt không thời gian cả hai phía đường dây bị sự cố. 


3. Khi cắt sự cố có thời gian với dòng điện lớn gấp vài lần dòng điện danh định 
có thể làm dây dẫn phát nóng quá mức cho phép. 


Cho phép dùng bảo vệ tác động nhanh trong lưới điện phức tạp cả khi không có 
những điều kiện nêu trên nếu như cần đảm bảo tính chọn lọc. 
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IV.2.108. Khi đánh giá việc đảm bảo các yêu cầu về ổn định, căn cứ vào trị số điện áp dư 
theo Điều IV.2.107 phải theo những chỉ dẫn dưới đây: 


1. Đối với hệ liên lạc đơn giữa các nhà máy điện hoặc hệ thống điện, điện áp dư 
(như trong Điều IV.2.107) phải được kiểm tra ở thanh cái của trạm và nhà máy 
điện nằm trong hệ liên lạc này khi ngắn mạch trên đường dây xuất phát từ thanh 
cái này, trừ đường dây tạo thành hệ liên lạc; đối với hệ liên lạc đơn có một phần 
các đoạn đường dây song song thì phải kiểm tra thêm khi ngắn mạch trên từng 
đoạn đường dây song song này. 


2. Khi các nhà máy điện hoặc hệ thống điện được nối liền bằng một số hệ liên 
lạc, trị số điện áp dư (như trong Điều IV.2.107) phải được kiểm tra trên thanh cái 
chỉ ở những trạm và nhà máy điện nằm trong hệ liên lạc này khi ngắn mạch ở 
các hệ liên lạc, trên các đường dây được cung cấp từ thanh cái này kể cả trên các 
đường dây được cung cấp từ thanh cái của trạm liên lạc. 


3. Điện áp dư phải được kiểm tra khi ngắn mạch ở cuối vùng tác động cấp thứ 
nhất của bảo vệ theo chế độ cắt sự cố lần lượt kiểu bậc thang, nghĩa là sau khi đã 
cắt máy cắt ở phía đối diện của đường dây bằng bảo vệ không thời gian. 


IV.2.109. Đối với đường dây đơn 110kV trở lên có nguồn cung cấp từ một phía để chống 
ngắn mạch nhiều pha nên đặt bảo vệ dòng điện có cấp hoặc bảo vệ dòng điện 
phối hợp kém áp có cấp. Nếu các bảo vệ này không đạt yêu cầu về độ nhạy hoặc 
độ tác động nhanh (xem Điều IV.2.107), ví dụ trên các đoạn đầu đường dây hoặc 
theo điều kiện phối hợp với bảo vệ của các đoạn đường dây lân cận hợp lý cần 
đặt bảo vệ khoảng cách có cấp. Trường hợp này phải dùng bảo vệ dòng điện cắt 
nhanh không thời gian làm bảo vệ phụ. 


Để chống ngắn mạch chạm đất, thường phải đặt bảo vệ dòng điện thứ tự không 
có cấp, có hướng hoặc không có hướng. Nói chung, bảo vệ đặt ở những phía có 
khả năng cung cấp điện tới. 


Đối với đường dây gồm một số đoạn nối liên tiếp, để đơn giản, cho phép sử 
dụng bảo vệ dòng điện phối hợp kém áp có cấp, tác động không chọn lọc (chống 
ngắn mạch nhiều pha), và bảo vệ dòng điện thứ tự không có cấp (chống ngắn 
mạch chạm đất) phối hợp với thiết bị TĐL tác động lần lượt. 
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IV.2.110. Đối với đường dây đơn 110kV trở lên có nguồn cung cấp từ hai hoặc nhiều phía 
(đường dây có nhánh), có hoặc không có liên hệ mạch vòng, cũng như trong mạch 
vòng kín có một nguồn cung cấp, để chống ngắn mạch nhiều pha phải dùng bảo vệ 
khoảng cách (ưu tiên dùng bảo vệ ba cấp) làm bảo vệ chính (đối với đường dây 110 
- 220kV) và làm bảo vệ dự phòng khi đường dây có bảo vệ so lệch. 


Dùng bảo vệ dòng điện cắt nhanh không thời gian làm bảo vệ phụ. Cá biệt cho 
phép dùng bảo vệ dòng điện cắt nhanh để tác động khi có ngắn mạch ba pha ở 
gần chỗ đặt bảo vệ nếu bảo vệ dòng điện cắt nhanh tác động ở chế độ khác 
không đạt yêu cầu về độ nhạy (xem Điều IV.2.25). 


Để chống ngắn mạch chạm đất, thường phải dùng bảo vệ dòng điện thứ tự không 
có cấp, có hoặc không có hướng. 


IV.2.111. Nên sử dụng bảo vệ dòng điện một cấp có hướng làm bảo vệ chính chống ngắn 
mạch nhiều pha ở đầu nhận điện của lưới mạch vòng có một nguồn cung cấp; 
đối với các đường dây đơn khác (chủ yếu là ĐDK 110kV) cá biệt cho phép đặt 
bảo vệ dòng điện có cấp hoặc bảo vệ dòng điện phối hợp kém áp có cấp, trong 
trường hợp cần thiết thì có hướng. Bảo vệ chỉ cần đặt ở phía có nguồn. 


IV.2.112. Đối với đường dây song song có nguồn cung cấp từ hai hoặc nhiều phía cũng như 
đối với đầu nguồn cung cấp của đường dây song song có một nguồn cung cấp từ 
một phía có thể cũng dùng các bảo vệ tương ứng như với đường dây đơn (xem 
Điều IV.2.109 và IV.2.110). 


Để tăng tốc độ cắt ngắn mạch chạm đất, cá biệt ngắn mạch giữa các pha trên 
đường dây có hai nguồn cung cấp, có thể dùng bảo vệ bổ sung có kiểm tra 
hướng công suất trên đường dây song song. Bảo vệ này có thể thực hiện dưới 
dạng bảo vệ so lệch ngang riêng biệt (rơle đấu vào dòng điện thứ tự không hoặc 
vào các dòng điện pha) hoặc chỉ dưới dạng mạch tăng tốc của các bảo vệ đã đặt 
(bảo vệ dòng điện thứ tự không, bảo vệ quá dòng điện, bảo vệ khoảng cách v.v.) 
có kiểm tra hướng công suất trên đường dây song song. 


Để tăng độ nhạy của bảo vệ thứ tự không, cho phép đưa bảo vệ bổ sung ra khỏi 
chế độ làm việc khi cắt máy cắt của đường dây song song. 
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Ở đầu nhận điện của hai đường dây song song có nguồn cung cấp từ một phía, 
có thể đặt bảo vệ so lệch ngang có hướng. 


IV.2.113. Nếu bảo vệ theo Điều IV.2.112 không đạt yêu cầu về tác động nhanh (xem Điều 
IV.2.107) thì có thể đặt bảo vệ so lệch ngang có hướng làm bảo vệ chính (khi hai 
đường dây làm việc song song) ở phía đầu nguồn cung cấp của hai đường dây song 
song điện áp 110 - 220kV có nguồn cung cấp từ một phía và trên đường dây 110kV 
chủ yếu của lưới phân phối làm việc song song có nguồn cung cấp từ hai phía. 


Ở chế độ làm việc của một đường dây cũng như ở chế độ làm việc có dự phòng 
của hai đường dây cùng làm việc thì dùng bảo vệ theo Điều IV.2.109 và 
IV.2.110. Cho phép bảo vệ này hoặc cấp riêng biệt của nó đấu vào sơ đồ tổng 
dòng điện của hai đường dây (ví dụ cấp bảo vệ cuối cùng của bảo vệ dòng điện 
thứ tự không) để tăng độ nhạy của nó khi sự cố ở các phần tử lân cận. 


Cho phép dùng bảo vệ so lệch ngang có hướng làm bảo vệ bổ sung cho bảo vệ 
dòng điện có cấp đối với đường dây 110kV song song để giảm thời gian cắt sự 
cố trên đường dây đựơc bảo vệ, khi theo điều kiện tác động nhanh (xem Điều 
IV.2.107) việc dùng bảo vệ này không bắt buộc. 


IV.2.114. Nếu bảo vệ theo Điều IV.2.110 đến Điều IV.2.112 không đạt yêu cầu về tác động 
nhanh (xem Điều IV.2.107) phải đặt bảo vệ cao tần và bảo vệ so lệch dọc làm 
bảo vệ chính của đường dây có nguồn cung cấp từ hai phía. 


Đối với đường dây 110 - 220kV nên dùng bảo vệ khoảng cách có khoá cao tần 
và bảo vệ dòng điện thứ tự không có hướng làm bảo vệ chính khi điều đó là hợp 
lý theo điều kiện về độ nhạy (ví dụ trên các đường dây có rẽ nhánh) hoặc làm 
đơn giản bảo vệ. 


Khi cần thiết phải đặt cáp nhị thứ dùng cho bảo vệ so lệch dọc thì phải căn cứ 
vào kết quả tính toán kinh tế - kỹ thuật. 


Để kiểm tra các mạch dây dẫn nhị thứ của bảo vệ phải có các thiết bị chuyên dùng. 


Đối với đường dây 500kV, thêm vào bảo vệ cao tần cần dùng thiết bị truyền tín 
hiệu cao tần cắt hoặc xử lý để tăng tác động của bảo vệ dự phòng có cấp. 
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Cho phép dùng thiết bị truyền tín hiệu cắt để tăng tốc độ tác động của bảo vệ 
nhiều cấp của đường dây 110 - 220kV nếu có yêu cầu về tác động nhanh (xem 
Điều IV.2.107) hoặc về độ nhạy (ví dụ trên đường dây có nhánh rẽ). 


IV.2.115. Khi thực hiện các bảo vệ chính theo Điều IV.2.114 thì dùng các bảo vệ sau làm 
bảo vệ dự phòng: 


• Để chống ngắn mạch nhiều pha, thường dùng bảo vệ khoảng cách, chủ yếu là 
ba cấp. 


• Để chống ngắn mạch chạm đất dùng bảo vệ dòng điện có hướng có cấp hoặc 
bảo vệ dòng điện thứ tự không không có hướng. 


Trường hợp bảo vệ chính cần ngừng làm việc trong thời gian dài, như nêu trong 
Điều IV.2.114, khi bảo vệ này được yêu cầu phải cắt nhanh các sự cố (xem Điều 
IV.2.107), cho phép tăng tốc độ tác động không chọn lọc của bảo vệ dự phòng 
chống ngắn mạch giữa các pha (ví dụ có kiểm tra trị số điện áp thứ tự thuận). 


IV.2.116. Các bảo vệ chính, cấp tác động nhanh của bảo vệ dự phòng chống ngắn mạch 
nhiều pha và bộ phận đo lường của thiết bị TĐL một pha với đường dây 500kV 
phải được thực hiện đặc biệt đảm bảo chức năng bình thường của chúng (với các 
thông số cho trước) trong điều kiện quá trình quá độ điện từ mạnh và dung dẫn 
của đường dây quá lớn. Để thực hiện đựợc điều đó phải có những thiết bị sau: 


• Trong mạch bảo vệ và đo lường của TĐL một pha phải có biện pháp hạn chế 
ảnh hưởng của quá trình quá độ điện từ (ví dụ lọc tần số thấp). 


• Trong bảo vệ so lệch - pha cao tần, đặt trên đường dây có chiều dài lớn hơn 
150 km phải có thiết bị bù dòng điện điện dung của đường dây. 


Khi đấu các bảo vệ tác động nhanh vào sơ đồ tổng các dòng điện của hai máy 
biến dòng trở lên, trường hợp không có khả năng thực hiện yêu cầu theo Điều 
IV.2.28, nên dùng các biện pháp đặc biệt để tránh tác động sai của bảo vệ khi 
ngắn mạch ngoài hoặc đặt vào mạch đường dây một bộ biến dòng riêng để cung 
cấp cho bảo vệ. 


Trong các bảo vệ đặt trên các đường dây 500kV, có thiết bị bù dọc, phải có biện 
pháp để tránh bảo vệ tác động sai khi ngắn mạch ngoài do ảnh hưởng của các 







Phần IV: Bảo vệ và tự động   


Quy phạm trang bị điện  Trang 54 


thiết bị trên. Ví dụ có thể dùng rơle định hướng công suất thứ tự nghịch hoặc 
truyền tín hiệu xử lý. 


IV.2.117. Trường hợp dùng TĐL một pha, thiết bị bảo vệ phải được thực hiện sao cho: 


1. Khi ngắn mạch một pha chạm đất, cá biệt khi ngắn mạch hai pha, đảm bảo 
chỉ cắt một pha (tiếp sau đó là TĐL làm việc). 


2. TĐL không thành công khi có sự cố nêu trong mục 1, sẽ cắt một hoặc ba pha 
tuỳ thuộc vào việc có hoặc không được phép tồn tại chế độ không toàn pha kéo 
dài của đường dây. 


3. Khi có các dạng sự cố khác, bảo vệ tác động đi cắt cả ba pha. 


IV.2.118. Đường dây 15 - 35kV trong lưới phân phối, nếu không có yêu cầu đặc biệt, chỉ 
cần đặt bảo vệ dòng điện cắt nhanh, bảo vệ quá dòng điện và bảo vệ chạm đất 
nếu vẫn đảm bảo tính chọn lọc. 


Bảo vệ tụ điện bù ngang và bù dọc 


IV.2.119. Tụ bù ngang có thể đặt tập trung tại trạm hoặc đặt phân tán trên ĐDK, với tất cả 
các cấp điện áp. 


IV.2.120. Khi đặt phân tán trên ĐDK, tụ bù ngang có thể được bảo vệ đơn giản bằng cầu 
chảy hoặc cầu chảy tự rơi phù hợp. Việc lựa chọn cầu chảy cho tụ điện, xem các 
qui định trong Điều IV.2.3. 


IV.2.121. Khi đặt tập trung tại trạm, bộ tụ bù ngang thường được đặt sau máy cắt và có các 
bảo vệ sau đây: 


• Cầu chảy để bảo vệ riêng cho từng phần tử tụ điện đơn lẻ. Cầu chảy có thể 
đặt bên ngoài hoặc bên trong bình tụ. 


• Bảo vệ quá dòng điện cho từng pha. 
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• Bảo vệ dòng điện không cân bằng giữa các nhánh trong một pha và/hoặc bảo 
vệ không cân bằng giữa các pha. 


• Bảo vệ quá điện áp. 


Ngoài các bảo vệ trên, các bộ tụ bù thường có đặt bộ tự động đóng tụ vào làm 
việc (toàn bộ hoặc từng phần) và tự động sa thải tụ khỏi vận hành (toàn bộ hoặc 
từng phần), được chỉnh định theo yêu cầu cụ thể của hệ thống. 


VI.2.122. Tụ bù dọc có thể đặt tập trung tại trạm hoặc đặt phân tán trên ĐDK. 


Tụ bù dọc được đặt các bảo vệ giống như tụ bù ngang như nêu trong Điều 
IV.2.121, chỉ khác là khi bảo vệ tác động thì không đi cắt phần tử tụ được bảo 
vệ ra khỏi lưới điện, mà tác động đóng máy cắt đấu tắt (by pass) tụ ở cả ba pha 
các phần tử tụ điện. 


Nếu bảo vệ tụ bù dọc đã khởi động mà không tác động đấu tắt được máy cắt, 
thì sẽ liên động đi cắt các máy cắt đường dây phía có nguồn. 


Bảo vệ thanh cái, máy cắt vòng, máy cắt liên lạc thanh cái 
và máy cắt phân đoạn 


IV.2.123. Hệ thống thanh cái điện áp 110kV trở lên của nhà máy điện và trạm biến áp 
dưới đây phải có thiết bị bảo vệ rơle riêng: 


1. Đối với hệ thống hai thanh cái (hệ thống thanh cái kép, sơ đồ một rưỡi v.v.) 
và hệ thống thanh cái đơn có phân đoạn. 


2. Đối với hệ thống thanh cái đơn không phân đoạn, nếu việc cắt sự cố trên 
thanh cái bằng tác động của bảo vệ các phần tử đấu vào thanh cái không cho 
phép theo điều kiện như Điều IV.2.108, hoặc nếu thanh cái cung cấp cho 
đường dây có nhánh rẽ. 


IV.2.124. Phải đặt các bảo vệ riêng cho thanh cái điện áp 35kV của nhà máy điện và trạm 
biến áp trong các trường hợp sau: 
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• Theo điều kiện đã nêu trong Điều IV.2.108. 


• Đối với hệ thống hai thanh cái hoặc thanh cái phân đoạn, nếu khi dùng bảo 
vệ riêng đặt ở máy cắt liên lạc thanh cái (hoặc máy cắt phân đoạn), hoặc bảo vệ 
đặt ở phần tử cung cấp điện cho hệ thống thanh cái này không đạt độ tin cậy 
cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ (có tính đến khả năng đảm bảo bằng các thiết 
bị TĐL và TĐD). 


• Đối với thanh cái của thiết bị phân phối kín, cho phép giảm bớt yêu cầu đối 
với bảo vệ thanh cái (ví dụ ở lưới có dòng ngắn mạch chạm đất lớn chỉ cần có 
bảo vệ chống ngắn mạch chạm đất) vì xác suất sự cố nhỏ hơn so với thiết bị 
phân phối hở. 


IV.2.125. Để bảo vệ thanh cái của nhà máy điện và trạm biến áp có điện áp 110kV trở lên 
nên đặt bảo vệ so lệch dòng điện không thời gian bao trùm toàn bộ các phần tử 
đấu vào thanh cái hoặc phân đoạn thanh cái. Bảo vệ phải sử dụng rơle dòng 
điện chuyên dụng chỉnh định theo dòng điện quá độ và dòng điện ổn định 
không cân bằng (ví dụ rơle đấu qua máy biến dòng bão hoà, rơle có hãm). 


Khi đấu nối MBA 500kV qua 2 máy cắt trở lên nên dùng bảo vệ so lệch dòng 
điện cho thanh cái. 


IV.2.126. Đối với hệ thống thanh cái kép của nhà máy điện và trạm biến áp 110kV trở lên 
ở mỗi mạch đấu vào thanh cái đều có một máy cắt và phải dùng bảo vệ so lệch. 
Bảo vệ thanh cái phải có khả năng đáp ứng được mọi phương thức vận hành 
bằng cách thay đổi đấu nối trên hàng kẹp khi chuyển đổi các mạch từ hệ thống 
thanh cái này sang hệ thống thanh cái khác. 


IV.2.127. Bảo vệ so lệch nêu trong Điều IV.2.125 và IV.2.126, phải được thực hiện với 
thiết bị kiểm tra sự hoàn hảo của mạch nhị thứ của máy biến dòng điện, thiết bị 
này phải tác động có thời gian để tách bảo vệ và báo tín hiệu khi mạch không 
hoàn hảo. 


IV.2.128. Đối với thanh cái có phân đoạn điện áp 6 - 10kV của nhà máy điện phải dùng 
bảo vệ so lệch không hoàn toàn hai cấp thời gian, cấp thứ nhất dưới dạng cắt 
nhanh theo dòng điện và điện áp hoặc bảo vệ khoảng cách; cấp thứ hai dưới 
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dạng bảo vệ quá dòng điện. Bảo vệ phải tác động đi cắt các nguồn cung cấp và 
máy biến áp tự dùng. 


Nếu cấp thứ hai của bảo vệ thực hiện như trên không đủ nhạy khi ngắn mạch ở 
trong vùng bảo vệ so lệch của đường dây cung cấp có đặt điện kháng (phụ tải 
trên thanh cái điện áp máy phát lớn, máy cắt của đường cung cấp đặt sau cuộn 
điện kháng) cần thực hiện bảo vệ khác và nên thực hiện dưới dạng bảo vệ dòng 
điện riêng có hoặc không có khởi động điện áp đặt ở mạch cuộn điện kháng. 
Tác động của bảo vệ này đi cắt phần tử cung cấp phải được kiểm soát bằng 
thiết bị phụ, khởi động khi xuất hiện ngắn mạch. Khi đó ở máy cắt phân đoạn 
phải được đặt bảo vệ để giải trừ sự cố giữa cuộn điện kháng và máy cắt. Bảo 
vệ này được đưa vào làm việc khi máy cắt phân đoạn đã cắt ra. Khi chuyển các 
phần tử cung cấp từ phân đoạn này sang phân đoạn kia phải có bảo vệ so lệch 
không hoàn toàn thực hiện theo nguyên tắc phân bố cố định các phần tử. 


Nếu chế độ làm việc tách các phần tử cấp điện từ thanh cái này sang thanh cái 
khác thường xuyên vận hành, cho phép đặt bảo vệ khoảng cách riêng trên tất 
cả các phần tử cấp điện, trừ máy phát điện. 


IV.2.129. Đối với hệ thống thanh cái 6 - 10kV có phân đoạn của nhà máy điện có máy 
phát điện đến 12MW cho phép không đặt bảo vệ riêng; khi đó để giải trừ ngắn 
mạch trên thanh cái thực hiện bằng bảo vệ dòng điện của máy phát điện. 


IV.2.130. Đối với hệ thống thanh cái đơn và hệ thống thanh cái kép 6 - 10kV có phân 
đoạn của trạm biến áp giảm áp thường không đặt bảo vệ riêng, để giải trừ sự cố 
trên thanh cái phải thực hiện bằng bảo vệ chống ngắn mạch ngoài của máy 
biến áp đặt trên máy cắt phân đoạn hoặc trên máy cắt liên lạc. Để tăng độ nhạy 
và tăng tốc độ tác động của bảo vệ thanh cái của các trạm biến áp lớn, cho 
phép dùng bảo vệ đấu theo sơ đồ tổng dòng điện của các phần tử cấp điện. Khi 
có cuộn điện kháng đặt ở đường dây xuất phát từ thanh cái trạm biến áp, cho 
phép bảo vệ thanh cái thực hiện như bảo vệ thanh cái của nhà máy điện. 
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IV.2.131. Khi có máy biến dòng đặt sẵn trong máy cắt thì bảo vệ so lệch thanh cái và bảo vệ 
các phần tử nối với thanh cái, phải sử dụng máy biến dòng đặt ở phía nào đó của 
máy cắt để sao cho sự cố máy cắt nằm trong vùng tác động của bảo vệ. 


Nếu máy cắt không có máy biến dòng đặt sẵn, để tiết kiệm nên dùng máy biến dòng 
bên ngoài chỉ ở một phía của máy cắt và đặt chúng sao cho máy cắt nằm trong vùng 
của bảo vệ so lệch thanh cái. Khi đó trong bảo vệ hệ thống thanh cái kép các phần 
tử phân bố cố định phải dùng hai máy biến dòng của máy cắt phân đoạn. 


Để thực hiện bảo vệ so lệch thanh cái có thể đặt máy biến dòng ở cả 2 phía của 
máy cắt phân đoạn điện áp 6-10kV, nếu điều kiện kết cấu cho phép không cần 
thêm ngăn phụ.Khi dùng bảo vệ khoảng cách riêng làm bảo vệ thanh cái thì 
các máy biến dòng của bảo vệ này trong mạch máy cắt phân đoạn phải đặt ở 
giữa phân đoạn thanh cái và cuộn điện kháng. 


IV.2.132. Bảo vệ thanh cái phải thực hiện sao cho khi đóng thử với giả định hệ thống 
thanh cái hoặc phân đoạn thanh cái bị hư hỏng thì bảo vệ phải cắt chọn lọc 
không thời gian. 


IV.2.133. ë máy cắt vòng 110kV trở lên khi có máy cắt liên lạc thanh cái (hoặc máy cắt 
phân đoạn) phải có các bảo vệ sau đây (để sử dụng khi cần kiểm tra hoặc sửa 
chữa các bảo vệ, máy cắt và máy biến dòng của bất kỳ phần tử nào nối vào 
thanh cái): 


• Bảo vệ khoảng cách ba cấp và bảo vệ dòng điện cắt nhanh chống ngắn mạch 
nhiều pha. 


• Bảo vệ dòng điện thứ tự không bốn cấp có hướng chống ngắn mạch 
chạm đất. 


Đồng thời máy cắt liên lạc thanh cái hoặc máy cắt phân đoạn (sử dụng để tách 
hệ thống thanh cái hoặc phân đoạn thanh cái khi không có DTC hoặc loại bỏ 
hoặc để bảo vệ thanh cái làm việc, và cũng để tăng tính hiệu quả của dự phòng 
xa) phải có bảo vệ sau đây: 
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• Bảo vệ dòng điện hai cấp chống ngắn mạch nhiều pha. 


• Bảo vệ dòng điện thứ tự không ba cấp chống ngắn mạch chạm đất. 


Cho phép đặt bảo vệ phức tạp hơn trên máy cắt liên lạc thanh cái (hoặc máy cắt 
phân đoạn) nếu điều đó cần thiết để tăng tính hiệu quả của dự phòng xa. 


Trên máy cắt liên lạc thanh cái (hoặc máy cắt phân đoạn) 110kV trở lên làm chức 
năng đường vòng phải có những bảo vệ giống như của máy cắt vòng và của máy 
cắt liên lạc thanh cái (hoặc máy cắt phân đoạn) khi chúng làm việc riêng rẽ. 


Nên dự kiến khả năng chuyển các bảo vệ chính tác động nhanh của đường dây 
110kV trở lên sang máy cắt vòng. 


Trên máy cắt liên lạc thanh cái (hoặc máy cắt phân đoạn) 6 - 35kV phải đặt 
bảo vệ dòng điện hai cấp chống ngắn mạch nhiều pha. 


IV.2.134. Nên có tủ bảo vệ dự phòng riêng để thay thế khi sửa chữa tủ bảo vệ đường dây 
khi sơ đồ không có máy cắt đường vòng (ví dụ sơ đồ tứ giác, sơ đồ một rưõi 
v.v.); tủ bảo vệ này cũng nên đặt đối với đường dây 220kV không có bảo vệ 
chính riêng và với đường dây 500kV. 


Cho phép đặt tủ bảo vệ dự phòng riêng đối với đường dây 110kV không có bảo 
vệ chính riêng trong sơ đồ cầu có máy cắt ở mạch đường dây và sơ đồ đa giác 
nếu khi kiểm tra tủ bảo vệ đường dây để khắc phục sự cố trên đường dây đó 
mà không thực hiện được bằng các thiết bị đơn giản. 


Bảo vệ máy bù đồng bộ 


IV.2.135. Thiết bị bảo vệ rơle của máy bù đồng bộ phải thực hiện tương tự như đối với 
máy phát điện có công suất tương đương, nhưng có những khác biệt sau: 


1. Bảo vệ dòng điện chống quá tải đối xứng tác động báo tín hiệu, phải được 
khoá không cho làm việc khi máy bù khởi động, nếu lúc đó bảo vệ có thể 
tác động. 
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2. Bảo vệ kém áp, tác động đi cắt máy cắt của máy bù đồng bộ phải có điện áp 


khởi động của bảo vệ bằng (0,1 ÷ 0,2) Udđ và thời gian duy trì khoảng 10 giây. 


3. Cần đặt bảo vệ tác động khi trạm mất điện ngắn hạn (ví dụ trong khoảng 


thời gian không điện của tự động đóng lại của đường dây nguồn). 


Bảo vệ cần thực hiện dưới dạng bảo vệ tần số thấp và cắt máy cắt của máy bù 


đồng bộ hoặc TDT. Cũng cho phép bảo vệ thực hiện theo nguyên lý khác (thí 


dụ phản ứng theo tốc độ giảm tần số) 


4. Đối với máy bù đồng bộ công suất 50MVAr trở lên cần đặt bảo vệ tác động cắt 


máy bù đồng bộ hoặc đi báo tín hiệu khi mất kích thích hoặc dòng kích thích giảm 


dưới giới hạn cho phép. Đối với máy bù đồng bộ có khả năng chuyển sang làm 


việc ở chế độ dòng kích thích âm, cho phép không dùng bảo vệ trên. 


5. Đối với máy bù đồng bộ làm việc theo khối máy biến áp, cần có bảo vệ 


chống chạm đất trong cuộn dây stato, đặt ở phía điện áp thấp của máy biến áp. 


Nếu dòng điện chạm đất vượt quá 5A, cho phép không đặt cuộn dập hồ quang và 


thực hiện bảo vệ quá dòng có hai cấp thời gian: cấp có thời gian duy trì nhỏ đi báo 


tín hiệu, cấp có thời gian duy trì lớn tác động đi cắt máy cắt của máy bù đồng bộ 


Khi dòng điện chạm đất nhỏ hơn 5A, bảo vệ thực hiện một cấp thời gian và tác 


động báo tín hiệu. Đối với máy bù đồng bộ công suất từ 50MVAr trở lên cần 


thực hiện bảo vệ báo tín hiệu hoặc đi cắt. 


IV.2.136. Đối với trạm không có người trực, bảo vệ chống quá tải máy bù đồng bộ thực hiện 


với đặc tính thời gian không phụ thuộc, tác động đi báo tín hiệu và giảm dòng điện 


kích thích với cấp thời gian nhỏ, còn đi cắt máy bù đồng bộ với cấp thời gian lớn 


(nếu thiết bị điều chỉnh kích thích không ngăn ngừa được quá tải lâu). 


IV.2.137. Phải thực hiện bảo vệ chống chạm đất ở mạch kích thích tương tự như máy phát 


thuỷ điện (xem Điều IV.2.84). 
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Chương IV.3 


TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 


Phạm vi áp dụng và yêu cầu chung 


IV.3.1. Chương này áp dụng cho thiết bị tự động và điều khiển từ xa của hệ thống điện, 
nhà máy điện, lưới điện, mạng điện cung cấp cho các xí nghiệp công nghiệp và 
các trang bị điện khác để: 


1. Tự động đóng lại (TĐL) 3 pha hoặc một pha của đường dây, thanh cái và phần 
tử khác sau khi chúng bị cắt tự động. 


2. Tự động đóng nguồn dự phòng (TĐD). 


3. Hoà đồng bộ (HĐB), đóng máy phát điện đồng bộ và máy bù đồng bộ đưa chúng 
vào chế độ làm việc đồng bộ. 


4. Điều chỉnh kích thích, điện áp và công suất phản kháng giữa các máy điện đồng 
bộ và các nhà máy điện, phục hồi điện áp trong và sau thời gian cắt ngắn mạch. 


5. Điều chỉnh tần số và công suất tác dụng. 


6. Ngăn ngừa phá vỡ ổn định. 


7. Chấm dứt chế độ không đồng bộ. 


8. Hạn chế tần số giảm. 


9. Hạn chế tần số tăng. 


10. Hạn chế điện áp giảm. 


11. Hạn chế điện áp tăng. 


12. Ngăn ngừa quá tải thiết bị điện. 


13. Điều độ và điều khiển. 


Chức năng của các thiết bị từ mục 4 - 11 được thực hiện hoàn toàn hoặc một phần 
tuỳ theo chế độ làm việc của hệ thống điện. 
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Ở các hệ thống điện và công trình điện có thể đặt thiết bị tự động điều khiển 
không thuộc qui định của chương này mà thuộc các qui định trong những tài liệu 
khác. Hoạt động của các thiết bị đó phải phối hợp với nhau, với các hoạt động của 
hệ thống và thiết bị nêu trong chương này. 


Trong mạng điện xí nghiệp tiêu thụ điện nên dùng các thiết bị tự động với điều 
kiện không được phép phá vỡ những quá trình công nghệ quan trọng khi ngừng 
cung cấp điện ngắn hạn gây ra do tác động của các bảo vệ và tự động ở trong và 
ngoài mạng lưới điện cung cấp. 


Tự động đóng lại (TĐL) 


IV.3.2. Thiết bị TĐL dùng để nhanh chóng khôi phục cung cấp điện cho hộ tiêu thụ hoặc 
khôi phục liên lạc giữa các hệ thống điện hoặc liên lạc trong nội bộ hệ thống điện 
bằng cách tự động đóng lại máy cắt khi chúng bị cắt do bảo vệ rơle. 


Cần đặt thiết bị TĐL ở: 


1. ĐDK và hỗn hợp đường cáp và ĐDK tất cả các cấp điện áp lớn hơn 1kV. Khi 
không dùng TĐL phải dựa trên cơ sở phân tích kỹ từng trường hợp. Đối với 
đường cáp đến 35kV nên dùng TĐL trong những trường hợp khi thấy có hiệu quả 
do có nhiều sự cố hồ quang hở (ví dụ có nhiều điểm nối do cấp điện cho một vài 
trạm từ một đường cáp), cũng như để hiệu chỉnh lại sự tác động không chọn lọc 
của bảo vệ. Việc áp dụng TĐL đối với đường cáp 110kV trở lên phải được phân 
tích trong thiết kế từng trường hợp riêng phù hợp với điều kiện cụ thể. 


2. Thanh cái nhà máy điện và trạm biến áp (xem Điều IV.3.24 và 25). 


3. Các MBA (xem Điều IV.3.26). 


4. Các động cơ quan trọng, được cắt ra để đảm bảo tự khởi động của các động cơ 
khác (xem Điều IV.3.38). 
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Để thực hiện TĐL theo mục 1 đến 3 phải đặt thiết bị TĐL ở máy cắt vòng, máy 
cắt liên lạc thanh cái và máy cắt phân đoạn. 


Để kinh tế, cho phép thực hiện TĐL nhóm trên đường dây, ưu tiên dùng cho các 
đường cáp, và các lộ 6 - 10kV khác. Tuy nhiên nên tính đến nhược điểm của TĐL 
nhóm, ví dụ khả năng từ chối làm việc, nếu sau khi cắt máy cắt của một lộ, máy 
cắt của lộ khác cắt ra trước khi TĐL trở về trạng thái ban đầu. 


IV.3.3. Phải thực hiện TĐL sao cho nó không tác động khi: 


1. Người vận hành cắt máy cắt bằng tay tại chỗ hoặc điều khiển từ xa. 


2. Tự động cắt máy cắt do bảo vệ rơle tác động ngay sau khi người vận hành 
đóng máy cắt bằng tay hoặc điều khiển từ xa. 


3. Cắt máy cắt do bảo vệ rơle chống sự cố bên trong MBA và máy điện quay, do 
tác động của thiết bị chống sự cố, cũng như trong các trường hợp khác cắt máy 
cắt mà TĐL không được phép tác động. TĐL sau khi tác động của thiết bị sa thải 
phụ tải theo tần số tự động đóng lại theo tần số (TĐLTS) phải được thực hiện phù 
hợp với Điều IV.3.80. 


IV.3.4. Thiết bị TĐL phải được thực hiện sao cho không có khả năng làm máy cắt đóng 
lặp lại nhiều lần khi còn tồn tại ngắn mạch hoặc khi có bất cứ hư hỏng nào trong 
sơ đồ thiết bị TĐL. 


Thiết bị TĐL phải được thực hiện để tự động trở về trạng thái ban đầu. 


IV.3.5. Thông thường khi sử dụng TĐL thì phải tăng tốc độ tác động của bảo vệ rơle sau 
khi TĐL không thành công. Nên dùng thiết bị tăng tốc này sau khi đóng máy cắt 
và khi đóng máy cắt do các tác động khác (đóng bằng khoá điều khiển, điều khiển 
từ xa hoặc TĐD) để làm thiết bị tăng tốc sau khi TĐL không thành công. Khi tăng 
tốc độ tác động của bảo vệ sau khi đóng máy cắt phải có biện pháp chống khả năng 
cắt máy cắt bằng bảo vệ do tác động của dòng điện xung kích tăng đột biến do 
đóng không đồng thời các pha của máy cắt. 


Không cần tăng tốc độ của bảo vệ sau khi đóng máy cắt khi đường dây đã được cấp 
bằng máy cắt khác (nghĩa là khi có điện áp đối xứng trên đường dây). 
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Nếu bảo vệ trở nên quá phức tạp và thời gian tác động của bảo vệ khi ngắn mạch 
trực tiếp ở gần chỗ đặt bảo vệ không vượt quá 1,5 giây, cho phép không dùng 
tăng tốc bảo vệ sau TĐL đối với đường dây 35kV trở xuống khi bảo vệ đó dùng 
dòng điện thao tác xoay chiều. 


IV.3.6. Thiết bị TĐL ba pha (TĐL 3P) phải được khởi động theo sự không tương ứng 
giữa vị trí khoá điều khiển với vị trí thực tế của máy cắt hoặc khởi động TĐL 
bằng bảo vệ rơle. 


IV.3.7. Có thể dùng TĐL 3P tác động một lần hoặc tác động hai lần nếu điều kiện làm 
việc của máy cắt cho phép. TĐL 3P tác động hai lần nên dùng đối với ĐDK, 
đặc biệt đối với đường dây đơn có nguồn cung cấp từ một phía. Ở lưới điện 
đến 35kV, TĐL 3P tác động hai lần thường đặt ưu tiên ở ĐDK không có nguồn 
dự phòng. 


Trong lưới có trung tính cách ly hoặc có bù thường khoá đóng lại lần hai của 
TĐL khi chạm đất sau lần một của TĐL (ví dụ có điện áp thứ tự không). Thời 
gian TĐL 3P lần hai phải không nhỏ hơn 15 ÷ 20 giây. 


IV.3.8. Để tăng tốc độ khôi phục chế độ làm việc bình thường của ĐDK, thời gian TĐL 
3P (đặc biệt lần đầu của TĐL tác động hai lần đặt trên đường dây có nguồn cung 
cấp từ một phía) phải lấy bằng trị số nhỏ nhất có thể được, tính đến thời gian dập 
tắt hồ quang điện, khử ion ở chỗ sự cố và thời gian sẵn sàng đóng lại của máy cắt. 


Đối với đường dây có nguồn cung cấp từ hai phía, thời gian TĐL 3P khi chọn phải 
tính đến khả năng cắt không đồng thời của máy cắt ở hai đầu; khi đó không cần 
tính đến thời gian tác động của bảo vệ dự phòng xa, cho phép không tính đến thời 
gian cắt không đồng thời các máy cắt ở hai đầu do tác động của bảo vệ cao tần. 


Để nâng cao hiệu quả của TĐL 3P tác động một lần, cho phép tăng thời gian trễ 
tuỳ theo khả năng chịu đựng của phụ tải. 


IV.3.9. Đối với đường dây mà khi cắt ra không phá vỡ sự liên hệ điện giữa các nguồn (ví 
dụ đối với đường dây song song có nguồn cung cấp từ một phía) nên đặt TĐL 3P 
không kiểm tra đồng bộ. 
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IV.3.10. Đối với đường dây đơn có nguồn cung cấp từ hai phía (không có nhánh rẽ) phải 
đặt một trong các loại TĐL 3P sau hoặc phối hợp chúng với nhau: 


1. TĐL 3P tác động nhanh (TĐL 3P N). 


2. TĐL 3P không đồng bộ (TĐL 3P KĐB). 


3. TĐL 3P đồng bộ (TĐL 3P ĐB). 


Ngoài ra có thể có tự đóng lại một pha (TĐL 1P) kết hợp với các loại TĐL 3P 
khác nhau nếu máy cắt có điều khiển riêng từng pha và không phá vỡ sự ổn định 
làm việc song song của hệ thống điện khi TĐL 1P tác động. 


Việc chọn chủng loại và tính năng của thiết bị TĐL phải căn cứ vào điều kiện cụ 
thể của hệ thống và các trang bị điện phù hợp với qui định nêu trong Điều 
IV.3.11, 15. 


IV.3.11. Thông thường đặt TĐL 3P N (đồng thời đóng từ hai đầu với thời gian nhỏ nhất) 
trên đường dây theo mục 1 Điều IV.3.10 khi góc giữa các véc tơ sức điện động 
của các hệ thống nối với nhau còn nhỏ. TĐL 3P N có thể dùng khi khả năng 
máy cắt cho phép TĐL 3P N, nếu sau khi đóng vẫn giữ được đồng bộ của hệ 
thống làm việc song song và mô men điện từ lớn nhất của máy phát đồng bộ và 
máy bù đồng bộ nhỏ hơn mômen điện từ khi ngắn mạch ba pha ở đầu ra (có tính 
đến dự trữ cần thiết). 


Trị số mômen điện từ lớn nhất được tính căn cứ vào góc lệch lớn nhất tới hạn 
(góc giữa 2 sức điện động trong thời gian TĐL 3P N). Tương ứng, TĐL 3P N 
phải khởi động khi bảo vệ tác động nhanh tác động và vùng bảo vệ của bảo vệ 
này phải bao trùm toàn bộ đường dây.  


Phải khoá TĐL 3P N khi bảo vệ dự phòng tác động và phải khoá hoặc cho tác 
động chậm lại khi thiết bị chống từ chối tác động của máy cắt (DTC) làm việc. 
Nếu để đảm bảo ổn định của hệ thống khi TĐL 3P N không thành công dẫn đến 
khối lượng lớn tác động của các thiết bị tự động chống sự cố thì không nên dùng 
TĐL 3PN. 
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IV.3.12. Có thể dùng TĐL KĐB đối với các đường dây theo mục 2 Điều IV.3.10 (chủ yếu 
trên đường dây 110 - 220kV) nếu: 


1. Mômen điện từ của máy phát điện và máy bù đồng bộ xuất hiện khi đóng 
không đồng bộ (có dự trữ cần thiết) nhỏ hơn mô men điện từ xuất hiện khi ngắn 
mạch ba pha trên đầu ra của máy, khi đó tiêu chuẩn thực tế để đánh giá việc cho 
phép dùng TĐL KĐB là trị số tính toán ban đầu của các thành phần chu kỳ của 
dòng điện stato khi góc đóng máy ở 180o. 


2. Dòng điện cực đại qua MBA (kể cả MBA tự ngẫu) khi góc đóng máy ở 180o 
nhỏ hơn dòng điện ngắn mạch trên đầu ra của máy khi được cung cấp điện từ 
thanh cái có công suất vô cùng lớn. 


3. Sau TĐL đảm bảo nhanh chóng tái đồng bộ; nếu do tự động đóng lại không 
đồng bộ có thể xuất hiện chế độ không đồng bộ kéo dài, phải có biện pháp ngăn 
ngừa hoặc chấm dứt. 


Nếu đáp ứng những điều kiện trên, cho phép dùng TĐL KĐB khi sửa chữa ở 
một trong hai đường dây song song. 


Khi thực hiện TĐL KĐB phải có biện pháp ngăn ngừa bảo vệ tác động không 
cần thiết. Với mục đích đó nên thực hiện đóng các máy cắt theo một trình tự 
nhất định khi TĐL KĐB, ví dụ, thực hiện TĐL từ một phía của đường dây với 
kiểm tra có điện áp trên đường dây sau khi TĐL 3P thành công ở đầu đối diện 
của đường dây. 


IV.3.13. Có thể dùng TĐL ĐB trên các đường dây theo mục 3 Điều IV.3.10 để đóng 
đường dây khi có độ trượt khá lớn (khoảng đến 4%) và góc lệch pha cho phép. 


Cũng có thể thực hiện TĐL theo cách sau: Ở phía đầu đường dây phải đóng điện 
trước, đặt TĐL 3P có tăng tốc (có ấn định tác động của bảo vệ tác động nhanh 
mà vùng bảo vệ của nó bao trùm toàn bộ đường dây) không kiểm tra có điện áp 
trên đường dây hoặc TĐL 3P có kiểm tra không điện áp trên đường dây, còn ở 
đầu kia của đường dây TĐL 3P ĐB. TĐL ĐB thực hiện với điều kiện khi đầu 
đường dây kia đóng thành công. 
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Để thực hiện đồng bộ có thể dùng thiết bị theo nguyên lý của cột hoà đồng bộ 
với góc lệch không thay đổi. 


Thiết bị TĐL nên thực hiện sao cho chúng có khả năng thay đổi thứ tự đóng máy 
cắt ở hai đầu đường dây. 


Khi thực hiện TĐL ĐB, cơ cấu của TĐL phải đảm bảo có khả năng tác động với độ 
lệch tần số lớn. 


Góc lệch pha đóng lớn nhất cho phép khi sử dụng TĐL ĐB lấy theo điều kiện nêu ở 
Điều IV.3.12. Nên để người vận hành thao tác hoà đồng bộ bán tự động. 


IV.3.14. Đối với đường dây có đặt máy biến điện áp để kiểm tra không có điện áp và 
kiểm tra có điện áp trên đường dây của các loại TĐL 3P nên dùng thiết bị phản 
ứng theo điện áp dây hoặc điện áp pha, điện áp thứ tự nghịch và thứ tự không. 
Trong một số trường hợp, ví dụ trên những ĐDK không có điện kháng bù ngang, 
có thể không dùng điện áp thứ tự không. 


IV.3.15. TĐL 1P có thể chỉ dùng trong lưới điện có dòng điện chạm đất lớn. TĐL 1P 
không tự động chuyển đường dây sang chế độ làm việc không toàn pha lâu dài 
khi có sự lệch pha ổn định cho các trường hợp sau: 


1. Đối với đường dây đơn mang tải lớn liên lạc giữa các hệ thống điện hoặc đối 
với đường dây tải điện trong nội bộ hệ thống điện . 


2. Đối với đường dây mang tải lớn liên lạc giữa các hệ thống điện điện áp từ 
220kV trở lên có từ hai hệ liên lạc đường vòng trở lên với điều kiện khi cắt một 
trong chúng có thể dẫn đến mất ổn định hệ thống điện. 


3. Đối với các đường dây liên lạc giữa các hệ thống điện hoặc trong nội bộ hệ 
thống điện có điện áp khác nhau, nếu khi cắt ba pha đường dây có điện áp cao có 
thể dẫn đến quá tải không cho phép của đường dây điện áp thấp và có khả gây 
mất ổn định hệ thống điện. 


4. Đối với đường dây liên lạc với hệ thống các nhà máy điện có các khối lớn mà 
có ít phụ tải địa phương. 
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5. Đối với các đường dây tải điện mà thực hiện TĐL 3P dẫn đến mất tải đột 
ngột lớn do giảm điện áp. 


Thiết bị TĐL 1P phải đảm bảo khi đưa ra khỏi làm việc hoặc khi mất nguồn cấp 
điện phải tự động chuyển bảo vệ của đường dây tác động đi cắt cả ba pha không 
qua thiết bị TĐL. 


Xác định pha sự cố khi ngắn mạch chạm đất phải được thực hiện bằng bộ chọn, 
bộ này cũng có thể dùng làm bảo vệ phụ tác động nhanh của đường dây trong 
chu trình TĐL 1P, khi TĐL 3P, TĐL 3PN hoặc khi người vận hành đóng máy 
cắt từ một phía của đường dây. 


Thời gian của TĐL 1P được chỉnh định theo thời gian dập tắt hồ quang và khử 
ion của môi trường ở chỗ ngắn mạch một pha trong chế độ không toàn pha với 
điều kiện các bảo vệ ở hai đầu không tác động đồng thời cũng như tác động theo 
bậc thang của bộ chọn. 


IV.3.16. Đối với đường dây theo Điều IV.3.15 thì TĐL 1P được thực hiện phối hợp với 
các loại TĐL 3P khác nhau. Khi đó phải có khả năng khoá các TĐL 3P trong 
các trường hợp TĐL 1P hoặc chỉ khi TĐL 1P không thành công. Tuỳ thuộc vào 
điều kiện cụ thể cho phép thực hiện TĐL 3P sau khi TĐL 1P không thành công. 
Trong trường hợp này, trước khi thực hiện TĐL 3P ở một đầu đường dây phải kiểm 
tra không điện áp trên đường dây với mức thời gian duy trì tăng lên. 


IV.3.17. Đối với đường dây đơn có nguồn cung cấp từ hai phía liên hệ với hệ thống có 
các nhà máy điện công suất nhỏ có thể dùng TĐL 3P với tự động hoà tự đồng bộ 
các máy phát điện tuabin nước với các nhà máy thuỷ điện, TĐL 3P có thiết bị 
khác nhau tuỳ theo nhà máy thuỷ điện hoặc nhà máy nhiệt điện. 


IV.3.18. Đối với đường dây có nguồn cung cấp từ hai phía khi có một vài hệ liên lạc 
đường vòng phải thực hiện: 


1. Khi có hai hoặc ba hệ liên lạc nếu khả năng cắt đồng thời lâu dài hai trong 
các hệ đó (ví dụ đường dây kép): 







Phần IV: Bảo vệ và tự động   


Quy phạm trang bị điện  Trang 69 


• TĐL KĐB (chủ yếu với đường dây 110 - 220kV và khi thoả mãn các điều 
kiện nêu trong Điều IV.3.12, ngoại trừ đối với trường hợp cắt tất cả các hệ 
liên lạc). 


• TĐL ĐB (khi không áp dụng được TĐL KĐB do những nguyên nhân nêu 
trong Điều IV.3.12, ngoại trừ đối với trường hợp cắt tất cả các hệ liên lạc). 


Đối với các đường dây quan trọng có hai hệ liên lạc cũng như có ba hệ mà hai 
trong đó (đường dây hai mạch) không thể thực hiện được TĐL KĐB do những 
nguyên nhân nêu trong Điều IV.3.12 thì cho phép thực hiện TĐL 1P, TĐL 3P N 
hoặc TĐL ĐB (xem Điều IV.3.11,13, 15). Khi đó các thiết bị TĐL 1P và TĐL 
3P N cần thêm thiết bị TĐL ĐB. 


2. Khi có từ bốn hệ liên lạc trở lên cũng như khi có ba hệ, nếu trong ba hệ đó 
việc cắt đồng thời hai trong các hệ có xác suất nhỏ ( khó xảy ra) (ví dụ nếu tất cả 
là đường dây một mạch) thì thực hiện TĐL KĐB. 


IV.3.19. Thiết bị TĐL ĐB cần thực hiện ở đầu đường dây có kiểm tra không điện áp trên 
đường dây và kiểm tra đồng bộ, ở đầu kia của đường dây chỉ kiểm tra đồng bộ. 
Những sơ đồ thiết bị TĐL ĐB của đường dây phải thực hiện giống nhau ở hai đầu 
đường dây và tính đến khả năng thay đổi thứ tự đóng máy cắt khi TĐL. 


Nên sử dụng thiết bị TĐL ĐB khi người vận hành hoà đồng bộ đường dây nối 
hai hệ thống. 


IV.3.20. Cho phép sử dụng phối hợp một số loại TĐL ba pha trên đường dây, ví dụ TĐL 
3PN và TĐL 3P ĐB. Cũng cho phép sử dụng các loại TĐL khác nhau ở mỗi đầu 
đường dây, ví dụ TĐL 3P có kiểm tra không điện áp (xem Điều IV.3.13) ở một 
đầu và TĐL 3P có kiểm tra có điện áp và kiểm tra đồng bộ ở đầu kia. 


IV.3.21. Cho phép kết hợp TĐL 3P với bảo vệ tác động nhanh không chọn lọc để hiệu 
chỉnh lại sự không chọn lọc này. Nên sử dụng TĐL tác động lần lượt; cũng có 
thể sử dụng TĐL cùng với bảo vệ tăng tốc trước TĐL hoặc tác động nhiều lần 
(không quá ba lần) tăng dần về phía nguồn cung cấp. 
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IV.3.22. Khi sử dụng TĐL 3P tác động một lần trên đường dây, MBA có nguồn cung cấp 
ở phía cao áp có đặt dao tạo ngắn mạch và dao cách ly tự động, để cắt dao cách 
ly tự dộng ở chu kỳ không điện của TĐL phải chỉnh định theo tổng thời gian 
đóng dao tạo ngắn mạch và thời gian cắt dao cách ly tự động. Khi sử dụng TĐL 
ba pha tác động hai lần (xem Điều IV.3.7) thời gian tác động của TĐL ở chu kỳ 
thứ nhất theo điều kiện đã nêu không được tăng lên, nếu việc cắt dao cách ly tự 
động được thực hiện ở thời gian không điện của chu kỳ thứ hai của TĐL. 


Đối với đường dây mà dao cách ly tự động thay thế máy cắt, việc cắt dao cách ly 
tự động trong trường hợp TĐL không thành công phải thực hiện ở thời gian 
không điện của chu kỳ thứ hai. 


IV.3.23. Nếu do TĐL tác động có thể đóng không đồng bộ máy bù đồng bộ hoặc động cơ 
đồng bộ và nếu việc đóng điện này đối với chúng là không cho phép, và cũng để 
ngăn không cấp điện từ những máy điện này đến chỗ sự cố thì phải tự động cắt 
các máy đồng bộ này khi mất điện nguồn hoặc chuyển chúng sang chế độ làm 
việc không đồng bộ bằng cách cắt TDT và tiếp sau đó là tự động đóng điện hoặc 
tái đồng bộ sau khi phục hồi điện áp do TĐL thành công. 


Đối với các trạm có máy bù đồng bộ hoặc có động cơ đồng bộ phải có biện pháp 
ngăn cản tác động sai của TST khi TĐL tác động. 


IV.3.24. TĐL thanh cái của nhà máy điện hoặc trạm điện khi có bảo vệ riêng của thanh 
cái và máy cắt cho phép TĐL, phải thực hiện theo một trong hai phương án sau: 


1. Tự động đóng điện thử thanh cái (đưa điện áp vào thanh cái bằng máy cắt từ 
TĐL của một trong những lộ nguồn). 


2. Tự động chọn sơ đồ điện: đầu tiên đóng máy cắt từ TĐL của một trong những 
lộ nguồn (ví dụ đường dây, MBA) sau khi đóng thành công phần tử này, tiếp 
theo có thể tự động khôi phục hoàn toàn sơ đồ điện trước sự cố bằng cách đóng 
các lộ còn lại. TĐL thanh cái theo phương án này trước hết nên đặt ở các trạm 
không có người trực. 
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Khi thực hiện TĐL thanh cái phải có biện pháp loại trừ đóng không đồng bộ nếu 
không cho phép. 


Phải đảm bảo đủ độ nhậy của bảo vệ thanh cái trong trường hợp TĐL không 
thành công. 


IV.3.25. Đối với trạm có hai MBA giảm áp làm việc riêng rẽ, thông thường phải đặt TĐL 
thanh cái ở phía trung áp và hạ áp kết hợp với TĐD; khi có sự cố bên trong 
MBA TĐD phải tác động, còn khi có sự cố khác thì TĐL tác động (xem Điều 
IV.3.42). 


Trong các trạm có hai MBA làm việc song song trên thanh cái, cho phép đặt 
thêm thiết bị TĐD vào thiết bị TĐL để làm việc khi một MBA ở chế độ dự 
phòng. 


IV.3.26. Thiết bị TĐL nên đặt ở trạm biến áp giảm áp của hệ thống điện có một MBA 
công suất lớn hơn 1MVA và có máy cắt và bảo vệ dòng điện ở phía nguồn cung 
cấp mà khi cắt MBA làm mất điện hộ tiêu thụ. Trong một số trường hợp, theo qui 
trình cụ thể riêng, cho phép TĐL tác động khi cắt MBA bằng bảo vệ chống ngắn 
mạch bên trong máy. 


IV.3.27. Khi TĐL tác động đóng máy cắt thứ nhất của phần tử có hai máy cắt hoặc nhiều hơn 
không thành công thì TĐL ở các máy cắt còn lại thường phải khoá TĐL không cho 
tác động. 


IV.3.28. Khi ở trạm điện hoặc nhà máy điện mà máy cắt có bộ truyền động điện từ, nếu 
TĐL có khả năng đồng thời đóng hai máy cắt hoặc nhiều hơn thì để đảm bảo 
mức điện áp của ắcquy lúc đóng điện và để giảm tiết diện của cáp nguồn của bộ 
truyền động của máy cắt thường TĐL được thực hiện không cho đóng đồng thời 
các máy cắt (ví dụ bằng cách dùng các TĐL với thời gian tác động khác nhau). Cá 
biệt cho phép các trường hợp (chủ yếu đối với 110kV và có nhiều lộ có trang bị 
TĐL) được đồng thời đóng hai máy cắt từ TĐL. 


IV.3.29. Tác động của thiết bị TĐL phải được ghi nhận bằng thiết bị chỉ thị đặt trong rơle 
chỉ thị tác động, bằng máy đếm số lần tác động hoặc bằng các thiết bị có nhiệm 
vụ tương tự. 
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Tự động đóng nguồn dự phòng (TĐD) 


IV.3.30. Thiết bị TĐD dùng để khôi phục nguồn cung cấp điện cho hộ tiêu thụ điện bằng 
cách tự đóng nguồn dự phòng khi nguồn đang làm việc bị cắt làm mất điện trang bị 
điện của hộ tiêu thụ. Thiết bị TĐD cũng dùng để tự động đóng thiết bị dự phòng 
khi thiết bị chính đang làm việc bị cắt điện dẫn đến phá vỡ qui trình công nghệ.  


Thiết bị TĐD cũng có thể được áp dụng nếu việc đó làm đơn giản hoá khâu bảo 
vệ rơle, giảm dòng điện ngắn mạch và hạ giá thành công trình do thay thế mạch 
vòng kín bằng lưới hình tia có phân đoạn v.v. 


Thiết bị TĐD có thể đặt ở MBA, trên đường dây, tại động cơ điện, máy cắt nối 
thanh cái và máy cắt phân đoạn v.v. 


IV.3.31. Thiết bị TĐD phải đảm bảo khả năng tác động khi mất điện áp trên thanh cái cấp 
điện cho những phần tử có nguồn dự phòng, bất kể do nguyên nhân nào, kể cả 
ngắn mạch trên thanh cái (trường hợp thanh cái không có TĐL, xem Điều 
IV.3.42). 


IV.3.32. Khi máy cắt của nguồn cung cấp tác động cắt, thiết bị TĐD phải đóng tức thời 
máy cắt của nguồn dự phòng (xem Điều IV.3.41). Khi đó phải đảm bảo thiết bị 
tác động một lần. Ngoài ra, nếu không đòi hỏi thêm những thiết bị phức tạp, TĐD 
phải kiểm tra cả trạng thái cắt của máy cắt ở phần tử đang làm việc. 


IV.3.33. Để đảm bảo TĐD tác động khi lộ cung cấp mất điện do mất điện áp từ phía 
nguồn cung cấp hoặc tác động khi máy cắt ở phía nhận điện cắt (ví dụ như 
trường hợp bảo vệ rơle của phần tử làm việc chỉ cắt máy cắt từ phía nguồn cung 
cấp) thì trong sơ đồ TĐD theo Điều IV.3.32 phải thêm vào bộ phận khởi động 
điện áp. Bộ phận khởi động này khi mất điện áp trên phần tử cung cấp và có 
điện áp ở phần tử dự phòng phải tác động cắt máy cắt từ phía nhận điện. Không 
cần đặt bộ phận khởi động điện áp cho TĐD nếu phần tử làm việc và phần tử dự 
phòng có chung một nguồn cung cấp. 


IV.3.34. Đối với MBA và đường dây không dài, để tăng tốc tác động của TĐD nên thực 
hiện bảo vệ rơle tác động đi cắt không chỉ máy cắt ở phía nguồn cung cấp mà 
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còn ở máy cắt phía nhận điện. Cũng với mục đích đó đối với trường hợp quan 
trọng (ví dụ đối với hệ tự dùng của nhà máy điện), khi cắt máy cắt phía nguồn 
cung cấp do bất kỳ nguyên nhân nào cũng phải cắt ngay máy cắt ở phía nhận 
điện bằng mạch liên động. 


IV.3.35. Phần tử kém áp của bộ phận khởi động của TĐD phản ứng theo mất điện áp 
nguồn phải được chỉnh định theo chế độ tự khởi động của các động cơ và hiện 
tượng điện áp giảm khi có ngắn mạch ở xa. Điện áp tác động của phần tử kiểm 
tra điện áp trên thanh cái nguồn dự phòng của bộ phận khởi động trong TĐD 
phải được lựa chọn theo điều kiện tự khởi động của các động cơ. Thời gian tác 
động của bộ phận khởi động TĐD phải lớn hơn thời gian cắt ngắn mạch ngoài 
và thường lớn hơn thời gian tác động TĐL từ phía nguồn. Hiện tượng ngắn 
mạch ngoài làm giảm điện áp dẫn đến tác động phần tử kém áp của bộ phận 
khởi động. 


Phần tử kém áp của bộ phận khởi động TĐD thường phải có khả năng loại trừ 
tác động sai khi một trong các cầu chảy ở phía cao áp hoặc hạ áp của máy biến 
điện áp bị cháy đứt. Trường hợp dùng áptômát để bảo vệ cuộn dây hạ áp thì phải 
khóa bộ phận khởi động bằng liên động. Cho phép không thực hiện yêu cầu trên 
khi dùng TĐD cho lưới điện phân phối 6 ÷ 10kV nếu phải đặt thêm máy biến 
điện áp vào mục đích này. 


IV.3.36. Nếu khi sử dụng khởi động điện áp của TĐD mà thời gian tác động của nó có thể 
lớn quá mức cho phép (ví dụ trong trường hợp phụ tải có nhiều động cơ đồng 
bộ), thì ngoài bộ phận khởi động điện áp nên dùng thêm các bộ phận khởi động 
loại khác (ví dụ loại phản ứng khi mất dòng điện, giảm tần số, thay đổi hướng 
công suất v.v.). 


Trường hợp dùng bộ phận khởi động theo tần số, khi tần số phía nguồn cung cấp 
giảm đến trị số đã cho và tần số phía nguồn dự phòng ở mức bình thường thì bộ 
phận khởi động phải tác động cắt máy cắt nguồn cung cấp có thời gian. 


Khi có yêu cầu của công nghệ, có thể thực hiện khởi động TĐD bằng các cảm 
biến khác nhau (áp lực, mức v.v.). 
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IV.3.37. Sơ đồ thiết bị TĐD của nguồn cung cấp tự dùng trong nhà máy điện - sau khi 
đóng nguồn dự phòng vào thay cho một trong những nguồn làm việc đã cắt ra - 
phải có khả năng tác động cắt các nguồn cung cấp khác đang làm việc. 


IV.3.38. Khi thực hiện TĐD phải kiểm tra khả năng quá tải ở nguồn cung cấp dự phòng 
và kiểm tra sự tự khởi động của các động cơ, nếu có hiện tượng quá tải không 
cho phép và động cơ không thể tự khởi động được thì phải sa thải phụ tải khi 
TĐD tác động (ví dụ, cắt các động cơ không quan trọng, và đôi khi, một phần 
các động cơ quan trọng; đối với trường hợp sau phải dùng TĐL).  


IV.3.39. Khi thực hiện TĐD cần lưu ý loại trừ khả năng đóng lại các phụ tải vừa bị cắt ra 
bởi tự động sa thải phụ tải theo tần số (TST). Để đạt mục đích trên phải áp dụng 
những biện pháp đặc biệt (ví dụ, dùng khoá liên động theo tần số). Trong trường 
hợp cá biệt, cho phép không thực hiện biện pháp này đối với TĐD nhưng phải có 
tính toán chặt chẽ. 


IV.3.40. TĐD tác động đóng máy cắt có thể khi còn duy trì ngắn mạch, thông thường bảo 
vệ của máy cắt này có mạch tăng tốc (xem Điều IV.3.5). Khi đó phải có biện 
pháp tránh cắt nguồn cung cấp dự phòng do mạch tăng tốc của bảo vệ gây ra, vì 
trường hợp này "dòng điện đóng" tăng đột ngột. 


Để thực hiện mục tiêu này, tại máy cắt của nguồn cung cấp dự phòng cho tự 
dùng nhà máy điện, việc tăng tốc bảo vệ chỉ được thực hiện nếu thời gian của nó 
vượt quá (1 ÷ 1,2) giây; khi đó trong mạch tăng tốc phải đặt thời gian bằng 
khoảng 0,5 giây. Đối với các trang bị điện khác, thời gian sẽ được chọn căn cứ 
vào từng điều kiện cụ thể. 


IV.3.41. Trường hợp nếu TĐD có thể đóng không đồng bộ máy bù đồng bộ hoặc động cơ 
đồng bộ, và nếu việc đó không cho phép thì máy đồng bộ này phải được cắt tự 
động hoặc chuyển sang làm việc ở chế độ không đồng bộ bằng cách cắt TDT và 
tiếp sau đó đóng lại hoặc tái đồng bộ sau khi phục hồi điện áp do TĐD thành công. 
Ngoài ra để tránh hiện tượng dòng điện chạy từ máy bù phát ra đến chỗ ngắn mạch 
trong trường hợp mất nguồn cung cấp, cũng phải áp dụng biện pháp trên. 
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Để tránh đóng nguồn dự phòng trước khi cắt các máy điện đồng bộ, cho phép dùng 
TĐD tác động chậm. Nếu việc đó không cho phép đối với các phụ tải còn lại, và 
nếu được tính toán chính xác, thì cho phép cắt bộ phận khởi động TĐD của đường 
dây nối thanh cái của nguồn làm việc với các phụ tải có máy điện đồng bộ. 


Đối với các trạm điện có máy bù đồng bộ hoặc động cơ đồng bộ phải có biện 
pháp tránh TST hoạt động sai khi TĐD tác động (xem Điều IV.3.79). 


IV.3.42. Để ngăn ngừa việc đóng nguồn dự phòng khi xảy ra ngắn mạch ở chế độ dự 
phòng không rõ ràng, đồng thời để ngăn ngừa quá tải, giảm nhẹ tự khởi động 
cũng như để khôi phục sơ đồ điện bình thường bằng các phương tiện đơn giản 
sau khi cắt sự cố hoặc do tác động của các thiết bị tự động, nên sử dụng kết hợp 
thiết bị TĐD và TĐL. Thiết bị TĐD phải tác động khi có sự cố nội bộ nguồn 
làm việc, còn TĐL sẽ tác động khi có sự cố khác. 


Sau khi TĐL hoặc TĐD tác động thành công phải đảm bảo tự động khôi phục 
sơ đồ như trước khi sự cố (ví dụ như đối với các trạm điện có sơ đồ điện đơn 
giản phía cao áp - sau khi TĐL đã đóng lại đường dây cung cấp, mạch phải tự 
động cắt máy cắt vừa đóng vào do tác động của TĐD ở máy cắt phân đoạn 
phía hạ áp). 


Đóng điện máy phát điện 


IV.3.43. Phải tiến hành đóng điện máy phát điện vào làm việc song song bằng một trong 
những biện pháp sau: hoà đồng bộ chính xác (bằng tay, nửa tự động và tự động) 
và hoà tự đồng bộ (bằng tay, nửa tự động và tự động). 


IV.3.44. Biện pháp hoà đồng bộ chính xác kiểu tự động hoặc nửa tự động là biện pháp 
chính để đưa máy phát vào làm việc song song đối với: 


• Máy phát điện tuabin có cuộn dây kiểu làm mát gián tiếp, công suất lớn hơn 
3MW và làm việc trực tiếp trên thanh cái điện áp máy phát điện, trị số thành 
phần chu kỳ của dòng điện quá độ lớn hơn 3,5I max. 


• Máy phát điện tuabin có cuộn dây kiểu làm mát trực tiếp. 
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• Máy phát điện tuabin nước công suất từ 50MW trở lên. 


Khi có sự cố ở hệ thống điện, việc đóng máy phát điện vào làm việc song song - 
không phụ thuộc vào hệ thống làm mát và công suất - đều được tiến hành bằng 
biện pháp hoà tự đồng bộ.  


IV.3.45. Hoà tự đồng bộ phải là biện pháp chính để đưa máy phát vào làm việc song song 
đối với: 


• Máy phát điện tuabin công suất đến 3MW. 


• Máy phát điện tuabin làm mát gián tiếp, công suất lớn hơn 3MW, làm việc trực 
tiếp lên thanh cái điện áp máy phát điện, và nếu trị số thành phần chu kỳ của dòng 
điện quá độ khi đóng vào lưới bằng biện pháp tự đồng bộ không lớn hơn 3,5I dđ. 


• Máy phát điện tuabin làm mát gián tiếp, vận hành theo khối MBA. 


• Máy phát điện  tuabin nước công suất đến 50MW. 


• Các máy phát điện tuabin nước có liên hệ cứng về điện với nhau và làm việc 
qua một máy cắt chung, với tổng công suất đến 50MW. 


Trong các trường hợp nêu trên có thể không dùng thiết bị hoà đồng bộ chính xác 
tự động hoặc nửa tự động. 


IV.3.46. Khi sử dụng hoà tự đồng bộ làm biện pháp chính để đưa máy phát điện vào làm việc 
song song nên đặt thiết bị hoà đồng bộ tự động ở máy phát tuabin nước, còn ở máy 
phát tuabin hơi thì đặt thiết bị hoà đồng bộ bằng tay hoặc nửa tự động. 


IV.3.47. Khi sử dụng hoà đồng bộ chính xác làm biện pháp chính để đưa máy phát điện 
vào làm việc song song nên dùng thiết bị hoà đồng bộ chính xác tự động hoặc nửa 
tự động. Đối với máy phát điện công suất đến 15MW, cho phép dùng hoà đồng bộ 
chính xác bằng tay kết hợp với thiết bị chống đóng không đồng bộ. 


IV.3.48. Theo qui định đã nêu trên, tất cả máy phát điện phải trang bị thiết bị hoà đồng bộ 
tương ứng đặt ở gian điều khiển trung tâm hoặc tủ điều khiển tại chỗ (đối với 
máy phát điện tuabin nước), hoặc đặt tại phòng điều khiển chính hoặc gian điều 
khiển khối (đối với máy phát điện tuabin). 
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Không phụ thuộc vào biện pháp hoà đồng bộ, tất cả máy phát điện phải được 
trang bị những thiết bị thích hợp để khi cần thiết có thể hoà đồng bộ chính xác 
bằng tay kết hợp với khoá chống đóng không đồng bộ. 


IV.3.49. Khi dùng biện pháp hoà đồng bộ chính xác để đóng vào lưới điện từ hai máy 
phát trở lên qua một máy cắt chung thì trước tiên phải hoà giữa chúng với nhau 
bằng biện pháp hoà tự đồng bộ, sau đó hoà vào lưới điện bằng biện pháp đồng 
bộ chính xác. 


IV.3.50. Tại trạm chuyển tiếp giữa lưới điện chính và nhà máy điện - nơi cần tiến hành 
hoà đồng bộ giữa các phần tử của hệ thống điện - phải được trang bị thiết bị phục 
vụ cho việc hoà đồng bộ chính xác nửa tự động hoặc bằng tay. 


Tự động điều chỉnh kích thích, 
điện áp và công suất phản kháng (TĐQ) 


IV.3.51. Thiết bị tự động điều chỉnh kích thích, điện áp và công suất phản kháng dùng để: 


• Duy trì điện áp trong hệ thống điện và trên thiết bị điện theo đặc tuyến đã 
định trước khi hệ thống điện làm việc bình thường. 


• Phân bổ phụ tải phản kháng giữa các nguồn công suất phản kháng theo một 
qui luật định trước. 


• Tăng cường độ ổn định tĩnh và ổn định động hệ thống điện và cản dịu dao 
động xuất hiện trong chế độ quá độ. 


IV.3.52. Các máy điện đồng bộ (máy phát điện, máy bù, động cơ điện) phải được trang bị 
TĐQ. Các bộ điều chỉnh kích thích phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn 
hiện hành đối với hệ thống kích thích và phù hợp với điều kiện kỹ thuật của thiết 
bị thuộc hệ thống kích thích. 


Đối với máy phát điện và máy bù đồng bộ công suất nhỏ hơn 2,5MW, trừ máy 
phát điện ở nhà máy điện làm việc độc lập hoặc trong hệ thống điện công suất 
không lớn, chỉ được sử dụng thiết bị kích thích cưỡng bức kiểu rơle. Đối với 
động cơ đồng bộ phải trang bị thiết bị TĐQ tương ứng với các điều khoản đã 
quy định (ví dụ: động cơ đồng bộ phải có kích thích cưỡng bức hoặc kích thích 
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hỗn hợp, động cơ đồng bộ dùng trong một số trường hợp đặc biệt phải có thêm 
TĐD v.v. ). 


IV.3.53. Phải đảm bảo độ tin cậy cao đối với thiết bị TĐQ và các thiết bị khác của hệ 
thống kích thích được cấp điện từ máy biến điện áp cũng như phải đảm bảo độ 
tin cậy cao đối với các mạch tương ứng. 


Khi đấu TĐQ vào máy biến điện áp có cầu chảy ở phía sơ cấp cần lưu ý: 


• Đối với TĐQ và các thiết bị khác của hệ thống kích thích mà khi mất nguồn 
cung cấp có thể dẫn tới quá tải hoặc làm giảm kích thích của máy đến mức 
không cho phép, phải nối chúng vào mạch nhị thứ của máy biến điện áp mà 
không qua cầu chảy hoặc áptômát. 


• Thiết bị kích thích cưỡng bức kiểu rơle phải được thực hiện sao cho tránh làm việc 
sai khi một trong các cầu chảy ở phía sơ cấp của máy biến điện áp bị đứt. 


Khi đấu TĐQ vào máy biến điện áp không có cầu chảy ở phía sơ cấp, phải thực hiện: 


• TĐQ và các thiết bị khác của hệ thống kích thích phải đấu vào mạch nhị thứ 
của nó qua áptômát. 


• Phải có biện pháp dùng tiếp điểm phụ của áptômát để loại trừ tình trạng quá 
tải hoặc giảm kích thích đến mức không cho phép mỗi khi áptômát tác động. 


Về nguyên tắc, không được đấu chung thiết bị và dụng cụ đo vào máy biến điện 
áp đã đấu thiết bị TĐQ và các thiết bị khác của hệ thống kích thích. Trường hợp 
cá biệt có thể cho phép đấu nhưng phải qua áptômát hoặc cầu chảy riêng. 


IV.3.54. Thiết bị TĐQ của máy phát tuabin nước phải thực hiện sao cho khi mất tải đột 
ngột thì trong điều kiện bộ điều tốc làm việc chuẩn xác, bảo vệ điện áp cao 
không được tác động. Khi cần thiết có thể thêm vào TĐQ thiết bị giảm kích 
thích tác động nhanh. 


IV.3.55. Sơ đồ thiết bị kích thích cưỡng bức kiểu rơle phải có khả năng chuyển tác 
động của nó sang máy kích thích dự phòng khi máy này thay thế máy kích 
thích chính. 
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IV.3.56. Thiết bị kích thích hỗn hợp (compun) cần được nối vào máy biến dòng ở phía 
đầu ra của máy phát điện hoặc máy bù đồng bộ (phía thanh cái). 


IV.3.57. Ở nhà máy điện hoặc trạm điện không có người trực thường xuyên, đối với máy 
phát điện đồng bộ 15MW trở lên hoặc máy bù đồng bộ từ 15MVAr trở lên, làm 
mát trực tiếp, ở bảng điều khiển phải có thiết bị tự động hạn chế quá tải tác động 
có thời gian, phụ thuộc vào hệ số quá tải. 


Thiết bị tự động hạn chế quá tải không được phép cản trở kích thích cưỡng bức 
trong suốt thời gian cho phép đối với loại máy tương ứng. 


IV.3.58. Đối với máy phát công suất từ 100MW trở lên và đối với máy bù đồng bộ công 
suất từ 100 MVAr trở lên nên đặt hệ thống kích thích tác động nhanh có TĐQ 
tác động mạnh. 


Cá biệt, tuỳ thuộc vào vai trò của nhà máy điện đối với hệ thống điện, có thể được 
phép dùng các TĐQ loại khác cũng như hệ thống kích thích tác động chậm. 


IV.3.59. Hệ thống kích thích và thiết bị TĐQ phải đảm bảo điều chỉnh dòng điện kích 
thích từ trị số nhỏ nhất cho phép đến trị số lớn nhất cho phép một cách ổn định. 
Đối với máy bù đồng bộ có hệ thống kích thích không đảo cực điều chỉnh, phải 
đảm bảo bắt đầu từ trị số dòng điện rôto gần bằng không, còn đối với máy bù 
đồng bộ có hệ thống kích thích đảo cực - từ trị số âm lớn nhất của dòng điện 
kích thích. 


Đối với máy phát làm việc theo khối MBA phải có khả năng bù được dòng điện 
do tổn thất điện áp trong MBA. 


IV.3.60. Máy phát điện công suất từ 2,5MW trở lên ở nhà máy thuỷ điện và nhà máy 
nhiệt điện có từ bốn tổ máy trở lên phải được trang bị hệ thống tự động điều 
khiển quá trình công nghệ chung cho nhà máy. Nếu không có hệ thống nói trên 
thì phải đặt hệ thống điều khiển kích thích nhóm. Những hệ thống này của máy 
phát điện ở nhà máy nhiệt điện được thực hiện phụ thuộc vào sơ đồ, chế độ làm 
việc và công suất của nhà máy điện. 
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IV.3.61. Các MBA có bộ điều chỉnh điện áp dưới tải (ĐADT) ở trạm phân phối và ở hệ 
thống tự dùng của nhà máy điện, cũng như bộ điều chỉnh tuyến tính ở trạm phân 
phối để duy trì hoặc thay đổi điện áp ở mức đã định trước, phải được trang bị hệ 
thống tự động điều chỉnh hệ số biến đổi điện áp của MBA. Khi cần thiết thiết bị 
tự động điều chỉnh phải đảm bảo điều chỉnh đối ứng điện áp. 


Đối với trạm biến áp có MBA (hoặc MBA tự ngẫu) có hệ thống tự động điều 
chỉnh tỷ số biến đổi điện áp làm việc song song, phải trang bị hệ thống tự động 
điều khiển quá trình công nghệ chung cho toàn trạm hoặc hệ thống điều chỉnh 
nhóm để loại trừ việc xuất hiện dòng điện không cân bằng giữa các MBA. 


IV.3.62. Các bộ tụ điện bù cần được trang bị thiết bị tự động điều chỉnh thích hợp. 


Tự động điều chỉnh tần số và công suất tác dụng (TĐF&TĐP) 


IV.3.63. Hệ thống tự động điều chỉnh tần số và công suất tác dụng (TĐF & TĐP) dùng để: 


• Duy trì tần số của hệ thống điện hợp nhất (hệ thống điện Quốc gia, hệ thống 
điện liên hợp) và hệ thống điện độc lập trong chế độ bình thường theo yêu cầu 
của tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng điện năng. 


• Điều chỉnh trao đổi công suất giữa các hệ thống điện hợp nhất và hạn chế quá 
dòng công suất qua các hệ liên lạc kiểm tra trong và ngoài của hệ thống điện hợp 
nhất và hệ thống điện. 


• Phân bổ công suất (trong đó có phân bổ công suất kinh tế) giữa các đối tượng 
điều khiển ở tất cả các cấp điều độ quản lý (giữa hệ thống hợp nhất, các hệ thống 
điện trong hệ thống hợp nhất, các nhà máy điện trong hệ thống điện và các tổ 
máy hoặc các khối trong nhà máy điện). 


IV.3.64. Hệ thống TĐF & TĐP (khi có ấn định phạm vi điều chỉnh) ở nhà máy điện, 
trong tình trạng hệ thống điện vận hành bình thường, phải đảm bảo duy trì độ 
lệch trung bình của tần số so với tần số đã định trong giới hạn ± 0,1Hz trong 
khoảng thời gian 10 phút một và hạn chế quá dòng công suất qua các hệ liên lạc 
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kiểm tra với mức độ khống chế không ít hơn 70% biên độ dao động quá dòng 
công suất với chu kỳ từ 2 phút trở lên. 


IV.3.65. Trong hệ thống TĐT & TĐP phải có: 


• Thiết bị tự động điều chỉnh tần số, điều chỉnh trao đổi công suất và hạn chế 
quá dòng công suất đặt tại các trung tâm điều độ. 


• Thiết bị phân bố tín hiệu điều khiển giữa các nhà máy điện bị điều khiển với 
các thiết bị hạn chế quá dòng công suất qua các hệ liên lạc kiểm tra bên trong hệ 
thống đặt ở các trung tâm điều độ của hệ thống điện. Các tín hiệu này được nhận 
từ hệ thống TĐT & TĐP của cấp điều độ cao hơn. 


• Thiết bị dùng để điều khiển công suất tác dụng ở  nhà máy điện có tham gia 
vào quá trình tự động điều khiển công suất.  


• Các cảm biến quá dòng công suất tác dụng và các phương tiện điều khiển từ xa. 


IV.3.66. Thiết bị TĐT và TĐP ở các trung tâm điều độ phải bảo đảm phát hiện độ sai lệch 
thực tế so với chế độ đã định sẵn, tạo lập và truyền các tác động điều khiển đến 
trung tâm điều độ cấp dưới và các nhà máy điện tham gia vào quá trình tự động 
điều khiển công suất. 


IV.3.67. Thiết bị tự động điều khiển công suất của nhà máy điện phải bảo đảm: 


• Nhận và tạo lập lại các tác động điều khiển được gửi đến từ điều độ cấp trên 
và hình thành tín hiệu tác động điều khiển của cấp nhà máy. 


• Tạo lập các tác động điều khiển cho từng khối. 


• Duy trì công suất của khối phù hợp với các tác động điều khiển nhận được. 


IV.3.68. Điều khiển công suất nhà máy điện phải thực hiện với  tần số ổn định, thay đổi 
trong giới hạn từ 3 đến 6%. 


IV.3.69. Đối với nhà máy thuỷ điện, hệ thống điều khiển công suất phải có những thiết 
bị tự động bảo đảm có thể khởi động và dừng tổ máy, và khi cần cũng có thể 
chuyển sang chế độ bù đồng bộ hoặc sang chế độ phát phụ thuộc vào điều 
kiện và chế độ làm việc của nhà máy và hệ thống điện, có tính đến các hạn 
chế của tổ máy. 
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Tại nhà máy thuỷ điện, công suất của chúng xác định theo chế độ của dòng chảy 
cũng cần có thiết bị tự động điều chỉnh công suất theo dòng chảy. 


IV.3.70. Thiết bị TĐT và TĐP phải có khả năng thay đổi các thông số chỉnh định khi thay 
đổi chế độ làm việc của đối tượng điều khiển và phải được trang bị các phần tử 
báo tín hiệu, khoá liên động và bảo vệ để ngăn ngừa các tác động bất lợi khi chế 
độ làm việc bình thường của đối tượng điều khiển có biến động hoặc khi có hư 
hỏng trong bản thân thiết bị. Các phần tử nói trên cũng nhằm loại trừ những tác 
động có thể ngăn cản các thiết bị chống sự cố thực hiện chức năng của chúng. 


Ở các nhà máy nhiệt điện, thiết bị TĐT và TĐP phải được trang bị các phần tử 
nhằm ngăn ngừa sự thay đổi các thông số công nghệ lớn hơn mức cho phép do 
tác động của các thiết bị đó trong tổ máy hoặc khối. 


IV.3.71. Các phương tiện điều khiển từ xa phải đảm bảo đưa được các thông tin về quá 
dòng công suất vào các hệ liên lạc bên trong hệ thống và các hệ liên lạc giữa các 
hệ thống, truyền các tác động điều khiển và tín hiệu từ thiết bị TĐT và TĐP đến 
các đối tượng điều khiển cũng như truyền các thông tin cần thiết đến cơ quan quản 
lý cấp trên. 


Tự động ngăn ngừa mất ổn định 


IV.3.72. Thiết bị tự động ngăn ngừa mất ổn định của hệ thống điện được trang bị tuỳ 
thuộc theo từng điều kiện cụ thể, ở những nơi mà xét về kinh tế và kỹ thuật là 
hợp lý, để giữ được độ ổn định động tốt nhất và đảm bảo dự phòng ổn định tĩnh 
ở chế độ sau sự cố. 


Thiết bị tự động ngăn ngừa mất ổn định có thể được áp dụng trong những trường 
hợp sau: 


a. Cắt đường dây không có sự cố cũng như đường dây bị sự cố do ngắn mạch 
một pha khi bảo vệ chính và TĐL một pha làm việc. Điều này có thể xảy ra 
trong chế độ đường dây mang tải lớn hoặc trong khi sửa chữa lưới điện. Cho 
phép sử dụng các thiết bị tự động trong các sơ đồ lưới điện sự cố và trong các sơ 







Phần IV: Bảo vệ và tự động   


Quy phạm trang bị điện  Trang 83 


đồ và chế độ làm việc bình thường của hệ thống, nếu việc mất ổn định do thiết 
bị tự động từ chối làm việc không dẫn đến cắt phần lớn các phụ tải của hệ thống 
(ví dụ do tác động của TST). 


b. Cắt các đường dây do ngắn mạch nhiều pha khi bảo vệ chính làm việc trong 
chế độ làm việc bình thường và chế độ sự cố của lưới điện; cho phép không tính 
đến trường hợp đường dây mang tải lớn. 


c. Máy cắt từ chối cắt theo tác động của thiết bị DTC khi ngắn mạch trong chế độ 
làm việc bình thường của hệ thống điện và trong sơ đồ bình thường của lưới điện. 


d. Tách ra khỏi hệ thống điện những đường dây làm việc không đồng bộ trong 
chế độ bình thường. 


e. Thiếu công suất nghiêm trọng hoặc thừa công suất ở một trong các phần nối 
vào hệ thống hợp nhất. 


f. Có các thiết bị tự động đóng lại nhanh (TĐLN) hoặc TĐL làm việc trong sơ 
đồ và chế độ bình thường. 


IV.3.73. Thiết bị tự động ngăn ngừa mất đồng bộ có thể được sử dụng vào những mục 
đích sau: 


a.  Cắt một phần các máy phát điện của nhà máy thuỷ điện - và đôi khi - cắt máy 
phát điện hoặc một số khối ở nhà máy nhiệt điện. 


b. Giảm hoặc tăng phụ tải của tuabin hơi một cách nhanh chóng trong giới hạn có 
thể của thiết bị nhiệt (tiếp theo đó không tự động phục hồi phụ tải như cũ). 


c. Trong trường hợp cá biệt, có thể dùng để cắt một phần phụ tải của các hộ tiêu 
thụ có thể chịu được mất điện ngắn hạn (tự động cắt riêng phụ tải). 


d. Phân chia hệ thống điện (nếu các biện pháp trên chưa đủ). 


e. Giảm nhanh chóng và ngắn hạn phụ tải trên tuabin hơi (tiếp theo tự động 
phục hồi phụ tải như cũ). 


Thiết bị tự động ngăn ngừa mất ổn định có thể làm thay đổi chế độ làm việc của 
thiết bị bù dọc và bù ngang và các thiết bị khác của đường dây tải điện, ví dụ 
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điện kháng bù ngang, bộ tự động điều chỉnh kích thích của máy phát v.v. Giảm 
công suất tác dụng của nhà máy điện khi có sự cố theo Điều IV.3.72, mục a và b, 
nên hạn chế lượng công suất dẫn đến tác động TST trong hệ thống hoặc dẫn đến 
những hậu quả không mong muốn khác. 


IV.3.74. Cường độ tín hiệu điều khiển của thiết bị tự động ngăn ngừa mất ổn định (ví dụ 
công suất của máy phát điện bị cắt hoặc độ sâu của giảm tải tuabin) phải được 
xác định bởi cường độ gây tác động (ví dụ lượng công suất truyền tải giảm đột 
ngột khi ngắn mạch và thời gian kéo dài ngắn mạch) hoặc cường độ của quá 
trình quá độ được ghi nhận tự động, cũng như bởi tình trạng nặng nề của chế độ 
ban đầu. Tình trạng này được ghi nhận trên máy đo tự động hoặc được ghi lại do 
nhân viên vận hành. 


Tự động chấm dứt chế độ không đồng bộ 


IV.3.75. Để chấm dứt chế độ không đồng bộ (KĐB) nếu nó xuất hiện, phải dựa chủ yếu 
vào các thiết bị tự động. Các thiết bị này có nhiệm vụ phân biệt chế độ không 
đồng bộ với dao động đồng bộ, ngắn mạch hoặc các chế độ làm việc không bình 
thường khác.  


Trong phạm vi có thể, những thiết bị nói trên phải thực hiện trước tiên các biện 
pháp theo hướng làm nhẹ điều kiện tái đồng bộ, ví dụ như: 


• Nhanh chóng tăng phụ tải của tuabin hoặc cắt một phần phụ tải các hộ tiêu 
thụ (ở phần hệ thống đang thiếu hụt công suất). 


• Giảm công suất phát bằng cách tác động lên bộ điều tốc tuabin hoặc cắt một 
phần các máy phát điện (ở phần hệ thống đang thừa công suất). 


Việc tự động tách hệ thống tại những điểm định trước chỉ được thực hiện sau khi 
xuất hiện không đồng bộ, nếu các biện pháp trên không kéo vào đồng bộ được 
sau khi đã qua một số chu kỳ dao động định trước, hoặc khi chế độ không đồng 
bộ kéo dài quá giới hạn đã cho. 







Phần IV: Bảo vệ và tự động   


Quy phạm trang bị điện  Trang 85 


Trong trường hợp không được phép làm việc ở chế độ không đồng bộ, tái đồng 
bộ nguy hiểm hoặc kém hiệu quả, thì để chấm dứt KĐB phải dùng thiết bị phân 
chia có thời gian nhỏ nhất mà vẫn đảm bảo ổn định theo các liên hệ khác và tác 
động chọn lọc của các thiết bị tự động. 


Tự động hạn chế tần số giảm 


IV.3.76. Tự động hạn chế tần số giảm phải được thực hiện theo tính toán sao cho khi có 
bất kỳ sự thiếu hụt công suất nào trong hệ thống điện hợp nhất, trong hệ thống 
điện hoặc trong nút hệ thống điện thì khả năng tần số giảm xuống dưới 45Hz 
được hoàn toàn loại trừ. Thời gian tần số dưới 47Hz không quá 20 giây, còn tần 
số dưới 48,5Hz - không quá 60 giây. 


IV.3.77. Hệ thống tự động hạn chế tần số giảm thực hiện:  


• Tự động đóng nguồn dự phòng theo tần số. 


• Tự động sa thải phụ tải theo tần số (TST).  


• Sa thải thêm phụ tải. 


• Đóng lại các phụ tải bị cắt khi tần số được khôi phục (TĐL TS). 


• Tách các nhà máy điện hoặc máy phát điện để cân bằng phụ tải, tách các máy 
phát điện cung cấp riêng cho tự dùng nhà máy điện. 


IV.3.78. Khi tần số giảm, việc đầu tiên là phải tự động đóng nguồn dự phòng để giảm 
khối lượng cắt phụ tải hoặc thời gian ngừng cung cấp điện cho các hộ tiêu thụ, 
gồm các biện pháp sau: 


• Huy động dự phòng nóng ở các nhà máy nhiệt điện. 


• Tự động khởi động các máy phát tuabin nước đang ở chế độ dự phòng. 


• Tự động chuyển các máy phát tuabin nước đang làm việc ở chế độ bù sang 
chế độ phát. 


• Tự động khởi động các tuabin khí. 
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IV.3.79. Việc tự động sa thải phụ tải theo tần số được thực hiện bằng cách cắt số lượng 
nhỏ các phụ tải theo mức độ giảm tần số (TST1) hoặc theo mức độ kéo dài của 
thời gian giảm tần số (TST2). 


Thiết bị TST phải đặt tại các trạm của hệ thống. Cho phép đặt chúng trực tiếp tại 
hộ tiêu thụ nhưng phải do ngành điện quản lý. 


Khối lượng cắt phụ tải được xác định căn cứ vào việc đảm bảo tính hiệu quả khi 
có bất kỳ sự thiếu hụt công suất nào; thứ tự cắt được chọn sao cho gây thiệt hại ít 
nhất do ngừng cung cấp điện. Đôi khi phải dùng nhiều thiết bị TST và nhiều cấp tác 
động của TST. Các phụ tải quan trọng thường phải cắt sau cùng. 


Tác động của TST phải phối hợp với tác động của các thiết bị TĐL và TĐD. 
Không cho phép giảm khối lượng TST do tác động của TĐD hoặc do nhân viên 
vận hành. 


IV.3.80. Việc sa thải thêm phụ tải phải được áp dụng ở các hệ thống điện hoặc ở một 
phần hệ thống điện mà ở đó có khả năng thiếu hụt công suất lớn và TST tác 
động ít hiệu quả, xét về mức độ cũng như tốc độ sa thải. 


Cấp quản lý hệ thống điện xác định sự cần thiết phải thực hiện sa thải thêm, 
khối lượng sa thải và các yếu tố cần tác động (cắt các phần tử cung cấp, giảm 
nhanh công suất tác dụng v.v.). 


IV.3.81. Thiết bị TĐL TS dùng để giảm thời gian ngừng cung cấp điện cho các hộ tiêu 
thụ khi tần số phục hồi do đóng các nguồn công suất, tái đồng bộ hoặc đồng bộ 
theo các đường truyền tải đã cắt. 


Khi bố trí thiết bị và phân bổ phụ tải theo thứ tự, TĐL TS nên tính đến mức độ 
quan trọng của phụ tải, khả năng cắt chúng bằng TST, sự phức tạp và thời gian 
trễ của việc phục hồi các đường dây không trang bị tự động hoá (căn cứ vào các 
qui trình vận hành của đối tượng). Thông thường thứ tự đóng các phụ tải bằng 
TĐL TS ngược với thứ tự sa thải theo TST. 
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IV.3.82. Việc tách các nhà máy điện, máy phát điện để cân bằng phụ tải hoặc tách riêng 
máy phát cung cấp cho tự dùng của nhà máy điện được thực hiện nhằm các mục 
đích sau: 


• Để duy trì cung cấp tự dùng cho nhà máy điện. 


• Để ngăn ngừa mất điện toàn bộ nhà máy điện khi thiết bị hạn chế giảm tần số 
từ chối làm việc hoặc làm việc không hiệu quả theo Điều IV.3.79 và IV.3.81. 


• Để bảo đảm cung cấp điện cho những hộ tiêu thụ đặc biệt quan trọng. 


• Để thay cho việc sa thải thêm phụ tải, khi mà các tính toán kinh tế kỹ thuật 
chứng tỏ là hợp lý. 


IV.3.83. Sự cần thiết phải dùng biện pháp sa thải thêm phụ tải, khối lượng cắt tải (khi 
TST) và đóng tải (khi TĐL TS), mức chỉnh định thời gian, tần số, và các 
thông số kiểm tra khác đối với thiết bị hạn chế giảm tần số được xác định 
trong điều kiện hệ thống điện vận hành theo qui phạm hiện hành và các qui 
định liên quan khác. 


Tự động hạn chế tần số tăng 


IV.3.84. Với mục đích ngăn ngừa tần số tăng cao quá mức cho phép của các nhà máy 
nhiệt điện có khả năng vận hành song song với các nhà máy thuỷ điện công suất 
rất lớn trong trường hợp mất tải đột ngột, phải sử dụng thiết bị tự động tác động 
khi tần số vượt quá 52 ÷ 53Hz. Các thiết bị này trước hết phải tác động đi cắt 
một số máy phát điện của nhà máy thuỷ điện. Cũng có thể sử dụng thiết bị tác 
động đi tách nhà máy nhiệt điện ra khỏi nhà máy thuỷ điện nhưng vẫn giữ lại 
cho nhà máy nhiệt điện một phụ tải càng gần với công suất của nó càng tốt. 


Ngoài ra đối với phần hệ thống điện chỉ gồm toàn các nhà máy thuỷ điện phải 
bố trí thiết bị nhằm hạn chế hiện tượng tần số tăng đến 60Hz do sự cố, bằng 
cách cắt một số máy phát điện để bảo đảm các phụ tải động cơ điện làm việc 
được bình thường. Còn đối với phần hệ thống chỉ gồm toàn nhà máy nhiệt điện 
thì phải bố trí thiết bị hạn chế thời gian tần số tăng kéo dài tới trị số mà phụ tải của 
khối không vượt ra khỏi giới hạn phạm vi điều chỉnh của chúng. 
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Tự động hạn chế điện áp giảm 


IV.3.85. Thiết bị tự động hạn chế điện áp giảm được lắp đặt nhằm mục đích loại trừ phá 
vỡ ổn định của phụ tải và phản ứng giảm điện áp dây chuyền ở chế độ sau sự cố 
của hệ thống điện. 


Các thiết bị này không chỉ theo dõi riêng trị số điện áp mà còn có thể kiểm tra 
các thông số khác, kể cả tốc độ biến thiên của điện áp. Ngoài ra nó còn có nhiệm 
vụ tăng cường kích thích cưỡng bức các máy điện đồng bộ, thiết bị bù cưỡng 
bức, cắt các cuộn kháng và - trong trường hợp bắt buộc khi các tính toán kỹ 
thuật cho thấy lưới điện không đủ khả năng khắc phục - thì đi cắt phụ tải. 


Tự động hạn chế điện áp tăng 


IV.3.86. Với mục đích hạn chế thời gian tăng điện áp trên các thiết bị cao áp của đường 
dây truyền tải điện, nhà máy điện và trạm điện do việc cắt các pha của đường 
dây từ một phía, phải sử dụng thiết bị tự động tác động khi điện áp tăng quá 110 
- 130% điện áp danh định, khi cần thiết phải kiểm tra trị số và hướng công suất 
phản kháng trên các đường dây truyền tải điện. 


Các thiết bị này phải tác động có thời gian duy trì, có tính đến thời gian quá điện 
áp cho phép, và được chỉnh định theo thời gian quá điện áp đóng cắt, quá điện 
áp khí quyển và dao động, vịêc đầu tiên là phải đi đóng các điện kháng bù ngang 
(nếu chúng được lắp ở nhà máy điện và trạm điện nơi ghi nhận có tăng điện áp). 
Nếu nhà máy điện và trạm điện không có điện kháng bù ngang có máy cắt, hoặc 
việc đóng các cuộn kháng đó không giảm được điện áp như yêu cầu thì thiết bị 
phải tác động đi cắt đường dây đã gây ra tăng điện áp. 


Tự động ngăn ngừa quá tải 


IV.3.87. Thiết bị tự động ngăn ngừa quá tải được dùng để hạn chế thời gian kéo dài dòng 
điện quá tải trên đường dây, trong MBA, trong tụ bù dọc, nếu thời gian này vượt 
quá mức cho phép. 
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Thiết bị này phải tác động đi giảm tải nhà máy điện, chúng có thể tác động cắt 
phụ tải và phân chia hệ thống và − ở cấp cuối cùng − cắt những thiết bị chịu quá 
tải. Khi đó phải có biện pháp ngăn ngừa phá vỡ ổn định và các hậu quả không 
mong muốn khác. 


Điều khiển từ xa 


IV.3.88. Điều khiển từ xa (gồm điều khiển từ xa, tín hiệu từ xa, thu thập số liệu từ xa, đo 
lường từ xa và điều chỉnh từ xa), trong đó có hệ thống SCADA, được dùng để 
điều hành những công trình điện phân tán có liên hệ với nhau trong chế độ vận 
hành chung, và kiểm soát chúng. Điều kiện bắt buộc khi dùng điều khiển từ xa là 
tính hợp lý về kinh tế kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác điều độ (làm cho chế 
độ vận hành và quá trình sản xuất tốt hơn, xử lý sự cố nhanh, nâng cao tính kinh 
tế và độ tin cậy làm việc của các thiết bị điện, tăng chất lượng điện năng, giảm 
số lượng nhân viên vận hành, không cần người trực ca thường xuyên, giảm mặt 
bằng sản xuất v.v.). 


Các phương tiện điều khiển từ xa cũng có thể dùng để truyền đi xa các tín hiệu 
của hệ thống tự động điều chỉnh tần số, thiết bị tự động chống sự cố và các hệ 
thống thiết bị điều chỉnh và điều khiển khác. 


IV.3.89. Khối lượng điều khiển từ xa của trang bị điện phải được xác định theo tiêu chuẩn 
ngành hoặc các qui định hướng dẫn khác phù hợp với khối lượng tự động hoá. 
Các phương tiện điều khiển từ xa trước hết dùng để thu thập các thông tin về chế 
độ làm việc, tình trạng hoạt động của thiết bị đóng cắt chính, về những thay đổi 
khi xuất hiện chế độ hoặc tình trạng sự cố, và để kiểm tra việc thực hiện các lệnh 
đóng cắt (theo kế hoạch sản xuất, sửa chữa, vận hành). Ngoài ra, thiết bị điều 
khiển từ xa còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên vận hành áp dụng các chế 
độ thích hợp vào quy trình công nghệ. 


Khi xác định khối lượng điều khiển từ xa của các công trình điện không có 
người trực ca thường xuyên, đầu tiên phải xem xét khả năng dùng các thiết bị 
báo tín hiệu đơn giản nhất (dùng tín hiệu cảnh báo sự cố từ xa có hai tín hiệu 
trở lên). 
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IV.3.90. Hệ thống điều khiển từ xa phải có đủ thiết bị cần thiết để tập trung giải quyết vấn 
đề xác lập chế độ làm việc của các công trình điện trong lưới điện phức tạp một 
cách tin cậy và kinh tế, nếu những vấn đề đó không giải quyết được bằng các 
phương tiện tự động. 


Đối với các công trình điện có đặt điều khiển từ xa, các thao tác điều khiển cũng 
như tác động của thiết bị bảo vệ và tự động không nhất thiết có thêm những thao 
tác phụ tại chỗ (do người trực ca hoặc gọi người đến). 


Nếu chi phí và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của điều khiển từ xa và tự động hoá 
như nhau thì nên ưu tiên dùng tự động hoá. 


IV.3.91. Tín hiệu từ xa được dùng để: 


• Phản ánh lên trung tâm điều độ về trạng thái và tình trạng của thiết bị đóng cắt 
của công trình điện thuộc cơ quan quản lý trực tiếp hoặc phản ánh lên những trung 
tâm điều độ cấp trên có ý nghĩa quyết định đến chế độ làm việc của hệ thống cung 
cấp điện. 


• Nạp các thông tin vào máy tính hoặc vào thiết bị xử lý thông tin. 


• Truyền các tín hiệu sự cố và các tín hiệu cảnh báo. 


Tín hiệu từ xa từ các công trình điện dưới sự điều hành của một số trạm điều độ 
thường phải truyền các tín hiệu lên các điều độ cấp trên bằng cách chuyển tiếp 
hoặc chuyển các tín hiệu có chọn lọc từ các trạm điều độ cấp dưới. Hệ thống 
truyền thông tin thường phải thực hiện không nhiều hơn một cấp chuyển tiếp. 


Để truyền tín hiệu từ xa về tình trạng hoặc trạng thái của thiết bị điện ở công 
trình điện thường phải dùng một tiếp điểm phụ của thiết bị hoặc tiếp điểm của 
rơle lặp lại. 


IV.3.92. Đo lường từ xa phải bảo đảm truyền các thông số chính về điện hoặc về công 
nghệ (các thông số đặc trưng cho chế độ làm việc của từng công trình), các 
thông số này rất cần thiết để xác lập và kiểm tra chế độ làm việc tối ưu của toàn 
bộ hệ thống cung cấp điện cũng như để ngăn ngừa hoặc giải trừ quá trình sự cố 
có thể xảy ra. Đo lường từ xa các thông số quan trọng nhất − cũng như các thông 
số cần thiết để chuyển tiếp, để lưu trữ hoặc ghi lại − phải được thực hiện liên tục. 
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Hệ thống truyền đo lường từ xa lên các trung tâm điều độ cấp trên thường được 
thực hiện không nhiều hơn một cấp chuyển tiếp. 


Đối với các thông số không yêu cầu kiểm tra thường xuyên, việc đo lường từ xa 
phải được thực hiện theo định kỳ hoặc theo yêu cầu. 


Khi thực hiện đo lường từ xa phải tính đến nhu cầu đọc số liệu ngay tại chỗ (ngay 
tại bảng điều khiển). Theo nguyên tắc, những bộ biến đổi (cảm biến đo lường từ xa) 
dùng để đo chỉ số tại chỗ phải được đặt ngay trên bảng đồng hồ đo, nếu cấp chính 
xác đo lường được giữ nguyên (xem Chương I.6 - Phần I). 


IV.3.93. Khối lượng điều khiển từ xa của trang bị điện, các yêu cầu của thiết bị điều khiển 
từ xa và các kênh liên lạc trong hệ thống điều chỉnh từ xa được xác định bởi độ 
chính xác, độ tin cậy và thời gian trễ của thông tin khi thiết kế tự động điều 
chỉnh tần số và dòng công suất trong hệ thống điện hợp nhất. Đo lường từ xa các 
thông số cần thiết đối với hệ thống tự động điều chỉnh tần số và dòng công suất 
phải được thực hiện liên tục. 


Tuyến truyền xa (kênh liên lạc) phục vụ cho việc đo dòng công suất và truyền 
các tín hiệu điều chỉnh từ xa đến các nhà máy điện chính hoặc đến nhóm các nhà 
máy điện điều chỉnh, thường có tuyến kênh điều khiển từ xa kép gồm hai kênh 
độc lập. 


Trong các thiết bị điều khiển từ xa phải có bộ bảo vệ tác động đến hệ thống tự 
động điều chỉnh khi có sự cố trong thiết bị hoặc trong các kênh điều khiển từ xa. 


IV.3.94. Trong từng trường hợp cụ thể phải xem xét một cách thích đáng các vấn đề về 
điều khiển từ xa (đặc biệt là khi thực hiện các kênh liên lạc và các trạm điều độ), 
kiểm tra và điều khiển quá trình sản xuất trong hệ thống điện, cấp khí đốt, cấp 
nhiệt, thông gió và chiếu sáng công cộng. 


IV.3.95. Đối với các trạm điện lớn và các nhà máy điện có nhiều máy phát điện mà 
khoảng cách từ gian máy, trạm biến áp tăng áp và các công trình khác đến trung 
tâm điều khiển quá lớn, khi hợp lý về mặt kỹ thuật nên đặt các thiết bị điều khiển 
từ xa trong nội bộ nhà máy. Số lượng các thiết bị điều khiển từ xa này phải phù hợp 
với các yêu cầu điều khiển quá trình công nghệ của nhà máy, cũng như phù hợp với 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của từng công trình cụ thể. 
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IV.3.96. Khi sử dụng phối hợp các hệ thống điều khiển từ xa khác nhau trong cùng một trạm 
điều độ, theo nguyên tắc, các thao tác của nhân viên điều độ phải giống nhau. 


IV.3.97. Khi sử dụng thiết bị điều khiển từ xa phải có khả năng cắt tại chỗ trong những 
trường hợp sau đây: 


• Cắt đồng thời tất cả các mạch điều khiển từ xa và tín hiệu từ xa bằng thiết bị 
có thể trông thấy rõ chỗ mạch bị cắt. 


• Cắt mạch điều khiển từ xa và tín hiệu từ xa của từng đối tượng bằng các hàng 
kẹp đặc biệt, hộp thử nghiệm và các thiết bị khác có cấu tạo sao cho thể hiện rõ 
chỗ mạch bị cắt. 


IV.3.98. Các liên hệ bên ngoài thiết bị điều khiển từ xa phải được thực hiện theo các yêu 
cầu của Chương IV.4. 


IV.3.99. Thiết bị đo lường - cảm biến (cảm biến đo lường từ xa) là những dụng cụ đo 
lường điện cố định phải được lắp đặt theo Chương I.6 - Phần I. 


IV.3.100. Để làm kênh điều khiển từ xa, có thể dùng các kênh cho các mục đích khác 
hoặc dùng chính các kênh dây dẫn (cáp ngầm hoặc dây trên không, cáp quang 
v.v. ), kênh cao tần theo các đường dây tải điện và lưới phân phối, kênh phát 
thanh, kênh tiếp sóng liên lạc. 


Việc chọn kênh điều khiển từ xa, dùng các kênh có sẵn hoặc lập kênh mới, phải 
dựa trên tính hợp lý về kinh tế - kỹ thuật và yêu cầu về độ tin cậy. 


IV.3.101. Để sử dụng hợp lý thiết bị điều khiển từ xa và các kênh liên lạc (khi độ tin cậy 
và chất lượng truyền dẫn của chúng đã bảo đảm yêu cầu kỹ thuật), cho phép: 


1. Đo công suất từ xa một số đường dây song song cùng điện áp bằng một thiết 
bị đo tổng công suất. 


2. Đo từ xa theo phương thức gọi đến trạm kiểm tra thông qua một thiết bị 
chung để đo các đối tượng đồng nhất - còn ở các trạm điều độ thì dùng một 
đồng hồ để đo các đại lượng từ các trạm kiểm tra khác nhau truyền tới; khi đó 
phải loại trừ khả năng truyền đồng thời hoặc nhận đồng thời các đại lượng đo. 
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3. Để giảm bớt khối lượng đo từ xa, cần tính đến khả năng thay thế chúng bằng 
các tín hiệu từ xa, phản ánh trị số giới hạn của các thông số cần kiểm soát, hoặc 
bằng thiết bị báo tín hiệu và ghi lại độ sai lệch của các thông số đó với trị số 
tiêu chuẩn qui định. 


4. Để bảo đảm truyền đồng thời các tín hiệu liên tục về đo lường từ xa và tín 
hiệu từ xa phải dùng thiết bị điều khiển từ xa phức hợp. 


5. Dùng cùng một thiết bị truyền dẫn điều khiển từ xa làm việc cho nhiều trạm 
điều độ, cũng như một thiết bị điều khiển từ xa của một trạm điều độ làm việc 
cho một số điểm kiểm tra. 


IV.3.102. Nguồn cung cấp của thiết bị điều khiển từ xa (nguồn chính cũng như nguồn dự 
phòng) ở các trạm điều độ và điểm kiểm tra được dùng chung cho các thiết bị 
thuộc kênh liên lạc và điều khiển từ xa. 


Tại điểm kiểm tra dùng dòng điện thao tác xoay chiều và đã có sẵn nguồn dự 
phòng thì vẫn phải có nguồn dự phòng dành riêng cho thiết bị điều khiển từ xa 
(ví dụ như những phân đoạn khác nhau của thanh cái, các đầu vào dự phòng 
hoặc giàn ắcquy của các thiết bị kênh liên lạc, máy biến điện áp ở đầu vào điện 
áp trích từ tụ điện thông tin liên lạc v.v.). Về nguyên tắc, nếu hệ thống điện 
không có nguồn dự phòng thì điều khiển từ xa cũng không cần đặt nguồn dự 
phòng. Tại điểm kiểm tra dùng điện ắcquy, nguồn dự phòng cho điều khiển từ 
xa phải được thực hiện qua bộ đổi điện. Việc cấp điện dự phòng cho thiết bị 
điều khiển từ xa tại trạm điều độ của hệ thống điện hợp nhất và các Điện lực phải 
được thực hiện bằng nguồn điện riêng (ắcquy và bộ nắn điện, máy phát điện di 
động v.v.), sử dụng chung cho cả thiết bị kênh liên lạc và điều khiển từ xa. 


Khi nguồn cấp điện chính bị sự cố, việc chuyển sang nguồn dự phòng phải thực 
hiện tự động. Nhu cầu thiết lập nguồn dự phòng ở các trạm điều độ xí nghiệp công 
nghiệp được xác định phụ thuộc vào yêu cầu bảo đảm cung cấp điện tin cậy. 


IV.3.103. Tất cả các thiết bị và tủ điều khiển từ xa phải được đánh dấu và đặt ở chỗ thuận 
tiện cho vận hành. 
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Chương IV.4 
MẠCH ĐIỆN NHỊ THỨ 


Phạm vi áp dụng 


IV.4.1. Chương này áp dụng cho các mạch nhị thứ (mạch điều khiển, đo lường, tín hiệu, 
kiểm tra, tự động và bảo vệ) của các trang bị điện. 


Yêu cầu của mạch nhị thứ 


IV.4.2. Điện áp làm việc của mạch nhị thứ không được lớn hơn 500V. Trường hợp mạch 
nhị thứ không liên lạc với mạch nhị thứ khác và thiết bị của mạch đó bố trí riêng 
biệt thì điện áp làm việc được phép đến 1kV. 


Việc đấu nối mạch nhị thứ phải phù hợp với môi trường xung quanh và các yêu 
cầu về an toàn. 


IV.4.3. Ở nhà máy điện, trạm điện và xí nghiệp công nghiệp phải dùng cáp nhị thứ ruột 
bằng đồng. 


IV.4.4. Theo điều kiện độ bền cơ học: 


1. Ruột cáp nhị thứ nối vào hàng kẹp của tủ điện, thiết bị và/hoặc bằng vặn vít 
phải có tiết diện không nhỏ hơn 1,5mm2 (trong mạch dòng điện 5A - 2,5mm2; với 
mạch nhị thứ không quan trọng, dây dẫn mạch kiểm tra và mạch tín hiệu cho phép 
tiết diện bằng 1mm2). 


2. Ở mạch nhị thứ có điện áp làm việc 100V trở lên, tiết diện của ruột cáp nối 
bằng cách hàn thiếc phải không nhỏ hơn 0,5mm2. 


3. Ở mạch có điện áp làm việc đến 60V, cáp nối bằng cách hàn thiếc có đường 
kính không được nhỏ hơn 0,5mm (tiết diện 0,197mm2). Các thiết bị thông tin liên 
lạc, điều khiển từ xa và các mạch tương tự nên đấu nối bằng cách vặn vít. 
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Việc đấu nối ruột cáp một sợi (vặn vít hoặc hàn thiếc) chỉ được dùng trong các 
phần tử tĩnh của thiết bị. Đấu nối ruột cáp vào các phần tử của thiết bị di động 
hoặc bằng cách cắm (phích cắm, các hộp nối v.v.) cũng như đấu nối vào các tủ và 
thiết bị đặt ở nơi có rung động phải dùng cáp ruột mềm nhiều sợi. 


IV.4.5. Tiết diện ruột cáp và dây dẫn phải đáp ứng được các yêu cầu bảo vệ chống ngắn 
mạch không thời gian, đáp ứng dòng điện phụ tải lâu dài cho phép theo Chương 
I.3 - Phần I, chịu được tác động nhiệt (đối với mạch đi từ máy biến dòng), cũng 
như đảm bảo thiết bị làm việc với cấp chính xác đã cho. Khi đó phải đảm bảo các 
yêu cầu sau: 


1. Máy biến dòng điện cùng với mạch điện làm việc phải ở độ chính xác: 


• Theo Chương I.5 Phần I - đối với công tơ thanh toán. 


• Đối với thiết bị biến đổi đo lường công suất để nạp thông tin vào máy tính - 
theo Chương I.5, như công tơ kỹ thuật. 


• Cấp chính xác không nhỏ hơn 3,0 - đối với đồng hồ đo ở bảng điện và thiết bị 
biến đổi đo lường dòng điện và công suất dùng cho các mạch đo lường. 


• Thông thường, trong giới hạn sai số 10% - đối với mạch bảo vệ (xem Chương 
IV.2). 


2. Đối với mạch điện áp, tổn thất điện áp từ máy biến điện áp (khi tất cả các bảo 
vệ và dụng cụ đo đếm làm việc, phụ tải máy biến điện áp lớn nhất) đến: 


• Công tơ thanh toán và thiết bị biến đổi đo lường công suất để nạp thông tin vào 
máy tính - không lớn hơn 0,5%. 


• Công tơ thanh toán trên đường dây nối giữa các hệ thống điện - không lớn hơn 
0,25%. 


• Công tơ kỹ thuật - không lớn hơn 1,5%. 


• Đồng hồ ở bảng điện và bộ cảm biến công suất dùng cho mạch đo lường - 
không lớn hơn 1,5%. 


• Tủ bảo vệ và tự động - không lớn hơn 3% (xem Chương IV.2). 
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Khi phối hợp cấp điện cho các phần tử kể trên bằng ruột cáp chung thì tiết diện 
của chúng phải chọn theo trị số tổn thất điện áp nhỏ nhất. 


3. Đối với mạch dòng điện đóng cắt, tổn thất điện áp từ nguồn cấp: 


• Đến tủ thiết bị hoặc cuộn điều khiển điện từ không có cường hành -  không 
lớn hơn 10% khi dòng điện phụ tải lớn nhất. 


• Đến cuộn điều khiển điện từ có cường hành - không lớn hơn 20% dòng 
điện cường hành. 


4. Đối với mạch điện áp của thiết bị tự động điều chỉnh kích thích, tổn thất điện áp 
từ máy biến điện áp đến phần tử đo lường không lớn hơn 1%. 


IV.4.6. Cho phép dùng chung cáp nhị thứ nhiều ruột cho các mạch điều khiển, đo lường, 
bảo vệ và tín hiệu dòng điện một chiều và xoay chiều cũng như mạch lực cấp điện 
cho những phụ tải công suất nhỏ (ví dụ như động cơ của các van). 


Để tránh tăng điện kháng của ruột cáp, phải phân chia mạch nhị thứ của máy biến 
dòng và máy biến điện áp sao cho trong bất cứ chế độ nào tổng dòng điện của các 
mạch này trong mỗi cáp bằng không. 


Cho phép dùng chung cáp cho các mạch khác nhau trừ các mạch dự phòng. 


IV.4.7. Thông thường cáp nhị thứ đấu vào hàng kẹp tập trung, không nên đấu hai đầu dây 
dẫn nhị thứ vào một vít. 


Cho phép đấu trực tiếp cáp vào đầu ra của máy biến áp đo lường. Cáp đấu vào 
kẹp phải thực hiện tương ứng với tiết diện của ruột cáp. 


IV.4.8. Chỉ cho phép nối dài cáp nhị thứ nếu tuyến cáp có chiều dài lớn hơn chiều dài rulô 
cáp của nhà sản xuất. Nối cáp nhị thứ có vỏ bọc kim loại bằng hộp nối kín hoặc 
hàng kẹp chuyên dùng. 


Cáp có vỏ bọc phi kim thì phải nối bằng hàng kẹp trung gian hoặc bằng hộp nối 
chuyên dùng. 


Cấm nối dây mạch nhị thứ bằng cách vặn xoắn mà không hàn. 
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IV.4.9. Các ruột cáp và dây dẫn của mạch nhị thứ đấu vào hàng kẹp hoặc đấu vào thiết bị 
phải có số hiệu đầu dây. 


IV.4.10. Việc chọn loại dây dẫn và cáp dùng cho các mạch nhị thứ, phương pháp lắp đặt 
và bảo vệ phải xét đến các yêu cầu liên quan ở Chương II.1, II.3 - Phần II và 
Chương IV.1. 


Khi đặt dây dẫn và cáp đi qua những nơi nóng, có dầu hoặc các chất có hại khác 
nên sử dụng các dây dẫn và cáp đặc biệt (xem Chương II.1 - Phần II). 


Nếu dây dẫn và ruột cáp có vỏ bọc cách điện không chịu được tác động của ánh 
nắng phải được bảo vệ thích hợp. 


IV.4.11. Cáp của mạch nhị thứ của máy biến điện áp 110kV trở lên nối từ máy biến điện 
áp đến các bảng điện phải có vỏ bọc kim loại và nối đất ở hai đầu. Cáp trong 
mạch cuộn dây chính và cuộn dây phụ của cùng một máy biến điện áp 110kV 
trở lên phải đặt cạnh nhau trên toàn tuyến. Đối với mạch của đồng hồ và thiết bị 
nhạy cảm với điện từ trường của các thiết bị khác hoặc từ mạch điện đi gần gây 
ra thì phải dùng dây dẫn hoặc cáp có màn chắn chung hoặc ruột có màn chắn. 


IV.4.12. Theo điều kiện độ bền cơ học, việc lắp đặt mạch dòng điện trong nội bộ tủ, bảng 
điện, bàn điều khiển, hộp v.v. cũng như trong nội bộ tủ truyền động của máy cắt, 
dao cách ly và các thiết bị khác phải dùng dây dẫn hoặc cáp có tiết diện không 
nhỏ hơn: 


• 1,5mm2 đối với ruột một sợi nếu nối bằng vít. 


• 0,5mm2 đối với ruột một sợi nếu nối bằng cách hàn. 


• 0,35mm2 đối với ruột nhiều sợi nối bằng cách hàn hoặc nối bằng vít nếu ruột 
có đầu cốt; nếu có cơ sở chứng minh an toàn trong vận hành thì được nối bằng 
cách hàn ruột cáp nhiều sợi có tiết diện nhỏ hơn 0,35mm2 nhưng không nhỏ hơn 
0,2mm2. 


• 0,197mm2 đối với ruột cáp nối bằng cách hàn trong mạch điện áp không lớn 
hơn 60V (bảng điện, bàn điều khiển điều độ, các thiết bị điều khiển từ xa v.v.). 
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Việc nối cáp một ruột vào các phần tử cố định của thiết bị phải bằng cách vặn vít 
hoặc hàn. Việc nối ruột cáp vào các phần tử di động hoặc các phần tử tháo lắp 
được của thiết bị (phích cắm hoặc hộp nối v.v.) nên thực hiện bằng cáp ruột 
mềm nhiều sợi. 


Khi nối cáp bằng cách hàn phải đảm bảo không có lực cơ học ở chỗ nối. 


Đối với trường hợp phải đi qua cửa thì phải dùng dây mềm nhiều sợi tiết diện 
không nhỏ hơn 0,5mm2; được phép dùng các dây một sợi tiết diện không nhỏ 
hơn 1,5mm2 với điều kiện ở chỗ chuyển dây phải xoắn. 


Tiết diện dây dẫn trên bảng thiết bị và các chi tiết chế tạo sẵn được xác định theo 
yêu cầu bảo vệ chống ngắn mạch không thời gian, đảm bảo yêu cầu dòng điện 
lâu dài cho phép theo Chương I.3 - Phần I, ngoài ra đối với mạch đi từ máy biến 
dòng điện còn đảm bảo yêu cầu chịu nhiệt. Dây dẫn và cáp sử dụng cần có cách 
điện không cháy được. 


IV.4.13. Việc đấu nối giữa các thiết bị trong cùng một tủ, bảng điện có thể thực hiện trực 
tiếp giữa các đầu cực hoặc qua đầu kẹp trung gian. 


Những mạch mà khi cần có thể nối thiết bị hoặc dụng cụ kiểm tra, thử nghiệm 
vào thì phải đưa đầu dây ra hàng kẹp hoặc hộp thử nghiệm. 


IV.4.14. Phải đặt các kẹp trung gian khi: 


• Nối dây dẫn với cáp. 


• Tập hợp mạch cùng tên (tập trung các đầu dây của mạch đi cắt, các đầu dây 
của mạch điện áp v.v.). 


• Cần nối tới các thiết bị thử nghiệm, đo lường di động hoặc xách tay mà 
không có hộp thử nghiệm hoặc các thiết bị tương tự. 


IV.4.15. Các kẹp đấu dây của mạch kết hợp hoặc thiết bị khác nhau phải được tách ra hàng 
kẹp riêng. 


Trên dãy hàng kẹp không được đặt các đầu dây sát nhau vì nếu chúng chạm 
nhau sẽ gây sự cố hoặc thao tác sai. 
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Khi bố trí các thiết bị bảo vệ khác nhau hoặc các thiết bị khác của cùng một 
mạch trong tủ điện, việc cấp nguồn điện từ cực của mạch đóng cắt qua hàng kẹp 
tập trung cũng như phân chia các mạch đi các tủ điện khác phải thực hiện độc 
lập với từng loại bảo vệ hoặc thiết bị. Nếu trong mạch cắt của bộ bảo vệ riêng 
không đặt con nối thì việc nối các mạch này đến rơle đầu ra  của bảo vệ hoặc 
mạch cắt của máy cắt phải được thực hiện qua các kẹp đầu dây riêng; khi đó 
việc nối trong tủ của các mạch nêu trên cần thực hiện không phụ thuộc vào loại 
bảo vệ. 


IV.4.16. Để kiểm tra và thử nghiệm trong vận hành mạch bảo vệ và tự động phải đặt các 
hộp thử nghiệm hoặc những kẹp đầu dây đo lường (trừ trường hợp ghi trong 
Điều IV.4.7), bảo đảm không phải tách dây dẫn hoặc cáp khỏi nguồn dòng điện 
đóng cắt, máy biến điện áp và máy biến dòng điện với khả năng nối tắt mạch 
dòng điện trước. 


Việc ngừng làm việc định kỳ của thiết bị bảo vệ  rơle và tự động theo yêu cầu chế 
độ làm việc của lưới điện, theo điều kiện về tính chọn lọc hoặc các nguyên nhân 
khác phải có phương tiện chuyên dùng để nhân viên vận hành đưa chúng ra khỏi 
chế độ làm việc. 


IV.4.17. Các hàng kẹp đấu dây, các tiếp điểm phụ của máy cắt, dao cách ly và các thiết bị 
khác, cũng như dây tiếp đất phải bố trí đảm bảo an toàn khi nhân viên vận hành 
làm việc với chúng mà không cắt điện mạch sơ cấp có điện áp lớn hơn 1kV .  


IV.4.18. Cách điện của thiết bị trong mạch nhị thứ phải phù hợp với tiêu chuẩn, được xác 
định theo điện áp làm việc của nguồn (hoặc máy biến áp cách ly) cung cấp cho 
mạch này. 


Việc kiểm tra cách điện của các mạch thao tác điện một chiều và xoay chiều cần 
thực hiện cho từng nguồn độc lập (kể cả máy biến áp cách ly) không có nối đất. 


Thiết bị kiểm tra cách điện phải bảo đảm báo tín hiệu khi cách điện thấp hơn trị số 
đã định; đối với mạch điện một chiều còn đo trị số điện trở cách điện của các cực. 
Không cần kiểm tra cách điện đối với mạch điện thao tác không có nhánh rẽ. 
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IV.4.19. Nguồn dòng điện đóng cắt cho mạch nhị thứ của từng mạch phải qua cầu chảy 
hoặc áptômát riêng (ưu tiên dùng áptômát). 


Nguồn dòng điện đóng cắt cho mạch bảo vệ rơle và mạch điều khiển máy cắt 
của từng mạch phải thực hiện qua áptômát hoặc cầu chảy riêng, không liên hệ 
với các mạch khác (mạch tín hiệu, mạch khoá liên động điện từ v.v.). Cho phép 
dùng chung mạch cấp dòng điện điều khiển máy cắt và các đèn tín hiệu báo vị trí 
máy cắt. 


Đối với mạch 220kV trở lên, máy phát điện (hoặc khối máy phát điện) công suất 
từ 60MW trở lên phải được cấp dòng điện đóng cắt riêng (qua cầu chảy hoặc 
áptômát riêng) cho các mạch bảo vệ chính và bảo vệ dự phòng. 


Khi đấu nối tiếp áptômát và cầu chảy thì cầu chảy phải đấu trước áptômát tính từ 
phía nguồn cung cấp. 


IV.4.20. Thiết bị bảo vệ rơle, tự động và điều khiển các phần tử quan trọng phải được 
kiểm tra liên tục tình trạng mạch nguồn dòng điện đóng cắt. Để kiểm tra có thể 
thực hiện bằng rơle riêng, đèn hoặc dùng thiết bị để kiểm tra đứt mạch sau mỗi 
lần hoạt động của thiết bị đóng cắt do điều khiển từ xa. 


Đối với phần tử ít quan trọng, việc kiểm tra mạch nguồn dòng điện đóng cắt của 
thiết bị bảo vệ cho phần tử đó có thể thực hiện bằng cách truyền tín hiệu vị trí 
cắt của áptômát trong mạch dòng điện đóng cắt đã cắt. 


Kiểm tra đứt mạch sau mỗi lần hoạt động của thiết bị đóng cắt phải thực hiện khi 
trong mạch đó có các tiếp điểm phụ. Khi đó kiểm tra đứt mạch của mạch cắt 
phải thực hiện đối với tất cả các trường hợp; còn kiểm tra đứt mạch của mạch 
đóng chỉ thực hiện ở máy cắt cho phần tử quan trọng, ở dao tạo ngắn mạch và ở 
các thiết bị bị đóng do tác động của tự động đóng nguồn dự phòng hoặc đóng 
bằng điều khiển từ xa.  


IV.4.21. Trong các trang bị điện, thông thường phải có hệ thống tự động báo tín hiệu khi 
hệ thống hoạt động không bình thường và/hoặc xuất hiện hư hỏng. 


Phải kiểm tra định kỳ hoạt động đúng của các tín hiệu này bằng cách thử. 


Ở trang bị điện không có người trực thường xuyên thì các tín hiệu này được đưa 
về địa điểm có người trực. 
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IV.4.22. Phải có bảo vệ mạch dòng điện đóng cắt, phòng ngừa khả năng chúng gây ra làm 
việc sai cho các thiết bị khác do quá điện áp khi đóng các cuộn điện từ hoặc 
đóng điện các khí cụ khác hoặc xảy ra ngắn mạch chạm đất. 


IV.4.23. Nối đất trong mạch nhị thứ của máy biến dòng nên thực hiện tại một điểm gần 
máy biến dòng trên dãy hàng kẹp hoặc trên các cực của máy biến dòng. 


Đối với hệ thống bảo vệ khi một số máy biến dòng kết nối với nhau thì chỉ nối 
đất ở một điểm; trường hợp này cho phép nối đất qua bảo vệ kiểu đánh thủng có 
điện áp phóng điện không quá 1kV với điện trở 100Ω mắc phân mạch để giải 
phóng điện tích tĩnh điện. 


Cuộn thứ cấp của máy biến dòng trung gian cách ly cho phép không nối đất. 


IV.4.24. Cuộn thứ cấp của máy biến điện áp phải nối đất ở điểm trung tính hoặc ở một 
trong các đầu ra của cuộn dây có yêu cầu nối đất. 


Phải thực hiện nối đất cuộn dây thứ cấp của máy biến điện áp ở điểm gần máy 
biến điện áp, trên hàng kẹp hoặc trên cực của máy biến điện áp. 


Cho phép nối chung mạch nhị thứ được nối đất của một vài máy biến điện áp 
trong cùng một trang bị phân phối vào một thanh nối đất chung. Nếu thanh nối 
đất này có liên hệ với các trang bị phân phối khác và nằm ở gian khác nhau (ví 
dụ các tủ bảng rơle của các trang bị phân phối có cấp điện áp khác nhau) thì 
thông thường các thanh đó không cần nối với nhau. 


Đối với máy biến điện áp làm nguồn cấp điện thao tác xoay chiều, nếu không 
yêu cầu có nối đất làm việc ở một trong các cực của mạch điện thao tác thì 
việc nối đất bảo vệ cuộn dây thứ cấp máy biến điện áp phải nối qua bảo vệ 
kiểu đánh thủng. 


IV.4.25. Máy biến điện áp phải được bảo vệ chống ngắn mạch ở mạch nhị thứ bằng áptômát. 
Áptômát được đặt ở tất cả các dây dẫn không nối đất và đặt ở sau hàng kẹp, trừ 
mạch thứ tự không (tam giác hở) của máy biến điện áp trong lưới có dòng điện 
chạm đất lớn. 


Đối với các mạch điện áp không rẽ nhánh cho phép không đặt áptômát. 
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Trong mạch nhị thứ của máy biến điện áp phải có khả năng trông thấy được chỗ 
cắt (cầu dao, chỗ nối kiểu cắm v.v.). 


Không cho phép đặt thiết bị có khả năng làm đứt mạch dây dẫn giữa máy biến 
điện áp và chỗ nối đất của mạch nhị thứ. 


IV.4.26. Trên máy biến điện áp đặt ở lưới điện có dòng điện chạm đất nhỏ, không có bù 
dòng điện điện dung (ví dụ lưới điện từ khối máy phát - máy biến áp, lưới điện 
tự dùng của nhà máy điện và trạm điện) khi cần thiết phải đặt bảo vệ chống quá 
điện áp khi điểm trung tính tự di chuyển. Có thể thực hiện bảo vệ bằng cách mắc 
một điện trở thuần vào mạch tam giác hở 


IV.4.27. Mạch nhị thứ của máy biến điện áp đường dây từ 220kV trở lên phải có dự 
phòng từ máy biến điện áp khác. 


Cho phép thực hiện dự phòng lẫn nhau giữa các máy biến điện áp đường dây 
nếu công suất của chúng đủ cho phụ tải của mạch nhị thứ. 


IV.4.28. Máy biến điện áp phải có kiểm tra đứt mạch điện áp. 


Máy biến điện áp cấp điện cho bảo vệ rơle phải được trang bị những thiết bị nêu 
trong Điều IV.2.8. 


Không kể có hay không có các thiết bị nêu trên, mạch điện áp phải có những tín 
hiệu sau: 


• Khi cắt áptômát - căn cứ vào tiếp điểm phụ của chúng. 


• Khi rơle lặp lại của dao cách ly thanh cái không làm việc - căn cứ vào thiết bị 
kiểm tra đứt mạch điều khiển và mạch rơle lặp lại. 


• Khi hư hỏng cầu chảy đặt ở mạch cuộn cao áp của máy biến điện áp - căn cứ 
vào các thiết bị trung tâm. 


IV.4.29. Ở những nơi chịu tác động va đập và rung động phải có biện pháp chống hư 
hỏng chỗ nối tiếp xúc của dây dẫn, chống rơle tác động sai, cũng như chống mài 
mòn theo thời gian của thiết bị và đồng hồ đo. 


IV.4.30. Trên tủ bảng điện, ở phía mặt vận hành phải ghi rõ chúng thuộc về mạch nào, 
nhiệm vụ của chúng, số thứ tự tủ bảng điện; còn trên các khí cụ đặt trong tủ bảng 
điện phải có nhãn mác phù hợp với sơ đồ. 
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Phụ lục 


Ký hiệu các chức năng bảo vệ và tự động 
(Chi tiết tham khảo tiêu chuẩn IEC 617; IEEE C37.2-1991; IEEE C37.2-1979) 


Theo tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, các chức năng bảo vệ và tự động được ký hiệu bằng 
các mã số và chữ theo danh mục dưới đây: 


1: Phần tử chỉ huy khởi động 
2: Rơle trung gian (chỉ huy đóng hoặc khởi động) có trễ thời gian 
3: Rơle liên động hoặc kiểm tra 
4: Côngtắctơ chính 
5: Thiết bị làm ngưng hoạt động 
6: Máy cắt khởi động 
7: Rơle tăng tỷ lệ 
8: Thiết bị cách ly nguồn điều khiển 
9: Thiết bị phục hồi 
10: Đóng cắt phối hợp thiết bị 
11: Thiết bị đa chức năng 
12: Thiết bị chống vượt tốc 
13: Thiết bị tác động theo tốc độ đồng bộ 
14: Chức năng giảm tốc độ 
15: Thiết bị bám tốc độ hoặc tần số phù hợp với thiết bị song hành  
16: Dự phòng cho tương lai hiện chưa sử dụng 
17: Khóa đóng cắt mạch shunt hoặc phóng điện 
18: Thiết bị gia tốc hoặc giảm tốc độ đóng 
19: Côngtắctơ khởi động thiết bị có quá độ (thiết bị khởi động qua nhiều mức tăng dần) 
20: Van vận hành bằng điện 
21. Rơle khoảng cách 
22: Mắy cắt tác động điều khiển cân bằng 
23: Thiết bị điều khiển nhiệt độ 
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24: Rơle tỷ số V/Hz (điện áp/tần số), chức năng quá kích thích 
25: Chức năng kiểm tra đồng bộ 
26: Chức năng bảo vệ 
27: Chức năng bảo vệ kém áp 
28: Bộ giám sát ngọn lửa (với tuabin khí hoặc nồi hơi) 
29: Côngtắctơ tạo cách ly 
30: Rơle tín hiệu (không tự giải trừ được) 
31: Bộ kích mở cách ly (kích mở thyristor) 
32: Chức năng định hướng công suất 
33: Khoá vị trí 
34: Thiết bị đặt lịch trình làm việc 
35: Cổ góp chổi than hoặc vành xuyến trượt có chổi than 
36: Rơle phân cực 
37: Chức năng bảo vệ kém áp hoặc kém công suất 
38: Chức năng đo nhiệt độ vòng bi hoặc gối trục 
39: Chức năng đo độ rung 
40: Chức năng bảo vệ chống mất kích từ 
41: Máy cắt dập từ 
42: Máy cắt khởi động máy hoặc thiết bị 
43: Thiết bị chuyển đổi hoặc chọn mạch điều khiển bằng tay 
44: Rơle khởi động khối chức năng kế tiếp vào thay thế 
45: Rơle giám sát tình trạng không khí (khói, lửa, chất nổ v.v.) 
46: Rơle dòng điện thứ tự nghịch hoặc bộ lọc dòng điện thứ tự thuận 
47: Rơle điện áp thứ tự nghịch hoặc bộ lọc điện áp thứ tự thuận 
48: Rơle bảo vệ duy trì trình tự 
49: Rơle nhiệt (bảo vệ quá nhiệt) 
50: Bảo vệ quá dòng cắt nhanh 
50N: Bảo vệ quá dòng cắt nhanh chạm đất 
51: Bảo vệ quá dòng (xoay chiều) có thời gian 
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51N: Bảo vệ quá dòng chạm đất có thời gian duy trì 
52: Máy cắt dòng điện xoay chiều 
53: Rơle cưỡng bức kích thích điện trường cho máy điện một chiều 
54: Thiết bị chuyển số cơ khí được điều khiển bằng điện 
55: Rơle hệ số công suất 
56: Rơle điều khiển áp dụng điện trường kích thích cho động cơ xoay chiều 
57: Thiết bị nối đất hoặc làm ngắn mạch 
58: Rơle ngăn chặn hư hỏng chỉnh lưu 
59: Rơle quá điện áp 
60: Rơle cân bằng điện áp hoặc dòng điện 
61: Cảm biến hoặc khóa đóng cắt theo mật độ khí 
62: Rơle duy trì thời gian đóng hoặc mở tiếp điểm 
63: Rơle áp lực (Buchholz) 
64:  Rơle phát hiện chạm đất 
64R: Bảo vệ chống chạm đất cho cuộn rôto 
64G: Bảo vệ chống chạm đất cho cuộn stato 
65: Bộ điều tốc 
66: Chức năng đếm số lần khởi động trong một giờ 
67: Rơle bảo vệ quá dòng có hướng 
67N: Rơle bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng 
68: Rơle khoá 
69: Thiết bị cho phép điều khiển 
70: Biến trở 
71:  Rơle mức dầu 
72: Máy cắt điện một chiều 
73: Tiếp điểm có trở chịu dòng tải 
74: Rơle cảnh báo (rơle tín hiệu) 
75: Cơ cấu thay đổi vị trí 
76: Rơle bảo vệ quá dòng một chiều 
77: Thiết bị đo xa 
78: Rơle bảo vệ góc lệch pha 
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79: Rơle tự đóng lại (điện xoay chiều) 
80: Thiết bị chuyển đổi theo trào lưu chạy qua 
81: Rơle tần số 
82: Rơle đóng lặp lại theo mức mang tải mạch điện một chiều 
83: Rơle chuyển đổi hoặc chọn điều khiển tự động 
84: Bộ điều áp máy biến áp (OLTC) 
85: Rơle nhận thông tin phối hợp tác động từ bảo vệ đầu đối diện 
86: Rơle khoá đầu ra 
87: Bảo vệ so lệch 
87B: Rơle bảo vệ so lệch thanh cái 
87G: Rơle bảo vệ so lệch máy phát 
87L: Rơle bảo vệ so lệch đường dây 
87M: Rơle bảo vệ so lệch động cơ 
87T: Rơle bảo vệ so lệch máy biến áp 
87TG: Rơle bảo vệ so lệch hạn chế máy biến áp chạm đất (chỉ giới hạn cho cuộn dây đấu 


sao có nối đất) 
88: Động cơ phụ hoặc máy phát động cơ 
89: Khóa đóng cắt mạch 
90: Rơle điều chỉnh (điện áp, dòng điện, công suất, tốc độ, tần số, nhiệt độ) 
91: Rơle điện áp có hướng 
92: Rơle điện áp và công suất có hướng 
93: Các chức năng tiếp điểm thay đổi kích thích 
94: Rơle cắt đầu ra 
95: Chức năng đồng bộ (cho động cơ đồng bộ có tải nhỏ và quán tính nhỏ) bằng hiệu ứng 


mômen từ trở 
96: Chức năng tự động đổi tải cơ học 


         Ví dụ: F21 


                                      Bảo vệ khoảng cách  


                                    Chức năng (Function) 
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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chuẩn này quy định các quy tắc thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống 


trang thiết bị điện xoay chiều, điện áp định mức tối đa đến 1000 V, tần số 50 Hz. 


2. Quy chuẩn này không áp dụng cho các thiết bị dùng sức kéo bằng điện, các 
Hệ thống trang thiết bị điện của phương tiện giao thông (ôtô, tàu thủy, máy bay...), 
hệ thống trang thiết bị điện chiếu sáng sáng công cộng, các hệ thống trang thiết bị 
điện của hầm mỏ, các hàng rào điện bảo vệ, thiết bị chống sét cho tòa nhà, các công 
trình và trang thiết bị chuyên dụng.


3. Hệ thống cung cấp điện công cộng, áp dụng quy chuẩn trang thiết bị hiện hành.


Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan 


đến thiết kế,lắp đặt và vận hành hệ thống trang thiết bị điện xoay chiều, điện áp định 
mức tối đa đến 1000 V, tần số 50 Hz.. 


Điều 3. Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Hệ thống trang thiết bị điện là tập hợp các thiết bị điện và hệ thống dây dẫn 
để sản xuất hoặc tiêu thụ điện năng.


2. Điểm đầu vào của hệ thống điện (nguồn cấp điện cho thiết bị điện) là điểm 
bắt đầu của lắp hệ thống trang thiết bị điện được nối với lưới điện phân phối. Một hệ 
thống trang thiết bị có thể có một hoặc nhiều điểm đầu vào.


3. Nhiệt độ xung quanh là nhiệt độ của môi trường xung quanh nơi thiết bị được 
lắp đặt và vận hành, bao gồm ảnh hưởng nhiệt độ của các thiết bị khác lắp đặt và vận 
hành trong cùng một địa điểm.


4. Bộ phận mang điện, dây dẫn mang điện là dây dẫn và bộ phận dự kiến là có 
mang điện trong vận hành bình thường, đó là các dây dẫn pha và dây dẫn trung tính.


5. Bộ phận dẫn điện ngoại lai là các bộ phận có tính dẫn điện nằm ngoài lắp đặt 
hệ thống trang thiết bị điện có thể là: các kết cấu bằng kim loại của tòa nhà, các ống 
kim loại dẫn khí, dẫn nước... các tường và sàn không cách điện.


6. Vỏ thiết bị là các bộ phận có tính dẫn điện (bằng kim loại) hở ra ngoài có thể 
tiếp xúc được.
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7. Dây dẫn trung tính: dây dẫn nối từ điểm trung tính dẫn đi (điểm trung tính của 
một hệ thống trang thiết bị điện 3 pha là điểm chung của các cuộn dây của các pha 
đấu hình sao)..


8. Dây dẫn bảo vệ là dây dẫn nối liền các vỏ thiết bị sử dụng điện với trang bị 
nối đất tại nơi sử dụng điện.


9. Các bộ phận có thể tiếp xúc đồng thời là các bộ phận bằng kim loại mà một 
người có thể tiếp xúc đồng thời vào được.


10. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp có nghĩa là tiếp xúc với một bộ phận mang 
điện đồng thời với bộ phận dẫn điện khác, vỏ thiết bị, bộ phận có tính dẫn điện ngoại 
lai, dây dẫn bảo vệ. 


11. Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp là bảo vệ khi tiếp xúc với các bộ phận dẫn 
điện bao gồm vỏ thiết bị, các bộ phận có tính dẫn điện ngoại lai, dây dẫn bảo vệ trong 
trường hợp hỏng cách điện chính.


12. Nguồn cấp điện chính là nguồn cấp điện cho hệ thống trang thiết bị điện khi 
làm việc bình thường.


13. Nguồn cấp điện dự phòng là nguồn cấp điện khi mất nguồn cấp điện chính 
để đảm bảo một số công việc phải tiếp tục vận hành tránh hư hỏng thiết bị và gián 
đoạn công việc.


14. Nguồn cấp điện sự cố: Khi có tai nạn (cháy, nổ, sập nhà,...) mất nguồn điện 
chính và nguồn điện dự phòng, nhưng có một số dịch vụ vẫn phải được cấp điện 
phục vụ cho việc thoát hiểm như các tín hiệu báo động, chiếu sáng, đường thoát 
hiểm, quạt hút khói, thang máy dự phòng thoát hiểm.... Các yêu cầu an toàn thường 
do các cơ quan có thẩm quyền đưa ra yêu cầu (cơ quan phòng chữa cháy, cơ quan 
bảo hộ lao động...).


15. Tầm tay với: Khu vực giới hạn bởi những đường mà một người đang đứng 
hoặc đang di chuyển trên một bề mặt có thể giơ một tay chạm vào được, không có 
thang dây hay dụng cụ nào khác.


Điều 4. Mục tiêu
Việc lắp đặt, thiết kế các hệ thống trang thiết bị điện nhằm mục tiêu đảm bảo an 


toàn trong thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống trang thiết bị điện hạ áp trong các 
công trình nhà ở, cơ sở thương mại, cơ sở công nghiệp, cơ sở nông nghiệp, công 
trình công cộng...


Điều 5. Bảo vệ an toàn 
1. Yêu cầu chung 
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Các yêu cầu trong quy chuẩn này nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn cho người, 
động vật nuôi, tài sản, chống các mối nguy hiểm và hư hỏng có thể phát sinh ra trong 
khi sử dụng Hệ thống trang thiết bị điện.


2. Bảo vệ chống điện giật


a) Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp: Phải bảo vệ người chống các mối nguy hiểm 
có thể xảy ra khi tiếp xúc với các phần mang điện của Hệ thống trang thiết bị điện;


b) Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp: Phải bảo vệ người chống các mối nguy hiểm 
có thể xảy ra khi tiếp xúc với các vỏ thiết bị khi đang có hư hỏng cách điện.


3. Bảo vệ chống các tác động về nhiệt 


Hệ thống trang thiết bị điện phải được bố trí sao cho loại trừ được mọi nguy cơ 
gây ra bốc cháy các loại vật liệu có thể cháy được do nhiệt tăng lên quá cao hoặc do 
tia lửa điện. Ngoài ra, trong khi Hệ thống trang thiết bị điện làm việc bình thường 
không được gây ra cháy bỏng cho cơ thể người. 


4. Bảo vệ chống quá dòng điện


Người và tài sản phải được bảo vệ chống các nguy hiểm hoặc hư hỏng do nhiệt 
độ tăng quá cao hoặc do các lực cơ học sinh ra khi quá dòng điện.


5. Bảo vệ chống các dòng điện sự cố 


Các dây dẫn, ngoài các dây mang điện và các bộ phận khác dùng để dẫn dòng 
điện sự cố phải có đủ khả năng dẫn dòng điện đó mà không đạt đến những nhiệt độ 
quá cao.


6. Bảo vệ chống quá điện áp


Người và tài sản phải được bảo vệ chống các hậu quả tai hại do hư hỏng cách 
điện giữa các bộ phận mang điện của các mạch có điện áp khác nhau.


Người và tài sản phải được bảo vệ chống các hậu quả tai hại do quá điện áp do 
các nguyên nhân khác (các quá điện áp khí quyển, các quá điện áp thao tác).


Điều 6. Các đặc tính của nguồn cấp điện
Đặc tính của nguồn phải phù hợp với số lượng dây dẫn, các trị số định mức và độ 


lệch cho phép cũng như phù hợp với sơ đồ nối đất và các điều khiển khác của nguồn 
điện liên quan đến phương thức bảo vệ.


1. Tiết diện của các dây dẫn


Tiết diện của các dây dẫn phải được xác định trên cơ sở:


a) Nhiệt độ tối đa cho phép của các dây dẫn;
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b) Độ sụt áp cho phép;


c) Các lực điện - cơ có thể xảy ra trong trường hợp ngắn mạch;


d) Các lực cơ học khác có thể tác động lên các dây dẫn;


e) Trị số tổng trở tối đa cho phép đảm bảo sự tác động của các bảo vệ chống 
ngắn mạch.


2. Các thiết bị bảo vệ 


Loại thiết bị bảo vệ phải được xác định tùy theo chức năng của thiết bị, ví dụ như 
nhằm bảo vệ: chống quá dòng điện (quá tải và ngắn mạch), chống dòng điện chạm 
đất, chống quá điện áp, thấp điện áp hoặc mất điện áp; 


Các thiết bị bảo vệ phải tác động với những trị số dòng điện, điện áp và thời gian 
phù hợp với đặc tính của mạch điện để chống các mối nguy hiểm có thể xảy ra.


3. Thiết bị cắt nguồn khẩn cấp 


Nếu cần thiết phải cắt mạch điện khẩn cấp khi nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra 
thì phải bố trí thiết bị cắt sao cho dễ nhận biết và dễ thao tác.


4. Cách ly


Phải bố trí thiết bị để cho phép cách ly toàn bộ hệ thống điện hoặc một mạch 
điện hoặc các thiết bị riêng lẻ nhằm phục vụ cho việc bảo dưỡng, kiểm tra, xác định 
điểm sự cố và sửa chữa.


5. Sự độc lập của Hệ thống trang thiết bị điện


Hệ thống điện phải được bố trí sao cho loại trừ mọi ảnh hưởng tương hỗ có hại 
giữa hệ thống điện và các hệ thống khác của tòa nhà.


6. Khả năng tiếp cận của các thiết bị điện


Các thiết bị điện phải được bố trí phù hợp với các điều sau đây trong mức độ 
cần thiết:


a) Có một không gian đủ để lắp đặt ban đầu và thay thế sau này;


b) Có khả năng tiếp cận nhằm thực hiện các công việc cần thiết trong vận hành, 
kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa.


Điều 7. Lựa chọn các thiết bị điện


1. Yêu cầu chung 


Các thiết bị điện đưa vào sử dụng trong các hệ thống trang thiết bị điện phải phù 
hợp với tiêu chuẩn sản phẩm quốc gia.
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2. Các đặc tính


Các đặc tính của các thiết bị điện phải tương ứng với các điều kiện và các đặc 
tính cụ thể đã được xác định cho hệ thống điện, ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy 
định sau đây:


a) Về điện áp 


Các thiết bị điện áp phải thích hợp với trị số cực đại của điện áp (trong điện xoay 
chiều là trị số hiệu dụng) của nguồn điện cung cấp trong chế độ làm việc bình thường 
và với các quá điện áp có thể xảy ra;


b) Về dòng điện


Các thiết bị điện được lựa chọn phải lưu ý đến trị số cực đại (trong điện xoay 
chiều là trị số hiệu dụng) của dòng điện đi qua trong chế độ làm việc bình thường và 
không bình thường;


c) Về tần số


Nếu tần số có ảnh hưởng tới sự làm việc của các thiết bị điện thì tần số của các 
thiết bị phải phù hợp với tần số có thể xảy ra của lưới điện;


d) Về công suất


Các trang thiết bị điện đã được lựa chọn trên cơ sở công suất tối đa tiêu thụ trong 
chế độ làm việc bình thường, có lưu ý đến hệ số sử dụng và các điều kiện làm việc.


3. Các điều kiện lắp đặt 


Các thiết bị điện phải được lựa chọn sao cho có thể chịu đựng được các lực tác 
động và các điều kiện môi trường xung quanh, đặc thù của nơi lắp đặt thiết bị.


4. Phòng tránh các tác động có hại


Các thiết bị điện phải được lựa chọn sao cho khi làm việc bình thường không tạo 
ra các tác động có hại đối với người, thiết bị khác hoặc đối với lưới điện, kể cả khi 
thao tác, như: hệ số công suất, dòng điện khởi động, mất cân bằng giữa các pha, các 
sóng điều hòa bậc cao,....


Điều 8. Thi công lắp đặt hệ thống điện và kiểm tra trước khi đi vào vận hành
1. Thi công lắp đặt


Nhân viên thi công lắp đặt hệ thống điện phải có năng lực và trang thiết bị thi 
công phù hợp;


Các đặc tính của các thiết bị điện đã được lựa chọn không bị suy giảm trong quá 
trình lắp đặt;
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Các dây dẫn phải có dấu hiệu để nhận dạng bằng màu hoặc số;
Các đấu nối giữa các dây dẫn với nhau và với các thiết bị khác phải thực hiện 


sao cho bảo đảm tiếp xúc chắc chắn lâu dài;
Các thiết bị điện phải lắp đặt sao cho bảo đảm các điều kiện làm mát cần thiết;
Các thiết bị điện có khả năng sinh ra nhiệt độ cao hoặc tạo ra hồ quang điện phải 


được bố trí hoặc được bảo vệ sao cho loại trừ mọi nguy cơ làm bốc cháy các vật liệu 
khác. Các bộ phận mặt ngoài của thiết bị điện nếu có nhiệt độ cao có thể làm ảnh 
hưởng tới sức khỏe của con người thì phải được bố trí hoặc được bảo vệ ngăn cản 
mọi tiếp xúc ngẫu nhiên.


2. Kiểm tra trước khi đưa vào vận hành
Các hệ thống trang thiết bị điện mới hoặc cải tạo phải được kiểm tra thử 


nghiệm trước khi đưa vào vận hành để đảm bảo hệ thống đó phù hợp với quy 
chuẩn hiện hành.


Chương II
CÁC ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG 


TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN 


Điều 9. Công suất yêu cầu
Phải tính toán xác định công suất yêu cầu khi thiết kế Hệ thống trang thiết bị 


điện để đảm bảo tính kinh tế vận hành ổn định, an toàn để trang thiết bị hoạt động 
trong phạm vi nhiệt độ và độ sụt áp cho phép.


Khi xác định công suất yêu cầu của thiết bị điện hoặc của một nhóm thiêt bị điện 
phải tính đến hệ số đồng thời.


Điều 10. Nguyên tắc xác định sơ đồ phân phối điện
Sơ đồ phân phối điện phải được thiết kế, thi công lắp đặt phù hợp với yêu cầu 


phụ tải điện.
1. Sơ đồ phân phối điện được xác định theo
a) Các yêu cầu cung cấp điện của các hộ phụ tải;
b) Loại sơ đồ các dây dẫn mạng điện;
c) Loại sơ đồ nối đất.
2. Loại sơ đồ các dây dẫn mang điện
Trong quy chuẩn này, có xét đến các loại hệ thống các dây dẫn các dây dẫn mang 


điện cấp cho Hệ thống trang thiết bị điện như sau:
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a) Hệ thống một pha, 2 dây;


b) Hệ thống một pha, 3 dây;


c) Hệ thống ba pha, 3 dây;


d) Hệ thống ba pha, 4 dây;


e) Hệ thống ba pha, 5 dây.


3. Loại sơ đồ nối đất của hệ thống phân phối điện còn phải phù hợp với tình 
trạng nối đất của nguồn: 


a) Nguồn điện có trung tính nối đất;


b) Nguồn điện cách ly hoàn toàn đối với đất.


Điều 11. Nguồn cấp điện


1. Yêu cầu chung


Đối với các nguồn cấp điện (nguồn chính, nguồn dự phòng, nguồn sự cố), dù là 
nguồn bên ngoài hoặc là nguồn nội bộ của hệ thống trang thiết bị điện đều phải xác 
định các đặc tính sau:


a) Tần số;


b) Điện áp định mức;


c) Trị số dòng điện ngắn mạch tính toán tại đầu vào của hệ thống; 


d) Khả năng thỏa mãn các yêu cầu của hệ thống, kể cả yêu cầu về cung cấp 
công suất.


2. Nguồn cấp điện dự phòng và nguồn cấp điện sự cố 


Hệ thống trang thiết bị điện phải có nguồn cấp điện sự cố nếu khi bị mất nguồn 
cấp điện chính để cung cấp điện cho các công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và 
thoát hiểm khi xảy ra sự cố theo quy định hiện hành.


Các nguồn cấp điện sự cố phải được xác định các đặc tính để đáp ứng về công 
suất, về độ tin cậy, về độ sẵn sàng và thời gian vận hành theo yêu cầu. 


3. Khả năng duy tu bảo dưỡng


Nguồn cấp điện khi lắp đặt phải tính đến khả năng duy tu bảo dưỡng hệ thống 
trang thiết bị điện trong suốt thời gian vận hành.


Khi bảo dưỡng nguồn cấp điện vận hành bởi đơn vị khác, phải tham khảo ý kiến 
của đơn vị đó.


Chu kỳ và khối lượng hạng mục duy tu bảo dưỡng phải được quy định đảm bảo:
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a) Dễ dàng kiểm tra định kỳ, thử nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa phải và được 
tiến hành thường xuyên;


b) Đảm bảo hiệu quả của các thiết bị bảo vệ an toàn;
c) Bảo đảm độ tin cậy của các thiết bị trong suốt tuổi thọ trang thiết bị.


Chương III
BẢO VỆ TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN


Mục I
CHỐNG ĐIỆN GIẬT


Điều 12. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp
1. Bảo vệ bằng bọc cách điện các phần mang điện
a) Các phần mang điện phải được bao bọc hoàn toàn bằng vật liệu cách điện và 


chỉ có thể dỡ ra bằng cách phá hủy;
b) Vật liệu cách điện bảo vệ phải có độ bền lâu dài và chịu được các tác động về 


cơ, hóa học và nhiệt. Các lớp sơn, vecni, hoặc các sản phẩm tương tự không được 
coi là các chất cách điện để bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp.


2. Bảo vệ bằng rào chắn hoặc vỏ bọc
2.1. Các bộ phận có điện phải nằm bên trong vỏ bọc hoặc phía sau rào chắn để 


đảm bảo khoảng cách an toàn. Khi cần phải có những lỗ mở rộng đủ để thay thế các 
bộ phận, như thay bóng đèn, ổ cắm hoặc cầu chì, hoặc cần thiết để vận hành các thiết 
bị thì:


a) Phải có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn người hoặc sinh vật vô tình tiếp 
xúc với các bộ phận có điện; 


b) Phải có cảnh báo đầy đủ cho mọi người biết các chỗ có điện có thể tiếp xúc 
qua các chỗ hở và không được chủ động chạm tới.


2.2. Các rào chắn và vỏ bọc phải được cố định chắc chắn tại chỗ, ổn định và bền 
cơ học để đảm bảo duy trì mức độ bảo vệ cần thiết và cách ly với các phần có điện 
trong các điều kiện vận hành bình thường, có xét đến các ảnh hưởng ngoại lai.


2.3. Khi cần thiết phải dỡ bỏ rào chắn hoặc tháo vỏ bọc hoặc một phần vỏ bọc 
thì chỉ có thể thực hiện được bằng các biện pháp:


a) Sử dụng các khóa hoặc dụng cụ, hoặc;
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b) Sau khi đã cắt nguồn điện đến các phần có điện nằm trong phạm vi bảo vệ của 
rào chắn hoặc vỏ bọc đó, và việc phục hồi lại nguồn điện chỉ có thể thực hiện sau khi 
đã thay thế hoặc đóng lại các vỏ bọc hoặc rào chắn đã mở ra trước đó;


c) Sử dụng các rào chắn tạm thời có mức độ bảo vệ ít nhất là IP2X để ngăn chặn 
tiếp xúc với các phần có điện, những rào chắn như vậy chỉ được dỡ bỏ bằng khóa 
mở hoặc dụng cụ.


3. Bảo vệ bằng vật cản


Các vật cản dùng để ngăn chặn các tiếp xúc vô tình tới các phần có điện nhưng 
không ngăn chặn được các tiếp xúc chủ ý bằng cách cố tình đi vòng qua các vật cản.


3.1. Các vật cản phải ngăn chặn được:


a) Sự tiếp cận vô tình thân thể con người tới các phần có điện, hoặc;


b) Các tiếp xúc vô tình với phần có điện khi sửa chữa các thiết bị có mang điện 
đang vận hành.


3.2. Các vật cản có thể được dỡ bỏ mà không cần dùng đến các dụng cụ nhưng 
phải bảo đảm ngăn chặn được các dỡ bỏ vô tình.


4. Bảo vệ bằng cách đặt ra ngoài tầm tay với


Bảo vệ bằng cách đặt ra ngoài tầm tay với chỉ nhằm ngăn chặn các tiếp xúc 
không chủ ý tới các phần có điện.


5. Bảo vệ bổ sung bằng các thiết bị bảo vệ theo dòng điện dư


Sử dụng các thiết bị bảo vệ theo dòng điện dư nhằm tăng cường các biện pháp 
bảo vệ chống điện giật trong vận hành bình thường.


5.1. Sử dụng các thiết bị bảo vệ theo dòng điện dư, với giá trị dòng dư giới hạn 
không quá 30 mA, được coi là cách bảo vệ bổ sung chống điện giật trong vận hành 
bình thường, trong trường hợp các biện pháp bảo vệ khác bị hư hỏng hoặc trong 
trường hợp bất cẩn của người sử dụng.


5.2. Sử dụng các thiết bị này không được coi là biện pháp bảo vệ duy nhất và 
không được loại bỏ qua các yêu cầu áp dụng một trong các biện pháp quy định trong 
bảo vệ tiếp xúc trực tiếp.


Điều 13. Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp


1. Bảo vệ bằng cách tự động cắt nguồn cung cấp


Cần tự động cắt nguồn cung cấp khi có nguy cơ điện áp tiếp xúc tác hại đến cơ 
thể con người.
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Thiết bị bảo vệ phải tự động cắt nguồn cung cấp sao cho khi có sự cố về cách 
điện giữa một bộ phận có điện với vỏ thiết bị hoặc với một dây dẫn bảo vệ, điện áp 
tiếp xúc có trị số vượt quá 50V không được tồn tại trong một thời gian đủ để gây ra 
hậu quả có hại cho người. Bất kể điện áp tiếp xúc là bao nhiêu, trong một số trường 
hợp tùy theo loại sơ đồ nối đất thời gian cắt nguồn cho phép có thể tối đa là 5 giây.


2. Nối đất


Các vỏ kim loại của thiết bị phải được nối đất hoặc nối vào dây dẫn bảo vệ theo 
các điều kiện quy định với từng loại sơ đồ nối đất.


Các vỏ kim loại của thiết bị có thể tiếp cận đồng thời phải cùng được đấu nối vào 
một trang bị nối đất riêng lẻ, nhóm hoặc tổng thể.


3. Vòng liên kết đẳng thế


3.1. Vòng liên kết đẳng thế chính


Trong mỗi tòa nhà, các phần tử có tính dẫn điện dưới đây phải được đấu nối vào 
vòng liên kết đẳng thế chính:


a) Dây dẫn bảo vệ chính;


b) Dây dẫn nối đất chính hoặc các cực nối đất chính;


c) Các đường ống trong phạm vi tòa nhà như ống ga, ống nước;


d) Các phần cấu trúc bằng kim loại, các hệ thống sưởi và điều hòa không khí 
trung tâm, nếu có.


3.2. Vòng liên kết đẳng thế phụ


Nếu điều kiện cắt tự động nguồn cung cấp không thể thực hiện được ở một hệ 
thống trang bị điện hoặc ở một bộ phận của hệ thống trang thiết bị, phải cần có một 
vòng liên kết tại chỗ gọi là vòng liên kết đẳng thế phụ.


Vòng liên kết đẳng thế phụ phải bảo gồm tất cả các phần tử có tính dẫn điện có 
thể tiếp xúc đồng thời, dù là vỏ thiết bị cố định, là các phần tử kim loại kể cả cốt thép 
của bê tông, nếu có thể. Vòng liên kết đẳng thế phải được nối với dây dẫn bảo vệ của 
tất cả các thiết bị, bao gồm cả ổ cắm nếu có.


Ghi chú:


- Sử dụng vòng liên kết đẳng thế không loại bỏ yêu cầu cắt nguồn cung cấp vì 
các lý do khác, như bảo vệ chống cháy, quá nhiệt trong thiết bị...


- Vòng liên kết đẳng thế có thể bao gồm cả toàn bộ công trình, một phần công 
trình, hoặc một thiết bị, một vị trí.
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3.3 Ở nơi nào nghi ngờ tính hiệu quả của vòng liên kết đẳng thế phụ, cần phải 
khẳng định là điện trở R giữa các vỏ thiết bị bất kỳ với một phần có tính dẫn điện bất 
kỳ mà có thể tiếp xúc đồng thời phải thỏa mãn điều kiện sau:


aI
R 50≤


Trong đó: 


Ia là dòng điện tác động của thiết bị bảo vệ:


Với thiết bị bảo vệ theo dòng dư là nI Δ  


Với thiết bị bảo vệ quá dòng, là dòng điện tác động 5 giây.


4. Bảo vệ bằng thiết bị có cách điện kép hoặc bằng cách điện tương đương


Biện pháp này nhằm ngăn chặn sự xuất hiện điện áp nguy hiểm ở các phần có 
thể tiếp cận được của thiết bị khi có sự cố ở cách điện chính.


a) Phải có bảo vệ bằng các thiết bị điện hoặc bằng cách điện kép hoặc cách điện 
tăng cường đảm bảo tiêu chuẩn;


b) Thiết bị điện có cách điện kép hoặc tăng cường phải được thử nghiệm hợp 
chuẩn và được đánh dấu theo các tiêu chuẩn liên quan;


c) Cách điện bổ sung, thực hiện trong quá trình lắp đặt bao bọc các thiết bị chỉ 
có cách điện chính, đảm bảo được mức độ an toàn tương đương với thiết bị điện có 
cách điện kép hoặc đã được tăng cường;


d) Cách điện tăng cường thực hiện trong quá trình lắp đặt bao bọc các phần 
mang điện để trần bảo đảm mức độ an toàn tương đương với thiết bị điện được thử 
nghiệm hợp chuẩn, cách điện này chỉ áp dụng ở những phần về cấu trúc tránh phải 
dùng cách điện kép;


e) Các thiết bị điện đang làm việc, tất cả các phần dẫn điện đã được cách ly với 
nhau bằng cách điện chính, phải được bọc trong một vỏ cách điện có mức độ bảo vệ 
ít nhất là IP2X;


g) Vỏ cách điện phải chiu được các ứng suất cơ, điện và nhiệt có thể xảy ra;


h) Vỏ cách điện này không được để các phần có tính dẫn điện xuyên qua có khả 
năng truyền được điện thế. Vỏ cách điện không được chứa các đinh vít bằng vật liệu 
cách điện vì khi thay thế chúng bằng các đinh vít kim loại sẽ có thể gây tác hại đến 
tính chất cách điện của vỏ;


50
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i) Nếu vỏ cách điện có nắp có thể mở ra được mà không cần có dụng cụ hoặc 
khóa, thì tất cả các phần có tính dẫn điện có thể tiếp cận được khi mở cửa ra phải 
được đặt ở đằng sau một rào chắn cách điện có mức độ bảo vệ ít nhất là IP2X để 
ngăn ngừa người vô ý tiếp xúc với các phần đó. Rào chắn cách điện này chỉ có thể 
dỡ bỏ bằng dụng cụ.


Mục II
BẢO VỆ CHỐNG TÁC ĐỘNG NHIỆT


Điều 14. Yêu cầu chung 
Con người, các thiết bị cố định, các dụng cụ cố định đặt cạnh các thiết bị điện 


phải được bảo vệ chống các hậu quả có hại do nhiệt gây ra bởi thiết bị điện, hoặc do 
các bức xạ nhiệt như:


a) Bốc cháy, hư hỏng;


b) Nguy cơ gây bỏng;


c) Làm ảnh hưởng đến sư vận hành an toàn của thiết bị. 


Ghi chú: Phần này không đề cập đến bảo vệ quá dòng.


Điều 15. Bảo vệ chống cháy 
1. Các thiết bị điện không được gây ra các nguy cơ cháy cho các thiết bị, vật 


dụng lân cận. Ngoài các yêu cầu của tiêu chuẩn này, còn phải thực hiện các yêu cầu 
của nhà chế tạo thiết bị.


2. Với các thiết bị có nhiệt độ bề mặt có thể gây nguy cơ cháy cho các vật liệu 
lân cận, thì các thiết bị ấy phải:


a) Được đặt trên bệ hay trong vỏ bằng các vật liệu có thể chịu được nhiệt độ đó 
và có độ dẫn nhiệt thấp, hoặc; 


b) Được cách ly khỏi các phần tử khác bằng các vật liệu chịu được nhiệt độ đó 
và độ dẫn nhiệt thấp;


c) Được lắp đặt với một khoảng cách đủ lớn đến các vật dụng chung quanh cho 
phép tỏa nhiệt an toàn để tránh lượng nhiệt này có thể làm hư hỏng vật liệu của các 
vật dụng đó. Các giá đỡ thiết bị phải có độ dẫn điện thấp.


3. Nếu trong vận hành bình thường, các thiết bị có thể phát ra hồ quang hoặc tia 
lửa, thì phải:


a) Bao bọc toàn bộ trong vật liệu chịu được hồ quang; hoặc
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b) Được cách ly bằng vật liệu chịu được hồ quang với các phần tử có thể bị hồ 
quang làm hư hỏng, hoặc 


c) Được lắp đặt với khoảng cách đủ đảm bảo an toàn về hồ quang cho các bộ 
phận có thể bị hồ quang làm hư hại.


Các vật liệu chịu được hồ quang sử dụng trong mục đích này phải là vật liệu 
không cháy, dẫn nhiệt thấp và đảm bảo độ bền cơ học.


Mức chống cháy của vật liệu do cơ quan có thẩm quyền quy định (tham khảo 
phụ lục 2).


4. Các thiết bị cố định có khả năng tập trung nhiệt phải được đặt ở khoảng cách 
đủ xa so với các vật khác, để trong điều kiện vận hành bình thường không thể gây 
nên nhiệt độ nguy hiểm cho các vật đó. 


Điều 16. Lựa chọn các biện pháp bảo vệ chống hỏa hoạn theo các điều kiện 
ngoại lai


1. Phải lựa chọn các biện pháp bảo vệ theo các điều kiện thoát hiểm trong điều 
kiện khẩn cấp (KV1 mật độ người thấp, điều kiện thoát khó; KV 2 mật độ người cao, 
điều kiện thoát dễ; KV3 mật độ người cao, điều kiện thoát khó).


Hệ thống dây dẫn đi theo đường thoát không được nằm trong phạm vi tay với trừ 
khi chúng đã được bảo vệ chống các hư hỏng cơ học có thể xảy ra khi thoát hiểm. 
Mọi hệ thống dây dẫn trong đường thoát hiểm phải càng ngắn càng tốt.


2. Với điều kiện KV2 và KV3, các thiết bị điều khiển và bảo vệ, trừ các thiết bị 
phục vụ cho việc thoát hiểm, được bố trí sao cho chỉ những người (hữu quan) tiếp 
cận được, nếu những thiết bị này đặt trên đường đi lại, chúng phải được đặt trong tủ 
hoặc hộp kín bằng các vật liệu không cháy hoặc khó cháy.


3. Với các điều kiện (KV2) và (KV3) và trong đường thoát, cấm sử dụng các 
thiết bị điện có chứa các chất lỏng đễ cháy.


4. Các yêu cầu về mức thoát hiểm do cơ quan có thẩm quyền quy định. 


5. Các tụ điện phụ đặt trong thiết bị không thuộc đối tượng của yêu cầu này. Điều 
ngoại trừ này áp dụng cho các đèn phóng điện và các tụ điện khởi động động cơ.


Mục III
BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG ĐIỆN


Điều 17. Yêu cầu chung
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Các thiết bị bảo vệ phải cắt được mọi quá dòng chạy trong dây dẫn trước khi 
dòng này gây ra nguy hiểm do các hiệu ứng nhiệt và cơ hoặc do nhiệt độ tăng quá 
cao làm hư hỏng cách điện, mối nối, các đầu đấu dây hoặc môi trường chung quanh 
dây dẫn.


Điều 18. Bảo vệ chống quá tải


1. Phối hợp giữa dây dẫn và thiết bị bảo vệ chống quá tải


Các đặc tính làm việc của thiết bị bảo vệ chống quá tải phải thỏa mãn hai điều 
kiện sau:


IB ≤ In ≤ Iz    (1)


I2 ≤ 1,45 x Iz    (2)


trong đó:


IB: là dòng thiết kế sử dụng trong dây dẫn;


IZ: là dòng cho phép chạy liên tục trong dây dẫn;


In: là dòng định mức của thiết bị bảo vệ;


Đối với các thiết bị bảo vệ có thể chỉnh được thì dòng điện định mức In là dòng 
được lựa chọn khi chỉnh định.


I2 là dòng điện đảm bảo tác động có hiệu quả trong thời gian quy ước của thiết 
bị bảo vệ. Dòng I2 đảm bảo thiết bị bảo vệ tác động có hiệu quả được cho trong tiêu 
chuẩn sản phẩm hoặc có thể do nhà chế tạo cung cấp.


Bảo vệ theo điều này không đảm bảo đầy đủ trong một số trường hợp, thí dụ 
chống quá dòng nhỏ hơn I2 nhưng kéo dài, và không nhất thiết dẫn đến một giải pháp 
kinh tế nhất. Cho nên phải giả thiết là mạch đã được thiết kế với điều kiện là dòng 
quá tải nhỏ, kéo dài không hay xảy ra.


2. Vị trí đặt thiết bị bảo vệ quá tải


Thiết bị bảo vệ chống quá tải phải được đặt ở chỗ có sự thay đổi làm cho dòng điện 
cho phép bị giảm đi như thay đổi về tiết diện, về loại dây và phương thức lắp đặt.


3. Các trường hợp không đặt bảo vệ chống quá tải vì lý do an toàn


Không lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá tải cho các mạch cung cấp cho các thiết 
bị điện mà việc cắt mạch có thể gây ra nguy hiểm (như mạch cung cấp cho các nam 
châm điện từ để cẩu hàng, mạch kích thích cho các máy điện quay, mạch thứ cấp của 
máy biến dòng điện). Trong những trường hợp như vậy phải có biện pháp phát ra tín 
hiệu cảnh báo khi có quá tải.
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Điều 19. Bảo vệ chống ngắn mạch
1. Xác định dòng điện ngắn mạch tính toán


Phải xác định dòng điện ngắn mạch tính toán ở từng điểm liên quan của hệ 
thống trang thiết bị. Có thể xác định dòng điện ngắn mạch qua tính toán hoặc qua 
đo lường.


2. Vị trí đặt các bảo vệ chống ngắn mạch


Thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch phải được đặt ở nơi mà tiết diện dây dẫn giảm 
hoặc sự thay đổi nào khác gây ra sự thay đổi dòng điện cho phép trong dây.


Thiết bị bảo vệ có thể được đặt phía trước chỗ có thay đổi về tiết diện hoặc thay 
đổi nào khác, miễn là nó có các đặc tính vận hành giống như được đặt ở phía sau.


3. Miễn trừ thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch


Cho phép không dùng các thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch trong các trường hợp 
sau đây:


a) Các dây dẫn nối các máy phát, máy biến áp, bộ chỉnh lưu, bộ Ắc quy đến các 
bảng điện kèm theo, các thiết bị bảo vệ được đặt ở các bảng này;


b) Các mạch nếu bị cắt sẽ gây nguy hiểm cho vận hành của thiết bị;


c) Một số mạch đo lường.


Miễn là thỏa mãn đồng thời được hai điều kiện sau đây:


Dây dẫn đã được xử lý để giảm tối thiểu rủi ro ngắn mạch.


Dây dẫn không được đặt gần các vật liệu dễ cháy.


4. Bảo vệ ngắn mạch các dây dẫn song song


Một thiết bị bảo vệ có thể bảo vệ chống ngắn mạch nhiều dây dẫn đấu song song 
miễn là đặc tính làm việc của thiết bị bảo vệ ấy đảm bảo tác động hiệu quả khi có sự 
cố xảy ra ở điểm nguy hiểm nhất trong một dây dẫn. Cần xét đến sự phân bố dòng 
ngắn mạch giữa các dây dẫn đấu song song. Một điểm sự cố có thể được cung cấp 
điện từ hai đầu của một dây dẫn song song.


Nếu một thiết bị bảo vệ không đủ bảo đảm, thì có thể sử dụng một hay nhiều 
trong các biện pháp sau đây:


a) Có thể sử dụng một thiết bị bảo vệ duy nhất nếu:


- Hệ thống dây đã được đã được lắp đặt để giảm tối thiểu rủi ro ngắn mạch ở bất 
kỳ dây dẫn nào, thí dụ bằng bảo vệ chống hư hỏng về cơ học và;


- Các dây dẫn không được đặt gần các vật liệu dễ cháy.
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b) Với hai dây dẫn đấu song song, phải dùng một thiết bị bảo vệ chống ngắn 
mạch ở đầu vào của từng dây;


c) Với số dây đấu song song nhiều hơn 2, các thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch 
phải được đặt ở cả hai đầu cung cấp và phụ tải của từng dây.


5. Các đặc tính của thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch
Mọi thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch phải đáp ứng được hai điều kiện sau đây:
a) Dòng cắt không được nhỏ hơn dòng ngắn mạch tính toán ở chỗ đặt thiết bị, 


trừ trường hợp đã cho phép sau đây:
- Cho phép dòng cắt nhỏ nếu đã đặt ở phía trước một thiết bị bảo vệ khác có đủ 


khả năng cắt. Trong trường hợp này, phải phối hợp với các đặc tính của thiết bị sao 
cho năng lượng qua hai thiết bị bảo vệ này không vượt quá khả năng chịu đựng và 
không làm hư hỏng thiết bị bảo vệ phía sau và hư hỏng dây dẫn được bảo vệ bằng 
thiết bị đó; 


- Trong một số trường hợp, có thể cần chú ý đến một số đặc tính khác nữa đối với 
thiết bị bảo vệ phía sau như lực điện động, năng lượng hồ quang. Chi tiết các thông 
tin cần thiết nên tham khảo nhà chế tạo thiết bị.


b) Tất cả các dòng điện do ngắn mạch gây ra ở một điểm bất kỳ của mạch phải 
được cắt ngay khi chưa làm nóng dây dẫn lên tới nhiệt độ giới hạn. 


Điều 20. Phối hợp bảo vệ quá tải và ngắn mạch
1. Bảo vệ bằng cùng một thiết bị
Khi bảo vệ chống quá tải có dòng cắt lớn hơn dòng điện ngắn mạch tính toán 


ở điểm đặt thiết bị thì coi như đã có bảo vệ ngắn mạch xảy ra dây dẫn phía sau 
điểm đó.


2. Bảo vệ bằng hai thiết bị riêng biệt
Áp dụng các yêu cầu tương ứng cho thiết bị bảo vệ quá tải và thiết bị bảo vệ 


ngắn mạch.
Các đặc tính của các thiết bị phải được phối hợp sao cho năng lượng qua thiết bị 


bảo vệ ngắn mạch không vượt quá khả năng chịu đựng của thiết bị bảo vệ quá tải.
Điều 21. Hạn chế quá dòng bằng các đặc tính nguồn cung cấp
Các dây dẫn được coi là được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch khi chúng 


được cung cấp từ một nguồn không có khả năng cung cấp một dòng vượt quá khả 
năng tải của dây dẫn (thí dụ máy biến áp cách ly, máy biến áp hàn và một vài máy 
nổ phát điện).
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Mục IV
BẢO VỆ CHỐNG NHIỄU ĐIỆN ÁP VÀ ĐIỆN TỪ


Điều 22. Quy định chung
Hệ thống trang thiết bị điện phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị hạ áp khi 


có sự cố giữa hệ thống cao áp với đất ở phần cao áp của trạm biến áp cung cấp cho 
hệ thống hạ áp


Điều 23. Bảo vệ các thiết bị hạ áp chống các quá áp tạm thời và các sự cố 
giữa cao áp và đất


Các thiết bị hạ áp phải được bảo vệ chống các quá áp tạm thời và các sự cố giữa 
cao áp và đất.


1. Các yêu cầu chung 
Khi tính toán quá điện áp tạm thời phải tính toán các trạng thái sau đây:
a) Sự cố giữa hệ thống cao áp và đất;
b) Mất trung tính; 
c) Chạm đất hệ thống hạ áp;
d) Ngắn mạch trong hệ thống hạ áp.
2. Điện áp sự cố:
a) Điện áp sự cố
Trang thiết bị điện phải chịu được các quá điện áp tạm thời có thể xảy ra.
b) Điện áp cảm ứng
Giá trị và thời gian của điện áp cảm ứng tần số công nghiệp của các thiết bị hạ 


áp khi có sự cố chạm đất của hệ thống cao áp không được vượt quá giá trị của Bảng 
phụ lục 1.


3. Hệ thống nối đất trong trạm biến áp phân phối
Trong một trạm biến áp phân phối ngoài nối đất làm việc và nối đất bảo vệ phải 


có mạch nối đất an toàn nối với:
a) Cực nối đất; 
b) Vỏ máy biến áp;
c) Vỏ kim loại của các cáp cao áp; 
d) Vỏ kim loại của cáp hạ áp trừ khi đã có trung tính được nối đất qua cực nối 


đất riêng;
e) Dây nối đất của hệ thống cao áp;
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g) Vỏ thiết bị cao và hạ áp;
h) Các phần ngoại lai có tính dẫn điện.
4. Bảo vệ chống quá áp khí quyển và do đóng cắt
Hệ thống trang thiết bị điện phải được bảo vệ chống các quá áp quá độ do thiên 


nhiên từ lưới phân phối truyền đến và chống các quá áp phát sinh do thao tác các 
thiết bị trong phạm vi lưới.


Cần phải xét đến các quá áp có thể xuất hiện ở đầu vào của Hệ thống trang thiết 
bị, mức độ sét và vị trí và các đặc tính của tiết bị bảo vệ quá áp, sao cho giảm khả 
năng xảy ra ứng suất quá áp đến mức có thể chấp nhận được đối với an toàn của 
người và tài sản, cũng như để đảm bảo liên tục cung cấp điện.


Điều 24. Các yêu cầu chung trong bảo vệ chống sụt áp 
1. Khi có sụt áp, hoặc mất điện áp sau đó phục hồi điện áp có thể gây ra các trạng 


thái nguy hiểm cho người và thiết bị, thì cần có biện pháp đề phòng.
Cần lưu ý đến khả năng hư hỏng một phần của hệ thống trang thiết bị hoặc thiết 


bị do sụt áp gây ra.
Không cần có thiết bị bảo vệ sụt áp nếu các hư hỏng cho hệ thống trang thiết bị 


hoặc cho thiết bị đã được xét đến một rủi ro có thể chấp nhận được, miễn là không 
có nguy hiểm cho người.


2. Phải tính đến thời gian trễ của thiết bị bảo vệ sụt áp có thể gây nguy hiểm đến 
người và trang thiết bị.


3. Khi sử dụng một công tắc tơ, phải tính thời gian trễ khi mở và đóng lại phải 
không cản trở việc cắt mạch tức thời do điều khiển hay do thiết bị bảo vệ.


4. Các đặc tính của thiết bị bảo vệ chống sụt áp phải phù hợp với các yêu cầu khi 
khởi động và vận hành thiết bị.


5. Khi thiết bị bảo vệ đóng điện trở lại có khả năng gây ra một trạng thái nguy 
hiểm thì việc đóng lại không được làm việc tự động.


Chương IV
LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT CÁC TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN


Mục I
CÁC QUY TẮC CHUNG


Điều 25. Yêu cầu chung đối với trang thiết bị điện
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 Các thiết bị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn của Việt Nam. Nếu Việt Nam chư a 
có thì cho phép sử dụng theo tiêu chuẩn Quốc tế. Việc thừa nhận áp dụng tiêu chuẩn 
Quốc tế do cơ quan có thẩm quyền quy định. 


Điều 26. Các điều kiện vận hành và ảnh hưởng ngoại lai 
1. Các điều kiện vận hành


a) Về điện áp


Các thiết bị phải có điện áp vận hành phù hợp với điện áp danh định của nguồn 
cung cấp điện.


Đối với một số thiết bị, có thể phải lưu ý đến điện áp cao nhất hoặc thấp nhất có 
thể xuất hiện trong vận hành bình th ường.


b) Về dòng điện


Trang thiết bị phải được lựa chọn theo điều kiện dòng điện liên tục lâu dài trong 
điều kiện vận hành bình thường.


Trang thiết bị phải có khả năng mang được dòng điện trong các điều kiện không 
bình thường có thể xảy ra trong khoảng thời gian quy định theo đặc tính của thiết bị 
bảo vệ.


c) Về tần số 


Tần số định mức của thiết bị phải tương ứng với tần số của nguồn cung cấp.


d) Về công suất


Trang thiết bị được lưạ chọn theo đặc tính công suất, phải phù hợp với các điều 
kiện vận hành bình thường có tính đến hệ số đồng thời.


e) Về tính tương thích


Trang thiết bị phải được lựa chọn sao cho không gây ra các hiệu ứng có hại cho 
thiết bị khác cũng như cho nguồn cung cấp trong vận hành bình thường, bao gồm cả 
thao tác đóng cắt.


2. Các ảnh hưởng ngoại lai


a) Các thiết bị phải được lựa chọn và lắp đặt theo các yêu cầu của Bảng Phụ lục 2; 
trên đó nêu các đặc tính của thiết bị cần thiết phù hợp với các ảnh hưởng ngoại lai.


Các đặc tính của thiết bị được xác định hoặc theo mức bảo vệ hoặc đáp ứng được 
các thử nghiệm.


b) Với một thiết bị khi chế tạo, không có các đặc tính thích ứng với các ảnh 
hưởng ngoại lai nơi lắp đặt vẫn có thể đư ợc sử dụng với điều kiện dự kiến trước các 
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bảo vệ phụ thích hợp, khi lắp đặt. Các bảo vệ phụ này không được làm hư hại đến 
các điều kiện vận hành của thiết bị cần được bảo vệ. 


c) Khi các ảnh hưởng ngoại lai khác nhau xảy ra đồng thời, các tác động của 
chúng có thể độc lập hoặc ảnh hưởng lẫn nhau, phải có mức bảo vệ thích hợp.


Điều 27. Khả năng tiếp cận
Tất cả các trang thiết bị phải được bố trí để có thể dễ dàng vận hành, kiểm tra 


và bảo dưỡng. 
Điều 28. Đánh số, nhận dạng
1. Yêu cầu chung
Thiết bị phải có nhãn hoặc các cách nhận dạng thích hợp để phân biệt được các 


nhiệm vụ và thông số của các thiết bị đóng cắt và thiết bị kiểm tra.
2. Các hệ thống dẫn điện
Hệ thống dẫn điện phải được bố trí và ký hiệu sao cho có thể nhận dạng để kiểm 


tra, thử nghiệm, sửa chữa.
3. Nhận dạng các dây trung tính và dây bảo vệ
Phải có biện pháp phân biệt được dây trung tính và dây bảo vệ. 
4. Các thiết bị bảo vệ 
Các thiết bị bảo vệ phải được bố trí sao cho có thể dễ dàng phân biệt được các 


mạch được bảo vệ.
Điều 29. Ngăn chặn ảnh hưởng tương hỗ có hại
1. Ảnh hưởng có hại
Thiết bị phải đư ợc lựa chọn và lắp đặt sao cho ngăn ngừa mọi ảnh hưởng có hại 


giữa các trang thiết bị với nhau kể cả với trang thiết bị không điện.
2. Ảnh hưởng điện từ
Trang thiết bị điện được lựa chọn theo khả năng chịu nhiễu điện từ và không 


được phát nhiễu điện từ làm ảnh hưởng xấu đến các thiết bị liên quan.
Mức chịu nhiễu của thiết bị phải xét đến các ảnh hưởng điện từ trong điều kiện 


vận hành lâu dài.


Mục II
HỆ THỐNG DẪN ĐIỆN


Điều 30. Yêu cầu chung 
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Hệ thống đường dẫn điện phải được lựa chọn cho phù hợp với trang thiết bị 
điện.


Điều 31. Hệ thống thanh dẫn chế tạo sẵn


Hệ thống thanh dẫn phải được lắp đặt theo tiêu chuẩn sản phẩm và theo hướng 
dẫn của nhà chế tạo. 


Điều 32. Lựa chọn và thi công theo các ảnh hưởng ngoại lai


Khi thi công lắp đặt phải tính đến các ảnh hưởng sau:


1. Nhiệt độ xung quanh


Hệ thống đường dẫn điện phải được lựa chọn và thi công sao cho phù hợp đối 
với nhiệt độ xung quanh cao nhất.


2. Khi có nước


Các hệ thống đường dẫn điện phải được lựa chọn và thi công sao cho không bị 
hư hỏng trong điều kiện ẩm ướt.


3. Khi có các vật thể rắn, động thực vật xâm nhập 


Hệ thống đường dẫn điện phải được lựa chọn và lắp đặt sao cho hạn chế các 
nguy cơ do các vật thể rắn, động thực vật xâm nhập. 


4. Trong môi trường có các chất ăn mòn hoặc gây ô nhiễm 


Trong điều kiện có chất ăn mòn hoặc gây ô nhiễm thì hệ thống đường dẫn điện 
phải được lựa chọn, hoặc có biện pháp tăng cường bảo vệ chống được sự ăn mòn.


5. Chịu tác động cơ học


Hệ thống đường dẫn điện phải được lựa chọn và lắp đặt sao cho hạn chế được 
những hư hại do ứng lực cơ học trong điều kiện vận hành bình thường như va đập, 
rung động, xuyên thủng hoặc nén ép.


6. Kết cấu các tòa nhà


Khi kết cấu các tòa nhà có những nguy cơ dịch chuyển (khe chống lún, co 
dãn,....), những giá đỡ cáp và những hệ thống bảo vệ phải cho phép dịch chuyển 
tương đối nhằm tránh cho những dây dẫn và cáp phải chịu đựng những ứng lực cơ 
quá mức.


7. Khi có bức xạ mặt trời 


Hệ thống đường dẫn điện phải được lựa chọn sao cho chịu được tác động của 
bức xạ hoặc phải có biện pháp bảo vệ thích hợp.
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Điều 33. Khả năng tải dòng điện
Hệ thống đường dẫn điện phải được lựa chọn theo dòng điện lớn nhất chạy trong 


đường dẫn ở điều kiện vận hành bình thường, phải đảm bảo nhiệt độ của dây dẫn 
tăng không vượt quá khả năng cho phép (tham khảo phụ lục 3).


Điều 34. Tiết diện dây dẫn
1. Tiết diện của dây dẫn được lựa chọn theo điều kiện về cơ học, điện áp và điều 


kiện phát nóng, không tính đến thời gian khởi động của động cơ hoặc tăng dòng điện 
của một số trang thiết bị.


2. Dây dẫn trung tính trong mạch một pha hai dây phải có cùng tiết diện như dây 
dẫn pha.


3. Trong những mạch nhiều pha mà những dây pha có tiết diện lớn hơn16 mm2 
bằng đồng hoặc 25 mm2 bằng nhôm, dây dẫn trung tính có thể có tiết diện nhỏ hơn 
tiết diện của các dây dẫn pha nếu những điều kiện sau được thỏa mãn đồng thời:


a) Dòng điện cực đại, bao gồm cả các sóng hài nếu có, trong dây dẫn trung tính 
trong vận hành bình thường không lớn hơn dòng điện cho phép tương ứng với tiết 
diện đã giảm nhỏ của dây dẫn trung tính;


b) Tiết diện dây dẫn tối thiểu (xem phụ lục 4).
Điều 35. Đấu nối điện
1. Đấu nối giữa các dây dẫn với nhau và giữa các dây dẫn với các thiết bị khác 


phải đảm bảo vận hành liên tục lâu dài về điện, độ bền cơ và mức bảo vệ thích hợp.
2. Tất cả những mối đấu nối phải dễ tiếp cận để kiểm tra, thử nghiệm và bảo 


dưỡng, trừ những trường hợp sau:
a) Những mối nối của cáp chôn ngầm;
b) Những mối nối được bọc trong chất tổng hợp hoặc được bịt kín.
3. Khi đấu nối hai đường dẫn mà tại điểm đấu nối của hai vật liệu khác nhau thì 


phải có biện pháp bảo vệ nhiệt cho dây dẫn hoặc đường dẫn có mức chịu nhiệt thấp 
hơn và bảo vệ chống ăn mòn.


Điều 36. Lựa chọn và lắp đặt các đường dẫn điện để hạn chế lửa lan truyền 
bên trong tòa nhà


1. Phải lựa chọn vật liệu thích hợp và lắp đặt theo các điều kiện ngoại lai để hạn 
chế các nguy cơ lan truyền hỏa hoạn.


2. Hệ thống dây dẫn phải được lắp đặt sao cho không làm suy giảm những đặc 
tính cấu trúc và an toàn chống cháy của tòa nhà.
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3. Có thể lắp đặt dây cáp và các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn chống cháy 
mà không cần có các biện pháp đặc biệt.


Điều 37. Lựa chọn và lắp đặt theo khả năng duy tu bảo dưỡng, làm vệ sinh
Khi lắp đặt hệ thống dây dẫn phải đảm bảo thuận tiện cho quá trình vận hành và 


bảo dưỡng.


Mục III
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN


Điều 38. Yêu cầu chung 
1. Các tiếp điểm động của mọi thiết bị đa cực cần phải khớp nối cơ khí sao cho 


chúng được đóng mở đồng thời, trừ những tiếp điểm dùng cho dây trung tính có thể 
đóng trước và mở sau các tiếp điểm khác.


2. Trong các mạch điện nhiều pha, thiết bị một cực không được đặt trên dây 
trung tính, trừ những thiết bị như: dao cách ly, ổ cắm, phích cắm, bộ phận thay thế 
trong cầu chì.


Điều 39. Thiết bị bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp bằng cách cắt nguồn cấp điện
1. Thiết bị bảo vệ theo dòng điện cực đại 
Khi xảy ra sự cố hoặc quá tải thì phải có thiết bị bảo vệ dòng điện cực đại tách 


nguồn cung cấp ra khỏi sự cố.
2. Thiết bị bảo vệ theo dòng điện dư (dòng điện so lệch)
a) Thiết bị bảo vệ bằng dòng điện dư phải đảm bảo cắt được tất cả các dây dẫn 


mang dòng điện trong phần mạch được bảo vệ; 
b) Thiết bị bảo vệ bằng dòng điện dư phải được bố trí sao cho chỉ cắt dòng 


điện dư, không cắt điện khi xuất hiện dòng điện rò trong điều kiện vận hành bình 
thường;


c) Sử dụng thiết bị bảo vệ bằng dòng điện dư kết hợp với các mạch không có dây 
dẫn bảo vệ, ngay cả khi nếu dòng điện dư định mức không quá 30 mA, không được 
coi như biện pháp bảo vệ đầy đủ chống tiếp xúc gián tiếp.


Điều 40. Thiết bị bảo vệ chống quá dòng điện
1. Các yêu cầu chung
a) Đế cầu chì loại vặn xoáy phải được đấu nối sao cho tiếp điểm giữa nối với 


dây nguồn đến;
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c) Đế cầu chì loại nắp cắm phải được sắp xếp sao cho loại trừ khả năng nắp cầu 
chì chạm vào các phần dẫn điện của hai đế cầu chì bên cạnh.


d) Khi các máy cắt điện có thể được thao tác bởi các người không được đào tạo, 
thì phải được thiết kế hay lắp đặt sao cho không có thể điều chỉnh được các trị số 
chỉnh định các thiết bị bảo vệ quá dòng mà không có chìa khóa hay dụng cụ, và phải 
có một vạch chỉ thị trông thấy được trị số chỉnh định.


2. Lựa chọn thiết bị bảo vệ chống quá tải cho các dây dẫn 
Dòng điện danh định (hay dòng điện chỉnh định) của thiết bị bảo vệ phải được 


lựa chọn phù hợp với điều kiện:
IB ≤ In ≤ Iz    (1)
I2 ≤ 1,45 x Iz    (2)


Trong đó:
IB: là dòng thiết kế sử dụng trong dây dẫn;
Iz: là dòng cho phép chạy liên tục trong dây dẫn;
In: là dòng định mức của thiết bị bảo vệ.
Đối với các thiết bị bảo vệ có thể chỉnh được thì dòng điện định mức In là dòng 


được lựa chọn khi chỉnh.
I2 là dòng điện đảm bảo tác động có hiệu quả trong thời gian quy ước của thiết 


bị bảo vệ. Dòng I2 đảm bảo thiết bị bảo vệ tác động có hiệu quả được cho trong tiêu 
chuẩn sản phẩm hoặc có thể do nhà chế tạo cung cấp.


3. Lựa chọn thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch cho các dây dẫn
Việc áp dụng các quy tắc của bảo vệ quá dòng điện đối với các ngắn mạch có 


thời gian tối đa bằng 5s cần phải tính đến các điều kiện ngắn mạch tối đa.
Khi thiết bị bảo vệ quy định cả hai khả năng cắt ngắn mạch khi vận hành định 


mức và khả năng cắt ngắn mạch tối đa định mức, cho phép chọn thiết bị bảo vệ trên 
cơ sở khả năng cắt ngắn mạch với điều kiện ngắn mạch tối đa. Tuy nhiên, khi lựa 
chọn thiết bị bảo vệ phải tính đến các điều kiện ngắn mạch trong vận hành có thể xảy 
ra. Thiết bị bảo vệ được lắp đặt tại phía nguồn cấp của công trình.


Điều 41. Thiết bị bảo vệ chống nhiễu loạn điện áp và nhiễu loạn điện từ
1. Thiết bị bảo vệ chống quá áp 
Phải lựa chọn và lắp đặt các thiết bị chống sét cho công trình và tòa nhà để hạn 


chế được các quá điện áp do sét từ hệ phân phối truyền đến và chống các quá áp do 
đóng cắt các thiết bị gây ra trong công trình.
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2. Yêu cầu lắp đặt chống sét 
Các thiết bị chống sét phải được đặt sao cho càng gần đầu vào của hệ thống trang 


thiết bị càng tốt. 
Phải lắp đặt chống sét theo chỉ dẫn của nhà chế tạo để tránh các rủi ro cháy nổ. 
Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp vẫn phải duy trì được tác dụng trong các hệ 


thống trang thiết bị cho các tòa nhà ngay cả khi sự cố bộ chống sét. 
Thiết bị chống sét và các biện pháp bảo vệ nối tiếp phải chịu được các quá áp 


nội bộ tạm thời. 
3. Lựa chọn thiết bị chống sét
Thiết bị chống sét phải phù hợp theo các tiêu chuẩn thiết bị. 
4. Thiết bị bảo vệ chống sụt áp
Khi có sụt áp nguy hiểm thì phải bố trí thiết bị bảo vệ chống sụt áp.
Điều 42. Thiết bị cách ly và cắt điện
Các biện pháp cách ly và đóng cắt không tự động, từ xa hoặc tại chỗ phải ngăn 


chặn và loại trừ các nguy hiểm cho các thiết bị điện.
1. Cách ly 
a) Mỗi một mạch điện đều phải có thể được cách ly trên từng dây dẫn mang điện, 


trừ các mạch mà dây dẫn bảo vệ được yêu cầu không bị cách ly hoặc cắt ra;
b) Cần có các biện pháp thích hợp để tránh trường hợp đóng điện cho một thiết 


bị một cách vô ý, như: khóa lại, có bảng báo hiệu, đặt trong phạm vi có khóa hoặc 
có vỏ bọc;


c) Có thể sử dụng biện pháp bổ sung là nối tắt hoặc nối đất;
d) Khi một thiết bị hoặc một khoang chứa các phần mang điện nối vào nhiều 


nguồn cung cấp, cần phải đặt biển báo, tin báo ở vị trí dễ dàng nhận biết;
e) Cần có các biện pháp thích hợp để phóng điện áp dư do cảm ứng.
2. Thiết bị cách ly 
a) Các thiết bị làm nhiệm vụ cách ly phải cách ly hoàn toàn các dây dẫn mang 


điện cung cấp khỏi các mạch có liên quan, có xét đến các loại sơ đồ dây dẫn bảo vệ 
được yêu cầu không bị cách ly hoặc cắt ra;


b) Các thiết bị cách ly phải thỏa mãn các điều kiện sau:
- Ở trạng thái mở, chịu được điện áp xung giữa các đầu cực có giá trị nêu trong 


bảng phụ lục 5 tùy theo điện áp định mức của hệ thống trang thiết bị.
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- Có thể cần đến khoảng cách lớn hơn so với khoảng cách tương ứng với điện áp 
chịu đựng xung nếu có xét đến các nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ cách ly. 


c) Khoảng cách cách ly giữa các cực mở của thiết bị phải được trông thấy hoặc 
được chỉ thị rõ ràng và tin cậy bằng các ký hiệu “mở”. Các chỉ thị như vậy chỉ được 
xuất hiện khi đã đạt được khoảng cách cách ly giữa các tiếp điểm mở của từng cực;


d) Không được sử dụng thiết bị bán dẫn làm thiết bị cách ly; 
e) Các thiết bị cách ly phải được thiết kế và/hoặc lắp đặt sao cho không thể đóng 


lại một cách vô ý hoặc ngẫu nhiên (việc đóng lại vô ý hay ngẫu nhiên này có thể 
được gây ra do con người hoặc do rung động hoặc va chạm mạnh); 


g) Phải đảm bảo các thiết bị cách ly không cắt được dòng phụ tải không thao tác 
khi mạch đang mang tải; 


h) Trong trường hợp máy cắt nhiều cực thì phải dùng thiết bị cách ly có số cực 
tương ứng hoặc có biện pháp cắt phù hợp;


i) Mọi thiết bị dùng để cách ly phải được nhận dạng rõ ràng để chỉ rõ các mạch 
được cách ly.


3. Cắt mạch để bảo dưỡng 
a) Phải cắt điện khi việc bảo dưỡng có thể gây nguy hiểm; 
b) Phải có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn các thiết bị chạy bằng điện 


không bị đóng điện một cách vô ý trong khi bảo dưỡng, như: khóa lại, có biển báo 
hiệu,....


c) Các thiết bị để cắt điện khi bảo dưỡng; 
d) Các thiết bị để cắt điện khi bảo dưỡng phải được đặt trên mạch cung cấp 


nguồn;
 e) Thiết bị để cắt điện khi kiểm tra bảo dưỡng cơ học hoặc các mạch phụ, để 


điều khiển các thiết bị này chỉ được không chế bằng con người, loại bỏ hoàn toàn 
các mạch điều khiển tự động, liên động, từ xa khác;


g) Các thiết bị khi bảo dưỡng cơ học phải được thiết kế và/hoặc lắp đặt sao cho 
tránh việc đóng trở lại một cách vô ý hoặc ngẫu nhiên;


h) Các thiết bị để cắt điện khi bảo dưỡng cơ học phải được bố trí và đánh dấu sao 
cho dễ nhận dạng và thuận tiện sử dụng.


4. Thao tác khẩn cấp 
4.1. Yêu cầu chung
Thao tác khẩn cấp có thể là để khởi động khẩn cấp hoặc dừng khẩn cấp. 
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a) Phải có các biện pháp cắt khẩn cấp mọi bộ phận của trang thiết bị, ở đó có thể 
cần phải điều khiển sự cung cấp điện để loại trừ các nguy hiểm bất ngờ;


b) Khi có rủi ro điện giật, thiết bị cắt khẩn cấp phải cắt tất cả mọi đường dây có 
điện trừ trường hợp dây dẫn bảo vệ không yêu cầu cách ly;


c) Các phương tiện đóng cắt khẩn cấp, kể cả ngừng khẩn cấp, phải tác động trực 
tiếp lên các nguồn cung cấp điện;


d) Phải bố trí sao cho chỉ cần một động tác là cắt được đúng nguồn cung cấp 
điện; 


e) Các thiết bị cắt khẩn cấp phải được bố trí sao cho việc thao tác không gây ra 
nguy hiểm tiếp theo hoặc làm phức tạp thêm khi khắc phục các nguy hiểm;


g) Phải có các biện pháp ngừng khẩn cấp khi các chuyển động do điện sinh ra có 
thể gây nguy hiểm, như: cầu thang điện, thang máy, băng tải,....


4.2. Các thiết bị cắt khẩn cấp


a) Các thiết bị cắt khẩn cấp phải cắt được dòng tải của các phần thiết bị có liên 
quan có tính đến dòng điện của động cơ bị hãm;


b) Các phương tiện cắt khẩn cấp có thể là:


- Một thiết bị cắt có thể trực tiếp cắt nguồn cung cấp, hoặc 


- Một tổ hợp các thiết bị hoạt động chỉ bằng một động tác nhằm mục đích cắt 
nguồn cung cấp.


c) Khi ngừng khẩn cấp, có thể cần thiết phải duy trì nguồn cung cấp, thí dụ để 
hãm lại các phần động;


d) Các thiết bị thao tác bằng tay (tay cầm, nút bấm...) để cắt khẩn cấp phải được 
nhận dạng rõ ràng, sơn màu đỏ trên nền tương phản thích hợp;


e) Các phương tiện thao tác phải dễ tiếp cận ở những chỗ có thể xảy ra nguy 
hiểm và ở những chỗ thích hợp, có thể từ xa loại trừ được nguy hiểm;


g) Các phương tiện thao tác các thiết bị khẩn cấp phải có thể được khóa lại ở vị 
trí ‘‘cắt’’ hoặc ‘‘ngừng’’, trừ khi cả hai phương tiện thao tác cắt khẩn cấp và đóng 
điện lại đều dưới sự giám sát của con người;


Sau khi giải phóng một thiết bị cắt khẩn cấp ra không được cấp điện lại cho 
thiết bị.


h) Thiết bị cắt khẩn cấp, kể cả ngừng khẩn cấp phải được đặt và đánh dấu sao 
cho dễ nhận dạng và thuận tiện cho vận hành.
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5. Đóng cắt theo chức năng (điều khiển) 
5.1. Yêu cầu chung
a) Phải có thiết bị đóng cắt theo chức năng cho từng phần mạch có nhu cầu phải 


điều khiển độc lập với các phần khác của trang thiết bị;
b) Các thiết bị cắt theo chức năng không cần thiết phải cắt tất cả các dây có điện 


của mạch. 
Thiết bị điều khiển đơn cực không được lắp đặt trên dây trung tính.
c) Có thể sử dụng các ổ và phích cắm có dòng định mức nhỏ hơn 16 A làm chức 


năng đóng, cắt. Khi sử dụng phải lưu ý đến cực tính;
d) Các thiết bị điều khiển chức năng nhằm thay đổi các nguồn cung cấp phải tác 


động lên tất cả mọi dây dẫn mang điện và không được để các nguồn vào trạng thái 
song song, trừ khi trang thiết bị đã được thiết kế theo điều kiện này.


5.2. Các thiết bị đóng cắt theo chức năng
a) Các thiết bị điều khiển đóng cắt theo chức năng phải thích hợp với điều kiện 


làm việc nặng nề nhất có thể xảy ra;
b) Các thiết bị điều khiển đóng cắt theo chức năng có thể cắt dòng điện mà không 


cần mở các cực tương ứng (ví dụ như các thiết bị điều khiển đóng cắt bằng bán dẫn)
Các thiết bị điều khiển đóng cắt theo chức năng có thể là:
- Các cầu dao phụ tải;
- Các thiết bị bán dẫn;
- Các máy ngắt;
- Các công tắc tơ;
- Các ổ cắm và phích cắm dưới 16 A;
c) Các cầu dao cách ly, cầu chì và thanh nối không được dùng làm thiết bị điều 


khiển chức năng;
5.3. Mạch điện điều khiển 
Các mạch điều khiển phải được thiết kế, bố trí và bảo vệ để hạn chế mọi nguy 


hiểm khi có sự cố giữa các mạch điều khiển và các phần dẫn điện khác có thể ảnh 
hưởng đến sự vận hành các thiết bị được điều khiển.


5.4. Điều khiển động cơ
a) Các mạch điều khiển động cơ phải được thiết kế ngăn cản động cơ tự động 


khởi động lại sau khi ngừng do sụt điện áp hoặc mất điện, nếu việc khởi động lại như 
thế có thể gây nguy hiểm; 
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b) Khi động cơ có hãm bằng dòng điện đảo, phải có biện pháp để tránh động cơ 
quay ngược khi kết thúc quá trình hãm, nếu việc quay ngược chiều này gây nguy 
hiểm;


c) Khi mức độ an toàn phụ thuộc vào chiều quay của động cơ, phải có biện pháp 
để ngăn chặn việc quay ngược, thí dụ gây ra do đảo thứ tự pha hoặc mất một pha.


Cần phải chú ý đến nguy hiểm có thể xảy ra do mất một pha.


Mục IV
CÁC TRANG BỊ NỐI ĐẤT VÀ DÂY DẪN BẢO VỆ


Điều 43. Yêu cầu chung
Điện trở nối đất của các trang thiết bị nối đất phải thỏa mãn các điều kiện về bảo 


vệ an toàn và các yêu cầu về vận hành của các Hệ thống trang thiết bị điện.


Điều 44. Nối đất
1. Các trang bị nối đất


1.1. Các trang bị nối đất được dùng chung hoặc tách riêng nhằm mục đích bảo 
vệ và vận hành theo các yêu cầu của trang thiết bị.


1.2. Việc lựa chọn và lắp đặt các trang bị nối đất phải đảm bảo: 


a) Giá trị điện trở nối đất phù hợp với các yêu cầu về bảo vệ và vận hành thiết 
bị và duy trì được lâu dài;


b) Các dòng sự cố nối đất và các dòng rò xuống đất có thể đi qua mà không gây 
nguy hiểm, đặc biệt do các ảnh hưởng nhiệt, nhiệt cơ và cơ điện;


1.3. Phải có biện pháp chống hư hỏng các bộ phận kim loại khác do các tác động 
điện phân. 


2. Các cực nối đất


2.1. Có thể dùng các loại cực (cọc) nối đất sau:


a) Các thanh, ống, các tấm hoặc các sợi dây; 


b) Các điện cực (cọc kim loại) nằm trong đáy hố móng; 


c) Các cốt thép của bê tông; 


d) Các cấu trúc thích hợp khác.


2.2. Loại và độ chôn sâu của các cực (cọc) nối đất sao cho khi đất khô và đóng 
băng không làm tăng điện trở cực (cọc) nối đất vượt quá giá trị yêu cầu.
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2.3. Các vật liệu được dùng làm cấu trúc các cực (cọc) phải sao cho chống đuợc 
ăn mòn. 


2.4. Các vật dẫn của các công trình khác chỉ được sử dụng làm cực nối đất khi 
đã có sự thỏa thuận của chủ công trình.


Các ống dẫn các chất có khả năng gây ra cháy nổ (ống dẫn khí, ga, xăng dầu,...) 
thì không được dùng làm cực nối đất.


3. Dây nối đất 


a) Các dây nối đất phải thỏa mãn các yêu cầu về tiết diện tối thiểu và khi được 
chôn dưới đất thì tiết diện phải không nhỏ hơn giá trị trong bản phụ lục 6; 


b) Việc nối dây nối đất vào cực (cọc) nối đất phải được thực hiện sao cho đảm 
bảo độ bền cơ học và khả năng dẫn điện trong điều kiện theo yêu cầu trong điều kiện 
vận hành bình thường. 


Khi dùng các kẹp nối, không được làm hư hỏng cực (cọc) hoặc dây dẫn nối đất. 


4. Các đầu cực hoặc các thanh nối đất chính


Trong tất cả các trang thiết bị có yêu cầu nối đất, phải có các đầu cực hoặc thanh 
nối đất chính để nối vào hệ thống nối đất. 


Các đầu cực hoặc thanh nối đất chính phải bố trí ở nơi dễ tiếp cận và đo được 
điện trở tiếp đất. 


Điều 45. Dây bảo vệ
1. Tiết diện tối thiểu 


a) Tiết diện dây dẫn không được nhỏ hơn giá trị xác định theo công thức sau: 
(chỉ áp dụng với thời gian cắt không quá 5s) 


   


Trong đó: 


S: tiết diện (mm2). 


I: Giá trị (hiệu dụng xoay chiều) của dòng sự cố lớn nhất có thể chạy qua thiết 
bị bảo vệ (A).


t: Thời gian vận hành của trang bị cắt tính bằng giây (s). 


k: Hệ số phụ thuộc vào vật liệu của dây dẫn bảo vệ, vào cách điện và các bộ 
phận khác và nhiệt độ ban đầu và cuối cùng. Giá trị hệ số k đối với các dây dẫn bảo 


k
tIS


2


=
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vệ trong các điều kiện khác nhau được nêu trong các bảng Phụ lục 7, Phụ lục 8, Phụ 
lục 9 và Phụ lục 10.


Tiết diện dây dẫn khi tính toán nhỏ hơn giá trị tiết diện tiêu chuẩn thì sử dụng 
dây dẫn có tiết diện chuẩn hóa cao hơn gần nhất. 


Tiết diện được tính toán như trên phải phù hợp với các điều kiện được quy định 
cho tổng trở mạch vòng sự cố.


Về các giới hạn nhiệt độ đối với các trang thiết bị trong các môi trường dễ cháy 
nổ, có quy định riêng. 


Cần phải tính đến các nhiệt độ cực đại cho phép đối với các mối nối. 
b) Các tiết diện dây dẫn bảo vệ không được nhỏ hơn các tiết diện đã chỉ trong 


bảng Phụ lục 10. Trong trường hợp này, không cần kiểm tra theo Điều 47.
Nếu áp dụng bảng này dẫn đến các giá trị không được tiêu chuẩn hóa thì sử dụng 


các dây dẫn có tiết diện được tiêu chuẩn hóa cao hơn gần nhất.
Các giá trị trong bảng phụ lục 10 chỉ có giá trị nếu các vật liệu của dây dẫn bảo 


vệ là cùng kim loại như các dây dẫn pha. Nếu không thỏa mãn, thì các tiết diện của 
các dây dẫn bảo vệ được xác định theo cách để có được điện dẫn tương đương như 
áp dụng bảng Phụ lục 10. 


c) Trong tất cả các trường hợp, các dây dẫn bảo vệ không phải là một phần của 
cáp cung cấp hoặc vỏ bọc cáp thì phải có tiết diện tối thiểu là: 


2,5 mm2 nếu có bảo vệ về cơ.
4 mm2 nếu không có bảo vệ về cơ.


2. Các loại dây dẫn bảo vệ
a) Các dây dẫn bảo vệ có thể là:
- Các dây dẫn trong các cáp nhiều sợi;
- Các dây dẫn được cách điện hoặc trần trong một vỏ bọc chung với các dây dẫn 


có điện.
- Các dây dẫn riêng rẽ trần cố định hoặc được cách điện; 
- Các vỏ bọc bằng kim loại, thí dụ các vỏ bọc, các màn chắn, các vỏ thép cáp; 
- Một số các phần tử có tính dẫn điện ngoại lai.
b) Khi các trang thiết bị có các vỏ bọc hoặc các khung của một hợp bộ được lắp 


sẵn hoặc các hệ thanh cái được bọc kim loại, thì các vỏ bọc kim loại hoặc các khung 
kim loại đó có thể được dùng làm vật dẫn bảo vệ nếu chúng thỏa mãn đồng thời hai 
điều kiện sau đây: 
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- Đảm bảo tính liên tục về điện, chống được các hư hại cơ học, hóa học hoặc 
điện hóa. 


- Phải cho phép đấu nối với các dây dẫn bảo vệ khác ở một nơi đã được định 
trước. 


c) Các phần có tính dẫn điện ngoại lai có thể được dùng làm dây dẫn bảo vệ nếu 
chúng thỏa mãn đồng thời bốn điều kiện sau đây: 


- Đảm bảo tính liên tục về điện hoặc do cấu tạo hoặc bằng các đầu nối thích hợp 
sao cho được bảo vệ chống các hư hại về cơ, hóa và điện hóa;


- Độ dẫn điện tối thiểu phải bằng độ dẫn điện khi áp dụng Điều 47;
- Trừ khi có các biện pháp bù trừ, còn thì phải có biện pháp chống tháo bỏ; 
- Các phần tử này phải được nghiên cứu trước khi sử dụng vào việc nối đất, nếu 


cần thiết thì phải có biện pháp bổ sung, cải tạo. 
Có thể sử dụng các đường ống nước kim loại, nếu có sự đồng ý của người hoặc 


cơ quan quản lý hệ thống nước. Không được sử dụng các đường ống khí, nhiên liệu 
làm dây dẫn bảo vệ.


3. Bảo đảm an toàn dây dẫn bảo vệ
a) Các dây dẫn bảo vệ phải được bảo vệ chống các hư hại về cơ học, hóa học và 


các lực điện động;
b) Không được đặt thiết bị đóng cắt trên dây dẫn bảo vệ;
c) Các phần hở có tính dẫn điện của thiết bị không được dùng làm một phần của 


dây dẫn bảo vệ cho các thiết bị khác;
d) Các mối nối của dây dẫn bảo vệ phải có thể tiếp cận được để kiểm tra và thử 


nghiệm, trừ các mối nối được bọc kín hoặc điền kín bằng các chất độn phù hợp.
Điều 46. Trang bị nối đất sử dụng cho mục đích bảo vệ
Dây dẫn nối đất và dây dẫn bảo vệ cho các thiết bị bảo vệ tác động bằng điện áp 


sự cố phải đảm bảo các điều kiện sau:
1. Phải có cực (cọc) nối đất phụ, độc lập về điện đối với tất cả các phần tử kim loại 


được nối đất khác, ví dụ như các phần tử cấu trúc kim loại, các ống dẫn bằng kim loại, 
các vỏ bọc kim loại của cáp. Điều này được coi là thỏa mãn nếu cực (cọc) nối đất phụ 
được đặt ở khoảng cách đủ xa với tất cả các phần tử kim loại nối đất khác. 


2. Dây nối đất dẫn đến cực (cọc) nối đất phụ phải được cách điện để tránh tiếp 
xúc với dây dẫn bảo vệ hoặc bất kỳ một phần hở có tính dẫn điện nào đó đã tiếp xúc 
hoặc có thể tiếp xúc.
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3. Dây dẫn bảo vệ chỉ được nối vào các vỏ của các thiết bị điện mà việc cấp điện 
cho thiết bị điện sẽ bị ngắt khi thiết bị bảo vệ làm việc trong các điều kiện sự cố. 


Điều 47. Trang bị nối đất nhằm mục đích vận hành
Các trang bị nối đất cho các mục đích vận hành phải thực hiện sao cho đảm bảo 


thiết bị vận hành tốt và cho phép trang thiết bị vận hành chính xác và tin cậy.


Điều 48. Trang bị nối đất cho mục đích bảo vệ và vận hành
Khi cần nối đất cho mục đích kết hợp bảo vệ và vận hành, thì các yêu cầu về biện 


pháp bảo vệ phải được ưu tiên hơn.


Điều 49. Các dây nối liên kết đẳng thế
Tiết diện tối thiểu của dây nối đẳng thế phải thỏa mãn điều kiện sau:


1. Dây dẫn đẳng thế chính


Dây dẫn đẳng thế chính phải có tiết diện không nhỏ hơn một nửa tiết diện dây 
dẫn bảo vệ lớn nhất của hệ thống trang thiết bị và ít nhất là 6 mm2. Tuy nhiên tiết 
diện này không quá 25 mm2 nếu là đồng hoặc thiết diện tương đương nếu là một kim 
loại khác. 


2. Dây dẫn đẳng thế phụ


Nếu có dây dẫn đẳng thế phụ nối hai vỏ thiết bị, thì tiết diện của dây đẳng thế 
phụ có thể có tiết diện không nhỏ hơn dây dẫn bảo vệ nhỏ hơn trong hai dây dẫn bảo 
vệ nối vào hai phần hở đó.


Nếu dây dẫn đẳng thế phụ nối các vỏ thiết bị với một yêu tố có tính dẫn điện 
ngoại lai thì tiết diện của nó không được nhỏ hơn một nửa tiết diện dây dẫn bảo vệ 
tương ứng.


Mục V
MỘT SỐ THIẾT BỊ KHÁC


Điều 50. Thiết bị phát điện hạ áp (MFĐ)
1. Phạm vi áp dụng


Áp dụng cho các hệ thống điện hạ áp đi kèm theo các tổ máy phát điện nhằm 
cung cấp liên tục hoặc gián đoạn cho tất cả hay một phần hệ thống trang thiết bị hoặc 
cung cấp cho các thiết bị lưu động không đấu nối thường xuyên vào một hệ thống 
trang thiết bị cố định. Thiết bị phát điện hạ áp có thể bao gồm các thành phần như: 
Động cơ máy nổ, Tua bin, Động cơ điện, Pin mặt trời, Ac quy, các nguồn khác...
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Áp dụng cho các máy phát đồng bộ có kích thích chính hoặc kích thích độc lập, 
máy phát không đồng bộ có kích thích hoặc tự kích thích, máy đổi điện.


Áp dụng cho các dạng cung cấp sau:
a) Cung cấp điện cho một hệ thống trang thiết bị không đấu nối với lưới điện 


phân phối công cộng;
b) Cung cấp cho một hệ thống trang thiết bị, thay thế lưới phân phối công cộng;
c) Cung cấp cho một hệ thống trang thiết bị đấu song song với một lưới phân 


phối công cộng;
d) Kết hợp các dạng trên.
2. Các yêu cầu chung 
a) Các biện pháp kích thích và đấu nối phải phù hợp với mục đích sử dụng thiết 


bị phát; độ an toàn và từng chức năng riêng của các loại nguồn khác nhau không bị 
ảnh hưởng bởi thiết bị phát này;


b) Dòng ngắn mạch và dòng chạm đất dự kiến phải được xét đến cho từng loại 
nguồn cung cấp hoặc với từng tổ hợp các loại nguồn có thể hoạt động độc lập hoặc 
kết hợp với các nguồn khác. Thiết bị bảo vệ bằng dòng ngắn mạch định mức ở bên 
trong hệ thống trang thiết bị, nối vào mạng lưới công cộng, phải chịu đựng được 
trong mọi phương thức vận hành của các nguồn;


c) Khi thiết bị phát chỉ cung cấp cho một hệ thống trang thiết bị không nối vào 
lưới phân phối công cộng, thì khả năng và đặc tính vận hành của thiết bị phát này 
không được gây nguy hiểm hoặc làm hư hại cho thiết bị sau khi đấu nối hoặc cắt ra 
do sự sai lệch về điện áp và tần số khỏi mức quy định. Phải có các biện pháp để tự 
động cắt một phần hệ thống trang thiết bị khi cần thiết nếu công suất của tổ máy phát 
bị quá tải.


Ghi chú:
- Phải tính đến hệ số khởi động của phụ tải lớn.
- Phải chú ý đến hệ số công suất quy định cho các thiết bị bảo vệ.
- Lắp đặt thiết bị phát bên trong tòa nhà đã có sẵn có thể làm thay đổi điều kiện 


môi trường, thí dụ như đưa vào các phần động, các phần có nhiệt độ cao hoặc có 
khí độc.


3. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp với nguồn hoặc tổ hợp nguồn phát điện 
Yêu cầu phải có biện pháp chống tiếp xúc trực tiếp hoặc ngắt mạch điện ra khỏi 


nguồn cung cấp khi người tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn mang điện hoặc thiết bị 
đang mang điện.
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4. Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp với nguồn cung cấp hoặc tổ hợp nguồn 
cung cấp 


Phải có bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp trong hệ thống trang thiết bị đối với 
nguồn cung cấp hoặc tổ hợp các nguồn cung cấp có thể làm việc độc lập đối với các 
nguồn khác.


4.1. Bảo vệ bằng cách tự động cắt khỏi nguồn cung cấp.


Cần tự động cắt nguồn cung cấp khi có nguy cơ điện áp tiếp xúc tác hại đến cơ 
thể con người.


Biện pháp bảo vệ này cần có sự phối hợp giữa các kiểu sơ đồ hệ thống nối đất 
và các đặc tính của dây dẫn bảo vệ và thiết bị bảo vệ.


a) Cắt nguồn cung cấp


Thiết bị bảo vệ phải tự động cắt nguồn cung cấp sao cho khi có sự cố về cách 
điện giữa một bộ phận có điện với vỏ thiết bị hoặc với một dây dẫn bảo vệ, điện áp 
tiếp xúc có trị số vượt quá 50V không được tồn tại trong một thời gian đủ để gây ra 
hậu quả có hại cho người. Trong một số trường hợp tùy theo loại sơ đồ nối đất thời 
gian cắt nguồn cho phép có thể tối đa là 5 giây.


Ghi chú: Thuật ngữ “vỏ thiết bị” dùng ở đây được hiểu là vỏ hoặc giá đỡ thiết 
bị có tính dẫn điện.


b) Nối đất


Các vỏ thiết bị phải được đấu nối vào dây dẫn bảo vệ theo các điều kiện quy định 
với loại sơ đồ nối đất có dây bảo vệ.


Các vỏ thiết bị có thể tiếp cận đồng thời phải cùng được đấu nối vào một trang 
bị nối đất riêng rẽ, nhóm hoặc tổng thể.


Máy phát điện hạ áp phải có hệ thống nối đất làm việc riêng, không được đấu nối 
vào hệ thống nối đất của nguồn công cộng.


4.2. Yêu cầu bổ sung cho hệ thống trang thiết bị kèm theo với các bộ chỉnh lưu 
tĩnh.


a) Khi việc bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp cho các bộ phận của hệ thống trang 
thiết bị được cung cấp từ một bộ chỉnh lưu tĩnh dựa trên việc đóng cắt tự động và 
thao tác của thiết bị bảo vệ về phía phụ tải không nằm trong phạm vi thời gian đòi 
hỏi bởi bảo vệ bằng cách ngắt nguồn tự động, thì phải có vành đẳng thế giữa các 
phần hở có tính dẫn điện có thể bị xâm nhập đồng thời và các phần hở có tính dẫn 
điện từ ngoài tới ở phía sau của bộ chỉnh lưu tĩnh phù hợp với vòng đẳng thế phụ.
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Điện trở của các dây dẫn vành đẳng thế phụ giữa các phần có tính dẫn điện có 
thể tiếp xúc đồng thời phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:


Trong đó 


I a: là dòng điện chạm đất cực đại có thể do bộ chỉnh lưu cung cấp đơn độc trong 
thời gian tối đa tới 5 giây.


b) Phải có các biện pháp hay phải lựa chọn thiết bị sao cho thiết bị bảo vệ làm 
việc đúng, hư hại do bộ đảo điện hoặc thiết bị lọc gây ra.


5. Bảo vệ chống quá dòng đối với MFĐ


5.1. Đối với các hệ thống trang thiết bị mà máy phát được cung cấp thay thế cho 
lưới phân phối, Cần có các thiết bị cách ly sao cho máy phát không thể làm việc song 
song với nguồn công cộng (kể cả dây trung tính). 


5.2. Đối với các hệ thống trang thiết bị mà các máy phát có thể làm việc song 
song với nguồn công cộng:


a) Khi lựa chọn và sử dụng máy phát chạy song song với lưới phân phối công 
cộng, cần chú ý để tránh các tác dụng ngược đến mạng lưới cung cấp và các hệ thống 
trang thiết bị khác về mặt hệ số công suất, biến đổi điện áp, sóng điều hòa, mất cân 
bằng, khởi động, đồng bộ và các trào lưu điện áp;


b) Phải có bảo vệ để cắt máy phát ra khỏi khỏi nguồn công cộng trong trường 
hợp mất nguồn này hoặc khi sai lệch điện áp hay tần số ở đầu cung cấp lớn hơn các 
giá trị định mức;


Loại bảo vệ, độ nhạy và thời gian tác động phụ thuộc vào bảo vệ của nguồn và 
phải được thỏa thuận với cơ quan quản lý vận hành nguồn công cộng.


c) Phải có các biện pháp để ngăn chặn đấu nối máy phát điện vào nguồn công 
cộng khi điện áp và tần số của nguồn công cộng nằm ngoài giới hạn cho phép vận 
hành;


d) Phải có các biện pháp để có thể cách ly máy phát khỏi nguồn công cộng. Các 
biện pháp cách ly này phải dễ tiếp cận bởi người quản lý vận hành của nguồn công 
cộng trong mọi lúc.


Điều 51. Các trang thiết bị an toàn
1. Yêu cầu chung


aI
R 50≤ 50
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Trang thiết bị phục vụ cho công tác an toàn phải được lựa chọn và lắp đặt phù 
hợp với các yêu cầu của phụ tải.


Điều này bao gồm các yêu cầu tổng quát về các dịch vụ công tác an toàn, lựa 
chọn và lắp đặt các hệ thống cung cấp cho các công tác an toàn và các nguồn an toàn. 
Các hệ thống cung cấp điện thay thế nằm ngoài phạm vi của điều này. Điều này cũng 
không áp dụng trong lắp đặt hệ thống đặt tại các vùng nguy hiểm.


2. Với các hệ thống trang thiết bị an toàn vận hành trong điều kiện có hỏa hoạn 
phải:


 a) Nguồn cung cấp an toàn phải được lựa chọn theo thời gian duy trì cấp nguồn 
phù hợp với yêu cầu cấp của phụ tải;


 b) Các thiết bị, hoặc được chế tạo hoặc được lắp đặt chịu được hỏa hoạn trong 
thời gian quy định


3. Bố trí thiết bị


Thiết bị phải được bố trí để dễ dàng kiểm tra, giám sát, thử nghiệm và bảo 
dưỡng.


4. Các nguồn an toàn


a) Phải lắp đặt các nguồn an toàn phục vụ cho các dịch vụ an toàn như là các thiết 
bị cố định và sao cho không thể gây ra các hậu quả xấu khi mất nguồn an toàn;


b) Phải lắp đặt các nguồn an toàn phục vụ cho tác vụ an toàn ở những chỗ thích 
hợp và dễ dàng tiếp cận đối với các nhân viên lành nghề;


c) Vị trí các nguồn an toàn phải sạch sẽ, thoáng mát để không cho khí độc, khói 
từ các nguồn an toàn có thể lọt vào nơi làm việc;


d) Không cho phép dùng các nhánh độc lập, riêng rẽ từ nguồn công cộng đến trừ 
khi đảm bảo là hai nguồn cung cấp không phát sinh hư hỏng đồng thời.


5. Các mạch chức năng


a) Các mạch phục vụ cho các công tác an toàn phải độc lập với các mạch khác;


b) Các mạch cho các công tác an toàn không được đi qua các chỗ có nguy cơ 
cháy trừ khi chúng chịu được lửa. Trong mọi trường hợp, các mạch không được đi 
qua các vùng có nguy cơ cháy nổ cao;


c) Các máy cắt, cầu dao, trừ các thiết bị báo động, phải được định danh rõ ràng 
và nhóm lại ở những chỗ chỉ có thể tiếp cận bởi các nhân viên lành nghề. Các thiết 
bị báo động cũng phải được ghi danh rõ rệt.
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6. Sử dụng các thiết bị


a) Trong các hệ thống chiếu sáng, các loại đèn phải thích hợp với thời gian gián 
đoạn để duy trì được mức ánh sáng quy định;


b) Ở các thiết bị được cung cấp bởi hai mạch khác nhau, khi có sự cố xảy ra ở 
một mạch không được gây hư hại đến bảo vệ chống điện giật và đến hoạt động chính 
xác của mạch kia. Các thiết bị như trên phải được nối vào các dây dẫn bảo vệ của cả 
hai mạch, nếu cần thiết;


c) Phải đảm bảo bảo vệ chống ngắn mạch và chống điện giật do tiếp xúc gián 
tiếp trong trường hợp sự cố cho từng nguồn;


d) Phải bảo đảm bảo vệ chống ngắn mạch và chống điện giật trong trường hợp 
sự cố dù hệ thống trang thiết bị được cung cấp riêng rẽ bởi hai nguồn hoặc cả hai 
làm việc song song.


Điều 52. Thiết bị chiếu sáng cho dịch vụ an toàn


1. Mục đích


Điều này dùng để lựa chọn và lắp đặt các đèn và các thiết bị chiếu sáng, thuộc 
hệ thống trang thiết bị cố định.


Các yêu cầu của điều này không áp dụng cho các dàn chiếu sáng tạm thời.


2. Các yêu cầu chung 


Phải lựa chọn và lắp đặt các bộ đèn theo các hướng dẫn của nhà chế tạo và theo 
các quy định chung.


3. Bảo vệ chống tác động nhiệt


a) Để lựa chọn các bộ đèn về mặt tác động nhiệt đối môi trường xung quanh, cần 
chú ý đến các điểm sau đây:


- Năng lượng cực đại cho phép tỏa ra từ các bảng đèn;


- Khả năng chịu nhiệt của các vật xung quanh, ở điểm lắp đặt, ở các vùng chịu 
ảnh hưởng của nhiệt độ.


Khoảng cách tối thiểu đến các vật liệu dễ cháy.


b) Phụ thuộc vào khả năng chịu lửa của các vật liệu tại nơi lắp đặt và tại các vùng 
chịu ảnh hưởng về nhiệt, cần tuân thủ theo các hướng dẫn của các nhà chế tạo. Phải 
lựa chọn và lắp đặt các bộ đèn theo các quy định chung.
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4. Các hệ thống đi dây.
a) Nếu sử dụng bộ đèn treo, bộ phận giữ phải chịu được tải trọng bằng 5 lần khối 


lượng của bộ đèn. Dây cáp và dây dẫn giữa bộ phận treo và đèn phải được lắp đặt 
sao cho không có ứng suất căng và soắn tại mối nối;


b) Khi dây cáp và dây dẫn cách điện được luồn qua đèn khi lắp đặt, phải lựa 
chọn dây dẫn và cáp thích hợp như quy định và chỉ sử dụng các bộ đèn chế tạo có 
luồn dây qua.


5. Bảo vệ chống điện giật đối với các giá đèn
Phải có bảo vệ chống điện giật bằng cách:
a) Hoặc dùng nguồn cung cấp điện áp an toàn, hoặc;
b) Dùng thiết bị bảo vệ tác động bằng dòng điện dư, tự động cắt nguồn cung cấp, 


có giá trị dòng điện dư định mức không vượt quá 30 mA;
c) Các biện pháp khác./.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Hoàng Quốc Vượng
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BẢNG PHỤ LỤC


Phụ lục 1
ĐIỆN ÁP ỨNG SUẤT XOAY CHIỀU CHO PHÉP


Điện áp ứng suất xoay chiều cho phép 
trên thiết bị của thiết trí hạ áp (V)


Thời gian cắt (s)


Uo + 250 V > 5s


Uo  + 1200 V ≤ 5s


Ghi chú 
 Trong các trường hợp đặc biệt (thí dụ như khi một dây pha bị chạm đất), điện áp 
định mức của hệ thống hạ áp với đất không phải là Uo, điện áp này phải được quy 
định rõ.
 Dòng trên cùng của bảng liên quan đến hệ thống có thời gian cắt dài, thí dụ hệ 
thống cao áp nối đất qua cuộn cảm. Dòng thứ hai trên bảng liên quan đến hệ thống 
có thời gian cắt ngắn, thí dụ hệ thống cao áp nối đất trực tiếp. Cả hai dòng đều liên 
quan đến tiêu chuẩn thiết kế cách điện của thiết bị hạ áp khi có quá áp tạm thời.
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Phụ lục 2
CÁC ĐIỀU KIỆN NGOẠI LAI


A AA: Nhiệt độ (0C) 
AA1 -60 +5 
AA2 -40 +5 
AA3 -25 +5 
AA4 -5 +40 
AA5 +5 +40 
AA6 +5 +60 
AB: nhiệt độ và độ ẩm 
AC: Độ cao (m) 
AC1 ≤ 2000 
AC2 > 2000 
AD: Nước 
AD1: không đáng kể 
AD2: nhỏ giọt 
AD3: tưới nước trên mặt 
AD4: nước hắt vào 
AD5: tia nước 
AD6: dội nước 
AD7: ngập nước 
AD8: dìm trong nước 
AE: Vật rắn 
AE1: không đáng kể 
AE2: nhỏ 
AE3: rất nhỏ 
AE4: bụi ít 
AE5: bụi trung bình 
AE6: bụi nhiều 
 


AF: ăn mòn 
AF1: không đáng kể 
AF2: trong khí quyển 
AF3: thỉnh thoảng 
AF4: thường xuyên 
AG: va đập 
AG1: nhẹ 
AG2: trung bình 
AG3: nặng 
AH: Rung 
AH1: nhẹ 
AH2: trung bình 
AH3: nặng 
AJ: Các ảnh hưởng 
cơ học khác 
AK: Thực vật và mốc 
AK1: không đáng kể 
AK2: có nguy cơ 
AL: động vật 
AL1: không đáng kể 
AL2: có nguy cơ 


AM: Bức xạ
AM1: không đáng kể 
AM2: dòng...
AM3: điện từ
AM4: ion hóa
AM5: tĩnh điện 
AM6: cảm ứng
AN: Nắng
AN1: yếu
AN2: trung bình
AN3: mạnh
AP: Động đất
AP1: không đáng kể 
AP2: yếu 
AP3: trung bình 
AP4: mạnh 
AQ: Sét 
AQ1: không đáng kể 
AQ2: gián tiếp 
AQ3: trực tiếp 
AR: Chuyển động 
không khí
AR1: yếu
AR2: trung bình 
AR3: mạnh
AS:Gió
AS1: yếu
AS2: trung bình
AS3: mạnh


N
hi
ệt


 đ
ộ 


xu
ng


 q
ua


nh
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B BA: Năng lực 
BA1: bình thường 
BA2: trẻ em 
BA3: khuyết tật 
BA4: có hiểu biết 
BA5: có tay nghề
BB: Điện trở cơ thể
BC: Tiếp xúc
BC1: không có
BC2: ít
BC3: thỉnh thoảng
BC4: liên tục


KV: Thoát hiểm
KV: bình thường
KV1: khó
KV2: đông người
KV3: khó và đông


BE: Vật liệu cất kho 
hoặc chế biến
BE1: không đáng kể
BE2: hỏa hoạn
BE3: nổ
BE4: lây nhiễm


Đ
iề


u 
ki
ện


 sử
 d
ụn


g


C
CA: Vật liệu
CA1: không cháy
CA2: cháy nhà


CB: Kết cấu
CB1: không đáng kể
CB2: lan truyền cháy
CB3: Có chuyển động
CB4: mềm uốn


Phụ lục 3
NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH CỰC ĐẠI VỚI CÁC KIỂU CÁCH ĐIỆN


Kiểu cách điện Giới hạn nhiệt độ
oC


Polyvinyl-chloride (PVC) 70 ở dây dẫn
Lưới polyethylene (XLPE) và ethylene propylene cao su 90 ở dây dẫn b


Kiểu khoáng chất (có vỏ bọc PVC hoặc không và tiếp cận được) 70 ở vỏ
Kiểu khoáng chất (không có vỏ bọc, không tiếp cận được và 
không tiếp xúc với vật liệu dễ cháy)


105 ở vỏ b, c


a) Nhiệt độ dây dẫn cực đại cho phép cho trong bảng, là căn cứ để tính dòng điện tải.
b) Khi dây dẫn làm việc ở nhiệt độ quá 70oC thì phải xác định xem thiết bị nối vào 
đó có phù hợp với nhiệt độ chỗ đấu nối không.
c) Với một vài loại cách điện đặc biệt, có thể cho phép nhiệt độ vận hành cao hơn 
tùy theo loại cáp, đầu cáp, và các điều kiện môi trường chung quanh và các ảnh 
hưởng bên ngoài.
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Phụ lục 4
TIẾT DIỆN TỐI THIỂU CÁC DÂY DẪN


Kiểu hệ thống dây dẫn Sử dụng mạch
Dây dẫn


Vật liệu Tiết diện mm2


Các trang 
thiết bị cố 
định


Cáp hoặc các 
dây dẫn cách 
điện


Các mạch động lực 
và thắp sáng


Đồng
Nhôm


1,5
2.5 (xem ghi chú 1)


Các mạch tín hiệu và 
điều khiển


Đồng 0,5 (xem ghi chú 2)


Dây dẫn trần
Các mạch động lực


Đồng
Nhôm


10
16


Các mạch tín hiệu và 
điều khiển


Đồng 4


Các liên hệ mềm bằng 
các dây dẫn cách điện 
hoặc các cáp


Đối với một thiết bị 
đặc biệt


Đồng


Theo tiêu chuẩn 
tương ứng


Đối với tất cả các 
thiết bị khác


0,75 (xem ghi chú 3)


Các mạch có điện áp 
rất thấp đối với những 
áp dụng đặc biệt


0,75


Ghi chú:
1. Các dây đấu nối được dùng ở đầu những dây dẫn nhôm phải được thử nghiệm 
và được chấp nhận cho việc sử dụng đặc biệt này.
2. Một tiết diện tối thiểu là 0,1 mm2 được chấp nhận trong những mạch tín hiệu 
và điều khiển dùng cho những thiết bị điện tử
a) Trong những cáp mềm nhiều sợi chứa bảy hoặc nhiều hơn, áp dụng ghi chú 2.
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Phụ lục 5
ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG THEO ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC


Điện áp định mức của 
công trình


Điện áp chịu đựng xung của thiết bị cách ly
kV


Hệ thống ba pha
V Cấp quá áp III Cấp quá áp IV


220/380 5 8
Ghi chú 1 - Về quá điện áp do sét không phân biệt giữa hệ thống có nối đất hay 
không.


Phụ lục 6
CÁC TIẾT DIỆN QUY ĐỊNH CỦA CÁC DÂY DẪN NỐI ĐẤT


Bảo vệ cơ khí Không có bảo vệ cơ khí


Có bảo vệ chống rỉ Như điều 46 đòi hỏi 16 mm2 đồng
16mm2 sắt


Không có bảo vệ cơ chống rỉ 25 mm2 đồng
50mm2 sắt


Phụ lục 7
CÁC GIÁ TRỊ CỦA k ĐỐI VỚI CÁC DÂY DẪN BẢO VỆ ĐƯỢC 
CÁCH ĐIỆN KHÔNG ĐI LIỀN VỚI CÁP HOẶC CÁC DÂY DẪN 


BẢO VỆ TRẦN TIẾP XÚC VỚI CÁC VỎ CÁP


Bản chất cách điện của dây dẫn bảo vệ hoặc vỏ cáp


PVC PRC
EPR Cao su


Nhiệt độ cuối 1600C 2500C 2200C
Vật liệu dây dẫn k
Đồng
Nhôm
Thép


143
95
52


176
116
64


166
11
60


Ghi chú: nhiệt độ ban đầu của dây dẫn giả thiết bằng 300C
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Phụ lục 8
CÁC GIÁ TRỊ CỦA k ĐỐI VỚI CÁC DÂY DẪN BẢO VỆ 


LÀ MỘT RUỘT TRONG MỘT CÁP NHIỀU RUỘT 


Vật liệu cách điện


PVC
XLPE
EPR


Cao su


Nhiệt độ ban đầu 700C  900C  850C
Nhiệt độ cuối 1600C  2500C  2200C
Vật liệu dây dẫn k
Đồng
Nhôm


115
76


143
94


134
89


Phụ lục 9
CÁC GIÁ TRỊ CỦA k ĐỐI VỚI CÁC THANH DẪN TRẦN Ở ĐÓ KHÔNG 


CÓ RỦI RO HƯ HỎNG TỚI CÁC VẬT LIỆU BÊN CẠNH BỞI 
NHIỆT ĐỘ PHÁT RA


Điều kiện
Vật 
liệu dây dẫn


Trong khu vực 
trông thấy và 


dành riêng


Điều kiện bình 
thường


Có rủi ro cháy


Đồng Nhiệt cao nhất
k


5000C
228


2000C
159


1500C
138


Nhôm Nh.độ cao nhất
k


3000C
125


2000C
105


1500C
91


Thép Nh.độ cao nhất
k


5000C
82


2000C
58


1500C
50
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Phụ lục 10
TIẾT DIỆN TỐI THIỂU CỦA DÂY DẪN BẢO VỆ


Tiết diện của dây dẫn pha của hệ thống 
S (mm2)


Tiết diện tối thiểu của dây dẫn bảo vệ
S (mm2)


S ≤ 16
16 < S ≤ 35


S > 35


S
16
S/2
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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


TCVN 6396-73:2010


EN 81-73:2005


YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - ÁP DỤNG RIÊNG CHO THANG 
MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 73: TRẠNG THÁI CỦA 


THANG MÁY TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY


Safety rules for the constructions and installation of lifts - Particular applications for passenger  
and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire


Lời nói đầu


TCVN 6396-73:2010 hoàn toàn tương đương EN 81-73:2005 với những thay đổi biên tập cho 
phép.


TCVN 6396-73:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


Bộ tiêu chuẩn TCVN 6396 (EN 81), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, gồm các 
phần sau:


- TCVN 6395:2008, Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt


- TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998), Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp 
đặt.


- TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Phần 3: 
Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực.


- TCVN 6396-58:2010 (EN 81-58:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Kiểm 
tra và thử - Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng.


- TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp 
dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy 
chữa cháy. 


- TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp 
dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của 
thang máy trong trường hợp có cháy.


Bộ tiêu chuẩn EN 81, Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy, còn các phần sau:


- EN 81-28:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts - Remote alarm on 
passenger and goods passenger lifts.


- EN 81-70:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications 
for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with 
disability.


- EN 81-71:2005 Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications 
to passenger lifts and goods passenger lifts - Vandal resistant lifts.


- EN 81-80:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Rules for 
the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts.


Lời giới thiệu


Tiêu chuẩn này là một tiêu chuẩn loại C như đã trình bày trong TCVN 7383-2:2004 (EN ISO 
12100-2:2003).


Các thang máy có liên quan và mức độ nguy hiểm đối với chúng, tình trạng nguy hiểm và các 
biến cố được bao hàm và chỉ ra trong phạm vi của tiêu chuẩn này.







 


 


 


 


 


 


 


Khi các điều khoản của tiêu chuẩn loại C này khác với các điều khoản được trình bày trong các 
tiêu chuẩn loại A hoặc B thì các điều khoản của tiêu chuẩn loại C này được ưu tiên sử dụng so 
với các điều khoản của các tiêu chuẩn khác cho các thang máy đã được thiết kế và lắp đặt theo 
các điều khoản của tiêu chuẩn loại C này.


Hiện nay chưa có quy định của châu Âu và chỉ có một ít các quy định của quốc gia cho các thang 
máy bao gồm các điều kiện kỹ thuật có liên quan đến trạng thái của thang máy trong trường hợp 
có một cháy trong tòa nhà, ngoại trừ các thang máy chữa cháy và thử nghiệm sức chịu lửa của 
các cửa tầng. Trong một số trường hợp, có thể tìm thấy các thông báo cục bộ như "Không sử 
dụng thang máy trong trường hợp có cháy". Điều này dẫn đến hậu quả là người ta có thể sử 
dụng các thang máy trong khi có một cháy trong tòa nhà do thực tế là họ không nhận biết được 
tình trạng nguy kịch tiềm tàng và các thang máy phải ngừng phục vụ. Trừ một số trường hợp đặc 
biệt các thang máy không được dự tính để sử dụng trong trường hợp có cháy.


Tiêu chuẩn này giải quyết:


a) Việc giảm rủi ro của hành khách bị mắc kẹt trong cabin trong trường hợp có cháy trong tòa 
nhà;


b) Việc chỉ rõ cho đội chữa cháy / giải cứu rằng thang máy không chứa các hành khách bị mắc 
kẹt bởi vì cuối cùng nó sẽ được đỗ lại tại một tầng đã được chỉ định;


c) Việc giảm rủi ro của hành khách trong cabin bị phơi ra trước ngọn lửa và khói.


Nội dung của tiêu chuẩn này dựa trên các giả định sau:


- các yêu cầu áp dụng cho tất cả các thang máy chở người và thang máy chở người và hàng 
thuộc mọi kiểu dẫn động;


- cần có sự tách biệt rõ ràng giữa chức năng quản lý điều hành tòa nhà và hệ thống điều khiển 
thang máy;


- hệ thống tự động phát hiện ra cháy truyền tín hiệu cho thang máy tạo ra sự phản ứng riêng của 
thang máy. Theo cách khác, một cơ cấu gọi lại điều khiển bằng tay được tiếp cận với thang máy 
để gửi các tín hiệu vào thang máy;


- hệ thống điều khiển thang máy xác định phản ứng của thang máy khi nhận được tín hiệu từ hệ 
thống phát hiện cháy;


- thang máy ở trạng thái hoạt động bình thường và sẵn sàng cho sử dụng của hành khách;


- các hệ thống báo cháy hoạt động theo dự định;


- tùy thuộc vào hệ thống báo cháy trong tòa nhà và sự quản lý thông tin này mà thang máy có thể 
có các phản ứng khác nhau;


- các kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư hoặc các nhà quy hoạch phải xem xét tiêu chuẩn này một 
cách cẩn thận. Ngay cả việc cung cấp một cơ cấu gọi lại điều khiển bằng tay hoặc một thiết bị 
phát hiện cháy trên mỗi tầng dừng cũng sẽ nâng cao rất nhiều mức an toàn đối với người trong 
tòa nhà trong trường hợp xảy ra cháy.


- ISO/TS 14789 đã được sử dụng như phương pháp đánh giá rủi ro.


YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - ÁP DỤNG RIÊNG CHO 
THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 73: TRẠNG 


THÁI CỦA THANG MÁY TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ CHÁY


Safety rules for the constructions and installation of lifts - Particular applications for  
passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire


1. Phạm vi áp dụng







 


 


 


 


 


 


 


Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản đặc biệt và các yêu cầu an toàn để đảm bảo trạng thái 
của thang máy trong trường hợp xảy ra cháy trong tòa nhà dựa trên cơ sở tín hiệu từ hệ thống 
phát hiện báo cháy truyền tới hệ thống điều khiển thang máy.


Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thang máy chở người và thang máy chở người và hàng mới. 
Tuy nhiên có thể sử dụng tiêu chuẩn này làm cơ sở để nâng cao sự an toàn của thang máy chở 
người và thang máy chở người và hàng hiện có.


Tiêu chuẩn này đưa ra các sự lựa chọn khác nhau đối với sự điều khiển thang máy trong trường 
hợp xảy ra cháy trong tòa nhà.


Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:


- các thang máy được sử dụng trong trường hợp xảy ra cháy, ví dụ, các thang máy chữa cháy 
như đã quy định trong TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003);


- sử dụng thang máy để sơ tán người khỏi tòa nhà và 


- cháy trong giếng thang.


2. Tài liệu viện dẫn


Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện 
dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi 
năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).


TCVN 6395:2008, Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.


TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998), Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.


TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Ứng 
dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy 
chữa cháy 


TCVN 7383-2:2004 (EN ISO 12100-2:2003), An toàn máy - Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung 
cho thiết kế - Phần 2: Nguyên tắc kỹ thuật.


ISO 3864-1:2002, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles 
for safety signs in workplaces and public areas (Note: Corrected and reprinted in 2003-12) (Ký 
hiệu bằng hình vẽ - Màu an toàn và ký hiệu an toàn - Phần 1: Nguyên tắc thiết kế đối với các ký 
hiệu an toàn tại chỗ làm việc và khu vực công cộng (chú thích: Được sửa chữa và in lại 12-
2003))


ISO 8421-3:1989, Fire protection - Vocabulary - Part 3: Fire detection and alarm (Phòng cháy - 
Từ vựng - Phần 3: Phát hiện và báo cháy).


EN 54-1:1996, Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction (Hệ thống phát hiện và 
báo cháy - Phần 1: Lời giới thiệu).


EN 54-2:1997, Fire detection and fire alarm systems - Part 2: Control and indicating equipment 
(Hệ thống phát hiện và báo cháy - Phần 2: Thiết bị điều khiển và chỉ báo).


3. Thuật ngữ và định nghĩa


Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong TCVN 7383-2:2004 (EN 
ISO 12100-2:2003), TCVN 6395:2008 (EN 81-1:1998), EN 54-1:1996, EN 54-2:1997 và các thuật 
ngữ, định nghĩa sau:


3.1. Chủ sở hữu tòa nhà (building owner)


Người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của tòa nhà


3.2. Chiến lược sơ tán người khỏi tòa nhà (building evacuation strategy)


Các thiết bị đã được lắp đặt vào vị trí để sơ tán người khỏi tòa nhà trong trường hợp xảy ra cháy.


3.3. Giao diện của sự phát hiện cháy (fire detection interface)







 


 


 


 


 


 


 


Giao diện chuyên dùng để truyền thông tin về cháy bằng cách sử dụng tín hiệu điện. Sự tạo ra 
các tín hiệu về cháy có thể được thực hiện bằng:


- điều khiển bằng tay hoặc


- điều khiển bán tự động hoặc 


- điều khiển tự động


3.4. Giao diện của sự điều khiển thang máy (lift control interface)


(1) Ranh giới cho hệ thống điều khiển thang máy


(2) Giao diện chuyên dùng để nhận các tín hiệu điện từ giao diện của sự phát hiện cháy


3.5. Giao thức (protocol)


Tập hợp các quy tắc điều hành dạng thức của các thông báo được trao đổi giữa các thiết bị, ví 
dụ, khi được áp dụng cho các tuyến truyền thông nối tiếp để truyền dữ liệu.


3.6. Các hệ thống báo cháy đối với trạng thái của thang máy trong trường hợp xảy ra cháy 
(fire alarm systems for the behavior of a lift in the event of fire)


3.6.1. Hệ thống tự động phát hiện cháy và báo động (automatic fire detection and alarm 
system)


Hệ thống báo cháy (như đã định nghĩa trong 3.6.3) gồm có các bộ phận để phát hiện cháy một 
cách tự động, truyền đi sự báo cháy và khởi xướng hành động khác nếu cần).


[xem ISO 8421-3:1989, định nghĩa 3.1.3].


3.6.2. Thiết bị chỉ báo và kiểm soát báo cháy (fire alarm control and indicating equipment)


Thiết bị cấp điện cho các bộ phận phát hiện cháy (như đã định nghĩa trong 3.6.4) và:


- được sử dụng để nhận một tín hiệu chuyên dùng và đưa vào hoạt động một tín hiệu báo cháy;


- có khả năng truyền tín hiệu phát hiện cháy qua thiết bị đường truyền báo cháy cho tổ chức 
chữa cháy hoặc cho bình dập lửa tự động;


- được sử dụng để tự động giám sát sự vận hành đúng của hệ thống.


[định nghĩa 3.1.15, ISO 8421-3:1989]


3.6.3. Hệ thống báo cháy (fire alarm system)


Tổ hợp của các bộ phận cấu thành để phát ra một tín hiệu báo cháy có thể nghe thấy được 
và/hoặc nhìn thấy được và/hoặc tín hiệu báo cháy khác có thể cảm nhận thấy được. Hệ thống 
cũng có thể khởi xướng các tác động khác như khởi động hệ thống điều khiển thang máy.


[định nghĩa 3.1.21, ISO 8421-3:1989].


CHÚ THÍCH: Đối với tiêu chuẩn này "Hệ thống báo cháy" là một thuật ngữ chung bao gồm "Hệ 
thống tự động phát hiện cháy và báo động" (như đã định nghĩa trong 3.6.1) và "cơ cấu gọi về 
điều khiển bằng tay" (như đã định nghĩa trong 3.11).


3.6.4. Bộ phát hiện cháy (fire detector)


Phần cấu thành của hệ thống tự động phát hiện cháy có chứa ít nhất là một cảm biến giám sát 
một hiện tượng vật lý hóa học thích hợp, dùng để báo hiệu cho thiết bị chỉ báo và kiểm soát báo 
cháy (như đã định nghĩa trong 3.6.2).


[định nghĩa 3.2.2, ISO 8421-3:1989].


3.7. Hệ thống quản lý và điều hành tòa nhà (building management systems)


Các biện pháp được áp dụng để phối hợp tất cả các hệ thống trong tòa nhà.


3.8. Tầng dừng được chỉ định (designate landing)







 


 


 


 


 


 


 


Tầng được xác định theo chiến lược sơ tán người khỏi tòa nhà cho phép người rời khỏi thang 
máy để thoát ra khỏi tòa nhà hoặc khu vực của tòa nhà một cách an toàn trong quá trình xảy ra 
cháy.


3.9. Tầng dừng chính được chỉ định (main designated landing)


Tầng được xác định làm tầng thoát ra chính khi hệ thống có các tầng dừng được chỉ định khác.


3.10. Tầng dừng được chỉ định khác (alternative designate landing)


Tầng được xác định theo chiến lược sơ tán người khỏi tòa nhà mà thang máy phải trở về khi một 
cháy đã được phát hiện một cách tự động tại tầng dừng chính được chỉ định.


3.11. Cơ cấu gọi về điều khiển bằng tay (manual recall device)


Cơ cấu được điều khiển bằng tay, ví dụ, công tắc bật, nút ấn hoặc công tắc có chìa khóa, các cơ 
cấu này khi vận hành sẽ đưa một tín hiệu điện vào hoạt động làm cho thang máy được điều 
khiển vận hành theo cách mong muốn.


4. Danh mục các mối nguy chính


Điều này chứa đựng tất cả các mối nguy chính, các tình trạng và biến cố nguy hiểm tới mức cần 
được xử lý trong tiêu chuẩn này, được nhận dạng bằng đánh giá rủi ro là đáng kể đối với các 
thang máy và cần có hành động để loại bỏ hoặc giảm rủi ro. Các mối nguy chính này dựa trên 
TCVN 7301-1:2001 (ISO 14121/EN 1050) (cũng được xem là tài liệu viện dẫn cho các yêu cầu 
về an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ trong tiêu chuẩn này).


Bảng 1 - Các mối nguy chính được xử lý trong tiêu chuẩn này


TCVN 7301-1:2008


(ISO 14121/EN 1050)


Các mối nguy và tình trạng 
nguy hiểm chính đối với thang 
máy trong trường hợp có cháy


Các yêu cầu và các điều 
trong tiêu chuẩn này


1 Các mối nguy về cơ khí 5.1.1, 5.1.2, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 
5.3.7


1.5 Các mối nguy bị mắc kẹt 5.1.3, 5.3


1.6 Các mối nguy va chạm 5.3.1, 5.3.2


3 Các mối nguy về nhiệt (sự ô 
nhiễm do nhiệt hoặc khói)


5.1, 5.2, 5.3.1a), b), c), 5.3.2, 
5.3.3, 5.3.5, 5.3.7, 5.4


8.8 Kết cấu hoặc vị trí của các bộ 
phận chỉ báo không thích hợp


5.1.3, 5.3.8


5. Yêu cầu an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ


5.1. Yêu cầu chung


Phải ngắt sự phục vụ bình thường các thang máy trong trường hợp xảy ra cháy bằng cách sử 
dụng các điều khoản sau (xem Phụ lục A).


5.1.1. Các tín hiệu vào


Thang máy phải vận hành phù hợp với 5.3 khi nhận được một (hoặc nhiều) tín hiệu điện. Các tín 
hiệu điện phải do hệ thống tự động phát hiện cháy và báo động hoặc cơ cấu gọi về điều khiển 
bằng tay cung cấp.


Khi có trang bị một cơ cấu gọi về điều khiển bằng tay thì nó phải:


a) có hai trạng thái ổn định trong vận hành và


b) được ghi nhãn rõ ràng để tránh bất cứ sai sót nào về vị trí của nó và


c) được ghi nhãn thích hợp đối với mục đích sử dụng của nó và







 


 


 


 


 


 


 


d) được bố trí trong trung tâm quản lý và điều hành của tòa nhà hoặc tại tầng chính được chỉ 
định và


e) được bảo vệ tránh sử dụng sai sót khi có thể tiếp cận được toàn bộ bằng cách đặt cơ cấu này 
sau một tấm kính thủy tinh hoặc được đặt trong một khu vực an toàn.


CHÚ THÍCH: Việc quyết định lựa chọn một hệ thống tự động phát hiện cháy và báo động hoặc 
cơ cấu gọi về điều khiển bằng tay là vấn đề được thương lượng tại giai đoạn thiết kế/lập kế 
hoạch của tòa nhà.


5.1.2. Vị trí dừng của thang máy


5.1.2.1. Khi một thang máy dừng lại do tình trạng có hư hỏng, một tín hiệu từ hệ thống phát hiện 
cháy đến hệ thống điều khiển thang máy không được làm cho thang máy khởi động.


5.1.2.2. Sự điều khiển kiểm tra và điều khiển khẩn cấp bằng điện không được chịu ảnh hưởng 
của hệ thống phát hiện cháy


5.1.3. Dấu hiệu cấm


Phải có một dấu hiệu cấm theo ISO 3864-1:2002 được đặt gần thang máy để có thể nhìn thấy 
dấu này một cách dễ dàng trên tất cả các điểm dừng tầng. KÍch thước của dấu này tối thiểu phải 
là 50 mm và ký hiệu bằng hình vẽ phải theo chỉ dẫn trên Hình 1.


CHÚ THÍCH: Có thể kèm theo hình minh họa câu sau "không sử dụng thang máy trong trường 
hợp xảy ra cháy"


Hình 1 - Hình minh họa "Không sử dụng thang máy trong trường hợp xảy ra cháy"


5.2. Yêu cầu về giao diện giữa hệ thống báo cháy và hệ thống điều khiển thang máy 


5.2.1. Yêu cầu chung


Sự ngắt kết nối của các giao diện phải khởi xướng việc gọi về của thang máy như mô tả trong 
5.3.


CHÚ THÍCH 1: Kiểu giao diện là do sự lựa chọn của người lắp đặt thang máy có sự thương 
lượng với người chủ sở hữu tòa nhà (xem EN 51-1:1998, 0.2.5 và TCVN 6396-2:2009 (EN 81-
2:1998), 0.2.5).


CHÚ THÍCH 2: Việc quyết định lựa chọn một hệ thống tự động phát hiện cháy hoặc cơ cấu gọi 
về điều khiển bằng tay là vấn đề được thương lượng tại giai đoạn thiết kế / lập kế hoạch của tòa 
nhà.


Các ví dụ về giao diện có thể được sử dụng được chỉ dẫn ở dưới đây.


5.2.2. Giao diện rời rạc


Một giao diện rời rạc phải được thực hiện bằng các công tắc thường mở, khởi động trong trường 
hợp phát hiện ra cháy.


Phải cung cấp các công tắc đưa ra các tín hiệu cho hệ thống điều khiển thang máy.


Khi có yêu cầu, nhà lắp đặt thang máy phải cung cấp các công tắc đưa ra các tín hiệu ra (ví dụ, 
trạng thái của thang máy).







 


 


 


 


 


 


 


5.2.3. Giao diện nối tiếp


Giao diện nối tiếp phải an toàn và được thực hiện bằng sự truyền thông tin dưới dạng các tín 
hiệu nối tiếp phù hợp với giao thức phần mềm/phần cứng đã được tiêu chuẩn hóa (ví dụ, EIA-
422 hoặc ITU-TV11).


5.3. Trạng thái của thang máy khi nhận được một tín hiệu phát hiện cháy 


Nguyên tắc của phản ứng của thang máy trong trường hợp xảy ra cháy là đưa cabin trở về điểm 
dừng tầng được chỉ định và cho phép mọi hành khách được thoát ra.


5.3.1. Khi nhận được một tín hiệu chỉ thị cháy từ hệ thống tự động phát hiện cháy và báo động 
(xem 3.6.1) hoặc từ cơ cấu gọi về điều khiển bằng tay (xem 3.11) thì thang máy phải phản ứng 
như sau:


a) tất cả các cơ cấu điều khiển tầng dừng và các cơ cấu điều khiển cabin bao gồm cả "nút ấn mở 
lại cửa" phải được đưa về trạng thái không hoạt động; và


b) tất cả các cuộc gọi đã đăng ký hiện có phải được hủy;


c) thang máy phải tuân theo lệnh tự động được bắt đầu bởi tín hiệu nhận được theo cách sau:


1) thang máy có các cửa được dẫn động cơ khí tự động, khi đã đỗ lại ở một tầng dừng, phải 
đóng kín các cửa và di chuyển không dừng lại tới tầng dừng được chỉ định;


2) thang máy có các cửa được vận hành bằng tay hoặc các cửa được dẫn động cơ khí không tự 
động, nếu đã đỗ tại một tầng dừng có các cửa được mở, phải được giữ đứng yên tại tầng dừng 
này. Nếu các cửa được đóng, thang máy phải di chuyển không dừng lại tới tầng dừng được chỉ 
định:


3) thang máy đang di chuyển ra xa tầng dừng được chỉ định phải dừng bình thường và đảo chiều 
chuyển động tại tầng dừng gần nhất mà không mở các cửa và trở về tầng dừng được chỉ định;


4) thang máy đang di chuyển ra xa tầng dừng được chỉ định phải tiếp tục hành trình của nó tới 
tầng dừng được chỉ định mà không dừng lại;


5) một thang máy trong trường hợp bị chặn lại do sự vận hành của một thiết bị an toàn, phải 
được giữ đứng yên.


5.3.2. Các cơ cấu đảo chiều di chuyển của có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt hoặc khói phải được 
đưa về trạng thái không hoạt động để cho phép đóng các cửa lại. Phải duy trì sự bảo vệ được 
quy định trong TCVN 6395:2008 hoặc 7.5.2.1.1.3, TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998).


5.3.3. Sự điều vận động tự động tới tầng dừng thấp thấp nhất như quy định trong 14.2.1.5 b), 
TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2:1998) phải được đưa về trạng thái không hoạt động.


5.3.4. Sự hư hỏng của một thang máy trong một nhóm các thang máy được nối liên kết với nhau 
không được ảnh hưởng đến sự trở về tầng dừng được chỉ định của thang máy khác.


5.3.5. Khi đi tới tầng dừng được chỉ định, các thang máy có các cửa dẫn động cơ khí phải đỗ lại 
tại đây với cabin và các cửa tầng mở và ngừng hoạt động.


Khi các quy định của quốc gia không cho phép các cửa ở trạng thái mở thì phải có phương tiện 
để mở các cửa (kể cả các phương tiện vận hành bằng điện) để đội chữa cháy có thể kiểm tra 
xem có sự hiện diện của cabin hay không và có người bị mắc kẹt hay không (xem 0.2.5, TCVN 
6396-2:2009 (EN 81-2:1998).


CHÚ THÍCH: Phương tiện mở khóa nên có dạng mở khóa bằng chìa hình tam giác như đã quy 
định trong Phụ lục B của TCVN 6395:2008 hoặc Phụ lục B của TCVN 6396-2:2009 (EN 81-
21998). Khi không thể đáp ứng được yêu cầu này thì có thể sử dụng một cơ cấu khác, ví dụ, nút 
ấn tại tầng dừng.


5.3.6. Đối với các thang máy có các cửa được vận hành bằng tay, khi cabin đi tới tầng dừng 
được chỉ định thì các cửa cabin phải được mở khóa và thang máy ngừng phục vụ bình thường.





